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QUYÊN 1 
Phẩm 1: PHẨM TỰA 


Chẳng phải ít công có thể hiểu 

Vì tóm văn rộng, khiến dễ rõ 

Các hữu khắp đổi với các pháp 
Khó biết rõ Cộng, tự tƯỚng 

Duy người có thể hiểu không lâm 
Là Nhất thiết trí con kính lễ. 

Con dùng lời nói rộng thuận lÿ 
Đổi phá tông khác, hiển nghĩa gốc 
Như lời kinh chủ, thuận lý giáo 
Nên tùy ân thuật không câu khác. 
Hơi trái diệu chỉ Đối pháp, Kinh 
Chắc chắn xét tìm, thê trừ bỏ 

Đã nói tên luận: Thuận Chánh Lý 
Người ưa tw duy, nên chọn học. 
Cáu, văn, diện đạt cách khó tìm 
Nên soạn luận lược, gọi Hiển tổng. 
Vân giữ tụng kia làm quy hướng 
Bỏ trong thuận lý rộng quyết chọn 
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Đối sai lâm ấy giải thích đúng 
Hiển bày nghĩa chân điệu tông này. 

Luận chép: Đã không phải Biến trí, sao có thể 
biết? Phật, Thế tôn này là đắng Nhất thiết trí có thể 
biết rõ không lầm cộng tướng tự tướng rất là khó 
biết của các pháp? Mặc dù không phải biết khắp, 
nhưng cũng có thê biết. Giỗng như tu hành theo lời 
dạy của Phật thì nhất định được quả. Như người có 
trí, khéo xem xét thuốc hay, như thế gian có thây 
thuốc, trước xem xét nguồn gốc đã khởi bệnh 
phong, nhiệt, đàm, v.v... của người bệnh. Lại, 
quán như thật hai thể: tánh và tập, qua đủ loại thứ 
năm, gIỜ, xứ, v.v... khác nhau. Vì muôn dứt trừ, 
nên nói trao cho phương thuốc. Các người bị bệnh 
hoạn, có thể thuận theo uống thuốc, bệnh lâu sẽ 
dứt trừ dân, thân ngày càng thêm yên ồn. Người 
trí tìm tòi, thể nghiệm, biết thật là thuốc hay, có 
Biến trí thanh tịnh đổi với các phương thuốc. 
Cũng vậy, Đức Thế Tôn đã biết nguyên nhân của 
bệnh phiên não tham, giận, sĩ, v.v... của các chúng 
sinh được giáo hóa. Lại, quán như thật về bản tánh 
tu tập hai hạt giỗng thiện, thắng giải về tùy miên. 
Và người trí kia có khả năng tự viên mãn, v.v... vì 
muốn cho tùy miên ây liền được dứt hăn, nên nói 
trao cho phương thuốc của hai đạo hàng phục diệt 
trừ. Các người được hóa độ có thể thuận theo uống 
thuốc, hoặc riêng, hoặc chung, đạo đỗi trị các 
chứng bệnh phiên não đã thực hành lâu bên từ vô 
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thỉ được trừ bỏ dân dân. Tham, v.v... được trừ dứt, 
ở trong tự thân thuận theo đạo cạn, sâu, càng vượt 
hơn thêm gấp bội. 

Do đó, kính xét biết bậc Đại sư của ta, đã diệt 
tất cả sự mờ tôi, có Nhất thiết trí, nên người tán 
tụng khen ngợi Phật răng: 

Ai nhự Thể tôn khéo phản biệt 

Cảnh giỚI, fùy miên cộng tự tưởng 
Các phẩm loại vô lượng vô biên 

Như thích hợp nói lợi hữu tình. 

Ai có thể dân thuận tu hành 

Không được thành lợi lạc thù thăng 
Không trí chẳng thể thuận Thánh giáo 
Lế nào không nghiệm ở Như lai. 

Có người tăng thượng mạn suy nghĩ cho răng: 
Phật không phải bậc Nhât thiết trí. Vì đôi VỚI một 
số điều thỉnh hỏi, Như Lai có cách trả lời rất dị biệt. 
Như nói: “Điều này không nên ghi nhận”. Cách 
trả lời dị biệt như thế là do Phật không biết. Lại đối 
với các vân đề đời trước, nói không thể biết, điều 
này cảng chứng tỏ Phật không, biết. Lại không biết 
trước việc của Tôn-đà-lợi khiến cho bẻ nhóm của 
VỊ ây mặc tình gây ác. Lại như Bà-la-môn nữ 
Chiên-già nhục mạ, Phật cũng không tránh được. 

Lại, ở trước Phật đã hứa cho Đê-bà-đạt-đa 
xuất gia trong pháp Phật. 

Lại, đối với ngoại đạo Ôt-đạt-lạc-ca, trước vì 
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Phật tự không biết mạng mình còn, mất. Lại, Phật 
không dự định ở thành Ba-trá-Ïy, sẽ có sự nạn như 
thê xảy ra. Lại, Phật không huyền ký từ trong pháp 
Phật, sẽ có mười tám bộ chấp khác nhau. Lại, Phật 
vì nói các nghiệp có bất định, nên ngoại đạo mới có 
lời chê bai, lược nói như thế. 

Các ngoại đạo kia tâm thường cố chấp. Bậc 
Nhất thiết trí dù đã lập ra đủ các phương tiện khéo 
léo để hóa độ dẫn dắt, nhưng vẫn chưa thể khiến 
họ đối với bậc Chánh Đăng Giác sinh tín giải thanh 
tịnh. Vì phải người có đây đủ phước tuệ thù thắng 
tìm chân lý mới có khả năng đo lường biến Nhất 
thiết trí. 

Nay, tôi phát tâm mạnh mẽ, tính tuệ, thật sự 
siêng năng thuận theo đúng như lý với chút ít khai 
ngộ. 

Nói: Phật đối với một số lời thỉnh hỏi đã trả 
lời dị biệt, như nói “điều này không nên chỉ nhận” 
đó là do Phật không biết, thì vấn nạn này không 
đúng, vì nhân đã lập kia không chắc chắn. Vả lại, 
nên xem xét tường tận Phật, Thê tôn đối với lời 
thưa hỏi, là do không biết nên nói: "Không nên ghi 
nhận”, hay vì Phật xét thây người hỏi có tâm kiêu 
mạn, ngầm cho là thông minh, không thể nhanh 
chóng khiến cho tin hiểu đúng như lý, nên dù Phật 
hiểu rõ, nhưng không đáp lời họ. Như có kẻ giả 
vờ hỏi: Các con của gái bất dục (thạch nữ) là đen 
hay trăng? Cuối cùng không đáp. Đâu có cách 
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khác mới có thể đuôi người hỏi đi nhanh được! 

Như ngoại đạo chấp ngã là chân, giả vờ hỏi: 
“Như lai sau khi diệt độ, là có hay không?” 

Đức Thế tôn bảo: “Điều này chăng đáng quan 
tâm” 

Ý Phật nói, Ngã thật không có, vì thế không 
cân phân biệt giải đáp. Điều này chỉ rõ, nếu các 
pháp đều không có thật, thì không nên đặt câu hỏi 
khác nhau trong đó. Hoặc Phật, Thế tôn đã khéo tạo 
phương tiện, vì khiến điêu phục, nên không đáp lời 
họ. Ở đây, không vì họ đáp là nhân của sự điều 
phục, chăng phải do không biết mà nêu ra lời đáp 
dị biệt. 

Lại càng không nên cho răng Đức Phật không 
có biện tài. Vì câu hỏi của ngoại đạo kia đã không 
thuộc nội dung luận đạo, nêu nội dung hỏi vê luận 
đạo mà Phật không đáp thì có thể là không có 
biện tài. Trong đây chắng có một chút nào hỏi đúng 
lý, sao lại cho Phật không có biện tài? Lại, người 
nghe pháp, vì tâm không ân cân, vì chấp ngã kiến, 
vì căn cơ chưa thành thục, Đức Thế tôn không có 
phương pháp nào giúp họ tin hiểu, nên đã gác qua 
câu hỏi của họ mà không đáp. Vì thê, không nên 
lây việc không đáp những gì ngoại đạo hỏi mà cho 
là Đắng Đại Tiên không phải Nhất thiết trí. 

Nói: không thể biết giới hạn đâu tiên, tự biểu 
thị rõ là người vô tri thì điều này cũng phi lý. Vì 
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chắng có pháp thì không thích “hợp làm cảnh của 
trí, đôi với cảnh của pháp có mà nêu trí chẳng sinh 
thì có thế cho là Như lai không phải bậc Nhất thiết 
trí, nhưng vốn không có giới hạn đầu tiên, thì trí 
nhận biết ở đâu? Vì chăng có nên không biết, lẽ nào 
thành không có trí? Nêu như vậy thì sao không chỉ 
gọi là không có ? Đây nói không chấp nhận có nhân 
lập lại, nếu cho là phải lập nguyên nhân không thể 
biết, thì không đúng lý, vì không phải quyết định. 
Hoặc pháp dù có nhưng thiếu duyên nên không 
biết, vì thế không thể biết, chẳng phải không có 
tánh nhân. Hoặc lập tánh không có làm nhân không 
biết, thì rốt ráo cũng không thể làm dẫn dụ chung, 
vì chập nhận có nhân, nên nói không thể biết. Nếu 
cho rằng không có nhân, sẽ không thành lỗi, điều 
này không đúng lý, vì không phải điều đó không 
thành. Vì bờ mé đầu tiên của sự sinh tử, nêu chắc 
chăn chắng phải không có, thì thân của bờ mé đâu 
tiên sẽ không, là không có nhân mà khởi. Và nếu 
đâu tiên không có nhân, thì về sau cũng phải không 
có, vì thân trước, sau không có nhân khác. Nếu 
thừa nhận như vậy, thì các nghiệp tịnh, bất tịnh đã 
hiện hành, lẽ ra đêu không có quả? 

Đã không cho răng như vậy, thì bờ mé đâu tiên 
đã lập ở trước là không có, và chắng phải không 
thành nhân. Nếu cho răng sinh tử không có bờ mé 
đâu tiên, nên phải như hư không. Không có bờ mé 
sau thì cũng không đúng, vì đông với hạt giống 
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bên ngoài, như lúa mì bên ngoài, nhân sau, sinh 
trước. Mặc dù không có bờ mé đầu tiên, nhưng gặp 
lửa, gỗ, v.v... với các duyên đốt cháy thì hoại diệt 
hoàn toàn. 

Nghiệp nhân phiền não, sinh tử như thế đều 
lần lượt sinh nhau. Dù không có bờ mé đầu tiên, 
nhưng do thường huân tập năng lực đôi trị tham, 
giận, S1, V.V..., nên các uân sinh tử sẽ không bao g1ờ 
sinh, tức là bờ mé sau, vì vắng lặng bất sinh nên bờ 
mé sau có thê bất sinh tử, có sinh há sẽ không có 
pháp sinh hiện thấy của bờ mé sau, khi chắc chắn 
nói chung, sinh tử đã sinh, về lý, sẽ phải trở về với 
diệt, nên đối với bờ mé đầu tiên Phật gọi là: 
“Không thể biết”, vì không có, nên làm nhân, thì 
nghĩa ây khéo lập. 

Chính vì vậy, không nên lây việc không biết bờ 
mé đầu tiên mà cho rằng Phật, Thê tôn không phải 
bậc Nhất thiết trí. 

Nói Phật không biết trước nhân duyên Tôn- 
đà-lợi và mặc cho bè nhóm của vị ây Đầy ra các 
việc ác, điều này cũng phi lý, vì mặc dù biết trước, 
nhưng vì tránh nhiều lỗi, nên không tự Dây tỏ. Nếu 
Phật nói trước: “Ta không có việc này”, vì việc ây 
tự là người khác, tức làm cho bè nhóm của cô ta 
càng tăng thêm dữ dội tâm xấu ác. Các kẻ đứng 
giữa đêu sẽ có chung hoài nghi: như thê thì tội lỗi 
là do Phật hay do người kia? Lại pháp của bậc Đại 
nhân không rêu rao lỗi người, Phật là bậc đại nhân, 
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lẽ đâu nêu lên sự xâu ác của kẻ khác? Lại vạch rõ 
việc ác của cô ta, khiến cho vô lượng người oán 
ghét, là trái với Thê tôn, làm chướng ngại họ đến 
với chánh pháp. Lại, Đức Phật quán thấy thân 
mình, thần người có định nghiệp chiêu cảm sự hủy 
báng chết yêu, sông lâu. Lại, vì để mở bày, an ủi 
Bí-sô đời sau cùng, như Phật quán chánh pháp thê 
gian đương lai sắp ân mất, chúng học rộng g1ữ giới 
đều mong mỏi ở Bí-sô, ít có ai không bị sự hủy 
báng mà chết. Vì muốn cho họ tự an ủi, như nói: 
“Đẳng Đại Tiên của ta, tất cả lỗi của phiền não, tập 
khí đêu đã nhồ hắn tận gốc rễ, với danh tiếng được 
đồn khắp đến cõi Sắc Cứu Cánh, còn bị chê bại, 
huồng chỉ ta là người nào, nhân tâm này mà yên ôn 
tu các nghiệp thiện”. 

Do quán như thế, chăc chắn về được, mất. Cho 
nên Đức Thế tôn không tự bày tỏ trước. Lại, qua 
bảy ngày, việc kia tự phô bày, chứng tỏ Phật, Thế 
tôn là cao thượng, vượt quá ngoại đạo. Cho nên 
chắng phải vì Phật không tự biểu lộ nhân của mình 
mà cho răng Phật, Thê tôn không phải bậc Nhất 
thiết trí, tức là do đó, nên biết đã giải thích. 

Không tự vạch ra lỗi, khiến trách Bà-la-môn 
Chiến-già chê bai nhân, sở dĩ Phật hứa cho Đê-bà- 
đạt-đa được xuất gia trong pháp Phật, việc này có 
ý sâu xa: Phật quán Ì Đê-bà-đạt-đa kia, nêu không 
xuất gia thì chắc chắn sẽ làm vua Chuyển Luân 
Có sức mạnh, sẽ giết hại vô lượng người, diệt hoại 
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pháp Phật, bị rơi vào đường ác, khó có lúc nào ra 
khỏi. 

Do độ xuất gia để gieo trồng sâu gốc thiện, vì 
nếu không phải người xuất gia, thì không có khả 
năng g1eo trông. Vì giữ gìn cho nhiều người không 
để họ bị sự tốn hại, và vì đề ngăn ngừa mọi điều 
ác, nên Phật đã cho phép xuất gia. 

Nói Phật đôi với ngoại đạo Ôt-đạt- lạc-ca, trước 
đã tự không biết mạng mình còn, mất, điều này 
cũng phi lý, vì nhớ nghĩ tức là biết, không phải 
vào lúc cảnh khác sinh nhận biệt khác, tức biết rõ 
cảnh được nhận biết còn lại. Tâm Phật trước, hết ở 
trong sự nói pháp, chưa quán sát sự còn, mất của 
mạng người kia, về sau, khi muôn biết, vừa khởi 
tâm thì sẽ biết như thật, cho răng mạng của người 
kia không còn. Nếu muốn biết người kia mà không 
thê biết được. thì có thể cho răng Như lai không 
phải Nhất thiết trí vì tâm thuộc về cảnh khác, cảnh 
này tâm chưa duyên, lại cho là không biết, đây là 
lời nói không đúng. 

Nói Đức Phật không dự định trước nơi thành 
Ba-trá-ly sẽ có việc tai nạn như thế xảy ra, cũng 
không đúng, vì sự định mật, trước phải bí mật, ý 
nói: Nếu thoát khỏi cảnh khác, thì cảnh khác lại 
bị tồn hại do cảnh khác, rôi cho rằng Phật đã biết 
trước, nêu bảo vệ cảnh khác, thì cảnh đó sẽ cũng 
sẽ DỊ tốn hại do cảnh khác. Trong ba việc tai nạn, 
mỗi tai nạn đều khiến cho tự phòng hộ, đối tượng 
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khác không thể gây tốn hại, nên mật ý nói. 

Sự kiện này tức dự định việc ta1 nạn sắp xảy ra 
là lẽ sẽ, sao cho răng Đức Thế tôn không phải bậc 
Nhất thiết trí? 

Nói Phật không huyện ký từ trong pháp Phật sẽ 
có mười tắm bộ chấp khác nhau, điêu này cũng 
phi lý, vì đã huyền ký, như nói: “thế gian Đương 
lai sẽ có chúng Bí-sô không khéo hiểu rõ nghĩa ta 
nói, châp giữ cục bộ, xảy ra cạnh tranh, chê bai lẫn 
nhau”. 

Ở đây, Đức Thê tôn đã lược nói hai thứ phòng 
hộ trong, ngoài. Trong: là nên như nói khác, nói 
lớn, là khế kinh đã quán sát rõ việc giữ gìn. Ngoài 
là nên như sáu pháp đáng yêu, khêế kinh đã nói sự 
bó buộc, thâu giữ, ngăn ngừa. 

Lại, thấy trong Khế kinh Tập Pháp nói: Trong 
pháp của ta, sẽ có dị nói, đó là có nói chỉ định Km 
Cương dụ mới có khả năng dứt trừ tức khắc phiền 
não. Hoặc nói hai pháp Niết-bàn, trạch diệt làm 
thể. Hoặc nói: Bất tương ưng hành không có vật 
thật khác. Hoặc nói: Nghiệp biểu còn không CÓ, 
huống chi là nghiệp vô biểu. Hoặc nói: Tât các sắc 
pháp, đại chủng làm thể. Hoặc nói: Trước sau 
giông nhau, là nhân đồng loại. Hoặc nói: Xứ sắc 
chỉ dùng “hiển sắc” làm thể. Hoặc nói: Xứ xúc chỉ 
dùng đại chủng làm thể. Hoặc nói: Chỉ có xứ xúc 
là có đối ngại. Hoặc nói: Chỉ có xúc xứ, thân xứ 
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là có đôi ngại. Hoặc nói: Chỉ có năm xứ ngoài là 
có đối ngại. Hoặc nói: Nhãn thức có công năng 
thấy, Hoặc nói: Hòa hợp có công năng thấy. Hoặc 
nói: GIới ý, giới pháp đều có thường, vô thường. 
Hoặc thuyết minh: Tât cả sắc pháp không phải sát- 
na diệt. Hoặc nói: Bất tương ưng hành có nhiêu thời 
gian trụ. Hoặc nói: Định Vô tưởng, diệt, đều có tâm 
hiện hữu. Hoặc nói: duyên Đăng Vô gián cũng có 
cả sắc pháp. Hoặc nói: Tất cả sắc pháp không có 
nhân đông loại. Hoặc nói: Sắc của dị thục sinh dứt 
rôi, lại nối tiếp. Hoặc nói: Bàng sinh, nga quỷ, CỐI 
trời cũng được giới biệt giải thoát. Hoặc nói: Tâm 
không, có nhiễm ô, cũng được nối tiệp sinh. Hoặc 
nói: Tất cả sự sinh nỗi tiếp, đều do ái, giận. Hoặc 
nói: Luật nghi, không luật nghi, chia ra thọ, cũng 
toàn phân thọ. Hoặc nói: Bàng sinh, ngạ quý, có 
nghiệp. Vô gián, Hoặc nói: Hai đạo Giải thoát, Vô 
gián, đều có khả năng dứt trừ các phiên não. Hoặc 
nói: Ý thức tương ưng với tuệ hữu lậu thiện, không 
phải đều là kiến. Hoặc nói: Hai kiến Thân, Biên 
đều là bất thiện, cũng duyên theo giới khác. Hoặc 
nói: Tất cả phiền não đều là bất thiện. Hoặc nói: 
Không có lạc, xả thọ. Hoặc nói: Chỉ không có xả 
thọ. Hoặc nói: Trong cõi Vô sắc, cũng có các săc. 
Hoặc nói: trời Vô tưởng chết đi đều bị đọa vào 
đường ác. Hoặc nói: Tất cả hữu tình không có chết 
phi thời. Hoặc nói: Các tuệ vô lậu đêu là tánh của 
trí kiến. Hoặc nói: Không có quá khứ, vị lai, tật cả 
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hiện tại đều khác, khác mà nói. Hoặc nói: Sắc, tâm 
không phải làm nhân câu hữu lẫn nhau. Hoặc nói: 
Tất cả sắc căn của vị Yết-thích-lam đều đã được 
đủ. Hoặc nói: Các người được pháp Đánh, đều 
không đọa vào đường ác. Hoặc nói: Các nghiệp 
thiện, ác đều có thể chuyền diệt. Hoặc nói: Các 
pháp vô vi thê không phải thật có. Hoặc nói: Các 
đạo thê gian không dứt trừ phiền não. Hoặc nói: 
Chỉ châu Thiệm-bộ có khả năng khởi trí nguyện vô 
tránh, vô ngại, và các lớp Tam-ma-địa. Hoặc nói: 
pháp Tâm, tâm sở cũng duyên theo cảnh không 
có. 

Các sự tranh luận khác nhau như thế, đều nói 
lại chỗ chấp ây, thường vượt qua nhiêu ngàn, thây 
trò kế thừa, độ hàng trăm ngàn chúng, vì các đạo, 
tục giải thích, khen ngợi, biêu dương. 

Trong pháp Phật của ta, ở đời vị lai sẽ xảy ra 
các cuộc tranh luận như thế khác nhau, vì quyên 
lợi, vì danh dự, ghét nói, ghét chấp nhận, không 
chứng thật pháp, bày tỏ sự điên đảo! Tức ở ngay 
bộ này, trong quá khứ, hiện tại, đương lai, cũng có 
nhiêu cuộc tranh luận khác nhau như thê. 

Đức Thế tôn đã huyền ký rõ ràng như vậy, mà 
các đệ tử không đoái hoài đến lời bậc Thánh nói, 
đêu chấp tông mình, chê bai lẫn nhau, lỗi ây thuộc 
về đệ tử, lẽ đâu ở Đức Thế tôn? Không thể do đó 
mà hủy báng đẳng Nhất thiết trí. 
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Nói các nghiệp có bất định cũng không đúng lý, 
vì có nghiệp này, nên chắc chắn phải thừa nhận có 
công năng chiêu cảm tánh của nghiệp bất định nơi 
dị thục. Nếu nghiệp này không có thì người tu đạo, 
dứt Kết sẽ trở nên vô ích, vì tât cả nghiệp đều chắc 
chắn được quả. Không nên do các nhân đã nói ở 
đây, hoặc lại nhân khác mà hủy báng bậc Nhất 
thiết trí. Đức Thế tôn đã thành tựu công đức ít có 
không thê nghĩ bàn với danh tiếng cao rộng. 

Sự hủy báng phi lý sẽ mặc tội vô biên, những 
người có trí đều nên tin Phật. Vì có đủ tất cả trí, 
nên trước tiên lễ kính. 


Phẩm 2: NÓI VỀ BẢN SỰ (Phân 1) 
Các Nhất thiết chủng, các mờ diệt 
Vớt chúng sinh khỏi bùn sinh tử 
Kính lễ Đại sự như ý như thể 
Luận Đối Pháp Tạng, tôi sẽ HÓi. 

Luận chép: Nói chữ “Các” tuy là chung mà có 
cái riêng để quán sát. Quán sát cái riêng nào? 
Nghĩa là đức tự lợi, lợi tha cả hai đều viên mãn. Vì 
Trí Đoạn có đủ nên đức tự lợi đầy đủ. Vì Ấn đức 
hoàn bị nên lợi tha đầy đủ. Đây là Đẳng Nhất thiết 
trí có khả năng cứu vớt hữu tình, vì tất cả thứ u tối 
đều bị tiêu diệt hăn, nên Trí đức viên mãn. Các cảnh 
ØIỚI mỜ tối cũng bị diệt hắn, nên Đoạn đức viên 
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mãn. Truyên trao chánh pháp, tự tay cứu vớt chúng 
sinh ra khỏi vũng bùn sinh tử, nên Ân đức viên 
mãn. Thanh văn, Độc giác dù diệt các tối tăm, 
nhưng do nhiễm vô tri cuỗi cùng còn đoạn, không 
phải Nhất thiết chủng, vì thiêu khả năng diệt hắn. 
Lại vì trí thù thắng bất nhiễm vô tri nên không có 
đủ tất cả trí mà không có khả năng cứu vớt hữu 
tình. 

Tối tăm: Nghĩa là che mờ mắt, là có thể che mắt 
tịnh. Như thế, vì vô tri chướng ngại việc thấy TỐ 
chân thật, làm mê hoặc, tôi tăm hay che lấp các sắc 
tượng. Như thê, vì vô tri che lắp nghĩa thật, nên các 
hữu thù thắng khi đạo đối trị sinh làm cho sự che 
lâp không thê sinh khởi nên gọi là diệt, nghĩa là vì 
diệt tất cả phẩm nơi các cảnh mờ tối, nên nói: Nhất 
thiết chủng, các tối tăm diệt. 

Cứu vớt chúng sinh ra khỏi vũng bùn sinh tử: 
Là do sự sinh tử kia là nơi các hữu tình đã bị đắm 
chìm từ vô thi đến nay, vì khó có thể ra khỏi, nên 
ví như bùn, chúng sinh lặn hụp trong đó, không alI 
cứu vớt. Các hữu thành tựu trí khéo léo, đại bi, 
truyền trao, như nói ưng thuận, cứu vớt khiến ra 
khỏi. 

Kính lễ Đại sư như lý như thê, là cúi đầu đủ 
pháp trước bậc có đức lợi mình, lợi người, là bậc 
Đại sư, có thể nói Thánh giáo đúng như lý. Vì trí, 
tùy miên, a-thế-da còn thiếu sót, nên Thanh văn, 
Độc giác không phải sư như lý, chỉ có Phật, Thê tôn 
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øôm đủ đức như thế, nên trước được quán sát, dùng 
lời nói chung làm lưu thông chánh. VỊ kia đã lập 
giáo, nên trước là khen ngợi, lễ thây như lý giáo, 
dùng lời ca tụng, kính lễ, nhăm dứt trừ các chướng 
ác, nêu lên điểm lành rồi, bắt đầu soạn luận, nên 
nói: “Tôi sẽ nói Tạng Đối pháp”. 

Sao gọi là Đối pháp? Tụng chép: 

Tuệ tịnh tùy hành, gọi Đối pháp 
Và hay được các tuệ luận này. 

Luận chép: Tịnh, là vô lậu. Tuệ, là trạch pháp. 
Tuệ tịnh này tức gồm nhiếp chung các tuệ căn vô 
lậu. Làm sao biết được chỉ có tuệ vô lậu gọi là Đối 
pháp? Vì Phật, Thế tôn mặc cho Thiên để v.v.. 
thưa hỏi, như khế kinh nói: “Ta có A-tỳ-đạt-ma và 
Tỳ-nại-da rất sâu xa, tùy ý ông thưa hỏi”, là cho 
phép Thiên đề hỏi về Thánh đạo và nghĩa quả đã 
chứng của Thánh đạo này. Khế kinh Tứ Phạt Tha 
loại cũng như vậy. 

Lại nữa, vì sao chỉ có tuệ vô lậu, gọi là Đối 
pháp? Do hiện quán các pháp tướng ây rôi không 
còn mê lầm lại. Há không là hiện quán đâu chỉ là 
công năng của tuệ? Vậy thì Đôi pháp lẽ ra không 
phải chỉ là tuệ? 

Vì để lý của chánh giác gọi là hiện quán, nên 
dụng của hiện quán chỉ là tuệ, không phải pháp 
khác. Lại trong hiện quán, tuệ là vượt hơn hết, vì 
hội đủ ba công năng, nên chỉ có tuệ nây gọi là Đối 
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pháp. Song, Đối pháp này chăng phải không đối đãi 
với pháp khác, nên tuệ tùy hành cũng gọi là Đối 
pháp, tức quyên thuộc của tuệ gọi là tùy hành. 

Quyến thuộc là sao? 

Nghĩa là tuệ tùy chuyền nơi các pháp tâm sở 
như săc, thọ, tưởng, v.v... sinh, v.v... và tâm. 

Như thê, nói chung năm uân vô lậu øọI1 là Đôi 
pháp, đây là A-tỳ- đạt-ma thăng nghĩa. 

Nếu nói A-ty-đạt-ma thế tục, thì có thể được 
các luận, các tuệ này. Đây gọi là các tuệ của tuệ 
căn vô lậu đã được lúc trước, nghĩa là có thể được 
ba tuệ thế gian, tức là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ thù 
thăng của thê gian. Và tùy hành của tuệ kia dựa vào 
chỗ đạt được sân, xa, gọi là thứ lớp ba tuệ. Không 
phải lìa tuệ và tùy hành như thế, căn tuệ vô lậu có 
khả năng chứng đắc, vì có thể được phương tiện 
vượt hơn này, nên đồng với tuệ vô lậu, thọ nhận 
tên Đôi pháp, như từ phương tiện của từ cũng gọi 
là Từ v.v... 

Luận gọi là công năng chứng đắc. Các luận 
như Phát Trí, v.v... này cho là tư lương vượt hơn 
của tuệ vô lậu, nên cũng gọi là Đối pháp, như các 
nghĩa tư lương như lậu, v.v... của nghiệp dị thục, 
cũng gọi là nghiệp. Các tuệ trước nói cũng gồm 
nhiếp sinh đắc, chỉ tuệ sinh đắc mới có công năng 
tụng trì đúng luận Đối Pháp, nên cũng gọi là Đối 
pháp. Lễ nào không cho luận này là tư lương cao 
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quý của tuệ vô lậu cao siêu nên cũng gọi là Đối 
pháp. Sao là tên riêng Đôi pháp? Tụng Câu Xá 
chép: 
Gồm nhiếp thắng nghĩa dựa vào đó 
Đây lập Đối pháp, tên Câu Xá. 

Luận chép: Tạng, nghĩa là chắc thật như cây. 
Thật nghĩa của Tạng Đôi Pháp đêu thuộc về luận 
này. Luận này là kho chứa Đôi pháp kia, tức là kho 
tàng thật nghĩa vững chắc của Đối pháp. Hoặc là 
chỗ nương tựa giông như Tạng dao, tức Đối pháp 
kia là chỗ dựa của luận này, dẫn đến nghĩa Đôi 
pháp, gọi là soạn luận, nên luận này dùng Đôi pháp 
làm tạng, tức dùng Đối pháp làm nghĩa nương dựa. 

Người kia do đâu nói? AI lại nói trước? Mặc 
dù không nên hỏi người nói Đối pháp, vì Phật dạy 
dựa vào pháp, không dựa vào người, nhưng Vì mở 
bày nói nhân của Đối pháp, là người có khả năng 
nói luận kia, nên cũng phải biết rõ. Tụng răng: 

Nếu lìa trạch pháp, không pháp khác 
Phương tiện thu thăng diệt các hoặc 
Do hoặc, thế gian trôi biển hữu 
Vì “tịch”, đại sư nói Đối pháp. 

Luận chép: Do lìa trạch pháp, nên không có 
phương tiện vượt hơn, có công năng diệt các hoặc 
dẫn sinh khổ thế gian, nên Đức Thê tôn nói: “Nếu 
đối với một pháp chưa đạt, chưa biết, thì ta không 
bao giờ nói có công năng diệt hết khô, vì thế gian 
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chưa diệt trừ các phiền não, nên thường sinh tử 
luân hôi trong biên ba Hữu”. 

Vì muốn cho thê gian tu tập trạch pháp, vắng 
lặng, dứt hắn phiền não là sinh nhân của ba cõi, 
cho nên, trước Đại sư tự nói A-tỳ-đạt-ma. Nêu Đức 
Phật không nói, thì các đại Thanh văn như Tôn giả 
Xá-lợi-tử, v.v... cũng không có khả năng tư duy 
như lý đôi với các pháp tướng. Tuy nhiên, Phật, Đại 
sư đã thuận theo kẻ được hóa độ, vì tính chất khác 
nhau nên đã nói tản mát nhiều chỗ. 

Các bậc đại Thanh văn như Tôn giả Ca-đa- 
diễn-ni-tử đã dùng trí nguyện quán sát giáo pháp 
do Phật quá khứ nói, như những pháp ứng hợp xêp 
đặt qua kỳ Kết tập. Như Đại Tôn giả Ca-diêp-ba, 
v.v... đã cùng Kết tập luật và Khế kinh. Hai tạng 
Kinh, Luật theo văn Kết tập. chỉ tạng Đôi pháp là 
thuận theo nghĩa mà Kết tập, như nói về các hữu đề 
Kết tập về nghĩa. Đôi với Luật và Kinh, thì Đối 
pháp kia là cao siêu, vì thuận theo Thánh giáo của 
Phật, Kết tập Đôi pháp là luận được Đức Phật thừa 
nhận và được Phật đặt tên. 

Thế nào là trạch pháp được tư duy? Đức Thế 
tôn đã dựa vào trạch pháp kia để nói Đối pháp? 
Tụng răng: 

Pháp hữu lậu, vô lậu 
Trừ đạo, hữu vị khác 
Đối lậu tùy tăng kia 
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Nền gọi là hữu lậu. 
Vô lậu gọi Đạo đề 
Và ba thứ Vô vỉ 
Tức hai diệt, hư không 
Trong đó, không VÕ ngại. 
Trạch diệt là la buộc 
Theo buộc, sự đêu riêng 
Rất ráo ngại sẽ sinh 
Riêng được phi trạch diệt. 
Luận chép: Nói tất cả pháp, tóm tắt có hai thứ: 
1. Hữu lậu. 
2. Võ lậu. 
Đây là nói chung, kế sẽ giải thích riêng. Trừ 
đạo Thánh đề, pháp hữu vi khác, đó gọi là hữu lậu. 
Đây là thế nào? Nghĩa là sắc của năm thủ uấn, 
cho đên thức, như nói: “Sao gọi là sắc thủ uân? 
Nghĩa là sắc hữu lậu thuận theo các thủ, nói rộng 
cho đến thức cũng như thể”, 
Vì sao duyên với thủ uân øọI1 là hữu lậu? Vì lậu 
ở trong đó được tăng theo. Lậu lập trong các phiền 
não như thân kiến, v. v... gọi là tưởng, khiến cho 
tâm nhiễm ô thường tiết lận, nên tương ưng với lậu 
và vì lậu tăng theo cảnh giới lậu, nên gỌI là lậu tùy 
tăng. (Về nghĩa tùy miên tùy tăng, về sau sẽ nói 
rộn). 
Do đó nên biết đã ngăn tất cả, khác nhau với 
địa giới và vô lậu duyên tùy miên hữu lậu của cảnh 
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giới phiên não. Vì hữu lậu kia, vô lậu này lần lượt 
không tùy tăng, nên không đôi lập nhau. 

Hai thứ như thế, øọ1 hữu lậu, vô lậu. 

Lại có tướng gì? Như Đức Thế tôn nói: Pháp 
hữu lậu, là gọi tất cả săc thuận theo các thủ, là khả 
năng tăng ích nghĩa các hữu thủ, nói rộng cho đến 
thức cũng vậy, trái với hữu lậu này là pháp vô lậu. 
Tướng sơ lược của hữu lậu, vô lậu là như thê. Hoặc 
hữu lậu, nghĩa là đọa thê gian, nếu xuất thế gian, 
gọi là vô lậu, thuộc về thế gian, gọi là đọa thế gian, 
nghĩa là ở thế gian, không ngoải. Vì ÀN cứ vào thể 
của khô để đề đặt danh từ thê gian, nên khế kinh 
nói: Ta sẽ vì ông nói về thế gian và tập thê Ø1an. 

Lại vì năm thủ uấn, gọi là hữu lậu khố, nên 
biết hữu lậu, gọi là đọa thê gian, đâu biết đọa thế 
gian đều là pháp hữu lậu. Như Đức Thê tôn nói: 
Ta sẽ vì ông nói pháp hữu lậu và vô lậu. Pháp hữu 
lậu là tất cả các nhãn, tật cả các sắc, tất cả các nhãn 
thức, tất cả các nhãn xúc vì duyên bên trong được 
sinh, hoặc lạc thọ, hoặc khổ thọ, hoặc bất khổ, bất 
lạc thọ. 

Như thê, cho đến ý đọa thế gian, pháp đọa thê 
gian, ý thức đọa thế gian, xúc ý đọa thế gian, nói 
rộng cho đến gọi là pháp hữu lậu. 

Pháp vô lậu, là ý xuất thế gian, pháp xuất thế 
gian, ý thức xuất thê gian, l xúc xuât thê gian, nói 
rộng cho đến gọi là pháp vô lậu. 
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Căn cứ vào Thánh giáo này và do chánh lý, nên 
biết được đọa thế gian đêu là hữu lậu. 

Đã nói về hữu lậu và nhân hữu lậu. Thê nào là 
vô lậu? 

Nghĩa là đạo Thánh đề và ba vô vi, gọi là võ 
lậu. Đạo Thánh đề, không phải năm uân như sắc 
hữu lậu, v.v.... Ba vô vi: tức hư không, trạch diệt, 
phi trạch diệt. Hư không, v.v... này và đạo Thánh 
đế, được gọi là nhân vô lậu. 

Kê phân trước đã nói về đạo Thánh đề, sau sẽ 
nói rộng. 

Nay lược nói trong ba vô vI, hư không chỉ lây 
vô ngại làm tánh, ở đó, các pháp rốt ráo được biểu 
hiện rõ, vì không có chướng ngại làm tướng, nên 
gọi là hư không, nghĩa là các đại chủng và nhóm 
sắc tạo, tất cả đêu không thẻ, che lấp khắp. Hoặc vì 
không phải đôi tượng bị chướng ngại, cũng không 
phải chủ thể chướng ngại, nên gọi là hư không, 
không có chướng ngại làm tướng. Trạch diệt, tức 
dùng lia trói buộc làm tánh. Trạch, nghĩa là siên 
năng đúng như lý mà thành tuệ. Ở bốn Thánh đê, 
mỗi Thánh để đều có hành tướng khác nhau, vì tư 
duy lựa chọn đúng như lý, nên gọi là Trạch. 

Do lựa chọn mà được các pháp hữu lậu với tánh 
lìa hắn trói buộc. Tánh này chắc chăn có công năng 
ngăn dứt các trói buộc được sinh, nên gọi là trạch 
diệt. Hoặc là có diệt mà không phải lìa trói buộc. 
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Vì phân biệt pháp kia, nên gọi là ly hệ. 

Có người nói rằng: Các pháp được dứt đều 
đồng một trạch diệt. Vì không có đồng loại, nên 
các Đại luận sư của A-tỳ-đạt-ma đều nói rằng: Tùy 
theo sự trói buộc khác nhau. Vì sao? Vì sự trói buộc 
này, nếu là một, thì tu đạo đối trị khác sẽ có lỗi vô 
dụng. Nếu các đối tượng dứt đều đồng chứng đắc 
một trạch diệt, thì khi khô pháp trí nhần đã dứt trừ 
phiên não diệt, phiền não khác diệt có phải sự 
chứng đắc hay không? 

Nếu chứng đắc, thì việc tu đạo đối trị còn lại, 
sẽ hóa ra không có công dụng, còn nếu không 
chứng đắc, thì một vật chứng một ít, không phải 
pháp khác, sẽ trái với lý, vì lỗi có phân, do đó, chắc 
chăn nên thừa nhận sự lìa hệ tùy theo lượng của sự 
trói buộc, sẽ không trái với chánh lý. 

Không có đồng loại, nghĩa là vì trạch diệt này 
tự không có nhân đông loại, cũng không nhân 
khác nên trở ngại hắn sẽ sinh, được phi trạch diệt. 
Trạch, tức như lý thành tuệ đã nói ở trước, nên do 
tuệ này có pháp ngăn dứt hăn sự sinh của pháp vị 
lai, gọi là phi trạch diệt. Như mắt về ý, khi bit bụ 
chú một sắc, thì các thanh, hương, vị, xúc, v.v.. 
của sắc khác, niệm niệm dứt diệt đi qua, đối với 
phân ít sự sinh kia, xứ ý, xứ pháp được phi trạch 
diệt, do năm thức thân và một phân thân ý ý thức đều 
đối với cảnh đã diệt, không bao giờ thể sinh, vì 
duyên theo cảnh đều có. Do duyên của chỗ dựa 
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đồng thời lệ thuộc với công dụng sinh ấy, nếu pháp 
có công năng trở ngại pháp kia, pháp kia sinh tác 
dụng, pháp nảy lìa tuệ, chắc chắn sẽ trở ngại pháp 
kia khiến trụ ở vị lai, vì sẽ không bao giờ sinh, nên 
gọi là phi trạch diệt. Không phải chỉ duyên thiếu, là 
không bao giờ sinh, vì vê sau, gặp duyên đông 
loại, pháp ây sẽ sinh. Nghĩa là nêu duyên trước 
thiêu, nên pháp kia không thể sinh. Sau gặp duyên 
đông loại thì chướng ngại nào làm cho pháp không 
khởi? Trước đã nói trừ đạo, các pháp hữu vi khác, 
đó gọi là hữu lậu. 

Thế nảo gọi là hữu vi? Tụng rằng: 

Lại các pháp hữu VỊ, 
Tức năm uấn như sắc.. 
Cũng Đưởng đời, Ni 
Y Có sự việc xa la. 

Luận chép: Sự sai khác của các tai biên đột 
ngột như g1à, bệnh, chết, vì ân chứa, hao tôn, nép 
phục, nên gọi là uấn. Vì gIỚI, v.V... riêng, nên nói 
sắc, v.V... năm uấn như giới v.v... không thể thâu 
nhiệp đủ tật cả hữu vi. Năm uấn như sắc V.V... gồm 
nhiếp đủ hữu vị, nên ở đây nói riêng. Hữu vi, nghĩa 
là các duyên chứa nhóm, cùng tạo tác. VỊ lai chưa 
khởi, sao gọi là hữu v12 Như củi đã đốt là vì loại 
củi kia, nên các pháp bất sinh, không vượt qua loại 
kia, mặc dù không bao giờ khởi, nhưng vẫn nói 
hữu vI. 
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Trong nhiều kinh khác, Đức Thế tôn đã thuận 
theo nghĩa, gọi là đường thế gian... Lại là nghĩa 
thế nào? Nghĩa là các hữu vi cũng gọi là đường thế 
gian, vì pháp sinh, diệt của năm uân như sắc, v.v.... 
đều trôi lăn trong con đường quá khứ, hiện tại, vị 
lai. Hoặc vì bị vô thường ăn nuốt, nên gọi là đường 
thê gian. Các pháp bất sinh, vì các duyên thiếu, nên 
dù bất sinh nữa nhưng vì loại nên đặt tên không có 
lỗi. Các pháp hữu vi cũng gọi là ngôn y. Ngôn, là 
ngôn âm ( tiếng nói) hoặc gọI là năng nói, được 
gửi qua lời nói có chỗ xa, gân, gọi là y, tức nghĩa 
với danh, nói chung là Ỳ. Vì danh dựa vào nghĩa, 
ngôn (lời nói) lại dựa vào danh, cho nên, ngôn Vụ 
gôm nhiếp chung danh nghĩa. Như vậy, vì danh, 
nghĩa gồm nhiếp đủ năm uân, nên khế kinh nói: 
Ngôn y có ba, không có bốn, không có năm. 

Do đây, khéo giải thích Túc luận Phẩm Loại, 
luận ấy nói ngôn y thuộc về năm uấn, y là nghĩa 
nhân, vì vô vi không có quả, nên chăng phải ngôn 
y. Lại, nêu ba việc trong nhóm có thê được, như 
ngữ y vào nghĩa gọi là ngôn y, thì trong nhóm vô 
vi, chỉ có nghĩa đó, vì không có ngữ y, nên không 
gọi là ngôn y. 

Có nói: Vô vi có y, có nghĩa, chỉ vì thiếu ngữ, 
nên không gọi là ngôn y. Lại, các hữu vi có nghĩa 
đêu có khởi với tự thể, còn vô vi thì không như 
vậy. 

Các pháp hữu vi cũng gọi có la. Lìa, nghĩa là 
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lia hăn tức là Niết-bàn. Được rôi không trở lại, vì 
rơi vào sinh tử, vì có lìa sinh tử, nên gọi là có lìa. 
Như người có của, gọi là có của. Pháp nảy dù hữu 
vi, nhưng chắng phải tật cả, do đạo vô lậu không 
có trạch diệt. Lại, vì khi Niết-bàn cũng xả Thánh 
đạo, nên gọI có lìa, vì nói Thánh đạo cũng như 
thuyền bẻ, vì cũng nên dứt, nên khế kinh nói: Pháp 
còn nên dứt, huông chi là phi pháp? 

Các pháp hữu vi cũng gọi hữu sự. Sự, nghĩa là 
đối tượng nương tựa, hoặc là đối tượng trụ, tức là 
nghĩa nhân. Quả nương vào nhân, vì từ nhân sinh, 
như con nương vào mẹ. Hoặc quả ở nhân, vì công 
năng che lấp nhân. Như người ở trên giường, là 
nghĩa nhân bị quả che lấp, vì nhân quả trước sau, 
và vì tính chất thô tế, vì ở đây Có sự, nên gọi là 
hữu sự, dụ như trước nói. 

Các loại như thê, gọi là pháp hữu vi. Các danh 
khác nhau ở đây đã nêu trong pháp hữu vI. Tụng 
rằng: 

Hữu lậu, gọi thủ uấn 
Cửng gọi là hữu tránh 
Và khó, tập thể gian 
Kiến xứ và ba hữu v.v... 

Luận chép: Trước đã nói trừ đạo, pháp hữu vi 
khác, gọi là hữu lậu. 

Đã nói rõ về thể của hữu lậu, nay vì biểu thị rõ 
danh, tưởng của hữu lậu khác nhau và vì nghĩa 
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khác nhau, nên nói lại. 

Đã nói tất cả hữu vi gọi là uân, nay nói hữu 
lậu, gọi là thủ uấn. 

Về nghĩa được y cứ ở vô lậu, chỉ được gọi là 
uấn, chỉ lập thủ, danh, tưởng trong các lậu, vì hay 
chấp lấy sinh của ba hữu. Hoặc vì hay cầm giữ, dẫn 
sinh nghiệp của hữu sau, nên các lậu kia, được gọi 
là thủ. Năm uẫn như sắc, v.v..., vì từ thủ sinh, hoặc 
vì sinh thủ, nên gọi là thủ tt như cỏ, trâu, lửa, 
như hoa, quả, cây. Các pháp hữu lậu cũng gọi là 
hữu tránh. Nghĩa là lập tranh cãi trong phiên não, 
gọi là Tưởng, vì khuấy động phẩm thiện, nên gây 
tốn hại cho mình, cho người, uân và sự tranh cãi 
cùng có. Hoặc vì tranh cãi, uân đều có mà được 
sinh khởi, nên gọi là hữu tránh. 

Ý này hiểu rõ sự tranh cãi với uân, không thể 
thiêu bất cứ một pháp nào mà được sinh. Hoặc giả 
chỉ rõ danh, tưởng hữu lậu khác, nghĩa là hoặc gọi 
khô, tức năm thủ uần, là chỗ nương tựa của các ép 
ngặt, vì tự tánh thô, nặng, không yên Ổn. 

Hoặc gọi là tập, tức vì chủng loại kia có công 
năng làm nhân, nhóm hợp thành, nghĩa là từ thủ 
uân, lây uấn nhóm họp thành. Hoặc gọi là thế gian 
do có thê hủy hoại, nên gọi là thế gian. Như Đức 
Thê tôn nói: Tánh có thể hủy hoại, nên gọi là thế 
gian, không phải tánh của các Thánh đạo có thê hủy 
hoại, cũng gọi là thế gian, vì trong Thánh đạo này 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 1 29 


không có đôi trị hủy hoại. Hoặc gọi kiến, xứ, vì tùy 
miên tùy tăng trong trụ của năm kiến Tát-ca-da, 
V.V... 

Do các kiến đó khi đối với tất cả chủng của 
các pháp hữu lậu không hề khác nhau. Vì miên 
tùy tăng chấp chặt không lay động, vì thể, dụng 
tăng thịnh, nên lại nói riêng. Tham cùng sĩ, nghĩ 
thì không như thế, vì tham, v.v... có tất cả chủng, 
không có tất cả thời, còn tật cả thời của si chắng 
phải không có khác nhau. Nghi không có khác 
nhau mà không chấp chặt. Cho nên, hữu lậu không 
gọi là xứ kia. Hoặc gọi là ba hữu, vì có nhân, có 
chỗ dựa thuộc về ba hữu. Nói vân vân là gồm nhiếp 
danh có nhiễm, v.v... Các loại như thế là pháp hữu 
lậu, tùy theo nghĩa gọi riêng. 


LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÉN 2 
Phẩm 2: NÓI VỀ BẢN SỰ (PHẢN 2) 

Như trên đã nói, năm uẫn như sắc, v.v... øọI là 
pháp hữu vi. Vậy sắc uẫn là gì? 

Tụng răng: 

Sắc là chỉ năm căn Năm cảnh và vô biểu. 

Luận chép: Sắc trong đây là nói lên nghĩa sắc 
uân. Năm căn nghĩa là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. 
Năm cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc. 

Đối tượng hành thuộc về mắt, v.v... gọi cảnh và 
vô biểu, nghĩa là sắc của pháp xứ. Chỉ, nghĩa là năm 
căn này đã biểu thị rõ mười xứ, phân ít của một xứ, 
gọi là sắc uấn. 

Các sắc như thể, tướng của chúng thế nào? 
Tụng răng: 

Thức kia nương tịnh sắc 
Gọi năm căn như mắt v.V.. 

Luận chép: K1a, là nắm căn như mắt, v.V... đã 
nói ở trước. Thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức. 
Dựa, là năm thức như nhãn, v.v... nương tựa. 

Như thê chỗ dựa sắc tịnh là thể, tức biểu thị rõ 
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năm thức như nhãn thức, v.v... đã dựa vào sắc tịnh, 
gọi là nhãn căn, v.v... nên Đức Bạc-già- phạm nói 
trong Khê kinh: Sắc tịnh của nhãn căn, v.v... là 
tướng. Á Luận nây cũng nói: Thế nảo là nhãn căn? 
Nghĩa là đỗi tượng nương tựa của nhãn thức, sắc 
tịnh làm tánh. 

Như thê, nói rộng trong các Thánh giáo, là do 
căn khác thức không dùng cảnh giới, nên biết lời 
nói kia chỉ bày rõ căn chắng phải cảnh. 

Có nói: Kia, nghĩa là cảnh chắng phải căn, mà 
không có ý thức, vì duyên sắc v.v... nên gọi là sắc 
thức, v.v... đối tượng nương dựa của thức, gọi là lỗi 
của nhãn, v.v... Do nói sắc tịnh vì đã phân biệt. 

Đã nói về tướng của căn, nay sẽ nói về tướng 
của cảnh. Tụng răng: 

Sắc hai, hoặc hai mươi 
Thanh chỉ có hai thứ 

Vị sáu, hương bốn thứ 
Xúc mưởi một, làm tánh. 

Luận chép: Nói sắc hai, là hai thứ nghĩa: Hiền 
và hình. Hiển sắc trong đây có mười hai thứ, hình 
sắc có tám, nên hoặc là hai mươi. Hiển mười hai: 
là xanh, vàng, đỏ, trắng, khói, mây, bụi, sương mù, 
bóng, ánh sáng, sáng, tôi. Bốn thứ như xanh, v.V.. 
trong mười hai thứ là chánh hiển sắc, tám thứ như 
mây v.v... là sự sai khác này. Nghĩa Á ây ân giấu, 
nay sẽ được giải thích: Nước từ đất bộc hơi bay 
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lên, gọi là sương mù, che ánh sáng, nối lên màu 
sắc khác ở chính giữa, có thể nhìn thấy, gọi là 
bóng, trái với bóng này là tôi. 

Ánh sáng mặt trời, gọi là ánh sáng, trăng, sao, 
lửa, thuốc, ngọc báu, ánh chớp, v.V... các ánh sáng 
ây, gọi là sáng, hình sắc có tám: dài, ngăn, vuông, 
tròn, cao, thấp, ngay, không ngay, Ngay là hình giữ 
thăng bằng. Hình không giữ thăng băng là không 
ngay. sắc khác dễ hiểu rõ, nên ở đây không giải 
thích. 

Đã nói xứ sắc, nay sẽ nói về xứ thanh. Công 
năng có kêu gọi, nên gọi là tiếng. (Thanh) Hoặc chỉ 
tiếng vang, gọi là tiếng. Thánh giáo của Thiện Thệ 
đều nói răng: Tiếng là cảnh giới mà nhĩ căn nhận 
lấy, là tánh sắc tạo của bốn đại chủng. Tiếng này 
có hai loại là châp thọ, hoặc không chấp thọ. Đại 
chủng làm nhân chấp thọ đại chủng, nghĩa là địa, 
v.v... dị thục, đăng lưu, nuôi lớn hữu tình hiện tại, 
trái với chấp thọ này là không chấp thọ. 

Do đó, đã phát ra thành hai thứ tiếng. Sắc, v.v.. 
cũng nên nói như thê. Tuy nhiên, do tự tánh của 
thanh xứ khó biết, nên chỉ nói theo nhân, có hai thứ. 

Không có tánh của một tiếng, VÌ CÓ chấp thọ và 
đại chủng không có chấp thọ làm nhân. 

Hai là bốn đại chủng, vì mỗi đại chủng đều có 
quả báo khác nhau, nên không phải hai bốn đại 
đồng được một quả, vì thành lỗi cùng có nhân. 
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Mặc dù hai đại chủng có đánh gõ nhau, nhưng đều 
làm nhân, đều phát ra tiêng khác nhau. Vì y cứ chỗ 
dựa của chính nó, nên không thành ba thể. Mặc dù 
có tay, trông đánh nhau làm nhân, phát sinh hai 
tiếng mà lắn át, hễ lây bất cứ một thứ nào đều khác 
nhau khó biết. Cho nên thanh xứ chỉ có hai thứ. 

Đã nói xứ tiếng rôi, nay sẽ nói xứ vị. Nói vượt 
thứ lớp, nghĩa là vì chứng tỏ cảnh nơi thức kia sinh 
không chắc chăn, nên vị, tức là ăn, là nghĩa có thể 
nêm. VỊ này có sáu thứ khác nhau là: ngọt, chua, 
mặn, cay, đẳng, lạt. 

Đã nói về xứ vị, nay sẽ nói về xứ hương. 

Hương, là đôi tượng ngủi. Đôi tượng này có 
bốn thứ: hương tốt, hương xấu, hương băng nhau 
và hương không bằng nhau, vì Có sự sai khác giữa 
bằng, và không băng nhau, là nghĩa tăng ích, tôn 
giảm, dựa vào thân khác nhau. 

Có nói: Vì nhỏ, yếu, tăng thịnh có khác, nên 
trong ả luận nây nói: Hương có ba thứ hương tốt, 
hương xâu và hương bình đăng. Nếu nuôi lớn đại 
chủng các căn, gọi là hương tôt, trái lại là hương 
xâu, không có hai công dụng nây, gọi là hương 
bình đắng. Hoặc nghiệp phước vượt hơn tăng 
thượng sinh ra, gọi là hương tốt. Nếu nghiệp tội 
vượt hơn tăng thượng sinh ra gọi là hương xấu. 
Nếu bốn đại tăng thượng đã khởi gọi là hương bình 
đăng. 
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Đã nói về xứ hương, nay sẽ nói về xứ xúc. Xúc, 
nghĩa là đối tượng xúc chạm có mười một loại làm 
tánh, tức mười một thật dùng làm nghĩa của thể, là 
bốn đại chủng và bảy xúc tạo. Tính chất trơn, 
nhám, nặng, nhẹ và lạnh nóng, đói khát có khác 
nhau. 

Trong đây, chủ thể xúc chạm, đối tượng được 
xúc chạm là gì? Nên biết đều không có chủ thê xúc 
chạm, đối tượng xúc chạm, xúc chạm nhau thì 
mất, vì tánh sát-na, chỉ khi đối tượng nương dựa, 
đối tượng duyên đối với thân thức, Vô gián sinh, 
lập xúc chạm gọi là tưởng. Dựa vảo thức căn này, 
khi được cảnh kia, nếu căn ấy có công năng xúc 
chạm cảnh kia, vì xúc không phải đối tượng 
nương tựa của thân thức, nên không nói xúc có 
công năng xúc chạm thân căn. Vì sự xúc chạm rất 
gần nhau với thân căn, nên nói đối tượng xúc, chủ 
thể xúc, không phải pháp khác. Sắc, v.v... dù không 
phải tánh của pháp là đỗi tượng xúc chạm, vì đối 
tượng nương dựa hoại nên cũng có hao tốn. 

Đã nói tướng của cảnh, chỉ còn vô biểu, điều 
này nay sẽ nói. Tụng rằng: 

Tạo tác cùng tâm khác 
Và vô tâm, hữu kỷ 
Tánh sở tạo, vô đối 
Đó gọi vô biểu sắc. 
Luận chép: Nói tạo ra nghĩa là cùng giữ lây, 
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lìa tạo ra sắc tạo vô đối, lược có hai thứ: 
1. Dựa vào biểu. 
2. Dựa vào tâm. 

Dựa vào biểu khởi, lại có hai thứ, nghĩa là đều 
chuyện biến VỚI tạo tác và tác động ngừng dứt tùy 
chuyền, vì gồm nhiếp thê tướng khác nhau của vô 
biểu như thê không sót, nên gọi là tạo tác, v.v.. 

Nói tâm khác, v.v..., nghĩa là cùng giữ lây tâm 
đồng loại, tức tâm thiện tạo ra đăng khởi của nhân 
gần, hoặc nhân cùng có. Tâm kia đã phát khởi 
thiện, sắc được tạo vô đối, bất thiện vô ký gọi là 
tâm khác. Tâm thiện gọi là đồng loại, tâm bất 
thiện tạo ra đăng khởi của nhân gân, đã phát khởi 
sắc tạo vô đối, bất thiện và vô ký, øọI là tâm khác. 
Bất thiện gọi là đông loại và vô tâm, nghĩa là phân 
vị của tâm diệt, tức là định chắng sinh, vì phân VỊ 
sinh không có. Cho đến nói nhân theo trên và cõi 
này chẳng phải thứ khác. Đây là chấp nhận tùy 
chuyền rong ba vị. Nghĩa là định chỉ cùng VỚI bât 
thiện và thiện tán khác, vì chung ở ba vị chuyển 
biến. Nói hữu ký, là thiện, bất thiện, có thể đáp là 
phẩm ái, phi ái. 

Nói vô đối, nghĩa là không phải cực vi, tánh 
được tạo là không phân biệt đại chủng, vì tánh đại 
chủng không phải VÔ đối, nên chỉ phân Ì biệt phi sắc. 
Vì hiên là tánh của sắc, tức thuộc về sắc uân trong 
năm uân, nghĩa là các tướng đã nói ở trước, đủ 


36 A TỶ ĐÀM 14 


các tướng trước, gọi là vô biểu sắc. 

Như thê là đã nói về tướng của vô biểu sắc, 
trong đó đã nói đại chủng của đối tượng tạo tác. 

Thế nảo là đại chủng? Tụng rằng: 

Đại chủng là bốn giới 
Là đất, nước, lửa, gió 
Tạo thành, nghiệp duy trì 
Tánh cứng, ướt, ấm, động. 

Luận chún: Các đại chủng này vì sao gọi là 
giới? Vì là gốc sinh ra tất cả sắc pháp, cũng từ đại 
chủng, sinh ra đại chúng, gốc sinh ra các thê gian, 
gọi là giới, như quặng vàng, v.V... gọi là giới vàng, 
v.v... Hoặc vì là gôc sinh ra các thứ khô, gọi là giới, 
dụ như trước nói. 

Có nói: Công năng gìn giữ tự tướng của đại 
chủng và sắc được tạo, nên ØỌI là ØIỚI. 

Các giới như thê, cũng gọi là đại chủng. Vì sao 
nói chủng? Vì sao gọi là Đại? 

Vô số thứ sắc được tạo khác nhau khi sinh, sự 
sai khác của phẩm loại kia có công năng phát khởi, 
nên gọi là chủng. Do bốn đại chủng có khác nhau 
nên sắc tạo có khác nhau. 

Có nói: Vì nghiệp hữu tình tăng trưởng, nên 
từ thời vô thi đên nay, chưa từng không có, nên 
gọi là chủng. Vì tướng chung của bốn đại chủng và 
chủng loại không đứt quãng dứt bặt, hoặc pháp 
xuất hiện tức øọI là có, tánh có của sự sinh ra lớn 
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lên, nên gọi là chủng, tức tánh có của các pháp sinh 
trưởng, hoặc là nghĩa thân hữu tình sinh trưởng, 
hoặc công năng, hiển Dày mười thứ sắc tạo, nên gọI 
là chủng. Do thế lực này, nên sắc tạo kia được biểu 
hiện rõ. 

Nói Đại, vì có công dụng lớn. Nói công dụng 
lớn, nghĩa là ở trong sự căn bản của các hữu tình. 

Bồn thứ như thế có tác dụng vượt hơn, y cứ tác 
dụng ây của bốn thứ để kiến lập Không và Thức, 
mới được gọi là căn bản của hữu tỉnh, vì bốn thứ 
này hơn hết trong việc lừa dối, mê hoặc người ngu 
tối, nên gọi là đại, như việc giả hành ở trong giặc. 
Vượt hơn là khác nhau, nên gọi là giả hàng lớn, 
giặc lớn. 

Lại, bốn thứ này vì làm chỗ dựa khắp cho tật cả 
săc khác, vì rộng nên gọi là Đại. 

Có nói: Vì có đủ chất cứng chắc trong tật cả 
nhóm săc, v.v... nên gọi là Đại. Thiệu VỀ sắc, V.V.. 
trong nhóm gió tăng, thiếu về tối tăm, v.V.. trong 
nhóm lửa tăng. Hương, vị đều không có trong các 
nhóm cối Sắc, thiêu màu vàng, v.v... trong nhóm 
xanh, v.v..., thiếu: chất nhám, v.v... trong nhóm 
trơn láng, v.v..., tiêng, v.v... thì không chắc chăn, 
cho nên, chỉ bốn thứ này được gọi là Đại. 

Bốn đại chủng này dù thường hòa hợp, thường 
không lìa nhau, nhưng không phải đồng xứ. 

Làm sao biết được chúng thường không lìa 
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nhau? Vì Kinh Nhập Thai Đại Tạo nói. Lại về lý, 
lẽ ra phải như vậy. 

Thế nảo là lý? 

Nghĩa là trong đá, v.v... hiện có công năng 
gôm nhiếp sinh lửa tăng, TơI vào ba nghiệp có thê 
được. Nên biết ở đây có nước, lửa, gió thường 
không lìa nhau. Trong nhóm nước, hiện có duy trì 
tính chất âm của thuyền lưu động ở ba nghiệp có 
thể đạt được, nên biết ở đây có đất, lửa, gió thường 
không lìa nhau. 

Ở trong ngọn lửa cháy hiện Có sự duy trì nhóm 
øôm nhiếp, kích động ba nghiệp có thể đạt được, 
nên biết trong lửa này có đất, nước, gió thường 
không lìa nhau. 

Nơi nhóm gió hiện có công năng gìn gIỮ dây 
khởi xúc chạm lạnh, âm ở ba nghiệp có thê đạt 
được, nên biết ở đây có đất, nước, lửa thường 
không lìa nhau. 

Lại làm sao biết được bốn giới như thê? 

Vì nhân duyên của bốn giới này thường theo 
đuổi nhau, do đó có thể thành tựu nghiệp như duy 
trÌ V.V..., gọi là GIỚI, đât, v.v.... như thứ lớp có thế 
tạo thành, gìn giữ, gôm nhiếp, thành thục, nuôi lớn 
sự việc của bôn thứ. Do nhân duyên ây, ở các 
nhóm sắc, nếu có bốn nghiệp như gìn giữ, v.v... có 
thể đạt được, thì biết trong đây có giới như đất, 
v.v... không ha nhau. 
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Nên biết trong đây nói có công năng tăng 
trưởng, nghĩa là công năng sắp đặt bày biện. 

Thế nảo là sắp đặt bày biện? 

Nghĩa là khiến cho thịnh vượng thêm, hoặc là 
lưu chuyền, tràn đây, vì công năng của bốn nghiệp 
như gìn giữ, v.v..., tức là tự tướng của giới chăng? 
Không như vậy thì thê nào? Bồn giới như thê, tùy 
theo thứ lớp của chúng: cứng, âm ướt, âm, lay động 
dùng làm tự tướng. Nên biết, trong đây nói tánh là 
hiển bày thể, làm sáng tỏ thể tánh không lìa nhau, 
nên sự lay động, nghĩa là công năng dẫn phát khởi 
đại chủng sắc tạo, khiến chúng sinh nôi tiếp nhau 
đến phương khác. 

Vì sao hư không chắng gọi là đại chủng? 

Vì tướng của đại chủng kia không thành lập. Do 
có công năng tốn, ích, nên đặt tên đại chủng, còn 
hư không thì chẳng như vậy, nên không phải đại 
chủng. Hoặc vì tánh không có hác nhau trong 
phân vị sinh diệt của các pháp, nên không phải đại 
chủng. Các đại chủng hiện thây như trong phân › VỊ 
của hạt giống, v. v..., tướng chúng chuyên biến 
thành duyên của tà) v.V..., mới làm cho các vị 
mâm v v được khởi, hư không vô vi thì không như 
thế, vì tánh, tướng là thường, tác dụng đều không. 
Đã không thể sinh, nên không phải đại chủng. Lại, 
các đại chủng chăng phải một, chăng phải thường, 
tự tướng có rât nhiêu quả khác nhau vô lượng, tự 
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tánh của hư không là một, là thường, tướng không 
có khác nhau, hoàn toàn không có quả, không phải 
không có nhân khác, sinh có quả riêng, nên hư 
không chắng gọi là đại chủng. 

Nếu cho vì nhân khác có khác nhau, nên có 
công năng giúp cho hư bất sinh quả riêng, tức nhân 
riêng này có công năng sinh quả riêng, thì đầu cần 
øì năm giữ hư không ây làm nhân? 

Là giới như đất, v.v... tức là đất, v.v... phải 
chăng? Nếu không như vậy thì thê nào? Tụng răng: 

Đất gọi sắc hiển hình 
Tùy đời Iưởng đạt tên 
Nước, lửa cũng nhự thể 
GIÓ tức giới cũng vậy. 

Luận chép: Đất, nói chỉ biêu thị xứ sắc hiển, 
hình, lẽ nào là không gôm chung bốn xứ của đất 
hợp thành, vì sao chỉ nói hiển hình là đât? Trong 
đây, dù có ba thứ hương, VỊ, XÚC nhưng vì tùy theo 
tưởng của thế gian, nên nói thế này: Do các thê 
gian bảo với nhau biết về đất, nghĩa là dùng sắc 
hiển hình bảo với nhau biết, dù các thê ølan cũng 
đối với hương, v.v... khởi nói năng về đất, nghĩa là 
nói thế này: Nay ta ngửi đất, nêm đất, xúc chạm 
vào đất, mà sắc hiên hình øọI là đôi với đất, nước, 
lửa có công năng biểu thị chung, nên nói riêng. 
thê gian phân nhiều không nói, ta ngửi ở nước, 
cũng không thường gọi là ngửi, nêm lửa. Mặc dù 
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nói chạm xúc đất, v.v.. ; nhưng tức giới như đất, 
v.v... cho nên, trong đất dù có hương, v.v... nhưng 
vì hình và hiển vượt hơn, nên nói riêng. Lại, sắc 
hiển hình biểu thị hai giới như đất, v.v... không 
khác, nên nói nghiêng vê. 

Nếu vậy, thì vì hiển hình biểu thị áo, v.v... vượt 
hơn hương, v.v... lẽ ra cũng nói riêng chăng? 

Vì thế gian khởi danh, tưởng không có chắc 
chăn nên đã thuận theo sự sai khác của thế øian mà 
nói. Đây là tùy theo phân nhiều tướng thê gian mả 
đặt tên. Sinh, v.v... không phải hiện bày, tiếng 
không phải nối tiếp nhau, cho nên không gọi là 
đất, V.V.... áo, v.v... Như đất chỉ dùng hiện, hình 
làm thê, về nước, lửa cũng vậy. Vì tùy theo tướng 
của thế gian, nên do thế gian hiện thấy nước xanh, 
dài, v.v... nên nói hiến, hình là tự tánh của nước, 
thế gian cũng hiện thây lửa đỏ, dài v v nên nói hiển 
hình là tự tánh của lửa. Tuy nhiên, khi sắc xúc 
chạm chuyền biến sinh, gọi là ngọn lửa, tro, là giả 
không phải thật. Không có một vật thật, vì thân, 
mắt được, nên đất, v.v... như thể, khác nhau với 
GIỚI. 

Gió tức giới: vì thế gian đối với sự lay động, 
đặt tên gió, nên giới gIÓ không có riêng, lẽ nào 
không là thê gian đối với sắc hiên, hình cũng sinh 
tướng gió. Thê gian hiện dùng gió đen, gió nhóm 
lại thành một, mà bảo cho nhau biết. 
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Vì có chung vẫn nạn này, nên nói cũng là 
nghĩa riêng như đất, v.v... và giới. 

Các sư đời trước đều nói thế này: Vì đất xen lẫn 
ở giữa, nên thấy như thê. Vì nêu rõ gió kia tức là 
giới g1ó, nên lại nói như vậy. Như vậy là nghĩa 
chắc chăn. 

Trong hai nói này, nói trước là hơn. 

Biến xứ bât tịnh, vì không có khác nhau, nên 
bắt tịnh chỉ duyên theo cảnh của xứ sắc. Tụng 
răng: 

Căn và cảnh trong đây 
TỨC HÔI IHưỜi Xứ GIỚI. 

Luận chép: Đã nói căn, cảnh của vật thật, vô 
biểu là tánh của sắc uẫn. Căn, cảnh trong đây cũng 
gọi là mười xứ, mười giới. Trong môn xứ, lập làm 
mười xứ gọi là nhãn xứ v.v.... Ở trong môn giới lập 
làm mười gIỚI, gọI là giới, v.v... như nhãn. 

Đã nói uân sắc và lập giới, xứ, sẽ nói ba uấn là 
xứ, giới như thọ, v.v... Tụng rằng: 

Thọ lãnh nạp theo xúc 
Tưởng lấy tượng làm thể 
Còn bồn, gọi hành uẩn 
Như thể, ba thọ thảy 

Và vô vi, vô biểu 

Gọi pháp xứ, pháp giới. 

Luận chép: Theo xúc mà sinh, lãnh nạp việc 
đáng yêu và không đáng yêu, đều có trái với xúc, 
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øọI là thọ uân. Lãnh nạp là nghĩa của chủ thể thọ 
dụng. 

Sự lãnh nạp của thọ này tùy theo xúc là sao? 

Gọi thọ là xúc, vì quả gần. Thọ ây tùy theo xúc 
thanh làm sáng tỏ nghĩa nhân, vì công năng thuận 
với thọ, nên theo tướng nói. Tướng, là hiển bày bề 
ngoài, tức năng biểu thị rõ. Vì có khả năng làm sáng 
tỏ quả, nên đặt tên tướng. Theo tướng nói ở đây là 
thuận với nghĩa nhân. 

Thọ năng lãnh nạp, có thể thuận với nhân xúc. 
Cho nên, nói thọ lãnh nạp theo xúc, như Đức Thê 
tôn nói: Thuận với xúc lạc thọ, thuận với xúc khổ 
thọ và thuận với xúc bất khô, bất lạc thọ, tức là 
thuận với nghĩa sinh lạc thọ, v.v... Sự lãnh nạp tùy 
theo xúc, gọi là tự tánh thọ. Lãnh nạp nơi đôi 
tượng duyên, cũng là tướng thọ, tướng riêng của 
pháp với một cảnh rất khó biết, vì tất cả đều đồng 
lãnh nạp cảnh, vì khi cảnh chập thọ của tâm, tâm 
sở, tất cả đều gọi là lãnh nạp cảnh của mình. Cho 
nên, chỉ nói lãnh nạp tùy theo xúc, gọi là tự tánh 
thọ. Vì tướng riêng chắc chắn, nên lãnh nạp đối 
tượng duyên, gọi là thọ chấp thủ, chăng phải vì 
tướng không chắc chăn như đã nói ở đây. 

Sự sai khác của hai thọ, như trong luận Thuận 
Chánh Lý và luận Ngũ Sự đã nói rộng, nên biết. Ở 
đây nói chung là ba, nói riêng là sáu, vì thê gian và 
đối tượng nương tựa có khác nhau. 
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Tưởng uân thứ ba, thể nó là gì? 

Tướng uấn này đối với đối tượng duyên lây 
tiếng. làm thê, nghĩa là đối với tất cả tùy theo gôc an 
lập sắc như xanh, dài, v.v..., tiêng như đàn cầm, vỏ 
Ôc, v.v..., sinh ra hương như sen, v.V..., vị như 
đẳng, cay, V.V..., xúc như trơn, nhám, v.v..., pháp 
như sinh, diỆt, v.v..., vì trong cảnh của đối tượng 
duyên, như tướng mà là lấy, nên gọi là tưởng. Tưởng 
này y cứ thê gian, nói chung là ba. Nếu y cứ ở đối 
tượng nương tựa thì nói riêng là sáu. 

Hành uấn thứ tư, thể nó là gì? 

Uân này dùng bốn các hành khác làm thể, nghĩa 
là trừ ba sắc, thọ, tưởng đã nói ở trước, và trừ thức 
sẽ gọi là thứ tư, pháp hữu vi còn lại gọi là hành uẫn. 

Đây có tương ưng và không tương ưng với tư, 

v..., đặc, v.v... như thứ lớp của chúng. 

Khế kinh chỉ nói thân sáu tư, nghĩa là vì hơn 
hết. Vì sao? Vì tư là tánh của nghiệp, là nhân chiêu 
cảm quả, sức nó rất mạnh, nên Đức Thê tôn nói: 
Nêu công năng tạo tác hữu vi hữu lậu, gọi là hành 
thủ uấn, không thể chỉ nói tư là hành uân, vì đặt 
tên chung, nên xứ, giới như pháp. Nếu khác với 
đây, thì lẽ ra chỉ gọi là thành tựu một pháp Tư, như 
uân thọ, tưởng. 

Ý trong đây nêu rõ, như tiếng giới, xứ pháp 
thứ sáu bên ngoài, vì đặt tên chung, nên gôm nhiếp 
chung mười một, mười bảy xứ, giới, không gồm 
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nhiếp nhiều pháp. Tiên hành như thê, vì đặt tên 
chung, nên gôm nhiếp chung. bốn uân, không gôm 
nhiếp nhiêu hành, nên biết thê của hành uẫn không 
chỉ là tư. 

Hành uân như thế không phải đều có nương 
tựa, nên chỉ y cứ thê ø1an, nói chung ba thứ. Phân 
biệt thể của uân sắc, như trước rôi, ấy là y cứ hai 
môn xứ, giới, kiên lập như thê. 

Trong đây nói về thể của ba uẫn: Thọ, tưởng, 
hành tôi, cũng nên kiến lập làm xứ và giới, nghĩa 
là ba uân này và vô biểu sắc và ba vô vi. Bảy pháp 
như thế, ở trong môn xứ lập làm pháp xứ, ở trong 
môn giới lập làm pháp giới. 

Xứ giới nơi tự tánh của thức uân thứ năm, 
tướng chúng thê nào? 

Tụng răng: 

Thức, nghĩa đêu rõ biết 
Đáy tức gọi ý xứ 

Và bảy giới nên biết 

Sáu thức chuyển thành ÿ. 

Luận chép: Thức, nghĩa là rõ biết, là chỉ lây 
chung nghĩa tướng, của cảnh _BIỚI, mỗi pháp lây 
chung tướng của mỗi cảnh, mỗi tướng đều rõ biết, 
nghĩa là thức chỉ có công năng nhận lây chung 
cảnh tướng, không phải công năng nhận lây sự saI 
khác của cảnh tướng kia, như Đức Thể tôn nói: Rõ 
biết gọi là Thức. 
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Có Luận sư khác nói: Chỉ ở pháp tánh, giả gọi 
là tác giả. Vì ngăn dứt ngoài thức, chấp Có sự rõ 
biết. 

Ở chỗ nảo lại thấy chỉ ở pháp tánh giả gọi là tác 
giả? Hiện thấy nói ảnh vì công năng hành động? 

Nơi chỗ khác này là lúc Vô gián sinh, mặc dù 
không có động tác, nhưng vẫn nói tác giả, thức 
cũng như vậy, ở cảnh giới khác khi nôi tiếp nhau 
sinh, mặc dù không có tác động nhưng vẫn nói rõ 
biết, nghĩa là vì chủ thể rõ biết cảnh, cũng không 
có lỗi. 

Làm sao biết như vậy? 

Vì hiện thấy ở chỗ khác, ngăn dứt tác giả, như 
Đức Thê tôn bảo Phả-lặc-cụ-na: Ta không bao giờ 
nói có người hay rõ biết. 

Lại có nói: Sát-na gọi pháp tánh, nôi tiếp nhau 
øọI là tác giả, tự ý đã lập trong duyên khởi tư, sẽ 
lại chỉ rõ: Thức này y cứ thê gian, nói chung là ba, 
y cứ đôi tượng nương tựa của căn, phân tích riêng 
thành sáu. Nên biết tức thức uân đã nói ở đây, trong 
môn xứ lập làm xứ ý, ở trong môn giới lập làm bảy 
giới. Và tiếng hiển bày một phân tích thành hai 
môn, biểu thị rõ mỗi thể của thức, chia ra xứ, ĐIỚI. 

Bảy giới là gì? Là 

Sáu thức và ý, nghĩa là giới nhãn thức đến giới 
lj thức, tức sáu thức này chuyền thành giới ý. GIới 
ý ây lập riêng môn uân, xứ, giới. Nên biết gồm 
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nhiếp khắp hết các pháp, trong đây nên tư duy: 
Nếu là uấn thức thì gọi giới bảy tâm, thức uấn đã 
nói ở trước, y cứ đôi tượng nương tựa là căn thì 
chia làm sáu. 

Nay lia sáu thức, nói những pháp nào gọi là g1ới 
ý? Lại không có pháp nào khác tức ở trong ây, tụng 
răng: 

Do tực sáu thức thân Vô giản diệt làm ÿ. 

Luận chép: Tức sáu thức thân, Vô gián diệt rồi, 
có công năng sinh thức sau, nên gọi là giới ý. Vì 
thời phân khác, nên lập riêng, không có lôi, giông 
như quả con lập làm hạt giông của cha. 

Nếu vậy thì thê của giới chỉ mười bảy hoặc chỉ 
mười hai, lại vì gồm nhiếp nhau, vì sao kiến lập 
mười tám gIới? 

Tụng răng: 

Thành chỗ dựa thứ sắu 
Mười tắm giới nên biết. 

Luận chép: Như giới năm thức có năm giới 
riêng như nhãn giới, v.v... làm chỗ dựa, ý thức thứ 
sáu không có đôi tượng nương tựa riêng, như lìa 
đối tượng duyên, thức không có nghĩa khởi, ha 
chỗ dựa cũng vậy, thức không được sinh, vì thành 
chỗ dựa này nên gọi là giới ý. 

Như thế, đối tượng nương tựa, chủ thể nương 
tựa, cảnh giới, nên biết các thứ đều có sáu ĐIỚI, 
thành mười tám. 
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Vì sao đã diệt, gọi là chỗ dựa của hiện thức, 
hiện thức này vì sinh duyên gân gũi, như dù có sắc, 
nhưng phải dựa vào nhãn, nhãn thức mới được 
sinh. 

Như vậy, dù có cảnh giới của đối tượng duyên, 
nhưng vì thức sau sinh, phải dựa vào ý Vô gián diệt 
của niệm trước, nên trước đã nói Vô gián diệt, 
nghĩa là vì ngăn dứt tâm hữu gián diệt của niệm 
trước, dù trước đã mở, tránh mà vì chưa sinh, do 
Vô gián này đã diệt, sáu thức làm chỗ dựa cho hiện 
thức, gọi là giới ý. Hoặc thức hiện tại chính thức 
thành công dụng của chỗ dựa. Quá khứ đã thành 
duyên Đăng vô gián, cũng đối với hiện tại, có công 
năng nhận lây quả, nên dù dựa vào duyên Đăng vô 
gián kia sinh, nhưng không phải tùy theo duyên đó, 
nên tâm dựa vào tâm, không gọi tâm sở vì phẩm 
loại tâm sở phải tùy theo tâm. 

Đã giải thích các uấn, thủ uẫn, XỨ, BIỚI, SẼ tư 
duy lựa chọn nghĩa gồm nhiếp trong ây. 

Các uấn ôm nhiếp chung tất cả hữu vi, thủ 
uấn chỉ gồm nhiếp tật cả hữu lậu. Xứ, gIỚI gồm 
nhiếp chung hết tật cả pháp. Năm uân vô vi gọi là 
tất cả pháp, gôm nhiếp riêng, cho nên nói vê sự 
gôm nhiẾp chung, tụng răng: 

Gồm nhiếp tất cả pháp Do một uẩn, xứ, giới. 
Gồm tự tảnh không ngoài Do lìa tánh khác ra. 

Luận chép: Một uấn, là sắc, một xứ là ý, một 
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giới là pháp. Ba thứ này gồm nhiếp chung năm uân 
vô vi, đều là nghĩa nhóm hợp. Đặt lời nói chung, 
nghĩa là khiến biết đều cả ba, chớ cho các thứ đều 
có một. 

Có bộ khác chấp: Gồm nhiếp nghĩa là gồm 
nhiếp khác, mỗi chỗ gọi là gồm nhiếp khác, vì 
khác. 

Lối chấp này phi lý, vì không có nhân chắc 
chăn. Nêu có nhân chắc chăn thì chắng gôm nhiếp 
khác. Các luận sư của bộ ta đều nói. gồm nhiếp tự 
tánh. Như thê, sở lập gôm nhiếp tự tánh, là nói rôt 
ráo, vì không đối đãi với pháp khác, nên gôm nhiếp 
không đối đãi với nhân là sự :' gồm nhiếp chân thật, 
vì các pháp thường gồm nhiếp tự tánh. 

Làm sao biết được không gồm nhiếp tánh 
khác? 

Vì tất cả pháp lìa tánh khác, nghĩa là tánh nhãn 
căn lìa tánh của nhĩ, v.v... Tánh kia ha ở đây là nói 
thuộc về ở đây, về lý là không đúng, nên biết các 
pháp chỉ gôm nhiếp tự tánh. Như thế, nhăn căn 
chỉ gôm nhiếp sắc, uấn, xứ nhãn, giới nhãn, khô, 
tập đề v v, là vì tánh khác ây không gôm nhiếp uân 
khác, xứ khác, giới khác, v.v..., vì lia tánh khác 
kia. 

Như vậy, pháp khác tùy theo sự thích ứng sẽ tư 
duy nhãn căn, nhĩ, tỷ đều dựa vào hai xứ. 

Vì sao thê của giới thường không thành nhiều, 
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vì hợp hai làm một, nên chỉ mười tám. Vì sao hợp 
hai thành một? 

Tụng răng: 

Đồng với loại, thức, cảnh 
Dù hai giới, thể một. 

Luận chép: Căn nhãn, nhĩ tỷ dù các thứ đêu có 
hai xứ, nhưng vì loại, v.v... đồng, nên hợp thành 
một giới. Nói loại đồng, là vì đồng với loại nhãn. 
Nói cảnh đồng, nghĩa là vì cảnh sắc đông. Nói 
thức đồng, nghĩa là vì chỗ dựa của nhãn thức, nhị, 
tỷ cũng như vậy, nên lập một giới. 

Thể của giới đã là một, xứ vì sao hai? Tụng 
răng: 

Nhưng vì khiển trang nghiêm 
Như mắt...đêu sinh hai. 

Luận chép: Vì dựa vào thân tướng trang 
nghiêm nên thể giới dù một, nhưng hai xứ sinh. 
Nếu xứ của nhãn căn, nhĩ căn chỉ sinh một, tỷ 
không có hai lỗ, thân không trang nghiêm. 

Cách giải thích này không đúng, vì lạc đà, mèo, 
chim, v.v... xâu xí như thế, đâu có đẹp đẽ. Cho nên, 
các căn đều có chủng loại riêng. 

Bày biện khác nhau như thế mà sinh, nhân 
duyên đối đãi này khác nhau như thế, nhân duyên 
có chương ngại, hoặc không là hai sinh, nói trang 
nghiêm đêu sinh hai. Ở đây có nghĩa riêng, không 
phải thân trang nghiêm. Tiếng trang nghiêm này 
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biểu thị rõ nghĩa tăng thượng, vì tăng thượng tác 
dụng nên nói trang nghiêm. Nếu nhãn căn, v.v.. 
đều thiếu một xứ, thì tác dụng thấy, nghe, ngửi đều 
không sáng tỏ, đêu đủ hai, thì tác dụng sáng rõ sinh, 
nên mỗi ba căn đều sinh hai xứ là tác dụng trang 
nghiêm vượt hơn, không phải nghiêm thân. 

Vì sao Đức Thế tôn đối với cảnh ở đối tượng 
nhận biết, dùng ba môn uẫn, xứ, giới để nói? 

Vì nghĩa của ba môn này đều khác nhau. Nghĩa 
riêng của uẫn, xứ, giới này là sao? Tụng răng: 

Tụ, sinh môn, dòng họ 
Là nghĩa uẩn, xứ, giới. 

Luận chép: Nghĩa chứa nhóm là nghĩa của uẫn. 
Nghĩa môn sinh là nghĩa của xứ, nghĩa dòng họ là 
nghĩa của gIới. 

Làm sao biết nghĩa nhóm là uân? 

Do Khê kinh nói: Các sắc hiện có hoặc quá khứ, 
hoặc vị lai, hoặc hiện tại, hoặc trong, hoặc ngoài, 
hoặc thô, hoặc tế, hoặc kém, hoặc hơn, hoặc xa, 
hoặc gân. 

Tật cả như thế lược làm một nhóm, gọi là uẫn 
danh sắc, cho đến uân thức, nói rộng cũng vậy. Do 
đó, nên biết nghĩa nhóm là uẫn. 

Nếu dùng nghĩa nhóm để giải thích nghĩa uẫn, 
thì uân không phải thật, vì nhóm là giả. 

Vấn nạn này không đúng, vì đối với đối tượng 
nương tựa của nhóm mà lập nghĩa, để nói, nên 
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không phải nhóm tức là nghĩa, nghĩa là vật thật, 
tên gọi là khác nhau, vì nhóm không phải thật. 

Nghĩa nhóm là gì? 

Gọi nghĩa nhóm nghĩa là chỗ dựa của nhóm. 

Sự giải thích này biểu thị rõ kinh có nghĩa lý 
sâu xa lớn, nghĩa là như nhóm, lìa chỗ dựa của 
nhóm, không có thê của nhóm khác có thật, có thế 
được. Như là nói "Ngã" Ngoài uẫn sắc, v.v.. 
không nên cầu có riêng thê của ngã vì có thật, vì 
ngã là giả nói trong uân nối tiếp nhau, như ngã của 
nhóm thế gian không phải có thật. 

Nếu uấn có thật thì kinh sẽ chỉ rõ nghĩa nào? 

Chớ cho đối tượng hóa sinh nhận biết pháp như 
SẮC, V.V.. _ phẩm loại ba thời là vô lượng khác 
nhau, vì đêu là uân, uân thì vô biên, liên sinh khiếp 
sợ, lui sụt, cho là sao ta có thể biết khặp, dứt hắn 
uân vô biên này, vì khích lệ người. kia, nên uẫn dù 
vô biên, nhưng vì tương đồng nên nói chung là 
một. Lại, các người ngu đôi với nhiều uấn này 
sinh một tưởng hợp, hiện khởi chấp ngã. Vị muôn 
cho họ dứt trừ một tưởng hợp, nên nói có rất nhiêu 
phân trong một uân, không vì chỉ rõ năm uân như 
sắc uân, v.v..., được hợp thành do nhiêu pháp là 
giả, chắng phải thật. Lại, một cực vi gôm nhiếp ba 
đời, v.v.... dùng tuệ phân tích tóm tắt thành một 
nhóm. Uấn dù tức nhóm, nhưng nghĩa thật thành, 
vì pháp khác cũng như vậy, nên uân không phải 
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giả. Lại, trong mỗi pháp khởi khác nhau, vì cũng 
đều gọi là uân, nên uẫn chắc chăn không phải giả. 
Như nói cùng sinh, thọ gọi là thọ uân, tưởng gọI là 
tưởng uấn, nói khác nói như kinh. Trong tật cả thời 
gian, vì hòa hợp sinh, nên dù uân đêu khác nhau, 
nhưng nghĩa nhóm vẫn thành. 

Vì sao biết được nghĩa môn là xứ? 

Do lời dạy bảo của Phật, nên xứ là môn sinh, 
pháp tầm, tâm sở được sinh trưởng trong môn đó, 
nên gọi là xứ, là nghĩa chủ thể sinh trưởng nơi tác 
dụng của môn kia. Như Khế kinh nói: Phạm chí nên 
biết, dùng mắt làm môn, chỉ vì nhìn thấy sắc. 

Kinh này chỉ chứng minh nghĩa môn có sáu, 
nhưng vì tâm, tâm sở có mười hai môn, nên Khế 
kinh nói: Mắt và sắc làm duyên sinh ra nhãn thức, 
ba hòa hợp xúc đều khởi thọ, tưởng, tư, cho đến 
nói rộng. 

Vì sao biết nghĩa dòng họ là giới? 

Vì giỗng với nghĩa dòng họ của thê gian. Như 
trong một núi có nhiều dòng họ, như có các hùng 
hoàng, thư hoàng, xích thô, an- -thiện- na, V.V..., ĐỌI 
là nhiều giới. 

Cũng thế, một thân, hoặc một sự nối tiếp nhau, 
có mười tám loại, dòng họ của các pháp, gọi là 
mười tám giới, như hùng hoàng, v.v... với thê loại 
chúng lần lượt đôi nhau khác nhau, nên gọi là dòng 
họ. Cũng thê, mắt, v.v... và thể loại lân lượt đôi 
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nhau khác nhau, nên gọi là dòng họ, do nghĩa tương 
tự được làm đồng dụ. 

Nếu vậy, thì giới ý đôi với sáu thức thân, không 
có thê loại riêng, không nên lập riêng đối tượng 
nương tựa, chủ thể nương tựa, vì thê loại khác 
nhau, nên không có lỗi này. 

Vì sao Đức Thế tôn nói ba môn: Uấn, xứ, ĐIỚI 
khác nhau? 

Đáp: Mặc dù ý sâu xa của Phật, Thê tôn thật khó 
hiểu, nhưng nên xét kỹ, tư duy. 

Tụng răng: 

Vì căn nợu thích ba 
Nói ba: uẩn, xứ, giới. 

Luận chép: Hữu tình được Phật hóa độ, vì căn 
ngu đều có ba, nên Phật thuận theo căn cơ thích ứng 
nói ba uân, xứ, giới. Nói vân vân là nói lạc vị, lỗi, 
bệnh, v.v... Nói ba vì biểu thị rõ các thứ đều có ba: 
Hữu tình được Phật hóa độ, về hạng ngu có ba thứ: 

Có loại ngu tâm sở, đều chấp là ngã. 

Có loại chỉ ngu sắc. 

Có loại ngu sắc, tâm. 

Căn cũng có ba: Nhạy bén, trung bình, chậm 
lụt. Lạc là thắng giải. Lạc này cũng có ba thứ: ưa 
thích văn rộng, văn vừa, văn gọn. VỊ là đệ tử. Đã 
qua tác ý, đã tập thành thục hạnh, sự nghiệp tu đầu 
tiên, ba vị khác nhau. Lỗi lâm là hữu tình ôm giữ 
hành ngã mạn, chấp ngã sở, tùy theo mê thức dựa 
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duyên, là ba lỗi khác nhau. Bệnh, là được hóa độ, 
ý vào sông lâu, của cải, dòng họ mà sinh kiêu mạn, 
buông thả, vì ba bệnh khác nhau. 

Do các duyên này, như thứ lớp kia, Đức Thế 
tôn đã vì họ nói ba uân, xứ, gI1ới. 

Vì sao Đức Thê tôn nói các tâm sở nội tại, lập 
riêng thọ, tưởng là hai uân? 

Tụng răng: 

Nhán sinh tử tránh căn 

Và cả nhân thứ lớp 

Đổi các pháp tâm sở 

Lấp riêng Thọ, Tưởng uấn. 

Luận chép: Căn tránh của thê gian, lược có hai 
thứ: nghĩa là tham đăm dục và tham đăm kiến: Đâu 
tiên, là do thọ khởi, về sau do tưởng sinh. Vì sức 
thọ nhận vị, nên mê đắm các dục, vì sức tưởng 
điên đảo, nên tham mê đăm các kiến. Lại, pháp 
sinh tử dùng thọ và tưởng làm nhân vượt hơn hết, 
vì thọ hưởng ham vui, nên chấp tưởng điên đảo. 
Hành ái, kiên, là sinh tử luân hôi. 

Do hai nhân này và về sau sẽ nói về nhân thứ 
lớp, nên biết lập riêng thọ, tưởng làm uân (Nhân 
thứ lớp kia, kế là sau sẽ nói về). Và tiếng hiển bày 
cả trong các tâm sở, chỉ thọ, tưởng này có thể làm 
ái, kiến, vì là căn bản sinh pháp tạp nhiễm, nên cả 
hai đều biểu thị riêng tên của một thức trụ. Dựa 
vào việc diệt hai thứ này lập ra định diệt. 
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Các pháp như thê đa số là nhân phẩm loại, vì 
sao nói vô vi ở xứ, giới, chắng phải ở uẫn? 

Tụng răng: 

Uẩn không nói vô vỉ 
Vì nghĩa không tương ng. 

Luận chép: Các pháp vô vi, nêu gọi là uẫn thì 
lập trong năm hoặc làm thứ sáu, đều không đúng, 
vì nghĩa trái nhau. Vì sao? Vì vô vi kia không phải 
sắc, cho đến không phải thức, nên không phải Ở 
năm. Nghĩa nhóm là uân, không phải pháp VÔ VI, 
như sắc, v.v... kia có quá khứ, v.v..., sự sai khác về 
phẩm loại có thể tóm lược một nhóm, gọi là không 
có uân, nên không phải thứ sáu. Lại pháp vô vi và 
điên đảo nương và dứt phương tiện, nghĩa chúng 
trái nhau, nên nói uân hữu lậu làm sáng rõ sự dựa 
vào của điên đảo. Nói uấn vô lậu làm rõ phương 
tiện dứt. Vô vi đôi với hai nghĩa này đều không có, 
vì nghĩa không tương ưng, nên không lập uẫn. 

Đã nói về nhân duyên bỏ, lập các uẫn, nay sẽ 
nói về thứ lớp các uân. 

Tụng răng: 

Tùy thô, nhiễm, chứa đựng 
Giới, thứ lớp lập riêng. 

Luận chép: Năm uấn tùy theo khí thô, nhiễm 
và vì giới riêng, nên lập theo thứ lớp. Tùy theo thô 
để lập, thô nhật trong năm thứ gọi là sắc uấn, vì có 
đôi, ngại, vì là chỗ dựa của năm thức, vì cảnh của 
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sáu thức, nên nói đầu trong năm uân. Nói thô nhất 
trong bốn, gọi là thọ uân, dù không có hình chất, 
nhưng vì tác dụng của hành tướng dễ biết rõ, nên 
là đâu trong bốn. Nói rất thô trong ba, là tưởng 
uấn, lấy tác dụng của các hành tướng nam, nữ, 
v.v.... vì để biết rõ nên là đâu trong ba. Nói thô 
trong hai, gọi là tham, v.v... của hành uấn, hiện 
khởi hành tướng rõ ràng, vì dễ biết rõ. Thứ nhất 
trong, hai gọi là thức uân vì rất nhỏ nhiệm, nên nói 
sau cùng, tùy theo nhiễm kiên lập. Nghĩa là sinh tử 
từ vô thi đến nay, nam nữ đối với thân, lại ái nhiễm 
nhau, do hiên hình, v.v..., nên đầu tiên nói sắc. Ái 
sắc như thê, do tham đăm thọ vị, nên kế là nói thọ. 
Sự tham đắm thọ nhận vị này vì tưởng điên đảo, 
nên kế là nói tưởng. Tưởng này điên đảo, do sức 
phiền não nên kế là nói hành. Sức phiên não này 
nương vào công năng dẫn phát thức của hữu sau 
sinh, nên về sau nói thức. Tùy theo khí, v.v.. „ nghĩa 
là sắc như đô đựng, vì đối tượng nương tựa của 
thọ, thọ giỗng như ăn uống, vì táng ích, tôn giảm 
thân hữu tình, nên tưởng đồng. với VỊ giúp đỡ. Do 
nhận lây sự giúp nhau bình đăng trong oán thân 
sinh ra thọ. 

Hành giống như người đầu bếp, do sức phiền 
não của nghiệp như tư, tham, v.v..., vì dỊ thục sinh 
áI, phi ái, V.V... 

Thức dụ cho người ăn, vì làm chủ vượt hơn 
trong gốc của hữu tình, nên thức đứng đâu. Vì thọ 
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cùng sinh, tức do lý này, tùy theo trong phước hành 
đối với thọ, tưởng, v.v.... chỉ nói thức là tùy theo 
người tạo phước hành. 

Lại do lý này nói hành duyên thức. Do đó, Đức 
Phật lại bảo Tôn giả A-nan-đà: Nếu thức không có 
thì sẽ không vào thai mẹ, vì tâm tạp nhiễm nên 
hữu tình tạp nhiễm, vì tầm thanh tịnh nên hữu tình 
thanh tịnh. Về thọ, tưởng, v.v... cùng khởi trong 
pháp. 

Kinh như thế, v.v... chỉ nêu thức làm chính, 
tùy theo giới khác nhau, nghĩa là sắc rất vượt trội 
trong cõi Dục, vì các sắc của căn, cảnh đều có đủ. 
Thọ của cõi Sắc cao hơn, vì các thọ thăng diệu ở 
trong sinh tử, đủ có thể được. Trong ba Vô sắc, 
tưởng rất vượt hơn, vì địa Vô sắc kia nhận lấy 
tướng rất rõ ràng. Hành rất vượt hơn trong hữu thứ 
nhất, vì tư duy kia có công năng chiêu cảm quá rất 
lớn. Đây là thức trụ, thức trụ trong đó. Rõ ràng 
giống với thứ lớp Ø1€O trồng ruộng nơi thế gian, 
nên thứ lớp các uần như thê, do năm uẫn này không 
có lỗi thêm bớt, tức do các nhân thứ lớp như thê lập 
riêng thọ, tưởng trong tâm sở. Nghĩa là thọ với 
tưởng, tướng thô trong tâm sở sinh nhiễm, giông 
như thức ăn đông giúp đỡ, vì mạnh trong hai cõi, 
nên lập uấn riêng. 

Đã thuận theo tụng y cứ ở môn chuyên để nói 
về nhân thứ lớp. Bốn thứ như thê sẽ y cứ ở môn 
Hoàn. 
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Lại nói một thứ, nghĩa là nhập pháp Phật có hai 

môn quan trọng: 
1. Quán bắt tịnh. 
2. Giữ niệm hơi thở (Quán số tức). 

Môn quán bất tịnh, quán về sắc tạo, môn giữ 
niệm hơi thở đôi với đại chúng, vì môn quan trọng 
ở đôi tượng duyên, nên trước nói sắc. Do sức quán 
này, phân tích tướng của sắc, cực vi sát-na lần lượt 
khác nhau. 

Khi quán như thé, vì thân khinh an, nên tâm liên 
nhận biết vui, tức kế là nói thọ. Thọ hợp với thân, 
hợp với định làm tốn ích, tốn ích thì đôi với lý của 
ngã sẽ không thành. Do quán giải này, tưởng ngã 
liên diệt, tưởng pháp liên sinh, nên kế là nói tưởng. 
Vì tưởng này nên thấu suốt, chỉ có pháp, phiên não 
không hiện hành, nên kê là nói hành. Phiên não đã 
dứt, tâm trụ lại điêu hòa, thuận hợp, mà có khả 
năng, chịu đựng nên kế là nói thức. 

Đã nói thuận với thứ lớp rồi, nghịch với thứ 
lớp, phải nói, nhưng sợ văn nhiều sinh chán, cho 
nên lẽ ra nói lại thôi. 


LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 3 
Phẩm 2: NÓI VỀ BẢN SỰ (PHẢN 3) 

Như thê đã nói về thứ lớp các uân, ở trong giới, 
xứ, trước nên nói về thứ lớp sáu căn, do thứ lớp của 
cảnh thức này có thể biết. 

Vì sao nhãn, v.v... theo thứ lớp như thế? Tụng 
răng: 

Năm cảnh trước chỉ hiện 
Bốn cảnh chỉ chỗ tạo 
Dụng khác xa, chóng, rõ 
Hoặc tùy xứ thứ lớp. 

Luận nói: Năm căn trước như nhãn căn, v.v.. 
trong sáu căn, chỉ nhân lây cảnh hiện cho nên nói 
trước. Cảnh của ý bất định ở ba đời và vô vi hoặc 
chỉ nhận lây một, hoặc hai, ba, bốn, nên nói sau. 

Cảnh chắc chắn, nghĩa là công dụng không 
có lẫn lộn, tướng chúng rõ nên nói trước. Cảnh 
không chặc chắn, công dụng có xen lẫn, tướng 
không rõ cho nên nói sau. 

Như nói bốn cảnh chỉ đối tượng tạo tác: Nghĩa 
là trôi lăn trước kia cho đến bốn cảnh trước trong 
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năm cảnh này, chỉ là đôi tượng được tạo. Cho nên, 
nói trước vì thân, cảnh sắc tạo đại chủng bất định, 
vì đêu làm cảnh, nên nói sau. Hoặc có lúc thân căn 
chỉ nhận lây đại chủng. Đôi khi thân căn chỉ nhận 
lây đôi tượng tạo. Hoặc có lúc thân căn đều nhận 
lây hai thứ, cho nên thân nhận biết. 

Có nói: Rất nhiều duyên làm cho năm xúc khởi. 
Nghĩa là bốn đại chủng như trơn láng, v.v... tùy 
theo bất cứ một thứ nào. 

Có nói: Duyên nhiều nhất nơi mười một thứ 
khởi, duyên khởi khác, là bốn trước, như đôi tượng 
thích ứng của duyên kia, tác dụng xa nhanh, rõ 
ràng, cho nên nói trước, là vì nhăn căn, nhĩ căn 
nhận lây cảnh xa, nên đối với hai căn này nói 
trước. Mắt trong hai căn nói trên, và công dụng 
nhận lấy cảnh xa, nên nói trước, như gIÓ, V.V... Ở 
rừng rậm xa, đã kích thích hiện quán lay động, Mi 
không nghe tiếng. Lại, với công dụng của mắt, 
người ta thây nhanh trước xa, như khua chuông 
đánh, trống sau đó mới nghe tiếng. Tác dụng của 
hai căn tỷ, thiệt đều không phải xa. 

Trước nói mũi: Vì nhanh rõ, như khi đối với 
hương, thì các thức uỗông ăn ngon, mũi ngửi mùi 
hương trước, lưỡi nêm vị sau. 

Như thể, lại y cứ ở công dụng xa, chóng, rõ 
ràng, định, bât định của cảnh đề nói về thứ lớp của 
căn, hoặc tùy theo chỗ được nương tựa trong thân, 
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mà đặt yên thứ lớp căn, nói có trên dưới. Theo 
truyền nói thì xứ mắt trong thân là trên hết. lại biêu 
hiện rõ ở mặt, nên nói trước. Chỗ nương của căn 
tai, mũi, lưỡi thấp dân, xứ thân thập nhiêu, ý không 
có phương, xứ, có khi là chỗ dựa cho năm căn sinh, 
nên nói sau cuỗi. 

Lẽ nào không phải lý thật, cực v1 tỷ căn ở giữa 
trán, mũi, không phải ở dưới mắt, như nói ba căn 
tạo thành chỗ xếp hàng ngang, không có cao, thập, 
như chiêc mũ găn tràng hoa. Vê lý thật nên như 
vậy. Tuy nhiên, ý kinh chủ y cứ ở y xứ của căn, giả 
nói như thê, kinh chủ hoặc nói vì giỗng như thông 
suốt với giải thích khác, nên nay ở đây, làm riêng 
bài tụng: 

Năm dụng trước, khởi trước 
Năm dụng, một, hai xa 

Ba dụng, một, hai rõ 

Hoặc tùy xứ thứ lớp. 

Năm căn trước như nhãn căn, v.v... trong sáu 
căn, đôi với cảnh sắc, v.v... khởi tác dụng trước, ý 
về sau mới sinh, cho nên, nói trước, như Ả Luận 
nây nói năm cảnh như sắc, v.v... Năm thức thọ 
nhận trước, ý thức nhận biết sau, vì tự là chỗ thức 
nương và nhận lẫy cảnh mình, nên biết đều là công 
dụng của mắt, v.v... này. Công dụng của hai căn 
đâu trong năm căn, vì cảnh xa không đúng, nên nói 
trước. Tác dụng của mắt trong hai căn lại l cảnh xa 
đối với tai, dẫn sự như trước nên nói trước. Dụng 
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của ba căn tỷ, thiệt, thân thì dụng hai căn đầu rõ 
ràng, v.v... nên mũi ở trước, lưỡi kế đó, thân sau, 
như mũi đối với hương, có công năng nhận lây nhỏ 
nhiệm. Lưỡi đối với vị ngọt, đăng thì không như 
thê. Như lưỡi đối với vị có công năng nhận lấy nhỏ 
nhiệm, thân đối với cảm giác lạnh, âm thì không 
như thê. 

Tùy theo thứ lớp của xứ, giải thích không khác 
trước. 

Như thế đã nói về thứ lớp của xứ, giới, tức ở 
trong đây, lại tư duy lựa chọn. 

Vì Vì sao, thể của mười xứ đều là sắc, chỉ đối 
với một chủng loại đặt tên xứ sắc. Lại, thể của mười 
hai xứ đều là pháp, chỉ đôi với một xứ đặt tên xứ 
pháp? 

Tụng răng: 

Vì khác nhau hơn hắn 

Nhiếp nhiêu pháp tăng thượng. 
Nên một xư gọi sắc 

Một gọi là pháp xứ. 

Luận chép: Mặc dù mười hai xứ, mười sắc đều 
là pháp mà vì khác nhau một, nên đặt tên chung. 

Nói khác nhau, nghĩa là mỗi pháp đều là xứ 
riêng, vì tánh của sắc pháp, nên gọi là đồng, cho 
nên tên gọi của xứ sẽ ứng với hai, hoặc một. Các 
đệ tử, v.v... do đó gọi chung chỉ nên biết chung, 
không phải tướng rõ biết. Vì khiến biết rõ cảnh và 


64 A TỶ ĐÀM 14 


các thứ khác nhau của cảnh có, nên đặt tên khác. 
Do đó Như lai đối với tiếng, V.V.. . mắt, v.v..., sắc, 
lập nghĩa riêng, gọi một xứ sắc, lại vì không có 
nghĩa riêng để gọi, nên gọi chung tức riêng, như 
nhân của chủ thê tạo tác, đối đặt tên riêng, Vì biêu 
thị rõ nghĩa khác nhau, vì biểu thị rõ nghĩa riêng ở 
đây, nên tức tên riêng, pháp xứ cũng vậy. 

Nói vượt hơn, do hai nhần duyên, chỉ sắc tướng 
trong xứ sắc rất vượt hơn, một là vì có thấy, nên có 
thê bảo cho biết sự sai khác ở đây, ở kia. Hai là vì 
có đối nên khi tay, v.v... xúc chạm thì biến đôi, hư 
hoại. 

Lại, vì nhiêu thứ, vì cảnh mắt ở ba đời nên vì 
thế gian cùng chúng đặt tên sắc ở đây, nên các Đại 
Luận sư không phải vì đối với tiếng, v.v... đặt tên 
sắc. Chỉ vì một danh sắc ôm nhiếp thọ, tưởng, 
v.v... ở trong pháp xứ, vì rất nhiều pháp, nên đúng 
là phải đặt tên chung. Nếu bỏ tên chung thì làm sao 
có thể gồm nhiếp nhiều pháp của tướng riêng, đông 
làm một xứ? Lại, trong đó gồm nhiếp nhiêu phẩm 
loại pháp gọi là các pháp, nên đặt tên pháp. Nghĩa 
là trạch pháp, pháp chi giác, pháp trí, pháp tùy 
niệm, pháp chứng tịnh, pháp niệm trụ, pháp vô ngại 
giải, pháp bảo, pháp quy. Các tên pháp như thế có 
VÔ lượng thứ, tất cả đều bao gôm trong pháp xứ 
này nên gọi riêng là pháp. Lại, pháp tăng thượng, 
cái gọi là Niết-bàn, vì bao gôm trong đây nên gọi 
riêng là pháp. 
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Trong các Khế kinh có các loại uẫn khác và xứ, 
ĐIỚI, CÓ thể được øọI1 là tưởng, đều bao øôm ở đây, 
phải nên biết. 

Lại nói về gồm nhiếp danh, tưởng các uân khác. 
Tụng răng: 

Mâu-ni nói pháp uẩn 
Thường CÓ fãm mươi ngàn. 
T hề á ây ngữ hoặc danh 

Sắc này thuộc hành uẩn. 

Luận chép: Có nói: Phật giáo lấy ngữ làm tự 
thể. Uấn pháp đã nói kia đều thuộc về sắc uân, vì 
ngữ dùng âm thanh làm tự tánh. Có nói: Phật giáo 
lây danh làm tự thể. Uấn pháp đã nói kia đều thuộc 
về hành uân. Danh lây hành bất tương ưng làm tự 
tánh. Giáo của ngữ khác với danh, là giáo thu nạp 
ngữ, giáo của danh có tự thể riêng, vậy giáo gọi là 
øì? 

Nói kia giải thích: phải có danh mới gọi là giáo. 
Cho nên, thê Phật giáo tức là danh. Vì sao? Vì giải 
thích nghĩa như thật, nên gọi là Phật giáo, Danh là 
chủ thể giải thích nghĩa nên giáo là danh. Do đó, 
Phật giáo, chắc chắn lấy danh làm thê, nêu danh làm 
đâu, vì gồm nhiếp cú, văn. 

Đến đâu mới biết lượng của các pháp uân? 
Tụng răng: 

Có nói các pháp uấn Lượng như luận kia nói 
Hoặc tủy các uấn nói Hành như thật đổi trị. 
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Luận chép: Có các sư nói: Tám vạn pháp uẫn, 
mỗi các thứ lượng ngang băng như Túc luận Pháp 
Uân đã nói. Tức là mỗi luận kia nói có sáu ngàn 
bài tụng, như Túc luận Pháp Uấn trong Đối Pháp, 
Hoặc nói pháp uấn thuận theo lời nói uấn, V.V.. 
mỗi khác nhau thường có tám vạn, gọi là uân, xứ, 
ĐIỚI, duyên khởi đề, thức ăn, tĩnh lự, vô lượng, Vô 
sắc, giải thoát, thắng xứ, biến xứ, phẩm giác, thân 
thông, nguyện trí vô tránh, vô ngại giải, v.v... mỗi 
môn giáo được gọi là một pháp uân. 

Nói như thật: Hữu tình đã được Phật hóa độ, 
có tám vạn hành riêng như tham, giận, s1, ngã mạn, 
thân kiến tầm, tư, v.v... 

Vì đối trị tám vạn hành đó, Đức Thế tôn đã nói 
tám vạn pháp uân, nghĩa là nói về các môn đổi trị 
như Bắt tịnh, Từ bi, Duyên khởi, tưởng vô thường, 
không, giữ niệm hơi thở v.v... Đây là thuận với 
chỗ biểu thị rõ theo uân mà nói, không có lời nói 
về uấn, V.V.. . sẽ không vì đối trị bệnh của hữu tình 
sẽ là luộng uông, như Đức Phật kia đã nói tám vạn 
pháp uấn, đều thuộc về hai uân trong năm uấẫn 
này. Như vậy, ở chỗ khác các loại uân, xứ, giới 
cũng như vậy. 

Tụng răng: 

Như thể, các uấn khác 
Đều tùy chúng tương ứng 
Gồm nhiếp trong nói trước 
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Nên quán xét tự tưởng. 

Luận chép: Các uẫn, xử, giới trong Khế kinh 
khác, thuận theo chỗ thích hỢp, gôm nhiếp trong 
thuyết đã nói ở trước, như uân, v.v... đã nói trong 
luận này, nên xem xét mỗi tự tướng của các uân 
đó. 

Vả lại, trong các kinh Phật nói năm uấn khác, 
là năm uấn: gIỚI, định, tuệ, giải thoát, giải thoát 
trì kiến. Uẫn giới trong năm uẫn kia thuộc về sắc 
uấn này, là nghiệp thân, ngữ, không phải ý tư. 

Bốn uân khác kia thuộc về hành uân này, là 
pháp tâm sở, không phải thọ, tưởng. Lại, kinh nói 
mười biến xứ, v.v... tám biến xứ trước và tám 
thắng xứ, là tánh vô tham, nên thuộc về pháp xứ 
này. Nếu gồm. cả phân giúp đỡ tánh của năm uân, 
tức thuộc vê ý xứ, pháp xứ này. Hai biến xứ sau, 
bốn xứ Vô sắc như không vô biên, v.v..., vì tánh 
của bốn uân, nên cũng thuộc về ý xứ, pháp xứ này, 
Năm xứ giải thoát vì lây tuệ làm tánh, nên thuộc vê 
pháp xứ này. Nêu gôm giúp đỡ, tức thuộc về xứ ý 
pháp của tiêng này. 

Lại có hai xứ, gọi là xứ trời Vô tưởng hữu tình 
và xứ Phi tưởng Phi phi tưởng, xứ đầu thuộc về 
mười xứ này, vì không có hương vị, nên xứ sau 
thuộc về ý pháp xứ này vì tánh không có sắc. Lại, 
kinh Đa giới, nói: Sự sai khác của g1ới có sảu mươi 
hai, nên tùy theo tướng giới đó, nên biết năm trong 
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mười tám giới. Vả lại, như trong các kinh nói sáu 
giới. Bốn giới đất, nước, lửa, gió đã nói rôi, hai giới 
Không, Thức, chưa nói về tướng của chúng. 

Hai giới nây tướng của chúng như thế nào? 
Tụng răng: 

Giới Không là khoảng trồng 
Thể tức là sáng tôi 

Thức giới, thức hữu lậu 
Chỗ dựa hữu tình sinh. 

Luận chép: Khoảng trồng trong, ngoài gọi là 
giới không. Thê nào là khoảng trồng? Tức là ánh 
sáng, bóng tôi, nghĩa là khoảng trồng, v.v..., khoảng 
trồng sáng, tối, sự sai khác của hiền sắc, øỌI là gI1ới 
không, nên biết thể của BIỚI này là có thật. Vì nói 
trong, ngoài, nên như đất, giới, v.v... đất này lìa hư 
không, nó có tự thê riêng. 

Vì Khê kinh nói, nên lý ây được cực thành như 
khế Kinh nói: Hư không chắng có sắc, chăng có 
kiến, chăng có đối. Vậy thì hư không sẽ phải dựa 
vào đầu? Nhờ dựa vào ánh sáng nên hư không mới 
biểu hiện rõ rệt. 

Lại nói: Đôi với sắc, khi được lìa nhiễm, vì dứt 
trừ giới hư không, nên biết được có riêng. 

Đã nói về giới không, các thức hữu lậu được 
øọI1 là giới thức. Vì sao không nói thức vô lậu? 

Vì thức vô lậu kia không tương ưng với nghĩa 
này, vì pháp vô lậu đôi và hữu tình sinh dứt, hại, 
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hư hoại, v.v..., do chuyển biến khác nhau, nên 
không phải đôi tượng nương tựa của sinh. 

Sáu giới như thê, đôi với hữu tình sinh, sinh 
khởi nuôi lớn, vì nhân chuyên biến khác nhau, là 
đối tượng nương tựa của sinh, nhân của sinh gọi là 
giới thức, vì giông sinh nối tiếp. Nhân nuôi nắng, 
nghĩa là vì chỗ dựa nơi sinh của đại chủng. Nhân 
nuôi lớn nghĩa là vì không giới chấp nhận sự thọ 
sinh, vì duy trì sự sinh của hữu tình, nên gọi là giới. 
Sáu giới của kinh kia thuộc về chín giới này. Giới 
khác tùy theo chỗ xem xét sự thích ứng với nghĩa 
thuộc vê. Vì thế, nên các giới khác gồm nhiếp mười 
tám gIớI. 

Như thế là đã nói về uấn, xứ, giới khác, đều 
thuộc về uẫn, xứ, giới ở đây, nay sẽ chỉ rõ: Ba uân, 
xứ, giới Có sự sai khác nghĩa loại của môn kiến, 
V.V... [rong gIỚI, vì biểu thị rõ có căn, cảnh, thức, 
nghĩa loại các môn dễ có thê biết rõ, nên nay nói 
theo mười tắm øIới. 

Do loại nghĩa của uân xứ này đã thành, trong 
mười tám giới đã nói ở trước, bao nhiêu giới có 
kiên, bao nhiêu giới không có kiến) Bao nhiêu g1ới 
có đối, bao nhiêu giới không có đối? Bao nhiêu 
giới thiện, bao nhiêu giới bất thiện, bao nhiêu giới 
vô ký? 

Tụng răng: 

Một có thấy gọi sắc 
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Mười có sắc, có đối 
Đây trừ sắc, thanh tám 
Ba còn lại: võ Kỹ. 

Luận chép: Trong mười tắm giới một là có 
thây, chính gọi là giới hạn thuộc săc. 

Vì sao giới này gọi là có thây? Vì hai nghĩa: 
Một là vì sắc này chắc chăn cùng CÓ VỚI thấy, nên 
gọi là có thấy. Do sắc và mắt vì chuyền biến cùng 
lúc, như có bạn bè. Hai là vì sắc này có thể có thị 
ln nên gọi là có thây, có thể bảo cho biết vì ở 
đây, ở kia khác nhau, nên như có đối tượng duyên. 

Có nói: Vì sắc này có hình tượng ở trong gương 
có thể hiện, nên gọi là có thấy, có thể bảo cho biết, 
như ở kia, ở đây cũng vậy, không thể nói tiếng có 
tiếng vang, v.v... ở trong hang, nên thành có thấy. 
Vì chắng phải đều sinh. Do nói tướng này, giới 
khác không có nghĩa thây, tiêu chuẩn đã thành. 

Như thế là đã nói có kiến, không kiến, chỉ sắc 
uẫn gôm nhiếp mười giới có đôi. Đối là nghĩa ngăn 
ngại, Vì Ở đối này có ngăn ngại, nên gọI có đối. Sự 
ngăn ngại ây lại có ba thứ cảnh giới, đối tượng 
duyên, vì chướng ngại khác nhau. Cảnh giới có đối. 
nghĩa là tâm, tâm sở của các căn như mắt, v.v... Đối 
với pháp có cảnh, hòa HỢP, với cảnh sắc, v.v... bị 
ngăn ngại, được gọi là có đối. 

Đối tượng duyên có đối, nghĩa là tâm, tâm sở 
hòa hợp với đối tượng duyên của mình bị chướng 
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ngại, được gọi là có đôi. 

Đối tượng duyên của cảnh giới lại có gì khác 
nhau ? 

Nếu đối với pháp kia, pháp này có công năng, 
tức nói pháp kia là cảnh giới của pháp này, như 
người đôi với pháp kia có công năng vượt hơn, bèn 
nói pháp kia là cảnh giới của ta. Pháp tâm, tâm sở 
chấp pháp kia mà khởi, pháp kia đối với tâm, v.v.. 
gọi là đôi tượng duyên. Nếu đối tượng duyên của 
pháp có đối, thì chắc chắn là cảnh giới có đôi. Cảnh 
giới của pháp tâm, tâm sở, nếu không có công năng 
nhận lấy cảnh thì chắc chắn không chuyền biên nên 
có, dù cảnh giới có đôi, nhưng không phải đối 
tượng duyên có đôi, nghĩa là năm sắc căn không 
phải pháp tương ưng, vì không có đối tượng duyên. 

Thế nào là mắt, v.v... khi chuyên biến ở đối 
tượng duyên của cảnh giới mình, gọi là có chướng 
ngại? Là vượt qua đối tượng duyên kia, vì ở cảnh 
giới khác, đối tượng duyên này không chuyền biến. 
Hoặc lại trở ngại, là nghĩa hòa hợp, tức các pháp 
như mắt, v.v... đối với cảnh giới và đôi tượng 
duyên của mình chuyền biến hòa hợp. 

Có nói: Nêu pháp chỉ chuyền biến ở cảnh giới 
kia, không thể vượt qua cảnh giới kia, nên gọi là có 
trở ngại. Chướng ngại có đối, nghĩa là có thê lập 
sắc từ chỗ khác bị chướng ngại bất sinh, như tay, 
đá, v.v... lại chướng ngại nhau. Hoặc xứ mình 
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¿hy ngại với sự sinh của xứ khác, chỉ sắc cực 

,„ lại VÌ chướng ngại nhau, nên có thê gọi là 
chướng ngại có đối. Trong đây chỉ nói về chướng 
ngại có đôi, nên chỉ nói mười, vì nghĩa trở ngại 
vượt hơn. 

Những gì là mười? Nghĩa là cực vi thành mười, 
có sắc giỚI, vì chỉ có sắc, pháp giới có cả có sắc, 
không có sắc. Sắc kia hoàn toàn không phải do cực 
vi hình thành, trừ cực VI này, cực. vI khác có mười, 
gọi là có sắc, vì thuộc về sắc uấn, nên nói mười 
hữu sắc, gọi là hữu đối. Về nghĩa, y cứ theo đây 
mà nói, ngoài ra gọi là vô đối. 

Nói có sắc, nghĩa là trừ vô biểu, còn lại thuộc 
về sắc uấn. Sự biên đôi, ngăn ngại gọi là sắc, VÌ CÓ 
nghĩa biến đổi, ngăn ngại nên gọi là hữu sắc. 

Có nói: Sắc nghĩa là khả năng thị hiện lời nói ở 
đây, ở kia, ở đây có lời nói ở kia, nên gọi là có sắc. 

Có nói: Các sắc vì có tự thê, nên gọi là hữu sắc, 
gọi là dễ dàng, nên chỉ ở thể sắc, nói lời nói có sắc. 

Như thê, đã nói có đối, không có đôi. Trong đây 
đã nói trong mười có đối, trừ sắc và tiếng, tám pháp 
khác là vô ký. Nói vô ký, nghĩa là vì không thê đáp 
là thiện, bất thiện. Đúng là pháp khen, chê có thế 
đáp, như nói trong phâm đen, trăng, gọi là hữu ký. 
Nêu đổi với hai phẩm đêu không chấp nhận, thể 
không rõ ràng, gọi là pháp vô ký, ngoài ra mười 
giới có cả ba thứ như thiện, v.v..., tức là pháp giới 
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của bảy tâm, sắc, tiếng. 

Thiện, nghĩa là xả ác, là nghĩa trái với ác. 
Hoặc thiện, gọi tuệ gôm nhiếp thọ. Nghĩa là nếu 
các pháp tuệ gồm nhiêp thọ, hoặc nhiếp thọ tuệ đều 
gọi là thiện. Hoặc lại thiện, là nghĩa tốt lành, có 
công năng chiêu cảm điềm lành như cỏ Cát tường, 
trái với đây, tức giải thích danh nghĩa bất thiện. Hai 
giới sắc, tiếng, với tâm thiện đẳng khởi tức gọi là 
thiện, tâm ác đăng khởi gọi là bất thiện. Pháp còn 
lại là vô ký, giới của bảy tâm kia nếu tương ưng với 
lo ly v.v... thì gọi là thiện, tương ưng với tham, 

.. thì gọi là bất thiện, còn lại là vô ký. Bảy tâm 
giới còn lại hoặc tương ưng với tánh vô tham, v.v.. 
gọ! là thiện, tương ưng tham, v.v... gọi là bất thiện 
còn lại gọi là vô ký. Phẩm loại thuộc về pháp ĐIỚI 
rất nhiêu, tánh vô tham, v.V.. - tương ưng với trạch 
diệt, gọi thiện. Nếu tương ưng với tánh tham, v.v.. 
đăng khởi thì gọi là bất thiện, pháp khác gọi là vô 
ký. 

Đã nói thiện, v.v... Trong mười tám giới có bao 
nhiêu giới lệ thuộc cõi Dục, lệ thuộc cõi Sắc, lệ 
thuộc cõi Vô sắc? 

Tụng răng: 

Mười tám thuộc cối Dục 
Mười bốn thuộc cõi Sắc 
Trừ hai thức hương, Vị 
Ba sau thuộc Wồ sấc. 
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Luận chép: Hệ, là lệ thuộc, tức nghĩa bị trói 
buộc. Bị trói buộc ở cõi Dục đầy đủ mười tám. Bị 
trói buộc nơi cõi Sắc chỉ mười bỗn, trừ cảnh 
hương, vị và tỷ, thiệt, thức. Nghĩa là vì tánh đoạn 
thực, la dục đoạn thực, mới được sinh cõi Sắc, 
trừ thức tý, thiệt vì không có cảnh giới, chăng phải 
không có cảnh giới mà là ít có thức sinh. 

Nếu vậy, ở cõi Sắc kia có xúc hay chăng? 

Không phải xúc của tánh thực ở cõi Sắc kia 
được có, giới xúc ở cõi Sắc kia không thành tác 
dụng của thức thực, mà có thành công dụng khác, 
cái gọi là thành thân. 

Nếu không như vậy, thì đại chủng lẽ ra không 
có, vậy các thứ được tạo đáng lý cũng không có, 
ây là đông với Vô sắc, sao gọi là cõi Sắc? 

Lại, đối với xúc của cõi Sắc kia có thành tác 
dụng bên ngoài. Nghĩa là thành cung điện và y 
phục, v.v... Mặc dù lìa xúc dục thực vẫn có tác 
dụng riêng, vì hương, vị thì không như vậy, nên cõi 
Sắc kia không có. 

Lệ thuộc cõi Vô sắc chỉ có ba thứ Sau, gỌI là ý, 
pháp và giới ý thức, phải lìa nhiễm sắc, ở cõi Săc 
kia được sinh, nên trong Võ sắc không có mười 
giới sắc. Vì, y duyên không có, nên năm thức cũng 
không có, chỉ ba thứ sau trói buộc cõi Vô sc. 

Đã nói về sự lệ thuộc của giới. Trong mười tám 
giới có bao nhiêu giới hữu lậu, bao nhiêu giới vô 
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lậu? 

Tụng răng: 

Ý pháp, ý thức chung 
Còn lại là hữu lậu. 

Luận chép: Kê là trước, ý pháp và ý thức, tất 
cả đều có cả hữu lậu và vô lậu. Nghĩa là trừ đạo đề 
và ba vô vi, còn lại ba thứ như ý v.v.. . đều là hữu 
lậu. Thuộc về đạo đề và ba vô vi, như sự thích ứng 
với đạo để cả ba đều vô lậu. Chỉ có hữu lậu, nghĩa 
là ngoài mười lăm đạo đê, vì không thuộc về vô vi. 

Như thế là đã nói về hữu lậu và vô lậu. Trong 
mười tám giới, bao nhiêu giới có tâm có tứ, bao 
nhiêu giới không có tâm chỉ có tứ, bao nhiêu giới 
không có tâm không có tứ? 

Tụng răng: 

Năm thức có tâm tứ 
Ba sau, ba khác không. 

Luận chép: Năm thức như nhãn thức, v.v... có 
tâm có tứ, do tương ưng chung với tâm, tứ. 

Năm thức thân này thường tương ưng chung 
với tầm, tứ. Nghĩa là năm thức chỉ ở tâm, tứ, vì đã 
tùy theo có trong địa, nên không phải pháp tâm, tâm 
sở trong Sơ tĩnh lự ở cõi Dục, trừ tâm với tứ, vì có 
một thứ cùng có với tầm, tứ, nên ý, pháp, ý thức 
gọi là ba sau. Trong căn, cảnh, thức, vì đêu ở sau, 
nên ba giới sau này đều có cả ba phẩm: CHIỚI ý, ĐIỚI 
ý thức và giới pháp tương ưng, trừ tầm và tứ. 
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Nếu trong Sơ tính lự ở cõi Dục có tầm, có tứ, thì 
Tĩnh lự trung gian sẽ không có tâm, chỉ có tứ. Từ 
đây trở lên, không có tầm, không có tứ. Tất cả giới 
pháp, chăng phải pháp tương ưng, tứ của tĩnh lự 
trung gian cũng như thê. Vì ở địa trên không có 
tâm, tứ, vì không phải tương ưng, vì địa trên Kia 
không có. tâm, vì tự thê và tự thê không tương ưng 
nên khi tâm ở trong tất cả thời không có tầm, chỉ 
có tứ, vì tự thê và tự thể không tương ưng, vì các 
địa này tương ưng chung với tứ. Tứ ở ba phẩm 
trong Sơ tĩnh lự cõi Dục không gôm nhiếp, lẽ ra là 
thứ tư, nhưng vì một ít pháp, nên trong bài tụng 
không nói, ngoài ra mười giới sắc, tầm, tứ đều 
không có, vì thường không tương ưng với tâm, tứ. 

Trong đây, nhân tiện lại suy lường, nếu năm 
thức thân có tầm, có tứ, thì tầm tức phân biệt, sao 
lại cho năm thức kia không phân biệt? 

Tụng răng: 

Nói năm, không phán biệt 
Do tính lưỡng theo niệm 
Dùng địa _. tuỆ tán 
Ý, các niệm làm thể 
Luận chép: Phần biệt có ba: 
1. Phân biệt tự tánh. 
2. Phân biệt tính lường. 
3. Phần biệt tùy niệm. 
Do năm thức thân dù có tự tánh, nhưng không 
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có hai pháp khác, nói không phân biệt, như ngựa 
một chân, gọi là không có chân, nên dù có một mà 
gọi là không có, lẽ nào không phải ý thức có chỉ 
một thứ, phân biệt tương ưng, do dựa vào ý thức. 
Loại chung đủ ba gọi là có phân biệt. 

Phân biệt tự tánh, thê chỉ là tầm, sẽ giải thích 
trong tâm sở sau. Hai phân biệt còn lại, như thứ lớp 
của chúng tuệ tán của địa ý, dùng các niệm làm thê. 
Tán là nói giản định tương ưng của ý thức. Tuệ tán 
gọi là phân biệt tính lường, vì trong định không 
phải là cảnh có thể tính lường, nên không phải 
trong định, tuệ có công năng đối với đối tượng 
duyên. 

Như thê, vì tính lường như vậy mà chuyền, nên 
ở đây bỏ định, lây tán. Hoặc định, hoặc tán, các 
niệm tượng ưng với ý thức, gọi là phần biệt tùy 
niệm, đáp sáng suốt đôi tượng duyên, là tác dụng 
đồng đều. Năm thức dù tương ưng với niệm, tuệ, 
nhưng vì tác dụng lựa chọn, nhỏ nhiệm, nên chỉ 
nhận lây ý. Vả lại, phân biệt nghĩa là vì hành tướng 
tìm câu, nên nói tâm là phân biệt tự tánh, phân 
biệt, lựa chọn, đáp rõ, vì dường như chút ít thuận 
với tâm nên danh từ phân biệt cũng có cả tuệ, niệm. 
Do sự sai khác giữa ba hành này, gôm nhiêp, gìn 
giữ, đều khiến, cảnh sáng rõ chuyền biến khác. Đối 
với cảnh rõ biết của mình, vì ngăn dứt hành sinh, 
nên danh từ phân biệt không có tưởng. Ở cảnh chưa 
rõ biết, vì không thể ¡n giữ, nên phân biệt gọi là 
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không có thăng giải. Nêu ở cõi Dục và Sơ tĩnh lự, 
thì ý thức bất định gồm có ba phân biệt. Hoặc Sơ 
tĩnh lự ở định, ý thức và tâm tán địa trên đều có hai 
phân biệt. Ý thức của địa trên nếu ở trong định và 
năm thức thân đều có một phân biệt. 

Như thế là đã nói về có tâm có tứ, v.v... Trong 
mười tám giới có bao nhiêu giới là đối tượng 
duyên, bao nhiêu giới không có đối tượng duyên, 
bao nhiêu giới có chấp thọ, bao nhiêu giới không 
có chấp thọ? 

Tụng răng: 

Bảy tám, nửa giới pháp 
Có sở duyên, khác không 
Tám giới trước và tiếng 
Không chấp thọ, còn hai. 

Luận chép: Sáu thức, gIỚI ; và giới pháp gồm 
nhiếp các pháp tâm sở, gọi là có đối tượng duyên. 
Vì có đối tượng duyên như người có con. Đối 
tượng duyên, đối tượng hành và danh nghĩa khác 
nhau với cảnh giới. Mười giới Sắc khác và gIỚI 
pháp gôm nhiệp pháp không tương ưng, gọi là 
không có đối tượng duyên, nghĩa chuẩn v thành, 
nên biết vì năm thức không phân biệt, nên duyên 
cực vi thật, hòa lẫn làm cảnh, không duyên hòa 
hợp, phi hòa hợp, gọi một ít pháp của đê mục riêng, 
có thê bị cảnh đã nhận lây của thức không phần 
biệt mà thành, đối với nhiều pháp khởi một tăng 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 3 79 


ngữ. Vì lời nói chuyên biến nên gọi là hòa hợp, vì 
năm thức không duyên với tăng ngữ làm cảnh, nên 
hòa hợp không phải năm đỗi tượng duyên. 

Như vậy đã nói có đôi tượng duyên, v.v... Chín 
trong mười tám giới không có chấp thọ chín giới, 
là bảy có đôi tượng duyên đã nói trước và toàn g1!ới 
pháp. Tám thứ này và tiếng, đêu không có chấp thọ. 
Trong bài tụng và lời nói gôm đủ hai nghĩa: Một là 
chỉ rõ tập chung. Nghĩa là tảm thứ và tiếng đều 
không có chấp thọ. Hai là chỉ rõ môn khác, nghĩa 
là Sư khác nói: không lia căn, tiếng cũng có chấp 
thọ, chín thứ khác có cả hai, nghĩa là năm sắc căn, 
sắc, hương, vị, xúc. 

Thê nào là có cả hai? 

Năm căn như nhãn căn, v.v... trụ đời hiện tại, 
øỌI1 là có chấp thọ. Quá khứ, vị lai gọi không có 
chấp thọ. Săc, hương, VỊ, Xúc ở đời hiện tại không 
lia năm căn, gọi có chấp thọ. Quá khứ, vị lai và trụ 
hiện tại chắng phải không lia căn, gọI là không có 
chấp thọ. Cho nên, chín giới đều có cả hai môn. 

Những øì là có tướng chấp thọ? 

Trong ả luận nây nói: Chấp thọ thuộc về thân 
mình, gọi là có chấp thọ. Đây là thế nào? Nghĩa là 
tâm, tâm sở chập là mình có, tức tâm, tâm sở chấp 
giữ chung gôm nhiếp làm xứ nương dựa, gọi là có 
chấp thọ, tôn ích vì lần lượt tùy theo nhau. 

Nếu vậy, thì sắc, v.v... tức hoàn toàn gọI là 
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không có chấp thọ, vì pháp tâm, tâm sở không dựa 
vào sắc đó, nên không phải căn tánh chăng? 

Không như vậy vì sắc, v.v... nêu không lìa căn 
thì dù không phải đối tượng nương tựa, nhưng 
được sự gân gũI, giúp đỡ của tâm, tâm, v.v... nên ở 
đây không có lỗi. 

Đã nói về có chập thọ, v.v... Trong mười tám 
giới có bao nhiêu giới là đại chủng tánh, bao nhiêu 
giới là tánh được tạo, bao nhiêu giới có thê chứa 
nhóm, bao nhiêu giới không phải chứa nhóm? 

Tụng răng: 

Trong giới xúc có hai 
Chín khác, chỗ tạo sắc 
Một phần pháp cũng vậy 
Mười sắc có thể chứa. 

Luận chép: C"ới xúc có cả hai: 

1.Một là đại chủng. 
2. Hai là được tạo. 

Hai thứ này, như trước đã giải thích mười một 
xúc, không phải chỉ đại chủng gôm nhiệp chung 
BIỚI xúc, đều là xứ riêng. Kinh nói: Trong XỨ xúc, 
vì pôm nhiếp sắc tạo, nên chín giới sắc còn lại chỉ 
là đôi tượng tạo. Nghĩa là năm sắc căn, sắc, thanh, 
hương, vị, một phân giới pháp cũng chỉ là đối 
tượng tạo. Đây là thê nào? Nghĩa là vô biểu sắc, vì 
dựa vào đại chủng sinh, nên gọi là đối tượng tạo, 
nhưng tiếng là biêu thị rõ chắc chắn không có một 
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giới, chỉ có tánh đại chủng, bảy tâm giới khác, một 
phân giới pháp, trừ vô biểu sắc, hai thứ câu phi, 
nghĩa chuẩn y đã thành, lìa ngoài đại chủng, có đôi 
tượng tạo riêng, đều là xứ riêng, kinh tức làm thành 
chứng. 

Như thế, đã nói về đại chủng được tạo. Năm 
căn, năm cảnh trong mười tám giới, mười giới có 
sắc, là có thể chứa nhóm. Vì thê cực vi này có thế 
chứa nhóm, nên gọi là có thê chứa, họp, vê nghĩa, 
chuẩn ĐÃ tám giới khác, không phải có thể chứa 
nhóm, vì thê không phải cực vi, vì không thể nhóm 
họp. 

Như vậy, đã nói về có thê chứa nhóm, v.v.. 
Trong mười tám giới, có bao nhiêu là chủ thế chặt, 
đối tượng chặt? Bao nhiêu là chủ thể đốt, đôi tượng 
đốt? Bao nhiêu là chủ thể xưng gọi, đối tượng xưng 
gọi? Với sáu câu hỏi như thê, nay sẽ đáp chung. 

Tụng răng: 

Là chỉ bốn Siới ngoài 
Chủ thể, đổi tượng chặt 
Cũng bị đốt, nên gọi 
Năng đất, chỗ tranh cãi. 

Luận chép: Xúc sắc, hương, vị, thành búa, củi, 
v.v... Đây gọi là chủ thể chặt, đôi tượng chặt. Chỉ 
là nghĩa khẳng định, ý chỉ rõ chặt, v.v... chăc chắn 
là bôn giới bên ngoài, không phải pháp khác và lời 
nói vì biểu thị rõ chủ thể chặt, đôi tượng chặt đều 
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chung bốn Ø1ớI, tức tướng của các sắc tụ, Ép ngặt 
nôi tiếp sinh, duyên khác chia cách, khiến đều nỗi 
tiếp khởi, gỌI là chủ thể chặt, đối tượng chặt. Vì 
tánh sát-na, nên về lý thật ra đều không có chủ thể 
chặt, đôi tượng chặt. Nghĩa đối tượng chặt này, là 
thân căn, v.v... đêu là các sắc căn, duyên khác chia 
cách có thê khiến thành hai, đều nối tiếp nhau khởi 
chi, chia lia thân, sẽ không có căn. Lại, thân căn, 
v.v... cũng không phải chủ thê chặt vì tướng thanh 
tịnh mâu nhiệm, nên như ánh sáng của ngọc báu. 
Các ngôn nghĩa này chỉ nói đối tượng biểu thị rõ, 
như thể của chủ thê chặt, đối tượng chặt, chỉ bốn 
giới ngoài. Đối tượng đốt, chủ thể gỌI, thể của 
chúng cũng vậy. Nghĩa là chỉ bốn giới ngoài, gọi 
là đôi tượng đốt, chủ thê gọi. 

Vì tướng tịnh diệu của sắc căn như thân, v.v.. 
cũng không phải hai việc, như ánh sáng ngọc báu, 
tiếng không phải sự nối tiếp nhau của sắc, v.v... đều 
có chuyền biến, vì có đứt quãng. 

Sáu nghĩa đêu không có chủ thể đốt, đối tượng 
ĐỌI. 

Có cuộc tranh luận khác, cho là hoặc có nói: 
Thê của chủ thê đốt, đôi tượng gọI, cũng như trước, 
chỉ bốn giới bên ngoài. Hoặc lại có nói: Chỉ có giới 
lửa có thể gọi là chủ thể đốt, đối tượng gọi, chỉ 
trùng lặp. 

Như vậy đã nói về chủ thê chặt, đối tượng chặt, 
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v.v... Trong mười tám giới, có bao nhiêu giới là dị 
thục sinh? Bao nhiêu giới là đỗi tượng nuôi lớn? 
Bao nhiêu giới là đăng lưu? Bao nhiêu giới là Có 
sự thật? Bao nhiêu giới là một sát-na? 

Với năm câu hỏi như thê, nay nên đáp tông 
quát. Tụng răng: 

Năm trong có thục dưỡng 
Tiếng không dị thục sinh 
Tám đăng lưu vô ngại 
Củng tánh dị thục sinh 
Ba khác thát chỉ pháp 
Sát na chỉ ba sau. 

Luận chép: Năm bên trong, nghĩa là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, có dị thục sinh và được nuôi lớn, 
ngăn dứt tánh đăng lưu, nên không nói, mặc dù các 
căn như nhãn căn, v.v... cũng là tánh đăng lưu, do 
có nhân đồng loại, tức là quả đăng lưu: Vì lìa dị 
thục đã nuôi lớn, không có tánh đăng lưu, cho nên 
phải ngăn dứt, như lìa nuôi lớn có dị thục sinh, lìa 
đị thục sinh Có sự nuôi lớn, không phải lìa hai thứ 
này, có đắng lưu riêng. 

Vì nói về môn dị thục, bỏ đở luận chung, dị 
thục riêng, gọi là thành thục. Lìa nhân mà thục, 
nên gọi là dị thục. Thể của dị thục sinh khởi gọi là 
đị thục sinh. Hoặc vì nhân của dị thục được sinh, 
nên gọi là dị thục sinh. 

Lược bỏ lời nói ở g1ữa, nên nói rằng: Ví như xe 
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bò, hoặc khi đã tạo nghiệp đến được quả, vì biến 
đôi mà hay thành thục, nên gọi là dị thục, quả từ dị 
thục kia sinh, gọi là dỊ thục sinh. Hoặc ở trên nhân, 
giả đặt tên quả, cũng như ở trên quả, giả đặt tên 
nhân. Như nói về sáu xứ xúc, tức là nghiệp đã tạo. 
Sự ăn uống, nuôi nắng, giúp đỡ, ngủ nghỉ, V.V.. 
được lợi ích do gìn giữ duyên vượt hơn, gọi là được 
nuôi lớn: Duyên ä ăn uông, v.v... đối với thê dị thục, 
chỉ có thê gồm nhiếp, gin g1ữ, không thể tăng ích, 
Có sự tăng ích riêng, gọi đôi tượng nuôi lớn. Nên 
biết sự nối tiệp nuôi lớn trong đây thường hay giữ 
gìn dị thục nối tiếp nhau, cũng như sự giữ gìn bảo 
vệ của thành quách bên ngoài, giúp đỡ cho thành 
bên trong. 

Đã nói giới tiêng không có dị thục sinh, theo 
nghĩa thì chăng phải không có đăng lưu, nuôi lớn. 

Vì sao giới tiếng không phải dị thục sinh? 

Đáp: Vì tiếng thường đứt quãng, lại sinh trở 
lại, sắc của dị thục sinh không có việc như thế, 
không phải tùy theo dục ưa thích, quả dị thục sinh, 
vì âm thanh tùy theo dục sinh, nên không phải dị 
thục. 

Tám vô ngại: CIới pháp của bảy tâm, giới pháp 
của bảy tâm này có tánh dị thục sinh, đẳng lưu. 
Nếu không phải dị thục do nhân đồng loại, biến 
hành sinh ra, thì gọi là tánh đăng lưu. Nếu do nhân 
đị thục sinh khởi, thì gọi là dị thục sinh. Khác, là 
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bốn thứ: sắc, hương, vị, xúc khác đều có cả ba thứ, 
gọi là sự nuôi lớn, đăng lưu, dị thục sinh. 

Thật chỉ có pháp: Thật, nghĩa là vô vi, vì chắc 
thật, nên gồm nhiếp giới pháp này, nên chỉ có giới 
pháp được gọi là có thật. Ý, pháp, ý thức gọi là ba 
sau, vì nói sau cuối trong sáu, ba, nên chỉ ba cõi 
này có một sát-na, nghĩa là phẩm. khổ pháp nhãn 
vô lậu đâu tiên, vì chắng phải đăng lưu nên gọi 
một sát-na. 

Chánh hiện hành nói ở đây, cũng không phải 
đăng lưu. Nghĩa là pháp hữu vi khác đều là đăng 
lưu, chỉ sát-na của năm uấn vô lậu đầu tiên, không 
có nhân đông loại mà được sinh khởi. Pháp hữu 
vi khác không có việc như thế, vì thế lực mạnh mẽ 
của duyên Đăng vô gián, nên nhân trước dù thiêu, 
nhưng năm uân này vần được sinh. Thế lực mạnh 
mẽ của duyên Đăng vô gián, nghĩa là vì đồng VỚI 
phẩm loại Thánh đạo đâu tiên, vì đã được nuôi lớn 
băng vô lượng pháp thiện, vì ngang bằng với tánh, 
tướng của Thánh đạo đầu tiên. 

Vì các gia hạnh được tu rộng này, nên tâm 
tương ưng với khỗ pháp nhẫn, gọi là giới ý, giới ý 
thức, pháp khác đều khởi, gọi là giới pháp. 

Đã nói về dị thục sinh, v.v... Nay sẽ tư duy lựa 
chọn. 

Nếu có giới nhãn ở trước không thành lựu, nay 
đang được thành tựu, cũng là nhãn giới chăng? 
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Nếu giới nhãn thức trước không thành tựu, nay 
được thành tựu thì cũng là nhãn thức chăng? 

Các câu hỏi như thê, v.v... nay sẽ giải đáp sơ 
lược: Tụng răng: 

Nhãn và giới nhãn thức 
Riêng đếu được, chẳng bằng. 

Luận chép: Riêng được, nghĩa là hoặc có giới 
nhãn trước không thành tựu, nay được thành tựu, 
không phải nhãn thức, nghĩa là sinh cõi Dục, dân 
dân được nhãn căn và ở cõi Vô sắc mắt, khi sinh ở 
địa tĩnh lự hai, ba, bốn. Hoặc có nhãn thức trước 
đây không thành tựu, nay được thành tựu, không 
phải giới nhãn, nghĩa là sinh ở địa tĩnh lự hai, ba, 
bốn, nhãn thức hiện khởi và khi từ địa đó mắt, sinh 
xuống địa dưới, đều được. Nghĩa là hoặc có hai cõi 
ở trước không thành tựu, nay được thành tựu, 
nghĩa là Vô sắc mất sinh xuông cõi Dục và trời 
Phạm thế. 

Không phải là đều không phải. Nghĩa là trừ các 
tướng trước. Vân vân là gôm nhiếp nghĩa chưa 
thành của pháp khác. 

Đây lại là thế nào? 

Đáp: Nghĩa là nêu đã thành tựu giới nhãn, thì 
cũng là giới nhãn thức phải chăng? Nên tạo ra bốn 
luận chứng: 

Nghĩa là sinh ở địa tĩnh lự hai, ba, bốn, nhãn 
thức không khởi. 
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Nghĩa là sinh ở cõi Dục, chưa được nhãn căn, 
hoặc được rồi mắt. 

Nghĩa là sinh ở cõi Dục được mắt không lỗi và 
sinh cõi Phạm thê. Nếu sinh ở địa tĩnh lự hai, ba, 
bồn, thì nhãn thức hiện tiên. 

Nghĩa là trừ tướng trước. 

Như vậy, giới nhãn và giới sắc, nhãn thức và 
giới sắc được và thành tựu như lý, nên tư duy. Do 
con đường lý lẽ này, nên so sánh, tư duy lựa chọn. 

Năm thứ sau, ba được và thành tựu đỗi nhau và 
xả không thành, như luận Tỳ-bà-sa, với văn rộng 
thị hiện, e ngôn từ rườm rà, nên nay không nói lại. 

Như thế đã nói được thành tựu, v.v... Trong 
mười tám giới có bao nhiêu giới là trong, bao nhiêu 
giới là ngoài? 

Tụng răng: 

Mười hai: mắt là trong 
Sáu như sắc... là ngoài. 

Luận chép: Sáu căn, sáu thức, mười hai gọi là 
trong. Ngoài gọi là sáu cảnh như sắc, v.v... khác, 
dù không có thật ngã mà nghĩa bên trong thành. 

Đã nói trong, ngoài. Trong mười tám ĐIỚI, có 
bao nhiêu giới là đông phân, bao nhiêu giới đồng 
phân kia? 

Tụng răng: 

Pháp đồng phần còn hai 
Tạo, không tạo, nghiệp mình. 
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Luận chép: Pháp đồng phân nghĩa là một giới 
pháp, chỉ là đồng phân. Nay, trước nói về tướng 
đồng phân của cảnh, nêu cảnh và thức chắc chắn là 
đối tượng duyên, lại như giới pháp và ý thức kia, 
chắc chắn là đối tượng duyên, vì không chung, nên 
thức ở trong đó, đã sinh, sinh pháp cảnh ở đối 
tượng duyên nảy, được gọi là đồng phân. Vì ý 
duyên khắp tất cả cảnh, nên đối với cảnh ở ba đời 
và không phải trong thê gian, không có một giải 
pháp nào chăng ở trong đó, đã, đang, sẽ sinh vô 
biên ý thức, hai niệm nơi ý thức, tức công năng 
duyên khắp tật cả pháp. Do giới pháp này thường 
gọi là đông phân. 

Khác hai, là mười bảy giới khác đều có đồng 
phân và đồng phân kia. 

Sao gọi là đồng phần, đồng phân kia? 

Đáp: Nghĩa là tạo ra nghiệp mình, không tạo ra 
nghiệp mình. Nếu tạo ra nghiệp mình gọi là đồng 
phân, không tạo ra nghiệp mình gọi là đông phần 
kia. 

Vì sao nhãn, v.v... gọi là đông phân, đồng phân 
kia? 

Dùng mắt của đồng phân nói có ba thứ. Nghĩa 
là đôi với cõi Sắc, đã, đang, sẽ thây. Mắt của đồng 
phân kia nói có bốn thứ, nghĩa là trái với đồng 
phân này và pháp bất sinh. Như mắt, còn tai, mũi, 
lưỡi, thân cũng vậy, đều đối với cảnh mình, nên 
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nói dụng mình. Đồng phân của giới ý nói có ba thứ, 
nghĩa là đối với đôi tượng duyên, đã, đang, sẽ hiểu 
rõ. Ý đồng phân kia chỉ có một thứ, nghĩa là pháp 
bất sinh, đông phân của cõi Sắc nói có ba thứ, nghĩa 
là đối tượng mắt thấy, đã, đang, sẽ diệt. Sắc của 
đồng phân kia nói có bốn thứ: là trái nhau này và 
pháp bất sinh, nói rộng cho đến giới xúc cũng vậy, 
đều đôi với căn mình, lẽ ra phải nói tác dụng của 
mình. 

Sáu thức như nhãn thức, v.v... dựa vào sinh, 
bất sinh, vì lập hai phân. Như giới ý nói, nêu mắt 
đối với một là đông phân, đối với tất cả khác cũng 
là đồng phân. Nếu đồng phân này đối với một là 
đồng phân kia, đối với tật cả khác cũng là đồng 
phân kia, nói rộng cho đến gIỚI ý cũng vậy. Sắc thì 
không như vậy, Đôi với người thây là đồng phân, 
đối với người không thây là đông phân. kia. 

Lại vì sao nói đồng phần của mắt và đồng 
phân kia khác với sắc? 

Chấp nhận nhiêu hữu tình đồng thây một sắc, 
không dùng một mắt, hai hữu tình để thây, tiếng 
như nói sắc, vì là cảnh chung, nên ba thứ hương, 
vị, xúc, như giới bên trong nói, vì chăng phải cảnh 
chung, nhưng các thế gian đều dựa vào danh tưởng 
giả. 

Có người nói: Chúng ta đồng ngửi hương này, 
đồng nêm vị này, đồng biết xúc này. 
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Thế nào là nghĩa đông phân, đông phân kia? 

Phân, là giao thiệp, vì đồng có phân này, nên 
gọi là đồng phân. 

Cao thiệp là sao? 

Nghĩa là căn, cảnh, thức, lại giao thiệp nhau, 
tức là nghĩa lần lượt thuận theo nhau. Hoặc phân: 
là đã tác dụng lại g1ao xen nhau, nên trước đã nói: 
Nếu tạo ra nghiệp mình gọI là đồng phân. Hoặc 
phân: là xúc đã sinh dựa vào căn, cảnh, thức, vì 
g1ao xen nhau sinh, vì đồng có phân này, nên gọi 
là đồng phân, tức nghĩa đông có dụng, đồng có 
xúc, trái VỚI đồng phân. này, gỌI là đồng phân kia. 
Do không phải đông phân VỚI đồng phân kia, đồng 
phân chủng loại, gọi là đồng phần kia. 

Thê nào là đồng phân với chủng loại kia? 

Nghĩa là phân này đồng ĐIỚI, đồng. XỨ VỚI 
tướng đồng kiến, v.v... kia, vì làm nhân lẫn nhau, 
vì lệ thuộc lẫn nhau, vì dẫn dắt nhau nên là đồng 
phân chủng loại. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 4 
Phẩm 2: NÓI VỀ BẢN SỰ (PHẢN 4) 

Đã nói đồng phần và đồng phân kia. Trong 
mười tám giới, có bao nhiêu gIỚI do kiến dứt, bao 
nhiêu giới do tu dứt, bao nhiêu giới không phải đối 
tượng dứt? 

Tụng răng: 

Mười lăm chỉ tu dựt 

Ba giới sau, cả ba 

Không nhiễm, chẳng sảu sinh 
Sắc không thuộc kiến dứt. 

Luận chép: Nói mười lăm, gồm mười giới sắc 
và năm giới thức, chỉ do tu dứt: Mười lăm giới này 
chỉ do tu dứt. Ba giới sau là giới ý, giới pháp, và 
giới ý thức. Trong ba của sáu, vì sau cuối nói, nên 
có cả ba, các thứ đều có ba. 

Tám mươi tám tùy miên và pháp tương ưng 
với pháp tùy miên, cùng các đắc, nếu tùy miên 
sinh, v.v..., thì đối với các pháp câu hữu, đều do 
kiên dứt, pháp hữu lậu khác đều do tu dứt. Tất cả 
vô lậu đều không phải đối tượng dứt. 


92 A TỲ ĐÀM 14 


Vì khăng định nghĩa này, lại nói bất nhiễm, 
chăng phải sáu sinh sắc chắc chăn, chăng phải kiến 
dứt. 

Nói bất nhiễm là thiện hữu lậu vô phú vô ký. 

Không phải sáu sinh: Sáu là thứ sáu, tức là xứ ý, 
khác với xứ ý này mà sinh, gọi là không phải sáu 
sinh, là nghĩa từ năm căn như nhãn căn, v.v... sinh, 
tức năm thức, v.v... 

Sắc, là sắc nhiễm, bất nhiễm, hữu lậu, ba loại 
như thế, chắc chăn không phải kiến dứt, là pháp bất 
nhiễm và các sắc pháp. 

Không phải kiên dứt: Khi duyên theo phiền não 
rốt ráo dứt, mới øọI là dứt. 

Thế nảo là nghĩa dứt? 

Sơ lược có hai thứ: Một là lia ràng buộc dút, 
hai là lìa cảnh dứt. 

Lìa ràng buộc dứt: Như Khế kinh nói: Đối với 
không có Kết nhãn bên trong, biết rõ như thật: Ta 
không có Kết nhãn bên trong. 

Lìa cảnh dứt: Như Khế kinh nói: Các Bí-sô! 
Nếu có thê dứt tham dục ở mắt, thì øọI là mắt được 
dứt hắn. 

Các Đại Luận sư A-t-đạt-ma đã y cứ vào dứt 
kia, thứ lớp lập hai thứ dứt: 

I Tự tánh dứt. 

2. Đối tượng duyên dứt. 

Nếu pháp là Kết và khi đối trị một quả, v.v... 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 4 93 


sinh, đôi với Kết kia được dứt, sẽ gọi tự tánh dứt. 
Vì tự tánh kia dứt, nên đôi với đối tượng duyên về 
sự là được lìa trói buộc, không cần ở trong đó bất 
thành tựu, gọi. đối tượng duyên dứt. Tât cả trong 
đây, nếu Vô sắc hữu lậu bắt nhiễm ô, nếu sắc hữu 
lậu và pháp sinh, v.v... của sắc đắc kia, trên CÓ các 
Kết đã trói buộc do kiên dứt và tu dứt. Các Kết như 
thế, khi dứt dần dần ở mỗi phẩm đều khởi trên thế 
riêng, khi được lìa trói buộc, các Kết kia và một 
quả, v.v..., đều gọi là đã dứt. Vô sắc hữu lậu bất 
nhiễm ô L1 và sắc hữu lậu, và các ly hệ đắc trên 
pháp sinh, v.v... của các đắc, bấy giờ, chưa khởi, 
chưa gọi là dứt. 

Do các pháp chỉ thuận theo đạo Vô gián sau 
cùng của địa Vô sắc, vì đã dứt nên không phải các 
kiến đạo có thể thuận theo địa riêng lìa dục dần. 

Làm sao có khả năng dứt pháp bất nhiễm, v.v... 
không phải sáu sinh pháp? 

Không phải kiến dứt là duyên theo cảnh như 
sắc, v.v... vì môn ngoài chuyên biến. 

ho vậy là đã nói về đối tượng dứt của kiến, 

. Trong mười tám giới, có bao nhiêu giới là 
kiến, bao nhiêu giới không phải kiên? 

Tụng răng: 

Mắt, một phần giới pháp 
Tám loại gọi là kiến 
Năm thức tuệ cấu sinh 
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Chẳng phải kiến, không vượt 
Mắt thấy sắc đồng phản 
Chăng phải thức thấy nhân 
Loại thức không có khác 

Vì không quán chướng sắc. 

Luận chép: Mắt hoàn toàn là thấy một phân 
pháp giới, tám thứ là kiến, các thứ khác đều không 
phải kiến. 

Tám thứ kiến là năm kiến nhiễm ô như thân 
kiến, v.v..., và chánh kiến thê gian, chánh kiến hữu 
học, chánh kiến Vô học. Ở trong ĐIỚI pháp, tám 
thứ này là kiến, giới pháp khác và mười sáu giới 
khác, tật cả không phải kiến. 

Trong tất cả pháp chỉ có hai pháp, là tự thể kiến, 
trong pháp hữu sắc, chỉ mắt là kiến, trong pháp Vô 
sắc, hành tướng sáng SuỐt, suy lường cảnh giới, tuệ 
chuyền vận ở môn trong là kiên, không phải. pháp 
khác. Nhãn căn trong đây, như trước đã nói. Vì 
thê gian đều hiểu, vì tánh quán chiếu, vì trái với 
bóng tôi, vì công dụng sáng suốt. 

Nói mắt gọi là kiến, trong phẩm tùy miên của 
năm kiến nhiễm ô, sẽ nói về tướng của năm kiến 
đó. 

Chánh kiên thế gian, là tuệ vượt hơn, thiện hữu 
lậu tương ưng với ý thức. 

Chánh kiến Hữu học, là tật cả tuệ vô lậu trong 
thân Hữu học. 
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Chánh kiên Vô học, nghĩa là tuệ vô lậu quyết 
đoán trong thân Vô học. Một lời nói chánh kiến, 
gôm nhiếp đủ ba thứ, chia riêng ba: thứ là vì chỉ rõ 
học phàm phu, vì ba kiên riêng của địa Vô học, lại 
làm sáng tỏ việc tu tập dân sinh. 

Loại chung của các kiến như thế có năm: 

1. Loại vô ký. 

2. Loại nhiễm ô. 

3. Loại thiện hữu lậu. 
4. Loại Hữu học. 

5. Loại Vô học. 

Trong loại vô ký, nhãn căn là kiến, tất cả tuệ 
vô phú vô ký của các căn như nhĩ căn, v.v... đều 
không phải kiên. Năm kiến trong loại nhiễm ô ô là 
kiến, tuệ nhiễm ô khác đều chăng phải kiến, nghĩa 
là tham, giận, mạn, vô minh không chung, nghĩ 
tuệ câu sinh là pháp nhiễm ô khác, cũng đều chắng 
phải kiến. 

Trong loại Hữu học chắng có tuệ nào không 
phải kiến, chỉ các thứ khác không phải kiến. 

Trong loại Vô học, trí tận, vô sinh và trí khác 
chăng phải kiến. 

Tuệ Vô học khác, tất cả là kiến. 

Trong loại thiện hữu lậu, chỉ có tuệ thiện tương 
ưng với ý thức là kiến, tuệ khác đều chăng phải 
kiên. 

Có sư khác nói: Ý thức tương ưng với tuệ thiện 
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Hữu lậu cũng có khi không phải kiến. Nghĩa là năm 
thức thân đã dẫn phát tuệ, phát tuệ hữu biểu, tuệ 
khi qua đời. Lại, trong loại thiện hữu lậu này, tuệ 
câu sinh của năm thức cũng không phải kiến. 

Vì sao ngăn dứt như thế, các tuệ đều chăng phải 
kiên chăng? 

Vì không quyết đoán, chỉ có tướng tuệ đã nói 
như trước là kiên tự thể, nghĩa là trong Vô sắc, 
hành tướng sáng suốt, Suy lường cảnh giới, tuệ 
chuyển vận ở môn trong là kiến không phải pháp 
khác. Chỉ tướng tuệ này, có quyết đoán, vì có công 
năng chuyên vận, suy xét đôi với cảnh của đôi 
tượng duyên, nên không phải ngăn dứt tuệ có công 
năng xem xét, quyết đoán, đối với đôi tượng 
duyên, nên chăng phải kiến. 

Nói quyết đoán, là đối với cảnh giới, xét nghĩ 
trước hết, quyết trạch rốt ráo, không phải các tuệ 
tương ưng với năm thức thân. Đối với cảnh đã 
hiểu, có công năng xét biết, do suy tìm sự sai khác 
của lý thích ứng, không thích ứng mà chuyền biến, 
nên gọi là quyêt đoán. 

Tuệ trong ý thức có công năng xét nghĩ làm 
trước đối với cảnh giới, quyết trạch rốt ráo, nên có 
thể gọi là kiến. 

Năm thức thân kia không phân biệt, tuệ tương 
ưng kia vì không có công năng này nên không gọi 
là kiến. 
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Nếu vậy, thì nhãn căn không có tương ưng 
này, nên không gọi kiến. Lẽ nào không nói trước, 
vì thế gian đều hiểu, vì tánh quán chiếu, vì trái với 
bóng tôi, vì dụng sáng suôt. Mắt cũng gọi là kiến. 
Khế kinh cũng nói: Vì mắt thấy các sắc, nên nói 
nhãn căn có công năng thây các sắc. 

Nếu mắt thây thì sao khác nhau thời được tất cả 
cảnh, không có lỗi này. Thừa nhận phân ít mắt vì 
có công năng thây sắc. Thế nào là phân ít? 

Nghĩa là mắt đồng phân, nhãn căn đồng phân, 
như trước đã nói. Được thức giữ gìn mới thành 
đồng phân, không phải tất cả căn đồng thời tự biết, 
mà vì đêu được gìn giữ, nên không có lỗi này. 

Nếu vậy, lẽ ra mắt có công năng dựa vào thức 
là thấy chứ không phải mặt? 

Vì phải là khi nhãn thức sinh mới có công năng 
thây. 

Không như vậy do sức của nhãn thức đã gìn giữ, 
vì công dụng vượt hơn sinh, nên như dựa vào công 
dụng vượt hơn của sức củi, lửa sinh. Nếu công 
dụng thây sắc. là pháp thức sinh, thì công dụng thấy 
sắc này lìa mắt, lẽ ra sinh. Do thức làm lợi ích lớn 
đều sinh đại chúng, khiến khởi căn vượt hơn, vì có 
công năng thây các sắc, vì thế không nên nói có 
thê dựa vào thức mà thấy. AI là người hiểu biết sẽ 
nói thế này: Đối với trường hợp có nhân duyên 
sinh ra rõ biết. Rõ biết như thế tức là nhân duyên, 
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vì thức là nhân của thây nên chẳng phải thể của 
thây. Lại, thể của nhãn thức và các thức danh như 
nhĩ thức, v.v..., vì không có khác nhau, nên chắc 
chăn không phải thể của kiến. 

Nhãn thức và các thức như nhĩ thức kia, v.v... 
có gì khác nhau mà riêng gọi là kiên? 

Cô chấp thức kiến, chắc chăn là phi lý. 

Lại, Có sư khác nói: Do đạo lý riêng thành lập 
nhãn thức, chắc chăn không phải kiến. Nghĩa là 
không thể thây sắc bị ngăn che, nên hiện thấy 
vách, v.v... đã ngăn che các sắc, thì không thể thấy. 
Nếu thức thây vì thức không có đôi, nên vách v v 
không ngăn ngại, lẽ ra phải thấy ngăn che sắc. Cho 
nên, nghĩa nhãn, v.v.. lây cảnh thành, là công năng 
thây, nghe, ngửi, nếm, biết rõ. 

Như vậy, tướng chung của tác dụng thây đã 
thành. Nay, lại nên tư duy về tướng riêng của công 
dụng thây. Đôi với sắc đã thây là một mắt thây, hay 
hai mắt thấy, không phải nhăm bắt cứ một mắt nào 
trong hai mắt. Hoặc một mắt bị hư thì sẽ làm một 
mắt còn lại không có công năng thây, nên biết một 
mặt cũng có thể thây sắc. 

Nếu hai mắt kia không hư, đều mở, thì hai 
nhãn căn đông thời thấy sắc. Về nghĩa một mắt 
thây sắc, sáng tỏ dễ thành, vì đêu thấy khó thành 
nên phải, giải thích. 

Tụng răng: 
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Hoặc hai mắt cùng lúc 
Thấy sắc được rõ ràng. 

Luận chép: Đôi khi hai mắt đều có công năng 
thấy sắc, vì sao chắc chắn thấy biết rõ ràng? Vì 
nhăm một mắt, đối VỚI sắc, căn nói tiếp thấy không 
TÕ ràng, khi mở hai mắt, sẽ thây rõ ràng về sắc này. 

Nếu hai nhãn căn thây trước, sau, thì dù mở 
hai mắt, nhưng chỉ một thây, nêu nhăm một mắt, 
thây sắc không rõ, khi mở cả hai, mắt, cũng nên 
như thế. Như mở hai mắt thấy sắc rõ ràng, khi 
nhăm một mắt lẽ ra cũng như vậy. Đã không như 
thê, thì nhất định biết đôi khi hai mắt đều thây, vì 
dựa vào một tánh. Nếu hàng trăm ngàn mắt còn 
sinh một thức, huông chi chỉ có hai. 

Như vậy đã nói về các căn như nhãn căn, v.v... 
lúc nhận lấy cảnh, là có đên hay không? Vì sao ở 
đây lại sinh nghi, hiện thấy trong kinh có hai nói, 
như Đức Thế tôn nói: Nhãn căn của hữu tình đã bị 
ngăn ngại do sắc ái và sắc phi ái, chăng phải không 
đên nhau, nghĩa ngăn ngại thành. Lại, Đức Thê tôn 
nói: Phật dùng thiên nhãn quán các hữu tình, nói 
rộng cho đến hoặc xa, hoặc gân, không phải ở cảnh 
đến có thê lập xa, gần. 

Do hai nói này nên lại sinh nghĩ. Căn, cảnh 
đến nhau, nghĩa ây không chắc chắn. Nếu Vy cứ Ở 
công năng đến cảnh, gọi là đến, thì tất cả căn chỉ 
lây đến cảnh. Nếu y cứ ở thê tướng Vô gián, thì gọi 
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là đến. Tụng rằng: 
Cảnh nhân, nhỉ, ý căn. 
Không đến ba trái nhau. 

Luận chép: Nhãn, nhĩ, Ỷ căn nhận lây không 
phải đến cảnh. Mắt đối với xa, gân đều lúc nhận 
lây. Lại, vì không thể nhận lây cảnh áp sát. Lại, 
không thể nhận lây sắc bị chướng ngại do phả- 
chi-ca, v.v... Lại. đôi với cảnh đã nhìn thây vì có 
do dự. Lại, vì mắt không chấp nhận đến cảnh xa, 
chấp lấy chăng đến cảnh, nhĩ căn cũng chỉ chấp lấy 
không phải đến cảnh, tiếng gân xa Ở bốn phương, 
bốn duy có thể rõ. Lại, nhận lây tiếng xa, gần vì có 
TỐ, không rõ. Lại nhận lây tiếng xa, gân, vì dự, chắc 
chăn, ý căn cũng chỉ nhận lây không phải đến cảnh, 
vì không nhận lây pháp tương ưng, câu hữu. Lại, 
vì Võ sắc nên không thê có đến, nên căn ý nhận lấy 
không phải đến cảnh, ba thứ khác như tỷ, v.v... trái 
với ý căn trên, nghĩa là mũi, lưỡi, thân chỉ nhận lấy 
đến cảnh, lẽ nào không phải cực vi, không phải xúc 
chạm lẫn nhau. Nếu thê khắp của các cực vI Xúc 
chạm nhau, thì có lỗi thể của vật thật xen lẫn nhau. 

Nếu xúc chạm một phân thành lỗi có phân, vì 
sao tỷ, v.v... chấp lấy đên cảnh? 

Nay quán nghĩa đến, nghĩa là cảnh và căn gần 
nhau mà sinh, mới có thể nhận lấy. Do đạo lý này, 
nên nói mũi, lưỡi, thân chỉ chập lây đến cảnh, như 
nói mắt dán vào thẻ, v.v... đến sắc, mặt không thể 
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thây, không phải mắt dán sát vào thẻ tre, v.v..., mà 
phải chạm vào nhãn căn, mới được gọi là đến, chỉ 
mặt áp sát căn sinh, thì gọi là đến. Do không thể 
thây đến sắc như thê, nên nói nhãn căn nhận lây 
không phải đến cảnh, các căn như nhãn căn, v.v.. 
nhận lây không phải đến cảnh, nhưng không thể 
nhận lây cảnh gIỚI rất xa, thì mũi, v.v.. . Cũng vậy. 
Dù nhận lẫy đến cảnh mà không thể nhận lây cảnh 
giới rất gân, chỉ do hương, v.v... gần sát với căn 
sinh, nên nói ba căn nhận lấy đến không có lỗi, 
không phải căn cảnh cực v1 của mũi, hương, v.V... 
lần lượt xúc chạm nhau, vì không phải đối tượng 
xúc chạm. 

Lại, là chướng ngại, vì tánh có đối, nên xúc 
chạm thì có lỗi. Vì biểu thị rõ nghĩa này lại nên 
nghiên cứu. 

Nếu có người vẫn nạn rằng: Nếu các cực vi 
không xúc chạm nhau, như thế vì sao vỗ, đánh lại 
phát ra âm thanh. Nay, ở đây lẽ nào đông với cú tai 
mèo, V.V.. „ phải do hợp với đức, phương, mới sinh 
ra ¡ tiếng, mà có vấn nạn này. Nhưng khi hợp với vật, 
về lý không thành, nên không nên thừa nhận có hợp 
đức sinh tiếng. 

Nếu vậy thì vì sao lại có được tiếng phát ra. 
Trong lý Thánh giáo chân thật, lệ thuộc ly, hợp, gọi 
là chỉ dựa vào đại chủng, nghĩa là có hai bôn đại 
chủng thủ thắng khi ly, hợp sinh, vì được gọi đại 
chủng kia, đại chủng của vị này là nhân sinh ra 
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tiếng, chỉ tiếng câu sinh này là cảnh của tai, cảnh 
ây nào có lỗi? Người kia không chịu thọ nhận, ta 
không chịu thọ nhận, cũng có nhân duyên. Nghĩa 
là các cực vi đã không chạm nhau, nghĩa hợp của 
đại chủng đó đây lẽ nào thành? Lúc gân gũi sinh, 
tức gọi là hợp, lẽ nào đợi chạm nhau mới được 
gọi là hợp? Lại, ông không nên chân chừ về nghĩa 
này: đại chủng kia, đây chắc chăn không chạm 
nhau. Vì sao? Vì là đôi tượng xúc chạm, vì không 
phải chủ thê xúc chạm, nên trong các sắc uấn chỉ 
có g1ới xúc, øọI1 là bị xúc chạm, chỉ có thân căn gọi 
là chủ thể xúc chạm. Ngoài chủ thê xúc này ra 
nghĩa xúc khác không nên tư duy. 

Nếu cho răng đối tượng xúc cũng là chủ thê xúc 
ây, thì phải nên thừa nhận thân căn cũng là đối 
tượng xúc, tức cảnh có cảnh, liền hóa ra lẫn lộn. 
Nếu cho là hai thứ này không có lỗi lẫn lộn, thì 
đối tượng duyên, đối tượng nương tựa của thân 
thức vì khác nhau, nên lẽ nào không do đó trở nên 
lẫn lộn. Nếu cho thân căn cũng là đôi tượng xúc, thì 
vì sao không tạo ra đối tượng duyên của thân thức? 
Nếu đã thừa nhận giới xúc cũng là chủ thể xúc ấy 
thì Vì sao không tạo ra đối tượng nương tựa của 
thân thức? 

Cho nên, nói đại chủng kia, đây, chắc chăn sẽ 
không xúc chạm nhau, lý ây cực thành. 

Nếu vậy, thân căn và giới xúc, làm sao năng 
xúc, đôi tượng xúc được thành? 
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Vị căn, cảnh do cực vi gân sinh, nên lẽ nào 
không phải tất cả tỷ, thiệt, thân căn đều nhận lây 
đến cảnh, vì không có khác nhau, nên chủ thể xúc 
có cả các căn mũi, lưỡi, đối tượng xúc đáng lẽ cũng 
phải gôm về hương vị chăng? 

Vấn nạn này thật phi lý, vì sự gân gũi dù đông, 
nhưng trong đó vì có phẩm khác nhau, lại sự trơn, 
nhám, v.v... mà thê gian khởi chung, tưởng đối 
tượng xúc, gọi là đôi, vì thân căn kia được øọI chủ 
thể xúc, nên không có lỗi. Sự quyết trạch rộng khác 
như luận Thuận Chánh Lý. 

Nay, nên quán sát các căn như mắt, v.v..., vì là 
đối với cảnh mình chỉ nhận lấy đắng lượng, vì 
chuyền biên nhanh chóng, như vòng tròn lửa, thây 
núi lớn, v.v..., hay đối với cảnh mình, nhận lây 
chung đắng lượng, bất đăng lượng chăng? 

Tụng răng: 

Nên biết ba căn: Mũi... 
Chỉ lấy cảnh đắng lượng. 

Luận chép: Trước đã nói đến cảnh, ba căn 
như mũi, v.v..., nên biết chỉ chủ thê nhận lây cảnh 
đăng lượng, như lượng cực v1 của thân căn, mũi, 
lưỡi, cực v1 của cảnh hương, vị, xúc cũng vậy, vì 
tương xứng hợp sinh thức tỷ, v.v... lẽ nào không 
phải cực v1 của ba căn như mỗi, v.v... có lúc không 
thê nhận lây khắp mùi hương, v.v... 

Vì sao nói chỉ nhận lấy đắng lượng? Vì không 
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phải cực v1 của ba căn như: mũi, v.v... có công 
năng nhận lây quá lượng đối với các cực vi như 
hương, v.v..., nên nói chỉ có thể nhận lây cảnh đăng 
lượng, chứ chẳng phải không có phân Ít Cực v1 của 
ba căn, cũng có khả năng nhận lấy phân ít ba cảnh, 
tùy theo vi lượng cảnh đến căn ít nhiêu. 

Ngân ấy vi lượng của căn, có công năng khởi 
tác dụng. Mắt, tai không chắc chắn, nghĩa là mắt 
đối với sắc, đôi khi nhận lây. nhỏ, như thây đầu sợi 
lông, có lúc nhận lây vật thể to lớn, như tạm thời 
mở mắt nhìn thây quả núi lớn, v.v..., đôi khi nhận 
lây băng nhau, như thấy quả nho, táo rỪng, V.V... 
Nhĩ căn cũng nhận lây lượng nhỏ, to, V.V... của 
tiếng muỗi kêu vo ve, tiếng sâm. nồ, đàn cầm. Ý 
không chất ngại, không thê nói về sự sai khác của 
hình tượng các vật thể kia. 

Trong bài tụng, nên biết gôm khuyên nhận biết 
nghĩa này. Nay, nhần nghĩa ây lại nên quán sát. 

Thế nào là cực vi của các căn như nhãn căn, 
V.V..., VÌ Sự Sai khác được Dày biện, không thể 
thấy, nên dù khó kiến lập, mà vì có đối, vì ở 
phương xứ, vì hòa tập sinh, chắc chắn nên nói sự 
sai khác được bày biện ở chỗn kia. Cực vi của 
nhãn căn trên nhãn tinh, đối hướng bồ trí bên cạnh 
cảnh mình mà ở, như hoa củ âu thơm, mô úp trong 
suốt, không để phân tán. 

Có nói: Chông chất nhiều lớp như viên tròn mà 
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ở, vì thể trong suốt như ao, suối mùa thu, không 
chướng ngại nhau. Cực vi của nhĩ căn như vòng 
xoăn trong lỗ tai mà trụ, như vỏ cây hoa cuốn tròn. 
Cực vi của tỷ căn ở phía dưới trên sống mũi, trong 
trắn, trông như hai ngón tay. 

Ba căn đâu tiên này được xếp thành hàng 
ngang, độ chừng không có cao, thấp, như chiếc 
mão kết tràng hoa. 

Cực vi của thiệt căn được bồ trí ở trên lưỡi, hình 
bán nguyệt, tương đương trong hình lưỡi, lượng 
băng đầu sợi lông. Không phải vì cực vi của thiệt 
căn được hiện bày khắp, mà cực vi của thân căn ở 
khắp phân thân, lượng băng thân hình. Cực vi của 
nữ căn hình dáng như vành trồng, Cực v1 của nam 
căn, hình dáng như ngón tay trỏ. 

Cực vi của nhãn căn đôi khi tất cả đều là đồng 
phân, có lúc tất cả đều là đồng phân kia, có khi một 
phân là đông phân kia, còn lại là đông phân, cho 
đến cực vi của thiệt căn cũng vậy. Cực vi của thần 
căn chắc chăn không có tât cả, đều là đồng phân, 
cho đến trong Nại-lạc-ca rất nóng, ngọn lửa hung 
dữ quàng thân, cũng có vô lượng cực vi của thân 
căn là đông phân kia, nên nói như thê. Nếu phát 
khắp thức, thân lẽ ra tan hoại, do không có căn, 
cảnh đêu một cực vi làm duyên của chỗ dựa, có thê 
phát thân thức, năm thức chắc chắn, chứa nhóm 
nhiêu cực vi, mới thành đối tượng nương tựa, vì 
tánh của đối tượng duyên. 
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Thế nào là kiến lập đối tượng nương tựa của sáu 
thức, vì như năm thức chỉ duyên theo ý thức hiện 
tại, duyên cả ba đời, chăng phải thê gian. 

Cũng thể, các thức nương tựa cũng vậy chăng? 
Không như thể thì thế nào? 

Tụng răng: 

Sau, nương chỉ quả khứ 
Năm thức dựa, hoặc cùng. 

Luận chép: Do sáu thức thân Vô gián diệt rồi, 
đều gọi là ý. Ý này làm căn là chỗ nương cho ý 
thức, nên ý thức chỉ dựa vào mắt, v.v... ở quá khứ, 
đối tượng nương tựa của năm thức, hoặc đều có, 
hoặc nói biểu, ở đây cũng dựa vào quá khứ, nghĩa 
là năm căn như căn mắt, v.v... đêu có đôi tượng 
nương tựa. Đối tượng nương tựa quá khứ tức là 
ĐIỚI Ý. 

Như vậy, đối tượng nương tựa của năm thức 
đều có hai. Đối tượng nương tựa của ý thức thứ sáu 
chỉ có một. 

Vì biểu thị rõ sự sai khác của nghĩa nương tựa 
trong bài tụng nên lại phải hỏi: 

Nếu là tánh chỗ dựa của nhãn thức, tức là 
duyên Đăng vô gián của nhãn thức chăng? 

Có khi nào vừa là duyên Đăng vô gián, của nhãn 
thức, vừa là tánh chỗ dựa của nhãn thức chăng? 

Nên tạo ra bốn luận chứng: 

1.Nghĩa là nhãn căn câu sinh. 
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2.Nghĩa là giới pháp tâm sở Vô gián diệt. 
3.Nghĩa là ý căn quá khứ. 
4. Nghĩa là trừ các thứ đã nói ở trước. 

Cho đến thân thức cũng vậy, đều nên nói ý 
thức của căn mình, nên thuận với lời đáp của luận 
chứng trước. Nghĩa là tánh chỗ dựa của ý thức: 
Định là duyên Đăng vô gián của ý thức. Có duyên 
Đắng vô gián của ý thức này, không phải là tánh 
đối tượng nương tựa cho ý thức, nghĩa là giới pháp 
tâm sở Vô gián diệt. Lại, giới năm thức, như căn 
của chỗ dựa chắc chắn có quá khứ, hiện tại. 

Cảnh của đối tượng duyên kia cũng như thể, 
hay có khác chăng? 

Chắc chăn có khác, đã diệt, chưa sinh thì 
không phải cảnh của năm thức. Vì sao? Vì chuyển 
biến với một cảnh của chỗ dựa, nên chỗ dựa không 
chuyền biên đôi với cảnh không chuyền. 

Khế kinh đã nói: Mắt, sắc làm duyên sinh nhãn 
thức, cho đến nói rộng. 

Do đâu thức khởi, đều dựa vào hai duyên được 
gọi là đối tượng nương tựa ở căn, không phải 
cảnh? 

Tụng răng: 

Tùy căn biến thức khác 
Nên mắt... gọi là nương. 

Luận chép: Nhãn, v.v... tức là sáu giới như 

nhãn, v.v..., vì căn như nhãn căn, v.v... có chuyển 
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biến. Các thức chuyền khác, tùy theo căn thêm, 
bớt, vì có sáng tối, nên không phải biến đối như 
sắc, v.v... khiến cho thức có khác, vì thức tùy theo 
căn, không tùy theo cảnh, nên tên nương tựa chỉ ở 
nhãn, v.v... không ở chỗ khác. 

Nếu vậy thì ý thức cũng tùy theo thân chuyên 
biến, nghĩa là khi bệnh phong, v.v... gây tốn não 
cho thân, ý thức rối loạn, thân ở vị yên tĩnh nên ý 
thức sáng rõ. 

Vì sao ý thức không dùng thân làm chỗ dựa? 

Vì tùy theo tự đôi tượng nương tựa, nên không 
có lỗi này. Nghĩa là khi thân bị xúc não, hao tôn 
do bệnh phong, v.v..., phát sinh khỗ thọ tương ưng 
với thân thức. 

Như thê, thân thức .øọI là giới ý tán loạn. Giới 
ý này và khổ thọ khi đều dứt diệt, có thê làm cho ý MJ 
căn sinh ý thức rối loạn. Trái với giới ý này là ý 
thức sáng rõ, cho nên ý thức tùy theo đôi tượng 
nương tựa của mình. Nói tùy theo tự nương tựa là 
biêu thị rõ tùy theo sự sai khác thêm, hao tốn, sáng 
suốt, tôi tăm, không phải nêu rõ loại hữu ký, vô ký, 
V.V... 

Vì sao đối tượng thức là cảnh chăng phải căn, 
mà đặt tên thức là tùy theo căn không phải cảnh? 

Tụng răng: 

Kia và nhân không chung 
Nền theo căn nói thức. 
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Luận chép: kia, là trước đã nói nhãn, v.v... øỌI 
là nương dựa, nên đặt tên thức, tùy theo căn không 
phải cảnh. Nương dựa là vì vượt hơn và không 
chung, nghĩa là mắt chỉ tự chỗ dựa của nhãn thức, 
sắc cũng chung làm nhãn thức của thân người và 
có cả đôi tượng nhận lây ở ý thức của mình, người, 
cho đến thân cảm xúc, nên biết cũng vậy. 

Lẽ nào không phải cảnh của ý thức, vì không 
chung, lẽ ra phải gọi là pháp thức? 

Vấn nạn này phi lý, vì pháp chung, riêng, gọi 
chung, chăng phải khắp, nên cảnh không đủ, vì 
hai thứ nhân trước, nghĩa là gọi chung pháp, 
không phải chỉ không chung, riêng gọi là gIỚI 
pháp, không phải gồm nhiếp khắp thức. Lại, giới 
pháp riêng, dù không chung pháp khác, nhưng 
không phải tánh căn là chỗ dựa của ý thức. Cho 
nên, nêu pháp là đối tượng nương tựa của thức và 
không chung, thì tùy theo thuyết kia nói các thức 
như sắc, v.v... không như vậy nên không tùy theo 
nói kla nói thức như sắc, v.v..., như gọi tiếng trồng, 
và mâm lúa, v.v... Lại, văn tụng này còn có nghĩa 
khác. kia, nghĩa là thức như nhãn, v.v... vì bị tùy 
theo không chung: Và do mắt, v.v... là không 
chung, nghĩa là có sắc của một sinh phát khởi nhãn 
thức của bốn sinh, không có nhãn căn của một sinh 
phát khởi nhãn thức hai sinh, huống chi có công 
năng phát khởi thức của bốn sinh. 

Như vậy, giới, cõi, họ, loại, thân, mắt, đều vì 
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phát khởi riêng thức nên gọi là không chung. Nói 
rộng cho đến thân cũng như thế. Lẽ nào không phải 
ý căn khác sinh, cũng phát khởi ý thức của sinh 
khác, chẳng phải hoàn toàn không phát, chỉ đều 
không cùng lúc không có ý của một sinh. Một lúc 
đều phát ý ý thức của hai sinh, có thể như sắc, v.v.. 
nên nói răng: không có hai, huống chỉ là bến. 

Cũng thê, vì các thức như nhãn, v.v... đã tùy 
theo, nên giới sinh, cõi, v.v..., là sinh thức riêng. 

Do hai nhân này tùy theo căn, không phải cảnh, 
tùy theo thân đã trụ khi mắt thây sắc, thân, mắt, 
sắc, thức, địa là đồng hay không? Nên nói bốn sự 
này, hoặc khác, hoặc đồng. 

Nói đồng, nghĩa là sinh cõi Dục, dùng mắt của 
địa mình để thấy sắc của địa mình. Bốn đều đông 
địa, sinh Sơ tĩnh lự, dùng mắt địa mình đề thấy sắc 
của địa mình, cũng đều đông địa, không phải sinh 
địa khác, có bốn sự đồng. 

Nói khác: là sinh cõi Dục. Nếu dùng mắt Sơ 
tĩnh lự để thây sắc cõi Dục, cõi Sắc thân cõi Dục. 
Nhãn thức Sơ định thây sắc Sơ định, thân thuộc cõi 
Dục, ba sự thuộc về Sơ định. 

Nếu dùng mắt của tĩnh lự thứ hai đề thây sắc cõi 
Dục, cõi Sắc thân cõi Dục, mắt thuộc về hai định, 
thức tất cả Sơ định. Thây sắc Sơ định, thân thuộc 
về cõi Dục, mắt thuộc về hai định, thức sắc Sơ định 
thây sắc hai định, thân thuộc cõi Dục, mắt sắc hai 
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định, thức thuộc Sơ định. 

Như thể, nêu dùng mắt của địa tĩnh lự thứ ba, 
thứ bốn, thây sắc của địa dưới, hoặc sắc của địa 
mình, như lý nên biết. 

Như vậy, nếu sinh địa tĩnh lự thứ tư, thì bốn sự 
có khác, như lý nên tư duy, giới khác cũng nên 
phân biệt như thê. 

Nay, sẽ lược nói về tướng chắc chăn này. Tụng 
răng: 

Mắt không ở dưới thân 
Sắc, thức không trên mắt 
Sắc đổi thức tất cả 

Hai với thân cũng vậy. 
Như mắt, tai cũng thể 
Ba kế, đêu địa mình 
Thân thức từ địa dưới 

Y chẳng định, nên biết. 

Luận chép: Ba thứ thần, mắt, sắc, đều có cả 
năm địa. Nghĩa là trong bốn tĩnh lự, cõi Dục, nhãn 
thức chỉ ở Sơ định cõi Dục. Nhãn căn trong định 
này, đối với địa thân sinh, hoặc băng nhau, hoặc 
trên, sau cùng không ở dưới. Sắc, thức đối với mắt, 
v.v... dưới không phải trên: Nhãn căn của địa dưới 
thấy suốt sắc thô, sắc tế ở trên, không có công năng 
thây. Lại, nhãn căn của địa dưới không có công 
dụng vượt hơn, địa trên tự có nhãn căn cao quý, 
trong địa dưới vì tự có nhãn thức, nên mắt của địa 
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dưới không phải thức của địa trên dựa vào sắc đôi 
với thức chung băng nhau, trên, dưới. 

Sắc thức đối với thân, như sắc đối với thức. 
Nghĩa là chung ở địa mình, hoặc trên, hoặc dưới, 
thức đối với thân thông qua địa mình. Nghĩa là chỉ 
sinh trong Sơ tĩnh lự cõi Dục. Hoặc địa trên, nghĩa 
là chỉ sinh cõi Dục, hoặc địa dưới, nghĩa là chỉ sinh 
ở địa tĩnh lự hai, ba, bốn. 

Sắc đối với thân, từ địa dưới. Tự mắt thây trên, 
nếu địa trên, nghĩa là chỉ mắt thây trên. Lại, do 
mắt của địa mình, chỉ thấy sắc địa dưới minh. 

Nếu dùng mắt của địa trên, thây sắc địa dưới, 
địa trên của mình, nói rộng giới nhĩ, nên biết như 
mắt. Nghĩa là tai không là địa dưới đối với thân, 
tiếng, thức, không phải tiếng, tai ở địa trên đôi với 
thức, tất cả hai đôi với thân cũng vậy. Tùy theo đôi 
tượng thích ứng của thân kia, rộng như giải thích 
về mắt. 

Ba thứ mũi, lưỡi, thân đêu là địa mình, vì phân 
nhiêu đồng, nên hai thức hương vị, chỉ là cõi Dục, 
nên mũi, lưỡi chỉ nhận lấy đến cảnh giới, nên riêng 
ở giữa. Nghĩa là thân và cảm xúc, địa â ây sẽ đồng, 
vì nhận lây đến cảnh, nên thức đối với thân xúc, 
hoặc tự, hoặc dưới. Tự, nghĩa là nêu sinh Sơ định 
cõi Dục, sinh ba định trên, gọi là dưới. Nên biết 
giới ý, bốn sự không chắc chăn, nghĩa là giới ý, 
có lúc với thân thức, pháp đồng ở một địa, có khi 
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trên, dưới, thân chỉ năm địa, ba địa có cả tật cả, chỉ 
sinh năm địa, tự ý, tự thức duyên pháp của địa 
mình, gọi là ý và ba đồng ở một địa. 

Giới ý có khi ở địa trên, nghĩa là khi đi dạo ở 
định, nêu sinh cõi Dục, thì giới ý này từ Sơ tĩnh lự 
Vô gián khởi thức cõi Dục, rõ pháp cõi Dục, ý 
thuộc địa trên, ba thuộc địa dưới, hoặc hai, ba, bỗn 
tĩnh lự Đắng vô gián, khởi thức nơi địa Tĩnh lự sơ, 
nhị, tam, v.v..., rõ pháp địa Tĩnh lự sơ, nhị, tam, 
V.V... Ý thuộc \ về địa trên, ba thuộc về địa dưới. 

Như vậy, nếu sinh Sơ tĩnh lự, v.v... từ trên khởi 
dưới, như lý nên biết. Đôi với thọ khi sinh, không 
có ý của địa trên, dựa vào thân của địa dưới, thì 
không có thân căn của địa dưới không diệt, vì thọ 
sinh địa trên. Lại, chắc chắn không có tâm ở địa 
khác mà qua đời. 

Như cho nên biết không có ý của địa dưới, dựa 
vào thân của địa trên, dựa vào ý của địa trên, cảm 
thọ thân của địa dưới, thì không trái lý. Nghĩa là từ 
giới ý của địa trên Vô gián, đối với khi Kết đầu tiên 
sinh ở cõi Dục, cõi Sắc, ý thuộc về địa trên, thân 
thức thuộc địa dưới. 

Pháp đã thấu rõ kia hoặc địa mình, hoặc địa 
trên, hoặc không lệ thuộc. 

Như cho nên biết, đựa vào ý của địa dưới, cảm 
thọ thân địa trên, cũng không trái lý, lúc đi dạo 
trong định, có ý của địa dưới và thân của địa trên, 
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cũng không trái lý. Nghĩa là sinh địa trên, trước hết 
khởi tâm hóa, thân thức của địa dưới. 

Pháp thức như thế, cũng nên nói rộng, lại nên 
tư duy lựa chọn. 

Nếu mắt cõi Dục thây sắc cõi Dục, hoặc mắt cõi 
Sắc thấy sắc của hai cõi, thì bấy giờ sắc kia có thê 
là bao nhiêu thứ? Nhãn thức đã biết, ở đây lại khởi 
bao nhiêu thứ phân biệt? 

Vì muốn cho tông không mê loạn, nên trước 
nhận phân biệt, sau sẽ giải thích riêng. Nên biết, 
trong đây nói về sự tính lường và bất định, vì tùy 
niệm phân biệt khắp các địa. 

Y cứ hai thứ này, tất cả nhãn thức đều không 
có phân biệt. Lại, khéo phân biệt công năng duyên 
tất cả địa dưới, trên của mình, phân biệt nhiễm ô 
duyên địa trên của mình, phân biệt vô ký duyên địa 
dưới của mình, tùy theo địa đã sinh, chưa ha tham 
kia, có đủ ba thứ phân biệt của địa này. 

Nếu đã lìa tham kia, thì chỉ có hai thứ phân 
biệt của địa này, nghĩa là trừ nhiễm ô, không sinh 
địa khác, có nhãn thức thiện của Sơ tĩnh lự thể 
hiện ở trước. Do đó sẽ vì sinh hệ định, nên sinh 
Sơ tĩnh lự cũng không được dựa vào nhãn căn của 
địa khác, khởi nhãn thức thiện. Không phải sinh 
địa khác, có công năng khởi vô phú vô ký của địa 
khác, phân biệt hiện ở trước. Phân biệt này cũng 
sẽ vì sinh lệ thuộc định, nên không phải ý trong 
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đây chỉ nói một sinh đã khởi phân biệt. Vì nếu nói 
một sinh thì khi sinh địa trên, lẽ ra chắc chắn sẽ 
không Có sự phân biệt của địa dưới, tức ba phân 
biệt kia trong sinh này, vì không chấp nhận được 
có hiện ở trước. Lại, sự phân biệt của địa trên, lễ ra 
chỉ có thiện, không có vô ký. 

Vì ở trước đã nêu nhân, nên nói chung sự sinh 
khác đêu được có đủ. 

Đã nhận xét chung, kế sẽ giải thích riêng: 

Người dứt trừ căn thiện, khi mắt nhìn thấy sắc, 
sắc này nhiễm ô, được nhận biết do nhãn thức vô 
phú vô ký. Ở đây lại khởi ba thứ phân biệt, là thiện, 
nhiễm ô, vô phú vô ký. 

Người không dứt trừ căn thiện, chưa lìa tham, 
khi mắt thấy sắc, sắc này được ba thứ nhãn thức 
nhận biết. Lại khởi ba thứ phân biệt: Nếu các phàm 
phu sinh ở cõi Dục, đã lìa tham cõi Dục, chưa lhìa 
tham của Sơ định, do khi mắt cõi Dục nhìn thây 
các sắc, sắc này là đối tượng nhận biết của nhãn 
thức thiện, vô phú vô ký. Lại khởi phân biệt cõi 
Dục: Nếu là người lui sụt pháp, sẽ có đủ ba thứ, kẻ 
không lui sụt pháp, chỉ có hai thứ, nghĩa là dứt trừ 
Sự nhiễm ô ô. Khi dùng: mắt của Sơ tĩnh lự để nhìn 
thây sắc cõi Dục, thì sắc này chỉ là đối tượng nhận 
biết của nhãn thức vô phú vô ký. Lại khởi phân 
biệt cõi Dục, như trước đã nói, nên biết. Lại khởi 
hai thứ phân biệt của địa Sơ tính lự, nghĩa là trừ 
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nhiễm ô. Khi dùng mắt của Sơ tĩnh lự đề thây sắc 
của địa ây, sắc này chỉ là đối tượng nhận biết của 
nhãn thức vô phú vô ký. Lại khởi phân biệt cõi 
Dục, nếu là người lui sụt pháp, thì sẽ có hai thứ, 
nghĩa là trừ vô phú, kẻ không lui sụt pháp, thì chỉ 
có thiện, lại khởi ba thứ phân biệt của địa Sơ tĩnh 
lự. 

Đã lìa tham của Sơ định, chưa lhìa tham của hai 
định, khi dùng mắt của hai tĩnh lự đề thấy sắc cõi 
Dục, thì sắc này chỉ là đôi tượng nhận biết của 
nhãn thức vô phú vô ký. Ở đây, lại khởi phân biệt 
cõi Dục. Nếu là người lui sụt pháp, sẽ có đủ ba thứ, 
kẻ không lui sụt pháp chỉ có hai thứ, đó là trừ 
nhiễm ô. Ở đây, lại khởi phân biệt Sơ định: Nếu 
người lui sụt pháp, thì sẽ có hai thứ, nghĩa là trừ 
nhiễm ô, kẻ không lui sụt pháp thì chỉ có thiện. Ở 
đây. lại khởi hai thứ phân biệt của địa tĩnh lự thứ 
hai, nghĩa là trừ nhiễm ô. Khi dùng mắt của hai tĩnh 
lự để thấy sắc của Sơ định, thì sắc này chỉ là đối 
tượng nhận biết của nhãn thức vô phú vô ký. Ở đây, 
lại khởi phân biệt cõi Dục: Nếu là người lui sụt 
pháp. thì sẽ có hai thứ, đó là trừ vô phú, kẻ không 
lui sụt pháp thì chỉ là thiện. Ở đây, lại khởi phân 
biệt Sơ định: Nếu là người lui sụt pháp, thì sẽ có đủ 
ba thứ, kẻ không lui sụt pháp thì chỉ có thiện. Ở 
đây lại khởi hai thứ phân biệt của hai tĩnh lự, đó là 
trừ nhiễm ô. Khi dùng mắt của hai tĩnh lự để thây 
sắc của định thứ hai, thì sắc này chỉ là đối tượng 
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nhận biết của nhãn thức vô phú vô ký. Ở đây lại 
khởi phân biệt cõi Dục: Nếu là người lui sụt pháp 
thì sẽ có hai thứ, đó là trừ vô phú, kẻ không lui sụt 
pháp thì chỉ có thiện. 

Địa Sơ tĩnh lự đã khởi phân biệt, nên biết cũng 
vậy. Ở đây, lại khởi ba thứ phân biệt của tĩnh lự 
thứ hai, thuận theo nghĩa lý đã nói mà giải thích 
riêng. Đã lìa tham của định thứ hai, chưa ha tham 
của định thứ ba, đã lia tham của định thứ ba, chưa 
lìa tham của định thứ bốn, đã lìa tham của định thứ 
bốn, đều nên như lý, đều nên tư duy lựa chọn. 

Như nói phàm phu sinh cõi Dục, như thế sinh 
ở trong bốn tĩnh lự và các bậc Thánh sinh ở năm 
địa, tùy theo đối tượng thích ứng của mỗi địa cũng 
sẽ nói rộng. Nhưng có khác nhau: Nghĩa là các 
bậc Thánh hoặc thoái, hoặc không thoái đều không 
có duyên phân biệt nhiễm ô trên. Khác với địa biến 
hành, vì đều đã dứt, nên công đức kiến đạo, sẽ 
không Có sự lui sụt. 

Do so sánh ở góc độ này, nên suy tìm tai nghe 
tiếng, v.v... và phân biệt, lý luận bên cạnh đã chu 
toàn, nên nói về chánh luận, nay sẽ tư duy lựa chọn: 

Trong mười tám giới, chỉ trong sáu thức có bao 
nhiêu thức được thức nhận biết? Bao nhiêu thức là 
thường, bao nhiêu thức là vô thường? Bao nhiêu 
thức là căn, bao nhiêu thức không phải căn? 

Tụng răng: 
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Năm ngoài hai thức biết 
Vô vì Pháp giới thường 
Một phần pháp là căn 
Và mười hai giới trong. 

Luận chép: Năm giới như sắc giới, v.v... trong 
mười tám giới, như thứ lớp của năm thức như nhãn 
thức, v.v... đều là một đôi tượng nhận biết. Lại, đều 
là đi tượng nhận biết của ý thức. 

Năm giới như thế đều là đối tượng nhận biết 
của hai thức trong sáu thức. Do đó so sánh biết 
mười ba giới khác, tất cả chỉ là đối tượng nhận biết 
của ý thức, vì không phải cảnh đối tượng duyên của 
năm thức thân. 

Trong mười tám giới không có một giới nào 
hoàn toàn là thường, chỉ một phân pháp vô vi là 
thường. về nghĩa, y cứ theo pháp vô thường khác, 
giới khác, một phân giới pháp trong mười tám giới 
và mười hai trong là căn không phải pháp khác. 
Nghĩa là căn của năm thọ, năm căn như tín căn, 
V.V... Và mạng căn hoàn toàn ba căn vô lậu, mỗi căn 
là thuộc vê giới pháp. Năm căn như nhãn, v.v.. 
như chính nó gọi là gồm nhiệp. Nữ căn, nam căn 
tức thuộc về một phân của giới thân (như sau sẽ 
nói). 

Ý căn đều là thuộc về bảy tâm giới, một phân 
của ba sau, thuộc về ý, ý thức. Về nghĩa, ỳ cứ một 
phân giới pháp cửa năm giới như sắc giới, v.v.. 
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khác, đêu là thê không phải căn. 

Hai mươi hai căn như Khế kinh nói: Đó gọi là 
nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, 
nữ căn, nam căn, mạng căn, lạc căn, khổ căn, hỷ 
căn, ưu căn, xả căn, tín căn, cân căn, niệm căn, định 
căn, tuệ căn, vị tri đương tr1 căn, dĩ tri căn và cụ tr1 
căn. 

Khế kinh lập ra thứ lớp sáu xứ, nên sau thân 
căn, tức nói ý căn. Các sư Đối pháp y cứ theo thứ 
lớp nghĩa, ở sau mạng căn mới nói ý căn, vì theo 
thứ lớp không có duyên, có duyên mà nói, nên 
phân biệt các môn rất dễ hiệu rõ. 


LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN ã 

Phẩm 3: NÓI VỀ SAI KHÁC (PHẢN 1) 

Như thế nhân nơi giới đã nêu các căn. Nay, ở 
đây nên lại tư duy, lựa chọn. 

Vì sao Đức Thê tôn nói riêng tên căn, hoàn toàn 
ở giới bên trong và một phân pháp. Do nghĩa tăng 
thượng nên nói riêng là căn. Vì trong sự kia được 
tăng trưởng, nên các pháp của nghĩa tăng thượng 
đêu có, nhưng cực tăng thượng mới đặt tên căn. 

Cái gì đối với cái gì là cực tăng thượng? Tụng 
răng: 

Năm căn đối bốn việc 
Bốn căn đổi hai thứ 
Trong năm, tàm nhiêm, tịnh 
Đều làm tăng thượng riêng. 

Luận chép: Không phải tất cả căn đều làm cực 
tăng thượng cho một việc. Năm căn như nhãn căn, 
v.v... đều có công dụng tăng thượng đỗi với bốn 
VIỆC: 

1. Trang nghiêm thân. 
2. Dẫn dắt, nuôi nâng thân. 
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3. Sinh thức, v.v... 
4. Sự không chung. 

Trang nghiêm thân, là hễ thiếu một căn trong 
năm căn, thì thân sẽ xâu xí. 

Dẫn dắt, nuôi nắng thân, nghĩa là nhân thấy, 
nghe, tránh được tai nạn nguy hiểm. Và vì đối với 
đoạn thực có công năng thọ dụng, nên ba thứ 
hương, vị, xúc đêu thành đoạn thực. Như có bài 
tụng rằng: 


Ví như người mắt sảng 
Tránh được các hiểm nạn 
Đời có người thông mình 
Lìa được các khổ, ác 
Học rộng biết được pháp 
Học rộng lìa được tội 
Học rộng bỏ vồ nghĩa 
Học rộng: được Niết-bàn. 
Thán do ăn trụ. 

Mạng nhở an còn 

Ăn rồi khiến tâm 

Vui vẻ thư thải. 

Sinh thức, v.v..., nghĩa là phát khởi năm thức và 
pháp tương ưng vì tùy theo căn là chỗ dựa có sáng 
suốt, tôi tăm. 

Sự không chung, nghĩa là nhận thây, nghe, 
ngửi, nếm của cảnh mình, vì nhận biết cảnh khác 
nhau. 
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Có nói: Mắt, tai đôi với chủ thể gìn giữ, bảo 
hộ sinh thân, pháp thân như thứ lớp sinh thân, pháp 
thân đó có công dụng tăng thượng. Hai bài tụng 
trước tức là băng chứng này. 

Có nói: Mắt, tai đêu có công năng gìn giữ sinh 
thần và pháp thân, gân gũi bậc thiện sĩ, lắng nghe 
chánh pháp, vì mắt, tai đều là một tăng thượng. 

Nữ, nam, mạng, ý căn đều có công dụng tăng 
thượng đôi với hai việc. Vả lại, hai tăng thượng của 
nữ, nam căn: 

1. Hữu tình khác. 
2. Phân biệt khác. 

Hữu tình khác: Hữu tình ở kiếp sơ, loại hình 
đêu bình đăng. Hai căn sinh rôi thì Có sự sai khác 
về loại hình nữ, nam. Phân biệt khác: ĐI, đứng, 
tiếng nói, bâu vú, búi tóc, v.v... đêu an bài khác 
nhau. 

Có nói: Vì có khác nhau mạnh yêu nên gọi 
hữu tình khác, vì y phục trang nghiêm có khác 
nhau, nên gọi là phân biệt khác. 

Có nói: Căn này Có sức tăng thượng đối với hai 
phẩm nhiễm, tịnh, nên nói hai thọ bât luật nghi. 
Khởi nghiệp Vô gián vì dứt căn thiện, nên gọi đối 
với phẩm nhiễm, Có sức tăng thượng. Có thê thọ 
luật nghi, nhập đạo, được quả và vì ha dục nên gọi 
là đối với phẩm tịnh Có sức tăng thượng. Bán- 
trạch-ca, v.v... không có việc như thê. Mạng căn 
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đối với hai có tăng thượng, nghĩa là do mạng nên 
lập ra các căn và căn khác nhau, do đây có, nên kia 
có, đây không có, nên kia không có. Hoặc đối với 
chúng đồng phân nói tiếp nhau và năng gìn giữ, ở 
cõi Vô sắc phải có mạng căn, mới có chỗ sinh, chắc 
chăn hữu tình kia khởi tâm nhiễm ô, thiện của địa 
mình. Hoặc khởi tâm khác, vì không phải qua đời. 
Ý căn đôi với hai hữu có tăng thượng. Nghĩa là 
công năng nồi tiệp với hữu sau. Và tùy hành tự tại, 
có công năng nối tiếp hữu sau. Như Đức Thế tôn 
bảo Tôn giả A-nan-đà: Nếu thức không vào trong 
thai mẹ, thì tinh, huyết có được hình thành yết- 
thích-lam không? 

Không, bạch Đức Thê tôn! Cho đến nói rộng. 
Tùy hành tự tại, như Khế kinh nói: 

Tâm dẫn dắt thể gian 
Tâm năng nhiếp thọ khắp 
Một pháp tâm như thể 
Đều tùy hành tự tại. 

Có nói: Vì ý căn Có sức tăng thượng, Ở phẩm 
nhiễm, tịnh nên nói đối với hai, như Khê kinh nói: 
Vì tâm tạp nhiễm, nên hữu tình tạp nhiễm. Vì tâm 
thanh tịnh nên hữu tình thanh tịnh. Năm thọ như 
lạc thọ, v.v.... tám căn như tín căn, v.v..., Có sức 
tăng thượng ở trong nhiễm, tịnh, nghĩa là năm thứ 
như lạc, v.v... vì sự của chỗ dựa đôi với các tùy 
miền như tham, v.v... tăng thượng đôi với nhiễm. 
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Có nói: Đây là đôi với hai phẩm nhiễm, tịnh, 
đều có tăng thượng. 

Nói vì tham đắm, vì chỗ dựa của xuất ly, vì vui 
thích nên tâm định, khổ vì tín dựa. Sáu dựa nơi xuất 
ly, hỷ và ưu xả, vì Khế kinh nói: Tám căn như tín 
căn, v.v... tăng thượng đôi với tịnh, như Khế kinh 
nói: Đệ tử bậc Thánh của ta có tin ở tường, hào, có 
thê lực siêng năng, có nghĩ nhớ, ngăn g1ữ, tâm định 
giải thoát, tuệ làm dao, gươm, cho đến nói rộng. 
Trong đây, vì øôm nhiếp ba căn sau, nên căn kia 
đối với phẩm tịnh chắc chăn có tăng thượng. 

Nếu vì tăng thượng nên lập làm căn, thì hai 
pháp thọ, tưởng trong các phiền não của phẩm ái, 
kiến có tác dụng tăng thượng, tương ưng như thọ 
cũng lập làm căn. Lại, các phiên não ở trong phẩm, 
v.v... làm tốn hoại thiện, có công dụng tăng 
thượng, nên thành thể của căn. Lại, vì vượt hơn 
hết, nên lập, các căn. 

Trong tất cả pháp, Niết-bàn là pháp hơn hết, 
vì sao không lập Niếễt-bàn làm căn? Lại Ca-ti-la 
ngữ nói đây đủ tay, chân và chỗ đại tiện cũng lập 
làm căn? 

Đôi với ngữ chấp hành và năm xả bỏ, vì có tăng 
thượng với những việc như thế, v.v... nên không 
lập căn. Do đã thừa nhận căn có tướng như vậy. 
Tụng răng: 

Tám sở dựa vào đó 
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Đáy trụ tạp nhiễm này 
Tư lương á 4y, tịnh 4y 
Do lượng này lập căn. 

Luận chép: Tảm sở nương dựa, nghĩa là sáu 
căn như mắt, v.v..., sáu nội xứ này là gôc của hữu 
tình. Sự sai khác của tướng này là do căn nam, căn 
nữ. Lại do một kỳ hạn trụ của mạng căn, căn này 
thành tạp nhiễm. Do nam căn thọ thành tư lương 
tịnh ấy, do năm căn như tín căn, v.v... căn này 
thành thanh tịnh. Vì ba căn sau, do đó việc lập căn 
đều rốt ráo, vì thế không nên lại lập tưởng, V.V.. 
làm căn. Vì lỗi của ái trong các phiền não rât nặng, 
nên chỉ lập thọ và á1 kia làm căn. 

Lỗi của ái nặng, nghĩa là do Khê kinh nói: Vì ái 
làm sinh nhân cho sáu xứ. Lại, tưởng không phải 
sinh nhân của phiên não kiến, nhân khác phát sinh 
điên đảo kiên rôi, vọng tưởng phân biệt gìn giữ 
khiến cho nối tiếp nhau. Vì lìa chánh đối trị, không 
thể dứt hoại, nên nói tưởng này làm nhân cho thọ 
kia, thọ làm nhân cho ái, đều có hai thứ, thọ là lỗi 
nặng, vì nhân phiên não, vì chung hai nhân, nên lập 
riêng làm căn. 

Có sư khác nói: Tưởng là pháp khác bị lân 
đoạt, nên không lập làm căn. Nghĩa là chánh tuệ 
lân đoạt các tưởng thiện, điên đảo lân át các tưởng 
nhiễm ô, không phải vì tăng thượng nên không lập 
làm căn. Lại, các phiền não cũng không phải tăng 
thượng, vì thọ, ở trong đó thành tăng thượng nên 
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chỉ thọ đối với ái kia có thể lập làm căn. Hoặc gầy 
hao tồn phẩm thiện, làm hư hoại quả vui. Thập 
kém, thô sơ, cầu uế, làm sao lập căn? Vì căn là pháp 
tăng thượng của thế gian. Lại, đối với các pháp 
Niết-bản, dù vượt hơn, nhưng vì diệt các căn nên 
không lập làm căn, như đập vỡ các bình, mảnh vỡ 
không phải thể của bình. Lại, ngữ cụ, V.V... cũng 
không gọi là căn, vì lỗi không chắc chắn, tạp loạn, 
thái quá. 

Lỗi không chắc chắn là những ngữ cụ lập làm 
ngữ căn, có khả năng phát ngôn âm, gọi là ngữ cụ, 
đây chính là cái lưỡi. 

Nếu vậy, thì lẽ ra pháp tâm, tứ, v.v... và chủ 
thê dẫn khởi ngữ nghiệp, các gió cũng lập làm căn, 
vì công năng phát ngữ. Nghĩa là tâm, tứ, v.v... dựa 
vào duyên môi, răng, má, cô họng phát khởi ngôn 
âm, vì không phải chỉ dựa vào lưỡi, không có nhân 
khác. Lại, tầm. tứ, v.v... đối với phát ngôn âm, là 
nhân vượt hơn. Lại, các tay, mô hôi, ống sáo, dây 
đàn, hơi thở, v.v.. . đều có công năng làm nhân phát 
ra tiếng nói, vì thê không nên chỉ lập lưỡi làm ngữ 
căn. 

Nếu cho răng thấy TỐ sắc cũng do lời nói, vì thế 
không nên chỉ lập mắt làm căn, về lý sẽ không 
đúng, VÌ các người mù bẩm sinh, dù nghe nói về 
màu sắc, nhưng không hiểu rõ tướng khác nhau của 
màu xanh, v.v..., nên tay đôi với câm lây không 
nên gọi là căn, vì miệng, v.v... cũng có công năng 
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câm lây vật, chân đối với hành động, không nên gọi 
là căn. Loài răn, cá, v.v... không do chân có hành 
động, chỗ phát ra đại tiện, đôi với công năng xả bỏ, 
không nên gọi là căn. Miệng, v.v... cũng có công 
năng xả bỏ. 

Lỗi tạp loạn là căn đã lập kia lẽ ra thành tạp 
loạn, vì miệng có công năng cầm lây và vứt bỏ, vì 
tay, chân đêu có công dụng chấp hành, nên có lỗi 
lẫn lộn thái quá như thế. 

Lỗi thái quá, căn đã lập kia, lẽ ra không hạn 
lượng. Nếu thiệt căn khác, ngữ căn khác, thì phải 
thừa nhận tỷ căn khác với căn hơi thở, như vì lưỡi 
có công năng nói, mũi thông hơi thở. Nếu đây so 
VỚI kia có ít tác dụng, tức lập làm căn, tức là cô 
họng, răng, môi, dạ dày, v.v... Đối với các việc 
nuốt, nhai, thâu ĐIỮ, V.V... VÌ CÓ tăng thượng nên 
lập làm căn, hoặc tất cả nhân đối với quả của mình, 
vì đều đăng thượng, nên đều lập căn, nên Ca-tỳ-la, 
như đồng tử đùa giỡn, không nên thừa nhận căn 
như ngữ cụ, v.v... kia. 

Đã nói về nghĩa căn và kiến lập nhân, nay sẽ 
nói về mỗi tự thể của các căn trong đây mắt, v.v... 
cho đến nam căn, ở trước trong phẩm này đã nói 
về tướng của nam căn, nghĩa là thức đã đưa vào 
năm thứ tịnh sắc, gọi là các căn như mắt, v.v... Hai 
căn nam, nữ, từ sự sai khác của một phân thân mà 
lập, vì thể của mạng căn là không tương ưng, nên 
trong phần không tương ưng, đến đó sẽ nói vê. Thể 
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của tín căn, v.v... vì là pháp tâm sở, nên trong phân 
pháp tâm sở đến lúc sẽ nói về. Về năm thọ như lạc 
thọ, v.v..., ba căn vô lậu, lại không có nơi vỀ xứ, 
nên nay sẽ giải thích. 

Tụng răng: 

Thân không vui gọi khổ 
Tức vui ấy gọi lạc 

Và ba định tâm vui 

Chô khác, gọi là hỷ 

Tám không vui gọi Ìo 
Trong xả hai không khác 
Kiển, tu đạo Vô học 
Dựa chín, lập ba căn. 

Luận chép: Thân, nghĩa là thân thọ. Vì căn dựa 
vào sắc, tức thọ tương ưng với năm thức. 

Nói không vui là nghĩa tốn não. Đối với năm 
thức đều có lãnh trong xúc, thọ, hay tốn não, ØỌI 
là khổ căn. 

Nói vui lòng là øôm nhiếp nghĩa tăng ích, tức 
năm thức đều có nhận lãnh trong xúc, thọ, gồm 
nhiếp tăng ích, gọi là lạc căn. 

Ba thức đều vui trong Sơ tĩnh lự, cũng vì đông 
chủng loại thuộc về tĩnh lự này. Ý thức tĩnh lự thứ 
ba đều thọ, hay gôm nhiếp tăng ích, nghĩa là cũng 
gọi lạc căn, vì địa kia không còn thân thức khác, 
nên ý đều vui vẻ, lập làm lạc căn, ý thức đều sinh, 
vui vẻ, cảm thọ có hai. Ở định thứ ba, gọi là lạc, do 
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trong địa này vì lìa tham hỷ nên trừ định thứ ba. 

Trong ba địa dưới, gọi là hỷ căn, vì có tham 
hỷ. Hai tâm vui vẻ này gồm nhiếp nghĩa tăng ích 
đồng, hành tướng đâu có khác, được chia làm hỷ, 
lạc, do hành tướng chuyên biên có khác nhau. Nêu 
có hài lòng, chuyền biến hành yên tĩnh gọi là lạc 
căn. Nếu có tâm vui vẻ, chuyển biến hành thô 
động, sẽ gọi là hý căn. Hoặc lạc căn gồm nhiếp sức 
tăng vượt hơn, hỷ căn thâu giữ tăng ích thì không 
như thê. 

Do lạc của địa tĩnh lự thứ ba này, các bậc Thánh 
gọi là chỗ bị mê đắm, đều ý thức có công năng thọ 
tốn não, tâm này không vui, gọi là ưu căn. 

Đã y cứ thân, tâm cảm thọ vui vẻ, không vui 
vẻ, với hành tướng khác nhau, lập ra bốn thọ căn. 

Nói ở giữa, xả hai không khác nhau: Trung là 
nghĩa không vui lòng, chắng phải không vui lòng, 
tức không khổ, vui, øỌ1 là xả căn. 

Thân tâm cảm thọ ở giữa, định này cảm thọ gì? 
Nên nói thọ này có cả khổ, vui ở thân tâm. 

Vì sao đều chia làm hai, không khổ, không vui 
chỉ lập một căn, đây là vì thân tâm không có khác 
nhau. Nghĩa là tâm khổ, vui, với nhiều phân vội vã, 
dao động. Khổ, vui ở thân thì làm an trụ, không 
khố, không vui ở thân, ở tâm, hành tướng không 
khác vì chỉ an trụ. Lại, tâm khô, vui, thường sinh 
phân biệt, ở thần không như vậy, vì tùy theo sức 
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của cảnh. 

A-la-hán, v.v... cũng sinh như thể. Xả ở thân, 
tâm đều không có phân biệt, hành tướng trong xứ 
nhậm vận mà khởi. Lại, khô lạc thọ ở thân ở tâm, 
hành tướng chuyền biến khác đối với oán, đối với 
thân, không khô, không vui ở thân, ở tâm, đối với 
cảnh ở giữa, hành tướng không khác. Cho nên, 
khố, vui đều chia làm hai, không khổ, không vui 
chỉ lập một căn. 

Đã giải Thích-các lạc, v.v..., thể của thọ căn, 
ba căn vô lậu, kế nay sẽ giải thích: 

Không thể mỗi nói riêng về thể vô lậu, nên y cứ 
ở ba đạo, dựa vào chín, lập chung năm căn: Ý, lạc, 
hỷ, xả, tín căn, v.v... 

Trong ba đạo chín căn này tức là ba vô lậu. 
Nghĩa là chín pháp như ý, v.v... ở kiến đạo, tức là 
thê của vị tri đương tri căn, vì chuyển biến hành 
tướng của vị tri, đương tri căn. Nếu chín pháp như 
ý, v.v... ở tu đạo, tức là thể của dĩ trí căn thứ hai. 
Vì muốn dứt trừ tùy miên còn lại, nên đôi với cảnh 
đĩ tri phải phân biệt rõ. 

Chín pháp như ý, v.v... ở đạo Vô học, tức là thế 
của cụ tri căn thứ ba. Vì tự biết, biết mình, nên gọi 
là biết, vì huân tập biết thành tánh, hoặc vì có khả 
năng giữ biết, nên gọi là cụ tri. 

Vì tương ưng chín căn hợp thành việc này, nên 
tám căn như ý v.v... cũng được tên gọi ấy. 
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Như vậy, tên căn dù hai mươi hai, nhưng thể 
của các căn chỉ có mười bảy, vì hai căn nam, nữ 
thuộc về thân căn, ba căn vô lậu gồm nhiếp chín 
căn. 

Như thế là đã giải thích về thê căn khác nhau, 
nay sẽ nói về nghĩa loại, các môn khác nhau: 

Trong hai mươi hai căn này, có bao nhiêu căn 
là hữu lậu, bao nhiêu căn là vô lậu? 

Tụng răng: 

Chỉ võ lậu ba sau 

Mạng ưu, khổ, có sắc 
Nên biết chỉ hữu lậu 
Chung hai, chín căn khác. 

Luận chép: KẾ là ba căn sau cuôi đã nói trước 
đây, thể của chúng chỉ vô lậu, là nghĩa vô cấu. Cầu 
với lậu, tên khác nhưng thể đông. Bảy căn hữu sắc 
vì thuộc về sắc uân, nên gọi là hữu sắc. Căn hữu 
sắc này, căn mạng vả ưu, khổ hoàn toàn hữu lậu. 

Chín có hai, tức thuộc về ba vô lậu đã nói ở 
trước. Chín căn như ý, v.v... gọi là vô lậu, chín thứ 
như ý, v.v... còn lại là hữu lậu. 

Có nói: Tín căn, v.v... cũng chỉ là vô lậu. Nhận 
định này không đúng, vì như Đức Thê tôn nói: Nếu 
ta đôi với năm căn như tín căn, v.v... này, vẫn chưa 
biết như thật là tập, là mất đi lỗi tai hại của vị, là sự 
xuất ly, chưa thể siêu việt hàng trời, người này ở 
thê gian, cho đến nói rộng, không phải pháp vô lậu. 
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Nên tạo ra sự quán sát theo thứ lớp như thế. Lại, 
khi Phật chưa chuyển chánh pháp luân, trước hết, 
Ngài dùng Phật nhãn đề quán sát khắp thế gian, các 
loài hữu tình có các căn khác nhau: nhạy bén, trung 
bình, yếu kém. Đây là chắc chắn lựa chọn rộng, 
như trong luận Thuận Chánh Lý. 

Đã nói về hữu lậu, vô lậu. Trong hai mươi hai 
căn, có bao nhiêu căn là dị thục, bao nhiêu căn 
không phải dị thục? 

Tụng răng: 

Mạng chỉ là đị thục 
Ưu và tám sau không 
Ỹ sắc, bốn thọ khác 
Mỗi mỗi đêu có hai. 

Luận chép: Và lại, không có phân biệt trong 
các căn này, chỉ một mạng căn chắc chắn là dị thục, 
làm sao mạng ây có thê không có phân biệt? Vì quả 
chắc chăn, vì mạng căn không phải dị thục. 

Mạng căn như thê cũng là dị thục, được định 
bờ mé, lẽ ra là quả Bí-sô, ở trong chúng Tăng, hoặc 
người riêng đã bố thí, là tư duy quả. Đối với ta 
chiêu cảm nghiệp dị thục giàu có, nguyện đều 
chuyên biến, chiêu cảm quả dị thục sống, vì bậc 
Thánh đã nói. 

Có nói: Dị thục kia do sức của định bờ mé, dẫn 
lây sự sinh trước, thuận với thọ nghiệp bắt định, đã 
chiêu cảm sự sông, sao cho hiện thọ dụng. Lại, có 
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người muôn cho sức của định bờ mé, dẫn sinh quả 
đị thục tàn dư của nghiệp ở đời trước, ưu căn và 
tám căn như tín căn, v.v... sau đều không phải dị 
thục, là tánh hữu ký. 

Kinh nói: Có nghiệp thuận với ưu thọ, nghĩa là 
dựa vào thọ tương ưng, nói thuận không có lỗi, như 
nói: Có xúc thuận với lạc thọ, v.v... 

Vì sao nhật định biết ưu không phải dị thục? 

Người lìa dục tham vì không tùy chuyền, vì dị 
thục không như vậy, nên không phải dị thục. 

Làm sao chắc chăn biết người lìa dục tham, ưu 
không tùy chuyên? 

Vì ưu là quả đẳng lưu. của vô tri. 

Vì A-la-hán, v.v... tất cả vô tri đều đã dứt, vì 
các tướng oán ghét đều không có. Các A-la-hán 
lìa dục tham, vì đã dứt các tai họa ở cõi Dục, các 
tướng oán ghét cũng không có. Lại, vì sự nôi tiếp 
nhau, phân nhiêu, vui vẻ. Người lhìa dục tham vì 
ưu không tùy chuyền, nên biết được ưu căn vượt 
qua pháp dị thục. Căn khác có cả hai, nghĩa so sánh 
đã thành. Nghĩa là Dảy ý căn của sắc trừ ưu, bốn 
thọ khác, mười hai, môi thọ đều có cả hai loại. Bảy 
căn hữu sắc, nêu đã được nuôi lớn thì không phải 
dị thục, căn khác đêu dị thục. 

Ý và bốn thọ, hoặc thiện, nhiễm ô, hoặc đường 
oai nghi và xứ công xảo và công năng biến hóa, 
tùy theo đối tượng thích ứng của chúng, cũng 
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không phải dị thục, thọ khác đều là dị thục. 

Như thế, đã nói về dị thục, v.v... Trong hai 
mươi hai căn, bao nhiêu căn có dị thục, bao nhiêu 
căn không có dị thục? 

Tụng răng: 

Ưu định có đị thục 

Tám trước, ba sau không 
Ỹ và thọ, tín thảy. 

Môi đêu có hai. 

Luận chép: Như trước đã nói: Ưu căn nên biết 
chăc chăn có dị thục, chắc chăn nói khác, chứng tỏ 
chỉ có chăng phải không ngăn, chăng phải nhân dị 
thục, là vô lậu vô ký. Tám thứ trước như mắt, v.v... 
và ba sau cuối, mười một căn này chắc chăn không 
có dị thục, vì tám vô ký, vì ba vô lậu, các căn khác 
đều có cả hai. 

Nghĩa y cứ đã thành, tức là bôn thọ khác của ý 
căn, nói tín căn, v.v... đều nhận lây bốn căn như 
tinh tân, v.v... Mười căn này, mỗi căn đều có cả hai 
loại. A-thê-da, hý, xả, nêu bắt thiện, thiện hữu lậu, 
thì có dị thục. Nếu vô lậu, vô ký, thì không có dị 
thục. Nếu khổ căn thiện, bất thiện, thì có dị thục, 
nếu vô ký thì không có dị thục. Năm căn như tín 
căn, v.v... nêu hữu lậu thì có đị thục, nếu vô lậu thì 
không có dị thục. 

Đã nói về có dị thục, v.v... Trong hai mươi hai 
căn có bao nhiêu căn thiện, bao nhiêu căn bất thiện, 
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bao nhiêu căn vô ký? 

Tụng răng: 

Chỉ thiện, tăm căn sau 
Ưu chung thiện, bắt thiện 
Ý, thọ khác, ba thứ 

Tám trước chỉ vô kỷ. 

Luận chép: Năm căn như tín căn, v.v... và ba 
vô lậu hoàn toàn là thiện. Uu căn thì chung nơi tánh 
thiện và bất thiện. Ý và bốn thọ đều có cả ba tánh. 
Tám căn như mắt, v.v... chỉ là vô ký. 

Như vậy đã nói về thiện, bất thiện, v.v... Trong 
hai mươi hai căn, có bao nhiêu căn lệ thuộc cõi 
Dục, có bao nhiêu căn lệ thuộc cõi Sắc và có bao 
nhiêu căn lệ thuộc cõi Vô sắc? 

Tụng răng: 

Cõi Dục, Sắc, Vô sắc 
Như kế trừ ba sau 
Gồm nữ, nam, khổ, ưu 
Và hỷ, lạc sắc khác. 

Luận chép: cõi Dục, trừ ba căn vô lậu sau, vì 
ba căn kia chỉ là không lệ thuộc, nên so sánh biết, 
lệ thuộc cõi Dục, có mười chín căn còn lại. Cối 
Sắc như trước đã nói, trừ ba vô lậu, cũng trừ bốn 
căn ưu, khô nam, nữ. So sánh biết mười lăm căn 
cũng lệ thuộc cả cõi Sắc, trừ căn nam, nữ, v.v... 
nghĩa là cõi Sắc đã lìa pháp tham dục, vì trừ tham 
dục nên không có nhân gì phải thọ dụng. 
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Có nói: Vì thân này xấu xí. Nói này không 
đúng, vì âm tàng ấn kín, nên chắng phải xấu xí. 
Tuy nhiên, Phật gác qua việc ây Ở trong phẩm 
nam, như Khế kinh nói: Không chỗ nào không 
chấp nhận thân nữ là phạm hạnh. Có chỗ nào có 
chấp nhận thân nam làm phạm hạnh. Nghĩa là lìa 
dục, oai nghi mạnh mẽ, vì giỗng với công dụng của 
nam, như có lời khen ngợi vua Đại Phạm: 

Đại Phạm như trượng phu 
Sở đắc đêu đã được 

Đạo la dục oai mãnh 

Nền gọi là trượng phu. 

Trừ khô căn: Trong cõi Sắc không có việc tốn 
hại, vì khổ là nghiệp dị thục của tôn hại. 

Có nói: Vì thân Đại Phạm kia rất thanh tịnh 
mâu nhiệm. 

Trừ ưu căn: Vì xử kia không có tướng oán ghét. 
Lại, vì Xa-ma-tha (chỉ) thâm nhuần sự nối tiếp 
nhau. 

Có nói: Cõi Sắc có trí lìa dục, vì ưu là quả đăng 
lưu của vô tri. Cõi Vô sắc, như trước đã nói, trừ nữ, 
nam, ưu, khô, ba vô lậu, trừ hỷ, lạc và năm sắc căn. 
So sánh biết tám căn còn lại đêu lệ thuộc cõi Vô 
sắc. 

Như thể là nói về lệ thuộc cõi Dục, v.v... Trong 
hai mươi hai căn, có bao nhiêu căn do kiến dứt, có 
bao nhiêu căn do tu đoạn và có bao nhiêu căn 
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không đoạn? 
Từng nói: 
Y ba, thọ đếu ba 
Ưu do kiến, tu dứt 
Chín chỉ do tu dứt 
Năm tu, không ba ph. 

Luận chép: Hỷ, lạc, xả của %, mỗi pháp có cả 
ba, ưu căn chỉ có kiến, tu dứt, vì không phải vô 
lậu. Bảy sắc, mạng, khố, chỉ do tu dứt. Hữu sắc 
không có nhiễm, vì không phải sáu sinh, vì không 
phải vô lậu. 

Năm căn như tín căn, v.v... hoặc do tu dứt, hoặc 
không dứt, có cả thiện hữu lậu và vô lậu. Ba căn 
sau cuỗi không phải đối tượng dứt, đêu là vô lậu, 
vì không có pháp lỗi. Nhưng. Khế kinh nói: Nên 
biết Thánh đạo cũng như thuyền, bè, pháp còn nên 
dứt, huông chi là phi pháp. "Pháp này không phải 
đối tượng dứt của hai đạo kiến tu, nhập quả vị Niết- 
bàn vô dư y, vì xả, nên gọi là dứt. 

Đã loại nghĩa khác nhau của các môn, sẽ nói 
đầu tiên được các căn dị thục: Có bao nhiêu căn dị 
thục đầu tiên được ở cõi nào? Cần phải hỏi được 
căn dị thục đầu tiên, ngăn dứt tâm bất nhiễm, vì 
có thê nỗi tiếp nhau sinh. 

Tụng răng: 

Thai, noãn, thấp cõi Dục 
Đầu được hai đị thục 
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Hóa sinh sáu, bảy, tám 
Sắc sáu, Vô sắc mạng. 

Luận chép: Thai, noãn, thâp, sinh cõi Dục, vị 
thọ sinh đâu tiên, chỉ được hai căn dị thục: thân và 
mạng, nêu thai, noãn, thập, chỉ rõ trừ hóa sinh, vì 
sắc căn của hóa sinh không có khởi hồ thẹn. 

Đây là nói về dị thục, không nói khi ý xả, vì 
định kia nhiễm, không phải dị thục. Bây giờ, cũng 
được các căn như tín căn, v.v..., vì không phải dị 
thục, nên trong đây không nói. Nhân này do hóa 
sinh nói, không nói về vị Yết-thích- lam của ba 
sinh, dù được pháp dị thục sinh của sắc, v.v.. 
nhưng vì thể không phải căn, nên ở đây không nói. 
Vì đầu tiên của hóa sinh được sáu, bảy, tám, không 
có hình, được sáu, như lúc kiếp sơ. Sáu, là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thần, mạng, một hình được bảy, như chư 
thiên, v.v... Hai hình được tám, đường ác chấp nhận 
có hai hình hóa sinh. Cõi Sắc đâu tiên được sáu, 
như hóa sinh cõi Dục. 

Không có hình, nói trên chỉ là mạng, nghĩa là 
cối Vô sắc, vì định sinh đêu vượt hơn, nên gọi là 
trên. Ở cõi Vô sắc kia, đầu tiên chỉ được mạng căn 
dị thục. Do đó chứng biết mạng căn có thật. Nếu 
mạng căn này chăng phải có, thì được căn nào gọi 
là sinh Vô săc, không phải thiện, nhiễm ô, gọi quả 
nghiệp sinh, chưa thọ sinh cõi kia, vì khách hiện 
khởi. Lại, tâm dị thục không có lý nối tiếp sinh, vì 
chỉ thừa nhận tâm nhiễm, hay nối tiếp sinh. Lại, 
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quá khứ, vị lai chắng có luận bàn: Bây ø1ờ, đị thục 
của ba đời đều không có, sự sinh dựa vào đâu nói 
phải thừa nhận mạng thật.? Vì sự sinh kia dựa vào 
nói căn dị thục. Đầu tiên được rồi, sẽ nói các căn 
đã diệt sau cuối. 

Khi chết ở cõi nào? Có bao nhiêu căn diệt sau? 
Tụng răng: 

Khi chết, các căn diệt 

Vô sắc ba, Sắc tám 

Dục liên mười, chín, tắm 
Chậm bốn. Thiện tăng nãm. 

Luận chép: Vả lại, nói nhiễm ô và vô ký, tâm 
khi qua đời, căn diệt ít nhiều. Nghĩa là khi ở cõi 
Vô sắc sắp qua đời, ba căn mạng, ý, xả diệt ở sau 
cuối, Vô sắc chỉ có xả, không phải thọ. Ngoài ra, 
nói Vô săc là nói ngăn dứt hữu sắc kia. 

Có sư khác nói: Vì hữu sắc, nêu không nói 
mạng căn, có vật thật, thì dị thục nào dứt, gọi là Vô 
sắc chết? Nếu nói vì dị thục của bốn uân dứt, nên 
Vô sắc kia gọI là chết, thì tâm thiện, nhiễm ô sẽ hiện 
ở VỊ trước, lẽ ra cũng gọi là chết chăng? Nếu nói 
địa Vô sắc đã thọ dị thục cũng chưa hết, thì làm 
SaO không thọ mà có lúc hết? Tầm nhiễm ô thiện 
hiện ở vị trước, sẽ nói địa Vô sắc kia đã thọ nghiệp 
dị thục nào? Chăng phải không hiện tiền mà có thế 
øọI1 là thọ chăng? 

Dị thục khác chắc chăn lựa chọn rộng như luận 
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Thuận Chánh Lý. 

Khi ở cõi Sắc chết, tám căn sẽ diệt sau, nghĩa là 
năm căn như căn mắt, v.v... và ba căn trước. Hóa 
sinh sống chết, vì căn không thiếu, nên khi chết tức 
khắc, mười, chín, tám căn diệt. Hai hình, mười 
căn diệt, nghĩa là căn nữ, căn nam và ở trước đã nói 
tám. Một hình, chín căn diệt. Vô hình, tám diệt. 
Nếu khi chết dần thì bốn căn thân, mạng, ý, xả sẽ 
diệt sau. 

Bốn căn này không có nghĩa diệt trước, sau. 
Nếu tâm thiện ở ba cõi, khi chết, trong tật cả vị 
thường đều tăng năm. Tâm thiện, sẽ có căn tín căn, 
v.v.... nghĩa là ở Vô sắc tăng tới tám căn, cho đến 
cối Dục, tăng dần, sau cùng đến chín. Nay lại nên 
tư duy: 

Có bao nhiêu căn có thể được quả Sa-môn? Dù 
quả Sa-môn không phải căn cũng được. Đây là vì 
nói về căn, nên chỉ hỏi về các căn. Tụng rắng: 

Chín được hai quả biên 
Hai trong bảy, tám, chín 
A-la-hán mười một 

Dựa một cho có nói. 

Luận chép: Biên, nghĩa là quả Dự lưu và A-la- 
hán. G1ữa, là quả Nhật lai và Bât hoàn. Và lại, quả 
Dự lưu do chín căn được, đó là ý Ÿ, xả, tín căn, v.V.. 
và hai căn vô lậu đâu. Vì quả này và hướng chưa 
đến địa thâu giữ, nên chỉ có xả. 
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Thế nào là quả này do dĩ tri căn mà được? 

Do ly hệ đắc và đạo giải thoát đều khởi cùng 
lúc. 

Mặc dù đạo Giải thoát đối với quả Sa-môn 
không phải nhân đồng loại mà là tương ưng, vì 
nhân câu hữu, gọi là Đắc, không có lỗi. Hoặc dĩ tri 
căn cũng là nhân đông loại, có thể được quả Dự 
lưu. Nghĩa là khi chuyền y. 

Như A-la-hán y cứ chấp nhận có nói cũng 
không có lỗi là: 

Quả A-la-hán cũng có chín căn được, nghĩa là 
ý, tín căn, v.v..., hai vô lậu sau. Hễ lấy bất cứ một 
thứ nào trong lạc, hỷ, xả. VÌ quả này và hướng gôm 
cả chín địa, nên hễ lây bất cứ một thọ nào trong ba 
thọ. Hai quả trung gian, mỗi quả đều có cả bảy, 
tám, chín, được đạo thê gian, xuất thế gian, vì thứ 
lớp siêu việt chứng khác nhau. Vả lại, quả Nhất lai 
chứng theo thứ lớp, nghĩa là dựa nơi đạo thê gian 
do bảy căn được, gọi là ý và xả, năm căn như tín 
căn, v.v... Dựa vào đạo xuất thế, đo tám căn được, 
đó là Dảy căn trước và dĩ tri căn. Lìa dục tham gập 
bội, siêu việt chứng, như quả Dự lưu do chín căn 
đắc, chứng quả Bất hoàn, nên biết cũng vậy. Thế 
lệ chung, tuy nhiên vẫn có khác nhau. 

Hoàn toàn lìa dục tham, siêu việt chứng, nghĩa 
là vì dựa vào địa riêng, nên ba thọ tùy theo bất cứ 
một thọ nào. Chứng theo thứ lớp: Nếu đạo Giải 
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thoát thứ chín, nhập địa căn bản, dựa vào đạo thế 
gian, do tám căn được hý là thứ tám dựa vào đạo 
thê gian, do chín căn được dĩ tri căn thứ chín. Nếu 
A-la-hán cũng chín căn được, trái với luận Phát 
Trí. 

Người kia hỏi: Có bao nhiêu căn được A-la- 
hán? 

Đáp: Có mười một, vì ba thọ chặc chắn không, 
khởi cùng lúc, nên chỉ do chín đắc. Nói mười một 
căn, dựa vào chấp nhận nói có, nghĩa là chấp nhận 
có một Bồ-đặc-già-la, từ vị Vô học, thường lui sụt 
rôi, do hỷ, lạc, xả, thường chứng đắc trở lại, chắng 
phải quả Bất hoàn có đồng lỗi này. Vì thứ lớp 
không chấp chấp nhận đắc quả lạc căn, vì siêu việt 
không chấp nhận lỗi lui sụt. 

Nay, nên tư duy lựa chọn căn nào thành tựu? 
Trong các căn kia, có bao nhiêu căn chắc chắn 
thành tựu? Tụng răng: 

Thành tựu mạng, ý, xả 
Chắc chăn thành tựu ba 
Nếu thành tựu lạc thân 
Chắc chăn thành tựu bốn 
Thành mắt thảy và hỷ 
Chắc chăn thành năm căn 
Nếu thành tựu khổ căn 
Chắc chắn thành tựu bảy 
Nếu thành nữ, nam, ưu 
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Tín thảy đếu thành tám 
Hai võ lậu mười một 
Wô lậu đâu: mười ba. 

Luận chép: Tùy theo thành tựu bất cứ một pháp 
nào trong ba pháp mạng, ý, xả, A-la-hán kia chắc 
chắn thành tựu ba căn như thê, không phải thiêu 
thành tựu trong ba căn này, đêu khắp tất cả địa và 
vì dựa vào năm căn như tín căn, v.v.. . khắp tất cả 
địa, không phải tất cả y mà là vì hai câu phi khắp 
của mười bốn căn khác, nên thành tựu xả, v.v..., 
chỉ chắc chăn thành ba, căn khác hoặc thành tựu, 
hoặc không thành tựu: 

Thế nào là thành tựu bốn căn như căn mắt, 
v.v... sinh cõi Sắc, hoàn toàn là phân Ít của cối 
Dục, thân căn sinh ở cõi Dục, cõi Sắc hoàn toàn, 
nữ, nam sinh phân Ít của cõi Dục. Lạc căn sinh ở 
ba định dưới cõi Dục và bậc Thánh sinh lên cõi 
trên. Nếu sinh cõi Dục hoàn toàn ưu, dục tham chưa 
la, năm căn như tín căn, v.v... nếu không dứt thiện 
thì ba căn vô lậu đã được chưa xả. 

Các vị như thế đêu chắc chắn thành tựu, trừ đây, 
các vị khác chắc chắn không thành tựu. 

Nếu đã thành tựu lạc căn thì chắc chăn sẽ thành 
tựu bốn, nghĩa là mạng, ý, xả, lạc. Nếu đã thành 
tựu thân căn, thì chắc chăn cũng sẽ thành tựu bốn, 
là mạng, ý, xả, thân, căn khác hoặc thành tựu, 
hoặc không thành tựu. Nếu đã thành tựu nhãn căn 
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thì chăc chăn sẽ thành tựu năm, là mạng, ý, xả, thân 
và nhãn căn, căn taI, mũi, lưỡi, nên biêt cũng có 
năm. Bốn căn trước như mắt, căn mình thứ năm. 
Nếu đã thành hỷ căn, cũng chắc chắn thành năm, 
øọI1 là mạng, ý, xả, lạc và hỷ căn, sinh định thứ hai 
chưa lìa tham, chỉ thành lạc thọ nhiễm ô thứ ba. 

Nếu đã thành khô căn, thì chắc chăn sẽ thành 
tựu bảy, gọi là: thần, mạng, ý và bốn thọ trừ ưu. 

Nếu đã thành nữ căn thì chắc chắn sẽ thành tựu 
tám: bảy như nói khô căn, nữ căn thứ tám. Nam, 
ưu căn cũng có tám: bảy như nói khô căn và tự căn 
thứ tám. Tín căn, v.v... cũng tám, nghĩa là mạng, ý, 
xả và năm căn như tín căn, v.v... 

Nếu nữ, nam đều thành thì người kia chắc chắn 
thành mười lăm. Nếu đã thành tựu cụ tri căn thì 
chắc chắn sẽ thành tựu mười một, 

øọI là lạc, hỷ, xả, mạng căn, ý căn, năm căn như 
tín căn, v.v... và cụ tri căn, đĩ tri căn cũng vậy, căn 
mình là thứ mười một. 

Nếu đã thành vị tri căn thì chắc chắn sẽ thành 
tựu mười ba, thân, mạng, ý, bốn thọ, trừ ưu, năm 
căn như tín căn, v.v... và vị tri căn. VỊ qua đời dân, 
truyền nói cho thâm tâm vì chán ngán sự sông, 
chêt, nên có khả năng nhập kiên đạo. 

Như thể là nói về vị chắc chăn thành tựu, Bồ- 
đặc-già-la chặc chắn thành tựu, sẽ nói rất ít, thành 
tựu bao nhiêu căn? 
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Tụng răng: 

Rất ít tám vô thiện 
Thành thọ, thán, ý, mạng 
Ngu sinh cõi Vô sắc 
Thành thiện, mạng, ÿý, xả. 

Luận chép: Đã dứt căn thiện, gọi là không có 
thiện. Người ngu kia ít nhất thành tựu tám căn, là 
năm thọ căn và thân, mạng, ý. Căn cứ xả dần mạng, 
chỉ còn thân căn khác. Ngu, là dị sinh (phầm phu), 
vì chưa kiến để. Người ngu kia sinh Vô sắc cũng 
thành tựu tám căn: năm căn như tín căn, v.v... và 
mạng, ý, xả, vì định thường và vì nói ngu, nên khéo 
nói không lẫn lộn với ba căn vô lậu. 

Đối với nhiều nhất thì thành tựu bao nhiêu căn? 
Tụng răng: 

Nhiễu nhất thành mười chín 
Hai hình trừ ba tịnh 

Bác Thánh chưa la dục 
Trừ hai tịnh, một hình. 

Luận chép: Đôi với người hai hình, đủ các căn 
như căn mắt, v.v... trừ ba căn vô lậu, thành mười 
chín khác. Vô lậu gọi tịnh, vì ha hai phược. Nếu 
bậc Thánh Hữu học chưa lhìa dục tham, thành tựu 
nhiêu nhất cũng đủ mười chín, trừ hai vô lậu và trừ 
một hình. Hai vô lậu là cụ tri căn, thuận theo một 
trong hai trước. 

Nói một hình, không có hai hình và vô hình vì 
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được pháp Thánh, nên nhần phân biệt g1ới. 

Đã nói về rộng về căn, các hành câu sinh, nay 
sẽ tư duy lựa 

chọn. 

Các hành trong đây, tóm tặt có hai thứ: hữu sắc 
và Vô sắc. Vô sắc 

có ba: tâm, tâm sở và bất tương ưng hành. Hữu 
sắc có hai, øọI là cực vi và phi cực v1. Cực vị có 
hai: 

1. Lệ thuộc cõi Dục. 
2. Lệ thuộc cõi Sắc. 
Cực vi cõi Dục lại có hai thứ: 
1. Nhóm không có căn. 
2. Nhóm có căn. 
Trong đây, nói về cực vi săc nhóm. Tụng răng: 
Dục nhóm nhỏ không tiếng 
Không căn, có tảm việc 
Có thán căn, chín việc 
Mười việc, có căn khác. 

Luận chép: Phần nhỏ nhiệm sau cuối trong sắc 
có đôi, không thể phân tích được nữa, gọi là cực 
vI. CÓ nghĩa là cực vi này không thể còn dùng tuệ 
giác phân tích sắc khác thành nhiều được nữa, đây 
tức gọi là bờ mé sắc. Lại vì không có phân, nên đặt 
danh từ bờ mé, như một Sát- na, gọi là bờ mé của 
thời gian, lại không thê phân tích thành một nửa 
sát-na, vật thể cực vi này cũng như thế, mọi cực vi 
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hòa hợp, không thể chia lìa, gọ! là nhóm vi. Nhóm 
VI này ở cõi Dục, không có tiếng, không có căn, 
tám việc đều khởi, nghĩa là bốn đại chủng và sắc, 
hương, vỊ, xúc, nếu có tiếng, thì sẽ thành chín việc. 
Tiếng và tám thứ trước không nói, là nhăm biểu 
thị rõ tướng của đại chủng, vì đánh, gõ nên sinh, 
chăng phải như sắc, v.v..., lúc nào cũng có. 

Không có tiếng, có căn, hoặc chín, hoặc mười. 
Nghĩa là chín việc của nhóm thân căn đêu khởi, 
tám như trước đã nói. 

Thân căn thứ chín, mười việc trong nhóm căn 
khác cùng khởi, chín như nhóm thân, thêm mắt 
v.v... là một. Mắt, tai, mũi, lưỡi không hìa thân, vì 
dựa vào thân chuyền, nên bốn căn lân lượt lìa nhau 
mà sinh, vì môi xứ đều khác nhau. Xứ này có nhóm 
căn, nếu có tiếng sinh, thêm vào đó tiếng bị sinh, 
thành mươi, mười một. Vì tiếng này có đại chủng 
chấp thọ làm nhân, nên với các căn không la nhau 
mà khởi. Không nói, vì như trước, nên biết. 

Cõi Sắc chỉ trừ hai việc hương, vị, vì việc khác 
đồng với cối Dục, nên không nói riêng. 

Đã nói về sự, nói y thể (thê của nương dựa), y 
xứ (nơi chốn nương dựa), đêu không có lỗi, đôi 
tượng nương dựa, chủ thê nương dựa, y thê, y xứ, 
vì nói khác nhau, hoặc chỉ là y thể, cũng không có 
lỗi. Vì chắc chăn đều sinh mới nói có. Thể của 
hình, sắc, v.v... không phải chắc chắn có, vì trong 
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ánh sáng thì không có. Hoặc chỉ y xứ cũng không 
có lỗi. 

Vì ngăn dứt thường hủy báng nên nói riêng đại 
chủng. Hoặc chê bai: Đại chủng tạo sắc không có 
tánh riêng. Hoặc là hủy báng: Thê của sắc được tạo 
không có, xứ xúc riêng. Hoặc lại chê bai: Không 
phải tật cả nhóm gôm đủ bốn đại chủng. Nói riêng 
về đại chủng, lời chê bai này đêu dứt, tuy nhiên 
không thành nhiêu, vì nói theo loại. 

Đã nói có săc, chắc chắn đều có sinh, không có 
sắc đêu có sinh, kế đây sẽ nói. Tụng răng: 

Tám, tâm sở đi chung 
Các hành tróng hoặc đắc. 

Luận chép: Tâm và tâm sở chắc chắn sinh, hễ 
thiêu bất cứ một lúc nào, ngoài ra chưa từng khởi. 
Các hành tức là tất cả hữu vị, cái gọI là các hành 
có sắc, không có sắc, Ở trước đều có nói, nên lưu 
truyền đến đây, nghĩa là có sắc, v.v... khi các hành 
sinh, đều cùng khởi với bốn tướng sinh, v.v.. 

Nói hoặc đắc, nghĩa là chỉ có pháp hữu tình 
đêu sinh với đắc. Hoặc nói biểu thị rõ đắc này 
không hiện khắp các hành, trước đây đã nói trong 
bồn hữu vi. 

Đã nói về rộng về săc, tâm, như đã nói ở phẩm 
trước, pháp tâm sở, v.v... cũng chưa nói về rộng. 
Nay trước sẽ nói về rộng về các pháp tâm sở. 

Tụng răng: 
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Tám sở lại có năm 
Pháp đại địa đêu khác. 
Luận chép: Các pháp tâm sở có năm phẩm, vì 
pháp đại địa có khác nhau. Năm phẩm đó là: 
1. Pháp đại địa. 
2. Pháp đại thiện địa. 
3. Pháp đại phiên não địa. 
4. Pháp đại bất thiện địa. 
5. Pháp tiểu phiền não địa. 

Địa, là chỗ thọ, dừng, hoặc là chỗ sở hành. Nếu 
địa này là chỗ thọ, dừng nghị, chấp nhận, tức nói 
pháp này là địa của pháp kia, vì địa tức là địa nơi 
pháp đại của tâm, øọI là đại địa. 

Trong đó, nếu pháp đại địa hiện có gọi là pháp 
đại địa, nghĩa là pháp hiện khắp với tât cả phẩm 
loại, tât cả tâm đều sinh. 

Do đó, nên tâm không phải pháp đại địa, vì 
không phải tâm đều sinh. Pháp kia là gì? Tụng 
răng: 

Thọ, (ưởng, fư, xúc, dục 
Tuệ, niệm và tác ý 
Thắng giải, Tam-ma-äia 
Đổi kháp tất cả tâm. 

Luận chép: Đỗi với thân là chỗ nương tựa, có 
khả năng làm tốn, ích, hoặc có trái nhau, lãnh thọ 
ái và phi ái đều trái với xúc, gọi là thọ. An lập, chấp 
lây cảnh nữ, nam, v.v..., nhân của tướng khác 
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nhau, gọi là tưởng. Khiến tâm tạo tác thiện, bất 
thiện, vô ký, thành tánh tốt đẹp, trung bình, thua 
kém, gọi là Tư. Vì có tư, nên khiên tâm đôi với cảnh 
có tác dụng dao động, cũng như lực hút của nam 
châm, có công năng làm cho sắt có tác dụng 
chuyền động. Do căn, cảnh, thức hòa. hợp mà sinh, 
có thể làm nhân cho thọ, có khi đối với đối tượng 
xúc chạm, gọi là xúc. Mong cầu nhận lây cảnh, gọi 
là Dục. Vì phần biệt, lựa chọn đôi tượng duyên: 
tướng tà, chánh, v.v... gọ1 là Tuệ. Đối VỚI cảnh, đáp 

sáng suốt là nhân không quên mất, gọi là niệm. 
Dẫn tâm, tâm sở sao cho đôi với đối tương duyên 
có chỗ cảnh giác, gọi là tác ý. Tác ý này tức thê 
gian gọi là đê ý cảnh, đáp được gọi là thắng gIẢI. 
Thắng là tăng hơn, giải là giải thoát, thăng giải này 
có công năng khiến tâm đối với cảnh không có 
ngăn ngại, tự tại mà chuyên, như giới tăng thượng, 
định tăng thượng, v.v.. . khiến tâm không rối loạn 
nhận lây cảnh sở duyên, nhân không chuyền đi tản 
mát, gọi là Tam-ma-địa. Nói vê dựa theo tự tướng, 
như đã giải thích năm việc 

Như vậy là đã nói về mười pháp đại địa. Địa 
của pháp đại thiện gọi là đại thiện địa. 

Trong đại thiện này, nêu tất cả pháp đại địa 
thiện, thì gọi là pháp đại thiện địa, nghĩa là pháp 
thường có ở các tâm thiện. Pháp đó là gì? Tụng 
răng: 

Tín và không buông lung. 
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Khinh an, xả, tàm, quý 
Hai căn và bất hại 
Cân chỉ khắp tâm thiện. 

Luận chép: Tâm vân đục trái với hiện tiền, 
nhẫn chịu, nhân quả không có điên đảo, đêu riêng 
lệ thuộc nhau, được dục nương tựa có công năng 
giúp đỡ thắng giải, nên gọi là tín. 

Chuyên đối với lợi mình, ngăn ngừa thân, ngữ, 
ý, trái với buông lung, gọi là không buông lung. 

Chánh tác ý, chuyển vận, thân tâm nhẹ nhàng, 
nhân của yên ồn, tâm tánh kham nhậm, gọi là khinh 
an. Tánh bình đăng của tâm gọi là xả. 

Trái với trạo cử, như lý dẫn sinh, khiến tâm 
không vượt saI, đây là nghĩa xả. 

Hướng đến như lý, hai thứ tự mình và pháp sinh 
ra tăng thượng, trái với áI đăng lưu, tánh tự tại của 
tâm, gọi là tàm (hồ). Ưa thích tu tập công đức làm 
trước, trái với đăng lưu si, nhàm chán pháp thua 
kém, xấu ác, gọi là quý (thẹn). 

Có nói: Sợ hãi, trách phạt đường ác, nhân chê 
bai mình, người gọi là quý. 

Hai căn là vô tham, vô sân. Tham đăm, mê 
đăm cảnh giới đã được, chưa được, trái với sự 
mong câu, không có tánh nhiễm ái, gọi là vô tham. 
Không có ý giận dữ, hãm hại đôi với tình, phi tình, 
có hạt giông thương xót, gọi là vô sân. 

Tâm tánh hiên thiện, trái với việc ưa thích tôn 
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não hữu tình gọi là bất hại. 

Đôi với các công đức, lỗi đã sinh, giữ gìn, từ 
bỏ. Đối với các công đức, lỗi chưa sinh, khiên cho 
sinh, bất sinh, tâm không có tánh lười biêng, trễ 
nải, øỌI là cần. 

Vì có tánh siêng năng này, nên tâm đôi với như 
lý, đã tạo nên sự nghiệp vững chắc, tiền bộ không 
ngừng. 

Nói hai và nói gồm thuộc về ưa chuộng và 
nhàm chán. Nhàm chán, nghĩa là với tâm thiện, 
xem xét chắc thật, quán sát vô lượng lỗi. Vì tánh 
thật pháp, nên khởi thuận với tánh nhàm chán của 
tâm vô tham. Tương ưng với tánh này gọi là tác Mi 
nhàm chán. Vui mừng, nghĩa là tâm thiện, vui 
mừng, mong câu đối trị ra khỏi các lỗi. Sức tăng 
thượng này khởi, thuận với chứng đắc, tu tâm, tánh 
ưa chuộng. Vì tánh này đối với lìa hỷ chưa đến các 
địa cũng có hiện hành, nên chăng phải hỷ thọ. 
Tương ưng với tánh này gọi là tác ý ưa chuộng. 

Trong các Khế kinh, sự vui mừng, ưa chuộng, 
nói riêng từ ưa chuộng sinh mừng. Vì Khê kinh 
nói: Các nói này nói, mừng thua kém gọi ưa 
chuộng. 

Khinh an, v.v... kia lẽ ra đồng với nói này, vì 
không có nhân khác. Vì sao chỉ mừng, nói có hơn, 
kém mà không phải vì khinh an, v.v..., nên về lý 
không đúng. Hành tướng ưa chuộng, nhàm chán lại 
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trái lẫn nhau, đối với nhât tâm, không có chấp nhận 
đêu khởi. Cho nên, ở đây không chính thức giảng 
rõ. 

Pháp đại thiện địa, vì tánh không thành, nên 
cũng có hỷ căn, hạnh nhàm chán cùng chuyền, 
chắc chăn không có hạnh ưa chuộng, nhàm chán 
cùng chuyền. 

Vì hai tâm sở tiêu biểu này chắc chắn không 
cùng hiện hành, nên nói hai và nói trái nhau. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 6 

Phẩm 3: NÓI VỀ SAI KHÁC (PHÂN 2) 

Như vậy đã nói về pháp đại thiện địa. Địa của 
pháp đại phiên não gọi là địa của đại phiền não. 

Trong đây, nêu pháp đại phiên não địa hiện có, 
thì gọi là pháp đại phiên não địa, nghĩa là pháp 
thường có ở tâm nhiễm ô. Pháp đó là gì? 

Tụng răng: 

Sĩ, dật, đãi, bắt tín - 
Hồn, trạo, thường chỉ nhiêm. 

Luận chép: Vì sao sáu thứ như thế gọi là pháp 
đại phiền não địa, vì thường chỉ cùng có với các 
tâm nhiễm. Tụng nói nhiễm là nghĩa tâm nhiễm. 
Lại, buông lung, v.v... và vô minh, như thứ lớp đó, 
nên biết tức là đối tượng đối trị, xả của không 
buông lung, cần, tín căn, khinh an, xả, v.v... 

Si, nghĩa là ngu sĩ, đối với cảnh đôi tượng nhận 
biết, chướng ngại sự hiểu biết đúng như lý, không 
nói rõ tướng, gọi là ngu s1, tức là vô minh vô trí, 
không có sáng tỏ. 

Dật, là buông lung, đối với chuyên lợi mình, 
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buông tình phóng túng, gọi là buông lung. 

Đãi, là giải đãi (lười biếng), đôi với sự nghiệp 
thiện, thiếu bớt công năng vượt hơn, thuận với việc 
ác, thành mạnh mẽ, hung tợn. Đắng lưu của vô 
minh gọi là giải đãi, do đó gọi là tánh siêng năng, 
thô bỉ, thua kém, vì siêng tập theo thô bỉ, cầu uê, 
nên gọi là lười biếng. 

Bất tín căn, là tâm không lắng. sạch, đẳng lưu 
của tà kiến, đối với các đề thật, đẳng chí, tĩnh lự 
hiện tiền thì khinh chê, đối với nhân bô thí, v.v... và 
đối với quả thí kia, tâm không chấp nhận, gọi là bất 
tín. 

Hôn, là hôn trầm, mờ mịt, không vui, v.v..., 
sinh tánh của tâm nặng nê, gọi là hôn trầm. Vì tánh 
này che lấp tâm ây bị mờ tỐi, không có khả năng 
chịu đựng, vì tánh rôi loạn, lù mù, do đó, gọi là đôi 
tượng đối trị của khinh an. Tâm là đại chúng, có 
thể sinh nhân. Vì trước khởi tánh nặng nê của thân, 
giả gọi là hôn trầm, thật sự không phải hôn trầm, 
mà là cảnh đối tượng duyên của thân thức. Nhưng 
hôn trầm này vì bị vô minh che lấp, nên ả luận nầy 
không gọi là pháp đại phiền não địa. 

Có người nói: Luận kia nói: Tên gọi vô minh 
chỉ rõ tướng tương tự của hôn trầm, nên tánh vô 
minh là đại biến hành, là pháp của địa này không 
nói mà thành. 

Có nói: Ở đây được gọi chung băng hai nghĩa. 
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Trạo, là trạo cử, được sinh ra do bà con với 
tâm, v.v... làm cho tánh của tâm không văng lặng, 
gọl là trạo cử. Tâm hợp. với tánh này cứ hướng tới 
mà đi, tác ý phi lý, quên mất nhớ nghĩ, tâm bắn 
loạn, bất chánh tri. 

Tà thăng giải, trước đã gọi là pháp đại địa, nên 
ở trong pháp địa này dù có mà không nói, như ở 
pháp đại địa thiện không nói căn thiện vô s1. Chỉ 
các tâm nhiễm thường có sáu pháp này. 

Như thế đã nói pháp đại phiên não địa. Địa pháp 
đại bất thiện gọi là địa đại bât thiện. Trong đây, nêu 
pháp địa đại bất thiện hiện có gọi pháp địa đại bất 
thiện, nghĩa là pháp thường có ở tâm bất thiện. 
Pháp đó là gì? 

Tụng răng: 

Chỉ khắp tâm bắt thiện 
Vô tàm và vô quý. 

Luận chép: Hai tâm sở này đều có với tất cả 
tâm bắt thiện, là không hồ, không thẹn, nên chỉ hai 
thứ đó gọi là pháp địa này, về tướng của hai pháp 
ây, ở sau sẽ nêu rõ). 

Như thê là nói pháp đại bất thiện địa. 

Địa của pháp tiêu phiên não, gọi là địa tiểu 
phiên não. Trong ây, nêu pháp. tiêu phiên não địa 
hiện có, thì gọi là pháp tiểu phiền não địa, nghĩa là 
phân ít pháp với tâm nhiễm ô đều có. Pháp đó là 
øì? 
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Tụng răng: 

Phẫn, phú, sạn, lật, não 
Hại, hận, siểm, cuống, kiêu 
Loại như thể gọi là 

Pháp tiểu phiên não địa. 

Luận chép: Loại này là nghĩa gôm nhiếp 
không nhẫn, không vui, nổi cơn phẫn nộ (phẫn). 
Tiểu là nghĩa ít, chứng tỏ không phải tật cả tâm 
nhiễm ô đều có. Lại, không tương ưng, chỉ do tu 
dứt, ý thức cùng khởi, tương ưng với vô minh. 

Trong tùy phiền não sẽ giải thích tướng của 
chúng: 

Các tâm sở này đêu thật có tánh, chắng phải 
một phẩm loại trong nghĩa đối tượng duyên mà là 
vô sô hành tướng đêu lúc khởi, nên một thê đông 
thời, như nghĩa của đối tượng duyên, vì hành tướng 
khác nhau không chấp nhận có. Tuy nhiên, do sự 
chế phục của pháp khác nên thây tướng chúng nối 
tiệp nhau, biến đôi mà khởi. Hiện thây dâu trong, 
nước bần, nước, gió v.V.. . thế lực kìm chế, gìn giữ 
trong trạng thái nối tiếp của đèn, ây là vì có sáng, 
tối, âm thanh, chuyển động, v.v... 

Như vậy đã nói về phẩm loại của pháp đại địa, 
chắc chắn sự sai khác của tâm sở. Lại có tâm Sở 
bất định khác này là loại ác tác, thùy miên, tâm, 
tỨ, V.V..., nÓI chung gọi là pháp của địa bất định. 

Nay, nên chắc chắn lựa chọn. Tất cả số lượng 
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câu sinh trong phẩm các tâm, tâm sở, trong phẩm 
tâm nào có bao nhiêu tâm sở? Tụng răng: 

Vì Dục có tâm tứ 

Ở trong phẩm tâm thiện 

Hai mươi hai tâm sở 

Có lúc thêm ác tác. 

Không chung với bắt thiện 

Kiến đêu chỉ hai mươi 

Bốn phiên não, phân thảy 

Ác tác, hai mươi mốt. 

Hữu phu có mười tám 

Vô phú nhận mười hai 

Thùy miên khắp không trái 

Nếu có đều tăng MỘI. 

Luận chép: Vả lại, phẩm tâm trong cõi Dục 
có năm, nghĩa là thiện chỉ một, bất thiện có hai, 
nghĩa là vô minh không chung cùng sinh và các 
phiên não, v.v... khác cùng sinh khởi. 

Vô ký có hai: Hữu phú vô ký và vô phú vô ký. 

Như thê, tất cả phâm tâm của cõi Dục, chắc 
chắn tương ưng với tầm, tứ, nên phẩm Tâm Thiện 
có hai mươi hai tâm sở cùng sinh, nghĩa là mười 
pháp đại địa, mươi pháp đại thiện địa và bất định. 
Hai là tầm và tứ. 

Cân, xả trong đây lẽ ra không cùng sinh, vì hành 
tướng trái, như đi tới và đứng lại, tạo nghiệp, tu 
buông bỏ, về lý thì khác nhau thời. Khế kinh cũng 
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ngăn dứt hai pháp này cùng khởi. 

Nói tu hai pháp là thời, phi thời, như Khê kinh 
nói: Nêu tâm hôn trầm thì bây giờ nên tu trạch 
pháp cần, hỷ, còn tu khinh an, định, xả, là phi thời. 
Nếu tâm trạo cử, thì nên tu khinh an, định, xả, còn 
tu trạch pháp, cân, hý, là phi thời, cùng sinh không 
có lỗi vì không trái nhau. 

Người trụ chánh lý, khởi hạnh như lý không 
dứt, gọi là cần, tức bấy giờ bỏ hạnh phi lý, bình 
đăng gọi là xả. Lại, đôi với hạnh như lý, phi lý, xả 
như gọi riêng đi, đứng, vì bình đẳng, nên xả và cần 
lại thuận theo nhau, không trái với việc khởi thiện, 
dứt ác. Nêu một bỏ một lây đối với đối tượng 
duyên, liên sẽ trái nhau có thể có lỗi này. Pháp địa 
bất định lại có hai thứ: 

1. Ác tác. 
2. Thùy miên. 

Chắng phải hai pháp này có ở khắp ba cõi và 
sáu thức thân. Hữu lậu, vô lậu chẳng phải chỉ có 
bất nhiễm, cũng không phải chỉ có nhiễm, nên 
phẩm Tâm Thiện không phải trong tật cả thời gian, 
đều có ác tác, chỉ chấp nhận là có thể có. Có lúc 
tăng số đến hai mươi ba. 

Nói ác tác, nghĩa là sự ăn năn vì dùng ác tác làm 
đôi tượng duyên, nên đặt danh từ ác tác, như định 
Vô tướng. 

Có nói: Vô tướng và thân niệm trụ có chỗ gọi 
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là thân. 

Nếu vậy thì có duyên chưa làm ra việc, tâm 
sinh hồi tiếc, nên không phải ác tác không như vậy, 
vì chưa làm, cũng gọi làm, như hồi tiếc nói: Trước 
đây, tôi không làm việc như thể, là tội ác tác, 
nhưng ác tác này có cả thiện, bất thiện, không có 
vô ký, vì tùy theo hành ưu. Người ha dục tham, vì 
không thành tựu, nên không phải pháp vô ký. Có 
việc như thế, nhưng có thay đối hồi tiếc: Tôi cân 
làm gì không tiêu hóa mà ăn? Tôi cần làm gì không 
vẽ lên vách này? 

Những loại như thế, v.v... tâm kia cho đến 
chưa xúc với ưu căn, chỉ là tỉnh xét chưa khởi ác 
tác. Nêu xúc với ưu căn, liền khởi ác tác. Bây ĐIỜ, 
VÌ lý ác tác đồng VỚI ưu căn, nên nói ác tác có tướng 
như thế, nghĩa là khiến tâm lo buôn ở phẩm tâm ác 
tác. Nếu lìa ưu căn thì cái gì khiên cho tâm lo buôn? 

Ác tác có bốn, là thiện, bắt thiện, mỗi ác tác đều 
dựa vào một xứ khởi. Nếu phẩm tâm không chung 
với bất thiện, nên biết hai mươi tâm sở đêu sinh, 
øọI là pháp của mười đại địa. Sáu pháp đại phiền 
não địa, hai pháp của đại bất thiện địa và hai bất 
định, nghĩa là tâm và tứ. 

Những øì gọi là phẩm tâm không chung, nghĩa 
là phẩm tâm này chỉ có vô minh, không có thùy 
miên, như tham v.v... khác, như tà kiến, kiên thủ 
của phẩm không chung và giới cấm thủ cùng sinh 
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cũng vậy. 

Trong pháp đại địa, tức tuệ sa1 biệt, được gọi là 
kiến, nên thường không tăng. 

Tụng nói chỉ, tức nghĩa phân biệt, nghĩa là chỉ 
thấy cùng, chắc chắn có hai mươi biểu. Trong 
phâm không chung châp nhận có ác tác, v.v.. 
nghĩa là nếu ác tác là bất thiện, thì chỉ vô minh 
cùng hợp không phải phiên não khác. Hai thứ tham 
và mạn vì chuyền nơi biến hành vui, sân chuyên 
biễn ở môn ngoài, vì hanh tướng thô, không phải 
ác tác cùng có. Nghĩ không chắc chắn, vì ác tác 
chắc chắn nên không củng khởi. Hữu thân kiến, 
V.V... VÌ chuyên biến nơi hành vui, nên rất mạnh 
mẽ, nhạy bén, ác tác thì không như vậy. Nhưng ác 
tác này dựa vào sự hành thiện, ác, vì chuyển biến 
xứ, các kiến thì không như vậy, nên không tương 
ưng. Một phân tà kiến, dù hành lo buôn chuyền biến 
nhưng vì hai nhân nên không phải ác tác cùng có. 

Cho nên, ác tác là bất thiện, nghĩa là chỉ vô 
minh cùng chấp nhận nơi không chung. Phẫn, 
V.V... Cũng Vậy. Đôi với bốn bất thiện: tham, giận, 
mạn, nghị, phẩm tâm phiên não có hai mươi mốt 
tâm sở cùng sinh, hai mươi như thêm tham không 
chung, v.v... tùy theo một, tương ưng với phẫn, 
v.V... đã nói ở trước, phẩm tùy phiền não cũng có 
hai mươi mốt tâm sở cùng sinh, hai mươi như tùy 
theo một thêm phẫn. v.v... không chung. Phẩm tâm 
tương ưng với ác tác bất thiện, cũng là hai mươi 
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mốt tâm sở cùng sinh, nghĩa là ác tác thứ hai mươi 
mốt. Nếu ở phẩm tâm hữu phú vô ký chỉ có mười 
tám tâm sở cùng sinh, nghĩa là trong hai mươi trừ 
đại bất thiện. Tâm hữu phú vô ký cõi Dục, nghĩa là 
tương ưng với Tát ca da kiến và biên chấp kiến, 
không tăng kiến, nghĩa nên giải thích như trước. 
Đối với phẩm tâm vô phú vô ký chấp nhận chỉ 
mười hai tâm sở cùng sinh. Nghĩa là mười pháp đại 
địa và tầm, tứ bất định, có chấp ác tác cũng có cả 

vô ký. Ưu như hỷ căn, không phải chỉ hữu ký. 
Phẩm tương ưng này có mười ba tâm sở cùng khởi. 
Thùy miên, vì tật cả không trái nhau, nên ở các 
phẩm tâm đều có thể hiện hành. 

Đối với phẩm tâm thiện, bất thiện, vô ký, hễ 
phẩm nào có, thì nói phẩm ấy tăng tùy theo đối 
tượng thích ứng kia, nên đêu tăng sô. Xứ công xảo 
v.v... các tâm vô ký, giống như Có sức mạnh mẽ, 
nhưng không phải xứng lý mà khởi gia hạnh, nên 
không có cân. Lại, vì không phải nhiễm ô, nên 
không có lười biếng, không có tín căn, giống như 
không tin, điều này nên biết. 

Đã nói lượng định của các phẩm tâm sở cùng 
sinh ở cõi Dục, sẽ nói về cõi trên. 

Tụng răng: 

Sơ định, trừ bắt thiện 
Và ác tác, thùy miên 
Trung gian định trừ tâm 
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Ở định trên trừ tứ v.v... 

Luận chép: Các pháp tâm sở đã nói ở trước 
trong Sơ tĩnh lự, chỉ trừ ác tác, thùy miên bắt thiện, 
các tâm sở khác đều có đủ, chỉ bất thiện, nghĩa là 
phiên não sân và vô tàm, quý trừ siêm, cuống, kiêu 
và phẫn khác, v.v... 

Các tâm sở khác đêu có: Như nói về cõi Dục, 
tĩnh lự trung gian trừ đối tượng đã trừ trước. Lại 
còn trừ tầm, các thứ còn lại đều có đủ. 

Tĩnh lự thứ hai trở lên cho đến trong cõi Vô sắc, 
trừ đôi tượng đã trừ trước. Lại trừ tứ v.v... Vân vân 
là chỉ rõ trừ siếm, cuông, tâm sở khác đều như 
trước đã nói. Có đủ, do từ cõi Dục cho đến Phạm 
thiên, đều có vua, quan, các chủ, v.v... khác nhau, 
nên có dua nịnh, lừa dỗi, địa trên đều không có. 

Như vậy là đã nói về lượng định của các tâm 
sở cùng sinh, đối tượng trói buộc ba cõi, về tánh 
của các tâm sở tương tự đông, khó biết khác nhau. 

Nay, thuận theo nghĩa tông, sẽ nói về tướng 
khác nhau đó: Vô tàm (không hồ), vô quý (không 
thẹn) và tướng riêng của ái và kính thế nào? Tụng 
răng: 

Vô tàm, quý không nặng 
Đổi tội, không thấy sợ 
Ái kính, là tín, tàm 
Chỉ có ở Dục, Sắc. 
Luận chép: Sự sai khác giữa vô tàm, vô quý, 
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đối với các công đức và người có đức, không cung 
kính, không tôn sùng, không có chỗ kiêng nề, 
không tùy theo, gọi là vô tàm. 

Các công đức là Thi-la (Giới), v.v... Người có 
đức là Thân giáo, v.v... Đối với hai cảnh này không 
có kính trọng, tôn sùng, là tướng vô tàm, tức là sự 
sùng kính, pháp làm chướng ngại, hoặc duyên theo 
các đức, gọi là không cung kính, duyên theo người 
có đức gọi là không tôn sùng. 

Không có kiêng nề, không tùy theo đều chỉ rõ 
hai pháp trước, hoặc theo thứ lớp. 

Đối với tội đã gây ra, không cảm thây sợ hãi, 
gọI là vô quý. Các hạnh quản: BỊ quở trách nhàm 
chán, gọi là tội, bị quở trách nhàm chắn đối với các 
tội nghiệp, không thể thấy chiêu cảm thế gian này, 
thê gian khác. 

Chê bai, trách phạt, phi ái khó nhẫn, quả dị 
thục, v.v..., các sự sợ hãi, là tướng vô quý tức nghĩa 
không sợ hãi quả của nghiệp tội. Nói không thấy 
sợ là muốn nói nghĩa gì? Vì không thây sự sợ kia, 
hay thấy mà không sợ? Trước, nên chỉ rõ vô minh, 
sau nên chỉ rõ tà kiến. 

Lời nói này không chứng tỏ thây và không 
thây là thể của vô quý, chỉ nói có pháp là tùy phiên 
não, làm nhân gần cho hiện hành vô trí, tà trí, gọi 
là vô quý. Đây là nghĩa lược: Nghĩa là khiến cho 
tâm đôi với đức, có đức, không sùng kính, gọi là 
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vô tàm, đôi với tội hiện hành không sợ hãi, gọi là 
VÔ quý. 

Có sư khác nói: Đôi với các phiên não không 
thê nhàm chán, hủy hoại, gọi là vô tàm. Đối với các 
hành vi ác, không thể nhàm chán, hủy hoại, gọi là 
vÔ quý. 

Có nói: Ở riêng một mình gây ra tội, không có 
xấu hồ, gọi là vô tàm. Nêu ở trong chúng tạo tội, 
không biết xâu hồ, gọi là vô quý. 

Có nói: Lúc tâm bất thiện hiện khởi, đôi với 
nhân dị thục, không đoái nhìn gọi là vô tàm. Đối 
với quả dỊ thục, không đoái nghĩ đến, gọi là vô quý. 
Các tâm bất thiện, vị hiện ở trước, đều không có 
chiếu cô đối với nhân quả, nên trong nhất tâm hai 
pháp cùng khởi, do đó trái với sự giải thích VỀ SỰ 
sai khác giữa tàm (hồ), quý (thẹn). Nêu ý tịnh ưa 
thích, vì tập làm người thiện, ưa nghiệp vượt hơn, 
gọi người có tàm, vì được, thắng quả mà người 
thiện ưa thích gọi người có quý. Đối với có yêu 
thích nghiệp quả vượt hơn, thì cũng sợ đối với 
nhân ác, quả khô. Tất cả tâm thiện, vị hiện ở trước, 
chắc chăn đêu không có mê hoặc đối với nhân quả, 
nên tàm và quý nhất tâm đều sinh. 

Có sư khác nói: Dùng nghĩa như thế để nêu rõ 
tâm đứng đâu, nói lời thê này: Đối với tội mình đã 
gây ra, tự không thấy xâu hồ, gọi là vô tàm. Thây 
người khác không biết xấu hồ, gọi là vô quý, nghĩa 


166 A TỶ ĐÀM 14 

là vì ngay khi nhân thế gian hiện khởi, nên gọi là 
mình, thời g1an sau, quả dị thục kia mới có nên gọi 
là người khác. 

Với nghĩa kia, ý nói: Các người gây ra nghiệp 
với ý ưa thích bất tịnh, đối với tội nghiệp hiện tại 
và quả khô đương lai, đều không nghĩ đến. 

Đã nói tướng riêng của vô tàm, vô quý. Tướng 
riêng của ái, kính: Ái, nghĩa ái lạc, thê tức là tín. 
Nhưng ái có hai: 

1. Có nhiễm ô. 
2. Không có nhiễm ô. 

Có nhiễm, gọi là tham. Không có nhiễm gọi là 
tín. Tín lại có hai: 

1. Tướng chấp nhận. 
2. Tướng nguyện thích. 

Nếu duyên ở hiện tiền là nhẫn cho, hoặc tức 
ở giữa cũng sinh nguyện thích. Ái trong đây là tín 
thứ hai, hoặc ở trong nhân cũng đặt tên quả. Tín ở 
trước là ái, vì nhân gân, nên gọi là ái không lỗi. 
Kính, là kính trọng, thể tức là tàm, nghĩa là trong 
pháp đại thiện địa đã giải thích như trước. 

Nói tánh tự tại của tâm, gọi là quý. Nên biết 
trong đây là thê của kính. Tuy nhiên, lại có người 
nói: Vì có đối lượng tôn sùng, kính trọng, nên gọi 
là kính. Do sự cung kính này lảm trước, mới sinh 
xâu hồ, nên kính không phải xấu hô. 

Sư kia nên thừa nhận: Người không có xấu hồ, 
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có thể khởi cung kính, vì họ chấp trước khi khởi 
kính, vì chưa có xâu hồ, nên kẻ không có xâu hồ thì 
khởi cung kính. Nêu cho khi kính đã có xấu hỗ, thì 
không nên gọi là do kính làm trước, mới sinh xâu 
hồ. Nếu cho răng khi cung kính, chăng phải không 
có xâu hỗ, nhưng kính chăng phải xâu hồ. Nhận 
xét này cũng phi lý, vì nói kính không phải xấu hỗ, 
là không có chứng nhân, không phải kính là trước 
mới sinh xâu hồ. Chớ cho răng người không có xâu 
hồ hay khởi cung kính. Lại đừng gọi là có kính mà 
không có xấu hồ, nhưng lại chấp chính xác thể của 
kính không phải tàm, vì chỉ có lời nói giả dối đều 
không có thật nghĩa, nên thê của kính là sự sai khác 
của tàm, nghĩa là hoặc có xấu hồ, gọi là có sùng 
kính, tôn trọng, sự sai khác của tàm này được gọi 
là kính. Vì Bô-đặc-già-la là cảnh giới, nên sự saI 
khác của tàm được gọi là sùng trọng. 

Nói về sự sùng trọng, là tâm tự tại, tánh tự tại 
của tâm đã gọi là tàm, nghĩa là có sức tự tại trong 
tâm, công năng tự chế phục VÌ CÓ Sự sùng trọng, 
nên nói thể của kính là sự sai khác của tàm, vì đôi 
với các đối tượng đã tôn kính, có sùng trọng, nên 
øọI là kính, là cảnh thứ Dảy, hoặc nhân thứ bảy, do 
ở chỗ tôn trọng, phát ra ý tùy theo tức gọi là tàm. 
Tàm này tức có đôi tượng sùng trọng, nên thể của 
kính ây là nghĩa khác nhau của tàm đã khéo thành 
tựu, tức do chứng này, Bồ-đặc- -glà- la làm cảnh tín 
căn, tàm, gọi là ái kính, không nên nói răng dùng 
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pháp làm cảnh đề khởi, nên ái và kính dù thuộc vê 
pháp đại thiện địa, nhưng ở cõi Vô sắc không lập 
là có. 

Có sư khác nói: Tín thuận thân mật mà không 
tham đăm nhiễm gọi là ái, chiêm ngưỡng, kỳ vọng, 
tôn sùng, trân trọng, tùy theo gọi là kính. 

Có sư khác nói: Nhân gân gũi thiện sĩ gọi là ái, 
nhân không vượt qua lời nói của thiện sĩ đó, gọi là 
kính. 

Lại có nói: Đôi với chúng hòa hợp, kiến, v.v... 
đêu đông, nên gọi là ái. Đối với người đáng tôn 
trọng, tâm cung kính sâu xa, thờ phụng, nên gọi là 
kính. Ái này và kính có ở cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô 
sắc không có, vì không có chỗ nương. 

Như thế, đã nói tướng riêng của ái, kính, tướng 
riêng của tầm, tứ, kiêu mạn ra sao? 

Tụng răng: 

Tâm tâm, tứ, thô, tế 

Mạn khởi đối tâm khác 
Kiêu do nhiễm pháp mình 
Tám cao không đoái tưởng. 

Luận chép: Tầm, tứ khác nhau là tâm thô, tê. 
Tánh thô của tâm gọi là tâm, tánh tế của tâm øọI là 
tứ. 

Nếu vậy thì thê của tầm, tứ không khác với 
tâm, vì kinh y cứ ở tâm, nói hai tánh? 

Lời nói này phi lý, vì không thâu đạt nghĩa lý 
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sâu xa của kinh, Kinh nói: Có tánh thô tế của tâm, 
gọI là tầm, tứ, do có pháp này, tâm khởi, ây là thô, 
pháp này được gọi là tâm, do có pháp này, tâm khởi 
âầy là tê, pháp này được gọi là tứ. Hoặc là giải thích 
khác, nên thê khác với tâm, nghĩa là ta không nói: 
Tánh thô của tâm, gọi là tánh thô của tâm, tánh tế 
của tâm, gọi là tánh tế của tâm. 

Bấy giờ, làm thê nào dựa vào tánh thô của tâm 
gọi là tánh thô của tâm, dựa vào tánh tê của tâm gọi 
là tánh tẾ của tâm. Mặc dù trong nhất tâm nhưng 
hai thê vẫn có thê được, vì khi tác dụng tăng khác 
nhau, nên không trái nhau, như nước hòa hợp với 
các phân như giấm, v.v..., thê của chúng dù bình 
đăng, nhưng dụng có tăng. Trong phẩm Tâm Thô, 
vì công dụng của tâm gia tăng nên dụng của tứ bị 
hao tôn, có mà khó biết rõ. Trong phẩm Tâm Tế, 
vì tác dụng của tứ tăng, dụng của tâm bị tôn giảm, 
có mả khó, biết rõ. Nếu cho răng tác dụng của giâm, 
vì tăng suốt tất cả thời gian, nên không phải thí dụ. 

Lời nói này phi lý, vì ta không định nói, dùng 
giấm đề dụ cho tâm, nước dụ cho tứ, chỉ có dụn 
tăng ây tức nói như giảm, Do đó, tầm, tứ dù thể 
thông nhất tâm đủ có thể được, vì khi tác dụng 
riêng nhưng không. có nhất tâm tức thô, tức: tê. Như 
tánh tham, s¡ dù đều hiện hành, nhưng vẫn được 
nói tầm là có hành tham. 

Tùy theo phẩm tâm nào có công dụng của pháp 
tăng? Pháp này làm môn nêu có cả phẩm tâm, các 
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pháp Vô sắc y cứ ở công dụng để nói tăng. 

Như thế đã nói về tướng khác nhau giữa tâm, 
tứ. Mạn và kiêu khác nhau: Mạn, là đỗi với người 
khác, tánh tâm tự cao cử, cân xứng, lường xét loại 
đức của mình, người hơn, kém. Nếu thật, không 
thật, tâm tự cao cả, vì xem thường người khác, nên 
gọI1 là mạn. 

Kiêu, là mê đắm pháp nhiễm của mình là trước, 
tâm thiện ngạo nghề, buông lung, không có tánh 
chiếu cố, đối với mình, trong pháp mạnh mẽ, tráng 
kiện, của cải, quả vị, giới, tuệ, họ hàng, v.v... 
trước khởi đăm nhiễm, tâm sinh ngạo nghề, 
buông lung, đỗi với các gốc thiện, không đoái hoài 
đến, nên øọI là kiêu. 

Đôi với các gốc thiện không có đoái hoài. 
Nghĩa là do tâm cao ngạo, đối với các nghiệp 
thiện, không ưa tu tập. Đây gọi là tướng khác nhau 
của mạn, kiêu. 

Như vậy đã nói về sự sai khác cùng sinh chắc 
chắn của phẩm loại các tâm, tâm sở, nhưng tâm, 
tâm sở ở trong Khê kinh thuận theo nghĩa, kiến lập 
các thứ danh tướng. 

Nay, sẽ nói về sự sai khác của danh nghĩa này. 
Tụng răng: 

Tâm, ý, thức, thể một 
Tám, tâm sở có dựa 
Có duyên, có hành tướng 
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Nghĩa tOng H9 CÓ năm. 

Luận chép: Ba thứ tâm, ý, thức, thê dù là một, 
nhưng về loại nghĩa như huấn từ, v.v... có khác, 
nghĩa là vì tập khởi nên gọi là tâm, vì tư duy, tính 
lường, nên gọi là ý, vì rõ biết nên gọi là Thức. 

Ý Khế kinh Phả-lặc-cụ-na phân biệt: Người rõ 
biết chăng phải không có rõ biết, hoặc vì các thứ 
nghĩa, nên gọi là tâm, tức tâm này vì người khác 
tạo ra đối tượng nương dựa, nên gọi là ý ý, VÌ tạo ra 
chủ thê chỗ dựa nên gọi là Thức, hoặc giới, xứ, uấn 
lập ra khác nhau, hoặc lại tăng trưởng nghiệp nối 
tiệp nhau sinh, hạt giống khác nhau. Vì các loại 
môn nghĩa như thế có khác, nên ba thứ tâm, ý, 
thức, gọi đôi tượng giải thích, nghĩa khác, thê một 
như ba thứ tâm, ý, thức gọi là điêu được giải thích, 
nghĩa khác mà thể một. Các tâm, tâm sở gọi là có 
chỗ nương tựa, đôi tượng duyên: hành tướng tương 
ưng cũng vậy. Danh, nghĩa dù khác, nhưng thể là 
một, nghĩa là tâm, tâm sở, vì dùng sáu XỨ trong 
làm đôi tượng nương tựa, nên gọi là đối tượng 
nương tựa, vì lây các cảnh sắc, v.v... làm đôi tượng 
duyên nên gọi là có đối tượng duyên, tức loại khác 
nhau ở phẩm đối tượng duyên, vì khởi hành 
tướng, nên gọi có hành tướng. Bình đăng cùng lúc, 
hợp với tánh người khác, vì hiện hành nơi cảnh của 
đối tượng duyên, nên gỌI tương ưng. 

Thế nảo là bình đăng? 
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Vì năm nghĩa bình đăng, nghĩa là năm nghĩa 
tâm, tâm sở binh đẳng, nên nói tương ưng, đôi 
tượng nương tựa, đôi tương duyên, hành tướng, 
thời gian, sự đều bình đăng. 

Sự bình đăng: Trong một tương ưng, như thê 
của tâm là một, các pháp tâm sở, mỗi tâm sở cũng 
đều như vậy. Tâm sở lìa tâm, có tự tánh riêng, 
nhưng phái Thí Dụ giả nói: Chỉ có tâm, không có 
tâm sở khác nhau, khi tưởng đều có, vì sự sai khác 
của hành tướng không thể được. Lại, kinh chỉ nói 
thức nhập thai. Lại nói: Hoặc tâm, hoặc ý, hoặc 
thức, vi đêm dài sinh tử trôi lăn sinh ở các cõi. Lại 
nói: Sĩ phu vì thuộc về sáu giới. Lại nói: Nay ta 
không thấy một pháp nào xoay lại một cách nhanh 
chóng như tâm. Lại nói: Nay ta không thấy một 
pháp nào, nêu không tu tập thì sẽ không điều hòa, 
mêm mỏng không có găng nhận lãnh, giống như 
tâm. Lại nói: Vì tâm đi xa, đi riêng một mình. 

Lại, vì đối với tâm sở có nhiều tranh luận, nên 
hoặc có nói: Tâm sở chỉ có ba. Hoặc lại có nói: 
Tâm sở chỉ bốn: Hoặc nói: Có mười. Hoặc nói 
mười, nên chỉ có thức tùy theo vị mà trôi lăn. Nói 
có nhiều tâm, tâm sở khác như nước cất ngọt, " 
như người có tài hát Xướng, nên không có thọ, v.v.. 
với thể khác nhau có thê được. Nhưng thời gian, 
cảnh, tánh của tâm, tâm sở đêu đồng hành tướng, 
không có tướng khác nhau, khó rõ, nên Khế kinh 
nói: Pháp tâm, tâm sở lần lượt tương ưng, hoặc 
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thọ, hoặc tưởng, hoặc tư, hoặc thức. 

Các pháp như thế hòa lẫn không lìa, không thê 
lập ra tướng mạo khác nhau. Tuy nhiên, thức và 
tưởng, tướng chúng đêu khác nhau, nghĩa. là ở trong 
cảnh liễu chung gọi là thức, nhận lấy riêng gọi là 
tướng, lập ra gọi là tưởng, do tâm mạnh mẽ. Chỗ 
nào trong các Khế kinh cũng đều nói riêng về như 
nói: Đại Vương đến, v.v.., Vì ngăn dứt tâm đều 
khởi, nên nói đi riêng một mình, vì tâm sở khó 
biết, nên đã có nhiều cuộc tranh luận, lẽ nào nhiều 
cuộc tranh luận, liên bác bỏ cho là không có. Chớ 
cho răng trung gian kia, đầy cũng không có, ây là 
có lỗi. Tuy nhiên, các Luận giả đều tin lìa ngoài 
tâm, có tâm sở riêng, chỉ ở trong số thêm, bớt " 
nhiêu mà khởi tranh luận. Vì kinh không nói SỐ 
lượng nhất định. Nếu chấp thọ, v.v... là sự sai khác 
của tâm, thì làm sao tâm có thê gọi là tâm sở? Y 
cứ lý nào mà nói thức là tâm? Lại, do duyên nào 
gọi là tâm sở? Nêu cho răng thể của các thức tức là 
tâm, các pháp như thọ, v.v... là loại thể của tâm, vì 
có pháp này trong sự nối tiếp nhau của tâm, nên gọi 
tâm sở, thì vì sao không nói các sắc được tạo, tức 
là sự sai khác của thể loại đại chủng? Tức ở trong 
vị nối liễp nhau của địa, v.v..., vì có pháp này nên 
øọI là được tạo. Sự được tạo này đã không như thế, 
thì đại chủng kia làm sao như thế? Lầa ngoài đại 
chủng có được tạo riêng chăng? Như luận Thuận 
Chánh Lý, đã chắc chắn lựa chọn rộng. Nếu trách 
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vì sao biết pháp tâm sở chắc chăn lìa ngoài tâm, 
có tự thê riêng? Ấy là vì giáo, lý, như Khế kinh 
nói: Mắt và sắc làm duyên sinh ra nhãn thức, xúc 
ba hòa hợp đêu có khởi thọ, tưởng, tư. Các pháp 
như thê là chủng loại của tâm, chỗ dựa tâm, vì lệ 
thuộc nơi tâm nên gọi là tâm sở. 

Ở đây nói cùng sinh, không nói Vô gián, chỉ 
biểu thị rõ tâm sở đông thời sinh, lại không chấp 
nhận có tự thể của tâm cùng sinh, nên biết chỉ nói 
tâm sở cùng khởi. 

Trong pháp Vô sắc đã nói về tâm, tâm sở, nay 
kế sẽ nói về tâm bắt tương ưng hành. 

Tụng răng: 

Tám bất tương ưng hành 
Đắc, phi đắc đồng phần 
Mạng, hai định Vô trởng 
Tướng, danh, thân các loại. 

Luận chép: Đăng, là đẳng thủ, cú thân, văn 
thân và tánh hòa hợp. Loại chỉ rõ pháp so tính khác, 
tức chủng loại ở trước, nghĩa là có so tính, lia đắc, 
v.v... có tánh sắc của uẫn. 

Các pháp như thê vì không tương ưng với tâm, 
nên gọi là tâm bất tương ưng hành, không phải như 
tâm sở có tương ưng chung một chỗ dựa, chỗ 
duyên với tâm mà khởi. 

Nói tâm, là biểu thị rõ đắc đã nói trong đây, 
là chủng loại của tâm, chỗ nương tựa, đối tượng 
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duyên của các tâm sớ pháp đêu đông với tâm, cũng 
là chủng loại của tâm. Vì phân biệt tâm sở kia, nên 
nói bất tương ưng. Các pháp vô vi cũng là chủng 
loại của tâm, vì không có chỗ nương tựa, chỗ duyên 
vào nên cũng là bất tương ưng. Vì muốn phân biệt 
VỚI VÔ v1 kia nên lại nói hành. 

Đây là đã nêu chung, lại nên giải thích riêng, 
trong đó nói về tướng đặc, phi đắc. 

Tụng răng: 

Đắc, là được thành tựu 
Phi đắc, trái với đây 
Đắc, phi đắc chỉ đối 
Tự nói tiếp hai diệt. 

Luận chép: Đắc là được thành tựu, nghĩa dù là 
một, nhưng y cứ ở môn có khác, gọi là danh khác 
nhau. 

Đắc có hai thứ: Nghĩa là trước chưa được và 
trước đã được. Trước chưa được mà được gọt là đạt 
được, trước đã được mà được gọi là thành tựu. Nên 
biết phi đặc trái VỚI đắc này, nghĩa là ở trước chưa 
được và được rôi mất, chưa được, không phải 
được, gọi là không đạt. Đã mất, không phải được, 
gọi là không thành tựu, nên nói tánh phàm phu, gọi 
là không được pháp Thánh. 

Ở trong pháp nào có được phi đặc? Vả lại trong 
hữu vi, đôi với tự nối "tiếp nhau có đắc, phi đắc, 
không phải sự nối tiếp nhau của người khác và 
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không nối tiếp nhau. Nếu uấn rơi vào trong tự nối 
tiếp nhau thì sẽ có thể có thành tựu, không thành 
tựu. Uẫn nỗi tiếp nhau của người khác và uấn phi 
tình, sẽ không thành tựu, bât thành tựu, nhưng 
không trái. Kinh Luân Vương nói tự tại đối với bảy 
báu, gọi là thành tựu, nên không phải thành thiện, 
v.v..., có thể đồng với nói này, vì hiện đôi với quá 
khư, vỊ lai không có tự tại, gọi là hiện tại, nghĩa là 
chỉ ở hiện tại Có sức tự tại, không phải ở quá khứ, 
vỊ lai, như vua Chuyên luân đôi với bảy báu hiện 
tại Có sức tự tại, vì tùy ý thọ dụng quả tăng thượng, 
vì thường hiện tiền, thuận theo niềm vui mà 
chuyền, có thê gọi thành tựu, còn pháp thiện, bất 
thiện thì không chắc chắn. Vả lại, như khi pháp 
thiện hiện ở trước, vua Chuyển luân kia đối với 
các pháp bất thiện ở quá khứ, vị lai, nêu lia hiện 
tại thì sẽ có tự tại nào mà gọi là thành tựu. Bất thiện 
hiện tiền và thiện nhỏ nhiệm cũng vậy, huống chi 
chấp quá khứ, vị lai hoàn toàn không có tông thể. 

Dựa vào đâu, như thế nào øọI là thành tựu? 

Nếu cho răng có sức thì sẽ có thể sinh cõi Vô 
sắc gọi là thành tựu, về lý cũng không đúng, vì sau 
có dị sinh, lẽ ra gọi là bậc Thánh, tâm Vô học sau 
sẽ là phàm phu. 

Loại như thế, v.v... vì có quá nhiều lỗi, nên đắc, 
phi đặc chắc chắn có tự thể riêng, hữu vi chỉ ở uân 
mình, không phải uấn người. Trong pháp vô vi chỉ 
ở hai diệt có đắc, phi đăc, tất cả hữu tình không ai 
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chăng sẵn có. 

Phi trạch diệt, nên trong đôi pháp có nói thê 
này: Ai hoàn thành pháp vô lậu? Nghĩa là tất cả 
hữu tỉnh, trừ sát-na đâu tiên, ràng buộc đủ bậc 
Thánh và tất cả phàm phu ràng buộc đủ khác, các 
hữu tình khác đêu thành tựu trạch diệt, chắc chăn 
không thành tựu hư không, vì ở hư không chăng 
có đặc, nên cũng đêu thành tựu, vì không có ph 
đắc, nên nếu pháp có đắc thì cũng sẽ có phi đắc. 
Nếu pháp không có đặc thì cũng, sẽ không có phi 
đặc, lý đo chắc chắn vì dựa vào đặc ấy, nên nói thế 
này: 

Sắc uấn, hành uân một đặc, sở đắc, uẫn, hành 
uấn khác cũng như thế. Một đắc, sở đắc hữu lậu, 
vô lậu, một đắc, sở đắc hữu vi, vô vi. 

Các loại như thế tư duy đúng như lý, là pháp 
đã được, vì không mất nhân, là đây thuộc về kia, 
trí là cờ nêu cao, nên đắc có công dụng này, tức có 
tự thê riêng. Nếu cho răng hạt giông có tác dụng 
này, thì vê lý không nên như thế, vì hạt giống và 
pháp khác, thể khác có, không vì đều có lỗi. Nếu 
có tự thể riêng thì thể tức là đắc, chỉ đặt tên khác, 
nếu thê riêng không có thì thể của thiện, bất thiện, 
tạp nhiễm, thanh tịnh lẽ ra phải thành một, ây là 
quả nghiệp ái, phi ái sẽ lẫn lộn. Đã thê thì thể giải 
thoát lẽ ra cũng không có. Lại, Khế kinh nói: Tất 
cả pháp bạch dứt không sót, nghĩa là pháp thiện 
sinh trở lại hạt giống đã chấp, nên thành vô dụng, 
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như Đức Thê tôn nói: Nên biết pháp thiện của Bồ- 
đặc-già-la như thê là ân mất, pháp ác xuất hiện, 
có khi tùy theo căn thiện hiện hành chưa dứt. Vì 
chưa dứt nên từ căn thiện này cũng có nghĩa có thế 
khởi căn thiện khác. Pháp thiện kia vào thời gian 
sau, tất cả đều dứt, sau đó vì chắc chắn nỗi tiệp 
trở lại căn thiện, nên hạt giỗng đã chấp, chắc chăn 
là vô dụng. Không phải phái Đối pháp đã nói: Các 
đắc nhân sinh của pháp hiện tại lia đắc, đã được, 
chưa được, vì pháp cũng sinh, do đó các sư đã chấp 
tùy theo giới, huân tập công năng, không mất tăng 
trưởng, đều đã ngăn dứt loại bỏ, vì nghĩa không 
khác. 

Như vậy đã thành tánh của đắc, phi đặc. Về 
nghĩa khác nhau này nay nên tư duy rộng. Vả lại, 
thê nào là đặc? 

Tụng răng: 

Pháp ba đời, đêu ba 

Thiện v.v... chỉ là thuộc thiện 
Có thuộc đắc cõi mình 
Không thuộc, đắc cả bốn 
Phi Hữu học, Vô học ba 
Không chỗ dưt hai thư. 

Luận chép: Đặc pháp ba đời đều có ba thứ, đó 
là pháp quá khứ có đắc quá khứ, có đắc vị lai, có 
đặc hiện tại. Như vậy pháp vị lai và pháp hiện tại 
đêu có ba đắc. Căn cứ chấp nhận nghĩa có, mà nói 
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răng (Sự sai khác trong đó về sau sẽ nói về). Lại, 
pháp thiện, v.v... đắc chỉ có thiện, v.v..., gọi là 
thiện, bất thiện và pháp vô ký. Như thứ lIỚP, đó có 
ba đắc của thiện, bất thiện, vô ký. Lại, có đặc của 
pháp lệ thuộc chỉ cõi mình, nghĩa là pháp lệ thuộc 
cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc. Như thứ lớp các cõi 
đó, chỉ có ba đắc của cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc. Nếu 
không có pháp lệ thuộc thì đắc sẽ có cả bốn thứ, 
nghĩa là pháp không lệ thuộc y cứ nơi chủng loại 
chung, đủ bôn thứ đắc, tức lệ thuộc ba cõi và không 
lệ thuộc. 

Phân biệt riêng: Đắc của phi trạch diệt, lệ thuộc 
cả ba đời: Nếu đặc của trạch diệt lệ thuộc cõi Sắc, 
Vô sắc và không lệ thuộc, đắc của Thánh đạo kia 
chỉ có không lệ thuộc. Lại, đắc của pháp Hữu học, 
chỉ Hữu học, nếu đắc của pháp Vô học thì chỉ có 
Vô học, nên đặc của pháp Hữu Hữu học, Vô học 
đêu có một thứ, đắc của loại chung nơi pháp phi 
học, phi Vô học có ba. Phân biệt riêng: Hoàn toàn 
năm thủ uẫn và ba vô vi gọi chung là pháp phi Hữu 
học, phi Vô học. Vả lại, năm thủ uân và phi trạch 
diệt và không phải trạch diệt mà Thánh đạo đã 
chứng, chỉ có đắc của phi Hữu học, phi Vô học. 
Nếu đạo Hữu học đã chứng trạch diệt thì chỉ đắc 
hữu học, nêu đạo Vô học đã chứng trạch diệt, thì 
đặc chỉ Vô học. Lại, pháp bị lệ thuộc do kiến, tu, 
như thứ lớp của kiến tu kia, có đắc đối tượng dứt 
của kiến, tu (do kiến tu dứt), không phải đắc của 
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pháp đối tượng dứt, gồm có hai. Phân biệt riêng: 
Các pháp vô lậu được gọi là không phải đối tượng 
dứt. Nếu phi trạch diệt và trạch diệt phi Thánh đạo 
đã chứng thì đắc chỉ một thứ, gọi là tu dứt. Nêu 
dùng trạch diệt Thánh đạo đã chứng và đạo Thánh 
đề thì đắc chỉ có một thứ, nghĩa là không phải đôi 
tượng dứt. 

Trước đã nói ba đời đều có ba đắc, các pháp hữu 
vi đều chắc chắn như thế chăng? Nếu không như 
thê thì thế nào? 

Tụng răng: 

Đắc, vô ký cùng khởi 

Trừ hai thông biên hóa 

Sắc hữu phú, cũng cùng 
Dục, Sắc, không khởi trước. 

Luận chép: Đắc vô phú vô ký chỉ cùng có 
khởi, không có sinh trước, sau, vì thế lực thua kém. 

Tất cả đặc của pháp vô phú vô ký đều chắc chắn 
như thê chăng? không như thế thì thế nào? 

Trừ nhãn, nhĩ thông và chủ thê biến hóa, nghĩa 
là tuệ của nhãn, nhĩ thông và chủ thê biên hóa, vì 
thê lực tâm mạnh mẽ, vì sự sai khác của gia hạnh 
đã thành rôi, dù là gồm nhiếp tánh vô phú vô ký, 
nhưng vẫn có trước, sau và đặc cùng khởi. Lại, đắc 
của bốn uân nơi ở oai nghi, phần nhiêu là dứt thê 
gian và dứt sát-na, chỉ trừ Chư Phật, Bí-sô Mã 
Thăng và tập nơi đường oai nghi của pháp thiện 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 6 181 


khác. Nghĩa là nêu đắc của bốn uẫn xứ thuộc công 
xảo, thì cũng sẽ dứt nhiêu thế gian và dứt sát-na, 
trừ Tỳ-thâp-phược yết-ma, thiên thần và tập xứ 
công xảo của pháp thiện khác. 

Chỉ có đắc của pháp vô phú vô ký cùng khởi 
chăng? Không như thê thì thế nào? 

Đắc của sắc hữu phú vô ký cũng vậy. Nghĩa là 
chỉ nhiễm của Sơ tĩnh lự cõi Sắc, đắc của nghiệp 
thân, ngữ biêu cũng như trước, đều khởi, dù nhiễm 
phẩm thượng, nhưng cũng không có khả năng phát 
khởi vì vô biểu, nên thế lực suy kém, do đó chắc 
chắn sẽ không có pháp đắc trước, sau. Các sắc của 
cõi Dục cũng chắc chăn chỉ có đắc đêu khởi chăng? 

Không như thể thì thế nào? 

Nghĩa là đắc sắc, thiện, bất thiện lệ thuộc cõi 
Dục, không có khởi trước, sau, chỉ có cùng sinh và 
đặc khởi sau. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 7 

Phẩm 3: NÓI VẺ SAI KHÁC (PHẢN 3) 

Như vậy đã nói về sự sai khác của đắc, còn sự 
sai khác của phi đắc, như thế nào? 

Tụng răng: 

Phi đắc thuộc vô ký 

Đời qua, ù vị có ba 

Ba cối không thuộc ba 
Thuận Thánh đạo, phi đắc 
Gọi là tánh phàm phu 
Pháp đắc chuyển địa xả. 

Luận chép: Tánh khác nhau. nghĩa là tất cả 
phi đắc đều gồm nhiếp tánh vô phú vô ký. 

Thế gian sai khác an, nghĩa là quá khứ, vị lai 
đều có ba thứ, gọi là pháp quả khứ và pháp vỊ lai, 
mỗi pháp đêu có phi đắc của ba đời. Nếu là pháp 
hiện tại, thì chỉ có phi đặc của quá khứ, vị lai, chắc 
chăn không có phi đắc của hiện tại, vì pháp hiện 
tại không hiện hành với không thành tựu. 

Có nói: Pháp hiện không có phi đắc của hiện 
tại, vì trái với tánh pháp hiện có thể thành, sẽ cùng 
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có với đắc, chắc chắn không có phi đắc. Vì pháp 
không thể thành, phi đặc cũng không có, nên pháp 
hiện tại không có phi đặc của hiện tại. 

Sự sai khác của cõi, nghĩa là pháp lệ thuộc ba 
cõi và pháp không lệ thuộc, mỗi pháp đều có ba phi 
đặc, nghĩa là pháp lệ thuộc cối Dục có phi đắc của 
ba cõi, lệ thuộc cõi Sắc, Vô sắc và không lệ thuộc 
cũng vậy, chắc chăn không có phi đắc, là vô lậu. Vì 
sao? Vì thừa nhận phi đắc của Thánh đạo, øọI là 
tánh phàm phu, nên như ả luận nây chép: Thế nào 
là tánh phàảm phu? Nghĩa là không đạt được pháp 
Thánh, không đạt được là tên khác của phi đắc. 

Thế nào là pháp vô lậu, có thể gọi là tánh phàm 
phu? Thế nào là không đạt được pháp Thánh, gọi 
là tánh phàm phu? 

Vì đều không đạt được tất cả pháp Thánh, hay 
vì chỉ không được khô pháp trí nhẫn? 

Có nói: Không đạt được tất cả pháp Thánh. 

Nếu vậy lẽ nào chẳng thế không có không phải 
phàm phu, không có một, vì đều thành tựu tất cả 
pháp Thánh. Nếu có không đạt được, không xen 
lẫn với đạt được, là tánh phàm phu. Hoặc xen lẫn 
với đạt được thì không phải tánh phàm phu, nên 
không có lỗi. 

Nếu vậy thì ả luận nây nên nói lời thuần túy: 
Không như vậy, thì lìa lời nói, thấy có nghĩa, như 
nói: Loại này ăn nước, ăn gió. Mặc dù không có 
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lời nói đơn thuần, mà cũng biết loại kia thuân là ăn 
nước, gió, vì không xen lẫn thứ khác. 

Có nói: Không đạt được khố pháp trí nhẫn, 
nhưng không phải về sau xả, lại thành phảm phu, 
vì trước đã bỏ hắn phi đắc. 

Vì sao biết được? Vì có pháp thật riêng, nên 
gọi là phi đắc, do trong Khê kinh nói có thành tựu, 
không thành tựu, như Khế kinh nói: Nêu ở thành 
tựu sáu pháp, thì sẽ không thành tựu thuận nhãn, 
sáu pháp như kinh nói. 

Nếu cho rằng chưa sinh phân vị nối tiếp nhau 
của bậc Thánh, pháp nhãn, v.v... gọi là tánh phàm 
phụ, thì trái với Khế kinh kia, như Đức Thế tôn 
nói: Như vậy gọi là người Tùy tín hành, nhập chánh 
tánh ly sinh, siêu việt địa phàm phu, địa phảm phu 
này tức là tảnh phàm phu: 

Làm sao biết được? 

Như vì được mà bỏ, như vì đặc pháp khác, nên 
gọi là nhập vì bỏ pháp khác, nên gọi là siêu việt, 
không phải vào lúc bấy giờ, bỏ pháp từng đặc, 
phân Ít các pháp như nhãn, v.v... có thê biết, như 
vì có pháp Thánh chưa từng đắc nên không thể cho 
pháp Thánh chưa sinh, sự nối tiếp nhau của mất, 

. tức tánh phàm phu, nên pháp có riêng, chỉ 
phàm phu có, khắp các phàm phu đều trái VỚI đặc 
của Thánh đạo gọi tánh phàm phu, lý â ây sẽ, lẽ nào 
không đúng như pháp Thánh tức gọi là tánh Thánh 
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chăng? 

Vì thành tựu tánh này nên gọi là bậc Thánh. 
Như vậy, pháp phàm phu tức tánh phàm phu, vì sẵn 
có tánh này nên gọi là phàm phu. 

Sự so sánh này không đúng, vì pháp các bậc 
Thánh chỉ bậc Thánh mới có, có thể tức pháp 
Thánh gọi là tảnh Thánh. 

Pháp của các phàm phu, bậc Thánh cũng có, 
sao có thê lập làm tánh phàm phu? 

Nếu pháp phàm phu chỉ phàm phu thành, khắp 
địa phàm phu có thể là tánh phàm phu, đường ác, 
Vô tưởng, châu Câu-lô ở phía Băc, v.v... không 
khắp phàm phu, với mạng căn, khác, v.v... mặc 
dù khăp phàm phu mà bậc Thánh cũng có. 

Luận về bên cạnh đã xong. Nay lại nên tư duy 
phi đặc như thế. Vào lúc nào sẽ xả phi đắc của pháp 
này? 

Khi được pháp ây, hoặc chuyền dịch địa, là ha 
bỏ phi đắc này. Như phi đắc của pháp Thánh được 
gọi là tánh phàm phu, khi thuận theo đắc pháp 
Thánh là bỏ phi đặc của ba cõi. Như vậy, người 
trụ tâm vô lậu đầu tiên, đôi với khô pháp trí lần 
lượt cho đến trụ Kim cương dụ Tam-ma-địa, đối 
với A-la-hán hiện có phi đặc, như chỗ thích ứng 
của A-la-hán, thuận theo đắc pháp này, bỏ phi đắc 
ây. 

Như thế, cho đến A-la-hán Thời giải thoát, đối 
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với A-la-hán Bất thời giải thoát tất cả phì đắc, khi 
đặc pháp này là xả phi đặc ây. Phi đắc của pháp 
khác giông như đây nên tư duy. 

Lại, phi đắc này sao gọi là xả? 

Nếu đắc của phi đắc dứt, thì phi đắc của phi đắc 
sinh, như thế gỌI là xả ở phi đắc. Đắc và phi đặc dù 
đêu còn, đắc và phi đặc, không phải vô cùng, do 
thê lực của đắc đã thành tựu pháp sốc. Và đặc với 
đặc, đặc thế lực của đắc, đắc của pháp thành tựu, 
há thành vô cùng? Phi đắc cũng nên tư duy lựa 
chọn như thê. Phi đặc của phi đắc, sẽ không cùng 
sinh. Lại, khi từ địa dưới sinh lên địa trên, thì phi 
đắc của địa dưới tất cả đều xả, từ địa trên sinh 
xuông địa dưới, giỗng với đây nên biết. Do sức của 
đối tượng nương tựa, phi đặc chuyền biến. 

Như vậy đã nói về tướng của đặc, phi đặc. 
Thế nào là đồng phân? 

Tụng răng: 

Đồng phần là hữu tình. 

Luận chép: Có vật thật khác, gọi là đồng phân. 
Nghĩa là các hữu tình lần lượt giông nhau, v.V.. 
Luận này nói: Đây gọi là chúng đồng phân. Sinh 
một cõi, v.v..., các loại hữu tình hiện có thân hình, 
tác dụng các căn và ăn uống, v.v.... nhân giông 
nhau, và chúng lần lượt chuyên. tướng nhân của 
Dục, lạc, gọi là chúng đồng phân, như sắc tươi 
sạch, vì đại chủng của tâm, nghiệp đều là nhân, nên 
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thân hình, v.v.. . không phải chỉ là nghiệp nhân. 
Hiện thây thân hình mà là giông nghiệp lẫn nhau đã 
dẫn quả, tác dụng các căn và uông ăn, v.v... có khác 
nhau. 

Nếu cho rằng vì mãn nghiệp có khác nhau nên 
hữu tình này khác nhau, về lý không nên như vậy, 
hoặc có thân hình chỉ do dẫn nghiệp tương. tự đã 
khởi, vì chúng đồng phần có khác nhau, nên tác 
dụng, v.v.. . đều khác nhau. Nếu thân hình, v.v... chỉ 
nghiệp quả ây thì sẽ tùy theo tác dụng, V.V... mà 
thân hình chúng được ưa thích. Nếu xả, hoặc vận 
hành, nên không được có. Vì tác dụng ưa muốn của 
thân hình trong đây, sẽ lần lượt giông nhau, nên gọi 
đồng phân là nghĩa nhân, vì có vật thật riêng là 
nhân đồng này, nên gọi là đồng phân. 

Đông phân như thê, Đức Thể tôn chỉ nói các 
hữu tình, chứ không phải dựa vào cỏ cây, V.V.. 
nên Khê kinh nói: Đây là đồng phân của trời, đây 
là đồng phân của người, cho đên nói rộng. 

Vì cho nên nghĩa có thật của chúng đồng phân 
được thành, không phải chỉ nói vê hình, sắc, lại vì 
giông nhau, cho đến cõi, nơi sinh, thân, v.v... khác 
nhau, có vô lượng giỗng đồng phân hữu tình. 

Lại, có pháp đông phân, nghĩa là tùy theo uấn, 
xứ, giới, vì chỗ nương tựa chúng đồng phân này, 
nên phi tình không có đồng phần phàm phu, sẽ xả 
khi nhập ly sinh, đồng phân của hữu tình sẽ xả khi 
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nhập Niết-bàn. 

Lẽ nào không phải tánh phàm phu tức là đồng 
phân phàm phu hay sao? 

Sự so sánh này không đúng, vì tác dụng khác. 
Do tác dụng ưa muôn của thân hình phàm phu kia, 
nhân giống nhau, gọi là đông phân. Nếu trái với 
thành tựu của Thánh đạo, là nhần của phàm phu, 
gọi là tánh phàm phu. Khi nhập ly sinh, đối với 
chúng đồng phân vừa xả, vừa đắc, đối với tánh 
phàm phu thì xả mà không đắc. 

Đông phân không phải sắc làm sao biết được? 

Vì có dụng năng sinh, Không có loại sự riêng, 
do thấy quả phàm phụ, biết có đông phân kia, như 
thây quả đã được của nghiệp hiện tại, mà biết có 
nghiệp đời trước mình đã từng gây ra. Lại, quán sát 
hành giả vì hiện chứng biết. 

Sao không thừa nhận có đồng phân của phi 
tình? 

Không nên trách cứ như thê, vì có lỗi thái quá, 
ông cũng thừa nhận Có sự sinh của thai, noãn, 
V.V..., CỦa CỐI 1ĐƯỜI, CỐI trời, v.v... Sao không cũng 
thừa nhận sự sinh của quả, đậu v. v... ở cõi am la, 
v.v... Lại, Đức Phật Thê tôn vì đã không hê nói, 
nên tư duy lựa chọn. 

Vì sao Đức Thê tôn chỉ nói đồng phân ở hữu 
tình, không phải ở cỏ cây, v.v...” Lại vì sao Đức 
Thế tôn chỉ nói có đồng phần ở vật thật phân biệt 
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. kia không có tác dụng lần lượt ưa muốn 
cÊn nhau, nên đối với chúng không gỌI là có 
đồng phân riêng, Lại hắn là vì hữu tình, cỏ cây mới 
sinh, mà chỉ nói có đồng phân c ở hữu tình. Lại, nhân 
nghiệp trước và hiện đang siêng năng, mạnh mẽ mà 
pháp này được sinh. Đôi với hai sự, như cỏ, v.v.. 
kia đều không có, cho nên không có đông phân, tức 
do việc này chứng có vật thật. Lại, tượng gô, tơ 
trăng, sơn, điêu khắc, vẽ, v.v... và hình chân dung 
kia, dù có hình sắc xoay vân giống nhau mà nói 
một thật. Do đó, không phải chỉ thấy sự giống nhau 
của hình sắc kia, liên gọi là thật, phải là đôi với loại 
vật khác nhau giông nhau mới khởi nói thật, nên 
biết có thật pháp khác nhau này, Lời nói thật này 
øọI1 là do pháp ây sinh. Lại, vì ở trước đã nói. 

Ở trước nói như thế nào? 

Nghĩa là thấy thân hình là nghiệp giống nhau đã 
dẫn sinh quả, tác dụng của các căn và vì có khác 
nhau về uỗng, ăn, v.v..., là các đồng phân lần lượt 
khác nhau. 

Làm sao đối với thân hình kia lại không có 
đông phần mà khởi nhận biết không có lập riêng? 

Do các đồng phân là sự đồng loại, vì tánh nhân, 

V..., tức là đồng loại, lần lượt biết rõ giỗng nhau, 
lập ra các nhân, như mắt, tai, v.v..., do đại chủng 
tạo mới thành tánh săc đại chủng dù không có đại 
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chủng, tạo khác mà tánh sắc thành. 

Ở đây, nên chỉ rõ thành chỗ chấp của Thăng 
Luận, cú nghĩa đồng chung, cú nghĩa đồng, khác. 
Nếu Thắng luận châp hai cú nghĩa này, thì thể của 
cú nghĩa đó chẳng phải một, sát-na không phải 
thường, không có chỗ nương tựa, lần lượt khác 
nhau. Nếu khiên đồng với cú, nghĩa kia cũng không 
có nhiêu lỗi, chắng phải phái Thăng luận chấp các 
căn như mắt, v.v... có công năng vận hành săc, 

., tức khiến cho Thích tử vì từ bỏ kiến chập như 
thế để tạo riêng sự hiểu biết khác, nên Thăng Luận 
vân nạn bẻ nhóm răng: Ngươi cầu chánh lý không 
nên lượm lặt. 

Đã nói về đồng phân, thế nảo là người Vô 
tưởng? Tụng rằng: 

Vô tưởng trong Vô tưởng 
Tám, tâm sở, pháp diệt 
DỊ thục ở Quảng quả. 

Luận chép: Nêu sinh trong trời Vô tưởng hữu 
tình, thì sẽ có pháp khiến cho tâm, tâm sở diệt, ĐỌI 
là Vô tưởng, là vật thật có có công năng ngăn dứt 
pháp tâm, tâm sở ở vỊ lai, sao cho tạm thời không 
khởi, như đập ngăn sông nước. Pháp này hoàn 
toàn là định Vô tưởng đã chiêu cảm dị thục. Do 
trong trời Vô tưởng hữu tình kia, Vô tưởng và sắc 
chỉ là quả dị thục được cảm do định Vô tưởng. 
Định này không thể dẫn chúng đồng phân và vì 
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mạng căn. Do chúng đồng phân và mạng căn, chỉ 
là hữu tâm. DỊ thục mà tĩnh lự thứ tư đã cảm, xứ 
kia, uân còn lại là dị thục chung, do sinh trong trời 
Vô tưởng hữu tình, nhiều thời gian hữu tâm, nghĩa 
là trước khi nhập Vô tưởng và sau khi xuất Vô 
tưởng, thời gian của vị vô tâm rất dài, nên gọi là 
trời Vô tưởng. Hữu tình Vô tưởng cư trú ở xứ nào? 

Cư trú ở Quảng Quả, nghĩa là trong trời Quảng 
quả, có xứ cao hơn, như tĩnh lự Trung gian, gọi là 
trời Vô tưởng. Hữu tình kia do nghiệp sinh duyên 
Đắng vô gián, gìn giữ thức ăn, nghĩa là do nghiệp 
đời trước, dẫn sinh chúng đồng phân và mạng căn, 
v.v... Do tâm nồi tiếp sinh và Vô gián, nhập quả 
Vô tưởng, vì tâm dẫn dắt, giúp đỡ, nên hữu tình Vô 
tưởng cũng có xúc, v.v... của quá khứ, gìn giữ thức 
ăn, trong vị vô tâm, chỉ có xúc, v.v... quá khứ làm 
thức ăn, thức ăn hiện tại không có. Hai thứ trong 
vị hữu tâm đều có. Vì các hữu tình kia đêu do tưởng 
khởi, nên từ xứ Vô tưởng kia mất, mất rồi, chắc 
chắn sinh cõi Dục, không phải xứ khác, trước tu 
hạnh định đã chiêu cảm tuổi thọ lâu dài, vì thế lực 
đã hết, nên ở Vô tưởng kia không thể lại tu định, 
như mũi tên bắn lên hư không, khi sức đây đã hết, 
thì rớt xuống đất. Nêu các hữu tình thích ứng sinh 
xứ Vô tưởng, thì sẽ có cối Dục thuận với thọ nghiệp 
sau, như ứng sinh châu Câu-lô, ở phía Bắc thì chắc 
chăn phải có nghiệp sinh lên cõi trời. 

Đã nói về Vô tưởng, thế nào là hai định? Đó là 
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định vô tướng và định Diệt tận. Định Vô tưởng đầu 
tiên, tướng ấy thê nào? 

Tụng răng: 

Định Vó tưởng như thể 
Tĩnh lự sau câu thoát 

Thiện chỉ thuận sinh thọ 
Không Thánh được một đời. 

Luận chép: Như trước đã nói có pháp khiến 
cho pháp tâm, tâm sở diệt, gọi là Vô tưởng. Như 
vậy, lại có pháp riêng có thể khiến tâm, tâm sở diệt, 
gọi là định Vô tưởng. Nói tiếng như thế, chỉ làm 
sáng tỏ định này, diệt tâm, tâm sở, đồng với Vô 
tưởng. Do chánh thành tựu, hoặc cực thành tựu, 
nên gọi là định. 

Có sư khác nói: Vì hành như lý, v.v... nên gọi 
là định, khiến đại chủng tâm, vì vận hành bình 
đăng, nên người Vô tưởng, hoặc định Vô tưởng, 
øọI là định vô tường. Do nhàm chán tưởng hư hoại, 
sinh định này, nên không phải các phàm phu có 
thể thọ nhận sự nhàm chán hư hoại này. Do chấp 
mắc thọ nhận ây mà nhập định. 

Định này ở địa nào? 

Nghĩa là ở tính lự sau, tức ở tính lự thứ tư, 
không phải còn sót lại. 

Điều này không nên nói. Vì sao? Vì định này 
có công năng chiêu cảm dị thục Vô tưởng: 

Đã nói về Vô tưởng ở trời Quảng Quả, sẽ nói 
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Quảng quả ở tĩnh lự sau: 

Lẽ nào đôi với địa khác mà tu nhân Vô tưởng 
kia chăng? 

Lời trách cứ này không đúng, vì không hề nói, 
nên chưa hề có việc đó, nói định Vô tưởng là nhân 
của Vô tưởng. 

Lẽ nào không phải tụng trước đã nói Vô tưởng 
là dị thục hay sao? 

Ở trong sự giải thích bài tụng kia gọi là quả của 
định Võ tưởng. Điều này cũng không đúng, vì 
chưa hề có bài tụng nào nói như thê, nay nói mới 
thành. 

Vì sao định này gọi là định phàm phu? 

Vì câu giải thoát, nên tu định này. Người kia 
chấp Vô tưởng là giải thoát chân thật, chấp định Vô 
tướng là đạo xuất ly, là chứng Vô tưởng mà tu định 
ây. Tất cả bậc Thánh không chấp hữu lậu là giải 
thoát chân thật và n xuất ly chân thật nên nói định 
này gọi là định phàm phu. 

Vì trước đã nói Vô tưởng là dị thục, nên thuộc 
về tánh vô ký, không nói cũng tự thành. Nay, định 
Vô tưởng hoàn toàn là thiện. Lẽ nào không VÔ 
tưởng này là vì nhân dị thục, nên thuộc vê tảnh 
thiện, không nói, tự thành? DỊ thục này làm nhân 
ở trong cõi trời Vô tưởng hữu tình, có công năng 
chiêu cảm dị thục năm uấn. Không như vậy thì 
trong bài tụng cũng chưa thây nói. 
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Lại, nhiễm, vô ký, ai có thể ngăn dứt? Nếu vậy 
thì trong đây nên nói thiện thuân túy. 

Không như vậy thì nghĩa lìa ngôn, thây nghĩa 
có chăng? 

Nghĩa này nên y cứ theo cách giải thích tánh 
phàm phu ở trước, hoặc chỉ nói thiện, đã biểu thị 
rõ, không phải pháp khác. 

Định này đã là tánh của nhân dị thục, là thuận 
với thọ nào? 

Chỉ thuận với sinh thọ, không thuận với hiện 
tại mai sau và thọ bất định. 

Một loại các sư đã chấp định này, về lý chỉ 
thuận với sinh thọ và thọ bất định. Vì sao? Vì 
người hoàn thành định này, cũng được chấp nhận 
nhập tánh chánh ly sinh, nhập, sẽ không hiện khởi 
định này nữa, do y cứ ở hiện hành đề nói định Vô 
tưởng, gọi là định phàm phu, chứ không phải y cứ 
vào thành tựu. Lại, thừa nhận định này nói chúng 
là pháp này, phàm phu của pháp ngoại đạo đã 
được, không phải bậc Thánh, vì các bậc Thánh đôi 
với định Vô tưởng, như nhìn thây hằm hố sâu 
thăm, không thích xuống. Trong bài tụng đã nói: 
Nói câu giải thoát tức đủ thấy rõ định này chỉ thuộc 
về phàm phu. 

Lại, nói không phải bậc Thánh là vì vô dụng. 
Định này khi bắt đâu được là được bao nhiêu thê 
gian? 
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Định này ở trong các vị như giới biệt giải thoát, 
niệm niệm khác nhau vì được chưa từng được. Lúc 
niệm thứ nhất không phải. được quá khứ, vì vô tâm, 
nên không tu vị lai. Do vậy, khi được định lần đầu 
tiên, chỉ được một thế gian, đó là được niệm, v.V.. 
thứ hai hiện tại, cho đến khi chưa xuất định cũng 
thành quá khứ. Xuất định rồi cho đến khi chưa xả 
về sau chỉ thành quá khứ, như thiên nhãn, thiên nhĩ, 
không tu vị lai, chỉ gia hạnh đặc, không phải lìa 
nhiễm đắc. 

Kế là định Diệt tận, tường định ây ra sao? Tụng 
răng: 

Định Diệt tận cũng vậy 

Vì tĩnh trụ Hữu đảnh 

Thiện hai, thọ bất định 
Thánh do gia hạnh đắc 
Thành Phật đắc chẳng trước 
Ba mươi bốn niệm kia. 

Luận chép: Như định Vô tưởng ở trước, định 
Diệt tận cũng vậy, nghĩa là như đã lìa tham của tĩnh 
lự thứ ba, có pháp khiến cho tâm, tâm sở diệt, gọi 
là định Vô tưởng. Như vậy đã lìa mê đăm tham của 
Vô sở hữu xứ, có pháp hay khiến tâm, tâm sở diệt, 
gọi là định Diệt tận. Như thế tướng khác nhau của 
hai định: Định Vô tưởng ở trước, vì câu giải thoát, 
nhàm chán sự hư hoại, đối với tưởng, dùng tác ý 
của tưởng xuất ly làm trước mà được chứng nhập. 
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Nay, định Diệt tận vì mong cầu trụ vắng lặng 
chán hư hoại, phân tán, lay động, dùng tác ý của 
tưởng ngừng nghỉ làm trước, mà được chứng 
nhập. 

Định Vô tưởng trước ở biên địa cõi Sắc, nay 
định Diệt tận ở biên địa Vô sắc, do Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ cảm thọ sinh thần, bị lôi kéo do 
nghiệp trên hết, nên gọi là Hữu đảnh, hoặc là bờ 
mé của hữu nên gọi là Hữu đảnh, như bờ mé của 
cây, nói tên thọ đảnh, chỉ trong địa này có định Diệt 
tận. 

Vì sao ở địa dưới không có định này? 

Vì nhàm chán trái với tất cả tâm và tâm bờ mé 
dứt, mới có thể được giải thoát vượt hơn, nghĩa là 
do hai duyên lập sự giải thoát này. 

1. Vì chán trái tất cả tâm. 
2. Vì tâm bờ mé dứt tạm thời. 

Nếu ở địa dưới có định này thì không phải chán 
trái tất cả thứ tâm, vì chưa thê chán tâm của địa 
trên, cũng không gọi là tâm bờ mé dứt, vì tâm của 
địa trên cũng chưa dứt, lẽ ra phải gọi là chắn trái 
phân ít các tâm, cũng lại nên gọi tâm bờ mé trung 
bình dứt. Ở trong ba tánh định trước và định này 
đêu có chỉ là thiện, không phải nhiễm, vô ký, 
không phải các bậc Thánh chán, sợ, tán, động, 
nhận lây nhiễm vô ký, làm trụ xứ văng lặng. Định 
Vô tưởng ở trước có thể thuận với sinh thọ và thọ 
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bất định. 

Nay, định Diệt tận có cả thuận với sinh thọ, 
thọ sau và thọ bất định, nghĩa là y cứ ở dị thục hữu, 
thuận với sinh thọ. Hoặc thuận với thọ sau và thọ 
bất định, hoặc hoàn toàn không thọ, nghĩa là nếu 
địa dưới khởi định này rôi, bất sinh địa trên, ây là 
nhập Niết-bản. Định Diệt tận này có thể chiêu cảm 
dị thục của bôn uân Hữu đánh, định Vô tưởng 
trước chỉ có phàm phu được, định Diệt tận này chỉ 
có bậc Thánh được, các phàm phu không thê khởi 
Định diệt. Phàm phu kia có địa mình khởi chướng 
định Diệt, vì cũng chưa dứt, chưa vượt qua. Hoặc 
do kiến dứt của hữu sinh. Đối với khởi định diệt 
rốt ráo không có khả năng, vì các phàm phu không 
thể vượt qua, hoặc do kiên dứt của Hữu đảnh, nên 
chỉ bậc Thánh được định Diệt tận, tất cả bậc Thánh 
khi được Hữu đảnh đều được định Diệt tận như ở 
đây hay không? 

Nên nói không được, vì định này không phải 
lia nhiễm đặc? Do đâu mà được? 

Do gia hạnh mà được, chủ thể vì ø1a hạnh mới 
chứng đắc, như khi định Vô tưởng chứng đắc đâu 
tiên, chỉ được hiện tại, không được quá khứ, không 
tu vị lai, vì chủ thê phải do sức tâm mới có thể tu. 
Niệm, v.v... thứ hai cho đến chưa xả cũng thành 
quá khứ. 

Đức Thế tôn cũng dùng gia hạnh đắc phải 
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chăng? Không như vậy thì thế nào? 

Khi thành Phật đắc, người kia cho rằng Đức 
Thể tôn khi tận trí thì đặc, há không phải tận trí vào 
lúc thành Phật, cũng không gọi là đặc, huống chỉ 
định Diệt tận, vì các Bô-tát khi trụ vào Tam-ma- 
địa Kim cương dụ, được gọi là tận trí, vì khi được 
thê sinh, thì gọi là đắc, lúc đã thành Phật lẽ ra gọi 
là tận trí, không do gia hạnh mà hiện ở trước, khi 
tạm khởi dục lạc hiện ở trước, vì tật cả đức viên 
đêu thuận theo niềm vui khởi, nên không phải công 
đức sở hữu trong thân Phật đắc, khi Phật được tận 
trí thì được định Diệt tận? 

Do Bỏ-tát đã lìa hắn tật cả nhiễm phiên não nên 
khiến cho công đức trong thân Phật được khởi, vì 
cho nên nói công đức mà Như lai đã có, đều lìa 
nhiễm đắc, nên lời nói của người kia cũng có lỗi. 
Tùy cơ nghị vì hữu tình kia mà giải thích, nghĩa là 
đối với sự gần mà nói tiếng xa, hoặc đến lúc Tam- 
ma-địa Kim cương dụ, sẽ thành Phật, nên cũng gọi 
là thành Phật, sát-na Vô gián vì chăc chắn thành 
Phật. Vả lại, hãy gác qua việc này. Đức Thê tôn 
chưa hề khởi định Diệt tận, khi được tận trí làm 
sao thành câu phân giải thoát, vì lìa hắn chướng 
định, vì xả không thành tựu, nên đôi với khởi định 
diệt được tự tại, như đã khởi, nghĩa là thành câu 
giải thoát. 

Sư phương Tây nói: Học vị Bô-tát trước khởi 
định này sau được Bô-tát. 
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Sư Tỳ-bà-sa nước Ca-thấp-di-la nói: Không 
phải trước khởi định diệt, sau mới sinh Tận trí. 

Do đâu sư Tỳ-bà-sa của nước này biết được 
Tận trí, trước Khi chưa khởi định Diệt? Sao không 
trách cứ sư phương Tây khởi nhân? Và lại, ở nước 
Ca-thâp-di-la ta đã nói ba mươi bốn niệm được Bồ- 
đề, nghĩa là các Bô-tát chắc chăn trước, ở Vô sở 
hữu xứ, được lìa tham mới nhập kiến đạo, lại 
không cần dứt trừ phiên não của địa dưới, với ba 
mươi bỗn niệm, được đại Bồ-đề. Trong hiện quán 
đế, có mười sáu niệm, lìa tham Hữu đảnh, có mười 
tám niệm, nghĩa là dứt chín phẩm phiên não của 
Hữu đảnh, có chín Vô gián, chín đạo GIải thoát. 

Như thế, mười tám đủ với mười sáu trước thành 
ba mươi bồn. Ở trung gian nảy, vì không chấp nhận 
được khởi tâm khác nhau loại, nên ở vị trước, đã 
chắc chăn không chấp nhân khởi định Diệt tận. 
Nếu ở vị trước, khởi định Diệt tận, ây là vượt qua 
tâm mong câu, nhưng các Bỏ- tát chắc chăn không 
vượt qua tâm mong câu. 

Như vậy đã khéo hoàn thành ba mươi bốn 
niệm, được Bô-đê. Vì không phải nhân trước, nên 
dù đã nói hai định có nhiều tướng đồng, khác, 
nhưng ở trong đó lại có đồng khác. 

Tụng răng: 

Hai định dựa Dục, Sắc 
Định Diệt trong người đầu. 
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Luận chép: Nói hai định, là định Vô tưởng và 
định Diệt tận. Hai định này đều nuôi dưỡng hai cõi 
Dục và Sắc mà được hiện khởi. Tuy nhiên, trong 
đây có nói hai định này chỉ có ở ba tĩnh lự dưới, 
nhập định Vô tưởng, không phải ở thứ tư mà nhân 
và quả rất gân nhau. 

Có nói: Cũng ở tĩnh lự thứ tư, nhập định Vô 
tưởng, trừ Vô tưởng thiên, do sinh cõi trời Vô 
tưởng vì cảm thọ quả Vô tưởng kIa. 

Có sư khác nói: Chỉ ở cõi Dục, nhập định Vô 
tưởng không phải ở cõi Sắc. 

Thuyết của sư kia trái với luận, nghĩa là ả luận 
nây nói: Hoặc có là sắc có, có này không phải năm 
hành, nghĩa là sắc ràng buộc hữu tình. Hoặc sinh 
lên cõi trời Hữu tưởng, trụ tâm khác nhau loại, 
hoặc nhập định Vô tưởng, hoặc nhập định Diệt 
tận, hoặc sinh cối trời Vô tưởng. Đã được nhập Vô 
tưởng, đây gọi là sắc hữu, hữu này không phải năm 
hành. 

Do đó chứng biết hai định như thê đều dựa vào 
cõi Dục, cõi Sắc mà được hiện khởi, đây gọi là 
tướng đồng. Nói tướng dị, nghĩa là định Vô tưởng. 
Hai cõi Dục, cõi Sắc đều được khởi đầu tiên. Định 
diệt khởi đầu tiên, chỉ ở trong cõi người, nghĩa là 
định Diệt tận chỉ ở trong cõi người, được tu đầu 
tiên khởi, chỉ có trong con người, người nói, người 
giải thích và Có sức gia hạnh mạnh mẽ. Có khi ở 
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trong cõi người, tu đầu tiên được rồi. Do lui sụt làm 
trước mới sinh lên cõi Sắc, dựa vào thân cõi Sắc, về 
sau lại tu khởi, không phải ở cõi Vô sắc nhập định 
diệt, vì không có đối tượng nương tựa, nên mạng 
căn sẽ dựa vào sắc tâm mà chuyền. Nếu ở Vô sắc, 
nhập định diệt, thì sắc, tâm đều không có, mạng 
căn lẽ ra dứt. Vì các uấn lần lượt nương nhau mà 
trụ, nên không có hữu tình nào chỉ có một uẫn. Lại, 
vì tâm, tâm sở không lìa nhau nên cũng không có 
hữu tình nào chỉ có ba uân. 

Làm sao biết được? 

Vì định diệt có lui sụt, vì y cứ ở nghĩa Khế kinh 
Ô Đà Di, kinh nói: Thưa cụ thọ! có các Bí-sô, trước 
ở chỗ này, đây đủ Thi-la thanh tịnh, đủ Tam-ma- 
địa, đủ Bát-la-nhã, thường ra vào định Diệt thọ 
tưởng. Ở đây có việc này, nên biết như thật. Bí-sô 
kia đối với hiện pháp, hoặc vị sắp qua đời, không 
thế siêng tu, khiến hiểu đây đủ. Từ thân này hư 
hoại, siêu việt trời đoạn thực, tùy ý cảm thọ một 
xứ, thành thân trời. Sinh lên cõi trời ấy rôi, lại 
thường ra vào định Diệt thọ tưởng, cũng có việc 
này, nên biết như thật, ý này thành thân trời. Đức 
Phật nói: Định Diệt thọ tưởng. của cõi Săc này, chỉ 
ở Hữu Đảnh. Nêu được định này thì sẽ không CÓ a1 
lui sụt. Không nên được thọ sinh đến cõi Sắc. 

Như thê giải thích rộng tướng của hai định, 
gôm có sáu môn, gọi là địa, gia hạnh, nối tiếp nhau, 
dị thục, thuận với thọ, vì khởi đầu tiên có khác 
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nhau, nên nay phải tư duy, lựa chọn. 

Trong định Diệt tận diệt chung tất cả tâm, tâm 
sớ pháp. Vì sao chỉ nói định Diệt thọ tưởng? 

Vì chán trái với định này của hai sinh kia, nghĩa 
là tưởng và thọ bị kiến ái làm tạp nhiễm. Vì đối 
tượng nương tựa nên nhàm chán nghiêng về. 

Vì trái với hai pháp như thế, với nhiều lỗi tai 
hại, như đã phân biệt rộng trong phân lập uân, nên 
chán trái nghiêng về một bên, nhập định Diệt tận. 
VỊ định diệt này chắc chắn không có tầm, vì tất cả 
tâm đêu có sinh diệt với thọ, tưởng, như Khê kinh 
nói: Mắt và sắc làm duyên sinh ra nhãn thức, xúc 
ba hòa hợp đều khởi thọ, tưởng, tư, cho đến nói 
rộng. 

Không hê có chỗ nảo nói có thức thứ bảy chấp 
thức kia, lìa thọ, tưởng sinh. Kinh này đều nói: Chỉ 
rõ khởi đồng thời, lây bó lau các cọng lau dựa vào 
nhau làm thí dụ, vì nói sinh duyên, của tâm, tâm 
Sở, v.v... nên không phải trong định này chỉ có 
tưởng, thọ, diệt. Trong đây cũng nói hành ý diệt. 
Nếu tâm trong định này không diệt, thì hai thứ 
thọ, tưởng lẽ ra cũng không diệt, vì công năng sinh 
ra xúc kia nên cũng có. Do định diệt này không có 
tâm, nhưng tâm sau định lại được sinh, nghĩa là tâm 
trước của định, tạo ra duyên Đắng vô gián, đã dẫn 
dắt. Lại, thê lực cầu mong trong gia hạnh dẫn phát, 
nên thể của định Diệt tận, phải biết là có thật, có 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 7 203 


thể ngăn dứt làm trở ngại khiến tâm bắt sinh. 

Nếu cho tâm trước của định ngăn dứt, ngăn 
ngại tâm khác, thì tâm khác sẽ không bao giờ khởi. 
Nếu cho răng có căn thân đề khởi tâm khác, thì các 
thức nên khởi tức khắc bất cứ lúc nào, gọi là dựa 
vào tâm trước, tâm sau khởi, do không có duyên 
Đăng VÔ gián thứ hai, dù có cảnh giới chỗ dựa 
đông thời mà không có thức sinh ngay tất cả cảnh. 

Nếu chấp không đôi đãi với nhân duyên tự 
loại, mà đối đãi với thức có căn thân, ây là khởi thì 
tất cả vị kia, tật cả thức cảnh, pháp nào làm trở ngại 
khi khởi khác nhau. Cho nên, chỉ nên dựa vào tâm, 
tâm sở mà khởi, không phải sức của tâm định ở 
trước, có thể ngăn dứt, trở ngại tâm khác. Do đó 
nên biết, lìa tâm trước, thì chắc chăn có pháp riêng 
làm ngăn ngại tâm. Vì pháp này nên đối với vị vô 
tâm, dù có nhân của tâm mà tâm không khởi, tức 
pháp riêng này gọi là định Diệt tận, với thể là hữu 
và thật chăng phải giả. 

Người tu hạnh quán, do sức kỳ nguyện thiết 
yếu ở tâm trước của định dẫn phát, khiến cho thê 
lực của định Diệt tận suy yếu dân, đến giai vị đêu 
hết, không có tác dụng ngăn dứt, chướng ngại, ý, 
pháp làm duyên sinh trở lại ý thức. Do chuẩn mực 
này, trước giải thích định Vô tưởng và Vô tưởng, 
tùy theo đối tượng thích hợp. 

Đã nói về hai định, thê nào là mạng căn? 
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Tụng răng: 

Thể mạng căn là thọ 
Gi# gìn noãn và thực. 

Luận chép: Thể của mạng tức thọ, nên luận nây 
chép: Thế nào là mạng căn? Nghĩa là tên khác của 
tuổi thọ của ba cõi. Dù vậy, nhưng tự thê của thọ 
chưa rõ, nên lại chỉ bày: 

Pháp nào gọi là tuôi thọ? Nghĩa là có pháp 
riêng để duy trì hơi âm, thức, gọi là tuổi thọ, nên 
Đức Thể tôn nói: 

Thọ, noãn củng với thức 
Khi ba pháp xả thân 

Xả rồi, thân cứng đờ 
Như gố, không hay biết. 

Nếu vậy thì thọ này, pháp nào có công năng gìn 
giữ? 

Thọ này có công năng gìn giữ, ta gọi là 
nghiệp, hoàn toàn là nghiệp, vì quả dị thục, trong 
một thời kỳ sinh, vì thường tùy chuyển, nên Noãn 
(hơi ấm) không phải hoàn toàn nghiệp quả dị thục. 
Thức, cả hai đều không phải. Dù có một thời kỳ 
thường tùy chuyền xứ, nhưng vì không phải hoàn 
toàn là nghiệp đị thục, nên không thể nói thức do 
nghiệp gìn giữ. Cho nên nói tuôi thọ có công năng 
gìn giữ noãn, thức, không phải phi nghiệp chiêu 
cảm nghiệp trong thức trôi lăn, có phân ít công 
dụng có thể gìn giữ dị thục trong một đông phân 
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sinh thức dứt mà lại nối tiếp. 

Chỉ có sức thọ gìn giữ, làm sao biết được thọ 
có công dụng øìn giữ noãn? Vì phải là người có 
thọ mới có noãn, những người không có noãn, 
cũng thây có sống thọ, nên biết thể của thọ không 
phải do noãn giữ gìn. 

Do đó, nên biết có pháp thật riêng, sức thọ kia 
có công năng gìn giữ, noãn thức của hữu tình gọi 
là sự sông, sự sông này tức là mạng căn. 

Mạng căn như thê không phải chỉ dựa vào thân, 
vì Vô săc cũng có, nên không phải chỉ dựa vào tâm, 
vì không có tâm cũng có. 

Nếu vậy thì dựa vào đầu? 

Dựa vào nghiệp đời trước và đồng phân hiện tại, 
chúng đồng phân kia cũng y cứ ở mạng căn. 

Hành của mạng, hành của thọ có gì khác nhau? 

Nếu pháp sinh thì thọ gọi là hành của mạng, nếu 
pháp bất sinh thì thọ gọi là hành của thọ. 

Có nói: Không phải chỗ vứt bỏ gọi là hành 
của mạng. Là đôi tượng lìa bỏ gọi là hành của thọ. 

Lại có nói: Nếu là quả của thân túc gọi là hành 
của mạng, nếu là quả của nghiệp trước gọi là hành 
của thọ. 

Lại, có nói: Nếu sáng suốt sinh táng thượng gọi 
là hành của mạng, không sáng suốt về sự sinh tăng 
thượng gọi là hành của thọ. 

Hoặc có nói: Chỉ người lìa tham, nỗi tiếp chỗ 
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được gọi là hành của mạng. Cũng có người tham 
tiếp nôi chỗ được gọi là hành của thọ. Đây là sự 
sai khác giữa hành của mạng và hành của thọ. 

Đã nói về mạng căn. Sao gọi là các tướng? 
Tướng này có bốn, bốn tướng ấy là øì? 

Tụng răng: 

Tướng là các hữu vi 
Tánh sinh, trụ, đị, diệt. 

Luận chép: Bỗn thứ như thế là tướng hữu vi. 
Vì làm sáng tỏ tánh hữu vị kia, nên được danh của 
tướng hữu vi kia. Theo thuyết này, có chủng loại 
các hành. Sinh trong đây, nghĩa là có pháp riêng, 
là vị hành sinh, không có chướng ngại nhân vượt 
hơn, do có thể dẫn dắt hành kia sinh. 

Có thê dẫn dắt, nghĩa là kia hành khi sinh, pháp 
này có công năng làm cho hành kia duyên tánh 
vượt hơn. Mặc dù các hành khởi đêu được gọi là 
sinh, tuy nhiên, tên của sinh ấy chỉ dựa vào vị sinh 
của các hành, không có chướng ngại nhân vượt 
hơn mà lập các hành, phải nhờ vào sự sinh ở trước 
đều sinh, vì sức duyên đồng loại, khác loại, nên 
khởi tư nhân quả. Sẽ rộng chỉ rõ duyên đông loại 
trong duyên đồng loại, khác loại của sự sinh trước, 
mạnh mẽ vì tùy theo hành kia khởi, nên câu sinh 
duyên nội không duyên đồng loại, trong duyên dị 
loại Có sự vượt hơn riêng, như trong duyên mắt, 
sắc, nhăn thức sinh, gọi là mắt làm nhân, sắc làm 
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tánh duyên, dù hễ thiêu bất cứ một duyên nào thì 
nhãn thức sẽ bất sinh, mà nhãn thức sinh là tùy theo 
mắt không phải sắc, là vì tánh của duyên gân, nên 
gọi! là nhân. Nhãn thức sinh một quả. Các pháp làm 
duyên giúp cho sức thức vượt hơn không phải mắt. 
Lại, trong pháp đều khởi một quả, tự Có sức sinh 
nhau vượt hơn riêng, như gió đôi với lửa, øg1ó giúp 
cho sức lửa, làm cho lửa bùng cháy, vì thế gian cực 
thành, nên hiện thấy gió của nhóm dị, xuôi theo lửa 
nghiêng một bên, nên có thể so sánh với nhóm 
đông là lẽ sẽ. Cho nên các hành câu sinh duyên nội 
sinh lực, vượt hơn, có nghĩa là lập riêng. sự sinh, 
được gỌI là công năng sinh. Các hành vô lậu đối 
với niệm đâu tiên của sự sinh, tướng mạo của 
chúng thật rõ ràng. Đã thây chỗ này có công năng 
vượt hơn, có thê so sánh với nơi khác, nên biệt 
cũng có. 

Trụ, là pháp riêng, là đã sinh chưa hư hoại, các 
hành dẫn sinh tự quả, không chướng ngại nhân 
vượt hơn, như các hành sinh, thì phải đợi pháp 
riêng làm nhân vượt hơn, giúp dẫn đến quả, tác 
dụng trội hơn lẽ ra cũng phải đợi pháp riêng làm 
nhân, chăng phải phái Đối pháp đã thừa nhận các 
hành được thừa nhận độc thể của các nhân duyên, 
tạm thời có trụ, các luận sư Đối pháp gọi là hiện 
tại, cũng nói có trụ, vì bấy giờ các hành dẫn sinh 
quả mình. Lại, tức ở hành này lập làm tác dụng. 
Đức Thê tôn cũng nói: Các hành tạm dừng. Lại nói: 
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Khi các sắc có sinh, trụ, thì đây không thê gọi là y 
cứ ở trạng thái tương tục để nói trong khoảng một 
sát-na cũng là tánh khổ, nên nỗi tiếp nhau, hăn là 
thây sát-na thành. Các tướng hữu vi chỉ dựa vào 
trạng thái nối tiếp nhau để kiên lập trước, sau. Về 
lý, sẽ không thành, nên có pháp riêng có thể làm 
tác dụng dẫn quả của các hành, không có chướng 
ngại nhân gân, các sư Đối pháp gọi pháp này là trụ. 

Dị, là pháp khác, là tự loại nối tiệp nhau của tất 
cả hành, quả sau, nhân trước, vì chắng thê không 
có nhân, tự nhiên có tướng một thức đồng, khác 
tiếp nhau trước, sau, chuyên biến không có nhân. 

Vì lý này không thành, nên sinh cõi Vô sắc, 
thọ, v.v... nôi tiếp nhau, niệm niệm biến đối. Tác 
dụng này rất sáng tỏ, thấy cõi Vô sắc có công năng 
vượt hơn khác thường, có thê so sánh pháp khác, 
nên biết cũng có. 

Diệt, là pháp riêng là hành câu sinh, mỗi niệm 
hoại diệt, không có chướng ngại nhân vượt hơn, 
không thể chấp vô là thê của tướng diệt, vì lý không 
từ duyên khởi, không thành, cũng không nên nói 
có sinh diệt. Lại, Khê kinh nói: Nên biết trí không 
có cảnh duyên sinh diệt, vì về lý, thì không phải có, 
nên không thể nói Vô có là tướng của diệt. Lại, như 
pháp sinh, do sự sinh riêng sinh, pháp diệt lẽ ra 
cũng do sự diệt riêng diệt. 

Đêu nói tánh, là nghĩa thê thật. Nếu tướng hữu 
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vi có bôn thê khác nhau, thì vì sao Khê kinh chỉ nói 
có ba thứ? 

Khế kinh chỉ vì chỉ rõ sự sai khác được, mất của 
hữu vị, vô vi, nên không nói trụ, hoặc nếu có tướng 
thì chỉ rõ hữu vi. Khế kinh nói nghiêng về không 
phải thể tướng của trụ. Chỉ biểu thị hữu vi, vì 
thường cũng có, nên chắng phải kinh này không gọi 
là không có nhân của trụ. Kinh khác nói hành có 
pháp sinh diệt, chăng phải không có pháp dị, hữu 
vi này lẽ ra cũng như thế, mặc dù có bôn tướng 
thuận theo cơ nghi được hóa độ, ân trụ, nói ba mà 
vẫn không có lỗi. Hoặc trong kinh này đã bí mật 
nói trụ không có, vì chỉ có tiếng, hoặc trong kinh 
này nói hợp trụ và dị. Nêu không như vậy thì chỉ 
nên nói dị vì chứng tỏ hữu vi. Trụ phải øôm đỊị, 
khác nhau với vô vi có trụ không có dị. Chăng phải 
trong kinh này nói trụ đỊ, nghĩa là chỉ rõ trụ tức dỊ, 
mà chỉ nói rõ hữu vi có khởi, có tận, có trụ, có dị, 
còn vô vi thì có trụ, không có ba pháp còn lại, nên 
các hữu vi khác với vô vi. Do Đôi pháp này nói các 
hữu vi chắc chắn có bốn tướng. Vê phương diện lý 
thì không có khuynh động, tướng sinh, v.v... này 
đã là hữu vi, lại phải có riêng bốn tướng như sinh, 
v.v..., nêu lại có tướng ấy là dẫn đến lỗi cùng, vì 
sự sinh kia còn có tướng như sinh, v.v... khác nữa. 
Nên thật sự thừa nhận lại có, nhưng chăng phải vô 
cùng. Vì sao? 

Tụng răng: 
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Tướng đây có sinh, sinh 
Đổi tám, một có thể. 

Luận chép: Trong đây có nói: Bao gồm sáng 
tỏ nghĩa chắc chắn, ý nói rõ có này chỉ có bốn, 
không có thừa. Có ở đây nghĩa là bốn thứ tướng 
sốc đã nói ở trước. 

Sinh của sinh, thảy: nghĩa là bỗn tướng tủy 
thuộc, tức là sinh sinh của sinh, cho đến diệt diệt 
của diệt. Các hành hữu vi do bốn tướng gốc. Hữu 
vi của tướng gốc do bốn tướng tùy theo. 

Ở chỗ nào Đức Thế tôn nói tướng tùy theo? 

Có Khế kinh nói: Vì già chết khởi. Kinh này 
cũng nói: chắc chắn có tướng tùy theo, gọi là 
tướng sinh, v.v..., cũng là hữu vi, nên tướng sinh, 
v.v... của sinh, cũng là tánh khởi, v.v... 

Khế kinh nói: Có ba tướng hữu vi của hữu vị, 
khởi của hữu vi cũng có thê biết rõ tận và trụ đị 
cũng có thê biết rõ, nên biết trong đây cũng gôm 
nhiệp tướng tùy theo. Lại vì đối với các tướng đêu 
có cũng nói, nên trong kinh này cũng nói tướng tùy 
theo. 

Nói sự khởi của hữu vi cũng có thể biết rõ: khởi 
tức sinh của tướng gốc cũng biêu thị sinh của nghĩa 
sinh, tận và trụ dỊ cũng có thể biết. 

Nói giỗng như khởi, cũng nói nên giải thích 
đúng như lý. Nếu không như vậy thì đâu cần cũng 
nói, nên trong Khế kinh đối với pháp vô vi nói còn 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 7 211 


không có khởi, v.v... có thể biết. 

Ý này nói: Các pháp vô vi còn không có tướng 
sốc sinh, v.v... có thể biết, huông chi tướng tùy 
theo sinh, v.v... của sinh mà có thể được. 

Nếu không như vậy thì nên chỉ nói không có 
khởi, v.v... có thể biết, không nên nói còn. 

Lại, đẳng Bạc-già-phạm trong Khế kinh nói: 
Các tướng hữu vi lại có tướng. 

Khế kinh nói: Sắc có khởi, tận. Ở đây lại nên 
biết cũng có khởi, tận, cho đến nói rộng, do đó nên 
biết tướng lại có tướng. 

Nếu vậy, thì tướng sốc như pháp của sắc tâm 
mỗi pháp nên có bôn thứ tướng tùy theo, mỗi 
tướng này lại có bốn, lần lượt là vô cùng, không 
có lỗi này. Bốn gốc, bốn tùy theo, đối với tám, đôi 
Với một, vì công năng khác nhau, nên làm tác 
dụng của, duyên gần, gọi là công năng, gọi là bôn 
tướng gốc, mỗi tướng đều có tác dụng của tám 
pháp, bốn thứ tướng tùy theo, mỗi tướng đều có tác 
dụng của một pháp. 

Nghĩa ấy thế nào? 

Nghĩa là khi pháp sinh và chính tự thê của nó, 
chín pháp đều khởi, tự thê là một tướng, tướng tủy 
theo là tám, sinh trong tướng gốc, trừ tự tánh của 
tướng gốc, có thê làm duyên gần sinh tám pháp 
khác. Các pháp đối với tự thể, vì không có công 
dụng sinh, v.v..., nên sinh sinh, tướng tùy theo làm 
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tác dụng của duyên øân, trong chín pháp chỉ sinh 
của sốc sinh, một sinh của sinh này, đa SỐ vì công 
năng khác nhau nên tánh sinh, đã không có công 
năng khác thì đầu có khác nhau như thọ lãnh nạp. 
Tánh dù không có khác, nhưng vẫn Có sự sai khác 
tốn ích của công năng. Lại, cảnh của tướng sốc, 
tướng tùy theo có ít, nhiều, như cảnh của ý thức, 
năm thức có ít, nhiều, nghĩa là làm duyên gân, 
khiến dẫn sinh tác dụng của tự quả được khởi, là 
công năng sinh. 

Trụ trong tướng gốc cũng trừ tự tánh, chủ thể 
làm duyên gân, trụ tám pháp khác, tùy tướng trụ, 
trụ, năng làm duyên gân, chỉ trụ của trụ gôc trong 
chín pháp, nghĩa là làm duyên gân, khiến cho pháp 
tạm trụ, chủ thể dẫn sinh tự quả là công năng trụ. 

DỊ trong tướng gốc, trừ tự tánh của nó, chủ thế 
làm duyên sân. Tám pháp khác của dị, dị dị, tướng 
tùy theo có thê làm duyên gân, chỉ là dị gốc của đỊị 
ở trong chín pháp, nghĩa là làm duyên gần, khiến 
dẫn sinh tự quả với tác dụng suy tồn, là công năng 
đỊ. 

Diệt trong tướng gốc trừ tự tánh của tướng sốc 
đó, năng làm duyên gân, diệt tám pháp khác. Tùy 
tướng diệt diệt, có thể làm duyên gân, trong chín 
pháp chỉ diệt gốc của diệt, nghĩa là làm duyên gân, 
sao cho dẫn đến quả mình với tác dụng hoại diệt là 
công năng diệt. Thế nên các tướng như sinh, v.v... 
lại có tướng tùy theo, tướng chỉ có bốn, không có 
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lôi vô cùng. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 8 

Phẩm 3: NÓI VỀ SAI KHÁC (PHÂN 4) 

Mặc dù lìa sở tướng, có sinh riêng, v.v... đều 
cùng lúc với pháp của sở tướng mà khởi nhưng 
không có lỗi của một pháp, một thời tức sinh, tức 
trụ, tức diệt. Nhưng vì thể khác nhau, nên dụng có 
khác, nên chấp ngoài SỞ tướng, sẽ không có sinh, 
v.V... riêng, mỗi sát-na có bốn tướng: Như lỗi này 
không thể cứu chữa. Công năng sai khác của một 
pháp, một thời, vì về lý không thành, nên thừa 
nhận ngoài đối tượng tướng có sinh riêng, v.V.. 
không có lỗi này, thể tướng khác nhau, trợ duyên 
sai khác, công năng, thời phân về lý có khác. 
Nhưng phân vị của pháp hữu vi khác nhau, lược có 
ba thứ: Dụng dẫn quả, chưa được, đang được, vì đã 
diệt khác nhau. 

Các hữu vi này lại có hai thứ, nghĩa là có tác 
dụng và chỉ có tự thể. Trước là hiện tại sau là quá 
khứ, vị lai. Hữu vi này lại mỗi pháp đêu có hai thứ, 
nghĩa là công năng của hữu vi kia có hơn, có kém. 
Các pháp hữu vi, nếu có công năng làm nhân dẫn 
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dắt tự quả, gọi là tác dụng. Nếu làm duyên thâu giữ, 
giúp đỡ dị loại, gọi là công năng. Nếu có pháp khác 
ở vào lúc chưa đạt được tác dụng dẫn sinh quả, do 
gặp chưa được đang được đã diệt, khi tác dụng dẫn 
quả, duyên ngoài thâu giữ, giúp đỡ đối với nói vê 
sự mình, phát khởi duyên trong, công năng gồm 
nhiêp, giúp đỡ, đây gọi là tướng sinh. Hoặc lại có 
pháp vào lúc đang đạt được tác đụng dẫn đến quả, 
duyên gặp khi chưa được đang được, đã diệt tác 
dụng, dẫn sinh quả, duyên ngoài gồm nhiếp, giúp 
đỡ đôi với nói về sự mình, phát khởi duyên trong, 
công năng gôm nhiếp, giúp đỡ, là ba tướng khác, 
đối với vị đang sinh, sinh làm duyên trong, khởi 
pháp đã sinh, đến vị đã sinh. Pháp đã sinh này gọi 
là đã khởi. 

Đôi với vị đang diệt, trụ là duyên trong, pháp 
an trụ, khiến dẫn quả mình đến vị đã diệt, đây là 
pháp đã trụ, gọi đã có công năng dẫn phát đối với 
quả mình, tức vị đang diệt. Diệt làm duyên trong, 
phá hoại pháp đã diệt, đến vị đã diệt. Pháp đã diệt 
này gọi là đã hoại. Tướng dị cũng như vậy nên biết. 

Có sư khác nói: Nhân phải đợi, xứ, thê gian, 
thời phân, vị, bạn, vì công năng cho quả, nên khi 
sinh, đã sinh, khởi tác dụng sai khác, nghĩa là hoặc 
có nhân đợi xứ, cho quả, như mưa phải đợi chỗ 
mây mới sinh, phải ở tòa Kim cương Châu-thiệm- 
bộ mới chứng Chánh đăng Bồ-đề vô thượng. Hoặc 
lại có nhân đợi thế gian cho quả, như nhân dị thục, 
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thuận với phân giải thoát, phải ở quá khứ, mới có 
công năng cho quả. Hoặc lại có nhân đợi thời gian 
cho quả, như nghiệp Luân vương, phải vào kiếp 
tăng, mới có khả năng đạt được ngôi vị vua Chuyên 
luân. Hoặc lại có nhân đợi vị cho quả, như các hạt 
giông, đến phân vị biến đôi khác, mới có công năng 
sinh mâm, tâm vô lậu đầu tiên và ánh sáng, V.V.. 
thể dù có trước nhưng phải là khả năng có tạo tác 
trong vị đang sinh ở vị lai. Hoặc lại có nhân đợi 
ban cho quả, như tâm, tâm sở, v.v... của bốn đại 
chủng, phải cùng với bạn đều có công năng có tạo 
tác. Do duyên khác nhau này khởi chánh lý, bôn 
tướng khởi tác dụng, phần vị khác nhau, nghĩa là 
lúc đang sinh, tướng sinh khởi tác dụng, đến phân 
vị đã sinh, trụ dị, diệt ba, đồng với một thời gian 
đều khởi dụng riêng. Vì khi công dụng của bốn 
tướng như thế đã khác nhau, nên không có lỗi của 
một pháp một thời gian tức sinh, tức trụ tức dỊ, tức 
diệt. Lại, khi đang diệt, pháp ở đôi tượng hiện 
tướng này do tướng trụ khác làm nhân vượt hơn, 
nên an trụ tạm thời, có công năng dẫn phát quả 
mình. Tức vào lúc bấy giờ, do tướng dị làm nhân 
trội, khiến quả kia suy tôn. Lại tức thời gian ây vì 
tướng diệt khác làm nhân vượt hơn, khiến cho quả 
kia hoại diệt, nên cả ba, cùng lúc không có lỗi trái 
nhau. 

Khi, pháp ở đôi tượng hiện tượng được gọi là 
an trụ, là dỊ suy hay gọi là diệt hoại? Do năng lực 
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của năng tướng, một thời gian của của đôi tượng 
hiện tướng, đôi tượng hy vọng khác nhau, có đủ ba 
nghĩa. 

Thế nảo là tướng dị? 

Tức ở thời phân trụ, Sự suy tôn có thể dẫn tác 
dụng của quả mình, gây hao tôn ở tác dụng của quả 
kia, làm cho quả sinh sau kém thua hơn nhân trước 
là sức tướng dị, quả sau thua kém dân, do nhân có 
khác, quả này lại do cùng khởi tướng khác, làm 
duyên suy tôn, có thể khiên cho quả sau, lại kém 
VỚI quả trước. 

Như thế, tất cả hữu vi sát-na sát-na nối tiếp 
nhau, vì khiến cho dị sau của sau, nên niệm trước 
của trước, có nghĩa dị thành. Nghĩa này đã thành, 
lẽ ra là so sánh, nghĩa là vì thây sau cuôi có khác 
nhau, nên các sát-na trước chắc chắn có khác nhau. 

Nêu vậy, khi trạng thái nối tiếp nhau được tăng 
trưởng dân, thì pháp tương ưng với dị sẽ không 
có, vì không thây quả, nên không có lỗi ấy. 

Tướng trụ bây giờ do thế lực giúp đỡ của duyên 
ngoài tăng cường, nên chiết phục di. 

Nếu sinh ở vị lai, thì sẽ sinh pháp ở sở sinh, tất 
cả pháp vị lai sao bất sinh tức khắc? 

Nhân năng sinh kia, vì đều thường hợp nhau, 
pháp này trước đây đã nói vê. 

Trước đã nói về ra sao? 

Nghĩa là có pháp riêng ở vào lúc chưa đạt được 
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tác dụng dẫn sinh quả, do đã gấp chưa được, đang 
được, đã diệt, duyên ngoải gôm nhiệp giúp đỡ khi 
tác dụng dẫn sinh quả. Đôi VỚI nói VỆ sự mình, 
phát khởi duyên trong, gồm nhiếp công năng g1úp 
đỡ, đây gọi là tướng sinh. Lại nói răng: Nhân phải 
đợi, chỗ, thê gian, thời, vị, bạn, mới cho quả, tức 
dựa vào nghĩa ây để nói lời như thế: 

Tụng răng: 

Sinh, năng sinh, sở sinh 
Không lìa nhân, duyên họp. 

Luận chép: Không phải lìa sự hòa hợp nhân 
duyên khác, chỉ sức của tướng sinh, chủ thể sinh, 
đối tượng sinh, nên các vỊ lai không phải đều khởi 
tức khắc, tướng sinh dù tạo ra cùng khởi nhân gân, 
chủ thể sinh, đối tượng sinh các pháp hữu vi, sẽ 
nên đợi nhân tự loại trước và sự hòa hợp của duyên 
ngoài khác, gồm nhiếp giúp đỡ, như nhân duyên 
khác nhau giữa hạt giông, đất, V.V..., ĐIÚp đỡ sự 
nảy mâm, v.v..., khiên sinh mâm, v.v.. 

Nếu vậy pin ta chỉ thấy nhân đihEh có công 
năng sinh, không có tướng sinh riêng, có nhân 
duyên hợp với các pháp, tức sinh, không có nhân 
duyên tức bất sinh, đâu nhọc gì tướng sinh, nên lẽ 
ra chỉ Có sức nhân duyên sinh chăng? 

Vấn nạn này không đúng, vì chỉ thừa nhận các 
pháp của các duyên sinh, thì lời vẫn nạn này đồng, 
nên nói, nêu chỉ thừa nhận nhân duyên hòa hợp của 
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các pháp vị lai, mà được sinh. Lời vẫn nạn ây cũng 
đồng, nhân duyên của các pháp vị lai không có 
khác nhau. Đâu không tức khắc đều sinh? Lại, hễ 
thiêu một thứ trong nhân duyên, vì đủ các thứ khác, 
nên quả lẽ ra cũng sinh. Vả lại, như nghiệp trước 
của nhãn căn đã dẫn, dù lìa đại chủng mà cũng nên 
sinh. Hoặc chỉ do công sức của đại chủng, không 
do nghiệp trước, nhãn căn được sinh. Hoặc các 
nhãn căn do nghiệp dẫn phát, có thể sinh đại 
chủng, đêu hợp thời, đối với thời lượng một thế 
gian, căn khác cũng nên khởi. Hoặc đại chủng 
không có công năng đối với mắt, vì không thây 
ngoải mắt trước, đai chủng sinh riêng một mình, lẽ 
ra nhân mắt trước, mắt sau được mà sinh. Chấp 
nhận đại chủng năng sinh, thành vô dụng. Lại, như 
hạt giỗng duyên nước, đất, V.V.. .„ hễ lúc thiếu một 
duyên, thì sẽ không nầy mâm. Nên biết công sức 
của hạt giống, v.v... cực thành đối với mắt, v.v.. 
sinh, công năng sinh của đại chủng như đất, v.v.. 
Không phải được hiện thấy, vì không hiện thấy 
công sức của đại chủng, nên không làm nhân sinh 
ra mắt, V.V.. 

Lại, ông đã châp có hạt giỗng nghiệp nôi tiếp 
nhau chuyên biến, cái gì làm chướng ngại không 
thể sinh ngay tức khắc tất cả nghiệp quả? Nếu do 
duyên giúp đỡ, thì hạt giỗng của nghiệp mới có thể 
sinh lễ ra chỉ duyên công năng sinh, đâu phiền đến 
hạt giỗng nghiệp? Do các duyên giúp đỡ, quả 
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nghiệp mới sinh, vì nếu mọi duyên không có, thì 
quả sẽ bất sinh. Đã nhờ duyên giúp đỡ, mà hạt 
giông của nghiệp chắng phải không có, mặc dù nhờ 
các duyên nhưng đâu bác bỏ không có tướng sinh. 
Lại ở trong mắt, v.V.. . các thức sinh, ở chỗ nào kinh 
cũng nói: Mặc dù có mắt, sắc nếu lìa tác ý thì nhãn 
thức bất sinh. Tuy nhiên, ta đã nói thức sinh do 
duyên mắt và săc, vì thế ông không nên vấn nạn: 
Do sức của nhân duyên sinh đâu cần gì tướng sinh 
chăng? 

Lại thây khi niệm đâu tiên, vô lậu sinh thì sự 
sinh, có thể làm nhân khởi đắc vô lậu, mà tự tướng 
của đắc có ở trước đã cực thành, lẽ ra phải gọi là 
trừ sinh, đâu có pháp nào riêng có công năng tạo ra 
đặc để trước đây đêu có khởi nhân? Nêu hoàn toàn 
không có nhân thì đặc không nên khởi, sẽ vô lậu 
đâu tiên lẽ ra không nói cũng tự thành. 

Khi tướng sinh, sinh vì cũng có riêng, đều có 
nhân sinh, không nên nói cũng có trừ thê sinh, có 
một pháp quả khác. 

Thế nào là dị, diệt làm nhân giúp đỡ cho sinh? 

Xưa, các Luận sư đều giải thích thê này: Đồng 
một pháp quả, lần lượt làm nhân, như các đại 
chủng, lại thuận với nhau. Lại, Có sư giải thích: 
Tất cả pháp hữu vI vì là tánh sinh, v.v... nên bốn 
tướng sinh, khi mỗi tướng khởi tác dụng đều lây 
bốn tướng này làm môn, các tướng khác đều là 
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sức giúp đỡ. Cho nên, nói: Sinh sinh, đối tượng 
sinh, không phải ha nhân duyên, về mặt lý, khéo 
thành lập. Ngoài ra chăc chắn lựa chọn rộng các 
tướng hữu vi, như luận Thuận Chánh Lý và giải 
thích năm sự. 

Đã lược phân biệt các tướng hữu vi, loại danh 
thân, v.v... nghĩa ây thê nào? Tụng răng: 

Danh thân được gọi là 
Tưởng, chương, chữ, nói chung. 

Luận chép: Đăng, là đăng thủ. Cú thân, văn 
thân, danh cú, văn thân, vì ả luận nây nói. Nên các 
tưởng nói chung tức là danh thân. Các chương nói 
chung, tức là cú thần. Các chữ nói chung, tức là 
văn thân. 

Nói nói chung là nghĩa nhóm hợp, vì nói uân, 
ngăn gIới trong nghĩa nhóm hợp. 

Tưởng, mắt, tai, bình, y, v.v... nghĩa là đối với 
các pháp phân biệt, chấp mắc. Chữ được an lập 
chung, phát ra tưởng. 

Như vậy tưởng thân tức là danh thân, nghĩa là 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, v.v.. Chương, là 
chương biện. Luận thế gian là giải thích, Là nói về 
vô tận, kèm chương khác nhau, có thể nói về rốt ráo 
về nghĩa mà mình muốn nói, tức phước chiêu cảm 
dị thục niễm vui, v.v... 

Thân chương như thế tức là cú thân, nghĩa là 
như có nói: 
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Phước với đị thục vui 
Mong muốn đêu như ý 
Và sớm chứng bậc nhất 
Niết-bàn vắng lặng hắn. 

Cú, v.v... như thế, chữ gọi là chữ lý, a, nhất, V, 
v.v... Thân chữ như thế tức là văn thân, gọI là Ca, 
khư, già, v.v... 

Có sư khác nói: Trong cả luận nây nói: Thế 
nào là nhiều danh thân? Nghĩa là danh danh, sự, 
v.v..., không phải luận sư kia muôn nói về danh, 

. là thật có tướng mà dựa vào sự giả hợp để 
Bái ra đầu môi câu hỏi. 

Cho nên, câu hỏi kia øôm có nhiều danh thân, 
v.v.... chắc chăn nên hỏi về thật tướng của thê 
danh, v.v..., trong tư duy lựa chọn thật tướng của 
thể danh, v.v..., thì đâu cần tìm tòi, gạn hỏi danh 
giả hợp, v.V.. . Lại, sự sai khác của ba tướng danh, 
v.v... gọi là được sáng tỏ do tiếng, công năng làm 
sáng rõ nghĩa, để lập chung làm định lượng chủ thể 
giải thích, biểu thị rõ sự ưa thích được sinh ra do ý 
đã hiểu biết, có khả năng biểu thị tự thê của cảnh ở 
đối tượng nhận biết, cũng như bóng, tiếng vang, 
tướng này là danh. Nêu có khả năng phân tích 
rộng, lược môn nghĩa trong cảnh ở đối tượng nhận 
biết, thì tướng ấy là cú. 

Đối VỚI BƯỜI năng nói, phân vị đã diệt của 
tiếng, vẫn khiến giữ chặt sự nhớ nghĩ, giữ cho 
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không lầm, truyền đi, ký thác khác, thì tướng này 
là văn. 

Danh trong văn này, nghĩa là thuận theo quy 
hướng, như đôi tượng quy hướng của tiếng như 
ngữ, như thê, như thê, danh ở trong tự tánh, đều 
theo đuôi tiếng kêu gọi ở người kia. Cú tức là khả 
năng nói về nghĩa đã nói, gọi là khả năng nói về, 
phân tích nghĩa môn sai khác. 

Văn, nghĩa là công năng có đối tượng được bày 
tỏ, dựa vào văn này, do tỏ bày ở đây ở kia, đây tức 
là chữ, nghĩa là sao cho trói buộc sự nhớ nghĩ, 
không quên mất. Hoặc là do chữ này được giữ gìn 
sao cho không có ngờ vực, sai lâm, hoặc khả năng 
giữ lấy chữ kia, truyền đạt, ký thác ở chỗ khác. 

Có nói: Như người tĩnh lự dùng cảnh tướng 
phương tiện, với cảnh đã được nhận biết rõ trong 
tĩnh lự mà làm thêm thang. Văn đối với danh cú và 
nghĩa cũng vậy. 

Danh, cú, văn, thân, về, thật lý đêu là bất 
tương ưng hành, mà trong kinh luận nói pháp phi 
sắc, đêu là danh, dùng tướng sắc chỉ rõ đương thê 
đặt danh, tướng phi sắc tiêm ấn từ giải thích, lập 
nghĩa mục là có thể nói, không thê nói chăng? Về 
lý, lẽ ra phải gọi là nghĩa không thê nói. Nhưng. lập 
chung nghe, lời nói, hiểu, nghĩa, nhân ngữ phát ra 
danh, vì danh làm rõ nghĩa. 

Pháp ba đời, v.v... mỗi thế gian có ba danh, gọi 
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là vì ba thời phân quá khứ, vị lai, hiện tại mà nói. 
Lại, tất cả pháp không có vô danh, nghĩa là nếu 
có phải thành chăng phải cảnh ở đối tượng nhận 
biết, nên đẳng Bạc-già- -phạm nói thê này: 

Danh làm rõ tất cả 

Không Ø1 vượt hơn danh 

Cho nên gọi một pháp 

Đều tùy hành tự tại. 

Có sư khác nói: Nghĩa ít, danh nhiễu, vì ở 
trong một nghĩa có nhiêu danh. 

Có nói khác lại nói: Danh ít, nghĩa nhiều. Danh 
chỉ thuộc về phân ít của một giới, còn nghĩa thì 
gồm nhiệp đủ mười tám giới. 

Lại, có nói: Có Ít, nhiêu lẫn nhau, nghĩa là y cứ 
Ở gIỚI gôm nhiếp nghĩa nhiêu, danh ít. Nếu y cứ ở 
lập giáo, thì nghĩa ít danh nhiêu, nghĩa là Phật, Thế 
tôn đối với mỗi pháp, vì thuận theo nghĩa để lập ra 
vô biên danh, như tham mang tên ái, tên lửa, tên 
răn, tên nối kết, tên khát, tên lưới, tên độc, tên suối, 
tên sông, tên dài, tên rộng, tên kim, sợi, v.v... 

Tât cả như thế kinh chủ trong đây nói thế này: 
Lẽ nào không phải ba ngữ này làm tánh, dùng tiếng 
làm thê, øôm nhiếp tự tánh sắc, sao øọI là tâm bất 
tương ưng hành? 

Lời trách cứ này phi lý. Vì sao? Vì lý giáo rõ 
ràng, vì chứng có riêng, nên giáo, nghĩa là kinh 
nói: Sức ngữ, sức văn, nếu văn tức ngữ, thì nói 
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riêng làm gì? Lại nói: Nên gìn giữ văn cú chánh 
pháp. Lại nói: Y nghĩa, không y ở văn. Lại nói: 
Nhân Già-tha gọi là Xiến-đà. Văn tự Xiến-đà, 
nghĩa là tạo tụng, phần lượng ngữ làm thể. Lại, Khế 
kinh nói: Biết pháp, biết nghĩa. Pháp nghĩa là 
danh, v.v.. . Nghĩa, nghĩa là đối tượng giải thích. 
Lại, kinh nói: Nghĩa văn tinh xảo, mâu nhiệm. Lại 
nói: Nên vì khéo nói văn cú, đọc tụng chánh pháp 
nói ø1ả1 văn cú đọc tụng chánh pháp, nghĩa tức khó 
hiểu. Lại nói: Đức Như lai đạt được danh cú, văn 
thân ít có. Lại nói: Thăng giải kia kia, văn cú rất là 
ít có. Do giáo, v.v... này chứng biết có riêng. Các 
nghĩa có công năng giải thích, danh cú, văn thân, 
thể chúng như tiếng, thật mà không phải giả, lý 
gọi là hiện thây, có lúc được tiêng mà không được 
chữ đôi khi được chữ mà không được tiếng, nên 
biết thê riêng. Có khi được tiếng, không được chữ, 
nghĩa là dù nghe tiếng nhưng không TỐ nghĩa. Hiện 
thây có người nghe lời người khác nói thô sơ, 
nhưng lại hỏi rât tỉ mỉ: Ông nói gì?Nghe tiếng 
ngữ không rõ nghĩa này, đêu do chưa đạt văn đã 
phát sao lại chấp văn không khác với tiếng? 

Có lúc được chữ không được tiếng. Nghĩa là 
không nghe tiếng mà được rõ nghĩa. Hiện thây có 
người không nghe lời nói của người khác, chỉ nhìn 
môi mập máy mà biết họ nói gì. Đây là không nghe 
tiếng mà được rõ nghĩa, đều do đã đạt, những gì 
văn đã phát. Do lý này chứng văn khác với có 
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tiếng. Lại, thấy thế gian vì dâu tiếng tụng chú, nên 
biết chữ chú khác VỚI tiếng chú. Lại, thây thế gian 
có hai luận giả, tiếng nói giống nhau: Một thua, 
một hơn, nhân hơn thua Tây khác với có tiếng, Lại, 
hai vô ngại giải: pháp và từ. Vì cảnh giới riêng nên 
biết chữ lìa tiếng. Cho nên, tiêng chỉ là tướng ngôn, 
âm không có sai khác u, trong đó, uân khúc sẽ dựa 
vào Già-glá- -tra-da-ba, v.v..., phải do tiếng nói phát 
khởi các chữ. Các chữ trước, sau hòa hợp sinh 
danh. Danh này đã sinh, thì có thể làm rõ nghĩa, do 
dây lân lượt nói lời này: Ngữ có thể phát danh, 
danh có thê làm rõ nghĩa, nên danh khác với tiếng, 
lý â ấy cực thành. Nên biết tiếng trong đây là chủ thê 
nói, danh, v.v... là đối tượng nói. Nghĩa đều có 
không phải hai. Như vậy, tức là kiến lập không có 
trải ngược. 

Trong đây, kinh chủ lại nói thê này: Không phải 
chỉ âm thanh đều gọi là ngữ, mà phải do ngữ này, 
nên nghĩa có thể biết rõ: Vì âm thanh như thế, mới 
gọi là ngữ, nghĩa là chủ thê nói, đã lập chung trong 
các nghĩa, làm định lượng chủ thế giải thích. Nếu 
cú nghĩa này do danh biểu dương sáng tỏ, thì tiếng 
là chủ thể giải thích, đầu cân danh, v.v... chăng? 
Những gì gọi là định lượng chủ thể giải thích? Lễ 
nào không phải là lập công tưởng, danh nơi nghĩa 
đây tức gọi là định lượng chủ thê giải thích, gọi là 
chủ thể nói. Trong các nghĩa, trước an lập chung 
các chữ như thế, chắc chắn có thê lần lượt giải thích 
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nghĩa như thê, vì an lập chung chữ như thê. 

Nhân chữ như thế, phát danh như thế. Danh này 
tức là định lượng chủ thê giải thích. 

Các vị năng thuyết, khi sắp phát ngữ, phải tư 
duy trước định lượng như thế. Do đó, khi tiêng nói 
của mình, hoặc lời nói của người đều CỚ thê hiểu 
rõ đối với nghĩa đã rõ, nên không phải chỉ tiêng mới 
có thê làm rõ nghĩa, phải là ngữ phát chữ, rồi chữ 
lại phát danh, danh mới giải thích nghĩa mà mình 
đã nói. Như lời nói phát ra chữ, chữ lại phát danh. 
Như vậy, nên tư duy phát đạo lý của câu. 

Trong đây, kinh chủ lại nói: Lại, chưa hiểu rõ 
danh này, thì làm sao do ngữ phát? Vì lời gọi làm 
rõ hay là do lời nói sinh? Nêu do lời nói sinh vì tính 
chât của tiếng nói, lẽ ra tất cả đều có thể sinh danh. 
Nếu cho răng sinh danh, tiếng có sai khác, thì tiếng 
này đủ làm rõ nghĩa, đầu đợi danh riêng, Nếu do 
lời gọI làm rõ tính chất của tiêng nói, nên tiếng lẽ 
ra tât cả đều có thể làm rõ danh. 

Nếu cho rằng làm rõ danh, tiếng có khác nhau 
thì đây là đủ rõ nghĩa, đâu đợi danh riêng chăng? 
Chấp tiếng là chủ thể giải t thích, vấn nạn này cũng 
bình đẳng, nghĩa. là nêu thê của tiếng thì có thê rõ 
nghĩa, rốt cuộc tiếng đều là công năng rõ. Nêu cho 
công năng làm rõ tiếng có khác nhau, thì sự sai 
khác như thể lẽ ra tức là danh, nên đã tìm tòi, gạn 
hỏi, chưa thành lỗi vẫn nạn. Tuy nhiên, người năng 
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nói do đã ưa danh, trước hết chứa chất ở tâm, mới 
lại tư duy so lường, ta sẽ phát khởi lời nói như thế, 
như thê, vì người khác nói nghĩa như thê, như thê. 
Do đó, thời gian sau thuận theo tư duy, phát lời nói, 
nhân lời nói phát ra chữ, chữ lại phát ra danh, danh 
mới làm rõ nghĩa. 

Do y cứ ở môn lý lần lượt như thé, lời nói phát 
ra danh, danh có thê làm rõ nghĩa, như thế, an lập 
lý ấy sẽ. Nêu không dùng danh chứa đựng trước ở 
trong tâm, thì nêu hoàn toàn phát ra lời nói sẽ 
không chắc chăn biểu thị giải thích, cũng không 
làm cho người khác sinh ra sự hiểu biết về nghĩa. 
Lại, kinh chủ nói: Hoặc lẽ ra chỉ chấp có thể văn 
riêng, tức nhóm hợp chung thê này, gọi là đăng 
thân. Lại, chấp có đăng thân khác ấy là vô dụng. 

Điều này cũng phi lý vì không có các văn 
chuyển cùng lúc. Đã không đều có chuyền, thì làm 
sao nhóm hợp chung được? Hoặc như cội cây, 
v.v... do đại tạo hợp thành, chăng phải không duyên 
sinh riêng này nơi bóng, bóng cây do phát giả mà 
thể chắng phải giả. Các văn như thế lẽ ra cũng hợp 
chung, sinh danh cú riêng, mà danh cú kia dù phát 
ra giả, nhưng thể chúng chăng phải giả. 

Nếu vậy thì tất cả pháp giả đều có thể an lập 
làm tánh có thật chăng? 

Không có lỗi như thế, vì trong một chữ cũng có 
danh, nên không có pháp giả. Vì một thật thành, 
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nên giả và danh nghĩa không giỗng nhau. 

Đã ở một chữ cũng được có danh, thì danh này 
làm sao biết được lìa chữ mà có? Như vậy, một 
chữ như không có nghĩa, thì chữ ấy sẽ không có 
đối tượng giải thích. Căn cứ ở chữ này làm duyên 
có danh khởi riêng mới có thê biểu thị nghĩa, 
nhưng vì rất gần nhau, nên khó biết được tướng 
riêng, như ánh sáng trên vách, Khó nói rõ được 
hai sắc. 

Nếu thừa nhận tức tiếng, do khế ước trước đã 
nói lên sự sai khác, có thể biêu thị ở nghĩa, gọi là 
danh, v.v..., việc này đâu có lỗi gì phải không? 

Cách giải thích này cũng không đúng, vì khê 
ước của chủ thể giải thích tức sự sai khác của 
tiếng, về lý đã không thành. Vì nếu đã lập chung 
chủ thể khế ước giải thích tức khác nhau tiếng ây 
và phải như sự sai khác tiếng ấy, thì phải như sự sai 
khác của sắc không phải lập chung khế ước cũng 
có thê biết rõ, không phải sự sai khác giữa hai sắc: 
xanh và vàng. 

Phải lập chung khê ước, về sau có thể biết, dù 
trong hai sắc, trước đã không lập chung khế ước 
khác nhau, nhưng vì màu xanh, vàng kia không 
phải sắc khác nhau nên nhãn thức duyên được rồi, 
ý thức tức có công năng thuận theo phân biệt nhận 
biết sự sai khác đây, kia. 

Lại, về lý không đúng, vì trên khế ước lại tạo 
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ra khế ước, vì thê không nên nói khê ước của chủ 
thê giải thích, vì mặc dù tiếng không khác, nhưng 
ở trước không dập chung khế ước, nên dù lại được 
tiếng, nhưng vì còn phải đợi lập khế ước khác, nên 
chưa thê rõ biết được tiêng này đối với tiêng khác 
có tướng khác nhau. Lại, nêu khế ước đã lập, tức 
khác nhau của tiếng, thì đối với tiếng có nghĩa và 
tiếng vô nghĩa đã Có sự sai khác, mặc dù ở trước 
chưa lập chung khế ước khác nhau, nhưng cũng 
biết rõ chăng? Nghĩa là ở một tiếng Có sự sai khác 
này, ở trên tiếng khác sự sai khác này không có. 
Trước kia, khi chưa lập chung khế ước khác nhau, 
đã được hai tiếng, dù không biết rõ nghĩa, nhưng 
như sự sai khác của hai sắc kia, tức công năng biết 
rõ tướng khác nhau giữa tiếng có khế ước, tiếng 
không có khê ước, nên biết có riêng danh cú, văn 
thân, duyên tiêng mà sinh, có thể hiểu rõ nghĩa. 

Lại kinh chủ nói: Các tiếng sát-na không thể 
nhóm họp, cũng không có một pháp nào được chia 
từng phân sinh dân, thì làm sao gọi là sinh có thê 
đo lời nói phát ra. 

Lại, tự giải thích: Thế nào là đợi các biểu sát- 
na quá khứ, sau cùng biểu sát-na có thể sinh vô 
biểu hay không? Lại, tự vẫn nạn: Nếu vậy, tiếng, 
vị sau mới sinh danh, chỉ nghe tiếng sau cùng có 
thê hiểu rõ nghĩa chăng? 

Nếu chấp như vậy thì lời nói có công năng sinh 
văn, văn lại sinh danh, danh mới làm rõ nghĩa. Lỗi 
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vẫn nạn trong đây nên đồng với lỗi của nói trước, 
VÌ các ý niệm, văn không thê nhóm họp, lời gọi làm 
rõ danh hơn, phải so sánh như sinh. Lại, văn do lời 
nói, hoặc sáng tỏ, hoặc sinh. Y theo lời nói ở danh 
đêu không đúng. 

Vấn nạn này trái bỏ tông mà mình đã y cứ. Nói 
kia nói quá khứ, vị lai đều không có tự thê. Tiếng 
trước, sau, ý niệm không thể sinh ngay tức khắc, 
làm sao thành văn, thành danh, thành cú. Nếu 
niệm trước trước, truyền truyền giúp đỡ nhau, sát- 
na sau cùng thành văn, danh, cú, chỉ nghe sau cùng, 
nên rõ nghĩa thành. Lại, không có g1úp nhau, vì quá 
khứ, vị lai không có. Đã thường có một ý niệm làm 
Sao giúp đỡ nhau? Đã không nhờ vả nhau, trước 
sau giống nhau, sau như niệm đâu, nên không phải 
giải thích. Nghe sau như lần đâu, nên không rõ 
nghĩa, nên lỗi chập của nói kia trước sau ø1úp nhau, 
tức lý chủ thê giải thích không thành lập. Tông ta 
chủ trương ba đời đều có, chắng phải không có, 
nên sau đợi trước, có thê sinh danh, v.v... Mặc dù 
với ý nghĩ sau cùng, danh, v.v... mới sinh mà chỉ 
nghe danh kia, không thể rõ nghĩa, do không nghe 
đủ, như ở trước lập chung khê ước danh, v.v..., vì 
có thể phát ra tiêng, nhưng nghe một tiêng cũng 
có khi rõ nghĩa là vì tập quán, vì y cứ ở tiếng này 
để so sánh với tiếng khác, nên kinh chủ nói: Đã phá 
tiếng kia, không phải tiếng này. 

Tỳ-bà-sa nói: Ba thứ danh, cú, văn đều có ba 
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thứ danh. Ba thứ danh là danh, danh thân, nhiều 
danh thân, cú văn cũng vậy, danh có nhiều vị, ØỌI 
một chữ sinh, hoặc hai chữ sinh, hoặc nhiêu chữ 
sinh. 

Một chữ sinh: Khi nói một chữ, chỉ có thể có 
danh. Khi nói hai chữ, tức gọi là danh thân. Hoặc 
nói thế này: Khi nói ba chữ tức gọi là nhiêu danh 
thân. Hoặc nói thế này: Khi nói bốn chữ mới gọi 
nhiêu danh thân. Hai chữ sinh, nghĩa là khi nói hai 
chữ, chỉ có thê có danh, khi nói bốn chữ tức gọi 
danh thân. Hoặc nói như vây: Khi nói sáu chữ tức 
gọi nhiều danh thân. Hoặc nói răng: Khi nói tám 
chữ mới gọi là nhiêu danh thân. Ba chữ sinh trong 
nhiêu chữ sinh nghĩa là khi nói ba chữ, chỉ có thê 
có danh: Khi nói sáu chữ tức gọi danh thân. Hoặc 
nói thê này. Khi nói chín chữ tức gọi nhiều danh 
thân. Hoặc nói: Khi nói mười hai chữ mới gọi 
nhiêu danh thân: Vì đây là môn nên nhiêu chữ khác 
sinh, danh thân, nhiêu danh thân, như lý nên nói. 
Câu cũng nhiều vị, nghĩa là cầu trong xứ, câu đâu, 
câu sau, cầu ngắn, câu dài. Nêu tám chữ sinh gọi 
câu trong xứ, vì không dài, không ngăn, nghĩa là 
ba mươi hai chữ trong xứ sinh ra bốn câu. 

Bốn câu như thế thành Thất lộ ca, văn chương 
kinh, luận phân nhiêu đều dựa vào số này. Nêu sáu 
chữ trở lên sinh, thì gọi câu đâu, hai mươi sáu chữ 
trở xuống sinh gọi là câu sau. Nêu giảm sáu chữ 
sinh thì gọi câu ngắn, quá hai mươi sáu chữ sinh 
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thì gọi là câu dài. Vả lại, dựa vào câu trong xứ đề 
nói về ba thứ. Khi nói tám chữ chỉ có thê có câu, 
khi nói mười sáu chữ thì gọi là cú thân. Hoặc nói 
răng: Khi nói hai mươi bốn chữ thì gọi là nhiều cú 
thân. 

Hoặc nói răng: Khi nói ba mươi hai chữ, mới 
gọi là nhiêu cú thân, vì văn tức chữ, chỉ có một vị. 
Khi nói một chữ chỉ có thể có văn, khi nói hai chữ 
thì gọi là văn thân. 

Hoặc nói răng: Khi nói ba chữ tức gọi nhiêu 
văn thân. Hoặc nói răng: Khi nói bôn chữ mới gọi 
nhiêu văn thân. 

Do lý này nên tạo ra nói này: Khi nói một chữ 
có danh, không có danh thân, không có nhiêu danh 
thân, không có cú, không có cú thân, không có 
nhiêu cú thân. Có văn, không có văn thân, không 
có nhiều văn thân. Khi nói hai chữ có danh, có 
danh thân không có nhiều danh thân, không có ba 
cú, v.v... Có văn, có văn thân, không có nhiêu văn 
thân. Khi nói bốn chữ có ba danh, v.v..., không có 
ba cú, v.v..., có ba văn, v.v... Khi nói tám chữ có 
ba danh, v.v..., có cú, không có cú thân, không có 
nhiều cú thân, có ba văn, v.v... Khi nói mười sáu 
chữ có ba danh, v.v..., có cú, có cú thân, không có 
nhiều cú thân, có ba văn, v.v... Khi nói ba mươi hai 
chữ gọi ba cú văn đêu có đủ ba thứ. Do đó làm môn 
pháp khác, như lý mà nói. Lại nên tư duy. 
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Danh, v.v... như thê bị lệ thuộc cõi nào? 

Vì là số hữu tình hay là số phi hữu tình? Vì là 
dị thục sinh, hay vì đối tượng nuôi lớn? Là tánh 
đăng lưu chăng? Hay là thiện, hay là bất thiện, hay 
là vô ký? 

Tất cả nghi vấn này đều nên giải thích: Tụng 
răng: 

Hữu tình thuộc Dục, Sắc 
Tánh đẳng lưu, vô ký. 

Luận chép: Ba thứ như danh, v.v... này chỉ là 
lệ thuộc cõi Dục và cõi Sắc. 

Căn cứ trong cõi Sắc có nói: Chỉ ở địa Sơ tĩnh 
lự. 

Có nói: Cũng có ở ba tĩnh lự trên, vì tùy theo 
ngữ, tùy thân bị lệ thuộc khác nhau. 

Nếu nói ba danh này tùy ngữ lệ thuộc, thì nói 
khi sinh cối Dục, tạo ra cõi Dục, thân, ngữ, danh, 
v.v... đêu lệ thuộc cõi Dục. 

Nghĩa đã nói kia, hoặc lệ thuộc ba cõi, hoặc có 
cả không lệ thuộc, tức hữu tình kia khi tạo ra ngữ 
định đâu tiên, ngữ và danh, v.v... thuộc về địa định 
đầu tiên, thân lệ thuộc cõi Dục, về nghĩa như trước 
đã nói. Như thế, nếu sinh địa tĩnh lự đầu tiên tác 
ngữ địa thứ hai, Như lý nên suy nghi. 

Nếu sinh địa tĩnh lự thứ hai, ba, bốn tác ngữ địa 
thứ hai, cũng như lý nên suy ngh. 

Nếu nói ba danh này tùy thân lệ thuộc tức nói 
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sinh ở cõi Dục và tĩnh lự thứ tư. Danh...và thần 
đều tự lệ thuộc địa của mình, ngữ hoặc tự địa mình, 
hoặc ngữ khác, địa khác ràng buộc, nghĩa như 
trước nói. 

Trong hai nói này, hoặc nói địa trên cũng có 
danh, v.v... mà không thê nói, dù có hai nói, nhưng 
nói đâu là đúng. Lại, ba danh, v.v... thuộc về số hữu 
tình, vì hữu vi phi tình không thành, nên người 
năng thuyết được thành, không phải nghĩa đã rõ, 
chỉ thành hiện tại, không thành quá khứ, vị lai. 
Lại, ba danh, v.v... chỉ là tánh đăng lưu, không phải 
đối tượng nuôi lớn, không phải dị thục sinh mà 
nói danh, v.v... từ nghiệp sinh, là vì nghiệp đã sinh 
quả tăng thượng. Lại, ba danh vì chỉ thuộc về tánh 
vô phú vô ký, nên người dứt thiện, khi nói pháp 
thiện, dù đã thành danh, v.v... thiện mà không 
thành pháp thiện. 

Người lìa dục tham không thành bất thiện. 
Các người Vô học không thành nhiễm ô, vì thành 
danh, v.v... chủ thể giải thích, vì không phái pháp 
đối tượng giải thích. 

Về nghĩa bất tương ưng khác chưa nói. Nay sẽ 
nói lược. Tụng rằng: 

Đồng phần cũng như thể 
Và dị thục, Vô sắc 

Được chung cả ba loại 
Không được định đẳng lưu. 
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Luận chép: Cũng nói như thế vì làm rõ đồng 
phân, như danh thân, v.v... có cả cõi Dục, cõi Sắc, 
đăng lưu hữu tình vô phú vô ký và nói Võ sắc, 
chứng tỏ không phải chỉ cõi Dục, cõi Sắc. Lời nói 
và dị thục, chứng tỏ không phải chỉ đắng lưu, cõi 
này có cả ba loại, có cả hai nghĩa. 

Thê nào là dị thục? 

Nghĩa là sinh đồng phân của địa ngục, v.v... 
và các đường như noãn sinh, v.V... 

Thế nảo là Đăng lưu? 

Nghĩa là đồng phân hiện có của giới địa, xứ, 
chủng tánh, họ loại, Sa-môn, Phạm chí, Hữu Hữu 
học, Vô học, v.v... 

Có sư khác nói: Nghiệp trước đã dẫn sinh, là 
đông phân dị thục, hiện tại khởi gia hạnh là đồng 
phân đăng lưu, đắc và loại các tướng đều có cả ba, 
nghĩa là có dị thục đăng lưu sát-na, không phải hai 
định của đắc chỉ là đăng lưu, chỉ gọi là minh, không 
phải đị thục, v.v..., pháp khác nên nói mà không 
nói. Nghĩa là vì mạng căn, Vô tưởng, như trước đã 
nÓI, VỆ nghĩa khác so sánh với trước, có thể biết. 
Nghĩa là nói đắc, v.v..., vì chỉ thành tựu nên nghĩa 
thuộc số hữu tình có thể biết chuẩn xác nói vì các 
hữu vi có sinh, v.v..., nên so sánh biết các tướng có 
cả tình, phi tình, hữu vi khác tùy theo nghĩa được 
thích hợp, đều đã rõ. Cho nên, ở đây không nhọc 
nói lại. 
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Như thế đã nói về bất tương ưng hành. Trước 
đã nói tướng sinh, lúc sinh sở sinh, không lìa pháp 
khác, nhân duyên hòa hợp. Trong đây pháp nào gọi 
là nhần duyên? Và lại, sáu thứ nhân, sáu thứ nhân 
là: 

Tụng răng: 

Năng tác và câu hữu 
Đồng loại và tương ưng 
Biến hành và dị thục 
Chỉ sáu thứ nhân ấy. 
Luận chép: Luận nầy thừa nhận nhân chỉ có 
sáu thứ không thêm, không bớt: 
1. Nhân năng tác. 
2. Nhân câu hữu. 
3. Nhân đông loại. 
4. Nhân tương ưng. 
5. Nhân biến hành. 
6. Nhân dị thục. 

Thể của nhân năng tác có cả tật các pháp. Cho 
nên ở trước đã nói: 

Vì thê của nhân câu hữu hiện khắp các hữu vị, 
nên ở thứ hai, đồng loại, v.v.. . khác, ở trong hữu vi 
như đối tượng thích Ứng, đều gôm nhiếp phân Í{. 
Tùy theo lời nói ấy là giầu thứ lớp mà nói, vì đã 
nhờ dựa vào pháp sinh, nên gọI là nhân, tức thuận 
ích gần với nghĩa đã sinh quả. 

Như vậy, sáu nhân chăng phải do Phật nói, sao 
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ả luận nây tự đặt tên này, chăc chắn sẽ không có 
nghĩa nào mà đại sư không nói, A-fy- đạt-ma liền 
CÓ nÓI, VÌ trong kinh hiện không cớ do â ân mất, nên 
tự tướng có thê được chắc chắn phải có. Lại, vì sức 
hóa độ trong các kinh, nên Đức Thế tôn dùng 
phương tiện tạo ra môn khác đề nói Đối pháp. Các 
sư do thấy một ít tướng mà biết được tướng kia 
chắc chắn có, nên đã kết tập rõ ràng. Do vậy, có nói: 
Nghĩa của sáu nhân này được nói trong kinh Tăng 
Nhất, Tăng Lực, đã trải qua thời gian lâu xa, nên 
văn của Tăng Nhất, Tăng Lực kia đã ân mất, Tôn 
giả Ca-đa-diễn- -nI-tỬ, V.V.. . đối với các pháp tăng 
đã tư duy, tìm cầu không bỏ dở, đã thầm chiêu cảm 
thiên tiên hiện đến truyện trao cho, như chư thiên 
trao cho kinh Phiệt Đệ Già, lý ây sẽ. Như nghĩa bôn 
duyên, dù đã nêu đủ trong kinh bộ này, nhưng 
trong bộ khác, có người không đọc. Do thời gian 
chìm lâu vì thường â ân mất, vì đã thấy kinh khác ít 
có ân mắt, nên biết xứ này cũng không còn đủ. Lại, 
vì thây chỗ nảo trong kinh cũng nói tản mác, nên 
về nghĩa sáu nhân, chắc chăn là có thật, nghĩa là 
như kinh nói: Mắt, sắc làm duyên sinh ra nhãn 
thức. Lại, như kinh nói: Hai nhân, hai duyên có 
thể sinh chánh kiến. Các pháp như thế, v.v... tức 
nhân năng tác. Các pháp đối với người khác có 
nghĩa năng tác. Vì sinh không có chướng ngại, nên 
lập nhân này. Như Khế kinh nói: Có ba chi đạo, 
chánh kiến tùy chuyền. Lại như kinh nói: Ba xúc 
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hòa hợp đêu khởi thọ, tưởng, tư. Các pháp như thế 
tức là nhân câu hữu. Các hành đều cùng lúc, đồng 
làm một việc. Vì tùy chuyển lẫn nhau, nên lập nhân 
này. Như nói: Bồ-đặc-già-la như thế đã thành tựu 
pháp thiện và pháp bất thiện. Nên biết Bồ- đặc-già- 
la như thế pháp thiện ấn mất, pháp ác xuất hiện, 
có thuận theo đều có hiện hành, căn thiện chưa 
dứt, vì chưa dứt, nên từ căn thiện này cũng có 
nghĩa có thê khởi căn thiện khác. Lại nói: Bí-sô, 
nêu Ở các chỗ ây, phần nhiêu tùy theo tâm, tứ, tức 
ở mỗi chỗ đó, tâm thường hướng về. Vô minh làm 
nhân khởi các đắm nhiễm, vì minh làm nhân, nên 
lìa các đăm nhiễm. 

Các pháp như thế tức nhân đồng loại. Các 
pháp đông loại quá khứ, hiện tại, vì dẫn dắt quả 
mình, nên lập nhân này. Như Khế kinh nói: Kiến là 
căn, tín tương ưng với trí chứng. Lại, như kinh 
nói: Nếu có rõ biết, tức có biết rõ, ở định biết rõ 
chính là như thật, không phải không ở định. 

Các pháp như thế, v.v... tức nhân tương ưng, 
tương ưng với tâm, tâm sở, đồng làm một việc, vì 
nhận lấy chung một cảnh, nên lập nhân này. Như 
Khế kinh nói: Các kẻ tả kiến tất cả thân nghiệp, 
ngữ nghiệp, ý nghiệp có nguyện câu, đều như sở 
kiến, tất cả các hành đều là loại kiến đó. 

Các pháp như thế đều có công năng chiêu cảm 
không phải vuI vẻ, ưa thích, quả không vừa ý. Lại, 
kinh nói: Khi tất cả kiến hướng đến sự sinh, đều có 
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thân kiến làm căn bản cho sự sinh đó. Nếu kiến này 
sinh ra bất nhẫn tất cả, thì kiến này sẽ sinh ra tham 
dục, giận dữ. 

Các pháp như thê tức nhân biến hành, nghị, 
kiến, vô minh, đôi tượng dứt của kiến, khô tập quá 
khứ, hiện tại và tương ưng, câu hữu. Đối với các 
pháp nhiễm ô của loại đông, khá, vì công năng dẫn 
khởi, nên lập nhân này, vì một bộ làm nhân, sinh 
ra quả của năm bộ, nên ngoài đồng loại có lập nhân 
biến hành. Như Khê kinh nói: Nêu nghiệp đã tạo 
ra là hữu lậu thiện, thì sẽ do tu thành, sinh thọ các 
dị thục ở xứ đó. Lại như kinh nói đối với các 
nghiệp ác cũ đã gây ra và tăng trưởng, chắc chăn 
sẽ chiêu cảm dị thục. 

Các pháp như thê tức là nhân dị thục. Tất cả 
pháp hữu lậu thiện, bắt thiện, vì chiêu cảm dị loại, 
nên lập nhân này. 

Ở chỗ nào Đức Phật cũng nói sáu nhân như thế, 
các người ghét, trái vì mê nên không nhận thấy, 
các người có trí nên siêng năng biết rõ. 

Lại, ở chỗ nào trong kinh, đức Bạc-già-phạm 
cũng nói về nghĩa nhân trước sinh và đều sinh, dựa 
vào sự sinh này Có sự sinh kia, vì có sinh này nên 
có sinh kia, như thứ lớp nên biết có nghĩa của hai 
nhân. 

Lại, Đức Bạc-g1à-phạm trong Khế kinh nói rõ 
về nghĩa của hai thứ nhân, nghĩa là Khê kinh nói: 
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Đối với kẻ vô minh có chỗ không danh lợi, vì vô 
minh nên cũng tạo ra phước hành. 

Kinh này tức chỉ rõ có nhân đời trước. Lại Khê 
kinh nói: Mắt, sắc làm duyên, nói rộng, cho đến Š: 
pháp làm duyên sinh ra sĩ, tác ý sinh nhiêm, vân 
đục. Y trong đây, nghĩa là si, tức vô minh, mong 
câu tức ái, ái biêu hiện tức nghiệp. Kinh này tức chỉ 
rõ có nhân câu sinh, trong nhất tâm vì nói có lần 
lượt làm nhân, nên không phải cho là kinh này y 
cứ ở trạng thái nói tiếp nhau đề nói, vì về lý không 
thành, nên nhân đông, đã khởi chấp không cùng có 
sinh, thật là mê lầm. 

Đây là chắc chắn lựa chọn rộng, như luận 
Thuận Chánh Lý và luận Ngũ sự, nên biết như thật. 

Đã lược nêu nhân, nay sẽ nói về rộng. Vàả lại, 
đâu tiên tướng của nhân năng tác thế nào? 

Tụng răng: 

Trừ tụ, năng tác khác. 
Luận chép: Nhân năng tác này lược có hai thứ: 
1. Sức có sinh. 
2. Chỉ không có chướng. 

Lúc các pháp sinh, chỉ trừ tự thể, vì tất cả pháp 
làm nhân năng tác, vì khi sự sinh kia đều không bị 
ngăn ngại, ở trong đó phân ít Có sức để sinh. Vả 
lại, như khi có một nhãn thức sinh, vì mắt, đôi 
tượng nương tựa làm nhân nương dựa, do sắc, đôi 
tượng duyên làm nhân kiến lập. Dùng nhãn thức, 
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v.v... như pháp hạt giống làm nhân không dứt, 
dùng pháp tương ưng làm nhân nhiếp thọ, dùng 
pháp câu hữu làm nhân giúp đỡ, dùng nhĩ căn, 
v.v... làm nhân y trụ. 

Các nhân này, v.v... gọ1 chung là nhân năng tác, 
ở trong đó một phần gọi nhân Có sức, vì có công 
năng sinh, công năng vượt hơn, còn các phần khác 
gọi là nhần không Có sức, vì chỉ không làm chướng 
ngại cho trụ. Nhân tức là công năng tạo, gọi là nhần 
năng tác. Nhân này Có sức, vì quả năng tác, nên 
dù tánh nhân khác, cũng là nhân năng tác. Nhưng 
nhân năng tác lại không có tên riêng, như xứ sắc, 
v.v... chung, tức danh riêng. Hoặc là nhân này 
năng tạo ra hai nghĩa, vì không có chướng ngại, 
nên có thể gọi là nhân, có thể gọi là phi nhân, vì 
bất sinh công năng. Lại, công năng tạo tác, là nhân 
gân khác. Công năng này giúp đỡ cho người kia, 
gọi là nhân năng tác. Hoặc công năng này khiên 
công năng người khác có đôi tượng tạo tác, người 
khác tức là quả. Nhân năng tạo tác gọi nhân năng 
tác, tự thể của duyên nào không phải nhân năng tác 
của mình, do nhân năng tác đỗi với tự thê không có, 
nên gọi là nghĩa không có chướng ngại, là nhân 
năng tác. Tự đôi với tự thể thường bị chướng ngại. 
Lại, tật cả pháp không đỗi đãi với tự thể, có luôn 
thành tôn Ø1ảm, V.V... Nếu có thì trái với việc hiện 
tại. Khi một pháp sinh, pháp trái và khác vì cũng 
không có chướng ngại trụ, nên có thể là nhân, 
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không phải pháp kia với pháp này có lúc làm nhân, 
có lúc chăng phải nhân, vì hợp với chánh lý nên tất 
cá pháp đều có công năng làm nhân. Các pháp đối 
nhau đêu Có sức chướng ngại mà không bị chướng 
ngại, nên có khả năng làm nhân. Nêu xứ có một, 
xứ khác thì không, Vô sắc cũng có lúc dựa vào 
đăng định, nên sự đối nhau của pháp kia cũng Có 
sức chướng ngại. Lại, các pháp nội tại, khi một 
pháp sinh, như pháp dữ dục, pháp khác đều không 
chướng ngại, vì hai duyên nên pháp không được 
sinh: 

1. Thuận với nhân không có. 

2. Trái với duyên có. 

VỊ sinh của các pháp, sẽ đợi chờ sức vượt hơn, 
vì đêu là nhân duyên riêng và đợi pháp khác không 
có chướng ngại khác mà trụ, pháp duyên tăng 
thượng, do nhân năng sinh, có công năng chướng 
ngại nhân, vì không có các pháp mới sinh, nên chỉ 
do nói tất cả pháp không có chướng ngại, nên gọi 
là nhân năng tác, không phải có sức chướng ngại 
mà không bị chướng ngại, với sức không có 
chướng ngại, không bị chướng ngại, thì có một ít 
khác nhau vào lúc không có chướng ngại, đều Có 
sức không có chướng ngại, vì đồng với không có 
tác dụng vượt hơn. 

Do lý này, nên các pháp bắt sinh ngay tức khắc, 
không phải như tạo tác đêu thành các nghiệp như 
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sát sanh, v.v..., thiểu đăng khi nhân duyên của tác 
dụng vượt hơn, tức do lý này, các pháp quá khứ làm 
nhân năng tác cho hai thế gian khác. Pháp của hai 
thế gian kia lại làm quả tăng thượng cho quá khứ, 
các pháp vị lai làm nhân năng tác cho hai thế gian 
khác, vì pháp của hai thế gian kia chăng phải đều 
có về sau, nên không làm quả tăng thượng cho vị 
lai. Vì quả phải do nhân mà nhận lấy, nên chỉ có hai 
nhân, vì chỉ y cứ không có chướng ngại, nên thừa 
nhận có cả cả ba. Các pháp hiện tại làm nhân năng 
tác cho hai thê gian khác. 

Trong hai thế gian. kia, chỉ pháp vị lai làm quả 
hiện tại, hữu vi đôi với hữu vi, lần lượt làm nhân 
quả. Hữu vi đôi với hữu vi, đây chăng phải nhân, 
kia chăng phải quả. Vô vi và vô vi lần lượt không 
phải nhân, quả. Vô vi đối với hữu vi, đây là nhân, 
kia không phải quả. 

Vì vậy nên nói quả ít, nhân nhiều, do nhân năng 
tác có cả tất cả pháp, vì quả tăng thượng kia chỉ là 
hữu vI. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 9 

Phẩm 3: NÓI VỀ SAI KHÁC (PHẢN 5) 

Đã nói về tướng của nhân Năng tác, còn tướng 
của nhân Câu hữu thê nào? Tụng răng: 

Một quả pháp, Cáu hữu 
Như tướng, sở tướng lớn 
Tâm đổi tâm tùy chuyển. 

Luận chép: Nêu pháp hữu vi đồng được một 
quả, thì có thê nói đây là nhân Câu hữu. Do sự giúp 
đỡ của sức kia được một quả, tướng của nhân ây 
thê nào? 

Như bốn đại chủng, lại đôi nhau làm nhân Câu 
hữu. Mặc dù có “thể” tăng, “thể” không tăng, mà 
đêu ba là một lại làm nhân lẫn nhau, vì tự thê không 
đối đãi với tự thê, cũng không đối đãi với thê đồng 
loại, nên mỗi đại chủng chỉ đôi đãi ba pháp khác, 
phải bỗn đại chủng dị loại hòa tập, mới có công 
năng sinh sắc tạo. 

Các tướng như thế và pháp sở tướng, tâm và 
tâm tùy chuyền cũng đều làm nhân lẫn nhau v.v.. 
vì làm rõ các tâm tùy chuyền, và các tướng chủ thể 
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cũng hỗ tương làm nhân, đây tức là nhân Câu hữu, 
gọi là được một quả gôm nhiếp khắp pháp hữu 
vi, như đối tượng thích ứng của chúng. 

Tuy nhiên, trong ả luận nây không. hê thây nói 
tâm tùy chuyền sắc và tâm làm nhân (sắc làm nhân 
cho tâm). Nên nói về ý của người soạn luận trong 
đây. Nay, theo sơ kiến của tôi, thì ý của luận kia là: 

Nếu pháp và tâm chắc chắn đêu khởi, thì khắp 
tt cả tâm sẽ dựa vào tâm mà chuyên vận, tức nói 
pháp kia với tâm, được nương dựa, sẽ lần lượt đối 
với nhau làm nhân Câu hữu. Các pháp tâm sở 
không phải chắc chăn đêu có khởi, vì hoặc ít, hoặc 
nhiêu, hiện có thê được. Thân nghiệp, ngữ nghiệp, 
không phải khắp các tâm, vì tâm bất định đêu hoàn 
toàn không có. Các tướng sinh, v.v.. . đêu dựa vào 
tâm chuyền, không phải nương tựa lẫn nhau. Pháp 
là đứng hàng đâu, sinh, trụ, dị, diệt, hỗ tương giúp 
lẫn nhau. Do đó, không nói sự hỗ tương kia làm 
nhân. Lại nữa, ở đây, vì muốn biểu thị rõ, nên chỉ 
nói loại khác làm nhân Câu hữu, đông loại làm 
nhân lẫn nhau, không nói mà thành nghĩa. Lại, vì 
chỉ rõ có nghiệp thân, ngữ vì chỉ dựa vào tâm, 
không dựa vào biểu hiện nên không nói nghiệp kia 
làm nhân cho tâm. Lại, NI thú của đại đức kia khó 
hiểu. Các người có trí nên lại tìm tòi, tư duy. Tuy 
nhiên, ở trong đây có người tạo ra chấp này: Chỉ 
tâm với sắc làm nhân Câu hữu, không phải sắc với 
tâm dựa vào tâm chuyên, như lý vua quan vượt 
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hơn, không do thua kém. Thí dụ này không được 
đúng, vì cũng giúp nhau, nên tâm tùy chuyền pháp, 
thể nó thế nào? Tụng rằng: 

Hai luật nghỉ tâm sở 

Pháp kia, tám, các tướng 

Tâm nầy tùy chuyển pháp. 

Luận chép: Tât cả tâm sở, tĩnh lự, vô lậu, hai 
thứ luật nghĩ, pháp kia và tướng sinh, v.v... của tâm 
sở. Như thế, đều gọi là pháp của tâm tùy chuyền. 

Vì sao tâm tùy theo tướng, không phải tâm tùy 
chuyên pháp? Vì lẽ tùy theo tướng ở tâm, không 
phải nhân câu hữu. 

Vì sao tâm tùy theo tướng, chắng phải tâm là 
nhân câu hữu? 

Vì không do sức nhân kia mà tâm mới được 
sinh, nên tâm kia đôi với một pháp có công năng. 
Lại, vì không phải một quả với tâm vương, trong 
nhóm có nhiều phân không phải quả của tâm 
vương kia. 

Nếu vậy, làm sao tâm có công năng làm nhân 
Câu hữu cho tâm sở. 

VỊ tâm sở kia được chuyển các vị sinh, v.v... 
tùy theo tâm vương. Lễ nào không nên như đại 
chủng sinh, v.v..., tâm cũng dùng đại chủng kia làm 
nhân Câu hữu, nghĩa là như sắc tạo không phải quả 
sinh, v.v... Sinh, v.v... chăng phải không làm nhân 
Câu hữu cho các đại chủng, tâm này lẽ ra cũng như 


248 A TỶ ĐÀM 14 


thê? 

Như thế, đã so sánh lý kia không đúng, vì lần 
lượt quả một, quả nhiêu, vì không phải quả kia, 
nên không phải các sắc tạo. Các đại chủng này 
lân lượt thuộc về một quả trong quả, đầu chấp nhận 
sắc tạo, vì không phải quả sinh, v.v... của các đại 
chủng, nên so sánh với sắc này là lỗi. Lại như nói 
trước nói. 

Nói trước đã nói gì? 

Vì không do sức nhân kia, tâm vẫn được sinh. 
Nhưng các đại chủng với tướng sinh v, v.v... VÌ SỨC 
lần lượt sinh, nên không có lỗi ấy. 

Vì sao pháp này gọi là tâm tùy chuyển? Tụng 
răng: Do thời gian quả, thiện 

Luận chép: Lược nói do thời gian, quả, v.V..., 
thiện, v.v... Vì mười thức duyên, nên gọi là tâm tùy 
chuyền. Vả lại, do thời gian. Nghĩa là thời gian này 
với tâm, một sinh, trụ, diệt và đọa một thế gian. Do 
quả, v.v... Nghĩa là quả này là một quả đăng lưu và 
tâm và một dị thục. 

Do thiện, v.v... Nghĩa là tâm này vì đông với 
tánh thiện, bất thiện, vô ký. 

Lẽ nào không chỉ nói một sinh, trụ, dị, diệt, tức 
biết cũng. TƠI VàO trong một thê gian. Mặc dù cũng 
biết rơi vào một thê gian, mà vẫn chưa rõ. 

Pháp này và tâm quá khứ, vị lai cũng không lìa 
nhau. Hoặc vì chỉ rõ các pháp bất sinh, nên lại nói: 
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“Và đọa một thế Ø1an””. 

Nếu vậy, chỉ nên nói rơi vào một thế ø1an. 
Không như vậy, thì không khiến cho biết chắc 
chắn rơi vào một thế gian. 

Lẽ nào không là dị thục đăng lưu, cũng thuộc 
về một quả? Làm sao ngoài một quả, nói đị thục 
đăng lưu? 

Thật vậy, nói một quả trong đây, nghĩa là chỉ 
øôm nhiếp quả Sĩ dụng và quả Ly hệ. 

Lẽ nào không vì lời nói này là chung, nên cũng 
øôm nhiếp dị thục, đắng lưu? 

Dù nói cũng gôm nhiếp mà không phải đôi 
tượng nói về ở đây, nhưng quả sĩ dụng, gồm có 
bốn thứ: 

1. Cầu sinh. 
2. Vô gián. 
3. Cách vượt. 
4. Bất sinh. 

Đây là làm rõ với nhân không phải đều có quả. 
Vì để ngăn dứt chỉ chấp quả với nhân đều đều sinh, 
trong nhóm hòa hợp có quả sĩ dụng, vì nhóm hòa 
hợp này làm quả lẫn nhau, vì tự không phải quả sĩ 
dụng của tự thể, nên tức chứng tỏ không phải nhần 
kia đều khởi hòa hợp với quả sĩ dụng, trong đó có 
nghĩa một quả. 

Cho nên, nêu riêng dị thục, đăng lưu, nên biết 
thời gian một, quả một trong đây, chỉ rõ đêu có 
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nghĩa chung kia có khác. Tâm vương trong đây rất 
Ít, cũng cùng với năm mươi tám pháp làm nhân cầu 
hữu, gọi là mười pháp đại địa, tâm của bốn mươi 
tướng gốc kia, tám bốn tùy tướng, gọi là năm mươi 
tám pháp. 

Trong năm mươi tám, trừ tâm, bốn tùy tướng, 
năm mươi bốn tướng khác làm nhân Câu hữu của 
tầm. 

Có sư khác nói: Trong năm mươi tám tướng 
có công năng làm nhân của tâm, chỉ mười bốn 
pháp, gọi là mười pháp đại địa và bỗn tướng gốc 
của tâm, chẳng phải sức của tướng sinh, v.v... của 
các tâm sở có công năng làm nhân của tâm, như 
tâm tùy theo tướng. 

Nếu vậy, ây là trái với Túc Luận Phẩm Loại. 
Như luận kia nói: Hoặc có khổ đề lây hữu thân kiến 
làm nhân và không phải có thân kiên làm nhân 
ngoại trừ có thân kiến ở vị lai và sinh, già, trụ, vô 
thường, pháp tương ưng của thân kiến kia, các khô 
đề nhiễm ô khác. Hoặc có khô đề lây hữu thân kiến 
làm nhân và cũng có thân kiến làm nhân tức các 
pháp ngoại trừ kia. Luận kia nói răng: Chúng ta 
không tụng đọc và pháp tương ưng kia thuận theo 
nghĩa lý, phân biệt lựa chọn văn luận, mới có thể 
trì tụng, khác với nghĩa lý này, ấy là phá hoại 
tướng của nhân Câu hữu. Hoặc nên thừa nhận 
tướng tùy chuyền, cũng là nhân Câu hữu của tâm. 
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Lại, có nói: Tất cả nhóm đêu đối đãi nhau làm 
nhân Câu hữu, ở trong nhóm đồng, hễ thiếu một 
thứ nào thì các pháp khác đều bất sinh. Trong các 
nói này, nói đầu là tốt, vì tướng gốc với pháp, sức 
của chúng bằng nhau. Lại, trong nhóm hòa hợp 
đêu khởi này, có chủ thể chuyển chăng phải tùy 
chuyên, nghĩa là tức tâm vương có khi chỉ tùy 
chuyên, gọi là sắc và tâm bất tương ưng hành. Có 
chủ thể chuyên này, cũng là tùy chuyền, nghĩa là 
vì pháp tâm sở tủy tâm chuyền, nên tâm chủ thê 
chuyên bất tương ưng hành, có hai câu phi, nghĩa 
là trừ tướng trước. 

Đã nói về tướng của nhân câu hữu, còn tướng 
của nhân đồng loại thế nào? Tụng rằng: 

Nhân động loại tương tự 
Địa bộ mình sinh trước 
Đạo lần lượt chín địa 
Quả chỉ bằng và hơn 
Gia hạnh sinh cũng vậy 
Do văn, tư tạo thành. 

Luận chép: Công năng nuôi nắng, công năng 
sinh, hoặc xa, hoặc gân, các quả đăng lưu, gọi là 
nhân đông loại, nên biết, nhân này chỉ có pháp 
tương tự, đối với pháp tương tự không phải ở dị 
loại, như năm uân thiện với năm uân thiện lần lượt 
đối đãi nhau làm nhân đông loại, nhiễm ô, vô ký, 
nên biết cũng vậy. 


252 A TỶ ĐÀM 14 


Có sư khác nói: Uẫn vô ký tịnh có năm, là quả 
sắc có bốn, không phải nhân của sắc, vì tánh thấp 
kém. 

Có sư khác nói: Năm uẫn là quả của bốn uấn, 
sắc không phải nhân của bốn uân vì sức yếu. 

Có sư khác nói: Sắc và bốn uân lần lượt đối 
nhau, đều không làm nhân, vì yêu và khác loại. Nếu 
y cứ ở vị để nói, thì... 

Có sư khác nói: Vị Yết-thích-lam có công 
năng làm nhân đồng loại cho mười vị, chín phần 
vị như Át-bộ-đàm, v.v.... mỗi vị đều dứt trừ vị 
trước, làm nhân cho vị khác, vị sau đối vị trước, 
chỉ có nghĩa duyên. 

Nếu vậy thì sắc Yết-thích-lam đầu tiên không 
có nhân, già săc đâu sau lẽ ra không có quả, nên 
về lý không đúng. 

Lại Có sư nói: Mười vị sinh trước, mỗi vị đêu 
với mười vị sinh sau, đều dùng sắc tự loại làm nhân 
đồng loại. 

Do lý luận theo kiểu _ðỐÓc vuông này, tật cả 
phân ngoài đêu như thê, về tự loại, như sẽ nói là vì 
các tương tự, đối với pháp tương tự, đều có thể 
được gọi là nhân đồng loại. Không như thế thì thê 
nào là bộ mình, địa mình? Vì chỉ làm nhân cho bộ 
mình, cho nên nói, bộ mình, địa mình. 

Bộ, là năm bộ, gọi là kiến khô dứt, cho đến tu 
đạo dứt. ĐỊa: là chín địa, nghĩa là cõi Dục là Tĩnh 
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lự, Vô sắc có tám. Trong đây, kiến khổ đứt của cõi 
Dục, trở lại làm nhân đồng loại cho kiến khô dứt 
của cõi Dục. Như thế, cho đến tu dứt của cõi Dục 
trở lại làm nhân cho tu dứt của cõi Dục, như nói: 
“Năm bộ cõi Dục đã dứt, Tĩnh lự Vô sắc, đều có 
bốn”. 

Trong địa, tùy theo đôi tượng thích ứng của 
địa đó, đều nói như thê. Đây là tất cả. Không như 
vậy, thì sinh trước, gọi là chỉ sinh trước với sinh 
tướng tự sau, pháp chưa sinh làm nhân đông loại, 
đây gọi là tướng nhân đồng loại viên mãn, chỉ nói 
sự sinh trước làm nhân duyên đồng loại cho quả 
sinh sau. Về nghĩa, ây là thiếu, vì không gọi làm 
nhân đông loại cho chưa sinh, nên chỉ nói quá khứ 
làm nhân đồng loại, v.v... cho vị lai, hiện tại. Về 
nghĩa, cũng thiếu, vì không nói quá khứ có nhân 
quả, vì sao vị lai không có nhân đông loại? 

Nói kia nói vì không có nghĩa thứ lớp trước, 
sau, nên lẽ nào không phải là các pháp ở vào lúc 
đang sinh, đã dứt trừ được tất cả chướng ngại, đôi 
với chưa sinh, được gọi là trước? Lại, nhần dị thục, 
ở đời vị lai lẽ ra cũng chăng phải có, do quả đị thục 
đối với nhân dị thục, không có, vì đều có trước. 

Phải dựa vào trước, sau, đề lập nhân đồng loại, 
chăng phải khi đang sinh. đã vượt qua vị sau, chưa 
có tác dụng, thì như vị lai khác. Quá khứ chỉ ở 
trước, vỊ lai chỉ ở sau, hiện tại có cả trước, sau. vì y 
cứ thế gian chăc chăn, nên các pháp quá khứ dù 
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đêu ở trước, nhưng khi nhận lấy quả, đã chắc chắn 
trước, sau, nên không phải pháp vị lai. Lúc đang 
sinh, vì tác dụng khác nhau, nên sự sinh khác có 
thể lập trước, sau. phải đến hiện tại, trong vị đã 
sinh, mới phân biệt vị lai, khiến thành vị sau, dùng 
tác dụng của mình để nhận lây vị lai kia làm quả. 

Nếu vậy, thì nhân dị thục cũng chớ cho rằng, VỊ 
lai sẽ có phi loại ở đây, ở kia, vì sao? Vì nhân đồng 
loại với và thiện của quả đăng lưu, v.v... không có 
khác nhau. 

Nếu không có trước, sau thì nên làm nhân lẫn 
nhau, đã làm nhân lẫn nhau, thì phải làm quả lẫn 
nhau, làm nhân lẫn nhau, quả lẫn nhau sẽ trái với 
lý. Đã không có lý để ngăn dứt làm quả lần nhau, 
lẫn nhau thì phải thừa nhận có quả trước nhân. 
Cũng có nghĩa hai tâm làm nhân lẫn nhau, đây là 
trái bỏ với văn luận Phát Trí, v.v..., vì nhân dị thục 
kia và quả khác nhau, nên dù bỏ trước, sau, nhưng 
không có lỗi trên, vì thế, nên nhân đông loại, y cứ 
ở vị để kiến lập vị lai chăng thật có. Nếu nhân dị 
thục, sẽ y cứ ở tướng để kiến lập vị lai chắng phải 
không có. 

Nói nhân đồng loại chỉ địa minh: định dựa vào 
nói nào? Định dựa vào hữu lậu. 

Nếu đạo vô lậu lần lượt đỗi nhau, mỗi pháp 
đêu làm nhân cho chín địa, nghĩa là bốn tĩnh lự và 
ba Vô sắc, vị chí Trung gian, đó gọi là chín địa, 
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định khác không có đăng dẫn, vì không mạnh mẽ, 
nhạy bén, nên đều không thê phát sanh Thánh đạo 
vô lậu. 

Chín địa vô lậu đều làm nhân lẫn nhau. Nghĩa 
là vì không phải địa lệ thuộc, nên đêu là địa khác 
nhau, ái không chấp Thánh đạo, vì mình có, vì 
đồng chủng loại. Địa dù khác nhau, cũng làm nhân 
lẫn nhau, nhưng không phải tật cả. 

Sao chỉ làm nhân cho bằng nhau và vượt hơn? 

Vì gia hạnh sinh, nên Thánh đạo của định đầu 
tiên có dựa vào Sơ định, cho đến có dựa vào Vô 
sở hữu xứ. Đạo của hai định, v.v... nên biết cũng 
vậy. 

Đôi với dựa vào từ địa trên có, dựa vào địa đưới 
không có, nghĩa là dựa vào Sơ định, Thánh đạo Sơ 
định làm nhân đông loại cho Thánh đạo, dựa vào 
chín định, chín địa, tức nhần này chỉ dùng để dựa 
vào đạo Sơ định, làm nhân đồng loại, không dùng 
làm nhân để dựa vào Thánh đạo trên, vì tánh thua 
kém. Dựa vào Thánh đạo của Sơ định, định thứ 
hai, trừ dựa vào Sơ định, làm nhân đông loại, cho 
răng Thánh đạo dựa vào chín địa, định khác, tức 
nhân này chỉ dùng dựa vào Thánh đạo thứ hai định 
đầu, làm nhân đồng loại, không phải dựa vào địa 
trên. Dựa vào Thánh đạo Sơ định, định thứ ba, trừ 
dựa vào định sơ, nhị, làm nhân đồng loại cho dựa 
vào Thánh đạo chín địa, định khác, tức nhân này 


256 A TỶ ĐÀM 14 


chỉ dùng dựa vào Thánh đạo chín địa Sơ, Nhị, Tam 
làm nhân đồng loại, không dựa vào địa trên, cho 
đến nếu dựa vào Vô sở hữu xứ, thì Thánh đạo Sơ 
định chỉ làm nhân đông loại cho dựa vào Thánh 
đạo, chín địa Vô sở hữu xứ này, tức nhân này thông 
dụng dựa vào Thánh đạo của chín địa, tùy theo đôi 
tượng thích ứng của chín địa, sẽ tư duy lựa chọn 
rộng. 

Lại, một địa øôm nhiếp các đạo vô lậu, cũng 
không phải tất cả làm tất cả nhân, vì nhân băng 
nhau, vượt hơn, không phải nhân thua kém. Vả 
lại, như đã sinh khổ pháp trí nhẫn, lại làm nhân 
đồng loại cho khổ pháp trí nhẫn ở vị lai, đây gọi là 
băng nhau. Lại, tức nhẫn này có công năng làm 
nhân đồng loại cho nhẫn sau, từ khổ pháp trí đến 
trí Vô sinh, đây gọi là vượt hơn. 

Như thê, nói rộng, cho đến đã sinh các trí vô 
sinh, chỉ làm nhân đông loại cho các loại băng 
nhau, lại vì không có vượt hơn. Lại, đôi với kiến 
đạo, tu đạo và Vô học đã tùy theo thứ lớp của đạo 
Vô học đó, làm nhần đồng loại cho ba, hai, một, 
lần lượt làm nhân, cũng không trái với lý mà không 
phải đạo vượt hơn làm nhân cho sự thua kém, với 
chủng tánh của căn tánh chậm lụt đời trước, do tu 
đạo, làm nhân đồng loại cho tự nối tiếp nhau, vị lai 
chắc chắn sẽ bất sinh chủng tánh của căn tánh nhạy 
bén, do kiến đạo. 

Lý nào làm trở ngại cho tất cả hữu tình, đêu nỗi 
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tiếp khác nhau? 

Pháp như thế an lập sáu thứ chủng tánh, Vô học 
đối với trước, nên biết cũng vậy. Nhưng vẫn có 
khác nhau, nghĩa là có Thánh đạo vô lậu sinh 
trước, đôi với tự nối tiếp nhau về sau sinh tu đạo 
làm nhân đông loại. 

Lui sụt Vô học rồi, ở trong tu đạo, có thể có 
nghĩa chuyên biến sinh căn tánh nhạy bén, nhưng 
không trái bỏ uấn căn đã nói, vì dựa vào căn của 
đồng phân mà mật ý nói. Lại, dựa vào sự hiện khởi 
căn có tác dụng để nói, như nói hiện khởi pháp Thê 
đệ nhất. 

Nếu như vậy thì tất cả hữu tình nỗi tiếp nhau, 
pháp như thê an lập Bô-đề của ba thừa, lẽ ra cũng 
thua kém, làm tánh nhân của thừa tôi thắng? 

Không có lỗi vượt qua đây, vì tánh rất xa, vì 
thừa thua kém, không thê chuyền biên thành vượt 
hơn. Hai hạnh Thánh đạo Tùy tín căn, Tùy pháp, 
vì tánh tướng gân, vì đối tượng nương tựa chỉ là 
một. Nếu trong kiến đạo, có người xuất quán, cũng 
có thể chuyền biến, còn Thánh đạo của ba thừa 
không có việc như thê. 

Do đó, nên nói: Đạo của các căn tánh chậm lụt, 
làm nhân đông loại cho sự chậm lụt, nhạy bén. Nếu 
đạo của căn tánh nhạy bén, thì chỉ có nhân của đạo 
nhạy bén, như Tùy tín hành và tín căn, thăng giải, 
đạo của Thời giải thoát, tùy theo thứ lớp của đạo 
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đó, làm nhân đồng loại cho sáu, bốn, hai. Nếu Tùy 
pháp hành và kiến đến đạo giải thoát phi thời tùy 
thứ lớp cùng với ba, hai, một làm nhân đông loại. 
Đạo này cũng y cứ đạo trước, nên biết không chắc 
chăn. Các đạo của địa trên, làm nhân cho địa dưới. 

Sao gọi là hoặc bằng u, hoặc vượt hơn? 

Do nhân tăng trưởng, và do căn, vì chỉ Thánh 
đạo, chỉ làm nhân đồng loại cho bằng và hơn. 

Không như thể thì thế nào? 

Pháp thê gian khác do gia hạnh sinh, nghĩa là 
cũng làm nhân cho bằng và hơn, không phải thua 
kém. 

Pháp gia hạnh sinh, thể nó thê nào? 

Nghĩa là văn tạo thành, tư tạo thành, v.v... 
Đẳng, là đăng thủ, tu tạo thành đăng. Do văn, tư, 
tu sinh ra công đức, gọi là gia hạnh sinh sở thành 
văn, tư, tu kia, nên chỉ làm nhân cho băng và hơn, 
không phải thua kém. Như pháp do văn thành, lệ 
thuộc cõi Dục, có công năng làm nhân đông loại 
cho văn, tư tạo thành của cõi mình, không phải tu 
tạo thành, nhân nơi cõi Dục không có, cho nên 
pháp do tư thành và tư tạo thành làm nhân đồng 
loại không phải nhân do văn tạo thành, vì văn kia 
kém. Nếu pháp do văn tạo thành, lệ thuộc cõi Sắc, 
có công năng làm nhân đồng loại cho văn, tu tạo 
thành của cối mình, không phải nhân do tư tạo 
thành, vì cõi Sắc không có, nên pháp do tu tạo 
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thành, chỉ làm nhân đồng loại cho pháp do tu 
thành ở cõi mình, không phải nhân do văn tạo 
thành, vì văn kia kém. 

Pháp do tu thành, lệ thuộc cõi Vô sắc, chỉ làm 
nhân đông loại cho tu tạo thành ở cõi mình, không 
phải nhân của văn, tư tạo thành vì dùng Vô sắc nên 
yêu. Các pháp do văn tư tu này thành đều có chín 
phẩm, nghĩa là phẩm hạ, hạ, v.v... Nêu phẩm hạ hạ 
là nhân của chín phẩm, thì phẩm trung hạ là nhân 
của tắm phẩm, cho đên phẩm thượng thượng chỉ là 
nhân của phẩm thượng thượng, vì trừ sự thua kém 
trước, nên pháp sinh đắc thiện làm nhân đông loại 
cho gia hạnh thiện, không phải gia hạnh thiện là 
nhân của sinh đặc, vì gia hạnh kia kém. 

Lại, sinh đắc thiện cũng có chín phẩm, tật cả 
đối nhau, lần lượt làm nhân, vi châp nhận mỗi 
phẩm sau, đêu hiện tiền, nên chắc chắn vì được tất 
cả trong nhất tâm, nhưng do chín phẩm dị thục hiện 
hành, có thể lập ra sự sai khác của chín phẩm, chín 
phẩm nhiễm ô so sánh với đây nên biết. 

Lại, do đối trị có chín phẩm, vô phú vô ký øôm 
có bốn thứ, øọI là đị thục sinh, đường oal nghi, xứ 
công xảo, và phẩm Tâm đều có của hóa tâm, tùy 
theo thứ lớp đó, hay làm nhân cho bốn, ba, hai, 
một. 

Có nói: Tất cả đêu làm nhân lẫn nhau, vì đồng 
một ràng buộc. 
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Nói này nói phi lý, vì chớ cho rằng có Noãn, 
v... làm nhân lẫn nhau, nên lại hóa tâm ở cõi Dục 
có bốn quả tĩnh lự, không phải quả tĩnh lự cõi trên 
là nhân của quả tĩnh lự cõi dưới, không phải nhân 
gia hạnh được quả thấp kém! 

Chớ lập ra sự khô nhọc, vì không có đối tượng 
đạt được, nên loại nghĩa, của tướng nhân đồng loại 
có rất nhiêu, tùy sức chắc chắn lựa chọn, như luận 
Thuận Chánh Lý. 

Đã nói về tướng của nhân đông loại. Thế nào là 
tướng của nhân tương ưng? 

Tụng răng: 

Nhân tương ưng quyết định 
Tâm, tâm sở đồng nương. 

Luận chép: Chỉ có tâm, tâm sở là nhần tương 
ưng. 

Lẽ nào không phải vì trong đây không có phần 
biệt, nên thời phân, cảnh, hành tướng khác nhau 
cũng tương ưng phải chăng? 

Nếu phân biệt nói ba pháp này đồng, nghĩa là 
thân khác, đông nhìn, lẽ ra gọi là tương ưng, nên 
nói đông nương tựa, là ngăn dứt chung vẫn nạn 
này, nghĩa là phải đồng dựa vào pháp tâm, tâm sở 
mới được, lại làm nhân tương ưng lẫn nhau. Trong 
đây, nói đồng là chỉ rõ một chỗ dựa, nghĩa là nêu 
nhãn thức dùng sát-na này, thì nhãn căn sẽ làm chỗ 
dựa, thọ, v.v... tương ưng, cũng tức là dùng nhãn 
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căn này làm chỗ dựa, cho đến ý thức và pháp tương 
ưng đông chỗ dựa ý căn, nên biết cũng vậy. 

Nay, nên tư duy lựa chọn các căn nhãn, nhĩ, 
v.v..., tánh nơi đối tượng nương tựa đồng. 

Vì sao nói: Thức, chủ thể nương tựa kla, và đôi 
tượng nương tựa đều khác nhau, thì đâu nhọc công 
phải hỏi? 

Đối tượng nương tựa của các thức, tánh nương 
tựa dù đồng, nhưng loại khác nhau. 

Nếu Vậy, VÌ SaO biết được đồng chỗ nương tựa 
mà nói? Chỉ vì y cứ nghĩa nương tựa sát-na câu 
sinh, nói nhãn thức, v.v.. . đồng một đôi tượng 
nương tựa, không phải y cứ vào nghĩa nương tựa 
theo chủng loại, thời gian dài, để nói các nhãn 
thức đồng một chỗ dựa. Lại, vì đồng chủng loại 
Vô gián y, nên thức nhãn v.v... là nhân tương ưng. 

Thế nên, trong bài tụng, nên phân biệt như thế, 
nghĩa là vì tâm, tâm sở đồng thời, đồng chỗ dựa, 
nên trong giải thích kia tự gồm nhiếp hai nghĩa: 
nếu nhãn thức dùng nhãn căn sát-na này làm chỗ 
dựa, cho đến nói rộng. 

Trong bài tụng đã thiếu nói đồng thời, thì làm 
sao biết được nhãn thức này đồng chỗ dựa? Nghĩa 
là không phải một chủng loại là một sát-na. 

Nếu cho răng vì pôm nhiếp trong giải thích, nên 
không có lỗi, lẽ ra bài tụng được tạo, không nói 
đồng y, chỉ nói nhân tương ưng là tâm, tâm sở chắc 
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chắn? Lại, nói tương ưng, còn ngăn dứt đủ các vân 
nạn: phi thời, dựa vào khác, có thể có tương ưng. 

Hai nhân, cầu hữu và tương ưng đâu có khác 
nhau. Vả lại, pháp của nhân tương ưng, cũng là 
nhân câu hữu. 

Có pháp của nhân cầu hữu, không phải nhân 
tương ưng, nghĩa là các hành như tùy chuyền sắc 
sinh. 

Nếu nhân tương ưng tức là nhân Câu hữu, thì 
nghĩa hai nhân trong đây đầu có khác nhau? 

Không phải nhân tương ưng tức nhân Câu hữu, 
vì nghĩa của hai nhân này đều khác nhau. Nhưng 
tức một pháp là nhân tương ưng, cũng là nhân câu 
hữu, nghĩa sai khác là: nghĩa không lìa nhau là 
nhân tương ưng, nghĩa đồng một quả là nhân Câu 
hữu, sức lần lượt đông sinh, trụ, v.v... là nhân Câu 
hữu, nếu sức lần lượt đồng duyên một cảnh là nhân 
tương ưng, do làm quả lẫn nhau, lập nhân Câu hữu, 
do năm bình đăng, lập nhân tương ưng, trong đó 
hễ thiếu một thì pháp còn lại không có được. Cho 
nên, rốt ráo thành nghĩa làm nhân lẫn nhau. 

Đã nói về tướng của nhân tương ưng, còn 
tướng của nhân biến hành thế nào? 

Tụng răng: 

Biến hành nghĩa khắp írước. 
Là đồng, nhân địa nhiễm. 
Luận chép: Nhân biễn hành, nghĩa là trước đã 
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sinh tùy miên biến hành và pháp phẩm đều có, với 
các pháp nhiễm ô của bộ mình, bộ người ở địa 
đồng sau, làm nhân biến hành. 

Những gì gọi là pháp phẩm biến hành? 

Trong phẩm Tùy Miên sẽ phân biệt rộng. Thê 
lực của nhân này vượt qua thê lực của nhân đồng 
loại, mà vì chuyên, nên lập riêng, cũng vì nhân 
pháp nhiễm của bộ khác, do thê lực này, phiên 
não của bộ khác và quyên thuộc của phiên não kia 
cũng sinh trưởng, nên đối với bộ mình, gôm nhiếp 
trong các phiên não, hai nhân đông loại biến hành 
đầu có khác nhau. 

Do hữu thân kiến, các ái được sinh, các ái cũng 

có khả năng sinh hữu thân kiến. Hai tướng sai khác 
làm sao có thê biết. Hai nhân của bộ mình cũng có 
sai khác, nghĩa là vì chấp ngã, nên có khả năng 
khiến các ái sinh khởi vững chắc, tăng rộng, thêm 
nhiêu. Vì ngã kiến duyên khắp các cảnh ái, nên ái 
khiến cho ngã kiến sinh khởi vững chắc mà khôn 
thê khiến cho, tăng rộng, thêm nhiêu không thể 
duyên khắp cảnh của ngã kiến. 

Do các “hoặc” hiện khắp lần lượt đôi nhau, 
đêu có thể duyên khắp cảnh nơi đối tượng duyên, 
nên mỗi “hoặc” hiện khắp đều có thể khiến cho 
nhau sinh khởi vững chắc tăng rộng, thêm nhiều, 
nên hai nhân này chăng phải không có sai khác. 

Một thời, một phẩm có thê làm hai nhân đồng 
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loại và biến hành, có øì khác nhau? 

Dù đông thời nhận lấy hai quả đăng lưu, quả 
của bộ mình thêm nhiều không phải khác. Vì môn 
hai nhân đã nuôi lớn, nên chỉ sinh hai nhân của bộ 
mình đâu có khác nhau, không có nhân biến hành, 
chỉ sinh bộ mình, nghĩa là pháp biên hành lúc đang 
hiện tiền, đêu lúc có sức nhận lấy quả của năm bộ, 
đối với quả của bộ mình cũng có khác nhau, sinh 
khởi vững chắc, do sức nhân đồng loại, tăng rộng 
thêm nhiêu do sức nhân biến hành, nên biết tùy 
miên biến hành quá khứ, hiện tại là nhân của năm 
bộ, có công năng duyên năm bộ, cũng là đối tượng 
tùy tăng của năm bộ, pháp tương ưng của năm bộ 
kia trừ đối tượng tùy tăng, sinh, v.v..., lại dứt trừ 
chủ thể duyên năm bộ, các pháp kia được, không 
phải nhân biến hành, hoặc vì trước, sau vì tánh 
thưa, xa, vì không phải một quả, nên có tùy miên 
biến hành, không phải nhân biến hành, v.v... còn 
chắc chăn lựa chọn rộng, như luận Thuận Chánh 
Lý. 

Đã nói về tướng của nhân biến hành, tướng của 
nhân dị thục thế nào? Tụng rằng: 

Bất thiện, nhân dị thục 
Và thiện chỉ hữu lậu. 

Luận chép: Chỉ các bất thiện và hữu lậu thiện, 
là nhân dị thục, vì pháp dị thục, nên tùy theo đối 
tượng thích ứng của dị thục đó, mà nhần này có 
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công năng chiêu cảm quả dị thục, nên gọi là nhân 
dị thục. 

Trong bài tụng và kế rõ nhân và quả này có 
tánh, tướng tuy khác mà phẩm loại không có xen 
lẫn, chỉ nói vì ngăn dứt thê của nhân dị thục, gồm 
nhiếp nghĩa của các nhân. 

Có nói: Các quả đều gọi là dị thục, nhân dị 
thục kia, lễ ra cũng gồm nhiếp khắp, VÌ sợ như nói 
kia chấp, nên nói răng “chỉ nói” 

Làm sao biết chắc chăn chỉ .. bất thiện và 
hữu lậu thiện, là nhân dị thục? Vì khế kinh nói, 
nghĩa là khê kinh nói: “Có nghiệp đị thục đen đen, 
có nghiệp dị thục trắng trăng, có nghiệp dị thục đen 
trăng, đen trắng, có nghiệp dị thục không phải đen, 
không phải trăng, không có nghiệp dị thục, có thể 
hết các nghiệp”. Lại, khê kinh nói: “Hiện thấy lãnh 
thọ dị thục của ý vui vẻ. Hoặc lại thọ lãnh dị thục 
buôn bã, kêu gào, do thiện, bất thiện”. Lại nói: “Ta 
gặp thân nghiệp, v.v... tốn hại, nghĩa là khô thọ, 
- dị thục thọ khổ”. Lại nói: '“Ta gặp thân nghiệp, 

.. Ch, nghĩa là lạc thọ, sinh dị thục thọ lạc, như 
thế v.v... nên chứng biết loại dị thục kia rất nhiều”. 

Vì sao vô lậu không chiêu cảm dị thục? Vì 
không thấm nhuân ái, như giống chân thật, không 
bị nước thấm ướt. Lại, pháp vô lậu đã không phải 
lệ thuộc địa, sao có thể chiêu cảm dị thục của địa 
lệ thuộc? Vì sao vô ký không chiêu cảm dị thục? 


266 A TỶ ĐÀM 14 


Vì sức thua kém, như giỗng mục, nát, thiện, 
bất thiện khác, có công năng chiêu cảm dị thục, 
như có nước thâm nhuân các hạt giông chân thật. 
Nhân dị thục này, nói chung có hai: 

1. Có công năng dẫn dắt. 
2. Có công năng viên mãn. 

Vả lại chúng đồng phân và mạng căn, không 
phải bắt tương ưng hành, vì riêng có thể dẫn dắt, 
nên khế kinh nói: “Nghiệp là sinh nhân, sinh tức 
mạng căn và chúng đồng phân, sắc tâm khác, v.v.. 
không phải chắc chắn khắp”. 

Lại, Túc Luận Phẩm Loại nói: Các mạng căn là 
nghiệp dị thục, vì không phải nghiệp, nên không 
phải tâm tùy chuyển hai nghiệp thân, ngữ, cũng 
không thê dẫn sinh mạng căn, chúng đông phân. 

Kinh nói: Cõi kém do tư nghiệp dẫn sanh, nên 
biết cõi kém, tức là dục hữu. Ở đây, nói dục hữu, 
mạng, chúng đông phân, chỉ do ý nghiệp chiêu 
cảm, chăng phải nghiệp thân, ngữ. Nghiệp biểu của 
thân, ngữ có nhiêu cực vi, nhất tâm sanh khởi chỉ 
một công năng, dẫn mạng, chúng đồng phân, pháp 
khác không có công năng này, vì không đúng, 
nên, nêu thừa nhận đồng thời chiêu cảm chung 
một quả, tức lại làm nhân Câu hữu lẫn nhau. Sắc 
tạo có đôi là nhân Câu hữu, không, được tông thừa 
nhận, vì đây không phải do sức lần lượt sinh ra, 
cũng không phải thứ lớp. Mỗi cực vi dẫn mạng, 
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chúng đồng phân, vì nhất tâm khởi, nên không 
phải nhất tâm khởi, không có công năng khác, 
dẫn riêng sau sinh, mà không có lỗi, không phải 
vì mãn nghiệp, cũng có lỗi này, ở trong một thế 
gian, đều có công năng khác nhau, vì nhận lây quả 
viên mãn, nên dựa vào vô biểu này cũng đồng VỚI 
cách giải thích này, phần nhiêu lìa thể, vì nhất tâm 
khởi, nên không thừa nhận làm nhân Câu hữu lẫn 
nhau. 

Kinh nói: Sát sinh, hoặc tu, hoặc tập, thường tu 
tập, đọa vào Na- lạc-ca. 

Luận chép: Phá tăng, nói dôi là nghiệp ác, 
chiêu cảm sống lâu một kiếp ở ngục Vô gián: Đây 
là nêu sở khởi, để làm rõ tư năng khởi, tư nghiệp, 
không phải sắc, tướng khó biết, nên ở cõi Dục, có 
lúc một uân làm nhân dị thục, chiêu cảm chung 
một quả, nghĩa là được hữu ký và kia sinh, v.v.. 
Có lúc hai uân làm nhân dị thục, chiêu cảm chung 
một quả, nghĩa là sắc thiện, bất thiện và sinh, v.v.. 
Có lúc bốn uân làm nhân dị thục, chiêu cảm chung 
một quả, nghĩa là pháp tâm, tâm sở thiện, bất thiện 
và kia sinh, v.v... Vì ở cõi Dục, không tùy theo tâm 
chuyển biến sắc, nên không có năm uân làm nhân 
dị thục, chiêu cảm chung một quả. Ở cõi Sắc, có 
lúc một uẫn làm nhân dị thục, chiêu cảm chung một 
quả, nghĩa là hữu ký được Vô tưởng, đăng chí và 
kia sinh, v.v.... Có khi hai uân làm nhân dị thục, 
chiêu cảm chung một quả, nghĩa là biểu nghiệp của 
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hữu thiện của Sơ tính lự và định kia sinh, v.v..., 
không phải ở tĩnh lự thứ hai trở lên, có các nghiệp 
biểu, vì không có công năng khởi. Có khi bốn uẫn 
làm nhân dị thục, chiêu cảm chung một quả, nghĩa 
là không có tùy chuyến sắc, pháp tâm, tâm sở 
thiện và kia sinh, v.v... Có khi năm uân làm nhân 
dị thục, chiêu cảm chung một quả, nghĩa là có tùy 
chuyền sắc, các . pháp tâm, tâm sở và kia sinh, v.V.. 
Trong cõi Vô sắc, có lúc một uẫn làm nhân dị thục, 
chiêu cảm chung một quả, nghĩa là hữu ký được 
Diệt tận, đẳng chí và định kia sinh, v.v... Có lúc, 
bốn uấn làm nhân dị thục, chiêu cảm chung một 
quả, nghĩa là tật cả pháp tâm, tâm sở thiện. 

Như thể, øôm có chín nhân dị thục, nghĩa là 
trong ba cõi, như thứ lớp ba, bốn, hai thứ phâm loại 
khác nhau, có nghiệp chỉ chiêu cảm dị thục một xứ, 
nghĩa là chiêu cảm xứ pháp tức mạng căn, v.v.. 
Nếu cảm xứ ý, chắc chắn sẽ chiêu cảm hai xứ, gọi 
là ý và pháp. Nêu chiêu cảm xứ xúc, nên biết cũng 
có hai, nghĩa là xúc và pháp. Nếu cảm xứ sắc chắc 
chắn sẽ chiêu cảm ba xứ: sắc, xúc, pháp. Nếu chiêu 
cảm hương, vỊ, nên biết cũng có ba: Tự, xúc, pháp. 
Nếu chiêu cảm xứ thân, chắc chăn sẽ chiêu cảm 
bốn xứ, đó là thân, sắc, xúc, pháp. Nếu chiêu cảm 
xứ nhãn, chắc chắn sẽ chiêu cảm năm xứ: Mắt, 
thân, sắc, xúc, pháp. Nêu chiêu cảm tai, mũi, lưỡi, 
nên biết cũng chiêu cảm năm: Tự, là một và thân, 
sắc, xúc, pháp. Có nghiệp có thể chiêu cảm sáu, 
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bảy, tám, chín, mười, mười một xứ, vì tiếng không 
phải dị thục, nên ở đây không nói. Nghiệp hoặc 
quả ít, hoặc quả nhiều, nên như quả của giống 
ngoài hoặc ít, hoặc nhiều. Có nghiệp một niệm dỊ 
thục nhiều niệm, nghiệp không có nhiêu niệm dị 
thục một niệm. Chớ lập quả cần cù, khô nhọc, vì 
nhân giảm. Có nghiệp một thế gian, dị thục ba đời, 
không có nghiệp hai thế gian dị thục một thế gian, 
chiêu cảm thế lực dị thục, pháp như thế, thiện, ác 
làm nhân, vì chiêu cảm vô ký, nhưng quả dị thục 
không đi chung với nghiệp, vì không phải khi tạo 
nghiệp, liên thọ quả ngay. 

Lại, nghiệp hiện tại, quả không phải pháp liên 
thành thục, vì môn thọ nghiệp, về lý, sẽ chắc chắn, 
nên cũng không phải Vô gián, do thứ lớp sát-na, 
v.v..., Vì bị dân đăt do sức duyên Vô gián, nên sức 
đang khởi của sát-na khó ngăn dứt. 

Lại, nhân dị thục chiêu cảm quả loại khác, phải 
đợi nối tiếp nhau, mới có thê nói, những pháp khác, 
chắc chăn lựa chọn như luận Thuận Chánh Lý. 

Như thê, đã nói về tướng của sáu nhân khác 
nhau. Ở đây sẽ nói về nghĩa chắc chăn của ba đời 
thê nào? Tụng răng: 

Biến hành và đồng loại 
Hai đời ba đời ba. 

Luận chép: Biên hành, đồng loại chỉ ở quá khứ, 

hiện tại, đời vị lai không có. Về lý, như trước đã 
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nói. 

Ba nhân: Tương ưng, Câu hữu và DỊ thục, đều 
có khặp ở trong ba đời. 

Trong tụng không nói về nghĩa chỗ ở của nhân 
năng tác. So sánh nên biết là có cả ba đời không 
phải thế gian, vì không thể nói thời phân chắc chắn 
của nhân kia. 

Đã nói về tướng của sáu nhân khác nhau, thê 
gian chắc chắn, sẽ, nên đối với quả, kiến đặt tên 
nhân. Những gì gọi là nhân được đối quả? Tụng 
răng: 

Quả hữu vị, ly hệ 
Vô vi không nhán quả. 

Luận chép: Quả lược có năm, vỀ sau, sẽ nói 
về rộng. Nay nêu chung: hữu vi ly hệ nên ả luận 
nây nói. 

Pháp quả thê nào? 

Nghĩa là các hữu vi và trạch diệt. 

Lễ nào không phải trạch diệt vì cho là quả, 
thì phải có nhân, chăng phải không có nhân mà có 
thể gọi là quả? Vì chưa hề thấy. 

Ta cũng thừa nhận đạo là nhân chứng đắc. Kinh 
nói: Vì đây là quả Sa-môn, nên trong sáu nhân, từ 
nhân nào được? Ta nói quả Sa-môn này không phải 
từ sáu nhân, vì trước đã nói sáu nhân dựa vào sự 
sinh. 

Nếu vậy thì phải thừa nhận nhân chứng đặc 
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này, lìa sáu nhân trước, có nhần khác là thứ bảy? 

Tông ta đã thừa nhận như ông đã nói. 

Lẽ nào không phải tông có bài tụng thê này: 
Niết-bàn là quả mà không có nhân? 

Mặc dù có bài tụng này, nhưng về nghĩa, vẫn 
không có lỗi, vì các thê gian đối VỚI việc được ưa 
thích, đã lập ra công dụng, nói về đặt chung tên 
quả. Vì cái chết đối với sĩ phu, thật là suy sụp não 
nề, nên đỗi với không chết, rất được hân hoan. 

Như thế, được hân hoan là do công dụng đạo, 
vì được chứng đặc, nên gọi là quả. 

Nói không có nhân: Đạo đôi với trạch diệt vô 
vi đã được, không phải sáu nhân, nên trạch diệt đối 
với đạo, không phải quả được sinh, mả là đạo quả 
được chứng, đôi với trạch diệt, không phải nhân 
năng sinh, mà là nhân năng chứng, nên đạo với diệt 
lại đôi đãi lẫn nhau. 

Nhân, quả, thị phi không thể chấp chắc chăn, vì 
nếu đạo đối với diệt, là nhân chứng đặc, thì chỉ nên 
đặc là quả của đạo. Ai nói quả của đạo chắc chăn 
không phải diệt đắc thì đạo đối với diệt đắc là 
nhân đông loại, hoặc cũng gọi là nhân Câu hữu. 
Nhưng, đạo này không phải quả mà bậc Thánh 
đang mong câu, bậc Thánh không cầu hữu vi, mà 
tu Thánh đạo nên đạo đối với diệt đặc là nhân năng 
sinh, đạo đối với thể diệt là nhân năng chứng. 

Đã thừa nhận vô vi là nhân năng tác, phải thừa 
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nhận vô vi có quả tăng thượng. Vì không chướng 
ngại, nên lập nhân năng tác, vì không phải năng 
sinh, nên không có quả tăng thượng. 

Do lý như thê, như pháp hữu vi lập ra nhân, 
quả, vô vi không như vậy, cho nên, trạch diệt là 
nhân không có quả, là quả không có nhân, hai vô 
vi còn lại là nhân không phải quả. Lý không có 
nhân, không có quả, rốt ráo thành lập. Sẽ nói về 
quả dị thục, đắng lưu, ly hệ, sĩ dụng và tăng 
thượng. 

Năm quả như thế, đối với sáu nhân trước, nên 
gọi là quả gì? Do nhân thế nào? Tụng răng: 

Nhán sau, quả đị thục 

Nhán trước, quả tăng thượng 
Đồng loại, biến, đăng lưu 
Cáu, tong ưng, sĩ dụng. 

Luận chép: Ly hệ thứ ba trong năm quả, không 
phải do sinh nhân được, nên ở đây không nói. Vả 
lại, nói về sáu nhân, được bốn quả còn lại. 

Nói nhân sau. nghĩa là nhân dị thục, đôi với 
nhân vì nói sau cuỗi trong bài tụng, quả dị thục đầu 
tiên, nhân này đã được. 

Có nói: Vì dị thục từ dị thục sinh, nên ở đây, 
không nên nói là không có dị thục. 

Lời nói kia phi lý, vì nghĩa được sinh của nhân 
đồng loại, dị thục đều khác nhau, nghĩa là dị thục 
trước là nhân đồng loại, sinh dị thục sau là quả 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 9 273 


đăng lưu, tức dị thục sau do nghiệp trước thành, 
chủ thể thành các nghiệp, gọi là nhân dị thục, đối 
tượng thành dị thục, tức quả dị thục. Thể của hai 
nhân khác với phân nghĩa của hai quả, vì loại nhần 
quả đặc biệt, không có lỗi xen lẫn nhau. Tuy nhiên, 
thể dị thục, như thức uống ăn chín, đối với dị thục 
sinh, vì không có công năng vượt hơn, nên chỉ bất 
thiện và hữu lậu thiện, là nhân dị thục, gọi là có dị 
thục. 

Nói nhân trước: Nghĩa là nhân năng tác đôi với 
nhân, vì nói trước nhất trong bài tụng, nên quả tăng 
thượng sau, nhân này đã được. Quả của pháp tăng 
thượng, gọi là quả tăng thượng, chỉ trụ không có 
chướng ngại, thì có tăng thượng nào? Tức không 
có chướng ngại trụ, nói là tăng thượng. 

Lại, trong vị sinh diệt của các pháp, cũng có thê 
lực lần lượt tăng thượng, đồng loại, biễn hành, 
được quả đăng lưu, vì quả giống với nhân, nên gọi 
là đắng lưu. 

Tướng của hai thứ nhân quả như thế, vì tương 
tự, nên nhân dù hai mà quả kia chỉ có một. Câu hữu 
và tương ưng, được quả sĩ dụng, không phải vượt 
qua thê sĩ mà có dụng riêng của sĩ, tức đối tượng 
đạt được, gọi là quả sĩ dụng. Tên sĩ dụng này, gọi 
là pháp gì? Tức gọi là công năng hiện có của các 
pháp. 

Như thế ngầm phù hợp với văn tụng ở sau nói: 
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Nếu nhờ sức của sĩ kia sinh ra quả này, thì gọi là 
dụng sĩ. Trong đây, dụng sĩ, lực sĩ, công năng sĩ, 
nghĩa phân thế của sĩ, đều không khác nhau. Vì 
công năng của các pháp, như công dụng của sĩ, nên 
øọ! là sĩ dụng, như người mạnh mẽ, trắng kiện, vì 
giông như sư tử, nên gọi là sư tử. 

Đêu có quả sĩ dụng, vì chắc chăn có, lại vượt 
hơn, nên nói là tương ưng. 

Nhân câu hữu được Vô gián, vượt khoảng 
cách thời gian, hoặc có, hoặc không, nếu có, cũng 
không phải vượt hơn, lại lẫn lộn qua quả khác, cho 
nên không nói do nhân khác mà được. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 10 
Phẩm 3: NÓI VỀ SAI KHÁC (PHẢN 6) 

Đã nói về tướng nhân quả đối chắc chắn. Nay 
sẽ chính thức nói vệ sự sai khác của tướng quả. Quả 
dị thục, v.v... tướng nó thế nào? Tụng răng: 

Pháp dị thục võ Ký 

Hữu tình hữu ký sinh 
Đẳng lưu giống tự nhân 
Ly hệ, do tuệ tận 

Nếu nhân sức kia sinh 
Quả này gọi sĩ dụng 

Trừ pháp hữu vì trước 
Quả Hữu vị, tăng thượng. 

Luận chép: Chỉ có quả dị thục ở trong pháp vô 
phú vô ký. Nếu vậy, thì không phải số hữu tình 
cũng là dị thục chăng? 

Vì muốn phân biệt nói kia nói hữu tình, vì chỉ 
ở hữu tỉnh mới có dị thục. 

Nếu vậy, thì nuôi lớn, đăng lưu trong số hữu 
tình kia lẽ ra là dị thục? 

Lại, vì phân biệt nói kia nói hữu ký sinh tất cả 
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bất thiện, và thiện hữu lậu, vì công năng đáp dị 
thục, nên gọi là hữu ký. Từ lúc sau sinh kia thì dị 
thục mới khởi, không phải đều Vô gián, gọi là hữu 
ký sinh. như thế, øọI1 là tướng của quả dị thục. 

Lẽ nào không phải dị thục, cũng dùng thê quả 
đị thục của vị trước làm nhân đồng loại, là vì quả 
đăng lưu của dị thục trước, thì cũng phải nói từ vô 
ký sinh là tánh đăng lưu. Vì sao lại gọi là từ hữu ký 
sinh, không phải tánh đăng lưu? 

Không có lỗi như thế, vì thể của quả dị thục 
do tướng của nhân đồng loại có lộn xôn, do tướng 
của nhân dị thục không có lẫn lộn. Cho nên, chỉ 
nói từ hữu ký sinh. 

Do đó, so sánh biết không phải tánh đăng lưu, 
vì quả đăng lưu tương tự với nhân, vì có lẫn lộn. 
Nếu quả dị thục khác với nhân, thì không có lộn 
xộn. 

Vì sao phi tình không phải quả đị thục? 

Vì nghiệp chung, nên được thọ dụng chung. 
Chỗ ở của Đại phạm, do các Đại phạm chiêu cảm 
chung. 

Nơi cư trú khác, ở trong đó vì có lý thọ dụng, 
nên nhiêu nghiệp của hữu tình, làm sao chiêu cảm 
chung một quả phi tình? 

Một duyên nghiệp của nhân tự loại có nhiều 
duyên cũng không có lỗi. 

Lại, thây nghiệp ít có thể sinh quả nhiêu, sao 
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quả ít không phải do nhiêu nghiệp sinh ra? 

Nghiệp của nhân Năng tác, ít quả, nhiều quả 
đêu không có trở ngại. Sức của nhân dị thục thì 
không như thế, vì quả chăng phải chung, nên quả 
chung thường chiêu cảm, không thuận với nghĩa 
thành thục. 

Cho nên, dị thục không gồm nhiỆp phi tình. Vì 
giông với pháp của nhân mình, nên gọi là quả đẳng 
lưu, nghĩa là giống với hai nhân: đông loại và biến 
hành. Như nhân đông loại, tánh của quả đăng lưu 
thiện, nhiễm, vô ký, tướng của chúng cũng vậy. 
Như nhân biên hành, chỉ là tánh của quả đắng lưu 
nhiễm ô, tướng của chúng cũng vậy. 

Lễ nào không phải đêu khởi tánh của quả sĩ 
dụng cũng giông với nhân mình, sao có thể nói 
giông với pháp của nhân mình, gọi là quả đăng 
lưu? 

Chắng có quả đăng lưu nào không giông với 
nhân mình, có quả sĩ dụng khác với nhân minh, 
nên giống với nhân mình, gọi là quả đăng lưu, chắc 
chắn không có lỗi lạm quá quả sĩ dụng kia. 

Lễ nào không phải cũng có nhân khác của quả 
đăng lưu như nhân biến hành đối với quả. của bộ 
khác? Vì tánh nhiễm đồng nên gọi là giống với 
nhân mình. 

Tánh của quả sĩ dụng có khác với nhân. Lại, 
giông với nhân, nghĩa là quả và nhân có đủ hai 
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tương tự: 
1. Thê. 
2. Tánh. 

Thể: Nghĩa là thọ, v.v... Tánh: Nghĩa là thiện, 
v.v... Nếu ở trong quả sĩ dụng đều có khởi, thì 
tánh kia dù đông, nhưng thế là khác, vì không có 
hai thọ, v.v... sinh đêu lúc. Nêu về sau, khởi trong 
quả sĩ dụng, thì tánh và thể đều chấp nhận có khác, 
nên không thê gọi là quả chắc chắn giống VỚI 
nhân. Tánh của quả đăng lưu kia, sẽ giông với 
nhân, trong thê đó, cũng vì chấp nhận có giống 
nhau, nên chỉ quả này nói giông với nhân mình. 
Tuy nhiên, vì hai nhân này có rộng, hẹp lẫn nhau, 
nên kiến lập quả riêng đối lập với nhân mình đều 
có, sẽ vì giông nhau, nên hợp lập một. 

Do pháp tận của tuệ, gọt là quả ly hệ, vì diệt nên 
øọ! là tận, vì lựa chọn nên gọi là tuệ, tức nói trạch 
diệt, gọi là quả ly hệ. Do sự chọn lựa làm nhân hìa 
các ràng buộc, vì chứng đặc Diệt này, nên gọi là 
quả. Nếu pháp do uy lực kia mà được sinh, thì nói 
pháp này gọi là quả sĩ dụng. Quả này có bốn thứ 
như trước đã nói. 

Nói câu sinh: Nghĩa là cùng một lúc, lại làm 
pháp được sinh lẫn nhau do sức nhân. 

Nói Vô gián: Nghĩa là thứ lớp sinh sau, như 
pháp Thê đệ nhất sinh khô pháp trí nhẫn. 

Nói cách việt: Nghĩa là sinh cách giờ, như nhà 
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nông, v.V... đôi với lúa, lúa mì, v.v... 

Nói bất sinh: Cái øọI là Niết-bàn, do sức của 
đạo Vô gián, Niết-bàn kia được sinh. Niết-bàn này 
đã bất sinh, làm sao có thê nói vì sức của đạo kia 
sinh, nên gọi là quả sĩ dụng? 

Hiện thây đối với đắc, cũng nói tên sinh, như 
nói: Của cải của ta sinh là nghĩa của cải mà ta được. 

Nếu đạo Vô đứt quãng các tùy miên, là được 
chứng trạch diệt, gọi là quả ly hệ và quả sĩ dụng. 
Nếu đạo Vô gián không dứt tùy miên mà được 
chứng trạch diệt, thi chỉ là quả sĩ dụng, không phải 
quả ly hệ. 

Trải qua các vị, nói như trong luận Thuận 
Chánh Lý, các pháp hữu vI, trừ sinh ở trước, là trừ 
quả tăng thượng của hữu vi, sẽ không có ít quả 
sinh ở trước. Nêu quả sinh trước thì nhân sau, sẽ 
vô dụng, nên pháp vị lai rốt ráo sẽ bất sinh, hai quả 
sĩ dụng, tăng thượng đầu có khác nhau. Tên gọi sĩ 
dụng, chỉ đôi với tác giả, tên quả tăng thượng bao 
øôm cả thọ giả. 

Trong sáu thứ nhân đã nói ở trên, vị nào, nhân 
nào nhận quả, cho quả? Tụng răng: 

Năm nhận quả chỉ hiện 
Hai cho quả cũng thể 
Quả, hiện cho hai nhân 
Một cho, chỉ quá khứ. 
Luận chép: Năm nhân nhận lây quả, chỉ ở 
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hiện tại, chắc chắn không phải quá khứ. Vì nhân 
kia đã nhận lấy, nên cũng chắng phải vị lai, vì 
không có tác dụng. 

Nói nhận lây quả: là nghĩa chủ thê dẫn, gọi là 
dẫn vị lai, khiển cho sinh, v.v.. . Đôi với thể loại 
đồng, hay làm hạt giông, đối với thê loại khác, do 
đồng một quả, đối với không phải một quả, do loại 
tánh đông. Đôi với loại tánh khác mà do có là sự nối 
tiếp nhau của tụ mình, cho nên tất cả đều gọi là 
năng dẫn. 

Như thê, năng dẫn, gọi là nhận lây quả. Tác 
dụng lây quả này chỉ có ở hiện tại, không phải ở 
quá khứ, vị lai. Chỉ hiện tại này có thể gọi là tác 
dụng hữu vi. Ba nhân: tương ưng, câu hữu, dị thục, 
đêu nói là công năng, gọi là tác dụng. 

Vì quả khác nhân, vì cả hai đều lúc. Nói năm: 
Phần biệt nhân năng tác. Nhưng nhân Năng tác, 
công năng lây quả, chắc chắn chỉ hiện tại có cả quá 
khứ, hiện tại, nên như hai nhân: đồng loại và biến 
hành, chỉ không phải tất cả có quả tăng thượng, vì 
có thây lấy, hoặc cho, nên ở đây không nói. 

Sao nhân này chỉ hiện lấy quả? 

Như cả luận nây nói: Các pháp quá khứ là Đăng 
vô gián, có công năng sinh hai tâm. 

Nếu xuất tâm định Diệt tận, Vô tưởng, do tâm 
nhập hai định vào lúc hiện tại, nhận lây, thì hai 
định sẽ không bao giờ hiện ở trước, vì duyên Đắng 
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vô gián lấy, cho đều có, nên không có việc như thế. 
Tâm nhập hai định, chỉ thời gian hiện tại, có khả 
năng lấy hai định và xuất quả tâm, nhưng do hai 
định là đối tượng đang được mong câu, cho nên 
khởi trước. Do sự mong cầu nảy làm chướng ngại, 
khiến tâm xuất định, không phải ở tâm nhập Vô 
gián liên khởi. 

Căn cứ ở nghĩa cho quả đề nói quá khứ sanh hai 
tâm (nghĩa này về sau sẽ phân biệt lại), nên nhân 
năng tác, như đồng loại, biễn hành. Nói chung, lây 
vỊị lai làm quả tăng thượng. Nhưng, hoặc có nói: 
Nhân Năng tác này lấy quả, cho quả, đều có cả quá 
khứ, hiện tại. 

Về lý, không nên như vậy, vì tác dụng lây quả, 
chỉ hiện hữu, nên câu hữu, tương ưng cho quả cũng 
vậy, chỉ ở hiện tại. Do hai nhân này, lấy quả, cho 
quả, vì đêu lúc, nên hai nhân đông loại, biên hành, 
và quả có cả quá khứ, hiện tại. 

Trong nhân Năng tác, đối với có quả, nên đồng 
với nói này, nhưng không phải tất cả đều chấp nhận 
có quả, nên ở đây không nói. 

Hai nhân đồng, biến có quả đăng lưu Vô gián 
sinh: tức cũng vào lúc hiện tại, đôi với quả Vô gián, 
vừa lây, vừa cho. Quả này đã sinh, hai nhân đã diệt, 
gọi là đã lây, cho. Nêu hai nhân này đã diệt, đến 
quá khứ, thì quả đăng lưu của nhân đó mới đến lúc 
sinh, tức là hai nhân này đôi với quả của vị sinh, 
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trước lây, nay cho. 

Nói cho quả. Nghĩa là các nhân này đang với 
sức sinh của người kia khiến cho sinh kia bình 
đăng, nhân năng tác kia đang ở hiện tại, quả tăng 
thượng kia có hiện đã sinh, như nhãn căn, v.v... 
sinh nhãn thức, v.v..., có Vô gián sinh, như pháp 
Thế đệ nhất, v.v... sinh khổ pháp trí nhẫn, v.v... có 
sinh cách việt, như thuận phân giải thoát, căn thiện 
đồng sinh tận trí, v.v... của Bồ-đề ba thừa, có 
duyên, không có duyên, thiện, bắt thiện, v.v..., các 
nhân đồng loại, thời gian lây quả, cho quả có đồng, 
khác, có bốn luận chứng, v.v..., như luận Thuận 
Chánh Lý, nói rộng nên biết. 

DỊ thục cho quả chỉ ở quá khứ. Do quả dị thục 
không cùng có với nhân, hoặc là Vô gián. 

Các sư phương Tây nói: Ngoài năm quả, có bốn 
quả khác: 

1. Quả gia hạnh 
2. Quả an lập. 
3. Quả hòa hợp. 
4. Quả tu tập. 

Bốn quả này đêu thuộc về quả sĩ dụng, tăng 
thượng. Do đó, nên nói: quả chỉ có năm. 

Đã nói về nhân quả xong. Lại, nên tư duy lựa 
chọn: Pháp nào trong đây có bao nhiêu nhân được 
sinh? 

Nên biết pháp trong đây lược có bốn. Nghĩa 
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là pháp nhiễm ô, pháp dị thục sinh, pháp vô lậu 
đâu tiên, pháp còn lại của ba pháp. 

Pháp còn lại là gì? 

Nghĩa là trừ dị thục, pháp vô ký còn lại, trừ vô 
lậu đầu tiên, các pháp thiện còn lại, bốn pháp như 
thê. Tụng răng: 

Dị thục sinh, nhiễm ô 
Thánh đầu khác như kế 
Trừ dị thục, khắp hai 
Và động loại khác sinh 
Đáy gọi tám, tám sở 
Khác và trừ tương ưng. 

Luận chép: Các pháp nhiễm ô trừ nhân dị thục, 
năm nhân còn lại sinh. Do nhân dị thục đã sinh các 
pháp không phải nhiễm ô, nên pháp dị thục sinh, 
trừ nhân biên hành, năm nhân còn lại sinh, do nhân 
biến hành sinh ra các pháp, chỉ vì nhiễm ô. Pháp 
còn lại của ba pháp, mỗi cặp trừ hai nhân dị thục 
và biến hành, còn lại bốn nhân sinh, vì pháp còn 
lại không phải tánh dị thục, và vì không phải nhiễm 
ô, nên pháp vô lậu đầu tiên và trừ đông loại, nói vì 
làm sáng tỏ, cũng trừ hai nhân: dị thục và biến 
hành, ba nhân còn lại sinh, do vô lậu đầu tiên, 
không có pháp đồng loại sinh trước và là thiện. 

Bốn pháp như thế, là nói những gì? Phải biết 
chỉ nói tâm và tâm sở. 

Nếu vậy thì bất tương ưng hành khác và bốn 


284 A TỶ ĐÀM 14 


pháp săc, thì lại có bao nhiêu nhân sinh? 

Như tâm, tâm sở, trừ ngoài nhân và nhân tương 
ưng, nên biết pháp khác từ bốn, ba, hai. Nhân khác 
sinh. Nghĩa là sắc nhiễm ô, bất tương ưng hành, 
như tâm, tầm sở, trừ nhân đị thục và nhần tương 
ưng. Bốn nhân còn lại, sinh dị thục, sinh sắc, bất 
tương ưng hành, như tâm, tâm sở, trừ nhân biến 
hành và nhân tương ưng, bốn nhân còn lại sinh 
pháp còn lại của ba pháp là, bất tương ưng hành 
của sắc, như tâm, tâm sở cả hai trừ hai nhân dị thục 
và biến hành và trừ tương ưng. Ba nhân còn lại 
sinh, bất tương ưng hành của sắc vô lậu đâu tiên, 
như tâm, tâm sở, trừ ba nhân trước và trừ tương 
ưng, hai nhân còn lại sinh, pháp do một nhân sinh, 
chắc chăn không có. 

Nay, nên tư duy lựa chọn: 

Trong tất cả pháp, pháp nào có công năng làm 
tự tánh cho bao nhiêu nhân? Nghĩa là hoặc có pháp 
đây đủ công năng làm tự tánh của sáu nhân, theo 
thứ lớp cho đên pháp có thể làm tự tánh của một 
nhân. 

Trong đây, có pháp đầy đủ công năng làm tánh 
của sáu nhân, là các pháp tâm, tâm sở biến hành 
bất thiện quá khứ, hiện tại, có pháp có công năng 
làm tánh của năm nhân, nghĩa là các bất thiện quá 
khứ, hiện tại, không phải tâm, tâm sở biến hành, 
hoặc pháp tâm, tâm sở biến hành vô ký, hoặc pháp 
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hành, biển hành bất thiện. 

Có pháp có công năng làm tánh của bốn nhân. 
Nghĩa là các pháp sắc bất thiện quá khứ, hiện tại. 
Hoặc tâm bất tương ưng hành, sắc hữu lậu thiện. 
Hoặc bất thiện, không phải biến hành, tâm bất 
tương ưng hành. Hoặc biến hành vô ký, bất tương 
ưng hành. Hoặc vô ký không phải biến hành, pháp 
tâm, tâm sở. Hoặc các pháp tâm, tâm sở vô lậu. 
Hoặc các pháp tâm, tâm sở hữu lậu thiện, bắt thiện. 
Có pháp có công năng làm tánh của ba nhân. Nghĩa 
là các pháp sắc vô ký quá khứ, hiện tại. Hoặc vô 
ký, không phải biến hành, tâm bắt tương ưng hành. 
Hoặc bất tương ưng hành của sắc vô lậu. Hoặc 
bất thiện vị lai và tâm bất tương ưng hành của sắc 
hữu lậu thiện. Hoặc pháp tâm, tâm sở vô lậu, vô 
ký. Có pháp có công năng làm tánh của hai nhân. 
Nghĩa là tâm bất tương ưng hành của sắc vô lậu vô 
ký ở vị lai. 

Có pháp có công năng làm tánh của một nhân. 
Nghĩa là pháp vô vi, pháp không có pháp, chắng 
phải nhân có, pháp không phải quả. Như gọi là hư 
không và phi trạch diệt. Lại, nên tư duy lựa chọn: 

Tự tánh của sáu nhân như thế, đối nhau có 
thuận, có tạp. Lại, nhân năng tác đối với nhân Câu 
hữu, là thuận với câu luận sau, nghĩa là nhần Câu 
hữu, có xen lẫn năng tác, có Năng tác thuần tùy, 
chắng phải nhân Câu hữu. Nghĩa là pháp vô vi. 
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Lại, nhân Năng tác đối với nhân đông loại, cũng 
thuận với câu sau, nghĩa là nhân đồng loại, sẽ có 
năng tác xen lẫn, có năng tác thuân túy, chắng phải 
nhân đông loại. Nghĩa là các pháp vỊ lai và pháp vô 
vi. Lại, nhân năng tác đối với nhân tương ưng, 
cũng thuận với câu sau. Nghĩa là nhân tương ưng, 
sẽ Năng tác xen lẫn, có năng tác thuân túy, không 
phải nhân tương ưng. Nghĩa là các pháp sắc, bất 
tương ưng hành và pháp vô vi. Lại, Nhân Năng tác 
đỗi với nhân biễn hành, cũng thuận với câu sau, 
nghĩa là nhân biến hành, sẽ có Năng tác xen lẫn, 
có năng tác thuần túy chắng phải nhân biến hành, 
nghĩa là pháp vị lai, quá khứ, hiện tại, không phải 
pháp biên hành và pháp vô vi. Lại, nhân Năng tác 
đôi với nhân dị thục, cũng thuận với câu sau. Nghĩa 
là nhân dị thục, sẽ có Năng tác xen lẫn, có năng tác 
thuân túy, không phải nhân dị thục, là pháp vô ký 
và pháp vô lậu. 

Nếu nhân Câu hữu đối với nhân đông loại là 
thuận với câu sau. nghĩa là nhân đồng loại, thì có 
Câu hữu xen lẫn, có Câu hữu thuần túy, không phải 
nhân đồng loại. Nghĩa là pháp vỊ lai. Lại, nhần cầu 
hữu đối với nhân tương ưng cũng thuận với câu 
Sau, nghĩa là nhân tương ưng, sẽ có Câu hữu xen 
lẫn, có Câu hữu thuận túy, chăng phải nhân tương 
ưng, là các pháp sắc, bất tương ưng hành. Lại, 
nhân Câu hữu đôi với nhân biên hành cũng thuận 
với câu sau. Nghĩa là nhân biến hành, sẽ có Câu 
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hữu xen lẫn, Có Câu hữu thuân túy, không phải 
nhân biễn hành. Nghĩa là pháp vị lai, quá khứ, hiện 
tại, không phải pháp biến hành. Lại, nhân Câu hữu, 
đôi với nhân dị thục, cũng thuận với câu sau. nghĩa 
là nhân dị thục, thì có Câu hữu xen lẫn, có câu hữu 
thuân túy, không phải nhân dị thục, nghĩa là các 
pháp vô lậu vô ký trong hữu vI. 

Nếu nhân đông loại, đôi với nhân tương ưng, 
nên có bốn trường hợp: 

Trường hợp thứ nhất. Nghĩa là bất tương ưng 
hành của sắc quá khứ, hiện tại. 

Trường hợp thứ hai. Nghĩa là pháp tâm, tâm sở 
của đời vỊ lai. 

Trường hợp thứ ba. Nghĩa là pháp tâm, tâm sở 
của đời quá khứ, hiện tại. 

Trường hợp thứ tư. Nghĩa là bất tương ưng 
hành của sắc vị lai và pháp vô vi. 

Lại, nhân đồng loại đôi với nhân biến hành, là 
thuận với câu sau. Nghĩa là nhân biên hành sẽ, là 
đồng loại xen lẫn, có đồng loại thuần túy, không 
phải nhân biến hành. Nghĩa là đời quá khứ, hiện tại 
không phải pháp biến hành. 

Lại, nhân đồng loại đôi với nhân dị thục, nên 
có bốn trường hợp: 

Trường hợp thứ nhất: là pháp vô lậu, vô ký quá 
khứ, hiện tại. 

Trường hợp thứ hai: là bất thiện vị lai và pháp 
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hữu lậu thiện. 

Trường hợp thứ ba: là bất thiện quá khứ, hiện 
tại và pháp hữu lậu thiện. 

Trường hợp thứ tư: là vô lậu, vô ký đời vỊị lai 
và pháp vô vi. Nếu nhân tương ưng đối với nhân 
biến hành, thì nên có bốn trường hợp: 

Trường hợp thứ nhất. Nghĩa là pháp tâm, tâm 
sở đời vị lai, quá khứ, hiện tại không phải pháp 
tâm, tâm sở biên hành. 

Trường hợp thứ hai. Nghĩa là bất tương ưng 
hành, biên hành quá khứ, hiện tại. 

Trường hợp thứ ba. Nghĩa là pháp tâm, tâm sở 
biến hành quá khứ, hiện tại. 

Trường hợp thứ tư. Tất cả bất tương ưng hành 
vị lai của các pháp sắc, quá khứ, hiện tại không 
phải bất tương ưng biến hành, và pháp vô vi. 

Lại, nhân tương ưng đối với nhân dị thục, 
cũng có bốn trường hợp: 

1. Các pháp tâm, tâm sở vô lậu, vô ký. 

2. Bắt tương ưng hành của sắc hữu lậu thiện, 
bắt thiện. 

3. Các pháp tâm, tâm sở hữu lậu thiện, bất 
thiện. 

4. Bất tương ưng hành của sắc vô lậu, vô ký 
và pháp vô vI. 

Nếu nhân biến hành đối với nhân dị thục, nên 
có bốn trường hợp: 
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Pháp biến hành vô ký quá khứ, hiện tại. 

Bắt thiện vị lai và pháp hữu lậu thiện, bất thiện, 
hữu lậu thiện quá khứ, hiện tại, không phải pháp 
biến hành. 

Pháp biến hành bắt thiện quá khứ, hiện tại. 

Pháp vô lậu, vô ký của đời vị lai, vô ký, vô lậu 
quá khứ, hiện tại, không phải pháp biến hành và 
pháp vô vI. 

Lại, nên tư duy lựa chọn: 

Sự sai khác của các môn săc, phi sắc, v.v... của 
sáu nhân như thế. Nghĩa là tương ưng, biến hành 
trong sáu nhân, hai nhân không phải sắc, bốn nhân 
còn lại, có cả sắc, phi sắc, có thấy, không có thây, 
có đôi, không có đôi, nên biết cũng vậy. Lại, trong 
sáu nhân, chỉ có nhân tương ưng, chỉ có pháp tương 
ưng, sô nhân còn lại, có cả pháp bất tương ưng và 
tương ưng. Có chỗ dựa, không có chỗ dựa, có phát 
ngộ, không có phát ngộ, có hành tướng, không có 
hành tướng, có đối tượng duyên, không có đôi 
tượng duyên, nên biết cũng như vậy. Hai nhân biên 
hành và dị thục trong sáu nhân chỉ có hữu lậu, bôn 
nhân còn lại, có cả hữu lậu và vô lậu. Lại, một nhân 
Năng tác trong sáu nhân có cả hữu vi, vô vi, năm 
nhân còn lại, hoàn toàn là hữu vI. 

Lại, một nhân biến hành trong sáu nhân chỉ là 
nhiễm, năm nhân còn lại, có cả nhiễm và bất 
nhiễm, có tội, không có tội, đen, trắng, hữu phú, vô 
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phú, thuận với lui sụt, không thuận với lui sụt, nên 
biết cũng như vậy. 

Lại, một nhân dị thục trong sáu nhân, chỉ có dị 
thục, năm nhân còn lại, có cả có dị thục, và không 
có đị thục. 

Lại, một nhần Năng tác trong sáu nhân, có cả 
ba đời, không phải thê gian. Ba nhần: Câu hữu, 
tương ưng và dị thục, đều có khắp ba đời, hai nhân 
đồng loại, biến hành chỉ có ở quá khứ và hiện tại. 

Lại, một nhân biến hành trong sáu nhân, có cả 
bắt thiện, vô ký, một nhân dị thục, có cả thiện, bất 
thiện, bốn nhân còn lại, đều có cả ba tánh. 

Lại, dị thục và biến hành trong sáu nhân, lệ 
thuộc cả ba cõi, bốn nhân còn lại, lệ thuộc cả ba 
cõi, và có cả không lệ thuộc. 

Lại, hai nhân dị thục, biến hành trong sáu nhân, 
chỉ là Phi học, Phi vô học, bốn nhân còn lại, đều có 
cả ba thứ. 

Lại, một nhân biến hành trong sáu nhân, chỉ 
do kiến dứt, một nhân dị thục, có cả kiến, tu dứt, 
bốn nhân còn lại, có cả kiến, tu dứt và không phải 
đối tượng dứt. 

Lại, một nhân Năng tác trong sáu nhân, øôm 
thâu cả bôn đề và không phải để. Hai nhân dị thục, 
biên hành, chỉ gôm nhiệp khô đề và tập đê, ba nhân 
còn lại, thuộc về cả ba đề khổ, tập, đạo. 

Lại, tương ưng, biên hành trong sáu nhân, chỉ 
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gôm nhiếp bốn uân, ba nhân: Câu hữu, đông loại, 
đị thục, gôm thâu cả năm uấn. Một nhân 

Năng tác, gôm thâu cả năm uẫn và không phải 
uẫn. 

Lại, tương ưng, biến hành trong sáu nhân, . øôm 
nhiếp. ý, pháp, xứ, một nhân dị thục thuộc về bốn 
xứ: sắc, thanh, ý, pháp, ba nhân còn lại, thuộc về 
mười hai xứ. 

Lại, một nhân biến hành trong sáu nhân, thuộc 
về ý, pháp, ý thức ba cõi, một nhân tương ưng, 
thuộc cả gIỚI bảy tâm, giới pháp. Một nhân dị thục 
có cả giới sắc, thanh và thuộc về giới bảy tâm, 
giới pháp. Ba nhân còn lại, thuộc về mười tám giới. 

Các tướng khác nhau của nhân quả này, v.v... 
không phải đâng Nhất thiết trí, không ai có khả 
năng biết khắp, đã thuận theo tuệ giác mà chúng ta 
đã vận hành. 

Trong nghĩa nhân, quả đã lược nói về tướng 
nhân quả đó. Vì muốn hiểu rõ sáng suốt nên lại tư 
duy, lựa chọn các duyên. 

Thế nảo gọi là các duyên? Tụng răng: 

Nói có bốn thứ duyên 

Nhán duyên, tảnh năm nhân 
Đăng Vô gián, không sau 
Tâm, tám sở đã sinh 

Sở duyên, tắt cả pháp 

Tang thượng, tức năng tác. 
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Luận chép: Ö chỗ nào nói? Tức là trong khế 
kinh, như trong khế kinh nói: Tánh của bỗn duyên. 
Là tánh nhân duyên, tánh duyên Đăng vô gián, 
táảnh duyên sở duyên, tánh duyên tăng thượng. 

Tánh duyên trong đây, tức là bốn duyên, như 
bốn chỗ cư trú, tức tính chất cư trú. Vì biểu thị rõ 
chủng loại, nên gọi là tánh, ý các duyên, dùy theo 
sự sai khác, có vô lượng thể, nhưng, bao gồm nghĩa 
duyên kia, đều xếp vào bốn chủng loại: Nghĩa là tất 
cả duyên đêu không vượt qua tánh này. 

Trong sáu nhân, trừ nhân Năng tác, năm nhân 
còn lại là tánh nhân duyên, như ả luận nây đã nói: 
“Thế nào gọi là nhân duyên? Nghĩa là tât cả các 
pháp hữu v1”. 

Vì luận không nói, cũng thuộc về vô vi, nên 
lập năm nhân làm tánh nhân duyên. 

Vì sao vô vi không lập nhân duyên? 

Câu hỏi này, như trước đã giải thích: “Chỉ 
không có chướng ngại trụ, nên lập nhân Năng tác, 
không gôm nhiếp nhân khác. Mặc dù tánh các pháp 
vốn có, chăng phải không có, nhưng tác dụng 
thành, thì phải đợi sức nhân, như thể của các sắc 
tạo, vốn chăng phải không có, mà dụng công 
thành, thì nhân đại chủng”. 

Vô vi vượt hơn trong nhân: Nhân là chỉ cho 
năm nhân, như nhân sắc tạo, vô vi vượt hơn, nghĩa 
là không có năm nhân. Không phải về sau, đã sinh 
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pháp tâm, tâm sở, tất cả nói chung, là Đăng Vô gián 
duyên, nghĩa là trừ tâm, tâm sở sau cùng của A-la- 
hán, các pháp khác, đã sinh pháp tâm, tâm sở, đều 
là Đẳng Vô gián duyên. Vì phân biệt vị lai và pháp 
vô vi, nên nói lời đã sinh, vì phân biệt các sắc, bât 
tương ưng hành, nên nói tâm, tâm sở. 

Vì sao duyên Đăng vô gián chỉ có tâm, tâm sở? 

Vì tâm, tâm sở này tương ưng với nghĩa duyên 
Đắng vô gián, vì tâm, tâm sở này duyên sinh pháp 
bình đắng mà Vô gián, nên : cứ ở nghĩa này mà 
đặt danh từ duyên Đắng vô gián, nghĩa là vì một 
nối tiếp nhau, sẽ không có đông loại và hai pháp 
cùng sinh, nên gọi là đăng. Duyên này đối với quả, 
vì không bị ngăn cách ở trung gian của pháp đông 
loại, nên gọi là Vô gián. 

Nếu nói quả này vì nôi tiệp nhau sinh Vô gián, 
nên gọi là Vô gián, thì khi xuât tâm như Vô tưởng, 

. đôi với ở trước, lẽ ra chăng phải Vô gián ? 

Hoặc không có các pháp, ở trung gian khởi, gọi là 
Đắng Vô gián, là trung gian của hai không chấp 
nhận được có nghĩa các pháp sinh. Hoặc phẩm 
tâm, tâm sở cùng sinh trước, cùng Vô giản làm 
duyên cho phẩm sau, không phải chỉ đồng loại, gọi 
là Đăng vô gián. 

Vì sao pháp tâm, tâm sở của một thân, không 
có hai thể đông loại đều có sinh? 

Vì duyên Đăng vô gián không có cái thứ hai. 
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Vì sao không có hai duyên Đăng vô gián? 

Vì mỗi hữu tình, đều có một tâm chuyền. 

Vì sao mỗi hữu tình chỉ một tâm chuyền. Tâm 
đối với cảnh khác, vì đang rong ruồi, phân tán, vì 
không biết rõ trong cảnh khác nữa. Lại, khi tâm 
định chuyên chú một cảnh, vì tâm phân tán ở cảnh 
khác, sẽ bất sinh. Lại, một nối tiêp nhau, nếu có 
nhiêu tâm thì lẽ ra không ai có khả năng điều phục 
tâm. Lại, nếu một thân, nhiêu tâm cùng khởi, vì 
cảnh đều khác nhau, hay vì tương ưng chung? Nêu 
tương ưng chung, thì một cảnh, một tướng, không 
có sai khác, nên cùng khởi là luông uống. Nếu cảnh 
đều khác nhau, tức nhiễm, tịnh, thiện, ác cùng sinh, 
thì không có giải thoát. 

Lại, có, chí giáo chứng minh một hữu tình, chỉ 
có một tâm nôi tiếp nhau mà chuyền. Nghĩa là khế 
kinh nói: Khi chấp nhận lạc thọ, hữu tình kia, bây 
gi, có hai thọ cùng diệt. Lại khế kinh nói: Tâm 
vận hành riêng, làm sao biết chắc chăn pháp tâm, 
tâm sở lúc sinh, phải nhờ vào duyên Đắng vô gián? 

Do khế kinh nói: Và hữu tình kia có khả năng 
sinh tác ý đang khởi, hiện thấy định tuệ giác, VÌ tuệ 
giác làm trước, nên sinh. nêu khác với tuệ giác này, 
thì làm sao có thể ngăn dứt? Hữu tình, vốn là 
không có thì này đột nhiên khởi! 

Tâm, tâm sở ở sau cuôi của A-la-hán. vì sao nói 
không phải duyên Đắng vô gián? 
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Do A-la-hán kia không thể dẫn dắt quả sau, lại 
A-la-hán này vì sao không dẫn dắt quả? Là do khả 
năng hay vì duyên khác thiêu vào lúc bây giờ? 
Chấp nhận vì duyên khác thiêu, nên thức sau bất 
sinh, có công năng dẫn dắt quả sau, điều này có lỗi 
øì? 

Nếu có công năng dẫn dắt đến quả sau, thì nên 
như vỊị trước , pháp tâm, tâm sở, cũng có công năng 
cho quả. Nêu duyên thiêu, thì nghĩa cho quả 
không có, lẽ ra do thiêu duyên, không thê do công 
năng lôi kéo đến quả. Hoặc khi đang diệt, pháp 
tâm, tâm sở có công năng dẫn dắt, công năng củng 
với xứ pháp Đăng vô gián của vị đang sinh, gọi là 
duyên Đắng vô gián. Các tâm, v.v... sau cùng của 
A-la-hán, ở vị đang diệt, vì không có pháp Đăng 
vô gián đang sinh, nên không thê gọi là duyên 
Đắng vô gián. 

Nếu vậy, thì Vô tưởng và pháp tâm, tâm sở 
trước của hai định, đối với vị đang diệt, không có 
tầm, tâm sở trong, VỊ đang sinh, nên không thê gọi 
là duyên Đăng. vô gián, vì định kia sẽ sinh, cũng 
được gọi là Đắng vô gián, bất tương ưng, ngăn 
cách không được, sinh ngay, tức định, sẽ sinh, nói 
sinh không có lỗi. 

Nhân đồng loại, v.v... nhận lây quả không nhất 
định, thành thử không nên so sánh nhân kia với 
nhân này. 


296 A TỶ ĐÀM 14 


Vì sao pháp tâm, tâm sở vị lai, hoàn toàn 
không cho lập duyên Đăng vô gián? 

Vì duyên Đăng vô gián trước, sau đã rõ ràng, 
còn vị lai vẫn chưa chắc chăn trước sau. 

Nếu duyên Đắng vô gián kia đã chắc chăn 
trước, sau, để tu chánh ø1a hạnh thì sẽ thành luống 
uỐng... 

Nhân quả dị thục dù trước, sau chắc chắn, 
nhưng, Vy cứ vào tướng để lập, không y Cứ trước, 
sau, nên có ở cả vị lai, do đó, không thể so sánh. 

Nếu đời vị lai không nhất định trước, sau, thì 
làm sao Đức Thế tôn đáp thời phần đương lai? 

Vì dụng đức của Chư Phật không thể nghĩ bàn, 
nhân quả đã từng, hay đương lai, đêu có thể hiện 
thây. 

Có nói: Trong thân hữu tình hiện tại, đều có 
tướng trước của nhân quả vị lai. Đức Phật nhân 
quán tướng này, liền biết vị lai, chứng thây rõ ràng, 
không phải Phật dùng trí đoán tướng. Đôi với các 
cảnh giới, vô số phiền não có chỗn hiện nhân, mới 
có khả năng chứng kiến, không phải đẳng Nhất 
thiết trí ây không có chỗ hiện nhân mà đối với cảnh 
sắc, v.v... có thê có tác dụng. 

Vì sao các sắc, bất tương ưng hành, đều không 
kiên lập duyên Đắng vô gián? 

Vì trong một thân, đồng loại đều khởi, hoặc 
nhiêu, hoặc ít không phải Đăng vô gián. 
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Nếu vậy, thì mạng căn sẽ không có hai đều 
khởi, sao không thừa nhận ủy thác duyên Đăng vô 
gián? 

Vì sức nghiệp đời trước sinh, không phải do 
mạng ở trước dẫn phát. Mặc dù tâm, tâm sở có 
nghiệp trước sinh, mà ký gởi vào cảnh, căn, nhưng 
không thê vì lệ ước đó mà không chắc chăn là dị 
thục sinh. Do vậy, Ty-bà-sa nói: Tâm, tâm sở dựa 
vào duyên hành tướng đêu có bó buộc, trở ngại. 

Do đó, nên lập duyên Đắng vô gián. Sắc bất 
tương ưng không có việc như thế. Không phải chỉ 
mở ra, và tránh né kiến lập duyên này, mả cũng y 
cứ ở sự dẫn dắt sinh để lập thể duyên này, nên vật 
thể cực vi, v.v... dù tránh ở trước, về sau, mới được 
sinh, mà không phải duyên này. Tâm bình đăng 
sinh nhau có định và bất định, nên biết cũng y cứ 
Có sức dẫn dắt sinh. định, bất định này như trong 
luận Thuận Chánh Lý. 

Các tâm, tâm sở tự sức nhân sinh, Vô gián 
trước diệt, có tác dụng 

øì? 

Nghĩa là các căn, cảnh dù hiện hòa hợp, mà vì 
không có đông loại 

thức, v.v... đều sinh, nên biết được vị Vô Sao 
diệt của tâm trước, Có sức lôi kéo tâm sau, v.V.. 
khiến cho sinh. Sắc bất tương ưng không có việc 
như thê. Như nói: Thế nào là pháp Đẳng vô gián 
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của tâm? Nghĩa là tâm Vô gián, pháp tâm, tâm sở 
khác, đã sinh, đang sinh và định Vô tưởng, cho đến 
nói rộng. 

Nói đã sinh ở đây, là gồm nhiếp thời quá khứ, 
hiện tại, nói chúng sinh, là gôm nhiệp thời gian sinh 
ở VỊ lai. 

Nếu vậy thì niệm thứ hai, v.v... định và tâm 
xuất định không phải tâm Đăng vô gián, nhập tâm 
Vô gián, vì tâm kia chưa sinh, tâm kia về sau, khi 
đang sinh, gọi là tâm Đăng vô gián, vì trung gian 
không cách ngăn duyên Đăng vô gián, nên sau đôi 
VỚI trước cũng gọi Vô gián. Lại, sẽ khởi, cũng gọi 
khi sinh, vì quả đã bị lấy đi rôi, thì sẽ sinh. 

Nếu vậy thì trái bỏ văn luận kiến uẫn, như 
người kia hỏi: Nêu pháp làm duyên Đăng vô gián 
cho pháp kia, đôi khi pháp này và pháp kia không 
phải Đăng vô gián? 

Người kia liên đáp: Hoặc pháp này chưa đến 
lúc đã sinh, đâu có trái bỏ gì? 

Đắng Vô gián, chắc chắn phải đến đã sinh, 
nhưng ở trong đây, có hai giải thích đều không có 
trải bỏ: 

Nếu pháp này chưa đến lúc đã sinh, thì pháp 
này là gì? Là trước hay sau? Như pháp Thê đệ nhât 
sinh khô pháp trí nhân, là pháp Thê đệ nhât khi 
chưa đến đã sinh, không làm Đăng vô gián cho 
khố pháp trí nhẫn. 
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Nếu đến vị đã sinh, là Đắng vô gián, hay là khô 
pháp trí nhẫn? Khi chưa đến vị đã sinh, có làm 
Đắng vô gián hay chăng? 

Nếu người chấp là trước, với vị có tâm, thì có 
thể như vậy. VỊ không có tâm như thế nào? 

Nghĩa là định vô tâm, nhập tâm rôi sinh, không 
thê làm Đắng vô gián cho niệm thứ hai, v.v... tâm 
định và xuất. 

Nếu nhập tâm định, đến vị đã sinh, tức làm 
Đắng vô gián cho các pháp kia. Nghĩa là pháp của 
duyên Đắng Vô gián bị nhận lây, sẽ không vật nào 
có thê ngăn ngại sự sinh kia, thì tất cả pháp ấy đều 
nên khởi tức khắc. 

Nếu sau nhập tâm, tâm xuất liền sinh, tức là hai 
định không bao giờ khởi. 

Nếu chấp là sau, nghĩa là khi khổ pháp nhẫn 
chưa đã sinh, nên không làm Đắng vô gián cho 
pháp Thế đệ nhất kia. Nhưng lẽ ra phải thừa nhận 
khô pháp trí nhẫn vào lúc đang sinh, tức gọi là 
Đắng vô gián cho pháp Thê đệ nhất kia. 

Một loại trong đây thừa nhận có thể chấp ở 
trước, nhưng vì văn kiến uấn y cứ ở vị có tâm, để 
nói duyên Đăng vô gián, nên không có lỗi ở trước. 

Hoặc nói: Nếu nói theo vị vô tâm, thì lỗi này 
cũng sẽ không có, nghĩa là tâm nhập định ở vị hiện 
tại, nhận lây tức khắc các định và quả của tầm xuất, 
cũng cho quả định của sát-na đầu tiên, diệt nhập 
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quá khứ, thuận theo các định sau và tâm xuất định, 
khi mỗi định sinh là cho quả, không phải lẫy trước, 
vì đã lây. 

Lẽ nào không phải tất cả duyên Đăng vô gián, 
không có lúc khác đề lẫy quả, cho quả hay sao? 

Lời vẫn nạn này phi lý, vì lấy quả, thì phải ngay 
tức khắc, còn cho quả thì có khi dân dân, nên không 
có lỗi, chỉ nên vân nạn: Đồng là một quả tâm, vì 
sao các tâm định và xuất định, sinh trước sau, 
không khởi cùng lúc? 

Người chánh mong câu thì về lý sẽ sinh trước, 
nghĩa là tâm nhập định, thuận câu ở định, nên tâm 
Vô gián định sẽ sinh trước. 

Nếu vậy, thì vì sao các sát-na định khởi trước, 
sau? 

Các định sảt-na cùng sinh, vì không có tác 
dụng, nên không đều sinh, do thê lực gia hạnh 
trước đã dẫn, nên nhiều niệm, định, nỗi tiếp nhau 
sinh trong thời gian dài, không phải định nhiêu sát- 
na cùng khởi tác dụng, vì định một sát-na không 
thể làm, nên bất sinh tức khắc, cũng như thức, 
v.v..., nhưng các niệm, định là Đắng vô gián, không 
thê gọi là duyên Đăng vô gián. 

Nếu pháp do tâm, v.v... trước dẫn khởi, thì 
động một chủng loại, sẽ không cùng sinh. Sinh Tôi, 
lại có thể dẫn sinh sau, khiến khởi, có thê gọi là 
Đắng Vô gián và duyên Đắng VÔ gián. 
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Các định dù do tâm, v.v... trước đã dẫn sinh, 
đồng một chủng loại, sẽ không đều sinh, nhưng sự 
sinh của định kia đã không thể dẫn sinh sau, có 
thể gọi Đắng vô gián, không phải duyên Đăng vô 
gián. 

Cho nên, nếu y cứ ở vị vô tâm để nói về cũng 
không có lỗi. 

Các nói: Tâm nhập hai định, diệt nhập quá 
khứ, mới có thê lây dân dân niệm thứ hai, v.v... 
tâm định và xuất. 

Tâm nhập định kia, lễ ra chẳng phải quá khứ. 
Luận về lây quả: là công năng dần đến quả, các 
công năng dẫn đến quả là tác dụng của hành, dựa 
vào tác dụng của hành, đề lập ba đời khác nhau. 

Nếu có tác dụng không phải hiện tại, há không 
là hủy hoại chỗ dựa riêng của thế gian hay sao? 

Có giải thích: Mắt quá khứ, v.v... đối với các 
cảnh như sắc, v.v.. .. Không có thấy, nghe, ngửi, 
nếm, cảm giác, v.v..., đều có tác dụng riêng, nên 
không phải hiện tại. 

Cách giải thích kia không đúng, nên vì xem xét 
chung, chăc chăn tác dụng của mắt, v.v..., là công 
năng thây, v.v... đôi với cảnh, hay là tác dụng dẫn 
dắt đến quả? 

Nếu là công năng thây, v.v... đối với cảnh, thì 
mắt, v.v... hiện tại ở trong bóng tối, mặt, v.v... chưa 
sinh đã diệt, đâu có khác mà không thể gọi là vị 
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lai, quá khứ? 

Mắt, v.v.. -tr0ng, bóng tối, dù không có tác dụng 
thây, nghe, ngửi, nêm, v.v... mà đều hiện có, công 
năng dẫn sinh quả, có thể gọi là tác dụng, y Cứ Ở 
tác dụng này đều gọi là hiện tại. Đối với chỗ khác 
giữ lấy cảnh cùng với dụng của quả, v.v... đều 
không phải tác dụng, chỉ là công năng. 

Công năng như thế, cả ba thời phần đều chấp 
nhân có. Nói về ba đời xứ, sẽ tư duy lựa chọn đủ. 

Lại, các tâm, tâm sở đời quá khứ, đối với đối 
tượng duyÊn, v.v..., vì không thê bị trở ngại, nên 
không thê tạo ra duyên nhận lầy quả nây. 

Lại, có một loại thừa nhận chấp là sau: 

Lẽ nào không phải khổ pháp trí nhẫn khi ở 
chánh sinh, tức là Đăng vô gián cho pháp Thê đệ 
nhất, về lý, thật ra nên như thể. Nhưng trong đây 
nói duyên Đăng vô gián, phải là đến rôi sinh, duyên 
này mới lập, nên không có lỗi. 

Hai giải thích như thế, là nói chưa đã sinh, đều 
không trái bỏ đối với tông nghĩa của ta. 

Tánh của duyên sở duyên, tức tất cả pháp, lìa 
ngoài cảnh đối tượng duyên theo tâm, tâm sở, thì 
chắc chăn không còn pháp nào để được, vì tất cả 
pháp là tâm, tâm sở, vì đôi tượng vịn lấy, nương 
dựa, nên gọi là đôi tượng duyên, tức đối tượng 
duyên này là tâm, tâm sở, vì phát sinh duyên, nên 
øọI là duyên sở duyên. 
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Tất cả pháp: tức mười hai xứ. Nghĩa là mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý thức và pháp tương ưng, tùy theo 
sáu thức đó, dùng các sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp làm cảnh của đối tượng duyên. Sáu căn chỉ là 
đối tượng duyên của ý thức? 

Làm sao biết được? 

Kinh nói: Vì nhiều pháp sinh ý thức. Lại, căn 
mắt, v.v... đều không phải cảnh thuộc về năm thức, 
vì sở tri của đối tượng nhận thức cùng khắp các 
pháp, nên đôi tượng duyên của năm thức chỉ là 
thật, không phải giả, đối tượng duyên của ý thức 
có cả giả, thật, đôi tượng duyên của các tâm, tâm 
sở là có, chăng phải không bác bỏ tông khác, như 
luận Thuận Chánh Lý, nhưng cảnh của đối tượng 
duyên theo tâm, tâm sở, là định tức nghĩa là nhãn 
thức, v.v... đôi với sắc ở đôi tượng duyên, cho đến 
ý thức, v.v... đối với các pháp ở đôi tượng duyên, 
tâm, tâm sở này, đối với định nơi đối tượng duyên, 
là xứ, loại, hay căn cứ ở sát-na? 

Có nói: Căn cứ ở xứ. Nghĩa là nhãn thức, v.v.. 
chỉ duyên theo xứ sắc. Pháp khác, tùy theo đối 
tượng thích ứng, đều gọi là cảnh của chính mình. 
Chớ cho răng đôi với một cảnh, nhiều tâm, tâm sở, 
vì trụ pháp bất sinh, nên pháp khác chăng phải 
định. Vả lại, nhãn thức, v.v... đối với các sắc, hễ 
gặp sắc nào, thì khởi duyên sắc đó. 

Nếu vậy, làm sao nhận biết thể của sắc màu 
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xanh, vàng, v.v... không lẫn lộn? Và tránh khỏi 
được sai lâm này? 

Nói y cứ xứ, loại, không phải y cứ sát-na. 

Nếu vậy, thì làm sao nhận biết thể của sắc 
xanh, vàng, v.v... 

Không lẫn lộn? 

Như thế, nên nói ba pháp: xứ, loại, sát-na đều 
chắc chăn. 

Lẽ nào không phải một cảnh, nhiêu tâm, tâm sở, 
trụ pháp bắt sinh, điều này không có lỗi? 

Thê gian vị lai rộng, lẽ nào chấp nhận? Lại, 
tâm, tâm sở đôi với đối tượng duyên của mình, sau 
đối tượng nhận biết ở trước, có thê thuận theo nhớ 
nghĩ. Và lại, cảnh của năm thức, v.v..., ý thức đều 
thuận theo nhớ nghĩ, năm thức đều không thể 
thuận theo nhớ nghĩ, vì duyên một niệm của cảnh 
biết rõ trước, không có phân biệt. 

Ý có hai thứ: Nhiễm, bất nhiễm, hễ giác biết 
một rõ, thì sẽ nhớ nghĩ được cả hai. Lại nữa, có 
ba thứ: thiện, nhiễm, vô ký, hễ biết rõ một, thì sẽ 
nhớ nghĩ được cả hai. Lại, có bốn thứ: thiện, bất 
thiện, hữu phú vô ký và vô phú vô ký, hễ biết một 
rõ, thì sẽ nhớ nghĩ cả bốn công năng. Lại có năm 
thứ: kiễn khô dứt, cho đến tu dứt. Kiến khổ, kiến 
tập và tu dứt, hễ biết rõ một, thì sẽ nhớ nghĩ được 
cả năm. Do kiến diệt, kiến đạo dứt biết rõ, bốn 
công năng tùy theo nhớ nghĩ, đều trừ một người 
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khác, nói rộng cho đến mười hai thứ: Cõi dục bốn, 
mỗi cõi trên đều ba và Hữu học và Vô học. 

Thiện cõi Dục, biết rõ, mười hai công năng tùy 
theo nhớ nghĩ. Sắc bắt thiện, thiện biết rõ cũng vậy. 
Phú, vô phú vô ký cõi Dục biết rõ, tám công năng 
tùy theo nhớ nghĩ, trừ hữu phú cõi Sắc và ba ở Vô 
sắc. Phú cõi Sắc biết rõ, mười công năng tùy theo 
nhớ nghĩ, trừ hữu phú, vô phú vô ký cõi Dục. Thiện 
cõi Vô sắc biết rõ cũng vậy. 

Biết rõ vô phú vô ký cõi Sắc, mười công năng 
tùy theo nhớ nghĩ, trừ hữu phú vô phú cõi Vô sắc. 

Biết rõ hữu phú vô phú cõi Vô sắc, chín công 
năng tùy theo nhớ nghĩ, trừ hữu phú cõi Dục và vô 
phú cõi Dục cõi Sắc. 

Hữu học biết rõ, mười một thuận theo nhớ nghĩ, 
trừ hữu phú cõi Dục. Vô học biết rõ pháp lui sụt 
như Hữu học. Nếu pháp bất thoái, thì Dảy công 
năng thuận theo nhớ nghĩ, trừ Hữu học và trừ bốn 
nhiễm của ba cõi. 

Sự sai khác của các môn của hai mươi tâm, 

v.... biết rõ, thuận theo nhớ nghĩ, như lý, nên tư 
duy. 

Tánh của duyên tăng thượng, tức nhân Năng 
tác, do nhân năng tác, vì nghĩa nhân nhỏ nhiệm, vì 
không có biên hạn, nên gôm nhiệp tất cả pháp. Như 
ở đây, ở kia không ngăn ngại, khiến sinh, là nhân 
năng tác. 
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Nghĩa của duyên tăng thượng, đối với nghĩa 
của ba duyên, loại này có rất nhiêu, vì được tạo tác 
thật nhiêu, nên gọi là tăng thượng. 

Lẽ nào không phải tăng thượng gôm nhiếp pháp 
phố biến, đâu lại đối với ba duyên? 

Nói tăng thượng ở đây, không phải đối với thê, 
của ba duyên đặt tên gọi tăng thượng. 

Đôi với nghĩa tác dụng của ba duyên mà lập là 
sao? 

Nghĩa tác dụng của các duyên, giúp đỡ mà 
không chung nhau, thể tánh của các duyên lại xen 
lẫn nhau, như loại nghĩa duyên tăng, thượng thì vô 
lượng, với đôi tượng tạo tác rất nhiều và, rộng, vì 
ba duyên còn lại, không như vậy, nên ở đây, chỉ 
nêu duyên tăng thượng, để gọi là gồm nhiếp năm 
nhân và tánh của ba duyên. nghĩa không gồm 
nhiếp. 

Lập nhân Năng tác và duyên tăng thượng, do 
loại nghĩa của hai thứ này rất rộng, nên đặt tên 
chung. Ví như hành uân, pháp giới, pháp xứ, pháp 
bảo, pháp quy, pháp niệm trụ, v.V... 

Có sư khác nói: Vì loại thể của duyên tăng 
thượng này rất nhiêu, nên gọi là tăng thượng. 

Tánh của duyên sở duyên dù cùng khắp các 
pháp, mà tạo ra đôi tượng duyên không chung với 
Câu hữu, vì vị hẹp, nên phát ra danh từ tăng 
thượng. 
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Có sư khác lại nói: Vì đỗi tượng sinh rộng, nên 
gọi là duyên tăng thượng, nghĩa là tất cả pháp chỉ 
trừ tự thê khắp chủ thê sinh khởi tất cả hữu vi, như 
vị sinh của nhãn thức trong một sát-na, trừ tác dụng 
tự tánh của nó, tất cả pháp là duyên tăng thượng, 
sự sinh khác cũng vậy. 

Thể, dụng của duyên này, dung lượng nó vô 
biên, như trong khế kinh nói: tự pháp của thế gian 
có ba tăng thượng, nghĩa là dứt điều ác, làm việc 
thiện, vì nhân của đối tượng quán, nên đặt tên tăng 
thượng: nghĩa là cảnh hiện tiền, phiền não sắp 
khởi, thuận theo quán phiên não kia, dứt một điều 
ác, làm một việc thiện, đôi với hành thiện, dứt ác 
mà được tăng thượng. 

Khế kinh lại nói: Tăng thượng có ba, không 
phải khác, trong pháp khác, không có nghĩa tăng 
thượng. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 1I 

Phẩm 3: NÓI VỀ SAI KHÁC (PHÂN 7) 

Sự sai khác về nghĩa của duyên và nhân như 
thê nào? 

Có nói: Nhân, duyên có khắp và không khắp 
khác nhau, hai duyên một, bốn gồm nhiềp sáu 
nhân, hai duyên hai, ba không thuộc vê nhân. 

Thể của sáu nhân, bốn duyên dù không, khác 
nhau mà về nghĩa có khác. Vả lại, Đăng vô gián và 
duyên sở duyên, đã không thuộc về nhân, nên biết 
hai nghĩa còn lại cũng có khác, vì nghĩa duyên 
băng nhau, đều khác VỚI nhân. 

Có nói chung về sự sai khác giữa nhân và 
duyên. 

Nói nhân là năng sinh, duyên, có công năng 
nuôi lớn, cũng như sự sai khác giữa mẹ ruột và mẹ 
nuôi. Lại, duyên gồm nhiếp nhân giúp đỡ, mới có 
thể sinh, sinh rồi, nối tiếp nhau, sức duyên vì nuôi 
lớn. 

Hoặc có nói: Nhân chỉ có một, duyên thì rât 
nhiều, cũng như hạt giống, phân bón, đất, v.v... 
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khác nhau. Lại, nhân không chung, chung, là 
duyên, như mắt, như sắc. Lại, làm việc của mình, 
gọi là nhân, nếu làm việc cho người, thì gọi là 
duyên, như hạt giông, phân bón, v.v... Lại, công 
năng dẫn khởi, gọi là nhân, công năng gìn giữ, gọi 
là duyên, như hoa như lá. Lại gân là Nhân. xa là 
duyên như ngọc châu, mặt trời. Lại, nhân năng 
sinh, duyên: là năng làm, như lạc sinh ra bơ, nhân 
công, khoan, đồ đựng, công năng làm lại, chánh có 
nghĩa, gọi là nhân, công năng giúp đỡ phát ra, hiện 
rõ, øọ1 là duyên, như giới chữ, viên chữ, về nghĩa 
có sai khác. 

Các loại khác nhau như đây, v.v... rât nhiều, 
cho nên nhân duyên được lập riêng gọi là tưởng. 

Ý chung này, biểu thị rõ nhân gân, duyên xa, 
nên sự gân, xa trong nhân duyên thường rộng. 

Đã thuận theo lý, giáo, nói lược về các duyên. 
Các duyên như thế, biểu thị rõ sự sinh diệt của 
pháp, dùng làm tác dụng, nên nói Vì sao, pháp vỊ 
ở đâu mà khởi tác dụng? Tụng răng: 

Hai nhán ở chánh diệt 
Ba nhán ở chảnh sinh 
Hai duyên khác trái nhau 
Ma khởi lên tác dụng. 

Luận chép: Trước đã nói năm nhân là tánh 
nhân duyên. Tác dụng của hai nhân vào lúc chánh 
diệt, lúc chánh diệt là chỉ rõ pháp hiện tại, vì diệt 
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hiện ở trước, nên gọi là lúc chánh diệt. 

Hai nhân câu hữu, tương ưng, ở chỗ pháp diệt, 
vị hiện tiền mà tạo ra công năng. Hai nhân của vị 
này tạo ra công năng, nghĩa là phẩm câu sinh, hễ 
thiếu tác dụng của một thời nào, đều không có, 
không thể lây cảnh ở vị hiện tại. 

Hai nhân như thế, dù đêu lấy quả cùng lúc, cho 
quả, nhưng nay, chỉ y cứ ở công năng cho quả. 

Nói ba nhân lúc đang sinh, nghĩa là pháp vị lai 
lúc đang sinh, vì sinh hiện tiên, nên øọI là lúc 
chánh sinh. Ba thứ pháp: Đông loại, biến hành và 
đị thục, vì ở vị chánh sinh tạo ra công năng. 

Có nói: Hai quả đăng lưu và dị thục, do sức nhân 
lôi kéo khiến cho sinh. Đông loại, biến hành chấp 
nhận có quả đăng lưu Vô gián khởi, có thể nói quả 
đăng lưu kia vào lúc chánh sinh, nhân khởi tác 
dụng, nhân, quả dị thục, thời gian sẽ cách xa, nhân 
kia đã diệt lâu, quả mới chính thức khởi. 

Tác dụng ra sao khi quả sinh, không phải lúc 
quá khứ có thê có tác dụng? 

Đây là nói tác dụng, là ý nói rõ trong haI1 tướng 
công năng khác nhau, đã từng tư duy, lựa chọn. 

Nhân ấy dù diệt và trải qua vô lượng thời gian 
mà có công năng khiến cho tự quả khởi, vì không 
chung, nên khi tự quả sinh, mặc dù tác dụng không 
có, nhưng ở tự quả và trên công năng, đặt tên tác 
dụng, chỉ công năng lây quả, mới gọi là tác dụng 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 11 311 


chân thật, ngoài ra gọi tác dụng, đều là Ø1ả nÓI. 

Đã nói tác dụng của hai thời nhần duyên, tác 
dụng của hai duyên, trái với nhần duyên này. 
Duyên Đăng Vô gián đối với vị pháp sinh, khởi 
tác dụng, do khi sinh kia, tâm, tâm sở trước đã dẫn 
khai lẫn tránh. Nếu duyên sở duyên, vị diệt của chủ 
thể duyên mà khởi tác dụng, do tâm, tâm sở phải 
là thời gian hiện tại, mới nhận lấy cảnh. 

Vị sinh diệt của pháp tăng thượng kia, vì đều 
không chướng ngại trụ, nên tác dụng của tăng 
thượng kia, tất cả đều không có ngăn dứt. Nay nên 
tư duy lựa chọn: 

Câu hữu, tương ưng và duyên sở duyên. 

Nếu pháp sinh rôi, mới khởi tác dụng, thì đâu 
cần phải lập hai nhân, một duyên này? 

Nếu chấp nhân duyên, thì phải có tác dụng, 
mới thừa nhận lập làm tánh nhân duyên ấy, ở đời 
VỊ lai, lẽ ra không có nhân duyên. Nhưng tông ta đã 
thừa nhận, không nên làm khó. Nếu vậy nói thế nào 
là có tác dụng? Nếu lìa hai nhân, một duyên như 
thê, thì các pháp bị dẫn trong vị chánh diệt lẽ ra 
không có tác dụng của công năng lẫy cảnh. Nếu tác 
dụng không có cũng gọi là duyên thì tâm sau cuỗi 
của các A-la-hán cũng nên lập duyên Đắng vô 
gián. Lời vân nạn này phi lý, vì trước đã nói nói 
duyên sở duyên không hải do có tác dụng mới lập. 
Vậy do mối tương quan nào mà so sánh với duyên 


312 A TỶ ĐÀM 14 


Đắng vô gián kia? Duyên kia phải do triển khai, 
dắt dẫn? Nên chỉ hiện tại, chính thức có thể an lập, 
ở đời vị lai, chắc chăn không có duyên kia, vì vào 
lúc hiện tại, từng có tác dụng, nên dù quá khứ, cũng 
có thê an lập. Duyên sở duyên kia không phải chỉ 
hiện tại, chỉ có thể tánh, đêu có thể thành duyên, 
không cần thiết phải do tác dụng mà lập, chỉ đỗi 
VỚI phân Í{, phân ít thành duyên, được gọi là tác 
dụng, không phải đối với tất cả. 

Thê nào là biết có “tự thể”, mới được thành 
duyên? Thê của đối tượng duyên, nếu không biết, 
thì bất sinh. 

Nếu duyên sở duyên, phải có tác dụng, thì vô 
vi, pháp sau, lẽ ra có quả trước? 

Hoặc tác dụng này không phải y cứ ở sinh gân 
các quả mà lập, mà chỉ y cứ các pháp khởi dụng đã 
nương dựa, gọi là tác dụng, nên vô vi sau, không 
có lỗi quả trước. 

Nên nói pháp nào do bao nhiêu duyên sinh? 
Tụng răng: 

Tâm, tâm sở do bốn 
Hai định, chỉ do ba 
Ngoài ra hai duyên sinh 
Thứ lớp, chăng do trời. 

Luận chép: Trong đầy, do lời nói vì làm rõ 
nghĩa cũ, gọi là tâm, tâm sở. Vì bốn duyên nên sinh 
duyên sở duyên kia, trừ sinh tâm, v.v..., không có 
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tác dụng riêng, nghĩa là sáu thức thần và pháp 
tương ưng, tùy đối tượng thích ứng với sáu thức 
đó, dùng năm thứ như sắc, v.v... và tất cả pháp làm 
duyên sở duyên. Tâm, v.v... vì nhân duyên đủ tánh 
của năm nhân, trước sinh tự loại, mở, tránh dẫn 
phát, gọi là tâm, v.v.. - duyên Đắng vô gián, duyên 
tăng thượng này, tức tât cả pháp, mỗi pháp đều trừ 
tự tánh, tùy theo pháp đó thích ứng. 

Lẽ nào không phải tác dụng của một duyên, hai 
nhân, không phải vào lúc pháp kia sinh, thì liên có 
vì sao bốn duyên như tâm, v.v... cô sinh? Nhân 
duyên như thế nào là đủ tánh của năm nhân? 

Mặc dù vị diệt của pháp, phải do tác dụng mới 
thành, nhưng lúc pháp sinh, chắng phải không có 
công sức, nêu lìa công sức này, thì pháp kia sẽ bất 
sinh, vì dùng tâm, tâm sở, phải nương nhờ đôi 
tượng duyên và dựa vào haI nhân mới được sinh. 

Nếu pháp này làm đôi tượng duyên cho pháp 
kia, hoặc nhân không có tạm thời, thì không phải 
nói mà ả luận nây nói, nên hai định vô tâm vì ba 
duyên nên sinh, trừ duyên sở duyên, vì không phải 
chủ thể duyên. 

Nhân duyên này chỉ có hai nhân: 

Nhân Câu hữu. Nghĩa là các tướng như sinh, 

v... trên hai định. 


Nhân đồng loại. Nghĩa là ở trước đã sinh pháp 
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thiện của địa mình. 

Đắng Vô gián duyên: Tâm nhập định và pháp 
tương ưng. Duyên tăng thượng: như trước đã nói. 

Lẽ nào không phải Vô tưởng cũng do ba duyên 
sinh? 

Là Đắng VÔ gián của tâm, tâm sở, lẽ ra cũng 
phải gọi là tâm Đăng vô giản, chỉ vì không phải gia 
hạnh của tâm, v.v... dẫn sinh, nên trong đây, bỏ qua 
không nói. Hoặc Vô tưởng này chỉ được sáng tỏ do 
tiếng, không phải như hai định vì đôi nhau mà lập. 

Vì sao hai định là Đăng vô gián tâm, mà không 
nói? 

Đắng Vô gián của tâm này, vì sức tâm, v.v... 
được dẫn sinh, như tâm, tâm sở sinh, vì lệ thuộc 
với tâm trước đã diệt, nên không phải như sắc pháp 
vì có thể chuyên biến đêu lúc với tâm khác, không 
phải như đắc, v.v... có thể có, vì tạp loạn đều có 
hiện ở trước, không phải như sinh, v.v..., vì là bạn 
khác. Nhưng vì gia hạnh, phương tiện của tâm dẫn 
sinh, nên có thể gọi là tâm Đắng vô gián và tâm 
Đăng khởi, vì trái bỏ tướng định, nên không phải 
duyên Đăng vô gián của tâm, v.v... Lại, vì duyên 
này trái lý, nghĩa là người tu hành nhàm chán việc 
ác, pháp tâm, tâm sở hiện hành, nhập định vô tâm, 
nếu định vô tâm lại vì duyên này dẫn tâm, tâm sở, 
thì người tu hành đôi với định này, không có tâm 
ưa khởi. Vì la pháp tâm, tâm sở hiện hành, nhập 
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định vô tâm, định vô tâm ây lại dẫn sinh pháp tâm, 
tâm sở, vì điều này không đúng với chánh lý, nên 
không phải duyên Đăng vô gián của tâm, v.v... sát- 
na hai định trước đôi với sau. 

Vì sao không lập duyên Đăng vô gián? 

Các niệm đều do tâm đắng dẫn, không phải do 
niệm trước dẫn niệm sau, khiến cho khởi. 

Nếu niệm trước có thể dẫn niệm sau cùng, thì 
không có quả, cũng không thể nói niệm này dẫn ra 
tầm. 

Đã gọi là trái với tâm, vì không phải duyên của 
tâm. Lại, tâm xuất định vì quả của tâm nhập. Tâm 
nhập Vô gián, tâm xuất chưa sinh, sao lại nói tâm 
kia là Đăng vô gián? 

Không có Đăng vô gián, duyên theo trung gian 
bị ngăn cách, nên Có sự sa1 khác giữa hai nghĩa Vô 
gián và Đăng vô gián: 

Sức tâm, v.v... trước dẫn pháp sau sinh, pháp 
sau gọi là Đăng vô gián cho trước, sát-na không có 
ngăn cách, đặt tên Vô gián. 

Thế nên hai lời nói, vì nghĩa của chúng đều 
khác nhau, nên nói rằng: “Nếu pháp làm Đăng vô 
gián cho tâm, thì pháp đó có phải là Vô gián của 
tâm chăng? 

Nên có bốn trường hợp: 

Nghĩa là định vô tâm, xuất ra tâm, tâm sở và 
sát-na các định thứ hai, v.v... 
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Nghĩa là sát-na các định đã khởi đầu tiên và các 
tâm, tâm sở của vị hữu tâm, sinh, trụ, đị, diệt. 

Nghĩa là sát-na các định đã khởi đầu tiên, và 
pháp tâm, tâm sở của vị hữu tâm. 

Nghĩa là sát-na của các định thứ hai và định 
vô tâm, sanh ra tâm, tâm sở, sinh, trụ, dị, diệt. 

Nêu pháp làm Đăng vô gián cho tâm, thì sẽ làm 
Vô gián cho định vô tâm chăng? 

Nên tạo ra bốn luận chứng: Nghĩa là luận 
chứng thứ ba, thứ tư là luận chứng thứ nhật, thứ 
hai hiện nay, tức luận chứng thứ nhât, thứ hai trước 
là luận chứng thứ ba, thứ tư hiện nay. Bất tương 
ưng khác và các sắc pháp đều nhân hai duyên tăng 
thượng sinh ra. 

Lại làm sao biết được các pháp thế gian, chỉ 
như trên đã gọi là do nhân duyên sinh, chắng phải 
do một nhân trời Tự tại, ngã, thăng tánh, v.v... 
khởi? 

Vì thứ lớp, nghĩa là các thế gian, nếu do một 
nhân Tự tại, v.v... sinh, thì tất cả đều sinh cùng lúc, 
tức không phải khởi theo thứ lớp, vì nhần hiện có. 

Vậy pháp nào làm chướng ngại, khiến cho 
không cùng sinh? 

Vì hiện thấy các pháp khởi theo thứ lớp, nên 
biết không phải chỉ do một nhân sinh ra. Nêu chấp 
thế gian tùy theo tự tại vì muốn khác nhau trước, 
sau, nên chăng phải khởi tức khắc, thì phải thừa 
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nhận, không phải do một nhân sinh, cũng phải thừa 
nhận muốn làm nhân sinh của pháp, nên Tự tại này 
muốn Có sự sai khác sinh diệt trước, sau, việc này 
về mặt lý cũng không thành, vì nhân không khác, 
nên chắng phải nhân không khác mà quả có sai 
khác, phải đợi nhân khác, quả mới khác. Hoặc vì 
sai khác, nên phải thừa nhận sinh tức khắc, vì sở 
nhân trước, sau không có sai khác, đây tức là các 
pháp lẽ ra cũng sinh tức khắc. 

Ai có khả năng làm chướng ngại, khiến cho 
không khởi ngay tức khắc? 

Nếu Tự tại muốn đợi nhân khác, theo thứ lớp 
trước, sau sai khác sinh ra thì nên pháp sở nhân lại 
phải đợi nhân khác, nhân bị đợi, lẽ ra vô bờ mé. Vì 
nhân vô biên, nên nghĩa vô thỉ thành, không vượt 
qua Chánh lý giải thích môn nhân duyên, luông 
uông tên khác nói Tự tại làm nhân! 

Lại vô dụng, vì thế không nên chấp giả dỗi 
các pháp thế gian lây Tự tại làm nhân, vì không 
phải trời Tự tại tạo ra công sức lớn, sinh ra pháp 
thế gian có một ít tác dụng, vì thế không nên cho 
Tự tại làm nhân. 

Nếu vì phát sinh sự vui mừng của mình, thì chỉ 
nên phát tâm vui mừng, đâu dùng sự sinh khác. 
Nếu sự vui mừng lìa phương tiện khác thì nó sẽ 
không phát, tức là vui mừng kia do phương tiện 
khác sinh, Tự tại ở đây, lẽ ra không phải Tự tại, vì 
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đối với sự vui mừng đã như vậy, thì pháp khác 
cũng phải như thế, vì nhân duyên sai khác, không 
thê được. Hoặc phương tiện khác sinh, từ phương 
tiện khác đâu chập được khởi từ trời Tự tại? Nếu 
phương tiện khác lìa phương tiện khác, sinh vui 
mừng, thì không phải do phương tiện khác khởi. 
Hoặc sinh khố cụ bức hại hữu tình, vì phát nỗi 
mừng của mình! Đâu cân phải thờ phụng trời Tự tại 
bạo ác này làm gì? Lại, tin thê gian chỉ khởi từ một 
nhân Tự tại, tức là bác bỏ quả sĩ dụng, tội phước 
mà thể øian hiện thây. Nếu nói Tự tại đợi tội, phước 
khác, để giúp đỡ phát ra công năng, mới thành 
nhân, thì chỉ là bè bạn vì kính trọng lời nói của Trời 
Tự tại. 

Vì lìa nhân duyên khác, không thây có tác dụng 
riêng, nên thời gian, đất, nước, v.v..., các thứ nhân 
duyên, đôi với mâm sinh, v.v.. . hiện thây có công 
sức. Mâm, v.v... tùy theo công sức của nhân duyên 
S để thành có, không có, nên đôi với nây mâm, 

. trừ công sức kia, không thây có tác dụng 
Viêm Do vậy, không nên chấp pháp thê gian, khởi 
Tự tại làm nhân. 

Tự tại đã như vậy, ngã, thăng tánh, v.v... cũng 
nên y theo đây, tư duy lựa chọn. Vì cho nên không 
có pháp nào chỉ một nhân sinh, chỉ từ các thứ nhân 
duyên đã nói như trước mà khởi, lý ây được chọn 
thành. 


Đã nói nhân sắc pháp, và do hai duyên tăng 
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thượng sinh ra, đại chủng đã tạo, gọi chung là sắc, 
ở trong đó, thê nào là đại chủng đã tạo, là tự, tha 
đối nhau làm nhân duyên lẫn nhau. Tụng răng: 

Đại là hai nhấn đại 

Là năm thư sở tạo 

Tạo là tạo ba thư 

Vì đại chỉ một nhân. 

Luận chép: Đầu tiên nói đại là hai nhân đại: 
Các đại chủng này lại đối nhau, chỉ vì nghĩa nhân 
đông loại và nhân câu hữu cùng khởi, vì sự sinh 
trước làm nhân riêng, nghĩa là hễ thiếu một thì 
pháp khác, sẽ bất sinh, lại, đối đãi nhau mà có, 
nhân Câu hữu. Tuy loại tánh khác nhau, nhưng vẫn 
đồng một việc, lại vì thuận nhau, nên có nhân 
đồng loại. Đại đối với pháp đã tạo có công năng 
làm năm nhân. Năm nhân là sinh, nương tựa, đứng 
vững, gìn Ø1ữ và nuôi mắng, mặc dù sinh đông thời, 
nhưng vì tùy chuyển, nên như hỗ tương khởi 
bóng, đèn, ánh lửa phát ánh sáng. Đại được thành 
nghĩa nhân đối với pháp đã tạo. 

Năm nhân như thê, chỉ là sự sai khác của nhân 
năng tác. Đại đối với pháp được tạo, làm năm 
nhân khác, vì lý không thành, vì không phải một 
quả, nên không phải nhân câu hữu, không phải 
nhân tương ưng, vì bất tương ưng, vì không phải 
nhiễm ô, nên không phải nhân biến hành, không 
phải nhân dị thục, vì tánh vô ký, vi không phải 
đông loại, nên không phải nhân đông loại. 
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Hỏi đáp, chắc chắn lựa chọn, như luận Thuận 
Chánh Lý. Lại, ả luận nây, cũng có chứng văn. 
Đại đôi với sắc tạo không có năm thứ nhân, như 
nói: Xứ có sắc, không phải dùng vô ký làm nhân, 
cũng không phải vô ký, nghĩa là xứ sắc thiện. 

Nếu như vậy thì trái với kinh, luận, như Khế 
kinh nói: Nhân bốn đại chủng lập ra sắc uấn. Ả 
luận nây cũng nói: Bốn đại được tạo nhân tăng 
thượng, v.v... đều không trái nhau. 

Vì y cứ năm nhân: sinh nhân, v.v... để nói. Đại 
làm sinh nhân cho pháp được tạo. Nghĩa là vì từ đại 
kia khởi, như mẹ sinh con, làm nhân y, nghĩa là vì 
tùy theo nhân kia chuyển, như quan dựa vảo vua, 
làm nhân lập: vì công năng gìn giữ, như đất gìn 
giữ vật, làm nhân gìn giữ. Nghĩa là do sức đại 
chủng kia gìn giữ, không để đứt đoạn, như thức ăn 
gìn giữ mạng, làm nhân nuôi sống. Nghĩa là công 
năng tăng trưởng, ví như rễ cây, được nước rót 
thâm thấu. 

Như thể là rõ ràng đại làm tánh nuôi lớn, sanh 
ra biên đối, gìn giữ, an trụ cho sắc được tạo. Hoặc 
nhân sinh nghĩa là tật cả đại chủng sinh sắc được 
tạo, vì không phải lìa các đại chủng, mà có. sắc tạo 
sinh, nên sắc tạo sinh rôi, đồng loại nối tiếp nhau 
trong vị không dứt, lửa làm nhân y, công năng làm 
cho khô ráo, không vữa nát, hư hoại, nước làm 
nhân lập, công năng làm tâm thâm, không để cho 
tan rã, đất làm nhân gìn giữ, công năng gìn giữ sắc 
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tạo kia, không đỀ rơi rớt, ø1ó làm nhân nuôi nắng, 
có công năng dẫn phát sắc tạo kia, khiến cho tăng 
trưởng. 

Đại chủng như thế, dù với pháp được tạo, không 
có nghĩa của năm thứ nhân câu hữu, v.v... mà có 
năm thứ nhân sinh, v.v..., khác nhau, nên không có 
lỗi trái với kinh, luận. Các sắc được tạo tự đối đãi 
lẫn nhau chỉ có ba nhân là câu hữu, đồng loại và dị 
thục. Dựa theo loại được tạo chấp nhận có ba nhân 
không phải tất cả. 

Có nhân Câu hữu. Nghĩa là tùy tâm chuyền, 
bảy chi của hai nghiệp thân, ngữ đối nhau, lần lượt 
làm nhân. 

Nhân đồng loại. Nghĩa là tất cả sanh trước, 
đông loại về sau. 

Nhân dị thục. Nghĩa là tất cả bất thiện và hai 
nghiệp thân, ngữ hữu lậu thiện, công năng chiêu 
cảm dị thục như mắt, v.v... sắc, v.v... được tạo đôi 
với đại, chỉ là một nhân, gọi là nhân dị thục. Hai 
nghiệp thân, ngữ, chủ thể chiêu cảm dị thục bốn đại 
chủng, cho nên đã nói các pháp với ngân Ấy, duyên 
sinh, sẽ thuận theo tông, chuyên sang nói vê nghĩa 
duyên Đăng vô gián. 

Trước đây, dù nói chung các tâm, tâm sở đã 
sinh, trừ sau cuối là duyên Đăng vô gián, chưa 
chắc chắn nói tâm nào Vô gián? Có bao nhiêu tâm 
sinh? Lại từ bao nhiêu tâm có? Tâm nào khởi? 
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Nay sẽ nói một cách khẳng định, tâm có nhiều 
thứ, làm sao dựa vào tâm kia có thể chăc chăn nói? 

Vả lại, lược nói tâm có mười hai thứ, thế nào là 
mười hai? Tụng răng: 

Cõi Dục có bốn tâm 
Thiện, ái, phú, võ phú 
Sắc, Vô sắc trừ ác 

Võ lậu có hai tám. 

Luận chép: Vả lại, ở cõi Dục có bốn thứ tâm, 
đó là thiện, bất thiện, hữu phú vô ký và vô phú vô 
ký. 

Ở cõi Sắc, Vô sắc, mỗi cõi đều có ba tâm: Trừ 
bất thiện, pháp còn lại, như trên đã nói. 

Mười thứ như thê, nói là tâm hữu lậu, nếu là 
tâm vô lậu, thì chỉ có hai thứ: Hữu học và Vô học, 
hợp thành mười hai. Mười hai tâm này sinh lẫn 
nhau. Tụng rằng: 

Cối Dục, thiện sinh chí 
Thiện này từ tám sinh 
Nhiễm từ mười sinh bốn 
Còn từ năm sinh bảy. 
Sắc, thiện sinh mười một 
Thiện này từ chín sinh 
Hữu phu từ tám sinh 

Từ đáy lại sinh sáu. 

Vô phú từ ba sinh 

Đây lại sinh ra sảu 
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Vô sắc, thiện sinh chín 
Thiện lai từ sảu sinh. 
Hữu phu sinh từ bảy 

Vô phú như sắc nói 
Học từ bốn sinh năm 
Ngoài ra, năm sinh bốn. 

Luận chép: Ö cõi Dục, tâm thiện Vô gián sinh 
chín, là cõi mình bốn, cõi Sắc hai tâm. Khi nhập 
định và vị nỗi tiếp sinh, như thứ lớp đó, sinh tâm 
thiện, nhiễm. 

Sinh tâm thiện nào? Lại thuộc về địa nào? 

Ở vị đâu tiên này, sinh tâm gia hạnh, nếu vào 
thời gian sau, sinh đắc ly dục, vì thuận theo trụ, 
nên không khởi được tầm gia hạnh kia. Tâm sinh 
đặc thiện sinh ở 'trong đây, vì không thê khiến tâm 
kia khởi hiện tiên. 

Có nói: Tâm kia chưa thuộc địa VI chí. Có nói: 
“Cũng thuộc về Sơ tĩnh lự”. 

Có nói: “Cũng ở Tĩnh lự Trung gian”. 

Tôn giả Cù-sa nói thế này: Cho đến cũng ở tĩnh 
lự thứ hai, như lúc khởi định, lìa khỏi địa mà khởi. 

Có nói: Không phải tâm đăng dẫn, nên không 
sức đê lôi kéo cách Địa, tâm khởi. 

Cho nên, nói kia, về lý nhất định không đúng. 
Và Vô sắc, một tâm ở vị sinh nối tiếp. Ở cõi Dục, 
thiện Vô gián sinh tâm nhiễm kia. Và Hữu, Hữu 
học, Vô học, vi thuận theo trụ, nên ở cõi Dục, tâm 
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thiện Vô giản, chắc chắn bất sinh. Ở cõi Sắc, Vô 
sắc, bị buộc ở triền vô phú vô ký, vì triên kia lệ 
thuộc tâm ở cõi mình, cũng chắc chắn bất sinh 
thiện cõi Vô sắc, do triền kia xa đối với bốn đôi trị 
xa này: 

1. Chỗ dựa xa. 

2. Hành tướng xa. 

3. Đối tượng duyên xa. 

4. Đối trị xa. 

Tức bốn đôi trị xa này lại từ tám Vô gián khởi, 
nghĩa là bốn tâm ở cõi mình, hai tâm ở cõi Sắc. Khi 
xuất định, từ tâm thiện kia khởi. Tâm nhiễm của 
Sơ tĩnh lự kia khi xúc não định, từ tâm nhiễm đó, 
sinh thiện cõi Dục, cầu mong thiện cõi dưới, vì đề 
phòng lui sụt. Và Hữu Hữu học, Vô học, nghĩa là 
khi xuất quán. Nhiễm, nghĩa là bất thiện, hữu phú 
VÔ ký, cả hai đều từ mười Vô gián mà sinh, nghĩa 
là cõi mình bốn, cõi Sắc, Võ sắc có sáu tâm. Sáu 
tâm ở cõi trên của vị sinh nỗi tiếp, đều có thể qua 
đời, sinh hai nhiễm cõi Dục, sẽ không có tâm 
nhiễm ô do vô lậu sinh, nên tâm này không phải 
khởi từ Hữu Hữu học, Vô học, tức Vô gián này có 
thê sinh bốn tâm, nghĩa là cõi mình bốn, cõi khác, 
không có lý sinh, không có tâm nhiễm của địa dưới 
Vô gián có khả năng sinh lên địa trên và tâm vô 
lậu. Pháp khác, nghĩa là dục triền vô phú vô ký, tâm 
này từ năm Vô gián sinh, tức cõi mình bốn và 
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thiện cõi Sắc, hóa tâm ở cõi Dục vì từ cõi Sắc kia 
sinh, tức Vô gián này có thê sinh bảy tâm, nghĩa là 
cõi mình bốn và cõi Sắc hai, thiện và nhiễm ô. Lúc 
nhập định, tâm biến hóa cõi Dục lại sinh thiện cõi 
kia. 

Ở vị nối tiếp sinh vô phú cõi Dục, sinh tâm 
nhiễm kia và Vô sắc một, đôi với vị sinh nỗi tiếp 
nhau, tâm vô phú này có thể sinh nhiễm kia. 

Như thế đã nói về bốn tâm Vô gián cõi Dục, từ 
sinh có thê sinh chắc chắn. 

Tâm thiện Vô gián cõi Sắc sinh mười một. 
Nghĩa là trừ tâm vô phú vô ký cõi Vô sắc, tâm dị 
thục sinh thuộc về cõi mình, tức tâm này lại từ chín 
Vô gián khởi, nghĩa là trừ hai tâm nhiễm ô cõi 
Dục và trừ vô phú vô ký cõi Vô sắc. Hữu phú từ 
tám Vô gián sinh, trừ hai nhiễm cõi Dục và Hữu 
Hữu học, Vô học, tức Vô gián này có thể sinh sáu 
tâm, nghĩa là cõi mình ba, thiện, bất thiện, hữu phú 
vô ký cõi Dục. Vô phú từ ba Vô gián khởi. Nghĩa 
là chỉ cối mình, cõi khác không có lý sinh, tức Vô 
gián này, có thể sinh sáu tâm, nghĩa là cõi mình ba, 
nhiễm Vô sắc, cõi Dục. 

Nói về tướng của ba tâm ở cõi Sắc sinh. Thiện 
của cõi Vô sắc Vô gián sinh chín. Nghĩa là trừ thiện 
cõi Dục, vô phú cõi Dục, cõi Sắc, tức thiện này từ 
sáu Vô giản sinh, nghĩa là cối mình ba, và thiện cõi 
Sắc. Hữu phú Hữu học và Vô học Vô gián có thê 
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sinh bảy tâm, nghĩa là cõi mình ba và thiện cõi 
Sắc, nhiễm cõi Dục, cõi Sắc tức thiện này cũng từ 
bảy Vô gián khởi. Nghĩa là trừ nhiễm cõi Dục, cõi 
Sắc và tâm Hữu Hữu học, Vô học, vô phú. Như 
sắc, gọi là từ ba Vô gián sinh. nghĩa là cõi mình 
ba, cõi khác đêu phi lý, tức Vô gián này có thê sinh 
sáu tâm. Nghĩa là cõi mình ba, và nhiễm của cõi 
Dục, cõi Sắc. 

Đã nói về tướng của ba tâm Vô sắc sinh, tâm 
Hữu học từ bốn Vô gián sinh. Nghĩa là tức tâm 
Hữu học và thiện ba cõi, tức Vô gián này có thể 
sinh năm tâm nghĩa là bốn tâm trước và một tâm 
Vô học, không phải nhiễm ba cõi vì trái nhau, 
không phải các vô phú, vì không sáng suốt, nhạy 
bén. Pháp khác, nghĩa là Vô học từ năm Vô giản 
sinh: thiện ba cõi và Hữu Hữu học, Vô học, tức Vô 
gián này sinh ra bỗn tâm, nghĩa là thiện ba cõi và 
Vô học một. Bất sinh tâm Hữu học, vì học kia 
không phải quả, nên không phải nhiễm, vô phú như 
trước đã nói. 

Đã nói mười hai tâm sinh lẫn nhau rôi. Phân tích 
mười hai tâm này thành hai mươi tâm là sao? 

Tụng răng: 

Mười hai thành hai mươi 
Tức tâm thiện ba cối 
Chia gia hạnh sinh đắc. 
Vô phú, dục chia bốn 
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Đường oai nghỉ dị thục 
Xư công xảo, thông quả 
Cối Sắc trừ công xảo 
Số khác như trước nói. 

Luận chép: Tâm thiện ở ba cõi, mỗi tâm đều 
chia làm hai thứ là gia hạnh đắc và sinh đắc khác 
nhau. Vô phú cõi Dục được chia làm bốn tâm. 

1. DỊ thục sinh. 
2. Đường oal nghi. 
3. Xứ công xảo. 
4. Tâm thông quả. 

Tâm vô phú cõi Sắc được chia làm ba thứ, trừ 
xứ công xảo. Cõi trên đều không có tạo tác các thứ 
sự công xảo. Cõi Vô sắc không có các sự như hành, 
v.v..., không có đường oal nghĩ, vì không có chị 
thâu nhận Tam-ma-đla, v.v..., cũng không có quả 
thông. Dựa vào lý như thế, cõi Dục có tám, cõi Sắc 
có sáu. Vô sắc có bốn: Tâm Hữu Hữu học, Vô học 
hợp thành hai mươi chín. 

Như thế, hai mươi sinh lẫn nhau: Vả lại, nói 
tâm thiện gia hạnh trong tám thứ tâm ở cối Dục, 
Vô gián sinh mười. Nghĩa là cối mình bảy, trừ tâm 
quả thông, vì định Tĩnh tự loại, Vô gián sinh, và 
cõi Sắc một, tâm thiện øia hạnh và Hữu Hữu học, 
Vô học, tức tâm này lại từ tám Vô gián khởi. Nghĩa 
là cõi mình bốn, hai thiện, hai nhiễm và hai g1a 
hạnh hữu phú cõi Sắc, và tâm Hữu học, Vô học 
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sinh đặc thiện, Vô gián sinh chín. Nghĩa là cõi 
mình bảy, trừ tâm quả thông. 

Và hữu phú vô ký của cõi Sắc, Vô sắc, tức tâm 
này lại từ mười một tâm khởi. Nghĩa là cõi mình 
bảy, trừ tâm quả thông và hai gia hạnh hữu phú cõi 
Sắc và Hữu học, Vô học hai tâm nhiễm ô Vô gián 
sinh bảy. Nghĩa là cõi mình bảy, trừ tâm quả thông, 
tức tâm này lại từ mười bốn tâm khởi. Nghĩa là cối 
mình bảy, trừ tâm thông quả. Và cõi Sắc bốn, trừ 
thiện gia hạnh, và tâm thông quả. Và cõi Vô sắc 
ba, trừ thiện gia hạnh dị thục, oa1 nghi Vô giản sinh 
tám. Nghĩa là cõi mình sáu, trừ gia hạnh thiện và 
tâm thông quả, và hữu phú vô ký cõi Sắc, Vô sắc 
tức tâm này lại từ bảy Vô gián khởi, nghĩa là cõi 
mình bảy trừ tâm thông quả. Tâm công xảo xứ Vô 
gián sinh sáu nghĩa là cõi mình sáu, trừ gia hạnh 
thiện và tâm quả thông. Tâm thông của quả này lại 
từ bảy Vô gián khởi, trừ tâm quả thông. Từ tâm 
thông quả, Vô gián sinh hai. Nghĩa là cõi mình 
một, tức tâm thông quả, và cõi Sắc một, tức gia 
hạnh thiện, tức tâm này cũng từ hai Vô gián khởi. 
Nghĩa là tức ở trước đã nói: hai tâm của sắc mình, 
gọi là tâm ở cõi Dục sinh lẫn nhau rôi. Kế sẽ nói 
từ tâm thiện gia hạnh trong sáu thứ tâm ở cõi Sắc, 
Vô gián sinh mười hai. Nghĩa là cõi mình sáu và 
cõi Dục ba. Gia hạnh, sinh đắc và tâm quả thông. 
Và Vô sắc một, tâm thiện gia hạnh, tâm Hữu học, 
Vô học, tức tâm này lại từ mười Vô gián khởi. 
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Nghĩa là cõi mình bốn, trừ đường oai nghỉ với dị 
thục sinh và hai quả thông, gia hạnh cõi Dục. Và 
hai gia hạnh cõi Vô sắc, hữu phú, tâm Hữu học, 
Vô học, tâm sinh đắc thiện Vô gián sinh tám. 
Nghĩa là cõi mình năm, trừ tâm quả thông và hai 
bất thiện cõi Dục hữu phú và cõi Sắc một hữu phú 
vô ký, tức tâm này, lại từ năm Vô gián khởi. Nghĩa 
là cõi mình năm, trừ tâm Thông quả. Hữu phú vô 
ký Vô gián sinh chín. Nghĩa là cõi mình năm, trừ 
tâm quả thông. 

Hữu phú vô ký Vô gián sinh chín. Nghĩa là cõi 
mình năm, trừ tâm quả thông. Và cõi Dục bốn: hai 
thiện, hai nhiễm, tức tâm này, lại từ mười một tâm 
khởi. Nghĩa là cõi mình năm, trừ tâm quả thông. 
Và cõi Dục có ba, tâm sinh đặc thiện, oai nghi, dị 
thục và Vô sắc ba, trừ ø1a hạnh thiện. 

Oai nghĩ dị thục Vô gián sinh bảy. Nghĩa là cõi 
mình bốn, trừ gia hạnh thiện và tâm quả thông, cõi 
Dục hai, bất thiện hữu phú và Vô sắc một: hữu phú 
vô ký, tức tâm này lại từ năm Vô gián khởi. Nghĩa 
là cối mình năm, trừ tâm quả thông. Từ tâm quả 
thông Vô gián sinh hai, nghĩa là cõi mình hai gia 
hạnh, quả thông, tức tâm này cũng từ hai Vô gián 
khởi, nghĩa là tức nói trước đã nói: Hai tâm ở cõi 
mình. 

Đã nói tâm ở cõi Sắc sinh lẫn nhau rôi, kế sẽ 
nói tâm gia hạnh thiện trong bốn thứ tâm của Vô 
sắc, Vô gián sinh bảy. Nghĩa là cõi mình bốn và cõi 
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Sắc một, tâm thiện sia hạnh và Hữu học, Vô học, 
tức tâm này lại từ sáu Vô gián khởi. Nghĩa là cõi 
mình ba, chỉ trừ dị thục và cõi Sắc một, tâm thiện 
ø1a hạnh và Hữu học, Vô học tâm sinh đắc thiện và 
Vô gián sinh bảy. Nghĩa là cõi mình bốn, và cõi 
Sắc một, hữu phú vô ký và cõi Dục hai, hữu phú 
bất thiện, tức tâm này lại từ bốn Vô gián khởi. 
Nghĩa là cõi mình bốn, hữu phú vô ký Vô gián sinh 
tám. Nghĩa là cõi mình bốn và cõi Sắc hai gia hạnh 
hữu phú và cõi Dục hai, hữu phú bắt thiện tức tâm 
này lại từ mười Vô gián khởi. Nghĩa là cõi mình 
bốn và cõi Sắc ba, dị thục sinh đặc, đường oai nghĩ 
và cõi Dục ba, danh như sắc nói: '““Tâm dị thục sinh 
Vô gián sinh sáu”. Nghĩa là cõi mình ba, trừ thiện 
gia hạnh và cõi Sắc một, hữu phú vô ký và cõi Dục 
hai. Hữu phú bất thiện, tức tâm này lại từ bốn Vô 
gián khởi. Nghĩa là cõi mình bốn. 

Đã nói tâm Vô sắc sinh lẫn nhau rôi, kê là, sẽ 
nói trong hai thứ tâm vô lậu, từ tâm hữu học Vô 
gián sinh sáu. Nghĩa là có cả tâm thiện gia hạnh 
của ba cõi, và sinh đặc cõi Dục. Và Hữu học, Vô 
học, tức tâm này lại từ bốn Vô gián khởi. Nghĩa là 
ba gia hạnh và tâm hữu học. 

Từ tâm Vô học Vô gián sinh năm. Nghĩa là Hữu 
học trước đã sinh trong sáu, trừ Hữu học một, tức 
tâm này lại từ năm Vô gián khởi. Nghĩa là ba gia 
hạnh và Hữu học, Võ học. 

Lại có duyên gia hạnh Vô gián nào có thê sinh 
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đị thục, công xảo, oa1 nghi hay không? 

Không phải Vô gián kia sinh gia hạnh thiện. Vả 
lại, vì dị thục sinh do sức của nghiệp trước đã dẫn 
phát, nên thế lực yêu kém, vì không tạo ra công 
dụng được dẫn phát, nên không thể dẫn khởi tâm 
thiện gia hạnh. 

Vì thể, nên Vô gián kia không thể sinh gia hạnh 
thiện, vì sinh ra tầm không do công dụng chuyền, 
gia hạnh Vô gián sinh gia hạnh kia không có trái, 
vì thế lực oai nghị, công xảo yếu kém, ưa tạo ra 
công dụng dẫn phát công xảo và vì oai nghi, nên 
không khả năng dẫn khởi tâm thiện gia hạnh, vì 
tâm xuất tâm không do công dụng chuyền, nên gia 
hạnh Võ gián sinh gia hạnh kia không có trái. 

Nếu vậy, thì tâm nhiễm không nên Vô gián sinh 
ø1a hạnh thiện? 

Vì cảnh giới đăm nhiễm, trái với thiện, vì thê 
lực thua kém, nên không có lỗi này. Phiên não 
nhàm chán, mệt mỏi thường hiện tiền, bèn nghĩ 
răng: “Nói phương tiện nào khiến cho nhóm vô 
nghĩa ngừng dứt, không hiện hành? Ấy là biết như 
thật khởi cảnh lỗi này sinh ra công đức giải thoát, 
ta sẽ khởi phiên não hiện tiên. Tìm tòi, lại giác biết, 
khéo đề phòng giữ gìn. Do nguyện lực này, có thể 
khởi gia hạnh. Từ vô thi đến nay, vì thường tập 
nhiễm, vì thế lực không kém, nên nhiễm Vô gián 
sinh gia hạnh thiện. Hành tướng sinh đắc cõi Dục 
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sáng suốt, nhạy bén, không phải được dẫn phát do 
công dụng vượt hơn, vì sáng suốt, nhạy bén, nên 
có thể có từ sinh đặc. Tâm Hữu học, Vô học, do 
gia hạnh cõi Sắc Vô gián mà khởi, vì không phải 
được dẫn phát do công dụng cao siêu, nên không 
thể từ sinh đặc này dẫn sinh tâm Hữu học, Vô học 
kia. Tâm sinh đặc thiện của cõi Sắc, Vô sắc vì 
không sáng suốt, nhạy bén, vì không được dẫn phát 
do công dụng vượt hơn, nên phi Hữu học, Vô học, 
ø1a hạnh của cõi người khác Vô gián mà khởi, cũng 
không phải từ tâm này dẫn sinh tâm kia. Lại, sinh 
đặc cõi Dục, vì sáng suốt nhạy bén, nên có thê từ 
tâm nhiễm Vô sắc Vô gián sinh, có thể vì giữ gìn 
sinh đắc cõi Sắc, vì không sáng suốt, nhạy bén, nên 
không phải do nhiễm Vô sắc Vô gián mà khởi. 

Tác ý có ba. Nghĩa là tác ý, vì có sai khác về tự 
tướng, cộng tướng, thắng giải. 

Sao gọi là tác ý tự tướng? 

Nghĩa là quán sự biến đối, ngăn ngại của các 
sắc làm tướng, cho đến quán sự rõ biỆt của thức 
làm tướng, quán như thế, v.v... tương ưng với tác 
ý, 

Sao gọi là tác ý cộng tướng? 

Nghĩa là mười sáu hành tương ưng với tác ý. 

Tác ý thắng giải là thê nào? 

Nghĩa là quán bất tịnh, và bốn vô lượng, giải 
thoát hữu sắc, thăng xứ, biến xứ. 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 11 333 


Quán như thê, v.v... tương ưng với tác ý. 

Ba thứ tác ý như thế, Thánh đạo Vô gián hiện 
tiền. Thánh đạo Vô giản cũng có công năng sinh 
khởi đủ ba thứ tác ý. Nếu nói như ây, ây là thuận 
với lời nói: Quán bất tịnh đêu có hiện hành, tu niệm 
Đăng giác phân. 

Có sư khác nói: Chỉ từ tác ý cộng tướng, Thánh 
đạo Vô gián hiện tiên, Thánh đạo Vô Ø1án mới có 
công năng khởi đủ ba thứ tác ý. 

Nếu vậy, thì vì sao trong khế kinh nói: Quán 
bất tịnh đêu hiện hành, tu niệm Đăng giác phân. 

Do quán bất tịnh, điều phục tâm rôi, mới có 
công năng dẫn sinh tác ý cộng tướng. Từ Thánh 
đạo Vô giản này hiện tiên, dựa vào Thánh đạo này, 
vì lần lượt mật ý mà nói, nên không có lỗi. 

Có nói khác lại nói: Chỉ từ tác ý cộng tướng, 
Thánh đạo Vô gián hiện tiền. Thánh đạo Vô gián 
cũng chỉ có thể khởi tác ý cộng tướng. 

Lời này có lỗi. Vì sao? Vì ba địa như VỊ chí, 

v..., chứng nhập tánh chánh ly sinh. Thánh đạo 
Vô gián có thể sinh tác ý cộng tướng cõi Dục, do 
tác ý cộng tướng trong cõi Dục của Thánh đạo kia 
không phải rất xa. 

Nếu dựa vào tĩnh lự thứ hai, thứ ba, thứ tư, 
chứng nhập tánh chánh ly sinh, thì Thánh đạo Vô 
gián khởi tác ý nào? Không phải khởi tác ý cộng 
tướng cõi Dục, vì quá xa. Lại, vì ở địa tĩnh lự kia, 
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không chấp nhận có, vì không phải địa tĩnh lự kia 
đã từng được tác ý cộng tướng khác đối với từng 
được thuận theo phân quyết trạch, không phải các 
bậc Thánh thuận với phân quyêt trạch, có thê lại 
hiện tiên, không phải được quả, có thể phát sinh lại 
đạo gia hạnh. 

Nói kia nay nên nói: Sau Thánh đạo này, khởi 
tác ý cộng tướng nảo hiện tiên. 

Lễ nảo không phải lệ thuộc thuận với phân 
quyết trạch, cũng tu tác } cộng tướng, giỗng VỚI 
Thánh đạo kia, như quán các hành đêu là vô 
thường, quán tất cả pháp đều vô ngã, Niết-bàn vắng 
lặng, Thánh đạo Vô gián dẫn sinh tác ý cộng tướng 
kia hiện tiền. 

Lời bào chữa này phi lý, vì lệ thuộc gia hạnh, 
đã tu tác ý, không phải sau khi đặc quả, có thê dẫn 
- hiện tiên, vì giông với quả kia, nên trước đã 

I: “Thánh đạo Vô gián có cả ba tác ý hiện tiên, 
về è lý là tốt. Nếu dựa vào định VỊ chí, sau khi đắc 
quả A-la-hán, tâm xuất quán, hoặc tức địa Tĩnh lự 
kia, hoặc là cõi Dục, dựa vào Vô sở hữu xứ, được 
quả A-la-hán, tâm xuất quán sau. Hoặc tức địa Tĩnh 
lự kia, hoặc là Hữu đảnh””. 

Nếu dựa vào địa khác, được quả A-la-hán, thì 
tâm xuất quán sau, chỉ tự cõi mình không phải địa 
khác, ở trong cõi Dục có ba tác ý: 

1.Do Văn thành. 
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2.Do Tư thành. 
3. Do Sinh đắc. 

Cõi Sắc cũng có ba thứ tác ý: 

1.Do Văn thành 
2.Do Tu thành 
3. Do Sinh đắc. 

Không có do tư thành, nêu khi tâm tư duy, liên 
nhập định. Vô sắc chỉ có hai thứ tác ý: 

1.Do Tu thành 
2. Do Sinh đắc. 

Tác ý văn, tư cõi Dục, Thánh đạo Vô gián hiện 
tiền, Thánh đạo Vô gián khởi đủ ba thứ tác ý hiện 
ở trước, do các Thánh đạo khởi, sẽ lệ thuộc đạo 
gia hạnh, nên không phải tác ý của sinh đặc thiện, 
Thánh đạo Vô gián hiện tiên, tác ý văn, tu cõi Sắc, 
Thánh đạo Vô gián hiện ở trước. Thánh đạo Vô 
gián cũng chỉ khởi hai loại tác ý kia. Vô sắc chỉ tác 
ý tu, Thánh đạo Vô gián hiện tiên. Thánh đạo Vô 
gián cũng chỉ khởi hai thứ tác ý kia, Vô sắc chỉ tu 
tác ý, Vô gián Thánh đạo hiện khởi Thánh đạo Vô 
gián chỉ khởi tu không khởi sinh đắc. 

Nếu sinh Tĩnh lự thứ hai trở lên, thì khi khởi 
thân ba thức Sơ tĩnh lự, các hữu chưa lìa nhiễm 
của địa mình, nghĩa là hữu tình kia, từ tác ý thiện, 
nhiễm, vô ký của địa mình, ba thức Vô gián hiện 
tiền, ba thức Vô gián, trở lại sinh ba thứ tác ý của 
địa mình, các hữu đã lìa nhiễm của địa mình, thì trừ 
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tác ý nhiễm, chỉ tác ý thiện, vô ký ba thức Vô gián 
hiện tiên, ba thức Vô gián cũng chỉ khởi hai thứ tác 
ý này. 

Trước đã nói trong mười hai tâm, tâm nào hiện 
tiên? Bao nhiêu tâm có thể được? 

Tụng răng: 

Nhiễm ba cõi như kế 
Được hai thứ bảy, sáu 
Thiện sắc hai, học ba 
Hai Vô dư tự đắc. 

Luận chép: Tâm nhiễm cõi Dục, vị chánh hiện 
tiên. Trong mười hai tâm, chấp nhận được bảy tâm, 
tâm nhiễm cõi Sắc, vị chánh hiện ở trước, trong 
mười hai tâm, chấp nhận được sáu tâm, tâm nhiễm 
Vô sắc vị chánh hiện tiên. 

Trong mười hai tâm, chấp nhận được hai tâm, 
làm một sát-na, nên nói không như vậy, nghĩa là 
khi khởi tâm nhiễm ô cõi Dục, hoặc lu1 sụt cõi trở 
lại, hoặc nối tiếp gốc thiện, hoặc lui sụt đức vượt 
hơn. Đôi với ba vị này, tùy theo chấp nhận có số, 
gôm được Dảy tâm giới, khi lui sụt trở lại, được cõi 
mình bốn, và nhiễm CÕI Sắc, cũng chấp nhận có 
thể được, nối tiếp vị gÔC thiện, được tâm thiện của 
mình, vì căn thiện nỗi tiếp trong tâm hoài nghị, nên 
lui sụt vị đức vượt hơn, tâm nhiễm ba cõi và tâm 
Hữu học, đều chấp nhận có thể được. Nếu khi khởi 
tâm nhiễm ô cõi Sắc, hoặc lui sụt trở lại cõi, hoặc 
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lui sụt đức vượt hơn, tùy theo chấp nhận có số, 
øôm được giới sáu tâm, khi lui sụt cõi trở lại, sẽ 
được ba thứ của mình và được vô phú vô ký cõi 
Dục, nghĩa là tâm quả thông, lui sụt vị đức vượt 
hơn, tâm nhiễm ô của cõi Săc, cõi Vô sắc và tâm 
hữu học, đều chấp nhận có thể được. Nếu lúc khởi 
tâm nhiễm ô ô Vô sắc, thì sẽ được tức khắc hai tâm, 
nghĩa là tâm nhiễm Hữu học của mình, trong đây 
chỉ có lui sụt vị đức vượt hơn, tâm thiện cõi Sắc, vị 
chánh hiện tiền, trong mười hai tâm, châp nhận hai 
tâm. Nghĩa là tự tâm thiện vô phú vô ký, vì thăng 
tiên. Nêu tâm hữu học, vị chánh hiện tiên. thì trong 
mười hai tâm, chập nhận được ba tâm, nghĩa là tâm 
Hữu học và vô phú cõi Sắc và thiện Vô sắc. Nếu 
đâu tiên, chứng nhập tánh chánh ly sinh, bấy giờ 
tâm Hữu học tức gọi là đắc. Nêu dùng Thánh đạo 
lìa nhiễm cõi Dục, đến lúc sau cuối đã khởi đạo 
giải thoát, sẽ được vô phú cõi Sắc. Nếu dùng 
Thánh đạo lìa nhiễm cõi Sắc, được thiện Vô sắc, 
thì nói la trong đây, không phải lìa rốt ráo, vì 
nhiễm ở cõi Sắc, khi chưa lia hoàn toàn, thì tâm 
thiện cõi Vô sắc đã có thê đắc. Hai, nghĩa là vô phú 
vô ký của cõi Dục, cõi Sắc. Trong hai tâm này, đều 
không có chỗ đắc. khác, nghĩa là tâm nhiễm, v.v... 
mà trước đã nói, khác, nghĩa là vô phú vô ký của 
cõi Vô săc. 

Thiện cõi Dục, cõi Vô sắc và tâm Vô học, 
không nói tâm kia ở vị chánh hiện ở trước được 
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tâm sai khác, nên biết tâm Vô học kia ở vị chánh 
hiện tiền, chỉ tự có thê đặc các đắc đã nói. 

Căn cứ ở tâm loại này, trước không có chỗ 
thành, nay mới được. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 12 
Phẩm 4: NÓI VỀ DUYÊN KHỞI (PHẢN 1) 
Đã y cứ ba cõi nói về sự sai khác của các pháp 
như đắc, tâm, v.v... 
Nay nên tư duy, lựa chọn: Ba cõi là xứ nào? Có 
riêng bao nhiêu? 
Tụng răng: 
Địa ngục, bàng sinh, quỷ 
Người và sảu trời Dục 
Gọi cối Dục, hai mươi 
Do địa ngục, châu khác. 
Trên đây, mười sảu xứ 
Gọi cối Sắc, ở giữa 
Một, hai, hai, ba, ba 
Tĩnh lự thư tư tám. 
Vô xứ, cõi Vô sắc 
Do sinh có bốn thứ 
Dựa đồng phản và mạng 
Khiển tâm đêu nổi tiếp. 
Luận chép: Toàn bộ bỗn đường dưới như Na- 
lạc-ca, v.v... và một phân cõi trời trong quyên 
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thuộc và khí thế gian, gọi chung là cõi Dục. 

Một phân trời: Nghĩa là sáu tầng trời cõi Dục: 

1. Trời Bốn đại vương chúng. 
2. Trời Ba mươi ba. 

3. Trời Dạ-ma. 

4. Trời Đồ-sử-đa. 

5, Trời Lạc biến hóa. 

6. Trời Tha hóa Tự tại. 

Như thê cối Dục như đường địa ngục v.v... và 
khí thê gian gôm có mười xứ, phân khác của châu, 
địa ngục chia thành hai mươi. Tám địa ngục lớn, 
gọI địa ngục khác: 

1. Địa ngục Đắng hoạt. 
2. Địa ngục Hắc thăng. 
3. Địa ngục Chúng hợp. 
4. Địa ngục Hào khiếu. 
5. Địa ngục Đại khiếu. 
6. Địa ngục Viêm nhiệt. 
7. Địa ngục Đại nhiệt. 
S. Địa ngục Vô gián. 

Nói châu khác, là bốn châu lớn: 

1. Châu Thiệm-bộ ở phái Nam. 
2. Châu Thăng-thân ở phía Đông. 
3. Châu Ngưu-hóa ở phía Tây. 
4. Châu Câu-lô ở phía Bắc. 
Mười hai xứ như thế và sáu tâng trời cõi Dục, 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 12 341 


xứ bảng sinh, ngạ quỷ, thành hai mươi. 

Nếu có hữu tình từ trời Tự tại đến ngục Vô gián, 
hoặc khí thê giới, cho đến phong luân đêu thuộc về 
cõi Dục. 

Đã nói cõi Dục và xứ khác nhau. Xứ ở trên cõi 
Dục này có mười sáu. Nghĩa là xứ Sơ tĩnh lự có 
hai, tĩnh lự thứ hai và ba đêu có ba, thứ tư riêng có 
tám. Khí và hữu tình gọi chung là cõi Săc. 

Nói xứ Sơ tĩnh lự có hai: 

1. Trời Phạm Chúng. 
2. Trời Phạm Phụ. 
Xứ Tĩnh lự thứ hai có ba: 
1. Trời Thiểu Quang. 
2. Trời Vô Lượng Quang. 
Trời Cực quang tịnh. Xứ Tĩnh lự thứ ba có ba: 
1. Trời Thiểu Tịnh. 
2. Trời Vô Lượng Tình. 
3. Trời Biến Tịnh. 
Xứ Tĩnh lự thứ tư có tám: 
1. Trời Vô Vân. 
2. Trời Phước Sinh. 
3. Trời Quảng Quả. 
Và xứ năm Tình cư hợp thành tám: 
1. Trời Vô Phiên. 
2. Trời Vô Nhiệt. 
3. Trời Thiện Hiện. 
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4. Trời Thiện Kiến. 
5. Trời Sắc Cứu Cánh. 

Mười sáu xứ này, các khí thê gian và các hữu 
tình, gọi chung là cõi Sắc. 

Hỏi: Vì sao Đại phạm và trời Vô tưởng, với 
tuổi thọ băng khác nhau, mà không lập riêng? 

Đáp: Không nên lập riêng một Đại Phạm, vì 
phải dựa đồng phân đề đặt tên thiên xứ, không phải 
một vua Phạm mà có thể gọi là đồng phần. Mặc dù 
lượng tuôi thọ băng nhau với bất đồng khác. Tuy 
nhiên, vì một thân, không thành đồng phân, nên 
hợp với Phạm phụ lập một thiên. 

Sự cao, thập dù khác, nhưng vì địa không có 
khác nhau, Hữu tình Vô tưởng cùng với trời 
Quảng Quả, vì không có sai khác, về tuôi thọ thân 
lượng bằng nhau, nên cũng không có nhân khác. 

Vì thế nên không thê lập làm xứ thứ tư. Trong 
cõi Vô sắc, đêu không có phương, xứ, vì pháp Vô 
sắc, là vô biểu quá khứ, vị lai, không có phương, 
Sở, VÌ lý chắc chăn, chỉ vì đị thục sinh có sai khác 
hơn kém, nên nói có bốn thứ: 

1. Xứ Không vô biên. 

2. Xứ Thức vô biên. 

3. Xứ Vô sở hữu. 

4. Xứ Phi tưởng Phi phi tưởng. 

Bồn loại như thê, øọI là cõi Vô sắc, do sự sinh 
hơn, kém, không phải do phương sở. 
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Vì ở xứ này được định của xứ kia: Khi chết liên 
sinh ở xứ này, nên lại mất từ xứ kia, khi sinh cõi 
Dục, cõi Sắc, thì ở trong xứ này có khởi. Do lìa dục 
dân, được dần định của xứ kia, và sự sinh theo thứ 
lớp hơn, kém như thê, vì tùy theo quả nhiêu, ít của 
sức sinh nhân, nên hữu tình thọ sinh ở cõi Vô sắc, 
lây gì làm chỗ dựa cho sự nối tiếp nhau của tâm, 
VI: 

Vì sao ở đây, bỗng nhiên lại sinh hoài nghi? 

Vì trong các pháp đều không có ngã, pháp tầm, 
tâm sở ở cối Dục, cõi Sắc, , nương tựa vào sắc thân, 
có thể chuyển biến nối tiếp nhau. Ở cõi Vô sắc, đã 
không có sắc thân. tâm, v.v... nên không có nghĩa 
chuyên biên nôi tiêp nhau. 

Nhắm biêu thị rõ tâm kia có nương tựa, nên nói 
răng: “Nương tựa vào đồng phân và mạng, khiến 
tâm, v.v... nôi tiếp nhau. Và tiếng gôm nhiếp bất 
tương ưng hành khác. Nghĩa là đắc và phi đắc, tánh 
phàm phu, pháp sinh, v.v.... chuyên biên, được nhờ 
nên gọi là dựa vào chủ yến là ủy thác vào thân căn 
kia, nên bỗn thức như nhãn thức, v.v..., các thức 
đêu dùng ý Vô gián diệt và sắc căn của mình làm 
đối tượng nương tựa. Và, làm tánh nương tựa, vì 
sắc căn của mình đã dựa vào thân căn của đại 
chủng, và mạng căn, v.v.. , đắc, v.v... sinh, v.v.. 
đông phân của đại chúng, chỉ làm tánh nương tựa. 
Thân thức tức dùng ý và thân căn, làm đối tượng 
nương tựa cho căn kia và làm tánh nương dựa, chỉ 
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vì thân căn đã dựa vào mạng căn, đồng phân đại 
chủng, đắc, v.v..., sinh, v.v... làm tánh nương dựa 
của thân căn, không làm đối tượng nương tựa. Ỹ 
thức chỉ dùng Vô gián diệt làm đôi tượng nương 
tựa cho mạng căn kia và làm tánh nương dựa. Thân 
căn và mạng căn, đồng phân đại chủng, đắc, v.v..., 
sinh, v.v..., chỉ làm tánh nương dựa”. 

Như thế, tâm, v.v... của hữu tình ở cõi Dục, 
cối Sắc, đêu nương ào mạng, v.v.. „ đồng phân của 
sắc, nối tiếp nhau. Hữu tình Vô sắc vì banh 1 có 
sắc, nên chỉ dựa vào đồng phân và mạng căn, v.v.. 
tâm, v.v... nối tiếp nhau, chăng phải không có 
nương tựa. 

Hai tướng nương tựa và được nương tựa khác 
nhau, phải do kia có, đây mới được chuyền, nếu 
kia không có thì đây không chuyền, đây là tướng 
nương dựa, chắc chắn có tướng nương dựa và tùy 
theo biến chuyên, đây là chủ thể nương tựa và 
tướng của đôi tượng nương tựa. Mặc dù các pháp 
kia là chỗ nương tựa của tâm, v.v.... nhưng đôi 
khi tâm, v.v... không chuyền biến, thì pháp này sẽ 
bị pháp khác làm chướng ngại. Nếu là vị chuyên 
biên của tâm, v.v... thì có chỗ dựa pháp kia, nên 
pháp kia là tướng nương tựa của tầm... Hiện thấy 
tâm, V.V..., Ở trong thân chết, rốt ráo bất sinh. Đối 
VỚI {rong thân sông, dù tạm thời diệt, mà chắc chắn 
sẽ khởi, nên sắc kia... là tướng được nương tựa cực 
thành. 
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Do đó nên biết, sắc, tiếng, hương, v.V.. . đôi với 
tâm, tâm sở, không thể làm chỗ nương tựa, vì trong 
các việc bên ngoài đều có sắc, tiếng, v.v... mà vì 
tâm, tâm sở đã không hề chuyên, tâm. v.v... không 
tùy theo ý Vô gián diệt, nên chắc chăn có chuyển 
biến. 

Hỏi: Sao có thể nói các pháp kia là chỗ nương? 

Đáp: Phàm nói tùy theo biên đối. nghĩa là làm 
cho đời đối, do ý trước diệt, tâm sau đắng khởi. 

Hỏi: Không phải chỗ dựa là sao? 

Đáp: Không phải đồng phân, v.v... được tâm, 
nương tựa v.v... Như các căn mắt,.. . ý diệt Vô 
gián, nên tướng chỗ dựa và tướng chủ thê dựa khác 
nhau. Tâm các hữu tỉnh, ở cõi Dục, cõi Sắc, bốn 
uấn đều có sinh, diệt làm tánh chủ thế nương dựa 
chỉ có săc uân được làm chỗ dựa: Khi uông rượu, 
v.v..., dù tâm có biến chuyển, mà không có ý thức 
biết sắc là chỗ dựa. 

Hễ thành tựu chỗ dựa, chắc chắn có thể sinh 
biến chuyền, ï thức không chắc chắn tùy Sắc 
chuyền biến mà sinh, vì khi ở Vô sắc, tâm cũng 
có, nên có thể làm tánh năng y, không phải làm chỗ 
dựa. 

Cho nên, sáu thức ở cõi Dục, cõi Sắc, được 
dùng bốn uấn làm chỗ dựa cho ý thức câu sinh Vô 
sắc, vì Vô sắc, nên y câu sinh chỉ chung cho ba uấn. 

Như thế, vì sao chỉ nói tâm, Vô sắc v.v... dựa 
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vào đồng phần và mạng? Vì đây nói chắc chắn 
đồng phân không có nương tựa rôi loạn, nghĩa là 
tâm, tâm sở dù làm chỗ dựa lẫn nhau, mà không 
nhất định đồng vì không dựa vào mình, nên cũng 
chăng phải không có rôi loạn. Sinh ở địa này, vì 
tâm sở rồi loạn, tự, tha, đồng phân và mạng, tâm, 
V.V.. . đồng nương tựa. Lại, địa này sinh vì chỉ có 
địa này, dựa vào địa này, nêu khởi tâm địa bất 
đồng. Do đó, khởi trở lại, tâm của địa mình chỉ dựa 
vào hai gọi là, địa này sinh, và nghiệ dẫn dắt sinh. 
vì không đứt quãng do đó, gọi là đông, không rÔI 
loạn nương tựa. Tâm, v.V.. . không như vậy, nên 
lược qua không nói. Nếu không có hai điều này, thì 
địa khác là khi bốn uân hiện Ở trưỚC, bấy giờ, hữu 
tình gọi là địa khác không gồm nhiếp địa này, vì 
nghiệi trước của địa mình đã dẫn dắt. quả vì không 
nôi tiêp mà không thừa nhận, cho nên phải biết, như 
thân, đông phân, mạng của cõi Dục, cõi Sắc, sắc là 
chỗ nương của tâm, v.v..., dù hoặc có lúc, tâm địa 
khác khởi, mà thân... Được nương vào trong sự 
sinh ở đây, về sau, chắc chăn sẽ dẫn dắt tâm của 
địa mình khởi. 

Như thê cõi Vô sắc tuy không có thân, tâm, 
v.v... chắc chăn phải nương dựa vào đông phân và 
mạng, nên bài tụng nói riêng đồng phần mạng căn, 
vì đây là nghiệp dị thục dẫn dắt, là dị thục khác nỗi 
tiếp là nhân trụ. Ví như rễ, cộng, v.v... của cây, dựa 
vào cây được tôn tại. Hiện thấy các cành, lá, cộng, 
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v.v... của cây, dù đồng giống sinh, mà dựa vào rễ 
đề tôn tại. 

Vì thế, không nên cho rằng nhãn căn, v.v... chỉ 
dựa vào nghiệp sinh, không có chỗ dựa riêng. Do 
đó, đã giải thích sinh cõi Vô sắc, nghiệp sinh tâm, 
V,V... VÌ cần chỗ dựa riêng nhân, nên trong ả luận 
mọi ¬ nói răng: “Tâm chuyền, tức dùng thọ, 

.. làm chỗ dựa, tức do nhân này, đắc, phi đặc, 
v.v... và tiếng biểu thị rõ chung, không nói tên 
riêng. Nghĩa là chỗ dựa kia không phải chỉ do 
nghiệp sinh. Nếu nghiệp sinh, nghĩa là vì không 
phải thường nỗi tiếp, nên do đó nói chung, gọi là 
thức duyên, không nói thọ, v.v... làm tánh nương 
dựa của thức”. 

Như thê nào, pháp kia làm chỗ nương tựa của 
tâm, v.v... Nghĩa là pháp kia, nếu không có tâm, 
v.v... của địa mình, thì sẽ bất sinh, giống như thân, 
v.v... Hoặc do pháp kia, là nhân không rối loạn, 
không phải sinh địa trên, thành tựu thiện địa dưới. 
Lại „ không có thành địa khác, tánh phàm phu, 
W.V... nên tâm kia làm tánh chỗ dựa, lý ây cực 
thành. 

Có sư khác nói: “Như hầm, hào, v.v... dù 
không có gió, v.v.... nhưng ánh lửa đèn bất sinh. 
Pháp kia, nếu không có tâm, v.v..., sẽ không khởi, 
nên biết tâm, v.v.. - dùng pháp kia làm chỗ dựa. 
Hoặc có môn nhân vân nạn như này: “Bất tương 
ưng hành, lẽ ra như sắc thân, vì cũng có thê làm 
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chỗ dựa, sinh ý thức, v.v... Nên chỉ được nói: bất 
tương ưng hành là chỗ dựa của tâm, v.v..., cõi Vô 
sắc không phải đều có sinh bốn uân, không có 
nghĩa nương tựa vào tướng. Nhưng trong đây, tâm 
và thọ, v.v... làm tánh chỗ dựa, không phải thọ, 
V.V... kia làm chỗ dựa của tâm, vì không bị tùy 
theo, nên phải ở tâm, khi rõ biết chung vÊ tướng 
của cảnh giới, thì thọ, v.v... mới có công năng lây 
tướng khác nhau, nên thọ kia tùy theo tâm, tâm, 
không phải tùy theo thọ kia. Nhưng tầm, tâm sở 
được gọi là tùy chuyên lẫn nhau, nghĩa là vì đồng 
một quả”. 

Vì sao không nói hai điều này trong cõi Dục, 
cõi Sắc làm chỗ dựa nối tiếp nhau của tâm, v.v..., 
mà chỉ nói hai tâm kia đựa vào sắc thân? 

Vì đồng phân, v.v... của thân trong cõi Dục, 
cõi Sắc, dù thường nỗi tiếp nhau, nhưng đều có thể 
làm chỗ dựa mà thân thô nên nói riêng, hoặc vì 
thành lập đồng phân, mạng căn, lìa ngoài thân có 
riêng, nên nói răng: “Không phải ở Vô sắc, hoặc 
nghiệp trong địa khác sinh tâm, v.v... vì thường 
hiện tiền”, hoặc chỉ rõ đồng phần và mạng căn, 
v.v... vì cũng dựa vào thân chuyền, nên nói răng: 
“Mặc dù mạng căn kia và thân làm chỗ dựa cho 
nhau, nhưng vì thân vượt hơn, nên nói làm chỗ 
dựa riêng”. 

Lẽ nào không phải mạng căn làm tánh chỗ dựa 
của thân, cũng là thù thắng hay sao? Nếu mạng căn 
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không có, thì các pháp như thân căn, v.v... đều 
không chuyên biến, nên dù không có mạng căn, 
tâm kia đều không chuyền biến mà thân phân nhiêu 
bị duyên tai họa, v.v... Mạng, v.v... tùy theo thân 
cũng có tôn ích, nên thân làm nghĩa chỗ dựa vượt 
hơn so với mạng căn, tức do nghĩa chỗ dựa này, 
các sư Đôi pháp gọi là do không có thân trong Vô 
sắc, nên đông phân, mạng căn lại làm chỗ dựa lẫn 
nhau, như ả luận nây nói: “Thế nào là cõi Dục? 
Nghĩa là có các pháp tùy tăng dục tham, cõi Sắc, 
Vô sắc cũng giống như thế”. 

Vì để rõ các pháp hiện hành ba cõi, không phải 
đều lệ thuộc tùy tăng dục tham kia, nên nói răng: 
“Mặc dù các phiền não đều là đối tượng tùy tăng, 
vì tham nhiều hiện hành, nên øọI1 riêng là một”. 

Nói dục tham. Nghĩa là tham cõi Dục, tham cối 
Sắc, Vô sắc cũng giông như thê, cõi bị lệ thuộc dục 
øọI1 là cõi Dục. 

Loại như thế, là ø1ả1 thích danh của hai cõi trên. 
Lại, cõi dục, gọi là cõi Dục. 

Vì cối Dục này có khả năng øìn giữ dục, cõi 
Sắc, Vô sắc, phải biết cũng vậy. 

Nếu cõi có sắc mà không có định: đây gọi cõi 
Dục, nếu cõi có sắc cũng có định, thì gọi là cõi 
Sắc, nếu cõi không có sắc mà có định, thì ØỌI CỐI 
Vô sắc. 

Ba cõi là một hay là nhiều? 


350 A TỶ ĐÀM 14 


Vì ba cõi vô biên, như hư không rộng lớn, nên 
mặc dù không có vô lượng, vô biên hữu tình khởi 
thi, Đức Phật xuất hiện ở đời thế gian, mỗi hóa độ 
vô số hữu tình, khiến chứng cõi bát Niết-bàn vô dư, 
mà không tận cùng, giông như hư không. 

Nên nói thế giới an trụ như thế nào? Nên nói 
trụ ở phương bên. 

Nên Khê kinh nói: Ví như giọt nước trời mưa, 
như trục xe, không có xen hở, từ không rót xuống. 
Như thế, phương Đông không có xen hở, vô lượng 
thể giới, hoặc hoại, hoặc thành. Như đối với 
phương Đông, phương Nam, Tây, Bắc cũng lại 
như thê, không nói phương trên, dưới. 

Có nói: Cũng có hai phương trên, dưới. 

Trong kinh bộ khác nói mười phương. Trên Sắc 
Cứu Cánh lại có cõi Dục. Dưới cõi Dục có Sắc Cứu 
Cánh, như thê, lần lượt thế giới vô biên. Nếu có lúc 
lìa tham của một, hay ba cối thì tất cả tham của ba 
cõi đều lìa diệt. Khi dựa vào Sơ tĩnh lự khởi thông 
minh đã phát thần thông, chỉ có thể qua đến cõi 
mình đã sinh. Phạm Thế không phải cõi khác, 
thông minh khác, nên biết cũng vậy, chớ có lỗi thái 
quá đối với cảnh. 

Đã nói ba cõi, còn đường thì thê nào? Xứ nào? 
Bao nhiêu thứ? 

Tụng răng: 

Ở trong các địa ngục 
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Tự øọi là năm đường 
Chỉ võ phú võ ký 
Hữu tình không Trung hữu. 

Luận chép: Trong ba cõi, tùy theo đối tượng 
thích ứng của ba cõi, nói có năm đường. 

Như rõ danh của mình. Nghĩa là ở trước đã 
nói: Địa ngục, bàng sinh, quỷ và người, trời, đây 
gọi là năm đường. Chỉ ở cõi Dục có bốn đường 
hoàn toàn, ba đường đều có một phân cõi trời. 

Vì biểu thị rõ có giới không phải thuộc về 
đường, nên nói trong ba cõi có năm đường. 

Hữu tình, vô tình, nhiễm, thiện vô ký và trung 
hữu, v.v... đều là tánh gIỚI. Thể của đường chỉ gôm 
nhiếp vô phú vô ký và với hữu tình mà không phải 
trung hữu. 

Nói thê của đường chỉ gồm nhiếp vô phú vô 
ký. Nghĩa là chỉ dị thục sinh làm thể của đường. 

Do đó, đã giải thích đường, v.v..., chỉ vì không 
có đị thục sinh trong hữu tình, vô tình, nên thê của 
đường chỉ gồm nhiếp vô phú vô ký, như kinh Thất 
hữu, chắc chăn nên tín căn, thọ. Kinh nói: Bảy hữu, 
gồm có: 

1. Địa ngục hữu. 
2. Bàng sinh hữu. 
3.Ngạ quỷ hữu. 
4. Thiên hữu. 

5. Nhân hữu. 
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6. Nghiệp hữu. 
7. Trung hữu. 

Nghiệp hữu trong đây, là nhân của năm đường. 
Phân biệt khác với nhân, cho nên, nói riêng. 

Kinh này vì chỉ rõ thể của đường, vì chỉ gồm 
nhiếp vô phú, vô ký, nên phân biệt khác với nhân, 
vê lý, cũng nên như thê. 

Nếu pháp thiện, nhiễm là thể của đường, đường 
lẽ ra phải lẫn lộn, vì trong thân một đường có nhiêu 
đường, hoặc, nghiệp, đêu có thể hiện khởi và vì 
thành tựu, nghiệp như Trung hữu, đều có nói riêng, 
là nhân của đường, nên không thuộc về đường, 
không phải như kiến vần đục. Vì có chỗ nói kiến là 
phiên não, vì không có chỗ nào nói nghiệp là thể 
của đường, nên không thể đối chiếu, chỉ dị thục 
sinh là thê của các đường. 

Làm sao chứng biết? Vì Khê kinh nói. 

Kinh chép: Tôn giả Xá-lợi-tử nói rằng: “Các 
Tỳ-kheo! Nêu có các lậu địa ngục hiện tiên, nên 
tạo tác tăng trưởng, thuận với nghiệp mà địa ngục 
đã cảm thọ, thì thân, ngữ h: kia, câu uê, vẫn đục, 
nên cảm thọ dị thục năm uân ở trong Nại-lạc-ca, dị 
thục khởi rôi, gọi Nại-lạc-ca, trừ pháp năm uấn, 
Nại-lạc-ca kia đều không thật có. Trong đây đã nói, 
trừ dị thục sinh, năm uẫn như sắc uân, v.v... không 
có địa ngục riêng. Vì dị thục khởi rôi, gọi là Nại- 
lạc-ca, nên biết thể của đường chỉ là dị thục phát 
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nghiệp địa ngục, gọi là lậu địa ngục, chiêu cảm địa 
ngục sinh, gọi là nghiệp địa ngục, không phải 
nghiệp lậu này là thể của địa ngục”. 

Luận nói năm đường, tất cả tùy miên tùy tăng: 
Vì y cứ ở đường và đường có công năng Kết sinh 
tâm, nên không có lỗi. 

Trung hữu không phải đường, làm sao biết 
được? 

Do dùng lý, kinh, luận làm định lượng. Và lại, 
do kinh, nghĩa là kinh Thất Hữu nói riêng năm 
đường, vì là phương tiện, nên nói do luận ấy, nghĩa 
là Luận Thi Thiết chép: Bốn sinh gôm nhiệp năm 
đường, không phải năm đường gôm nhiếp bốn 
sinh. Không gồm nhiếp là sao? Cái gọi là Trung 
hữu, Luận Pháp Uấn chép: Giới nhãn thê nào? 
Nghĩa là sắc tịnh được tạo của bốn đại chủng, là 
nhãn, nhãn căn, nhãn xứ, nhãn giới, cõi địa ngục, 
bảng sinh, quỷ, người, trời, tu thành trung hữu. Nói 
do lý: Đường là chỗ Trung hữu đi qua không phải 
xứ đã qua. 

Do Trung hữu này là, chủ thể qua nên đường là 
đối tượng được qua. Lại, Trung hữu kia vì ở chỗ 
chết, sinh, vì không phải chỗ đã qua đến, nên 
không thuộc về đường. 

Nếu vậy thì Vô sắc lẽ ra cũng không phải 
đường, vì sinh chỗ tử. Không như vậy, thì chỗ chết 
của Vô sắc, tức sinh không qua đến chỗ khác? 
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Trung hữu dù là chỗ tử tức sinh, nhưng vì qua 
đến chỗ khác, nên không phải thể của đường. 

Nói Trung hữu: Nghĩa là vì địa Trung hữu, 
khoảng giữa tử sinh chắc chăn có. 

Sinh hữu Vô gián, chấp nhận khởi Tử hữu, nên 
không có bản hữu, gọi là Trung hữu, đi qua, hoặc 
chấp nhận Trung hữu kia ở hai loại khác, sinh trung 
gian khởi, nên gọi là Trung hữu. Vì không thê nói 
ở khoảng giữa hai đường, nên gọi là Trung hữu. 

Đôi với chấp trung hữu là đường, vì gồm nhiếp 
tông, nhân không thành. 

Đối với nói đã nói: Các cõi, trong đường như 
thứ lớp các cõi đó, Thức trụ có bảy. Bảy thức trụ 
là Tụng chép: 

Thân khác và tưởng khác 
Thán khác đồng mỘt tưởng 
Trái thân này, tưởng mỘIt 
Và Vô sắc, dưới ba 

Nền thức trụ có bảy 

Khác, không có tổn hoại. 

Luận chép: Nêu lược nói, thì người, trời cõi 
Dục và cõi Vô sắc, ba Tĩnh lự dưới, bảy xứ sinh 
này là thể của thức trụ. Nêu phân biệt rộng, thì nên 
thuận theo khế kinh. 

Hữu tình hữu sắc, thân khác, tưởng khác, như 
một phần người, trời là một phân thức trụ thứ nhất. 

Trời. Nghĩa là trời cõi Dục và Sơ tĩnh lự, trừ 
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kiếp sơ khởi. Nói hữu tình có sắc: là nghĩa thành 
tựu sắc thân. 

Nói thân khác là các thứ hình hiến, vì tướng 
mạo khác, hoặc vì có thân khác, nên hữu tình kia 
øọI1 là thân khác. 

Nói tưởng khác: Vì sự sai khác của tưởng khô, 
vui, không khổ, không vui, nên hữu tình kia do 
tưởng khác, hoặc có tưởng khác, hoặc tập tưởng 
khác, đề thành tánh của tưởng đó, nên hữu tình kia 
được gọi là tưởng khác. Hữu tình có sắc, thân khác, 
tưởng một. 

Như trời Phạm Chúng, nghĩa là khởi đầu tiên 
của kiếp là thức trụ thứ hai. Vì sao? Vì kiếp đầu 
tiên khởi Trời Phạm Chúng, đồng có ý tưởng như 
vây: “Chúng ta đêu là hóa sinh của Đại phạm”. Bây 
giờ, Đại phạm cũng sinh ý tưởng: “Các chúng 
Phạm ấy đều do ta hóa sinh”. 

Vì sao chúng Phạm đông sinh tưởng này? 

Do nhận thây xứ sở, hình sắc và thần thông, 
v.v... của vua Phạm đều cao quý. Lại, quán sát Đại 
phạm đã có vào thời gian trước, còn minh và trời 
khác, mãi về sau mới sinh. 

Chúng Phạm kia không thể thấy từ địa trên 
chết, dựa vào Sơ tĩnh lự phát túc trụ thông, không 
thể biết rõ cảnh của địa trên. 

Vì sao Đại Phạm kia cũng sinh ý tưởng này? Vì 
Đại Phạm vừa mới phát tâm, chúng ấy là sinh, 
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nghĩa là đối tượng biến hóa của mình, vì không 
phải chết nhanh chóng, hoặc vì ngu lý phó cảm của 
quả nghiệp, hoặc vì nhận thây hình trạng, thế lực, 
tuổi thọ, oai đắc, v.v... của thân mình vượt hơn 
chúng khác. Vì lý do này, nên thân vua Phạm, 
chúng Phạm dù có khác mà sinh một tưởng. 

Nói thân khác, tầm, tứ vô biều, hữu biêu trong 
Sơ tĩnh lự, vì nhiều thức làm nhân cảm thân có sai 
khác, nên an lập thân chúng sinh có khác. 

Hữu tình hữu sắc, thân một, tưởng khác, như 
trời Cực Quang Tình, là thức trụ thứ ba. 

Trong đây, nêu sau, gôm dùng gôm nhiếp ban 
đâu, nên biết gôm nhiếp đủ tĩnh lự thứ hai. 

Nêu không như vậy thì Trời Thiêu Quang, trời 
Vô lượng Quang kia sẽ thuộc về thức trụ nào? 

Hai vị trời kia đã có tướng thức trụ thứ ba, 
không có duyên nào có thể nói không phải được 
gôm nhiếp do thức trụ, nên biết trong đây, dựa vào 
nêu, làm sáng tỏ lý, để nói các thức trụ, không 
phải chỉ như nói: rong tầng trời kia không có 
nghiệp của hữu biểu vì nhân đã chiêu cảm thân 
hình khác nhau, nên nói thân một, đây là chỉ rõ 
đông xứ, thân tướng không hác, không phải nói có 
xứ khác”. 

Vì hai tưởng hý, xả của Tĩnh lự thứ hai, lẫn 
lộn hiện tiền, nên nói tưởng khác. Do chúng trời 
kia nhàm chán địa căn bản, hỷ căn đã khởi, địa 
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phân gân căn xả hiện ở trước, lại chán địa phân 
gân căn xả đã khởi, hý căn của địa căn bản hiện ở 
trước. Thí dụ như có người đối với các thức uống, 
ăn hoặc chay, hoặc mặn, tưởng ưa thích, nhàm 
chán lẫn lộn. 

Hữu tình hữu sắc, với thân một, tưởng một, như 
trời Biên tịnh, là thức trụ thứ tư. 

Nói thần một: Giải thích nghĩa như trước, vì chỉ 
có tưởng vui, nên gọi là tưởng một. Trời Biến tịnh 
ưa văng lặng nhiệm mâu, thường sinh hân hoan vui 
thích, không lúc nào khởi tưởng nhàm chán. 

Cho nên, vì không có phân gân xen lẫn của, nên 
chỉ dựa vào thức trụ này đề đặt tên tưởng một. 

Trong Sơ tĩnh lự, vì tưởng nhiễm ô, nên nói 
tưởng một, vì đôi với không phải nhân, khởi giới 
cấm thủ, chấp làm nhân. 

Tĩnh lự thứ hai, do hai tưởng thiện, nên nói 
tưởng khác, do hai thọ của sức Đăng chí, vì giao 
xen mà hiện tiên. 

Tĩnh lự thứ ba, vì tưởng vô ký, nên nói tưởng 
một. Vì thuân một lạc thọ dị thục vắng lặng, mà 
hiện ở trước. 

Ba Vô sắc dưới, gọi riêng như kinh, tức ba 
thức trụ, đó gọi là bảy. 

Giải thích về ba Vô sắc, như luận Thuận Chánh 
Lý. Trong đây, pháp nào gọi là thức trụ? 

Năm uấn, bốn uân lệ thuộc thức trụ kia, vì thức 
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ở trong đó ưa mê đắm. 

Có sư khác nói: Chỉ có số hữu tình được gọi là 
thức trụ. 

Vì khê kinh nói, vì chỉ rõ sự mà các thức đã trụ 
vướng, nên khê kinh gọi là bảy thức trụ. 

Do đó, ở xứ khác, không phải thuộc về thức trụ, 
vì ở chỗ kia, thức có tốn, hoại, nên thức ở trong đó 
không ưa đắm trụ. 

Xứ khác là gì? Là các xứ ác, tĩnh lự thứ tư và 
trời Hữu đánh. 

Ở trong đó, thức có tôn hoại là sao? 

Vì pháp tôn hoại thức ở trong thức trụ. Những 
øì gọi là pháp tốn hoại thức? 

Nghĩa là các xứ ác, có khổ thọ trầm trọng, có 
khả năng tốn hoại thức: Tĩnh lự thứ tư có định Vô 
tưởng và sự Vô tưởng, trong cối trời Hữu đảnh có 
định Diệt tận, có thê tôn hoại thức, làm cho thức 
nối tiếp nhau dứt. 

Lại nói: Nếu ở xứ khác, tâm hữu tình ưa đến, 
dừng, nêu đến nơi này, thì chúng sẽ không còn câu 
xuất ly, gọi là thức trụ. Ở các xứ ác, cả hai nghĩa 
đêu không có, tâm Tĩnh lự thứ tư thường mong câu 
xuất ly, nghĩa là các phàm phu cầu nhập Vô tưởng. 
Hoặc các bậc Thánh ưa Tịnh cư, v.v..., hoặc trời 
Tình Cư ưa chứng tịch diệt. 

Hữu Đảnh vì mờ tôi, yếu kém, nên không phải 
thức trụ. 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 12 359 


Có nói: Nếu sức ái của thức chấp thọ, an trụ 
trong đó, gọi là Thức trụ. Tất cả xứ ác: như trời 
Tịnh Cư, v.v... do sức của nghiệp chấp thọ, an trụ 
trong đó, hữu tình Vô tưởng và xứ Hữu đảnh, với 
sức kiến chấp thọ, an trụ trong đó, do đó, đều 
không thuộc về Thức trụ”. 

Có sư khác lại nói: Chúng sinh có ba: gọi là ưa 
mê đăm các cảnh, vui và tưởng. Ưa mê đắm cảnh: 
Người và các trời cõi Dục. Ưu vướng mặc thú vui, 
nghĩa là ba tĩnh lự dưới, ưa mê đăm tưởng, nghĩa 
là ba Vô sắc dưới, chỉ ở xứ nảy đặt tên thức trụ. Ở 
xứ khác không có ba thứ này, nên không phải thức 
trụ. 

Theo truyền nói: Nêu xứ có đủ đối tượng dứt 
của kiến, tu và không có thức dứt, đặt tên thức trụ, 
khác với đây, ây là không thuộc về thức trụ. Cõi 
Dục không có định, ỹ cứ chỗ dựa để nói. Có thức 
vô lậu. Phi tưởng có định, y cứ ở tự tánh để nói 
không có thức vô lậu. Hoặc trời, người cõi Dục, 
với một thân, chấp nhận có đủ nghĩa ba thức, Phi 
tưởng thì không như vậy. Tĩnh lự thứ tư dù có ba 
thức, nhưng năm xứ hoàn toàn, phân ít một xứ, vì 
không có ba thức, nên thiêu số theo đa số, không 
lập thức trụ. 

Cho nên số thức trụ chỉ có bảy. 

Như thê, đã giải thích bảy thức trụ xong, do 
đây, lại sẽ nói về chỗ ở của chín hữu tình, Chín hữu 
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tình là gì? Tụng rằng: 
Nên biết gôm Hữu đảnh 
Và hữu tình Vô tưởng 
Là chín hữu tình ở 
Ngoài ra không ưa trụ. 

Luận chép: Bảy thức trụ trước và hữu tình Vô 
tưởng, hữu thứ nhât, đó gọi là chín. Các loài hữu 
tình chỉ ở chín hữu này, vì ưa thích bám trụ, nên lập 
ra chỗ cư trú của hữu tình, nghĩa là các hữu tình tự 
vên vui mà Ở. 

Sắc, v.v... là đối tượng nương tựa, vật thật 
không phải thứ khác, vì các hữu tình là giả có, 
nhưng các vật thật là chỗ ở của giả, nên nơi cư trú 
của hữu tình, chỉ là pháp hữu tình, đối với mình, 
dựa vào thân ái ở, tăng cường, không phải đôi với 
xứ sở. Lại, đối với xứ sở, lập nơi cư trú của hữu 
tình, thì chỗ ở của hữu tình, lẽ ra thành lộn xôn. Vì 
nơi cư trú không có lẫn lộn, chỉ có thân nội, nên nơi 
ở của hữu tình, chỉ có pháp hữu tình. Vì nói đã sinh 
gọi là chỗ ở hữu tình nên biết không thâu giữ Trung 
hữu. Lại các trung hữu không phải chỗ ở lâu, nên 
các hữu tình không thích an trụ, chắc chăn phải 
như vậy. 

Do ả luận nây nói: Vì để hiểu rõ xứ sinh, nên 
lập ra nơi cư trú của hữu tình, vì chỉ rõ các thức ở 
trong sinh tử, do áI, trụ đắm, kiến lập thức trụ. Vì 
làm sáng tỏ các hữu tình, đỗi với chỗ dựa của chính 
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chúng, dừng lại ái, ưa an trụ, nên lập chỗ ở của hữu 
tình. Vì thế, hai môn này được kiến lập khác nhau. 

Vô tưởng Hữu đảnh đã không phải thức trụ, 
làm sao có thể gọi là chỗ ở của hữu tình? 

Lời trách này không đúng, vì nghĩa đều khác. 
Do hai xứ này có pháp hoại thức, vì thức không ưa 
ở, nên không phải thức trụ. Nhưng haIxứ kia hình 
thành thân hữu tình. Vì hữu tình ưa ở, nên thuộc 
về chín. Nghĩa là nếu có xứ, niềm vui khác, lại đến 
cư ngụ, không ưa đời đôi, thuộc về chỗ ở của hữu 
tình. Các xứ khác đều chăng phải không ưa an trụ, 
nên nói xứ khác, nghĩa là các xứ ác là tĩnh lự thứ 
tư, trừ trời Vô tưởng. 

Xứ ác đêu không phải chỗ ở của hữu tình. 
Nghĩa là không phải xứ khác có thú vui, mới đến 
ở, cũng không có trụ ở trong đó, không ưa dời đối. 

Tĩnh lự thứ tư trừ trời Vô tưởng. Xứ khác đều 
không phải nơi cư trú của hữu tình. Nghĩa là mặc 
dù từ xứ khác, có thú vui nên đến ở, nhưng không 
phải trụ trong đó không ưa dời đối, nói rộng là quả, 
V.V... 

Nếu các phàm phu ưa nhập Vô tưởng, hoặc 
các bậc Thánh ưa nhập Tịnh cư, hoặc xứ Vô sắc, 
xứ trời Tịnh cư, ưa nhập Niếễt-bàn, nên đều không 
phải thuộc về nơi cư trú của hữu tình. 

Nhân bảy Thức trụ, đã nói về nơi cư trú của hữu 
tình, trong khế kinh khác, lại nói bốn thức trụ. Bỗn 
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thức trụ ấy là gi? Tụng răng: 
Bồn thức trụ, nền biết 
Bốn uẩn chỉ địa mình 
Nói thức riêng chẳng trụ 
Hữu lậu gôm bốn câu. 

Luận chép: Như Đức Thế tôn nói: “Thức tùy 
theo sắc trụ, nói rộng cho đến thức tùy theo và hành 
trụ. Bốn thức trụ này, với thể của chúng thê nào?”. 
Nghĩa là chỉ trừ thức. Bốn uân hữu lậu. Lại, bốn 
uân này chỉ ở địa mình, chăng phải địa khác. Không 
phải thức ưa thuận theo uân của địa khác trụ, mặc 
dù dựa vào uấn của địa khác, thức cũng hiện tiền, 
mà thức không ưa trụ trong uấn của địa khác. Sự 
hỷ, ái thâm nhuân thức, làm cho được tăng trưởng 
rộng lớn, nên Khế kinh nÓI: "Không phải đối VỚI 
thức được tăng trưởng do hỷ, ái trong các uân như 
sắc uẫn v.v... của địa khác” nên uẫn của địa khác, 
không thuộc _. thức trụ. 

Lại, trong địa mình chỉ số hữu tình, chỉ tự nối 
tiếp nhau, lập làm thức trụ, không phải số phi tình. 
Trong sự nối tiếp nhau của chúng sinh khác, thức 
thuận theo, ưa trụ, như tự nối tiếp nhau. 

Có sư khác nói: Sự nỗi tiếp nhau kia cũng thức 
trụ, vì ở trong đó, sự hỷ, ái thâm nhuân thức, cũng 
làm cho tăng trưởng và rộng lớn. 

Đã căn cứ ở tông mình đề lập ra thức trụ, sẽ nói 
về nhân duyên kiến lập thức trụ. 
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Trong đây, thế nào là thức chăng phải thức trụ. 
Lại, thức trụ này, nghĩa ấy thế nào? 

Nghĩa là thức đối với bên trong, do sức hỷ ái, 
gôm nhiếp làm chỗ ở và làm đối tượng mê đắm, là 
nghĩa thức trụ. Thức tùy theo sắc trụ, trụ chấp nơi 
sắc, vì khê kinh nói. 

Nếu vậy thì thức uân nên thành thức trụ. Đức 
Thế tôn cũng nói: Ở trong thức thực có hý, có 
nhiễm. Vì có hý, nhiễm, nên thức trụ ở trong đó, 
thức được nương theo chế ngự, về lý nên như thế. 
Chỉ nói bôn, nghĩa là vì khiến cho thức, trừ tâm ngã 
kiến, nên trong thức, không nói thức trụ, như trong 
khế kinh Sa Đề nói: Ta thâu rõ giáo pháp mà Đức 
Thế tôn nói, trôi lăn, rong ruồi sinh tử chỉ thức 
không phải khác. Thức, nghĩa là ngã, tên khác mà 
Đức Thế tôn đã nói. Vì muốn diệt trừ tâm ngã kiến 
kia, nhằm chứng tỏ thức dựa vào thê khác, không 
phải tánh nương tựa của ngã, ngã sở, không gọi là 
chủ thể nương tựa, nên môn thức trụ chỉ nói có 
bốn, thật sự không phải thức trụ, chỉ bốn không 
phải thức. Nay cho răng: thức trụ mà Đức Thế tôn 
đã nói, chỉ bôn thứ như sắc, v.v... không nói thức, 
nghĩa là do chỉ sắc, v.v... Ở trong ba thời gian, vì 
làm giúp đỡ cho nối tiếp có thức nghĩa là chỉ sắc, 
v.v... đều có sinh với thức, quá khứ, vị lai cũng có 
thể làm bạn trợ giúp. của thức, để cho nỗi tiếp có 
thức trôi lăn rong ruôi trong sinh tử, thức thi không 
như vậy, nên chăng phải thức trụ. 
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Vả lại, các căn như nhãn căn, v.v... và sắc, 

v... đều làm đối tượng nương tựa cho thức câu 

sinh, chủ thể nương tựa đã diệt, chưa sinh, chỉ làm 
cảnh của thức. 

Cho nên, sắc uẫn trong ba thời gian, đôi với 
trạng thái nối tiệp có thức, có thể làm giúp đỡ, thọ, 
v.v... hiện tại đều có sinh với thức, làm một phân 
nhân câu hữu, đông duyên một cảnh với thức, có 
công dụng giúp đỡ, đã diệt, chưa sinh là đều cảnh 
của thức. 

Cho nên, thọ, v.v... cũng ở ba thời gian, đối với 
trạng thái nối tiếp có thức, có khả năng làm trợ 
giúp. Thức tuy quá khứ, hiện tại nối tiếp nhau có 
một ít công năng giúp đỡ, mà trong câu sinh, hoàn 
toàn không Có sức giúp đỡ, vì không đều khởi. 
Sắc, v.v... đôi với thức, có đủ hai công năng giúp 
đỡ, vì thức chỉ đên, đi nên không phải thức trụ. 

Vì thế, nên SỐ phi tình và trong thân chúng sinh 
khác, bốn uấn như sắc uấn, v.v... cũng không phải 
thức trụ, do bốn uẫn kia đối với thức, chỉ làm đối 
tượng duyên, vì tác dụng trợ bạn không đủ hai 
môn. 

Trụ, là đối tượng trụ, là nối tiếp có thức, khi dẫn 
sinh quả mình, có thể làm nghĩa nương dựa, trụ 
chập, hoặc đối tượng mê đắm, là nối tiếp có thức, 
khi dẫn sinh quả mình, có thể làm nghĩa cảnh. Sắc, 
v.v... của tự thân, có thê có đồng một nghĩa cảnh 
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và thức. Nếu cảnh khác nhau, nhưng có công năng 
làm chỗ dựa. Vì đủ hai công năng giúp đỡ, nên lập 
Thức trụ, không phải sô hữu tỉnh, sắc thân, v.v.. 
của chúng sinh khác, thì không như thế, nên chẳng 
phải thức trụ. 

Làm sao biết chắc chăn đạo lý thức trụ phải an 
lập như thế? 

Vì khế kinh nói, như Đức Thê tôn nói: Có bốn: 
nương tựa thức trụ làm đôi tượng duyên. Thức sắc 
trụ, trụ chấp săc, mê đăm sắc, thức này và sắc, hoặc 
đều lúc sinh, dựa vào sắc trụ, hoặc đối với duyên 
theo cảnh sắc mà sinh mê đắm. 

Vì sao sinh mê đắm? 

Như trước đã nói: Ở trong đó, hỷ, ái thắm 
nhuân. 

Như thế, cho đến thức tùy hành trụ đều nên nói 
rộng. không hề có nói: Thức tùy thức trụ. Tùy, là 
nương gân, hoặc gọi là gân gũi, vì thức có đi, đến 
thì nhất định phải thưa, xa. Sắc, v.v... hiện tại, gần 
gũi với thức, đều sinh với thức, gọI là thức tùy trụ. 
Chắc chăn không có thức cùng với thức đều sinh, 
vì thế không nên nói: Thức tùy thức trụ. Do đó, nên 
kinh nói: Chỉ bốn uân còn lại làm bạn với nối tiếp 
có thức, nghĩa đó được thành tựu. 

Có bốn chỗ nương tựa được lấy, là do Đức Thế 
tôn nói. Nói y, thủ, nghĩa là bốn sắc, v.v... làm chỗ 
dựa cho sinh tử, phiền não, đối tượng nhận lấy, 
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hoặc tức làm chỗ dựa, gôm nhiếp nhận lây các khổ. 

Do đó, vô lậu không phải trụ, về lý được thành, 
chỉ nói y, thủ làm thức trụ, nên sắc, v.v... vô lậu 
diệt, vì y, thủ, tức kinh kia nói: Bí-sô nên biết! Nêu 
đã được lìa tham ở cõi Sắc, thì đỗi với sắc bị tùy 
theo, ý sinh dút trói buộc, vì dứt trói buộc này, nên 
tức chủ thể duyên thức không có trụ, đắm nữa, tăng 
trưởng rộng lớn. 

Nói rộng thọ, v.v..., ba cối cũng vậy, tức do 
nghĩa kinh này, y cứ ba đời, bốn uấn như sắc uấn, 
v.v... đêu thuộc về thức trụ. 

Vì nhận biết rõ sắc, v.v... khác với thức, nên 
chúng ta được nương theo tông, nói thế này: Nếu 
pháp và thức, có thê đều lúc sinh, thì thức được 
nương theo, chế ngự như người trong thuyên. Pháp 
này có thê nói thức trụ không phải pháp khác. 

Như thế, đã nói ý phân biệt thức trụ với loại 
thức khác. Không phải vì muôn ngăn dứt sắc, v.v.. 
quá khứ, vỊ la1, đê nói không phải thức trụ. Mặc dù 
thừa nhận quá khứ, vị lai cũng thuộc thức trụ, 
nhưng số phi tình không phải gôm nhiếp thức trụ, 
hiện tại và thức, còn là thưa, xa, huống chi ở chỗ 
quá khứ, vị lai, có thê gọi là thức trụ. 

Sắc, v.v... của thân mình dù ở quá khứ, vị lai, 
xa, thưa với thức, nhưng ở hiện tại với nối tiếp hữu 
thức rât gần gũi nhau, do chủng loại đông, cũng gỌI 
là thức trụ, như đời hiện tại khác với hai vị tâm, vô 
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tâm, hai uẫn sắc, hành của thân mình, sắc, v.v... 
quá khứ, vị lai, về lý lẽ ra cũng như thê, đủ hai 
công năng giúp đỡ, vì tướng không mất. Do tự 
tướng của sắc, v.v... này thuộc về ba đời trong nối 
tiếp, đều được gọi! là thức trụ. 

Bảy, bốn thức trụ đều chỉ có hữu lậu, là mười 
øôm nhiếp bốn, hay bôn gôm nhiếp bảy ư? 

Không phải gồm thâu khắp nhau, có thê làm 
bốn câu trường hợp, có bảy không phải bốn, cho 
đến nói rộng: 

Nghĩa là thức trong bảy. 

Nghĩa là các xứ ác. Tĩnh lự thứ tư và trong Hữu 
đảnh, trừ thức, uân khác. 

Bốn uấn trong bảy. 

Là trừ các tướng trước. 

Có thức trong bảy, không có thức trong bốn. Do 
hai môn này kiến lập khác nhau. Nêu pháp và thức 
làm nhân, quả lẫn nhau, thì thức ưa tùy chuyên lập 
bảy thức trụ. 

Nếu pháp và thức có thể sinh cùng lúc, có thẻ 
giúp đỡ, lập bốn thức trụ. Vì đối tượng hóa sinh 
với tánh bâm sinh khác nhau, nên nói: Bảy, bốn 
thức trụ khác, hoặc ưa duyên riêng, hoặc ưa hiểu 
rõ chung, hoặc ưa hiểu rõ khắp tự tướng các pháp, 
hoặc đối với tự tướng không ưa biết khắp, hoặc 
tham đắm, chấp mắc ái, hoặc tham đăm châp mặc 
kiến, hoặc Có sức phiên não của tự tướng mạnh 
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mẽ, hoặc Có sức phiền não của cộng tướng mạnh 
mẽ, hoặc ưa cảnh giới, hoặc ưa sinh, tử. 

Tánh loại như thế, v.v... khác nhau vô biên. 

Đã nói thức trụ, trước đã nói trong các đường, 
các cõi, nên biết sinh kia, lược có bốn thứ. Bốn thứ 
ây là gì? Tụng chép: 

Bốn sinh, ở trung hữu Hữu tình như noãn 
sinh... Người, bàng sinh đủ bốn Địa ngục và chư 
thiên Trung hữu chỉ hóa sinh Quỷ có hai thai, hóa. 

Luận chép: Crới đã nói ở trước, có cả tình, phi 
tình. Đường chỉ hữu tình, nhưng không gôm nhiệp 
khắp, vì sinh chỉ gôm nhiệp khắp, nên nói hữu tình, 
đêu là hữu tình, gọi là chúng sinh. nhưng loài hữu 
tình: Noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, đó 
gọi là bỗn sinh, nghĩa là loại sinh. Trong các hữu 
tình, dù loại khác xen lẫn, mà bình đăng là loại 
sinh. 

Nói loại sinh, là nghĩa chúng sinh. 

Nếu vậy, thì cõi, đường lẽ ra cũng gọi là sinh? 
Không như vậy, vì cõi có cả tình và phi tình, đường 
dù hữu tình, nhưng vì không nhiếp khắp. Sinh này 
chỉ có khắp ở tỉnh nên lập riêng tên sinh. Theo các 
sư, đều giải thích răng: Vì nghiệp duyên hợp khởi, 
nên gọi là sinh. nghĩa là các hữu tình có noãn, thai, 
thấp, ba duyên hòa hợp khác nhau mà sinh, không 
có duyên riêng, chỉ do sức nghiệp hợp với năm uân, 
bốn uẫn như sinh tức khắc. Sức nghiệp kia mạnh 
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mẽ vì không đợi duyên. Nay, giải thích tất cả đều 
do nghiệp hợp sinh. 

Đức Phật nói: Hữu tình do nghiệp sinh. Có 
nghiệp sinh quả, đợi các duyên như noãn, v.v... 
mới có khác nhau, có nghiệp sinh ra quả, không 
đợi duyên bên ngoài, tự có khác nhau. 

Nếu nói tất cả đều do nghiệp hợp sinh, thì sao 
gọi là Noãn, thai sinh, v.v... Từ nghiệp hợp sinh, 
øọI là các sinh như noãn, v.v...? Vì noãn kia phi 
tình, không nói tất cả, chỉ do nghiệp hợp sinh, 
không nói thể của Noãn, v.v... do nghiệp sinh, chỉ 
nói tât cả đều do nghiệp A sinh. Khi nghiệp hợp 
sinh, có duyên noãn, v.v..., từ những duyên tiêu 
biểu riêng nơi sinh noãn, v.v... Nếu nói nghiệp sinh 
danh, lẽ ra chăng phải riêng. Nói noãn sinh, là các 
hữu tình sinh ra từ vỏ trứng, như ngỗng, nhạn, 
V.V... 

Nói thai sinh, là các hữu tình sinh ra từ bào 
thai ô uễ, như voi, ngựa... 

Nói thấp sinh, là các hữu tình sinh ra từ da, thịt, 
xương, phân bò, cặn dầu, nước, v.v... hòa hợp, 
không khí âm, thâm nhuân sinh, như trùng, ngài, 
muỗi, sâu bọ, v.v... 

Nói hóa sinh, là các hữu tình không đợi ba 
duyên, không mà bỗng nhiên có, đủ căn không có 
thiêu phân chỉ sinh tức khắc, như Trung hữu, V.V.. 
của cõi trời, Na-lạc-ca. Thê của hóa sinh gồm năm, 
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bốn uân, ba duyên khác chỉ dùng năm uân làm thẻ. 

Có nói: Đều có cả dị thục, nuôi lớn. 

Có nói: Tất cả thể chỉ là dị thục tùy theo đường 
nào mà đều đủ bấy nhiêu sinh. 

Vả lại, người, bàng sinh, đều đủ bón thứ: 

Người noãn sinh: là như Thế-la, Ô-ba, Thê-la 
sinh từ trứng ngỗng trời. Nai mẹ sinh ra ba mươi 
hai nai con. Con gái của trưởng giả Cấp Cô Độc, 
sinh hai mươi lăm người con, vua Ban-già-la sinh 
năm trăm người con, v.V... 

Người thai sinh: Như con người thế gian nay. 

Người thấp sinh: Như Mạn-đà-đa-giá-lô, Ô-ba- 
giá-lô-cáp-man, Am-la-vệ, v.V... 

Người hóa sinh: Chỉ người ở kiếp sơ. 

Người từ bốn loài sinh này đều có thể đắc 
Thánh, đặc Thánh, không thọ hai sinh: noãn, thập, 
vì bậc Thánh đều ưa thích tri, kiến thù thắng. 
Noãn, thập sinh. Tánh loại, nhiều neu s1, hoặc các 
Noãn sinh, sinh đều độ lại, nên chim bay, v.v..., đời 
gọi là tái sinh. Vì bậc Thánh sợ sinh nhiêu, nên gọi 
là nghĩa không châp nhận. Thâp sinh, nhiêu phân, 
chứa nhóm đồng sinh. Vì bậc Thánh sợ cư trú xen 
lẫn, nên cũng không thọ nhận. 

Ba thứ bàng sinh, hiện đã được biết chung. Hóa 
sinh như rông, chim Cánh vàng, v.v... 

Tất cả địa ngục, chư thiên, trung hữu đều chỉ có 
hóa sinh. Có nói: Ngạ quỷ thuộc về hóa sinh. 
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Có nói: Ngạ quỷ cũng có thai sinh, như ngạ quỷ 
cái bạch với Tôn giả Mục-liên: 

Đêm, ta sinh năm con 
Hề sinh, đêu tự ăn 

Ngày sinh năm cũng vậy 
An hết mà không no. 

Trong bốn sinh, sinh nào nhiêu nhất? 

Có thuyết nói Thấp sinh, vì hiện thấy nhiêu. 
Nếu có đồng thịt to lớn vô biên: ở dưới vượt ba 
luân, ở trên qua năm tịnh, chấp nhận khắp lượng 
thịt đó, biễn đối ngay tức khắc thành trùng. Cho 
nên thấp sinh nhiêu hơn so với ba sinh còn lại. 

Có sư khác nói: Hóa sinh rất nhiêu, nghĩa là hai 
đường hoàn toàn, ba đường phân ít và, các trung 
hữu đều hóa sinh. Trong tất cả thứ sinh, sinh nào 
hơn hết? Nên nói: hơn hết, chỉ là hóa sinh. các căn 
của phân chi viên mãn, mạnh mẽ, nhạy bén, vì thân 
hình đẹp đẽ, nên vượt hơn sinh khác. 

Nếu vậy, thì vì sao Bồ-tát thân sau được sinh tự 
tại, không cảm thọ hóa sinh, thấy thọ thai sinh? Vì 
có lợi lớn, nghĩa là dẫn dắt thân thuộc nhập chánh 
pháp, vì khiên chúng sinh được hóa độ sinh luyện 
mài tâm, sao cho loại họ khác sinh tôn kính, vì để 
châm dứt các ngoại đạo chê bai, là huyền hoặc nên 
lưu lại thân ở cõi làm, lợi ích người. Lại, vì thời 
gian không đông với hóa sinh, nên hỏi đáp chắc 
chắn lựa chọn như luận Thuận Chánh Lý. 
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LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 13 
Phẩm 4: NÓI VỀ DUYÊN KHỞI (PHẢN 2) 

Trước đã nói về trung hữu của địa ngục, chư 
thiên chỉ là hóa sinh. 

Sao gọi là trung hữu? Vì sao trung hữu này 
không gọi là Sinh? 

Tụng răng: 

Gữ%a tứ hữu, sinh hữu 
Năm uấn Soi trung hữu 
Chỗ chưa đến, nên đến 
Nên trung hữu chẳng sinh. 

Luận chép: Sau chết, trước sinh, có tự thể khởi, 
đây đủ năm uấn là đến chỗ sinh, vì ở giữa hai hữu, 
nên gọi là Trung hữu. 

Sao thê của hữu này có khởi, mất mà không gọi 
là Sinh? Lại, thần hữu này là từ nghiệp mà được 
hay từ tự thể có? Nếu từ nghiệp mà được, thì hữu 
này nên gọi là Sinh, vì n hiệp là nhần của Sinh, 
như Khế kinh nói: Tự thê có thì tự thể này phải 
không có nhân, tức đồng với lỗi không có nhân của 
luận ngoại đạo. Cho nên trung hữu nên gọi là Sinh. 
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Sinh, nghĩa là sẽ đến chỗ đáng đến, căn cứ ở nghĩa 
chỗ đến để đặt tên Sinh. Thân thể của trung hữu 
này dù khởi, mất mà vì chưa đến chỗ sinh kia, nên 
không gọi là Sinh. Vì thể, nghĩa là năm uân dị thục 
trong đây, nên hữu này chỉ được gọi là khởi, không 
gọi là Sinh, vì tử, sinh có khởi tạm thời ở giữa. 
Hoặc giả sinh là nghĩa chỗ hướng đến, vì trung hữu 
chỉ có khả năng hướng đến nên chăng phải sinh. 

Chỗ hướng đến là gì? 

Nghĩa là năm uấn dị thục bị dẫn phát do nghiệp, 
rốt ráo, rõ ràng lây nghiệp làm sinh nhân, như Khế 
kinh nói. Nghiệp này, nên gọi là sinh lý â ây không 
đúng, vì không nói nghiệp làm nhân, đều gọi là 
sinh, nên Khế kinh nói: Có Bồ-đặc- -glà- la đã dứt 
trừ Kết sinh, Kết khởi chưa dứt, nói rộng có bốn 
luận chứng. Do đó so sánh biết, có khi thuận với 
trung hữu, không phải nghiệp sinh hữu. Vì nghiệp 
đã được ở đây không gọi là sinh, nên không có lỗi 
trái với kinh kia. 

Trung hữu này đã đồng một dẫn nghiệp với 
sinh, sao trung hữu gọi là khởi, không phải sinh? 

Lẽ nào không phải trước đã nói chỗ đến, chỗ 
hướng đến mới gọi là sinh, trung hữu thì không như 
vậy. Lại, vì một nghiệp nhiêu quả, nên không có 
lỗi. Như một nghiệp niệm có nhiêu quả niệm, một 
nghiệp Vô sắc, quả của sắc, Vô sắc. 

Như vậy quả được dẫn do một nghiệp, lý có 
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sinh, có khởi, đâu có trái nhau? Nhăm đả phá lỗi 
chấp của bộ khác, nên nói có trung hữu, về lý, giáo 
trái với nhau, như luận Thuận Chánh Lý, hợp lý, 
nghĩa là nói chắc chắn có rung hữu, vì lý, giáo. 
Lý, giáo là gì? lụng rằng: 

Như lủa nồi tiếp nhau 

Ở Vô giản nối sanh 

Tông ta cho sinh nhau 

Trong đó cũng Vô giản. 

Không thành, không phải thí 

Là một loại thừa nhán 

Nói kia nói phi lý 

Vì sinh ra tượng khác. 

Vì tương #nØ CÓ fƯỚNĐØ 

Không phải thường có được 

Làm chướng ngại sắc khác 

Nên cảnh không phán biệt. 

Một xứ không hai đều 

Do gọi đắc như thể 

Không sáng, hai tượng sinh 

Không bằng, không phải thí. 

Vì từ một sinh nhiêu 

Không phải hại sinh tiếp 

Thánh nói Kiên-đạt-phược 

Và vì năm, bảy kinh. 

Luận chép: Vả lại, do lý nên trung hữu chăng 

phải không có, vì nếu trung hữu không có thì chắc 
chăn không phải có, từ chỗ khác mất, ở chỗ khác 
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nối tiếp sinh chưa thấy pháp chuyền biến nối tiếp 
nhau ở thế gian dù xứ có gián cách nhưng vẫn có 
thê nôi tiếp sinh. 

Đã thừa nhận hữu tình từ chỗ khác chết, sinh ở 
nơi khác, thì chắc chắn nên thừa nhận có trung 
gian chẳng phải không có. Thí dụ như trạng thái 
nối tiếp nhau của lúa, v.V... Ở thế gian, hiện thấy 
lúa, v.v... nối tiếp sinh ở chỗ khác, thì ở chỗ trung 
gian không đứt quãng, nên loài hữu tình nối tiếp 
nhau cũng vậy. Ở chỗ sát-na nỗi tiếp nhau sinh, 
sẽ không có đứt quãng, cho nên nghĩa có thật của 
trung hữu được thành. 

Lẽ nào không phải thể gian cũng thây chỗ có 
sắc, dù đứt quãng mà vẫn được nỗi tiếp nhau sinh, 
như từ chất liệu trong gương, v.v... sinh ra bóng, lý 
hai hữu tử sinh lễ ra cũng như vậy. Ta thừa nhận 
trung g1an của chất nương tựa có vật thể nối tiếp, 
không có đứt dứt thì các bóng mới sinh nên ở trong 
chất nương tựa đó cũng không có đứt quãng, nghĩa 
là đại chủng của mặt trăng, v.v... thường thời pháp 
như thế sinh ra đại chủng trong, đẹp, không đứt 
quãng đến khắp. Hiện đối VỚI chỗ nương tựa, Ở chỗ 
ầy đêu sinh ,giông như bản gốc, chỗ nương tựa của 
bóng sắc nêu trong suốt, thì bóng hiện rõ, dễ biết, 
chỗ nương tựa nêu thô, cầu uê, thì bóng sẽ ân khuất 
khó rõ. Mặc dù trung gian của hai cũng có bóng 
sắc, nhưng vì trong đẹp, nên chỗ nương tựa mới rõ. 
Như ánh sáng, v.v... của mặt trời, dù là sinh khắp, 
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nhưng phải dựa vào vách,, v.v... mới hiện có thê 
thây. 

Làm sao biết bóng (tượng) liên chất mà sinh? 

Vì trung ø1an có ngăn cách, nên tượng bắt sinh. 
Nghĩa là nêu trong mặt trăng, v.v... không: nối tiếp, 
thì ở trong nước, v.v... có thể sinh tượng ấy, trung 
ølan có ngăn cách, tượng lẽ ra nên sinh, như tông 
của thế gian kia đã chập không có trung hữu, ở 
chỗ khác uân diệt, chỗ khác uấn sinh. Lại hình 
dung của bóng kia co, duỗi, cúi, ngược và qua, lại, 
v.v... vì tùy theo bản chất, do đó chứng biết bóng 
liên chất mà sinh, không thê dẫn làm thí dụ nhăm 
ngăn dứt trung hữu. Nhưng một loại các sư như 
kinh chủ, v.v..., thừa nhận bóng không thành, nên 
không phải thí dụ tức là nói kia phi lý vì bóng 
chăng phải không thành. Vì đôi với hiện sinh riêng, 
vì bóng tượng như thê. 

Do chỗ nương dựa của bóng và bản chất. Nghĩa 
là gương, gương là duyên nương tựa để bản chất 
hiện thấy trong gương. Tùy theo chỗ dựa, bản chất 
mà bóng được khởi lên thây rõ ràng. Bóng được 
duyên do bản chất, nghĩa thật có này rất thành. 
Bóng này là duyên đối với gương, v.v... khác nhau, 
cũng tùy theo chỗ dựa và bản chất mà bóng được 
khởi thây rõ, nên biết có bóng trước duyên khởi 
bóng, vì thế nghĩa thật có thành. 

Do đó nên biết các bóng là có thật, vì nêu bóng 
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này không có thì bóng khác sẽ duyên cái gì? Nếu 
nói bóng trước đã duyên với bản chất làm duyên 
cho bóng này, về lý cũng không đúng, vì bản chất 
trước không đôi với sau làm chỗ dựa. bóng sau 
không tùy theo bản chất trước khởi, nghĩa là so chỗ 
dựa sau chỉ đôi với bóng trước, không đối với bản 
chất trước. 

Làm sao có thể nói bản chất trước làm duyên 
hiện ra ở bóng sau? 

Chưa hê thấy có phía sau gương, v.v... mà bản 
chất đôi với gương, v.v... làm duyên để hiện thâ 
bóng. Do đó, bóng sau không tùy theo bản chât 
trước, chỉ tùy theo bóng trước, lý ây cực thành. 

Lại nữa, làm sao biết được thể của bóng có 
thật? 

Do bóng không vượt qua lượng có thật, nên 
nói: Nếu không vượt qua các cảnh thức như nhãn 
thức, v.v..., thì đều là có thật, về sau sẽ thành lập. 
Vì bóng đã có thể thây, nên biết có thật. Lại, vì 
bóng có thời gian có thể được. Nếu bóng này 
không có, thì tât cả thời gian đều chắc chắn không 
thể được, hoặc thường có thể được. Nếu cho rằng 
có thời gian có thê được, không thể được, do đối 
tượng đợi duyên hợp, không đúng, ở đây nên biết 
như pháp hữu vi khác, ở vị duyên hợp, thì nghĩa 
có thật được thành. Lại, vì bóng hay ngăn sắc khác 
khác sinh, nghĩa là bóng có công năng ngăn ngại 
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sắc bóng khác sinh, đôi với chỗ ở của mình, gây 
trở ngại cho sự sinh khác. Lại, vì đôi tượng duyên 
của thức vô phân biệt, nghĩa là cảnh giới của đôi 
tượng duyên theo năm thức thân, thật có cực 
thành. Nhưng bóng đã chung nơi chỗ đạt được 
của nhãn thức, nên biết có thật. 

Nếu pháp tùy theo đủ như tướng trước, thì phải 
biết pháp kia thật có cực thành. 

Bóng này đã như vậy, nên biết có thật. Nhưng 
vì kinh chủ, v.v... lập bóng (tượng) không có nhân. 
Nghĩa là một xứ sở, vì không có cả haI. 

Kinh chủ kia cho rằng một chỗ gương, sắc và 
tượng đêu thấy hiện tiên, hai sắc không nên có 
chung ở đồng xứ, vì y khác với đại. Lại, hình sắc 
ở hai bờ trên dòng nước hẹp, đông, cùng lúc đều 
có hiện hai tượng. 

Ở hai bờ, thấy nhau rõ ràng, không hề có một 
xứ thây cả hai sắc. Không nên cho Tăng hai sắc 
này đều có sinh. Lại, bóng và ánh sáng không hề 
đồng xứ, nhưng đã từng thây gương sol treo ở trong 
ảnh. Ánh sáng, bóng tượng hiên nhiên hiện bóng 
mặt gương soi, không nên ở đây cho cả hai đều 
sinh. Hoặc nói một chỗ không có cả hai. Nghĩa là 
mặt gương sol, bóng trăng, được gọi là hai, gần, Xa, 
thây khác nhau như nhìn nước, giêng. Nếu có đều 
sinh thì làm sao thấy khác nhau, nên biết các bóng 
tượng về lý, thật sự không có: Nay quán nhân sắc 
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kia không thê dứt trừ bóng tượng, do cho như thế, 
mà vì có thê được. Vả lại, nói kia đã nói: Một chỗ 
gương SOI, bóng, đều thây hiện tiên, hai sắc không 
nên đông xứ đều có. Vì Mi khác với đại, đây không 
phải nhân chắc chăn, vì đồng xứ, vách, ánh sáng 
đêu có thê nhận lấy. Dù vách, ánh sáng, sắc và đại 
khác là chỗ dựa, cùng lúc cùng xứ có thê nhận lấy, 
không thê cũng bác bỏ ánh sáng ở vách không có. 

Do đó so sánh biết gương, bóng đều có, nên nói 
kia nói: Không phải dứt trừ nhân của tượng. Nếu 
cho răng vì ánh sáng dựa vào đại chủng của mặt 
trời, nên không có lỗi: Về lý, cũng không đúng. 
Cảm xúc âm như ánh sáng gân, vì có thê nhận lây. 
Lại, mặt trời, sắc ánh sáng, nên không nhân chỗ 
dựa. Thừa nhận lìa đối tượng nương tựa, vì chuyển 
biến chủ thể nương tựa. 

Như vậy, đối tượng nương tựa của hai sắc: 
gương SOI Và Dóng tượng, đại chủng dù khác mà 
có thê đồng xứ, nên nói kia nói: Y khác với đại. Vì 
để chứng minh hai xứ khác nhau, thành lỗi bất 
định. 

Lại, gương soi, bóng, sắc vì cùng có đôi, nên 
không đồng xứ, sao vừa mới nói một chỗ, gương 
soi và bóng đều thây hiện tiên? 

Nếu nói xứ khác không thể được, như vách, 
ánh sáng, dù xứ và sắc khác nhau, mà có thê nhận 
lây đông, nghĩa là vì, bóng kia, sắc rất trong, đẹp, 
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nên không thê che chăn các sắc khác. Do gương soi 
và bóng rất gần gũI với nhau khởi tăng thượng 
mạn, cho là nhận lây đông xứ, như vân mẫu, v.v.. 
và sắc bị ngăn cách, nếu rất gân nhau, thì cho là 
đồng xứ. Lại, như ảnh sáng, vách, dù xứ có khác, 
vì rât gần nhau, nên cho là Xứ đồng. 

Nói hiện tượng hình sắc trên hai bờ sông, 
đông thời đều thấy khác nhau, điều này cũng 
không phải chứng minh bóng không có nhân 
duyên, kết hợp sai khác, nên thây như thế, nghĩa là 
trên một dòng nước, không phải một là một bóng 
sinh, là nước trong, đẹp, là gần, không che chăn 
nhau kết hợp với duyên thây thì có thê thấy Đóng, 
Nếu thiếu duyên thây thì không thể thấy được, nêu 
đêu không có bóng được thấy là sao? Nên đông với 
xứ khác, đều không có việc thấy, như ở một chỗ, 
dùng chiếc thẻ vẽ thành nét, hướng đến ánh sáng, 
ngược lại ánh sáng có thấy, không thây. 

Lẽ nào không phải đồng thấy thì sẽ không có 
tự thê chăng? 

Nói bóng và ánh sáng không hê đồng xứ, nhưng 
từng thấy gương soi được treo ở giữa bóng và ánh 
sáng thì bóng tượng hiên nhiên hiện trong gương 
SOI. 

Điều này cũng phi lý, vì không phải điều đã 
thừa nhận, nghĩa là treo hai gương solI, đặt giữa 
ánh sáng, bóng, thì hai bóng tượng đã biểu hiện 
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không phải bóng ánh sáng thật, như sắc, vì sự xúc 
chạm sát kia không thê được. 

Nếu vậy thì đôi tượng thấy sáng rõ là sao? 

Nghĩa là tùy theo ở vách, v.v..., hai chất: bóng, 
ánh sáng ở hai mặt gương soI, có bóng tượng, ánh 
sáng không trái với nhau, bóng tượng của bóng, 
ánh sáng không phải sắc của bóng, ánh sáng như 
thể của Đóng tượng hữu tình không phải hữu tình, 
nên thê của bóng tượng, của bóng ánh sáng, không 
phải bóng ánh sáng. Mặc dù biểu hiện đồng xứ 
mà không trái với nhau. Lại, tông kia nói: Bóng 
không phải vật thật, đã không có tự thể thật thì đâu 
có trái nhau, vÌ không phải trong không có tự thể, 
để trái bỏ, nên › cứ vào nghĩa trái của lôi chấp kia 
cũng không có, nhân đã nói đều không phải đối 
tượng thừa nhận. 

Lại nói: Gương soi, bóng gân, xa, vì thấy khác 
nhau, nên biết các bóng về lý thật sự không có, 
cũng không phải chứng minh hai bóng sinh. Vì 
sao? Vì cối, không mặt trăng, bóng tượng, đồng 
dựa vào gương sol, v.v... mà phát sinh, nghĩa là sắc 
CỐI không VỚI vâng trăng kia, theo thứ lớp, an bố 
sự sai khác xa gân, là thấy căn cứ vào nhân khác 
nhau của chỗ bóng tượng. Giới không thuộc về xứ 
hữu sắc, vì phẩm nói về ả sự đã lược thành lập, nên 
với vâng trăng ở trên gương soi, v.v... đều có thể 
sinh bóng tượng, vì bóng tượng đã sinh tương đồng 
với chất, nên sự sai khác của kiến và chỗ dựa, xứ 
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giông nhau, hoặc do kiên duyên hòa hợp như thế, 
chẳng phải trong gần xa, khiến thấy gần xa, như 
ngăm xem lời văn hay đẹp. v.v... của bức họa lụa 
màu, đôi với không có cao thấp thấy CÓ CaO, thấp, 
vì mặt trăng xa, nên thây bóng tượng cũng vậy, 
như vâng trăng tròn đây, thấy bóng tượng không 
có thiếu. 

Do lý như thê vì đả phá các nhân, nên các nhân 
không thể dứt trừ bóng tượng. Đại đức Hỷ Tuệ 
cũng dùng nhiều nhân đề chứng minh bóng tượng 
không, phải có, đồng với kinh chủ, như kinh chủ đả 
phá có chỗ bất đồng, trong luận Thuận Chánh Lý 
đã phân biệt rộng để phá. Nay lại nói lược: 

Kinh chủ kia nói răng: Các bóng, gương soi, 
v.v... đêu không phải sắc thật. Một phần nước, hoặc 
là nương tựa khắp, sinh sắc thật của bóng tượng. Cả 
hai đều phi lý, vì dựa vào một phân nước, về lý, lại 
không như thê, vì không có nhân chắc chắn, vì tùy 
chuyên khắp, khắp cũng không như vậy, vì thấy 
phân hạn chê. Lại, lượng không có khác nhau, vì 
thây động tác, nghĩa là bâu trời trao khi trái với 
hướng gương soi, tượng hiện rõ, lượng không có 
khác nhau, thây tác dụng qua, lại khác nhau, đối với 
một sắc thật không chấp nhận là có. 

Nếu vậy thì với đối tượng thây kia là sao? 

Vì bản chất làm duyên sinh ra nhãn thức, như 
duyên mắt, sắc mà nhãn thức được sinh. 
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Như thế duyên ở mắt và gương soi, v.v... đối 
với chất gương soi, v.v... nhãn thức được sinh. 

Thây thật bản chất, nghĩa là thây bóng tượng 
khác nhau. Nay cho nhân kia cũng không dứt trừ 
bóng tượng. Và lại, nói kia đã nói: Sinh khắp, một 
phân, vì đêu có phi lý, không phải sắc thật: Về lý 
không nên như vậy, vì sắc khác cũng đông, ion 
là thừa nhận duyên theo mắt và gương soi, v.v.. 
đối với chất gương soi, v.v..., nhãn thức sinh. 

Hai thứ như thế tra gạn, trách móc cũng đồng, 
vì một phân và khắp đều phi lý. Nghĩa là thây trở 
lại bản chất, mượn pương sol, v.v... làm duyên, 
một phân, hoặc khắp, cả hai đều phỉ lý. Vả lại, 
không phải một phân gương soi làm duyên, vì 
không có nhân cô định, nên trải qua phương sở 
khác, đều có thể biểu hiện ở trước, làm duyên của 
thây, cũng không phải gương SOI, V.V..., CỐ công 
năng làm duyên cùng khắp, vì chỗ bị thấy rõ ràng 
có rên hạn. Nhưng ta không thừa nhận mặt trăng, 

.. làm nhân, một phần nước v.v... làm nương 
lên sinh Đóng tượng, chỉ vì bản chất và chỗ nương 
tựa không có ngăn cách đối đãi nhau. Trong chỗ 
nương tựa, pháp vôn như vậy mà có bản chất bóng 
tượng sinh, đâu có chấp nhận bóng tượng sinh, chỉ 
có một phân chỗ nương tựa. 

Làm sao biết được bóng tượng sinh cùng khắp 
ở chỗ dựa? 
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Vì hiện thấy nhiều người đứng một mình bên 
con kênh dài, đêu nhìn thấy bóng trăng, đối với 
mặt của minh. 

Nếu vậy vì sao một không thây nhiều? 

Như vậy, vì duyên thấy không hòa hợp, nên 
mặc dù tất cả nơi chốn có bóng tượng mặt trăng, 
sinh, nhưng chỉ hiện tiền, duyên thây hòa hợp nên 
đối với một phân có thể thấy, không phải thứ khác, 
ở một bên thiêu duyên ánh sáng vì bị bóng tối ngăn 
cách. 

Có sư khác giải thích: Sắc bóng tượng nhẹ, tỉnh 
VỊ, gân gũi thích đáng, có thể xem, ở ngang, xa 
khó thây. Hoặc lại dần dân một cũng thây nhiêu, 
vì thê trong đây không nên nêu vấn nạn. Tuy nhiên, 
thấy bóng tượng trăng, có phân hạn vì bản chất kia 
có phân hạn, bóng tượng hiện thấy tùy theo bản 
chất, đối tượng nương tựa, hoặc không có phân hạn 
như bản chất làm duyên ở trên mặt nước sinh bóng 
tượng không có phân hạn, giống như tướng màu 
xanh của hư không hiện ra trên mặt nước. Cho nên, 
vì bản chất có phân hạn nên dù tất cả chỗ đều có 
bóng tượng mặt trăng, sinh, nhưng phân nhận thấy 
giới hạn cũng không có lỗi. Hoặc lại như nói: 
Gương, v.v... làm duyên thây lại tướng của bản 
chất hiện tiền, dù là một phân hoặc biến khắp làm 
duyên, đều không đúng. Tuy nhiên đã thây bản 
chất thì chăc chắn nên thừa nhận gương SOI, V.V.. 
làm duyên sinh bóng tương cũng vậy, đầu nhọc 
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công gạn hỏi, vẫn nạn. 

Lại nói kia đã nói, lượng chúng không có khác 
nhau, vì nhận thấy động tác, nên bóng tượng không 
phải có thật, về lý cũng không đúng, vì như nói 
trước đã nói: Dù có sắc bóng tượng thật sinh riêng, 
mà bóng tượng phải tùy theo bản chất, đối tượng 
nương tựa, nên lượng dù bằng nhau nhưng vì tùy 
theo đối tượng thích hợp, ở trên đối tượng nương 
tựa, như bản chất của đối tượng đó, có hình hiện 
bóng tượng sinh ba thứ động tác, nhưng nhìn 
giông như qua, lại và ba tác dụng vận động khác 
có thê được. 

Tướng động như thê hoặc do bản chất khác, 
mới vận chuyên sinh không có xen hở hoặc do chỗ 
nương tựa, tùy theo sự gìn giữ, V.V... CÓ lay động, 
hoặc do người quán sát tự có lay động, nên gọi là 
bóng tượng chuyền biến. 

Các bóng tượng như thế đều không vượt qua 
phân lượng xứ sở, thuận theo bản chất, v.v..., của 
chỗ nương tựa, thấy có qua, lại và tướng động 
khác. Lại, luận sư kia đã nói: Bản chất làm duyên 
sinh ra nhãn thức, thấy lại bản chất. Về lý, chắc 
chăn không đúng, vì ở trong tâm gương soi, v.V.. 
không có bản chất. Không phải pháp của xứ khác, 
xứ khác có thể nhận lấy, thê gian rất tán thành 
nghĩa này. Lại vì chỗ nhận lấy lượng hình của bóng 
tượng, hiển sắc khác với bản chất. 
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Nếu cho răng vì nhờ mượn sức duyên nên đã 
chuyên đối, tức là hình tượng kia nhưng hiện có 
khác. 

Giải thích này cũng không đúng, vì trái nhau. 
Vì lý không thành, nghĩa là nêu tức hình tượng kia 
không nên biểu hiện khác, mà đã hiện có khác, thì 
không nên tức tượng kia, tức hình tượng đó được 
biểu hiện khác, lại trái lẫn nhau. Lại, hiện có khác 
mà gọi là tức hình tượng kia, về lý không được 
thành lập, vì lỗi thái quá, nghĩa là phân vị già, lẽ ra 
cũng có thê chấp, tức là Yết-thích-lam, v.v... của 
thời gian trước. Vì sức của duyên chuyên biến nên 
hiện có khác với ngân ây cô găng cần cù, khó nhọc. 

Sao không tức liên tin: do mượn sức các duyên 
mỚI CÓ bóng tượng riêng sinh, mà chấp mượn 
duyên, sẽ thây lại bản chất. 

Ở đây kinh chủ cũng nói rằng: Nhưng với thê 
lực hòa hợp, mặc dù không có bóng tượng làm cho 
thây như thế, do tánh các pháp có công năng khác 
nhau, khó thế nghĩ bàn: Nghĩa là kinh chủ kia sao 
không cho bản chất, gương SOI, V.V... duyên theo 
thế lực hòa hợp, với công năng riêng sinh ra bóng 
tượng, nên thấy như thế là do nói công năng khác 
nhau của pháp tánh, khó thể nghĩ bàn? 

Lại, danh từ hòa hợp, không gọi là pháp thật, 
làm sao có thể chấp có thế lực được? Lại chấp 
nhiều duyên hợp thành một lực, sao lại nói các 
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pháp có công năng khác nhau? 
Cho nên như công năng khác nhau, mắt và sắc, 
v... làm duyên, dẫn sinh công năng khác nhau, 
khiến nhãn thức phát sinh. 

Như vậy cũng do công năng khác nhau, nên 
bản chất và gương soi, v.v... làm duyên, dẫn sinh 
công năng khác nhau khiến sắc bóng tượng sinh. 

Do đó chứng thành các bóng tượng là có thật, 
chăng phải bóng tượng không có, nên nêu thí dụ 
“không” thành, chỉ vì không phải đồng hư hoại, tùy 
theo chất. Nghĩa là nhận thây các bóng tượng hư 
hoại, tùy theo bản chất. 

Sinh hữu cũng tùy theo tử hữu diệt. Nghĩa là 
chất tướng hữu tình, Ấy, là lỗi có dứt dứt. Lại, vì 
các bóng tượng sinh, giông với bản chât, nghĩa là 
bóng mặt trăng, v.v..., chắc chắn giống như bản 
chất. Từ tử hữu của bò, v.v... nên chỉ bò, v.v... sinh. 

Vì không thừa nhận như thế, nên dụ chăng phải 
đồng. Lại, vì từ một chất sinh nhiêu bóng tượng, 
nên gọi là tùy theo chất, dựa vào các vị trí sinh 
bóng tượng, có thể từ một chất. Tủy theo đôi với 
nhiêu chỗ dựa gương soi, v.v..., mà biên sinh khắp 
nhiêu bóng tượng, không phải từ một uấn nối tiếp 
với tử hữu, mà nhiều uân nối tiếp nhau với sinh 
hữu, đều có sinh, nên bóng tượng ở đây không 
phải đồng dụ. Lại, vì chất và bóng tượng không 
phải nối tiếp nhau, nghĩa là chất và bóng tượng 
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không phải một nối tiếp nhau, vì Đóng tượng và 
bản chât đêu có cùng lúc, nên các nôi tiếp nhau â ây 
không là đều cùng sinh, vì bóng tượng và chật đều 
sinh, không phải nối tiếp nhau. Hữu tình nối tiệp 
nhau, trước, sau không đứt quãng chết ở chỗ này 
tiếp tục sinh ở chỗ khác, chỉ nên dẫn lúa để làm 
đông với dụ pháp. Vì bóng tượng không phải đồng 
nên làm dụ “không” thành. Lại, hình tượng vì hai 
sinh, nghĩa là vì hai duyên nên các hình tượng được 
sinh, hai duyên là: 

1. Bản chất. 

2. Gương SOI. 

Thê gian hiện thây sinh hữu không như vậy. Vì 
sao? Vì sinh hữu như hình tượng, tử hữu như bản 
chất. Lại, đâu có pháp nào như hình tượng, đôi 
tượng nương tựa? Nên dụ đã dẫn, không phải đồng 
với pháp. Nếu tỉnh, huyết, v.v... như hình tượng, 
đối tượng nương tựa về lý cũng không đúng, vì 
không phải hữu tình. 

Lại, ở trên hư không, v.v... bỗng nhiên hóa 
sinh, ở trong đó chấp gì như chỗ hình \ tượng nương 
tựa. Nếu cho chỉ thức trôi lăn nối tiếp nhau, sông 
chết nối tiếp, nghĩa â ây đã lập. 

Chấp sắc nối tiếp nhau lại đã được thành gì? 

Vấn nạn này không đúng, vì các hữu tình đôi 
với sắc, chưa được lìa tham. Lìa sắc chỉ có tâm trôi 
lăn nói tiếp nhau, vì về lý không thành, nên nếu tâm 
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lìa sắc, có thê trôi lăn nối tiệp nhau nên thọ sinh, 
chắc chăn không nhận lây sắc, nên tâm nỗi tiếp 
nhau, thì đều có với sắc, mới có công năng trôi lăn 
chỗ thọ sinh. Lại, Khế kinh nói: Chỉ rằng buộc mà 
sinh, chỉ buộc ràng mà chết, chỉ do bị ràng buộc từ 
thê gian này, qua đến thê ø1an khác, bậc Thánh nói: 
Tất cả chưa lìa tham sắc, không có hữu tình nào 
không đều bị sắc ràng buộc, vì bị ràng buộc nên 
không có chỉ có thức trôi lăn nối tiếp nhau. Cũng 
không thể chấp sắc ở bản hữu tức công năng nối 
tiếp nhau, qua đến chỗ sinh sau. 

Hiện nhận thấy Ở chỗ chết, thân mất mát, tiêu 
diệt, do đó nên biết có sắc khác đi qua. Cho nên, 
trung hữu chắc chăn có lý thành. Vì mắt, tai, ý thức 
lấy cảnh không phải đến, nên trụ Ở đây, nhận lây 
vâng trăng xa, nghĩ nhớ xa xôi ây người khác, gọi 
là đi xa, v.v.... chăng phải tâm lìa sắc mà có thể 
hướng đến phương khác. 

Như vậy đã nói về tượng liên kết chất khởi chỗ 
tử sinh cách biệt, đồng dụ không thành. Do đó, 
ảo ngăn lây tiếng vang làm dụ, do tiếng và hang, 

. kĩa, trung gian có vật nối tiệp nhau truyền 
đi, sinh ra tiếng vang, nghĩa là vôn phát ra tiêng, 
đã dựa vảo đại chủng, truyền đi sinh ra đại chủng 
tốt đẹp, đến khắp trong hang, v.v.. . Tiếng đánh 
trồng Sở tại, sinh ra âm vang giống VỚI tiếng gốc, 
trung gian dù có tiếng vang nỗi tiếp nhau, hoặc vì 
tản mát, yếu ớt, nên không thể nghe. Nếu ở trung 
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gian tiếng bị xúc chạm sát dãy núi cao, hang trồng, 
v.v..., thì là chứa nhóm, cũng có thể được nghe. 

Làm sao biết được như thế? Vì nghe vào lúc 
khác. 

Há chắng phải không thừa nhận các tiếng, 
chuyển vận nôi tiệp nhau vào tai nghe hay sao? 
Sao lại nói tiếng lần lượt nỗi tiếp nhau gặp duyên 
phát ra tiếng vang? 

Sự trách cứ này không đúng, vì ta không 
ngăn, nghĩa là tiếng chuyền biến nỗi tiếp nhau 
không phải điều mà ta ngăn dứt, chỉ chuyền vào tai 
nghe, không phải cái mà ta thừa nhận. 

Đại chủng của các hữu phát ra tiếng duyên 
XỨ, lần lượt giành nhau đều có tiếng sinh, ở duyên 
tiếng đáng nghe, mới có thể nhận lấy, Ở giữa, trước 
nhận lây tiếng ở chỗ bản chất, về sau mới nghe 
tiếng vang ở nơi khác, không có lỗi đồng với chí 
căn nghe của ngoại đạo. Nếu chỉ công năng nhận 
lấy áp sát vào tai, sinh tiếng, nên không nghe xa 
tiếng vang ở nơi khác. Và không hiểu rõ tiêng xa 
gân, khác nhau, như chết ở Vô sắc, sinh ở cõi Dục, 
cõi Sắc, ở giữa không có nối tiếp. 

Như vậy lẽ ra cũng trong hai hữu sinh tử không 
có nôi tiếp. 

Lời vần nạn này phi lý, từ Vô sắc chết, khi sinh 
hữu sắc, vì có nỗi tiệp, nên cho là chết ở Vô săc, 
lúc sinh cõi Dục, cõi Sắc tức là do đại chủng của 
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xứ này hòa hợp. Từ thuận với thọ nghiệp sau, có 
sắc dị thục sinh, nên sắc kia sinh, chăng phải không 
có nỗi tiếp. Hoặc đâu nỗi tiếp nhau, vì không có 
đứt quãng, nên cho răng uấẫn Vô sắc không có gián, 
không có dứt, làm duyên dẫn phát uân của cõi Dục, 
CỐI Sắc. 

Có sư khác lại nói: Cũng như con sâu đo, trước 
giữ yên chân trước, sau mới dời đối chân sau. 

Như thế, phương sở của chết sông dù cách 
nhau, nhưng lấy trước bỏ sau, được đến phương 
khác, đầu dùng trung hữu chăng? 

Ây là hữu không phải lỗi của hai hữu tình, hai 
đường, hai tâm đêu có hiện hành. Lại, Vô đứt 
quãng trong thân sâu đo, trong sinh tử, gián đoạn 
dứt bặt làm sao ví dụ? 

Có sư khác lại nói: Hai hữu tử sinh dù cách 
nhau mà đến, như thê lực của ý thông suốt nhau. 

Cách giải thích này cũng không đúng, vì không 
phải điều mà ta thừa nhận. Khác đây tức loại khác 
nghĩa là, mất ở đây sinh ở chỗ kia, trung gian cách 
bặt, nên thành tuệ thông. 

Nếu như vậy thì việc này lẽ ra là sai khác của 
hành chăng? 

Thật vậy, vì nhỏ nhiệm nên khó có thể biết rõ, 
nghĩa là một sát-na không nên làm vấn nạn. Lại, có 
lý riêng, trung hữu chăng phải không. có, vì hiện 
thây sát-na Vô gián sinh, nghĩa là vì chắc chắn 
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phương sở Vô gián sinh. 

Nếu cho như từ cõi Vô sắc chết, sinh cõi hữu, 
sắc, thì khi săc khởi đầu tiên, sắc xưa với nơi chốn 
hiện nay, sát-na không có đứt quãng, có đứt quãng 
mà được sinh nối tiếp, lẽ ra cũng chết ở cõi dưới, 
sinh xứ Vô gián sát-na của hữu sắc, hữu gián sinh, 
giải thích này cũng không đúng, vì không hiểu rõ 
tông ta, nghĩa là ở người thời xưa, khi từ cối Dục, 
cõi Sắc chết, sinh cõi Vô sắc, chỗ sắc thân diệt, nay 
từ Vô sắc kia chết, khi sinh cõi Dục, cõi Sắc tức 
chỗ sắc thân trước diệt, Vô gián dẫn sinh sắc hiện 
nay khởi, không phải tông chỉ của ta. 

Cho nên, xứ sở sát-na trong đây đều không phải 
gần gũi, không nên làm dụ. Lại, nêu sát-na gân gũi 
sinh thì xứ sớ chắc chắn như vậy, không phải do 
dự. Lại, thân trung hữu, thiên nhãn thanh tịnh, 
nghĩa là hiện tiền có thể được, nên nói thế này: 
Các thân trung hữu và thiên nhãn cùng cực thanh 
tịnh, có khả năng nhìn thấy. 

Lại, Tôn giả A-nô-luật-đà cũng nói: Các Tỳy- 
kheo! Ta quán Phật hóa độ hữu tình, sô lượng đó 
rất nhiêu, không phải các trung hữu. Cho nên, 
trung hữu chắc chắn chắng phải không có. Lại, 
Thánh giáo nói: Vì có trung hữu, nghĩa là Khế 
kinh nói: Có bảy thật hữu, tức hữu của năm đường, 
nghiệp hữu, trung hữu. Lại như kinh nói: Vì có 
Kiên-đạt-phược, như Khế kinh nói: Người vào thai 
mẹ phải do ba việc đều hiện ở trước: 
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Thân mẹ là thời gian, điều hòa, thích hợp. 

Cha mẹ giao á1, hòa hợp. 

Kiên-đạt-phược chánh thức hiện ở trước. 

Trừ thân trung hữu, có vật thể riêng nào gọi là 
Kiên-đạt-phược chính thức hiện ở trước hay 
không? 

Lại như kinh nói: Vì có năm Bắt hoàn, nghĩa là 
Đức Thế tôn đã nói: Có năm Bắt hoàn: 

1. Trung bát. 

2. Sinh bát. 

3. Vô hành bát. 

4. Hữu hành bát. 
5. Thượng lưu bát. 

Nếu trung hữu không có, thì sao gọi là trung 
bát? Nếu cho trung ø1an của cõi Dục, cõi Sắc được 
nhập Niết-bàn, gọi là trung bát, thì sẽ bất sinh trung 
hữu của hai cõi. Lại không có sao lại có hữu tình ở 
giữa hướng về bát? 

Nếu cho rắng ở hữu thiên kia, gọi là trung, về 
lý không đúng, vì không phải lời Thánh nói. Nghĩa 
là ở bộ khác cũng không có Khế kinh nào nói: Có 
trung thiên chỉ dựa vào chấp của mình. Lại, Khế 
kính nói: Vì có bảy đường thiện sĩ, nghĩa là trong 
năm trung bắt trước được chia làm ba, vì xứ và thời 
gian trong xa gần. Thí dụ như lửa văng tung tóe, 
khi sao nhỏ băng, vừa khởi gân liền diệt. Thiện sĩ 
đâu tiên cũng vậy. Ví dụ như khi lửa sắt, sao nhỏ 
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xet, khởi đến nửa chừng liền tắt. 

Hai Thiện sĩ cũng vậy, ví như khi lửa sắt, Sao 
lớn văng tung tóe, băng, xa, chưa rơi xuông mà tắt. 

Ba thiện sĩ cũng vậy. 

Nêu không có trung hữu thì trung bát này sẽ y 
cứ vào đâu đề lập? Không phải người kia chập có 
trung thiên riêng, Có sự sai khác của ba phẩm thời 
gian, xứ sở này. Do đây lập, phá, như luận Thuận 
Chánh Lý. 

Cho nên trung hữu có thật cực thành. 

Nếu bác bỏ nói không có trung hữu, là thuộc về 
tà kiến. Đã thành lập rộng trung hữu chắng phải 
không có. 

Nay, lại nên tư duy, sẽ đi qua đường nào? 
Trung hữu đã khởi, có hình dáng ra sao? Với đôi 
tượng hướng đến sinh là đông hay khác? 

Tụng răng: 

Vì một nghiệp này dẫn 
Như chính bản hữu hình 
Bản hữu là trước chết 
Nơi sinh sau sảt-na. 
Luận chép: Nghiệp có hai thứ: 
1. Nghiệp dẫn lôi kéo. 
2. Nghiệp viên mãn. 

Hai hữu Trung, Sinh dẫn nghiệp lôi kéo đông, 
nghiệp viên mãn khác, vì dẫn nghiệp đồng. Trung 
hữu đây và bản hữu đương lai, giông với hình dạng 
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của nó. Như in cái được in, nét giống nhau không 
có khác nhau. 

Trung hữu cõi Dục dù chỉ lớn bằng đứa trẻ 
khoảng năm, sáu tuôi, nhưng các căn rất sáng suối, 
nhạy bén. 

Có sư khác nói: Trung hữu cõi Dục đều như 
bản hữu, hình lượng thời kỳ trắng niên. 

Có nói: Trung hữu của Bỏ-tát có thể như vậy, 
chăng phải trung hữu của hữu tình khác, có thê như 
thế. 

Trung hữu của Bô-tát như thời kỳ tráng niên, 
hình lượng viên mãn. 

Nên ở trung hữu, khi Bô-tát sắp vào thai chiếu 
sáng một trăm câu chi bốn đại châu, v.v... 

Có nói: Trung hữu đều nhập vào môn sinh, 
chăng phải phá vỡ bụng mẹ mà được vào thai. Về 
thật lý, trung hữu tùy theo dục vào tha1, không phải 
môn sinh, vì không có chướng ngại. 

Trung hữu cõi Sắc có hình lượng tròn đây, thân 
họ vi diệu như bản hữu. Lại, trung hữu cõi Sắc kia 
đều sinh với y phục, vì sự hồ thẹn tăng. 

Trung hữu cõi Dục phân nhiêu không có áo, vì 
không có tính hồ thẹn, nên chỉ trừ Bôồ-tát và ni Tiên 
bạch, vì năng lực của bản nguyện. 

Có sư khác nói: Chỉ trừ vị ni này, bố thí tăng cà 
sa, vì phát nguyện cao siêu. Từ đây, thế gian thê 
gian có áo tự nhiên, thường không ha thân, thay 
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đối tùy thời tiết, cho đến cuối cùng nhập Niết-bàn 
tức dùng áo nảy quàng vào thi thê, hỏa táng, thu 
nhặt tro xương còn sót lại xây tháp thờ. 

Cũng nói có áo quấn quanh thân hình. Bồ-tát 
khởi tất cả pháp thiện đều chỉ hôi hướng Bô-đề Vô 
thượng. Tông chỉ của chúng ta thừa nhận cả hai 
đều có, giống với bản hữu. 

Thê nó là gì? Ở tử hữu, trước sinh hữu, sau uẫn. 
Nói chung có thê có cả các hữu lậu, trong đó giai 
đoạn hữu tình được chia làm bốn thứ: 

Trung hữu, nghĩa như trước đã nói. 

Sinh hữu, nghĩa là ở các đường, Kết sinh sát- 
na. 

Bồn hữu, trừ sinh sát-na, vị khác trước khi chết. 

Tử hữu là niệm sau cuối. 

Nếu hữu tình đối với sắc, chưa được lìa tham 
thì trung hữu Vô gián của hữu tình này chắc chăn 
khởi, tức ở giai đoạn một thế gian sông riêng được 
chia làm bồn. 

Há không phải hữu đầu tiên trong các hữu, thì 
danh từ bản hữu lẽ ra phải gọi là trung hữu? Không 
phải gọi trung hữu, vì sẽ là ba hữu như Vô gián 
sinh, v.v..., chăng phải quả trung hữu kia. Nếu vị 
chấp nhận hữu sinh, sẽ Vô gián. thì các vị trung, 
v.v... có thể gọi bản hữu. Đôi với các giai vị sinh 
khác, đặt tên bản hữu, không phải đặt tên này. Đôi 
với một đời ba vị. Lại, Vô gián này chắc chắn sinh 
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hữu kia. Hữu này đôi với hữu kia đặt tên bản hữu. 
Lại, tên bản hữu được gọi là đối tượng hướng đến 
chân chính, ba hữu còn lại không như vậy, không 
được gọi tên này. 

Đã nói về hình lượng, nghĩa khác sẽ nói về. 
Tụng răng: 

Đồng thiên nhãn tịnh, thây 
Nghiệp thông chóng đủ căn 
Vô đổi không thể chuyển 
Thực hương không trụ lâu. 
Tâm đảo hướng cảnh dục 
Thấp, hóa nhiễm xứ hương 
Trên hết trời, ba ngang 
Địa ngục, đấu quay xuống. 

Luận chép: Thần trung hữu này là cảnh của 
mắt nào? 

Là mắt đồng loại, và thiên nhãn thanh tịnh 
nhìn thấy, nghĩa là thân trung hữu chỉ mắt đồng 
loại và tu pháp khác được thiên nhãn thanh tịnh 
nhìn thấy, chăng phải không là đồng loại, thiên 
nhãn bắt tịnh, được công năng nhìn xem, vì rất nhỏ 
nhiệm, nên sinh được thiên nhãn, hãy còn không 
thê xem huồng chi mắt khác mà có thể thấy. 

Do nói: Nếu có thiên nhãn cực tịnh, thì mới có 
khả năng thây thân trung hữu kia. 

Có nói: Trung hữu của địa ngục, bàng sinh, ngạ 
quỷ, người, trời, như thứ lớp đó đêu sau trừ, thây 
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sau, tự và trước. 

Có khả năng ngăn dứt hành trung hữu hay 
không? 

Trên đến chư Phật cũng không thể ngăn dứt, vì 
nghiệp thông trong các thông nhanh chóng, nên 
trung hữu thành tựu thông nghiệp rất nhanh chóng. 
Vì thể, nên kinh nói: Sức nghiệp trung hữu rất thịnh 
vượng mạnh mẽ. Tất cả hữu tình, tât cả gia hạnh 
đều không có khả năng ngăn dứt, ức chế, ép ngặt 
mà hư vô tự tại, đây gọi là nghĩa thông. Thông do 
nghiệp được, gọi là nghiệp thông, vì thế dụng của 
thông này nhanh chóng nên gọi là tật. 

Trung hữu có thông nghiệp cực kỳ nhanh 
chóng này, các thông đi nhanh không có gì hơn. Vì 
Vy cứ ở động thái này nên nói sức nghiệp rất mạnh, 
tùy theo các căn của địa, trunø hữu đều đủ. Mặc dù 
nói trung hữu như thân bản hữu mà hướng đến dị 
thục, tốt đẹp vượt hơn. Lại, vì cầu hữu nên đều đủ 
căn. Nghe nói: Đập vỡ cục sắt đỏ lửa, thây ở trong 
đó có côn trùng đang ở, nên biết nghĩa không có 
đối của trung hữu được thành. 

Đối, nghĩa là đối làm ngăn ngại như kim cương, 
v.v... đã không có khả năng ngăn dứt, nên gọi là vô 
đôi. 

Xứ, đường của cõi này đều không thể chuyên 
biên. Nghĩa là chắc chắn không có trung hữu sắc 
mất, trung hữu cõi Dục sinh, cũng không trái với 
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đây. Trung hữu này và sinh hữu vì có một dẫn 
nghiệp, nên biết được xứ, đường không chuyền đổi 
cũng giống như thế. 

Thân trung hữu này có thâm nhuân bằng đoạn 
thực hay không? 

Vả lại, như trung hữu cõi Dục ăn mùi hương, 
tùy theo phước nhiêu, phước ít mà hương có tốt, 
có xâu, do đó, nên được øọI là Kiên- đạt- phược. 

Vì các nghĩa trong giới chữ chăng phải một, 
nên giới An-phược này dù gọi đúng là hành, 
nhưng ở trong đó cũng có nghĩa ăn. Vì ăn hương, 
nên gọi là Kiên- đạt-phược, mà âm ngắn, như 
Thiết-kiến-đô và Yết-kiến-đô, vì lược nên không 
có lỗi. 

Có nói: Thân trung hữu nhờ mùi hương g1ữ gìn, 
do tìm kiếm hương mà đi, nên gọi là Kiên-đạt- 
phược. 

Trung hữu như thể trụ trong thời gian bao lâu? 

Thân trung hữu này chắc chăn không trụ lâu, vì 
duyên sinh chưa hợp, không phải trụ lâu là thế nào? 
Đại đức giải thích: Con đường thường không phải 
lâu, mà duyên chưa hợp chấp nhận ở lại nhiêu thời 
ø1lan, do mạng căn người kia không phải do nghiệp 
dẫn phát riêng. 

Có sư khác nói: Ở đây, chỉ một ít thời gian, 
vì thân trung hữu thường tìm sự sinh. Nếu đối với 
cha mẹ đều có chắc chắn không dời đối thì cho dù 
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đang ở phương xa, nhưng do nghiệp khiến trung 
hữu hợp nhanh chóng. Nếu ở cha mẹ hễ có một 
người có thể dời đôi, thì mặc dù thanh bạch, trinh 
tiết, quở trách kẻ chán ngán dục, ở cảnh khác lại 
hiện hành khởi nhiễm trong thời gian cô định, làm 
cho phi thai cũng khởi, hoặc ký thác sự sinh tương 
tự trong loài khác, nghĩa là thân lừa, v.v... giông 
với ngựa, v.v.... không phải do đã ký thác đồng 
phân có khác, ây là mất đi trung hữu sinh, một 
nghiệp đã dẫn duyên sinh dù khác nhau, nhưng vì 
đôi tượng dân chỉ một. Nêu thừa nhận chuyên biên 
cảm thọ sinh loại tương tự, nhưng do đông loại Í, 
nên cũng không lỗi. Lại, cõi, đường, xứ, nêu 
không di chuyên hoàn toàn, thì cho dù một loại 
khác chút ít cũng không có lỗi, vì nghiệp của cõi, 
đường, xứ chắc chăn không dời đôi, sinh ngoài 
khác duyên chuyền biến cũng không có lỗi: Hoặc 
chủng loại nghiệp khác nhau vô biên, chỉ Phật, 
Thế tôn mới có khả năng thấu đạt Trung hữu 
chánh Kết là dùng tâm nào? Dùng tâm nhiễm ô. Ví 
như sinh hữu. 

Dùng phương tiện nào ràng buộc sinh hữu? 

Trụ trong trung hữu vì đến chỗ sinh. Do tâm 
điên đảo rong ruồi, chạy thật nhanh đến cảnh dục, 
nơi sức của nghiệp đời trước của trung hữu kia đã 
khởi nhãn căn, mặc dù đang ở phương xa, nhưng 
vẫn thấy chỗ sinh, nơi cha mẹ đang giao hội mà 
khởi tâm điên đảo. Nếu trung hữu là nam thì khởi 
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ái đối với mẹ, khởi giận dữ đối với cha, nếu là nữ 
thì ngược lại. Do nhân duyên này mà nam, nữ sinh 
rôi, đôi với mẹ, đôi với cha, theo thứ lớp kính yêu 
chủ mẹ nghiêng lệch rõ rệt. 

Chính vì thể, nên luận Thi Thiết có nói như 
thế này: Bấy giờ, Kiên-đạt-phược hễ có một hiện 
hành ở trong hai tâm, nghĩa là ái hoặc giận dữ. 
Trung hữu kia do khởi hai thứ tâm nghịch đảo này, 
ây là cho thân mình hợp với đôi tượng ái, ghét bất 
tịnh rỉ ra lúc chảy đến thai, thì cho là cái mình có 
bèn cảm thấy vui mừng. Ngay ở vị sinh vui mừng, 
øọI là vào thai mẹ, nhận lấy chừng hai, ba giọt tinh 
huyết còn sót lại sau cuôỗi hình thành Yết-thích- 
lam, tinh huyết nương tựa nhau không có xen hở 
mà trụ, là lúc uân trung hữu diệt, uân sinh hữu 
sinh. Sắc sinh hữu sinh hữu trong chánh nhân. 
Tỉnh huyết cha mẹ chỉ tạo ra duyên sinh, như hạt 
giống nây mâm, dựa vào đất, phân bón, v.v.. 
chăng phải sắc hữu tình, mà là vô tình làm nhân. 
Nếu nam ở thai thì dựa vào hông phải mẹ, hướng 
về phía lưng, ngôi xoạc đủi ra. Nêu là nữ ở trong 
thai mẹ, thì dựa vào hông trái mẹ, hướng về phía 
bụng mà đứng, vì việc phải trái, vì tập quán nữ, 
nam, do sức phân biệt đời trước, khiên cho như 
vậy. 

Trung hữu không có dục, không phải nữ, không 
phải nam, vì thân trung hữu không thiếu căn. Sau 
khi vào thai mẹ hoặc làm bất nam. 
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Trên đây là nói thai sinh, noãn sinh cõi Dục, 
còn thập sinh, hóa sinh nhiễm ở chỗ có mùi hương. 

Nếu thập sinh, nghĩa là vì nhiễm mùi hương 
nên sinh, gọi là ngửi mùi hương từ xa mà biết chỗ 
sinh, liên sinh nhiễm ái, đi đến chỗ ây để thọ sinh, 
tùy theo chỗ thích hợp với nghiệp mà hương có 
sạch, nhơ. 

Nếu là người hóa sinh thì vì chỗ nhiễm, nên 
sinh, nghĩa là quán sát từ xa, biết ngay chỗ sắp 
sinh, ây là sinh nhiễm ái, vội đến chỗ đó để được 
thọ sinh, tùy theo chỗ thích hợp với nghiệp có sạch, 
nhơ. 

Người đọa địa ngục cũng do sức nghiệp, hoặc 
thây thân bị mắc mưa lạnh, gió rét, hoặc thây thân 
bị gió nóng, lửa dữ, khí lạnh lân át nóng, ép ngặt, 
độc hại dữ dội khó chịu, hy vọng sẽ gặp được khí 
hậu âm áp, mát mẻ, mong dứt trừ khổ ách. Thây 
lửa nông cháy hừng hực của địa ngục nóng. GIó 
lạnh buôt trong địa ngục lạnh thối từng cơn như 
trồng vỗ, ấy là sinh nhiễm ái, thân rong ruỗi, bô 
nhào. 

Có nói: Do thấy khi tạo nghiệp tr trước, loại bạn 
của thân mình ái mộ, rong ruôi đi đến, đên đường 
nào? Tướng nào của trung hữu đi đến chỗ sinh? 

Vả lại, trung hữu của cối trời, đầu thăng lên 
trên, như thân ngay của người, từ chỗ ngôi đứng 
dậy. 
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Trong ba đường như cõi người, v.v... có loại 
đi ngang, như chim bay trên không, đi đên xứ của 
châu khác. 

Trung hữu địa ngục đầu quay trở xuống, chân 
chồng lên trên, sự điên đảo rơi vào đó, nên Già tha 
nói: 

Điền đảo rơi địa ngục 

Chân ngược, đầu chúc xuống 
Do chê bai các Tiên 

Ua tĩnh, ta khổ hạnh. 

Trong cõi Vô sắc vì không có qua lại, vì không 
có nghiệp qua lại kia, nên sẽ không có trung hữu. 

Nêu người ở chỗ chết, liền thọ sinh, là vì có 
nghiệp nên cũng có trung hữu, nhưng trung hữu 
này có tướng chắc chắn, nghĩa là không có sinh 
hữu nảo chưa lìa tham cõi Dục, cõi Sắc mà sinh 
hữu không từ sau trung hữu khởi, cũng không có 
trung hữu nào với hướng đến nơi sinh mà không 
phải do dẫn một nghiệp, cũng không có trung hữu 
nào có khả năng nhập vô tâm, có thể làm thân 
chứng, câu phân giải thoát và khởi tâm của bất 
đồng phân thê tục, trụ trong trung hữu, không có 
nghĩa chuyên căn, cũng không có công năng dứt 
trừ hoặc do kiến dứt, và không có dứt trừ tùy miên 
do tu dứt của cõi Dục. Chắc chắn lựa chọn khác 
như luận Thuận Chánh Lý. 

Tất cả trung hữu đều khởi tâm trái ngược nhập 
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thai mẹ phải chăng? 

Không như vậy thì thê nào? 

Trong Khế kinh nói: Nhập thai có bốn cách, 
bốn cách đó là gì? 

Tụng răng: 

Một, đổi nhập chánh tri 
Hai, ba gôm trụ, xuất 
Bốn đổi tất cả vị 

Và Noãn thường Vvồ tri 
Ba thứ trước vào thai 
Là Luán vương hai Phát 
Trí và nghiệp đêu hơn 
Thứ lớp bồn sinh khác. 

Luận chép: Có các hữu tình thường tu phước 
tuệ, nên ở gia1 đoạn tử sinh, được niệm lực giữ gìn, 
tâm tưởng rõ ràng, chánh tri, không có tán loạn, ở 
trong đó, hoặc có chánh tri vào thai, hoặc có chánh 
tr1 VàO thai kiêm nhập, hoặc chánh tri xuất kiêm 
biết nhập trụ, kiêm lời nói vì diễn tả rõ ràng VỀ Sau, 
sẽ kèm với trước. 

Có các hữu tình phước tuệ đều ít, ở vị nhập trụ, 
xuất, đều không chánh tri. Ở vị trước đã không 
chánh tri, vị sau sẽ như thế. 

Như vậy đã nói bốn thứ nhập thai gồm nhiếp 
đủ tất cả nhập thai đều hết. 

Thuận với pháp của tụng Kết, theo thứ lớp như 
thê. Tuy nhiên trong Khê kinh thứ lớp không như 
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vậy. 

Vả lại, bốn thứ như thế nói thai sinh, Có sự 
sai khác của phân vị giữa ngu, không ngu, các 
Noãn sinh, nghĩa là vị nhập thai, v.v... đều thường 
vô tri, làm sao Noãn sinh từ noãn mà sinh? Nói 
nhập thai, v.v...? 

Đây là y cứ ở đương lai để đặt danh không có 
lỗi. Như thế gian nói: Chế tạo vòng tay, dệt áo, 
hoặc nói: Noãn sinh từng nhập thai, v.v... Căn cứ ở 
hiện nay để nói xứ kia cũng không có lỗi. 

Vì sao nhập thai không chánh tri? 

Ở vị trụ, xuất thì không chánh tri: Kém giác 
ngộ, mê vượt hơn, vì về lý không châp nhận, nghĩa 
là ở vị sắp nhập, các căn của thê chỉ đây đủ, không 
có hao, mạnh mẽ vượt hơn sáng suốt, nhạy bén, 
còn không chánh trị, huồng chỉ khi ở xuất thai, 
chi căn hao tôn, thiêu thôn, yêu kém, tôi tăm mà 
có thê chánh tri, hay sao? Về lý không chấp nhận. 

Người trụ chánh tr1. Do khi nhập thai vượt hơn 
chánh tri vì nhân một sức dẫn. 

Người xuất chánh tri. Do khi nhập. trụ vượt hơn 
chánh tri, vì nhân hai dẫn lực. Lại, vì ba thứ nhập 
thai trước khác nhau. Nghĩa là vua Chuyên luân, 
Độc giác, Đại giác, như thứ lớp đó, người vào thai 
đầu tiên là vua Chuyên luân, nhập vị chánh tri, 
không phải trừ, không phải xuất. 

Người nhập thai thứ hai là Độc thắng giác, 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 13 407 


nhập trụ chánh tri, không phải ở vị xuất. 

Người nhập thai thứ ba, là Vô thượng giác. VỊ 
nhập, trụ, xuất đêu chánh tri. Ba người đầu tiên 
này, do đương sáng tỏ: Lại, có khác nhau như thứ 
lớp, nên biết. Trí, nghiệp đều vượt hơn, vì ba thứ 
vượt hơn: 

Nghiệp vượt hơn. Nghĩa là vì đời trước đã có 
tu phước rộng lớn. 

Trí vượt hơn. Tập lâu học rộng vượt hơn, vì tư 
duy lựa chọn. 

Đêu có vượt hơn. Vì nhiều kiếp tu hành phước 
tuệ vượt hơn, trừ ba thứ trước, sinh thai, noãn 
khác, phước trí đều yếu kém, hợp thành thứ tư. 

Có nói: Bốn thứ này đêu nói về Bô-tát hữu sau 
cuối, tức là thứ ba. 

Trời Đồ-sử-đa ở trước sinh thứ hai, gặp Phật 
Ca-diết-ba kê là trước sinh là đầu tiên. Từ đây trở 
về trước, đều là thứ tư. Hoặc lại một, hai, ba vô số 
kiếp, như thứ lớp đó, ba kiếp về trước vào thai. Từ 
đây về trước đêu là thứ tư. 

Lễ nào không phải nói tiếp hữu, chắc chăn là 
tâm nhiễm, đâu châp nhận chánh tri? Vào tạng thai 
mẹ, chánh tri, chánh niệm, nói luật nghi căn. Luận 
về luật nghi căn chắc chăn là thiện, không có lỗi 
này. 

Tất cả chánh tri đều thuộc về tánh thiện, vì 
không phải điều mà ta đã thừa nhận, nên khác với 
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đây, nên nói dối, không có chánh trí. Hoặc nhập 
vị thai, y cứ ở sự nôi tiêp nhau mà nói, thì không 
phải chỉ chánh Kết sát-na sinh hữu. Trong vị này, 
thiện nhiêu, nhiễm ít. Vì từ phân nhiêu nên gọi là 
chánh tri. Hoặc khiến cho hữu tình kia phát khởi 
cung kính, ở chỗ không mê loạn đặt danh từ chánh 
tri, nghĩa là biết như thật người này là cha ta, người 
này là mẹ ta, nên gọi là chánh tri. 

Thê nào là Bô-tát của hữu sau thứ ba? 

Đối với quả, v.v... giới đều nhận biết sán 
suốt, rõ ràng, mà lúc vào thai đã có việc như thê. 
Tập quán từ vô thỉ chợt vậy, khởi tâm, điều này đầu 
có lỗi? Hoặc chỉ phát khởi tâm nhiễm thân ái, đều 
là pháp áI, hỏi đáp khác, như luận Thuận Chánh 
Lý. 

Trong đây nên nói: AI đi qua vào thai? Vì sao 
hỏi là ai? Vì không có ngã, nghĩa là nếu không có 
ngã thì vị lai gọi là ai. Từ thế gian này nương uẫn 
trung hữu, hướng qua đời khác, nhập, trụ, xuất thai. 

Cho nên, có sĩ phu của dụng nội tại từ thế gian 
này đi đến vào thai, v.v.... vì ngăn dứt quan niệm 
của người kia, nên Tụng rắng: 

Vô ngã, chỉ các uẫn 
Nghiệp phiên não làm ra 
Do trung hữu nổi tiếp 
Nhập thai, như lửa đèn 
Như đán thứ lớp tăng 
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Nói tiếp do hoặc nghiệp 
Lại hướng đến thể gian khác 
Quay vòng không bắt đấu. 

Luận chép: Không có thật ngã đề đi đến vào 
thai. Vì sao? Vì như tự tánh của mắt, sắc, v.v... tạo 
nghiệp, vì không thật có. Đức Thế tôn cũng ngăn 
đôi tượng chấp ngã thật, là tác, thọ giả, có khả năng 
đi đến đời sau, nên Đức Thế tôn nói: Có nghiệp, 
có dị thục, tác giả không thể được, nghĩa là công 
năng bỏ uẫn này và công năng nối tiếp uân khác, 
cho đến nói rộng, đả phá bốn ngã chấp như luận 
Thuận Chánh Lý. 

Nếu vậy ngoại đạo đối với sở duyên nảo mà 
khởi ngã chấp? 

Mặc dù lìa các uân, không có tánh ngã riêng làm 
đối tượng duyên của chấp. Nhưng chỉ các uẫn làm 
cảnh khởi chấp, như Khê kinh nói: Các hữu tình 
chấp ngã, v.v..., tùy theo quán kiến, tất cả chỉ đối 
với năm thủ uẫn khởi. Mặc dù không có như ngoại 
đạo kia đã gọi là tánh ngã chân thật, mà là có 
Thánh giáo thuận theo ngã giả mà thê gian đã nói. 
Đã không có ngã thật thì dựa vào đâu đề nói giả: 
Dù không có ngã thật, nhưng đối với các uấn, 
thuận theo thế gian, giả lập là ngã. 

Làm sao biết được nói ngã chỉ gởi hình tích vào 
uấn, chăng phải pháp khác? 

Vì pháp nhiễm và tịnh chỉ dựa vào uân thành, 
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nên cho răng ngã thật sự không có. Vả lại, pháp tạp 
nhiễm chỉ dựa vào trạng thái sát-na nối tiếp nhau 
của các uân. Do thê lực của nghiệp phiền não đã 
làm. Trung hữu nối tiệp nhau được vào thai mẹ. Ví 
như ngọn lửa đèn, sát-na chuyên biến nối tiếp nhau 
đến phương khác. Các uân cũng vậy. Vả lại, ở cõi 
Dục, nêu chưa lia tham, thì xứ trong, ngoài sẽ làm 
duyên khởi tác ý phi lý, phiền não tham, v.v... từ 
tác ý phi lý này mà sinh, tư duy vượt hơn trong 
kém thua và thức đều cùng khởi. Khởi rồi có công 
năng dẫn dắt đến quá phi á ái ở đương lai, cũng làm 
sinh duyên cho Vô gián thức, v.v... Vô gián thức, 
V.V.. - quản loại đồng, khác, khi ở trước đêu có sinh 
duyên mà được khởi. Hoặc thiện, hoặc nhiễm, hoặc 
tánh vô ký. Khởi rồi lại có công năng dẫn sinh quả 
đương lai cho mình và làm sinh duyên của thức Vô 
gián. 

Như thê làm duyên sau, thứ lớp sau có công 
năng dẫn sinh hai quả, tùy theo sự thích ứng, nên 
biết sự nỗi tiếp nhau của uẫn này đã nhận lãnh 
hoặc, nghiệp đời trước đã dẫn các pháp như tuôi 
thọ, v.v.... khi thế dị thục kia đến tận cùng, lúc 
chết, thức. và y đều đến vị diệt, công năng làm sinh 
duyên cho thức, v.v... trung hữu. Các uân trung hữu 
do hoặc, nghiệp ở trước, như huyễn hóa nỗi tiếp 
nhau, qua đến chỗ đã sinh Khi đến bụng mẹ, trung 
hữu diệt, lại có thê làm duyên cho uân sinh hữu. 
Ví như ngọn lửa đèn dù sát-na diệt, nhưng vẫn có 
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công năng trước, sau, nhân, quả không dứt quãng, 
lần lượt nôi tiếp nhau được đến phương khác, nên 
dù uấn vô ngã, sát-na diệt mà vân có thể đến đời 
sau, về nghĩa được thành, tức các uân này như thế 
lực của hoặc, nghiệp trước đã dẫn thứ lớp tăng dân, 
ở trong một thời kỳ lần lượt nôi tiếp nhau. Lại, do 
hoặc nghiệp qua đến thế .glan khác. Hiện thây nhân 
khác, thì quả sẽ khác, nên các quả của dẫn nghiệp 
và lượng không phải băng nhau. Sự dài, ngắn của 
quả tuôi thọ do nghiệp khác nhau, tùy theo tăng từ 
nhỏ dẫn đến tuôi thọ và căn thân, v.v... lần lượt 
dựa vào nhau, ở sau Yết- thích-lam, Át-bộ-đàm, 
v.v... các phân vị sau, chuyên tăng dân dân. 

Những øì gọi là Yết-thích-lam, v.v...? 

Nghĩa là sự nỗi tiếp nhau của uân chuyền biến 
khác nhau. Như vậy tăng dân đến vị thành thục của 
căn, quán xứ trong, ngoài, duyên tác ý, v.v... hòa 
hợp phát sinh các phiên não như tham, v.v..., tạo 
tác tăng trường các thứ nghiệp. Do hoặc nghiệp 
này lại có trung hữu chuyền biến nối tiếp nhau 
như trước, hướng đến thê gian khác. 

Nên biết có luân chuyền không có đâu tiên như 
thê. Nghĩa là hoặc làm nhân có khả năng tạo ra các 
nghiệp, vì nghiệp làm nhân mà có thê dân sinh. 
Sinh lại làm nhân khởi lên hoặc nghiệp. Vì từ 
hoặc, nghiệp này, lại có sinh nữa, nên biết có luân 
chuyển xoay vân vô thỉ. Nếu chấp có đầu tiên thì 
đâu tiên lẽ ra không có nhân, đã không có nhân thì 
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pháp khác nên tự khởi, vì không có nhân khác, nên 
hiện thấy trái nhau. 

Do đó chắc chắn không có pháp và vô nhân 
khởi, không có chút pháp thường có khả năng làm 
nhân, là đả phá trong tự tại, đã ngăn rộng, dứt trừ. 

Cho nên, sự sinh tử chắc chăn không có ban 
đầu, cũng như lúa, v.v... lần lượt nối tiệp nhau, 
nhưng có bờ mé sau, vì nhân tận, nên như hạt giống 
hết, v.v..., mầm, v.v... sẽ không nấy. Sự sinh tử đã 
không có, rốt ráo thanh tịnh, nên nhiễm và tịnh 
chỉ dựa vào uấn thành, chấp có ngã thật, thì đó là 
vô dụng. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 14 
Phẩm 4: NÓI VỀ DUYÊN KHỞI (PHẦN 3) 

Đã nói về đạo lý nhân quả nôi tiếp nhau của hạt 
giông, v.v..., Yết- thích-lam v.v... trong ngoài, nên 
biết ở đây tức gọi là duyên khởi: 

Duyên khởi như thế tướng của chúng thế nào? 
Tụng răng: 

Các duyên khởi như thể 
Mười hai chỉ, ba đời 

Thể gian trước, sau đêu hai 
Giữa tảm, dựa viên mãn. 

Luận chép: Không phải các duyên khởi chỉ có 
mười hai. Làm sao biết như vậy? Như ả luận nây 
chép: Thê nào là duyên khởi? Nghĩa là tất cả hữu 
vi. Tuy nhiên, trong Khê kinh đã nói về xứ duyên 
khởi. Hoặc có khi nói đủ mười hai chi hữu, như 
Khế kinh Thắng nghĩa không, v.v... nói. Hoặc nói 
mười một, như kinh Trí Sự, v.v... hoặc chỉ nói 
mười, như kinh Thành Dụ. 

Hoặc lại nói chín, như nói trong khế kinh Đại 
Duyên Khởi nói. Hoặc nói có tám, như khế kinh 
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nói: Các Sa-môn, hoặc Bà-la-môn không biết như 
thật các pháp tánh, v.v... 

Đôi với các nói đã nói về duyên khởi sai khác 
như thế, vì sao luận nói có khác với kinh? 

Luận tùy pháp tánh, kinh thuận với hóa độ cơ 
nghi, nên tròng khế kinh phân biệt duyên khởi, 
thuận theo người đã được hóa độ, với cơ nghi nói 
khác. Hoặc luận thuyết liễu nghĩa, kinh nói không 
rõ nghĩa. Hoặc luận nói chung hữu tình, vô tình, 
Khế kinh chỉ nói theo số hữu tình, vì dựa vào hữu 
tình nên nhiễm, tịnh được thành. 

Đức Phật vì hữu tình mà mở bày rõ ràng về hai 
môn này, chỉ vì việc này, Phật hiện ở thế gian. Vì 
thế, nên trong Khế kinh, Đức Phật y cứ hữu tỉnh 
để nói, là vì muốn thành lập nghĩa lợi to lớn, nên 
phân biệt duyên khởi trong các chi hữu với đủ loại 
khác nhau của vô lượng môn nghĩa. 

Nay, lược nói về phân vị ba đời nối tiếp nhau 
không đứt quãng, có mười hai chĩ: 

1. Vô minh. 
2. Hành. 

3. Thức. 

4. Danh sắc. 
5. Sáu Xứ. 
6. Xúc. 

7. Thọ. 

8. Ái. 
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09. Thủ. 
10.Hữu. 
11.Sinh. 
12.Già chết. 

Nói ba đời là: 

1. Thế gian trước. 
2. Thế gian sau. 
3. Thế gian giữa. 

Tức là ba đời: quá khứ, hiện tại, vị la1. 

Thế nào là mười hai chi được kiến lập ở ba 
đời? Nghĩa là đời trước, sau, mỗi thê gian đêu lập 
hai chi, thế gian giữa tám chi, nên thành mười hai. 

Vô minh, hành ở đời trước, nghĩa là đời quá 
khứ. Sinh già chết ở đời sau, nghĩa là đời vị lai. 
Tám chị còn lại ở đời giữa, nghĩa là đời hiện tại. 
Hai nhân đời trước chiêu cảm năm quả, hai quả đời 
sau đã đợi ba nhân, không phải một đời, đều đủ 
tám chi này. 

Căn cứ ở viên mãn, nói có tám chi. Thế nào là 
viên mãn? Nghĩa là chi không thiếu, hoặc do hoặc, 
nghiệp chiêu cảm viên mãn, do hoặc, nghiệp tăng 
thượng trước kia đã dẫn. 

Ý trong đây nói: Bồ-đặc-già-la trải qua tật cả 
vị, gọi là viên mãn, nghĩa là không phải các trung 
thiên và sắc, Vô sắc, vì thiếu các vị Yết- thích-lam, 
V.V... 

Đức Thế tôn chỉ y cứ ở Bỗ-đặc-già-la, phân ít 
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cối Dục, nói đủ mười hai, như trong khế kinh Đại 
duyên khởi nói: Phật hỏi Tôn giả A- nan: Nếu thức 
không vào thai, thì có được rộng lớn thêm hay 
không? 

Không, bạch Đức Thê tôn. Cho đến nói rộng. 

Cho nên, nêu có Bồ-đặc-già-la ở kế tiếp đời 
trước, tạo vô minh hành, chiêu cảm đủ năm chi 
như thức, v.v... hiện tại. Lại tạo ra áI, thủ, hữu ở 
hiện thế ø1an, chiêu cảm hai chị như sinh, v.v... Kê 
tiếp đời sau, v.v... thì nên biết kinh này nói theo 
Bồ-đặc- -glà- -la kia. Nếu y cứ ở tất cả Bố-đặc-già- -la 
để lập các chi hữu, sẽ thành lẫn lộn. Nghĩa là Bồ- 
đặc- già-la kia hoặc có năm chi hiện tại, không phải 
kế quả vô minh hành của đời trước và kế là chỉ 
sinh già chết ở đời sau, không phải quả ái, thủ, 
hữu ở đời hiện tại... Bỗ-đặc- -ølà-la kia đều không 
phải ý kinh Đại Duyên khởi này đã nói, vì chớ thấy 
nhân quả cách tuyệt nhau, rôi hoài nghi nhân quả 
cảm đên không, có công năng. Nên biết chi duyên 
khởi lược chỉ có hai phân: Thế gian trước, sau, như 
thứ lớp: Bảy chi, năm chi, do quả và nhân vì thuộc 
về nhân quả, hoặc nhân và quả, năm chi, bảy chị, 
do nhân gôm nhiếp nhân, quả gøôm nhiếp quả, 
nghĩa là ái thủ hiện tại, tức vô minh quá khứ, chì 
hữu hiện tại tức hành quá khứ. Thức đời hiện tại 
tức sinh vị lai, bôn chi hiện tại còn lại tức già chết 
đương lai, đây gọi là sự sai khác của hai phân nhân, 
quả. 
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Đã nói về ba đời, lập mười hai chỉ, nghĩa là vô 
minh, hành cho đến nói rộng. 
Trong đây, pháp nào gọi là vô minh? Cho đến 
pháp nào gọi là già chết? 
Tụng răng: 
Võ mình, vị hoặc trước 
Các nghiệp trước gọi hành 
Thức, chánh Kết sinh uẩn 
Danh sắc trước sáu xứ. 
Từ sinh căn như nhãn 
Ba hòa, frước sảu xứ 
Nhân khác đổi ba thọ 
Chưa biết rõ, gọi xúc. 
Nơi ái, dâm trước thọ 
Tham vật dụng dám ải 
Vì được các cảnh giới 
Ruối khắp cầu danh, thủ. 
Hữu gọi chánh chủ tạo 
Dán nghiệp quả hữu sau 
Kết hữu hiện ØỌi sinh 
Đương lai thọ già chết. 
Luận chép: Các vị phiền não ở đời trước. Đến 
nay quả thành thục, gọi chung là vô minh. 
Vì sao tiếng vô minh gọi chung là phiên não? 
Vì làm nhân chắc chắn cho việc dẫn dắt hành của 
hữu sau, nên nghiệp do hoặc phát ra công năng 
dẫn dặt đến hữu sau. Không có hoặc, có nghiệp, 
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hữu sau sẽ không có, nên không dẫn sinh hữu sau. 
Khi các hành sinh thì tham, v.v... ở trong đó đêu có 
tác dụng. VỊ khởi của hành kia, vì chắc chăn phải 
nhờ vào vô minh, nên tiếng vô minh gọi chung là 
phiên não. 

Nếu vậy thì vì sao chỉ hoặc sinh trước, gọi 
chung là vô minh? Sinh này không như vậy, chỉ vì 
hoặc sinh trước giỗng với vô minh. 

Khi các phiên não như tham, v.v... chưa được 
quả, vì thê lực không có thiêu, nên gọi là sáng 
suốt. Nêu được quả rôi, thủ và tác dụng thiểu, 
không gọi sáng suôt, lanh lợi. Thế lực của vô minh, 
nêu chưa thiêu kém, hao tôn, cũng không phải sáng 
suốt, nhạy bén, nên khi vô minh kia hiện hành cũng 
khó biết. 

Các hoặc từ đời trước đến thế gian nay, vì đã 
được quả, nên thế lực thiếu kém, hao tốn, tướng 
hoặc kia không sáng suốt, vì giống VỚI phẩm. vô 
minh, nên chỉ hoặc đời trước, có thể gọi là tiếng 
vô minh, chẳng phải ở trong hành, lẽ ra cũng, đồng 
với nói này. Giả đặt danh, tưởng, vì chỉ đối với 
đông loại, vị nghiệp phước, v.v... ở đời trước đến 
nay quả thành thục, gọi chung là hành. 

VỊ của câu đầu nói trôi chảy đến già chết. Về 
tướng của các nghiệp phước, v.v... đến phẩm 
nghiệp sẽ nói về rộng. 

Vì sao nghiệp đời trước này gọi riêng là hành? 
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Vì danh thuận theo nghĩa mà lập, nghĩa ấy thê 
nào? Nghĩa là dựa vào các duyên hòa hợp rồi, khởi 
hoặc với sức lần lượt hòa hợp đã sinh. Lại, có công 
năng làm duyên rồi, làm cho quả hòa hợp. Hoặc 
sự hòa hợp này đã có thể làm duyên cho quả, đó 
øọI là hành, danh đã thuận theo thật nghĩa. 

Quả nghiệp ở đời trước nay thành thục, là hành 
tướng viên mãn, đặt riêng tên hành. Do đó đã ngăn 
dứt nghiệp quả đời vị lai, do quả nghiệp kia vẫn 
chưa thành thục, vì tướng chưa viên mãn, không 
đặt tên hành. 

Lẽ nào không phải tất cả đã cùng với nhân dị 
thục của quá mình, đều đủ tướng này, tức tât cả đêu 
đặt tên hành, thê này là øì? 

Nghĩa là các phi nghiệp và nghiệp đời trước. 
Người đã được quả, dù có việc này, nhưng y cứ ở 
sự vượt hơn đề nói nghiệp là nhân dị thục dẫn dắt 
đến quả rất vượt hơn. Quả của nghiệp đời hiện tại 
thô, rõ ràng dễ biết nhân cũ. Nhân này có công 
năng tin biệt nghiệp quả của đời quá khứ. 

Cho nên chỉ nhân này đặt riêng tên hành, dù tât 
cả nhân đã cho quả, nói chung nên gọi là hành, 
nhưng ở đây chỉ nói công năng chiêu cảm các nhân 
dị thục của hữu sau, nên không có hành, gọi là lỗi 
của tướng không khắp. Vì vậy, thành tựu chỉ 
trong đời trước, chiêu cảm nghiệp sinh này, nên 
gọi riêng là hành. 
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Ở thai mẹ, v.v... khi chánh Kết sinh, năm uẫn 
của vị một sát-na, gọi là Thức. Vì thức trong sát- 
na này rất vượt hơn, thức này chỉ ý thức. Duyên 
sinh của năm thức ở trong vị này, vì cũng chưa đủ, 
nên thức là nghĩa gì? 

Nghĩa là công năng rõ biết. Đức Phật nói: Công 
năng rõ biết gọi là thức thủ uấn. 

Trong Khế kinh Phả-lặc-cụ-na nói: Sau cùng ta 
không nói có công năng rõ biết. Nói không nói ở 
đây là biểu thị nghĩa không rõ, với ý vì ngăn có tự 
tại, không có duyên, không dựa vào thứ khác thành 
ngã là rõ biết, không ngăn thức là chủ thể rõ biết là 
tánh. 

Kinh Thăng Nghĩa Không ngăn dứt tác giả 
riêng, vì thừa nhận thể của các hành là tác giả. Kết 
sinh sau thức, sinh trước, sáu xứ, các vỊ trung ø1an, 
gọi chung là danh sắc. 

Lẽ nào không phải đã sinh hai xứ thân, ý, lẽ ra 
phải nói hai xứ này sinh trước ở bốn xứ chăng? Vấn 
nạn này không đúng, vì chưa viên mãn vượt hơn, 
nghĩa là xứ của hai vị trước cũng yếu kém, xứ trong 
VỊ sáu xứ mới viên mãn vượt hơn. Lại, hai căn thân, 
ý của vị sáu xứ mới được tên, vì đủ hiện hành, 
nghĩa là phải ở vị khai chỉ mới được căn nam, nữ. 
Bảy ø1ờ thần các thức vì chấp nhận đều hiện khởi, 
nên thân, ý, xứ trong vị sảu xứ, mới được toàn 
phân và hiện khởi đủ. 
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Do đó nên nói sinh trước, sáu xứ là vị danh 
sắc, thuyết này là đúng. 

Từ sinh bốn căn mắt, tai, mũi, lưới, ba hòa hợp 
trước, nói là sáu xứ. Nghĩa là sau danh sắc, sáu xứ 
đã sinh cho đến căn, cảnh, thức chưa đủ vị hòa hợp, 
phẩm hạ, trung, thượng, thứ lớp tăng dân, ở trong 
vị này gọi chung là sáu xứ. 

Lễ nào đôi với các thức của vị này bất sinh mà 
được nói ba chưa hòa hợp đủ. Vả lại, không có 
một vị ý thức nào bất sinh. Thân thức trong VỊ 
danh sắc cũng khởi, huông chị vị sáu xứ nói không 
có ba hòa. Thân thức chỗ khác cũng chấp nhận 
được khởi, nhưng vì không phải thường vượt hơn 
nên chưa đặt danh từ ba hòa, vì trong VỊ này chỉ sáu 
xứ vượt hơn, nên y cứ sáu xứ để nêu rõ vị riêng. 

Đức Bạc-già-phạm nói: Ba căn, cảnh, thức, khi 
hòa hợp đủ gọi là xúc, nghĩa là chưa thê biết rõ 
khác với nhân của ba thọ, chỉ đủ ba hòa. VỊ kia gọI 
là xúc. Nghĩa sai khác của xúc về sau sẽ nói về 
rộng. 

Đã hiểu rõ tướng khác nhau của nhân ba thọ, 
chưa khởi tham dâm, vị này gọi là thọ. nghĩa là đã 
có khả năng hiểu rõ duyên khổ, vui, v.v... ái dâm 
chưa hiện hành, gọi là vị thọ. (Nghĩa sai khẽ của 
thọ về sau sẽ nói rộng). 

Tham dụng cụ, của cải tốt đẹp. ái dâm hiện 
hành, chưa rộng tìm cầu rất, vị này gọI áI. Tư cụ 


422 A TỶ ĐÀM 14 


tốt đẹp. của cải tốt đẹp, tham của cái này và dâm, 
gọi chung là áI. 

Nói về rộng về nghĩa ái như phẩm Tùy Miên. 

Vì được các thứ cảnh giới vừa ý, rong ruồi tìm 
tòi khắp nơi, vị này gọi là Thủ. 

Thủ có bốn thứ, nghĩa là sự sai khác giữa dục 
và kiên, giới câm, ngã ngữ thủ. Vì năng thủ, nên 
gọi là Thủ, tức các phiền não tạo ra nghiệp tưởng. 
Nghĩa là phiên não, tùy phiên não lệ thuộc cõi Dục, 
trừ kiến, gọi thủ dục, thủ như xe, ngựa, V.V.. 

Bốn kiến của ba cõi, øọI là kiến thủ. Giới câm 
các cõi kia được chấp giữ gọi giới câm thủ. Phiên 
não, tùy phiền não lệ thuộc cõi Sắc, Vô sắc, chỉ trừ 
năm kiến, gọi là ngã ngữ thủ. 

Các thủ như thê trong phẩm Tùy Miên, sẽ phân 
biệt rộng. 

Vô minh không lập làm thủ riêng. Vô minh tự 
lực vì không mạnh mẽ, nhạy bén, vì chắng phải 
tánh giải, tương ưng với vô minh, với sức phiền 
não khác, vì có khả năng thủ. Lìa kiến khác, lập 
giới câm thủ là đôi với sức nghiệp năng tập rât 
vượt hơn, nên đôi với sức môn tập nghiệp bằng VỚI 
bốn kiên. Do một kiên này khiến nghiệp lẫy lừng 
vì trái với Thánh đạo, xa ha giải thoát, nên giới 
cắm thủ được lập riêng tên thủ. Dùng tên các thủ 
nhằm biểu thị nghĩa chấp thủ, mặc dù loại phiền 
não đều có công năng chấp thủ, nhưng vì nghĩa 
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của hai chấp thủ kia vượt hơn, nên chỉ hai chập thủ 
này đều được gỌI là thủ, vì hai thứ này chấp rất 
vững chắc đôi với người khác. Nhưng với hai gIỚI 
cắm thủ này mạnh như được che đậy, chấp giữ 
hành tướng hưng thịnh. 

Do đó lia pháp khác, lập riêng là Thủ. 

Vì bốn kiến đều dùng tuệ làm tánh, nên nghĩa 
châp thủ mạnh mẽ đối với phiên não khác, gôm 
nhiếp bốn phân biệt lập phiên não khác làm kiến 
thủ. Các phiên não khác vì có sai khác giữa địa 
định, bất định, vì nhân sai khác của bất thiện, vô 
ký, nên lập hai thủ khác. 

Sự chắc chắn lựa chọn khác như luận Thuận 
Chánh Lý. tức vỉ thủ như thế làm duyên, nên khi 
đã rong ruôi tìm cầu các thứ cảnh giới vừa ý, chắc 
chăn dẫn sinh lôi kéo nghiệp của hữu đương lai. 
Nghĩa là khi do sức ái, thủ tăng ích thêm, bằng các 
thứ rong ruổi, mong cầu cảnh thiện, bất thiện, vì 
được cảnh kia nên chứa nhóm rất nhiêu, dẫn đắt 
nghiệp tịnh, bất tịnh của hữu sau. 

VỊ sinh của nghiệp này gọi chung chị hữu, nên 
biết trong đây, do hữu này dựa vào hữu này, có 
công năng có quả tương lai, nên đặt tên hữu. 

Hữu có hai thứ: Nghiệp và dị thục. Nay, ở trong 
đây chỉ lấy nghiệp của hữu nhằm nói về quả sinh 
ở đương lai, vì tánh nhân gân, nên thủ làm duyên 
cho hữu. Vì Khế kinh nói, nên chỉ hữu, thủ của các 
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nghiệp làm duyên, như vô minh làm duyên cho 
hành ở đời trước, thủ làm duyên sinh cho hữu 
nghiệp của đời sau. 

Chánh Kết sinh vị hữu, tức lập làm chỉ sinh, 
như vì hành trong thế gian này làm duyên, nên vị 
sinh của Kết đầu tiên, được gỌI là chi thức, như thế 
đời vỊ lai vì hữu làm duyên vị sinh của Kết đầu tiên 
gọi là chi sinh. Vì sinh này ở đây, gọi là đối tượng 
cân dùng thích hợp, nghĩa là tác dụng của thức 
hiện thế gian rất rõ ràng, tác dụng sinh trong đời vị 
lai thật rõ ràng, tùy theo công dụng của mình làm 
sáng tỏ đề đặt tên chi. Hoặc trong kinh khác nói vì 
sinh khô, vì tạo nghiệp của hữu sau của cõi trời, là 
muốn cho chúng sinh chán lia, nên gọi là sinh, hoặc 
chỉ rõ nghiệp của hữu sau đều chiêu cảm quả khổ, 
vì muôn cho hữu tình không tạo nghiệp nữa, nên 
gọi là sinh. 

Do đó, kinh khác nói khô sinh, v.v... rốt ráo 
văng lặng, gọi là nhập Niết-bàn. 

Cho nên tên sinh chỉ rõ quả đương lai, từ chỉ 
sinh này, về sau đến đương lai thọ nhận các vị 
trung gian chi đều gọi chung là già chết, tức như 
bốn chi sắc, sáu xứ, xúc, thọ hiện tại, đôi với thế 
gian đương lai bốn vị như thế được gọi là già chết. 

Vì muốn cho hữu tình chán la tâm ưa thích 
hữu đương lai, nên dùng danh từ già chết để làm 
rõ những tai hại ở quá khứ, đương lai nên Khê kinh 
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nói: Năm thủ uẫn sinh, nên biết tức là nghĩa già 
chết khởi. Pháp khác chắc chắn lựa chọn như luận 
Thuận Chánh Lý. Lại, sự sai khác của các duyên 
khởi nói có bốn: 

1. Sát na. 

2. Nồi tiếp xa. 

3. Sự ràng buộc liên tục. 

4. Phần vị. 

Có nói khác lại nói: Công năng làm sáng tỏ 
pháp. Sát na trong đây, nghĩa là nhân và quả hiện 
hành cùng lúc. Như Khế kinh nói: Mắt và sắc làm 
duyên sinh ra nhãn thức, v.v... Lại, Khế kinh nói: 
Mắt, sắc làm duyên sinh tác ý sĩ sinh ra nhiễm, 
trược. Trong tất cả si tức vô minh. Si, nghĩa là 
mong câu, tức gọi là ái. Ái, là đôi tượng phát Ta, 
biểu hiện gọi là nghiệp, nên một sát-na có nghĩa 
duyên khởi. 

Có sư khác nói: Trong một sát-na có đủ mười 
hai chi, thật có đêu khởi, như tham đều khởi. Trong 
tâm phát nghiệp, sĩ gọi là vô minh, tư tức là hành, 
các sự cảnh rõ biết gọi là thức, thức đêu có ba 
uấn, gọi chung là danh sắc, các căn có sắc, gọi là 
sáu XỨ. 

Thức tương ưng với xúc gọi là xúc, thức tương 
ưng với thọ gọi là thọ. Tham tức là ái các triền 
tương ưng với ái này gọi là thủ, phát ra hai nghiệp 
thân, ngữ, gọi là hữu. 
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Như thế, các pháp khởi tức gọi là sinh, thành 
thục biến đôi, gọi là già, hoại diệt gọi là chết. 

Đây là chắc chắn lựa chọn rộng, như luận Thuận 
Chánh Lý. Duyên khởi nối tiếp xa, nghĩa là đời 
trước, sau có thuận với thọ sau và thọ bất định, vì 
phiên. não nghiệp luân chuyên vô thỉ, như nói: Có 
bản tế ái, v.v... không thể biết. Lại, nên bài tụng 
răng: 

Xưa, ta với các thây 
Đối bốn thứ Thánh để 
Vì không thấy như thật 
Trôi lăn mãi sinh tử. 

Duyên khởi ràng buộc nối tiếp, nghĩa là nhân 
quả đồng, đị thục, lệ thuộc với nhau Vô gián mà 
khởi, như Khế kinh nói: Vô minh làm nhân sinh ra 
tham nhiễm, vì minh làm nhân nên không sinh 
tham nhiễm. Lại, Khê kinh nói: Từ thiện Vô gián, 
nhiễm, vô ký sinh, hoặc lại trái với duyên khởi 
phân vị này, nghĩa là năm uấn, mười hai trong ba 
đời nối tiếp nhau không có đứt quãng, chứng tỏ 
công năng của pháp, nghĩa là như kinh nói: Nghiệp 
là nhân của sinh, ái là nhân của khởi. 

Sự sai khác của loại công năng như thế, v.v... 
trong năm thứ duyên khởi ở đây, Đức Thê tôn nói 
øì? Tụng răng: 

Phát dựa phần VỊ nÓI 
Theo hơn đặt tên chỉ. 
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Luận chép: Đức Phật y cứ ở phân vị để nói về 
các duyên khởi. Nếu trong mỗi chi đều có năm uấn, 
thì vì sao chỉ đặt tên vô minh, v.v... ? 

Vì vô minh, v.v... vượt hơn trong các vị, nên y 
CỨ Ở phân hơn đề đặt tên vô minh, v.v..., nghĩa là 
nếu vô minh trong vị rất hơn, thì năm uẫn của vị 
này sẽ gỌI chung là vô minh, cho đến già chết 
trong vị rất hơn, năm uân của vị này được gọi 
chung là già chết, nên thể dù chung mà danh riêng 
thì sẽ không có lỗi. 

Như thế năm uẫn của vị trước làm duyên, đều 
có công năng dẫn sinh năm uân của vị sau, tùy đôi 
tượng thích ứng nói tất cả, tất cả. Kinh chủ cho 
nghĩa trên là quây. Vì sao? Vì kinh nói khác, như 
Khế kinh nói: Thế nào là vô minh? Nghĩa là vô trí 
đời trước, cho đến nói rộng. 

Đây là thuyết liễu nghĩa, vì không thể chế phục 
khiến thành không TÕ nghĩa, nên trước đã nói: 
duyên khởi phân vị, trái với nghĩa kinh. 

Không trải với kinh này, vì như nêu rõ giải 
thích, nghĩa là dù có tham, v.v.. . cũng làm hành 
duyên mà chỉ nêu rõ vô minh, vì quán nhân riêng, 
Lại, dù mười hai xứ, nhưng đều là duyên của xúc, 
mà vì quán nhân riêng, nên chỉ nêu rõ sáu xứ. Lại 
dù tưởng, v.v... cũng dùng xúc làm duyên, nhưng 
vì quán nhân riêng, nên chỉ nêu rõ xúc duyên thọ. 

Các loại như thể rất nhiều, như quán nhân 
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riêng, chỉ nêu rõ phân ít, cũng tức do quán nảy, chỉ 
giải thích đối tượng được niêu rõ. 

Vì sao chấp cách giải thích này là thuyết liễu 
nghĩa. Đây là chăc chắn lựa chọn rộng, như luận 
Thuận Chánh Lý. Vì sao ở ba đời kiến lập chi 
duyên khởi? 

Tụng răng: 

Ở phần trước, sau, giữa 
Vì trừ ngu, hoặc khác. 

Luận chép: Căn cứ ở số hữu tình, lập mười hai 
chi, vì trong ba đời, dứt trừ hoặc ngu kia, sự ngu 
hoặc ở ba đời kia là gì? 

Như Khê kinh nói: Ta ở đời quá khứ là từng 
có không phải có. Những øì là ta từng có? Ta từng 
có ra sao? Ở đời vị lai thì là sẽ có, chăng phải có? 
Những øì là ta sẽ có? Ta sẽ có thế nào? Ở đời hiện 
tại, những øì là ta? Cái ta này ra sao? Ta sở hữu gì? 
Ta sẽ có gì? 

Vì dứt trừ hoặc ngu ba đời như thế, nên kinh 
chỉ nói: duyên khởi hữu tình, duyên khởi ba đời, 
đã nói như trước, nghĩa là vô minh hành và sinh, 
già chết gôm thức đên thọ. Nên Khế kinh nói: Nêu 
có Bí-sô nào đôi với các duyên khởi, duyên pháp 
đã sinh, có khả năng vận dụng chánh tuệ như thật 
để quán thây, thì Bí-sô ấy sẽ không ngu hoặc đối 
VỚI ba đời. Đ 0t l là ta ở đời quá khứ là từng có, 
chăng phải có, v.v.. 
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Cho nên, vì dứt trừ ngu hoặc ba đời, chỉ y cứ ở 
số hữu linh để lập duyên khói ba đời, dù có mười 
hai chi, nhưng ba, hai làm tánh. Ba là: hoặc, 
nghiệp, sự, Hai, là quả và nhân. 

Nghĩa ấy thế nào? Tụng rằng: 

Ba phiên não hai nghiệp 
Bảy sự cũng gọi quả 
Lược quả và lược nhân 
Do giữa được sánh hai. 

Luận chép: vô minh, nhân của đời trước, ái, 
thủ, nhân của đời sau. 

Ba thứ như thê lẫy phiên não làm tánh. 

Hành là nhân của đời trước, hữu là nhân của 
đời sau, hai thứ như thế dùng nghiệp làm tánh. 

Năm thức, v.v... của đời trước, sinh, giả chết 
của đời sau, bảy thứ như thê gọi là sự, vì đôi tượng 
nương tựa của hoặc, nghiệp. Bảy sự như thế tức 
cũng gọi là quả, về nghĩa, y cứ năm thứ khác, cũng 
gọi là nhân, vì dùng nghiệp phiên não làm tự tảnh. 

Vì sao thế gian giữa nói rộng về nhân quả? Thê 
ø1an sau nói lược về quả, đời trước lược về nhân 
chăng? 

Vì thê gian giữa dễ biết, nên nói rộng hai, trước, 
sau vì khó hiểu rõ, nên đều lược nói một, vì giữa 
so sánh với hai, đều rộng đã thành, nên không nói 
riêng, nói là vô dụng. 

Làm sao lập riêng hai chị ái, thủ? 
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Do ái của niệm ban đâu, dùng tiếng ái để nói, 
tức sự nối tiếp nhau của ải này tăng rộng thêm 
nhiêu, đặt tên là thủ, nối tiếp nhau châp lây cảnh, 
vì chuyên biến mạnh mẽ vững chắc. Trong mỗi 
cảnh đêu có ái đầu tiên, vì hợp thành nhiều niệm, 
nên chỉ nói hai sát-na. 

Vì sao các vỊ phiên não hiện tại nói riêng về ái, 
chăng phải phiên não khác? 

Đối với ái dễ phân biệt rõ lỗi tai hại. Tương ái 
này trong phiên não khác khó phân biệt rõ. Ái là 
nhân vượt hơn có công năng cảm nhận hữu đời sau, 
nên Đức Thê tôn nói nghiêng về ái khiến cho biết 
lỗi của ái. 

Thế nào là phải khiến cho siêng năng cầu đạo 
đối trị, nên chỉ nói sự sai khác của hai vị nôi tiếp 
nhau của sát-na ái, chắng phải phiên não khác. 
Nhưng tên thủ, nói chung đều gôm nhiếp các hoặc. 
Nêu duyên khởi này chỉ mười hai chi thì già chết 
không có quả, lìa tu đạo đối trị thì sinh tử sẽ có 
chung cuộc, vô minh không có nhân, vì vô minh là 
ban đầu, nên sự sông, chết phải có bắt đầu, hoặc 
phải lập chi duyên khởi khác. Lại có khác nữa... 
thành lỗi vô cùng. 

Lại, Thánh giáo của Phật lẽ ra thành thiểu kém, 
nhưng không nên thừa nhận, vì vẫn nạn này không 
đúng, chưa hiểu rõ về lý duyên khởi đã nói. 

Lý duyên khởi này ra sao? Nên biết Tụng răng: 
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Từ hoặc sinh hoặc nghiệp 
Từ nghiệp sinh ra sự 

Từ sự sự, hoặc sinh 

Lý chỉ hữu chỉ đây. 

Luận chép: Chỉ tiêng là nói chính thức có số 
chi chắc chăn và biêu thị rõ nghiệp và hoặc, hoặc 
là câu sinh sau là khi hoặc sinh hoặc, nghiệp đều 
có, hoặc nghĩa sau. 

Do lý như thê gồm nhiếp chung chi hữu, tức đã 
có cả vẫn nạn đã lập ra ở trước. 

Từ hoặc sinh hoặc, nghĩa là ái sinh thủ. 

Từ hoặc sinh nghiệp, nghĩa là thủ sinh hữu, vô 
minh sinh hành. Từ nghiệp sinh sự, nghĩa là hành 
sinh thức và hữu sinh ra sinh. 

Từ sự sinh sự, nghĩa là từ chi thức sinh ra danh 
sắc, cho đến từ xúc sinh ra chi thọ, và từ chi sinh 
sinh ra già chết. 

Từ sự sinh hoặc, nghĩa là thọ sinh á1. Do lập chi 
hữu, lý ấy chỉ là ái này. 

Đã thành già chết là nhân của sự hoặc, già chết 
tức như bốn chi hiện và thành vô minh là quả của 
sự hoặc. Vô minh tức như hiện ái thủ. 

Đâu nhờ lại lập chi duyên khởi khác? 

Vì thế, nên kinh nói thế này: Thuần túy tập uân 
của nỗi khô lớn là hai đời trước, sau, lại là nghĩa 
hiển phát lẫn nhau. Cho nên không có giả \ chết, vô 
minh, không có quả, không có nhân, có lỗi chung 
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thủy. Ở đây chắc chăn gồm nhiếp nghĩa nhân quả 
đồng không, có, lại lập chi, thành lỗi vô cùng. Do 
Đức Phật nói khắp nhân quý không có sơ sót nên 
không có lỗi Thánh giáo thành thiêu kém, như Đức 
Thê tôn nói: Ta sẽ vì các thây nói pháp duyên khởi, 
duyên pháp đã sinh. Hai câu này nghĩa khác thế 
nào? 

Các Luận sư dùng các cách giải thích. về hai 
câu này, như luận Thuận Chánh Lý nói về nghĩa 
quyết định, Tụng rằng: 

Trong đáy ý chính nói 
Nhán khởi quả đã sinh. 

Luận chép: Phần nhân của các chi, gọi là 
duyên khởi. Vì sao? Vì duyên “năng khởi” quả. Vì 
nói duyên khởi trong lệ thuộc tướng nhân quả. 
Nghĩa duyên khởi này chỉ dùng tiếng duyên mà 
thành lập, như Khế kinh nói: Thế nào là duyên 
khởi? Nghĩa là dựa vào “đây có, kia có” và “vi 
đây sinh, nên kia sinh.” Nghĩa là vô minh duyên 
hành, đến sinh duyên già chết. 

Nói như thể tôi, lại nói răng: Tánh pháp trong 
đây cho đến tánh không có điên đảo sau cuối, đây 
øọI là duyên khởi. 

Những øì gọi là tánh pháp trong đây? 

Nghĩa là trong lệ thuộc với nhau của nhân quả, 
có công năng của nhân, đều gọi là pháp tánh, vì 
phải có nhân, nên nhân quả mới có, lại lệ thuộc 
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nhau chắng phải không có nhân. 

Tánh như thế là nói nghĩa năng sinh, chỉ tánh, 
của pháp hữu vi được tên gọi tảnh pháp này. Mặc 
dù trong kinh này chắng phải chỉ Dày thích đáng, 
đối với tánh nhân lệ thuộc với nhau của nhân quả, 
gọi là duyên khởi, mà dùng tiếng duyên để làm 
sáng tỏ cho nghĩa duyên khởi, nên biết tánh nhân 
được mang tên duyên khởi, do tiếng duyên vì chỉ 
chuyền biên ở nghĩa năng hiển, vì nhân có công 
năng làm rõ quả, nên gọi là duyên. 

Do tâm, tâm sở sau cuối của A-la-hán nà 
không phải duyên Đắng vô gián, vì không có đối 
tượng làm sáng tỏ quả, nên do nghĩa này chứng 
minh duyên khởi, chắc chăn lập ở trong sự lệ thuộc 
nhau của nhân quả, nên Đức Phật trong kinh Thắng 
Nghĩa Không kia đã giả nói pháp trong đây. Nghĩa 
là vô minh duyên hành, nói rộng cho đến sinh 
duyên già chết, vì không phải thăng nghĩa, nên lập 
tiếng giả, tức gọi nhân quả, lại là nghĩa lệ thuộc 
nhau. 

Phân quả các chi, nói duyên đã sinh. Vì sao? Vì 
đều từ duyên đã sinh, nên quả là các pháp thành 
xong tên gọi, phải là pháp đã sinh, thì nghĩa này 
thành. Niễt-bàn thành rôi do đắc đã sinh, nên kia 
cũng do đã sinh gọi quả. Hoặc ở đây nói môn 
duyên khởi, Niết-bàn trong đó không chập nhận là 
nạn. Nếu nghĩa quả của pháp hữu vi chắc chắn là 
đối tượng sáng suốt này, như quả Sa-môn. Các 
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nghĩa của quả pháp quá khứ, hiện tại, chắc chắn, 
gọi là duyên đã sinh. Pháp ở nghĩa của quả vị lai 
không phải chắc chăn, bỏ mà không nói. Tóm lược 
nghĩa này là khởi tánh pháp, nói duyên khởi, các 
pháp quá khứ, hiện tại gọi là duyên đã sinh, vì 
nghĩa quả cô định. Nghĩa là trong sự lệ thuộc nhau 
của nhân quả, y cứ là phần nhân, gọi là duyên khởi, 
chắc chắn là quả, gọi duyên đã sinh Lại, nhân trong 
đây gọi là duyên khởi, nghĩa là vì công năng làm 
duyên khởi các quả, pháp quả trong đây gọi là 
duyên đã sinh: là vì lia duyên bất sinh quá khứ, 
hiện tại. 

Như thế, tất cả hai nghĩa đều thành, các chi đều 
vì có tánh nhân quả, nên dù thật thể cửa tánh nhân 
quả không có khác, nhưng nghĩa kiến lập chăng 
phải không cực thành, vì đối đãi nhìn nhận có sai 
khác nên cũng như đặt tên cha, con, v.v... theo 
nhân quả. Nhưng, Khê kinh này nói có mật ý. A- 
tỳ-đạt-ma không có mật ý nói. 

Thế nảo gọi là mật ý của kinh này? 

Nghĩa là Bạc-già-phạm bí mật chỉ rõ sinh tử vô 
thí có chung, nói hai câu này. 

Nói duyên khởi, nghĩa là chỉ rõ dùng sinh tử, 
từ thời vô thỉ đến nay, xoay vòng không dứt, nên 
nói các chi thuận, nghịch sinh nhau. Duyên đã 
sinh, gọi là tỏ rõ sinh tử. Nếu được đôi trị có kỳ hạn 
sau cùng, nghĩa là nếu sau có duyên lại khởi nỗi 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 14 435 


tiếp, như duyên kia thiểu, về sau sẽ bất sinh nỗi tiếp 
nữa. Do đó, kinh nói: Tạo ra bờ mé khô. Lại, trong 
kính nói: Duyên khởi hành nhân quả giả lệ thuộc 
với nhau, vì không có tự tánh. Nói duyên đã sinh 
thể nó là thật, vì dựa vào thể kia, như chỗ nương 
tựa của bình. 

A-ty-đạt-ma nói cả hai đều thật, hai thể nhân 
quả đều có thật. Vả lại, hãy gác qua việc này. Lại 
nên giải thích rộng về bốn chi vô minh, danh sắc, 
xúc, thọ. Vì sao? Vì hành, hữu, ái, thủ (Phẩm nói 
về hoặc nghiệp sẽ giải thích rộng). Thức và sáu xứ 
(Phẩm biện bôn sự đã giải thích rộng). 

Vả lại, về nghiệp vô minh, tướng nó thế nào? 
Vì minh nây thuộc về minh chăng? Nếu lấy nghĩa 
trước thì vô minh lẽ ra là không, nêu lây nghĩa sau 
thì nên dùng mắt, V.V.. . làm thê. 

Cả hai thứ lý ây đều không đúng, vì đều không 
phải điều ta thừa nhận, nên không có lỗi. 

Đã đều không thừa nhận, vậy đã thừa nhận ra 
sao? Thừa nhận có vật riêng chăng? Vật riêng ấy 
là gì? 

Tụng răng: 

Minh, đổi trị vô minh 
Như chẳng phải thân, thật. 

Luận chép: Như giặc oán bị đôi trị do bạn 
thân, bạn thân trái nhau, gọi là không phải bạn 
thân, chắng khác với bạn thân, vì loại bình đăng 
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trong tất cả người khác, không phải bạn thân 
không có. Ngữ đề gọi là thật, mà ngôn luận lừa dôi 
bị đối trị này, được gọi là chăng phải thật, chăng 
phải khác với thật như tất cả loại sắc, hương, V.V.. 
khác, cũng không phải thật không có như những 
lời nói vì chứng tỏ những việc chắng phải trời, 
không phải trắng, không phải pháp, không phải 
nghĩa, không phải ái, trái với trời như A tô lặc, 

v... được gọi là phi thiên, chăng phải khác với 
không có trời, v.V... 

Như thế, vô minh có thật thể riêng, là bị trị của 
minh, chăng phải khác, chăng phải không. 

Làm sao biết như vậy? 

Giống như thức, v.v... từ duyên có, vì duyên 
khác. Lại, có chứng thành. Tụng răng: 

Vì gọi là các Kết 
Chăng phải kiến tuệ ác 
Vì trong ưng với kiến 
Nền nói tuệ hay nhiÊm. 

Luận chép: Kinh nói: Vô minh cho là ràng 
buộc, tùy miên và lậu, ách, bộc lưu, v.v... không 
phải tùy miên, v.v... và thể hoàn loàn không có, có 
thể được øọI là việc Kết phược, v.v... Vì thế, nên 
có pháp riêng gọi là vô minh, như vợ, con ác, gọi 
không có vợ, con. 

Cũng thê tuệ ác nên gọi là vô minh. 

Tuệ ác kia chăng phải vô minh, vì có kiến, các 
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tuệ nhiễm ô, gọi là tuệ ác, ở trong đó vì có kiến, 
nên không phải vô minh. Kiến là tìm tòi mạnh mẽ, 
thông minh, quyết đoán, không thê nói kiến kia gọi 
là ngu sI. 

Nếu vậy thì vô minh lẽ ra là phi kiến phải 
chăng? Là các tuệ nhiễm ô phải chăng? 

Luận điệu này cũng phi lý, vì thừa nhận vô 
minh tương ưng với kiến, và nêu vô minh là tuệ thì 
kiên sẽ không tương ưng, vì không có hai thể tuệ, 
tương ưng chung, nên không thể nói kiến chăng 
phải vô minh, đêu chắng phải kiên không, ngu SI, 
vì thành trái ngược. Lại nói: Vô minh có thể nhiễm 
tuệ, nên như Khế kinh nói: Tâm nhiễm tham dục 
làm cho không giải thoát, nhiễm vô minh, tuệ 
khiến không thanh tịnh, không phải tuệ trở lại có 
thê nhiễm ô thể tuệ, như loại khác có thể nhiễm ô 
tâm, vô minh lẽ ra cũng. khác với tuệ có thể nhiễm, 
cũng không thể nói vô minh và tuệ tuy không 
tương ưng mà có thể làm nhiễm, như tham làm 
nhiễm, sẽ đều có với tâm. Pháp tâm, tân sở không 
có phát khởi nhiễm, vì chỉ có tự tánh tương ưng với 
nhiễm, nên không thể tự thể tương ưng với tự thể. 

Cho nên, vô minh chắc chăn không phải tuệ ác. 
Ở đây, kinh chủ giả vờ bào chữa răng: 

Sao không thừa nhận các tuệ nhiễm ô xen lẫn 
với tuệ thiện khiến cho không thanh tịnh, gọi là 
năng nhiễm? 
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Lời bào chữa này không đúng, vì các tuệ vô lậu, 
nên bị nhiễm. Lại tuệ vô nhiễm xen lẫn tuệ có 
nhiễm lẽ ra phải làm cho nhiễm chuyền thành vô 
nhiễm, vì sức năng trị mạnh, không phải sở trị. 
Lại, khi tuệ thiện kia chánh hiện hành, thì nhiễm 
ô chắc chắn không có, thì ai là năng nhiễm? Lại, 
nhiễm ở a1? Nếu cho là có chăng có, hay nhiễm lẫn 
nhau, thì rốt ráo lẽ ra không có nghĩa được giải 
thoát. Nếu diệt huân tập, ấy là giải thoát, nghĩa là 
vì lý huân tập, sẽ không có bị diệt ở đâu, nên gọi 
là vô minh. Vì tuệ năng nhiễm, nên chắng phải tuệ 
làm tánh, và vì lý không nghiêng động. Nếu có 
pháp riêng gọi là vô minh, lễ ra phải gọi là dùng 
cái gì để làm tánh của pháp riêng? Vả lại, có pháp 
riêng, nghĩa là không biết rõ pháp này tức vô minh, 
đâu cần nhọc công tìm tòi nghiên cứu, lẽ ra chắc 
chăn pháp nào gọi là không biết rõ, mới được gọi là 
tự tánh vô minh, chỉ Đức Bạc- -glà- -phạm đối với 
tất cả pháp, chánh tri, chánh nói, hoặc tánh, hoặc 
tướng. Pháp khác chỉ hiều rõ chung, đầu nhọc công 
tìm tòi gạn hỏi. Nhưng đối với pháp này, ta thây 
tướng như thế, nghĩa là có pháp riêng để làm hao 
tốn công năng tuệ, là kiên trái ngược, nhân chướng 
ngại quán, công đức lỗi, đối với pháp đối tượng 
nhận biết không muôn chuyền biến hành, che lập 
tâm, tâm sở, đó gọi là vô minh. 

Làm sao biết chắc chắn ở đây có pháp riêng, do 
như tham dục gọi là lìa hăn, nghĩa là Khế kinh nói: 
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Vì lìa tham dục, nên tâm ây là giải thoát, vì lìa vô 
minh nên tuệ được giải thoát. Lại, ở đây như minh 
gọi là nhân, nghĩa là Khế kinh nói: Vô minh làm 
nhân khởi các tạp nhiễm, vì minh làm nhân, nên lìa 
các tạp nhiễm. Lại, nói như tà kiến có đối trị gân. 
Nghĩa là Khế kinh nói: Các tà kiến dứt, do chánh 
kiên sinh, các vô minh ha, do tuệ minh khởi. Lại, 
Khế kinh nói: Vì là một pháp, nghĩa là Khế kinh 
nói: Nếu có Bií-sô nào có khả năng dứt bỏ một 
pháp, ta sẽ chính thức nói các việc làm của Bí-sô 
đó đã rồi, tức là vô minh. Lại nói: Như vì bóng tôi 
có đối trị, như Già-tha nói: 

Các hữu dưt được ngu 

Đổi chỗ ngu, không hoặc 

Phật chuyển diệt ngu hoặc 

Như mặt trởời trừ tỔi. 

Cho nên, vô minh chắc chăn có pháp riêng, 
lây vô tri làm thê, không phải chỉ minh không có, 
nhưng vô tri này lược có hai thứ, là nhiễm, bất 
nhiễm. Hai vô tri này đâu có khác nhau. 

Có nói: Nếu năng chướng trí là vô tri nhiễm, thì 
vô tri bất nhiễm, chỉ trí chăng phải có. 

Nay, sẽ giải thích tường tận về hai thứ tướng vô 
tri khác nhau, nghĩa là vì tướng này, nên lập ra ngu, 
trí khác nhau. Như thế, gọi là tướng vô tri nhiễm. 
Nếu Vì đó nên hoặc có trí trong cảnh không bằng 
ngu, là tướng thứ hai. Lại, nêu hữu dứt rôi, thì Phật 
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và Nhị thừa có hành, bất hành, là tướng thứ hai. 
Lại, nêu đôi với sự, tự tướng, cộng tướng ngu, thì 
đây gọi là tướng VÔ trl nhiễm thứ nhất. Nêu đối 
với thế vị của các pháp, số lượng đức thành thục, 
xứ, thời g1an, đồng, khác, v.v..., không có khả năng 
biết như thật, là vô tri bất nhiễm. Vô tri bất nhiễm 
này gọi là hữu tập khí. 

Cô Sư nói: Tướng tập kia là nói có chỗ sai khác 
của tâm bất nhiễm ô, được dẫn phát do pháp nhiễm, 
bất nhiễm thường tập, chăng phải tất cả trí nỗi tiệp 
nhau hiện hành, khiến tâm, tâm sở không chuyển 
biến tự tại, đây gọi là tập khí, chăng phải chỉ trí 
không có, vì pháp không chăng chập nhận công 
năng làm nhân, cũng không nên nói có loại tâm như 
thế và tâm sở gọi chung là tập khí. Vô tri bất nhiễm, 
vì ở trước đã nói, nghĩa là vô tri này làm tự tánh, 
trụ tâm, v.v... làm thể, vì có sai khác. Nếu tự tánh 
trụ tâm, v.v... làm thê thì Đức Phật lẽ ra cũng có vô 
tri bất nhiễm. Nêu có khác nhau thì chủ thể khác 
nhau ấy có thể là vô tri, không phải đôi tượng khác 
nhau, vì hiện thấy sự sai khác của phẩm loại thiện, 
v.V..., frong tầm, tâm sở, tất sẽ có pháp riêng làm 
công năng khác nhau, chắng phải tức tất cả, như 
trong phẩm thiện thì có tin, v.v... Trong phẩm bất 
thiện có vô tàm, v.v..., trong phẩm nhiễm ô có 
buông lung, v.v..., trong tâm, tâm sở của loại như 
thế, v.v..., có pháp riêng để làm sai khác, nên biết 
trong đây cũng có pháp riêng, có công năng làm 
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sai khác ây là vô tri bât nhiễm. 

Nay, đủ hiểu rõ lời nói của người kia có lỗi thái 
quá, vì pháp tâm, tâm sở của các phảm phu, v.v.. 
đêu là tướng thục, v.v... của thế vị giác không như 
thật. Tuy nhiên, không thây sinh tâm sở khác. Lại, 
mỗi niệm kia do sự sai khác của tâm, tâm sở kia mà 
sinh, nên trong mỗi niệm đều có pháp vô tri khác 
nhau khởi. 

Nếu cho rằng vì đã có tướng khác, khiến cho 
vô tri khác nhau, thì tức tướng này đã đủ công năng 
làm phẩm tâm khác nhau, đâu cân gì phải chấp 
riêng vô tri bắt nhiễm? Cho nên, tức sẽ không siêng 
năng mong câu thành thục, v.v... ở thế vị. Tuệ giải 
và pháp của tướng khác đều làm nhân dẫn sinh tuệ 
đồng loại sau. Tuệ này đối với giải lại không siêng 
cầu. Lại, vì nhân tố dẫn sinh không siêng năng 
mong cầu tuệ giải. 

Như thế lần lượt từ vô thỉ đến nay, tướng nhân 
quả vẫn do tập thành tánh, nên ở trong cảnh của vị 
kia, V.V.. . thượng tập không có trí kham năng đối 
với kiến giải, kiên giải này đã dẫn phát trí yêu kém 
gọi vô tri bất nhiễm chính vô tri này đều sinh ra 
pháp tâm, tầm sở, được gỌI chung là tập khí. Về 
mặt lý, chắc chăn nên như vậy. Hoặc các hữu tình 
CÓ VỊ phiên não, tâm sở hữu không có nhiễm và nôi 
tiệp nhau, do các phiền não xen lẫn đã huân tập 
môi có công năng thuận sinh phân khí phiên não, 
nên các tâm không có nhiễm và quyến thuộc giỗng 
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như hành tướng khác nhau của phiền não kia mà 
sinh, do sức thượng tập nối tiêp nhau khởi, nên cho 
răng dù đã xa lìa lỗi trong thân, nhưng vẫn gọi là 
có tập khí, mà đâng Nhất thiết trí đã dứt hắn không 
hiện hành. Nhưng vị bị dứt đối với kiến đã dứt có 
cả nhiễm, bất nhiễm, có tánh tập phiền não thuận 
sinh khác trong, nối tiếp nhau của tâm, là phân khí 
phiên não do kiến dứt, ở trong đó nhiễm gọi là tánh 
loại. Đạo Kim cương dứt đêu không hiện hành, 
nếu bất nhiễm thì gọi là tập khí phiền não do kiến 
dứt, cũng vì đạo dứt kia do căn khác nhau có hành, 
không hành. Nếu đối với vị do tu dứt đã dứt, thì chỉ 
có tánh tập thuận sinh phiên não trong nối tiếp nhau 
của tâm bất nhiễm, là phần khí phiên não do tu dứt, 
gọi là tập khí phiền não do tu dứt, vì là hữu lậu. Vô 
lậu đã dứt, tùy theo ở căn hơn, kém, có hành, không 
hành, vì pháp tự tại mà Đức Thế tôn đã được, nên 
hữu lậu kia như phiên não, rốt ráo không hiện hành, 
nên Đức Phật gọi riêng là thiện tịnh nôi tiếp nhau, 
tức là do đó, nên hành không có lỗi, được ba niệm 
trụ, pháp không chung. Lại, do pháp không chung 
này, nên Đức Phật đã mật ý nói: Chỉ có khi Chư 
Phật mới được gọi quả Vô học. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 15 
Phẩm 4: NÓI VỀ DUYÊN KHỞI (PHẦN 4) 

Đã nói về vô minh, nay sẽ nói về danh sắc. Sắc 
đã nói về rộng, còn tướng của danh thì thê nào? 

Tụng răng: 

Danh bốn uẫn vô sắc. 

Luận chép: Phật nói: Bốn uẫn vô sắc gọi là 
Danh, vì hay biểu thị, kêu gọi, nên gọi là hay biểu 
thị, kêu gọi vô sô thứ đôi tượng duyên. 

Nếu vậy thi không nên hoàn toản øôm nhiếp 
pháp bât tương ưng của Vô sắc vì không có đôi 
tượng duyên. Không như vậy thì sự kêu gọi chỉ ở 
Vô sắc, như giải thích về sắc, sinh, điều đã nói 
không có lỗi. Lại, vì nhỏ nhiệm, nên trọng nghĩa 
danh, sắc kia, thuận theo lý đặt danh, nêu dùng tên 
øọi, chắng phải vô biểu, v.v..., cũng có thê xướng 
danh, do đôi tượng nương tựa của vô biêu kia hiện 
lượng được. Lại, sinh ở cõi, địa, đường, vì hay cầu 
mong khắp đường, nên đặt tên gọi, không phải Vô 
sắc vô lậu không được danh, danh dù không phải 
vô lậu ấy đã sáng tỏ, nhưng vì giông với vô lậu 
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này. Lại, ở Vô sắc tùy theo ý người nói. 

Nói chung là danh không nhọc công gạn hỏi. 
Chắc chắn lựa chọn rộng khác như luận Thuận 
Chánh Lý. 

Đã nói về danh tướng. Thế nào là tướng xúc? 
Tụng răng: 

Xúc sáu, ba hòa sinh. 

Luận chép: Xúc có sâu thứ, gọi là xúc nhãn 
cho đến xúc ý. Việc này là thê nào? 

Do ba hòa sinh, nghĩa là vì ba thứ căn, cảnh, 
thức hòa hợp, có xúc sinh riêng, mặc dủ ba hữu 
thứ sáu, đều có thê gian riêng nhưng vì nhân quả 
lệ thuộc nhau, nên nghĩa hòa hợp được thành. Hoặc 
đông một quá là nghĩa hòa hợp, dù căn, cảnh, thức 
chưa hắn cùng có sinh, nhưng vì quả xúc đông, 
nên gọi là hòa hợp. Thể xúc có riêng đã hình thành 
trong đại địa, dù ba hòa hợp sinh, nhưng chắc chăn 
thức đều có khởi, vì như thức, nói về hai duyên 
sinh, nghĩa là Khế kinh nói: Trong có thân thức, 
ngoài danh sắc. Hai hai làm duyên, các xúc sinh 
khởi, cho đến nói rộng. 

Có thân thức là nói rõ sáu xứ bên trong, danh 
sắc bên ngoài nói rõ sáu xứ ngoài, nghĩa nảy phải 
như thế. Già-tha nói: Hai thứ mắt và Sắc, V.V... Lại, 
kinh nói: Thức, xúc đều có danh sắc làm duyên. 
Khi duyên sinh đã đồng, thời há có trước, sau, khi 
đủ duyên thì sẽ khởi, vì không có khả năng chướng 
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ngại. 

Do đó tức chứng các xúc như nhãn xúc, v.v... 
sinh ra thọ, v.v... Các pháp thức nhãn, v.v... đều 
khởi với sinh nhãn thức v.v... vì nhân đồng. Do 
kinh này gọi là thọ, là tưởng, là tư, là thức. Các 
pháp như thế vì xen lẫn nhau không lia, nên thức, 
xúc đều có lý cực thành lập, tức sáu xúc trước lại 
hợp thành hai, hai ây là gì? 

Tụng răng: 

Năm tương ưng có đổi 
Thứ sảu cùng tăng ngữ. 

Luận chép: Năm xúc như nhãn xúc, v.v... ØỌI 
là có đói, vì lây căn có đối làm đối tượng nương 
tựa, vì chỉ pháp có đôi làm cảnh giới, nên xúc MI 
thứ sáu gọi là tăng ngữ. Tăng ngữ gọi là danh, vì 
danh là cảnh đôi tượng duyên lớn của xúc ý, nên 
nói riêng danh này là xúc tăng ngữ, ý thức dùng 
chung danh nghĩa làm cảnh, vì năm không duyên 
danh, nên gọi là dài. Như nói nhãn thức chỉ công 
năng rõ biệt xanh, không rõ biết là xanh, ý thức rõ 
biết xanh cũng rõ biết là xanh cho đến nói rộng, 
nên tên gọi xúc có đối là từ cảnh chỗ dựa, cho đến 
cảnh chỗ dựa lớn đặt danh từ tăng ngữ xúc. 

Có nói: Ý thức gọi là tăng ngữ, vì làm tăng 
thượng ở trong phát ngữ. 

Có người nói: Làm tăng thượng của ý thức ngữ, 
mới chuyền biến ở cảnh, năm thức thì không như 
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vậy. Thế nên, chỉ có ý thức được gọi là tăng ngữ, 
tương ưng VỚI tăng ngữ này gỌI là tăng ngữ xúc, 
nên xúc có đối, gọi từ cảnh chỗ dựa. Căn cứ tương 
ưng chủ, đặt tên tăng ngữ xúc, tức sáu xúc trước, 
thuận theo tương ưng khác nhau, lại thành tám thứ. 
Tụng răng: 
Minh, vô mình không hai 
Võ lậu, nhiêm 6, khác 
Ái, giận hai tương ưng 
Lạc... thuận theo ba thọ. 
Luận chép: Tương ưng với minh, vô minh 
v... thành ba: 
1. Xúc minh. 
2. Xúc vô minh. 
3. Xúc phi minh, phi vô minh. 

Ba xúc này như thứ lớp nên biết, tức là vô lậu, 
nhiễm ô, xúc tương ưng khác. Khác, nghĩa là vô 
lậu và nhiễm ô khác, tức thiện hữu lậu vô phú vô 
ký. Một phân trong xúc nhiễm ô thường khởi, dựa 
vào xúc nhiễm ô đó, lại lập hai xúc ái và giận. Vì 
tùy miên ái giận tương ưng chung, nên nhiếp 
chung tất cả. Lại thành ba xúc: 

1. Xúc thuận với lạc thọ. 
2. Xúc thuận với khổ thọ. 
3. Xúc thuận với bất khô, bất lạc thọ. 
Thê nào là thuận với xúc thọ? 
Vì đã lãnh thọ lạc, v.v..., hoặc vì nương tựa 
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hành tướng thọ, nên gọi là Thuận thọ. 

Vì sao xúc là hành tướng đã nhận lãnh của 
thọ, dựa vào hành tương rất giông với xúc, vì dựa 
vào xúc mà sinh. Lại, vì lương ưng với các thọ như 
thọ lạc, v.v..., hoặc vì công năng dẫn sinh các thọ 
như thọ lạc, v.v..., nên gọi là thuận thọ. 

Như vậy hợp thành mười sáu thứ xúc. 

Đã nói về tướng xúc, còn tướng thọ thế nào? 
Tụng răng: 

Từ đáy sinh sảu thọ 

Năm thuộc thân, một : tắm 
Đây lại thành mười tám 
Do ý cận hành khác. 

Luận chép: Từ sáu xúc trước sinh ra sáu thọ, 
nghĩa là xúc nhãn sinh ra thọ, đến ý xúc sinh ra 
thọ. Thọ này hợp thành hai: 

1. Thân thọ. 
2. Tâm thọ. 

Năm thứ trước trong sáu, gọi là thân thọ, vì dựa 
vào sắc căn, xúc ý được sinh, gọi là tâm thọ, chỉ vì 
dựa vào tâm, nên nói trong nhât tâm thọ, do Ý ý gần 
hành khác. Lại, chia thành mười tám. 

Thế nào là mười tám j hành gân? Nghĩa là ưu, 
hỷ, xả, đêu có sáu hành gân. 

Việc này lại vì sao lập thành mười tám? 

Do ba lãnh nạp chỉ tương ưng với ý, vì sáu 
cảnh có khác, nên thành mười tám, không phải thể 
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của một thọ tương ưng với ý thức, khác với cảnh, 
thành sáu, vì khác với sự lãnh thọ, nên ý hành 
sân, gỌI là nghĩa gì? Hỷ, v.v... Có sức có thể làm 
duyên gần, vì khiên cho ý thường đi đạo ở cảnh. 

Nếu nói ý hỷ, v.v... làm duyên gân, thường dạo 
ở cảnh, gọi là ý hành gân, V.V.. . cũng được tên gọi 
này, do tương ưng VỚI M do vì hành ý. Nếu chỉ địa 
ý có ý hành gần, lẽ nào không trái với kinh, như 
Khế kinh nói: Mắt thây sắc rôi, thuận với sắc hỷ, 
khởi hành gần của hỷ, cho đến nói rộng. 

Điêu này không trái nhau, như y cứ ở nhãn thức 
dẫn quán bất tịnh. Quán bất tịnh này chỉ thuộc về 
địa ý. Tuy nhiên Khế kinh nói: Mắt thấy sắc rôi, tùy 
theo quán bất tịnh an trụ đây đủ. Nhãn thức này 
cũng như thể, vì dựa vào năm thức thân đã dẫn 
hành gân hỷ, v.V... của địa ý W nên nói như thế: Do 
kinh kìa nói: Mắt thấy sắc rôi, cho đến nói rộng, 
nên hành gần của ý, do năm thức đã dẫn tương ưng 
với ý thức, không nên làm vẫn nạn. 

Vì sao thân thọ không phải hành gân của ý, vì 
hành gần của ý, không phải đồng pháp, do hành 
gân của ý chỉ dựa vào ý thức, nên gọi là gần. Vì 
phân biệt cảnh tự tướng, cộng tướng của ba đời, 
v.v..., nên øọI là hành. Tất cả thân, thọ trái với hành 
nảy, nên không phải gân với ý, cũng không gọi là 
hành. 

Lẽ nào không thân thọ cũng có tướng này Thân 
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thọ lãnh nạp các cảnh như sắc, v.v... rồi. Ý thức 
tùy hành, do sức thán thọ, vì ý thức thường đạo 
ở cảnh? Việc này cũng không đúng. Vì đã nói về 
tướng. Nghĩa là các thân thọ không dựa vào ý thức, 
vì không có phân biệt, do thân thọ kia không có 
khả năng phân biệt lỗi, công đức của cảnh giới, nên 
không phải sức thân thọ kia khiến cho ý thường 
đạo ở cảnh. Lại, không chắc chắn, nghĩa là sau khi 
thân thọ, không phải chắc chăn có ý thức nối tiếp 
sinh, ý, thọ cùng lúc, sẽ có ý thức, nên chỉ ý thọ, 
gọ! là hành gần của ý. Lại, loại mù bấm sinh, v.V.. 
dù không nhìn thây rồi, cho đến xúc rôi, nhưng vì vì 
có hành gần. 

Tĩnh lự thứ ba có thú vui của địa ý, lễ ra cũng 
gôm nhiếp ở trong hành gần của ý mới phải? 

Lời trách cứ này không đúng, vì cõi đầu không 
có. Lại, vì ngưng đọng, nghĩa là không có niềm vui 
của địa ý trong cõi Dục. Tĩnh lự thứ ba dù có không 
lập. Lại, niêm vui của địa kia ngưng đọng ở cảnh, 
hành gân ở cảnh, thường có tìm tòi, dời đôi không 
dính mặc, vì một duyên mới gọi là hành. Lại, vì 
hành gân ý thuộc về khổ căn không cô bị đôi trị. 
Nêu vậy, không có hành gân ý của xả căn, vì không 
bị đôi trị. Không như vậy, vì ưu, hỷ, tức xả đối trị, 
nên lạc căn của địa ý của tĩnh lự thứ ba vì không 
có tự căn, căn xả của bản địa làm đối trị, nhưng 
không có phân gân, v.v..., không có lỗi hành gân 
xả, v.v.... do ở trong cõi đầu tiên có đôi tượng đối 


450 A TỶ ĐÀM 14 


trị của đồng địa. Hoặc lại vì chấp nhận có, không 
chấp nhận có, nghĩa là chấp nhận xả, v.v... của ý 
có pháp bị đối địch của đồng địa, vì ý ưa định 
không có đôi địch của đồng địa, nên không có lỗi. 
Trong các hành gần của ý, có bao nhiêu hành 
gân của ý cõi Dục lệ thuộc cõi Dục? Bao nhiêu đôi 
tượng duyên? Đặt câu hỏi về cõi Sắc, Vô sắc cũng 
như vậy? 
Tụng răng: 
Dục duyên Dục: mười tám 
Sắc mười hai. Trên ba 
Hai, duyên Dục, mười hai 
Tám tự. Hai: Vô sắc 
Hai sau duyên Dục : sáu 
Bốn tự. Một: duyên trên 
Sơ Vô sắc, cận phân 
Bốn: duyên Sắc. Một : tự 
Bồn: căn bản ba biên 
Chỉ một: duyên cảnh mình. 
Luận chép: BỊ lệ thuộc cõi Dục có đủ mười 
tám, duyên theo cảnh cõi Dục, số ấy cũng vậy. 
Duyên theo cảnh cõi Sắc chỉ có mười hai, trừ 
hương vị sáu, vì cõi Sắc kia không có cảnh. Duyên 
theo cảnh Vô sắc chỉ được có ba, vì đối tượng 
duyên của năm Vô sắc kia, nên duyên theo cảnh 
không lệ thuộc, cũng chỉ có ba. 
Đã nói về lệ thuộc cõi Dục rồi. Nay sẽ nói về 
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lệ thuộc cõi Sắc. Tĩnh lự thứ nhất, thứ hai chỉ có 
mười hai, nghĩa là trừ sáu ưu, nêu nói định, đôi 
tượng duyên không có nhiễm ô, có thể duyên theo 
cảnh dưới, thì khéo duyên theo cảnh dục cũng đủ 
mười hai, trừ hương vị bốn, tám thứ còn lại tự 
duyên. 

Hai duyên Vô sắc, nghĩa là hành gân của pháp, 
duyên pháp không lệ thuộc cũng chỉ hai thứ. 

Tĩnh lự thứ ba, thứ tư chỉ sáu, nghĩa là xả 
duyên theo cảnh cõi Dục, hỷ cũng đủ sáu trừ 
hương vị hai, bốn thứ còn lại tự duyên. 

Một duyên Vô sắc, nghĩa là hành gần của pháp, 
duyên pháp không lệ thuộc, cũng chỉ có một thứ. 

Đã nói lệ thuộc cõi Sắc rồi, sẽ nói vê lệ thuộc 
cõi Vô sắc. 

Phân gân của Không xứ chỉ có bốn thứ, nghĩa 
là xả chỉ duyên sắc, thanh, xúc, pháp, duyên tĩnh 
lự thứ tư cũng có đủ bốn thứ. 

Đây là y cứ ở sự thừa nhận có duyên riêng để 
nói. Nếu chấp địa tĩnh lự thứ tư kia chỉ duyên 
chung địa dưới, thì chỉ có hành gân của ý pháp 
duyên xen lẫn duyên cõi Vô sắc. Chỉ có một, nghĩa 
là pháp, duyên pháp không lệ thuộc cũng chỉ một 
thứ. 

Bồn địa căn bản và ba biên trên chỉ một, nghĩa 
là pháp, cũng duyên địa mình. Căn bản Vô sắc vì 
không duyên địa dưới, nên ba biên trên kia vì 
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không duyên Săc. (Về nghĩa không duyên địa dưới 
như sau sẽ nó!). 

Duyên không lệ thuộc này cũng chỉ có một. 
Các hành gần của ý có cả vô lậu phải chăng? Tụng 
răng: 

Mười tám chỉ hữu lậu. 

Luận chép: Không có hành gần có cả vô lậu. 
Vì sao? Vì tăng trưởng hữu, các pháp vô lậu trái 
với hành gân này. 

Có nói: Về hành gân này, hữu tình đều có, còn 
vô lậu thì không như vậy, nên không phải hành 
gân. 

Có nói: Vì Thánh đạo mặc nhiên mà chuyên, vì 
thuận với cõi vô tướng, nên không phải thể của 
hành gân, vì hành gân trái với thê này. 

Ai thành tựu bao nhiêu ý hành gân? 

Nghĩa là sinh cõi Dục, nêu chưa đạt được tâm 
thiện cõi Sắc mà thành tựu tật cả định một, hai, 
tám, ba, bốn định, côi bốn Vô sắc một, đã thành cõi 
trên, đều không duyên cõi dưới, vì chỉ nhiễm ô. 

Nếu đã đạt được tâm thiện cõi Sắc, chưa lìa 
tham dục mà thành tựu tất cả Sơ tĩnh lự cõi Dục có 
mười. Bỏ đủ sáu thứ. Vì tâm thiện trong địa vị chí 
được duyên theo cảnh hương vị, nên hỷ chỉ có bốn, 
vì chỉ có nhiễm không duyên địa dưới. 

Lẽ nào không phải được dẫn sinh do thức 
nhãn, v.v... hành gân của ý chăng? Và tĩnh lự kia 
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không có hai thức mũi, lưỡi, thì phải không có 
duyên hành gân của hương vị chăng? 

Lời vẫn nạn này không đúng, vì tự tánh của 
người mù bẩm sinh, điệc bẩm sinh, v.v... sinh ra ý 
nghĩ. Và người ở trong định, đều không có hành 
gân của sắc, v.v..., nên không phải tất cả được dẫn 
phát do năm thức, thành hai định, tám, ba, bốn tĩnh 
lự Vô sắc như trước. 

Đã lìa tham dục, nếu chưa đạt được tâm thiện 
của hai định, thì tĩnh lự kia sẽ thành Sơ định cõi 
Dục mươi hai, nghĩa là trừ sáu ưu, hai tĩnh lự, v.v.. 
đêu như trước đã nói. Nếu đã đạt được tâm thiện 
của hai định thì đối với người chưa được lìa tham 
của Sơ định, sẽ thành hai định mươi. Nghĩa là hỷ 
chỉ bốn, vì chỉ nhiễm ô ô, nên bỏ đủ sáu thứ. Đã đạt 
được, vì phần gần kia tốt đẹp, phần khác như trước 
đã nói. Do lý này, y cứ pháp khác nên biết. Nếu 
sinh cõi Sắc chỉ thành hành gân của một pháp xả 
cõi Dục, nghĩa là tâm quả thông đều có. 

Thế nào là đạt được các hành gân của ý? Nghĩa 
là ha tham dục, tám Vô gián trước, tám đạo giải 
thoát, đạt được hành gân của sáu xa trong địa phần 
sân của Sơ định. 

Trong đạo giải thoát Vô gián thứ chín, đạt được 
tâm quả thông cõi Dục đều có hành gần của pháp 
xả, đạt được mười hai hành gân của Sơ định. Sơ, 
định này nói gồm nhiếp quyến thuộc, do lý thú này 
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lìa nhiễm của địa trên, như thế nên biết. Tuy nhiên 
vẫn có sai khác, nghĩa là khi lia tham tĩnh lự thứ 
tư, Vô giản thứ chín và đạo giải thoát, sẽ không đạt 
được địa mình, địa dưới. Tâm quả thông đều có 
hành gần của pháp xả, khi ha tham của các địa 
Không xứ, v.v.. , tất cả Vô gián và đạo giải thoát 
chỉ đạt được hành gân của một pháp xả, khi được 
Vô học, đạt được cối Dục. Mười hai hành gần của 
tĩnh lự sơ, nhị, hành gân của sáu xả của ba, bốn 
tĩnh lự, hành gân sáu xả của ba, bốn tĩnh lự, hành 
gân bốn xả của Không vô biên xứ Địa trên đều là 
hành gần của một pháp xả, đối với vị thọ sinh khi 
từ địa trên mất, sinh địa dưới, đạt được tất cả hành 
gân của đương địa. Sinh các tĩnh lự cũng gồm hành 
gần pháp xả của địa dưới. Lại, tức hành của mười 
tám ý hỷ, v.v... vì tham đăm phát ra chỗ nương tựa 
riêng, nên Đức Thê tôn gọi là ba mươi sáu sư cú, 
cú khác nhau này hay biêu thị cho Đại sư, vì là lá 
cờ nêu của sư, nên gọi là sư cú. 

Các cú như thê chỉ cho Phật, đại sư, năng biết, 
năng nói, vì người khác không có khả năng, nên 
ham nương tựa nghĩa là các thọ nhiễm. Xuất ly 
dựa, nghĩa là các thọ thiện vô phú vô ký, vì thuận 
theo thiện, nhiễm, nên tùy theo sự thích ứng hai 
gôm nhiếp, không còn nói riêng. 

Địa định của ba mươi sáu cõi này, nghĩa là 
trong cối Dục có đủ ba mươi sáu. Tĩnh lự sơ nhị chỉ 
có hai mươi nghĩa là đắm chỗ dựa tám, xuất ly dựa 
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mười hai. Tĩnh lự ba, bốn chỉ có mười thứ, nghĩa 
là đăm chỗ dựa bốn và xuất ly dựa sáu. Phân gần 
của Không xứ, nêu thừa nhận duyên riêng, thì có 
năm thứ, nghĩa là đăm chỗ y, một xuất ly dựa bốn. 
Nếu chấp chỉ duyên chung thì chỉ có hai thứ, nghĩa 
là đăm chỗ dựa một, xuất ly dựa một. Căn bản Vô 
sắc và ba biên trên đều chỉ có hai, như trước nên 
biết. 

Đây là y cứ theo đối tượng duyên của địa, cõi 
chắc chăn. Nghĩa là muôn duyên theo cảnh dục đủ 
ba mươi sáu, duyên theo cảnh cõi Sắc chỉ hai mươi 
bốn, trừ duyên hai dựa hương vị, đều có sáu. Duyên 
theo cảnh Võ sắc chỉ có sáu thứ, nghĩa là hai dựa 
của hành gân của pháp, mỗi chỗ đều có ba duyên 
theo cảnh không lệ thuộc, cũng chỉ có sáu thứ này. 

Do lý này, cõi Sắc, Vô sắc duyên sai khác cảnh 
như thích ứng, nên tư duy. 

Vì sao chi hữu khác không nói? Tụng răng: 

Khác đã nói, sẽ HÓI. 

Luận chép: Chì hữu khác, hoặc hữu đã nói, 
hoặc hữu sẽ nói, như trước đã giải thích. 

Nếu vậy thì vì sao lại khởi tụng này? 

Vì lẽ ở tụng sau, sẽ ngăn giải thích rộng về nghị, 
vì trong bài tụng sau, nói phiên não, v.v... chớ có ở 
đây sinh nghi như thế. 

Trước đã nói rộng về nghĩa bốn chỉ rôi, kế là 
nên giải thích rộng về chi hữu khác kia. Vì biểu thị 
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rõ văn sau, dựa vào sự hoặc, nghiệp, vì mượn dụ 
để chỉ rõ chung mười hai chi hữu, nên “sư quỹ 
phạm” lại khởi tụng này. 

Như trước đã nói mười hai chi hữu, lược gồm 
nhiếp chỉ có ba, nghĩa là hoặc, nghiệp, sự, tác 
dụng của ba thứ này khác nhau, dụ kia thì thê nào? 

Tụng răng: 

Trong đây nói phiên não 
Như giông, lại như rồng 
Như cỏ, rê, cây, cộng 
Và như gạo trong trấu. 
Nghiệp như gạo có trầu 
Như cỏ thuốc, như hoa 
Các sự quả đị thục 

Như uống, ăn thành thục. 

Luận chép: Giỗng với ba thử này, v.v... như 
thế nào? Như từ hạt giỗng, mâm, lá, v.v... sinh. 

Như thê, từ phiên não sinh nghiệp phiên não, 
Sự như rông trân đóng ở ao, nước thường không 
cạn. Như vậy, phiền não được nối tiếp nhau trân 
đõng sinh ra ao, khiến cho hoặc, nghiệp, sự chảy 
rót vô tận. Như cỏ, TẾ chưa nhồ, mộng cắt, cắt rồi 
mọc lại. Như vậy, rễ phiên não chưa dùng, Thánh 
đạo để nhồ, khiên sinh mâm, mạ cắt, cắt rồi, mọc 
trở lại, như từ cây, cộng, thường sinh cành, hoa, 
quả. Cũng thế, từ hoặc thường khởi hoặc, nghiệp, 
sự, như gạo trong trầu có thể nầy mâm, v.v... không 
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thê sinh riêng. Nghiệp trong phiên não chiêu cảm 
hữu sau, không chiêu cảm riêng, như gạo có trâu 
sinh ra mâm, v.v.. - Nghiệp có phiên não có thế 
chiêu cảm dị thục, như quả của các thứ có thuốc 
chín làm bờ mé sau, quả nghiệp thành thục nôi, 
không còn chiêu cảm dị thục, như hoa đối VỚI quả 
làm nhân gần của sinh, nghiệp làm nhân gân, có 
thể sinh dị thục, như thức uông ăn chín, chỉ nên 
thọ dụng, không thể chuyền biên sinh thành thức 

uống ăn khác. Sự của quả dị thục đã thành thục tôi, 
không thể còn chiêu cảm dị thục sinh khác. Nếu 
các dị thục lại chiêu cảm sinh khác, sinh khác lại 
chiêu cảm sinh khác, nên không giải thoát. 

Đã nói về duyên khởi, tức ở trong đây, y cứ ở 
vị sai khác, chia thành bốn hữu: trung, sinh, bản 
và tử, đã giải thích như trước. Sự sai khác như 
thiện, v.v... có, không ba cõi hay không, nay sẽ nói 
lược: Tụng răng: 

Ở trong bốn thứ hữu 
Sinh hữu chỉ nhiêm ô 
Do phiên não địa mình 
Còn ba. Vô sắc ba. 

Luận chép: Sinh hữu trong bốn hữu chỉ nhiễm, 
chắc chăn không phải thiện vô phú, vô ký. 

Do tất cả phiền não hoặc, v.v... nào, các phiên 
não nhiễm các sinh hữu chăng? Không như vậy thì 
thê nào? 
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Chỉ do địa mình, nghĩa là sinh địa này, chỉ do 
tất cả phiền não trong địa này sinh, hữu thành 
nhiễm ô, không có một phiên não nào trong các 
phiên não ở vị Kết sinh mà không có công năng 
thâm nhuân, nhưng các Kết, sinh, chỉ do sức phiên 
não, không phải do triên, cầu. Vì sao? Vì hành vi 
của sức mình, triên, v.v... ăn năn, che giâu, vì phải 
do tư duy lựa chọn mới hiện khởi: Nhưng thân, tâm 
trong vị này mê muội, thập kém, phải là nhậm vận 
hoặc, mới có thê hiện hành, vì chỉ Có sức tùy miên 
thường tu tập vượt hơn, nên các phiền não thường 
hiện hành, vào lúc Kết sinh, nhậm vận hiện khởi. 
Các triên và cấu, do sức thường tập yếu kém, 
chắng phải không tư duy, lựa chọn mà được hiện 
tiền. 

Cho nên, Kết sinh không phải vì các triền, cầu 
nên chỉ do sức các phiên não của địa mình, nhiễm 
ô sinh hữu, lý cực thành lập, trung hữu, v.v... khác, 
mỗi đều có cả ba, nghĩa là hữu kia đều có cả thiện, 
nhiễm, vô ký, nên biết sát-na nối tiếp đâu tiên của 
trung hữu cũng phải nhiễm ô, cũng như sinh hữu. 

Bồn hữu như thê thuộc về cõi nào? 

Cõi Dục, cõi Sắc đủ bốn, còn Vô sắc chỉ ba, 
không phải nghiệp Vô sắc chiêu cảm quả trung 
hữu, như luận Thuận Chánh Lý, đã tư duy, lựa 
chọn đủ. Trong bốn thứ hữu này do đâu mà trụ? 
Tụng răng: 
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Hữu tình do ăn trụ 

Thể đoạn thực chỉ ba 

Vô sắc không lợi ích 

Căn mình được giải thoái. 
Ba ăn: Xúc, tư, thức 

Hữu lậu khắp ba cối 

Ý thành và cấu sinh 
Hương thực, trung hữu khởi. 
Hai trước ích đời nầy 

Sở y và năng y 

Hai sau hiện đang có 
Dán khởi như thứ lÓp. 

Luận chép: Kinh nói: Đức Thế tôn tự giác ngộ 
một pháp, chánh giác, chánh nói. Nghĩa là các hữu 
tình, tất cả đều do ăn mà sông còn. 

Những øì là ăn? Ăn có bốn thứ: 

1. Dứt. 
2. Xúc. 
3. Tư. 
4. Thức. 

Đoạn có hai thứ, là tế và thô. TẾ, là thức ăn 
của trung hữu, vì hương là thức ăn và thức ăn đầu 
tiên của kiếp trời, Vì không có biến đôi, cầu uê, như 
rót dầu vào cát, vì tan vào chị, hoặc trùng nhơ tế, 
thức ăn của con trẻ, v.v... gọi là tế, trái với tê này 
là thô. 

Đoạn thực như thể chỉ có ở cõi Dục, vì lìa tham 
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đoạn thực, sinh cõi trên, nên không phải thân cõi 
trên, dựa vào duyên ngoài mà sống. Mặc dù cõi 
Sắc có công năng làm lợi ích đại chủng, nhưng 
không phải đoạn thực, như không phải diệu dục, 
như trong cõi Sắc dù có cảnh xúc chạm sắc, thanh 
hập dẫn, nhưng vì không dẫn sinh tham tăng 
thượng, nên không gọi là diệu dục. 

Như thế, dù có công năng vi diệu hơn hết, gồm 
nhiếp việc xúc chạm làm lợi ích, nhưng vì rốt ráo 
không có nuốt, ăn phần đoạn, nên không phải đoạn 
thực. Mặc dù không thuộc về đoạn thực, nhưng 
chăng phải không có nghĩa ăn, như nỗi mừng dù 
chẳng phải thuộc về trong bốn thực, mà kinh gọi 
là ăn, vì có nghĩa ăn, như Khê kinh nói: Ta ăn hỷ 
thực, do hý thực ở lại lâu, như trời Cực Quang 
Tịnh. Nhưng thể đoạn thực có mười ba sự, dùng xứ 
gôm nhiệp chung, chỉ có ba thứ, nghĩa là chỉ ba: 
hương, vỊ, xúc cõi Dục, tất cả đều là tự thể của đoạn 
thực, vì có thể thành dứt khác nhau mà ăn nuốt, 
nghĩa là dùng miệng, mũi phân ra từng phân đề thọ 
dụng. Vì ít theo nhiêu, nên nói thế này. Dù không 
phải nuốt ăn, chỉ công năng làm lợi ích thân, sao 
cho được tôn tại lâu, cũng thuộc về tế thực, cũng 
như ảnh, ánh sáng, ngọn lửa, nước mát thoa, rửa. 
Lại, ăn vị đất của vị kiếp đầu tiên, cũng gọi đoạn 
thức vì chấp nhận từng phân, từng miêng. Lại, các 
thức uống, v.v.. cũng gọ! là đoạn thực, đều có thể 
đoạn khác nhau mả thọ dụng ở xứ sắc, gọi là đoạn 
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không gọi là thực, vì không là công năng gồm 
nhiếp lợi ích căn bị đôi trị của mình. 

Nói về ăn, nghĩa là gôm nhiếp lợi ích cho các 
căn và các đại chủng, xứ sắc không. có năng lực 
nhiếp giữ, làm lợi ích căn mình và các đại chủng, 
vì lây không đến động tác của căn, do Khê kinh 
nói: Đoạn thực không phải thức ăn {rong tay, trong 
đồ đựng, có thể thành việc ăn mà phải vào mũi, 
miệng, răng nhai nước dịch tắm. thâm, nhuân 
nhuyễn, xuống tới cô họng, rớt xuống trong sinh 
tạng, rôi tiêu hóa dân, thế vị, đức thành thục truyền 
vào trong các mạch, thâu nhiệp tăng các trùng, mới 
gọi là ăn, vào lúc này mới được thành việc ăn. 
Hoặc thức ăn trong tay, đồ đựng, do tương đương 
là tên gọi, như Đề-bà-đạt-đa gọi Na-lạc-ca, v.V.. 
mặc dù phân dứt kia được gọi chung là ăn, nhưng 
lúc thành thức ăn thì chỉ hương, vị, xúc, vì bấy giờ 
chỉ thức ăn này làm căn, cảnh. 

Lại, làm sao biết được xứ sắc không phải thức 
ăn có công năng gồm nhiếp làm lợi ích căn, đại 
trong thân, như hương, vị, xúc vì không thấy khác 
nhau? Vì bây giờ không sinh ra thức, cảnh kia. Lúc 
sinh, thức mình còn không tôn ích đại chủng, căn 
mình huông chỉ đã vào thân rôi, bất sinh thức mình 
mà có thê làm thức ăn hay sao? 

Nhìn sửng mặt trời, mặt trăng, v.v... làm tôn ích 
nhãn căn, công năng của sự tiếp xúc này, không 
phải sức hình, hiển lẽ nào không khổ, vui đều sinh 
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với thức? Hai công năng này làm việc tồn ích xứ 
sắc đối với mắt cũng làm tốn ích chăng? 

vi lý không nên như thê, vì mắt và ánh sáng, 

.. lẽ ra thành thức ăn? Nhưng mắt, ánh sáng kia 
làm cảnh, thuận với chín xúc khố, vui, có thể làm 
việc ăn, xứ sắc thì không như vậy, vì thấy các sắc 
an-thiện-na, thẻ tre, v.V.. › không thêm, bớt, phải là 
phải đến trong mắt, mắt mới có thêm bớt. Cho nên, 
đoạn thực, chắc chăn không phải ở xứ sắc. 

Nếu vậy thì vì sao trong Khế kinh Đức Phật 
khen ngợi đoạn thực có đủ sắc, hương, vị. 

Vì Đức Phật muốn cho chúng được hân hoan, 
vui vẻ, nên khen cả duyên giúp đỡ, như cũng khen: 
Cung kính, bố thí. 

Lẽ nào tức cung kính cũng gọi là đoạn thực hay 
sao? 

Nhưng nếu muôn thành đoạn thực, thì cân 
phải đủ duyên giúp đỡ chân chính. Lại, nêu sắc, 
tướng, nhằm biểu thị hương, vị, Xúc, cũng vì tốt 
đẹp, đáng ưa thích, nên nói thê này: Cho nên, thê 
của ăn chỉ có hương, vị, xúc, không phải sắc, 
không thể làm lợi ích, vì giải thoát căn mình. 

Vả lại, gọi là ăn thì trước phải nuôi ích đại 
chủng của căn mình, sau mới đến cái khác. Khi sắc 
uống, ăn đối với đại chủng căn mình còn không 
làm lợi ích, huông chi đề cập cái khác. Vì các căn, 
cảnh kia đều khác nhau, nên có khi thây sắc sinh 
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hỷ, lạc, nghĩa là duyên xúc sắc sinh là ăn chăng 
phải sắc. Lại, người Bất hoàn và A-la-hán giải 
thoát tham ăn, dù thây diệu thực mà bất sinh hỉ thì 
không có lợi gì. 

Đã nói về lệ thuộc cõi đoạn thực và thể của ba: 
xúc, tư, thức. Kế sẽ chỉ rõ về xúc, nghĩa là ba hòa 
hợp căn, cảnh, thức sinh ra trong tâm sở duyên 
khởi, đã tư duy lựa chọn rộng. Tư, nghĩa là ý 
nghiệp, thức, gọi là liễu cảnh. Ba pháp này chỉ hữu 
lậu, ở cả ba cõi đều có. 

Như thê, thể của bốn thực, gồm có mười sáu 
việc, chỉ ba thực sau, nói lời hữu lậu, để chỉ rõ ba 
thứ như hương, v.v... không lẫn lộn với vô lậu. 

Vì sao xúc, v.v... không phải thức ăn? 

Vì thức ăn là năng dẫn đắt, năng giúp đỡ đáng 
chán, đáng đoạn các hữu thích sanh vê nơi sông 
lâu. Vô lậu dù giúp đỡ người khác đã dẫn dặt hữu, 
nhưng lại tự không có công năng lôi kéo đến hưu, 
không phải có thể chán, dứt chỗ sinh trưởng ái, nên 
không kiến lập Ở trong bốn thực, tức do nhân này 
đối với địa cõi người khác. Mặc dù pháp hữu lậu 
cũng không phải thể của thực. Pháp của địa cõi 
người khác tuy cũng là nhân nuôi nâng hiện hữu, 
nhưng không phải năng lực tạo ra sức dẫn dắt nhân 
của hữu sau, nên không gọi là thức ăn. Khi các 
pháp vô lậu hiện ở trước, dù có khả năng làm nhân 
giúp đỡ đại chủng căn, nhưng không có khả năng 


464 A TỶ ĐÀM 14 


tạo ra dẫn lực nhân của hữu sau, mặc dù tạm thời 
làm nhân thâm nhuân đại chủng căn, nhưng chỉ vì 
muốn thành chỗ nương tựa tôt đẹp, nên hướng 
nhanh chóng Niết-bàn, diệt hắn các hữu. Hữu lậu 
của địa mình, khi hiện ở trước, giúp đỡ hiện tại, 
khiến thêm công năng chiêu cảm hữu sau. 

Do đó đã giải thích nghĩa đoạn thực làm nhân 
chiêu cảm hữu sau. Nghĩa là thực xúc, v.v..., khi 
dẫn dắt đến hữu sau, cũng dẫn sinh hương, v.v... 
của pháp bên trong ở đương la1, hương, v.v... trong 
hiện tại, giúp đỡ nhân của xúc, v.v... sao cho dẫn 
dắt đến hữu đương lai, cũng là công năng tự nhận 
lây hương, v.v... ở vị lai làm quả đắng lưu. Cho nên, 
dứt vì đồng một quả với nhân của hữu sau, vì cũng 
có công năng dẫn dắt hữu, nên gọi là sự ăn. Nhưng 
loại thê của hương, vị, xúc có ba. Nghĩa là đăng lưu, 
nuôi lớn, dị thục sinh, do biết rõ hương, v.v... ở bên 
ngoài, phát ra hương, VỊ, XÚC nỘI trong thân, khiến 
thành việc ăn, nên thức ăn đã nói, lý ây chắc chắn 
thành, như Khế kinh nói: Ăn có bốn thứ, năng 
khiến bộ đa hữu tình an trụ và giúp ích cho các 
người cầu sinh. 

Nói bộ đa, nghĩa là chỉ rõ nghĩa đã sinh, các 
đường sinh rôi, đêu gọi là đã sinh. 

Lại, nói câu sinh gọi là gì? 

Đây là gọi trung hữu. Do Phật, Thế tôn đã 
dùng năm thứ gọi là trung hữu. 
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Năm thứ là: 

Ý thành, vì từ ý sinh, nên là nghĩa nghiệp đẫn 
dắt, đã dẫn đến quả. 

Nếu vậy, thì ý này nên có lỗi thái quá hay 
chăng? 

Không vậy, trung hữu đã nắm lây vật tính, 
huyết, v.v... bên ngoài để hình thành thân. 

Câu sinh: Rất đỗi vui mừng vì đã tìm kiêm, 
quán sát chỗ sẽ sinh. Sinh, là sinh hữu, trung hữu 
phân nhiều tìm tòi hướng về chỗ sinh hữu. 

Hương thực, thân được thấm nhuần hương 
thực, qua đến chỗ sinh. 

Trung hữu, hai hữu tử, sinh, vì hữu không có 
xen hở. 

Danh khởi, chi Vô gián của tử hữu, tự thể 
không thiêu, vì thân khởi tức khắc, hoặc lại đối 
với hướng sẽ sinh chắc chăn, vì tạm thời khởi. 

Vì sao nói ăn chỉ có bôn thứ? 

Vì tật cả hữu vi đều có tác dụng ăn. Kinh nói. 
Vì Niết-bàn cũng có ăn, như Khế kinh nói: Niết- 
bàn có ăn, gọi là chi giác. Mặc dù các hữu vi đều 
có tác dụng ăn, nhưng y cứ ở sự vượt hơn để nói, 
nghĩa là đại tiên tôn, vì người đã được Phật hóa độ 
y cứ ở tư chất có vượt hơn, chỉ nói bốn cách ăn, 
nghĩa là hai cách ăn đâu tiên, công năng giúp ích 
cho đôi tượng nương tựa, chủ thể nương tựa, hai 
cách ăn sau có công năng dẫn sinh hữu sau hay 
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khởi hữu đương lai, như thứ lớp, giúp ích thân khởi 
danh sắc. Vì thân của hai thứ hữu, nên lập bốn 
thực. Đối tượng nương tựa, nghĩa là sắc thì có căn 
thân: Chủ thê nương tựa, nghĩa là danh tức tâm, 
tâm sở. Dứt thực trong đây, thâm nhuân, làm lợi 
ích cho đối tượng nương tựa, vì có căn thân, do ở 
lại thần căn này, nên xúc thực trong đây giúp đỡ, 
làm lợi ích cho chủ thể nương tựa, vì tâm, tâm sở 
do căn thân này mà sống còn. 

Hai cách ăn như thê đôi với hữu đã sinh có công 
năng giúp ích rất cao quý. Tư, vì dẫn thức nghiệp 
làm chủng tứ, dẫn khởi hữu đương lai. Nghĩa là vì 
nghiệp, nên có thể hai hữu danh sắc đương lai. 
Nghiệp đã dẫn rồi, ái thâm nhuân hạt giống thức, 
có thể khiến khởi thân danh sắc của hữu đương lai, 
nên Khế kinh nói: Nghiệp là nhân sinh, ái là nhân 
khởi. 

Hai cách ăn như vậy, lúc chưa sinh, có công 
năng dẫn khởi rất cao quý, nên chỉ nói bôn thứ này 
là ăn. Hai cách ăn sau trong bốn cách ăn này, như 
mẹ ruột, vì sinh chưa sinh, nên hai cách ăn trước 
như mẹ nuôi, vì mẹ nuôi nâng đã sinh, ngoài ra, 
chắc chăn lựa chọn rộng, như luận Thuận Chánh 
Lý. Nay lại nên tư duy lựa chọn trước giải thích 
bôn hữu. 

Hai hữu tử, sinh chỉ một sát-na ở trong lúc 
này, thức nào hiện khởi? Thức này lại tương ưng 
với thọ nào? Tâm định, vô tâm được tử, sinh hay 
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Đến khi qua đời thức sẽ diệt ở chỗ nào? Dứt mạt- 
ma thê nó là gì? 

Tụng răng: 

Đoạn, nổi tiếp thiện căn 
Lùa nhiêm lùi tử sinh 
Cho chỉ trong ÿ thức 
Sinh tử chỉ xả thọ 

Phi định, vô tâm hai 
Niết-bàn hai vô ký 

Chết dân: chân, rồn, tim 
Y thức diệt sau củng 
Trời, người dưới bát sinh 
Cắt đứt sông Mạt-ma. 

Luận chép: Dút thiện, nỗi tiếp thiện, la 
nhiễm địa cõi, từ lìa nhiễm lui sụt, mạng. chung, 
thọ sinh. Trong sáu vị này, chỉ châp nhận ý thức, vì 
đều là pháp không chung của ý thức, nên ở đây năm 
thức không có công năng. Sinh, là nói gôm nhiếp 
niệm đầu của trung hữu. Mặc dù ý thức tương ưng 
đủ cả ba thọ, tuy nhiên, lúc tử sinh chỉ có xả thọ, 
không phải khê, lạc thọ, vì tánh không sáng suốt 
nhạy bén. Khi thuận với tử, sinh, tánh của hai thọ 
khổ, vui rất sáng suốt, không thuận với tử, sinh. 
Chắng phải thức sáng suốt, có nghĩa tử, sinh, vì lúc 
tử, sinh, sẽ tối tăm, yêu kém. Do đó, nên nói ba tĩnh 
lự dưới chỉ có tâm phân gân có lý tử sinh, vì địa 
căn bản không có xả thọ, nên dù gọi là ở ý thức 
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được có tử sinh, nhưng không phải ở tâm định có 
lý tử sinh, vì chăng phải cõi, địa có tử, sinh riêng. 
Nếu là cõi, địa đều rất sáng suốt, nhạy bén, vì ø1a 
hạnh vượt hơn đã dẫn phát, lại ở tâm định vì hay 
øôm nhiếp làm lợi ích, nên chắc chăn do tốn hại 
mới có qua đời. Đối với tâm ở định, vì không phải 
nhiễm ô, sẽ, do nhiễm ô mới được thọ sinh. Tâm 
nhiễm ở địa khác cũng gôm nhiếp làm lợi ích, vì 
không có lý qua đời, khởi gia hạnh, nên không có 
lý thọ sinh, tâm nhiễm của địa khác, sẽ gôm nhiếp 
địa vượt hơn, không chấp nhận ưa đi qua địa thua 
kém đề thọ sinh. Vô ký của địa khác, vì không phải 
khởi gia hạnh õ nhiễm, nên cũng không có sinh tử, 
cũng chăng phải vô tâm, có nghĩa tử sinh, vì trái 
với lý. Tử có hai thứ: Hoặc bị người khác hại, hoặc 
tự nhiên qua đời, ở vị vô tâm, người khác không 
thê hại. Vì có pháp thù thắng gìn giữ thân, nên ở vị 
vô tâm, không phải tự nhiên qua đời, vì tâm nhập 
định, có thê dẫn phát tâm xuât, nghĩa là tâm nhập 
tạo ra duyên Đắng vô gián, lây pháp quả của tâm, 
v.v... dựa vào thân. này, sẽ không có pháp riêng 
nào có thể ngăn ngại, khiến cho bất sinh. Nếu thân, 
đối tượng nương tựa, sắp biên đối, hư hoại, thì khởi 
trở lại lệ thuộc thân, tâm này, mới qua đời, lại 
không có lý khác. 

Lại, có Khế kinh chứng minh không phải vì vô 
tâm mà chết, nên Khế kinh nói: Hữu tình Vô tưởng 
do tưởng khởi rôi, từ xứ kia chết, không phải ở vị 
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vô tâm có thể được thọ sinh, phải do được dẫn do 
tâm hiện vượt hơn, vì vị trụ yêu kém mà thọ sinh, 
vì lìa khởi phiên não nên không thọ sinh. Cũng có 
Khế kinh chứng minh. Không phải nên Khế kinh 
nói: Nếu thức không vào trong thai mẹ thì danh sắc 
có được hình thành Yết- thích-lam hay không? Cho 
đến nói rộng. Nhưng tâm tử hữu dù có cả cả ba 
tánh, mà A-la-hán sẽ không có tâm nhiễm, dù có 
tâm thiện và hai vô ký nhưng vì mạnh mẽ, nên 
không vào Niết-bàn, vì tâm nhập Niết-bàn chỉ hai 
vô ký, nghĩa là đường oaI nghị, hoặc dị thục sinh. 

Nếu nói cõi Dục có tâm xả dị thục, nhập Niết- 
bàn, thì sẽ có cả hai vô ký. Nếu nói ở cõi Dục không 
có tâm xả dị thục, nhập Niết-bàn chỉ đường Oal 
nghị thì sẽ không có lìa thọ mà có tâm riêng, việc 
thiện yêu kém vì sao không nhập Niết-bàn? 

VỊ tâm thiện kia đã có dị thục, các A-la-hán đã 
nhàm chán, trái với các quả dị thục ở vỊ lai, vì nhập 
Niết-bàn. 

Nếu vậy thì trụ dị thục lẽ ra không nhập Niết- 
bàn phải chăng? 

Không đúng, đã phân biệt nói vì chán trái vị 
lai, thì sao không chán trái dị thục hiện tại? 

Vì biết dựa vào dị thục hiện tại dứt hắn các 
hữu, nên dựa vào dị thục hiện tại chứng quả Vô 
học, biết A-la-hán kia đã có ơn không nhàm chân 
sâu xa tai họa, các A-la-hán vì nhàm chán sâu xa 
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sự sinh đời đương lai, nên khi qua đời, tránh khỏi 
điều thiện của nhân kia, chỉ vì thê lực của hai vô ký 
yếu kém, vì thuận với tâm dứt nối tiếp nhau yếu 
kém tôi tăm, nên nhập Niết-bàn chỉ hai vô ký. Các 
thức như nhãn thức, v.v... dù dựa vào sắc căn mà 
không có nơi chốn, huông chỉ lại là ý ý thức. Nhưng 
y cứ ở chỗ diệt của thân căn để nói, nếu người 
chết tức khắc, căn thân ý thức đột nhiên đều diệt, 
không có chỗ riêng. Nếu người chết dẫn đi qua trời, 
người cõi dưới, ở chân, rôn, tim, như thứ lớp, thức 
diệt, nghĩa là rơi vào đường ác, nói danh đi qua 
dưới. Sau cuối của thức kia, thì diệt ở hai chân. 
Nếu đi qua cõi người, thì thức sẽ diệt ở rồn. Nếu 
sinh lên trên trời, thì thức sẽ diệt ở trái tim. Các A- 
la-hán dịch là bất sinh, tâm sau cuối của họ cũng 
sẽ ở quả tim. 

Có sư khác nói: Thức kia diệt ở đỉnh đâu, chính 
vào lúc qua đời, thân căn diệt ở chân, v.v..., ý thức 
sẽ diệt theo. Khi sắp qua đời, thân căn diệt dân, 
đến chỗ chân, v.v... đột nhiên đều diệt, như đặt một 
ít nước lên trên viên đá nung đỏ lửa, nước sẽ giảm 
dân, tiêu tan dân ở một chỗ đêu hết, sẽ không có 
đồng phân nôi tiếp nhau làm nhân, công năng Vô 
gián được sinh hướng đến hữu sau, chỉ người qua 
đời dân, khi sắp qua đời, hữu vi dứt mạt-ma, bị bức 
xúc do khô thọ, không có vật khác, gọi là mạt-ma, 
nhưng có nơi chốn riêng ở trong thân, khi bị bức 
thiết đữ dội do gió, lửa nóng, thọ sinh rất khô, thì 
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øây ra cái chết, được gọi là mạt-ma, như có bài 
tụng rằng: 

Trong thân có chổ riêng 

Xúc nên khiến qua đời 

Như tua hoa sen xanh 

Bị vi trần xúc chạm. 

Nếu nước, lửa, gió duyên hợp, không bình 
thường sai trái lẫn nhau, hoặc chung, hoặc riêng, 
thế dụng tăng thịnh, thương tốn mạt-ma, như dùng 
dao bén cắt ra từng phân do đây dẫn phát thọ sinh 
rất khổ. Từ giây phút này, chắc chắn sẽ chết. Vì lý 
này, nên gọi là dứt mạt-ma, không phải như chặt 
củi, gọi là dứt, như dứt không có nhận biết, nên 
được gọi là dứt, ưa phát ra ngôn ngữ, chê bai, chỉ 
trích người kia, bất cứ có thật hay không thật, 
thương thiết lòng người, đều do dây sẽ chiêu cảm 
dứt khô mạt-ma. 

Vì sao địa, cối không phải dứt mạt-ma, vì 
không có tai họa bên trong thứ tư. 

Ba tai họa bên trong: CIó viêm nhiệt, nước, lửa, 
ø1Óó tăng tùy theo sự thích ứng mà khởi. 

Có nói: Ba tai này giỗng với ba tai khí thế gian 
bên ngoài. Việc dứt mạt-ma này, ở cõi trời không 
có, nhưng khi các thiên tử sắp chết thì trước có năm 
tướng suy nhỏ hiện ra: 

Y phục, dụng cụ trang nghiêm không còn vừa 
ý, 
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Ánh sáng của thân mình mờ tối, yêu kém. 

Lúc tắm gội, nước dính thân. 

Bản tánh vui mừng, rong ruồi, nay ngưng đọng 
một cảnh. 

Mắt vốn ngưng lặng, nay thường nháy động. 

Năm tướng này biểu hiện thì không nhât đỉnh 
qua đời, nêu gặp được duyên thiện vượt hơn, cũng 
có thê chuyên biên. Lại, có năm tướng suy lớn biêu 
hiện: 


1. Bụi bám đây áo. 

2. Tràng hoa héo úa. 

3. Mô hôi ở hai nách chảy ra. 
4. Hơi hôi nhập vào thân. 

5. Không ưa chỗ ngôi cũ. 

Năm tướng này biểu hiện, chắc chắn sẽ qua 
đời. Nêu gặp phải duyên mạnh, cũng không thay 
đôi. Đức Thê tôn đôi với hữu tình này trong sinh, 
trụ, chêt mât của thê gian, kiên lập ba nhóm, ba 
nhóm là: 

Tụng răng: 

Nhóm chánh, tà bất định 
Thánh tạo Vô gián khác. 
Luận chép: 
1.Nhóm định tánh chánh. 
2.Nhóm định tánh tà. 
3. Nhóm tánh bất định. 
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Sao gọi là tánh chánh? 

Nghĩa là Đức Thế tôn nói: Tham, dứt không 
sót, giận, dứt không sót, si dứt không, sót, tất cả 
phiền não đều dứt không sót, đó gọi là tánh chánh. 

Vì sao chỉ dứt gọi là tánh chánh? 

Vì dứt này dứt hắn pháp tà ngụy. Lại, thể của 
dứt là thiện, thường, vì chắc chăn người trí yêu 
thích. Đức Thể tôn cũng nói: Thánh đạo gọi là tánh 
chánh. Kinh nói: Vì hướng vào tánh chánh ly sinh. 

Sao gọi là tánh tà? Có ba thứ: 

1. Tánh tà của đường. 
2. Tánh tà của nghiệp. 
3. Tánh tà của kiến. 

Tức là đường ác, năm nghiệp Vô gián, năm 
kiên bất chánh, như thứ lớp làm thể. Ở hai định là: 
Pháp Hữu học và Võ học. Năm nghiệp Võ gián, 
như thứ lớp năm Vô gián đó, vì chắc chắn hướng 
đến lìa trói buộc ở quả, địa ngục, nên người thành 
tựu Hữu học, Vô học ây được gọi là này, gọi là 
Thánh. 

Người tạo Vô gián vì chánh thoát, đã thoát khỏi 
sự ràng buộc của phiền não, nên gọi là Thánh. 
Thánh là nghĩa tự tại ha ràng buộc hoặc vì xa lhìa 
mọi việc xấu ác, nên gọi là Thánh, vì đạt được hoàn 
tật ly hệ đắc. Hoặc vì khéo được hướng, nên gọi là 
Thánh, vì ở giữa không có ngăn cách, nên gọi là 
Vô gián, vì ưa làm nhân này, nên gọi là tạo, định 
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chánh tả khác gọi là tánh bất định, vì hai duyên đợi 
kia có thê thành hai, nên không chắc chăn thuộc vê 
một, được gọi là bât định. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 16 
Phẩm 4: NÓI VỀ DUYÊN KHỞI (PHẢN 5) 

Như vậy đã nói về hữu tình thê gian, Khí thế 
gian nay sẽ nói. Tụng răng: 

An lập khí thể gian 
Phong luận ở dưới cùng 
Lượng nó rộng vô số 
Đày mười sảu lạc-xoa. 
Tiếp lớp nước trên, sâu 
Mười một ức hai vạn 
Tám lạc xoa đưới nước 
Còn lại kết thành Kim 
Kim luán và Thủy luán 
Thăng mười hai lạc-xoa 
Ba ngàn bốn trăm rưỡi 
Chu vỉ gấp ba lần. 

Luận chép: Bỗn cõi châu lớn của một trăm câu 
chi này được an lập như thế, đồng hoại, đồng 
thành, nghĩa là các hữu tình do pháp như vậy tu 
đặc các tĩnh lự, ở cõi dưới chết rôi, sinh trong địa 
tĩnh lự thứ hai, v.v... Khí thê gian dưới bị ba tai họa 
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hủy hoại, trải qua thời gian lâu xa đã dựa vào hư 
không ở dưới. Do sức tăng thượng của nghiệp nƠI 
các hữu tình, sau khi có gió nhẹ thôi, càng về sau 
chuyên biến tăng cuộn khúc, kết thành lớp thê nó 
cứng chắc, khít khao. Nếu có một Đại-nặc-kiện-na, 
dùng lớp Kim cương dương oai từ trên cao đánh 
xuông, kim cương có nghiên nát, phong luân vẫn 
không hao tốn. 

Như thế phong luân rộng không có số, đây 
mười sáu ức du-thiện- na. Lại, do sức tăng thượng 
của nghiệp hữu tình, nỗi mây lớn, mưa tưới trên 
phong luân, giọt mưa trông như trục xe, nước chứa 
thành lớp. 

Lớp nước như thế, ở giai đoạn chưa ngưng hết, 
sâu mười một ức hai vạn du-thiện-na, chiều rộng 
tương ứng với lớp g1ó, có người nói: Do sức nghiệp 
của hữu tỉnh nhỏ hẹp, giữ gìn khiến cho không tan 
rã, như thức uống ăn, khi chưa nấu chín, biên đôi, 
sau cùng, không dời đôi, rơi xuống thục tạng. 

Có sư khác nói: Do được gió gìn g1ữ, khiến cho 
không chảy sang bên cạnh, như bô chứa giữ lúa. 
Sức nghiệp của hữu tình khiến gió khác khởi, quậy 
đánh trên nước này, kết thành vàng, như sữa chín 
đọng lại trên mặt đóng váng thành mô, nên lớp 
nước giảm, chỉ dày tám lạc-xoa, lớp nước khác 
chuyên biến thành vàng, dày ba ức hai vạn, ranh 
giới hai luần có riêng một trăm câu-chi, cứ hai 
luân với lượng rộng đều băng nhau, nghĩa là 
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đường thắng: Mười hai ức ba ngàn bốn trăm rưỡi, 
chu vi sô ven đường kia thành gấp ba lần, nghĩa là 
lượng chu vi thành ba mươi sáu ức, một vạn ba 
trăm năm mươi du-thiện-na. 
Đã nói về ba lớp, còn núi nay sẽ nói. Tụng 

chép: 

Tô-mê-lô ở giữa 

Kế Du-kiện-đạt-la 

Nói Y-sa-đda-la 

Núi Khiết-địa-lạc-ca 

Tó đạt lê xá na 

Át-thầp-phược-yết-noa 

Nóái T)-na-đát-ca 

Núi Ni-dân-đạt-la 

Ở ngoài các châu lớn 

Có núi Thiết Luân vỉ 

Bảy trước vàng tạo thành 

Tô-mê-lô bồn báu 

Chìm nước đều tắm vạn 

Diệu cao nhồ cũng vậy 

Tám rưỡi khác, nửa dưới 

Cao rộng đếu bằng nhau 

Luận chép: Ö trên lớp vàng có chín núi lớn, 

núi chúa Diệu cao ở chính giữa. Tám lớp núi còn 
lại vây quanh núi Diệu cao. Bảy lớp trước trong 
tám lớp núi, gọi là nội. Ngoài ngọn núi thứ bảy có 
các châu, v.v... lớn. Ngoài ra còn có núi Thiết 
Luân vi, cõi bốn châu vây quanh như Luân vị, Trì 
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song, v.v... bảy núi đều do vàng làm thành. Núi 
chúa Diệu cao bốn báu làm thể, nghĩa là bốn phía 
như thứ lớp: Bắc, Đông, Nam, Tây, vàng bạc, phệ 
lưu ly, phả-chi-ca, các thứ báu tùy oai đức thật mà 
hiện sắc trên không, nên khoảng không của châu 
Thiệm-bộ giống như sắc phệ lưu ly. 

Hỏi: Các thứ báu như thé, v.v... từ đâu mà sinh? 

Đáp: Từ sức nghiệp tăng thượng của các hữu 
tình. Lại, mây lớn tuôn mưa trên lớp vàng, giọt 
nước mưa như trục bánh xe, trải qua thời gian lâu, 
nước tích lũy, sóng cả, sâu, vượt qua tám muôn, g1ó 
mạnh đập làm biến đối sinh các thứ báu. 

Sự biến đổi như thế sinh ra báu như vàng 
v.v... rồi, lại do sức nghiệp dẫn khởi gió khác, 
phân biệt báu, v.v.. . ôm nhiếp khiến tụtập thành 
núi, thành châu, chia nước ngọt, mặn khiến thành 
lập riêng biển ngoài, biển trong. 

Thế nào là một loại báu, v.v... loại riêng của 
nước sinh, nước mưa có công năng làm kho tàng, 
nơi hạt giống báu, v.v... của loại khác. Lại, vì bị g1ó 
mạnh đập mà sinh các thứ báu nên không có lỗi. 

Chín lớp núi như thế ở trên lớp vàng, lượng 
nước chìm đều băng tám vạn du-thiện-na. Núi Tô- 
mề-lô nhô lên khỏi mặt nước cũng vậy. 

Như thê tức nói: Núi chúa Diệu cao, từ dưới lớp 
vàng lên đến đỉnh núi, tổng cộng có mười sáu vạn 
du-thiện-na. Tám lớp núi còn lại nhô lên khỏi 
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thập dân, nghĩa là đầu tiên, núi Trì song nhô lên 
khỏi nước bôn vạn, cho đến núi Thiết Luân vi sau 
cùng nhô lên khỏi mặt nước ba trăm mười hai rưỡi. 
Mỗi lượng rộng của chín lớp núi như thế, các 
lớp núi đều đông với lượng nước tự nhô lên khỏi 
mặt nước. 
Đã nói về chín núi. Về biển nay sẽ nói về. Tụng 
răng: 


Giữa núi có tám biển 
Bảy trước gọi là trong 
Đầu tiên rộng tảm vạn 
Bốn bên đếu gấp ba. 
Sâu rưỡi côn nửa hẹp 
Thứ tám øọi là ngoài 
Ba lạc-xoa, hai vạn 
Hơn ba ngân hai trăm. 

Luận chép: Diệu cao là đầu tiên, Luân vi là 
sau, cùng trung gian là tám lớp biến, bảy lớp biển 
trước gọi là trong, trong bảy lớp biển đều có nước 
tám công đức: 

1.Ngọt. 

2. Lạnh. 

3. Mềm mại. 
4. Nhẹ nhàng. 
5. Trong sạch. 
6. Không hôi. 
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7. Khi uống, không làm hại cỗ họng. 
8. Uống rôi, không đau bụng. 

Bảy lớp biến như thê, đâu tiên rộng tám vạn. 
Căn cứ ở lượng khắp bên trong núi Trì song, bốn 
mặt ngoài núi đó, sô lượng đều gấp ba lân. Nghĩa 
là đều thành hai ức bốn vạn du-thiện-na. Lượng của 
sáu lớp biển còn lại, nửa nửa hẹp dân, nghĩa là 
lượng lớp biến thứ hai rộng bốn vạn, cho đến lượng 
lớp biển thứ bảy rộng một ngàn hai trăm năm 
mươi. Các lượng này không nói lượng chu vI, vì 
nhiêu phiên phức, so sánh trước nên biết. Lớp biển 
thứ tám gọi là ngoài, nước mặn tràn đây. Lượng 
rộng ba ức hai vạn ba ngàn và hai trăm tám mươi 
bảy du-thiện-na rưỡi. Tám mươi bảy rưỡi là tiếng 
khác đã hiển TỔ. 

Đã nói về tám lớp biên, sẽ nói về hình lượng 
các châu có khác. Tụng răng: 

Tướng châu lớn trong đáy 
Nam Thiệm-bộ như xe 

Ba bên đếu hai ngàn 

Nam biên có ba rưỡi. 
Châu Đóng Tỳ-đề-ha 
Hình dàng như bán nguyệt 
Ba bên như Thiệm-bộ 

Bên Đóng ba trăm rưỡi. 
Tây châu Cù-đảâ-mi 

Tướng như mặt trăng tròn 
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Đường kính hai ngàn rưỡi 
Chu vỉ gấp ba này. 

Châu Bắc như tòa vuông 
Bốn mặt đêu hai ngàn 
Cháu giữa lại có tảm 

Bên bốn châu đêu hai. 

Luận chép: Châu lớn trong lớp biển ngoài có 
bốn, nghĩa là ở bốn mặt đối diện với núi Diệu cao. 
Châu Nam Thiệm-bộ, phía Bắc rộng, phía Nam 
hẹp, lượng ba bên băng nhau, tướng của châu như 
chiếc xe. Nam biên chỉ rộng ba du-thiện-na rưỡi, 
ba bên đều có hai ngàn du- thiện-na. Chỉ trong 
châu này có tòa Kim cương. Cùng cực trên, cõi đât, 
ở dưới là y cứ lớp vàng, Bỏ- đề Tát-đỏa thân sau 
cuối, sắp lên Chánh đăng Bôồ-đề vô thượng, đều 
ngôi trên tòa này, khởi định kim cương dụ, dùng 
vô dư y và xứ khác, tất cả năng lực vững chắc, có 
khả năng gìn giữ định này. 

Châu Đông Thăng-thân, phía Đông hẹp, phía 
Tây rộng, lượng ba mặt bằng nhau, hình dạng như 
bán nguyệt. Phía Đông gôm ba trăm năm mươi du- 
thiện-na, ba bên đêu có hai ngàn du-thiện-na. Ở 
châu Đông này, bên Đông rộng, châu Nam ở phía 
Nam, nên Đông như hình bán nguyệt, nam Thiệm- 
bộ trông như chiếc xe. 

Châu Ngưu-hóa ở phía Tây hình dạng như mặt 
trăng tròn. Đường kính hai ngàn năm trăm, chu vi 
bảy ngàn năm trăm. 
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Châu Câu-lô ở phía Bắc hình trông như tòa 
vuông, lượng bôn phía bằng nhau, mỗi mặt đều hai 
ngàn, chu vi lượng tám ngàn du-thiện-na. Tùy theo 
tướng của châu mình, gương mặt người cũng vậy. 
Lại có tám châu trung là quyến thuộc của châu lớn, 
øọI1 là bên cạnh bốn châu lớn, mỗi châu đều có hai 
châu trung. Hai châu trung bên châu Thiệm-bộ là: 

1. Châu G1à-mạt-la. 
2. Châu Phiệt-la-g1à-mạt-la. 

Hai châu trung bên châu Thắng-thân là: 
1. Châu Đề-ha. 
2. Châu Tỳ-đê-ha. 

Hai châu trung bên châu Ngưu-hóa là: 
1. Châu-xá-đề. 
2. Châu Ôt-đát-la-mạn-đát-lý-noa. 

Hai châu trung bên châu Câu-lô là: 

1. Châu Củ-lạp-bà. 
2. Châu Kiêu-lạp-bà. 

Tất cả châu này đều là nơi cư trú của con người. 
Do nghiệp thập kém, tăng thượng mà sinh ra, nên 
thân con người ở cõi kia, lùn thâp, xâu xí. 

Có sư khác nói: Châu GIà-mạt-la, là nơi cư 
ngụ của La-sát-sa, ngoài ra đều là nơi trú xứ của 
COn nĐƯỜi. 

Đã nói về các châu xong. Ao Vô Nhiệt Não ở 
phương nào? Có lượng bao nhiêu? 
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Tụng răng: 
Bắc chín núi đen này 
Trong nủi Tuyết, Hương Tủy 
Ao Vô nhiệt mỗi bê 
Năm mươi du-thiện-na. 

Luận chép: Chí giáo nói trong châu Thiệm-bộ 
này, từ trung An-độ hướng dân về phía Bắc, ba xứ 
đêu có ba lớp núi đen, có núi Tuyết lớn ở phía Bắc 
núi đen. Phía Bắc núi Tuyết lớn, có núi Hương túy. 
Ở phía Bắc núi Tuyết, phía Nam núi Hương, có ao 
nước lớn, tên là Vô Nhiệt Não, chảy ra bốn con 
sông lớn, theo bốn phía chảy ra bến biến cả: 

1. Sông Căng-glà. 
2. Sông Tín-độ. 
3. Sông Đồ-đa. 
4. Sông Phược-sô. 

Ao Vô Nhiệt Não, rộng mỗi bê bằng nhau, 
mỗi phía đều năm mươi du-thiện-na. Nước tám 
công đức luôn đây dẫy trong đó, không phải người 
chứng đặc thân thông thì khó đến được nơi ấy. Bên 
cạnh ao này có rừng Thiệm-bộ, thân cây cao to, 
quả trái ngon ngọt. Vì y cứ ở khu rừng này nên gọi 
là châu Thiệm-bộ. Hoặc dựa vào quả này đề đặt tên 
hiệu của châu. 

Lại ở xứ nào đặt Nại-lạc-ca? Lượng nào có bao 
nhiêu? Tụng rằng: 

Dưới đây quả hai vạn 
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Vô gián, sâu rộng đồng 
Bảy Nại-lạc-ca trên 
Tám tăng đêu mười sảu. 
Là phẩm, tiểu tro nóng 
Mũi nhọn, sông lửa tăng 
Đều ở bốn phương kia 
Tảm địa ngục lạnh khác. 

Luận chép: Phía dưới châu Thiệm-bộ này, 
quá hai vạn có đại Nại-lạc-ca A-ty-chỉ, sâu rộng 
đồng với trước, nghĩa là đều hai vạn, nên đáy địa 
ngục kia cách đây bốn vạn du-thiện-na. 

Hỏi: Vì sao chỉ ở dưới châu này có ngục Vô 
gián? 

Đáp: Vì chỉ ở châu này khởi nghiệp ác quá 
nặng, nên tai nạn đao binh v.v... chỉ có ở châu này 
vì người châu này có căn tánh rất nhạy bén, vì khô 
không xen hở, nên đặt tên Vô gián. Trong địa 
ngục khác, dù không có vui dị thục mà không có 
lỗi lớn, vì có vui đắng lưu. 

Có nói: Không có lễ hồng nên đặt tên Vô gián, 
dù hữu tình ít mà thân lớn. 

Có nói: Ở trong đó chịu khô Vô gián, nghĩa là 
hữu tình kia thân đều bị hàng trăm cây đinh đóng 
vào, đối với cửa sáu xúc thường chịu khô dữ dội, 
đât đầy sắt nóng, tường sắt vây quanh, lửa dữ giao 
nhau không hề tạm dứt, thân chịu đau khổ nóng dữ 
ép ngặt, khó chịu, tuy bỗn cửa nhìn xa có mở, đóng, 
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mà chạy đi tìm đường ra, bèn thấy công đóng, câu 
mong không thỏa, bị hại do kẻ thù thâm độc, dùng 
thân mình làm củi ném vào lửa dữ, đốt rụi chỉ thê, 
xương, thịt cháy tan, do nghiệp ác gìn giữ nên 
không chết. Bảy địa ngục khác chồng chất từng lớp 
trên Vô gián mà trụ. 

Bảy địa ngục khác là gì? 

1. Cực nhiệt. 
2. Viêm nhiệt. 
3. Đại khiêu. 
4. Hào khiếu. 
5. Chúng hợp. 
6. Hặc Thăng. 
7. Đắng hoạt. 

Có nói: Bảy địa ngục này ở cạnh Vô gián, các 
chi tiết trong thân người và thân mình, cả trong, 
ngoài đều phát ra lửa dữ, đốt hại lẫn nhau. Nhiệt 
bên trong rất nhiêu nên gọi là Cực nhiệt. Lửa 
chuyển biên theo thân, lửa cháy hùng hực vây 
quanh, vì nỗi khô về nóng bức khó chịu nối nên 
gọi là Viêm nhiệt. BỊ khô dự dội ép ngặt, phát ra 
tiếng kêu gào thảm khốc, vì buôn bã kêu la, oán 
thán, nên gọi là Đại khiếu. Loại khác bị các khổ 
não hại, buôn oán, phát ra tiêng kêu gào, nên gọilà 
Hào khiếu. Rất nhiều khổ cụ đều ập đến bức hại 
thân, hợp với bẻ nhóm tàn hại nhau, nên gọi là 
Chúng hợp. Trước dùng dây mực để đo lường chi 
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thể, rồi mới cưa nên gọi là Hắc thăng. Các khô ép 
ngặt thân, khiến người tội thường ngất xỉu như chêt 
liên sông lại như trước nên gọi là Đăng hoạt. Nghĩa 
là hữu tình kia tuy gặp phải những thứ chặt, đâm, 
mài, giã, nhưng tạm thời được cơn gió mát thối đến 
liền sông lại như cũ. Vì bằng với sự sống trước, nên 
đặt tên Đăng hoạt. 

Tám Nại-lạc-ca tăng thêm đều mười sáu. Nghĩa 
là ngoài bốn cửa đêu có bốn tăng thêm, do không 
phải đều là tên khác, nên chỉ nêu lên số chắc chăn, 
Đức Bạc-glà-phạm nói bài tụng này: 

Tạm Nại-lạc-ca này 

Ta nói rất khó vượt 
Dùng, sắt nóng làm đất 
Có tiếng sắt vậy quanh. 
Bản phía có bồn cửa 
Dùng cửa sắt đóng cổng 
Khéo bảy biện phán lượng 
Đều có mười su Tăng. 
Nhiễu trăm du-thiện-na 
Kẻ tạo ác đây ắp 

Lửa cháy suốt, cùng khắp 
Lửa dữ thường tỏa rực. 

Trong mười sáu ngục này, chịu khổ thêm dữ 
đội, vì hơn địa ngục gốc, nên gọi là tăng. Hoặc cảm 
thọ các khổ ở đây, vì nhiều loại khổ cụ, nên gọi là 
tăng, hoặc chịu khổ khắp trong địa ngục rôi, vì lại 
gặp tiếp các khô này nữa, nên gọi là Tăng. 
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Có nói: Hữu tình đã ra khỏi địa ngục này tôi, 
vì thường lại gặp khô, nên gọi là Tăng. 

Hỏi: Mỗi công đều có bốn tăng, tên ây là gì? 

Đáp: Tro nóng, phân nước tiểu, mũi nhọn và 
sông dữ, mỗi công đều có bốn tăng, tên đêu giống 
nhau. Tro nóng tăng: Tro nóng trong tăng này 
ngập tới đầu gối, lượng ấy rộng, nhiêu du-thiện-na. 
Hữu tình đi trong đó, vừa bỏ chân xuống, thì da thịt 
và máu liên vữa nát, rơi rụng, đưa chân lên thì sông 
trở lại, bình phục như cũ. Tử thị, phân tăng: Nghĩa 
là thây chết, phân, bùn, đây dẫy trong tăng này, 
chảy ra hôi nhớp, chìm sâu ở người. Lại rộng hơn 
lượng tăng tro nóng ở trước, trong đó có nhiêu 
trùng củ tra, mỏ nhọn như kim, thân trăng, đầu đen, 
hữu tình đến đây đều bị trùng này dùi da rách, cắn 
xương ăn tủy. Mũi nhọn tăng, trong tăng này lại có 
ba thứ: 

Đường đao nhọn: Ở đây sắp xếp dao nhọn 
ngửa lên để làm đường lớn, hữu tình đi trên đó, 
khi đặt chân xuống, da thịt và máu đêu bị cắt đứt, 
tan nát, rơi xuống, đưa chân lên thì sông trở lại, 
bình phục như cũ. 

Rừng lá gươm: Trên rừng này chỉ dùng mai 
nhọn, gươm bén làm lá, hữu tình đi vào, gió thôi, 
lá rụng, chém, đâm chỉ thể, xương, thịt rã hìa. Có 
quạ, chó dữ cùng đâu sức khiến thân cứng đờ, cắn 
đâu, rút chân cô, moi bụng, tim, cắn nuối. 
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Rừng sắt nhọn đâm: Trong rừng này, cây sắt cao 
chót vót, lượng hơn trăm người, có sắt bén nhọn 
đâm, dài băng mười sáu ngón tay, hữu tình khi bị 
cây trên dưới ép ngặt, mai nhọn đâm từ dưới lên 
trên. Có chim mỏ sắt mồ tròng mắt, tim, gan của 
hữu tỉnh, giành nhau mà ăn. 

Ba thứ đường dao nhọn, v.v... dù khác, nhưng 
đồng VỚI ĐẬYy săt, nên thuộc về một tăng. 

Sông dữ tăng: Sông tăng này rât sâu rộng, 
nóng, mặn, nước có sóng dữ đây tràn trong đó, hữu 
tình chìm trong sông ây, hoặc nồi, hoặc chìm, hoặc 
ngược, hoặc xuôi, hoặc ngang, hoặc chuyên, bị 
chưng, nấu, xương da nhừ như cháo, cháy đen. 
Như nước tro đựng đây trong vạc lớn, đặt mè, gạo, 
v.v... lửa bên dưới cháy mạnh, mè, gạo, v.v... ở đó 
xoay lại lên xuống, toàn bộ bị nhừ nát, cháy rụi. 
Hữu tình cũng vậy. GIả sử muỗn chạy trỗn, ở trên 
hai bờ, có các lính ngục, tay cầm dao, mác, ngăn 
cản, bảo phải quay trở lại, không làm sao ra khỏi 
được. 

Lại có lính ngục giăng lưới sắt lớn, lùa các hữu 
tình lên bờ, rót nước đồng sôi vào miệng, bảo phải 
nuốt hòn sắt nóng. Các khổ trải qua đủ, trở lại ném 
hữu tình xuống sông. Sông này như hào, ba mặt 
phía trước giống như khu vườn vây quanh, được 
trưng bày ở các địa ngục lớn. 

Đã nói tám Nạr1-lạc-ca nóng. Nại-lạc-ca lạnh giá 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 16 489 


cũng có tám thứ, là: 
1. Át-bộ-đà. 
2.Ni-thích-bộ-đà. 
3. Át-chiết-trá. 
4. Hoăc-hoăc-bà. 
5. Hô-hô-bà. 
6. Ôt-bát-la. 
7. Bát-đặc-ma. 
S. Ma-ha-bát- đặc- -ma. 

Hữu tình trong ấy bị lạnh giá ép ngặt, tùy theo 
tiếng thân, ghẻ chóc biến đôi đặt tên tưởng Ssal 
khác, nghĩa là hai, ba, lần theo thứ tự như vậy. 

Địa ngục lạnh này tọa lạc vây quanh bốn châu, 
ngoài núi Luân vi rất tôi tăm, trong đó thường có 
gió lạnh buốt giá, xung kích trên dưới, đóng băng 
ngang, dọc. Hữu tình đi trên đống băng này dựa 
vào nhau. Khí lạnh dữ dội, cắt thân, da phông lên, 
nứt ra, thân run cầm cập, cứng đờ, đều phát ra tiếng 
lạ, ghẻ lở toét ra, giỗng như ba đóa hoa. 

Do chê bai Thánh Hiên nên vời lây quả khô như 
thế. 

Có nói: Ngục lạnh này ở bên cạnh địa ngục 
nóng, do châu Thiệm-bộ trên hẹp, dưới rộng, hình 
dáng như đồng lúa, nên được bao dung, thế nên 
biến cả càng sâu dân, càng hẹp dân. 

Mười sáu ngục lớn đều do nghiệp chiêu cảm 
tăng thượng của các hữu tình. Các địa ngục lẻ 
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khác, hoặc nhiêu, một, hai, đều do nghiệp riêng 
chiêu cảm, hoặc tọa lạc ở gân sông, trong núi, đồng 
trồng, hoặc ở dưới đất, trong hư không, chỗ khác. 
Ba ngục Cực nhiệt, Vô gián và Viêm Nhiệt, trong 
đó đều không có lính ngục canh giữ. Ba ngục Đại 
khiếu, Hào khiêu và Chúng hợp, có ít lính ngục, 
Có sứ của vua Diêm- ma qua lại để tuần tra hữu 
tình kia. Ngoài ra, đều bị lính ngục phòng vệ, canh 
giữ. Lính ngục là hữu tình vô tình thuộc loại khác, 
vì phòng thủ, trị phạt các người tội nên lửa không 
đôt. 

Lính hữu tình: Vì thân họ bắm thọ đại chủng 
khác, hoặc sức nghiệp ngăn cách, nên tất cả thân 
trong địa ngục đêu dựng đứng. 

Đâu tiên, đồng Thánh ngữ, nghe nói có người 
dùng Thánh ngữ bảo họ: Ông ở trong nhân gian, 
không quán sát lỗi của dục, lại không kính vâng 
các bậc Phạm chí, Sa-môn, nên đến nay phải chịu 
khô dữ dội này! Các người tội kia nghe nói nhận 
hiểu, tâm cảm thây hồ thẹn, ăn năn, về sau không 
rõ ràng, vì thường bị khô não ép ngặt. Các thứ vật 
dụng của những địa ngục được bỗ trí vên định như 
thê. 

Chỗ ở của bàng sinh: Dưới nước, đất liền, trên 
không. Hình hiển của loại sinh có vô biên khác 
nhau. Tướng đi của thân chúng phân đứng thăng ít, 
phân ngang nhiêu. Vốn ở trong biển, về sau trôi lăn 
trong năm đường, đâu tiên đồng Thánh ngữ, về sau 
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sai trái dân. 

Các quý vôn cư trú ở nước của vua Diễm ma, 
từ nước này lần lượt di tản đến phương khác. 

Ỏ phía Nam châu Thiệm-bộ này, đi thăng 
xuống, sâu hơn năm trăm du-thiện-na, có kinh đô 
của vua Diễm-ma, rộng mỗi bê. 

Quỷ có ba thứ, là không có, có ít, có nhiều của 
Cả1. Không có của cải lại gôm có ba, là đuộc, kim 
và miệng hôi. Ít của cải cũng có ba, là kim, lông 
hôi và bướu. Nhiễu của cải cũng có ba: Hy vọng 
cúng tế, từ bỏ và thế lực lớn. Giải thích rộng về 
chín thứ này, như trong Luận Thuận Chánh Lý. 
Nhưng trong các quỷ không có oal đức, chỉ ở ba 
châu có, trừ châu Câu-lô ở phía Bắc. Nêu có oai 
đức thì trên cõi trờicũng có. 

Ở bãi phía Tây châu Thiệm-bộ có năm trăm, 
trong đó có hai chỉ là chỗ cư trú của quý. Mỗi bãi 
đều có ngôi thành, hai trăm năm mươi quỷ CÓ OaI 
đức ở một thành của bãi, quỷ không có oai đức ở 
một thành của bãi. Các quý phần nhiều đã băng 
hình tướng dựng đứng. 

Vào 'kiếp SƠ, đều đồng Thánh ngữ, về sau, tùy 
theo chỗ ở, có vô số thứ trái khác nhau. Về nghĩa 
chỗ ở dung lượng của mặt trời, mặt trăng v.v... 

Tụng răng: 

Nhát, nguyệt nửa mề lô 
Năm mươi mốt, năm mươi 
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Trong nửa đêm nhát lặn 
Nhật mọc, bốn châu thảy. 
Mùa mưa tháng thứ hai 
Chín tháng sau, đêm tăng 
Thứ tư, mùa lạnh giống 
Đếm giảm, ngày trái đáy. 
Ngày đêm tăng lạp-phược 
Thời gian đường Nam, 

Bắc Gần bóng mặt trời che 
Nên thấy mặt trăng khuyết. 

Luận chép: Mặt trời, mặt trăng, các vì sao dựa 
vào đâu mà trụ? Dựa vào gió mà trụ, nghĩa là sức 
tăng thượng ở nghiệp các hữu tình, dẫn chung gió 
khởi, xoay vần trong hư không, vòng quanh núi 
Diệu cao, chuyền vận, gìn gIữ mặt trỜi, v.V... SaO 
cho không dừng lại, rơi xuống. 

Chỗ dừng của mặt trời, mặt trăng kia cách 
đây bao nhiêu du- thiện-na? 

Đỉnh núi Trì song bằng một nửa núi Diệu cao, 
đo đường kính của mặt trời, v.v... có bao nhiêu du- 
thiện-na? Mặt trời có năm mươi mốt, mặt trắng 
chỉ năm mươi, vì sao rất nhỏ: nửa câu-lô-xá, to 
nhất: mười sáu du-thiện-na. 

Ở bốn châu, mặt trời, mặt trăng đều có khác 
nhau chăng? Không như vậy. Bốn châu đều đồng 
một mặt trời, mặt trăng. Bốn xứ đều có thời lượng, 
đang làm việc chăng? Không đúng. Vì sao mặt trời 
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lặn vào nửa đêm, mặt trời mọc ở giữa ngày? Vì 
thời lượng bốn châu băng nhau. 

Câu-lô, Thiệm-bộ, Ngưu- -hóa, Thắng: thân cách 
núi Diệu cao, vì cùng đôi với núi mà trụ. Nêu nửa 
đêm ở Câu-lô, tức giữa ngày ở Thiệm- bộ. Mặt trời 
lặn ở Thăng-thân, tức mặt trời mọc ở Ngưu-hóa. 
Nếu giữa ngày ở Ngưu-hóa, tức nửa đêm ở Thăng- 
thân. Mặt trời lặn ở Thiệm-bộ, tức mặt trời mọc ở 
Câu-lô. 

Đây là nghĩa tóm lược. Tùy theo giữa ngày, 
giữa tháng tương đôi của châu nào, hai châu còn 
lại, tùy theo ứng với lặn phía Tây, mọc phía Đông, 
châu thứ ba ở nửa đêm, giữa ngày. Do đó, nêu 
thời phân Ở Thắng- thân, Ngưu-hóa, thì như thứ lớp 
đó là giữa ngày, giữa tháng. Bảy g1ờ, ánh sáng ở 
bốn châu đều có, nhưng ảnh sáng làm việc ở châu 
Đông- nam đôi với châu Tây Băc, chỉ dùng ánh 
sáng làm việc, đều thây hai việc ở châu Nam Bắc, 
đó là châu Thiệm-bộ. Thây mặt trời mọc, mặt 
trăng lặn, thây mặt trăng mọc, mặt trời lặn, là châu 
Câu-lô. Châu 

Đông Thăắng-thân chỉ được thây mặt trời, chỉ 
được thầy mặt trăng, là châu Ngưu-hóa. 

Như thế, so sánh nơi pháp khác nên tư duy, lựa 
chọn. Hỏi: Vì sao ngày, đêm có bớt, có thêm? 

Đáp: Vì mặt trời vận hành trên đường xuyên 
qua châu này có khác. Từ ngày mông chín nửa sau 
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tháng hai, vào mùa mưa, đêm tăng dân. Từ ngày 
thứ chín nửa sau tháng thứ tư, vào mùa lạnh, đêm 
giảm dân. Vị thêm bớt của ban ngày trái với ở đây. 
Lúc đêm tăng dân, thì ban ngày giảm dân. VỊ đêm 
giảm dân, thì ban ngày tăng dân. 

Khi ngày đêm tăng, một ngày đêm tăng bao 
nhiêu? Tăng một Lạp-phược. Ngày đêm giảm 
cũng vậy. 

Mặt trời vận hành theo hướng Nam, hướng Bắc 
của châu này, như thứ lớp đó, đêm tăng, ngày tăng. 

Vì sao vâng trăng ở cuối nửa tháng tối trời, Ở 
vị đầu nửa tháng sáng trời, thấy có khuyết hay 
không? 

Trong phân lập ra thế gian đã giải thích thê này: 
Vì cung điện mặt trăng vận hành gần mặt trời, mặt 
trăng bị ánh sáng mặt trời lân át, phía còn lại phát 
bóng tự che khuât, khiên mặt trăng lúc bây giờ thấy 
không tròn. 

Về lý, thì nên như vậy, vì vào lúc bấy giờ cũng 
thây mặt trăng sáng không hoàn toàn. Do đó, lúc 
mặt trời lặn là khi mặt trăng mọc, cách nhau rất 
Xa, thây mặt trăng tròn và cung điện mặt trời, V.V... 

Hữu tình nào ở cõi trời Tứ đại vương. Thiên 
chúng của bốn bộ ây là chúng chư thiên chỉ ở đó 
chăng? 

Nếu là cõi trời ở trên hư không thì chỉ ở cung 
điện mặt trời, v.v... như thế, nêu là cõi trời ở dưới 
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mặt đất thì ở núi Diệu cao. 

Các tầng, v.v... có bao nhiêu? Lượng chúng 
như thê nào? Chư thiên nào cư trú ở tâng nào? 

Tụng răng: 

Diệu Cao có bốn tầng 

Cách nhau đêu mười ngàn 
Bên, cạnh mười sáu ngàn 
Lượng tám, bốn, hai ngàn. 
Kiên thủ và Trì man 

Hẳng kiêu, chứng đại vương 
Thứ lớp nơi bốn cấp 

Củng trụ bảy lớp múi. 

Luận chép: Núi Tô-mê-lô có bốn tầng: 

Bắt đầu từ mé nước, tận cùng tâng thứ nhất, 
cách nhau mười ngàn du-thiện-na. 

Như thế, cho đến từ tâng thứ ba, tận cùng tầng 
thứ tư, cũng với SỐ lượng mười ngàn. Bốn tầng 
cấp này từ bên cạnh núi Diệu cao, ra khỏi vòng 
vây quanh, tận cùng nửa dưới núi, từng cấp đầu 
tiên, là mười sáu ngản, từng cấp thứ ha, thứ ba, thứ 
tư, như thứ lớp đó, tám, bôn, hai ngàn. 

Trời ở tầng đầu tiên gọi là Kiên thủ, Trì man ở 
tầng thứ hai, Hằng kiêu ở thứ ba. Bốn đại Thiên 
vương và các quyền thuộc đều ở một mặt thuộc 
tâng thứ tư. Ba trời như Kiên thủ, v.v... đều thuộc 
về chúng Tứ vương. Trên bảy núi vàng như Trì 
song v.v... cũng có thôn, ấp của Tứ vương. Đây 
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øọI là dựa vào địa trụ của trời Tứ đại vương chúng. 

Trong các tầng cõi Dục, trời này rất rộng. Trời 
Ba Mươi Ba trụ ở xứ nào? 

Tụng răng: 

Đỉnh Diệu cao tảm vạn 

Trởi Ba Mươi Ba ở 

Bốn góc có bồn ngọn 

Nơi ở Kim Cương Thủ 

Cung giữa gọi Thiện 

Kiển Chu vi vạn-thiện-na 
Cao một nửa thành vàng 
Đất rang sức mêm mại 
Giữa có điện cao đẹp 

Chu vỉ ngàn do-tuần 

Bốn vườn ngoài trang nghiêm 
Chúng xa, Thỏ, Tạp, Hỷ 

Đất diệu ở bốn phía 

Cách nhau đêu hai mươi 
Cây Viên sinh Đông Bắc 
Thiện Pháp đường, Tây Nam. 

Luận chép: Trời Ba Mươi Ba ở đỉnh núi Mê 
Lô, bốn mặt đỉnh núi ấy đều hai mươi ngàn, nêu y 
cứ số chu vi sẽ thành tám vạn. 

Có sư khác nói: Mỗi mặt đều tám mươi ngàn, 
VỚI bốn bên của mé dưới, SỐ lượng, đó không nhau. 
Bốn góc của đỉnh núi, mỗi ĐÓC đều có một ngọn 
núi cao, lượng cao rộng đều năm trăm. Có thân 
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Dược-xoa tên Kim cương Thủ cư trụ trong đó, bảo 
vệ chư thiên. Nơi đỉnh núi có cung điện tên là 
Thiện kiến, mỗi phía hai ngàn năm trăm, chu vi 
vạn du-thiện-na, thành bằng vàng, lượng cao một 
du-thiện-na rưỡi, mặt đất ở cung đó bằng phắng, 
cũng được tạo thành bằng vàng ròng, đêu dùng 
một trăm lẻ một báu xen lẫn trang SỨC, đất xúc 
chạm mềm mại như bông, khi bước gân, tùy chân 
cao, thập. Đây là thành lớn, nơi đóng đô của trời 
Đề Thích. Thành có một ngàn cửa, đẹp đề tráng 
lệ. Ở mỗi cửa đều có năm trăm Dạ xoa mặc áo 
xanh, mạnh mẽ, tráng kiện, trang nghiêm, lượng 
du-thiện-na, đều trang bị áo giáp, tay câm gậy 
đứng giữa công thành. Trong thành có ngôi điện 
cao đẹp, được trang nghiêm đây đủ các thứ báu 
mâu nhiệm, vì che khuất cung trời khác, nên gọi 
là Thù thắng, mỗi phía hai trăm năm mươi, chu vi 
một ngàn du-thiện-na. Đó gọi là các việc đáng 
yêu trong thành. Ở bốn phía ngoài thành có bỗn 
khu vườn trang nghiêm, là nơi chư thiên thường 
đạo chơi chung: 

Vườn Chúng xa: trong vườn này, tùy theo sức 
phước của trời, vô sô thứ xe hiện ra. 

Vườn Thô ác: Khi trời sắp chiến đâu, tùy ý trời 
cần dùng, giáp, gậy, v.v... hiện ra. 

Vườn Tạp lâm: Chư thiên vào vườn dạo chơi, 
thưởng ngoạn đều đồng, đều sinh sự vui mừng 
khoan khoái. 
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Vườn Hỷ lâm: Dục trần rất hâp dẫn, các loại 
xen lẫn đêu hiện đến, ngăm xem không chán. 

Bôn khu vườn như thê với hình tướng đều 
vuông vức, mỗi khu vườn, chu vi một ngàn du- 
thiện-na, trong đó đêu có một ao Như ý, diện tích 
năm mươi du-thiện-na, nước tám công đức đây aO, 
tùy theo ý. muốn, hoa đẹp, thuyền báu, chim tốt, 
mỗi thứ đều đủ các thứ tráng lệ, kỳ diệu, trang 
nghiêm. 

Bốn bên của bốn khu vườn, có bốn thửa đất đẹp 
đề, trung gian đều cách khu vườn hai mươi du- 
thiện-na, mỗi bên, lượng đất đều hai trăm, là nơi 
chúng chư thiên thường dạo chơi, cười đùa, vui vẻ. 

Về phía Đông-bắc ngoài thành, có cây tên Viên 
Sinh, là nơi trời Ba Mươi Ba thọ hưởng dục lạc 
hấp dẫn. Rễ cây cuộn khúc, sâu rộng năm mươi 
du-thiện-na. Thân cây cao vút, cành nhánh đan xen 
phủ rậm, lượng cao rộng bằng nhau là một trăm 
du-thiện-na. Tán lá xum xuê, hoa nở, hương thơm 
sực nức, phảng phất xuôi theo gió, ngào ngạt xông 
khắp một trăm du-thiện-na, nêu ngược gió thì 
hương xông cũng khắp đến năm mươi du-thiện-na. 

Ở góc phía Tây-nam ngoại thành, có Đại Thiện 
pháp đường, khi trời Ba Mươi Ba nhóm hợp để 
biện biệt xem xét, để chế phục A-tố-lạc, v.v... về 
việc như pháp, không như pháp. 

Như thê là đã nói về khí thê gian bên ngoài, nơi 
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cư trú của trời Ba Mươi Ba. Khí thê gian nơi cư trú 
của chúng trời hữu sắc khác ra sao? 

Tụng răng: 

Trời hữu sắc trên đây 
Cung điện nương hư không. 

Luận chép: Tù trời Dạ-ma đến trời Sắc Cứu 
Cánh, cung điện họ ở, đều lơ lững trong hư không. 

Có nói: Trong hư không mây phủ kín, bủa 
giăng khắp như đât, làm khí thê giới bên ngoài, đôi 
tượng nương tựa của cung điện kia. 

Thế gian đến trên Sắc Cứu Cánh, vì Vô sắc, 
nên không thê lập ra. 

Như thế là đã nói trong chúng chư thiên. Tụng 
răng: 

Sáu thọ dục ôm nhau 
Câm tay, cười, nhìn dâm. 

Luận chép: Trời Phạm chúng, v.v... do sức đối 
trị, nên đối với các pháp dục đêu đã xa lìa, chỉ sáu 
tâng trời cõi Dục thọ nhận cảnh dục tốt đẹp. Sáu 
tâng trời cõi Dục là: 

Trời bốn đại vương chúng: là tầng trời kia có 
bốn đại vương và chúng được thống lãnh. Hoặc 
chúng trời kia thờ phụng bốn đại vương, được bốn 
đại vương thống lĩnh. 

Trời Ba Mươi Ba: Xứ trời kia là nơi cư trú của 
chư thiên thuộc ba mươi ba bộ. Bỗn mặt của đỉnh 
núi Diệu cao, mỗi mặt đều có tám bộ chúng trời, 
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chính giữa có một, tức trời Đề thích, nên gọi là Ba 
Mươi Ba. 

Trời Dạ-ma: Xứ trời kia phần nhiều thường 
xưng hô “khoái lạc thay”. 

Trời Đồ-sử-đa: Xứ trời kia thường có tâm vui 
mừng biết đủ đối với sự thọ sinh của mình. 

Trời Lạc Biến Hóa: Xứ trời kia ưa cảnh dục 
thường biến hóa, thọ hưởng thú vui ở đó. 

Trời Tha Hóa Tự Tại: Xứ trời kia tự tại thọ 
hưởng thú vui, đối với cảnh dục mà người khác đã 
biến hóa ra. 

Hai tầng trời đầu trong sáu tâng trời, là các 
tâng trời ở trên mặt đất, giao hình thành dâm so với 
người không khác, nhưng hơi gió tiết ra nóng bức, 
ây là bỏ đi, không phải như nhân gian có chất bât 
tịnh khác. Chúng trời Dạ-ma vừa ôm nhau là thành 
dâm, tâm đều khởi nhiễm, khi vừa ôm nhau, vì 
nóng bức nên thôi, chỉ một phen khởi nhiễm, dù 
chấp nhận ôm, vui mà không thành dâm. Nếu đều 
không có tâm nhiễm, thì cho dù cầm tay, ôm nhau, 
như ngươi thân kính yêu nhau, vẫn không có lỗi. 

Trời Đồ-sứ-đa chỉ do cầm tay, nóng bức bèn 
thôi. 

Trời Lạc Biến Hóa chỉ hướng vào nhau cười, 
nóng bức bèn bỏ. Trời Tha Hóa Tự Tại nhìn nhau, 
thành dâm. 

Như thế, ba tầng trời sau đêu một là tâm không 
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có nhiễm, sự sai khác giữa ái lạc thành dâm, như 
trước. 

Trong hai tâng trời sau, chỉ biến hóa của cải, 
dụng cụ. Nêu khác với đây, thì cùng có nhiễm 
không thành. Thật ra đều giao hình mới thành việc 
dâm. Luận Thi Thiết nói thời gian hiện rõ khác 
nhau, do chư thiên cõi trên, chuyển biến theo cảnh 
dục tốt đẹp, tâm tham cũng chuyền biến, thân nặng, 
chạm xúc có khác, nên trải qua một ít thời gian, 
thường thành việc dâm. Không như vậy thì dục lạc 
cõi trời, lẽ ra ít hơn trong cõi người. Tùy theo trên 
đầu gôi của nam, nữ chư thiên kia, có đồng nam, 
đồng nữ bỗng nhiên hóa sinh, tức gọI là nam, nữ 
được trời kia sinh. Lượng thân của các trời sinh đầu 
tiên như thê nào? 

Tụng răng: 

Đầu, như năm đến mười 
Sắc viên mãn có áo. 

Luận chép: Lại như sáu tầng trời cõi Dục mới 
sinh, như thứ lớp, như con người năm, sáu, bảy, 
tám, chín mười tuổi. Người sinh thân hình mình 
nhanh chóng được đầy đủ. Chúng trời cõi Sắc lúc 
mới sinh, lượng thân chu toàn viên mãn, có đủ y 
phục tốt đẹp. Tất cả các trời đều nói lời Thánh, 
nghĩa là ngôn từ của trời kia đồng với vùng Trung 
Ản-độ, nhưng không do học mà tự hiểu lời nói 
sách. 
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Sự sai khác giữa dục sinh, lạc sinh thì thế nào? 
Tụng răng: 

Dục sinh ba, người trời 
Lạc sinh ba, chữ xư. 

Luận chép: Dục sinh ba: Là có các hữu tình, 
thích thọ các cảnh dục là hấp dẫn hiện tiền. Hữu 
tình ấy đôi với cảnh dục hiện như thế tự tại chuyên. 
Nghĩa là toàn cõi người và bốn trời dưới. Có các 
hữu tình lạc thọ, tự biến hóa các cảnh diệu dục, 
hữu tình kia ở trong cảnh dục hấp dẫn tự biên hóa 
ây, tự tại chuyển, nghĩa là chỉ tâng trời thứ năm, 
tức trời Lạc Biến Hóa. Có các hữu tình thích thọ 
hưởng các cảnh diệu dục của người khác biến hóa 
ra, hữu tình ây ở trong cảnh dục hập dẫn do người 
khác biến hóa, tự tại chuyền, nghĩa là trời thứ sáu, 
tức trời Tha Hóa Tự Tại. 

Dục sinh ba này dựa vào đâu kiến lập? 

Dựa vào thọ như sinh cảnh dục hiện tiên, vì dựa 
vào thọ như ưa cảnh dục tự biến hóa, vì dựa vào 
thọ như ưa cảnh dục do người khác biến hóa. Lại 
vì dựa vào cảnh đã thọ nhận có hạ, trung, thượng. 
Lại vì dựa vào sự thọ dụng có tội, có nhọc mệt ở 
cảnh dục hiện tiên. Dựa vào tác dụng của lạc thọ, 
không có tội, có nhọc mệt ở cảnh dục tự biến hóa. 
Dựa vào công dụng của lạc thọ không có tội, 
không có nhọc mệt nơi cảnh dục do người khác 
biến hóa. 
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Lạc sinh ba: Trong ba tĩnh lự, đôi với ba thứ 
vui sinh thọ của chín xứ, do hữu tình kia đã cảm 
thọ có dị thục vu1, không có dị thục khổ, nên øọI là 
lạc sinh. 

Lạc sinh ba này dựa vào đâu kiến lập? 

Dựa vào nhiều an trụ ly sinh hỷ lạc, định sinh 
hỷ lạc, ly hỷ lạc. Hoặc dựa vào ba thứ tai họa đã 
đến, hoặc dựa vào sự tăng thượng của tầm hỷ lạc, 
hoặc dựa vào thân tưởng khác, không khác. 

Đã nói về hai mươi hai xứ của chư thiên. Trên, 
dưới cách nhau, lượng ây thê nào? 

Tụng răng: 

Như trời kia cách dưới 
Cách trên, số cũng vậy. 

Luận chép: Mỗi trung gian lượng du-thiện-na, 
không phải dễ tính đếm, chỉ có thể nêu chung. 
Lượng trời kia cách dưới, cách trên, so sánh như 
vậy. 

Tùy theo từ trời nào cách lượng biên dưới, trên 
trời kia đã đến, so với cách trời dưới, lượng là 
đồng. Nghĩa là núi Diệu cao từ tâng thứ tư, cách 
biển cả dưới bốn vạn đu-thiện-na. 

Trời trên cách trời Ba Mươi Ba cũng như 
lượng cách biên dưới. Như trời Ba Mươi Ba cách 
biển cả dưới, trên cách trời Dạ-ma, lượng ấy cũng 
vậy. 

Như thê cho đến như trời Thiện Kiến cách biển 
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cả dưới, từ trên trời kia cách trời Sắc Cứu Cánh, 
lượng ây cũng vậy. Như thể, cách xa nhiêu du- 
thiện-na, như người có mắt trong khoảnh khắc vừa 
thây sắc. 

Đức Thê tôn có thê dùng năng lực của tâm ý 
để vận dụng thần thông, vì thân qua lại tự tại, 
không bị ngăn ngại, nên thân lực của Phật không 
thế nghĩ bản. 

Ở xứ dưới sinh lên xứ trên có thấy hay không? 
Tụng răng: 

La sức thông, dựa người 
Dưới không thấy cõi trên. 

Luận chép: Như chúng Trời bốn đại vương, 
thây tâng trời Ba Mươi Ba, không phải trời Ba 
Mươi Ba thấy tầng trời Dạ-ma, v.v.. . Nhưng, nếu 
trời kia được định, là đã phát khởi thông, thì tật cả 
đều có thê thây tâng trời trên. Hoặc dựa vào sức 
người khác, thây tâng trời trên. Nghĩa là được thân 
thông và chúng trời trên dắt dẫn đi đến tầng trời kia, 
tùy theo chỗ thích ứng của vị trời đó. Hoặc tâng trời 
trên đến tâng trời dưới cũng có thê thây. Nếu địa 
cõi trên đến, khi hướng xuông địa cõi dưới không 
phải hóa thân cõi dưới, mắt cõi dưới vì không phải 
cảnh giới của họ, như vì không biết xúc của địa 
trên, nên khi địa cõi trên đến, hướng xuống địa cõi 
dưới, sẽ hóa thành thân của địa cõi dưới, sao cho 
địa dưới nhìn thây. 
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Dựa vào địa cư thiên đã nói về lượng, xứ. 
Lượng của xứ trời Dạ-ma, v.v... như thế nào? Có 
nói: Bốn trời như đỉnh Mê Lô. 

Có nói: Tăng gấp bội trên bốn tầng trời này. 

Có sư khác nói: Cung điện của địa Sơ tính lự, 
y cứ một trong bốn châu xứ, v.v..., tiểu thiên ĐIỚI 
của tĩnh lự thứ hai, Trung thiên giới của tĩnh lự thứ 
ba, v.v..., đại thiên giới của tĩnh lự thứ tư. 

Có sư khác nói: Ba tĩnh lự dưới như thứ lớp, 
lượng bằng nhau: tiểu, trung, đại thiên.. Lượng của 
tĩnh lự thứ tư là bờ mé vô biên. 

Ngang với lượng nào gọi là tiêu thiên, trung 
thiên, đại thiên? Tụng rằng: 

Trời, trăng bốn châu lớn 
Trời dục, Tô-mê-lô 

Phạm Thê đêu một ngàn 
Gọi một Tiểu thiên giới 
Gấp ngàn lần Tiểu thiên 
Gọi là một Trung thiên 
Gấp bội là đại thiên 

Đếu đông một thành, hoại. 

Luận chép: Một ngàn bỗn châu lớn, cho đến 
Phạm Thế. Như vậy nói chung là một Tiểu thiên, 
một ngàn lần Tiểu thiên gọi là một Trung thiên 
giới, một ngàn Trung thiên giới gọi là một Đại 
thiên. 

Như thê, đại thiên đồng thành, đồng hoại, trong 
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đó, sự thành, hoại của loại hữu tình cũng đồng. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 17 
Phẩm 4: NÓI VỀ DUYÊN KHỞI (PHẦN 6) 

Như lượng của khí thế gian bên ngoài khác 
nhau, lượng thân cũng như vậy phải chăng? Cũng 
như vậy là sao? Tụng răng: 

Lượng người châu Thiệm-bộ 
Ba khuỷu rưỡi, bốn khuỷu 
Người cháu Đồng, Táy, 

Bắc Tăng dân như thứ lớp 
Câu-lô xá, trời Dục 

Bốn phần mối ' phân tăng 
Du-thiện-na trời Sắc 

Đầu bốn, tăng nửa, nửa 
Trên đây tăng gấp bội 

Chỉ Vỏ vấn giảm ba. 

Luận chép: Người châu Thiệm-bộ thân phần 
nhiêu cao ba khuỷu tay rưỡi, trong đó phân ít có 
thân cao bốn khuỷu tay. 

Thân người châu Thăng-thân cao tám khuỷu 
tay, thân người châu Ngưu-hóa cao mười sáu 
khuỷu tay. 
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Thân người châu Câu-lô cao ba mươi hai khuỷu 
tay, lượng thân sau cuối của sáu tầng trời cõi Dục 
băng một phân tư Câu-lô xá. 

Như thê, sau mỗi phần sau tăng, đến thân tâng 
trời thứ sáu là một Câu-lô xá rưỡi. 

Lượng thân cõi trời Sắc, đầu tiên là trời Phạm 
chúng cao nửa du- thiện-na, Phạm phụ một du- 
thiện-na, Đại phạm một rưỡi du-thiện-na, Thiều 
quang hai du-thiện-na. 

Trời khác trên đây đêu tăng gấp bội lần, chỉ Vô 
Vân là giảm ba du-thiện-na. Nghĩa là trời Vô 
Lượng Quang tăng sập hai đến bốn, cho tới trời 
Sắc Cứu Cánh tăng đủ một vạn sáu ngàn. 

Lượng thần đã khác, tuổi thọ có khác nhau 
không? Cũng có. 

Việc này là thế nào? Tụng răng: 

Châu Bắc, định ngàn tuổi 
Tây, Đồng, nửa, nửa giảm 
Tuổi chấu nầy bắt định 
Từ mười, đầu không lường 
Năm mười năm nhân gian 
Một ngày đêm trời dưới 
Nhân tuổi thọ năm trăm 
Năm trên tăng gấp bội 
Sắc không ngày đêm khác 
Số kiếp bằng lượng thân 
Vô sắc, đấu, hai vạn 
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San sau, hai hai tăng 
Trời trên dưới, Thiếu Quang 
Đại, toàn nửa là kiếp. 

Luận chép: Người châu Cầu-lô ở phía Bắc chắc 
chắn sống lâu một ngàn tuôi. Người châu Ngưu- 
hóa sông lâu năm trăm tuổi. Người châu Thăng- 
thân sông lâu hai trắm năm mươi tuổi. Người châu 
Thiệm-bộ sống lâu không có hạn định. Sau kiếp 
tăng, giảm, hoặc ít, hoặc nhiêu, ít nhất là mười tuổi, 
nhiều nhật là tắm vạn. Con người ở vị kiếp đầu 
tiên, sống lâu không thể lường, vì không phái một 
trăm, một ngàn, v.v... mà có tính đêm. 

Đã nói lượng tuổi thọ dài, ngăn của nhân gian, 
trước hết phải là kiên lập ngày đêm trên cõi trời, 
mới có thể tính tuổi thọ ở cõi trời dài, ngắn. 

Trên trời kiên lập ngày đêm ra sao? 

Năm mươi năm của cối người là một ngày, 
một đêm ở cõi trời dưới cùng trong sáu tầng trời 
cõi Dục. 

Nhân ngày đêm ở đây, ba mươi ngày là một 
tháng, mười hai tháng là một năm. Tuổi thọ của cõi 
trời kia là năm trăm năm. Năm tầng trời cõi Dục 
trên đều tăng gấp bội dân, nghĩa là một trăm năm 
ở cõi người thành một ngày, một đêm ở tầng trời 
thứ hai. Nhân ngày, đêm ở đây thành tháng và 
năm, trời kia sông lâu một ngàn năm. Bồn tâng trời 
như Dạ-ma, v.v... tùy theo thứ lớp như con người: 
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hai, bốn, tám trăm ngàn sáu trăm năm thành một 
ngày, đêm. Nhân ngày, đêm này thành tháng và 
năm, như thứ lớp, trời kia sông lâu hai, bỗn, tám 
ngàn vạn, sáu ngàn năm. 

Đã nói về tuổi thọ dài, ngắn của sáu tầng trời 
cõi Dục. Trời sắc không có ngày, đêm khác nhau, 
chỉ do số kiếp mà biết được tuổi thọ dài, ngăn. 
Tuổi thọ dài, ngắn của kiếp trời kia và sô lượng 
thân băng nhau, nghĩa là nếu thân cao nửa du- 
thiện-na, thì tuổi thọ băng nửa kiếp. Nếu thân của 
trời kia cao một du-thiện-na, thì tuổi thọ là một 
kiếp, cho đến lượng thân cao một ngàn vạn sáu 
ngàn, tuổi thọ cũng đồng với một vạn sáu ngàn 
kiếp. 

Đã nói về tuổi thọ dài, ngăn của tầng trời thuộc 
cõi Sắc. Bốn tầng trời thuộc cõi Vô sắc, từ tâng trời 
dưới, như thứ lớp, tuôi thọ là hai, bốn, sáu, tám vạn 
kiếp. Như trên đã nói kiếp chắc chắn dựa vào đâu 
là hoại, là thành, là trung, là đại. Từ trời Thiêu 
quang trở lên đại toàn là kiếp. 

Từ các trời dưới, nửa đại là kiếp, tức do kiếp 
này nên nói Đại Phạm vương vượt quá tuổi thọ của 
trời Phạm Phụ một kiếp rưỡi. Không thành trụ, 
hoại, đều là hai mươi trung, gồm tám mươi trung 
làm một đại kiếp, lây thành, trụ, hoại gôm sáu mươi 
trung làm một kiếp rưỡi tuối thọ của Đại Phạm 
vương, nên dùng nửa đại kiếp làm bốn mươi trung 
kiếp, là lượng kiếp tuôi thọ của ba tầng trời dưới. 
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Đã nói về tuổi thọ dài, ngăn của đường thiện, 
đường ác thì thế nào? 

Tụng răng: 

Sáu trên Đăng Hoạt thảy 
Như thứ lớp trời Dục 
Thọ là một ngày, đêm 
Tuổi thọ động kia 

Cực nhiệt nửa trung kiếp 
Kiếp toàn trong Vô gián 
Bảng sinh cực một Trung 
Quỷ năm tram tháng, ngày 
Tuổi thọ Ái-bộ-đà 

Như một Ba-ha-ma 

Trăm năm trừ một tận 
Sau, sau gấp hai mươi. 

Luận chép: Đường ác cũng không có ngày, 
đêm như ở cõi người, tuy nhiên tuôi thọ của cõi đó 
do so sánh nên có thê biết. Tuôi thọ của sáu tâng 
trời Dục như trời Bốn đại vương, v.v... theo thứ 
lớp của các đường đó là một ngày một đêm của 
sáu NạI-lạc-ca như Đắng Hoạt, v.v... 

Tuổi thọ như thứ lớp, cũng đông với các tầng 
trời kia. Nghĩa là tuổi thọ của bốn đại vương là năm 
trăm năm, tức một ngày một đêm của địa ngục 
Đắng hoạt. Nhân ngày đêm này thành tháng và 
năm. 

Do năm như thể, năm trăm năm, tuôi thọ của 
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các tâng trời cõi dục kia, cho đến tuổi thọ của trời 
Tha hóa là một vạn sáu ngàn, tức một ngày một 
đêm ở địa ngục Viêm nhiệt. Nhân ngày đêm này 
thành tháng và năm. Tuôi thọ của các tâng trời Dục 
kia, như một vạn sáu ngàn tuổi ở đó là bằng một 
phân hai kiếp trung tức tuôi thọ của địa ngục Cực 
nhiệt. Một trung kiếp là tuổi thọ của địa ngục Vô 
gián. Lượng tuôi thọ của bàng sinh đa số không có 
giới hạn chăc chăn. Nếu tuôi thọ đài nhất, cũng là 
một Trung kiếp. Nghĩa là các đại Long vương như 
Nan-đà, v.v... Nên Đức Thế tôn nói: Rông lớn có 
tám vị đều trụ một kiếp, có khả năng gìn giữ đại 
địa. 

Quỷ lây một tháng của nhân gian làm một 
ngày, do ngày này thành tháng, năm, tuôi thọ năm 
trăm năm. 

Nạtn-lạc-ca lạnh, lượng tuôi thọ thế nào? 

Đức Thế tôn mượn dụ để chỉ rõ tuôi thọ ở các 
địa ngục kia, nói: Hai mươi Khư-lê của nhân gian 
này, thành một Ma-bà-ha của nước Ma-kiệt-đà, 
có bỏ đây hạt Cự đăng trong đó, nếu lại có thể một 
trăm năm trừ đi một hạt. Như thê số lượng kia có 
lúc hết nhưng tuổi thọ của Át-bộ-đà khó hết. 

Gâp bội hai mươi này là tuổi thọ thứ hai. Như 
vậy càng vệ sau tăng gâp bội hai mươi, đó gọi là 
tuôi thọ của tám địa ngục lạnh. Các tuôi thọ này có 
trung bình, có yêu chăng? 
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Tụng răng: 

Các xứ có trung, yếu 
Trừ Bắc Câu-lô châu. 

Luận chép: Tuôi thọ của các xứ đều có trung 
bình, yêu, chỉ có châu Câu-lô ở phía Bắc tuổi thọ 
một ngàn năm. 

Đây là nói theo ở xứ, không phải hữu tình 
khác, vì có hữu tình khác nhau, không có trung 
bình, yêu, như luận Thuận Chánh Lý đã nêu. 

Như thế là đã y cứ vào du-thiện-na, v.v... đề 
nói về sự sai khác của lượng thân, khí thế gian. 
Căn cứ ở năm, v.v... để nói về tuổi thọ có khác. Hai 
lượng, khác nhau, chưa nói, nên nói. Lập ra lượng 
này đêu dựa vào danh, hai lượng trước và danh 
chưa rõ phân Íf nhất. Nay, trước nên nói về ba 
lượng ít nhất. Tụng răng: 

Sát-na, chữ, cực vỉ 
Sắc, danh, thời ít nhất. 

Luận chép: Dùng tuệ giác cao siêu để phân tích 
các sắc, đến một cực vi, nên một cực vi là phân sắc 
ít nhất, vì không thê phân tích. 

Phân tích các danh và thời phần như thé, rốt ráo 
là một chữ, một sát-na là danh, thời phân ít nhất. 

Một chữ, danh, như nói danh trạo cử, là lượng 
một sát-na, như luận Thuận Chánh Lý đã nêu. 

Đã nói về ba lượng ít nhất như thế. Hai lượng 
trước khác, nay kế sẽ nói. Du-thiện-na, v.v..., 
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lượng chúng như thê nào? Tụng răng: 

Cực vỉ vỉ kim, thủy 

Thổ, dương, ngưu khích, trần Kiến, rận, lúa, 
ngón, lóng Sau sau tăng bảy lần 

Hai mươi bốn ngón, khuỷu Bồn khuỷu là một 
cung Năm trăm Cu-lô xá 

Đây tám du-thiện-na. 

Luận chán: Cực vi là đầu tiên, ngón tay, lóng 
đốt là sau, nên biết sau sau đều tăng gấp bảy lần. 
Nghĩa là bảy cực vi là một vị lượng, chứa vì đến 
bảy là một kim trần, chứa bảy kim trần là một thủy 
trân, chứa thủy trân đến bảy, là một thô mao trần. 
Chứa bảy thố mao trần là lượng dương mao trân. 
Chứa bảy dương mao trân là một ngưu mao trần, 
chứa bảy ngưu mao trân làm khích du trần, bảy 
khích du trần làm con kiến, bảy con kiến làm một 
con rận, bảy con rận làm một hạt lúa mì, bảy hạt 
lúa mì một ngón tay, lóng đốt, ba đốt làm một ngón 
tay, là thế gian cực thành. 

Cho nên, trong bài tụng không phân biệt khác 
nhau. Hai mươi bốn ngón tay bỗ trí theo chiều 
ngang thành khuỷu tay, tính theo chiêu dọc, bốn 
khuỷu tay là cung, nghĩa là tầm, tích chiều dọc năm 
trăm cung làm một Câu-lô xá. 

Tỳ-nại-da nói: Đây là lượng từ thôn đến đường 
trung gian của A- luyện-nhã, tám Câu-lô xá là một 
du-thiện-na. 
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Đã nói cực vi, chứa nhóm dân thành vi, cho đến 
một du-thiện-na. 

Tuy thừa nhận cực v1, lược có hai thứ: 

1. Thật. 
2. GIả. 

Tướng cực vi kia thế nào? 

Thật, nghĩa là tự tướng như sắc, v.v... cực thành. 
Ở vị hòa lập, hiện lượng đã được. Giả, là do phân 
tích, tỷ lượng về đối tượng nhận biết, nghĩa là 
dùng tuệ phân tích dân trong nhóm sắc, đến vị rôt 
ráo, sau đó, ở đó nói về sự sai khác của Cực vI sắc, 
thanh, v.v... Sự phân tích này đã đến rốt ráo, gọi là 
CỰC VI giả, vì khiến cho tuệ tầm tư cực sinh hỷ. Vi 
này là cùng cực, nên gọi là cực vi. Cực, nghĩa là 
phân tích trong sắc đến rốt ráo. Vi, là chỉ cho đối 
tượng hành của tuệ nhãn, nên nói cực vi là hiển bày 
nghĩa nhỏ nhiệm tột cùng. 

Lây gì làm chứng biết có cực vi? 

Lấy A-câp-ma và lý để làm chứng. A-câp-ma 
Khế kinh nói: Các sắc đã có, hoặc tế, hoặc thô. Tế 
gọi là cực vi, vì không thê phân tích. Sắc khác có 
đối, gọi là thô. Lại như già-tha nói: 

Các sắc đen, trắng thảy 
Đều có tẾ, có thô 
Tế nghĩa là rất nhỏ 
Thô, nghĩa là sắc đối. 
Do đó, thành chứng chắc chăn có cực vi. Lại, 
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Tỳ-nại-da nói thê này: Bảy cực vi nhóm họp gọi là 
một VI, V.V... 

Như thế gọi là giáo, lý ây là sao? 

Nghĩa là như chứa nhóm sắc thân của hữu tình, 
đến Sắc Cứu Cánh có lượng tất thô. Căn cứ theo 
sắc này, cũng nên phân tích các săc, có xứ rôt ráo 
øỌI1 là một cực vI. 

Làm sao biết được? 

Vì có thể phân tích pháp, phân tích đến cùng, 
thì vẫn. có khác. Nghĩa là hiện thấy ở thê lan, 
dùng sắc của nhóm khác để phân tích sắc nhóm 
khác, có nhóm tế sinh phân tích, phân tích đến 
cùng, cũng có phân khác, có thể vì mắt thấy, lại 
không thể phân tích. 

Sắc nhóm như thế, chỗ không thể phân tích, 
cũng như nhóm thô, có lý để phân tích. Nghĩa là 
nhóm sắc kia có thể dùng tuệ giác để phân tích, như 
dùng săc nhóm phân tích nhóm đến cùng, tuệ phân 
tích đên cùng nên có tôn tại khác, có thể vì tuệ 
thây, lại không thể phân tích. Tôn tại khác với đây, 
tức là cực vi, nên cực vi thể của nó chắc chăn có. 
Nếu cực vi này không có, thì nhóm săc lẽ ra không 
có mới phải? Nhóm sắc, do cực vi này hình thành. 

Như vậy đã nói về du-thiện-na, v.v... Nên nói về 
năm, v.V..., lượng nó thê nào? 

Tụng răng: 

Trăm hai mươi sát-na 
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Là lượng Đáảt-sát-na 
Lạp-phược đây su mươi 
Ba mươi giây phút ấy 

Ba mươi ngày, đêm này 
Tháng, ba mươi ngày đêm 
Mười hai tháng là năm 
Trong đó đêm giảm nửa. 

Luận chép: Một trăm hai mươi sát-na là một 
Đát-sát-na, sáu mươi Đát-sát-na là một Lạp-phược, 
ba mươi Lạp-phược là một Mâu-hô-lật- đa, ba 
mươi Mâu-hô-lật-đa là một ngày đêm. Ngày đêm 
này có lúc tăng, có lúc giảm, có lúc bằng nhau. Ba 
mươi ngày đêm là một tháng, mười hai tháng là 
một năm. Trong một năm, chia làm ba mùa, là mùa 
lạnh, năng, mưa, đều có bốn tháng. Trong mười hai 
tháng, sáu tháng, đêm giảm, vì trong một năm đêm 
ø1ảm sáu. 

Như thế đã nói về sát-na, đến năm. Lượng kiếp 
khác nhau, nay sẽ nói. Tụng răng: 

Nên biết có bốn kiếp 

Là hoại, thành, trung, đại 
Hoại từ ngục bất sinh 
Đến khí ngoài đêu hế!. 
Kiếp thành từ gió khởi 
Đến địa ngục mỚI sinh 
Trung kiếp từ vô lượng 
Tuổi giảm đến còn mười. 
Kế tăng, giảm mười tám 
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Sđu lăng đến tám vạn 
Như thê thành rồi trụ 
Gọi hai mươi kiếp [rung. 
Thành, hoại, hoại rồi không 
Thời gian bằng kiếp trụ 
Tám mươi kiếp trung, đại 
Đại kiếp ba vô số. 

Luận chép: Nói kiếp hoại, nghĩa là từ hữu tình 
địa ngục không còn sinh cho đến khí ngoại đều hết. 
Hoại có hai thứ: 

1. Đường hoại. 
2. Cõi hoại. 
Lại có hai thứ: 
1. Hữu tình hoại. 
2. Khí ngoại hoại. 
Nhưng hoại và thành, chia làm bốn phẩm: 
1. Chánh hoại. 
2. Hoại rôi không 
3. Chánh thành. 
4. Thành rôi trụ. 

Nói chánh hoại, nghĩa là thế gian này Vượt 
qua hai mươi kiếp trung trụ tôi, từ kiếp này lại có 
đăng trụ hai mươi kiếp hoại, ấy là đến kiếp hoại, 
sắp khởi trụ. 

Tuổi thọ của người châu này là tám vạn năm. 
Hoặc có lúc hữu tình địa ngục chết đi, không có ai 
mới sinh, vì kiếp hoại bắt đầu, cho đến ở địa ngục 
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không có mới sinh lại gọi là đầu kiếp hoại, cho đến 
địa ngục không có một hữu tình. Bấy giờ, gọi là địa 
ngục đã hoại. 

Các hữu tình địa ngục chắc chăn thọ nghiệp: 
Sức nghiệp dẫn dắt, đặt vào ngục ở phương khác, 
do đó, so sánh biết bàng sinh, cối quỷ. Bây ĐIỜ, 
trong thân người không có các trùng, đồng với thân 
Phật, vì bàng sinh đã hoại. 

Có nói: Hai đường có ích đối với người: Hoại 
CÙngØ CÓ VỚI nØưỜi. 

Số còn lại hoại trước. 

Hai nói như thê, nói trước là đúng. Đôi khi một 
người ở châu này của cõi người, do pháp VÔ SƯ, 
nhưng được Sơ tĩnh lự. Xuât tĩnh lự nói như thê 
này: Ly sinh hỷ lạc, rất vui, rât văng lặng. Người 
khác nghe rồi đều nhập tĩnh lự, khi qua đời đều 
được sinh lên cõi Phạm thế, cho đến hữu tình ở 
châu này đêu hết. Đây gọi là người châu Thiệm-bộ 
đã hoại. Hai châu Đông, Tây, so sánh châu này, 
nên nói: Châu Bắc mạng hết, sinh lên các trời cõi 
Dục, do người châu kia căn tánh chậm lụt vì không 
có lìa dục, nên sinh lân các tầng trời cõi Dục rôi, 
tĩnh lự hiện tiên, chuyên biến được chỗ dựa cao quý 
mới có khả năng lìa dục, cho đến cõi người không 
có một hữu tỉnh, bấy Ø1Ờờ, ØỌI là cõi người đã hoại. 

Hoặc có lúc sáu tâng trời cối Dục ở cõi trời, tùy 
theo một pháp, nhưng được Sơ tĩnh lự, cho đến 
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đêu được sinh lên cõi trời Phạm Thê. Bấy giờ, gọi 
là cõi Dục đã hoại. 

Như thế, cõi Dục không có một hữu tình, gọi là 
hữu tình trong cõi Dục đã hoại. 

Hoặc có lúc trời Phạm Thế tùy theo một hữu 
tình, do pháp vô sư nhưng được hai tĩnh lự, xuất 
định kia nói thê này: Định sinh hý lạc, rât vui, rất 
văng lặng. Trời khác nghe rồi, đều nhập tĩnh lự 
khi chết đều được sinh lên cõi trời Cực Quang 
Tịnh, cho đến hữu tình trong trời Phạm Thế đều 
hết. 

Như thế gọi là thế gian hữu tình đã hoại, chỉ 
khí thê gian, trụ ở khoảng không, hoang sơ. Tất cả 
hữu tình của thê gian phương khác, cảm nghiệp ba 
ngản thê giới tận. Ở đây dân có bảy mặt trời xuật 
hiện, các biển khô cạn, các núi non cháy trụi, rông 
suốt. Ba luân của bãi châu đều bị thiêu rụi. Gió thối, 
ngọn lửa dữ tợn đốt cung trời trên, cho đến cung 
Phạm, không sót, chỉ còn lại tro tàn. 

Ngọn lửa từ dưới đất đốt từ cung dưới đât, 
không phải tai họa của địa khác, có thế phá hoại 
địa khác. Vì dẫn nhau khởi, nên nói thế này: Gió 
thối lửa địa dưới đốt cháy địa trên, nghĩa là lửa cõi 
Dục, lửa dữ bốc lên trên, làm duyên dẫn sinh ngọn 
lửa cõi Sắc, các tai họa khác cũng vậy, như sự thích 
ứng, nên biết. 

Như vậy bắt đầu từ địa ngục gIảm dần, cho đến 
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khí thế gian hết, gọi chung là kiếp hoại. 

Nói kiếp thành, nghĩa là từ gió khởi, cho đến 
địa ngục, bắt đâu hữu tình sinh. Nghĩa là tai họa 
của thế gian này hoại rồi. Hai mươi kiếp trung chỉ 
có hư không, vượt qua thời kỳ dài này, kế lẽ ra lại 
có đăng trụ, hai mươi kiếp thành bèn đến. Tất cả 
sức tăng thượng của nghiệp hữu tình, trong hư 
không dân có gió nhỏ nhiệm sinh, là khí thê gian 
sắp hình thành tướng ở trước. Gió tăng nhiêu dân, 
được thành lập, như trước đã nói: Phong luân, thủy 
lớp vàng, v.v... Nhưng đâu tiên thành lập cung trời 
Đại phạm, cho đến cung trời Dạ-ma. Về sau, khởi 
phong luân, v.v... Đó gọi là thành lập khí thế gian 
bên ngoài. Khí thế gian có hoại, thành, do sức của 
hữu tỉnh. 

Nếu loài hữu tình nhóm hợp lâu trên cõi trời, 
thì khí thê gian này phải khởi dân, khiến cho phước 
giảm, vì phân tán ở dưới. Nghĩa là hữu tình tập 
trung lâu ở cối trời Cực quang tịnh, chúng trời đã 
nhiêu, mà chỗ ở quá chật hẹp các phước giảm, nên 
phân tán ở địa dưới. 

Khí thê gian này, về lý nên khởi trước, nên ở vị 
kiếp hoại, hữu tình nhóm hợp ở trên. Vào thời kỳ 
kiếp Thành, hữu tình tản mát ở dưới. 

Do tội phước giảm, và phước tội tăng, nhóm 
hợp, phân tán, xoay vân, vê lý nên như thê. 

Đã thành lập khí thê gian này, đầu tiên một hữu 
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tình ở Cực Quang Tịnh chết, sinh xứ Đại Phạm, 
trong cung điện trỗng rỗng. Về sau, các hữu tình 
cũng từ xứ Đại phạm đó chết, sinh lên Phạm phụ. 
có người sinh Phạm Chúng, có người sinh lên cõi 
trời Tha hóa tự tại. Dần dân hạ sinh cho đến cõi 
người: Câu-lô, Ngưu- -hóa, Thắng-thân, Thiệm-bộ. 
VỀ sau, sinh vào ngạ quý, bàng sinh, địa ngục. 
Pháp như thế hoại sau, sẽ thành đâu tiên. Nêu đầu 
tiên một hữu tình đọa vào ngục Vô gián, hai mươi 
trung kiếp thành, nên biết đã mãn. Từ đó VỆ Sâu, 
lại có hai mươi kiếp trung, gỌI là thành rôi trụ, theo 
thứ lớp khởi. Nghĩa là từ gió khởi tạo khí thê gian, 
cho đến càng vệ sau, hữu tình trụ dân. Đầu tiên, 
một hữu tình chết ở Cực quang tịnh, sinh cung Đại 
phạm, tức là Đại Phạm Vương. Các Đại Phạm tăng 
nên thuộc phàm phu, do không có bậc Thánh nào 
sinh trở lại cõi dưới, vì hai cõi trên không nhập kiên 
đạo, tức do đó, nên không có nghĩa một hữu tỉnh 
Vô gián hai thể gian làm Đại Phạm. 

Đã nói Đại Phạm, sau cùng của đời sinh trời 
Cực Quang Tình, sông lâu tám đại kiếp. 

Hai mươi kiếp trung, thê giới lại thành. 

Sao Phạm Vương sinh Cực Quang Tình lại thọ 
hưởng một ít lượng tuôi thọ? 

Lại từ cõi kia mắt, dù cõi đó chăng phải không 
có nghĩa trung bình, yếu, mà do phước rộng lớn, 
mới được sinh lên cõi trời kia. 
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Trong tám đại kiếp sống lâu, bắt đâu trải qua 
phân ít, khoảng hai mươi kiếp trung, đâu tức liên 
qua đời! Do ở đây quán biết ở cõi khác sinh đến 
cõi này, tuổi thọ của người châu ây trải qua vô 
lượng, đến khi trụ kiếp SƠ tuổi thọ mới giảm dân. 
Từ vô lượng giảm đên rốt ráo là mười tuôi, tức 
gọi một trung kiếp trụ đâu tiên. Mười tám sau kiếp 
này, đều có thêm bớt. Nghĩa là từ mười tuôi tăng 
đến tám vạn. Lại từ tám vạn tuổi giảm xuống còn 
MƯỜI tuổi, bây giờ mới gọi là kiếp trung thứ hai. 
Kế sau mười bảy, so sánh đều như thê. Sau mười 
tám kiếp, từ mười tuôi tăng đến cùng cực là tám 
vạn tuôi, gọi là kiếp thứ hai mươi. Tất cả kiếp tăng 
không quá tám vạn. Tất cả kiệp giảm, chỉ rốt ráo 
mười tuôi. Trong mười tắm kiếp, một tăng, một 
giảm, thời lượng mới bằng, vì đâu tiên giảm, sau 
tăng, nên thời lượng hai mươi kiếp đều băng nhau. 

Ở đây gọi chung là kiếp thành rôi trụ, kiếp 
thành khác và hoại rôi không. Mặc dù không Có 
sự sai khác giữa hai mươi kiếp thêm bớt, nhưng do 
thời lượng đồng với kiếp trụ. Căn cứ ở trụ đều 
thành hai mươi kiếp trunø, kiếp đầu tiên trong 
thành, khởi khí thê gian. Hữu tình trụ dân trong 
mười chín kiếp sau, kiếp sau trong khí thê gian 
hoại, diệt, hữu tình xả dân trong mười chín kiêp 
trước. 

Như vậy là đã nói về thành, trụ, hoại, không, 
đêu hai mươi kiếp trung, tích thành tám mươi. 
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Tổng tám mươi này thành lượng đại kiếp. Các kiếp 
chỉ dùng năm uấn làm thể, trừ thể của thời lượng 
này, vì không thể có được, nên kinh nói: Ba kiếp 
A-tăng-xí-da, tu hành tinh tấn được thành Phật. 

Trước đây đã nói trong bốn thứ kiếp, tích đại 
kiếp thành ba kiếp vô SỐ, nghĩa là từ đâu tiên, gieo 
trồng hạt giống đại Bô-đè, trải qua ba đại kiếp A- 
tăng-xí-da, mới được thành quả đại Bô-đề. 

Đã gọi là vô số sao lại nói ba? 

Có nói giải thích về lời nói này. Các người 
khéo tính, dựa vào luận kế toán, tính đếm cùng 
cực, đầu tiên không thể biết, øọI1 là một vô SỐ. 

Như thế vô số chứa nhóm đến thứ ba. 

Nói khác lại giải thích: Trong sáu mươi số, có 
riêng một số, đặt tên là vô số, nghĩa là có nói trong 
kinh nói: Sáu mươi sô. 

Ở đây nói vÔ sô, tương đương với một danh kia, 
tích sô này đến ba, gọ! là ba vô SỐ, không phải các 
tính kể, nên không thê đêm biết. Bồ-tát đã trải qua 
ba vô số kiếp này, mới chứng được Bồ-đề Vô 
thượng. 

Như thê, đã nói về sự sai khác của lượng kiếp, 
chư Phật, Độc giác xuất hiện thế gian, là vào thời 
kỳ kiếp tăng, hay kiếp giảm? 

Tụng răng: 

Giảm tám vạn đến trăm 
Chư Phật hiện thể gian 
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Thời Đóc giác thêm bớt 
Trăm kiếp dụ Lân giác. 

Luận chép: Từ người châu này tuổi thọ tám vạn 
tuôi giảm dân cho đến sông lâu cùng cực là một 
trăm tuôi, trong khoảng thời gian ấy chư Phật xuất 
hiện. 

Vì sao địa vị tăng không có Phật xuất hiện? 

Vì thú vui của hữu tình tăng, khó giáo hóa sự 
nhàm chán, vì đa số thực hành hạnh diệu, ít có ai 
rơi vào ba đường đữ. 

Lúc giảm một trắm năm, vì sao không có Phật? 

Khi thấy ở tuôi thọ ngăn ngủi như thế, không 
thê đây đủ công hạnh để thành Phật. Nghĩa là tật 
cả Phật xuất hiện thế gian chắc chắn xả sự sống lâu 
của phân thứ năm, từ định đã khởi mạng hành, dựa 
vào thân, không phải ở vào thời gian này, đã biên 
hóa ưa thây, để lập ra xuất thê, làm một ít việc 
Phật, nên ở vào thời kỳ â ây Phật không xuất thế. 

Kinh chủ đôi với việc ấy đã tạo ra giải thích này 
răng: Vì năm ô trược tăng cực độ nên khó có thể 
giáo hóa. 

Lẽ nào không phải người thê gian nay dưới một 
trăm tuôi? 

Năm ô trược dù tăng nhưng vẫn có khả năng 
làm việc nhập chánh chắc chắn, la dục, đặc quả. 
Phật chỉ vì hữu tình này xuất hiện thê g1an, nên lời 
kinh chủ kia nói, không phải cách giải thích tốt 
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đẹp, vì không phải vị một trăm năm khi Phật xuất 
thê, tât cả đều có thế vâng theo, tôn sùng Thánh 
giáo, nhập chánh chắc chăn, lìa dục, đắc quả, có 
thể gọi là dưới một trăm năm, một phần không có 
khả năng nói về Phật sự này, nên không có Phật 
xuất thê. Tuy nhiên đối với dưới một trăm tuôi, nêu 
có Phật ra thế gian, cũng có một phân có thể vâng 
theo giáo pháp, v.v... như thời kỳ một trăm tuôi. 

Sao Phật không An thế, nễu cho rằng dưới một 
trăm năm, có khả năng hóa độ hữu tình? 

Vì rất ít, nên Phật không xuất thê, vậy thì nên 
nói nhân đã lập ở trước, không thể đủ để thành tựu 
công việc của Phật, mặc dù đôi với dưới một trăm 
tuổi, nhưng năm trước rất tăng, nên không có khả 
năng hoàn thành đủ công việc Phật đã làm. 

Do đó, nên Phật không xuất hiện ở thế Ø1an, vÌ 
không xuất hiện chắng phải như nói kia đã nói. 

Nói năm trược: 

Tuôi thọ trược. 

Kiếp trược. 

Phiền não trược. 

Kiến trược. 

Hữu tình trược. 

Thế nào là nghĩa trược? 

Vì rất thô bỉ, thập hèn, nên từ bỏ, vì như cặn bã 
cầu uê. 

Lẽ nào không phải trược của thọ mạng, kiếp, 
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Kiến trược, tức dùng phiên não làm thê, năm lẽ 
ra không thành, về lý thật sự như thế, chỉ vì thứ lớp 
chỉ rõ năm thứ suy tốn khi tăng thịnh đến cực độ. 
Năm thứ SUY tốn đó là: 

1. Tuổi thọ suy tôn, vì thời gian rất ngăn ngủi. 

2.Dụng cụ, của cải thua kém, hao tốn, vì ít 

ánh sáng thâm nhuân. 

3. Phẩm thiện suy tốn, vì ưa thích hành vi ác. 

4. Vắng lặng suy tồn, vì lần lượt trái với nhau, 

thành tranh chấp ôn ào. 

5. Tự thể suy tốn, vì không phải pháp khí chứa 

công, đức xuất thế gian. 

Vì muốn theo thứ lớp chỉ rõ năm thứ suy tốn 
này khác nhau, nên chia làm năm ô trược. 

Độc giác xuất hiện có cả kiếp tăng và giảm, 
nhưng các Độc giác có hai hạng đặc biệt: 

1. Bộ hành. 

2. Dụ Lân giác. 

Độc giác bộ hành, ở trước là Thanh văn, khi 
được quả vượt hơn, chuyền biến gọi là một mình 
vượt hơn. 

Có nói khác nói: Độc giác trước là phàm phu, 
đã từng tu thuận phần quyết trạch của Thanh văn, 
nay tự chứng đạo, được gọi là Độc giác. 

Dụ Lân giác, nghĩa là một mình phát ra. Dụ 
Lân giác trong hai Độc giác, phải tu tư lương Bồ- 
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đề trong một trăm đại kiếp, sau đó mới thành Lân 
giác dụ Độc giác. 

Độc giác bộ hành: Lúc tu nhân, lượng giảm 
một trăm đại kiếp, thời gian không có giới hạn 
chắc chắn. Nói Độc giác, nghĩa trong hiện thân, lìa 
vâng mạng chí giáo, chỉ tự ngộ đạo, vì chỉ có khả 
năng tự điêu phục, không điều phục người khác. 

Vì sao Độc giác nói: Không điều phục người 
khác? 

Chắng phải Độc giác kia không có khả năng 
giảng nói chánh pháp, vì Độc giác ây cũng được 
vô ngại giải. Lại có khả năng nhớ nghĩ lời của Chư 
Phật mình đã nghe trong quá khứ và có thể nói cho 
người khác nghe, nên đã được cảnh rất xa là túc trụ 
trí. Lại không thể nói Độc giác kia không có lòng 
từ bi, vì đã hiện thân thông dẫn dắt hữu tình. Lại 
không thể gọi là không có thọ lãnh cơ giáo, vì bấy 
giỜ có hữu tình cũng có khả năng khởi lìa dục thê 
gian để đôi trị đạo, nên dù có lý này, nhưng nay 
nghiệm xét, Độc giác kia đã biết căn dục của hữu 
tình lúc ấy, nhập kiến đề, v.v... Không nhờ giáo của 
người khác, nên không nói pháp để điêu phục 
người khác, trừ việc dẫn dắt hữu tình khác ây, 
không nhọc công lập giáo, vì hiện thần thông liên 
thành. Lại, các Độc giác thiếu lực vô úy, đôi với 
luận của ta, chấp chặt trong chúng, muôn nói vô 
ngã, tâm bèn yêu đuôi, thấp kém nên không nói 
giáo để điều phục người khác. 
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Luân vương ra thế gian, là ở vào thời kỳ nào? 
Bao nhiêu hạt giống? Bao nhiêu đều có oai nào, 
tướng nào? Tụng rằng: 

Luán vương trên tảm vạn 
Luân kim, ngân, đồng, thiếc 
Một, hai, ba, bốn châu 
Nghịch thứ riêng như 

Phật Người rước, tự chế phục 
Tranh trận hơn không hại 
Tướng bất chánh tròn sáng 
Nên không băng với Phật. 

Luận chép: Từ người châu này sông lâu vô 
lượng. tuôi, cho đến tám muôn tuổi, có vua 
Chuyền luân sinh. Vào thời kỳ dưới tám vạn tuổi, 
hữu tình giàu, vui, tuôi thọ tốn giảm, vì không phải 
vật chứa của Luân vương. Vua do luân báu chuyền 
vận, ứng với oai đạo, khuất phục tất cả, gọi là vua 
Chuyên luân. Trong Túc luận Thị Thiết nói: Có 
bốn thứ: Kim, Ngân, Đồng, Thiết luân, nên khác 
nhau, như thứ lớp đó, vượt hơn trên, giữa cuối. 
Ngược thứ lớp, có thể làm vua thông lĩnh một, hai, 
ba, bốn châu, nghĩa là Thiết luân vương trị vì cõi 
một châu, Đông luân VƯƠng hai, Ngân luân vương 
ba, Kim Luân vương trị vì bỗn châu. Khê kinh y 
cứ sự vượt hơn, chỉ nói Lớp vàng, nên Khê kinh 
nói: Nếu vua sinh ở chủng tộc Sát đề lợi, nôi ngôi 
Quán đảnh, vào ngày răm, khi thụ trai giới, tắm 
rửa, gỘI đầu, thân thọ lãnh trai giới vượt hơn, lên 
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điện đường cao, có các luân hầu cận, từ phương 
Đông, bỗng có báu kim luân xuất hiện. Xe kia có 
ngàn tay hoa, đầy đủ bầu, vành bánh xe. Mọi 
tướng tròn, sạch, không phải do thợ làm thành, 
phát ra ánh sáng to rõ mâu nhiệm, đến ứng với chỗ 
vua. Vua này chắc chắn là Chuyên Kim Luân 
vương. Vua Chuyền luân khác, nên biết cũng như 
vậy. Luân vương như Phật không có hai, cùng sinh, 
nên Khế kinh nói: không có xứ, không có vị, không 
phải trước, không phải sau có hai Như lai Ứng 
Chánh Đắng Giác, xuất hiện ở thế Ølan, có XỨ SỞ, 
có quả vị, chỉ một Như lai. Như nói Như lai, vua 
Chuyên luân cũng vậy. 

Nên xem xét, tư duy, lựa chọn: Đây chỉ một lời 
nói, vì y cứ một cõi Tam thiên, hay y cứ tất cả cõi? 
Nên nói tất cả cõi không có sai khác. Vì lời nói, 
nghĩa là không có kinh nào nói, chỉ có thế gian nói. 
Lại, không có kinh nào nói chỉ một thế ĐIỚI. 

Sao không nói mà có chắc chăn định biết chỉ y 
cứ một Tam thiên, không phải căn cứ tất cả cõi? 

Nếu vậy, vì sao kinh Phạm vương nói: Nay ta ở 
trong thế giới Tam thiên đại thiên này, được 
chuyển vận tự tại? 

Vì Đức Phật kia có mật ý. Nghĩa là nếu Đức 
Thế tôn không khởi gia hạnh, chỉ có thể quán sát 
Tam thiên đại thiên này. Hoặc khi Đức Thế tôn 
phát khởi gia hạnh, vô biên thê giới, đều là cảnh 
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thiên nhãn, thiên nhĩ thông, v.v... so sánh với thiên 
nhãn này, nên biết. 

Nếu không thừa nhận, nhưng Phật ở cõi khác, 
vì sao không có khả năng tự tại hóa độ? Vì thiếu 
đại bị hay vì trí có chướng ngại? 

Nếu thiếu đại bi, kinh không nên nói: Tâm bị 
Như lai trùm khắp tất cả. 

Nếu trí có chướng ngại, thì kinh không nên 
nóI: Không có một cảnh giới nào mà trí Phật không 
chuyển vận. Nếu bị, trí của Phật ở khắp tất cả 
không có ngăn ngại, không thiếu, thì nên gọi là 
pháp có công năng cứu độ khắp tất cả hữu tình. 
Trong vô biên giới, Như lai đều có › năng lực không 
thê nghĩ bàn hay hóa độ khắp. Chăc chắn lựa chọn 
rộng khác, như trong luận Thuận Chánh Lý nói. 

Như thế là đã nói oai đức của bốn hạng Luân 
vương, chắc chắn các phương cũng có sai khác. 
Nghĩa là Lớp vàng: Các tiểu quôc Vương đều tự 
đến đón tiếp, nói lời thỉnh như thê này: Quốc độ 
của chúng tôi rất rộng, dôi dào, đa số mọi người 
đều sông yên ồn, giàu, vui, cúi mong Thiên Tôn 
giũ lòng xót thương dạy bảo, chúng tôi đều là 
những kẻ thường phục tùng giúp đỡ Thiên Tôn. 

Nếu là vua Ngân Luân thì tự đến cõi nước kia, 
với oai nghiêm, gần đến phương ấy, các quan đều 
kính phục. 

Nếu là vua Đông Luân thì khi đến nước kia 
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rồi, tuyên rộng oai đức, phương ấy đều suy tôn 
vượt hơn. 

Nếu là vua Thiết Luân thì cùng đến cõi nước 
Kia, thể hiện oai đức, bày trận, nhật định thắng lợi, 
rÔi dừng lại. 

Tất cả Luân vương đêu không bị thương tốn, 
sao cho sự chế phục được vượt hơn mình, đều yên 
định nơi cư trú, khuyên hóa, khiến tu mười nghiệp 
đạo thiện, nên Luân Vương chết, thường được sinh 
lên cõi trời. Kinh nói: Luân vương xuất hiện ở thê 
gian, ây là có bảy báu xuất hiện ở thế gian. 

Như thê, Luân vương không phải chỉ có bảy 
báu khác với các vua khác, mà cũng có ba mươi 
hai tướng của bậc đại sĩ cao quý. 

Nếu vậy thì Luân vương và Phật đâu có khác. 
Tướng đại sĩ của Phật ở chân chánh, tròn sáng, vì 
tướng của vua thì không như vậy, nên có sa1 khác. 

Nói xứ thích đáng, vì ở các tướng của thân Phật 
không có nghiêng lệch, nên được như thế. 

Nói sáng rõ, nghĩa là đối với tướng của thân 
Phật hết sức rõ ràng, VÌ có thể đạt được ý. 

Nói viên mãn, nghĩa là các tướng của thân Phật, 
thường tròn khắp, không có thiêu giảm. 

Dân chúng sông ở kiếp sơ có vua hay không? 
Tụng răng: 

Kiếp sơ như trời Sắc 
Sau tăng dân tham vị 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 17 533 


Do lười nên giặc khởi 
Nhăm ngăn thuê giữ ruộng. 

Luận chép: Con người ở thời kỳ kiếp SƠ đều 
như cõi Sắc, mất ở Cực quang tịnh, sinh xuống cõi 
người, trải qua thời gian lâu, dân dân có vua ra thê 
gian, nên Khê kinh nói: Vào thời kiếp Sơ con 
người có sắc, ý thành với chi thể đây đủ, các căn 
không thiêu, hình sắc trang nghiêm, thần có ánh 
sáng, bay trên hư không, uông ăn tự tại, vui mừng. 

Cư trú lâu trong thời gian dài, có vị đất của loại 
như thế, sinh dân, VỊ vừa ngọt vừa ngon, với hương 
thơm ngào ngạt. Bây giờ, có một người bẩm tánh 
ham vị, ngửi mùi hương khởi ái, lượm lên, nếm 
thử, bèn ăn. Người khác bắt chước theo nhặt lây 
ăn. Lúc ây, mới gọi là đâu tiên thọ đoạn thực. Nhờ 
đoạn thực này, nên thân cứng chắc, nặng dân, ánh 
sáng ân mất, sự tôi tăm nây sinh. Mặt trời, mặt 
trắng, các vị sao xuất hiện từ. Do tham đăm dần VỊ 
nên vị đất bèn ân mất. Kê lại có bánh da đất sinh 
khởi, ganh đua ham thích ăn, bánh da đất lại ân, 
bấy giờ lại có cây mây rừng xuất hiện, vì cùng 
giành nhau lây ăn, nên cây mây rừng này lại ân 
mất. Có giống lúa thơm, không phải do cày cây mà 
tự mọc lên, mọi người cùng nhau lấy ăn, để bố 
sung cho việc ăn uông. Vì thức ăn này thô, nên chất 
nhơ đọng lại ở thân. Vì muốn loại bỏ, nên sinh ra 
hai đường, do đó bèn sinh ra căn nam, căn nữ. Do 
hai căn khác nhau, nên hình tướng cũng khác, vì 
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sức tập của đời trước, nên nhìn nhau, liên sinh tác 
ý phi lý, hành động phi phạm hạnh, quỷ dục trong 
con người đâu tiên phát ra vào lúc này. 

Bây g1ờ, mọi người tùy theo cái ăn, sáng chiêu 
theo lây lúa thơm, không có dự trữ, chât chứa. 
Thời gian sau, có người vì bẩm tánh lười biếng, 
lây nhiêu lúa thơm dự trữ để ăn lâu ngảy vỆ sau, 
người. khác bắt chước, chứa để nhiều dân. Do đó, 
đôi với lúa thơm, sinh ra tâm ngã sở, đều phóng 
túng lòng tham, nhặt lây nhiều không biết thỏa 
mãn, nên tùy theo chỗ đã lây, không còn mọc nữa, 
bèn cùng nhau chia ruộng, lo phòng xa sẽ hết. Về 
phân Tuộng của mình sinh tâm keo kiệt, bảo vệ, 
đôi với ¡phân ruộng đã chia cho người khác, có lòng 
dạ muốn xâm đoạt, lỗi trộm cướp khởi sự bắt đầu 
từ lúc này. Vì muốn ngăn ngừa họ nhóm họp chung 
để bàn bạc, cân nhắc, chọn trong chúng một người 
có đức, đều dùng một phân sáu số lúa đã lấy, rôi 
thuê một người giữ gìn nghiêm ngặt, làm chủ 
ruộng, Vì đó nên đặt tên Sát- đề- lợi, đại chúng kính 
vâng vì ơn lưu truyền thống suất đất, nên còn gọi 
là ĐạI-tam-mạt-đa-vương. 

Từ đó về sau, các vua suy tôn vị vua này là thủ 
lãnh. Người thời bấy giờ, hoặc hữu tình nhàm chán 
cuộc sông tại gla, ưa ở nơi vắng lặng, nhàn nhã, để 
tinh tân tu giới hạnh, do đó nên được gọi là Bà-la- 
môn. 

Thời gian sau, có vua tham lam keo kiệt tài vật, 
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vì không thê cấp chia đồng đều cho dân chúng cả 
nước, nên số người nghèo thiếu, phân nhiều lén ăn 
trộm vặt. Vua vì câm ngặt, nên ban hành hình phạt 
nhẹ nặng, là nghiệp sát hại bắt đầu vào thời ấy. 

Thời ây, người có tội, tâm sợ bị hình phạt, che 
giấu tội kia, tưởng khác phát sinh lời nói lừa dối, 
sinh vào lúc này là đầu tiên. 

Ở giai đoạn kiếp giảm có ba tai họa nhỏ, 
tướng chúng ra sao? 

Tụng răng: 

Đường nghiệp tăng, tuổi giảm 
Đến mười ba tai hiện 

Đao, bệnh, đói, như thể 

Bảy ngày, tháng, năm đt. 

Luận chép: Từ khi các hữu tình nói lời lừa dối, 
càng về sau các đạo nghiệp á ác cảng tăng, nên lượng 
tuổi thọ của người châu nảy giảm dân, cho đến chỉ 
còn mười tuổi, ba tai họa nhỏ hiện ra, nên lây hai 
pháp của các tai họa làm gốc. 

1. Tham ăn ngon. 
2. Tánh lười biếng, trễ nải. 

Trong ba tai họa nhỏ này, kiếp chưa khởi. Ba 
tai họa là: 

1. Đao binh. 
2. Bệnh dịch. 
3. Đói khát. 
Nghĩa là cuối trung kiếp, khi con người chỉ còn 
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thọ mười tuổi, vì tham phi pháp, nhiễm ô nối tiếp 
nhau, bị ái bất bình đắng che lâp tâm họ, pháp tà 
ràng buộc, sự giận dữ tăng thượng, thấy nhau bèn 
khởi tâm hại mãnh liệt, như hiện nay người thợ săn 
vừa thấy cầm thú hoang dã, bất cứ vật gì đang có 
trong tay đều thành dao bén nhọn, đều chạy đến, 
với dáng vẻ hung đữ, điên cuông, tàn hại lẫn nhau. 

Lại, con người lúc mười tuổi, cuỗi trung kiếp, 
do vì có đủ các lỗi như trước, nên các phi nhân nôn 
ra chất độc, bệnh dịch lan tràn, hễ gặp phải chết, 
khó có thê cứu chữa. 

Lại, cuối trung kiếp, lúc con người thọ mười 
tuôi, vì cũng gôm đủ các lỗi như trước, nên trời, 
rồng phần nộ, quở trách, không mưa xuống nước 
ngọt, do đó thế gian từ lâu gặp phải đói khát, không 
có cứu gIÚP, nên phân nhiêu bị chết. Nêu có người 
giữ giới không sát hại trong một ngày, một đêm, 
dùng một vật thuôc, khởi tâm ân cân thanh tịnh, 
dâng thí chúng tăng, hoặc dùng một nắm thức ăn 
dâng cúng chúng tăng thì chăc chăn sẽ không gặp 
khi ba tai họa này xảy ra. 

Ba tai họa này xảy ra đều trải qua thời gian bao 
lâu? 

Tai họa đao binh xảy ra, rốt ráo chỉ bảy ngày. 
Tai họa bệnh dịch xảy ra Dảy ngày, bảy tháng. Tai 
họa đói khát xảy ra bảy ngày, bảy tháng, bảy năm. 
Qua thời gian ây thì chấm dứt. Tuôi thọ con người 
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tăng dân. 

Hai châu Đông, Tây có tai họa tương tự khởi, 
nghĩa là sự giận dữ lừng lẫy, sức thân ốm yếu, kém 
cỏi, thường thêm đói khát, châu phía Bắc đều 
không có. 

Những gì gọi là tướng của ba tai họa lớn? Tụng 
răng: 

Ba tai: lứa, nước, gió 

Ba định trên là đính 

Thứ lớp tai bên trong 
Bốn không thể bắt động. 
Nhưng cối kia phi thưởng 
Vì tình đêu sinh diệt 
Phải bảy lừa, một nước 
GIÓ sau, bảy nước, lửa. 

Luận chép: Ba tai họa lớn này ép ngặt loài hữu 
tình, khiến bỏ địa dưới nhóm hợp trong cõi trời 
trên. 

Đầu tiên, hỏa tai xảy ra, do bảy mặt trời hiện. 

Có nói: Như vậy bảy mặt trời vận hành, cũng 
như nhạn bay đi chia đường xoay vân. 

Có nói: Bảy mặt trời như thế vận hành trên dưới 
thành hàng, chia đường xoay vân, trung gian đều 
cách nhau năm ngàn du-thiện-na. 

Kế là thủy tai xảy ra, do mưa tuôn nước xuống. 

Có nói: Từ trong không biên của ba định, bỗng 
nhiên mưa xuống nước tro nóng. 
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Có nói khác lại nói: Từ lớp nước ở dưới khởi, 
nước sôi vọt lên trên, trôi nôi, thâm thấu. 

Nghĩa như thật: Tức sau sinh biên này, phong 
tai xảy ra, do g1ó đánh vào nhau. 

Có nói: Từ trong không biên của bốn định, 
bỗng nhiên gió xảy ra. 

Có nói khác lại nói: Từ phong luân dưới khởi, 
gió xung kích, đập vỗ dữ dội bay bồng lên trên. 

Nghĩa như thật này so với trước nên biết. 

Nếu ba tai họa này làm hủy hoại khí thế gian, 
cho đến không có phân tế còn lại, vật thô sau sinh 
cái gì làm hạt giỗng? Há không tức dùng phong 
đỉnh của tai họa trước làm duyên dẫn sinh, gió 
làm hạt giỗng. Hoặc ở trước nói: Do nghiệp của 
các hữu tình đã sinh ra gIÓ, có công năng làm hạt 
giống. Trong gió có đủ các thứ vật tế, làm nhân 
đông loại, dẫn vật thô khởi. Hoặc các thê giới hư 
hoại, không phải r nhất thời. Có gió phương khác đủ 
các tính chât, thôi đến đây làm hạt giông, cũng 
không có lỗi, nên trong Khế kinh của Hóa địa bộ 
nói: CIó từ phương khác thối hạt giống đến đây, 
như trước đã nói: Tai họa trước là gió đỉnh, trong 
đây là tai họa nào? Lây gì làm đỉnh? Nước, lửa, 
ø1ó, như thứ lớp ba định trên làm đỉnh, nên Đức 
Thê tôn nói: Đỉnh tai họa có ba. 

Hoặc có lúc hỏa tai đốt cháy thê giới, trời Cực 
quang tịnh làm đỉnh của tai họa này. 
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Hoặc có lúc thủy tai tâm thâm, làm tan thê ĐIỚI, 
trời Biến Tịnh là đỉnh của tai họa này. 

Hoặc có lúc phong tai thôi tan thế giới, dùng 
trời Quảng quả làm đỉnh của tai họa này. Tùy theo 
xứ bất cập nơi sức của tai họa nào, tức gọi là đỉnh 
của ta1 họa này. 

Vì sao ba định dưới gặp phải tai họa thủy, hỏa, 
phong. Tai họa nội trong ba định, sơ, nhị vì băng 
với định kia, nghĩa là tâm của Sơ tĩnh lự. Sao là tai 
họa nội có công năng thiêu đốt não tâm bằng với 
hỏa tai bên ngoài? 

Nên hỷ thọ của tĩnh lự thứ hai là tai họa bên 
trong, với khinh an đều có thâm nhuân, vì như 
nước, nên khắp thân thô nặng do đó đều đứt trừ, 
nên kinh gọi là căn khổ nơi Tĩnh lự thứ hai diệt, do 
nói tâm nội tai vui mừng, vì được thân khinh an, 
nên nỗi mừng của địa này càng thêm, địa khác 
không có, nên thủy tai bên ngoải, cuỗi cùng đến 
đây. Hơi thở đao động của tĩnh lự thứ ba là tai họa 
nội, vì hơi thở cũng là gió bảng VỚI phong tai bên 
ngoài, nên nếu nhập tĩnh lự này, thì sẽ có tai họa 
bên trong như thế sinh. Trong tĩnh lự ây, vì gặp 
phải tai họa bên ngoài này hủy hoại, nên bên trong 
Sơ tĩnh lự đủ cả ba tai, bên ngoài cũng gặp đủ ba 
tai họa hủy hoại. 

Trong tĩnh lự thứ hai vì có hai tai họa, nên bên 
ngoài cũng bị hai tai họa hủy hoại. 
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Trong tĩnh lự thứ ba vì chỉ một tai họa, nên bên 
ngoài chỉ gặp một tai họa hủy hoại. 

Tĩnh lự thứ tư không có tai họa bên ngoài, vì 
định kia không có tai họa bên trong, do đó, Phật 
nói: Định kia gọi là không lay động, vì ba tai họa 
bên trong, bên ngoài đã không bắt kịp. 

Nếu vậy, thì khí của địa tĩnh lự kia lẽ ra là 
thường phải chăng? 

Không đúng, vì đều có sinh, đều có diệt với hữu 
tình. Nghĩa là xứ trời kia không có địa hình chung, 
chỉ như chỗ cư trú của các vì sao đều khác nhau. 
Khi hữu tình sinh xứ trời kia, lúc chết, đã ở cung 
trời hễ khởi, hễ diệt. Cho nên, thể khí của trời kia 
cũng không phải thường. 

Đã nói về ba tai họa, thế nào là thứ lớp? 

Phải trước Vô gián xảy ra bảy hỏa tai, kế là 
chắc chăn nên một thủy tai xảy ra. Vô gián sau đó, 
lại bảy hỏa tai. Vượt qua bảy hỏa tai, lại có một 
thủy tai. 

Như thế cho đến đủ bảy thủy tai. Lại, sau bảy 
hỏa tai, phong tai xảy ra. 

Như vậy gồm có tám, bảy hỏa tai, một, bảy thủy 
tai, một phong tai xảy ra, thủy phong tai xảy ra, đều 
từ hỏa tai. Từ thủy, phong tai, sẽ hỏa tai khởi, nên 
theo thứ lớp tai họa, về lý, sẽ như thế. 

Vì sao bảy hỏa mới một thủy ta1? 

Vì thế lực tuổi thọ của trời Cực quang tịnh, 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 17 541 


nghĩa là tuôi thọ của cõi trời kia, vì cùng cực là 
tám đại kiếp, nên đến kiếp thứ tám mới có một thủy 
ta1. 

Do đó, nên biết phải vượt qua bảy thủy tám, sau 
bảy hỏa, là một phong tai. Do thế lực tuổi thọ của 
trời Biên tịnh. Nghĩa là tuôi thọ của cõi trời kia là 
sáu mươi bôn kiêp, nên hỏa thứ tám, mới có một 
phong tai. Như các hữu tình tu định vượt hơn dân, 
đã chiêu cảm tuôi thọ nơi thân dị thục lớn dân. Vì 
vậy chỗ cư trú cũng trụ lâu dân, ngoài do cảm bên 
trong, về lý, sẽ như thế. 


LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 18 
Phẩm 5: NÓI VỀ NGHIỆP (PHẦN 1) 

Một loại trong đây thuận theo tạo ác. Luận giả 
Khiệp- -nan nói như thế này: Như trên đã trình bày, 
các việc trong, ngoài có nhiều thứ sai khác, không 
phải nghiệp làm nhân, vì hiện thấy vật thê như đá, 
v.v... nơi quả của thế gian, rất nhiều sai khác, 
không có nhân khác, nên cho từ một hạt giống có 
nhiêu quả sinh, không có hạt giống vì trước đã có, 
v.v... khác như đá v.v... Vì nhằm đối trị chấp của 
thê gian kia, nên lập tông nói. Tụng nêu: 

Thể gian riêng do nghiệp sinh 
Tư và tư làm ra, 

Từ tức là ý nghiệp 

Chô tạo gọi thân, ngữ. 

Luận chép: Chắc chắn do nghiệp tịnh, bất tịnh 
của hữu tình, các việc trong, ngoài, các thứ khác 
nhau. 

Làm sao biết được? 

Vì nhận thấy tác dụng của nghiệp, nghĩa là thê 
gian hiện thấy sự sai khác của quả ái, phi ái, lúc 
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sinh, chắc chăn do tác dụng của nghiệp, như loại 
nhà nông, do nghiệp siêng năng, chính đáng, nên 
có quả đáng. yêu như lúa thóc, v.v... sinh. Có các 
người ngu gây ra nghiệp trộm cắp, v.v..., nên chiêu 
cảm quả phi ái như bị trói buộc, giết chết V.V... Lại 
thây cũng có người từ nơi thai, là chỗ đầu tiên 
không do nhân hiện tại mà có vui, có khô. 

Đã thây hiện tại, nghiệp là trước, mới có côn 
năng dẫn sinh được quả ái, phi ái. Vì biết vui, khổ 
trước, thì nghiệp là trước, nên chăng phải không 
có nhân, các việc trong ngoài tự nhiên mà có vô sô 
thứ sai khác. 

Sự sai khác là do ở nghiệp, thể của nó là gì? 

Nghĩa là đôi tượng tư duy của tâm và đối tượng 
tạo tác của tư thê, nên kinh nói: Có hai thứ nghiệp: 

I1.Nghiệp tư. 
2. Nghiệp đã tạo của tư. 

Nghiệp đã tạo của tư, nghĩa là đôi tượng tạo tác 
của tư, là do nghĩa đăng khởi của tư, nên biết tư tức 
là nghiệp ý, đôi tượng tạo tác của tư tức là nghiệp 
thân, ngữ. 

Hai nghiệp như thế trong Khế kinh, Đức Thê 
tôn gọi là ba, là nghiệp thân ngữ, ý. 

Ba nghiệp như thế tùy theo thứ lớp đó, vì tự 
tánh, đối tượng nương tựa, đăng khởi, nên kiến lập. 

Trong đây đã nói về tự tánh của ý nghiệp, tức 
là tư. Tư như trước đã nói về, tự tánh của hai 
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nghiệp thân, ngữ thì thế nào? 

Tụng răng: 

Hai nghiệp thân, ngữ này 
Tánh có biểu, vô biểu. 

Luận chép: Nên biết, hai nghiệp thân, ngữ, 
trong các nghiệp đã nói như thê, đều có tánh biểu 
và vô biểu, nên ả luận nây chép: Thê nào là thân 
nghiệp? Nghĩa là sở hữu của thân biêu và vô biểu. 
Thế nào là ngữ nghiệp? Nghĩa là sở hữu của ngữ: 
biêu và vô biêu. 

Lại vì sao chỉ có nghiệp thân, ngữ có tánh biểu, 
vô biểu, còn ý nghiệp thì không có? 

Vì trong ý nghiệp không có tướng đó. Nghĩa là 
vì chủ thể biểu thị, nên gọi là biểu, biểu thị tâm 
mình sao cho người khác biết. Vì tư không Có sự 
này, nên không gọi là biểu. Do đó, chỉ nói hai 
nghiệp thân, ngữ, là chủ thê biểu, chứ chắng phải 
Š, vì ý không có biêu thị, nên vô biểu cũng không 
có, do vô biêu gọi là tương tự với ngăn đứt, nên là 
chủng loại của biểu, nhưng không thê biểu. lập lên 
vô biêu. 

Trong Thuận Chánh Lý, giải thích riêng không 
có lý, nghĩa là vì không có tâm, đôi tượng nương 
tựa của sự nỗi tiếp nhau. 

Động tác của thân, ngữ là nghiệp biêu chăng? 
Không như thế thì thê nào? 

Tụng răng: 
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Thân biểu thuận hình riêng 
Pháp hữu vì phi hành 

Vì có sát-na tận 

Nên chẳng có vô nhân. 

Vì nhân sinh nên diệt 
Không có nhân chắc chắn 
Địa thảy không có khác 
Nên rõ tướng có riêng. 

Vì thu không chờ khác 
Nên nhân trái khác nhau 
Vì có diệt, không điệt 
Nền thuận riêng có VI. 
Không phải hai căn lấy 
Thủ kia định cảnh ý 

Phân biệt cứng thảy rồi 
Nuôi lớn trí mới sinh. 
Một mặt xúc sinh nhiều 
So biết có dài, ngăn, v.v... 
Ở trong nhiều nhóm xúc 
Chắc chắn, vì có đài, v.v... 
Đồng nên vượi gua đồng 
Ngữ biểu thị, tiếng nói. 

Luận chép: Tụ tóc, lông, v.v... gọi chung là 
thân. Ở trong thân này có tâm sở khởi, hình sắc sai 
khác, quả của bốn đại chủng, có thể biểu thị tâm gọi 
là thân biểu, như tự thê của tư, dù sát-na diệt mà 
lập ý nghiệp. Về mặt lý không trái, thân hình như 
thê lập làm thân nghiệp, không lập hiển sắc và đại 
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chủng, v.v... làm thân biểu, vì biểu chung suốt ba 
tánh, còn những thứ này đêu chỉ là tánh vô ký. Lại, 
hiển sắc, v.v... không tùy theo tác giả, vì dục, lạc 
sinh. Lại, nếu vì lìa tâm cũng được sinh, nên biêu 
phải đợi tâm mới được sinh. 

Nếu đại chủng, v.v... do một tâm mới được 
sinh, như thể có khác nhau, thì pháp cũng nên như 
vậy. Nhưng không thể cho do một tâm sinh ra thể 
có khác nhau. thành tánh khác nhau. 

Lại làm sao biết được hai nghiệp thân, ngữ có 
thiện, bất thiện? 

Vì Khế kinh nói: Đôi với pháp được nhận biết 
do nhãn, nhĩ có nhiễm ô, nhân giả kia vì không 
phải đối với pháp mà nhãn, nhĩ thanh tịnh của các 
hữu tình đã nhận biết, nói cũng như thế. 

Lại làm sao biết được bốn đại chủng, v.v... chỉ 
là tánh vô ký? 

Cũng do kinh nói, như khế kinh nói: Hoặc có 
một loại thân trụ mười năm, cho đến nói rộng. 

Vì nói tâm, ý, thức khác với diệt, khác với 
sinh, nên đại chủng, v.v... chỉ là tánh vô ký, mặc dù 
nhân quả của pháp nơi các hành Vô gián khác với 
lúc mới sinh. Căn cứ ở thê tục mà nói, gọi là hành 
động, cũng gọi là nghiệp biểu, mà nghiệp thân biểu 
là nghĩa vượt hơn, không phải tất cả hành thật sự 
có hành động, vì pháp hữu vị có sát-na, nên không 
phải thể của các hành chuyên vận đến phương khác 
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mới có nghĩa diệt, do pháp hữu vi là chỗ vừa sinh, 
nêu liền dứt diệt trở lại. 

Sát na nghĩa là gì? 

Nghĩa là thời gian rất ít, thời gian này không 
còn chập nhận sự phân tích trước, sau. 

Thời gian còn gọi là gì? 

Nghĩa là có phân vị quá khứ, vị lai, hiện tại 
khác nhau. Do đó, đếm biết sự sai khác của các 
hành, trong đó phân vị các hành rất Ít, gọi là sát-na, 
nên nói thế này: Vì thời gian rất vội gâp, nên gọi 
là sát-na. Sát na trong đây chỉ nhận lây các pháp có 
vị tác dụng, nghĩa là chỉ hiện tại, tức pháp hiện tại 
có phân lượng, dừng lại gọi là hữu sát-na, như hữu 
nguyệt tử, hoặc công năng diệt hoại, nên gọi là 
sát-na, là nghĩa công năng làm nhân diệt các pháp. 
Nghĩa là tướng vô thường, năng diệt các pháp. 
Tướng này đều có pháp vận hành, gọi là có sát-na. 

Lại, làm sao biết rõ các pháp hữu vi đều là sát- 
na diệt, sẽ không dừng lầu, vì sau các hữu vI, là 
tận, nên hiện có pháp diệt, có đợi nhân khách, vì 
không đợi nhân khách nêu vừa sinh rôi, liên diệt. 
Nếu đầu tiên không diệt, thì sau lẽ ra cũng thế. Vì 
sau và đâu tiên nhân chủ băng nhau. Đã thây hữu 
sau có tận, biết niệm niệm trước diệt. Nếu cho răng 
không đúng, vì thê gian hiện thấy, nghĩa là đợi hiện 
thây củi, v.v... có trước. Do sau hợp thời với nhân 
của khách lửa, ây là gây ra diệt không có, vì không 
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thây lại, nên chắc chắn không có lượng thừa, vì 
lượng quá khứ, hiện tại, nên chăng phải các pháp 
diệt, đều không đợi nhân khách. 

Lẽ nào không nên như tiếng chuông, ngọn lửa 
đèn, như ngọn lửa đèn, tiếng chuông kia, dù lìa 
tay, gIÓ, sát-na, sát-na do nhân của chủ diệt, mà 
tay, gió hợp với pháp khác bất sinh lại. Ngọn lửa 
đèn, tiếng chuông sau đều lại có thể nhận lây. 

Củi như thế, v.v... do nhân diệt của chủ, khiến 
cho mỗi niệm sau diệt, hợp với lửa, ấy là ở vị diệt, 
không, tạo ra nhân khác, do về sau, bất sinh, không 
còn có thể nhận lây. Cho nên, nghĩa này do tỷ 
lượng thành, chăng phải do hiện lượng được. 

Sao gọi là tỷ lượng? Nghĩa là nêu như sinh 
chăng phải không có, nhần vì pháp hữu vi không 
thây, không đợi hai nhân chủ, khách mà được 
sinh, nghĩa là Yết-thích-lam, mâm, tường, thức, 
V,V.. . phải đợi tình huyết, duyên ngoài: nước, đất, 
TẾ, V.V.. - HIÚP cho thâm nhuân, rôi mới sẽ được sinh. 
Nếu đợi các nhân khách như củi, v.v... tắt, pháp 
hữu vi đều như sinh, phải đợi nhân khách, sau đó 
mới được diệt. Thê gian hiện thây biết như lửa đèn, 
âm thanh vì không đợi nhân khách do nhân chủ 
diệt, nên tất cả hành diệt, đều không đợi nhân 
khách. Do các hữu vi này vừa sinh rồi liền diệt, vì 
nhân diệt thường hợp, nên nghĩa sát-na diệt được 
thành lập. 
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Lại, nêu củi, v.v... tặt, lửa hợp làm nhân, đôi với 
trong biến đôi từ thục đến sinh, có hạ, trung, 
thượng, lẽ ra thể của nhân sinh, tức thành nhân 
diệt. Vì sao? Vì lửa hợp, có công năng làm cho củi, 
v.v... có thục biển đối sinh, thục trung thượng 
sinh, thục hạ trung diệt, tức thê của nhân sinh nên 
thành nhân diệt. Tuy nhiên, về lý không đúng, vì 
nhân kia đây có, tức là nhân pháp kia, đây thành 
không có. 

Nếu cho vì ngọn lửa sinh không dừng lại, nên 
không có lỗi này, thì về lý cũng không đúng, do 
thê không khác, không có lý chắc chắn công năng 
làm hai thứ nhân sinh diệt. Vả lại, trong sự sai khác 
của ngọn lửa sinh, khách chập nhân của công năng 
sinh, công năng diệt, khác với sự kết hợp của đât, 
nước, giâm, tro, tuyết, mặt trời, có thể khiến cho 
củi, v.v... trong chín, biên đồi sông, sao lại chấp so 
tính nhân sinh diệt khác, nên các pháp diệt không 
đợi nhân khách, chỉ do nhân chủ khiến các pháp 
diệt. 

Do lý như thế, chứng minh nghĩa sát-na diệt 
được thành. Cho nên, hữu vi không có hành động, 
vì không có hành động nên thân biểu đã gọi là sự 
sai khác của hình, lý ây cực thành. 

Làm sao biết được ngoài hình hiến có riêng, 
vì hình với hiển, tướng thấu rõ riêng chăng? 

Nếu hình dùng hiển sắc làm thẻ, thì tướng thấu 
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rõ ở giữa lẽ ra không có khác nhau. Vì có hai tướng 
thâu rõ khác nhau giữa dài „ trăng, nên ở ngoài hiển, 
có hình sắc Tiếng. Hiện thấy có xúc đông. VỚI Căn Ở 
chỗ nhận lấy, vì tướng rõ khác, nên thể có khác 
nhau, như cứng và lạnh, hoặc âm và cứng chắc. 
Như vậy, trăng, dài dù đồng với căn đã nhận lây, 
nhưng vì tượng rõ khác, nên thê phải khác. Cho 
nên, hiển, hình thê chúng đêu khác. Lại, thê của các 
hình, sắc, không phải. hiển, do không đợi hiển, vẫn 
có công năng nhận lây hình, như không đợi hiển 
khác, vân có nhận biết hiển khác sinh. Hai hiển đỗi 
nhau, đều có thể riêng. Đã có nhận biết hình không 
đợi hiên sinh, nên biệt hiện, hình chặc chăn có thê 
riêng. Lại, vì nhân trái nhau có saI khác, nên chắng 
phải thê không có khác, có thê có với đây, với kia, 
sự saI khác của hai nhân trái nhau. 

Nếu không đều gọi là trái với nhau, thì trái nhau 
tức nhân hai pháp có đây, vì khác với nhân trái 
nhau, nên thể lẽ ra khác nhau. Hiện thấy nhân trái 
với nhau của thê gian khác với thê, thì có khác 
nhau, như tâm, thọ, v.v... Pháp đông chủng loại, 
vì không đều, nên dù hiển và hình đồng một 
nhóm, nhưng vì thây hình, hiển có hư hoại, có tôn 
tại, nên biết nhân trái nhau có sai khác, chăng phải 
thê không có khác, có thể do nhân trái nhau có sai 
khác, có tồn lại, có hư hoại. Cho nên, nghĩa riêng 
của thể hình, hiền được thành lập, nhưng tâm, thọ, 
v.v... dù có nghĩa của nhân trái nhau saI khác, mà 
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vì làm nhân lẫn nhau, mới được sinh, sự tôn tại, hư 
hoại là băng nhau. Lại, vì hiển và hình có diệt, 
không diệt, nên biết thể của hai pháp khác nhau, về 
lý được thành. Hiến thấy thể gian gọi thê riêng 
một, chắc chăn không có nghĩa một diệt, một 
không diệt, tức như giới lửa, cũng gọi là â âm. Đã 
thây hiển, hình dù đồng một nhóm, nhưng vì có khi 
một diệt, một không diệt, nên biết hiển, hình, chắc 
chắn có tự thê riêng. 

Nếu cho rắng hình, sắc không có cực vi khác 
nhau, như cực vi hiển, nên không phải thật, cũng 
không đúng, vì đã thừa nhận cực vi hình, như hiển 
vì có, nên chắng phải không thật có, như các hiển 
sắc, mỗi cực vi không có lý khởi riêng một mình. 
Nếu có khởi riêng, vì rất nhỏ nhiệm, nên không 
phải chỗ đặc của mắt, vào lúc chứa nhóm, mắt có 
thể nhận được, nên chứng biết chăc chắn có cực vi 
hiển sắc, cực vi hình sắc lẽ ra cũng phải như thê, 
đầu riêng gì không thừa nhận cực vi có thật. Đối 
với chỗ chứa nhóm của sắc có đôi, đều chắc chăn 
có cực v1 được. 

Đã ở trong khác nhau sinh của nhóm sắc, có 
nhận biết hình sinh cũng như nhận biết hiển. Cho 
nên, chắc chăn có riêng như hạt giông, công năng 
hình thành, nuôi lớn, v.v... cực vi hình sắc, chăng 
phải cực vi hiển tức hình thành, tăng trưởng, V.V.. 
Đối tượng nương tựa giả hư hoại, vì giả thì sẽ hư 
hoại. Vì giả, dùng thật làm tự thể. Nên nếu cực vi 
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hiển thành hiển sắc thô và hình sắc, khi hiển sắc 
trong một nhóm hư hoại, thì hình lễ ra cũng hư 
hoại, vì một đối tượng nương tựa như các hiển sắc. 

Đã thây hiển sắc hư hoại, hình sắc cũng còn, 
nên biết đôi tượng nương tựa của hiển, hình đều 
khác nhau. Đối tượng nương tựa đã riêng, thể 
riêng, về lý cực thành. 

Trong đây, kinh chủ lập ra vẫn nạn như thê này: 
Nếu cho thật có hình sắc của loại riêng, thì ra một 
sắc, hai căn đã nhận lây, nghĩa là tăng trưởng, V.V.. 
của nhóm săc, mắt thây, thân xúc đêu có công năng 
biết rõ, do đó lẽ ra thành lỗi của hai căn nhận lấy. 
Về lý, hai căn của xứ Vô sắc đã nhận lấy. Nhưng 
như dựa vào xúc, nhận lây tướng dài, v.v... 

Cũng thế, y cứ ở hiển nhận lây ở hình được 
chăng? 

Vấn nạn này không đúng, vì không phải thừa 
nhận tướng dài, v.v..., vì hai căn nhận lây các hình 
sắc giả, vì các pháp giả có dài kia, v.v.. . chắc chắn 
là cảnh đôi tượng duyên của ý thức, nên tât cả giả 
có chỉ là cảnh giới đôi tượng duyên của ý thức. 

Như trước đã nói về công năng trưởng thành, 
v.v... như cực vi giống. Như vậy, xêp đặt gọi là 
dài, v.v.... đôi tượng nhận lây của nhãn thức vô 
phân biệt, không phải chủ thể nhận lẫy của thân. 

Hình sắc như thế như dựa vào thân căn, hiểu 
TỐ cứng, âm ƯỚT, V.V..., CÒN hiểu rõ hình ngăn đài, 
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v.v... không như thế, vì không phải trong tối hiểu 
rõ tánh cứng, âm, v.v... tức đối với vị hình sắc kia, 
hoặc kế thời gian sau, tức công năng biết rõ tướng 
dài, ngăn, v. v..., phải trước phân biệt tướng cứng 
chắc, v.v... rôi, sau đó là tướng dài, v.v..., tỉ trí mới 
sinh, nên hình dài, v.v.. . không phải cảnh của thân 
căn, nghĩa là trong một mặt có nhiều sự xúc sinh, 
dựa vào môn thân căn đề phân biệt xúc rôi, mới có 
thể so sánh biết sự xúc đêu có hiện hành. Nhãn thức 
được dẫn dắt do ý thức được chấp nhận. 

Hình sắc khác nhau của tướng trạng như thế, 
như thấy sắc lửa và ngửi mùi hương hoa, công 
năng nhớ nghĩ đều có hiện hành xúc và sắc lứa, sắc 
hoa. 

Kinh chủ ở đây lại nói thế này: Hai pháp của 
các hữu, chăc chắn không la nhau, nên nhân nhận 
lây một có thể được, niệm khác không có, xúc và 
hình, chắc chăn không lìa nhau. 

Làm sao nhận lây sự xúc chắc chăn nhớ đến 
hình? 

Việc này cũng ph1 lý, vì hiện thây trong nhóm 
các xúc của thế gian, vì có hình chắc chắn. Nghĩa 
là hình đối với xúc dù không chắc chăn, nhưng 
trong một mặt có nhiều xúc sinh, chắc chắn có 
sắc dài. Trong xúc sinh khắp tất cả chỗ, chắc chắn 
có sắc tròn. 

Các loại như thế, v.v... tùy theo sự thích ứng, 
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nên biết, thế nên đã dẫn dụ đồng đề thành lập. Lại, 
xúc này và nghĩa kia lễ ra đồng, nghĩa là sự xúc 
chạm hơi nóng ở sắc và màu trắng, sắc ở hương 
cũng không nhất định, như hình đối với xúc, không 
nên nhân hương, hoa, sắc lửa kia, bèn có thể nghĩ 
biết xúc và lửa, sắc, hoa, chăng phải do đó có thể 
ngăn đứt hình còn lại khác với hiến sắc có nghĩa thê 
riêng. Lại, hiển đồng với hình, lẽ ra có lỗi, nghĩa là 
trong mắt, cô họng, cũng được tiếp xúc với khói. 
Hoặc có lúc dùng mũi ngửi hương, khói kia, do đây 
biết rõ hiển sắc trong khói, lẽ ra cũng hiển sắc, 
được hai căn nhận lây, không phải vật thật có như 
dựa vào thân căn, hiểu rõ các xúc rôi, biết tướng 
dài, v.v... Cho nên, thân biểu là hình sắc riêng, 
nghĩa thật có được thành. 

Thế nảo là nghiệp ngữ biểu? 

Nghĩa là lời nói, tiếng làm thể, lìa tiếng không 
có lời nói riêng, vì chủ thê biểu, nên không phải 
như thân, ý lìa nghiệp có riêng do nghiệp ngữ gọi 
là dựa vào thê lập. 

Như thế đã nói về tướng nghiệp của hai biểu. 
Tướng nghiệp vô biểu, phẩm đầu đã nói về, chắc 
chắn nên thừa nhận nghiệp vô biểu này là thật có 
tánh. Vì sao? Tụng răng: 

Nói sắc ba vô lậu 
Vì thêm không phải tạo. 
Luận chép: Do Khê kinh nói sắc có ba thứ. Ba 
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thứ này là xứ gôm nhiếp tất cả sắc. 
1. Có sắc có thấy, có đối. 
2. Có sắc không thây, có đối. 
3. Có sắc không thấy, không đối, trừ sắc vô 
biểu. 

Lại nói vì sao loại thứ ba trong đây là sắc không 
thây không đối? 

Do đó, lý vô biêu có thật được thành. Lại trong 
Khê kinh nói: Có sắc vô lậu, như Khê kinh nói: Thê 
nào là pháp vô lậu? Nghĩa là các sắc hiện có ở quá 
khứ, hiện tại, vị lai không khởi ái, giận dữ, cho đến 
thức cũng vậy. Đây gọi là pháp vô lậu, trừ sắc vô 
biểu. 

Pháp nào gọi là mười cõi có sắc, các sắc vô 
lậu trong Khê kinh này? 

Phật ở trong kinh hoàn toàn nói vì tánh hữu lậu, 
nên lý vô biểu thật có được thành. Lại, khế kinh 
nói: Có phước tăng trưởng, như khê kinh nói: 
Người có tịnh tín, hoặc người thiện nam, hoặc thiện 
nữ thành tựu có nương nơi bảy sự nghiệp phước, 
hoặc đi, hoặc đứng, hoặc ngủ, hoặc thức, thường 
thường nỗi tiệp nhau, nghiệp phước tăng dân, 
nghiệp phước nỗi tiếp khởi, không có chỗ dựa cũng 
như vậy, trừ nghiệp vô biểu. Nếu khởi tâm khác, 
hoặc lúc vô tâm, nương dựa pháp nào đề nói nghiệp 
phước tăng trưởng? Không có chỗ dựa trong 
phước. Đã là nghiệp vô biểu, thà có vô biểu, ai nói 
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trong đây không có nghiệp biểu? Về lý lẽ ra phải 
có, nghĩa là nghe ở xứ nào đó, trong ấp của phương 
nào đó, hiện có Như lat, hoặc đệ tử trụ, vì sinh vu1 
mừng, nên phước thường tăng, đệ tử kia phải có 
lòng tin tăng thượng, xa hướng về phương kia, kính 
cần lễ bái, khen ngợi, khởi nghiệp phước biểu và 
phước vô biểu, tự trang nghiềm, mong được gần 
gũi thờ phụng, nên chỗ dựa vô biểu, nói phước tăng 
trưởng. Lại, không phải tự tạo tác, chỉ sai khiến, 
người khác làm. Nếu không có nghiệp vô biểu thì 
không nên thành đạo nghiệp, do biều hiện sai khiến 
người khác, không thuộc về đạo nghiệp người kIa. 
Nghiệp này chưa có công năng chính thức được 
người kia tạo tác, khiến cho tạo tác rồi, vì tánh này 
không khác. Song, do biểu trước và công năng khởi 
tư làm gia hạnh, thời gian sau, người giáo hóa dù 
khởi tâm thiện trong nhiêu thời gian nôi tiếp, vẫn 
có bất thiện được nôi tiệp sinh, khiến cho đôi tượng 
tạo tác thành. Bây 1Ờ, có năng lực dẫn dắt như loại 
đại chủng và sắc tạo sinh. Sắc được tạo sinh này là 
căn bản đạo nghiệp tức biêu trước của người kia và 
khi có thê khởi tư hiện ở trước làm nhân, thì có thế 
nhận lấy sắc được tạo tác hiện nay làm quả đắng 
lưu. Nay, khi chánh thức khởi sắc vô biểu, người 
kia đôi với công năng quá khứ cho là quả hiện tại, 
chỉ vì thời gian ở trước đã khởi nghiệp đối với quả 
phi á ái làm nhân dẫn dắt, đạo nghiệp kia sinh, có thể 
vì giúp đỡ đây đủ, khiến cho quả đã dẫn, chắc chăn 
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sẽ sinh. Nếu vô biểu không có thì quả này lẽ ra 
không có. Lại, nếu không có vô biểu thì không có 
tám ch đạo, vì khi ở định, ngữ, v.v... không có. Do 
đó, lý vô biểu có thật được thành. 

Danh từ vô biểu này gọi thể nào? 

Gọi là thể xa lìa, xa lìa phi tác, phi tạo, tên khác 
của một thê vô biểu, không phải chỉ ngăn dứt tạo 
tác, tức gọi là vô biểu. Như thế gian nói không 
phải Bà-la-môn. Thế gian đều biết rõ, gọi riêng 
một loại, vì nghiệp làm nhân, như nghiệp họa rực 
rỡ. Sắc vô biêu này cũng lập nghiệp, gọi là nhân 
biểu, nhân tư mà được sinh, vì các vô biểu đều do 
hai sức sinh. 

Không như vậy thì thê nào? 

Chỉ có vô biểu hiện có lệ thuộc cõi Dục, có thể 
do hai nhân của sức mạnh sinh ra, vì tư cõi Dục 
không phải đăng dẫn, lìa biểu thân ngữ không có 
công năng phát nghiệp vô biêu. Tĩnh lự đều có tư, 
vì sức duy trì, nên không đợi đối với biểu có công 
năng vượt hơn, phát ra nghiệp vô biểu. Do vô biêu 
này dù là tướng vô tác, vì tác làm nhân nên cũng 
được gọi là nghiệp. 

Vô biều và biêu đều có sắc được tạo, đại chủng, 
đối tượng nương tựa là khác hay đông? 

Tụng răng: 

Củ tạo đại chủng ấy 
Khác với chỗ dựa biểu. 
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Luận chép: Vô biêu với biêu đù có đều sinh, 
nhưng nhân năng sinh và đại chủng đều khác, vì 
hai quả thô tẾ, có nhân khác nhau, vì sinh nhân hòa 
hợp có saI khác. 

Tất cả sắc được tạo, phân nhiều đều cùng sinh 
với sinh nhân đại chủng, tuy nhiên, hiện tại, vị lai 
cũng có phân ít nhân quá khứ. 

Phân ít là sao? Tụng rằng: 

Jô biểu, niệm sau dục 
Dựa đại chủng quá sinh. 

Luận chép: Chỉ sau sát-na đầu tiên, lệ thuộc 
cõi Dục, vô biểu hiện có từ đại chủng quá khứ 
sinh. Nghĩa là vô biểu của niệm đâu tiên thuộc về 
cối Dục, với thời ø1an năng tạo đại chủng, mà sinh. 
Đại chủng này sinh rôi, có công năng làm tật cả 
sinh, nhân vô biểu tự nối tiếp ở vị lai. 

Sinh nhân vô biểu này với vô biểu của sát-na 
đầu tiên cùng diệt rôi, khi vô biểu của niệm thứ 
hai, v.v... sinh, tật cả đều là đại chủng được tạo ở 
quá khứ trước. Đại chủng quá khứ này làm đối 
tượng nương tựa cho vô biểu của niệm sau sau, vì 
công năng dẫn phát, nên đều khởi với vô biểu của 
niệm sau sau, đại chủng trong thân chỉ có công 
năng làm chỗ nương tựa. Nếu đại chủng này không 
có thì vô biểu sẽ không chuyền vận. 

Như thê, hai bốn đại chủng đều có ở trước đối 
với các vô biểu sau, làm nhân chuyên tùy theo 
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chuyền, thí dụ như bánh xe lăn đi, nhân tay, dựa 
vào đất, tay, là chủ thê dẫn phát, đất chỉ làm nương 
tựa, đại chủng đều có ở trước, nên biết cũng vậy. 
Đại chủng có cả năm địa, nghiệp thân, ngữ cũng 
vậy. 

Nghiệp thân, ngữ của địa nào? Đại chủng tạo 
của địa nào? Tụng rằng: 

Hữu lậu dựa địa mình 
Vô lậu tùy chỗ sinh. 

Luận chép: Hai nghiệp thần, ngữ lược có hai 
thứ: Một là hữu lậu. 

Hai là vô lậu. Nếu là hữu lậu là chỗ buộc của 
năm địa, chỗ buộc của cõi Dục. Hai nghiệp thân, 
ngữ chỉ thuộc về cõi Dục. Chỗ tạo của đại chủng 
như thê cho đến tĩnh lự thứ tư. Hai nghiệp thân, 
ngữ chỉ là chỗ tạo của đại chủng ở địa kia. Nếu vô 
lậu, dựa vào năm địa. Thân theo đó mà sinh ở địa 
này, nên khởi hiện tiên, tức là chỗ tạo tác của đại 
chủng ở địa ấy. Do pháp vô lậu không bị rơi vào 
cõi, sẽ không có đại chủng là vô lậu. Do lực chỗ 
dựa nên vô lậu sinh. Thế thì nghiệp biểu, vô biểu, 
về loại ra sao? Loại nào lại là chỗ tạo của đại 
chủng? Tụng răng: 

Vô biểu không chấp thọ 
Cũng tình số đắng lưu 
Tán, nương tánh đăng lưu 
Có thọ khác đại sinh. 
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Định sinh nương nuôi lớn 
Không thọ, chẳng khác đại 
Biểu chỉ tánh đẳng lưu 
Thuộc thán có cháp thọ. 

Luận chép: Nay trong bài tụng này, trước là 
nói về vô biêu. Các nghiệp vô biêu lược có hai 
thứ: Địa định, bất định vì có khác nhau, nhưng 
tướng chung của vô biểu kia đều không chập thọ, 
vì trái với tướng có chấp thọ, vì chỉ thiện, bất thiện, 
nên chăng phải đị thục sinh, vì không có cực vi 
chứa nhóm, nên không phải đối tượng nuôi lớn, vì 
có nhân đồng loại nên có đăng lưu này, cũng nói 
vì chứng tỏ có tánh sát-na, nghĩa là vô lậu đầu tiên 
đêu có sinh vô biêu. Vì đợi thức sinh, nên thuộc về 
sô hữu tình. Nếu y cứ ở khác nhau đề phân biệt đôi 
tượng nương tựa, thì vô biểu có trong địa bất bình, 
đăng lưu có thọ, khác với đại chủng sinh, khác với 
đại chủng sinh là nói rõ bảy thân, ngữ, mỗi nghiệp 
là đại chủng được tạo riêng chắc chăn sinh. 

Sự saI khác của vô biểu có hai, nghĩa là các tĩnh 
lự và luật nghi vô lậu, cả hai thứ này đều y vào định 
được nuôi lớn không có thọ, không khác với đại 
chủng sinh. Không khác với đại chủng, là nói rõ 
bảy chi vô biểu này đồng một có đủ bốn đại chủng 
được tạo, nên biết hữu biểu chỉ là đăng lưu. Đắng 
lưu này nếu thuộc về thân, là có chấp thọ. Nghĩa 
khác đêu đồng với vô biểu tán, nghĩa là sô hữu tình 
và nương dựa vào đăng lưu. Có thọ riêng khác với 
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bốn đại chủng khởi. 

Vì sao địa tán tất cả vô biều, công năng tạo đại 
chủng chỉ tánh chủng lưu? Vì vô biểu của địa định 
được nuôi lớn sinh, do tâm thù thăng hiện ở trước, 
VÌ vỊ, có công năng nuôi lớn các căn đại chủng, nên 
tâm định đêu có, sẽ nuôi lớn đại chủng thù thăng, 
công năng tác động sinh nhân, tạo ra tâm định đều 
có. Vô biêu hiện có, vô biểu của địa tán, do tâm 
đăng khởi vì không cùng lúc, nên ở vị vô tầm, vì 
cũng có khởi, nên đại chủng của đối tượng nương 
tựa chỉ là đăng lưu, do tâm đăng khởi không có 
khả năng nuôi lớn, vì công năng sinh các đại chủng 
vô biều. 

Nếu vậy thì vô biểu của địa tán dựa vào quả 
đăng lưu gì? 

Có nói: Là thứ lớp trước diệt đăng lưu ở đại 
chủng, công năng tạo đại chủng hiện có không có 
đối, không phải tạo đẳng lưu đại chủng có đối, vì 
quả có chủng loại tế, thô khác nhau. 

Nói như thế nghĩa là từ vô thi đến nay, chắc 
chắn có công năng tạo ra sắc tạo không có đối. Đã 
diệt đại chủng làm nhân đồng loại, công năng sinh 
đại chủng đăng lưu của thời gian hiện nay, tạo 
nghiệp hữu biểu, đại chủng lẽ ra cũng là quả đăng 
lưu của đại chủng đồng loại từ vô thi đến nay, 
không phải từ loại khác, chắc chăn sinh đại chủng 
làm chỗ dựa vô biểu, không có chấp thọ, nghĩa là 
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vì quả của tâm định, sẽ không có tâm ái, chấp đại 
chủng này cho là tự thể ở hiện lại. Lại, đại chủng 
này vì không có tướng châp thọ khác, nên gọi là 
không có châp thọ. Vô biểu của địa tán đã dựa vào 
đại chủng có chấp thọ, vì quả của tâm tán, nên có 
tâm ái chấp làm tự thê nội hiện tại, như hiển sắc, 

v... dựa vào đại chủng, lệ thuộc dựa vào thân 
được sinh, cũng có thể hủy hoại. 

Khi xúc với vật ngoài có thể sinh khô, vui, vì 
sao tâm định sinh ra vô biểu, là không có đại chúng 
khác nhau sinh ra? Vô biểu tán sinh, dựa vào đại 
chủng khác nhau, định sinh Dảy chi vô biểu, đối 
nhau, Với sức lần lượt sinh, vì đồng một quả, nên 
chỉ từ gồm đủ bốn đại chủng sinh. Vì tán trái với 
định nảy, nên dựa vào đại chúng khác. Nếu vô biêu 
tán đồng một sinh nhân, vì tủy theo vượt qua một 
thời lượng, phải vượt qua tật cả, định sinh bảy chi 
vô biêu đối xứng nhau, sinh nhân đã đông, thì xả 
tức khắc. 

Lẽ nào không phải như đối với tất cả hữu tình 
nối tiếp nhau sinh, xa lìa giới sát, dù đồng một đại 
chủng sinh, không phải vượt qua một thời lượng, 
vượt qua tức khắc tất cả. Bảy chi đối nhau, về lý 
cũng nên như vậy. So sánh nây không đúng. Hữu 
tình kia dù một gôm đủ đại chủng được tạo, nhưng 
mỗi hữu tình bị đối trị kia, vì nối tiếp khác nhau. 
Nếu bảy chỉ giới không khác với đại chủng sinh, 
hữu tình bị trị nối tiếp nhau đã là một. 
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Vì sao vượt qua một, không vượt qua tất cả? 
Cho nên, đây so sánh với kia không băng nhau. 

Nếu vậy thì điều này lẽ ra là lý đồng với mạng 
căn, như thê của mạng căn là đủ thân làm chỗ dựa. 
Khi thân không đủ, cũng làm chỗ dựa, nên thân dù 
thiêu, nhưng vẫn tùy theo ở căn có thừa. Mạng vẫn 
có công năng duy trì, sao cho không dút hoại. 

Cũng thế, một đại chủng làm nhân, có công 
năng sinh ra quả đủ, không đủ của bảy chi, nên chì 
dù thiếu, nhưng vẫn tùy theo chi có thừa. Đại 
chủng cũng có công năng gìn giữ khiến cho không 
dứt hoại, việc này cũng không phải so sánh, vì 
mạng căn kia. Trước cùng lúc với thân thiếu mà 
khởi, trung gian có cùng thân đủ đêu sinh, Khi về 
sau giảm, thiêu lại có đêu khởi nên đối với đủ, 
thiêu, đêu được giữ gìn riêng, đại chủng thì không 
như vậy, vì một đại chúng, làm một nỗi tiếp nhau. 
Sinh nhân của vô biêu, nêu làm sinh nhân cho bảy 
chi, thì không hề tạm thời cùng sinh với chi thiêu. 

Vì sao thiêu một lúc gìn giữ đại chủng khác 
khiến cho không dứt? 

Tức do lý này, từ vô tham, v.v... làm nhân, 
sinh ra giới lìa sát, v.v... Mặc dù một hữu tình có 
đối, nối tiếp nhau mà vượt qua một lúc, không phải 
vượt qua tất cả. Do đó đều là quả của đại chủng 
riêng. Đại chủng riêng, nghĩa là vì loại quả riêng, 
nên dù đối với hữu tình khác nhau nối tiếp nhau, 
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phát sinh nhiều vô tham, sinh ra vô biên, nhưng chỉ 
một đủ đại chủng làm nhân, do vì loại quả đã sinh 
không có khác. Do đó, nêu đối với thân một hữu 
tình, một đủ bảy chi đồng với sinh nhân, thì tùy 
theo vượt qua một, lẽ ra vượt qua tÂt cả. 

Vấn nạn đã lập ở trước, vì lý ây khéo thành, nên 
bảy chi tán dựa vào đại chủng khác nhau, như thiên 
nhãn khởi, không hư hoại hình gốc. Khi sắc biểu 
sinh, lý cũng nên như thế, nên dù thân biểu ở trong 
thân sinh nhưng không có lỗi sắc dị thục dứt rồi, 
lại nỗi tiếp, cũng không có lỗi một đủ trong nhóm 
của đại chủng có hai hình sắc đêu khởi cùng lúc, do 
các thân biểu có riêng đại chủng đăng lưu mới sinh 
làm đối tượng nương tựa, nên tùy theo dựa vào 
phân thân khi biểu sắc sinh. 

Một phân thân này ứng với đại chủng nơi gốc, 
vì đại chủng và cực vi hình sắc tăng, nhưng không 
hiện thấy lý ây ra sao? 

Có người giải thích: Vì biểu và tướng đại chủng 
mỏng, nhỏ nhiệm, như nhuộm chị thể, nhưng 
không thấy có tướng đại chủng để được. 

Có nói: Vì trong thân có lỗ hông, nên dù được 
dung nạp nhau mà không phải lớn đôi với gốc. 

Đã nói về môn nghiệp, lược có hai thứ: Tư, tư 
đĩ nghiệp là sai khác. Lại có ba thứ, nghĩa là vì sự 
sai khác giữa nghiệp thân, ngữ, ý. Lại có năm thứ, 
nghĩa là hai thân, ngữ đều biêu, vô biểu và tư duy, 
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vì một nghiệp khác nhau. 

Như thế tánh của năm nghiệp và giới, địa 
được lập ra như thế nào? 

Tụng răng: 

Vô biểu ký, còn ba 

Bất thiện chỉ ở Dục 

Vô biểu khắp Dục, Sắc 
Biểu chỉ hai có Tứ 

Dục không biểu hữu phú 
Do không có đăng khởi. 

Luận chép: Vô biêu chỉ cho có cả tánh thiện và 
bất thiện, không có vô ký. Vì sao? Vì là sức mạnh, 
vì đăng khởi tâm sở. Tâm vô ký yêu kém, không 
có công năng làm nhân đăng khởi, dẫn nghiệp lực 
mạnh, khiến cho ở trong vị tâm khác sau sau và 
lúc vô tâm cũng thường nối tiếp nhau khởi. 

Nói khác, nghĩa là hai biểu và tư ba, nghĩa là 
đều có cả thiện, bất thiện, vô ký, ở trong đó, bất 
thiện ở cối Dục, không phải ở cõi khác. Có căn bất 
thiện vì không có hồ thẹn. Thiện và vô ký tùy theo 
đối tượng thích ứng, vì ba cõi đều có ngăn không 
khác, nên cõi Dục và cõi Sắc đêu có vô biêu, chắc 
chắn không ở trong cối Vô sắc, do có tưởng chế 
phục sắc trong cõi Vô sắc, vì nhàm chán trải với 
các sắc, nhập định Vô sắc, nên trong định kia 
không thể sinh sắc. Hoặc tùy theo xứ nào có thân, 
ngữ chuyên, chỉ là xứ có luật nghi của thân, ngữ. 
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Trong cõi Vô sắc, vì không có thân, ngữ, chuyên, 
nên ở cõi đó không có luật nghi của thân, ngữ. 

Sư Tỳ-bà-sa nói như vậy: Vì trị giới ác nên khởi 
Thi-la, chỉ trong cõi Dục có các giới ác, Vô sắc đôi 
với cõi Dục, có đủ bốn thứ xa: 

1.Đôi tượng nương tựa xa. 
2. Hành tướng xa. 

3. Đối tượng duyên xa. 

4. Đối trị xa. 

Đôi tượng nương tựa xa, nghĩa là đối với Đăng 
chí trong vị nhập, xuất, duyên Đăng vô gián làm 
thể của đôi tượng nương tựa vì không chập nhận 
có. 

Hành tướng xa, nghĩa là tâm vô sắc cuối cùng 
không hề có công năng, đối với pháp cõi Dục vì 
tạo ra các hành tướng khô thô, v.v.. 

Nghĩa của đôi tượng duyên xa, giống với hành 
tương này nên biết. Do tâm Vô sắc chỉ có công 
năng dùng các pháp hữu lậu của tĩnh lự thứ tư cõi 
dưới làm hành tướng, đôi tượng duyên của khổ thô, 
V.V... 

Đối trị xa, nghĩa là nêu khi chưa lìa tham cõi 
Dục, chắc chắn không có chấp nhận khởi định Vô 
sắc, hay làm pháp giới ác, v.v... của cõi Dục, vì 
chán hoại và dứt hai đôi trị, chắng phải không là 
chủ thể duyên, vì khả năng chán hoại, nên cõi Vô 
sắc không có sắc vô biểu, sắc biểu chỉ ở hai địa có 
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tứ. Nghĩa là có cả trong Sơ tĩnh lự cõi Dục, chẳng 
phải trong địa trên có thê nói hữu biểu. Nói có tứ, 
vì chứng tỏ nghiệp của hữu biểu khắp trong tât cả 
Sơ tĩnh lự. Nêu ở địa trên thì nghiệp biểu hoàn toàn 
không có. 

Ngữ biểu đã không có thì đâu có xứ tiếng? 

Có đại chủng bên ngoài làm nhân phát ra tiêng 
vì không ngăn dứt tiếng bên ngoài, nên không có 
lỗi. 

Có sư khác nói: Ba tĩnh lự trên cũng có nghiệp 
biểu vô phú vô ký. 

Về lý, nên như thê. 

Khởi thân ba thức trong ba địa trên đã không 
có lỗi, sao không khởi phát tâm nghiệp biêu, nhưng 
tâm nhiễm thiện cõi trên, không khởi thiện dưới, 
nhiễm dưới thiện dưới vì yêu kém, vì dứt, do đó 
sinh lên trên, không có biểu nhiễm thiện. 

Nói trước là đúng. Vì sao? Vì vô biểu kia hiện 
tiền, vì không lệ thuộc hữu biểu kia, nên biểu hữu 
phú vô ký, định cũi Dục không có, chỉ trong Sơ tĩnh 
lự có thê được nói có. 

Nghe nói Đại Phạm có lời nói lừa dối dua nịnh, 
trong chúng mình vì tránh bị Mã Thăng gạn hỏi, 
nên giả vờ tự khen ngợi, v.V... 

Lại, vì sao hai định trở lên đều là nghiệp vô 
biểu? 

Vì trong cõi Dục không có nghiệp biểu hữu phú 
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vô ký, vì không có tâm đắng khởi phát nghiệp, nên 
tâm có tâm tứ có thể phát nghiệp biểu. Hai định 
trở lên đều không có tâm này. Dù khởi tâm địa dưới, 
phát biểu thân, ngữ, nhưng như thân thức, v.v.. 
không lệ thuộc địa trên. Lại, phát tâm biểu chỉ do 
tu dứt, kiên hoặc, vì chuyền biên môn nội, vì trong 
cõi Dục chắc chắn không có do tu dứt hoặc hữu 
phú vô ký. Cho nên, nghiệp biểu đều không có ở 
ba địa trên. Không có biểu hữu phú vô ký trong cõi 
Dục, vì đẳng khởi, khiến cho các pháp thành tánh 
thiện, bất thiện, v.v.... 
Không như vậy thì thế nào? 
Do bốn thứ nhân thành tánh thiện, v.v...: 
1.Do thắng nghĩa. 
2.Do tự tánh. 
3. Do tương ưng. 
4.Do đăng khởi. 
Pháp nào? Tánh nào? Do nhân nào thành? 
Tụng răng: 
Thăng nghĩa thiện giải thoát 
Tự tánh căn hồ, thẹn 
Tương ng, tương ưng kia 
Do sắc, nghiệp v.V.. đăng khởi 
Trái đây gọi bất thiện 
Thắng, vô ky, ù hai thường. 
Luận chép: Thắng nghĩa thiện, là giải thoát 
chân thật, do nghĩa yên ồn, gọI là thiện. Nghĩa là 
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trong Niễt-bàn các khô văng lặng hăn, rất yên Ốn, 
giông như không bị bệnh. 

Đây là do thắng nghĩa an đặt tên thiện. Cho nên, 
Niết-bàn gọi là thăng nghĩa thiện.. Hoặc giải thoát 
chân thật là thăng, là nghĩa, được gọi là thắng 
nghĩa. Thắng, nghĩa rất tôn quý không ai băng. 
Nghĩa, nghĩa là có thể tánh chân thật riêng. Đây là 
chứng tỏ Niết-bàn không có chi bằng, vì thật có 
nên gọi là thắng nghĩa, yên Ổn gọi là thiện, vì là 
thường thiện. 

Thiện tự tánh, nghĩa là căn hồ thẹn, vì trong hữu 
vi chỉ có hồ, thẹn và căn thiện của ba thứ vô tham, 
v.v... không đợi tương ưng và đăng khởi khác, thể 
tánh là thiện, giỗng như thuốc hay. 

Tương ưng thiện, nghĩa là tương ưng kia do 
tâm, tâm sở, phải là tương ưng với căn thiện hỗ 
thẹn, mới thành tánh thiện. Nếu không tương ưng 
VỚI tàm, v.v... kia, thì tánh thiện sẽ không thành, 
như nước thuốc pha lẫn. 

Thiện đăng khởi, nghĩa là nghiệp thân, ngữ, 
sinh, v.v... và được hai định vô tâm, vì là tự tảnh 
và vì tương ưng thiện đăng Ì khởi, nên đặt tên đăng 
khởi, như nước thuốc hay dẫn sinh sữa, do tâm của 
loại khác cũng khởi các đắc, như do tĩnh lự, được 
tâm thông quả, vì tâm vô ký vượt hơn hiện ở trước, 
vì được các pháp nhiễm vượt hơn tâm nhiễm ô 
hiện ở trước, nên được các pháp thiện. 
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Các pháp này làm sao thành tánh thiện, v.v... ? 

Vì y cứ vào pháp kia đều có sinh đắc, nên mật 
ý nói răng: Không phải tâm loại khác không làm 
duyên khởi, nên không có lỗi. Mặc dù tâm loại 
khác cũng làm duyên khởi, mà thành thiện, v.v..., 
không phải đợi tâm kia. Hoặc lại nhờ đăng khởi 
của các đặc kia, tức là đợi tâm kia, nên thành tánh 
thiện, v.v..., nên đắc do đăng khởi thành tánh 
thiện, v.v... khác, như nói sự sai khác của của bỗn 
thứ tánh thiện, bốn thứ bắt thiện trái với đây. 

Thế nào là trái với thăng nghĩa là bất thiện? 
Nghĩa là pháp sinh tử, do các pháp trong sinh tử 
đêu lây khô làm tự tánh rất không yên ồn, cũng như 
bệnh lâu ngày khó chữa. 

Tự tánh bắt thiện, là ba căn bắt thiện, tàm, quý, 
vì trong hữu lậu chỉ không có hồ thẹn và ba căn bất 
thiện như tham, giận, v.v..., không đợi tương ưng 
và đăng khởi khác, thê là bắt thiện giống như thuốc 
độc, tương ưng bất thiện, nghĩa là tương ưng kia do 
pháp tâm, tâm sở, phải là căn bất thiện tương ưng 
với không có hồ thẹn, mới thành tánh bất thiện, 
khác thì không như vậy, như bất thiện đăng khởi 
của nước độc xen lẫn, nghĩa là nghiệp thân, ngữ 
sinh, v.v... và độc, vì là tự tánh tương ưng với bất 
thiện đã đắng khởi, nên như nước thuốc độc đã dẫn 
sinh sữa. 

Nếu vậy thì không có một pháp hữu lậu nào là 
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vô ký, hoặc thiện, đều thuộc về sinh tử. Tất cả đêu 
thuộc bất thiện, dù y cứ thắng nghĩa, nhưng về lý 
thật sự nên như thế, mà ở đây y cứ dị thục để nói: 
Các pháp hữu lậu, nêu không thê đáp quả đị thục, 
thì đặt danh từ vô ký, ở trong đó nếu có thê đáp dị 
thục ái, gọi là thiện. Như thiện, bất thiện, đã có 
thiện thắng thì cũng có pháp vô ký thăng nghĩa 
phải chăng? 

Nghĩa là hai pháp thương, vì phi trạch diệt và 
thái hư không, lại không có môn khác, chỉ có tánh 
vô ký. Cho nên, lập riêng vô ký thắng nghĩa, không 
có tự tánh riêng tương ưng với đăng khởi, không 
có một tâm nào chỉ tánh vô ký tương ưng riêng với 
tâm vô ký, nên nếu phương tiện lập ba tự tánh, 
V.V..., Cng gôm nhiếp bất tận, vì vô ký nhiêu. Do 
đó, vô ký chỉ có hai thứ: 

1. Thăng nghĩa. 
2. Tự tánh. 

Hữu vi vô ký thuộc về tự tánh, không đợi nhân 
khác, thành vô ký. Vô vi vô ký thuộc về thăng 
nghĩa, do tánh là thường, vì không có môn khác. 
Nếu sức đăng khởi khiên nghiệp thân, ngữ thành 
thiện, bất thiện. Đôi tượng nương tựa của nghiệp 
thân, ngữ này là đại chủng, so sánh cũng như vậy, 
đêu có, vì từ đăng khởi của một tâm sở chăng? 

Vấn nạn này phi lý, vì tâm tác giả muốn khởi 
nghiệp, không phải đại chủng, nghĩa là không có 
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tác giả nào phát khởi dục lạc ở trong đại chúng, ta 
sẽ dẫn phát đại chủng của chủng loại như thế. Do 
đó làm môn khởi tâm thiện, ác. Lại, thế gian hiện 
thây hai nghiệp thân, ngữ đợi tâm mà sinh, không 
hề thây có hai nghiệp thân, ngữ khởi ngoài tâm, 
nhưng bốn đại chủng lìa ngoài tâm cũng vẫn sinh, 
nên biết được pháp kia không phải đợi tâm khởi. 
Lại, như mắt, v.v... không đợi tâm sinh, tánh pháp 
đó không Có sự sai khác về thiện, v.v... 

Cũng thế, vì đại chủng không đợi tâm sinh, nên 
về lý cũng không có thiện sai khác, v.v... 

Nêu vậy thì các đắc và tướng sinh, v.v... lẽ ra 
không có sự sai khác về thiện, v.v.. . đẳng khởi, vì 
không phải vốn tâm sở muốn khởi, nên trong vị 
vô tâm cũng hiện khởi phải chăng? 

Vấn nạn này phi lý, vì thê lực của pháp an lập 
sai khác về thiện, v.v... thành, nghĩa là đắc bốn 
pháp dựa vào nhau mà lập, không phải như đại 
chủng không đợi mà tự thành. Trong pháp hữu vi, 
không có một pháp nào không đợi sức tâm mà 
thành thiện, bất thiện. 

Cho nên, các đắc và tướng sinh, v.v... như pháp 
bị lệ thuộc, phải do sức của tâm hình thành tánh 
thiện, v.v..., lý ấy khéo thành lập. 

Sự sinh đã lìa ngoài tâm, thì cho dù chuyển 
biến nối tiếp nhau cũng không có lỗi, tức là được 
dẫn phát thê lực của tâm ở trước vì khiến sự chuyền 
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biến nối tiếp nhau kia thuận theo định, sức định 
Vô biểu, v.v... sinh, về lý cũng thành. 

Về tánh thiện đăng khởi, thiên nhãn, thiên nhĩ 
lẽ ra thuộc về tánh thiện, vì là đăng khởi của tâm 
sở thiện phải chăng? 

Vấn nạn này phi lý, vì hai thông nhãn, nhĩ kia 
có cả tâm của đạo giải thoát, vì là vô ký, nên hai 
thông thiên nhãn, thiên nhĩ kia đều lúc sinh với 
đạo. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 19 
Phẩm 5: NÓI VỀ NGHIỆP (PHẢN 2) 
Như phẩm trên đã nói: Do sức của đăng khởi, 
hai nghiệp thân, ngữ thành thiện, bất thiện. 
Có bao nhiêu đắng khởi? Sức của đẳng khởi nào 
khiến cho nghiệp thân, ngừ thành thiện, bất thiện? 
Sự sai khác của đăng khởi trái nhau như thế nào? 
Tụng răng: 
Đăng khởi có hai thứ 
Nhân và sát-na kia 
Như thứ lớp, nên biết 
GỌI chuyển, gọi tùy chuyển. 
Kiến đoạn, thức chỉ chuyển 
Chỉ tùy chuyến năm thức 
Tu đoạn ý chung hai 
Đu không do tụ thành 
Đổi tánh chuyển thiện thảy 
Tùy chuyển đêu nhận ba 
Mâu-ni thiện là đồng 
Vô ký tùy hoạc thiện. 

Luận chép: Đăng khởi của hai nghiệp thân, 
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ngữ có hai, là đắng khởi nhân và đăng khởi sát-na. 
Vì làm nhân ở trước, vì có sát-na kia, như thứ lớp, 
đâu tiên, gọi là chuyển. Thứ hai gọi là tùy chuyên 
nghĩa là nhân đăng khởi, khi sắp tạo tác nghiệp, thì 
nghĩ răng: Nay, ta sẽ tạo tác nghiệp thích ứng như 
thể, như thế, vì có công năng dẫn phát, nên gọi là 
chuyển. 

Đăng khởi sát-na, ngay khi tạo nghiệp, nghiệp 
được dẫn phát nơi tâm chuyền vận trước, vì hiện 
hành cùng lúc, nên gọi là tùy chuyển. 

Nếu không có tùy chuyển, thì dù có nhân 
trước làm công năng dẫn phát, như vị vô tâm, hoặc 
như thây chết, biểu lẽ ra không chuyền. Tùy 
chuyền có công năng chuyển đối với biêu, vô biêu 
không dựa vào tủy chuyên mà chuyền, vì vô tâm 
cũng có vô biêu chuyên. 

Như trên đã nói: Hoặc do kiến dứt vì chuyển 
môn nội, nên không thê phát khởi biếu. 

Nếu vậy thì vì sao đấng Bạc-già-phạm nói: Vì 
là kiến nên khởi tà tư duy, tà nghiệp và tà mạng, 
V.V... 

Điêu này không trái với, vì thức do kiến dứt, 
đối với phát nghiệp biểu, chỉ công năng làm 
chuyên, ở trong công năng khởi biêu tâm, tứ sinh, 
vì làm tư lượng, nên không làm tùy chuyền. Ở vào 
lúc tâm của môn ngoài khởi nghiệp chân chính, vì 
ở đây không có, đó nên gọi là tâm do kiến dứt, 
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làm nhân đăng khởi, phát ra nghiệp thân, ngữ, 
chắc chắn không phải công năng làm đăng khởi 
sát-na, thức do kiến dứt dù hay tư duy, cân nhắc 
mà không có công năng động thân, phát ngữ, 
nhưng ở trong động tác phát một nghiệp biểu, chấp 
nhận có nhiêu tâm lo nghĩ, đo lường, phát động, 
chỉ một niệm sau đêu hiện hành với biểu, khác với 
biểu này thì không phải tánh sát-na, thức do kiến 
dứt dù hay làm chuyền phát nghiệp của hữu biểu. 
Nhưng không phải nghiệp biểu ở sau thức này 
không xen hở mà sinh. Tâm chuyển ở môn trong, 
không thể dẫn khởi, vì thức đều có vận hành với 
thân, ngữ biểu. Nếu khác với thân, ngữ biểu này 
thì tâm do kiến dứt, lẽ ra cũng làm đăng khởi sát- 
na đối với nghiệp biểu. Vì gia hạnh do tu dứt, ý 
thức có công năng Vô gián dẫn biêu, tâm đều hiện 
hành, cũng làm đắng khởi sát-na, đều hiện hành với 
biểu, nên do kiến dứt, dù công năng làm nhân dẫn 
các nghiệp biểu, lìa tu dứt, nhân tâm đăng khởi 
biểu, tâm đều vận hành, không chấp nhận được 
khởi. Cho nên, ở cõi Dục không có nghiệp biểu 
hữu phú vô ký, nhưng trong Khế kinh chỉ y cứ chỗ 
lần lượt làm nhân đăng khởi, mật ý nói: Vì tà kiến 
nên khởi tà ngữ, v.v... A-ty-đạt-ma y cứ kinh kia, 
không phải công năng Vô gián dẫn sinh biêu đều 
có hành, thức, nên mật Ệ nói, tâm do kiến dứt, vì 
chuyển biễn môn trong, nên không phải công năng 
phát biểu. Cho nên, kinh luận về lý không trái nhau. 
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Lại do kiến dứt, nêu phát khởi sắc biểu thì sắc này 
tức là sắc do kiến dứt, không phải kiến dứt ở trước 
đã thành lập, hoặc năm thức thân chỉ làm tùy 
chuyên, vì vô phân biệt, vì chuyên biên môn ngoài. 

Về ý thức tu dứt có cả hai thứ: Vì có phân biệt, 
vì chuyên biến môn ngoài, do đó nên thành lập bốn 
luận chứng phân biệt: 

Có khi chuyên không phải tùy chuyền, nghĩa 
là tâm do kiến đạo đứt. 

Có khi tùy chuyên không phải chuyên, nghĩa là 
năm thức nhãn thức, v.v... 

Có khi chuyên, cũng là tùy chuyên: một phần ý 
thức do tu dứt. 

Có khi không phải chuyền, tùy chuyền, nghĩa 
là tật cả thức do tu mà thành, vì tu thành vô phân 
biệt, nên thức dị thục sinh cũng làm tùy chuyền, 
như luận Thuận Chánh Lý thành lập nghĩa này. 

Chuyên, tùy chuyên tánh thức là đồng chăng? 
Không như vậy thì thê nào? 

Nghĩa là chuyên thức trước, nếu là tánh thiện, 
sau thức tùy chuyên có cả ba thứ như thiện, v.v.... 
Bất thiện vô ký làm chuyển cũng vậy, chỉ Mâu-ni 
Tôn chuyển tùy chuyến thức, phần nhiêu tánh 
đồng, ít có khác nhau. Nghĩa là chuyên nếu tâm 
thiện tùy chuyền cũng thiện, tâm chuyền nêu VÔ ký 
tùy chuyền cũng vậy. Đôi với định sát-na nôi tiếp 
vì không có mê, mà hoặc có vị thiện tùy chuyển vô 
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ký, không hề có lúc nào vô ký tùy chuyên thiện, do 
Phật Thế tôn đối với tâm nói pháp, v.v... hoặc tăng 
trưởng, không có héo khô, cạn kiệt. 

Đã nói chuyên tùy chuyên như thiện, v.v... đều 
có ba. Căn cứ ở tiêu chuẩn này, đủ làm minh chứng 
trong giải thích, đã phát các nghiệp thành thiện, ác, 

v..., tùy theo nhân đắng khởi, không tủy theo sát- 
na. Khác với tâm thiện này đã dẫn phát nghiệp, đã 
cùng có với tâm bắt thiện, vô ký. 

Lý nào có thể ngăn dứt thành ác vô ký? 

Tức là phải có từ tư duy riêng làm nhân dẫn 
sinh nghiệp loại của tánh riêng. 

Như vậy, người siêng năng cỗ gắng muốn làm 
việc thiện, trái với nghiệp bất thiện, 

Vô kỷ sinh, hoặc vì trái với đây, ây là trái với 
chánh lý, nên nghiệp thành thiện, v.v..., chắc chăn 
do sức chuyên, không phải do sức tùy chuyển, lý 
đó khéo thành. Tuy nhiên, tùy theo các nghiệp vô 
biểu của tâm định, đều lúc, vì khởi một quả tâm, 
nên do tánh thiện của sức tùy chuyền được thành, 
chắc chắn lệ thuộc tâm này mà được sinh. 

Nói về địa, cõi của nghiệp, luận phụ đã chu 
toàn. Lại, nên nói về tướng biểu, vô biểu ở trước. 
Tụng răng: 

Ba luật nghỉ vô biểu 
Bất luật nghỉ, chắng hai. 
Luận chép: Nên biết vô biêu lược nói có ba: 
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1. Luật nghI. 
2. Không luật nghi. 
3. Không phải cả haiI. 

Không phải cả hai nghĩa là chăng phải luật 
nghị, chăng phải bất luật nghi. Vì công năng ngăn 
dứt, công năng diệt giới ác nôi tiếp nhau, nên gọi 
là luật ngh1. 

Như thế sự sai khác của luật nghi có bao nhiêu? 
Tụng răng: 

Luật nghỉ biệt giải thoát 
Tĩnh lự và đạo sinh. 

Luận chép: Sự sai khác của luật nghi lược có 
ba thứ: 

Luật nghị biệt giải thoát, là giới cối Dục. 

Tĩnh lự sinh luật nghị, là giới cõi Sắc. 

Luật nghị đạo sinh, là giới vô lậu. 

Sự sai khác của tướng luật nghĩ đâu tiên như 
thê nào? Tụng răng: 

Luật nghỉ đâu, tám thứ 
Thể thật chỉ có bốn 

Hình chuyển gọi là khác 
Đều khác không trái nhau. 

Luận chép: Sự sai khác của tướng luật nghi 
biệt giải thoát có tám: 

1. Luật nghị Bí-sô. 
2. Luật nghi Bí-sô-n1. 
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3. Luật nghi Chánh học. 
4. Luật nghi Cần sách. 

5. Luật nghi Cần sách nữ. 
6. Luật nghi Cận sự. 

7. Luật nghi Cận sự nữ. 
Š. Luật nghi Cận trụ. 

Sự sai khác của tám thứ tướng luật nghi như 
thê, gọi chung là luật nghi biệt giải thoát thứ nhất. 

Trong đây, dựa vào công năng tu, lìa hành vị ắc 
và Bồ-đặc-già-la ha hành dục, an lập sự sai khác 
của năm luật nghi trước. Do Bố-đặc- già-la của 
loại như thế, cho đến khi chết, có công năng lìa bỏ 
các hành vi ác như sát sinh, v.v... và xa la được 
phi phạm hạnh. Kế là Bố-đặc- già-la lại dựa vào 
công năng tu, lìa hành v1 ác mà không phải lìa hạnh 
dục nên lập sự sa1 khác luật nghi của hai chúng suốt 
đời tại g1a. 

Do Bồ-đặc-già-la như thê, cho đến khi chết có 
thể lìa các hành vi ác như sát sinh, v.v... mà khôn 
thể xa lìa phi phạm hạnh. Do đó, kinh chỉ nói thê 
này: “Lìa hạnh tà dục chắng có gì không phải phạm 
hạnh”. Sau đó Bồ-đặc-già-la lại dựa vào công 
năng tu hành mà không phải hoàn toàn hìa hành vi 
ác, hạnh dục, nên an lập sự sai khác luật nghi một 
ngày một đêm cho chúng tại gia. 

Bồ-đặc-già-la như thế không thể hoàn toàn lìa 
hành vi ác, các dục, vì khiến cho tập dân hoàn toàn 
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lia hành vi ác và các hạnh dục vì phương tiện trụ. 
Dù gọi có tám, nhưng thật thể chỉ có bốn: 

1. Luật nghi Bí-sô. 

2. Luật nghi Cần sách. 

3. Luật nghi Cận sự. 

4. Luật nghi Cận trụ. 

Chỉ bốn thứ luật nghi biệt giải thoát này, đều 
có thật thể, tướng đều riêng. Vì sao? Vì lìa luật 
nghi Bí-sô, không có luật nghi Bí-sô-n1 riêng. Lìa 
luật nghi Cần sách, không có luật nghi Cần sách 
nữ, chánh học riêng. Lìa luật nghi Cận sự, không 
có luật nghi Cận sự nữ riêng. 

Làm sao biết như thế? 

Do hình thay đối thể, dù không xả được, 
nhưng danh có khác. Hình, là hình tướng, tức căn 
nam, nữ. Do hai căn này, nên hình nam, nữ khác 
nhau, chỉ do chuyền hình, khiến các luật nghi gọi 
là Bí-sô, Bí-sô- ni, v.v..., nghĩa là vị chuyên căn 
khiến cho luật nghi Bí-sô sốc, øọI là luật nghi Bí- 
sô-mI. Hoặc luật nghĩ Bí-sô-m1 gọi là luật nghi Bí- 
sô, khiến cho luật nghi Cân sách gốc gọi là luật 
nghi Cân sách nữ. Hoặc luật nghi Cân sách nữ và 
luật nghi Chánh học, gọi là luật nghi Cần sách, 
khiến cho luật nghi Cận sự sốc, øọI là luật nghi 
Cận sự nữ. Hoặc luật nghi Cận sự nữ gọi là luật 
nghi Cận sự, không phải vị chuyên căn có xả trước 
được, vì trước đã được, chưa được nhân duyên luật 
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nghi, nên bốn luật nghi không khác với ba thể. Nếu 
từ luật nghi Cận sự, thọ luật nghĩ Cân sách, lại từ 
luật nghĩ Cần sách thọ luật nghi Bí-sô. Ba luật nghĩ 
này vì thêm đủ phương tiện xa lia, để đặt tên riêng, 
như một hai đồng tiền vàng và năm mươi, hai mươi 
làm thê, đều đây đủ riêng sinh lập tức. Thê của ba 
thứ luật nghi không lìa nhau, tướng của chúng đều 
khác, đây đủ sinh tức khắc. 

Trong ba luật nghi đủ ba ha sát, mỗi lìa sát, 
thể của chúng đều khác, tùy theo đối tượng thích 
ứng khác, nên biết cũng vậy. 

Do nhân duyên khác nhau nên thể khác nhau, 
như câu thọ nhiêu thứ học xứ. 

Như thể, như thế lìa được nhiều thứ: giường 
ghê cao rộng, uông các thứ rượu, v. v..., thời g1an, 
chỗ kiêu mạn, buông lung, tức lìa rất nhiều duyên 
khởi như sát, v.v..., do các xa lìa dựa vào nhân 
duyên phát ra, nên nhân duyên xa lìa có khác, nếu 
không có việc này thì xả luật nghĩ Bí-sô. Bấy giờ, 
lẽ ra ba luật nghi đều xả. Hai luật nghi trước vì gồm 
nhiếp trong một luật nghi sau. 

Vì không thừa nhận như vậy, nên cả ba luật 
nghi đều khác nhau. Nhưng ba thứ này không trái 
nhau, ở trong một thân đêu lúc chuyền, không phải 
do sau khi thọ xả luật nghi trước. Chớ xả giới Bí- 
SÔ, VÌ ây không phải cận sự, v.v..., vì trước đã xả 
hai luật nghi kia. 
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Bôn thứ luật nghi: Cận sự, cận trụ, cân sách và 


Bí-sô được sắp xêp như thê nào? 


Tụng răng: 

Thọ lìa năm, tắm, mười 

Tất cả chỗ nên lìa 

Lập Cán sự, Cán frụ 

Cán sách và BI-sô. 

Luận chép: Nên biết trong đây như số thứ lớp, 


y cứ vào bôn xa lìa, lập bốn luật nghị. Nghĩa là thọ 
lia năm pháp nên lìa, kiên lập luật nghi Cận sự thứ 


Năm pháp nên lìa gồm có: 

1. Sát sinh. 

2. Không cho mà lấy. 

3. Hạnh tà dục. 

4. Nói lừa dôi. 

5. Uống các thứ rượu. 

Nếu thọ lìa tám pháp nên lìa, kiến lập luật nghi 

Cận trụ thứ hai, tắm pháp cần nên lìa là: 

1. Sát sinh. 

2. Không cho mà lấy. 

3. Phi phạm hạnh. 

4. Nói lừa dôi. 

5. Uống các thứ rượu. 

6. Thoa, trang sức hướng, đeo tràng hoa, 
múa, ca, xem, nghe. 


584 A TỶ ĐÀM 14 


7. Ngồi năm, giường ghê cao, rộng, đẹp đẽ. 
8. Ăn thức ăn phi thời. 

Nếu thọ la mười pháp cần nên lìa, kiến lập 
luật nghi Cần sách thứ ba. 

Mười pháp cân nên lìa đó. 

Là tắm pháp trước: Thoa hương, đeo tràng hoa, 
múa, ca, xem, nghe, chia thành hai thứ. Lại, thêm 
thọ chứa báu vàng, bạc, v.v... thành mười. Vì dẫn 
sinh khiếp sợ rất nhiều học xứ, hữu tình tại Ø1a, VÌ 
chứng tỏ dễ thọ trì, nên ở tám giới hợp với hai làm 
một. Như Phật vi Túc Thị tử lược nói học xứ có ba. 
Nếu thọ lìa tất cả, thì nên lìa nghiệp thân, ngữ, kiến 
lập luật nghi Bí-sô thứ tư luật nghi biệt giải thoát, 
các danh từ sai khác. Tụng răng: 

Cùng được tên Thi-Ìa 
Hạnh nghiệp luật nghỉ điệu 
Chỉ biêu đáu vô biếu. 

Gọi đạo Biệt giải thoái. 

Luận chép: Vì trong mắt, nên gọi là Thi-la. 
Thi-la trong đây nghĩa là bình trị. Vì giới, công 
năng bình nghiệp nguy hiểm, nên được lên thĩ- la, 
được người hiệu biệt biêu dương, ca tụng, nên gọi 
là hạnh diệu. Hoặc vì tu hành Thi-la này được quả 
ái, vì tạo tác, tự thê nên gọi là nghiệp, cũng gọi là 
luật nghị, đã giải thích như trước. 

Như cho nên biết giới biệt giải thoát, có cả vị 
đầu tiên, sau không có tên khác nhau, chỉ biểu sát- 
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na đầu tiên và vô biểu, được biệt giải thoát và tên 
đạo nghiệp. Nghĩa là lúc thọ giỚI, vô biểu của biểu 
đâu tiên vì từ bỏ các việc ác, nên y cứ ở nghĩa xả 
của biệt đâu tiên, đặt tên Biệt giải thoát. Hoặc vì 
biệt đâu tiên được ứng với tu, nên gọi là biệt giải 
thoát. Hoặc biệt kia đâu tiên khởi rất có thể vượt 
qua như ngục, đường ác hiểm, nên gỌI là biệt giải 
thoát, tức biêu của sát-na đầu tiên và vô biểu, cũng 
được gọi là đạo nghiệp căn bản. Đầu tiên, ngăn 
ngừa thân, ngữ, vì rất thích hợp nghiệp tư, nên từ 
niệm thứ hai cho đến chưa xả, không gọi là biệt 
giải thoát, gọi là luật nghi biệt giải, không gọi là 
đạo nghiệp, chỉ gọi là khởi sau. 

Đã nói về an lập khác nhau về luật nghi, nay sẽ 
nói về luật nghi thành tựu khác nhau. Ai thành tựu 
luật nghi nào? 

Tụng răng: 

Tảm thành biệt giải thoát 
Bác Thánh được tĩnh lự 
Thành tĩnh lự đạo sinh 
Hai sau tùy tâm chuyển. 

Luận chép: Tám chúng đều thành tựu luật 
nghi biệt giải thoát. Nghĩa là từ Bí-sô cho đến Cận 
trụ. Tĩnh lự sinh, nghĩa là luật nghi này do từ tĩnh 
lự sinh hoặc dựa vào tĩnh lự sinh. Nếu người được 
tĩnh lự thì chắc chắn sẽ thành. luật nghi này, quyến 
thuộc tĩnh lự cũng gọi là tĩnh lự đạo sinh. Luật nghi 
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bậc Thánh đêu thành tựu đạo này. Lại, hai thứ, 
nghĩa là Hữu học, Vô học, trong ba luật nghi đã nói 
ở trước, tĩnh lự đạo sinh, tùy tâm mà chuyền, 
không phải biệt giải thoát, vì sao? Vì tâm khác, 
vô tâm cũng thường chuyền nên hai thứ luật nghi 
vô lậu tĩnh lự cũng gọi là luật nghi dứt. 

Căn cứ vào vị nảo để kiến lập? Tụng rằng: 

Chín Vô giản, VỊ chí 
Cáu sinh hai, gọi đoạn. 

Luận chép: Chín đạo Võ gián trong định VỊ 
chí, luật nghi vô lậu của tĩnh lự câu sinh, do giới 
có công năng dứt hăn triên dục, giới ác và công 
năng khởi hoặc, gọi là luật nghi dứt, chỉ trong định 
VỊ chí, vì có đối trị dứt. Do đó, chỉ gôm nhiếp chín 
đạo Vô gián. Trong đây, Thi-la vì diệt giới ác, hoặc 
có luật nghi tĩnh lự, không phải luật nghi dứt, nên 
có bốn luận chứng: 

1. Trừ định VỊ chí, chín đạo Vô gián, luật nghĩ 

nh lự hữu lậu khác. 

2. Dựa vào luật nghi vô lậu của chín đạo Vô 

gián trong định vị chí. 

3. Căn cứ vào luật nghi hữu lậu của chín đạo 

Vô gián trong định vị chí. 

4. Trừ chín đạo Vô gián trong định VỊ chí, tật 

cả luật nghi vô lậu khác. 

Như vậy, hoặc có luật nghi vô lậu, không phải 
luật nghi dứt, nên 
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có bốn luận chứng: Nghĩa là theo thứ lớp trái 
với bôn luận chứng trước, nên biết. 

Nếu vậy Đức Thê tôn đã lược nói về ĐIỚI. 

Lành thay! Luật nghĩ thán 
Lành thay! Luật nghỉ ngữ 
Lành thay! Luật nghỉ ý 

Luật nghỉ khắp, lành thay! 

Lại, Khê kinh nói: Nếu khéo giữ gìn, nên khéo 
an trụ luật nghi nhãn căn. 

Luật nghi ý căn này lây gì làm tự tánh? 

Tự tánh của hai căn này chăng phải vô biểu sắc. 
Nếu vậy là sao? 

Tụng răng: 

Chánh trị họp chánh niệm 
Gọi luật nghỉ ý căn. 

Luận chép: Luật nghi ý ý căn, mỗi luật nghĩ đều 
dùng chánh tri, hợp với chánh niệm làm tự thể, nên 
Khế kinh nói: Mắt thấy sắc rồi, không mừng, 
không lo, thường an trụ, xả chánh trị, chánh niệm. 
Như vậy, cho đên ý rõ pháp rôi, liệt kê danh riêng 
rôi, nói lập lại, hợp nói, ngăn dứt, nghĩa là hai luật 
nghi. Như thứ lớp hai làm thể. Nay, nên tư duy lựa 
chọn biểu và vô biểu. 

Ai thành tựu giới hạn nào? Thời phân nào? Vả 
lại, nói về thành luật nghi, bất luật nghi vô biểu. 

Tụng răng: 

Trụ vô biểu biệt giải 
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Chưa xả thường thành hiện 
Sau sáf-na thành quá 

Bất luật nghỉ cũng vậy. 
Được luật nghĩ tĩnh lự 
Thưởng thành quá vả vị 
Thánh, đầu trừ quá khứ 
Trụ đạo định thành giữa. 

Luận chép: trụ Bỗ-đặc-già-la biệt giải thoát, từ 
sát-na đâu tiên, cho đến chưa gặp các duyên xả giIỚI 
của xả học xứ, v.v.. , thường thành hiện thế gian. 
Vô biểu của luật nghỉ biệt giải thoát Tây, sau sát- 
na đầu tiên cũng thành quá khứ, nói chưa xả ở 
trước, truyền đi đến sau, như nói an trụ luật nghĩ 
biệt giải thoát. Trụ bất luật nghi, nên biết cũng vậy, 
nghĩa là từ niệm đâu cho đên chưa thọ luật nghĩ, 
V.V..., Xả duyên giới ác thường thành vô biểu giới 
ác hiện thê gian. Sau sát-na đâu tiên, cũng thành 
quá khứ. Đối với hữu tình đạt được luật nghi tĩnh 
lự, cho đến chưa xả đến nay, phần nhiều luôn thành 
quá khứ, vị lai. Sự sinh trước đã mất luật nghi của 
định quả khứ. 

Nay, sát-na đầu tiên, sẽ lại được luật nghĩ kia, 
nên thuận với luật nghi định thuộc về phần quyết 
trạch. Trong sát-na đâu tiên, không thành quá khứ, 
sự sinh khác khi đã được xả lúc chết. Sự sinh hiện 
nay không chấp nhận lại được pháp kia. Vì phân 
biệt pháp kia, nên nói phân nhiều nói luật nghi vô 
lậu. Tất cả bậc Thánh phần nhiêu thành quá khứ, vị 
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lai, chỉ sát-na đâu tiên không thành quá khứ. Vì 
Thánh đạo của loại này ở trước chưa sinh. Xưa 
chưa hề được sáng lập, được gọi là đâu, vì trước 
được rôi mất. Nay khi sáng lập được, cũng được 
quá khứ. 

Đã từng sinh: Sau sát-na đâu tiên, cho đến 
chưa xả, cũng thành quá khứ, thành tựu vị lai, cho 
đến chưa bát Niễt-bàn vô dư. Nêu nhập tĩnh lự vào 
đạo vô lậu, thì như thứ lớp thành luật nghĩ của đạo 
tĩnh lự, không phải khi xuất quán có thành hiện tại, 
vì vô biêu của đạo định tùy tâm chuyên, nên tâm 
tán hiện tiên, thì không có vô biểu của đạo định 
kia. 

Đã nói về an trụ luật nghi thiện, ác, trong trụ thì 
thê nào? Tụng răng: 

Trong trụ có vô biểu 
Trước thành giữa, sau hai. 

Luận chép: Nói trong trụ, nghĩa là phi luật 
nghi, phì bắt luật nghI. Nghiệp đã khởi không hăn 
tât cả đều có vô biêu. Nêu có vô biểu tức là giới 
thiện, hoặc thuộc về chủng loại giới ác, hoặc không 
phải hai loại. Sát na đầu liên kia chỉ thành thế gian 
giữa, nghĩa là thành hiện tại. Đây là vì trong quá 
khứ, vị lai, nên sau sát-na đầu tiên chưa xả đến 
nay, thường thành vô biểu của hai đời quá khứ, 
hiện lại. 

Nếu có an trụ luật neh1, bất luật nehIi, thì có 
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thành tựu vô biểu thiện, ác hay không? Nếu có 
thành tựu thì trải qua thời gian bao lâu? 

Tụng răng: 

Trụ luật, bất luật nghĩ 
Khởi vô biểu nhiễm, tịnh 
Đâu, thành giữa, sau hai 
Đến nhiễm, tịnh sau cùng. 

Luận chép: Nếu trụ luật nghi do phiền não 
Vượt hơn, tạo ra các nghiệp bất thiện như sát phược, 
v.v... Do đó phát khởi bất thiện vô biểu, trụ bất luật 
nghi. Do tín tịnh thuần khiết, làm các nghiệp thiện 
tốt đẹp như: lễ Phật, v.v... Do đó cũng phát khởi 
các thiện vô biêu, cho đến hai tâm này chưa dứt đến 
nay, đã phát vô biêu thường nôi tiếp nhau, nhưng 
niệm đầu tiên kia, chỉ thành hiện tại. Niệm thứ hai, 
v.V... CÓ cả thành quá khứ, hiện tại. 

Đã nói về vô biểu, thành nghiệp biểu thì thê 
nào? Tụng rằng: 

Biểu chánh tạo thành giữa 
Sau thành quả, phi vị 
Hữu phu và võ phú 

Chỉ thành tựu hiện tại. 

Luận chép: Tất cả an trụ luật nghĩ, bắt luật nghĩ 
và trụ ở giữa, cho đến chánh tạo tác các nghiệp biểu 
đến nay thường thành hiện biêu. Sau sát-na đầu tiên 
đến chưa xả về sau thường thành quá khứ, không 
thành tựu biếu vị lai, nghĩa là không thuận theo sắc, 
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tâm thế gian vì yêu kém, nên các vô biểu tán, cũng 
đồng với giải thích này. 

Hữu phú vô phú cũng là biểu vô ký, chắc chăn 
không có công năng thành tựu quá khứ, vị lai, vì 
sức pháp yêu kém, nên chỉ có công năng dẫn khởi 
pháp đều có hành đặc, vì sức đặc thua kém, nên 
không thê dẫn sinh tự loại nỗi tiếp nhau, có thể 
pháp diệt rồi, đuôi theo đắc, nói thành, cũng không 
có công năng trái với pháp đương lai của đắc. 

Lẽ nào không phải biểu này như tâm, năng 
khởi, rẽ ra cũng có thành đời quá khứ, vị lai nghĩa 
là sức biêu này yêu kém chăng? 

Chính vì sự yếu kém của biểu kia, nên lời trách 
cứ này phi lý, vì đối tượng khởi yếu kém so với 
tâm, năng khởi. Vì sao? Vì như tâm vô ký, chủ thể 
phát nghiệp biểu, nghiệp biểu, đôi tượng phát, vì 
bất sinh vô biểu, nên biết đối tượng khởi yếu kém 
so với tâm, năng khởi. 

Như danh luật nghi đã có khác nhau, hiệu là bất 
luật nghi cũng có khác nhau chăng? 

Cũng có. 

Việc này là thế nào? Tụng rằng: 

Hành ác, nghiệp giới ác 
Nghiệp đạo bất luật nghỉ. 

Luận chép: Hành vì ác này là tên khác của năm 
thứ, là sự sai khác của danh bất luật nghi, là điều 
mà những người hiểu biết quở trách. nhàm chán. 
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Vì quả phi ái, nên đặt tên hành ác, vì chướng ngại 
thi-la thanh tịnh, nên gọi là giới ác, vì đối tượng 
tạo tác của thân, ngữ, nên gọi là nghiệp. Tư nghiệp, 
công năng thích hợp thuộc về căn bản, vì con 
đường mà nghiệp đã đi, nên gọi là nghiệp đạo, thân, 
ngữ bất tịnh gọi là bất luật _ngh1. Nhưng danh từ 
đạo nghiệp chỉ gọi niệm đâu tiên đi suối qua VỊ 
trước, sau, để đặt ra bốn danh khác. Nay, nên tư 
duy lựa chọn. 

Nếu đã thành tựu biểu, thì có thành tựu vô biểu 
hay chăng? Nên tạo ra bốn luận chứng: Tụng rắng: 

Thành biểu phi vô biểu 
Trụ giữa kém, tư tác 
Xả chưa sinh biểu định 
Thành vô biểu, phi biểu. 

Luận chép: Chỉ thành tựu biểu, phi vô biểu. 
Nghĩa là trụ phi luật nghỉ, phi bắt luật nghi. Thiện, 
ác yêu kém, tư tạo thiện, tạo ác. Hai nghiệp thân, 
ngữ chỉ có công năng phát biểu, đây còn không 
có khả năng phát nghiệp vô biểu, huông chi biểu 
mà các tư vô ký được phát. 

Trừ hữu dựa vào phước và thành đạo nghiệp. 
Biểu kia dù yếu kém, nhưng vì tư khởi cũng phát 
vô biểu, nên chỉ thành vô biêu, không phải nghiệp 
biểu. Nghĩa là Bố-đặc-già-la được tĩnh lự, nay biểu 
chưa sinh, sinh trước đã xả, đều thành phi luận 
chứng, như lý nên tư duy. 
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Như thế, kiến lập biểu và vô biểu thành tựu rôi, 
ở trong đó sự sai khác giữa ba thứ luật nghi thế nào 
mà được? 

Tụng răng: 

Định sinh được tĩnh lự 
Thánh kia được đạo sinh 
Luật nghỉ biệt giải thoát 
Được do người khác dạy. 

Luận chép: Luật nghi tĩnh lự đều có được với 
tâm. Nêu được căn bản phân gân hữu lậu, luật nghi 
tĩnh lự, tâm của địa tính lự. Bây ø1Ờờ, vì được tâm 
cùng có, nên từ cõi Vô sắc mất, khi sinh cõi Sắc, 
tùy theo được tĩnh lự sinh đắc trong địa kia, tức 
cũng được luật nghi cùng vận hành, luật nghi vô 
lậu cũng đi chung với tâm. Nếu được tâm địa tĩnh 
lự, phân căn bản đến gân vô lậu, lúc ây bèn được 
tiếng vô lậu kia làm sáng tỏ tâm tĩnh lự ở trước. Lại 
nói lời Thánh gọi là phân biệt lấy sáu địa tĩnh lự vô 
lậu, có tâm vô lậu. Nghĩa là định VỊ chí, trung g1an 
và bôn định căn bản, không phải ba phần gân (Như 
Ở sau SẼ nói). 

Luật nghi biệt giải thoát, do đắc ØláO, V.V... Của 
người khác, do công năng người khác giáo hóa, gọi 
là vì người khác. 

Từ sức giáo hóa do người khác phát giới như 
thê, nên nói giới này được do người khác giáo hóa. 
Giới này lại có hai thứ, nghĩa là từ Bồ- đặc-già-la, 
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Tăng già, vì có khác nhau. Từ Tăng già được, nghĩa 
là Bí-sô, Bí-sô-ni và chánh học giới. Từ Bồ-đặc- 
già-la được, nghĩa là năm thứ giới khác. Các sư 
Ty-bà-sa trong Tỳ nại da nói có mười thứ được 
giới, cụ túc. vì gồm nhiếp mười thứ kia, nên lại nói. 
Mười thứ đó là: 

I.Do tự nhiên: Nghĩa là Phật, Độc giác tự 
nhiên, tức trí do không từ sư chứng, khi trí 
này được gI1ới cụ túc. 

2. Do Đức Phật bảo: ““Thiện lai Tỳ-kheol”'. Như 
Da-xá, v.v..., do năng lực ả nguyện, do oal 
tức Phật che chở. 

3.Do được nhập chánh tánh ly sinh: Như năm 
Bí-sô do chứng kiến đạo, được ØIỚI CỤ {ÚC. 

4.Do tín nhận Phật làm Đại sư: Như Đại Ca- 
diếp. 

5. Do khéo đáp câu hỏi: Như Tô-đà-dI. 

6.Do kính thọ tám pháp tôn trọng: Như Đại 
Sinh chủ. 

7. Do sai khiến: là pháp truyền trao cho Ni. 

S.Do giữ luật là người thứ năm: là ở biên giới 
Của nƯỚc. 

9.Do Thập chúng: Nghĩa là ở giữa nước nơi 
Phật pháp lưu hành. 

10. Do ba lân nói: Quy Phật, Pháp, Tăng, như 
sáu mươi Hiền bộ, nhóm hợp chung, thọ cụ 
GIỚI. 
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Trong đây, hoặc sức ả nguyện, hoặc do a-thế-da 
viên mãn tột bực, hoặc được oai thần của đức Bạc- 
già-phạm che chở, tùy theo sự thích ứng của mình, 
được gI1ới cụ túc. 

Như thế đã nói về luật nghi biệt giải thoát. Nên 
giới hạn thời gian bao lâu? kỳ hạn cân thiết mà thọ. 
Tụng răng: 

Luật nghĩ biệt giải thoát 
Suốt đời hoặc ngày, đêm. 

Luận chép: Bảy chúng đã dựa vào giới biệt giải 
thoát, nhưng phải thọ suốt đời. 

Cận trụ nương theo giới biệt giải thoát, chỉ thọ 
trong một ngày, đêm. 

Thời gian này được ân định như vậy. Vì sao 
như thế? 

Vì không phải nghĩa lý tương ưng với TỲ-nạI- 
da, không phải đẳng Nhất thiết trí có khả năng đo 
lường trắc nghiệm sự thật kia. 

Có sư khác nói: Đức Thế tôn biết hạn mức thời 
gian của giới chỉ có hai thứ: 

1. Hạn mức trọn đời 

2. Hạn mức ngày, đêm. 

Lại nói ngày, đêm là nửa tháng, v.v..., nên Phật 
chỉ nói hai thời gian thọ giới. Do trong kinh, Đức 
Phật chỉ nói ngày đêm, nên phái Đối Pháp cũng 
nói thê này: Luật nghi cận trụ chỉ thọ một ngày 
một đêm, nên có pháp làm chướng ngại, khiến cho 
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quá ngày đêm, giới người kia thọ bất sinh tiếp, nên 
trong Kinh Phật chỉ nói ngày đêm, không nói thời 
ø1an hoặc năm, hoặc mười., v.V... 

Nhưng, có nói: Đức Phật quán sát căn cơ đã 
được giáo hóa khó điều phục. Vả lại, nên trao cho 
giới một ngày đêm, chăng phải không vượt qua 
thời g1an này. 

Căn cứ vào lý, giáo nào để nói như thế? 

Vì vượt qua thời gian này, giới sinh, không trái 
với lý. Lại, kém hạn thời gian này, trái với lý nào? 

Nghĩa là căn cơ đã được giáo hóa có khó điều 
phục: Đã thừa nhận vì nói luật nghi một ngày một 
đêm. 

Sao không vì điều phục dân kẻ khó điêu phục? 

Nói chỉ thời gian một ngày, một đêm, là do 
căn tánh khó điêu phục, có nhiêu phẩm, nhưng 
không hê nói do đó biết có thời gian chắc chắn của 
cận trụ, hoặc giảm, hoặc tăng, ây là không phát 
GIỚI. 

Vì Đức Thế tôn quán sát thấy, nên chỉ nói cận 
trụ này y cứ ở bờ mé nào được bắt luật nghi? 

Tụng răng: 

Giới ác không ngày đêm 
Do không như thọ thiện. 

Luận chép: Phải suốt thể gian gây tạo các 
nghiệp ác, được bất luật nghi, không phải một 
ngày đêm như giới cận trụ. Vì sao? Vì giới ác này 
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không phải thọ như giới thiện, nghĩa là không có 
lập kỳ hạn, đối trước thây thọ bất luật nghĩ, như 
giới cận trụ: “Trong một ngày đêm tôi quyết định 
thọ bất luật nghi”. Vì là nghiệp bị người trí quở 
trách, nhàm chán, nên dù cũng không có lập kỳ 
hạn, đôi trước thây: “Tôi sẽ tạo các nghiệp ác suôt 
thê gian” mà là do phát khi ý ưa hủy hoại việc 
thiện, muốn mãi mãi làm ác, được bất luật nghi, 
không phải khởi ý ưa thích tạo tác tạm thời, vì 
không có thây mà có được bất luật nghi, nên bất 
luật nghĩ không có một ngày đêm. Nhưng công đức 
của giới cận trụ có thê ưa chuộng, do hiện đối 
trước thây phải tùy sức thọ, dù không có ý ưa thích 
rốt ráo hủy hoại việc ác, mà vì trong một ngày đêm 
được luật nghi cận trụ. Vì cho nên được bât luật 
nghi khác hăn với được luật ngh1. 

Nói luật nghi cận trụ một ngày đêm, khi muỗn 
chánh thọ, sẽ thọ như thể nào? 

Tụng răng: 

Cán trụ lục sảng sớm 
Dưới tòa theo thầy thọ 
Tùy giáo nói đu chỉ 
Ngày đêm lìaq trang sực. 

Luận chép: Luật nghị cận trụ, thọ vào lúc sáng 
sớm. Nghĩa là thọ giới này, phải là khi mặt trời 
mọc. GIới này vì phải trải qua một ngày đêm, nên 
các hữu tình trước lập ra kỳ hạn cân thiết như vây: 
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Tôi sẽ thường quyết định thọ luật nghi cận trụ này 
vào ngày mông tám, v.v... trong tháng. Nêu sảng 
sớm có duyên trở ngại, thì sau khi thọ trai xong 
cũng được thọ. 

Nói hạ tọa, là ngôi thấp ở trước thầy thân tâm 
khiêm kính. Thân khiêm kính là hoặc ngôi xốm, 
hoặc quỳ, cúi gấp mình xuống chắp tay, chỉ trừ bị 
bệnh. 

Tâm khiêm kính: Đôi với thầy truyền giới, tâm 
không khinh mạn. 

Đối với Tam bảo, phát sinh tâm tín tịnh, đặc 
biệt tôn trọng, ân cần, vì các luật nghi từ sự kính 
tín phát. Nếu không khiêm kính, thì không phát 
luật nghi. Luật nghĩ này phải từ thây không chập 
nhận tự thọ. VỀ sau, nêu gặp các duyên phạm giới, 
do thẹn đối với giới sư, có thê không trái phạm, 
nghĩa là nghi thọ kia dù thiểu tăng thượng pháp 
mình, do tăng thượng thế gian, cũng có thể không 
phạm. 

Thọ luật nghi này nên thuận theo lời thây dạy, 
người trao giới về sau nói: Đừng làm... trước hết 
đừng cùng có như vậy mới thành từ sư giáo, thọ. 
Khác với sự truyền thọ này, cả hai đều không 
thành. Phải thọ đủ tám chi mới thành cận trụ, hễ 
thiếu chỗ nào thì cận trụ sẽ không thành, vì các chì 
xa lìa lệ thuộc lẫn nhau. nên do bốn thứ này lìa chi 
sát, V.v..., ở trong một thân có thể đáp cùng thời 
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gian, do các thứ xa lhìa trong lệ thuộc nhau, hoặc 
nhiều, hoặc ít, vì khác nhau nhau. 

Người thọ giới này, tâm lìa sự trang sức, vì chỗ 
kiêu mạn, buông lung, thường nghiêm thân đủ, 
không cân phải xả, do duyên, giới kia không thế 
sinh kiêu mạn, buông thả của mình, như là mới đối 
khác, nên thọ luật nghĩ này, tâm cân ngày đêm. 
Nghĩa là đến sáng sớm, lúc mặt trời vừa mới mọc, 
trải qua thời gian như thê, giới thường nối tiếp 
nhau. Khác với người thọ này, cho dù sinh hạnh 
mâu cũng vẫn không được luật nEÙI. Tuy nhiên vì 
khiến chiêu cảm quả đáng ưa, nên lẽ ra cũng là thọ. 

Nói cận trụ, nghĩa là luật nghi này trụ gần A- 
la-hán, do theo học A-la-hán Kia. 

Có nói: Giới này đến gân giới trụ suốt thế gian 

Có nói: Khi giới này đến gần mà trụ suốt thế 
gian. Luật nghi như thế hoặc gọi là nuôi lớn, nuôi 
lớn căn thiện mỏng ít của hữu tình khiến cho căn 
thiện hữu tình kia tăng dân nhiều. 

Vì sao thọ luật nghi cận trụ này phải đủ tám 
chi, không dưới, không hơn? 

Tụng răng: 

Chi giới không buông lung 
Bốn, một, ba thứ lớp 
Vì ngừa các tạnh tội 
Thất niệm và kiêu, dật. 
Luận chép: Trong tám, bốn trước là chi Thi- 
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la, nghĩa là la sát sinh đến la lời lừa dỗi. Do bốn 
thứ này lìa tánh tội. Kế có một thứ là chi không 
buông lung, nghĩa là lìa uống các thứ rượu, sinh 
buông lung. Dù thọ Thi-la, nêu uống các thứ rượu 
thì tâm buông lung, hủy phạm Thi-la, say thì 
không thể giữ gìn chi khác. Ba thứ sau là chi câm. 
Nghĩa là ha thoa, trang sức hương, tràng hoa, cho 
đến ăn phi thời, vì công năng thuận theo tâm chán 
lia, nên chán lìa có thể chứng quả luật nghi. 

Vì sao thọ đủ ba chi như thế? Nếu chi không 
đủ, ấy là không có khả năng lìa lỗi của tánh tội, thât 
niệm, kiêu mạn, buông lung. Nghĩa là đầu tiên lìa 
sát, cho đến nói dối, công năng ngăn ngừa tánh tội, 
hìa tham, sân, sĩ, đã khởi các nghiệp, ác như sát 
sinh, v.v... Kê là lìa uống rượu, có thể ngăn ngửa 
thât niệm, do khi uống rượu hay khiến quên mất, 
nên, không nên tạo ra các sự nghiệp, thì không thể 
thủ hộ chi xa lìa khác. Kế là, lìa ba pháp còn lại có 
thể ngăn ngừa kiêu mạn, buông lung, vì nêu thọ 
dụng các thứ hương, tràng hoa, giường ghê cao 
rộng, tâm tập cận ca múa, ây là kiêu mạn, cao ngạo, 
tức hủy hoại giới. Vì lìa các việc ấy, nên tâm ây là 
lìa kiêu mạn. Nghĩa là hương, tràng hoa, v.v... nều 
thường thọ dụng, là còn thuận với kiêu mạn là 
duyên phạm gIiới, huống chi thọ mới, chưa hề thọ, 
nên tất cả thứ đêu nên lìa bỏ. Nêu người có khả 
năng vâng g1ữ, ăn đúng thời, vì công năng ngăn dứt 
thường ăn, ây là ghi nhớ tự thọ luật nghi cận trụ, có 
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thể sinh tâm chán lìa thế gian sâu xa. Nêu hai sự 
phi thời thực, đều không có, vì thường ăn thì khiến 
tâm buông lung, buông thả. Do đó, vì nghĩa lớn 
nên thọ đủ ba. Trong tám chi này, lìa ăn phi thời là 
trai, cũng là chi tral, bảy chi còn lại là chị traI, 
không phải trai, như chánh kiến là đạo, cũng là chỉ 
đạo, bảy chị còn lại là chi đạo, không phải đạo, vì 
chỉ cận sự được thọ cận trụ, vì pháp khác cũng có 
thọ cận trụ chăng? 

Tụng răng: 

Cán trụ khác cũng có 
Chăng thọ Tam quy: không. 

Luận chép: Các hữu tình chưa thọ luật nghi cận 
sự trong một ngày đêm quy y Tam bảo, nói ba quy 
y tôi, thọ giới cận trụ, hữu tình kia cũng thọ được 
luật nghi cận trụ. Khác với luật nghi này thì 
không có, trừ người không biết, do sức ý ưa thích 
cũng phát luật ngh1. 

Lẽ nào không phải ba quy thì thành cận sự! 
Như Khê kinh nói: Phật bảo Đại Danh: Có các 
người nam bạch y tại ø1a, nam căn thành tựu, quy 
y Phật, Pháp, Tăng, khởi tâm tịnh ân cân, phát lời 
nói thành khẩn chân thật, tự xưng ta là Ô Ba-sách- 
ca, nguyện vâng nhớ giữ, từ bi hộ niệm, chỉ đồng 
với danh gọi là Ô-ba-sách-ca. Danh này không trái 
với thọ vị ba quy mà chưa thành cận sự. Vì sao? Vì 
phải phát khởi luật nghi thành cận sự. 
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LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 20 
Phẩm 5: NÓI VỀ NGHIỆP (PHẢN 3) 

Phát khởi luật nghi cận sự vào lúc nào? Tụng 
răng: 

Gọi Cán sự phát giới 
Nói như là Bí-số... 

Luận chép: Khởi tâm tịnh, ân cần, phát ngữ 
thành thật tự xưng con là Ô-ba-sách-ca, nguyện 
vâng nhớ ngh[, từ bi hộ niệm cho. 

Bây giờ, mới phát khởi luật nghĩ cận sự gọi là 
cận sự, v.v..., vì mới phát khởi luật nghi. Do kinh 
lại nói: Con từ nay... cho đến lúc qua đời, vì lời nói 
gìn giữ sự sinh, nếu lìa xưng hiệu, chỉ thọ ba quy 
thành cận sự: tự xưng, nói “Con là cận sự, v.v...”, 
ây là vô dụng. 

Căn cứ ở nghĩa nào, nên nó! lời gìn giữ sự sinh? 

Vì luật nghi biệt giải được gìn g1ữ sự sinh, hoặc 
vì làm duyên cứu giúp sinh mạng mình, cũng 
không hủy phạm giới câm của Như lai. Các loại 
phảm phu sắp thọ luật nghĩ, cũng có ý ưa thích 
vững chắc như đây, cho đến làm duyên cứu hộ sinh 
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mạng mình, sau cùng sẽ không thiếu trái với học xứ 
mình đã thọ. 

Lời thể như đây. thọ hiện thế Ø1an, có thể được, 
nhưng có bài tụng riêng nói: “xả sự sinh”. 

Lời nói này, ý nói bỏ sát sinh, v.v..., lược bỏ 
sát, v.v... chỉ nói “xả sự sinh” phàm phu kia dù đã 
được luật nghi cận sự, vì khiến biết rõ học xứ đã 
thích ứng, lại vì nói lìa tướng giới của năm thứ 
sát sinh, v.v..., khiến cho nhận thức vững chắc. 
Như được giới ‹ cụ túc của Bí-sô rồi, lại nói học xứ, 
sao cho nhận thức vững chắc, Cân sách cũng vậy 
luật nghi cận sự này lẽ ra cũng như thê. 

Cho nên, cận sự, sẽ đủ luật nghi, không phải 
thọ ba quy y liền thành cận sự. 

Tụng răng: 

Nếu đêu đủ luật nghỉ 
Sao nói là một phần... 
Dựa chủ thể trì, nói. 

Luận chép: Nghĩa của Đối pháp ganh ghét 
trong đây, nghĩa là tâm bất sinh hỷ, lại đặt ra vẫn 
nạn này: Nêu các cận sự đều đủ luật nghị, thì vì sao 
Đức Thê tôn nói: Có bốn thứ: 

1. Học được một phân. 
2. Học được phân Ít 
3. Học được phân nhiêu. 
4. Học được mãn phân. 
Lẽ nào không phải do công năng học này, đã 
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chứng thành, không phải chỉ ba quy y liền thành 
cận sự. Nghĩa là nếu có riêng chỉ thọ ba quy y liên 
thành cận sự. 

Cận sự như thê không phải trước đã nói, đã 
thuộc về bỗn thứ, lẽ ra lại nói có cận sự thứ năm. 
Cận sự này hoàn toàn không. có chỗ học đối với 
học xứ, cũng nên gọi là một cận sự. Đức Phật quản 
sát cận sự không phải lìa luật nghi, nên trong Khê 
kinh chỉ nói bốn thứ, dù các cận sự đều đủ luật nghl, 
nhưng vì y cứ vào công năng gìn g1ữ, nên nói bốn 
thứ. Nghĩa là dù thọ đủ năm chi luật nghi mà về 
sau gặp duyên, hoặc hủy hoại, thiêu sót, trong đó 
hoặc có đôi với các học xứ, có khả năng gìn giữ 
một phân, cho đến hoặc có người g1ữ đủ năm chị, 
nên nói răng: công năng gìn giữ đôi tượng thọ ở 
trước, nên nói lời nói công năng học. Không như 
vậy thì nên nói thọ một phân, v.v.... nên bôn thứ 
này, chỉ y cứ ở công năng gìn giữ. Nhưng. kinh chủ 
nói: Căn cứ giới trì, phạm để nói một phân, v.v.. 
còn không nên hỏi, huồng chi nên đáp. 

Đâu có ai đã hiểu luật nehi cận sự, mà không 
thể hiểu phải đủ năm chi, và đôi với chỗ học xứ, 
øìn giữ lây một không phải hơn, cho đến đủ gọi là 
một phân bằng nhau. Do hữu tình kia chưa hiểu 
luật nghi cận sự, vì tuổi thọ có ít, nhiều gìn giữ, 
nên phải thưa hỏi. 

Thường có bao nhiêu hạng Ô-ba-sách-ca có 
khả năng học học xứ? 
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Đáp: Có bốn hạng Ô-ba-sách-ca, đó là một 
phân, v.v... của khả năng học, cũng còn chưa có 
khả năng biết rõ. Lại hỏi: 

Sao gọi là một phân của khả năng học, cho đến 
nói rộng? 

Điều này hoàn toàn vô lý, vì chỉ có tông chỉ của 
Đối pháp đã nói trong lý, nên hỏi đáp. Dù biết cận 
sự, sẽ đủ luật nghi, mà chưa biết rõ tùy theo phạm 
một thứ nào là vượt qua tất cả, vì một không phải 
khác. 

Vì có hoài nghi này, nên phải thưa hỏi. Các bộ, 
nếu có ai chưa thấy văn ấy, thì đối với nghĩa này 
đến nay, cũng vẫn còn tranh luận. Nêu khác với 
nghĩa này, thì kinh Phật thường nói: Ô-ba-sách-ca 
đủ năm học xứ. Đâu có ai đối với học xứ này đã 
khéo biết rõ, mà lại còn hoài nghĩ hỏi thọ nhiêu ít, 
nếu thừa nhận như thê, thì nghi vấn trái nhau, nghĩa 
là Ô- ba-sách-ca kia vôn nghi lượng thọ nhiều ít, 
mà hỏi có bao nhiêu có khả năng học học xứ? 

Đáp: Một phân học, v.v... 

Chắng lẽ lại trừ hoài nghi trước chăng? Tức đối 
với nghĩa ây không nên hỏi đáp. 

Kinh chủ ở đây không chủ đích suy tìm lý lẽ 
tranh luận mà ôm lòng chấp lây theo bạn nhóm. 
Trái với lời nói trong nghĩa Đôi pháp đã nói. “Hỏi 
còn không nên, huống chỉ là đáp”. 

Nếu thiếu luật nghi cũng gọi là cận sự thì Bí- 
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sô, Cần sách thiếu cũng thành Bí-sô, Cần sách 
chăng? Nhưng kinh chủ nói: Vì sao không thừa 
nhận? 

Do sức của Phật giáo lập ra khác nhau, nên dù 
thiêu luật nghi, nhưng thành cận sự. Bií-sô, Cân 
sách, thì phải đủ luật nghị. Đây là theo ý mình, chứ 
không có kinh nào nói. 

Ở chỗ nào Đức Thê tôn nói lìa luật nghi cũng 
thành cận sự, không phải Bí-sô, v.v...” nghe nói 
trong kinh bộ, có người chấp thê này: Cũng có, 
không có giới Cần sách, Bí-sô. 

Lối chấp kia nên đồng với kiến chấp của các 
ngoại đạo Bồ thích noa, không phải tông chỉ của 
pháp Phật, tất cả phẩm loại luật nghi, v.v... không 
phải phẩm loại, vì không phải đông có ba phẩm. 

Phẩm hạ, trung, thượng tùy theo khác nhau, 
làm sao thành? Tụng nói. 

Hạ, trung, thượng tùy tám. 

Luận chép: Luật nghi biệt giải thoát mà tám 
chúng đã thọ, tùy theo sức tâm thọ mà thành phẩm 
thượng, trung, hạ. Do lý như thế, các A-la-hán có 
vị thành tựu luật nghi phẩm hạ, còn các phàm phu 
có người thành phâm thượng. 

Có những người quy y Phật, Pháp, Tăng hay 
quy y những gì? Tụng răng: 

Quy y thành Phật, Tăng 
Hai thứ pháp Vô học 
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Và Niết-bàn trạch diệt 
Là nói đủ Tam quy. 

Luận chép: Như Luận nầy chép: Quy y Phật, 
là quy pháp nào? Nghĩa là nếu các pháp Diệu hữu 
hiện có, do tưởng, v.v... tưởng lập ra ngôn nói, gọi 
là Phật-đà, quy y Phật này có khả năng thành pháp 
Vô học của Phật. Nói, nghĩa là: tức là nêu rõ chung, 
tương đương với nghĩa đã nói. 

Nói các pháp: Tức biểu thị rõ vô ngã là nói tăng 
thêm. Nói diệu hữu là chỉ rõ hợp với tánh diệu hữu. 
Hiện hữu tức gọi là nghĩa hiện có thể được, hoặc 
vì hợp với diệu đức, nên gọi là diệu hữu. Hiện hữu 
tức chỉ rõ tánh của đối tượng nhận biết. Tưởng, 
v.V... øỌI là sự saI khác, là nhận biệt tât cả pháp, tât 
cả chủng tướng, không nhờ người khác giáo hóa, 
nên gọi là Phật-đà, hoặc thành tựu viên mãn trí 
v.v... các công đức tự nhiên giác ngộ, nên gọi Phật- 
đà. Hoặc danh từ Phật-đà là chỉ rõ Phật kia có giác, 
như vật chất ngại, gọi là có chất ngại. Hoặc danh 
từ Phật- đà là chứng tỏ Phật có khả năng nói sự 
chứng giác của mình để mở bày giác ngộ cho 
người, như kinh Bà-la-môn vẫn nói rộng. 

Người có khả năng thành Phật đã hiển bày các 
pháp kia với Phật lập ra, vì kiến lập nhân. 

Sao trong đây, đối với vô lượng pháp đều kiến 
lập, nêu một danh hiệu Phật như chỗ dựa trên đa sỐ 
người hòa hợp, đề lập một tăng bảo, một đôi tượng 
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quy y cao quý. Lại, đối với nhiêu đạo vô lậu, lập 
một uân đạo, không có lỗi chăng? 

Hoặc như trước đã nói. Trước gì? 

Nghĩa là tưởng, v.v..., tưởng lập ra ngôn nói, 
tức Phật nôi tiêp nhau trong pháp Vô học, nhăm 
lập một danh Phật, không có một Phật riêng, có 
khả năng thành pháp Phật hay là thành các pháp 
nào? Nghĩa là tận trí, v.v... và quyên thuộc của tận 
trí kia. 

—_ Do được pháp Vô học có công năng nhận biết 
tât cả, vì sự vượt hơn của pháp Vô học ây, nên thần 
được gọi là Phật, vì không phải thân sắc, v.v.. 
trước, sau băng nhau. 

Vì quy y một Phật hay tật cả Phật? 

Về lý, thật sự nên nói: Quy y tật cả Phật. 

Vì các tướng của đạo Phật không có khác, nên 
sự sai khác của Tăng-gI1à, lược có năm loại: 

1. Tăng không có hồ thẹn. 
2. Tăng như loài dê cầm. 
3. Tăng bè nhóm. 

4. Tăng thê tục. 

5. Tăng thắng nghĩa. 

Tăng không có hồ thẹn, nghĩa là Bồ-đặc-già-la 

hủy hoại giới câm mà bên ngoài mang pháp phục. 

- Tăng như loài dê cầm, nghĩa là Bổ-đặc-già-la 
đôi với ba tạng không thâu đạt, ví như dê câm, 
không có tài giảng nói. Hoặc nói người câm, rõ 
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ràng không có nói pháp, hay lại nói dê là nói rõ 
không có công dụng nghe pháp, tức chứng tỏ Bồ- 
đặc-già-la loại này, đôi với ba tạng không có công 
dụng nghe pháp. 

Tăng bè nhóm, nghĩa là Bố-đặc-già-la giao du 
tán loạn, cạnh tranh các việc kinh doanh, áp dụng 
phương tiện khéo léo, câu kết bè nhóm. 

Ba hạng này phân nhiều làm những nghiệp phi 
pháp. 

Tăng thê tục nghĩa là phàm phu thiện có khả 
năng tạo nghiệp như chính pháp lẫn nghiệp phi 
pháp. 

Tăng thăng nghĩa, nghĩa là pháp Hữu học, Vô 
học và Bồ-đặc- -già- la, là vật dụng được pháp kia 
nương tựa. Tăng thăng nghĩa này chắc chăn không 
chấp nhận tạo nghiệp phi pháp, hơn hết trong năm 
thứ là đối tượng quy y, như trong Giả-tha khen 
ngợi quy ÿ nói: 

Quy y này hơn hết 

Quy y này tôi tôn 

Hãmn do quy y này 

Giải thoát được các khổ. 

Ý của Ca-đa- diễn mí tử ở trong hai thứ tăng 
thăng nghĩa và Bồ- đặc-già-la của pháp như thê, 
chỉ dùng pháp làm đối tượng quy y tăng, nên trong 
ả luận nây nói như thế này: Quy có thê thành pháp 
Hữu học, Vô học của tăng. Tăng có nhiêu hạng, 
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nghĩa là người hữu tình, Thanh văn, ruộng phước 
và Thánh tăng, v.v... Phật ở đây không phải Thanh 
văn tăng, có thê tăng khác vì tự nhiên giác. Nay, 
đối tượng quy là tăng Thanh văn, về lý, thật sự là 
có cả quy y với đệ tử của Chư Phật, vì tướng đạo 
của chư tăng không khác, nhưng Khế kinh nói: 
Đương lai sẽ có tăng, ông nên quy, nghĩa là kinh 
kia chỉ vì chỉ rõ đương lai hiện thấy Tăng bảo. Quy 
y Pháp, nghĩa là trở vê ái tận, lia diệt, Niết-bàn. 

Như thê, tất cả là phiên não dứt, gọi là khác 
nhau. Hoặc có, nghĩa là vì chuyền biên của môn 
mê đăm vị ái, không nên từ bỏ, nên ký thác tên ái, 
chỉ rõ chung tất cả phiền não hết hăn, vì ái và 
phiên não khác đều đông một đối trị. 

Nói ái hết, nghĩa là các ái do kiến dứt, đứt được 
đoạn trừ hắn, nên người Dự lưu, khi ái này hết, ấy 
là tự đáp các đường ác khác đã hết, nghĩa là ta đã 
hết na lạc ca, v.v.. 

Nói ha, nghĩa là tất cả các tham trong cối Dục, 
phân nhiều đã dứt, tức là nghĩa tham cõi Dục đã 
mỏng. Diệt, nghĩa là các ái cõi Dục hoàn toàn dứt. 
Phiên não của địa này sẽ chắc chắn vào lúc bấy giờ, 
vì chắc chắn nghĩa không có khả năng ràng buộc. 

Nói Niết-bàn, nghĩa là các á1 của Sắc, cõi Vô 
săc đã dứt hăn, do lúc tận này, các khổ hiện có đều 
văng lặng hắn, đây là biểu thị rõ bốn quả Sa-môn, 
hoặc bốn thứ này như thứ lớp đó, chỉ rõ ái của ba 
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cõi đã dứt và mãi mãi nhập Niết-bàn. 

Hoặc ái hết, nghĩa là ái ba cõi dứt. Nói ha, 
nghĩa là trừ ái, các phiên não khác dứt. Nói diệt, 
nghĩa là biểu thị rõ cõi Niết-bàn Hữu dư 

Nói Niết-bàn là chỉ rõ cõi nhập Niễt-bàn Vô dư 
V. 

Pháp nào trong đây là đôi tượng quy y? Chủ thê 
quy là øì? Quy y là nghĩa gì? 

Đôi tượng quy ÿy, nghĩa là hoàn toàn diệt đề, 
một phân đạo đề, trừ công đức vô lậu của học vị 
Bỏ-tát, Độc giác thừa. 

Vì sao pháp vô lậu kia không phải đối tượng 
quy y? Vì pháp đó không có khả năng cứu vớt nỗi 
sợ hãi sinh tử, nghĩa là các Độc giác không có khả 
năng nói pháp, răn dạy các hữu tình sao cho lìa nỗi 
sợ hãi sinh tử, vì học vị Bô-tát không khởi tâm kỳ 
hạn, nên cũng không có khả năng răn dạy người 
khác, nên pháp Hữu học, Vô học trong thân Độc 
giác kia, không là công năng cứu hộ, nên không 
phải đối tượng quy y. 

Có sư khác nói: Vi không hòa hợp, vì không 
hiểu rõ, nên như thứ lớp, Độc giác, Bô-tát không 
phải đối tượng quy y, vì duyên đối tượng đó cũng 
sinh lịnh ý vô lậu, nên đối tượng kia cũng thuộc về 
cảnh chứng tịnh. Trong đây, chủ thể quy ngữ 
nghiệp làm thê, tự lập kỳ hạn lời thê làm tự tánh, 
hoặc và năm uân quyến thuộc làm thể, vì chủ thể 
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quy y với tất cả ngôn thuyết, do tâm đăng khởi, 
không phải lìa ngoài tâm. Như thế quy y là lây sự 
cứu giúp làm nghĩa. 

Pháp Thánh của thân người khác và vô vi thiện 
sao có thể là cứu giúp thân mình? 

Vì quy y pháp Thánh kia có công năng dứt nỗi 
sợ hãi lớn của khổ luân sinh tử vô biên. 

Ba đôi tượng quy y có khác nhau, nghĩa là 
Đức Phật chỉ có Vô học, Pháp: cả hai đều không 
phải. Tăng là thể xuyên suốt học và Vô học. Lại, 
thê của Phật là phần ít mười căn, tăng có cả mười 
hai. Pháp là thể chắng phải căn, vì trạch diệt vô vĩ 
không thuộc về căn. Lại, quy y Phật, nghĩa là chỉ 
quy y một quả Sa-môn hữu vi. 

Quy y Pháp, nghĩa là quy y cả bốn quả Sa-môn 
VÔ VI, 

Quy y Tăng, nghĩa là quy y cả bốn quả Sa- 
môn hữu vi và bốn hướng quả. Lại, Đức Phật ví 
như người dẫn đường có khả năng chỉ bảo. Pháp là 
chỗ hướng đến phương cõi yên ôn. Tăng như bạn 
bè đông bước đi trên con đường chân chánh. 

Nên tìm ba nhân khác nhau này, nên tư duy vì 
sao đối với chỗ luật nghi khác, lập lìa phi phạm 
hạnh làm sở học của mình chăng? 

Chỉ ở trong một luật nghi cận sự, chỉ chế phục 
khiến cho người tại gia kia lìa dục, tà hạnh. Tụng 
răng: 
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Tà hạnh rất đáng trách Dễ lìa được, không làm. 

Luận chép: Chỉ dục tà hạnh, rốt ráo là năng 
quán. Tà hạnh này đều bị người thế gian quở trách, 
vì xâm chiếm vợ người, v.v..., vì chiêu cảm đường 
ác, nên không phải phi phạm hạnh. Lại, vì trục tà 
hạnh dễ xa lìa, vì các người tại gia mê đăm dục, 
nên lìa phi phạm hạnh, là điêu khó có thể vâng giữ. 
Đức Phật quán biết người tại gia kia không có khả 
năng tu học trong thời gian đài, nên không ngăn 
dứt lìa phi phạm hạnh, nghĩa là vì sức thường tập 
từ vô thi đên nay, nên phiên não dâm dục thường 
khởi hiện hành. Các người tại gia thuận theo cảnh 
dục, thường dễ hòa hợp, vì ức chế là khó, nên Đức 
Phật đã không ngăn dứt họ khiến xa lìa hoàn toàn. 
Lại, các bậc Thánh đối với hạnh tà dục, tất cả 
không tạo ra luật nghi, vì trải qua sự sinh, bậc 
Thánh cũng không làm, vì ha phi phạm hạnh thì 
không như vậy, nên đôi với luật nghi mà cận sự đã 
thọ lãnh, chỉ vì ngăn dứt lập lìa hạnh tà dục. Nếu 
khác với đây, thì trải qua sự sinh, Hữu học lẽ ra 
không có khả năng vâng ø1ữ giới tánh cận sự. 

Nếu các cận sự về sau, lại từ thầy thì phải ở kỳ 
hạn lại thọ lìa phi phạm hạnh, được chưa từng được 
luật nghi này phải không? 

Có sư khác nói: được luật nghi này nhưng 
không do kỳ hạn lại này. mới thành cận sự, cũng 
không do kỳ hạn này mà mất đi danh từ cận sự, 
cũng không phải ở thời gian trước, giới không viên 
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mãn. 

Có nói: Không được, chưa được luật nghị, 
nhưng vẫn đạt được rât nhiêu tên công đức đầu-đà 
hơn hết, được pháp xa lìa hơn hết. Nghĩa là có thể 
xa lia pháp dâm dục. Do đó, nếu có thể xa lìa vợ 
nhà, tịnh tu phạm hạnh, thì công lao không uông 
phí. Nếu lúc chưa lây thê, thiếp, cùng VỚI khắp hữu 
tình lãnh thọ luật nghĩ Cận sự, vê sau, khi lây vợ 
đâu không phạm giới. Nay, không thuộc về người 
khác, như sử dụng của cải thuộc về của mình, nghĩa 
là vào thời đại hiện nay, dùng sức chú thuật, hoặc 
vận dụng các thứ phương tiện: tài sản, lý lẽ, v.v.. 
gôm nhiệp người kia thuộc về mình, không thuộc 
về người, sao làm khó khiến cho người kia phạm 
ĐIớI? 

Lại có lý riêng: nay khi lây người vợ kia đôi 
với luật nghi trước không có trái phạm. Tụng rằng: 

Được luật nghỉ như thệ 
Không chung với nổi tiếp. 

Luận chép: Các người thọ dục, lãnh thọ giới 
cận sự, như xưa thọ lời thề mà được luật nghi. Khi 
xưa thọ lời thê ra sao? Nghĩa là lia hạnh tà dục. 
Đối với các cô gái thuộc vê người khác, đã nghĩ 
là thuộc về người khác, mà hành động phi pháp. 
Như vậy, mới gọi là phạm hạnh tà dục, không phải 
đối với tất cả hữu tình, nối tiếp lời thê lập trước 
đây: Ta sẽ lìa phi phạm hạnh đôi với người kia mà 
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được luật nghi. Sao thời này có thê gọi phạm giới? 

Đã như lời thê ở trước mà được luật nghi, nay 
đang thực hành theo sao gọi là phạm? 

Ở trước đã lấy thê thiếp, về sau thọ luật nghi, là 
đới với vợ mình thì giới này cũng được phát ra vì 
luật nghi biệt giải thoát của cận sự... vì tật cả chỗ 
hữu tình đều được Nêu khác với luật nghi này, thì 
đối với chính thê thiếp của mình, phi xứ, phi thời, 
phi chi, phi lễ, lẽ ra cũng không phạm giới hạnh 
tà dục chăng? 

Đôi với xưa thọ, đã có phạm, thì đối với việc 
mới được thọ, lẽ ra không phạm, vì thế không nên 
bị vẫn nạn như trước. 

Vì sao ở trong đạo nghiệp của bốn ngữ, lập lìa 
lời nói lừa dối, làm học xứ cận sự, không phải lập 
ngữ chia rẽ, v.v... khác. Cũng do ba thứ nhân mà ở 
trước đã nói, nghĩa là vì lời nói lừa dối, rất đáng 
quở trách, nên các người tại gia dễ xa lìa, vì tất cả 
bậc Thánh được không làm, lại có nhân khác. 

Tụng răng: 

Do bày lời lừa dối 
Là trái các học xứ. 

Luận chép: Vượt qua các học xứ, khi bị tra xét, 
chất vấn, nêu khai ngữ lừa dối, sẽ nói: Tôi không 
làm. Do đây, phân nhiêu trái vượt về ĐIỚI, nên Đức 
Phật vì muôn cho học xứ cận sự kia giữ vững đôi 
với tât cả luật nghi, đều ngăn dứt lời lừa dồi. 
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Làm sao khiến cho sức duyên kia khi phạm 
giới? Là tâm tức sinh xâu hồ, như thật tự phát lộ. 

Vì sao đối với tật cả lìa tội tánh, lập bốn thứ 
làm học xứ Cận sự? Nhưng đối với tất cả lìa tội 
già, đôi với luật nghi Cận sự, chỉ ngăn dứt lìa uông 
rượu? 

Tụng răng: 

Trong giá chỉ lia rượu 
Vì được luật nghĩ khác. 

Luận chép: Các người uông rượu, tâm thường 
buông lung, không thê gìn giữ các luật nghĩ khác, 
nên vì gìn giữ các gIỚI, khiến cho lia uông rượu. 
Nghĩa là uống rượu rôi, đối với việc xấu ấy lạc vào 
tội đọa, phải làm pháp biệt hỗi, là trong tội của 
Ngũ bộ vượt hơn của người khác, không có khả 
năng ngăn g1ữ, hoặc có xứ này, do xứ này, trái vượt, 
nhiều loạn khắp trong biển các học xứ. Do đó, Đức 
Thê tôn biết uông các thứ rượu là nguyên nhân 
khởi tật cả tội tánh, làm tôn hại chánh niệm và 
chánh trí, có thê dẫn đến phá giới, phá kiến, ngu si 
nên trong tất cả thứ lìa tội già, vì chỉ nói đây là học 
xứ Cận sự, nên việc lia uống rượu dù thuộc về giới 
già mà ở trong tất cả lập học xứ, tùy theo với lìa 
tộ1 tánh. 

Nhưng chế luật nghi biệt giải thoát từ đâu mà 
được? Lại, từ đầu mà được hai luật nghi còn lại? 

Tụng răng: 


618 A TỶ ĐÀM 14 


Từ tất cả hai hiện 
Được luật nghĩ cối Dục 
Từ căn bản, hằng thời 
Được tĩnh lự vô lậu. 

Luận chép: Luật nghị cõ1 Dục nghĩa là biệt giải 
thoát. Biệt giải thoát này từ tất cả đạo nghiệp căn 
bản và phần gân từ trước tới sau mà được. Từ hai 
được, nghĩa là từ hai loại, tức là tình, phi tình, tội 
tánh, tội già. 

Đôi với tội tánh của tình, nghĩa là nghiệp sát, 

v... tội øià nghĩa là ngủ cùng nhà với người nữ 
qua đêm. Tội tánh phi tình, nghĩa là trộm của bên 
ngoài, nghĩa là đào xới đất đai, cất đứt cỏ tươi, 
v.v... Từ hiện được, nghĩa là từ uấn, xứ, gIỚI hiện 
thể øian được, không phải từ quá khứ, vị lai, do 
luật nghi này chuyền biến xứ hữu tình, vì quá khứ, 
vị lai không phải xứ hữu tình. Xứ hữu tình, nghĩa 
là các hữu tình và chỗ nương dựa của các hữu tình 
hiện tại như uẫn, xứ, giới. Trọng, tức chỗ nương 
tựa của hữu tình. Ngoài là chỗ dựa của hữu tỉnh vì 
không phải quá. khứ, vị lai. Nếu được Luật nghi 
tĩnh lự vô lậu nên biết chỉ từ đạo nghiệp căn bản, 
do trong định chỉ có đạo nghiệp căn bản, nên không 
phải từ phân gân trước, sau mà được, vì ở vị định 
chỉ có căn bản. Ở 4rong vị bất định không có luật 
nghi này, nên từ sô hữu tình đã phát ra tội g1à, còn 
không được hai thứ luật nghi này, huống chi từ phi 
tình phát ra tội già. Từ hằng thời, nghĩa là từ uân, 
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xứ, giới quá khứ, hiện tại, vỊ lai được như cùng với 
giới này, vì đêu có tâm. Do đó không đồng, nên có 
bốn luận chứng: 

Có uân, xứ, giới từ ba đời kia chỉ được luật 
nghi biệt giải thoát, không phải hai luật nghĩ còn 
lại là luận chứng thứ nhất. Nghĩa là từ phân gân 
trước, sau hiện thê gian và các tội già. Luận chứng 
thứ hai, nghĩa là từ đạo nghiệp căn bản quá khứ, vị 
lai. Luận chứng thứ ba, nghĩa là từ đạo nghiệp căn 
bản hiện thế gian. Luận chứng thứ tư, nghĩa là từ 
phân gân trước sau, quá khứ, vị lai, đối với xứ đạo 
nghiệp, v.v..., dùng tiếng đạo nghiệp, v.v... để nói 
chỗ nương tựa kia. Nêu khác với đây, thì chỉ gọi là 
luật nghi ngăn ngừa vị lai, chỉ có công năng ngăn 
ngừa tội vị lai, khiên cho không khởi, nên không 
phải luật nghi phòng hộ quá khứ, hiện tại đã diệt đã 
sinh, vì ở luật nghi kia không có tác dụng ngăn g1ữ, 
nên các hữu đạt được luật, không là luật nghi từ tất 
cả nhân chi hữu tình đều bằng nhau, chăng phải tất 
cả không bằng nhau. Tướng ây thê nào? 

Tụng răng: 

Luật từ các hữu tình 

Chỉ nhân nói bất định 
Không luật từ tất cả 

Chi hữu tình không nhán. 

Luận chép: Luật nghi chắc chăn do điều phục 
thiện, ý ưa thích, duyên khắp tất cả hữu tình mới 
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được, vì không phải phân ít duyên tùy theo tâm ác, 
nên chi nhân bất định. Chi nghĩa là đạo nghiệp. 
Vả lại, trong các luật nghĩ biệt giải có từ tất cả. Chị, 
nghĩa là giới Bí-sô có từ bốn chi được, nghĩa là 
ngoài luật nghi chấp nhận nhân khác nhau, lược có 
hai thứ: 

Ba thứ căn thiện như vô tham, v.v... 

Tâm đẳng khởi hạ, trung, thượng khác nhau. 
Căn cứ ở nhân đầu tiên, nói được tất cả luật nghị, 
vì tất cả nhân, do nhất tâm mà có được. Căn cứ ở 
nhân sau nói được tất cả luật nghi, gọi là do một 
nhân, vì dùng phẩm hạ, v.v.. . không củng khởi, vả 
lại trong đây y cứ ba nhân sau để nói, hoặc có một 
loại nghi trụ luật nghi là đối với tất cả hữu tình 
được luật nghĩ, không phải tất cả chi, không phải 
tất cả nhân. Nghĩa là dùng tâm phẩm hạ, hoặc 
phẩm trung, hoặc phẩm thượng Cận sự, Cân sách. 
Hoặc có một loại trụ luật nghi, là đối với tất cả hữu 
tình được luật nghi, do tất cả chi, không phải tất cả 
nhân, nghĩa là dùng tâm phẩm hạ, hoặc phẩm 
trunø, hoặc phẩm thượng, thọ giới, thọ giới Bí-sô, 
hoặc có một loại người trụ luật nghị, là đối với tật 
cả hữu tình được luật nghi, do tất cả chỉ và tất cả 
nhân, nghĩa là dùng ba tâm thọ gIỚI cận sự, cân 
sách, Bí-sô, hoặc có một loại người trụ luật nghĩ, 
là đối với tật cả hữu tỉnh được luật nghi, do tất cả 
nhân, không phải tất cả chi. Nghĩa là dùng ba tâm 
thọ giới Cận sự, Cận trụ, Cần sách. Không có luật 
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nghi nào không khắp đối với các hữu tình, người 
được luật nghi là đã nói nhân, nên không phải đối 
với một phân tâm ác của các hữu tình đã thê thọ luật 
nghĩ, hoàn toàn thôi dứt. Nay, nên tư duy lựa chọn. 

Đôi với Đức Phật đã được luật nghi trên thân 
một con kiến, là có khác nhau không? 

Nếu Có khác nhau thì vì hướng bất định, nên 
đôi với luật nghi các hữu tình đã được, lẽ ra có 
thêm bớt. Nếu không có khác nhau thì vì sao kẻ sát 
nhân phạm tội vượt hơn người khác, còn người giết 
phi nhân thì chỉ phạm tội thô ác? 

Nếu giết bàng sinh thì phạm tội đọa, vì sự sai 
khác của thân cảnh phi hữu tình, nên khiến cho 
giới đã thọ cũng có sai khác. Nhưng phạt nghiệp 
tội có sai khác, nên biết chỉ do gia hạnh riêng, nên 
gia hạnh giết người, và giết phi nhân, cho đến giết 
kiên đều có sai khác. 

Do ý ưa thích chung, kiến lập luật nghi. Nghĩa 
là khắp cả hữu tình, không có sai khác, khởi ý ưa 
thích điêu phục thiện đê câu được luật nghi, không 
phải đôi với một hữu tình, không bỏ ý ưa thích việc 
ác có thể cầu được luật nehi biệt giải. Cho nên 
được luật nghi không có sai khác là vì người được 
luật nghi, chắc chăn không quán riêng duyên, thời 
gian, xứ của chi Bồ-đặc-già-la. Nghĩa là chắc 
chắn không thực hành quán riêng như thê, đối với 
hữu tình nào đó, ta ha sát, v.v..., đối với giới ChI 
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nào đó, ta chắc chắn hay giữ gìn, đỗi với cõi nước, 
phương kia, ta lìa sát, v.v..., ta chỉ ở vào thời g1an 
một tháng, v.v... trừ duyên chiến đấu, v.v..., có thể 
ha sát. v.v... 

Người thọ như thế sẽ không được luật nghị, 
chỉ được hạnh diệu tương tự với luật nghi, nên 
không có. Vì sự sai khác thân các hữu tình, nên 
giới có sai khác. Lại, đôi với thân mình, không 
được luật nghi biệt giải thoát thuộc về đạo nghiệp 
căn bản. Chớ tư duy pháp, v.v..., do tự sát hại, 
thành nghiệp tội thuộc vê Vô gián, v.v..., được 
thuộc vê quyến thuộc. Về lý không có ngăn dứt. 
Nghĩa là lìa tội khác, v.v... của chúng đầu tiên. Lại, 
luật nghĩ biệt giải thoát đã thọ này, có cả tật cả cảnh 
có thê được, không thê được, không phải chỉ đối 
với cảnh có thê được luật nghi này, mà phải khắp 
cả hữu tình khởi ý ưa thích không có tôn não, vì 
không có khác nhau mới có thê được. 

Nếu cho là không đúng thì ngủ, buôn bã, v.v... 
đều không thể sát sanh, nên không được luật ngh1. 

Nếu cho rằng, người kia giác ngộ được bồn tâm 
rôi, lại có thể giết, thì điều này lẽ ra cũng đúng, do 
không phải đôi tượng, có thể, có khả năng biến đôi 
xê dịch, vì cảnh có thê rồi, lại có thể giết. 

Có nói: Nếu chỉ đối với công năng được luật 
nghĩ này, thì phải có thêm bớt, do hai loại cảnh 
nơi đôi tượng có thể và không phải đối tượng có 
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thể, vì hữu tình có chuyên đổi, việc này không 
thành vấn nạn. Khi cảnh chuyên đổi thì sẽ không 
có luật nghi này, vì nguyên nhân của được, bỏ, là 
cảnh của đôi tượng có thê và không phải đối tượng 
có thể. Về sau chuyên đôi thành cảnh không thê, 
có thê, vì không có lý nào khiến cho nghi kia bỏ, 
được luật nghi, đêu ở đối tượng có thể được luật 
nghi. Nếu muốn cảnh có thể, không thể vì có 
chuyền đối, nên giới có xả, được, thì thành lỗi luật 
nghi có thêm bớt. 

Há không phải có cỏ vốn không có mà sinh, có 
các hữu tình nhập viên tịch mãi mãi. 

Do đó, nên có luật nghi xả, được, cũng không 
lìa lỗi thêm bớt của giới ở trước. Cho nên, nói trước 
đã nói, về lý không có lỗi. Lại, đôi với quá khứ, 
mỗi Đức Như lai và chúng sinh đã được giáo hóa, 
vì nhập viên tịch, nên về sau, Đức Phật đôi với 
chúng sinh kia không được luật nghi, có lỗi luật 
nghi sau, giảm hơn luật nghi trước. Luật nghi 
không phải đôi với mỗi hữu tình, đều nôi tiếp khác, 
vì phát riêng được. Lại, vì chị, v.v... ø1ới của Phật 
trước, sau, nghĩa là các luật nghi thuận theo vô 
tham, v.v... làm nhân sai khác sinh chi loại khác 
nhau, mỗi chỉ loại đều một vô biểu, đều đối với tất 
cả xứ hữu tỉnh được. 

Vô biêu như thế đã không có phân nhỏ nhiệm, 
không thê phân tích thành ít, thành nhiêu. 
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Làm sao nói có lỗi sau giảm lỗi trước. Lại, tật 
cả Phật cùng khắp hữu tình, đủ tất cả vô biêu của 
chi luật nghị, vì số chỉ, v.V.. . không có sai khác, 
nên không có lỗi giới của Phật sau giảm SO Với lỗi 
trước. Lại, công đức của Phật đêu bình đăng, 
không căn cứ hữu lậu. Không vậy thì vị trước, sau 
của một thân khác nhau, cũng có thêm bớt, huống 
chi đôi với thân người mà không có lỗi thêm bớt 
chăng? 

Đã nói từ pháp vô lậu kia được các luật nghĩ, 
được bất luật nghi chắc chăn là từ đạo nghiệp của 
tật cả hữu tình, không có cảnh của phân ít và bất 
luật nghi của chi không đủ. Bất luật nghi này chắc 
chăn không có, do tâm phâm hạ, v.v... của tất cả 
nhân không phải ‹ đều khởi. Nếu có một loại do tâm 
phẩm hạ được bất luật nghi về sau, vào thời phân 
khác, do tâm phẩm thượng, cắt đứt mạng sông 
chúng sinh, loại người đó chỉ thành tựu bất luật 
nghĩ, phâm hạ cũng thành tựu biếu, v.v... của sát 
sinh phâm thượng. 

Phẩm trung, phẩm thượng, so sánh phẩm hạ 
này, nên biết. Trong đây, nên tư duy về việc giết 
mồ đê, v.v.... có kẻ chỉ thọ một mà được bất luật 
nghị, không ni nói: cũng có thọ một việc được. 

Nếu vậy thì vì sao nói không có ai từ tất cả 
nhân được bất luật nghĩ? 

Như người được luật nghi, dù ở trong biểu sai 
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khác về sát, v.v..., trước đó đã thọ một, về sau lại 
thọ riêng mà bất luật nghĩ không phải mới được, 
nghĩa là vì trước đều đôi với tất cả hữu tình khởi ý J 
ưa thích không có cách nào ngăn được tốn hại, vì 
nuôi mạng sông nên phải thọ bất luật nghĩ, thời 
nay người đó còn thọ được gì. Cho nên bất luật 
nghĩ không có từ tất cả nhân. Tuy nhiên trong luật 
nghi, có người từ cận sự thọ giới Cân sách, từ Cân 
sách lại thọ luật nghi Bí-sô. Khi thọ khác nhau, vì 
quyền thuộc của đạo nghiệp đã thọ khác nhau, nên 
tùy theo ở kỳ hạn phải khác, được trước chưa được 
Do đó, có thể được từ tật cả nhân. 

Trong đây sao gọi là bất luật nghi? 

Là làm nghề giết đê, gà, heo, bắt chim, cá, săn 
bắn thú hoang, cướp, trộm, hàng làm nem thịt, cai 
ngục, trói rông, nướng quay chó và đặt lờ, rập, 
v.v... những lôi nói năng, chứng tỏ câu kết, chê 
bai, đâm thọc, rỉnh mò, kẻ vạch lỗi của người, hả 
hê nói sự sai quấy của người khác, kẻ theo đuôi, 
tìm tòi phi pháp để kiêm sống. Và kẻ coi việc hình 
phạt của vua, viên quan thi hành lệnh hành quyết, 
v.v... chỉ vì thường có tâm hãm hại. 

Gọi bất luật nghi, nghĩa là do chủng loại như 
thê, vì trụ bất luận nghi, vì hành bắt luật nghi, vì 
khéo làm bất luật nghĩ, vì thường tập bất luật nghĩ. 

Gọi bất luật nghĩ, nói giết mô dê, nghĩa là vì 
nghê nuôi mạng sông, phải là suốt thê gian, thường 
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muốn giết dê. Các giết mồ khác, tùy theo đối tượng 
thích ứng, nên biết cũng vậy. Các kẻ giết mỗ dê, 
chỉ có tâm tốn hại đôi với các loài dê, không phải 
đối với các loài khác, đâu được bắt luật nghĩ đối 
với tất cả, khắp đối vơi cõi hữu tình, được các luật 
nghi? Lý ây có thê như vậy. Do khắp muốn lợi lạc 
vượt hơn a-thế-da mà thọ được, nên không phải 
người bắt luật nghi như giết mồ dÊ, V.V.. . đôi với 
người rất thân của mình có ý gây tôn hại, cho đến 
vì duyên cứu giúp thân mạng mình, cũng không 
muôn giết, Sao có thê nói được bất luật nghĩ đối 
VỚI khắp tất cả? Việc này cũng có thê như vậy. 

Bất luật nghi: Vì ý ưa việc thiện hư hoại, đôi 
VỚI khắp cảnh hữu tình, nên dù không có việc này 
mà nêu nói: Lập các hữu tình và cha mẹ, v.v..., tât 
cả đều tạo ra tượng dê hiện tiền, người. giết mồ 
duyên khăắp, đều có ý hại, nghĩa là kẻ giết mô kìa 
đã tập lâu tâm bất luật nghi, cho đến ngay cả người 
chí thần của mình cũng không nsó ngàng tới, mà 
chỉ vì nuôi mạng sống mình. Nêu người chí thân 
của mình biên thành dê, còn có ý giết hại, huông 
chi sau chết, thật sự cảm thọ thân dê, đối với người 
giết mô dê kia có thể không có ý ưa thích sát hại 
hay sao? 

Người bất luật nghi khi thọ giới ác, thì sẽ khởi 
lo ý ưa thích hung dữ như thê. Nếu thân mẹ ta, 

.. tức là đê, ta cũng sẽ giết, huông chi sinh loại 
NÂU do ý ưa thích này được bất luật nghi. Khác 
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với đây, thì chỉ được tội trong xứ. Do đó, cho dù 
biết rõ người thân hiện không phải dê, nhưng cũng 
vì có tâm giết hại, nên khắp được giới ác, dù không 
có bậc Thánh sẽ làm thân dê mà đông với chí thần, 
cũng có ý hại. 

Ở đây kinh chủ nói lời so sánh này: Nếu quán 
sát tự thể của dê, v.v... ở vị lai, nên đôi với người 
thân, v.v.. - trong hiện tại, được bất luật nghị, thì dê, 
v.v... Vị lai có thê của người thân, v.v..., tức ở thể 
của người thân đó, không có tâm tốn hại, nên quán 
thê chí thân ở vị lai, đối với đê, v.v... hiện tại không 
được giới ác. 

So sánh như thê, v.v... về lý không bằng nhau, 
vì không có ý ưa thích việc thiện, vì có ý ưa thích 
điều ác, nghĩa là khi bất luật nghi chánh thọ kia, 
không có chánh tư duy, với ý ưa thích điều phục 
thiện: Ta sẽ không hại tất cả hữu tình. Có tư duy 
bắt chính với ý ưa thích hung đữ: Ta sẽ hại khắp 
tật cả hữu tình. Về sự dù là dê chủ mà tâm rộng 
khắp. Cho nên, chấp nhận có quán đê vị lai, đôi với 
bậc Thánh hiện tại cũng phát giới ác, không phải 
quán bậc Thánh đời vị lai và người chí thân, đối 
với thân dê hiện tại không phát giới ác. Hoặc không 
nhọc sức tranh cãi, vê lý, lẽ ra đồng thừa nhận. Vả 
lại, như có một người thọ giết mô đê, dù trong một 
thê gian không cho, không lây. Đối với thê thiệp 
của mình, tâm trụ tri túc, im tiếng không thê nói 
năng, thì sẽ không có bốn lỗi của ngữ, mà nhân dê 
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làm hư hoại A-thế-da thiện, đủ tội bất luật nghi của 
bảy chị. 

Như thế, đôi với người thân, v.v... dù không có 
tâm hãm hại, nhưng vì a-thê-da thiện nhân dê hư 
hoại, nên khắp cõi hữu tình được bất luật nghi. Nếu 
trước, phải thọ học xứ thiện, sau không hoàn toàn 
tốn hại A- thế-da thiện. Do gặp duyên riêng, chỉ 
người thọ sát được tội trong xứ, chắng phải bât luật 
nghị, chỉ được bất luật nghị thì phải hoàn toàn tôn 
hại A-thê-da thiện, nên đủ được bảy chỉ. Nếu có lời 
nói so sánh. Như thọ giới thiện, có chi không đủ. 
Bất luật nghi này lẽ ra cũng như thế. 

Nghĩa là như có người thọ luật nghỉ cận sự, 
cận trụ, cân sách dù chi không đủ, nhưng, cũng 
được giới thuộc về chi thiếu kia, người thọ bất luật 
nghi lẽ ra cũng như thế. Sự so sánh này không đồng 
với luật nghi, bất luật nghi vì dụng công, không 
dụng công khác nhau, nghĩa là các giới thiện, phải 
nhờ vào dụng công a-thê-da thiện, mới có thê thọ 
được, vì khó được, về lý, thường phải như thê, lẽ 
ra không phải thọ một lúc đều được tất cả. 

Nếu các giới ác không nhờ dụng công, thì A- 
thê-da ác sẽ CÓ thể thọ được, vì không phải khó 
được, nên về lý, thường phải như thế nên thuận 
theo thọ cùng một lúc đêu được tất cả. Do sức bất 
thiện ở cõi Dục mạnh, A-thế-da ác tự nhiên mà 
khởi, tạo các ác nặng, không đợi dụng công, vì a- 
thê-da thiện dễ hủy hoại, nên hễ thọ một thứ nảo 
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ây là đều được thứ khác. Vì thiện thì không như 
vậy, nên so sánh không phải băng nhau, Vì hiện 
thây cỏ dại không dụng công sinh, phải bỏ công sức 
khô nhọc, thì mọc mâm mạ tốt tươi. Lại, như có 
bất luật nghi, tạo ra kỳ hạn phải này, suốt thế gian, 
ta thường ngày, hoặc đêm, nửa tháng, một tháng, 
v.v..., một lần giết mồ dê, v.v... cũng được bất luật 
nghỉ, do bắt luật nghĩ dễ thọ được, do sức bất thiện 
ở cõi Dục mạnh, nên dù không nghĩ làm, mà vẫn 
được giới ác. Có các người muôn thọ luật nghĩ xuất 
gia, nêu tạo ra kỳ hạn cần yếu, thì suốt thê gian, ta 
thường ngày hoặc đêm, nửa tháng, một tháng, 
v.v... một lần lầa sát, v.v.. , không được luật nghi 
thiện: vì luật nghi thiện khó thọ được, do sức pháp 
thiện ở cõi Dục yêu kém. Nếu không thường gìn 
giữ, thì sẽ không được giới thiện; Pháp thiện này 
cũng như vậy, vì so sánh không băng. 

Đã nói từ hữu lậu kia được bất luật nghi. Được 
bất luật nghi và vô biêu khác, như phương tiện nào 
chưa nói sẽ nói? 

Tụng răng: 

Người được bất luật nghỉ 
Đo tạo và thệ thọ: 

Được vô biểu chỗ khác 
Do ruộng thọ hành nặng. 

Luận chép: Người bất luật nghi, gồm có hai 
hạng: 
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1. Sinh ở nhà bất luật nghỉ. 
2. Sinh vào nhà khác, về sau thọ nghiệp này. 

Có những người sinh ở nhà bất luật nghi, nêu 

đâu tiên, hiện hành gia hạnh sát, v.v... là nghĩ do 
tạo tác được bất luật nghI. Nếu sinh vào nhà khác, 
về sau mới lập lời thê. Nghĩa là ta sẽ tạo nên sự 
nghiệp như thê, để mưu câu tiền của, nuôi sông 
thân mình. Đâu tiên, khi lập thệ, ấy là phát giới ác, 
nghĩ này do thọ được bất luật nghi, do ba thứ nhân 
được vô biểu khác. 

Vô biểu khác, là không phải luật nghi, vì không 

thuộc về xứ bất luật nghĩ. 

Do ba nhân, là: 

1. Do ruộng, nghĩa là đôi với thửa ruộng có đức 
như thế, đầu tiên, bố thí vườn, rỪng, V.V..., 
thiện vô biểu bèn sinh, như nói có dựa vào 
các sự nghiệp phước. 

2.Do thọ, nghĩa là tự lời nói kỳ hạn phải: Từ 
nay, nếu tôi không cúng dường Phật và 
chúng Tăng, thì không ăn trước, v.v... Hoặc 
lập ky hạn lời thê, vào ngày, tháng, nửa 
tháng, mỗi năm, thường bộ thí thức ăn. Do 
đó, có thiện vô biểu nỗi tiếp sinh. 

3.Do hành nặng, nghĩa là khởi tác ý ân trọng 
như thê. 

Hành thiện, hành ác, nghĩa là tín tịnh, thuần 

khiết, hoặc khi triền mạnh mẽ, nhạy bén, tạo thiện 
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ác, có công năng phát khởi vô biểu, nối tiếp nhau 
trong thời gian dài, cho đến thế lực triên ràng buộc 
tín căn, sau cùng dứt hết, như trước đã nói. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 2I 
Phẩm 5: NÓI BIỆT VỀ NGHIỆP (PHẢN 4) 

Như thế đã nói về luật nghi, v.v..., về xả luật 

nghi, v.v... nay kế sẽ nói: 
Thế nào là xả luật nghi biệt giải thoát? Tụng 
răng: 
Xả điều phục biệt giải 
Do cố xả khi chết 
Và hai hình cùng sinh 
Dứt thiện căn, đêm hết. 
Có thuyết: do phạm trọng 
Thuyết khác, do pháp diệt 
Ca-thấp-đi-la nói 
Phạm hai như nợ của. 

Luận chép: Tiêng điều phục chỉ cho tên khác 
của luật nghị. Do luật nghĩ này khiến cho điêu phục 
căn. Do năm duyên xả luật nghi biệt giải: 

1.Do cô ý xả, nghĩa là do a- -thê-da đối với luật 
nghi, không ô ôm lòng ưa thích, kính mễn vì xả 
học xứ. Đôi với người có hiểu, phát khởi sự 
sai khác của nghiệp biểu trái nhau, không phải 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 21 633 


chỉ do khởi tâm xả học xứ, như đắc luật nghĩ 
vì tâm không có khả năng. Lại vì trong mộng 
nên xả không thành chăng phải chỉ do khác 
nhau của khởi nghiệp biểu, xả sự phẫn nộ điên 
khùng, v.v..., vì không thành, không phải chỉ 
do hai đôi bảng sinh, v.v... khởi tâm phát biêu 
xả, vì không thành. 

2.Do bị chết, nghĩa là chúng đông phân vì thế 
lực tăng thượng được luật ngh1. 

3.Do chỗ dựa hai hình cùng có, nghĩa là khi thân 
biên đôi thì tâm biên đôi theo. Lại hai hình, 
không phải tăng thượng. 

4. Do dứt diệt căn thiện làm nhân, nghĩa là vì dứt 
tâm đắng khởi nghiệp biểu, vô biểu, là nghĩa 
dứt của nhân duyên luật nghi này, xả giới suốt 
thê gian. 

Do bỗn duyên trên, luật nghi cận trụ cũng do 
đêm hết, nghĩa là giới cận trụ, do bốn duyên trên 
và đêm hết là xả, vì quá kỳ hạn. Đêm hết, nghĩa là 
khi tướng sáng xuất hiện, các sư quỹ phạm phân 
cùng chấp nhận. 

Năm thứ duyên xả luật nghi như thê, Có sư bộ 
khác chấp tùy theo phạm một, chiêu cảm trọng tội 
đọa. 

Xả giới xuất gia, có bộ khác chập vào thời kỳ 
chánh pháp diệt, luật nghĩ biệt giải thoát đều xả, 
do các học xứ, yết-ma Kết-giới, Thánh giáo đã có 
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đêu dứt diệt. Các sư Đối Pháp nói thế này: Bây 
giờ, dù không được, chưa được luật nghi, nhưng 
trước đó đã được luật nghi thì không có nghĩa xả. 

Sư Tỳ-bà-sa nước Ca-thấp-di-la, chứa lý, giáo 
trong tâm đã nới thế này: không phải khi phạm bất 
cứ một tội căn bản mà là tật cả luật nghĩ đều có 
nghĩa xả. Tuy nhiên người phạm tội trọng có hai 
thứ danh: 

1. Cụ-thi-la. 

2. Phạm giới. 

Nếu đối với giới đã phạm, có thể ăn năn dứt trừ, 
phát lộ, ăn năn trừ bỏ, chỉ gọi là cụ BIỚI. Như người 
có của, khi thiểu nợ người khác, gọi là người giảu 
và kẻ Vây nỢ, nếu trả nợ rôi, chỉ gọi là người giàu. 
Việc xả giới này cũng nên như vậy, nên không phải 
Xả ĐIỚI. 

Hỏi: Hai luật nghĩ, v.v... của tĩnh lự vô lậu sẽ 
xả như thế nào? Tụng răng: 

X4 định sinh pháp thiện 
Do khác lui thảy 

X4 các thiện vô lậu 

Do được quả lui mắt. 

Luận chép: Pháp thiện thuộc về các địa tĩnh lự 
do hai duyên xả: 

1.Do địa chuyên dịch, nghĩa là từ địa trên sinh 

xuống địa dưới. 

2.Do lui mắt, nghĩa là lui sụt thăng định 
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Xả chúng đồng phân và khi lìa nhiễm cũng xả 
noãn, v.v... và lui sụt phần định, vì gồm nhiếp định 
này. Lại nói là thảy, như xả thiện cõi Sắc, do di 
chuyền địa lui sụt và ba Vô sắc lìa nhiễm cũng vậy. 
Xả thiện vô lậu do hai thứ duyên: 

Do được quả, xả chung đạo trước. 

Do lui mất, xả các đạo vượt hơn. 

Duyên này hoặc là quả, hoặc thuộc về quả vượt 
hơn, ở trong đây ta nên phân biệt một ít. Nếu xả 
kiến đạo và đạo loại trí, phải biết chỉ do được quả, 
không phải lui sụt, vì gôm nhiếp quả đạo loại trí, 
cũng sẽ không có luI sụt. LuI sụt căn đã luyện, cũng 
có nghĩa lui sụt. Nếu pháp bất động, Vô học đều 
không có, vô lậu khác chấp nhận đủ hai thứ. 

Như vậy, đã nói về xả các luật nghi. Thế nảo là 
xả bất luật nghi? Tụng răng: 

Xả giới ác do chết 
Được giới hai hình sinh. 

Luận chép: Các bất luật nghi do ba duyên xả: 

Do chết xả, vì đối tượng nương tựa, vì sức của 
chúng đông phân được luật nghi. 

Do được giới, nghĩa là nếu thọ được luật nghĩ 
biệt giải, hoặc do đạt được luật nghi tĩnh lự, giới ác 
ây là xả, SỨC đối trị vượt hơn bất luật nghI. 

Do nỗi tiếp nhau hai hình đều khởi. Bây gIỜ, VÌ 
đối tượng nương tựa biên đôi, nên người bât luật 
nghi thọ giới cận trụ, đên vị đêm, hết, khi xả luật 
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nghi là được bất luật nghi, gọi là trong xứ. 

Có sư khác nói: Được bất luật nghi, vì A-thế- 
da ác không phải xả hăn, nên như dừng lại, màu đỏ 
của sắt nóng tắt, màu xanh sinh 

Có sư khác nói: Nếu không tạo tác lại, thì 
không có duyên, khiến cho người kia được bất luật 
nghi, do bất luật nghĩ dựa vào biểu được, nên nói 
trước nói là hợp lý, vì trước khi thọ giới, A-thế-da 
ác không phải xả hăn. Dựa vào giới ác của nghiệp 
biểu ở trước, khởi trở lại vô biêu trong xứ xả, lại 
thê nào? 

Tụng răng: 

Do cách thọ trong xả 
Tạo việc thọ căn dứt. 

Luận chép: Vô biêu trong xứ xả do sáu duyên: 

Vì tâm thọ dứt hoại, nên xả. Nghĩa là lời thê thọ 
ở trước, thường ở vào thời gian nào đó kính lễ chế 
phục nhiều và ca tụng, v.v.. - Nay, nghĩ thế này: 
“Sau này không làm nữa” À- thế- da từ đây bèn dứt. 
Do người kia xả bỏ ý ưa thích xưa, hoặc lại tạo 
riêng thế dụng tăng mạnh, sự nghiệp trái với hiện 
hạnh trước, ý ưa thích trước dút, vô biểu liên. 

Vì thế lực dứt hoại, nên xả. Nghĩa là do tín 
tịnh, vô biểu mà được, dẫn do thê lực phiên não. 
Uy lực của hai kỳ hạn kia, nếu khi dứt hoại, vô 
biểu bẻn xả, như mũi tên đã bắn đi và bánh xe của 
thợ gôm, nên sư quỹ phạm nói như vây: Vì sức 
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đăng khởi đã dẫn phát, nên dù xả gia hạnh và vô 
biểu A-thê-da, hoặc chấp nhận tùy chuyền suốt đối, 
cho đến Khi phát khởi triền nhạy bén cực mạnh, 
việc đánh đập câm thú, nên biệt cũng như vậy. 
Hoặc trước đã lập kỳ hạn bằng nhau, với ngân ầy 
thời gian. Nay, thế kỳ hạn đã vượt qua, nên vô biểu 
bèn dứt. 

Vì tác nghiệp thiện dứt hoại, nên xả. Nghĩa là 
dù không xả tâm thọ căn bản, nhưng lại không 
được thọ do tác nghiệp, chỉ dứt trừ người đã quên 
nghĩ nhớ mà không làm, do gia hạnh của kỳ hạn vô 
biểu này sinh. Khi gia hạnh dứt, vô biểu liền xả. 

Vì sự vật dứt hoại, nên xả. Nghĩa là đối tượng 
xả thí, là vườn rừng, tháp báu và đối tượng bồ thí 
là các việc như lưới rập, v.v.. , vốn do việc kia dẫn 
vô biểu sinh. Khi việc kia đã hư hoại, â ây là vô biêu 
xã. 

Vì thọ mạng dứt hoại, nên xả. Nghĩa là vì đôi 
tượng nương tựa có chuyên dời. 

Vì y cứ ở căn dứt hoại, nên xả. Nghĩa là khi 
khởi gia hạnh dứt thiện, ác, đều xả vô biểu được 
dẫn do căn kia, không phải đến dứt thiện, khi được 
tĩnh lự mới xả vô úy thiện, ác trong xứ, vì yêu kém, 
nên khởi gia hạnh, ấy là xả vô biêu thiện, ác trong 
xứ. 

Nói căn có cả căn thiện, ác. Nói dứt, là dứt gia 
hạnh. 
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Thiện phi sắc cõi Dục và tất cả pháp nhiễm phi 
sắc khác xả như thế nào. 

Tụng răng: 

X4 dục, thiện phi sắc 
Do căn dứt, sinh trên 
Do đổi trị đạo sinh 

Xả các nhiễm phi sắc. 

Luận chép: cõi Dục, xả tất cả pháp thiện phi 
sắc, do hai duyên: 

1. Dút căn thiện. 

2. Sinh cõi trên. 

Nên nói phân ít cũng lìa nhiễm là xả, như ưu 
căn, v.v... Pháp thiện khi sắc, ở ba cõi xả tất cả phá 
nhiễm phi săc, do một duyên, nghĩa là khởi đạo đôi 
trị, Nếu ở phẩm loại này năng dứt, là đạo sinh tức 
xả chín hoặc trong phẩm này và phần giúp đỡ. 

Hữu tình nào có luật nghi thiện, ác? Tụng rằng: 

Người giới ác, trừ Bắc 
Hai huỳnh môn, hai hình 
Luật nghỉ cũng ở trời 
Chỉ người ẩu ba thư. 
Sinh trời Dục, cõi Sắc 
Có luật nghỉ tĩnh lự 

Vô lậu và Vô sắc 

Trừ trung định Vô tưởng. 

Luận chép: Chỉ ở cõi người có bất luật nghi. 
Nhưng trừ châu phía Bắc chỉ ba phương còn lại 
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có. Trong ba phương, lại trừ Phiến-đê và Bán- 
trạch-ca, người đủ hai hình, luật nghi cũng vậy. 
Nghĩa là trong cõi người dứt trừ đối tượng trừ trước 
và CỐI trời cũng có, nên ở hai cõi chập nhận có luật 
nghi. Tuy nhiên, chỉ trong cõi TƯỜi có đủ ba thứ. 
Nghĩa là vô lậu tĩnh lự biệt giải thoát. Nếu sinh các 
tâng trời Dục và sinh cõi Sắc đêu chấp nhận được 
có luật nghi tĩnh lự. Nhưng trời Vô tưởng chỉ chấp 
nhận thành tựu, sinh cõi Vô sắc, trời Vô tưởng kia 
đều không có. Luật nghĩ vô lậu cũng ở Vô săc. 
Nghĩa là nêu sinh ở các tầng trời cõi Dục và sinh 
trong cõi Săc, trừ trung định, Vô tưởng, đều chấp 
nhận được có luật nghi vô lậu, sinh trung gian Vô 
sắc chỉ được thành tựu, vì Vô sắc, thì không hiện 
khởi, võ lậu sinh cối trên vì được thành tựu bên 
dưới. 

Đã nói về tánh, tướng của các nghiệp khác 
nhau. Sẽ giải Thích- các nghiệp đã nói trong kinh. 
Và lại, trong kinh nói nghiệp có ba thứ: Thiện, bất 
thiện vả vô ký. Tướng của chúng thê nào? Tụng 
răng: 

An, không an phi nghiệp 
Gọi thiện, ác, võ Kỹ. 

Luận chép: Các nghiệp yên ôn, gọi là thiện, 
có thê được Niết-bàn của dị thục đáng yêu, vì hai 
thời gian tạm và vĩnh viễn, cứu vớt các khô. 

Nghiệp không yên ôn, gọi là bất thiện. Do bất 
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thiện này chiêu cảm dị thục phi ái, vì rất hay ngăn 
cản hướng đến Niết-bàn. Không phải hai nghiệp 
trước là lập từ vô ký, vì không thể đáp là thiện, 
bất thiện, là nghĩa phi an ồn, không an Ổn. Lại, 
trong kinh nói nghiệp có ba thứ: Phước, phi phước, 
v.v..., tướng của chúng thế nào? 
Tụng răng: 

Phước, phi phước, bất động 

Nghiệp thiện, Dục gọi phước 

Bắt thiện, gọi phi phước 

Thiện cõi trên : bắt động 

Theo xứ sở địa mình 

Vì nghiệp quả không động. 

Luận chép: Nghiệp thiện ở cối Dục gỌI là 
phước, trái với phi phước, chiêu cảm quả ái. Các 
nghiệp bất thiện gọi là phi phước, vì chiêu cảm 
quả phi ái, trái với nghiệp phước. 

Pháp thiện của hai cõi trên gọi là bất động. 

Lễ nào không phải Thế tôn nói ba định cõi dưới, 
đều gọi là có lay động, vì bậc Thánh nói trong đây 
có tâm, tứ, hý, lạc, thọ, lay động. Do ba định của 
địa dưới có tai họa tâm, tứ, v.v... vì chưa thôi dứt, 
nên đặt tên là động. Trong kinh Bắt Động, vì y cứ 
vào công năng chiêu cảm được dị thục không lay 
động, nên gọi là bất động. 

Sao định có lay động chiêu cảm dị thục không 
có lay động? 
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Mặc dù trong định này có tai họa lay động, 
nhưng nghiệp đối với quả không phải như cõi Dục 
VÌ CÓ chuyền động. Đặt tên bất động, nghĩa là mãn 
nghiệp của xứ, cõi khác trong cõi Dục, do sức 
duyên riêng, có thể là thọ xứ, cõi khác. Hoặc có 
nghiệp hay chiêu cảm thú vui, v.v..., sắc lực, hình 
lượng, quả VỊ, CỦa cải trong, ngoài, Ở CỐI tTỜI, 
nghiệp này nên thành thục, vì chuyên biến được 
dẫn do sức riêng, nên nghiệp này trong cõi người 
bèn thành thục, nghiệp của xứ, địa khác của cõi 
Sắc, cõi Vô sắc, không có chấp nhận chuyên biến 
để cho khác với thọ của xứ, địa, vì xứ sở của quả 
nghiệp không có đối thay, xao động, nên động dẫn 
địa gôm nhiêp không có phân tán, lay động. 

Căn cứ ở nghĩa như thê để đặt danh từ bất động. 
Nên biết, trong đây, vì ngu đối với sự lệ thuộc lẫn 
nhau của nhân quả, nên tạo nghiệp phi phước, vì 
nghiệp phì phước thuân một nhiễm ô, nên phải dựa 
vào vô minh nối tiếp nhau thô, nặng. Do vô minh 
này và vị hiện ở trước, không thê tin hiểu sự lệ 
thuộc lẫn nhau của nhân quả. 

Cho nên, phát khởi các hạnh phi phước vÌ ngu 
đối với nghĩa chân thật, nên tạo phước và nghiệp 
bất động. 

Nghĩa chân thật, là bốn Thánh đề. Nếu neu đôi 
với nghĩa chân thật kia, thì các loại phàm phu sẽ ở 
vị tâm thiện, cũng được khởi gián cách. 
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Do thế lực này khiến cho biết không như thật 
đối với ba cõi, tánh của chúng đều khổ, khởi hạnh 
bất động và phước làm nhân cho hữu sau. 

Nếu người đã kiến để sẽ không có siêng năng 
này, nhân khi sức hành trước lìa dần nhiễm, như 
thứ lớp được sinh cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc. 

Lại, trong kinh nói: Nghiệp có ba thứ như 
nghiệp thuận với lạc thọ, v.v..., tướng ây thế nào? 

Tụng răng: 

Thuận vui, khô không hai 
Thiện đến ba thuận vui 
Các bắt thiện thuận khổ 
Thiện trên thuận không hai. 
Nói khác, địa dưới có 

Do gi1a vời đị thục 

Lại, thừa nhận ba nghiệp 
Không thành thục trước, sau. 
Thuận với thọ gôm năm 

Là tương ưng tự tánh 

Và DỊ thục, sở duyên 

Nên hiện tiên sai khác. 

Luận chép: Trong các nghiệp thiện, bắt đầu từ 
cõi Dục, đến tĩnh lự thứ ba, gọi là thuận với nghiệp 
lạc thọ, vì các lạc thọ chỉ đên đây, nên các nghiệp 
bất thiện được gọi là thuận với khô thọ. 

Tĩnh lự thứ tư và nghiệp thiện của cối Vô sắc, 
gọi là thuận với bất khô bất lạc thọ, vì trên đây đêu 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 21 643 


không có khổ, lạc thọ, nên không phải các nghiệp 
này chỉ chiêu cảm thọ quả, nên biệt cũng cảm thọ 
tư lương của tĩnh lự kia. Thọ và tư lương, trong đây 
øọI là thọ, thuận theo cối Dục đã được hóa độ, lập 
chung tên Thọ. Trong các địa dưới vì cũng thừa 
nhận có, thuận với không phải hai nghiệp là chắc 
chắn không có. 

Có sư khác nói: ĐỊa dưới cũng có thuận với 
không phải hai nghiệp, do định trung gian. không có 
khô, vui, lẽ ra không có nghiệp. Lại, có dẫn chứng, 
nghĩa là luận nây nói. Vả lại, có ba nghiệp không 
phải trước, không phải sau, thọ dị thục chăng? Đáp: 
Có, là thuận với sắc, nghiệp của lạc thọ, thuận với 
tâm bắt tương ưng hành của nghiệp bất khổ bắt lạc 
thọ, cho đến nói rộng. 

Do đó chứng biết ở địa dưới cũng có thuận 
với không phải hai ¡ nghiệp, không phải ha cõi Dục 
có ba nghiệp này, vì đêu lúc thành thục. Dẫn chứng 
đây là đều chứ không phải chắc chắn. Nhưng ở 
trong địa dưới, về lý, lẽ ra chắc chăn có thuận với 
không phải hai nghiệp, như luận Thuận Chánh Lý 
có nói về rộng, nên biết. 

Nghiệp này là thiện hay bất thiện? 

Có nói: Là thiện mà yêu kém. Lại, không thê 
chỉ bày riêng, mà có thể nói chung. Trong các 
nghiệp thiện, hoặc có một loại hay cảm lạc thọ và 
thọ tư lương. Hoặc có một loại có công năng chiêu 
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cảm không phải hai, nên biết nghiệp này có thể làm 
lợi ích lạc thọ, gọi là thuận với lạc thọ. như thuận 
với mã xứ. Hoặc nghiệp này hay thọ vui, gọi là 
thuận với lạc thọ, như thuận với tắm gội tản mác, 
thuận với thọ nghiệp khác, nên biết cũng vậy. 

Nghiệp này không phải chỉ cảm thọ dị thục, 
làm sao đêu được thuận thọ tên nghiệp? 

Các nghiệp làm nhân chiêu cảm dị thục, đều 
giông như thọ, vì được gọi là thọ. Vì sao? Vì 
nghiệp kia đêu như thọ, làm cho thân tốn ích và 
ng đăng như nước, lửa, v.v..., đối với cây, cành, 

.. là Có ích hay tốn hại, hại nghĩa là bằng nhau, 
tên Lại, thuận với thọ nhiêu, lược nói có năm: 

Tự tánh thuận với thọ: là thê của các thọ, như 
Khế kinh nói: Khi thọ lạc thọ, như thật nhận biết rõ 
thọ đôi với lạc thọ, cho đến nói rộng. 

Tương ưng thuận với thọ: Nghĩa là tất cả xúc. 
Như Khế kinh nói: Thuận với xúc lạc thọ, cho đến 
nói rộng. 

Đối tượng duyên thuận với thọ: Nghĩa là tất cả 
cảnh, như Khế kinh nói: Mắt thây sắc rôi, chỉ thọ 
sắc, sọ VÔ thọ tham sắc, cho đến nói rộng. Do sắc, 

.. là đôi tượng duyên của thọ. 

“ni thục thuận với thọ: Nghĩa là chiêu cảm 
nghiệp dị thục, như Khế kinh nói: Thuận với 
nghiệp lạc thọ, cho đến nói rộng. 

Thuận với thọ hiện tiền: Nghĩa là thọ hiện hành, 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 2I 645 


như Khế kinh nói: Khi thọ lạc thọ, hai thọ bèn diệt, 
cho đến nói rộng. Không phải khi lạc thọ này hiện 
ở trước. Có thọ khác, có thê thọ lạc thọ này, chỉ y 
cứ ở tự thể của lạc thọ hiện tiên, tức .øọI là thọ đôi 
với lạc thọ. Vì thuận với thọ có nhiều thứ, nên dù 
nghiệp dị thục không phải đều là thọ mà có thê lập 
chung thuận với danh từ thọ nghiệp, nghĩa là các 
nghiệp thiện làm nhân chiêu cảm sắc bất tương 
ưng, VÌ có thể được duyên sinh lạc thọ, vì các lạc 
thọ này đã nhận lãnh, vì dị thục đáng yêu thuận với 
lạc thọ, cũng gọi là lạc thọ. Do nghiệp thiện này 
đã chiêu cảm các quả. Mặc dù không phải lạc thọ, 
thuận với lạc thọ, mà chiêu cảm nghĩ kia, gọi là 
thuận với nghiệp lạc thọ. Thuận với khổ, không 
phải hai, về lý cũng nên như thế. 

Ba nghiệp như thê có định, bất định. Tương 
chúng thê nào? 'Tụng răng: 

Nghiệp có định, bất định Định ba thuận hiện 
thảy Hoặc nói nghiệp có năm Sư khác nói bốn câu. 

Luận chép: Thuận với lạc thọ, v.v... đã nói 
trên đây, nên biết đều có khác nhau giữa định, bất 
đinh. Không phải vì chắc chăn thọ,nên đặt danh 
từ bất định, nghĩa là thuận với nghiệp vui không 
phải chăc chắn thành thục, nếu đã thành thục sẽ 
nên thọ dị thục vuI, thuận với hai nghiệp khác, nói 
cũng như thế. 

Chắc chăn lại có ba: 
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1. Thuận với thọ hiện pháp. 

2. Thuận với thứ lớp sinh thọ. 

3. Thuận với thọ kế là sau. 

Ba định nghiệp này chắc chắn chiêu cảm dị thục 
và bất định trước, cộng chung thành bỗn thứ. Hoặc 
dục hữu khiến thọ nghiệp bất định. Lại có hai thứ: 
Nghĩa là ở dị thục có định, bất định và nghiệp định 
ba hợp thành năm thứ. 

Phái Thí Dụ giả nói: Nghiệp có bốn luận 
chứng: 

Có nghiệp đối với thời phân chắc chắn, dị thục 
không chắc chăn. Nghĩa là thuận với ba thứ như 
hiện, v.v..., không nhất định được dị thục. 

Có nghiệp đối với dị thục chắc chăn, thời phần 
không chắc chắn, nghĩa là nghiệp bất định, chắc 
chăn được dị thục. 

Có nghiệp đối với cả hai đều có chắc chăn, 
nghĩa là thuận với hiện, v.v... chắc chăn được dị 
thục. 

Có nghiệp đối với cả hai đều có bất định, nghĩa 
là nghiệp bất định không nhất định được dị thục. 

Các nghiệp đã nói kia cộng chung thành tám 
thứ, nghĩa là thuận với hiện thọ có định, bất định, 
cho đên bât định cũng có hai thứ, trong sự sai khác 
của nghiệp đã nói ở đây. 

Tụng răng: 

Bốn thiện, nhận cùng làm 
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Dẫn đồng phần chỉ ba. 
Các xứ tạo bốn thứ 
Thiện địa ngục trừ hiện. 
Vững chắc địa lìa nhiễm 
Phàm phu không tạo sinh 
Thánh không tạo sinh sau 
Lui sụt Hữu đánh, Dục. 

Luận chép: Trong đây, chỉ nói về thuận với 
nghiệp vui, v.v... vào thời gian hiện, v.v... có định, 
bât định. Giải thích vê nói mà kinh nói, là vì thuận 
với bốn nghiệp hiện thọ khác nhau, nên trong định 
nghiệp chia làm ba thứ: Và hợp với nghiệp bât định 
mà thành bồn, đây là nói thiện. Về lý, không có dị 
thục bât định, nghiệp định thời phân. Thời phân 
chặc chắn chỉ là vì khác nhau vị trong dị thục chắc 
chắn, nên không phải ha dị thục, có thể thời Ø1an 
riêng. 

Hỏi: Như thời phần nào chắc chắn không phải 
đị thục? 

Đáp: Trong đây chỉ dựa vào định nghiệp dị 
thục, được sự sai khác của quả vỊ, vì lập thuận với 
hiện, v.v... 

Hỏi: Vả lại, có bốn nghiệp tạo tác đêu lúc 
chăng? 

Đáp: Làm sao chấp nhận có sai khiến ba sử 
rôi, tự hành tà dục, đều có thời phân rốt ráo, thuận 
với hiện thọ, v.v... 
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Trong bốn thứ nghiệp, bao nhiêu nghiệp có 
công năng dẫn chúng đồng phần? Chỉ có ba công 
năng dẫn, trừ thuận với hiện nghiệp, do thuận với 
hiện nghiệp, nên dựa vào đồng phân được nghiệp 
trước dẫn mới được khởi, tức vì ở hiện thê gian, sẽ 
cho quả. 

Hỏi: Cõi nào, đường nào tạo ra bao nhiêu 
nghiệp? 

Đáp: Các cõi, các đường hoặc thiện, hoặc ác, 
tùy theo đôi tượng thích ứng của cõi đó, đều chấp 
nhận tạo ra bốn, triển khai chung là như thế, nếu \ 
cứ ở ngăn dứt riêng, thì thiện trong Nại-lạc-ca, trừ 
thuận với hiện, vì không có quả ái, ngoài ra đều 
được tạo, họ không lui sụt, gỌI là vững chắc. Người 
kia đối với địa la nhiễm, nếu loại phàm phu trừ 
thuận với sinh thọ có thể gây ra ba pháp khác. Bậc 
Thánh cùng trừ, thuận với sinh thọ, hậu thọ có thế 
tạo hai phàm phu khác không lui sụt. Nếu la 
nhiễm của địa kia, sẽ không có chấp nhận thọ sinh 
Vô gián ở địa kia, nên địa kia lẽ ra trừ thuận với 
nghiệp sinh thọ. Mất ở cõi trên, sẽ sinh lại cõi dưới, 
nên chập nhận tạo ra phảm phu thuận với nghiệp 
thọ sau, bậc Thánh không lui sụt. Nếu lìa nhiễm 
của cõi kia, thì sẽ không chấp nhận có sinh lại ở 
cối kia, nên bậc Thánh kia song song trừ thuận với 
sinh, thuận với sau, tùy theo địa đã sinh, chập nhận 
tạo ra thuận với hiện thọ, tạo ra nghiệp bất định, tât 
cả xứ không có ngăn dứt, nhưng các bậc Thánh nếu 
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ở cõi Dục và xứ Hữu đảnh đã được lìa nhiễm, thì 
dù có lui đọa, nhưng cũng không tạo ra thuận với 
nghiệp sinh thọ, hậu thọ. Từ lui sụt xứ Hữu đảnh, 
sẽ thoái lui quả, thoái lui quả rôi sẽ không mạng 
chung lại được quả gốc. 

VỊ trụ trung hữu, cũng tạo nghiệp chăng? Thê 
nào là cũng tạo? Tụng răng: 

Trung hữu Dục năng tạo Hai mươi hai thứ 
nghiệp Đều thuận với hiện thọ Vì một loại đồng 
phần. 

Luận chép: VỊ trung hữu trụ ở cõi Dục, chấp 
nhận có công năng tạo hai mươi hai nghiệp. Nghĩa 
là vị trung hữu và ở trong thai, xuất thai về sau đều 
có năm vị. 

Năm vị trong thai là. 

1. Yết-thích-lam. 

2. Át-bộ-đàm. 

3. Bê-thi. 

4. Kiếu-nam. 

5. Bát-la-xa-khư. 

Năm vị ngoài thai: 

1. Hài nh1. 

2. Đồng tử. 

3. Thiêu niên. 

4. Trung niên. 

5. Lão niên. 
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Mười một vị này thuộc về một sinh, trụ vị 
trung hữu, có công năng tạo nghiệp định, bất định 
của trung hữu, cho đến công năng tạo hai nghiệp 
của thời kỳ già nên biết cũng vậy, sê biết mười một 
thứ định nghiệp mà trung hữu đã tạo như thế, đều 
thuộc về thuận với hiện thọ. Do loại đồng phân 
không có khác nhau, nghĩa là vị trung hữu này với 
mười vị tự loại. Một chúng đồng phân, vì một dẫn 
nghiệp. Do đó, không nói riêng, thuận với thọ 
nghiệp của trung hữu, tức thuận với nghiệp đã dẫn 
sinh, v.V... 

Loại đồng phân, nghĩa là loài người, v.v.. 
không phải đường, không phải sinh, do y cứ ở 
đường, ở sinh mà trung hữu sinh có đông phân 
khác nhau. 

Các thọ nghiệp chăc chắn, tướng ây thế nào? 
Tụng răng: 

Do hoặc nặng tâm tịnh. 
Và là chỗ thưởng tạo 
Khởi ở ruộng công đức 
Định nghiệp hại cha mẹ. 

Luận chép: Nêu nghiệp đã tạo, do phiền não 
nặng hoặc tâm trong sạch, hoặc thường đã làm, 
hoặc đối với ruộng công đức tăng thượng mà khởi. 
Ruộng công đức, là Phật, Pháp, Tăng, hoặc Bồ- 
đặc-già-la trên Tăng, nghĩa là chứng đức thù thăng 
của thê gian, xuất thế gian, đôi với thửa ruộng này, 
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dù không có hoặc nặng và tâm thuân tịnh, nhưng 
cũng là hạnh chăng phải thường. Nếu thiện, bất 
thiện đã khởi các nghiệp, hoặc đôi với cha mẹ, 
nếu khởi triền phẩm hạ, làm việc tôn hại. Như 
vậy, tất cả đều thuộc về định nghiệp. 

Có sư khác nói: Nếu dùng ý ưa thích nhạy bén, 
mãnh liệt mà tạo ra, hoặc có người tạo nghiệp TÔI, 
khởi tâm vui mừng, hoặc tất cả thời, thường tập 
quen. 

Hoặc do nguyện lực vượt hơn, sức sự đã khởi 
nghiệp, đều chăc chắn nghiệp quả hiện pháp. 
Tướng đó ra sao? 

Tụng răng: 

Do ruộng A-thể-da hơn 
Và định với dị thục 
Được lìa hắn nghiệp địa. 
Định tạo quả hiện pháp. 

Luận chép: Do ruộng vượt hơn. Nghe nói có 
Bí-sô ở trong chúng tăng bắt chước giọng nói của 
người nữ, chỉ trong giây lát Bí-sô ấy chuyền thành 
thân người nữ. Những chuyện này được đồn đại, 
loại ấy chăng phải một. 

Do ý ưa thích vượt hơn. Nghe nói có việc huỳnh 
môn thiến để cứu thoát các con bò, chỉ trong giây 
lát chúng được chuyền thành trượng phu. Những 
chuyện đồn đại này cũng chăng phải một. 

Hoặc có nghiệp khác cũng được quá khứ, hiện 
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tại, nghĩa là sinh địa này, lìa hắn nhiễm của địa 
này. 

Các nghiệp thiện, bất thiện trong địa này, sẽ 
nên hiện thọ, vì bất sinh lại, như A-la-hán và 
người Bất hoàn, khi chưa lìa nhiễm đã tạo nghiệp 
kia. Nay vì lìa nhiễm, nên thành thọ hiện pháp. 

Hỏi: Hiện pháp đó là nghiệp nào? 

Đáp: Nghĩa là dị thục chắc chăn, nên biết 
nghiệp đã nói trong đây là dị thục chắc chắn, không 
phải thời gian, nghiệp chắc chăn. Nếu có vị khác 
thuận với thọ nghiệp chắc chăn, thì vị đó chắc chắn 
sẽ không có nghĩa lìa hắn nhiễm, sẽ thọ quá dị thục 
ở vị khác. Nếu ở dị thục cũng không chắc chắn, thì 
vì lìa hắn nhiễm nên không thọ dị thục. 

Các vị Bất hoàn và A-la-hán, đối với ba cõi Dục, 
nếu thoái lui khởi nhiễm, thì sẽ bất sinh cõi dưới, 
chăc chắn Niết-bàn, nên định nghiệp dị thục đều 
thành hiện thọ. Quả vị khác tùy đôi tượng thích ứng 
với mình, giống với địa vì này sẽ nói. 

Ruộng nào khởi nghiệp chắc chắn thọ ngay 
chăng? Tụng răng: 

Đối Phật, thượng thủ Tăng 
Và võ tránh định diệt 

Từ, Kiến, Tu đạo xuất 
Nghiệp tốn, ích thọ ngay. 

Luận chép: Trong ruộng công đức của loại 
như thế, vì nghiệp thiện, bất thiện chắc chắn thọ 
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quả ngay. 

Ruộng công đức, là Đức Phật, thượng thủ trong 
tăng. Căn cứ vào sự sai khác của Bồ-đặc-già-la có 
năm: 

Xuất Định diệt, nghĩa là trong định này, được 
tâm văng lặng. Định này vì văng lặng, giông với 
Niết-bàn. Nếu từ định ây, lúc khởi tâm đâu tiên, 
như nhập Niết-bàn, lại xuất, nghĩa là công đức tĩnh 
vượt hơn, trang nghiêm thân mình, là chỗ dựa của 
tâm tịnh ân trọng sinh trưởng. 

Xuất vô tránh, nghĩa là trong định này đã có 
công năng nhồ hăn tất cả tai họa phiên não nối tiếp. 
Tất cả hữu tình có duyên làm cảnh, đã khởi vô biên 
ý ưa thích tăng thượng, với công đức vô tránh chứa 
nhóm hun đúc thân. Khi xuất vô tránh này, tâm hữu 
tình kia nỗi tiếp, không bị khuất phục vì hơn do tâm 
định, tâm bắt định của tất cả thế gian, là ruộng vượt 
hơn, đến gân quả là phước, không phải phước. 

Xuất định từ: là trong định này, vô lượng hữu 
tình có duyên làm cảnh, lợi ích yên vui, ý ưa thích 
tăng thượng, chứa nhóm huân tập thân. Khi xuất 
định nảy, công đức vượt hơn của vô lượng hữu vi 
đã huân tu tập thân, nỗi tiếp nhau mà chuyên, có 
thể sinh nghiệp vượt hơn. 

Xuất kiên đạo, nghĩa là trong đạo này có công 
năng vượt qua một phân căn bản sinh tử luân hồi 
trong ba cối, không có khả năng vượt qua được lựu 
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chuyển từ vô thi. Xuất đạo này, có thân tịnh vượt 
hơn, nỗi tiếp nhau sinh, có công năng sinh nghiệp 
vượt hơn. 

Xuất tu đạo, nghĩa là trong đạo này có công 
năng siêu việt một phân căn bản sinh tử. Ngoài ra, 
như trước đã nói. 

Từ mỗi Bồ-đặc-già-la như thế, trong vị xuất 
đâu tiên, nhân theo tâm với thê lực công đức vượt 
hơn đã tu ở trước, cũng chiêu cô trở lại, chuyên 
niệm không xả, các căn vắng lặng, đặc biệt khác 
thường, phước định, bất định của thê gian, xuất thế 
gian, không có công năng chế phục lân đoạt vượt 
hơn công đức của Bồ-đặc-già-la kia, nên gọi năm 
Bồ-đặc- già-la này, là ruộng công đức. 

Nếu có nghiệp ở giữa làm tốn, ích, thì nghiệp 
này chắc chắn chiêu cảm quả tức thì. Nếu khi từ 
định khác, quả khác xuất, do định đã tu trước, 
không phải cao siêu, vì hoặc do tu dứt, chưa rốt ráo 
hết, nên hoặc kia vẫn nối tiếp nhau, vì thế không 
phải ruộng phước cao siêu, mà là thọ trong quả dị 
thục rất vượt hơn. Nay nên tư duy, lựa chọn. 

Trong các nghiệp, có nghiệp chỉ chiêu cảm tâm 
thọ dị thục, hoặc chiêu cảm thân thọ, không chiêu 
cảm tâm thọ chăng? 

Cũng có thì sao? 

Tụng răng: 

Các thiện nghiệp không tâm 
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Ác chỉ cảm thân thọ 
Là cảm thọ nghiệp khác. 
Thuận chỉ cảm tám thọ. 
Luận chép: Thiện không có nghiệp tâm, nghĩa 
là từ định trung gian cho đến tất cả nghiệp thiện ở 
Hữu đảnh trong đó có thể chiêu cảm thọ dị thục, 
nên biết chỉ chiêu cảm tâm thọ, không. phải thân, 
ở trong địa kia, vì không có thân thọ, nên thân thọ 
chắc chắn tương ưng với tâm, chẳng phải nghiệp 
không có tâm chiêu cảm quả có tầm. Các nghiệp 
bất thiện có thê chiêu cảm thọ, nên biết chỉ chiêu 
cảm thân thọ, không phải tâm, do nhân bất thiện, 
lây khô thọ làm quả, khô thọ của địa ý chắc chăn 
gọi là ưu, ưu thọ không thuộc về quả dị thục, nên 
nghiệp bất thiện chỉ chiêu cảm thân thọ. Nếu chấp 
ưu căn chắc chắn không phải dị thục, thì các loại 
hữu tình đã phát tâm điên loạn?! Tâm này trong 
thức nào? Nhân nào chiêu cảm: Dựa vào đâu khởi? 
Không phải dị thục chăng? 
Tụng răng: 
Tâm cuồng chỉ ý thức 
Do nghiệp dị thục sinh 
Và sợ, hại trái ưu 
Trừ châu Bắc cõi Dục. 
Luận chép: Tâm hữu tình cuông loạn chỉ ở ý 
thức. Nêu ở năm thức, thì không có tâm điên 
cuông, vì năm thức thân vô phân biệt. 


656 A TỶ ĐÀM 14 


Hỏi: Vì nhân nào mà tâm hữu tình cuồng loạn? 

Đáp: Vì nghiệp của các hữu tình khởi dị thục. 
Do những nghiệp nào mà khởi dị thục là do hữu 
tình kia đã dùng vật thuốc, chú thuật Đề- sai khiến 
làm cho tâm người bị cuồng loạn. Hoặc lại khiến 
người khác uông thứ không phải họ muốn: hoặc 
thuốc độc, hoặc rượu, hoặc hiện oai nghiêm, làm 
câm thú sợ hãi, v.v.. , hoặc đốt lửa đốt cháy núi, 
chăm, hoặc đảo hằm, giêng để xô chúng sinh rơi 
xuống, hoặc sự nghiệp khác, khiến cho người khác 
quên mắt. 

Do nghiệp nhân này, cảm được dị thục đại 
chủng của loại khác ở đời đương lai. Do thế lực 
của nghiệp kia làm cho tâm phát cuông loạn. Do 
thê điên cuông của tâm này không phải dị thục, vì 
tâm thiện, 

bất thiện, v.v... đều chấp nhận điên cuông. Do 
đó, chỉ nói nghiệp dị thục sinh, nghĩa là nghiệp 
nhân ác, chiêu cảm đại chủng dị thục bắt bình 
đăng. Dựa vào tâm đại chủng nảy, bèn mất niệm 
nên gọi là điên cuồng. 

Tâm loạn cuông như thế, đối với tâm rối loạn, 
nên có bốn luận chứng: 

Cuông không phải loạn, nghĩa là các người 
cuồng tâm bất nhiễm ô. 

Loạn không phải cuông, nghĩa là người không 
cuồng mà các tâm nhiễm ô. 
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Vừa cuông vừa loạn, nghĩa là các người cuông, 
các tâm nhiễm ô. 

Không phải cuỗng không phải loạn, nghĩa là 
người không cuông với tâm bất nhiễm ô. Tâm hữu 
tình cuông, vì chỉ do tâm này, lại do bốn thứ. 

Bốn thứ ây là: 

1. Do kinh sợ, nghĩa là phi nhân, v.v... hiện hình 
đáng, sợ hãi đến ép ngặt. Hữu tình nhìn thấy 
rồi dẫn đên tâm bị cuông. 

2.Do tốn hại, nghĩa là nhân sự nghiệp, xúc não 
phi nhân, v.v... Vì cơn giận dữ của người kia, 
nên làm tốn thương chỉ tiết, v.v... của họ, bèn 
dẫn đến tâm bị cuông. Trong thần hữu tỉnh 
có chi liệt riêng, nêu bị đánh, chạm sát, tâm 
liên phát cuông. 

3.Do giới nóng bức của gió trong thân, hỗ 
tương chông trái lẫn nhau, vì đại chủng với 
sự vừa ý, nên gây ra tâm cuông. 

4.Do lo sâu, nghĩa là nhân mất đi việc thân ái, 
V.V...,Ôm ập triền độc buôn râu, tâm bèn phát 
điên cuông, như Bà-tư, v.v... 

Hữu tình nào có tâm điên cuông này? 

Trừ châu Câu-lô ở phía Bắc, các châu còn lại, 
các loại hữu tình cõi Dục đều chấp nhận có tâm 
điên cuông, nghĩa là tâm tri dục còn có cuông loạn, 
huống chỉ là nói đường ác mà được lìa tâm điên 
cuồng! Địa ngục thường điên cuồng, vì bị các khổ 
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ép ngặt, các bậc Thánh cõi Dục, chỉ trừ chư Phật. 
Đại chủng trái với sự thích hợp, chấp nhận có tâm 
điên cuông. Tất cả Như lai đều không có tâm cuông 
loạn, không có xả mạng dân, không có bể tiêng, 
cũng không có việc tóc bạc, da nhăn, v.v..., vì diệu 
nghiệp thuân tịnh cùng cực sinh ra. Lại, trong kinh 
nói: Nghiệp có ba thứ, đó là cong vạy, cầu uêễ, vẫn 
đục. 

Tướng chúng thì thế nào? Tụng nói 

Nói nghiệp cong, nhơ đục 
Dua nịnh, gián, tham sinh. 

Luận chép: Ba thân, ngữ, ý đều có ba thứ, 
cong vạy, cấu uê và vẫn đục. Như theo thứ lớp 
nên biết dựa vào siêm nịnh được sinh từ tham, 
sân. Nghĩa là dựa vào tánh dua nỊnh, sinh ra nghiệp 
thân, ngữ, ý, gọi là nghiệp cong vạy, vì loại dua 
nịnh cong VậY, Vì sự cong vạy thật, gọi là kiến, nên 
Khế kinh nói: Sự cong vạy thật là gì? Nghĩa là các 
ác kiến, vì dua nịnh là loại kiến ây, nên gọi là cong 
vạy. Từ sự dua nịnh sinh ra nghiệp thần, ngữ, ý, vì 
Cong vạy làm nhân, nên quả được gọi là nhân. Cho 
nên, Đức Thế tôn nói nghiệp kia là cong vạy. 

Nếu sự giận dữ kia sinh ra nghiệp thân, ngữ, ý, 
gọi là nghiệp câu uê, vì loại giận câu uê. 

Sự giận đữ gọi là cầu uê, nghĩa là cơn giận dữ 
biều hiện ở trước, như viên sắt nóng, hễ bị ném chỗ 
nào thì đêu có thể đốt hại thân, tâm của mình lẫn 
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người. Vì giận đữ là lỗi rât nặng trong các phiên 
não, nên đâng Bạc- -glà- -phạm lại đặt tên câu uế, là 
vì rất nhơ trong các câu uê, nên từ giận dữ sinh ra 
nghiệp thân, ngữ, ý, vì sự cầu uê làm nhân, nên quả 
được gọi là nhân. Cho nên, Đức Thê tôn nói: Sự 
giận dữ kia là vết nhơ ué. 

Nếu dựa vào tham, sinh ra nghiệp thân, ngữ, ý, 
gọi là nghiệp vẫn đục, vì loại tham vân đục. Tham, 
gọi là vân đục, nghĩa là tham hiện tiền, nhiễm đăm 
sở duyên, vì là tánh nhiễm, nên từ tham kia sinh, 
V.V..., SO VỚI trước, nên giải thích. Lại, đạo chân 
thật gọt là tám chi Thánh, công năng ngăn dứt chân 
thật kia sinh ba nghiệp, gọi là cong vạy. Chân thật 
không bị bệnh. Nghĩa là cầu Niết-bàn, chướng 
chứng Niết-bàn kia nhân ba nghiệp, gỌI là cầu uê. 
Dựa vào kiến ngoại đạo, ở trong Phật giáo, chướng 
tâm tín tịnh, không tin, gọi là câu uê, vì có thê 
khuấy đục lòng tin thanh tịnh, nên từ kiến kia mà 
khởi ba nghiệp, gọi là vân đục. Lại, rơi vào dứt, 
thường, trái với hành trong xứ. Từ kiến kia đã khởi 
nghiệp thân, ngữ, ý, trái với nghĩa đạo chánh trực, 
nên đặt tên cong vạy, do tốn giảm, kiến khởi các 
nghiệp, vì pháp hay làm câu uế các sạch, nên đặt 
tên nhơ. Tên nhơ dựa vào nghĩa rât nhơ, nên Tát- 
ca-da kiên khởi các nghiệp, có thể chướng ngại 
kiến tịnh vô ngã chân thật, vì dựa vào nghĩa chướng 
tịnh, nên đặt tên trược (vần đục). 

Lại, trong kinh nói: Nghiệp có bốn thứ, nghĩa 
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là hoặc có nghiệp đen dị thục đen, hoặc có nghiệp 
trăng đị thục trăng, hoặc lại có nghiệp đen trăng dị 
thục đen trắng, hoặc lại có nghiệp không phải đen, 
không phải trăng, không có dị thục, có thể dứt hết 
các nghiệp. 

Dù kinh lược chỉ bày, nhưng không giải thích 
rộng. Nay nên giải thích nghiệp kia, tướng chúng 
thê nào? 

Tụng răng: 

Dựa đen, đen khác nhau, 
Đã nói bốn thứ nghiệp 
Sắc ác, thiện cõi Dục 
Làm hết vô lậu kia 

Nên biết như thứ lớp 
Gọi đen, trắng đêu sai. 

Luận chép: Đúc Phật dựa vào loại tánh của quả 
nghiệp khác nhau, đối tượng đối trị, chủ thể trị 
khác, nói bốn thứ như đen, đen, v.v.... Một câu các 
nghiệp bất thiện, gọi là đen, do đủ đen nhiễm ô, vì 
đen không vừa ý, nên dị thục cũng đen. Vì không 
vừa ý, nên nghiệp thiện cõi Sắc hoàn toàn gọi là 
trắng, không bị lẫn lộn do tất cả phiền não bắt thiện 
và nghiệp bắt thiện, nên dị thục cũng trắng, vì là 
vừa ý, vì không phải người Vô sắc nhiêu thiếu, 
giảm, nên nghiệp thiện cõi Dục gọi là đen trắng, 
vì bị lẫn lộn do ác, nên dị thục cũng trăng đen là 
quả phi ái vì lẫn tạp nên trăng đen này gọi là dựa 
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thể vì trái nhau, nên việc ác cõi Dục mạnh, không 
phái lẫn lộn với thiện, nên quả của nghiệp á ác được 
gọi là thuân đen. Các nghiệp vô lậu có công năng 
dứt hết hăn ba nghiệp trước, gọi là nghiệp thứ tư. 
Nghiệp vô lậu này vì không phải nhiễm ô, nên 
không gọi là đen, vì không phải thuận với ái. Lại 
vì không thể chiêu cảm dị thục trăng, nên gọi là 
không phải trăng. “Nhưng kinh Đại Không nói: 
Pháp Vô học là trắng thuân túy, do pháp Vô học 
siêu việt đối với các nhiễm, trong thân có thể được, 
không phải như pháp học, không phải siêu việt các 
nhiễm, trong thân có thế được. Các nghiệp vô lậu, 
vì đều có thể dứt hết ba nghiệp trước hay không? 
Không như vậy thì thê nào? Tụng răng: 

Bốn pháp nhân lìa dục 

Tảm trước cùng Võ giản 

Mười hai vô lậu tư 

Chỉ hết nghiệp thuần đen. 

Bốn tĩnh lự lìa dục 

Tự Vô gián thứ chín 

Một đều tạp, thuần đen 

Bốn khiến thuần trắng hết. 

Luận chép: Bốn pháp trí nhẫn trong kiên đạo 
và tu đạo, vị lìa nhiễm dục Thánh đạo Vô gián thứ 
tám ở trước đêu hiện hành, có mười hai tư, chỉ đều 
thuần đen. Lìa nhiễm cõi Dục, Thánh đạo Vô gián 
thứ chín đều hiện hành. Một tư vô lậu, cả hai khiến 
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trăng đen và thuần đen hết, vào thời gian này đều 
dứt, vì thiện của cõi Dục cũng dứt nghiệp bất thiện 
thứ chín, nên lìa nhiễm ở mỗi địa của bốn tĩnh lự, 
đạo Vô gián thứ chín cùng có hiện hành tư vô lậu. 

Bốn tư này, chỉ khiến cho nghiệp thuân trăng 
hết, vì các nghiệp khác không có dị thục, vì không 
phải đôi tượng sáng suốt, nên ở đây không biện 
luận, nên ở trong đây chỉ nói mười bảy với đạo Vô 
gián đều hiện hành. Thánh tư duy ở ba nghiệp của 
hữu lậu trước hết hăn. Mặc dù tận các nghiệp là khả 
năng của tuệ Thánh, nhưng trong đây nói đối trị 
gần, dù nghiệp thân, ngữ cũng trị gần ba, vì không 
tương ưng tuệ, nên ở đây không nói. 

Vì sao nghiệp thiện hữu lậu của các địa, chỉ đạo 
sau cuối có khả năng dứt, không phải đạo khác, do 
các pháp thiện, không phải tự tánh dút, vì đã dứt 
hữu, châp nhận hiện ở trước, nhưng do khi duyên 
phiên não tận kia, mới gọi là dứt pháp thiện. Bây 
giờ, pháp thiện được lìa trói buộc, do đó cho đến 
duyên một phẩm khác của phiền não kia, nghĩa dứt 
không thành, lúc này pháp thiện cũng bị ràng buộc. 
Tụng răng: 

Có thuyết: thọ địa ngục 
Nghiệp dục khác, đen, tạp 
Có nói: Dục kiến diệt 
Nghiệp dục khác đếu đen. 
Luận chép: Thứ nhất, thứ ba, đều có nói khác. 
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Có sư khác nói: Thuận với thọ địa ngục và 
thuận với thọ nghiệp khác trong cõi Dục, như thứ 
lớp, gọi là nghiệp xen lẫn thuân đen. Nghĩa là dị 
thục địa ngục vì chỉ chiêu cảm bất thiện, nên 
thuận với thọ địa ngục kia, gọi là nghiệp thuần đen, 
chỉ trừ địa ngục, dị thục trong cối Dục khác, đều 
chung cho việc chiêu cảm nghiệp thiện, ác, nên 
thuận với thọ cõi kia, gọi là nghiệp đen trăng. 

Như thế đã nói trước đã ngăn dứt, nghĩa là việc 
thiện không có công năng xen lẫn bất thiện. 

Có sư khác nói: Kiến cõi Dục dứt và tất cả 
nghiệp khác trong cối Dục, như thứ lớp gọi là 
nghiệp đêu có thuân đen. Nghĩa là do kiến dứt, vì 
không có xen lẫn thiện, nên gọi là nghiệp thuân 
đen. Do tu dứt cõi Dục có thiện, bắt thiện, nên gọi 
là nghiệp. đều có. Điều này cũng phi lý, vì trong hai 
sở dứt, đều có nghiệp, không thể chiêu cảm quả dị 
thục. 

Nếu cho rằng trong đây đã nói ba nghiệp y cứ 
có dị thục, gọi là chắng phải không có dị thục ấy, 
không nên phân biệt nói kiến cõi Dục đã diệt. Lại, 
nghiệp lực mạnh, về lý sẽ không nên, vì người yếu 
kém, nên bị xen lẫn, vì thế không nên gọi là các 
nghiệp bất thiện do tu dứt, cũng được gọi là xen 
lẫn, cũng không nên nói ở cõi Dục Có sức thiện 
vượt hơn bất thiện, vì chế phục nghiệp ác, không 
phải điều ta đã thừa nhận. Vì sao? Vì việc thiện của 
cõi Dục không phải thường hiện hành, nên không 
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có khả năng chiêu cảm quả của một kiêp. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 22 
Phẩm 5: NÓI VỀ NGHIỆP (PHẢN 5) 

Lại, trong kinh nói: Có ba Mâu-nI. Lại, trong 
kinh nói: Có ba thanh tịnh, đều có tướng thân, ngữ, 
ý, 

Đó là gì? Tụng rằng: 

Nghiệp thán, ngữ 

Vô học Tức ý ba Máu-ni 
Ba thanh tịnh nên biết 
Tức các ba hạnh diệu. 

Luận chép: Thần nghiệp Vô học gọi là thân 
Mâu-nI, ngữ nghiệp Vô học gọi là ngữ Mâu-nI, ý 
Vô học gọi là ý Mâu-ni, ý nghiệp làm thể. 

Hỏi: Vì sao chỉ nói trong uấn sắc, thức có Mâu- 
ni này, không phải ở uấn khác? 

Đáp: Có sư khác nói: Nêu sau và loại đầu tiên, 
nhăm chỉ rõ trung gian, cũng có nghĩa này. 

Nghĩa như thật. Mâu-ni thắng nghĩa vì chỉ tâm 
làm thể, nên Khế kinh nói: Vì tâm vắng lặng, nên 
hữu tình vắng lặng. Mâu-ni tâm này, vì nghiệp 
thân, ngữ la mọi điêu xâu ác, khả dĩ so sánh biệt 
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ý ở giữa không có tác dụng của chủ thể so sánh, 
chỉ chủ thể, đối tượng kết hợp lập Mâu-ni. 

Hỏi: Vì sao Mâu-nI chỉ ở Vô học? 

Đáp: Vì A-la-hán là Mâu-nI thật, do các phiên 
não, gọi là hoàn toàn vắng lặng. Đối vơi ba thứ 
hạnh diệu của thân, ngữ, ý, gọi là ba thứ thân, ngữ, 
ý thanh tịnh. Hạnh diệu vô lậu lìa hắn hành vi ác, 
phiền não nhơ uề nên có thể øọI là thanh tịnh. 

Hạnh diệu hữu lậu cũng còn vì phiên não nhơ 
uê, hành vi ác thì làm sao thanh tịnh? Vì hạnh mâu 
này cũng tạm thời có thể lìa phiên não nhơ uế, hành 
vi ác, nên được gọi là thanh tịnh, hoặc vì sức hạnh 
diệu này có công năng dẫn khởi thanh tịnh thắng 
nghĩa vô lậu nên đặt tên tịnh. 

Nếu cho răng vì hạnh diệu này cũng có công 
năng dẫn khởi phiên não, nhơ uê nghĩa là tạo ra 
duyên Đắng vô gián phiền não, vậy thì không nên 
gọi là thanh tịnh chăng? 

Nhận xét này cũng phi lý, vì khi tâm thiện khởi, 
không phải vì tâm nhiễm khởi gia hạnh, nên tâm 
nhiễm Vô gián, vô lậu bất sinh, vì tâm thiện hữu 
lậu có công năng dẫn khởi vô lậu, nên thiện hữu lậu 
mới được gọi là thanh tịnh, vì thuận với tầm vô lậu 
có công năng dứt trừ nhơ bần, nên nói hai hạnh diệu 
này là thôi dứt. Vì hữu tình chấp Mâu-ni tà, thanh 
tịnh, tà. Lại, trong kinh nói có ba hành vIị ác. Lại, 
trong kinh nói: Có ba hạnh diệu, đều có tướng thân, 
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ngữ, ý. 
Hỏi: Thế nào là đều? Tụng rằng: 
Nghiệp thán, ngữ, ý ác 
Gọi ba hành vỉ ác 
Và tham, giận, tà kiến 
Ba hạnh diệu trái đây. 

Luận chép: Tât cả hai nghiệp thân, ngữ bất 
thiện gia hạnh hậu khởi và căn bản và tư duy bất 
thiện, như thứ lớp gọi là hành vi ác: thân, ngữ, ý. 
Tuy nhiên, hành vi ác của ý lại có ba thứ, gọi là 
không phải tham, giận, tà kiến của ý nghiệp. 

Lẽ nào không phải Khế kinh cũng nói: Tham, 
v.V... ØỌI là ý nghiệp, sao nay lại nói tham, giận, tà 
kiên không phải ý nghiệp chăng? 

Vì là tư lương của nghiệp, nên cũng gọi là 
Nghiệp, như tư lương của lậu, cũng gọi là lậu v v, 
là vì bị các Thánh hiền quở trách. Lại, có công 
năng chiêu cảm quả phi ái, vì hành này tức ác nên 
øọI là hành ác: Ba hạnh diệu trái với đây, nên biết, 
nghĩa là tất cả hai nghiệp thân, ngữ thiện, gia hạnh 
hậu khởi và căn bản, đôi với tư thiện, như thứ lớp, 
øọI1 là hạnh diệu thân, ngữ, ý, nhưng hạnh diệu của 
ý, lại có ba thứ không phải nghiệp, vô tham, vô 
sân, chánh kiến, vì được người trí khen ngợi, vì 
chiêu cảm quả ái, vì hành này tức diệu, nên gọi là 
hạnh diệu. Chánh kiến, tà kiến dù không ích, tốn 
người khác, nhưng vì là gốc của ý nghiệp kia, nên 
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cũng thành thiện, ác. Lại, trong kinh nói. Có mười 
nghiệp đạo hoặc thiện, hoặc ác, tướng của mười 
nghiệp đạo ấy thê nào? 

Tụng răng: 

Mười nghiệp đạo đã nói 
Thuộc về hạnh điệu, ác 
Phẩm thô là tánh kia 
Như thể thành thiện ác. 

Luận chép: Ở trước đã nói trong hạnh diệu ác, 
nếu thô, rõ thì đễ biết, thuộc về mười nghiệp đạo, 
như thế nếu thiện, thì sẽ gồm nhiếp hạnh diệu ở 
trước, nghiệp đạo bất thiện thì øôm nhiếp hành vi 
ác trước, không gôm nhiếp hạnh diệu ác nào 
chăng? 

Gia hạnh hậu khởi, v.v... Vì hạnh kia không 
phải thô, rõ. Vả lại, ở trong mười nghiệp đạo bất 
thiện, nếu hành vi ác của thân làm cho hữu tỉnh 
khác phải bị mất mạng, mất của cải, mắt thê thiếp, 
V.V..., ĐỌI là nghiệp đạo vì khiến người ta xa lìa. 
Nếu là hành vị ác của ngữ, có lỗi rât nặng, gọi là 
nghiệp đạo vì làm cho xa lìa. Nếu hành ý ác, năng 
tham, sân, v.v...... øọI là nghiệp đạo vì khiến cho 
xa lia. Gia hạnh s sau khởi và lỗi khác nhẹ, và tư bất 
thiện, đều không phải nghiệp đạo. Nghiệp đạo 
thiện của thân trong nghiệp đạo thiện, ở hạnh diệu 
của thân, không gôm. nhiếp một phân. Nghĩa là về 
sau khởi gia hạnh và thân nghiệp thiện khác, tức 
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lìa uỗống rượu, cắt cỏ, bỗ thí. Nghiệp đạo thiện của 
ngữ, đôi với hạnh diệu của ngữ, không gồm nhiếp 
một phân. Nghĩa là ái ngữ, V.V.. › Nghiệp đạo của 
ý đối với hạnh diệu của ý, không gôm thâu một 
phân. Nghĩa là các tư thiện và bảy nghiệp đạo trước 
trong mười nghiệp đạo thiện là đêu chắc chăn hữu 
biểu, vô biểu chăng? 

Hỏi: Không như thế thì thê nào? Tụng răng: 

Ác sảu, định vô biểu 
Ác tự làm dâm hai 
Thiện bảy, thọ sinh hai 
Định sinh chỉ vô biểu. 

Luận chép: Trong bảy nghiệp đạo ác, sáu chắc 
chắn hữu, vô biểu, nghĩa là sát sinh, v.v... trừ dục 
tà hạnh, không phải sáu như thê. Nếu sai bảo người 
khác làm, đến thời gian căn bản, vì hữu biểu sinh. 
Nếu tự tây ra tác sáu nghiệp đạo kia, thì sáu nghiệp 
đạo ấy đêu có hai là hữu biểu, vô biêu. Nghĩa là lúc 
khởi biểu hiện người kia bèn chết, v.v..., về sau 
mới chết, v.v..., căn bản đông với sự sai khiến, vì 
lúc thành, chỉ ‹ có vô biểu, chỉ có dục tả hạnh, đây 
đủ hai thứ, phải là tự thân cuối cùng, nên không sal 
khiến người khác làm, như tự cảm thây vui mừng. 

Bảy nghiệp đạo thiện, nêu từ thọ sinh, sẽ đủ cả 
hai, là biểu và vô biểu. Vì Thi-la thọ sinh, phải dựa 
vào biểu, nên luật nghi thuộc về vô lậu tĩnh lự, gọi 
là định sinh. Định sinh này chỉ có vô biểu, vì chỉ \ 
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cứ ở sức tâm được sinh. 

Ca hạnh khởi sau như căn bản chăng? Không 
như vậy thì sao? Tụng rằng: 

Gia hạnh định hữu biểu 
Vô biểu hoặc có, không 
Khởi sau, trái tướng nãY. 

Luận chép: Cña hạnh của nghiệp đạo, chắc 
chắn là nhiên hữu biểu. Vô biểu của vị này hoặc 
có, hoặc không có. Nếu triền mãnh liệt, với tâm 
thuân tịnh khởi, thì có vô biểu, khác với đây thì 
không có. Khởi sau trải với trước, chắc chắn có vô 
biểu. Nghiệp biểu của vị này hoặc có, hoặc không. 
Vô biểu của sát-na thứ hai là bắt đầu, vì gọi là khởi 
sau, nên vô biểu nảy chắc chăn là có. Nêu bấy ĐIỜ, 
khởi theo nghiệp trước, thì cũng là hữu biểu. Khác 
với hữu biêu này, ây là không có. Đối với nghĩa 
nảy, kiễn lập nghiệp đạo, còn các tướng khác nhau 
của gia hạnh, căn bản, khởi sau như luận Thuận 
Chánh Lý, nói về rộng nên biết. Lạt, Khê kinh nói: 
Bí-sô nên biết, sát có ba trường hợp: 

1. Từ tham sinh. 

2. Từ giận sinh. 

3. Từ s1 sinh. 

Cho đến tà kiến có ba cũng vậy. 

Há các nghiệp đạo vào lúc cuôỗi cùng, đêu do ba 
căn chăng? 

Đức Phật nói răng: Không phải các nghiệp đạo 
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vào lúc cuối cùng đều do gia hạnh của ba căn có 
khác. 

Có khác là sao? Tụng rằng: 

Gia hạnh, ba căn khởi 
Vì Vô gián kia sinh 
Ba căn như tham sinh. 

Luận chép: Khi gia hạnh của đạo nghiệp bất 
thiện sinh, mỗi gia hạnh đều do ba căn bất thiện 
khởi, vì dựa vào trước cùng khởi, nên nói rắng: Gia 
hạnh sát sinh, do tham khởi: Như có tham, răng, 
tóc, phân thân của người kia, hoặc vì được của, 
hoặc vì vui đùa, hoặc vì cứu vớt bạn thân, thân 
mình, từ tham dẫn khởi gia hạnh sát sinh. Từ giận 
khởi: là như vì trừ kẻ thù sanh tâm giận dữ, khởi 
gia hạnh sát. Từ sĩ khởi: Như Ba-thích-tư nói răng: 
Cha mẹ già bệnh, nếu làm cho họ chết đi, thì sẽ 
sinh phước cao quý, do khiến giải thoát các khổ 
hiện tại, mới được thân tốt đẹp, vì căn tảnh sáng 
suốt. Lại cho sát sinh trong cúng tế của pháp này. 
Lại, các vỊ vua v.v... y cứ vào luật pháp ở thê gian, 
giết kẻ thù, dẹp tan bọn côn đồ hung dữ, cho là 
được phước lớn, khởi gia hạnh sát. Lại, ngoại đạo 
nói: Răắn, tít. Ong, V.V.. .là các con vật độc hại cho 
con người, giết chúng, â Ấy, là được phước. Dê, nai, 
trâu và câm thú khác, vốn để cung câp thức ăn, 
nên giết không có tội. Lại, nhân tà kiến sát hại 
chúng sinh. 
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Các gia hạnh này đều từ si khởi. Sáu gia hạnh 
khác từ ba căn sinh, như thuận chân lý, nói về rộng 
về căn đó. 

Hỏi: các Ga hạnh như tham, v.v... làm sao từ 
ba? 

Đáp: Vì từ ba căn Vô gián sinh, nghĩa là từ ba 
căn bât thiện như tham, v.v..., Vô gián đều chấp 
nhận sinh ba nghiệp đạo. 

Do đầy đã giải thích rõ từ tham, giận, sĩ Vô gián 
tương ưng sinh ba gia hạnh, y cứ ở nghĩa Vô gián 
cũng sinh nghiệp đạo. 

Đã nói về bất thiện từ ba căn sinh, còn thiện thế 
nào? Tụng rằng: 

Thiện ở trong ba Vị 
Đếu ba căn thiện khởi. 

Luận chép: Tất cả các nghiệp đạo thiện căn 
bản, gia hạnh, khởi sau, đều từ căn thiện vô tham, 
vô sân, vô sỉ khởi, do ba vị thiện đêu là tâm thiện 
đăng khởi, tâm thiện, tương ưng chung với ba thứ 
căn thiện. 

Ba vị thiện này tướng của chúng như thê nào? 

Nghĩa là xa lìa ba vị bất thiện trước, sở hữu của 
ba vị, nên biết là thiện. Vả lại, như khi Cần sách 
thọ cụ giới cụ túc, đến vào đàn giới, lễ chúng Bí- 
sô, chí thành phát ngữ thỉnh Thân giáo sư, cho đến 
một lần bạch Nhị yết-ma, đều øọI là gia hạnh, 
nghiệp đạo thiện. Bạch Yết-ma lần thứ ba tôi, 
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nghiệp biểu, vô biêu trong một sát-na, gọi là nghiệp 
đạo căn bản. 

Từ đây về sau, cho đến nói về tứ y và, nương 
theo giới thọ trước mà tiếp tục tùy chuyền, nghiệp 
biểu, vô biểu này đêu gọi là khởi sau như trước đã 
nói: Không phải các nghiệp đạo ở vị rốt ráo xong 
đêu do ba căn. 

Nên nói do căn nào mà rốt ráo do Đạo nghiệp 
nào (mà rốt ráo)? Tụng rằng: 

Sát, ngữ thỏ, giận đữ. 
Cuối cùng đêu do giận 
Trộm, tà hạnh và tham 
Đều do tham gây ra 
Tà kiến, sỉ sau rốt 
Thừa nhận khác do ba. 

Luận chép: Nghiệp đạo sát sinh, nói thô tục, 
giận đữ trong nghiệp đạo, đều do giận, không có 
ngó ngàng tới, khi tâm cực thô ác hiện ở trước, ba 
nghiệp đạo này thành. Đối với không cho mà lây, 
dục tà hạnh, tham, ba đạo nghiệp này đều do tham, 
phải có chiếu cố, khi tâm rất nhiễm ô biểu hiện ở 
trước, ba nghiệp đạo này thành. Tà kiến là do ngu 
s1, do si phâm thượng biểu hiện ở trước, nên thành. 
Ba nghiệp đạo nói chia rẽ, dồi trá, bân tạp, mỗi thứ 
đêu thừa nhận do ba thứ nây gây ra. Do khi tham, 
giận, v.v... biểu hiện ở trước, mỗi thứ có thể khiến 
ba nghiệp đạo này thành. 
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Các nghiệp đạo ác khởi ở đâu? Tụng rằng: 
Hữu tình du danh sắc 
Chô danh thán thảy khởi. 

Luận chép: Nghiệp đạo bôn phẩm đã nói như 
trước. Ba, ba, một, ba, tùy theo thứ lớp đó, ở bốn 
xứ như xứ hữu tình, v.v... mà sinh. Nghĩa là ba xứ 
hữu tình như sát, v.v... khởi, vì phải đợi nghiệp đạo 
này của hữu tình sinh, nên không phải chỉ đợi vật 
ngoài, nghiệp đạo này sinh. 

Lẽ nào không phải ba xứ này cũng là xứ danh 
sắc khởi, một uân, một niệm cũng được gọi là danh 
sắc chăng? 

Ba xứ này phải dựa vào các uấn chung. Ở chỗ 
mọi vật dụng ở ba trộm Cấp, v.v... Khởi, đã thọ vật 
dụng của hữu tình khác, muốn gồm nhiếp thuộc về 
mình, thì đạo nghiệp mới thành. Mặc dù đợi hữu 
tình mà các dụng cụ tốt hơn, nên nói ba thứ nhờ vào 
các dụng cụ thành, chỉ có tà kiên, một xứ danh sắc 
khởi. Do đó, vì bác bỏ không có pháp danh sắc, dù 
tà kiến này cũng bác bỏ Niêt-bàn là không có, mà 
môn danh sắc, bác bỏ cho là không có, diệt hắn, 
nghĩa là còn không có khổ, huống chi là khô Niết- 
bàn, cho nên chỉ nói xứ danh sắc khởi. 

Hỏi: Lẽ nào không phải tà kiên cũng bác bỏ hữu 
tình, vì sao chỉ nói xứ danh sắc khởi? 

Đáp: Vì lý do này, danh sắc riêng cũng sinh, 
chỉ bác bỏ danh sắc, nương tựa của hữu tình, bác 
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bỏ chủ thể nương tựa giả, không nói tự thành. Lại, 
trong Thánh giáo, có, không có hữu tình, về lý, sẽ 
không có danh sắc, cũng không có đông với hữu 
tình. Bác bỏ thật sự là không có vì nặng, nên thành 
nghiệp đạo, bác bỏ không có pháp giả, vì nhẹ, nên 
không phải nghiệp đạo. 

Cho nên, không nói xứ hữu tình khởi. 

Ba thứ như ngữ lừa dối, v.v.... Xứ danh thân, 
v.v... khởi, vì thể của ngữ, phải dựa vào danh, v.v... 
khởi, nên ngữ dù cũng nhờ hữu tình, v.v... sinh mà 
chính là gần gũi dựa vào danh thân, v.v... khởi. Lại, 
ngữ nhơ xen lẫn không tiếp đãi hữu tình, chắng có 
không ủy thác danh thân, v.v..., nghĩa là hoặc y cứ 
ở xứ không chung để lập nghiệp đạo không mắt. 

Ngữ thô dù dựa vào danh thân, v.v... khởi, 
nhưng vì e chỉ y cứ ở ngoài, đạo nghiệp này cũng 
thành nên nói chỉ dựa vào xứ hữu tình khởi. Lại 
phát ra ngữ thô, vì không mượn lời trau chuốt, nên 
không gọi là dựa vào danh thân, v.v... khởi. 

Hỏi: Do đâu kiến lập thành nghiệp đạo sát sinh? 

Đáp: Nghĩa là do gia hạnh và do quả mãn. Đôi 
với hai phần này, hễ thiếu bất cứ một phân nào thì 
sẽ không phạm sát tội sát sinh căn bản. 

Hỏi: Vả lại, có khi nào kẻ sát khởi gia hạnh sát 
và khiến quả mãn, mà kẻ ấy không bị phạm tội sát 
chăng? 

Đáp: Có 
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Hỏi: Việc này thê nào? Tụng răng: 
Đều chết và chết trước 
Không căn, dựa vào riêng. 

Luận chép: Nêu TBƯỜI giết, khởi gia hạnh giết, 
chắc chắn muốn giết người khác, với chúng sinh 
bị giết đều lúc bỏ mạng, hoặc chết ở trước, nghiệp 
đạo của kẻ giết kia sẽ không thành. Vì sao? Vì kẻ 
bị giết, mạng chưa dứt, do người giết, mạng đã 
chung, vì riêng dựa vào sự sinh, nghĩa là thân, đối 
tượng nương dựa của gia hạnh sát, Tay đã dứt diệt. 
Dù có đồng phân thân của loại riêng sinh, không 
phải chỗ dựa của tội, nhưng người nảy chưa hê 
khởi gia hạnh sát sinh, để thành nghiệp đạo sát 
sinh. Về lý, không nên như vậy. 

Nếu có nhiêu người nhóm hợp thành đoàn quân 
muỗn giết giặc thủ, hoặc săn thú, v.v..., ở trong đó 
hễ khi có một người bị giết, thì người nào sẽ thành 
nghiệp đạo sát sinh? 

Tụng răng: 

Nếu đồng sự như quân 
Đều thành như tác giả. 

Luận chép: Ở trong đoàn quân, v.v..., nêu hễ 
có một người làm việc sát sinh, nêu tự mình làm, 
thì tất cả đều thành nghiệp đạo sát sinh. Vì người 
ây đồng thừa nhận làm một việc, như vì một việc 
lân lượt dạy bảo nhau, nên một người sát sinh, 
người khác đêu đắc tội. Nếu Có sức người khác áp 
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bức vào trong đây, thì nhân tức đồng tâm, cũng 
thành tội sát sinh, chỉ trừ nêu có lập lời thê kỳ hạn 
là duyên cứu mạng mình, cũng không hành sát 
sinh, vì không có tâm giết, nên không đắc tội sát 
sinh. 

Nay, nên nói riêng về tướng của mười đạo 
nghiệp, nghĩa là đến mức độ nào gọi là sát sinh? 
Cho đến mức độ nào gọi là tà kiên? Vả lại, trước 
phân biệt tướng sát sinh, tụng rằng: 

Sát sinh do cô nghĩ 
Tưởng khác, không giết lâm 

Luận chép: Phải do trước khởi ý định muốn 
giết nên nghĩ về hữu tình khác, tưởng hữu tình 
khác, làm gia hạnh sát, không giết lầm là chỉ giệt 
người kia, không giết kẻ khác, như vậy gọi là 
nghiệp đạo sát sinh, có hoài nghĩ do dự không biết 
là thú dữ hay người. Nếu là con người, là người kia, 
không phải người kia, nhân khởi quyết chí: hoặc 
phải, hoặc quây, ta chắc chắn sẽ giết. Do tâm không 
có đoái nghĩ, nếu giết hữu tình cũng thành nghiệp 
đạo. 

Nghiệp đạo như thế, hoặc chăc chắn, hoặc hoài 
nghi, chỉ cần đủ duyên sát, đều có lý thành. 

Hỏi: Ở sát-na diệt, về tội hành sát được thành 
lập ra sao? 

Đáp: Do khởi tâm ác, thực hành gia hạnh sát, 
khiến cho kẻ bị giết, khi mạng hiện tại dệt, không 
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thể làm nhân dẫn sinh mạng đông loại, vì chướng 
ngại mạng ứng sinh, khiến cho không bao giờ sinh, 
nên gọi là sát sinh, do đó mắc tội. 

Đã phân biệt sát sinh, sẽ nói về không cho mà 
lây, tụng rằng: 

Không cho, lấy vật người 
Sức trộm lấy thuộc mình. 

Luận chép: Nói không lầm, v.v... ở trước, như 
ưng truyền, dẫn đến sau, nghĩa là trước hết phải khởi 
ý định muốn trộm, nên nghĩ, đối với vật dụng của 
người khác, nghĩ là vật của người khác, hoặc dùng 
sức, hoặc lén, rôi khởi gla hạnh trộm, không lầm 
mà lây, khiến thuộc vê mình. Như vậy gọi là tội 
không cho mà lây. Nếu có trộm lây vật của tháp, 
thì sẽ đắc tội đối với Phật. Phật sắp Niết-bàn, đêu 
thọ vật dụng thê gian bồ thí. 

Lấy trộm mất vật của Tăng đã làm yết-ma 
trong giới, tăng đắc tội lấy trộm. Yết-ma chưa 
xong đối với tất cả tăng, nếu trộm của người khác 
và voi, ngựa, v.v... đem ra khỏi trú xứ, thì nghiệp 
đạo mới thành. 

Đã nói về không cho mà lây, sẽ nói về dục tả 
hạnh, tụng răng: 

Bốn thứ dục tà hạnh 
Làm việc, không nên làm. 

Luận chép: gôm có bôn thứ hành vi không nên 

làm, đều được gọi là tội hạnh tà dục. 
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Đối với chăng phải cảnh, nghĩa là đôi tượng 
được người khác g1ữ gìn: hoặc mẹ, hoặc cha, hoặc 
cả cha mẹ, cho đến hoặc cảnh được chông giữ gìn. 

Đối với phi đạo, nghĩa là nêu miệng vợ mình, 
và đường khác. 

Đối với không phải chỗ, nghĩa là đôi với chỗ 
gân chùa tháp. 

Đối với phi thời, nghĩa là lúc mang thai, thời 
ø1lan cho con bú, lúc thọ tra1 gIớI. 

Có nói: Nêu chông đã băng lòng cho vợ thọ trai 
giới mà còn có vi phạm, thì mới gọi là phi thời. Đã 
không nói lầm. cũng truyền đến đây, nếu đôi với 
vợ người khác mà cho là vợ mình, hoặc đôi với vợ 
mình mà cho là vợ người khác, là đạo, phi đạo, 
v.v.... chỉ vì có tâm nhận lâm, dù có hành đông, 
nhưng không phải nghiệp đạo. Nếu đôi với vợ của 
người khác này, nghĩ là vợ của người khác mà hành 
phi phạm hạnh, có nói: Cũng thành nghiệp đạo, vì 
khi gia hạnh thọ dụng, đều ở cảnh của người khác. 

Có nói: Như nghiệp đạo sát không thành, gia 
hạnh, cảnh trước vào lúc rốt ráo, vì đều khác nhau. 
Bí-sô m1, v.v... như có Ø1ới, Và VỢ nếu có xâm phạm 
cưỡng đoạt cũng thành nghiệp đạo. 

Đã nói về dục tà hạnh, sẽ nói về ngữ lừa dối, 
tụng rằng: 

Nhiễm tưởng khác, phát ngôn 
Hiểu nghĩa lời lừa dối. 
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Luận chép: Nói là sức nghe, nên thành lời lừa 
dối. Nghĩa là đối với tư tưởng và phát ngôn khác 
với điêu được nói, người bị lừa dối, hiểu được 
nghĩa đã nói, tâm nhiễm không lầm, mới thành 
nghiệp đạo, kẻ bị lừa dối chưa hiểu lời nói nhơ bẩn, 
hỗn tạp, lượm lặt ngữ øôm nhiều chữ thành, phải ở 
nghiệp biểu, vô biểu của ý niệm sau cuối, mới 
thành nghiệp đạo. Hoặc tùy theo bị lừa dối, hễ hiểu 
nghĩa thì thành, chữ trước đều hàng, đều là gia 
hạnh này. 

Hiểu nghĩa trong đầy là y cứ ở người bị lừa dối, 
có thể hiểu, gọi là hiểu, không phải nghĩa hiểu 
đúng. 

Ngang đâu gọi là năng hiểu, hiểu đúng? 

Trước, gọi là hiểu: Khi ở nhĩ thức: Sau, øọI1 là 
chánh thức năng phân biệt nghĩa ây. 

Nếu hiểu đúng nghĩa, nghĩa do ý thức biết ngữ 
biểu, vì nhĩ thức cùng lúc diệt, nên nghiệp đạo này 
chỉ vô biểu thành. 

Cho nên, về lý phải khéo về nghĩa, lời nói. 
Nghĩa là ở nhĩ thức, nghiệp đạo liền thành, vì hay 
lừa dối đầy đủ biểu, vô biểu. 

Có người nói: Đôi tượng lừa dối tùy theo hiểu, 
không hiểu, chỉ tưởng khác, gọi là nghiệp đạo liên 
thành. Không như vậy thì sự lừa dôỗi này vì đồng 
với ngữ chia rẽ, nên tùy theo nhẫn, không nhẫn, mà 
phải là hiểu mới thành. 
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Kíimmh nói: Các cách nói, lược có mười sấu, 
nghĩa là đỗi với các việc không thấy, không nghe, 
không, hiểu, không biết, gọi là thây thật, v.v.... đối 
với điều mình đã thấy, v.v... ØỌI là không thấy, 
v.v... Tám thứ như thê, gọi là không phải lời nói 
của bậc Thánh. Đối với việc không thây, v.v... ØỌI 
là không thấy, v.v.... đối với việc đã thây, V.V.. 
øọI là thật thây, v.v... Tám thứ như thê gọI là lỗi 
nói của bậc Thánh. 

Những øì tướng gọi là được thấy? Tụng rằng: 

Do mắt, tai, ý thức 

Ba căn côn lại chứng 
Như thứ lớp gọi là 

Chỗ thấy, nghe, hiểu, biết. 

Luận chép: Nếu cảnh do mắt, tai, ý, thức khác 
đã chứng, như thứ lớp gọi là đôi tượng thấy, v.v... 
Mũi, lưỡi, thân căn, vì nhận lây đến cảnh, nên ØỌI 
chung là hiểu. 

Kinh khác nói quyết định: Vì đôi tượng nhận 
lây của ba căn được biết. 

Kinh nói: Đại Mẫu! `: ông nghĩ sao? Chỗ có 
các sắc không phải mắt ông thấy, không phải ông 
từng thấy, không phải ông sẽ thây, không phải đối 
tượng mà ông mong tìm thây. Ông có vì nhân sắc 
này mà khởi dục, khởi tham, khởi thân, khởi ái, 
khởi A-lại-da, khởi Ni-diên-để, khởi mê đắm hay 
không? 
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Không vậy, bạch Đại đức. 

Tất cả các tiếng, tai Ông chẳng nghe được, nói 
rộng, cho đến tất cả các pháp, ý ý ông chăng biết, nói 
rộng cho đến... Không vậy, bạch Đại đức. 

Phật lại bảo: Đại Mẫu! Ở trong đây ông nên 
biết, đôi tượng thây chỉ có được thây, nên biết đôi 
tượng nghe, đối tượng hiểu, đối tượng biết chỉ có 
được nghe, được hiểu, được biết. 

Kinh này đôi với cảnh của pháp sắc tiếng, gọi 
là đôi tượng thấy, đối tượng nghe, đôi tượng biết. 

Y cứ vào kinh này, ở kinh khác, chắc chăn lậ 
đối tượng hiểu biết. Nêu không thừa nhận như thê, 
thì đôi tượng hiểu biết là gì? Lại, ba thứ hương, 
V.V.. - Ngoài đối tượng thấy, đối với ba cảnh kia lẽ 
ra không nói lời lừa dối. 

Đã nói về lời nói lừa dối, nay sẽ nói về ba lời 
nói còn lại. Tụng rằng: 

Tâm nhiễm, hoại ngữ khác 
Gọi là ngữ chia lia 

Ngữ thô ác, chẳng yêu 
Các ngữ nhơ tạp nhiêm 
Nói khác, khác ba nhiễm 
Ca, nịnh, và tà luận... 

Luận chép: Nếu tâm nhiễm ô phát lời nói chê 
bai người khác. 

Nếu người khác hư hoại, không hư hoại, đêu 
thành ngữ chia rẽ. Hiểu nghĩa không lâm, truyền 
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đến trong đây, hoặc dùng tâm nhiễm nói ra lời 
không yêu thích, chê bai người khác, gọi là lời thô 
ác, vì tâm nhiễm trước, lời nói truyền đến đây, nên 
hiểu nghĩa không lâm, cũng đồng với trước. Tất cả 
tâm nhiễm đã phát ra các lời nói, gọi là lời nói cầu 
uẾ, tạp, vì đêu hỗn xen lẫn, nhơ bần, nên chỉ có chữ 
“lời nói” trước, truyền đến trong đây. 

Có nói: Khác với ba ngữ trước, những lời nói 
khác do tâm phát ra nhiễm ô như ca nỊnh, tà luận, 
v.V..., MỚI là lời nói uế tạp. Thu nhận nịnh, như là 
Bí-sô câu danh lợi bất chánh, phát ái ngữ dua nịnh. 
Ca, là xướng, hát, với tâm nhiễm, tỏ cử chỉ luồn 
cúi, dua nịnh làm đẹp lòng người khác. Và tâm 
nhiễm ô, ngâm, đọc, đùa cợt với nhau, Tà luận như 
cho Thắng, Số, Minh luận, v.v... Hoặc thuật lại 
những chỗ thây biết xấu bằng lời nói với tâm 
nhiễm phát buôn bã, thở than và bàn bạc, đùa bỡn, 
lời ca vịnh Luân vương hiện thời, v.v... thuận theo 
xuất ly, trái VỚI nhiễm, nên lời ca vịnh đó đều 
không thuộc về ngữ câu uêễ, xen lẫn. 

Có nói: Tà luận kia có nói về việc cưới, ả, 
v.v.... với ngữ nhơ bân hỗn tạp, lượm lặt, không 
thuộc nghiệp đạo vì loại bạc trần, nên không dẫn 
VÔ biểu, chắng phải không có vô biểu, có thể 
thuộc về nghiệp đạo. 

Đã nói về ba ngữ, nay sẽ nói về ý có ba. Tụng 
răng: 
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Dục ác, tham của người 
Ghét, giận đữ hữu tình 
Bác bỏ kiến thiện, ác 
Gọi nghiệp đạo tả kiến. 

Luận nói: Đôi với vật của người, ham ưa phi 
lý, mưu cầu dục, khiến thuộc về mình, hoặc dùng 
sức, hoặc lén lấy. 

Muốn một cách không chính đáng như thê, 
gọi là nghiệp đạo tham. Ghét giận muốn bức bách, 
gọi là nghiệp đạo giận. Đối với ác kiến thiện, ác 
bác bỏ là không có. Kiến . này gọi là nghiệp đạo tà 
kiến. Đơn cử đâu tiên, gồm nhiếp cả sau, nên nói 
v.v... Đây đủ nên như Khê kinh đã nói: Chê bai 
nhân, chê bai quả, hai. Thế tôn tổng kết có mười 
một loại tà kiên không đồng. Không nói hết nên 
bảo cho đến nói rộng. 

Như thế đã nói về tướng của mười đạo nghiệp. 
Dựa vào nghĩa nào đề giải thích tên gọi các nghiệp 
đạo? 

Tụng răng: 

Trong đáy ba chỉ đạo 
Bảy nghiệp cũng là đạo. 

Luận nói: Trong mười nghiệp đạo vì ba nghiệp 
sau chỉ là đạo của nghiệp đạo, nên đặt tên nghiệp 
đạo. Tương ưng tư kia, gọi là Nghiệp. Vì chuyển 
biến của đạo nghiệp kia nên chuyên, vì hành nghiệp 
kia nên hành. 
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Như vậy thế lực của nghiệp kia mà vì tạo tác. 
Bảy thứ trước là nghiệp, vì nghiệp thân, ngữ, nên 
cũng là đạo của nghiệp, vì tư đi qua, nên do tư là, 
chủ thê đăng khởi nghiệp thân, ngữ, nhờ nghiệp 
thân, ngữ làm cảnh chuyên, nên đạo của nghiệp đạo 
đặt tên nghiệp đạo, vì thế, nên ở trong đây nói 
nghiệp đạo, đủ rõ nghiệp của nghiệp đạo là nghĩa 
của nghiệp đạo, dù khác nhau loại, mà là một là 
khác, vì trong luận Thê Ký đều có cực thành. Hoặc 
vì đạo của nghiệp, nên gọi là nghiệp đạo vì cũng 
nghiệp, cũng đạo, nên gọi là nghiệp đạo đây đủ, lẽ 
ra phải gỌI là nghiệp đạo của nghiệp đạo do là một, 
là khác nên chỉ nói Nghiệp đạo. Về nghĩa của 
nghiệp đạo thiện, giống với nghiệp đạo này, nên 
biết. 

Gia hạnh sau khởi, lẽ ra gọi là nghiệp đạo vì tư 
cũng duyên với nghiệp kia, vì bị cảnh chuyền, nên 
vệ lý lẽ ra cũng nói. Không nói là vôn dựa vào 
sốc, cảnh kia mới chuyền, nên trước nói phẩm thô 
lànghiệp đạo, vì thêm bớt trong, ngoài tùy theo 
căn bản. Tất cả nghiệp đạo ác đều biểu hiện trái với 
thiện, dứt các căn thiện. 

Nghiệp đạo nào dứt căn thiện nỗi tiếp? Sự sai 
khác thì thê nào? 

Tụng răng: 

Chỉ tà kiến đứt thiện 
Đoạn Dục giới sinh đắc. 
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Bác tất cả nhân quả 

Dứt dân hai đếu bỏ. 

Nam, nữ, người ba cháu 
T1 hấy hành đút, không đắc 
Nói thiện, nghỉ có kiến 
Hiện liên trừ kẻ nghịch. 

Luận chép: Trong nghiệp đạo ác, chỉ có phẩm 
thượng, tà kiến gồm đủ, có thể dứt căn thiện. 

Nếu như vậy thì vì sao trong ả luận nây chép: 
Thế nào là phẩm thượng? 

Các căn bất thiện, nghĩa là các căn bất thiện có 
thể dứt căn thiện, hoặc lìa vị dục, đầu tiên đã dứt 
trừ. Do căn bắt thiện, vì dẫn sinh tà kiến, nên tà kiến 
tìm tòi ở căn bất thiện kia, như lửa đốt làng, vì lửa 
do giặc khởi, nên thế gian gọi làng bị giặc đốt. 

Hỏi: Căn thiện nào bị dứt do tà kiến này? 

Nghĩa là chỉ căn thiện sinh đắc ở cõi Dục, vì 
thiện của sắc, Vô sắc, trước đã không thành. 

Túc Luận Thi Thiết nói: Người dứt thiện ba cõi, 
dựa vào căn thiện trên, được càng xa, gọi là khiến 
cho căn thiện này nối tiếp nhau, vì không phải đồ 
đựng của căn thiện kla. 

Hỏi: Vì sao chỉ dứt căn thiện sinh đắc? 

Đáp: Vì căn lành gia hạnh trước đó đã lui sụt. 
Hỏi: Nhân nào, vị nào dứt căn thiện này? 

Đáp: Nghĩa là có một loại thành rât bạo ác của 
ý thích tùy miên, về sau lại gặp sức duyên bạn ác, 
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đã giúp đỡ nên càng tăng thịnh, vì thê căn thiện 
giảm, căn bất thiện tăng. Vệ sau, khởi tà kiên bác 
nhân, bác quả, khiến cho tất cả thiện đều ấn mất, 
do sự nối tiêp nhau này lìa việc thiện mà trụ. Nhân 
này, vị này dứt các căn thiện. 

Tà kiến có hai, là duyên cõi mình, và duyên cõi 
người, hoặc duyên hữu lậu và duyên vô lậu. 

Hỏi: Ai có thể dứt căn thiện? 

Đáp: Nên nói tất cả chủ thể dứt căn thiện. 

Hỏi: Chín phẩm căn thiện là đôi tượng có thế 
dứt tức khắc, như kiến đạo dứt là do kiến dứt 
chăng? Không như vậy thì thế nào? 

Đáp: Nghĩa là dứt trừ dân chín phẩm tà kiến, 
chín phâm căn thiện, thuận, nghịch trái nhau vì dứt 
trừ dân, như tu đạo dứt, hoặc do tu dứt. 

Đã như hoặc, đối tượng dứt của tu đạo dứt. Về 
lý, ở trung gian khởi chung, không khởi. 

Hỏi: Các quả luật nghi có từ gia hạnh hay có từ 
sinh đặc? 

Đáp: Từ tầm sở thiện sinh, tùy theo xả nhân 
ø1a hạnh, tức là xả quả luật nghĩ kia. 

Hỏi: Ở xứ nào có thê đứt căn thiện? 

Đáp: Ở ba châu cõi người, không phải ở đường 
ác, vì tuệ nhiễm, bất nhiễm, không bên chắc, cũng 
không phải cõi trời, vì hiện thấy các quả nghiệp 
thiện, ác. 

Nói ba châu, trừ Câu-lô ở phía Bắc, vì châu ây 
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không có a-thế-da cực ác. 

Hỏi: Dứt căn thiện như thế, dựa vào thân của 
loại nào? Đáp: Chỉ cho thân nam, nữ, vì ý chí chắc 
chắn. 

Hỏi: Là người của hành nào có thể dứt căn 
thiện? 

Đáp: Chỉ người kiên hành, không phải ái hành. 
Các người kiến hành, vì a-thế-da ác rất sâu, chắc 
các người á1 hành, vì a- -thê-da ác rất tháo động. 

Do lý này hướng đến ngăn dứt Phiến-đệ v.v... 
Lại, người loại này như đường ác. 

Hỏi: Thiện căn này, dứt thê nó là gì? 

Đáp: Căn thiện dứt nên biết lấy phi đắc làm thẻ, 
vì tà kiến nặng, khi biểu hiện ở trước, có thê khiến 
cho thành tựu căn thiện được diệt, không thành tựu 
được nôi tiêp nhau mà sinh, nên dứt thê thiện, tức 
là phi đắc. 

Hỏi: Trước đã thành lập phi đặc có thật, căn 
thiện dứt rôi do đâu được nôi tiếp? 

Đáp: Do nghi có kiên. Nghĩa là nôi tiếp vị thiện, 
hoặc do sức nhân, hoặc dựa vào bạn lành, bỗng 
nhiên lại sinh hoài nghi với nhân quả được chiêu 
cảm đời sau là không, là có, bỗng nhiên sinh chánh 
kiến đối với nhân quả chắc chăn có đời sau. Lối 
chấp trước là tà, bây giờ, căn thiện thành tựu trở 
lại, khởi không thành tựu được diệt, gọi là nối tiếp 
chín phẩm căn thiện. Căn thiện nỗi tiếp tức khắc, 
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khởi dân dân, như đồn. 

Trừ khí lực bệnh, tăng dân trong thân hiện đời, 
có công năng nối tiếp thiện được hay không? 

Cũng có công năng nỗi tiếp, trừ người tạo tội 
nghịch. 

Có sư khác nói: Người dứt kiến tăng, cũng 
không phải hiện thê gian có khả năng nối tiếp căn 
thiện. 

Căn cứ ở hai người kia, kinh nói như vẬyY: Họ 
chắc chăn ở hiện pháp, không thể nối tiếp căn 
thiện. Người kia chắc chắn từ địa ngục SẤp mật, 
hoặc tức khi ở địa ngục kia sắp thọ sinh, có công 
năng nối tiếp căn thiện, vì không phải vị khác. Nói 
vị sắp sinh, gọi là trong trung hữu, nói khi sắp mắt, 
nghĩa là kia sắp chết. Nếu do sức nhân, người kia 
dứt căn thiện sẽ nối tiếp khi sắp chết. Nêu do sức 
duyên, người kia dứt căn thiện sẽ nỗi tiếp khi sắp 
sinh, do sức mình, sức người nên biết cũng thế. 

Lại, ý ưa hủy hoại, không phải gia hạnh hoại 
dứt căn thiện thì hiện thế gian có thể nói tiếp. Nêu 
cả hai đêu có hư hoại, dứt căn thiện thì phải thân 
hư hoại về sau mới nối tiếp căn thiện. kiến, ĐIỚI 
tương đối nên biết cũng vậy. Không phải kiếp sắp 
hư hại và kiếp đâu tiên mới thành, vì dứt căn thiện, 
thâm nhuân nối tiếp nhau, nên tà kiến dứt thiện có 
bốn luận chứng khác nhau. Tà kiến, dứt thiện, nói 
dối, phá hoại tăng, nên biết chắc chăn chiêu cảm 


690 A TỶ ĐÀM 14 


đị thục Vô gián. 

Đã Tương nghĩa, ây là nói về dứt căn thiện. 
Nay, nên lại nói về nghĩa nghiệp đạo gốc: 

Đã nói trong hai nghiệp đạo thiện, ác, có bao 
nhiêu cùng sinh, cùng chuyền biến với tư? 

Tụng răng: 

Nghiệp đạo tư cùng chuyển 
Bất thiện một đến tám 
Thiện đêu chia đến mười 
Chỉ ngăn một, tám, năm. 

Luận chép: Trong các nghiệp đạo, tư đều 
chuyền, lại bất thiện và tư, từ một chỉ đến tám: Một 
cùng chuyến, nghĩa là lìa trong ba thứ như tham, 
v.v... khác, bất cứ một thứ nảo hiện khởi. Nếu gia 
hạnh trước đã tạo nghiệp ác, tham, v.v..., nhiễm 
khác và tâm bất nhiễm, khi hiện ở trước, tùy theo 
bất cứ một cứu cánh nào. Hai đều có chuyển: là 
làm tà hạnh. Nếu tự hành động sát, trộm, , ngữ Ô UẾ, 
hoặc sai khiến người khác tùy theo bất cứ một 
thành vị nào. Tham, giận, tà kiến tùy theo bất cứ 
một pháp nào hiện tiên. Nếu gia hạnh trước đã tạo 
nghiệp ác, tham, v.v... nhiễm khác và tâm bất 
nhiễm, lúc hiện ở trước, tùy theo hai rốt ráo. 

Ba đều cùng chuyên, nghĩa là nghiệp ác mà 
gia hạnh ở trước đã gây ra lúc tham, v.v... khởi, 
tùy theo ba rốt ráo. Nêu sai khiến một khiến tạo 
sát, v.v..., một tự hành dâm, v.v... đều có lúc xong 
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xuôi. Nếu tự tạo cả hai, như lý nên tư duy. Nếu gia 
hạnh trước đã tạo nghiệp ác, tham, v.v.... nhiễm 
khác và tâm bất nhiễm, sự hiện ở trước tùy theo ba 
rôt ráo. 

Nếu khởi tham, v.v... lúc tâm nhiễm khác, 
thuộc về nghiệp tự thành, nghiệp nói lời chia rẽ, 
lừa đối, v.v..., khiến tạo ra một, v.v... như lý nên tư 
duy. 

Bốn đêu cùng chuyền, nghĩa là muốn phá hoại 
người khác, nói lời lừa đảo dõi trá, hoặc nói lời thô 
ác, nghiệp đạo của ý một, nghiệp đạo của lời nói 
ba. Nếu sai khiến hai, khiến tự hành dâm, v.v..., 
nếu nghiệp ác do gia hạnh ở trước đã gây ra, thì 
khi tham, v.v... khởi, sẽ tùy theo ba rốt ráo. 

Các loại như thể, v.v... cứ so sánh, nên tư duy: 
năm, sáu, bảy, đều có, như lý nên nói. 

Tám đêu cùng chuyến, nghĩa là gia hạnh ở 
trước đã tạo ra sáu nghiệp ác, tự hành dục tà, lúc 
đều có rốt ráo, so sánh nghiệp khác, nên tư duy. Vì 
ba nghiệp sau không cùng có, nên không có chín, 
mười. 

Như thế đã nói nghiệp đạo bất thiện, đều 
chuyền biên với tư, thường có khác nhau, nghiệp 
đạo thiện, triển khai chung với tư, chấp nhận đến 
mười. Căn cứ riêng, nhắm biểu thị rõ tướng, giá 
một, tám, năm, cả hai đều củng chuyền. Nghĩa là 
năm thức thiện và dựa vào Vô sắc, khi thân vô sinh 
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trí hiện ở trước, không có tán thiện bảy. Tuệ tương 
ưng này vì không phải kiến tánh, định Vô sắc cùng 
có, vì không có luật ngh1. 

Cả ba đều chuyên. Nghĩa là khi ý thức tương 
ưng với chánh kiến, hiện ở trước, không có bảy sắc 
thiện. 

Bốn đêu cùng chuyền, nghĩa là tâm ác, vô ký, 
vị hiện ở trước, được luật nghi Cận trụ, Cận sự, 
Cân sách. 

Sáu đều cùng chuyên, nghĩa là năm thức thiện, 
khi hiện ở trước, được ba giới trên. 

Bảy đều cùng chuyên, nghĩa là ý thức thiện, 
không tùy chuyên sắc, khi chánh kiên tương, ưng 
hiện ở trước, được ba giới trên. Hoặc khi tầm ác vô 
ký hiện ở trước, được giới Bí-sô. 

Chín đều chuyên, nghĩa là năm thức thiện và 
chỗ dựa Vô sắc, khi tận vô sinh trí hiện ở trước, 
được giới Bí-sô, hoặc tĩnh lự øôm nhiếp tận vô sinh 
trí, khi tương ưng với ý thức hiện ở trước. 

Mười đều cùng chuyên, nghĩa là ý thức thiện, 
không có tùy chuyền sắc, khi tương: ưng với chánh 
kiến hiện ở trước, được giới Bí-sô. Các sự thừa 
nhận cũng dùng tâm thiện gia hạnh, thọ luật nghi 
tán, tạo ra nói chung này. Hoặc tất cả thức khác có 
tùy chuyên sắc, vị chánh khởi, tâm tương ưng với 
chánh kiến, y cứ riêng, nhằm chỉ rõ tướng bị ngăn 
dứt như thế, y cứ chung tướng ấn, hiển thì không 
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Một đều có chuyển, nghĩa là tâm vô ký ác khi 
biểu hiện ở trước, được một chỉ xa lìa. 

Năm đều cùng chuyên, nghĩa là ý thức thiện, 
không có tùy chuyến sắc, tương ưng với chánh 
kiến, khi hiện ở trước được hai chi, v.v... 

Tám đều cùng chuyên, nghĩa là ý thức này khi 
hiện ở trước, được nghiệp đạo thiện ác của năm chi, 
V.V... 

Ở xứ, cõi, ø1ới nào có bao nhiêu chỉ có thành 
tựu? Bao nhiêu cũng có cả hiện hành? 

Tụng răng: 

Trong địa ngục bất thiện 
Gián tạp, thô cả hai 
Tham, tà kiến thành tựu 
Châu Bắc thành ba sau. 
Ngữ tạp có hiện thành 
Dục khác, mười chung hai 
Thiện ở tất cả xứ 

Ba sau chung hiện thành. 
Trời Vô sắc, Vô tưởng 
Bảy trước chỉ thành tựu 
Xư khác có thành hiện 
Trừ địa ngục, cháu Bắc. 

Luận chép: Vả lại, trong mười nghiệp đạo bất 
thiện có hai loại, ba chung, nghĩa là ngữ thô, ác, 
ngữ tạp uế, giận ba thứ đều có hiện hành, thành 
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tựu, vì khổ ép ngặt, măng nhiễc nhau, nên có ngữ 
thô ác, vì oán ghét, buôn bã, thở than, kêu gào, nên 
có ngữ nhơ bấn, hỗn tạp, thân tâm thô, mạnh, dữ 
tợn, không điều hòa, do oán ghét lẫn nhau, nên có 
giận dữ, tham và tà kiến, thành mà không hiện 
hành, vì không có cảnh đáng yêu, vì hiện thây 
nghiệp quả. Không có pháp hại nhau, nên không 
có sát sinh. Nghĩa là vì hữu tình kia đêu do nghiệp 
tận, nên chết, không øôm nhiếp của cải, người nữ 
nên không có trộm, dâm, do không có công dụng. 
Không nói lừa dối, hoặc nói lừa dỗi khiến tưởng 
người khác điên đảo. Vì tưởng người kia thường 
điên đảo, nên không có lời nói lừa dỗi, vì người 
kia thường ha, hoặc vì không có công dụng, nên 
không có lời nói chia rẽ. 

Châu Câu-lô ở phía Bắc, tham, giận, tà kiến đều 
chắc chăn thành tựu mà không hiện hành, vì không 
gøôm nhiếp ngã sở, vì thân, tâm mềm mỏng, vì 
không có việc não hại, nên không có ác. Ý ưa thích 
nên chỉ nói năng uê tạp, tham giận, tà kiến có cả 
hiện thành, do họ có lúc tâm nhiễm ca, vịnh. Vì 
tuổi thọ chắc chắn, nên không có sát sinh, không 
có gồm nhiếp của vật và người nữ, nên chẳng có 
không cho mà lây và hạnh tà dục, không có tâm lừa 
dối, nên không có lời nói lừa dối, hoặc vì vô dụng, 
thường hòa thuận, nên không có lời nói chia rẽ, lời 
nói thanh nhã, tốt đẹp, nên không có lời nói thô ác. 
Trừ địa ngục, châu Câu-lô ở phía Bắc, còn lại trong 
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cõi Dục, mười đều có cả hai. Nghĩa là trời, quỷ, 
bàng sinh, ở cõi Dục và ba châu người. Mười 
nghiệp đạo ác đều có cả thành hiện, nhưng vẫn có 
sai khác, đó là trời, quỷ, bàng sinh. Bảy đạo nghiệp 
trước chỉ có thuộc vê trong xứ, đêu là luật nghi. Hai 
thứ trong ba châu người đều có. 

Đã nói ba thứ như vô tham, v.v.. . trOng nghiệp 
đạo thiện, bất thiện. Năm đường ở ba cõi đều có cả 
hai thứ, là thành tựu và hiện hành. Bảy chi thân, 
ngữ, Vô tưởng, Vô sắc, chỉ chấp nhận thành tựu, 
không có hiện hành. Nghĩa là bậc Thánh, hữu tình 
sinh cõi Vô sắc, thành tựu luật nghi vô lậu ở quá 
khứ, vị lai, hữu tình Vô tưởng sẽ thành quá khứ, vị 
lai. 

Luật nghi tính lự của tĩnh lự thứ tư, nhưng 
Thánh thuận theo nương dựa ở địa tĩnh lự nào? 

Từng khởi, từng diệt, Thi-la vô lậu khi sinh Vô 
sắc, thành quá khứ kia. Nếu sáu địa đời vị lai đều 
thành, thì hai đều không có nghĩa hiện khởi. Vì Vô 
sắc chỉ có tánh của bốn uần, vì hữu tình Vô tưởng 
không có tâm định, nên luật nghi phải nhờ vào tâm 
định đại chủng. Vì hai xứ không có lẫn nhau, nên 
không hiện khởi ở xứ, đường, giới khác, trừ địa 
ngục, châu Bắc, bảy thiện đều có cả hiện hành và 
thành tựu. Nhưng có sai khác, nghĩa là quỷ, bảng 
sinh, có la luật nghị, nghiệp đạo xử trung. Nếu ở 
cõi Sắc chỉ có luật nghi. Ba châu, các tầng trời cõi 
dục đều có hai thứ. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 23 
Phẩm 5: NÓI VỀ NGHIỆP (PHẢN 6) 

Nghiệp đạo thiện, ác được quả như thế nào? 
Tụng răng: 

Đếu chiêu cảm đị thục 
Quả tăng thượng, đăng lưu 
Đây khiển người chịu khổ 
Dứt mạng, hoại thê lực. 

Luận chép: Vả lại, trước phân biệt mười 
nghiệp đạo ác, mỗi đạo nghiệp đều chiêu cảm ba 
quả. Ba quả đó là gì? Là Dị thục, đắng lưu, tăng 
thượng khác nhau, Nghĩa là đối với mười thứ: 
hoặc tập, hoặc tu, hoặc thường làm. Do sức ây, nên 
sinh Nại-lạc-ca, là quả dị thục. 

Ra khỏi địa ngục kia rỗi sinh đến đây, chiêu 
cảm thọ quả đẳng lưu trong đồng phân CỐI người, 
như kẻ sát sinh, tuôi thọ ngăn ngủi. 

Kẻ không cho mà lấy: Thiếu thôn tiền của. 
Người hạnh tà dục: Vợ không trinh tiết. 

Kẻ nói lừa dỗi: bị nhiều người chê bai. 

Người nói lời chia rẽ: Bạn thân chống trái hòa 
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mục. Kẻ nói lời thô ác: thường nghe tiếng ác. 

Người nói lời cấu ué, hỗn tạp: Lời nói không 
oaI nghiêm. Kẻ tham: Tham tăng thịnh. 

Kẻ sân: Giận dữ tăng. 

Người tà kiến: S¡ tăng thượng. 

Quả tăng thượng gân, cũng gọi là đẳng lưu. 

Mười quả tăng thượng chiêu cảm, nghĩa là bên 
ngoài hiện có các công cụ giúp đỡ sự sinh, vì sát 
sinh, nên ánh sáng tươi nhuận rất ít. 

Vì không cho mà lây, nên gặp phải nhiều 
sương, bão, lúa, mạ yêu Ớt, quả chắc ít ỏi. Vì dục tà 
hạnh nên lắm trân ai. Vì nói lời lừa dối, nên phần 
nhiêu cấu uế, hôi hám. 

Vì nói lời chia rẽ, nên chỗ ở quanh co, hiểm trở. 

Vì nói lời thô ác, nên thường gặp điều xấu, 
ruộng đây dây chông gai, đất mặn, đây sành sỏi. 
Vì nói năng câu uê, , nên lúc nào cũng chờ chực 
đối thay. 

Vì tham nên quả ít, vì giận nên quả thưa. Vì tà 
kiến nên quả ít, hoặc không có, đây gọi là quả tăng 
thượng khác nhau của nghiệp đạo. 

Làm một nghiệp sát, chiêu cảm địa ngục TÔI. 
Lại, chiêu cảm quả bên ngoài: tuổi thọ ngắn ngủi 
chăng? 

Có sư khác nói: Tức một nghiệp sát, trước thọ 
dị thục, kế là tăng thượng gân, Sau VÌ tăng thượng 
xa, nên có ba quả. Về lý, khi giết thật, có thê khiến 
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cho kẻ bị giết phải chịu khổ, mạng dứt, mất ánh 
sáng, oai đức. Vì khiến người khác đau khô, nên 
phải đọa vào địa ngục. Vì cắt đứt mạng sông người 
khác, nên tuổi thọ trong cõi người ngăn ngủi. 
Trước là quả gia hạnh, sau là quả căn bản, phân 
gân của căn bản đều gọi là sát sinh. 

Do làm hư hoại ánh sáng oai nghiêm, chiêu 
cảm công cụ ác bên ngoài. Cho nên, nghiệp sát bị 
ba thứ quả, nghiệp đạo ác khác, như lý nên tư duy. 
Do đó, nên so sánh biết ba quả của đạo nghiệp 
thiện. Vả lại, đối với lìa sát, hoặc tập, hoặc tu, hoặc 
thường tạo tác, vì sức này, nên sinh lên cõi trời, 
thọ quả dị thục: ở chết cõi trời kia, sinh đến trong 
cõi người, được sông lâu, quả tăng thượng gân, tức 
là do quả này, chiêu cảm các cảnh ngoài, có oal 
quang lớn. Quả tăng thượng xa, ba quả thiện khác 
trái với ác, nên nói. Lại, Khế kinh nói: Trong tám 
chỉ tà nghiệp sắc chia làm làm ba: là tà ngữ, tả 
nghiệp, tà mạng. Tách lìa Tà ngữ, tà nghiệp thì tà 
mạng là gì? 

Tuy lìa các tà đó không có tà mạng mà vẫn 
nói riêng: Tụng răng: 

Tham sinh nghiệp thân, ngữ 
Vì tà mạng khó trừ 
Chấp mạng, giúp tham sinh 
Trái kinh, nên phi lý. 
Luận chép: Sân, s1 sinh ra hai nghiệp thân, 
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ngữ, như thứ lớp, chỉ gọi là tà ngữ, tà nghiệp. 

Từ tham sinh ra hai nghiệp thân, ngữ, gọi là 
tà ngữ, tà nghiệp, cũng. øọI1 là tà mạng, vì khó trừ, 
nên khác với hai, lập riêng, Tham nhỏ nhiệm, hay 
đoạt tâm các hữu tình, vì người rất thông minh, 
cũng khó ngăn giữ, nên tham này đối với hai 
nghiệp là rất khó trừ. Các người tại gia, tà kiến khó 
dứt, vì có nhiều châp luông dối, điêm lành, v.v.. 
nên các người xuất g1a khó. trừ tà mạng, mạng 
duyên hiện có đều thuộc về người khác, vì đê 
chánh mạng, khiến ân trọng tu, nên Đức Phật lìa 
các tà, trước nói riêng làm một. 

Có sư khác chấp: Duyên công cụ giúp đỡ mạng, 
tham dục sinh ra hai nghiệp thần, ngữ mới gọi tà 
mạng, không phải tham khác sinh. Vì sao? Vì tự 
vui đùa, ca, múa, v.v..., vì không phải giúp mạng. 
Điều này trái với kinh, nên về lý chắc chắn không 
đúng. 

Trong kinh giới uân, xem voi đầu nhau, v.v..., 
Đức Thê tôn cũng lập trong tà mạng, vì thọ cảnh 
trân bất chánh bên ngoài, luỗng dối kéo dài mạng 
sông. Do đó, không phải một mình tham tư lượng 
của mạng, đã phát thân, ngữ, mới gọi là tà mạng. 
Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, trái với 
đây, nên biết. Trong các nghiệp đạo, tùy theo thô, 
tế nói, thân trước, ngữ sau. Trong tám chỉ đạo, vì y 
cứ thuận với sinh nhau, ngữ trước, thân sau, nên 
trong Khế kinh nói: Tầm, tứ đã phát ngữ, như trước 
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quả? 
Tụng nói. 

Dứt nghiệp đạo hữu lậu 

Đầy đủ có năm quả 

Nghiệp vô lậu có bốn 

Tức chỉ trừ dị thục. 

Thiện, ác, hữu lậu khác 

Cũng bồn, trừ ly hệ 

Vô kỷ, võ lậu khác 

Ba, trừ chô trừ trước. 

Luận chép: Đạo có thê chứng dứt và có thể dứt 
hoặc, nên được gọi là đạo dút, tức đạo Vô gián. 

Đạo này có hai thứ, là hữu lậu và vô lậu. 
Nghiệp đạo hữu lậu có đủ năm quả: 

Quả đăng lưu, nghĩa là đạo sau trong địa mình, 
hoặc tăng thêm các pháp giống nhau. 

Quả dị thục, nghĩa là đạo dứt trong địa mình, 
đã chiêu cảm dị thục đáng ưa thích. 

Quả ly hệ, nghĩa là sức của đạo này, là dứt hoặc, 
đã chứng trạch diệt vô vI. 

Quả sĩ dụng, nghĩa là đạo đã dẫn dắt câu hữu, 
giải thoát, đã tu và dứt. Nói câu hữu, nghĩa là pháp 
câu sinh (cùng sinh). Nói giải thoát, là Vô gián 
sinh, tức đạo Giải thoát. Nói đã tu, là tu vị lai. Dút, 
là trạch diệt. Vì sức đạo, nên đắc kia mới khởi. 

Quả tăng thượng. Có nói thế này: Gọi là lìa tự 
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tánh, pháp hữu vi khác chỉ trừ sinh trước. Có người 
nói: Dúứt, lẽ ra cũng là quả của đạo tăng thượng, vì 
sức đạo tăng thượng có khả năng chứng quả tăng 
thượng đạo kia, tức nghiệp đạo vô lậu trong đạo 
dứt, chỉ có bôn quả, đó là trừ dị thục, thiện hữu lậu 
khác. Và nghiệp bắt thiện cũng có bốn quả, nghĩa 
là trừ ly hệ, vì khác với đạo dứt ở trước, nên gọi là 
khác. 

Kế sau là nói khác, sau là so sánh với khác 
này, nên giải thích, nghĩa là vô lậu khác và nghiệp 
vô ký chỉ có ba quả, trừ đối tượng trừ ở trước, 
nghĩa là trừ dị thục, đôi tượng trừ ở trước và ly hệ. 

Đã phân biệt chung các nghiệp có quả. Kế là sẽ 
nói về nghiệp của môn khác có tướng quả, ở trong 
đó, trước là nói về ba nghiệp như thiện, v.v... Tụng 
răng: 

Thiện củng đổi với thiện 
Đầu có bồn, hai, ba 
Giữa có hai, ba, bốn 
Sau, hai, ba, ba quả. 

Luận chép: Nói sau cuối đã nêu, đều như thứ 
lớp nói, nhăm biểu thị rõ tùy theo đối tượng. thích 
ứng, khắp nghĩa của môn trước. Vả lại, ba nghiệp 
thiện, bất thiện và vô ký, mỗi nghiệp làm nhân, như 
thứ lớp đó, đối với ba pháp thiện, bất thiện và vô 
ký, nói về có số quả. VỀ sau, so sánh nên biết, nghĩa 
là nghiệp thiện đầu tiên, dùng pháp thiện làm bốn 
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quả, trừ dị thục. Dùng bắt thiện làm hai quả, đó là 
sĩ dụng và tăng thượng Dùng vô ký làm ba quả, trừ 
đăng lưu và nghiệp bất thiện trong ly hệ. Dùng 
pháp thiện làm hai quả, gọi là sĩ dụng và tăng 
thượng. Dùng bất thiện làm ba quả, trừ dị thục và 
ly hệ. Dùng vô ký làm bốn quả, trừ quả đăng lưu 
và ly hệ, nghĩa là do kiến khô dứt. Tất cả nghiệp bất 
thiện và nghiệp bất thiện, biến hành do kiến tập 
dứt, vì dùng các pháp vô ký của phẩm thân kiến, 
biên kiến trong cõi Dục, làm Đắng lưu. Nghiệp vô 
ký sau, dùng pháp thiện làm hai quả, đó là sĩ dụng 
và tăng thượng, dùng bất thiện làm ba quả, trừ dị 
thục và ly hệ. Quả đăng lưu, là các nghiệp vô ký 
của phẩm thân kiến, biên kiến, vì dùng năm bộ 
bất thiện làm đăng lưu. Dùng vô ký làm ba quả, 
như bất thiện. 

Đã nói về ba tánh, nay sẽ nói về ba đời. Tụng 
răng: 

Quá hơn ba đêu bồn 
Hiện đối vị cũng vậy 
Hiện đổi hiện, hai quả 
VỊ ở quả vị ba. 

Luận chép: Ba nghiệp: quá khứ, hiện tại, vị lai, 
mỗi nghiệp làm nhân, như sự thích ứng, dùng quá 
khứ, v.v... làm quả riêng, là nghiệp quá khứ, dùng 
pháp ba đời, mỗi thế gian đều làm bỗn quả trừ ly 
hệ, nghiệp ở đời hiện tại, dùng vị lai làm bốn quả, 
như trước nói, dùng đời hiện tại làm hai quả, là sĩ 
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dụng và tăng thượng, nghiệp ở đời vị lai, dùng vị 
lai làm ba quả, trừ đẳng lưu và ly hệ. 

Không nói nghiệp sau có quả trước. Nghĩa là 
pháp trước nhất định chăng phải quả của nghiệp 
sau. 

Đã nói về ba đời, sẽ nói về các địa, tụng rằng: 

Đồng địa có bốn quả 
Địa khác, hai hoặc ba. 

Luận chép: Trong các địa, tùy theo nghiệp của 
địa nào, dùng pháp của đồng địa làm bốn quả, trừ 
ly hệ. Nếu là hữu lậu thì sẽ dùng pháp của địa khác 
làm hai quả: là sĩ dụng và tăng thượng. Nếu là vô 
lậu thì sẽ dùng pháp của địa khác làm ba quả, trừ 
đị thục và ly hệ, vì không rơi vào giới nên không 
ngăn dứt đăng lưu. 

Đã nói về các địa, nay sẽ nói về Hữu học, v.v... 
Tụng răng: 

Học đổi ba đêu ba 
Võ học một, ba, hai 
Phi học, phi Võ học 
Có hai, hai, năm quả. 

Luận chép: Ba nghiệp như Hữu học, v.v..., mỗi 
nghiệp làm nhân, như thứ lớp ba nghiệp đó, mỗi 
nghiệp đêu dùng ba pháp làm quả riêng. Nghĩa là 
nghiệp Hữu học, dùng pháp học làm ba quả, trừ dị 
thục và ly hệ. Dùng pháp Vô học làm ba quả, cũng 
như vậy. Dùng không phải Hữu học, không phải 
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Vô học làm ba quả, trừ dị thục và đăng lưu. 
Nghiệp Vô học dùng pháp Hữu học làm một quả, 
øọI là tăng thượng. Dùng Vô học làm ba quả, trừ 
đị thục và ly hệ. 

Dùng không phải hai làm hai quả, nghĩa là sĩ 
dụng và tăng thượng, không phải hai nghiệp. 

Dùng pháp học làm hai quả, nghĩa là sĩ dụng 
và tăng thượng, dùng pháp Vô học làm hai quả 
cũng vậy, dùng không phải hai làm năm quả. 

Đã nói về Hữu học, v.v..., sẽ nói về đôi tượng 
dứt, v.v... của kiên, tụng răng: 

Nghiệp do kiến dứt trừ, 
Mỗi nghiệp đêu ở ba 
Đầu có ba, bốn, một 
Giữa hai, nh ba quả 
Sau có một, hai, bốn 
Như thứ lớp, nên biế:. 

Luận chép: Ba nghiệp do kiến dứt, v.v.... như 
thứ lớp, mỗi nghiệp làm nhân, đều dùng ba pháp 
làm quả riêng: 

Đầu tiên, nghiệp, bị kiến dứt, dùng pháp do 
kiến dứt làm ba quả, trừ dị thục và ly hệ. Dùng 
pháp do tu dứt làm bốn quả, trừ ly hệ. Dùng pháp 
không phải dứt làm một quả, nghĩa là nghiệp do tu 
đứt trong tăng thượng. Dùng pháp do kiến dứt làm 
hai quả, gọi là sĩ dụng và tăng thượng. Dùng pháp 
do tu dứt làm bốn quả, trừ ly hệ. Dùng pháp không 
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phải dứt làm ba quả, trừ dị thục và đăng lưu. Về 
sau, nghiệp không phải dứt, dùng pháp do kiến dứt 
làm một quả, gọi là tăng thượng, dùng pháp do tu 
dứt làm hai quả, gọi là sĩ dụng và tăng thượng. 

Dùng pháp không phải dứt làm bốn quả, trừ dị 
thục. Đêu như thứ lớp tùy theo đối tượng thích ú ứng 
của bốn quả, khắp các môn trên, pháp lược, nên 
như thê. 

Nhân nói về các nghiệp, nên lại hỏi: Như ba 
nghiệp đã nói trong ả luận nây, là nghiệp nên tạo 
tác, nghiệp không nên tạo tác, và chăng phải nên 
tạo, chăng phải không nên tạo, tướng của chúng thế 
nào? 

Tụng răng: 

Nghiệp nhiễm, không nên tạo 
Có thuyết cũng hoại phép. 
Nghiệp nên tạo trải đáy 

Đều trái với thứ ba. 

Luận chép: Có nói: Nghiệp thân, ngữ ý nhiễm 
ô, gọi là không nên tạo tác, vì từ tác ý phi lý sinh. 

Có sư khác nói: Đối với các nghiệp thân, ngữ, 
ý hủy hoại phép tắc, nêu là bất nhiễm, thì cũng 
không nên tạo tác, vì nghiệp thân, ngữ kia không 
đúng với phép tắc thê gian, nghĩa là các thân 
nghiệp vô phú vô ký, hoặc đứng, hoặc đi, hoặc ăn 
uông, v.v... Các hữu không đúng với lễ nghĩ thế 
tục, đều gọi là thân nghiệp hủy hoại phép tắc. 
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Ngữ nghiệp vô phú vô ký của các hữu khi lời 
nói hủy hoại mình và tác giả, v.v..., chỉ có không 
đúng với lễ nghi của thế tục, đều gọi là ngữ nghiệp 
hủy hoại phép tắc. Tư cùng khởi với hai nghiệp 
trước, gọi là ý nghiệp hủy hoại phép tắc. Y nghiệp 
này và nghiệp nhiễm, gọI là không nên tạo tác. 
Nghiệp nên tạo tác trái với tướng này, đều trái với 
hai nghiệp trước, là nghiệp thứ ba. Nếu dựa vào thê 
tục, thì nói sau cũng có thể như vậy Nếu y cứ ở 
thắng nghĩa, thì nói trước là đúng, nghĩa là chỉ 
nghiệp thiện, gọi là nên tạo tác, chỉ các nghiệp 
nhiễm, gọi là không nên tạo tác. Nghiệp thân, ngữ, 
ý vô phú vô ký, gọi là không nên tạo tác, chăng 
phải không nên tạo tác, nhưng chăng phải tật cả 
không nên tạo nghiệp, đều thuộc về hành vi ác, chỉ 
có bất thiện, vì là tánh ác, nên được gọi là hành vi 
ác, do chiêu cảm quả ái, gọi là hạnh diệu, chiêu 
cảm quả không đáng yêu, gỌI là hành vi ác. Hữu 
phú vô ký dù không làm, mà không thuộc về hành 
v1 ác. 

Do đối tượng hành này chắc chăn không thể 
chiêu cảm quả ái, phi á1, nay ở trong đây lại nên tư 
duy lựa chọn. 

Vì một nghiệp dẫn một thê gian, hay nhiêu thê 
gian. Lại vì một thế gian, chỉ một nghiệp dẫn hay 
nhiêu nghiệp dẫn. 

Tụng răng: 
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Một nghiệp dân một đời 
Nhiêu nghiệp nên viên mãn. 

Luận chép: Nêu y cử ở Chánh lý, nên chắc 
chăn nói: chỉ do một nghiệp, chỉ dẫn một thế gian. 
Một thê gian này, là nói chúng đồng phân, do được 
đồng phân, mới nói tên thê gian. Nêu nói một thế 
gian do nhiều nghiệp dẫn, hoặc nói một nghiệp 
năng dẫn nhiều thế gian. Như thế, hai lời nói, về lý 
có lỗi gì? Như, đầu tiên có lỗi, nghĩa là quả nghiệp 
trước trong một thế gian, chung quy, quả nghiệp 
sau khởi, vì quả nghiệp khác nhau, nên có tử sinh. 
Hoặc lẽ ra nhiều thế gian, không có lý tử, sinh, quả 
nghiệp sau cùng khởi, vì như một thê gian, nên cả 
hai đều có lỗi. Trong một bản hữu, nên có số nhiều, 
có tử, sinh, hoặc lẽ ra cho đến Niết-bàn vô dư, 
trung gian không bao giờ có chết. Và sinh, cho 
nên duyên vào hạn định nào trong một xứ cõi có 
quả nghiệp khác sinh, bèn có sinh tử, có quả nghiệp 
khác khởi, mà không có tử sinh, một nghiệp quả 
sau vả quả nghiệp khác khởi, về lý, chắc chăn nên 
lập có chết, có sống. 

Lại, thừa nhận một thế gian chắc chắn thành 
nhiêu thứ tạo tác tăng trưởng do dẫn nghiệp, thì 
nên chặc chăn sẽ không có kẻ sông lâu, vừa, yếu, 
hoặc không thọ quả mà bỏ hăn nghiệp kia, nhưng 
trước đã nói. 

Trước đã gọi là sao? Nghĩa là về lý, là không 
có thời phân chắc chắn, do nghiệp chiêu cảm dị 
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thục chuyền biến thọ vào thời phân khác. Lại, về 
lý, sẽ không có nghiệp chắc chăn thời phân, không 
phải tăng trưởng tạo tác, sẽ thọ dị thục. Nêu cho 
răng có sinh, do nhiều thứ dẫn nghiệp định, bất 
định. Hoặc lại có sinh, chỉ vì nhiều thứ được dẫn 
do định nghiệp, nên có trung, yếu và sống hết tuổi 
thọ. 

Điều này cũng không đúng, vì nghiệp quả của 
thời phân, chiêu cảm thọ định, bất định, không có 
chắc chăn. 

Nếu có nghiệp quả chắc chắn thời phân của một 
loại trung niên, gø1à niên nên chiêu cảm thọ, thì phải 
chiêu cảm thọ nghiệp quả không chắc chăn của trẻ 
con, đồng tử, thiêu niên. Việc ây như thê nào? 

Về lý không chấp nhận lìa trước, có sau, hoặc 
tật cả nghiệp quả mà vị trước đã có, hắn là vì thọ 
quả chắc chắn. Tuy nhiên, trong đây không có lý 
chắc chăn, khiến cho nghiệp của vị trước thọ quả 
chắc chăn, khiến cho nghiệp quả của vị sau thọ quả 
bất định, nên không có một thế gian do nhiều 
nghiệp dẫn sinh. 

Nói sau cũng có lỗi, vì một nghiệp dẫn nhiễu 
đời, với thời phân nhất định, nghiệp phải thành lẫn 
lộn. Nhưng vì nghiệp này không có tạp loạn, như 
trước đã nói về, nên không có một nghiệp có thể 
dẫn sinh nhiêu thê gian. 

Nếu vậy, thì vì sao Tôn giả Vô Diệt tự nói: Ta 
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nhớ lại xưa kia, vào một thuở nọ, đối với ruộng 
phước cao quý, một lần thí thức ăn, là một lần 
chiêu cảm dị thục từ đây, ta đã bảy lần sinh trở lại 
cõi trời Ba Mươi Ba, bảy lần sinh trong loài người, 
làm vua Thánh Chuyên luân. Đời sau cuối, ở nhà 
Đại Thích-ca, đầy đủ châu báu, thọ hưởng nhiều 
VUI SƯỚnG. 

Phái 1-bà-sa giải thích việc này, nói: Một lần 
thí thức ăn, là vì y cứ khởi nhiêu tư duy cao quý, 
nguyện có thể dẫn vị khác nhiêu dị thục sinh, nên 
nói như vây: Một lân thí thức ăn, dị thục không ứng 
với công năng dị thục chiêu cảm sự sinh nữa, chỉ 
vì biểu thị dựa vào cảnh một lần thí thức ăn, khởi 
nhiêu tư duy, nguyện chiêu cảm phân vỊ sai khác 
của dị thục. nên nói thê này: Hoặc vì làm sáng tỏ 
nên tảng đâu tiên, nên nói răng: Hữu tình kia do 
một nghiệp chiêu cảm nhiều của, sang trọng lớn 
trong một thế gian và túc sinh trí. Nhân trí này lại 
tạo ra cảnh phước của thế gian khác. 

Như thế lần lượt đến thân sau cuỗi, sinh vào 
nhà giàu sang được quả rốt ráo, như có duyên một 
Ca lật sa bát noa, dùng phương tiện siêng năng cầu 
lợi thì thành gấp ngàn lân, nói: Ta vốn do một Ca- 
lật-sa-bát-noa, tức là đến thời nay thành rất giàu 

sang. 

Cho nên, một nghiệp chỉ dẫn một thế gian, dù 
nói một thế gian do một nghiệp dẫn, mà thừa nhận 
viên mãn, do nhiều nghiệp thành. Thí như họa sĩ, 
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trước, dùng một màu để vẽ hình dáng người kia, 
sau, tô họa lại các màu sắc. 

Nay, ở trong đây, một màu dụ cho một loại 
nghiệp, là một sát- na. Nếu dụ một loại, trái với lý 
của tông này, do nói không phải một nghiệp dẫn 
một thê Øian, có thể y cứ một loại. Vì loại hắn có 
nhiêu, nhiều nghiệp dẫn một thê gian là không 
đúng. 

Nếu nói một sắc dụ cho một sát-na, không phải 
một sát-na có thể vẽ hình trạng, tức dụ đã lập, đôi 
với chứng không có khả năng. Nay thây trong đây 
dụ một loại nghiệp. 

Làm sao dẫn nghiệp y cứ ở loại được thành? Vì 
dẫn nghiệp một đường, có rất nhiều. Lời nói này, 
ý | biểu thị rõ chỉ một sát-na trong một loại nghiệp, 
dẫn chúng đồng phân, đồng loại, dị loại, nhiêu 
nghiệp sát- na, có thể làm viên mãn nên gọi là 
nhiêu, cho nên như dùng một màu sắc, trước vẽ 
hình dáng, sau tô họa thêm các màu sắc, lời nói này 
hợp lý. Cho nên, dù có cùng bấm thọ thân người, 
mà ở trong đó có đủ thể chi, sắc lực, hình lượng 
các căn trang nghiêm, hoặc có khi trước nhiều 
thiêu, giảm, vì chỉ do nghiệp có thê dẫn, đầy đủ 
sinh. Không như vậy thì một pháp quả của tật cả 
nghiệp, vì thế lực mạnh, nên cũng dẫn sinh, sinh 
đây đủ, trái với đây, có thê đây đủ, chăng phải dẫn. 

Hai loại như thế, thể của chúng ra sao? Tụng 


712 A TỶ ĐÀM 14 


răng: 
Hai vô tâm định đắc, 
Không thể dẫn chung khác. 

Luận chép: Hai định vô tâm dù có dị thục, 
nhưng không có thế lực dẫn chúng đồng phân, vì 
không phải cùng có với các nghiệp, nên tât cả đặc 
của bất thiện, thiện hữu lậu, cũng không có thế lực 
dẫn chúng đồng phân, vì không phải một quả với 
các nghiệp, nên các pháp hữu lậu thiện, bât thiện 
khác đều có cả hai, nghĩa là dẫn và mãn. 

Trong Khế kinh nói: Chướng nặng có ba, là 
nghiệp chướng, phiền não chướng và dị thục 
chướng. 

Ba chướng như thế thể chúng là gì? Tụng răng: 

Ba chướng, nghiệp Vô gián 
Và thường hành phiến não 
Cùng tất cả đường ác 
Châu Bắc, trời Vô tưởng. 

Luận chép: Thê của nghiệp chướng, là năm Vô 
gián: 

1. Hại mẹ. 

2. Hại cha. 

3. Hại A-la-hán. 

4. Phá hòa hợp tăng. 

5. Có tâm ác làm thân Phật chảy máu. 

Thể phiên não chướng, nghĩa là phiên não 
thường hiện hành, phiên não phẩm hạ, nếu có khi 
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thường hiện hành, dù muốn chế phục, dứt trừ, cũng 
khó được địp. 

Do sự lân lượt của phiên não kia, khiên phẩm 
thượng sinh, khó có thê “hàng phục, dứt trừ, nên 
cũng gọi là chướng. Phiên não phẩm thượng nêu 
không thường hiện hành, thì đạo đối trị sinh sẽ 
được dễ dàng, mặc dù phiên não này rât mạnh mẽ, 
nhưng không thuộc về chướng. Mặc dù ở cõi Dục, 
Cụ phược, hữu tình bình đăng đều thành tất cả 
phiên não, nhưng vì hiện hành khác nhau, làm 
chướng ngại khác nhau, cho nên phẩm thượng hạ 
tùy theo trong phiên não, chỉ thường hiện hành, gọi 
là phiên não chướng. 

Thể dị thục chướng, nghĩa là ba đường ác hoàn 
toàn và một phân cõi thiện, tức châu Bắc và Vô 
tưởng. 

Vì sao gọi là chướng? 

Vì chướng ngại Thánh đạo, đạo tư lương và lìa 
nhiễm, nên cho dù có nghiệp khác làm chướng ngại 
kiên đạo, nhưng vì có thể chuyền, nên không phải 
như năm tội nghịch. Tỳ-bà-sa nói: Năm nhân 
duyên này dê thây, dê biệt, gọi là nghiệp chướng, 
nghĩa là xứ cõi sinh quả và Bố-đặc- già-la, bỏ, lập 
chướng khác, như lý nên tư duy. Trong ba chướng 
nảy, phiên não nặng nhất, do có thể phát nghiệp, 
nghiệp chiêu cảm quả. 

Có sư khác nói: Hai chướng phiền não và 
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trong đời thứ hai cũng không thể trị. 

Vô gián nghĩa là gì? 

Nghiệp Vô gián này, vì sinh ở Vô gián, thì phải 
thọ quả, vì không có nghiệp quả đời khác có thể 
làm chướng ngại. 

Có nói: Bố-đặc-già-la gây ra tội nghịch, từ đây 
chết đi, chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục, vì không có 
gián cách, nên gọi là Vô gián. 

Ba chướng nên biết có trong cõi nào? Tụng 
rẵng: 


Ba châu có Vô gián 

Không phải Phiến-để khác 
Íltơn, ít hồ thẹn 

Chướng khác khắp năm đường. 

Luận chép: Không phải tất cả chướng, các 
đường đều có. Vả lại, nghiệp Vô gián chỉ có ở ba 
châu cõi người, không phải Câu-lô ở phía Bắc, 
đường, giới khác. Trong ba châu chỉ nữ và nam, 
không có phiến đề, v.v..., như không có giới ác. 

Có nói: Vì cha mẹ đối với họ ít ơn, họ đối với 
cha mẹ ít xâu hỗ, nghĩa là cha mẹ kia sinh thân 
không đủ, vì niệm ái lại nhỏ nhiệm, nên nói ít ơn. 
Người phiến để kia đối với cha mẹ, sự hỗ thẹn 
cũng nhỏ nhiệm, phải là ôm g1ữ sự hồ thẹn nặng, 
mới gọi là tội Vô gián. 

Nếu có người hại phi nhân, cha mẹ, cũng không 
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thành tội nghịch, vì ít ơn, xấu hồ, nghĩa là cha mẹ 
kia đôi với con, không có ơn như người, con đối 
với cha mẹ kia không biết hỗ thẹn như người. 

Đã nói về nghiệp chướng chỉ có ở ba châu cõi 
người, chướng khác nên biệt năm đường đều có. 
Nhưng phiên não chướng khắp tất cả xứ, nêu dị 
thục chướng thì hoàn toàn ở ba đường ác, con người 
chỉ châu phía Bắc, trời chỉ ở Vô tưởng. 

Ở trong ba lớp chướng đã nói ở trước, nói năm 
Vô gián là thể của nghiệp chướng. 

Năm nghiệp Vô gián, thể chúng là gì? Tụng 
răng: 


Trong năm Vô gián này 
Bốn thân, một ngữ nghiệp 
Ba sát, một nói dối 

Một gia hạnh sát sinh. 

Luận chép: Trong năm Vô gián, bốn là thân 
nghiệp, một là ngữ nghiệp, ba là sát sinh, một ngữ 
lừa dôi. Đạo nghiệp căn bản, một là gia hạnh đạo 
nghiệp sát sinh, vì thân Như lai không thể hại, nên 
phá tăng Vô gián là ngữ lừa dối. 

Đã là nói dối vì sao gọi là phá tăng? Nhân thọ 
tên quả, hoặc vì công năng phá. Nếu vậy thì tăng 
phá, thê ấy là gì? 

Chủ thể, đối tượng, người phá. Ai đã thành tựu? 

Tụng răng: 

Phá Tăng, không hòa hợp 
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Tâm bắt tương ưng hành 
Tánh vô phú vô ký 
Do tăng bị pha thành. 

Luận chép: Thê phá tăng là tánh không hòa 
hợp, thuộc về tâm vô phú vô ký bất tương ưng hành 
uẫn. 

Lẽ nào thành Vô gián chăng? 

Như vậy, phá tăng do nói dỗi mà sinh, nên nói 
phá tăng là quả Vô gián, không phải chủ thê phá, 
thành tăng phá này, nhưng tăng bị phá là do chúng 
thành. 

Người năng phá này đã thành tựu những gì? 
Dị thục phá tăng ở chỗ nào? Vào lúc nào? 

Tụng răng: 

Chủ thể phá chỉ thành 
Tôi ngữ lừa dối này 
Vô giản Một kiếp đủ 
Hễ tội tăng, khổ tăng. 

Luận chép: Người hay phá tăng, thành tội phá 
tăng. Tội phá Tăng này dùng lời lừa dối làm tánh, 
tức phá tăng đều sinh, nghiệp biểu, vô biểu của lời 
nói. Nghiệp này sẽ đọa vào đại địa ngục Vô gián, 
trải qua một trung kiếp, chịu hồ rất nặng, tội nghịch 
khác không hắn đọa vào Vô gián. Nhưng tội này 
không trải qua một đại kiếp, vì ở cõi Dục, không có 
tuổi thọ này, nên thời giang một trung kiếp cũng 
không đây đủ. 
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Kinh nói: Khi Đề-bà-đạt-đa sông lâu bôn vạn 
năm, thì sinh đến trong loài người, thì chứng Bỏ- 
đề Độc giác, nhưng không trái VỚI, sông lâu một 
kiếp, nói trong phân ít của một Kiếp đặt tên một 
kiếp, nên hiện có một phân, cũng đặt tên hoàn toàn, 
như nói: Ở đây nói: Ta có chướng, v.v.. , nếu gây 
ra nhiêu tội nghịch, một tội đầu tiên đã chiêu cảm 
đọa ngục Võ gián, tội khác lẽ ra không có quả. 

Không có lỗi Vô quả. Người gây ra nhiêu tội 
nghịch chỉ một tội có thê dẫn, tội khác thì giúp cho 
mãn nghiệp, nên hễ tội kia tăng, thì khô ải tăng dữ 
dội. Nghĩa là do nhiều tội nghịch, chiêu cảm thân 
mêm mại lớn trong địa ngục, nhiêu khô cụ mạnh 
mẽ, chịu hai, ba, bốn, năm lần khổ nặng gập bội. 
Hoặc không có thọ khổ trung yêu trong nhiêu thời 
ø1an. 

Sao có thể nói tội khác lẽ ra không có quả? Ai 
ở chỗ nào có thể phá ai? Phá vào lúc nào? Trải qua 
bao nhiêu thời gian để phá? 

Tụng răng: 

Bí-sô thấy tịnh hạnh 
Người ngu phá chỗ khác 
Khi nhân đạo sư khác 
Gọi phá, không qua đêm. 

Luận chép: Kẻ có khả năng phá tăng, phải là 
đại Bí-sô, không phải người tại gia, Bí-sô-m, 
v.v..., Vì họ nương dựa không có oai đức, nên chỉ 
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thấy người tu hành không phải kẻ ái hành, do ý ưa 
xâu ác rất sâu, vững. chắc, vì đêu có lay động, vội 
vã đôi với phẩm nhiễm, tịnh, mà phải ở hạnh thanh 
tịnh mới phá tăng được, vì người phạm giới không 
có oai đức, tức do đó chứng biết. Sau tạo tội 
nghịch khác, không thể phá tăng, do tạo tội nghịch 
khác và thọ quả của tội kia. Vì ở chỗ không nhất 
định, nên ở đây nêu hạnh thanh tịnh làm đầu, nhằm 
biểu thị rõ lời nói trang nghiêm tròn đủ, v.v... vì 
người xấu xí, nói năng chậm chạp, v.v... không có 
khả năng phá, phải phá ở chỗ khác, không phải đối 
với Đại sư, vì các Như lai không thể bức não, khinh 
suất, lời nói oai phong, nghiêm túc, nên không có 
khả năng, chỉ phá phàm phu, không thể phá bậc 
Thánh, người khác không thể dẫn đặc chứng tịnh. 

Có nói: Đắc nhẫn cũng không thê phá, vì nhẫn 
chắc chăn mà Phật đã nói, vì hàm súc hai nghĩa, 
gọi lời của người ngu, phải là tăng bị phá, sư nhẫn 
khác với Phật, nhẫn khác với Phật nói. 

Có Thánh đạo khác, nên nói phá tăng, ở thời 
gian như thế, ngay đêm này phải hòa hợp, không 
được ở qua đêm. Như vậy, gọi là phá pháp luân 
tăng, làm chướng ngại pháp luân Phật, vì hủy hoại 
hòa hợp Tăng, nghĩa là khi chuyển biến tà đạo 
phá hoại Tăng, Thánh đạo bị ngăn dứt tạm thời 
không chuyên vận. 

Nói tà đạo, nghĩa là Đề-bà-đạt-đa nói giả dối 
năm việc là đạo xuất ly: 
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1. Không nên thọ dụng sữa, v.v... 

2. Không ăn thịt. 

3. Không ăn muối. 

4. Nên mặc y phục không cắt may. 

5. Nên ở chùa bên cạnh thôn xóm. 

Nếu khi chúng bằng lòng những điều người 
kia nói, gọi là phá pháp luân, cũng gọi là phá tăng. 

Là người của châu nào? Có bao nhiêu người 
phá pháp luân tăng, yết-ma tăng? Bao nhiêu người 
thuộc châu nào? 

Tụng răng: 

Châu Thiệm-bộ có chín 
Mới phả Pháp luân tăng 
Chỉ phá yết-ma tăng 
Chung ba châu là tám. 

Luận chép: Chỉ người ở chầu Thiệm-bộ, ít 
nhất là chín, đôi khi còn quá số này, phá được pháp 
luân, không phải ở châu khác, vì không có Phật, 
nên phải có trụ xứ Phật có thể lập sư khác, phải tám 
Bí-sô, chia làm hai chúng, dùng làm đôi tượng 
phá, chủ thê phá, vì thứ chín nên chúng rât Ít, vẫn 
phải có chín người. 

Nói thảy, là chứng tỏ vượt quá số này không có 
giới hạn, chỉ phá yết-ma có cả ở ba châu, ít nhất là 
tám người, nhiêu cũng không có giới hạn. 

Ở cả ba châu, nghĩa là do có Thánh giáo và vì 
có chúng đệ tử xuất gia, nên phải là tăng trong một 
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giới được chia ra hai bộ, làm yết-ma riêng, nên 
cần tám người, vì vượt quá số này không có ngăn 
dứt, nên cũng nói thảy. 

Vào thời gian nào chập nhận có phá tăng, phá 
yết-ma tăng? Từ khi kết giới rồi đến nay cũng có, 
cho đến pháp chưa diệt. Phá pháp luân tăng trừ sáu 
thời phân. Thời phân là: 

Tụng răng: 

Đầu, sau, vỡ, SOHg, rước 
Phát diệt chưa Kết giới 
Trường hợp sáu như thể 
Không phả tăng pháp luán. 

Luận chép: Đầu tiên, nghĩa là Đức Thế tôn 
thành Phật chưa bao lâu, vì hữu tình có a-thễ-da 
thiện, nên A-thế-da ác cũng chưa khởi. Sau, nghĩa 
là đâng Thiện Thệ sắp nhập Niết-bàn, Thánh giáo 
tăng rộng vì khéo an trụ, phải hòa hợp tăng, Đức 
Phật mới Niết-bàn. 

Có sư khác nói: Vì chứng pháp tánh nhất định, 
vì chúng đêu lo buôn, nên không phải đầu tiên, 
không phải sau, hai sự đồ vỡ về giới, kiến ở trong 
Thánh giáo nếu là vị chưa khởi, cũng không có phá 
tăng, phải là pháo kiến sinh, mới dám phá, khi chưa 
lập song thứ nhất của chỉ quán. Pháp như thế do 
chỉ quán kia nhanh chóng hợp trở lại, nên sau Phật 
diệt độ, bấy giờ người khác không tín thọ, vì không 
có chân Phật làm đối địch. Khi chưa kiết ĐIỚI, 
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không có một nội giới, hai bộ phận tăng có thể ĐỌI 
là phá tăng. Ở sáu trường hợp này, không có phá 
pháp luân. 

Phá tăng như thê, Chư Phật đêu có. Không như 
vậy, phải có đời trước phá nghiệp người khác, khi 
Phật Ca Diệp Ba ở kiếp Hiên này, đức Thích-ca 
Mâu-nI từng phá chúng người khác. Vả lại, nên 
dừng luận một bên, nên nói vê duyên nghịch. 

Tụng răng: 

Bỏ, hoại ruộng án đức 

Chuyển hình cũng thành nghịch 
Mẹ là nhân máu kia 

Lâm nơi không hoặc có 

Đảnh tám, Phát chảy máu 

Sau hại, Vô học không. 

Luận chép: Vì sao hại mẹ, v.v... thành Vô 
gián, không phải tội khác? Vì bỏ ruộng ơn, hủy 
hoại ruộng đức, nghĩa là hại cha mẹ là vứt bỏ ruộng 
Ơn. 

Làm sao có ơn? 

Vì gốc sinh ra thân, làm sao vứt bỏ gốc kia. 
Nghĩa là bỏ ruộng ơn đức Kia, là A-la-hán, v.v... 
khác đủ các đức vượt hơn và vì chủ thể sinh, vì hủy 
hoại đối tượng nương tựa của đức, nên thành tội 
nghịch. 

Nếu có đứa con khi sơ sinh, bị cha mẹ đem vứt 
bỏ ngoài đường cho sói, báo ăn thịt, v.v..., hoặc tìm 


722 A TỶ ĐÀM 14 


cách muốn giết lúc còn ở trong thai, do sức định 
nghiệp, đứa con không chết. 

Cha mẹ kia có ơn gì mà vứt bỏ thành tội nghịch. 
Cha mẹ kia do có nỗi sợ sệt không sông được, v.v... 
đối với việc con, khởi tâm muốn giết, nhưng khi 
vứt bỏ, v.v... tâm phải xót thương, thường duyên 
sự luyên ái con ràng buộc nơi tâm. Nếu từ bỏ ơn 
này, là tiếp xúc tội nghịch phẩm hạ. Vì chỉ rõ tội 
nghịch có hạ, trung, thượng, nên gọi là từ bỏ ơn, 
đều thành tội nghịch. Hoặc do pháp khí, ruộng, mẹ, 
v.v..., nhưng nêu cha mẹ kia không có ơn, chỉ hại 
mạng mình, thì lễ ra phải Vô gián sinh trong địa 
ngục, các người thông minh đều nói răng: Đức Thế 
tôn đôi với . pháp đều thấu đạt cùng tận cội nguồn, 
nói như vậy: Chỉ nên tin sâu hình của cha mẹ 
chuyển biến sát, thành tội nghịch chăng? Tội 
nghịch cũng thành, vì chỗ dựa một. Nêu có Yết- 
thích-lam nơi người nữ làm rớt, người, nữ khác 
lượm lây bỏ vào sản môn sinh, con rôi giết, thì đâu 
thành tội nghịch hại mẹ. 

Nhân máu của mẹ kia sinh, vì thức gởi hình 
tích mới tăng, nên người nữ thứ hai chỉ như mẹ 
nuôi. Mặc dù các đối tượng tạo tác, đều nên hỏi han 
chắc chắn, nhưng hại, chỉ thành đông loại Vô gián, 
nên chỉ kết của cõi người sinh vượt hơn, duyên hại 
thành tội nghịch hại mẹ, không phải chỉ gìn giữ 
nuôi nắng, nghĩa là nếu khởi gia hạnh sát đối VỚI 
cha, mẹ, giết lầm người khác, thì sẽ không mắc tội 
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Vô giản, đôi với không phải cha mẹ, khởi gia hạnh 
giết, giết lầm cha mẹ cũng không thành nghịch. 
Nếu một gia hạnh hại mẹ và người khác, thì cả hai 
vô biểu sinh, biểu chỉ tội nghịch, vì thế lực của 
nghiệp Vô gián mạnh mẽ, nên gọi Tôn giả nói: 
Cũng có hai biểu: biểu là do cực vi chứa nhóm 
thành, nên nay quán ý Tôn giả kia, biểu có nhiều 
CỰC VI, CÓ gôm nhiếp tội nghịch, có gôm nhiếp tội 
khác, chỉ có ở A-la-hán không có tưởng A-la-hán, 
cũng không hiểu quyết định, đây không phải A- 
la-hán, vì không có phân biệt, nên hại, thành tội 
nghịch, không phải đôi với cha mẹ hoàn toàn đồng 
VỚI tỘI này, Vì dễ nhận biết, mà không nhận biết, 
nghĩa là dù tâm hành động giết hại, nhưng không 
có bỏ ơn. Bậc A-la-hán không có nêu riêng tướng. 
Vì đã khó nhận biết là phải, cũng khó biết là quấy, 
nên tâm buông tuông sát, cũng thành Vô gián. 

Nếu có người hại cha, cha là bậc A-la-hán, thì 
sẽ mặc một tội nghịch, vì chỗ dựa một, nhưng rõ 
ràng một tội nghịch do hai duyên thành, hoặc do 
hai môn quở trách tội nghịch kia, nên bảo bắt đầu 
thiêu gìn giữ, ông đã gây ra hai tội nghịch, gọi là 
hại cha, giết A-la-hán. 

Nếu ở chỗ Phật, với tâm ác, làm thân Phật chảy 
máu, thì tất cả đều có mắc tội Vô gián chăng? 

Chủ yếu là phải do tâm sát, mới thành tội 
nghịch, đánh ngay tim xuất huyết thì không có Vô 
gián, vì không có tâm chắc chắn hủy hoại ruộng 
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phước. Nếu vị gia hạnh sát thị A-la-hản kia chưa 
thành Vô học, đến khi sắp chết, mới được quả A- 
la-hán. Giết người kia có tội nghịch hay không? 

Không vì thân Vô học, không có gia hạnh sát. 

Nếu gây ra gia hạnh Vô gián không thể chuyền, 
thì có lìa nhiễm và được quả Thánh hay chăng? 

Tụng răng: 

Tạo nghịch, gia hạnh định 
Không lìa nhiêm, được quả. 

Luận chép: Ca hạnh Võ gián, nêu tật định 
thành, thì trung gian chắc chắn sẽ không có lìa 
nhiễm được quả, trung gian gia hạnh nghiệp đạo 
khác. Nêu Thánh đạo sinh, nghiệp đạo không khởi, 
thì sự chuyền vận sẽ được nối tiếp nhau, chắc chăn 
trái với nghiệp đạo kia. Không phải đã kiên đề, 
nghĩa là bị tiếp xúc tội của nghiệp đạo nhưng gia 
hạnh Vô gián của tông ta, nói chung có hai: 

1. Gân. 

2.Xa. 

Gân, không thể chuyền, xa có thể chuyên. 

Trong các tội Vô gián của hành vi ác, tội nào 
nặng nhât? Các hạnh diệu trong nghiệp thiện thế 
gian được quả nào lớn nhất? 

Tụng răng: 

Lời lừa dối phá Tăng 
Lớn nhất trong các tội 
Cảm tư hữu thứ nhất 
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Quả lớn thiện thể gian. 

Luận chép: Vì phá tăng, nên nói lời lừa dối. 
Trong các hành vi ác, tội này rất lớn. 

Hỏi: Sao tội này gồm nhiếp lời nói lừa dối? 

Đáp: Vì lời nói đã phát ra, dựa vào tưởng khác 
nhau, nghĩa là người kia đối với pháp nghĩ là pháp, 
đối với phi pháp nghĩ là phi pháp, đối với Đại sư 
nghĩ là Đại sư, đôi với bản thân mình nghĩ là không 
phải Nhất thiết trí. Nhưng do A-thê-da ác bên chắc, 
che lấp ý nghĩ này, tạo ra nói khác. Nếu có khi 
không do tưởng khác phá tăng thì sẽ không thê sinh 
ra tội nặng trong một kiếp. 

Hỏi: Vì sao tội này nặng nhất trong các hành vi 
ác? 

Đáp: Vì tội này hủy hoại pháp thân Phật, vì 
chướng ngại thế gian sinh lên cõi trời, đạo giải 
thoát, nên chiêu cảm tư của quả dị thục đệ nhất 
hữu, là quả rất lớn trong các thiện Ở thế gian nên có 
thê chiêu cảm dị thục rất văng lặng. 

Vì y cứ ở quả dị thục, nên nói rẵng: Vy cứ ởnăm 
quả để nói, tức là nên nói tư tương ưng với định 
Km Cương dụ, có công năng được quả lớn, nghĩa 
là quả này có thê được các hữu vi, vô vi, bốn quả 
A-la-hán ngoài quả đị thục. Mặc dủ các tư của đạo 
Vô gián vô lậu đều dứt trừ dị thục, được bốn quả 
khác, nhưng quả đã được Ở đây rất cao quý, vì các 
Kết đã dứt hăn làm thành quả này. Vì phân biệt 
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quả này, nên gọi là thiện thế gian. Vì chỉ có tội Vô 
gián, chắc chăn đọa địa ngục, các đồng loại Vô 
gián, cũng quyết định sinh kia, không phải chắc 
chăn sinh Vô gián, vì không phải nghiệp Vô gián. 

Đồng loại Vô gián, tướng của chúng thê nào? 
Tụng răng: 

Nhiễm mẹ, Ni, Vô học 
Giết Bồ-tát trụ, định 

Và bác Thánh Hữu học 
Đoạf duyên hòa hợp tăng 
Phá hoại các tháp tượng 
Là đồng loại Vô gián. 

Luận chắp: Nói đồng loại, nghĩa là giống 
nhau. Nếu có người làm việc phi phạm hạnh đôi 
với mẹ, ni A-la-hán, làm việc rất ô nhục, đây gọI 
là tướng mạo của nghiệp đồng loại hại mẹ. Nếu có 
kẻ giết hại Bô-tát trụ định, gọi là tướng mạo của 
nghiệp đông loại hại cha. Nếu có người giết hại bậc 
Thánh Hữu học, gọi là tướng nghiệp đồng loại thứ 
ba. Nếu có duyên xâm đoạt hòa hợp tâng, gọi là 
tướng nghiệp đồng loại phá tăng. Nếu có kẻ phá 
hoại tháp Phật, gọi là tướng nghiệp đồng loại thứ 
năm. 

Có nghiệp dị thục có khả năng làm chướng 
ngại trong ba thời gian, nói là ba thời. 

Tụng răng: 

Bắt hoàn, sắp được Nhân 
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Vô học, nghiệp làm chướng. 

Luận chép: Nêu khi từ vị Đảnh, Sắp được Nhẫn, 
chiêu cảm nghiệp đường ác, đều rất chướng ngại, 
vì nhãn siêu việt địa dị thục kia, như người SẤp lìa 
khỏi nước mà họ đã cư ngụ trước đây, tất cả chủ 
nợ đêu rất chướng ngại. Nêu có người khi sắp được 
quả Bất hoàn, nghiệp trói buộc cối Dục đều tất 
chướng ngại. Hoặc có người khi sắp được quả Vô 
học, nghiệp sắc, Vô sắc đêu rât chướng ngại, hai vị 
sau này, dụ nói như trước. Nhưng trong đây, trừ 
thuận với hiện thọ và thuận với nghiệp bất định, 
thọ dị thục bất định và không phải thành thục ở 
chỗ khác trong định dị thục. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 24 
Phẩm 5: NÓI VỀ NGHIỆP (PHẢN 7) 

Như trên đã nói: Bô-tát trụ định là từ vị nào 
mà được gọi là trụ định? VỊ kia lại ở đầu gọi là 
định? 

Tụng răng: 

Từ tu nghiệp diệu tướng 
Bồ-tát được gọi định 
Sinh nhà quý, đường lành 
Đủ nam, niệm vững chắc. 

Luận chép: Từ tu có thể chiêu cảm nghiệp quả 
đị thục ba mươi hai tướng đại sĩ phu, mâu nhiệm 
Bồ-tát mới được đặt tên là trụ định, do từ thời gian 
này cho đến thành Phật, thường sinh cõi thiện và 
nhà cao quý, v.V.. 

Sinh cõi thiện, V.V.. „ nghĩa là sinh vào hàng 
người, trời, vì trong cõi này phân nhiêu thực hành 
điều thiện, vì tốt đẹp đáng khen, nên đặt tên cõi 
thiện. Ở trong cõi thiện thường sinh vào nhà cao 
quý, là Bà-la- môn, hoặc Sát-đế-lợi, nhà trưởng 
giả giàu có, đại Bà-la-môn. Ở nơi nhà sang trọng, 
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căn có đủ thiêu, nhưng Bô-tát thường đủ căn vượt 
hơn, thường làm thân nam, còn không làm nữ, 
huông chi có thọ thân Phiến- đề, v.v...? Thế gian 
thê gian thường nghĩ nhớ đến việc làm thiện ở thọ 
mạng đời trước, thường không bị khuât phục, lùi 
lại, tức là thường làm lợi lạc cho tất cả hữu tình, 
nên trong tât cả thời gian, tất cả phương tiện tâm 
không mỏi chán, gọi là không bị lui sụt, khuất 
phục. Do đó nên gọi là vững chắc. 

Lễ nào không phải quả vị chưa tu nghiệp diệu 
tướng, với tâm Bồ- đề không thoái chuyên, nên đặt 
tên trụ chắc chăn chăng? Vì sao Bô-tát phải ở vị tu 
nghiệp diệu tướng, mới được thọ nhận tên Trụ quết 
định? Bây giờ, vì trời người mới biết chung, thời 
gian trước, chỉ chư thiên được biết vào thời gian Ấy, 
biết chắc chăn cõi, v.v... trước chỉ có Đăng giác 
chắc chăn, không phải giác khác. 

Tướng nào nên biết tu nghiệp diệu tướng? Tụng 
răng: 

Nam Thiệm-bộ đối Phật 
Phát suy xét chỗ thành 

Trăm kiếp khác mởi tu 

Đều trăm phước nghiêm, đẹp. 

Luận chép: Bỏ-tát phải ở trong châu Thiệm- 
bộ, mới có thể tạo, tu đân nghiệp điệu tướng. Vì 
tuệ giác của châu này rất sáng suôt, nhạy bén, nên 
chỉ là người nam, không phải thân nữ, v.v... Bây 
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ø1ờ vì đã siêu việt vị nữ, nên ở đây không nên nói, 
vì nghĩa thường thọ thần nam ở trong bài tụng 
trước nghĩa đã rõ ràng, nên khi tạo nghiệp này chỉ 
hiện đối trước Phật, nghĩa là đích thân thây sắc 
thân không chung của Phật, với các thứ đặc biệt 
diệu kỳ của tướng tốt trang nghiêm, có ham muốn 
dẫn khởi, tư duy cảm nhận loại sắc thân này, không 
đối trước Như lai không sao phát khởi nên nghiệp 
của diệu tướng này chỉ duyên tư duy Phật, vì Phật 
là cảnh thuận đức đáng ưa thích, nên chiêu cảm 
nghiệp diệu tướng, chỉ do tư duy thành, không phải 
do tu thành, vì cõi bất định nên chiêu cảm dị thục, 
vì bị dị thục này trói buộc, nên không phải do văn 
thành, vì người kia yếu kém nên cũng chăng phải 
sinh đắc, vì gia hạnh khởi nên gọi là pháp kia chỉ 
ở ba vô số kiếp, tu hành Ba-la-mật đa như thí, v.v.. 
trong thân viên mãn, mới có thê được, chỉ là gia 
hạnh, không phải sinh đặc thiện, chỉ trăm kiếp khác 
tạo tu không phải nhiều, mỗi diệu tướng có trăm 
phước trang nghiêm. Trăm tư duy trong dây, gọi là 
trăm phước, nghĩa là khi sắp tạo môi nghiệp diệu 
tướng, trước khởi năm mươi tư duy định, đỗi trị 
thân, khí, theo thứ lớp năm mươi tư duy kia mới 
khởi dẫn nghiệp một tướng. Về sau, lại khởi năm 
mươi tư duy thiện, trang nghiêm dẫn nghiệp, khiến 
được viên mãn. 

Năm mươi tư: Dựa vào mười nghiệp đạo mỗi 
nghiệp đạo đều khởi năm tư. Vả lại, dựa vào nghiệp 
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1. Tư duy lìa sát hại. 

2. Tư duy khuyên bảo, dẫn dắt. 

3. Tư duy khen ngợi. 

4. Tư duy tủy hỷ. 

5.Tư duy hôi hướng. Nghĩa là hôi những gì 

mình tu, hướng đên giải thoát, cho đên tà 
kiến đêu có năm cũng thế. 

Có sư khác nói: Căn cứ vào mười nghiệp đạo 
đêu khởi năm phẩm hạ, v.v... tư duy thiện, trước, 
sau đều như vậy, như huân tập tĩnh lự. 

Có sư khác nói: Dựa vào mười nghiệp đạo mỗi 
nghiệp đạo khởi năm tư duy: 

1. Gia hạnh tịnh. 

2. Căn bản tịnh. 

3. Sau khởi tịnh. 

4. Không phải tầm hại. 

5. Niệm nhiếp thọ. 

Lại Có sư nói: Mỗi nghiệp tướng, đều làm 
duyên Phật, chưa hề tập tư duy, đủ mười trăm hiện 
tiền dùng để nghiêm sức. 

Mỗi trăm phước, lượng chúng thế nào? 

Có nói: Do dựa vào ba vô sô kiếp, tăng trưởng 
công đức đã nhóm hợp thành thân, phát khởi vô 
đôi, vô sô như thê, với lượng phước đức cao quý 
chỉ Phật biết. 


732 A TỶ ĐÀM 14 


Có nói: Nếu do sức tăng thượng của nghiệp 
chiêu cảm ngôi vị Luân vương, trị vì bốn châu 
lớn, tự tại chuyền vận, là lượng mộtphước. 

Có nói: Nếu do sức tăng thượng của nghiệp 
được làm Đê-thích, trị vì hai tâng trời cõi Dục, Tự 
tại chuyển vận, là lượng một phước. 

Có nói: Chỉ trừ Bô-tát gần Phật, tât cả hữu tình 
khác đã tu nghiệp quả giàu vui, là lượng một 
phước. 

Có sư khác nói: Lượng này rất ít, nên nói khi 
thê giới sắp thành, tất cả hữu tình chiêu cảm sức 
tăng thượng của nghiệp một đại thiên quốc độ, là 
lượng một phước. 

Nay, Đức Bạc-già-phạm, xưa khi làm Bồ-tát, 
trong ba vô số kiếp, mỗi kiếp đều cúng dường bao 
nhiêu Đức Phật? 

Tụng răng: 

Ở ba vô số kiếp 

Đều cúng dường bảy vạn 
Lại, thứ lớp cung dường 
Năm, sáu, bảy, ngàn Phát. 

Luận chép: Trong vô số kiếp đầu tiên, cúng 
dường Dảy vạn năm ngàn vị Phật. Kế là, trong vô 
sô kiêp cúng dường bảy vạn sáu ngàn vị Phật, sau 
trong vô số kiếp cúng dường bảy vạn bảy ngàn vị 
Phật. 

Ba vô sô kiếp, mỗi khi viên mãn và phát tâm 
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đầu tiên đều gặp các vị Phật nào? 
Tụng răng: 
Ba vô số kiếp mãn 
Nghịch lại gặp Thắng Quán 
Phát Nhiên Đăng, Bảo 
Kế Thích-ca Mâu-ni đầu. 

Luận chép: Nói thứ lớp nghịch: Từ sau tới 
trước, gọi là vô sô kiếp thứ ba đủ đã thờ phụng 
Phật, hiệu là Thắng Quán. Kiếp thứ hai mãn, thờ 
phụng Phật danh là Nhiên Đăng. Kiếp thứ nhất mãn 
thờ phụng Phật tên là Bảo Kế. Vô số kiếp thứ nhất, 
đâu tiên, gặp Thích-ca Mâu-ni, nghĩa là Đức Thế 
tôn của ta mới phát tâm, gặp một Bạc-già-phạm, 
hiệu Thích-ca Mâu-ni. Khi Đức Phật kia ra thê 
gian, đang ở kiếp cuối, sau diệt, chánh pháp chỉ trụ 
một ngàn năm. 

Bây giờ, Đức Thê tôn ta là con của người thợ 
gốm, Ở chỗ Đức Phật kia, khởi tâm tịnh ân cân, 
dùng dầu hương để thoa, dùng nước hương đề tăm, 
thiết lễ cũng dường Phật rồi, phát thệ nguyện rộng 
lớn: Nguyện ta sẽ thành vị Phật như Thê tôn hiện 
nay. 

Vì thế, nay Như lai mỗi pháp đều đồng với Đức 
Phật kia. 

Bồ-tát Thích-ca ta đã ở trong vị nào, Ba-la-mật 
nào tu tập viên mãn? 

Tụng răng: 
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Chỉ do bi thí khắp 

BỊ xẻ thân, không giận 
Khen ngợi Phát Đề-sa 
Kế Bồ-đề vô thượng. 
Sáu Ba-la-mát đa 

Ở bốn vị như thể 

Một, hai, lại một, hai 
Như thể tu viên mẫn. 

Luận chép: Bồ-tát phát nguyện, lúc tu thí đầu 
tiên, chưa thể bô thí khắp tất cả hàm thức, tất cả 
vật, chỉ vận dụng tâm bi. 

Bồ-tát kia, ở thời gian sau, nhờ sức tu tập quán, 
nên chuyên vận tâm bị thêm nhiều, có thể bố thí 
khắp tật cả hữu tình, chắng phải : tật cả vật. Đôi khi 
Bỏ-tát đối khắp với tất cả, bỗ bố thí tất cả, chỉ do 
tâm bị, không phải tự mong cầu sự sai khác của 
sinh, vượt hơn, như thế là tu tập viên mãn bồ thí 
Ba-la-mật đa. Hoặc có lúc Bô-tát bị cắt xẻ chi thân, 
dù chưa lìa tham dục, nhưng tâm vẫn không hề có 
chút giận dữ, như thê là tu tập viên mãn Giới, Nhẫn 
Ba-la-mật đa. 

Hoặc có khi Bồ-tát tinh tấn mạnh mẽ, dùng 
một Già-tha, suốt trong bảy ngảy, khen Phật Đề- 
sa, được vượt qua chín kiếp, ngang đây là tu tập 
viên mãn Tinh tân Ba-la-mật đa. Hoặc có khi Bỏ- 
tát ở tòa Kim cương sắp lên Chánh giác Bồ-đề Vô 
thượng, kế là vô thượng giác trước trụ định Kim 
cương dụ, ngang đây là tu tập viên mãn định, tuệ 
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Ba-la- mật đa. Về lý, lẽ ra vị này Vô gián mới viên 
mãn, vì khi được tận trí vị này mới mãn, vì riêng 
có thê đạt đến bờ bên kia viên đức, nên sáu pháp 
này gọi là Ba-la-mật đa. 

Khế kinh nói: Có ba việc phước: 

1. Việc phước của loại thí. 

2. Việc phước của loại gIới. 

3. Việc phước của loại tu. 

Ở đây, vì sao đặt tên việc phước? Tụng răng: 

1. Ba loại: thi, giới, tu 

2. Đếu tùy sự thích ứng 

Được gọi sự nghiệp phước Sai khác như nghiệp 
đạo. 

Luận chép: Ba loại đều là phước, hoặc nghiệp, 
hoặc sự, tùy theo chỗ thích ứng với sự nghiệp đó, 
như nói nghiệp đạo nghĩa là như phân biệt trong 
mười nghiệp đạo, có khi nghiệp cũng là đạo, có khi 
đạo không phải nghiệp. 

Trong đây, có khi phước vừa là nghiệp, vừa là 
sự, có khi phước, nghiệp không phải sự, có khi 
phước, sự, không phải nghiệp. Có khi chỉ là phước, 
không phải nghiệp, không phải sự. Vả lại, hai 
nghiệp thân, ngữ trong loại thí, đủ nghĩa của ba 
thứ: phước, nghiệp, sự, vì gọi là thiện, nên là 
phước, vì tạo tác nên cũng gọi là nghiệp, là công 
năng cùng khởi tư nghiệp, thân, ngữ vì chuyển vận 
ở môn chỗ dựa, nên cũng gọi là sự. Tư duy đăng 
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khởi, chỉ gọi là phước nghiệp tư đều có pháp chỉ 
thọ tên phước. Loại giới vì chỉ có tảnh của nghiệp 
thân, ngữ, nên đều thọ đủ tên: phước, nghiệp, sự. 
Từ (bI) trong loại tu, chỉ gọi là phước, sự, là sự của 
nghiệp. Từ tương ưng với tư, dùng từ làm môn mà 
tạo tác, nên từ đêu có tư. Giới chỉ gọi là phước, 
nghiệp, ngoài ra đều có pháp chỉ thọ tên phước. Bị, 
v.v... y theo Từ này, nên tư duy, lựa chọn. 

Có nói: nghiệp phước hiểu thị rõ nghĩa tạo ra 
phước, gọi là gia hạnh của phước, sự biểu thị rõ 
đôi tượng nương tựa, nghĩa là thí, giới, tu là sự của 
nghiệp phước, vì thành ba việc kia, nên khởi gia 
hạnh phước. Có nói: Chỉ tư là nghiệp phước chân 
thật, Sự của nghiệp phước, 

nghĩa là thí, giới, tu, dùng ba làm môn, vì 
chuyên vận nghiệp phước. 

Pháp nảo gọi là thí? Thí chiêu cảm quả nào? 
Tụng răng: 

Do đây xả tên thí 

Vì cung cấp, vì ích? 
Thân, ngữ, và năng phát 
Chiêu cảm quả giảu 1o. 

Luận chép: Dù là vật, đôi tượng xả và chủ thể 
xả, đủ đều có thể gọi là thí, ở trong đây đã đặt tên 
thí, chỉ dựa vào xả đủ, nghĩa là do đó, xả đủ sự 
được thành, nên xả đôi tượng tư duy là thê của thí 
chân, như cảnh, đối tượng độ không được lượng 
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danh, đối tượng lập lượng danh dựa vào chủ thể 
độ đủ, hoặc vì chứa đề danh dự vượt hơn, truyền 
tập, tùy theo thân yêu người khác, gần gũi nương 
tựa. 

Do xả như thế, v.v..., sự cũng thành, nhưng 
không phải ý chánh trong đây nói. Vì phân biệt xả 
kia, nên nói lời cung câp, hay làm lợi ích. Đôi với 
Niết-bàn của mình, chỉ vì cúng dường, đôi với 
người khác cũng vì làm lợi ích các căn đại chủng 
kia. Khi có thực hành bô thí, chỉ vì làm lợi ích cho 
nØƯỜi. 

Thế nảo là gọi đủ? 

Nghĩa là nghiệp thân, ngữ và năng phát này. 
Thế nảo là năng phát? 

Nghĩa là vô tham đều có công năng khởi nhóm 
Ấy, tức nghiệp thân, ngữ và tâm, chủ thể khởi và 
vô tham ấy đêu hiện hành, gọi chung là như có thể 
của thí. 

Tụng răng: 

Nếu người dùng tâm tịnh 
Nghi rồi mà hành thí 
Uẩn thiện sáf-na này 
Đều gọi chung là thí. 

Nên biết sự nghiệp phước của loại thí như thê, 
hôi hướng giải thoát, cũng được quả ly hệ, mà y 
cứ vào sự chắc chắn gân vì chỉ gọi là công năng 
chiêu cảm quả giàu có, của cải lớn. 
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Dựa vào đầu để đặt tên giàu có của quả này? Vì 
của tôt đẹp, rộng lớn không thê cướp đoạt. Vì được 
lợi ích gì mà thực hành bô thí? 

Tụng răng: 

Vì ích cả mình, người 
Không vì hai hành thí. 

Luận chép: khi thí chủ bô thí, quán sát hai lợi 
ích: 

1. Vì ích mình chiêu cảm quả căn thiện. 
2.Vì ích lợi đại chủng của các căn người 
khác. 

Thí chủ có hai: 

1. Có phiên não. 
2. Không có phiên não. 
Có phiên não lại có hai thứ: 
1. Chưa lìa tham dục. 
2. Đã lia tham dục. 
Trong hai thứ này, đều có hai thứ: 
1. Các bậc Thánh. 
2. Các phàm phu. 

Ở đây, bậc Thánh chưa lia tham dục và phảm 
phu chưa lia tham dục, dâng cúng Chê-đa (Tháp) 
chỉ vì ích mình, nghĩa là tự tăng trưởng hai thứ căn 
thiện: 

Công năng chiêu cảm sự giàu có làm quả. 

Vì được tư lương của nghĩa trên, các hữu đã lìa 
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tham dục, bậc Thánh dâng cúng chế-đa, trừ thuận 
với hiện thọ, không chiêu cảm sự giàu có, Vì người 
kia đã có khả năng rốt ráo siêu việt địa dị thục kia, 
chấp nhận vì được tư lương của nghĩa trên. Cho 
nên, cũng gọi chỉ vì làm lợi ích cho mình, không 
phải người này làm lợi ích đại chủng căn của người 
khác, nên không làm lợi ích cho người khác. 

Không có phiên não: nghĩa là bố bố thí hữu tình 
khác chỉ vì làm lợi ích người khác, nghĩa là hay 
làm ích đại chủng các căn người của khác, không 
phải tự tăng trưởng. Hai thứ căn thiện trừ thuận với 
hiện thọ. Có phiền não, nghĩa là bô thí hữu tình 
khác, là cả hai đều có lợi ích. Không có phiên não, 
nghĩa là dầng cúng chế-đa, trừ thuận với hiện thọ, 
không vì hai lợi ích. 

Trước đã nói chung về bồ thí, chiêu cảm giàu 
có. Nay, kế là sẽ nói về nhân riêng của quả bố thí. 

Tụng răng: 

Do chủ của ruộng khác 
Nền quả thí sai khác. 

Luận chép: Thí có sai khác do ba thứ nhân, 
nghĩa là vì của, ruộng, chưa có khác nhau, vì bỗ thí 
sai khác, nên quả có khác nhau. 

Nói của, ruộng chủ có khác nhau, nghĩa là của, 
ruộng, chủ loại như thế, hơn, kém khác với của, 
ruộng chủ khác. Vả lại, do thí chủ có khác nhau. 
Tụng răng: 
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Chủ khác do tín thảy 
Hành thí kính trọng thảy 
Được tôn trọng, đi rộng 
Họp thời, quả khó đoạt. 

Luận chép: Hoặc có thí chủ đối với nhân quả 
được tín chắc chắn. Hoặc có thí chủ đối với nhân 
quả, tầm hoài nghĩ do dự. Hoặc có thí chủ theo dục 
như thế. Hoặc có thí chủ đủ Thi-la tịnh, hoặc ít, 
thiếu, trái, hoặc hoàn toàn không có giới. Hoặc có 
thí chủ học rộng đây đủ về giáo pháp Phật. Hoặc 
có thí chủ ít nghe, hoặc không có nghe, v.v... mà 
thực hành huệ thí. 

Vì thí chủ đủ tín căn, giới, văn, v.v..., công đức 
khác nhau, nên gọi là chủ khác. Vì chủ khác, nên 
sự bồ thí thành ra khác nhau, vì sự bồ thí khác nhau 
nên được quả có khác. 

Có các thí chủ có đủ đức như thế, có khả năng 
đúng như pháp thực hành bô thí như kính trọng, 
v.v... Như thứ lớp, ấy là được bốn quả như tôn 
trọng, v.v..., nehĩa là nếu thí chủ thực hành bó thí 
một cách kính trọng, thì sẽ chiêu cảm thường được 
người khác kính trọng. Nếu tự tay bố thí, ấy là có 
thể chiêu cảm được thọ dụng yêu thích tài sản rộng 
lớn. Nếu bỗ thí hợp thời, thì sẽ chiêu cảm của cải 
hợp thời, mọi nhu cầu cân thiết đúng lúc, không 
phải thời gian khác. Nếu không gây hao tốn cho 
người khác, thì sự bố thí sẽ chiêu cảm nhiêu của 
tiên, không bị vua, hỏa hoạn, v.v... xâm hoại. 
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Do của cải bố thí có khác nhau, tụng rằng: 
Của khác, do sắc thảy 
Được sắc đẹp, danh tốt 
Các ái, thân mêm mại 
Có tùy thời ưa chạm. 

Luận chép: Do của vật bồ thí hoặc thiểu, hoặc 
đủ sắc, hương, vị, xúc, như thứ lớp ây là được. 
Hoặc thiếu, hoặc đủ, quá sắc tốt đẹp, v.v.. . Nghĩa 
là vì của, sắc bố thí đầy đủ, nên chiêu cảm sắc, 
hương đẹp đây đủ. Ấy là chiêu cảm danh tốt, như 
hương thơm ngào ngạt tỏa khắp các phương. 

Vì vị đầy đủ nên chiêu cảm các thứ yêu thích, 
như vị ngon, được mọi người ưa thích. 

Vì tiếp xúc đây đủ, nên chiêu cảm thân mêm 
mại, và có tùy thời sinh xúc lạc thọ. Nếu của bồ thí 
có thiểu sót, thì quả sẽ giảm ít theo. 

Như thế, cũng do đủ sắc, hương, v.v..., nên øỌI1 
của cải khác, vì của cải khác, nên thê bô thí và quả 
đêu có khác nhau. Do ruộng bô thí có khác nhau. 
Tụng răng: 

Ruộng khác do cối khổ 
Ơn đức có sai khác. 

Luận chép: Do ruộng, bỗ thí hướng đến khổ 
các đường, ơn đức đêu có khác nhau, nên gọi là 
ruộng khác. Vì ruộng khác, nên quả thí có đặc biệt, 
Do cõi khác nhau, như Đức Thê tôn nói: Nếu bố 
thí bàng sinh thì sẽ thọ hưởng quả gấp một trăm 
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lân, bồ thí người phạm giới sẽ chiêu cảm thọ quả 
gập ngàn lân. Do các khô riêng, như bảy hữu dựa 
vào phước, nghiệp, sự. Ở trước nói: Nên bố thí 
khách, hầu hạ, chăm sóc người bệnh, vườn rừng, 
thức ăn hắng ngày và y phục mặc lúc gió rét, v.V.. 
thức ăn, thuôc uông tùy từng thời tiết. Lại nói: Nếu 
có đây đủ người nam, nữ tín tịnh, thì sẽ thành nói 
ở đây. 

Bảy thứ hữu dựa vào phước, nghiệp, sự, nghĩa 
là phước đức đã được không thể nhặt lấy, đo 
lường. Nay, ở trong đây, vì duyên khác nhau nên 
khô có khác, do trừ thọ, vì khô khác nhau, nên quả 
có khác nhau. Do ơn riêng: như cha, mẹ, thầy, và 
có ơn khác, như gẫu, nai, v.v.. 

Kinh ả Sinh nói: Các lấn có ơn, đối với chỗ 
có ơn, khởi các nghiệp ác, quả hiện có thể biết. 
Do đó so sánh biết, thực hành việc thiện để trả ơn, 
hiệu quả ây chắc chắn phải do đức riêng, như Khế 
kinh nói: Người. bồ thí giữ giới được quả gấp trăm, 
ngàn lần, cho đến bô thí Phật, sẽ được hưởng quả 
thật vô lượng. Mặc dù đều vô lượng, nhưng cũng 
có nhiêu, ít, như số giọt nước của biến cả, sông 
Căng-øià, như đối với tài thí, thì pháp thí là tôn quý. 

Căn cứ tài thí, những gì là vượt hơn? Tụng 
răng: 

Thoát đổi thoát, Bồ-tát 
Thí thứ tám hơn hết. 
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Luận chép: Nếu người đã giải thoát, ruộng bỗ 
thí đã giải thoát, thì đối với tài thí, ruộng đã giải 
thoát này là hơn hết. Nếu các Bồ- tát đã dùng ÀJ ưa 
thích vượt hơn, bình đăng muốn lợi lạc cho tật cả 
hữu tình, vì đại Bô-đề mà thực hành huệ thí. Dù 
không phải thí giải thoát, ruộng giải thoát, nhưng 
trong phước thí này là vượt hơn. Ngoại trừ huệ thí 
này còn có phước thí thứ tám trong tám thứ thí, 
cũng rất vượt hơn. Tám thí đó là: 
1. Thí khi có địp. 
2. Thí vì sợ hãi. 
3. Thí để báo ơn. 
4. Thí mong câu quả báo. 
5. Thí do thói quen từ trước. 
6. Thí cầu sinh lên cõi trời. 
7. Thí vì danh. 
Š. Thí vì trang nghiêm. 
Tâm vì giúp đỡ, tâm vì giúp đỡ Du-gìà. 
Vì được nghĩa trên mà thực hành huệ thí, như 
Đức Thế tôn nói: Thí là quả Thánh vô lượng. 
Vàả lại, thí không phải quả Thánh cũng vô lượng 
chăng? Tụng răng: 
Cha, mẹ, bệnh, pháp sư 
Bồ-tát thân sau cùng 
Nếu người không chứng thánh 
Quả thí cũng vô lượng. 
Luận chép: Năm thứ như thế nếu phàm phu 
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nảy là người bố thí, cũng có thê chiêu cảm quả VÔ 
lượng. Trụ hữu sau cuôi, gọi là thân sau cuôi. Bồ 
thí pháp sư trong bốn ruộng là thuộc về ruộng ơn, 
tật cả có thể chiêu cảm nghiệp quả vô lượng. 
Loại phẩm thượng, hạ đều bình đăng chăng? 
Không như vậy thì thê nào? 
Vì sáu nhân, nên khiến cho tất cả nghiệp đều 
thành phẩm nhẹ, nặng. 
Sáu nhân ấy là: Tụng rằng: 
Khởi sau, ruộng, căn bản 
Gia hạnh, tư, a-thế-da 
Vì do trên, dưới này 
Nghiệp thành phẩm thượng, hạ. 
Luận chép: Khởi sau, nghĩa là tác nghiệp này 
rôi, hoặc tức khắc, hoặc thường thường, theo trước 
mà làm. Ruộng, nghĩa là đối với ruộng kia, làm 
thiện, làm ác. Căn bản là nghiệp đạo căn bản. Gia 
hạnh, là dẫn phát thân, ngữ kia. Tư, nghĩa là do đạo 
nghiệp kia rốt ráo. Y ưa thích, nghĩa là tất cả ý thú, 
ta cân phải làm như thê, như thê. Nêu có sáu nhân 
đều là phẩm thượng, nghiệp này rất nặng, trái với 
nghiệp nặng này là nghiệp rất nhẹ. Trừ trung g1an: 
không phải rất nhẹ, nặng. Như thế kinh nói: xem 
xét, tư duy, tác nghiệp, gọi là tạo tác, cũng gọi là 
tăng trưởng. 
Do đầu gọi nghiệp là tăng trưởng? Do năm thứ 
nhân. 
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Năm nhân là: Tụng rằng: 
Do xét kỹ viên mãn 
Không đổi trị ác tác 
Vì có bạn, dị thục 
Nghiệp này gọi tăng trưởng. 

Luận chép: Vì xem xét tư duy, nghĩa là xem 
xét, tư duy mà tạo tác, không phải theo tư duy tạo 
tác, cũng không phải hoàn toàn không tư duy. Vì 
viên mãn, nghĩa là ngang với nghiệp lượng này, lẽ 
ra phải đọa đường ác, nghiệp ây viên mãn, gọi là 
tăng trưởng, nghiệp khác chỉ tạo tác. Vì không có 
đối trị ác tác, gọi là không có ăn năn, không có 
nghiệp đôi trị. 

Vì có bạn, nghĩa là tạo nghiệp bất thiện, bất 
thiện làm bạn giúp đỡ. 

Vì đị thục, nghĩa là thời phân nếu không nhất 
định, thì chắc chắn sẽ trái với dị thục thiện trên. 
Khác với dị thục này nên biết chỉ gọi là tạo tác. 

Như trên đã nói, chưa lìa dục, v.v..., dâng cúng 
chế-đa, chỉ vì tự lợi ích. Đã không có người thọ 
dụng thì phước thí sẽ thành ra sao? 

Tụng răng: 

Phước loại: xả, Chế-ẩa 
Như từ ... không có thọ. 

Luận chép: Không phải ta chỉ thừa nhận đã bỏ 
của vật, thì người thọ nhận thọ dùng, phước thí mới 
thành. 
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Thừa nhận là sao? 

Nghĩa là các phước thí, lược có hai loại: 
1. Xả. 
2. Thọ. 

Xá phước loại, nghĩa là do tâm thiện, chỉ xả 
tiền của, phước thí bèn khởi. 

Người thọ loại phước, nghĩa là ruộng bộ thí, 
cho thọ dụng vật thí, phước thí mới khởi. Đôi với 
chế-đa đã dâng cúng dụng cụ cung cấp, dù không 
có loại thọ, có phước của loại xả, nhưng phước của 
loại xả, đầu tiên xả tiền bạc, của cải, phước này 
liền thành. Vì đối trị tham, nên vô tham đều có tư 
duy cùng khởi, nên xả của tiền rồi, thuận theo 
ruộng đã thí, thọ dụng, hoặc không thọ dụng vật, 
phước thí vẫn không mắt. 

Nếu không như vậy thì có bỗ thí Tăng-già, hoặc 
người khác, v.v..., các dụng cụ giúp ích cho đời 
sông, hoặc trong khi người thọ thí kia chưa sử 
dụng, vật bèn hư hoại, mất mát, như thế vật đụng 
của thí chủ chăng lẽ vô ích hay sao? Vì phước thí 
sẽ bất sinh, không có quả đương lai chăng? 

Người kia chưa dùng thì phước do đâu sinh? 
Phước dụng không có mà có phước thọ. 

Chêế-đa không có phước thọ, do đâu sinh? Lại 
nữa, do đâu chứng biết? 

Phước sinh phải do thọ lãnh, không thọ lãnh thì 
đối với người kia, vì không có gồm nhiếp lợi ích, 
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nên phước sinh này không phải định chứng. Vì 
sao? Vì như phước tu từ, v.v... cũng sinh, gọi là 
tu từ định. Đối với các hữu tình bình đăng phát 
khởi ý ưa thích cho vui. Dù không có người thọ, 
cũng không gôm nhiếp lợi ích, nhưng vì sức của 
thắng giải CÓ nhiêu phước sinh, nên tu bị, v.v.. 
chắc chắn sẽ được phước cũng vậy, thí loại phước 
chế-đa lẽ ra cũng như thế. Đeo đuôi ở ruộng có 
đức, sinh thắng giải, khởi tôn kính cùng cực, dâng 
cúng, chế-đa. Dù không có người thọ, cũng không 
có gôm nhiếp lợi ích, do sức tâm mình có nhiêu 
phước sinh, nhưng không vô ích, khởi nghiệp thí 
kính, phải do khởi nghiệp mới khởi tư duy thù 
thăng, vì tư duy thù thắng mới có thể sinh phước 
thù thăng. 

Có người lập vẫn nạn: Ở ruộng thiện, đã gieo 
trồng giông nghiệp bố thí. Đã là quả ái sinh, lại 
trông ở ruộng xâu thì quá là phi ái phải chăng? 

Vấn nạn này thật phi lý. Vì sao? Tụng rằng: 

Ruộng xấu có quả ái. 
Quả gieo không trái ngưọc. 

Luận chép: Hiện thây quả được trông trong 
ruộng, không CÓ trái ngược, từ hạt giống vị độ ca, 
quả đăng không bao g1Ờ sinh, trong giông nhãn- bà 
không sinh quả ngọt, chăng phải do quả, hạt giỗng 
của sức ruộng có trái ngược. Tuy nhiên, do lỗi ở 
ruộng, đã gieo trồng hạt giống, hoặc sinh quả ít, 
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hoặc quả hoàn toàn không có. 

Như thê, dù trông thí nơi ruộng xâu, nhưng do 
thí chủ với tâm đem lại lợi ích yên vui cho người, 
nêu chỉ quả ái sinh, không chiêu cảm phi ái. 

Đã nói về loại thí, nay sẽ nói về loại giới. Tụng 
răng: 

La phạm giới và giả 

Gọi giới đêu có hai 

Chăng phạm giới nhân hoại 
Dựa trị, diệt tịnh thảy. 

Luận chép: Nói phạm giới, nghĩa là các sắc bất 
thiện, tức từ sát sinh, cho đến lời nói uê tạp. Tội 
tánh trong đây đặt tên là phạm giới. 

Cá, nghĩa là điều mà Phật ngăn dứt, tức ăn 
phi thời, v.v..., dù không phải tội tánh, nhưng Đức 
Phật vì giữ gìn chánh pháp, nên có ý ngăn dứt 
riêng hữu tình. Người thọ giới, phạm cũng gọi là 
phạm giới. Vì phân biệt tội tánh, nên chỉ đặt tên là 
già. Lìa tánh và già, đều gọi là giới. Tánh, giới này 
đêu có hai, gọi là biểu, vô biểu, vì lây nghiệp thân, 
ngữ làm tự tánh, nên giới có đủ bốn đức được ØỌI 
là thanh tịnh, hễ có đức nảo giảm, thì không gọi 
thanh tịnh. 

Nói bôn đức là: 

Không bị phạm giới làm hoại. Nói phạm giới, 
nghĩa là xem xét, tư duy việc phạm. 

Không bị nhân phạm giới kia làm hoại. Nguyên 
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nhân phạm giới kia, gọi là phiền não, tùy phiên não 
như tham, v.v... 

Dựa vào trị, nghĩa là dựa vào niệm trụ, v.v... 
Niệm này có thê đối trị phạm giới và nguyên nhân 
phạm giới. 

Căn cứ ở diệt, nghĩa là y cứ ở Niết-bàn, hôi 
hướng Niết-bàn, vì không phải có của. Vì nói rõ lại 
có nói khác. 

Có nói: GIới tịnh do năm thứ nhân: 

1. Căn bản tịnh. 

2. Quyến thuộc tịnh. 

3. Không phải tâm hại. 
4. Niệm nhiếp thọ. 

5. Hồi hướng vắng lặng. 

Đã nói về loại giới, nay sẽ nói về loại tu. Tụng 
răng: 

Đăng dẫn thiện, gọi tu 
Vì hay huân tập tâm. 

Luận chép: Đăng dẫn thiện, nghĩa là tự tánh 
đăng trì ở trong định và thiện kia đều có, tức đây 
gọi là tu, vì rất huân tập tâm, nên tu nghĩa là hun 
đúc như ƯỚp hoa vào vải sợi, nghĩa là các định 
thiện, nối tiêp ở tâm rất huân tập, khiến thành loại 
đức, không phải thiện bất định, nên øọI riêng là tu. 

Ở trước đã nói về phước của bồ thí, có thể chiêu 
cảm sự giàu có, hai loại là: giới, tu đã chiêu cảm 
thì thể nào? 
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Tụng răng: 

Giới, tu hơn, như thể 
Cảm sinh trời, giải thoái. 

Luận chép: Ci1ới chiêu cảm sinh lên cối trời, 
tu chiêu cảm giải thoát. Nói vượt hơn, vì biểu thị 
rõ, y cứ vượt hơn mà nói, nghĩa là bố thí, cũng có 
thê chiêu cảm quả sinh lên cõi trời là y cứ vượt hơn 
để nói giỚI. CHữ giới cũng có thê chiêu cảm quả ly 
hệ là y cứ vượt hơn đề nói tu. 

Như thế, giữ giới cũng chiêu cảm giàu có, y cứ 
vượt hơn đề nói thí. 

Căn cứ so sánh nên biết. 

Kinh nói: Bỗn người được sinh lên cõi trời 
Phạm phụ: 

Vì cúng dường Như lai Đà-đô, xây tháp ở chỗ 
chưa từng có. 

Vì cúng dường tăng già bốn phương, kiến tạo 
chùa, bố thí vườn, cung cấp bốn việc. 

Đệ tử Phật bị phá rôi, có thể hòa ĐIả1. 

Tu hạnh từ, v.v... khắp các hữu tỉnh. 

Phước Phạm như thế, lượng của phước Phạm 
ra sao? Tụng rằng: 

Cảm kiếp sinh cối trời 
Là một lượng phước Phạm. 

Luận chép: Có sư khác nói: Tùy theo phước, 
có thê chiêu cảm một kiếp sinh lên cõi trời, thọ 
hưởng các vui sướng như thế, gọi là lượng một 
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phước Phạm vì trời kia khi chiêu cảm thọ vui 
sướng, đồng với trời Phạm Phụ sông lâu một kiếp. 
Do ở bộ khác có Già-tha nói: 

Có người tin chánh kiến 

Tụ mười hạnh thù thăng 

Ay là sinh phước Phạm 

Cảm kiếp vui cối trời. 

Người đã lia dục, tu bốn vô lượng, sinh lên trời 
cõi trên, thọ kiếp VUI sông lâu. Nếu chưa lìa dục, 
xây tháp, dựng chùa, hòa hợp tăng, hay siêng năng 
tu tập gia hạnh từ, v.v..., thì người kia cũng như tu 
căn bản vô lượng, chiêu cảm kiếp VUI CỐI trỜI. 

Có sư khác nói: Tu hạnh cao quý này, như đã 
nói. 

Đã nói về lượng phước trong nghiệp diệu 
tướng. Khế kinh nói: Thí, lược có hai thứ: 

1. Thí của. 
2. Thí pháp. 

Đã nói về thí của, thế nào là thí pháp? Tụng 

răng: 
1. Thí pháp là như thật 
2. Không nhiễm, biện giải kinh. 

Luận chép: Nêu có thể như thật vì các hữu tình, 
dùng tâm không nhiễm đề nói về Khế kinh, v.v..., 
sao cho sinh hiệu biệt đúng như thật, gọi là pháp 
thí. 

Người cho pháp nói lời như thật là rõ ràng nói 
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người thí pháp, trong khế kinh giải thích không 
điên đảo. Nói tâm bât nhiễm là người thí pháp 
không mong câu lợi dưỡng, cung kính, danh dự. 
Không như vậy, là mình và người đều tôn phước. 

Khế kinh vân vân. Vân vân là mười một pháp 
kinh còn lại, tức chỉ rõ Khế kinh cho đến Luận 
nghị. 

Nói Khế kinh, nghĩa là gồm thâu chung, dung 
nạp, thuận theo thế tục, thăng nghĩa, lời nói của lý 
chắc thật. 

Như thế, Khê kinh là do Phật nói, hoặc đệ tử 
Phật, vì được Phật chấp thuận, nên nói. 

Nói ưng tụng, nghĩa là dùng câu, lời nói để 
chấp nối sự mâu nhiệm, thù thăng, thuận theo 
thuật lại, ca ngợi nói mà Khế kinh đã nói ở trước. 

Có nói: Cũng là kinh bất rõ nghĩa. 

Nói ký biệt, nghĩa là thuận theo câu hỏi, đáp 
phân tích, như đã nói trong Ba-la- diễn-noa, v.v.. 
Hoặc tật cả các lời nói giải thích về nghĩa chân thật 
đã từng, đương lai, hiện tại, đều øọI1 là ký biệt. 

Có nói: Là kinh rõ nghĩa của Chư Phật. 

Nói phúng tụng: nghĩa là dùng câu, lời nói để 
biên tập nghĩa mâu nhiệm, cao siêu, không phải 
thuận theo ở trước mà là khen, vịnh, hoặc hai, ba, 
bốn, năm, sáu câu, v.v.. 

Nói tự nói, nghĩa là không do thỉnh, mà là vì 
Đức Thế tôn muốn cho chánh pháp trụ lại thế gian 
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lâu hơn xem, việc ít có, kỳ diệu, với ý vui vẻ tự 
nói, lưu truyền vi diệu, v.v..., như nói: Na-g1à này 
do Na-già kia, v.V... 

Nói duyên khởi, nghĩa là nói rõ tật cả lý do Phật 
khởi nói, phần nhiêu là điều phục, tương ưng, luận 
đạo, để biêu thị rõ do duyên khởi kia. 

Nói thí dụ: Vì khiến cho tỏ . ngộ rõ tông nghĩa 
đã nói, đã dẫn phát rộng nhiêu môn, nhắm đối 
chiếu khai thị, như Trường dụ, v.v... mà Khế kinh 
nói 

Có nói: Đây là trừ các Bô-tát nói ả hạnh khác, 
có thể có đối tượng chứng, biểu thị lời nói đã hóa 
độ. 

Nói ả sự, nghĩa là nói từ xưa lần lượt truyền 
đến, không nói rõ người bàn luận mà nói VỀ sự. 

Nói ả sinh, nghĩa là giảng nói về công hạnh mà 
Bỏ-tát vốn đã thực hành, hoặc dựa vào VIỆC quá 
khứ, khởi các ngôn luận, tức do ngôn luận rốt ráo 
của việc quá khứ, gọi là ả sự, như kinh Mạn-Đà- 
Đa. 

Nếu y cứ ở sự hiện tại khởi các lời nói, thì phải 
do ngôn luận rốt ráo của sự quá khứ, đây gọi là ả 
sinh, như kinh La Sát Tư. 

Nói Phương quảng, nghĩa là dùng chánh lý để 
nói về rộng các pháp, vì tánh, tướng của tật cả 
pháp nhiêu, nêu không phải ngôn từ rộng, thì sẽ 
không thê giải thích, cũng gọi là rộng phá. Do lời 
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nói rộng này có khả năng xua tan Dóng tối vô trí 
cực kỳ vững chắc, hoặc gọi là vô ý, vì nói rộng lý 
hướng đến rộng lớn, sâu xa, không gì so sánh được. 

Có nói: Đây là nói về rộng về tư lương đại Bồ- 
đê. 

Nói pháp Ít có, nghĩa là ở trong đây chỉ nói 
pháp xuất thế gian mâu nhiệm ít có. Do đó, có thể 
chỉ rõ, pháp ba thừa Ít có. 

Có sư khác nói: Nói về Tam bảo vì nói những 
øì thê gian ít nghe, nên gọi pháp ít có. 

Nói luận nghị, nghĩa là trong nghĩa của các 
phân đã nói ở trên, được chỉ rõ, giải thích về vẫn 
nạn, đề chắc chăn lựa chọn. 

Có nói: Về nghĩa sâu xa mà kinh nói, đã thây 
chân thật, nghĩa là hoặc người trí khác, thuận theo 
lý, nói về, giải thích, cũng gọi là nghị luận, tức 
nghĩa này gọi là Ma-đát-lý-ca. Khi giải thích về 
nghĩa kinh khác, đây là vì “ả mẫu” là A-ty-đạt- 
ma, vì thị hiện đối với các pháp tướng, nên không 
có trái ngược, bảo cho biết rõ về các pháp tướng. 

Như vậy đã nói về mười hai phân giáo, lược nói, 
nên biết thuộc về ba tạng. Nói ba tạng là: 

1. Tạng Tố-đát-lãm. 
2. Tạng Ty-nại-da. 
3. Tạng A-ty-đạt-ma. 
Sự sai khác giữa ba tạng như thê ra sao? 
Chưa gieo trồng căn thiện, chưa vui mừng, 
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thăng nghĩa, vì khiến gieo trồng, vui mừng, vì nói 
Khế kinh. 

Đã gieo trồng, đã vui mừng, khiến thuần thục 
nỗi tiếp, vì làm những việc được làm, vì nói điều 
phục. 

Đã thành thục, đã tạo tác, khiến giác ngộ, giải 
thoát, làm chánh phương tiện, nên nói Đôi ,Pháp. 
Hoặc dùng văn từ trong sáng lược, rộng, nôi liên 
tạp nhiễm và pháp thanh tịnh, sao cho dễ hiểu rõ, 
gọi là Khế kinh, giảng nói tu hành phương tiện tịnh 
mạng, phép tắc Thi- la, gọi là điều phục. Khéo biểu 
thị thọ nghĩa lý sâu mâu trong các Khế kinh, gọi là 
Đôi Pháp. Hoặc y cứ vào giới, tuệ, học của tâm 
tăng thượng, phát khởi biện luận đạo. Như thứ lớp 
của học giới, tuệ, gọi là Đối pháp, điều phục, Khê 
kinh. 

Hoặc tạng Tố-đát-lãm là năng lực đẳng lưu. Do 
nghĩa lý đã nói trong các kinh, không hề có năng 
lực khuất phục. 

Tạng Tỳ-nại-da là đại bi đắng lưu vì nói Thi- 
la cứu giúp đường ác. 

Tạng A-ty-đạt-ma là vô úy đăng lưu, khéo léo 
an lập trong tướng pháp chân thật vì hỏi, đáp, chắc 
chắn lựa chọn, không øì sợ. 

Ba tạng của loại như thế, v.v... khác nhau, đã 
phân biệt rộng trong Tỳ-bà-sa. 

Trước đã giải thích riêng về ba thứ phước, 
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nghiệp, sự, nay sẽ giải thích thuận với thiện của ba 
phân ở trong kinh. Tụng răng: 

Thuận phước, thuận giải thoát 

Thuận phần quyết trạch ba 

Cảm Niết-bàn, quả ái 

Thiện Thánh đạo thứ lớp. 

Luận chép: Thuận với phần phước thiện nghĩa 
là chiêu cảm hạt giông quả ái trong hàng người, 
trời, v.v... của thế gian. Do sức ái này, nên chiêu 
cảm dòng họ cao sang trong thế gian, sắc tốt đẹp, 
giàu to, Luân VƯƠng, Đề thích, Ma vương, Phạm 
vương. Là các quả đáng yêu của loại như thế, v.v.. 
Thuận với phân giải thoát thiện gọi là an lập A- 
thê-da thiện giải thoát, khiến cho không nghiêng 
động. Do đó chắc chắn nhập Niết-bàn, sẽ được rõ 
vỆ địa, v.v... tự tánh căn thiện này, nên biết, như 
được rõ về các xứ Hiền Thánh đã nói. Thuận với 
phân quyết trạch thiện nghĩa là bốn pháp như 
Noãn, v.v.... tự tánh căn thiện nảy cũng như về 
sau, nói về tối của xứ Hiền Thánh. 

Như thê Ø1an nói về viết chép, 1n, toán, văn SỐ. 
Tự thể của năm loại này thì thế nào? Nên biết, 
Tụng răng: 

Các chỗ hướng như lý 
Ba nghiệp, đêu phát khởi 
Thứ lớp là sách in 


Tự thê toàn, văn, số. 
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Luận chép: Như lý khởi, nghĩa là chánh 
phương tiện sinh, ba nghiệp nên biết, tức thân, 
ngữ, ý. Chủ thê phát, tức là chủ thê khởi ba nghiệp 
này, như đối tượng thích ứng của ba nghiệp đó, 
là pháp thọ, tưởng, v.v.. 

Viết, in trong đây, đhÖ8 thân nghiệp ở trước và 
chủ thê phát năm uân làm thê, không phải các chữ, 
tượng, gọi là viết, chạm trô, in, hoa văn, nên biết 
gọi là viết, in trong đây. Kế là toán và văn, dùng 
ngữ nghiệp trước và chủ thể phát kia, dùng năm 
uân làm thể. Số sau, nên biết. Dùng ý nghiệp trước 
và chủ thê phát kia, lây bôn uấn làm thể, chỉ do ý 
tứ, là pháp đếm. nên nói về Thánh giáo. Trong các 
pháp tướng, phân ít tên khác, khiến cho không mê 
lầm. Tụng răng: 

Thiện vô lậu gọi điệu 
Nhiễm có tội, che, yếu 
Thiện hữu vi nên tập 
Giải thoát gọi võ thượng. 

Luận chép: Pháp vô lậu thiện, cũng gọi là 
diệu. Pháp hữu lậu nhiễm, vô ký vượt hơn, các 
pháp nhiễm ô cũng gọi là có tội, bị những người 
hiểu biết quở trách, nhàm chán, cũng gọi là hữu 
phú, vì ngăn che đạo giải thoát, nên cũng gọi là yếu 
kém, vì rất thô bỉ, câu uễ nên từ bỏ. Căn cứ ở diệu 
và yếu kém này, còn ở giữa đã thành, nên bài tụng 
không nói tức thiện hữu lậu. Vô phú vô ký, gọi 
chung là chính giữa. Các thiện hữu vị, cũng gọi là 
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nên tập, pháp khác không phải nên tập. Về nghĩa, 
so sánh đã thành. Giải thoát, Niết-bàn, cũng gọi là 
vô thượng, do không có một pháp nào có thê vượt 
hơn Niết-bàn, là thiện, là thường, vì siêu việt các 
pháp. Niết-bản là thiện, vì rất yên Ôn, pháp khác có 
nghĩa thượng, so sánh đã thành, tức tất cả hữu vị, 
hư không phi trạch diệt, vì không đủ như trước nói 
tướng thiện, thường. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 25 

Phẩm 6: NÓI VỀ TÙY MIỄN (PHẢN 1) 

Đã nói về các nghiệp, trong khế kinh chỗ nào 
cũng nói nghiệp chiêu cảm hữu, nhưng thây người 
đã lìa nhiễm thế gian, dù tạo nghiệp thiện, nhưng 
không có công năng chiêu cảm quả của hữu sau, 
nên đối với chiêu cảm hữu, nghiệp lẽ ra chăng 
phải nhân. nghiệp riêng làm nhân không phải điều 
ta thừa nhận, phải do sức giúp đỡ của tùy miên, 
mới có thê chiêu cảm hữu, nên giáo duyên khởi, 
đâu tiên là nói tùy miên. 

Tùy miên này lại do đâu? Tùy miên có bao 
nhiêu? Tụng rằng: 

Tùy miên, gốc các hữu 
Sai khác này có sáu 

Gọi tham, giận củng mạn 
Vô mình, kiến và nghi. 

Luận chép: Do các tùy miên là gốc các hữu, 
nên cần những tùy miên này phát ra nghiệp có 
chiêu cảm công năng hữu. Vì tên hữu trong đây, 
gọi quả ba hữu, nên người la nhiễm, dù tạo 
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nghiệp thiện, mà không có thế lực nào chiêu cảm 
quả của hữu sau. 

Tùy miên như thế lược có sáu thứ, đó là tham, 
giận, mạn, vô minh, kiến, ngh1. 

Tụng nói cũng thuyết liễu nghĩa của đồng loại, 
nghĩa là giận như tham, dù có nhiêu loại, nhưng có 
thể gọi chung là một tùy miên. Mạn, v.v... cũng 
vậy, nên lại nói cũng. Hoặc ở đây biêu thị rõ, như 
hành tướng tham và giận khác nhau, nên lập riêng 
hành tướng mạn, v.v... như thế, dù đồng, nhưng vì 
nghĩa khác có khác, nên cũng lập riêng và nói vì 
giải thích rõ y cứ ở trái nhau, hoặc biêu thị rõ øôm 
nhiệp chung hết loại tùy miên. 

Nếu các sô tùy miên chỉ có sáu, thì vì sao kinh 
lại nói có bảy tùy miên? 

Tụng răng: 

Sảu do tham khác bảy 
Hữu tham: hai cối trên 

Vì chuyển ở môn trong 
Ngăn dứt tưởng giải thoái. 

Luận chép: Tức chia tham làm hai trong sáu 
tùy miên đã nói ở trước, nên kinh gọi là bảy. 

Vì tham dục Có sự sai khác của tướng tham, 
nên ái sắc, Vô sắc, Đức Phật nói hữu tham, vì tham 
kia phần nhiêu nhờ chuyền biến môn trong. Lại, ở 
hai cõi trên, có khởi tưởng giải thoát. Vì ngăn dứt 
lỗi chấp kia, nên đặt tên hữu. Do hữu này nên nói 
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cõi trên, về nghĩa y cứ ở cõi Dục, tham là tham 
dục, nên ở trong bài tụng không chỉ rõ Tiêng, vì 
nhiều duyên năm dục chuyên biến ở môn ngoài, 
nên như trước đã nói sáu thứ tùy miên. 

Lại, y cứ ở môn khác để lập làm mười. Tụng 
răng: 


Sáu do kiến khác mười 
Khác, là có thân kiến 

Biên chấp kiến, tà kiến 
Kiến thủ, giới cấm thủ. 

Luận chép: Kiến hạnh trong sáu tùy miên 
khác là năm. Pháp khác chắng phải kiến năm, tích 
SỐ, tổng thành mười, tức sáu thứ trước. 

Lại, y cứ ở môn khác đề thành chín mươi tám, 
tướng của môn ây thế nào? 

Tụng răng: 

Sảu hành, giới bộ khác 
Nền thành chín mươi tàm 
Cõi Dục: kiến khổ dứt 
Mười, bảy, bảy, tám, bốn 
Như thứ lớp lia ấu 

Ba, hai kiên, kiến, nghĩ 
Sắc, Vô sắc, trừ sân 
Khác đêu nói như Dục. 

Luận chép: Sáu thứ tùy miên, vì sự sai khác 
của môn giới bộ hành, nên thành chín mươi tám. 
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Nghĩa là do kiên hạnh trong sáu khác, kiến lập làm 
mười, như trước đã nói về tức mười thứ tùy miên 
đã nói về ở đây, giới bộ khác nhau, thành chín mươi 
tám. Bộ, là kiến bôn đề, năm bộ do tu dứt. GIới, 
nghĩa là ba cõi Dục, cõi Sắc và Vô sắc. Vả lại, năm 
bộ ở cõi Dục khác nhau. Nhân mười tùy miên thành 
ba mươi sáu, nghĩa là kiến khổ đề, đên tu dứt, như 
thứ lớp có mười, bảy, tám, bốn, tức năm bộ trên. Ở 
mười tùy miên, một, hai, một, một, như thứ lớp đó, 
lia đủ ba kiến. Hai kiến, kiến, nghĩ, nghĩa là kiến 
khổ đề, đã dứt đủ mười. Vì tất cả đều trái với kiến 
khô để, nên kiến tập, diệt đề đã dứt đều bảy, lìa có 
thân kiến, biên kiến, giới thủ kiên, đối tượng dứt 
của đạo để là tám. Ở bảy dứt trước thêm giới thủ. 
Tu dứt có bốn, lìa kiến và nghi. 

Như thê hợp thành ba mươi sáu thứ, ba mươi 
hai danh trước, do kiến dứt, khi vừa kiến để, vì 
danh kia liền dứt, nên sau cuôi có bốn gọi là tu dứt. 
Kiến bốn để rồi, trong thời gian sau, thường 
thường tập đạo, tùy miên kia mới dứt. Do đó, đã 
giải thích rõ, Tát-ca-da kiến trong mười tùy miên, 
chỉ ở một bộ, nghĩa là đối tượng dứt của kiên khổ, 
biên chấp kiến cũng vậy. 

Giới cắm thủ ở chung hai bộ, là đôi tượng dứt 
của kiến khổ, kiến đạo. 

Tà kiến có cả bốn bộ, øọI là đôi tượng dứt của 
kiến khổ, tập, diệt, đạo. Kiến thủ, ngh1 cũng vậy. 
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Bồn thứ như tham, v.v... khác đều có cả năm bộ, 
nghĩa là kiến bốn đề và tu dứt. 

Như thế, nói chung kiến được chia làm mười 
hai, nghi bốn, bốn thứ còn lại, các thứ đều có năm, 
nên trong cối Dục có ba mươi sáu. Trong đây, nếu 
kiến duyên khổ làm cảnh, gọi là kiến khổ, tức là 
pháp khố, khô loại trí nhẫn. Hai đối tượng dứt này, 
gọi chung gọi là đối tượng dứt của kiến khô, cho 
đến đối tượng dứt của kiến đạo cũng như vậy. 

Thường tu tập gọi là tu, nghĩa là người kiến 
tích vì được nghĩa trên, nên đối với các trí như 
khổ trí, v.v.. , thường huân tập, gọi là tu, được trừ 
do đạo này, gọi là đối tượng dứt của tu. (Tu sở dứt). 

Năm bộ của cõi Sắc, Vô sắc, mỗi bộ đêu dứt 
trừ sân, vì phân còn lại đồng với dục, nên gọi là ba 
mươi mối. 

Do đó, tất cả luận sư Chánh Lý đều dùng sáu 
tùy miên, y cứ ở sự sai khác của môn giới bộ hành, 
nên lập chín mươi tám. 

Trong chín mươi tám ở đây nói thì tám mươi 
tám kiến đã dứt, vì bị hại do nhẫn, nên mười tùy 
miên do tu dứt, vì bị trí hại, nên y cứ ở cõi, không 
phải ở địa, để kiến lập tùy miên. Vì lìa tham của 
cõi, lập biết khắp, nghĩa là bốn tính lự. Tánh của 
các pháp phiên não có chút giỗng nhau, nên dù có 
bốn địa, nhưng hợp gọi là một, ở bôn Vô sắc, hợp 
nói cũng vậy. Kinh chỉ nói tham của Sắc, tham của 
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Vô sắc, v.v... 

Vì sao ở cõi trên không có tùy miên sân? 

Vì sự tùy miên sân kia chắng phải có, nghĩa là 
ở khô thọ có sân tùy tăng, vì khổ thọ sân tùy tăng 
kia không có, nên sân chăng có. Lại, tùy miền kia 
nối tiếp nhau vì thấm nhuân định, vì ở cõi trên 
không có dị thục giận. 

Có nói: Ở cõi trên kia không Có sự não hại, vì 
chỗ cư trú của các căn thiện như từ, v.v..., vì đối 
với đôi tượng thâu nhiếp đều xa la, nên nói tám 
mươi tám kiên, v.v... bị dứt. 

Kiến, tu dứt này là chắc chắn như vậy chăng? 
Không như thể thì thê nào? 

Tụng răng: 

Tùy miên bị nhân trừ 
Hữu đánh chỉ kiến dứt 
Khác, có kiến, tu dứt 
Bị trí hại chỉ tu. 

Luận chép: trong các tùy miên bị nhẫn hại, 
thuộc về địa Hữu đảnh, chỉ do kiến dứt, vì chỉ loại 
trí nhẫn, mới có thể dứt, thuộc về tắm địa khác, có 
cả kiến, tu dứt, nghĩa là bậc Thánh dứt, chỉ kiến 
không phải tu, vì pháp loại trí nhẫn như ưng dứt, 
nếu phàm phu dứt tùy miên, thì chỉ tu, không phải 
kiến, vì thường do tập trí thế tục dứt, nên các tùy 
miên bị trí hại. Thuộc về tất cả địa, chỉ do tu đứt, 
do các bậc Thánh và các phàm phu, như đối tượng 
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thích ứng của họ, đều do thường tập trí thế tục vô 
lậu dứt. 

Như trước đã nói về trong sáu tùy miên, do 
hành có khác, kiến được chia làm năm, danh ở 
trước đã nêu, còn tự thê ra sao? 

Tụng răng: 

Noa, ngã sở, đoạn, thưởng 
Bác không, thua, gọi hơn 
Không nhân đạo, vọng cho 
Là tự thể năm kiến. 

Luận chép: Do sức của nhần giáo, có các 
người ngu, chấp ngã, ngã SỞ trong năm thủ uân, 
kiên này gọi là Tát ca da kiến, vì có gọi là tát, nhóm 
gọi là ca-da, biểu thị rõ đối tượng duyên này có 
mà chẳng phải một, tức đôi với sự châp ngã, ngã 
SỞ, chấp dứt, châp thường, gọi là biên chấp kiến, vì 
châp thủ giả dối bên đoạn, thường, nên ở trong các 
để như khô đê, v.v... thể là thật có, khởi kiến bác 
bỏ không có, gọi là tà kiến. Năm thứ kiên luỗng dỗi 
đêu chuyên biến điên đảo, đều nên gọi là tà, mà chỉ 
bác bỏ không có, gọi là tà kiên. Vì quá lãm, như 
nói: Bơ hôi, xâu ác, chấp ác, v.v.... đây chỉ tôn, 
giảm. Vì tăng ích khác, nên đối với kém thua, gọi 
là hơn, gọi là kiến thủ. Hữu lậu gọi là yêu kém, vì 
bị Thánh dứt. nên chấp thua kém là hơn, gọi chung 
là kiến thủ. Về lý, thật sự nên lập, kiến, v.v... chập 
lây danh, nói lược bỏ, v.v..., chỉ gọi là kiến thủ, 
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hoặc vì kiến vượt hơn, nên chỉ nêu kiến danh. 
Dùng kiến làm thủ đầu tiên, vì pháp khác, nên đối 
VỚI không phải nhân đạo, cho là nhân kiến đạo. Tất 
cả nói chung, gọi là giới câm thủ, cho là tánh khi 
đại tự tại, hoặc pháp khác, thật sự không phải nhân 
khố, khởi giả dôi nhân chấp. Đạo có hai thứ: 

1. Đạo tăng thượng sinh. 

2. Đạo chắc chắn vượt hơn. 

Các thứ tà hạnh: như nhảy vào lửa, nhảy xuống 
nước, v.v... không phải nhân sinh lên cõi trời. Châp 
giả dôi làm nhân, gọi là đạo thứ nhất, chỉ vâng giữ 
tánh giới câm, sĩ ïphu, trí giả, V.V.. . không phải nhân 
giải thoát, chấp giả dối là nhân, gỌI là đạo thứ hai, 
trừ, v.v... như trước. Hoặc giới câm vượt hơn, nên 
chỉ đặt tên giới cắm thủ, nên biết tự thể của năm 
kiến như thê, hoặc đối với tự tại, v.v... không phải 
nhân chấp là nhân. 

Như vậy, giới câm thủ mê ở nghĩa nhân. Vì sao 
kiên này không phải kiến tập dứt? Tụng răng: 

Đối với Đại tự tại... 

Không nhân, vọng chấp nhân 
Từ thường ngã, đảo sinh 

Nên chỉ kiến khô dứt. 

Luận chép: Đôi với tự tại, V.V.. › không phải 
nhân, chấp là nhân, người ây không thể quán sát lý 
sâu xa, chỉ đối với nghĩa quả thô của các uân tự tại, 
v.v..., giả đôi cho là thường, nhất, ngã, tác giả. Đây 
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là thượng thủ, mới chấp làm nhân. Cho nên, chấp 
này do kiến khổ dứt, gọi là chấp, ngã, là có thần 
kiên, đối với nghĩa quả khô, vì châp giả dôi là ngã, 
nên hiện quán khổ, ngã chấp liên trừ, trí phi ngã 
sinh, không phải ở vị sau. Nêu có ngã kiến, do kiên 
tập, v.v... dứt. Vì ngã kiến tùy theo trong sự nối 
tiêp nhau, tức không phải ngã trí, nên không được 
sinh, do kiến chỉ pháp, bây giờ, vì ngã kiến liên 
diệt, nên không phải ngã trí khởi. 

Ngã kiên đã dứt trừ, nhưng có ngã kiến. Ở 
trong pháp nối tiếp nhau như tự tại, V.V.. . chấp một 
ngã rôi, kê là ở trên pháp nối tiếp nhau kia khởi 
biên châp kiên, so chấp là thường. Do dây, nên biết 
hai châp thường, ngã đối với pháp tự tại, V.V... chỉ 
do kiến khổ dứt, do các hành vô lậu không phải 
thường, v.v..., khi kiến khổ đề hai kiến đã diệt, đôi 
với tự tại, v.v... Không phải nhân, chấp nhân, tùy 
theo hai kiến sinh cũng đêu lúc diệt, nên nói chấp 
nhân, chập chỉ do kiên khô dứt, nhưng trong phi 
đạo, chấp là đạo. Nếu trái với kiên đạo mạnh mẽ, 
thì tức là kiến đạo dứt. 

Lẽ nào không như chấp tự tại, v.v... làm nhân, 
chấp khô làm nhân chăng? Chỉ thừa nhận kiến khô 
dứt, không phải kiến tập dứt. 

Như thể, lẽ ra cũng đôi với phi đạo, chấp là đạo, 
chấp khô là đạo, chỉ thừa nhận kiến khổ dứt, không 
phải kiến đạo dứt? 


768 A TỶ ĐÀM 14 


Vấn nạn này không đúng, vì đối với khố đề, 
kiến không phải thường, v.v.... vì không phải đôi 
trị kiên kia, nghĩa là nêu có chấp tự tại, v.v... làm 
nhân, thì trước phải chập là vô thỉ, vô chung, nên 
nhân này chấp chỉ kiến khổ dứt, do tưởng không 
phải thường, v.v..., trị tưởng thường, v.v... nên 
không phải kiên khổ để, khi không phải thường, 
v.V... CÓ thể trị châp không phải đạo chấp là đạo nên 
chấp đạo kia chăng phải kiên khổ dứt. Do đó, cũng 
ngăn dứt kiến tập dứt. Vì kiến nhân, v.v.. . không 
phải trị kia, nghĩa là không phải khi ở tập thấy 
nhân có thê trị chập phi đạo là đạo, phải ở đạo đề 
khi kiến đạo, v.v... mới có thể trị chấp đạo không 
phải đạo kia, nên chấp đạo kia nên là kiên đạo dứt. 

Nêu vậy, không phải đạo chấp là đạo, về lý phải 
có cả kiến tập, diệt, dứt, nghĩa là như tà kiên bác 
bỏ không có chân đạo. VỀ sau, tức chấp đạo này 
có thê được thanh tịnh. 

Giới cấm thủ ấy thừa nhận kiến đạo dứt. Tà 
kiến như thế, bác bỏ không có tập, diệt, về sau, 
cũng chấp là có thể được thanh tịnh. 

Hai giới câm thủ kia lẽ ra do kiến tập, diệt dứt 
chăng? 

Vấn nạn này không đúng, vì thê không thành, 
nghĩa là giới câm thủ, thể nó có hai: 

1. Không phải nhân, chấp là nhân. 
2. Không phải đạo, chấp là đạo. 
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Nếu có chấp nhân kia, tà kiến chê bai tập, có 
thể được thanh tịnh. 

Lễ nào không phải kiến này không có dứt 
nhân tập, thì không nên sinh, vì đêu không có tâm, 
vì tin có nhân. Lại, vì khô và tập không có vật 
riêng, nên uấn tự tại, v.v... lẽ ra cũng bị bác bỏ? 
Nếu có tà kiến chấp chê bai diệt kia có thê được 
thanh tịnh, lẽ nào không phải kiên này chăng có tác 
dụng chứng diệt thì không nên sinh chăng? 

Làm sao đã bác bỏ không có kiến diệt đề, về 
sau, lại chấp phương tiện diệt, chăng phải không là 
vô ích hay sao? Như vậy sẽ không thành thê của 
giới cắm thủ, mà nói phải có, nên đó không phải 
vân nạn. 

Sao không phải vấn nạn? 

Vì kiến đạo dứt, nên thể của giới cấm thủ lẽ ra 
cũng không thành, vì sau khi bác bỏ không Có kiến 
đạo đề, tức chấp có đạo, lẽ ra không thành, nghĩa 
là tà kiến duyên đạo đề, hoặc nghi. Hoặc bác bỏ 
hoặc nghi ngờ không có đạo giải thoát. 

Sao chấp đạo đề này có thể được thanh tịnh mãi 
mãi? 

Thể của giới câm thủ này chăng phải không 
thành, vì thừa nhận có đối với tà kiến chê bai đạo, 
chập làm chủ thê chứng đạo thanh tịnh mãi mãi, vì 
chấp kia là hiểu như lý, nghĩa là tà kiến kia, trước 
dùng đạo giải thoát khác, chứa cất ở trong tâm, sau 
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tà kiên chấp không phải chê bai chân đạo, vì giác 
như lý. Nói như lý, nghĩa là người tà kiên kia cho 
răng, bác, nghi đạo chân giải thoát là không điên 
đảo, vì như lý nên chập làm nhân tịnh, do nhân này 
được thành thể của giới cấm thủ, tâm họ đã chứa 
cất đạo giải thoát khác, không phải đối tượng dứt 
của kiến đạo, đối tượng duyên của giới câm thủ, 
vì họ chỉ duyên pháp của bộ minh, nên đạo có 
nhiêu loại, về lý không có lỗi. 

Nếu vậy, thì kiến diệt dứt, thể của giới thủ lẽ 
ra cũng thành, vì đông với đạo, nghĩa là có kẻ trước 
dùng uấn, xứ giải thoát khác ở trong tâm, sau, tà 
kiến chấp chê bai chân giải thoát vì giác ngộ đúng 
như lý. Vì đúng như lý nên chấp làm nhân tịnh 
chăng? 

Như trước, lẽ ra thành thể của giới cấm thủ, 
không có việc ây, vì thừa nhận chung giải thoát là 
thường, là vắng lặng, tâm chấp chê bai chân giải 
thoát kia làm nhân thanh tịnh, vì về lý không thành, 
nên như thừa nhận thể Niết-bàn thật, không phải 
thật, nghĩa là nêu dùng phương tiện mong câu giải 
thoát, thì người kia lẽ ra chắc chăn thừa nhận có 
giải thoát. Đối với kẻ đã thừa nhận giải thoát quyết 
định có, thì phải thừa nhận thể của giải thoát kia là 
thường, vắng lặng. Nếu không thừa nhận như thẻ, 
thì không nên mong câu, như trong chánh pháp, đối 
với thê Niễt-bàn đù có, øọI là thật, gọi là khác với 
chăng phải thật, nhưng vẫn đông thừa nhận Niết- 
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bàn kia là thường, là vắng lặng, nên đối, với không 
phải bác bỏ kiến đều có là lỗi. 

Như thế, nêu có người dùng giải thoát khác cất 
chứa trong tâm, thì người Ấy phải thừa nhận nhân 
chung Niêt-bàn là thường, văng lặng. Do đó, không 
chấp chê bai giải thoát, vì kiến là giải đúng như lý, 
nên kiên diệt dứt, giới thủ chắc chăn không có. Lại, 
như Thiên Thọ (Đề-bà-đạt- đa) dù thừa nhận 
chung có Niết-bàn thường, vắng lặng, nhưng lìa 
tám chị, chấp riêng năm pháp là đạo giải thoát, là 
chấp của ngoại đạo, về lý, lẽ ra cũng như thể. Cho 
nên, có ở tám chi Thánh đạo, hay chê bai tà kiến, 
nghĩa là giác như lý, không có ở chê bai diệt, cho 
- hà như lý, do hành tướng, tự thể của gIỚI cấm, 

. khác với Thánh đạo không có, gọi là thế 
T thường, văng lặng của Niết-bàn có khác 
nhau. Cho nên, không có diệt, nghĩa đồng với đạo. 
Nay, nên tư duy, lựa chọn. 

Không phải đạo chấp là đạo, gọi là châp ĐIỚI 
cắm là nhân giải thoát. Hoặc chấp ngã kiến, có thể 
chứng giải thoát. 

Chấp này là do kiên khô dứt hay do kiến đạo 
dút? 

Nếu chấp cả hai đều có kiến khô dứt, thì kiến 
đạo dứt lẽ ra rốt ráo không có. Hoặc nên nói nhân 
riêng, đều không phải đạo, chấp đạo. 

Vì sao hai kiến này kiến khô dứt, kiên khác mới 
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là kiến đạo dứt chăng? 

Nếu chấp cả hai đêu có kiên đạo dứt ấy, thì phải 
gọi là vì sao kiến đạo dứt chăng? 

Không phải khi kiên đạo có thể hiểu rõ cảnh 
của đạo kia, hoặc hiểu rõ tự thể của đạo kia, hoặc 
dứt đối tượng duyên của đạo kia, hoặc biết khắp lý 
kiên lập hư hoại, nghĩa là nêu tùy miên, đối tượng 
dứt của kiến đạo, có thể duyên đối tượng dứt của 
kiến khô làm cảnh, thì ai ngăn dứt biết khắp, kiến 
lập mắt mát, hư hoại Như vị hiện quán, khô trí đã 
sinh, tập trí chưa sinh, do kiên khô dứt, cũng là vì 
kiến tập dứt duyên ràng buộc, mặc dù do dứt hắn, 
chưa lập biết khắp. (Biên trI) 

Như thê, cho đến diệt trí đã sinh, đạo trí chưa 
sinh, kiến khố dứt cũng là kiên đạo dứt duyên ràng 
buộc, lễ ra cũng dù dứt, chưa lập biết khắp, nhưng 
không phải điều mà ta thừa nhận, nên nói về nghĩa 
lý sâu xa, tông ta nói cả hai đều có kiên khổ dứt, 
chỉ kiên khổ dứt, vì duyên giới bò, v.v... nên chỉ 
chấp quả thô là nhân của kiên đạo kia, nên không 
thừa nhận cả hai đều có kiến khổ dứt. Kiến đạo dứt 
ây là rốt ráo không có, vì không phải đạo, chấp là 
đạo có hai loại: 

1. Duyên giới cấm. 
2. Duyên mê gân đạo. 

Duyên giới câm, v.v... trái với sức tin ngộ đạo, 
không như duyên mê gân đạo, nghĩa là duyên giới 
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cấm, v.v... Vì hành tướng rât thô, vì theo đuôi 
không xa, vì ý ưa thích không vững chắc, nên ít lập 
ra nỗi khổ nhọc, tức là dứt diệt, duyên mê gân đạo, 
trái với này. Do đó nên biết không phải đạo, chấp 
là đạo. Các giới cắm thủ có hai loại khác nhau: 

1. Kiến khô dứt. 

2. Kiến đạo dứt. 

Như trước đã nói thường, ngã trái với sinh, vì 
chỉ có hai thứ điện đảo này. Không như vậy thì điên 
đảo gôm có bốn thứ: 

1. Đôi với không phải thường chấp là thường 
điên đảo. 

2. Đối với các khổ, điên đảo chấp vui. 

3. Đối với bất tịnh, điên đảo chấp tịnh. 

4.Đôi với không phải ngã, điên đảo chấp 
ngã. Bốn điên đảo như thế thể chúng là gì? 

Tụng răng: 

Tự thể bốn điên đảo 

Là từ nơi ba kiến 

Chỉ đảo, tìm xét tăng 
Tâm tưởng tùy sức kiến. 

Luận chép: Tù ở ba kiên, lập thê bôn đảo. 
Nghĩa là trong biên kiến, chỉ nhận lây thường 
kiến, dùng làm thường điên đảo, trong các kiến 
thủ, lấy chập vul, tịnh làm vui tịnh điên đảo. Trong 
có thân kiến, chỉ lây ngã kiến dùng làm ngã điên 
đảo. 
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Nói nói như thê là tông của một sư. Nhưng về 
nghĩa chắc chắn của Tỳ-bà-sa, lại y cứ ở bộ để phân 
biệt trong mười hai kiến, chỉ hai kiến rưỡi là thể 
điện đảo, nghĩa là có khô thân kiến, kiến thủ hoàn 
toàn, lây phân chấp thường trong biên chấp kiến. 
Vì hành tướng của hai kiên dứt, thường trái lẫn 
nhau, nên có thê nói hai thể đều khác nhau. 

Các phái chấp ngã luận, tức chấp ngã, đối với 
họ, Có sức tự tại là kiến ngã sở, đây tức là ngã kiến, 
do sự chuyển vận của hai môn. 

Lẽ nào không phải các phiên não đều vì chuyên 
biến điên đảo, nên đều là đảo, không phải chỉ bôn 
thứ. Không như vậy thì vì kiên lập tướng đảo khác 
chăng? 

Sao gọi là tướng đảo? Nghĩa là đủ ba nhân, ba 
nhân là: 

1. Vì hướng đến điên đảo. 
2. Vì tánh tìm tòi, so tính. 
3. Vì tăng ích sự giả dối. 

Tiếng tăng cũng chỉ rõ, vì thể tăng vượt hơn, nên 
không phải phiên não khác. Đủ ba nhân này, nghĩa 
là giới câm thủ không phải điện đảo hoàn toàn, vì 
đối tượng chấp, chấp nhận lìa nhiễm dục, v.v.. 
nên phân Ít tạm thời được thanh tịnh. Dứt kiến tà 
kiên, không phải tăng ích luỗng dối, vì đôi với môn 
hư hoại, sự, hai thứ này chuyền biến, vì kiến thủ 
của bộ khác, không phải tăng vượt hơn, vì phiên 
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não khác không phải tìm tòi, đắn đo, do điên đảo 
này, chỉ bốn, không phải khác. 

Lễ nào không phải trong kinh nói: Các điện đảo 
gôm có mười hai, như Khế kinh nói: Đối với không 
phải thường châp là thường, có tâm tưởng, kiến 
đảo, đôi với khô, bất tịnh, không phải ngã cũng 
như vậy. Không như vậy thì vì tâm tưởng, không 
phải tìm tòi, so tính, nên tùy theo ở sức kiến đảo 
cũng đặt tên đảo, vì hành tương ưng với kiến tương 
đồng, nhưng không phải thọ, v.v..., cũng như tâm 
tưởng có thê đặt tên đảo, vì có nhân riêng, nghĩa 
là đối với chắng phải thường, v.v..., khi khởi kiến 
thường, v.v..., sẽ do nhận lấy tướng thường, V.V.. 
trong cảnh. Vì chủ thể nhận lấy tướng ấy là tưởng. 
không phải chi khác, nên đặt tên là đảo, không phải 
đối với thọ, v.v... Lại, đối trị tuệ đảo, cũng đặt tên 
tưởng, nghĩa là trong hành không phải thường, 
V.V.. - gỌI là tưởng, không phải thường, v.v... Do tuệ 
vì gIÚP đỡ nhau gân với tưởng. nên theo nhau lập, 
øọI1 là thọ, v.v... là Không đúng, do sức đối tượng 
nương tựa có trái ngược, tìm lòi, tăng, nhận lây 
cảnh, thành tựu nhau, nên tâm gọi đảo. Như Khê 
kinh nói: Tâm dẫn phát thê gian, đối với bộc lưu 
hoặc, nồi, chìm từ chỗ này đên nơi khác. 

Tỳ-bà-sa nói: Chỉ có tưởng và tâm, có thể đặt 
tên đảo, là thế gian cực thành, nghĩa là tâm tưởng 
đảo, thế gian cực thành, thọ, v.v... thì Không như 
vậy, nên kinh không nói. Do tưởng của tâm này tùy 
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theo sức kiên đảo, đặt tên điên đảo, không phải đôi 
VỚI thọ, Vv.V... 

Các đảo như thê, chỉ kiến khô dứt, vì thường 
điên đảo, v.v... chỉ vì chuyên biến nơi khổ, nên 
hiểu rõ không phải giác thường, v.v..., chỉ duyên 
khổ sinh, vì thế không nên về sau, khi kiên tập. diệt, 
đạo mới xả kiến thường, lạc, ngã, tịnh. 

Đã nói về tướng khác nhau của kiến, tùy miên 
rồi. Có phải kiến khác cũng có tướng sai khác hay 
chăng? Cũng có thì sao? Tụng răng: 

Mạn bảy, chín, từ ba 
Đều chung kiến, tu đứt 
Thánh như sát hại triển 
Tu dứt chăng hiện hành. 

Luận chép: Có người ngu s1, trước ở trong Có 
sự, không phải Có sự, tra xét, so lường tâm mình, 
người khác, sinh tâm cao cử gọi là mạn. Do hành 
chuyền biên khác chia làm bảy thứ: 

1.Mạn. 

2. Quá mạn. 

3. Mạn quá mạn. 
4.Ngã mạn. 

5. Tăng thượng mạn. 
6. Ty mạn. 

7. Tà mạn. 

Trong dòng họ, bạn bè, thua kém, hoặc bằng 
với người khác mà cho là mình hơn, là bằng, tỎ vẻ 
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cao ngạo, gọi là mạn. 

Trong dòng họ, bạn bè bằng nhau, cho là mình 
hơn, là băng với người khác, gọi là quá mạn. 

Trong dòng họ, bạn bè băng nhau, cho mình 
hơn người kia, gọi là mạn quả mạn. 

Đôi với năm thủ uân, chấp ngã, ngã sở các vị 
bèn cao cử, gọi là ngã mạn. 

Trong đức thù thăng của đạo dứt, v.v... của địa 
chưa chứng đắc, mà cho là mình đã chứng đắc, gọi 
là tăng thượng mạn. 

“Có các người tại gia, xuất gia ở trong nhiều 
phân hơn vê đức Thi-Ìa, v.v... công xảo của người 
khác, mà cho là mình ít thua kém, tâm sinh cao cử, 
øọI1 là ty mạn. 

Ở trong không có đức, cho là mình có đức, gọi 
là tà mạn. 

Nói không có đức, nghĩa là các hành vi ác, vì 
trái với công đức, nên đặt tên không có đức, cũng 
như bât thiện, nhưng luận nây nói. Mạn có chín thứ, 
thứ là nghĩa thứ bậc, tức sự sai khác của mạn. Chín 
thứ là: 

1. Ngã thăng mạn. 

2. Ngã đắng mạn. 

3. Ngã liệt mạn. 

4. Có loại ngã mạn vượt hơn. 
5. Có loại ngã mạn băng nhau. 
6. Có loại ngã mạn kém thua. 
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7. Không có loại ngã mạn vượt hơn. 
8. Loại ứng mạn không có bằng nhau. 
09. Loại ngã mạn không có thua kém. 

Chín loại này đều dựa vào có thân kiến khởi. 
Tà hơn: Là loại quá mạn. 

Ta bằng: Là loại mạn. Ta thua: Là loại ty mạn. 

Có người hơn ta: Là loại ty mạn. Có người bằng 
ta: Là loại mạn. 

Có người thua ta: Là loại quá mạn. Không có 
người hơn ta: Là loại mạn. 

Không có người bằng ta: Là loại quá mạn. 
Không có người thua ta: Là loại ty mạn. 

Cho nên, chín loại này phát ra từ ba mạn, đó là 
mạn, quá mạn và ty mạn. Ba hành kế là có khác, 
thành ba thứ, ba loại. 

Loại ngã mạn không có thua kém, cao cử như 
thê nào thành? Nghĩa là có như đây, đối với mình, 
đã ưa nhóm hữu tình vượt hơn. 

Dù đối với thân mình, biết rất thấp kém, mà tự 
tôn trọng, như Trình- Thụy, hoặc Chiên-đồ-la, 
người ấy dù tự biết điều ác chung của thế gian, 
nhưng đối với Trình-Thụy khi chấp công việc mà 
ông ta đã làm, vi tôn trọng thân mình, nên thành 
Cao CỬ. 

Bảy mạn như thế lây gì để dứt? 

Có sư khác nói: Ngã mạn, tà mạn, chỉ do kiến 
dứt, các mạn còn lại có cả kiến, tu dứt. Về thật lý, 
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nên nói bảy, vì đêu có cả hai, nên có thể yên ốn nói 
thế này: Trong sắc của ngã, v.v... không tùy theo 
chấp ngã, nhưng, trong năm thủ uân như thế có ngã, 
mạn, áI, tùy miên chưa dứt. Các tu dứt, khi bậc 
Thánh chưa dứt, chắc chắn có thê hiện hành, tu dứt 
này không nhất định, nghĩa là có đã dứt mà có thể 
hiện hành. Như đã lia tùy miên, v.v... tham dục, tín 
căn, khổ, có tùy miên dù chưa dứt mà nhất định 
không hiện hành. Như chưa ha tham dục, bậc 
Thánh sát triên, v.v... Nghĩa là vì triền này phát 
khởi, nên tư duy dứt mạng chúng sinh. Đăng, là 
đẳng thủ, triền trộm, dâm, lừa dối, không có ái 
hoàn toàn, có ái một phân. 

Không có áI, gọi là pháp nào? 

Nghĩa. là ba cõi không phải thường, đới với 
tham câu ây gọi là không có ái. Do đó đã phân biệt 
vô lậu không phải thường, vì tham cầu kia chắc 
chăn không phải chỗ tham yên ồn, đầy đủ. Có một 
phân á1, nghĩa là nguyện sẽ làm đại Long vương 
Ái- la-phạt-noa, v.v..., dù nói vì biểu thị rõ vua A- 
tố-lạc, châu Câu- lô Ở phía Bắc, trời Vô tưởng, 
v.v.... nên sát triền, v.v... này dù do tu dứt, nhưng 
các bậc Thánh chắc chắn không hiện hành. (Nhân 
không hiện hành này ở sau sẽ giải thích) 

Có ngã mạn, v.V... so sánh cũng như vậy. Trong 
không có ái, cũng có kiến dứt. Vì tùy theo kinh nói, 
nên nói chỉ tu đứt, như Khê kinh nói: Một loại khổ 
ép ngặt đã nghĩ như thế này: Nguyện sau khi tôi 
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chết, sê đứt, hoại không có, có niềm vui không bị 
bệnh. Ái này chỉ duyên chúng đông phân khởi. 

Vì sao bậc Thánh có các loại mạn, pháp ngã 
mạn, v.v... mà không hiện khởi? 

Tụng răng: 

Ngã mạn... các loại mạn 
Bất thiện trong ác tác 
Thánh có mà không khởi 
Chô tăng do kiến, nghĩ. 

Luận chép: Nói thảy, vì giải thích rõ các triền 
sát, v.v..., không có áI, hoàn toàn có một phân á1, 
vì các bậc Thánh khéo tu không, vì khéo biết lý lệ 
thuộc nhau của quả nghiệp. Loại mạn này đồng với 
ngã mạn, ăn năn ác tác, mặc dù bậc Thánh chưa 
dứt, nhưng chắc chắn không hiện hành. Lại, mạn 
này tăng gân của kiến nghi, kiến, nghi đã dứt, nên 
không hiện hành nữa. Loại mạn, ngã mạn, là thân 
kiến tăng, triển sát sinh, v.v... là tà kiến tăng. Đối 
với không có ái, là chấp đoạn kiến tăng, có một 
phân á1, là chấp thường tăng, bất thiện, ác tác, là 
do nghi tăng, nên trong thân bậc Thánh, dù có 
chưa dứt mà do trái, phân tích, đều chắc chăn 
không hiện hành, pháp khác, vì không phải kiến, 
nghi đã tăng gần, nên bậc Thánh đã thành tựu, chấp 
nhận có thê hiện hành. 

Trong chín mươi tám tùy miên có bao nhiêu 
tùy miên là biến hành? Bao nhiêu tùy miên không 
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phải biên hành? Tụng răng: 
Kiến khổ, tập được dứt 
Tương ưng các kiến, nghỉ 
Và vô mình không chung 
Biến hành địa, giới mình 
Trong đó trừ hai kiến 
Chín còn lại duyên trên 
Trừ được tùy hành khác 
Cũng thuộc về biến hành. 

Luận chép: Chỉ do kiến khổ, tập dứt, sức tùy 
miên có thể biến hành, nhưng không phải tật cả, 
nghĩa là chỉ các kiến, nghi tương ưng với tùy miễn 
kia. Vô minh, không chung, chăng phải tham khác, 
V.V.... 

Kiến có bảy kiến. Nghi có hai nghi, tương ưng 
với vô minh, tức lệ thuộc nghi kia, vì không chung 
có hai, nên thành mười mội. 

Mười một kiến như thế, trong các địa, gI1ới, đều 
có thể biến hành. Năm bộ của địa, cõi mình, nghĩa 
là trong pháp năm bộ của địa, cối mình, duyên 
biến khắp tùy miên làm nhân sinh nhiễm. Cho nên, 
chỉ tùy miên này đặt ra danh từ biên hành. Vả lại, 
y cứ ở giới để nói ba mươi ba là nương tựa khắp. 

Vì nghĩa gì đặt danh từ vô minh không chung? 

Nói như thế, nghĩa là xen lẫn nhau, gọi là 
chung, vì vô minh này chăng. phải chung, nên đặt 
danh từ không chung, tức là đối pháp khác, đều lây 
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sự sai khác làm nghĩa, như Khế kinh nói: Phật, 
Tăng không chung, điều này chứng tỏ hai ngôi 
báu Phật, Tăng đều khác nhau, vì công hạnh 
không chung, nên gọi là không chung. Vô minh 
không phải tùy miên khác, vì hành xen lẫn nhau, 
hoặc gọi khắp là chung, tức là nghĩa khắp. Vì 
nghĩa này không phải chung, nên đặt danh từ 
không chung, vì không tương ưng với các tùy 
miên. 

Vì sao chỉ trong các tùy miên do kiến khổ, tập 
dứt, có biễn hành chăng? 

Chỉ tùy miên này duyên khắp các pháp hữu 
lậu. Vì ý ưa thích không có thê lực riêng vững 
chắc, nên có thể làm nhân biên sinh năm bộ. Tùy 
miên do kiến diệt, kiến đạo dứt, chỉ có chủ thể 
duyên một phân hữu lậu, đôi tượng duyên có thê 
lực riêng không vững chắc, nên không thể làm 
nhân khắp sinh năm bộ, nên chỉ hai bộ trước, có 
tùy miên biến hành. Tùy miên biến này đủ ba 
nghĩa biến, nghĩa là ở năm bộ duyên biến khắp tùy 
miên và có thể làm nhân biến khắp sinh pháp 
nhiễm. 

Pháp tương ưng này có hai nghĩa biến, đó là ở 
ba nghĩa, chỉ thiếu tùy miên. Tương ưng này đều 
có pháp, có một nghĩa biến, nghĩa là chỉ làm nhân 
khắp sinh pháp nhiêm. 

Nếu hoặc biến hành, chủ thể duyên năm bộ, Tát- 
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ca-da kiên duyên theo pháp đối tượng dứt của kiến 
diệt, đạo sinh là kiến nào dứt? 

Nếu tham, v.v... do kiên khổ dứt thì cũng duyên 
năm bộ, nên chỉ có kiến khổ dứt. 

Lại, như kiến thủ duyên kiến diệt, đạo dứt có 
thế duyên theo cảnh vô lậu, nghĩa là vì mê gân kia, 
là mê diệt, đạo, nên cũng là đôi tượng dứt của kiến 
diệt, kiên đạo. 

Như thế, thân kiến cũng là mê gần, vì mê diệt, 
đạo, nên kiến dứt kia chăng? Hoặc phải nói về 
nhân duyên saI khác này? 

Lại, như kiến thủ do kiến diệt, kiến đạo dứt, 
phải do cảnh biết khắp, vì đối tượng duyên nên 
dứt. 

Như vậy, so sánh thân kiến cũng như thê. 
Hoặc như đôi tượng duyên, biết khắp của thân 
kiến, dứt. Như thế, so sánh kiến thủ cũng như vậy. 

Tông của hai đường lôi như thê, đều không thừa 
nhận, cho nên sở lập, về lý không đúng, lẽ tất nhiên 
phải như vậy, vì nghĩa có khác. Vả lại, đôi tượng 
so sánh đầu tiên là tham, v.v... cũng vì duyên năm 
bộ, nên chỉ kiên khổ dứt. 

Hoặc nêu kiến khổ này, là trái với sự so sánh 
thân kiến, về lý cũng nên thuộc cả về năm bộ 
chăng? 

Sự so sánh này thật phi lý, vì tham, v.v... cũng 
một niệm duyên tức khăc pháp của năm bộ, nghĩa 
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là trong một sát-na có thân kiên, tức khắc duyên 
với năm bộ. Thọ, cho đến thức, làm nøã, ngã sở, 
về lý, không nên nói: Thể của một niệm thân kiến, 
phân biệt năm bộ, vì tham, v.v... đều là hoặc của tự 
tướng, còn không có một niệm duyên tức khắc hai 
bộ, huống chi có thể duyên tới năm, nên so sánh 
không thành. 

VỀ sự so sánh sau nói: Như kiến thủ, thân kiến, 
đối tượng dứt của kiến diệt, đạo cũng như vậy, đều 
là mê gân, vì mê diệt, đạo, nên cũng kiến diệt, kiên 
đạo dứt ây, cũng không đúng, vì tát ca da kiến. 
Không thê khen ngợi, vì chê bai kiến kia. Lại, vì 
đối tượng duyên rôt ráo không có chia giới hạn, 
nên không phải có thân kiến , phải trước khen ngợi 
kiên chê bai diệt, đạo, mới chấp là ngã, cũng không 
phải đối với cảnh, tạo ra duyên phân chia giới hạn, 
vì kiên thủ là do khen, tà kiến hay chê bai diệt, đạo, 
mới chấp thứ nhất. Đôi với cảnh, duyên, tạo ra giới 
hạn phân chia, vì nghĩa chủ thể duyên đã có khác, 
nên không thể làm so sánh. Nhưng có thân kiến, 
khi kiến khô để, được duyên biết khắp tức hoàn 
toàn dứt hăn. Không phải kiến thủ, nghĩa là vì kiến 
này có nhân riêng, vì đối tượng duyên, hạnh, giải, 
v.v... không bằng nhau, nghĩa là như các uân, đối 
tượng dứt của kiên khô ba cõi, đều không phải ngã, 
cho đến các uân do tu dứt không phải ngã. Vì tướng 
chúng cũng như vậy nên khi kiên khô, không phải 
ngã kiên khởi, duyên đôi tượng kiến kh, ngã kiến 
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đều trừ. Chấp vượt hơn thì không đúng, vì có ở một 
ít pháp quán một ít pháp khác, vì chấp là vượt hơn. 
Do kiên này tùy theo vận hành kiên thủ, dù duyên 
pháp do kiên diệt, đạo, nhưng vì sinh thô, nên như 
thân kiến chỉ kiến khổ dứt, như duyên pháp do tu 
đạo dứt mà sinh, kiến chê bai diệt, đạo, tùy theo 
vận hành kiến thủ, dù cũng duyên pháp đối tượng 
dứt kia sinh, nhưng thân kiên kia vì đôi với cực v1 
đời trước, nên không gôm nhiếp lạc, tịnh, hạnh 
giải, Chấp gân, không muôn diệt đạo, bị vô minh 
dẫn dắt tà kiến là rất vượt hơn, nên dù là vị kiến 
khô biết khắp đối tượng duyên, nhưng phải là đôi 
tượng duyên dứt hăn, mới dứt. Cho nên, kiến thủ 
không phải như thân kiến, vì chỉ khi thấy khổ, tức 
hoàn toàn dứt hắn, nên đã nói sự sai khác dứt, về 
lý, cực thành. Hoặc duyên theo đôi tượng dứt của 
kiên diệt, kiến đạo. 

Kiến thủ đều có ba, nghĩa là kiên khô, tập và 
kiến diệt, đạo, vì tùy theo một dứt. Nếu đôi với kiên 
diệt, kiến đạo dứt thì chấp phân quả vượt hơn, là 
kiến tập dứt, chập phân nhân vượt hơn là kiến tập 
dứt. Nêu chỉ chập nhân kia là giác chân thật thì sẽ 
không chấp riêng về phân nhân, phân quả kia, mà 
là tùy theo duyên sự sinh nào đều có dứt với nhân 
kia, nên kiên thủ dứt, không phải như thân kiến. 
Nếu có thân kiến, giới thủ, kiến thủ, duyên tức 
khắc năm bộ, gọi là hiện hành khắp, tức là biên 
hành, không phải chỉ ngần ấy, do ở xứ này có ngã 
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kiên hiện hành, nên xứ này phải khởi ngã ái, mạn. 

Nếu ở xứ này, kiến, hạnh tịnh vượt hơn, thì ứ 
này lẽ ra mong câu cao cử, tức là ái mạn, cũng biến 
hành chăng? 

Vấn nạn này không thích hợp, vì dù sức kiến 
khởi, nhưng hai thứ này vì duyên phân chia giới 
hạn, nên nói biến hành này chỉ có mười một. 

Ở trước đã nói mười một, trong các địa cõi, đều 
có thê hiện hành khắp năm bộ của địa, cõi mình, 
là có biến hành của địa người, cõi người. Vì phân 
biệt địa, cõi người khác, nên nói địa, cõi mình, 
cũng có biến hành của địa, cõi của người khác, 
nghĩa là trong mười một, trừ thân kiến, biên kiến, 
chín thứ còn lại cũng duyên với trên. Nói trên, 
chính là nói cõi trên, địa trên, gồm biều thị rõ không 
có duyên tùy miên của cõi, địa dưới, vì duyên cõi, 
địa dưới, nên biết khắp cõi hư hoại. Vì cảnh trên 
vượt hơn, nên duyên không có lỗi này. Vả lại, tà 
kiến do kiến khô dứt của cõi Dục, chê bai quả khổ 
của cõi Sắc, cõi Vô sắc là không có. Kiên thủ trong 
đó chấp là hơn hết. 

Giới thủ đối với không phải nhân chấp là nhân, 
hoài nghi, do dự, vô minh, không hiểu rõ, do kiến 
tập dứt, như chỗ thích hợp sẽ nói. Sắc duyên Vô 
sắc, so sánh VỚI CÕI này, nên biết. So sánh cõi nên 
tư duy. Căn cứ ở địa để phân biệt. Nhưng các cõi, 
địa, chắc chăn là khác, nghĩa là cõi Dục cho đến 
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tĩnh lự thứ tư, có duyên biến hành của địa trên, cõi 
trên. Trong ba Vô sắc, thiếu duyên một địa Hữu 
đảnh cõi trên. Hai thứ đều không có. Dù có dùy 
miên duyên chung địa trên của mình, nhưng vê lý 
không có duyên tức khăc địa trên của mình, do các 
sự cảnh giới trong địa mình, là cảnh ở đối tượng 
duyên, cũng là đối tượng tùy miên. 

Nếu các sự cảnh giới trong địa trên là cảnh đôi 
tượng duyên, thì không phải đối tượng tùy miên, 
không thê một niệm phiên não duyên theo cảnh, 
có xứ tùy miên, có xứ không là tùy miên. Chớ gọi 
là đôi với tương ưng, vì cũng có như thế, nên ở 
địa cõi trên, sẽ duyên tức khắc phải chăng? 

Không phải sẽ duyên tức khắc, hoặc riêng, hoặc 
chung. Thân kiến, biên kiến, vì sao không duyên 
địa cõi trên? 

Duyên địa, cõi của người, chấp ngã, ngã sở và 
chấp dứt, thường, về lý không thành, nghĩa là 
không phải ở trong địa. cõ1 này sinh, 4rong uân địa, 
CỐI CỦa ngưỜI, CÓ chấp làm ngã, chấp có hai ngã, 
về lý không thành, nên chấp ngã không thành, 
chấp ngã đã không thành, thì đôi tượng chấp, sẽ 
dựa vào chấp ngã khởi, biên kiến tùy theo có thân 
kiên sinh, nên cũng không chấp nhân duyên địa, 
cối của người. Do đó chỉ chín thứ duyên địa trên, 
về lý cực thành. 

Có sư khác nói: Hai kiến thân và biên, vì sức ái 
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khởi, nên thủ hữu chấp thọ, làm hữu của mình, nên 
dùng pháp hiện thấy làm cảnh giới, sẽ không duyên 
địa trên. 

Sinh ở cõi Dục, nếu duyên Đại Phạm khởi kiến 
chấp, hữu tình là thường, là thuộc về kiến nào? 

Về lý thật ra nên nói: Hai thứ này chăng phải 
kiến, mà là thân, biên kiến do tà trí dẫn phát. Hiện 
thây trong uấn, chấp ngã thường rồi, đôi với kiến 
không hiện ở đây, nghĩa là như đây: Sinh cõi Dục, 
không chấp rằng: Ta là Đại Phạm, cũng không chấp 
răng: Phạm là ngã sở, nên không phải thân kiến. Vì 
thân kiến không có, nên biên kiến cũng không Có, 
vì biên kiến tùy theo thân kiến khởi, nên không 
phải có kiến khác tạo ra hành tướng này, nên cho 
tà trí dẫn sinh thân, biên kiến, làm thể biến hành. 

Chỉ là tùy miên. Không như vậy thì sao? 

Và pháp tùy hành, nghĩa là trên đã nói: tùy 
miên biến hành và thọ, v.v... sinh, v.v... tùy hành 
kia, đều thuộc về biến hành, vì đồng một quả, 
nhưng trong tùy hành, chỉ trừ các đặc, vì đắc và chỗ 
đặc không phải một quả, do nhân biến hành này đôi 
lại với tùy miên, đủ thành sự sai khác của bốn luận 
chứng. 

Trong chín mươi tám tùy miên có bao nhiêu 
tùy miên hữu lậu? 

Bao nhiêu tùy miên duyên vô lậu? 

Tụng răng: 
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Kiến diệt, đạo thì dứt. 
Tương ưng tà kiến, nghỉ 
Và vô mình không chung 
Sáu duyên với vô lậu. 

Ở trong duyên diệt ấy 
Chỉ duyên diệt địa mình 
Duyên đạo địa sảu chín 
Đo trị riêng nhân nhau. 
Tham, giận, mạn, hai thủ 
Đều không duyên vô lậu 
Nền lìa cảnh không oản 
Thanh tịnh vì tánh hon. 

Luận chép: Chỉ kiên diệt, đạo dứt trừ tà kiến, 
nghi, vô minh không chung tương ưng với tả kiến, 
nghi kia, đều ba thành sáu, chủ thể duyên vô lậu, 
nghĩa là kiến diệt, đạo dứt, ba tà kiến, hai nghị, 
tương, ưng với vô minh, tức thuộc về không chung 
kia, vì có hai nên hợp thành sáu. 

Sáu thứ như thế, trong các địa, cõi, có thê duyên 
diệt, đạo, gỌI là duyên vô lậu, duyên hữu lậu khác 
không nói tự thành. Duyên vô lậu này đối với mỗi 
địa đêu duyên bao nhiêu địa, dùng diệt, đạo làm 
cảnh. Các duyên diệt nghĩa là duyên diệt của địa 
mình, nghĩa là lệ thuộc cõi Dục duyên tùy miên 
diệt, chỉ duyên trạch diệt, các hành cõi Dục, cho 
đến Hữu Đảnh duyên tùy miên diệt, chỉ duyên trạch 
diệt, các hành của Hữu đảnh. 

Các duyên đạo, nghĩa là duyên sáu, chín địa, 
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lệ thuộc cối Dục duyên tùy miên đạo, chỉ duyên 
đạo phẩm pháp trí của sáu địa, hoặc trị cối Dục, 
hoặc có thê trụ cõi khác, các phẩm pháp trí vì đều 
có thể duyên, nên tám địa CÕI Sắc, cõi Vô sắc sở 
hữu duyên tùy miên đạo, mỗi cõi chỉ có thể duyên 
chung đạo phẩm loại trí của chín địa. Hoặc trị địa 
mình, hoặc có thể trị địa khác, vì các phẩm loại trí 
đều có thê duyên. 

Vì sao tà kiến chê bai khô, chê bai tập? 

Lệ thuộc cõi Dục, có thể duyên chín địa. Người 
Sơ tĩnh lự có thể duyên tám địa, cho đến Hữu 
Đảnh, chỉ là tà kiên duyên địa kia, chê bai diệt. 
Trong chín địa mỗi địa chỉ có thê duyên diệt của 
địa mình. Điều này có lý do. Vì sao? Vì nếu có 
pháp được thâm nhuằn do ái của địa này, thì thân 
kiến của địa này chấp làm ngã, ngã sở. Các pháp 
kia diệt, lại làm địa này. 

Đối tượng duyên của tà kiến, do kiến diệt dứt, 
đại ý của nói này nói: Nếu có các hành là đối tượng 
duyên của ngã áI, ngã kiến của địa này, nên do mê 
đăm hành của địa này, vì thê nêu khi nghe nói có 
hành của địa này diệt, ây là khởi tà kiến của địa này 
bác bỏ không có, chăng. phải trong hành của địa 
trên, có tham đăm mê đắm địa dưới. Thà răng, tà 
kiến của địa dưới bác bỏ diệt kia không có. Mặc dù 
cõi, địa đối nhau, nhân quả cách bặt, nhưng khô, 
tập của chín địa lần lượt lôi kéo nhau. Lại, dựa vào 
sự sinh mà lập nhân. Lại, vì làm nhân lẫn nhau, 
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nên tà kiên của một địa chấp nhận có duyên nhiêu, 
vì diệt không có việc dân dất nhau, và nhân nhau, 
nên tà kiến chê bai diệt chỉ duyên diệt của địa 
mình, nhưng các trí thiện giác ngộ cảnh, về lý, chấp 
nhận chung có duyên tức khắc nhiêu hành diệt của 
địa, các tà kiến khởi mê lâm về cảnh, cô chấp nên 
bị ngăn cách, không thế duyên chung. 

Vì sao tà kiến duyên khổ, tập, diệt có chung, 
chỉ duyên riêng đạo không đúng? 

Vì trị có khác, vì làm nhân lẫn nhau, nghĩa là 
đôi tượng duyên đạo dù có các địa riêng, nhưng lần 
lượt lệ thuộc nhau, vì làm nhân quả lẫn nhau, nên 
do sáu, chín tà kiên này, duyên chung diệt không 
làm nhân lẫn nhau, chỉ duyên địa mình. 

Lẽ nào không phải đạo phâm của hai trí: Pháp 
và loại, cũng làm nhân lẫn nhau tà kiến địa trên, 
địa dưới, đều có công năng duyên đạo phẩm của 
pháp loại, như duyên khổ, tập. các địa không có 
ngăn dứt chăng? 

Sự trách cứ này không đúng, vì không phải đối 
trị? 

Nếu vậy, thì đạo phẩm của pháp trí sáu địa, 
không phải tà kiên cõi Dục duyên chung đạo phẩm 
pháp, trí trong năm địa trên, vì pháp ở cõi Dục 
chăng phải đôi trị, quả VỊ Chí cũng không phải 
hoàn loàn thuộc về địa trên, vì không phải đôi trị 
cối Dục. Trị dục, cũng không phải hoàn toàn tà 
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kiên. 

Vì đối trị nhẫn như cho nên, tà kiến chê bai đạo 
của cõi Sắc, cõi Vô sắc, cũng có thể duyên đạo 
phẩm pháp trí, có đạo phẩm pháp trí, vì trị cõi Sắc, 
cõi Vô sắc. 

Nếu cho rằng pháp trí không phải đối trị hoàn 
toàn khô, tập kia, vì phâm pháp trí không phải đối 
trị khổ, tập kia, cũng không phải hoàn toàn có thể 
trị cõi Săc, cõi Vô sắc, vì không thể trị kiến đạo dứt 
của cõi Sắc, cõi Vô sắc kia. 

Pháp trí của phẩm đâu, không thể trị phiên não 
của phâm đâu kia, vì không phải đối trị của pháp 
này, nên phẩm pháp trí không phải đôi tượng 
duyên của phiên não kia. Vậy phải thừa nhận tà 
kiên của cõi Sắc, cõi Vô sắc, không thể duyên 
chung phẩm loại trí của chín địa, không phải phẩm 
loại trí. 

Nói chung, chủ thê đôi trị các phiên : não trong 
hai cõi trên, nghĩa là không phải đạo phẩm loại trí 
của địa, v.v... Tĩnh lự thứ hai cũng có thê vì đối trị 
phiên não của địa Sơ tĩnh lự, v.v.... Sơ tĩnh lự, v.v.. 
cũng không phải hoàn toàn hai tiết, tìm tòi gạn 
hỏi như trước đã nói. Lại, duyên đạo đề, tùy miên 
của ba cõi, vì không phải đôi trị của khổ, tập diệt 
nhẫn, nên tà kiến chê bai đạo, về lý không có khả 
năng duyên cả địa trên, địa dưới, đạo của địa sáu, 
chín. 
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Lưới lỗi như thế, về lý thật ra đều không có. 
Pháp, loại đối nhau, vì chủng loại khác nhau, phâm 
pháp loại trí vì đồng chủng loại, vì làm nhân lẫn 
nhau, vì làm duyên lẫn nhau, nghĩa là đạo phẩm 
pháp trí đồng, là duyên đạo để trong cõi Dục, hoặc 
chủng loại đôi trị đạo loại đồng này, do nhân g1úp 
nhau, duyên giúp nhau. Nếu không phải đối trị 
cũng duyên đạo cõi Dục, đôi tượng duyên phiền 
não. Đạo phẩm loại trí với phẩm pháp trí dù làm 
nhân lẫn nhau, nhưng vì chủng loại khác nhau của 
môn đối trị, vì không duyên nhau, nên không phải 
duyên đạo cõi Dục, đôi tượng duyên phiên não. 

Căn cứ ở đây đã ngăn dứt phiền não của duyên 
đạo cõi Sắc, cõi Vô sắc, cũng duyên đối trị lỗi của 
phẩm pháp trí cõi Sắc, cõi Vô sắc, nghĩa là ở trong 
đây, dù có "phân ít đạo phẩm pháp trí, chủ thê trị 
phân ít phiền não cõi trên, cũng là nhân g1Iúp nhau, 
mà vì chủng loại khác nhau của môn đối trị, nên 
cũng phẩm loại trí vì không duyên nhau, nên không 
phải đôi tượng duyên phiên não duyên đạo của địa 
trên. Đạo phâm loại trí trong chín địa, do một 
chủng loại lần lượt làm nhân nhau. Lại, duyên lẫn 
nhau, vì loại trị đồng. Mặc dù không phải đối trị, 
nhưng có thê đều làm cảnh chiêu cảm duyên đạo 
trong tám địa trên. 

Cho nên, như bài tụng đã nói, về lý cực thành. 

Vì sao tham, giận, mạn và hai thủ, thây vô lậu 
dứt không duyên vô lậu? 
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Do các vị thích, mong câu giải thoát chân thật 
đối với phiên não tham, phải nên lìa bỏ. Nếu duyên 
vô lậu, như dục của pháp thiện, mong câu Niễt-bàn 
và vì Thánh đạo. Người câu giải thoát không nên 
lìa tham. Lại, diệt, đạo để là đôi tượng dứt, vì Đức 
Phật nói: Lìa cảnh tham, gọI là dứt, như Khê kinh 
nÓI: Ông đối với săc, nếu có thể dứt tham. thì sắc 
cũng gọi là dứt. Lại, đôi với cảnh tham, vì thây 
lỗi, nên mới được lìa tham. 

Nếu thừa nhận có tham duyên vô lậu, nên đôi 
với diệt, đạo, khi nhận thấy lỗi, tham mới được lìa. 
Kiến này không phải tịnh, đâu thê dứt hết hoặc. Lại, 
đối với cảnh tham, vì thây công đức, nên tham mới 
được sinh. Nếu thừa nhận có tham duyên vô lậu 
ây, thì khi hạnh quán diệt tĩnh, v.v... vô lậu, thì 
tham lẽ ra tăng trưởng. 

Vì sao do tham này mà có thê dứt hết các hoặc? 
Đã không hết hoặc, thì sự sinh tử vô cùng. 

Cho nên biết tham, không duyên vô lậu. 

Duyên sự oán hại mới được sinh giận, vì lia 
tướng oán hại trong sự vô lậu, nên duyên vô lậu, 
giận, sẽ bất sinh. Lại, tùy miên giận, tướng. chúng 
thô, ác, các pháp vô lậu vì rât mâu nhiệm, nên giận 
đối với vô lậu kia, không chấp nhận được hiện 
hành. 

Vì tướng cao cử của tùy miên mạn, nên tánh 
không vắng lặng. Các pháp vô lậu vì rất văng lặng, 
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nên bất sinh cao cử. Lại, người sinh mạn, nghĩ 
răng: Ta được pháp này không phải sức của pháp 
vô lậu có thể làm duyên khởi mạn như thê, vì pháp 
vô lậu có công năng. đối trị mạn. Hai thủ nêu có thể 
duyên vô lậu, thì nên tương đông với chánh kiên 
vì vô lậu là tánh chân tịnh vượt hơn. Hai thủ đã 
không có đảo, không phải kiến đạo dứt. Cho nên, 
hai thủ không phải duyên vô lậu. 

Nếu vậy thì có người chê bai Niết-bàn. Trên tà 
kiến, v.v..., khởi tùy miên sân, đã gọi là đối tượng 
duyên, thì không có lỗi. Đối với pháp có lỗi, khởi 
tâm ghét trái, chính hợp với dáng dập ấy, vì nên xa 
lìa, thì giận dữ, không phải thấy diệt dứt, sẽ không 
có lỗi như thế. 

Tướng ngu diệt, nghĩa là đối với kẻ hay chê bai, 
vì mới khởi giận, nghĩa là đối với chỗ khác, chập 
giải thoát rồi, đôi với chê bai chân giải thoát, mới 
khởi tâm bất nhẫn. Cho nên, phải là người ngu 
tướng chân diệt, mới đôi với tà kiến, v.v... chê bai 
diệt, khởi lắm ghét, trái. Thấy diệt dứt giận, các 
hữu không ngu tướng chân diệt, đôi với tà kiến, 
v.v... chê bai diệt, nêu sinh ra chán, trái, không phải 
tùy miên giận, thì chính là thuộc về căn thiện vô 
tham. Lại, như người trong bụng chất chứa nhiều 
bệnh. Vì mạng sông còn, nên dù ăn thức ăn ngon, 
nhưng vì bị xen lẫn nên đêu thành yếu đuôi, hao 
tốn. Người bụng không bị bệnh, thông thường có 
cái ăn, tất cả thân đều có ích không bị tôn hại. 
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Cũng thê, nêu có người đôi với không phải diệt, 
giả dối cho là diệt sinh tham ái, vì sự câu uê nỗi 
tiệp, nên đối với tà kiến, v.v... sanh khởi ngờ vực, 
oán ghét, đều gọi là duyên thây diệt dứt. Pháp tà 
kiến, v.v... sanh khởi giận dữ. Nêu có người đúng 
như lý đối với chân diệt, biết là chân diệt không có 
tham ái, vì tịnh châp nhận, nên đã cảm thấy nhàm 
trải ở trong tà kiến, v.v... chân thật diệt, đều không 
có lỗi. 

Nếu đổi với chánh kiến biết có Niễt-bàn, đã 
khởi giận dữ, thì thuộc về đôi tượng dứt nào của 
kiến? 

Điều này không nên trách cứ, vì giận, đôi tượng 
dứt của kiến, về lý không châp nhận duyên pháp 
thiện, vì thế, nên chánh kiến duyên pháp thiện 
này, chắc chắn do tu dứt. Nhưng người đã kiến 
để, ở đây không còn hành duyên chê bai kiến diệt, 
vì tham đã dứt hắn. Thà không tin có duyên sân vô 
lậu, lẽ nào không là sân này, thê g1an hiện biết có? 
Nghĩa là ngoại đạo nói: Trong Niết-bàn dứt hắn 
các căn là vì rất hao tốn, yếu đuôi, nên đối với Niết- 
bàn này, chắc chắn không ưa mong câu. Vì đối 
tượng này vốn chăng phải sân, mà là vì tả kiến nên 
luận nây đã nói: Đối với vui chấp. khố là thuộc về 
tà kiên diệt dứt, lý hăn nên như vậy, Vì tt cả khổ, 
đến xứ Cực lạc, mới được diệt hắn, xứ Cực lạc chỉ 
có Niết-bàn chân thật. Nói Cực lạc ở đây là nhằm 
biểu dương sáng tỏ vui của nghĩa vượt trội, mà 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 25 707 

ngoại đạo kia không thể hiểu rõ trạng thái vui này. 
Lại, vì không thê biết lỗi sinh tử, nên luôn đam mê 
các hữu, không ưa xuất ly, vì thế khởi tà kiến không 
nhập Niết-bàn, thà chấp Niết-bàn- này là duyên 
diệt giận dữ. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 26 

Phẩm 6: NÓI VỀ TÙY MIỄN (PHẦN 2) 

Trong chín mươi tám tùy miên, có bao nhiêu 
tùy miên do đối tượng duyên nên tùy tăng? Bao 
nhiêu tùy miên do tương ưng nên tùy tăng? 

Tụng răng: 

Chưa dứt hết tùy miên 
Nơi tất cả địa mình, 
Không khắp nơi bộ mình 
Đổi tượng duyên ty tăng. 
Không duyễn trên vô lậu 
Không ôm nhiếp có trải. 
Tùy ở pháp tong ưng 
Tương ng nên fủy tăng. 

Luận chép: Tùy miên biễn hành có chia ra hai 
thứ là biến hành ở tự giới địa và biến hành ở tha 
giới địa. Tùy miên không biến hành cũng chia ra 
hai thứ là duyên hữu lậu và duyên vô lậu. Lại tự 
giới địa trong biến hành thì khắp năm giới bộ của 
tự giới địa pháp là cảnh sở duyên của tùy tăng. Còn 
duyên hữu lậu trong không biến hành thì chỉ có tự 
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bộ của tự giới địa pháp, là cảnh sở duyên của tùy 
tăng. Duyên vô lậu trong không biên hành và 
duyên tha giới trong biến hành thì đôi với cảnh sở 
duyên không có nghĩa tùy tăng. Vì sao? Vì cảnh nơi 
đối tượng duyên kia không phải thọ thâu giữ và vì 
trái với, nghĩa là nêu có pháp là thân kiến trong địa 
này và ái gôm nhiếp làm cái có của mình, thì sẽ có 
lý tùy tăng, vì đối tượng duyên của tùy miên là sở 
hữu trong địa ái của thân kiến này. Nói tùy tăng, 
nghĩa là các tùy miên tủy theo trụ tăng trưởng 
trong pháp này, tức là nghĩa tùy theo ràng buộc, 
tăng tôi tăm, trì trệ như áo có ướt thì bụi dính vào, 
như có ruộng ẩm thì hạt giống tăng trưởng. Chắng 
phải các vô lậu và pháp của địa trên là các ái thân 
kiến của địa dưới, vì gồm nhiếp làm cái có của 
mình, nên duyên hoặc của địa dưới, không phải là 
đối tượng duyên tùy tăng, vì không tùy theo ràng 
buộc, tăng thêm trì trệ, mờ tối. Nếu sinh địa dưới, 
câu địa trên, v.v... là dục của pháp thiện, không 
cho là nhiễm ô. Vì cầu lìa nhiễm dục này sinh, nên 
Niết-bàn của Thánh đạo và pháp của địa trên, vì trái 
với chủ thê duyên hoặc của địa dưới, nên hai pháp 
kia cũng không có lý làm đối tượng duyên tùy 
tăng, như đôi với đá nóng chân không đứng trên đó 
được, như con ngài không lớn lên trong ngọn lửa. 
Tùy miên này khởi, gần do cảnh cho chỗ dựa, 
nhưng khi chánh khởi, gồm nhờ vào cảnh kia. 
Như vậy, đã nói về tùy tăng của đôi tượng 
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duyên, tùy theo tùy miên nào, đối với pháp tương 
ưng nào? 

Vì tương ưng nên đối VỚI tùy tăng kia, đã nói 
tùy tăng, nghĩa là vì rốt ráo chưa dứt, nên lời nói 
chưa dứt, được tiêu biêểu hàng đâu của bài tụng thứ 
nhất. Do đó, nên biết các duyên vô lậu, phiên não 
của địa, cõi người khác chỉ thích ứng với tùy tăng. 
Các duyên hữu lậu, địa, cõi của mình, đủ khắp CÓ 
đối tượng duyên tương ưng với tùy tăng. 

Tủùy miên quá khứ, vị lai có tùy tăng không? 

Nên nói chắc chăn có, vì công năng phát đắc, 
nên nếu khác VỚI đặc, thì các loại phàm phu không 
có vị tâm nhiệm, nên lìa tùy miên. Nhưng Đức Thê 
tôn nói: Trẻ nhỏ, đồng tử mắc phải bệnh ngủ, dù 
không có dục nhiễm, nhưng vân có tùy miên tùy 
tăng tham dục, nên nói tùy tăng, cho đến chưa dứt. 
Nếu tùy miên kia đã dứt, thì sẽ không có đối tượng 
duyên tương ưng với tùy tăng, tùy miên, thà có tùy 
miên kia, vân không mât tướng tùy miên. Nghĩa là 
do đối trị hư hoại, vì thê lực đôi trị đó nên không 
tùy tăng, nhưng thể tướng của tùy miên kia không 
mất, nên nói vẫn có. Hoặc vì căn cứ ở từng sẽ có 
công dụng này, nay dù không có tác dụng, nhưng 
cũng gọi là tùy miên, như nước mất, nhà vua cũng 
vẫn còn được gọi là vua. Người thợ mộc đã xả công 
việc, vẫn còn gọi là người thợ mộc. 

Trong chín mười tắm tùy miên có bao nhiêu tùy 
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miên bất thiện? 

Bao nhiêu tùy miên vô ký? 

Tụng răng: 

Tùy miên hai cối trên, 
Thân, biên kiến cối Dục, 
Chúng cùng si, vô ký 
Pháp khác đêu bất thiện. 

Luận chép: Tất cả tùy miên cõi Sắc, cõi Vô 
sắc, vì chắc chắn bị khuất phục do bốn chi, năm chị, 
không, có thế lực chiêu cảm quả dị thục, nên hai CỐI 
trên có thọ phi ái, nhiễm chiêu cảm ái, thọ, về lý 
không thành, nhưng không có lỗi Thánh đạo thành 
vô ký, vì chỉ có pháp hữu lậu có dị thục. 

Vì trong chủng loại này không có dị thục, mới 
có thể nói là tánh vô ký, nên hai kiến: thân, bên và 
SI tương ưng, người thuộc về cõi Dục, cũng là tánh 
vô ký, vì chuyền biến điên đảo. Thà không phải bất 
thiện, lại có thân kiến thuận với hành vi thiện, vì 
trái với dứt thiện, nên chắc chăn không phải bất 
thiện. Ái mạn dù có thuận với hành vi tu phước, 
nhưng do sức của kiên dẫn phát mạn kia khiến 
khởi. Lại, khi dứt thiện, vì nhân mạnh, vì trái với 
bạn thiện nên muốn cùng có người chấp bên dứt 
trong bên chập kiến bất thiện, vì chấp sinh dứt, nên 
không trái với Niết-bàn, vì thuận với môn chán ha, 
nên chẳng phải bất thiện, như Đức Thể tôn nói: Nêu 
khởi kiến ngã này, đối với tất cả, đều không nhẫn 
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thọ. Phải biết kiến này không thuận với tham dục, 
thuận theo vô tham, cho đến nói rộng. 

Nơi cõi kiến của các ngoại đạo, kiến này là hơn 
hết, nghĩa là ngã không thì ngã sở cũng không. Ngã 
sẽ không có, thì ngã sở sẽ không có, bên kiên châp 
thường thuận với ngã kiến sinh, là ly vô ký, như 
nói về ngã kiến. Pháp khác là tất cả tùy miên thuộc 
về cõi Dục, trái với trên, đều là bất thiện. 

Trong các tùy miên bất thiện này có bao nhiêu 
tùy miên có khả năng làm thê của căn bắt thiện? 

Tụng răng: 

Cõi Dục, căn bất thiện 
Tham, gián, bất thiện sỉ. 

Luận chép: Chỉ tật cả tham giận và si bất thiện, 
thuộc về căn bất thiện. Như thứ lớp tham, giận, si 
đó, Đức Thê tôn nói là tham, giận, s1, thể của ba 
căn bất thiện, chỉ phiền não bất thiện là pháp bất 
thiện, căn gọi là căn bắt thiện. 

Nghĩa tông như thê, lẽ nào không phải tất cả 
pháp ác đã sinh, đêu là nhân sau hay sao? Không 
phải chỉ ba thứ không vượt qua hai lý: Do trái với 
căn bất thiện, vì đôi với căn thiện mà lập. 

Vì sao không lập các căn thiện như bất mạn, 
v.v... [rong năm thức thần không có ác mạn, v.v... 
có thể đôi lại. Lại, đủ năm nghĩa, lập căn bắt thiện, 
nghĩa là có cả năm bộ dựa vào sáu thức, là tánh 
tùy miên, phát khởi thân, ngữ ác, khi dứt căn thiện 
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là gia hạnh vượt hơn. Mạn, v.v... không như vậy. 
Như pháp bắt thiện có căn bất thiện. 

Trong pháp vô ký có căn nảy hay không? Cũng 
có thì thê nào? 

Tụng răng: 

Căn vô ký có ba Tuệ sĩ, ái vô kỷ 

Không vì hai cao khác 
Ngoài mới lập bốn thứ 
Ái giữa kiến, mạn, sỉ 
Vì ba định đêu sỉ. 

Luận chép: Ö nước Ca-thâp-di-la, các sư Tỳ- 
bà-sa nói căn vô ký cũng có ba thứ, nghĩa là ba vô 
ký ái, sĩ, tuệ, tật cả nên biết thuộc về căn vô ký, tuệ 
căn gôm nhiếp cả hữu phú vô ký, căn nghĩa là 
nhân, vì tuệ vô phú vô ký cũng có khả năng làm 
nhân, nên thuộc về căn vô ký. Sức ba hữu này sinh 
các vô ký. 

Vì sao nghi, mạn không phải căn vô ký? 

Hai cõi nghi chuyển biến mạn, chuyền biến 
cao, nghĩa là vì hai cối do dự chuyển động, nên 
không lập căn, vì căn trụ vững chắc, nên tướng cao 
cử của mạn hướng lên trên mà chuyền, nên không 
lập căn, vì phẩm hạ của cõi căn, nên thê gian đều 
thây tướng căn như thế, vì tiềm ân ở trên, dưới, nên 
gọi là căn, là nghĩa nảy mâm từ trên rũ xuống dưới. 
Vì ba thứ này như căn kia, nên cũng gọi là căn. Căn 
khác không phải tùy miên. Hoặc vì không có tác 
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dụng vượt hơn, nên không lập tùy miên kia làm căn 
VÔ ký. 

Các sư phương ngoại, lập thứ này có bốn, 
nghĩa là các ái, kiến, mạn, si vô ký, vì ngăn dứt 
thiện, ác trong danh từ vô ký. 

Vì sao bốn thứ này lập căn vô ký? 

Vì các người ngu tu định trên, chắng qua là 
nương nhờ ba thứ ái, kiến, mạn, vì ba thứ này đều 
dựa vào sức vô minh mà chuyển, nên lập bôn thứ 
này làm căn vô ký. 

Người ngu kia nói răng: Vì sức tuệ vô phú vô 
ký thua kém, nên không phải căn vô ký. Vì nghĩa 
căn, phải dựa vào sức bên chắc đề lập, vì sức của 
mạn, nên các sư Du-già đã lùi mắt trăm ngàn công 
đức cao quý, nên sức của mạn vượt hơn, lập căn 
VÔ ký. 

Bốn thứ này có công năng sinh pháp nhiễm vô 
ký. 

Trong các Khế kinh nói có mười bôn việc vô 
ký. Vô ký kia vì đông với vô ký này, không phải 
thiện, bất thiện, gọi là vô ký chăng? không như 
vậy thì thế nào? 

Vì ưng xả trí, nghĩa là luận vấn ký gồm có bôn 
thứ, bốn thứ ây là: 

Tụng răng: 

Nên một bê phán biệt 
Hỏi vặn, xả, gác qua 
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Như chết, sống thù thắng 
Ngã uấn là một, khác ... 
Luận chép: Những lời nói, gồm nhiếp có căn 
cứ ở môn khác. Vả lại, câu hói có bốn: 
1. Nên cứ một bê ghi nhận. 
2. Nên phân biệt ghi nhận. 
3. Nên vặn hỏi lại ghi nhận. 
4. Nên xả, gác qua. 

Thứ lớp bốn câu hỏi này, như có người hỏi: Hỏi 
về sự sanh tử chết, vượt hơn, neã một, khác, v.v... 
Sự đáp có bốn, nghĩa là đáp bôn câu hỏi: Nêu hỏi 
thế này: 

Tất cả người sống đều sẽ phải chết chăng? 

Nên hoàn toàn đáp tất cả sự sanh tử đều chắc 
chắn sẽ chết. Tất cả người chết đều sẽ sông chăng? 

- Nên phân biệt đáp: Người có phiên não, chết 
rôi sẽ sông, người không có phiên não, chêt rôi 
không sông. 

Nếu có người hỏi: 

Con người là hơn, hay kém? Thì nên hỏi vặn 
lại, đáp. 

Là ở phương nào? Là phương chư thiên hay là 
phương đường ác? Nêu nói phương trời thì nên 
đáp: con người là kém, nếu nói là phương đường 
ác, thì nên đáp: con người là hơn. 

Nếu hỏi thê này: 

Uấn và hữu tình là một hay khác? Nên xả, gác 
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qua. 

Vì hữu tình không có thật, nên tánh một, khác 
không thành, như tánh nhanh, chậm, v.v..., sừng 
ngựa, v.V... 

Đã nói về tùy miên bất thiện, vô ký, nay nên tư 
duy lựa chọn. Những øì là tùy miên? Trói buộc ở 
sự nào? Sao gọi là sự? 

Sự dù không phải một, nhưng ở đây, nói vỀ sự, 
đôi tượng trói buộc. 

Việc này lại có hai: đó là căn cứ chỗ dựa duyên 
và loại bộ để nói. 

Căn cứ y, duyên, nghĩa là nhãn thức đều là tất 
cả tùy miên, chỉ làm đôi tượng duyên ràng buộc ở 
các sắc xứ, ở tự tương ưng đối với các tâm, tâm sở, 
tương ưng ý xứ, pháp xứ ràng buộc. Như vậy cho 
đến nếu thân thức đêu là tất cả tùy miên, chỉ làm 
đối tượng duyên ràng buộc ở xứ xúc, ý xứ, pháp 
xứ làm lệ thuộc tương ưng, đối với các tâm, tâm sở 
tương ưng của mình. Nếu ý thức đều có tùy miên, 
sẽ làm đối tượng duyên lệ thuộc ở mười hai xứ, xứ 
ý, xứ pháp làm lệ thuộc tương ưng đôi với các tâm, 
tâm sở tương ưng của mình. 

Y theo loại bộ, nghĩa là tùy miện biên hành của 
thây khô dứt làm đôi tượng duyên ràng buộc ở pháp 
năm bộ, làm lệ thuộc tương ưng đối với các tâm, 
tâm sở tương ưng của mình, do thấy khổ dứt, 
không phải tùy miên khắp, chỉ làm đôi tượng 
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duyên lệ thuộc đối với bộ mình, làm lệ thuộc tương 
ưng của các tâm, tâm sở ở mình. 

Như thê, tất cả tùy theo thích ứng sẽ nói. Căn 
cứ ba đời để nói, những øì là hữu tình? Có tùy miên 
nảo có thê trói buộc việc nào? 

Tụng răng: 

Nếu đối với việc này 
Chưa dứt tham, gián. mạn 
uú, hiện, nếu đã khởi 
Y vị lai biển hành. 
Năm nên sinh đời mình 
Bất sinh cũng biến hành 
Quá khứ, vị lai biển hành khác 
Hiện chánh duyên hay buộc. 

Luận chép: Nếu loại hữu tình đối VỚI nảy, tủy 
miễn tùy tăng, gọi là trói buộc ở việc ây. 

Nói về công năng trói buộc, hăn là chưa dứt, 
nên đâu tiên chưa dứt, như thích ứng trôi lăn khắp. 
Vả lại, các tùy miên gôm có hai thứ: 

1. Tự tướng, nghĩa là tham, giận s1, mạn. 
2. Cộng tướng, nghĩa là kiến, nghị, si. 

Ba thứ: Tham, giận, mạn là hoặc tự tướng. 
Trong các Thánh giáo thường có văn nói rõ. Vả lại, 
như kinh nói: Phật bảo Y Đại Mẫu: Mắt ông đối 
với sắc, nếu khi không thây, thì sắc kia có làm 
duyên khởi tham dục không? Không, bạch Đức 
Thế tôn! Cho đến nói rộng. 
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Lại, Khê kinh nói: Phật bảo Đại Mẫu! Ỹ ông 
thế nào? Tất cả các sắc không phải mắt ông thấy, 
không phải ông từng thây, không phải ông sẽ thây, 
không phải mong câu thấy. Ông làm nhân ở đây 
khởi dục, khởi tham khởi thân, khởi á1, khởi A-lại- 
da, khởi Ni-diên-để, khởi mê đắm phải không? 

Không. Bạch Đức Thể tôn! Cho đến nói rộng, 
nên có tham, giận, mạn trong việc này, ở đời quá 
khứ đã sinh, chưa dứt, hiện tại đã sinh, có thê trói 
buộc việc này, do tham, giận, mạn hoặc là tự tướng, 
vì không chắc chăn các hữu tình khởi khắp. 

Lẽ nào không phải nghĩa trói buộc đã dứt, ấy là 
không có chăng? 

Đã nói lời trói buộc, là đã biểu thị rõ chưa dút, 
VÌ sao nói tùy miên này vỊ lai ràng buộc, lại nói quá 
khứ đã sinh chưa dứt, lời nói chưa dứt ở đây, thành 
không có tác dụng chăng? 

Chắng có lỗi không có tác dụng, vì lời nói chưa 
dứt ở đây, chứng tỏ vì có phẩm phân biệt thứ lớp 
dứt, tức ở luận này, kế trong văn dưới cũng sẽ nói 
về biến hành, v.v... của ý vị lai, nghĩa là chín phẩm 
tham, v.v... kia khác nhau, vì lúc tu đạo dứt, chín 
phẩm dứt trừ khác nhau: Có duyên tùy miên phẩm 
thượng của việc này đã khởi, đã diệt, đã được dứt 
hắn. Đại Mẫu kia đôi với việc này còn có tùy miên 
của phẩm khác ở vị lai, chưa khởi, chưa diệt, chưa 
được dứt hắn, cũng có thể bị trói buộc. Cho nên, ả 
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luận nây đối với nghĩa này, dù nói là đã bị trói buộc 
do áI, V.V... Ở VỊ lai, nhưng vì ở quả khứ đã nói lời 
chưa dứt, nên lời nói chưa dứt thành có tác dụng, 
nhưng tùy miên của phẩm này ở đời quá khứ, khi 
đã được dứt hắn, thì vị lai cũng sẽ dứt, nên chấp 
nhận có tùy miên vị lai của phâm khác, có thê trói 
buộc việc này, chưa được dứt hăn, do ba tham. 
giận, mạn tương ưng với ý thức của đời vị lai 
duyên khắp ba đời. Mặc dù đối với việc này, hoặc 
sinh, bất sinh, chỉ khi chưa dứt, đều gọi là năng trôi 
buộc. Tham, giận tương ưng với năm thức vị lai, 
nêu chưa dứt, mà có thể sinh, thì chỉ lệ thuộc đời vị 
lai. Do đó đã rõ tương ưng của năm thức có thể sinh 
tùy miên. Nếu đến quá khứ thì chỉ trói buộc quá 
khứ, đến hiện tại cũng vậy. 

So sánh nghĩa, nếu tương ưng với ý thức có thê 
sinh tùy miên. Nêu đến quá quá khứ, hiện tại tại 
chưa dứt, chấp nhận trói buộc, không phải tự pháp 
dời, không phải chỉ tùy miên tương ưng ý thức. 
Nếu ở vị lai có thể trói buộc ba đời, đôi với tù 
miên tương ưng với năm thức, nếu chắc chắn bất 
sinh cũng ràng buộc ba đời, nghĩa là cảnh giới tùy 
miên kia hoặc ở vị lai, hoặc hiện tại, hoặc ở quá 
khứ. Tùy miên kia dù đã được rốt ráo bất sinh, 
nhưng khi chưa dứt, tánh có thể ràng buộc. Tất cả 
kiến nghĩ khác, khởi vô minh quá khứ, vị lai chưa 
dứt, ràng buộc khắp ba dời. Do ba thứ này là hoặc 
của cộng tướng, vì tất cả hữu tình đều có ràng 
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buộc khắp. Nếu khi cảnh duyên ở đời hiện tại, sẽ 
tùy theo đôi tượng thích ứng của cảnh đó, có thể 
ràng buộc việc này. 

Lây gì để làm chứng biết hoặc tham, v.v..., 
duyên cảnh ba đời quá khứ, v.v... mà sinh, tức đối 
với đó hay bị ràng buộc, vì Thánh giáo chứng, nên 
Khế kinh nói: Pháp xứ tham dục, gôm có ba thứ: 

1. Pháp xứ tham dục quả khử. 
2. Pháp xứ tham dục vị lai. 
3. Pháp xứ tham dục hiện tại. 

Nếu duyên pháp xứ tham dục quá khứ sinh ra 
tham dục, thì sự tham dục nây sinh, sẽ nói là trói 
buộc các pháp quá khứ kia, không phải lia trói 
buộc, cho đến nói rộng. Lại, Khế kinh nói: Nếu đối 
với sắc được thây ở quá khứ, vị lai, hiện tại, khởi 
ái, khởi giận, nên biết ở đây không phải sắc trói 
buộc mắt, không phải mắt trói buộc sắc mà tham 
dục trong đây là công năng thật trói buộc. 

Loại như thê, v.v... Thánh giáo chắng phải một, 
là có quá khứ, vị lai, đối với tham dục kia gọi là 
trói buộc, nên nói phi tham dục có. 

Tướng có như thế nào? 

Khác với rốt ráo không có. Và có ở hiện lại là 
thật hay giả? Nên nói là thật. 

Có tướng thật, giả, làm sao biết được? 

Vì cảnh sinh giác, là đều có tướng. Nếu không 
có đôi tượng đợi thì trong đó sinh giác thật có 
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tướng, như sắc, thọ, v.v..., nêu có đối tượng đợi, thì 
trong đó sinh giác là giả có tướng, như chiếc bình, 
đoản quân, v.v..., không thê nhất định chấp quá 
khứ, vị lai, chỉ là giả có. Vì không có giả nương 
tựa, nên lại không có đôi tượng đợi, vì năng sinh 
giác, nghĩa là duyên theo cảnh ba đời quá khứ, vị 
lai, hiện tại, như thứ lớp, không có đợi sinh túc trụ 
niệm, câu vị lai, nguyện thâu đạt trí tha tâm, quá 
khứ, vị lai đã có, đã nói vì tướng thật có, nên chắc 
chắn có thật, nhưng pháp có thật lại có hai thứ: 

1. Có tác dụng. 

2. Chỉ có thê. 

Pháp có tác dụng lại có hai thứ: 

1.Có công năng. 

2. Thiếu công năng. 

Do đó đã giải thích: Chỉ có thê, nghĩa là các 
pháp giả có cũng có hai thứ: 

1. Dựa vào thật. 
2. Dựa vào giả. 

Hai thứ này, như thứ lớp, như bình, như đoàn 
quân. Nhưng có công năng không gọi là tác dụng. 
Tác dụng hiện có cũng gọi là công năng. Căn cứ ở 
công năng khác nhau, nói trước nói có thiêu, do lý 
như thế, chứa .ĐÓP đối với tâm, nên cô lập tông quá 
khứ, vị lai chắc chăn có, do có nhiễm nhân quả, sự 
lia nhiễm, tự tánh chắng phải không thật, nói là có 
thật, không phải như hiện tại được gọi là thật có, 
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hiện thây thế gian có thể tướng của pháp đông thời, 
dù một, nhưng vẫn có tánh khác, như tánh trong, 
ngoài của địa, cõi, v.v... khác nhau, tánh lạc, v.v... 
của mình, nghĩa, của thọ, v.v... khác nhau. Tánh 
này và có lý, chắc chăn không có sai khác. Tánh đã 
có khác, có, thì có khác. 

Do thể tướng của địa, v.v... này dù đồng mà 
có thể nói là tánh trong, ngoài khác nhau. Thể 
tướng của thọ, v.v..., lãnh, v.v... dù đồng, nhưng 
có thê nói là tánh vui, v.v... khác nhau. Lại, như 
mắt, v.v... ở một nỗi tiếp nhau thanh tịnh, đã tạo ra 
thể tướng của sắc đồng, trong đó, loại có tánh khác 
nhau, công năng thấy, nghe, v.v... khác nhau, nên 
không phải công năng đôi với đây khác, có công 
năng có thể có tánh, v.v... sai khác, nhưng công 
năng kiến, v.v... tức mắt, v.v... là có. Vì công năng 
khác, vì có tánh nhất định khác, nên biết các pháp 
có thể tướng đông một thời gian, không có khác, 
có loại tánh riêng. 

Đã hiện thây có thể pháp đông thời gian, thể 
tướng không có khác, vì có loại tánh khác nhau, 
nên biết các pháp lúc trải qua ba đời, thể tướng 
không khác, vì có loại tánh riêng, nên quá khứ, vị 
lai có, với hiện tại có, khác nhau. Thà biết ba đời 
chấp nhận đều có thật. Tụng rằng: 

Ba đời có do nói 
Hai vì có quả cảnh 
Vì nói ba đời có 
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Nói là tất cả có. 

Luận chép: Có thật quá khứ, vị lai, hiện tại, vì 
thấu rõ giáo chánh lý đêu có cực thành, nên các 
pháp hiện tại thật có cực thành. 

Cáo lý nào chứng minh quá khứ, vị lai thật có? 

Do trong kinh Đức Thế tôn nói, nghĩa là Đức 
Thế tôn nói: Sắc quá khứ, vị lai còn không phải 
thường, huông chi sắc hiện tại. Nêu có thê quản 
sắc không phải thường như thê, thì các chúng đệ tử 
bậc Thánh học rộng đôi với sắc quá khứ, siêng năng 
tu chán lìa, đối với sắc vị lai, chăm dứt trừ ưa thích 
mong cầu, trong sắc hiện tại, siêng chán lìa diệt. 

Nếu sắc quá khứ không phải có, thì chúng đệ tử 
bậc Thánh không nên học rộng, siêng tu chán lìa 
đối với sắc quá khứ, vì sắc quá khứ là có, nên 
chúng đệ tử bậc Thánh học rộng đối với sắc quá 
khứ, siêng tu chán ha. 

Nếu sắc vị lai không phải có, thì chúng đệ tử 
bậc Thánh học rộng, không nên đối VỚI sắc VỊ lai 
siêng năng dứt trừ ưa thích mong câu. vì sắc vị lai 
là có, nên chúng đệ tử bậc Thánh học rộng đối với 
sắc vị lai, cần phải siêng năng dứt trừ ưa thích 
mong câu. 

Lại, Khế kinh nói: Nghiệp quá khứ dù đã tận 
diệt, biến đồi, hư hoại, nhưng cũng là có. 

Làm sao biết được sự kiện này? 

Vì Khế kinh đã dẫn răng: Có quá khứ, vị lai, 
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chắc chắn là liễu nghĩa, không hề có chỗ khác, 
chắc chăn ngăn dứt, cũng như Bồ- đặc- già-la, 
V.V.. „ nghĩa là dù chỗ nào cũng nói có Bố-đặc- -glà- 
la, nhưng có thể nói là thật sự không có thể. Lại, vì 
Khê kinh, v.v... đã ngăn dứt rõ ràng, do đó nói có 
Bồ-đặc-già-la, Khê kinh hiện có đêu không phải 
liễu nghĩa. Lại, như kinh nói: Nên hại cha mẹ. Về 
lý, cũng là kinh không liễu nghĩa, vì kinh khác 
nói: là nghiệp Vô gián. Vô gián sẽ phải đọa Nại- 
lạc-ca. 

Lại như kinh nói: Các kẻ tập dục, không có 
nghiệp ác nào họ không thể làm. Lời nói này cũng 
là kinh không liễu nghĩa, vì trong kinh khác đã 
ngăn dứt các bậc Thánh, do cô tư duy tạo ra các 
nghiệp ác. 

Các loại như thế, v.v... tùy theo sự thích ứng, 
cần phải biết, không phải sự rõ ràng này chắc chăn 
nói có đời quá khứ, vị lai rồi. Lại nữa, ở chỗ khác, 
chắc chắn rõ ràng ngăn dứt có quá khứ, vị lai, khả 
đĩ so sánh biết được lời kinh này nói không phải 
liễu nghĩa, nhưng chắc chắn kinh này là nói liễu 
nghĩa, do vượt qua kinh khác, không rõ tướng. 

Lẽ nào không phải cũng có kinh ngăn dứt quá 
khứ, vị lai? 

Như trong khế kinh thăng nghĩa Không nói: Vị 
sinh của nhãn căn không từ đâu đến, khi nhãn căn 
diệt, không có tập nghiệp được tạo, vôn không, nay 
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có, có rồi lại không. 

Nếu đời vị lai trước đã có nhãn căn, thì không 
nên nói: Vốn không, nay có, vì ý này ngăn dứt mắt 
theo vòng lửa. Hoặc từ tự tánh, hoặc từ tự tại, khi 
nhãn căn diệt, trở lại tạo nghiệp nhóm họp kia. 

Vì biểu dương sáng tỏ chánh nghĩa, nên kế lại 
nói: Vốn không, nay có, có rồi lại không. Vì trong 
nhân không có quả, nên nói vốn không, hoặc vì 
căn cứ ở tác dụng nên nói nay có. Lại, vì hội đủ 
hai duyên, thức mới sinh, nghĩa là Khế kinh nóI: 
Thức do hai duyên sinh. Như Khế kinh nói: Mắt, 
sắc làm duyên sinh ra nhãn thức. Như vậy, cho đến 
ý, pháp làm duyên sinh ra ý thức. 

Nếu đời vị lai không phải thật có thi có thể 
duyên thức kia, thiêu hai duyên, vì nói hai duyên 
có thể sinh ra thức. Đây là chỉ nói thật và giả y chỉ, 
vì căn làm cảnh mới có thê sinh ra thức, hai duyên 
chỉ dùng thức kia làm tự tánh, nên chắng phải 
không có, có thể thuộc về hai duyên. Do đó, biết 
Phật đã dùng phương tiện nhằm ngăn dứt “không 
có” vì thức sở duyên, cũng được khởi. Đã duyên 
quá khứ, vị lai, thức cũng được sinh, nên biết thể 
quá khứ, vị lai là thật có. Lại, tất cả thức vì có cảnh, 
nghĩa là thấy có cảnh, thức mới được sinh, như Đức 
Thế tôn nói: Mỗi rõ biết cảnh tướng kia. 

Gọi thức thủ uấn rõ biết là sao? 

Nghĩa là sắc đến pháp. Không phải kinh kia 
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nói: Có thức, không có cảnh. Do đó, nên biết, 
duyên quá khứ, vị lai vì thức chắc chăn có cảnh, 
nên thật có quá khứ, vị lai. Lại, đã dứt nghiệp vì 
có quả đương lai, nghĩa là trước đã tạo nghiệp 
thiện, bất thiện, đợi duyên chiêu cảm quả áI, phi ái 
ở đương laI, tư duy lựa chọn xứ nghiệp đã thành 
lập rộng. Không phải nghiệp sinh quả dị thục Vô 
gián, không phải khi quả đương lai sinh, nhân dị 
thục hiện tại. 

Nếu pháp quá khứ thể nó đã không, thì nghĩa 
không có nhân, có quả sinh. Hoặc quả kia rốt ráo 
bất sinh. Do đó, nên biết quá khứ, vị lai thật có. 

Có những người thê tục và người xuất gia đều 
tin có, như trước kia nói ba đời và có ba thứ vô vi 
chân thật, mới có thể tự Xưng nói tất cả hữu, vì chỉ 
nói có pháp như thê, nên thừa nhận pháp kia là nói 
tông Nhất thiết hữu, pháp khác thì không như vậy, 
vì có thêm, có bớt, nghĩa là phái luận Tăng Ích nói 
có Bồ-đặc-già-la chân thật và các pháp trước. Phân 
biệt luận giả chỉ nói có hiện tại và quá khứ chưa 
cho quả nghiệp. Sát-na Luận giả chỉ nói có thê của 
mười hai xứ trong một sát-na hiện tại. Luận giả C1ả 
Hữu nói: Tất cả các pháp của đời hiện tại cũng chỉ 
giả có. Luận giả đều không có nói tất cả pháp đều 
không có tự tánh, đều giỗng như hoa đốm trong hư 
không. 

Các nói này đều không phải Thuyết nhất thiết 
hữu, kinh chỉ nói chung nhất thiết hữu, nghĩa là 
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mười hai xứ, không hề nói riêng, chỉ hiện tại có, 
không có quá khứ, vị lai, vì chỗ nào kinh cũng đều 
nói quá khứ, vị lai là có, nên nói Nhất thiết hữu có 
cả vô vi ba đời, chỉ chấp biện luận có phân ít hiện 
tại, không nên tự Thuyết Nhất thiết hữu như nói 
hiện tại, chỉ nhờ Giả Hữu luận và Đô vô luận, 
không thể tự nói Nhất thiết hữu, phái kia cũng như 
thê. Do lời nói của phái kia trái với Thánh giáo và 
chánh lý. 

Vì ngăn dứt Bổ-đặc-già-la thật có là vì triển 
khai chung có pháp được nhận biết, nên Đức Phật 
vì Phạm chí nói như thế này: Phái Nhất thiết hữu 
chỉ nói có mười hai xứ, nên quá khứ, vị lai chắc 
chăn có thật. 

Tông Nhất thiết hữu đã chấp như thế, tự sư xưa 
đã kế thừa sự sai khác có bao nhiêu? Ai lập sự tốt 
đẹp hơn hết ở đời có thể nương dựa? 

Tụng răng: 

Trong đó có bốn thứ 
Tướng loại, vị đợi khác 
Thứ ba theo tác dụng 
Lập đời rất là tốt. 

Luận chép: Tôn giả Pháp Cứu nói thê này: Do 
loại khác nhau nên ba đời có khác. 

Tôn giả kia cho răng: Các pháp hạnh ở vào thời 
gian đời, do loại có khác, không phải thê có khác, 
như đập vỡ đồ đựng băng vàng, khi chế tạo ra vật 
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dụng khác, hình dù có khác, nhưng thê nó không 
t>Ni Lại, như khi sữa biến thành lạc, là xả thế vị, 

.„ Không phải xả hiển sắc. Các pháp hành như 
tết ở vào thời gian đời, từ vị lai đến hiện tại, từ hiện 
tại vào quá khứ, dù xả loại đắc, không phải xả thể 
đặc. 

Tôn giả Diệu Âm nói như thế này: Do tướng có 
ba đời riêng nên có khác. Tôn giả kia cho rằng, các 
pháp hành ở vào thời gian đời, chánh quá khứ hợp 
với quá khứ, mà không gọi là lìa tướng hiện, vỊ. 
Chánh vị lai hợp với vị lai, mà không gọi là lìa 
tướng quá, hiện. Chánh hiện tại hợp với hiện tại, 
mà không gọi là lìa tướng quá khứ, vị lai, như 
người khi chánh nhiễm một vợ nhà, đôi với nàng 
hâu, vợ lẻ khác, không gọi là lìa nhiễm. 

Tôn giả Thê Hữu nói răng: Do vị trí khác nhau, 
ba đời có khác. Tôn giả kia cho rằng: Các pháp 
hành ở vào thời gian đời, tạo ra nói đị đến trong 
mỗi vị trí do vị trí có riêng, không phải thể có khác, 
như vận chuyển một đồ đựng, đặt để một, gọi là 
một, đặt để trăm gọi là trăm, đặt để một ngàn gọi 
là ngàn. 

Tôn giả Giác Thiên nói thê này: Do đối đãi có 
riêng, nên ba đời có khác. Tôn giả kia cho rằng: 
Khi các pháp hành ở đời, trước, sau đôi đãi nhau, 
đặt tên có khác, không phải thể, không phải loại, 
không phải tướng có khác, như một người nữ đối 
với trước, đối với sau, như thứ lớp đó, gọi là con 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 26 819 


gái, øỌI là mẹ. 

Các pháp hành như thế, ở vào thời gian đời, đợi 
hiện tại, vị lai gọi là quá khứ, chờ đợi quá quá khứ, 
hiện tại tại gọi là vỊ lai, đợi quá khứ, vị lai, gọi hiện 
tại. 

Bốn thứ nói này, theo truyền nói trong Nhất 
thiết hữu thì nói đầu tiên chấp chuyên biến pháp, 
nên đặt vào trong bè bạn của Số luận. Nay, nói 
không đúng, không phải Tôn giả kia nói pháp hữu 
vi, thế nó là thường, trải qua pháp â ân, pháp hiển 
của thời gian ba đời, chỉ nói các pháp hành ở thời 
gian đời, thê tướng dù đông mà loại tánh khác. 

Nói này đông với phân của Tôn giả Thế Hữu, 
sao lại phê phán đồng với ngoại đạo Số luận, thứ 
hai, thứ tư, vì lập, tướng đời xen lẫn, nên thứ ba là 
đúng nhất trong bốn nói này, vì căn cứ ở vị tác dụng 
có sai khác. Do vị khác nhau, nên lập đời có khác, 
như ta đã nói thật có quá khứ, vỊ lai, không trái với 
pháp tánh mà Thánh giáo đã thừa nhận. Nếu bác 
xả quá khứ, vị lai ây là trái với pháp tánh, chê bai 
Thánh giáo, sẽ có nhiêu lỗi. 

Do đó nên biết, Tôn giả Thê Hữu đã lập thật có 
quá khứ, vị lai, phù hợp với lý thuận với kinh, 
không thể nghiêng động, nghĩa là Tôn giả kia đã 
nói như vây: Đôi với kinh, Phật nói có ba đời. Ba 
đời này khác, được lập ra ra sao? 

Căn cứ tác dụng độc lập ba đời có khác, nghĩa 
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là tất cả tác dụng của hành chưa có gọi là vị lai, khi 
có tác dụng gọi là hiện tại, tác dụng đã diệt gọi là 
quá khứ, không có tự thể khác, tác dụng này gọi là 
øì? Gọi là công năng dẫn quả của pháp hữu vi, tức 
khi tánh khác sinh, có thể làm nghĩa của tánh nhân. 
Nếu dựa vào nghĩa này để lập đời có khác. Hoặc 
hay tạo ra nghĩa khác, không có vượt qua giải thích 
khác, người hiểu biết nên thừa nhận, øỌọ1 là người 
xem xét lý. Nếu có người do mê, lập lý riêng của 
đời, vì sợ vẫn nạn của người khác, nên từ xả lời 
Thánh nói, hoặc với kinh liễu nghĩa, bác xả là 
không liễu, thừa nhận có hiện tại nói không có quá 
khứ, vị lai, hoặc thừa nhận chỉ có hiện tại, vẫn là 
giả có, hoặc đều không phải bác xả ba đời đều 
không. Các việc này đều trái với chánh lý, Thánh 
giáo, người hiểu biết nên bác xả là người mê lý, 
nhưng tôi lại dựa vào Tôn giả Thê Hữu. căn cứ ở 
tác dụng, lập ra ba đời có khác, thuận theo khả 
năng của mình, bác xả các lỗi nạn. Cho nên, nghĩa 
ba đời có thật thành, các người hiểu biết nên thuận 
theo tín học. 

Đã nói về tùy miên, đối với việc như thế, lệ 
thuộc vị như thế, lại nên tư duy lựa chọn. 

Các sự chưa dứt, sự kia tất nhiên bị lệ thuộc 
chăng? Nếu sự bị lệ thuộc, trói buộc, thì sự ây chưa 
dứt phải chăng? Nếu sự chưa dứt, sự đó sẽ bị trói 
buộc, Có sự bị trói buộc, mà không phải chưa dứt 
trói buộc, không phải chưa dứt, tướng ấy thế nào? 
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Tụng răng: 

Nơi thấy khổ đã dứt 
Khác duyên tùy miên này 
Và phẩm trước đã dưt 
Khác duyên này ván buộc. 

Luận chép: Vả lại, vị thây đạo. Khổ trí đã sinh, 
tập trí chưa sinh, thây khô đã dứt, các sự đã dứt, 
tùy miên, biến hành do kiến tập trừ. Nếu chưa dứt 
hăn, thì người hay duyên tùy miên này, cũng trói 
buộc ở đây và vị tu đạo, thuận theo đạo nào sinh? 

Phẩm trước trong sự chín phẩm đã dứt, chưa 
dứt của sự khác là tất cả tùy miên. Người duyên 
theo tùy miên này, ở đây cũng trói buộc và tiếng 
øôm nói trước, trước đã dứt sau, sau chưa dứt, đêu 
là nghĩa trói buộc. 

Sự nào có bao nhiêu tùy miền tùy tăng? 

Trong đây chỉ nên nói về tướng của đối tượng 
duyên, nghĩa là nói pháp nào? Đôi tượng của thức 
nào? thì dễ biết rõ. 

Sự, đối tượng trói buộc này chắc chăn có ngân 
ấy tùy miên tùy tăng. Vả lại, pháp và sô thức đều 
có bao nhiêu? Các pháp dù nhiêu, nhưng lược 
thành mười sáu. Ba cõi, năm bộ và các vô lậu, công 
năng duyên thức kia, danh số cũng vậy. 

Trong đây, pháp nào có bao nhiêu thức cảnh? 
Tụng răng: 

Thấy khổ tập, tu dứt 
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Nếu thuộc về cõi Dục 
Cõi mình ba, sắc một 
Sở hành thức vô lậu. 

Sắc tự dưới, đêu ba 

Trên một, cảnh tịnh thực 
Vô sắc cả ba cối 

Đếu ba, hành tịnh thức. 
Do kiến diệt, đạo dứt 
Đếu thêm hành thức mình 
Vô lậu trong ba cối 

Ba sau cảnh tịnh thức. 

Luận chép: Nếu pháp, do thấy khô, kiến tập, tu 
dứt thuộc về cõi Dục, thì đều năm thức duyên. 
Nghĩa là cõi mình ba, tức như trước đã nói. Và, cõi 
Sắc một, tức do tu dứt, vì thứ năm vô lậu đêu châ 
nhận duyên. Vả lại, pháp do thấy khô dứt thuộc vê 
cõi Dục là cõi mình ba. Đối tượng của thức, nghĩa 
là thấy khô dứt tất cả của cõi Dục và biến hành do 
kiến tập dứt của cõi Dục. Thức thiện, vô ký do tu 
dứt cõi Dục, thức thiện do tu đứt cõi Sắc, không 
phải chì khác. 

Trong thức vô lậu chỉ kiến tập. tu dứt của phẩm 
pháp trí, như thích ứng nên biết. 

Nếu thuộc về cõi Sắc, tức các pháp của ba bộ 
đã nói ở trước, đều tám thức duyên, nghĩa là địa 
dưới của minh ba, đều như trước đã nói, và cõi trên 
một, tức do tu dứt. Thứ tám vô lậu đều chấp nhận 
duyên. Vả lại, pháp do thây khô dứt, thuộc về cõi 
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Sắc, là cõi mình ba và cõi trên một. 

Đôi tượng duyên của thức, so sánh với trước, 
nên biết là cõi dưới ba. Đối tượng duyên của thức, 
nghĩa là thây khô, kiến tập dứt của cõi Dục, thức 
thiện do tu đứt, tương ưng với duyên trên. Nêu thức 
vô lậu thì chỉ kiến tu tập dút của phẩm loại trí, như 
thích ứng nên biết. 

Nếu lệ thuộc cõi Vô sắc, tức các pháp của ba 
bộ đã nói ở trước đều mười thức duyên. Nghĩa là 
ba cõi ba, đêu như trước đã nói, vì vô lậu thứ mười 
đêu chấp nhận duyên. 

Căn cứ thuộc về cõi Sắc, như chỗ thích ứng nên 
biết. Các pháp do kiến diệt, thấy đạo dứt, nên biết 
mỗi tăng duyên thức của tự mình. 

Việc này lại thế nào? 

Nghĩa là kiến diệt dứt, thuộc về cõi Dục, làm 
duyên sáu thức. Năm thức, tức như trước đã tăng 
kiên diệt dứt, do thấy đạo dứt cõi Dục. So sánh 
nghĩa nên biết. Kiến diệt, đạo dứt thuộc về cõi Sắc, 
cõi Vô sắc, tùy theo thích ứng là chín mười mốt 
duyên thức, tám mươi như trước, đêu tăng thức 
mình. 

Nếu pháp vô lậu là mười duyên thức nghĩa là 
trong ba cõi đều ba bộ sau, tức kiến diệt, đạo, thức 
do tu dứt, vì thứ mười vô lậu đều chấp nhận duyên, 
không giải thích uyên chuyên như thích ứng nên 
tư duy. Nên dùng như trước đã lược lập ra mươi 
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sáu pháp. Thức uân đôi với tâm, tư duy lựa chọn 
sự tùy miên tùy tăng, e văn rườm rà, rộng lược, bảo 
cho biết phương góc. Vả lại, có người hỏi rằng: 
Nhãn căn trong sự bị lệ thuộc có bao nhiêu tùy 
miên tùy tăng? 

Nên quán nhãn căn, øôm chỉ có hai, nghĩa là cõi 
Dục, cõi Sắc đều do tu dứt, đây là tùy theo sự thích 
ứng với tu dứt cõi Dục, cõi Sắc là tùy miên biến 
hành tùy tăng kia. 

Nếu có người hỏi: Duyên nhãn căn thức lại có 
bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng, nên quán thức này 
gôm có tám thứ. Nghĩa là cõi Dục, cõi Sắc đều có 
ba thức, tức đêu có khắp do thấy khô tập và do tu 
dứt hợp mà thành sáu. Cối Vô sắc có một, tức thức 
là thiện thuộc về phân gân Không xứ do tu dứt, 
thứ tám vô lậu đêu duyên nhãn căn. Vả lại, nên 
biết rõ tất cả vô lậu chắc chắn không là tùy miên 
tùy tăng. Tùy theo sự thích ứng với bảy vô lậu 
trước, cõi Dục, cõi Sắc đêu ba bộ, tùy miên tùy tăng 
khắp, do tu dứt cõi Vô sắc. Nghĩa là thức đều có 
với biến hành do thấy khô dứt, thấy khô dứt cõi 
Dục tùy miễn tùy tăng khắp, do kiến tập dứt, trái 
với đây, nên biết, thức do kiến tập dứt, thức do tu 
dứt, tu dứt cõi Dục và các biên hành, tùy miên tùy 
tăng, so sánh với đây, nên biết. 

Ba thức cõi Sắc, thức thiện Vô sắc, chủ thể 
duyên nhãn căn của tĩnh lự thứ tư, do tu dứt của 
cõi Sắc và tùy miên biến hành tùy tăng kia. 
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Nếu lại có người hỏi: Duyên duyên nhãn căn, 
thức có bao nhiêu thứ tùy miên tùy tăng? 

Nên quản thức này có mười ba thứ, nghĩa là ở 
ba cõi đều có bốn thức, trừ kiến diệt dứt, hợp thành 
mười hai và các thức vô lậu, chủ thể duyên duyên 
nhãn căn. Thức này tùy theo đôi tượng thích ứng 
với bôn bộ ba cõi, trừ kiến diệt dứt tùy miên tùy 
tăng, nghĩa là biến hành do thây khô dứt, thuộc về 
cõi Dục, thức đều có, chủ thể duyên nhãn căn, thức 
này chấp nhận là thấy khô dứt, kiến tập dứt khắp 
cõi Dục, thức thiện, vô ký, đối tượng dứt của tu dứt 
và thức thiện, do tu đứt, thuộc về cõi Sắc và duyên 
thức vô lậu của phẩm Pháp Trí. 

Các chủ thể duyên này duyên thức nhãn căn, tù 
theo sự thích ứng với đối tượng dứt của thấy khô, 
kiến tu tập đạo của cõi Dục, tu dứt cõi Sắc và tùy 
miên biến hành tùy tăng kia. Tùy theo đôi tượng 
thích ứng khác, nên như lý giải thích, cho đến vô 
lậu duyên thức nhãn căn. Thức này chấp nhận là 
vô lậu duyên thức, do thấy đạo dứt, thuộc về ba 
cõi, thức vô lậu thiện duyên do tu dứt. Các chủ thể 
duyên này duyên thức nhãn căn, tùy theo sự thích 
ứng với thấy đạo dứt của ba cõi, do tu dứt khắp. 

Nếu muôn tu riêng mười hai thứ trước, đều có 
ngân ây tùy miên tùy tăng, nên nói thấy khổ dứt 
cối Dục, các duyên duyên thức, tùy miên tùy tăng 
khắp, do thấy khô dứt, kiên tập dứt cõi Dục. Trái 
với đây, nên biết, thức do kiến tập dút, thức do tu 
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dứt, tu dứt cõi Dục và các biến hành, tùy miên tùy 
tăng, thức do thây đạo dút, thây đạo dứt cõi Dục và 
các biến hình tùy miên tùy tăng, nhưng duyên vô 
lậu chỉ tương ưng với rảng buộc. Pháp khác chỉ tạo 
ra tùy tăng, đối tượng duyên. So sánh với đây, nên 
biết cõi Sắc, cõi Vô sắc có sai khác, nghĩa là cõi 
trên cõi Dục, thức do thấy đạo dứt, như thứ lớp, nên 
biết duyên phẩm loại, duyên thức nhãn căn. Sự, đối 
tượng trói buộc khác, so sánh với mắt, nên tư duy. 

Nay, đối với đây, lại nên tư duy, lựa chọn. 

Nếu tâm do tùy miên kia thì gọi là có tùy miên. 
Tùy miên kia đối với tâm này, chắc chăn tùy tăng 
không? 

Điều này không chắc chăn, nghĩa là tùy miên 
kia chưa dứt tùy tăng, vì không phải đã dứt, như 
luận nây nói: Tùy miên kia đối với tâm này, hoặc 
có tùy tăng, hoặc không có tùy tăng. 

Thế nảo là tùy tăng? 

Nghĩa là tùy miên kia tương ưng với tâm này 
và duyên tâm chưa dứt. 

Không tùy tăng là sao? 

Nghĩa là tùy miên kia tương ưng với tâm này, 
đã được dứt hắn. Những øì gọi là có tâm tùy 
miên? Có danh tùy miên dựa vào nghĩa nào lập? 
Lại, do những gì gọi là có tùy miên? 

Vả lại, trước đã nói: Mỗi ba cõi đều có năm bộ, 
mười lăm chủng, thức gọi là có tâm tùy miên. 
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Các tâm như thê đều có hai thứ, đó là biến và 
không biên hành, hữu lậu, vô lậu duyên tâm nhiễm, 
không nhiễm, vì có sai khác, nên căn cứ hai nghĩa 
để lập có danh tùy miên. 

Là tùy miên, vì được tùy tăng. 

Do tùy miền làm bạn giúp đỡ. 

Do tùy miên, nên gọi là có tùy miên. Tủy miên 
tương ưng, có cả dứt, chưa dứt. Đôi tượng duyên 
chỉ tâm chưa dứt, gọi là có tùy miên. 

Thế nào là phiền não tương ưng với tâm, cho 
đến chưa dứt tùy tăng ở tâm, nghĩa là tùy miên kia 
năng dẫn khởi đắc, nôi tiếp ở tâm, hay làm trệ ngại. 
Lại, làm nhân đồng loại với đời vị lai, vì dẫn khởi 
tâm đăng lưu trong nối tiếp, cho đến chưa dứt, nói 
là tùy tăng ở tâm, dứt thì không như vậy, vì không 
có nghĩa tùy tăng, vì không phải do dứt, vì khiến 
tùy tăng kia la ngoài tâm, nên dù đã dứt, nhưng vẫn 
gọi là có tùy tăng. Vì tánh bạn giúp đỡ, nên không 
thê hư hoại, nghĩa là sức đối trị năng ngăn chân 
tùy miên, khiến không hiện khởi, và hay ngăn dứt 
tùy miên kia để dẫn khởi đắc, nôi tiếp nhau nơi tâm 
không bị trệ ngại, nên nói đã dứt. Tùy miên tương 
ưng không có việc tùy tăng, không phải sức đôi trị 
ngăn dứt được tùy miên đêu có vận hành tánh bạn, 
nên người kia dù tâm đã dứt, gọi là có tùy miên, 
nhưng nếu các tùy miên duyên tâm chưa dứt, vì 
tùy theo ở tâm dứt, chưa dứt tùy tăng ở tâm, nên 
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thường khiến tâm được có danh tùy miên. 

Nếu tùy miên duyên tâm kia đã dứt, thì tâm sẽ 
không do tâm kia gọi là có tùy miên, vì sức đạo 
khiến tâm lìa tùy miên, nên dù làm bạn giúp đỡ và 
chủ thể, đôi tượng duyên, đều không phải sức đạo 
khiến cho lìa nhau, mà đỗi với bạn giúp đỡ có thể 
đối tượng duyên xa, nên tùy miên này có danh, chỉ 
căn cứ ở chưa dứt tánh bạn giúp đỡ, dứt gân cũng 
gọi là có. Tâm tương ưng với thân kiến trong đây, 
do tánh bạn tùy tăng của thân kiến tương ưng với 
vô minh, gọi là có tùy miên, do lập ra dứt khắp 
khác của bộ minh, chỉ có tánh tùy tăng, gọi là có 
tùy miên, vì cầu phi khác, nên không phải có tùy 
miên kia. Ngoài ra, tâm khắp, không khắp, do thây 
khô, kiến tập dứt, như lý nên tư duy. Tà kiến, đối 
tượng dứt của kiến diệt, đều có tâm, do tánh bạn 
tùy tăng, đã tương ưng với tà kiến vô minh, gọi là 
có tùy miên, do bộ mình gôm nhiếp hữu lậu duyên 
biến, chỉ có tánh tùy tăng, gọi là có tùy miên, vì 
câu phi khác, nên chăng phải có tùy miên kia, ngoài 
ra là đôi tượng dứt của kiến diệt, thây đạo. Nếu 
duyên vô lậu, duyên tâm hữu lậu, như đôi tượng 
thích ứng đó, so sánh, nên tư duy lựa chọn. Tâm 
tương ưng tham do tu đạo dứt, do đối lượng tương 
ưng với vô minh và tánh bạn tùy tăng ái, gọi là có 
tùy tăng, do bộ mình khác và các biến hành, chỉ có 
tánh tùy tăng, gọ! là có tùy miên, vì câu phi khác, 
nên không có tùy miên kia, tâm đêu có phiên não, 
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do tu dứt khác, như đối tượng thích ứng đó, so 
sánh nên tư duy lựa chọn. 

Tâm không nhiễm ô do các tu dứt, do bộ mình 
øôm nhiếp thân tùy miên và biến hành, chỉ có tánh 
tùy tăng, gọi là có tùy miên. 

Cũng thế, đỗi tượng biện luận đều căn cứ chưa 
dứt tùy miên kia. Nêu dứt rồi có tánh bạn, nghĩa là 
chỉ do tánh bạn, gọI là có tùy miên, căn cứ ở môn 
nghĩa này, nên nói sơ lược. Tụng rằng: 

Tâm có tùy miên hai 

Gọi là có nhiễm, không nhiễm 
Tâm có nhiễm gồm hai 
Không nhiễm, riêng (uy tăng. 

Luận chép: Tâm có tùy miên, gồm có hai thứ: 
Tâm có nhiễm, không có nhiễm, vì sai khác, nên 
đối với đó, có nhiễm tất cả tùy miên. Nếu khi chưa 
dứt, thì tương ưng đủ hai, đối tượng duyên chỉ một. 
Nếu khi đã dứt thì tương ưng có một, đối tượng 
duyên. đêu không có. Tâm không có nhiễm kia đã 
có phiên não, chỉ ở vị chưa dứt, gọi là có tùy miên. 
Dứt rôi đều không, vì không phải bạn giúp đỡ, 
nên duyên này không có nhiễm tất cả tùy miên có 
ở tâm trước kia, hoặc đều có thời gian dứt. Dứt 
duyên nhiễm, nghĩa là trước, sau đều có, tương 
ưng với tâm, vì dứt cùng lúc, nên nhiễm cả hai, gọi 
là có tùy miên, không nhiễm hạn cuộc một, có tánh 
tùy tăng. 
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LUẬN A TỲ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 27 

Phẩm 6: NÓI VỀ TÙY MIỄN (PHẢN 3) 

Như trên đã nói về mười thứ tùy miên. Theo 
thứ lớp lúc sinh, tùy miên nào trước, tùy miên nào 
sau? 

Các tùy miên khởi không có thứ lớp nhất định, 
có thê sau tất cả, vì tất cả sinh, nhưng có một loại 
phiền não hiện hành, trước, sau dẫn dắt nhau, chắng 
phải không có thứ lớp. 

Căn cứ ở một loại này, nhăm nói thứ lớp Tụng 
răng: 

Vô mình, nghi, tà kiến 
Bên kiến, giới kiến thủ 
Tham, mạn, giản, thứ lớp 
Do trước dán sau sinh. 

Luận chép: Nghĩa là phiền não kia, lúc thứ 
lớp sinh, trước do vô minh không hiểu rõ đề, 
không muốn quán khố, cho đến đạo để, vì không 
thâu tỏ, nên không có công năng quán sát, đã nghe 
hai đường bèn hoài nghi do dự, là khổ, không phải 
khô, cho đến nói rộng. Nếu gặp tà luận liên sanh tà 
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kiến, bác xả không có khổ, cho đến nói rộng. 

Đôi với thủ uấn, đã bác xả không có khổ, do 
đó, bèn khởi Tát- ca-da kiến. Từ đây lại châp ngã 
có dứt, thường, tùy theo chấp một bên, chấp là 
công năng tịnh, đối với chấp như thế, chấp là kiến 
thứ nhất rôi, kiến đức, duyên đức khởi tham, cho là 
đức này hơn người khác, Ởỷ cậy, mả sinh mạn, đối 
với người khác khởi trái với kiến, sinh giận, như 
châp chúng ta ghét kiến chấp không có ngã, hoặc 
đối với vị xả kiến thủ của mình, sẽ khởi đôi tượng 
giận xả, ghét, ngờ vực. 

Đây là căn cứ ở một loại, để nói về mười tùy 
miên, dẫn dắt nhau hiện hành thứ lớp trước, sau. 
Về lý, hiện hành phiền não thật, theo thứ lớp vô 
bên, do các đôi tượng duyên đối đãi có sai khác. 
Các phiền não khởi, do bao nhiêu nhân duyên? 
Khởi nhân duyên này, chính là có nhiêu thứ tùy 
theo thô, căn cứ sự vượt hơn, chủ yếu chỉ có ba. 
Tụng răng: 

Do chưa dứt tùy miễn 
Tùy theo cảnh ứng hiện 
Tác ý phi lý khởi 

Nói hoặc đủ nhán duyên. 

Luận chép: Do ba nhân duyên các phiền não 
khởi. Vả lại, như sắp khởi tùy miên tham dục, vì 
tùy miên tham dục chưa dứt, chưa biết khắp, vì 
thuận với cảnh tham dục hiện ở trước, vì duyên với 
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cảnh kia tác ý phi lý khởi, tùy miên khác khởi, 
giông như đây, nên biết. Chưa dứt, chưa biết khắp 
tùy miên tham dục: Vì ba duyên nên nói chưa dứt 
biết khắp. Nghĩa là vì được chưa dứt, vì đối trị 
chưa sinh, vì chưa biết khắp cảnh. Lại, dứt có hai: 
1. Dứt có phân. 
2. Dứt không có phân, cho nên nói chưa dứt. 

Nói chưa biết khắp, đó là nói tùy miên do sức 
nhân khởi. Thuận với cảnh tham dục hiện ở trước. 
Nghĩa là có cảnh thật, thuận với triền tham dục. 
Triên này nêu hiện tiền thì sự tham dục bèn khởi. 
Đây là nói tùy miên do sức cảnh giới khởi. Tác ý 
phi lý duyên theo cảnh kia khởi. Nghĩa là có cảnh 
giới gồ hiện tiền và có tác ý phi lý như chiếc khoan 
lây lửa khởi, gỗ là cảnh giới khoan, lửa tham dục 
sinh ra. 

Trong đây, cái gì gọi tác ý phi lý? 

Nghĩa là đôi với y phục tốt đẹp trên hết dụng 
cụ trang nghiêm, hương thoa, trang sức tơ lụa 
màu, tư cách duyên dáng, đã biểu lộ rõ tưởng 
người nữ. Đồng phân, khởi tưởng nơi cư trú của 
hữu tình, tâm đêu có tỉnh giác điên đảo, gọi tắc ý 
phi lý. Đây là nói tùy miền do sức gia hạnh khởi, 
hoặc tùy miên khởi đủ ba nhân duyên. 

Thê nào là thừa nhận có A-la-hán lui sụt? 

Chắng phải A-la-hán chưa dứt trừ tùy miên. 
Vả lại, không phải chắc chăn thừa nhận phiên não 
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hiện tiền, mới được gọi là A-la-hán lui sụt. Nhưng 
ở đây, còn căn cứ từ phiên não trước, Vô gián dẫn 
sinh, nên nói không có lỗi. Vì phiên não sinh, gồm 
có hai thứ: 
1. Từ Vô gián phiền não dẫn sinh. 
2.Kế là pháp khác, không phải phiền não 
khởi. 

Nêu khác với đây, nghĩa là tâm thiện, vô ký Vô 
gián, nên không có phiên não khởi. 

Trong đây, không căn cứ thứ lớp pháp khác 
sinh, vì thế không nên sự lui sụt để làm vẫn nạn. 
Hoặc ở đây còn căn cứ đủ nhân duyên đề nói là có 
thật, chỉ nhờ sức của cảnh giới sinh, không Có sức 
của nhân. 

Sức gia hạnh: tức tùy miên và giúp đỡ đã nói ở 
trên. Đức Phật nó! là ách, thủ, bộc lưu hữu lậu. Lậu, 
là ba lậu: 

1. Dục lậu. 
2. Hữu lậu. 
3. Võ minh lậu. 

Bộc lưu có bốn: 

1. Bộc lưu dục. 
2. Bộc lưu hữu. 
3. Bộc lưu kiến. 
4. Bộc lưu vô minh. 

Ách, là bốn ách, như nói về bộc lưu. Thủ, là 

bốn thủ: 
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1. Thủ dục. 

2. Thủ kiến. 

3. Thủ giới cẩm. 

4. Thủ ngã ngữ. 

Lậu, như thế, v.v... thê của chúng ra sao? Tụng 
răng: 

Phiên não dục và triên 
Trừ si, gọi dục lậu 
Hữu lậu, hai cõi trên 
Chỉ phiên não, trừ sỉ. 
Đồng vô ký, đối trị 
Địa định, nên hợp một 
Vô mình, gốc các hữu 
Nền làm một lậu riêng. 
Ách bộc lưu cũng vậy 
Đặt riêng kiến nhạy bén 
Kiến không thuận với trụ 
Không đặt riêng hữu lậu. 
Dục hữu, ách và sỉ 
Kiến phần hai, gọi thủ 
Võ mình không đặt riêng 
Không phải chủ thể thủ. 

_ Luận chép: Phiên não và triền cõi Dục, trừ sĩ, 
bôn mươi môt vật, gọi chung là dục lậu. Nghĩa là 
phiền não căn bản thuộc về cõi Dục: ba mươi mốt 
và mười triên. 

Phiên não cõi Sắc, cõi Vô sắc, trừ si, năm mươi 
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hai vật, đều øọI là hữu lậu. Nghĩa là phiền não căn 
bản của hai cõi trên, đều hai mươi sáu. 

Cõi Sắc, cõi Vô sắc dù cũng có hôn trầm, trạo 
cử, nhưng triên không nên dựa vào cõi để phân biệt 
một chút triỀn cõi trên, vì không tự tại, do đó hữu 
lậu này chỉ nói phiên não. Nêu triền cũng dựa vào 
cõi để phân biệt, thì thể hữu lậu sẽ có năm mươi 
sáu, nên túc luận phẩm loại nói như thế này: “Thế 
nào là hữu lậu? Nghĩa là trừ vô minh”. 

Hai cõi Sắc, cõi Vô sắc bị tùy phiền não kiết, 
triên, tùy miên ràng buộc. Vì sao hợp nói phiên 
não của hai cối là một hữu lậu, đồng với tánh võ 
ký, đồng một đối trị, đồng địa định? 

Vì cũng duyên sắc, thanh, xúc làm cảnh, vì thế 
không nên chỉ nói là chuyên biến ở môn trong. Về 
nghĩa, căn cứ ở mười lăm vô minh của ba cõi làm 
thê vô minh lậu, nên bài tụng không nói riêng. 

Vì sao chỉ lập lậu này? 

Gọi là vì chỉ rõ lỗi tai hại vượt hơn của vô minh, 
nên nói là riêng có thể tạo ra căn bản sinh tử, như 
Khế kinh nói: “Vô minh làm nhân sinh ra tham 
nhiễm, cho đến nói rộng”. Lại, như bài tụng răng: 

Tất cả các đường ác 
Đây và thể gian khác 
Đều vô mình làm sốc 
Dục tham đã cùng khởi. 
Nay đối với đây, chỉ căn cứ ở sự vượt hơn, 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 27 837 


nhằm nói rõ một trăm lẻ tám các hoặc là lậu. 
Nghĩa là không phải hận, v.v..., tư duy, V.V.. 
nhiễm ô ô, không phải thuộc về lậu, chỉ các hoặc này 
cầm chân hữu tình ở lâu trong sinh, tử, hoặc khiến 
trôi lăn trong sinh tử, từ trời Hữu Đảnh, đến ngục 
Vô gián, VỚI tác dụng mạnh mẽ dễ hiểu rõ. Cho nên 
nói riêng bộc lưu và thể ách, đồng với lậu. Nhưng 
đôi với đó, kiến cũng được đặt riêng, gọi là dục lậu 
trước kia, tức bộc lưu dục và ách dục. 

Hữu lậu như thế, tức bộc lưu hữu và ách hữu. 
Phân tích ra các kiến làm bộc lưu kiên, và ách kiến, 
rất mạnh mẽ, nhạy bén. Nghĩa là nghĩa chấp trội 
nồi hợp, lập ách, thủ, bộc lưu, như phiên não khác, 
chỉ trừ vô minh, giúp chung công năng chấp trôi 
nồi hợp, các kiến cũng vậy. Vì mạnh mẽ, nhạy bén, 
nên la giúp đỡ khác, vì công năng chấp trôi nỗi 
hợp, nên cũng đặt riêng ách, thủ, bộc lưu. Lại, các 
phiên não đều khiến chúng sinh nối, chìm trong 
pháp nhiễm, lìa các phẩm thiện, không có hiểu, 
hiểu bất chánh, sóng cả cuôn cuộn, vọt lên, trôi 
nỗi kích động chúng sinh, vì lại xa lìa việc thiện, 
nên kiến vô minh lập khác ở đây. 

Nếu vậy, sao không đặt riêng kiến lậu? Khiến 
trụ gọi là lậu, như sau sẽ nói, kiến không thuận 
với nghĩa lậu kia vì có riêng, nghĩa là khiên phàm 
phu và các bậc Thánh cùng trụ ở sinh tử, nên gọi 
là lậu. 

Các kiến không, khiến cho Thánh có công 
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năng, trụ, vì nghĩa lậu không hoàn toàn, nên không 
đặt riêng. Về nghĩa chấp trôi nối hợp, vì Thánh 
khác, chúng sinh khác, nên ba môn sau đều đặt 
riêng kiến, nghĩa là các hoặc này có thể làm cho 
phảm phu trôi nôi, chấp nhận hữu khiến cho lìa tất 
cả phâm thiện, các Thánh, giả thì không thể như 
vậy. Trôi nối rồi, có thê khiến cho các loại phàm 
phu khắp hợp sinh với đường, cối phi ái, khiến cho 
bậc Thánh hợp thì không thể như thế. Hợp TÔI, CÓ 
thể khiến cho các loại phàm phu đều dựa vào 
chấp, khiến cho Thánh thì không như vậy. 

Do ba môn này, phàm phu khác với Thánh trong 
đó, kiên ø1ả1 vượt hơn, cho nên đặt riêng. 

Có sư khác nói: Vì kiến giải lanh lợi, nên đối 
với nghĩa khiến trụ, không thể nói riêng, nên đối 
với môn lậu với hợp khác được lập. Nếu với hợp 
khác, ấy là có công năng trụ, như đối với kẻ điều 
phục voi đầu đàn, Tảng buộc sinh voI con. 

Như thê, đã biểu thị rõ hai mươi chín vật, gọi là 
bộc lưu dục, nghĩa là tham, giận, mạn đêu có năm 
thứ, nghi bốn, triền mười, hai mươi tám vật gọi là 
bộc lưu hữu. Nghĩa là tham và mạn đêu mười, nghỉ 
tám. Nếu có hôn trầm, trạo cử, thành ba mươi hai. 
Cõi Sắc, cõi Vô săc đều có hai. Ba mươi sáu vật, 
gọi bộc lưu kiến. Nghĩa là trong ba cõi, đều có 
mười hai kiến, mười lăm vật, gọi là bộc lưu vô 
minh. nghĩa là vô minh ba cõi đêu có năm, nên biết, 
bốn ách đồng với bộc lưu. Bốn thủ nên biết thể 
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đồng với bốn ách, nhưng ngã, ngữ cõi Dục, đều là 
vô minh, phân kiến là hai khác với ách trước, tức 
ách dục trước và vô minh dục. 

Ba mươi bốn vật, gọi chung là dục thủ. Nghĩa 
là tham, giận, mạn, vô minh đêu có năm, nghi có 
bốn và mười triên, tức Ách hữu trước và vô minh 
của hai cõi. 

Ba mươi tắm vật, gọi chung là ngã ngữ thủ, tức 
là tham, mạn, vô minh, đều có mười, nghị có tám. 
Nếu có hôn trầm, trạo cử, thì sẽ thành bốn mươi 
hai. Đôi với kiến, ách, trừ giới cắm thủ. 

Ba mươi vật còn lại, gọi chung là kiến thủ, trừ 
sáu vật khác, gọi giới cấm thủ. 

Do đó, riêng là oán Thánh đạo, lừa dối cả hai 
chúng tại gia, xuất gia. 

Vì sao vô minh không đặt riêng thủ? 

Vì dựa vào nghĩa năng thủ đề kiên đặt tên Thủ, 
nhưng vì các vô minh chăng phải năng thủ, nghĩa 
là tướng không rõ, mới gọi vô minh. vô minh kia 
không phải năng thủ, vì không mạnh mẽ, nhạy bén, 
nên chỉ có thể hợp với pháp khác, lập làm thủ. 

Đã nói về mười thứ tùy miên và triên, kinh nói 
là ách, thủ, bộc lưu, lậu. 

Danh tùy miên này, v.v... có nghĩa gì? Tụng 
răng: 

Hai tùy tăng nhỏ nhiệm 
Tùy theo với tùy buộc 
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Trụ chấp trôi nổi hợp 
Là nghĩa của tùy mIÊH. 

Luận chép: Phiền não căn bản lúc hiện ở 
trước, vì hành tướng khó biết, nên gọi nhỏ nhiệm. 
Cho nên bậc Thánh A-nan-đà nói: “Nay ta không 
biết, đối với người đồng phạm hạnh, có khởi tâm 
mạn hay không? Chắng nói là hoàn toàn không có, 
vì hành tướng của tùy miên nhỏ nhiệm. bậc Thánh 
kia hãy còn không hiểu rõ tâm mạn có, không, 
huống chi các phàm phu. Các pháp khác so sánh 
đây nên như vậy”. 

Có chỗ giải thích: Vì ở một cực vi sát-na cũng 
có tùy tăng, nên gọi là nhỏ nhiệm. Hai là tùy tăng. 
Nghĩa là ở đôi tượng duyên và đôi tượng duyên 
tương ưng, đều tùy tăng. 

Làm sao phiền não có tùy tăng tương ưng với 
đối tượng duyên? 

Như trước đã nói, hoặc như oán hại, rình mò, 
tìm tòi, kẻ hở, dấu vết và, như thây chất độc, nên 
biết phiền não đối với đôi tượng duyên của mình, 
có nghĩa tùy tăng như thỏi sắt nóng khiến cho nước 
nóng và như chạm phải chất độc, nên biết phiên 
não có nghĩa tùy tăng đối với tương ưng của mình, 
cả hai đêu đông với mẹ nuôi, khiên cho tùy tăng 
con trẻ. Sữa mẹ có công năng giúp cho đứa trẻ 
tăng trưởng và khiến cho tài nghệ chúng được 
chứa nhóm dân. Tương ưng của đôi tượng duyên, 
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khiến cho các phiên não tăng trưởng nói tiếp nhau 
và được chứa nhóm. 

Nói đuôi theo. Nghĩa là từ vô thi đến nay, trong 
sự nỗi tiếp nhau, khởi đắc đuôi theo. 

Nói ràng buộc theo. Nghĩa là vì rất khó lìa, như 
bốn ngày bệnh sốt rét và chuột độc cắn, v.v... 

Có thuyết nói: Ràng buộc theo. Nghĩa là được 
theo luôn, như đi trên hư không, bóng theo dưới 
mặt nước. 

Do đó nên nói: Vì các nhân duyên, nên mười thứ 
phiền não đặt tên tùy miên, căn cứ ở môn huấn từ, 
để giải thích danh này. Nghĩa là theo dòng: là miên 
trong nối tiếp nhau, nên gọi là tùy miên, tức xuôi 
dòng. Nghĩa là an trụ trong thân, nghĩa là tăng mờ 
tôi, trì trệ. Hoặc tùy theo vượt hơn vì miên trong 
nối tiệp nhau, nên gọi là tùy miên, tức là hướng vào 
vị giải như thật, làm nghĩa mê, tôi. Hoặc trong ngục 
hữu, theo đuổi trong thời gian đài, vì che lâp loài 
hữu tỉnh, nên gọi là tùy miên. 

Vì sao tùy miên chỉ có mười như tham, v.V..., 
không phải phẫn khác, v.v... chỉ mười thứ tập khí 
này vững chăc, vì không phải phân, v.v... giữ hữu 
tình ở lâu trong sinh tử. Hoặc làm cho trôi lăn đối 
VỚI sinh tử, từ trời Hữu Đảnh đến ngục Vô giản. 

Do sự nối tiếp nhau của tùy miên kia, vì lỗi tiết 
ra Ở sáu sang môn vô cùng nên gọi là lậu, vì phẩm 
thiện rất trôi nỗi nên gọi bộc lưu, ở đường, cõi, 
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sinh hòa hợp gọi là ách, chấp lây phiên não ở tự thể 
kia gọi là thủ. 

Đã nói về mười thứ tùy miên và triền. Đức Thê 
tôn nói: Vì lậu, lưu, ách, thủ, vì chỉ ngần ấy hay là 
có hơn? Tụng răng: 

Do kiết thảy sai khác 
Lại nói có năm thứ. 

Luận chép: Là tùy miên kiết phược các phiên 
não, vì nghĩa tùy miên phiên não trói buộc có khác 
nhau nên lại nói có năm loại. Vậy kiết là gì? Tụng 
răng: 


Kiết chín vật như thủ 
Lập hai kiết: kiến, thủ 
Do hai chỉ bất thiện 
Và vì tự tại Khởi 
Chỉ ganh, keo trong triển 
Tạo lập làm hai kiêt 
Hoặc hai thường hiện hành 
Vì làm nhân nghèo hèn 
Rõ khắp tùy theo hoặc 
Nền hai bộ não loạn. 
Luận chép: Kiết có chín thứ: 

1.Kiết ái. 

2. Kiết giận. 

3. Kiết mạn. 

4. Kiết vô minh. 

5. Kiết kiến. 
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6. Kiết thủ. 

7. Kiết nghi. 

8. Kiết ganh ty 
9. Kiết keo kiệt. 

Do chín thứ này có công năng ràng buộc đôi với 
cảnh, đối với sinh hữu, nên gọi là kiết. Như khê 
kinh nói: Bí-sô nên biết, không phải mắt trói buộc 
sắc, không phải sắc trói buộc mắt, trói buộc, nghĩa 
là trong sắc này đã có tham dục. 

Lại, khế kinh nói: Các loại người ngu, phảm 
phu không học rộng, vì kiết phược nên sinh, vì kiết 
phược nên tử. Vì kiết phược, nên từ thế gian này 
qua. đến thế gian kia. Hoặc vì có các thứ này, nên 
khiến các hữu tình hợp rất nhiều khổ, nên gọi là 
kiết. Vì là các khổ não, vì chỗ yên, đủ, nên kiết ái 
trong đây, nghĩa là tham của ba cõi. Đây là căn cứ 
chỗ dựa và đôi tượng duyên. Nếu đôi với tưởng trái 
nghịch và tách rời trong hành tướng thuộc về dục, 
khiến tâm chét trái, gọi là kiết giận. 

Kiết mạn, gồm có bảy mạn, như trước đã nói. 
Nói kiết vô minh. nghĩa là vô tri của ba cõi. Đây là 
căn cứ nơi chỗ dựa vì không phải đối tượng duyên, 
vì các pháp vô lậu không rơi vào cõi, nên vô minh 
cũng dùng kiết kia làm đôi tượng duyên. Kiết kiến, 
nghĩa là ba kiến, kiết thủ, nghĩa là hai thủ. Vì sao 
ba kiến đặt riêng kiết kiến, hai thủ đặt riêng kiết 
thủ? 
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Ba kiến, hai thủ, vì nhận lây vật, v.v... nghĩa 
là ba kiến kia có mười tám vật, vì hai thủ cũng vậy, 
nên gọi là vật, v.v... 

Nói vật, v.v... này, về nghĩa có ích gì? 

Vì kiến trong nghĩa kiết có ích. Lời nói này và 
ý nói, như tham, giận, v.v... mỗi món . riêng có thế 
thành một sự kiết. Ba kiến, hai thủ đều mười tám 
vật, hòa hợp đều thành, vì một sự kiết. Nêu khác 
VỚI đây, nên nói năm kiến đều làm một kiết, như 
tham, giận, v.v..., nên kiến và thủ đều có mười vật, 
lập chung một kiết, mới chông lại tham, v.v... 

Nếu vậy, thì thân kiến, bên kiến, kiến thủ có 
mười tám vật, giới thủ, tà kiến mười tám cũng vậy. 

Chăng lẽ không phải vật, v.v...? 

không như vậy, thì vôn giải thích lý kia là chắc 
chăn. Vì sao? Vì ba kiến, v.v... là bị chập thủ, hai 
thủ như chủ thế chấp thủ, vì đối tượng châp thủ và 
chủ thê châp thủ có sai khác. Nghĩa là đối với các 
hành, chập ngã dứt, thường, hoặc bác xả là không 
có, về sau, khởi hai thủ, chấp, kiến thứ nhất. Hoặc 
chấp là tịnh, không tạp loạn, vôn giải thích là thiện. 

Có thuyết nói: Do vật và vì tiếng V. Vi»: 

Có thuyết nói: Tham đắm hữu và tài, “hì kiết 
kiến đôi với hữu kia làm tác dụng tăng thượng lệ 
thuộc (trói buộc), nếu có tham, vướng mắc vui 
Niết-bản, thì kiết thủ đối với vui kia làm tác dụng 
tăng thượng trói buộc. 
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Kiết nghi: Nghĩa là do dự đôi với bỗn đề, sự do 
dự này khác với tuệ, vì có tự thể của pháp riêng, 
khiến tâm không mừng, gọI là ganh ty, Tánh ganh 
tị này khác với giận, vì có tự thể của pháp: riêng, 
nên có khi giải thích là ganh tị, không nhãn nại, 
trước sự tốt đẹp của người khác, khiến tâm vướng 
mắc xan sẻn, gọi là keo kiệt, nghĩa là chớ khiến cho 
sự lìa xả này đôi với ngã, khiến cho tâm chấp chặt, 
nên gọi là keo kiệt. 

Vì sao hai thứ keo kiệt, ganh tỊ trong triền, 
được lập làm kiết, không phải triền khác chăng? 

Nếu lập tám triên, thì nên giải thích như thê, cả 
hai chỉ bât thiện, vì tự tại khởi, nghĩa là chỉ hai 
nghĩa của hai thứ này đây đủ. 

Sáu thứ còn lại, không có một triền nào đủ cả 
hai nghĩa, nghĩa là không có hỗ, không có thẹn, dù 
chỉ bất thiện, không phải tự khởi, ăn năn tự tại 
khởi, không phải chỉ bất thiện, hai triên khác đều 
không có. 

Nếu lập mười triên, thì nên giải thích răng: Chỉ 
hai lỗi của ganh tj, keo kiệt vì rât nặng, nên trong 
mười triên, lập hai làm kiết. 

Do hai thứ nây thường hiện hành. Nghĩa là sinh 
trong loài trời loài người cõi Dục. Sự ganh tỊ và keo 
kiệt này, thường hiện khởi. Lại, cả hai có thê làm 
nhân nghèo hèn. Nghĩa là sinh trong loài trời, loài 
người cõi Dục, phân nhiều bị nghèo hèn, khổ sở, 
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tai ách, đời hiện tại gặp phải người hèn kém, thiểu 
của cho đến người rất thân, cũng không kính ái. 
Lại, vì hai tùy phiên não này tỏ rõ cùng khắp. 
Nghĩa là tùy phiên não gôm có hai thứ: 

1. Sự buôn bã đều hiện hành. 

2. Sự hân hoan đều hiện hành. 

Sự ganh tỊ, keo kiệt biểu lộ rõ khắp hai tướng 
như thê. Lại, hai tùy phiên não nảy có thể xúc não 
hai bộ. Nghĩa là trong vị trí là chúng tại gia đối với 
của cải, do sự ganh tỊ và tảnh keo kiệt rất não loạn, 
nếu là trong chúng xuất gia đối với hành giáo, do 
sự ganh tỊ và tánh keo kiệt rất não loạn, hoặc hay 
xúc não trời, chúng À- tố- lạc. Nghĩa là nhân ở vỊ, 
sắc ganh tị, keo kiệt làm cho rất nhiễu não nhau, 
hoặc hai thứ kiết này có thể xúc não hai chúng 
người, trời, như Đức Thê tôn bảo Kiêu-thi-ca: Do 
kiết ganh tỊ, keo kiệt não loạn người, trời, hoặc hai 
kiết này có thể xúc não chúng mình, người, nghĩa 
là vì anh tỊ, nên não loạn bạn bè người khác, do 
trong lòng keo kiệt, gây não loạn bạn bè của mình, 
nên trong mười triên, lập hai thứ này là kiết. 

Ở chỗ khác, Đức Phật căn cứ ở môn sai khác, 
tức dùng tiếng kiết để nói có năm thứ: 

Tụng răng: 

Lại, năm thuận phần dưới 
Do hai không vượt dục 
Do ba, trở lại dưới 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 27 847 


Gồm căn môn nên ba. 

Hoặc không muốn phát thú 
Mê đạo và nghỉ đạo 

Làm chướng hướng giải thoát 
Nền chỉ nói dựt ba. 

Luận chép: Những gì là năm? Nghĩa là hữu 
thân kiến, giới cấm thủ, nghi, tham dục và giận dữ. 

Năm thứ như thể, đôi với pháp phân dưới, vì 
làm cho thuận ích, nên gọi là phân dưới. Nhưng 
pháp phân dưới lược có hai thứ: 

Cõi dưới. Nghĩa là cõi Dục. 

Hữu tình dưới. Nghĩa là các phàm phu dù 
được pháp Thánh, nhưng vẫn không thê vượt qua. 
Cõi của phân dưới, là bị ràng buộc do hai kiết tham 
và giận dữ cõi Dục, mặc dù đã la tham dục nhưng 
không thê vượt qua. Hữu tình dưới, vì bị thân 
kiến, giới thủ, nghi kiết ràng buộc, nên các hữu 
tình đôi với ngục cõi Dục. Tham dục và giận dữ 
cũng như lính ngục. Vì điều câm ước của lính 
ngục kia là không vượt qua ngục, nên ba thứ như 
thân kiến, v.v... như lính tuần tra, canh g1ữ. Nếu có 
phương tiện vượt qua ngục cõi Dục, ba “lính tuần” 
kia đặt lại trong ngục. Thuận với kiết phần dưới do 
đó chỉ có năm. 

Người đã kiến đề, do tham, giận cối Dục, không 
vượt qua cõi Dục, nghĩa ây có thể như vậy, vì 
người này chỉ thuộc vê cõi Dục. 
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Người lìa tham dục, kiến dứt tất cả, đều khiến 
không vượt qua hữu tình phân dưới. Vì sao Đức 
Thê tôn chỉ nói có ba thứ? 

Mặc dù có lời vấn nạn này, nhưng Phật, Thế 
tôn vẫn lược gôm nhiếp môn, căn. Vả lại, nói ba 
thứ, nói gôm nhiếp môn: Loại hoặc do kiến dứt, 
gôm có ba, chỉ có một có cả hai, có cả bốn bộ, nên 
nói là ba thứ này gôm nhiếp ba môn kia, vì giông 
như biểu thị rõ môn kia. Nói gôm nhiếp căn. Nghĩa 
là ngoài ba căn bản của thân kiến..., do bên kiến 
chấp, kiến thủ, tà kiến, như thứ lớp ba chấp đó, tùy 
theo có ba thứ: thân kiến, giới cầm thủ, nghĩ Vượt 
hơn căn bản mà được chuyền biến, nên nói ba thứ 
này gôm nhiếp ba căn bản kia, tức thuận phân dưới 
chỉ có năm thứ này. 

Đối với người được Dự lưu, sáu phiền não dứt, 
vì sao chỉ nói dứt ba kiết chăng? 

Vì ở đây cũng như trước, gồm nhiếp môn, căn, 
nên dù chỉ có một có cả hai bộ, tức tướng môn kia 
nhằm làm sáng tỏ thể của môn đó, do đó, nên nói 
là gồm nhiếp ba môn kia. 

Hoặc Có sư khác giải thích thê này: Hướng đến 
phương khác, có ba thứ chướng: 

Không muôn phát: Nghĩa là vì thấy lỗi, công 
đức của phương khác này, nên thôi dứt tâm không 
trụ. 

Mê chánh đạo: Nghĩa là dù phát cõi, nhưng vì 
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dựa vào đường tà, nên không đến phương kia. 

Nghi chánh đạo: Nghĩa là không hiểu rõ, đều 
thây có hai đường, người thường đi dạo, bèn đối 
với chánh đạo ôm lòng do dự: đường này so với 
hướng đường kia là đúng hay saI. 

Cũng thế, nên biết, người hướng đến giải thoát, 
cũng có ba chướng tương tự như thé, nghĩa là do 
thân kiến đôi với uấn Niết-bàn có lỗi công đức kiên 
chấp ngã dứt, nên đối với giải thoát không muốn 
phát hướng đến. 

Do giới cấm thủ dù câu giải thoát, nhưng mê 
đường chánh, dựa vào đạo thê gian, luống trải qua 
cay đăng mà không đến Niết-bàn. Do nghĩ không 
thê khéo tự quán sát, thây các tà đạo, có nhiêu 
người tu, bèn ôm lòng do dự đối với chánh đạo. Đối 
với hướng đến giải thoát là đúng hay sai? Đức Phật 
chỉ rõ Dự lưu dứt hắn chướng, hướng đến giải 
thoát như thế, nên nói dứt ba, dù kiến hạnh thường, 
cũng không hướng đến giải thoát, thấy đạo thế gian 
vượt hơn, cũng mê mất chánh đạo, kẻ bác xả không 
có Thánh đạo, cũng không tin chánh đạo, mà ba 
thứ trước là gộc của ba thứ sau, ba loại sau, ba thứ 
sau vì tùy theo chuyên biến ba thứ trước. Nêu gốc 
gôm nhiếp ngọn, nên chỉ nói ba thứ trước. Đức 
Phật ở kinh khác, như thuận phân dưới. Nói thuận 
với phần trên cũng có năm thứ. Tụng rằng: 

Thuận phần trên cũng năm 
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Hai tham: Sắc, Vô sắc 
Trạo cứ, mạn, võ mình 
Khiển không vượt lên trên. 

Luận chép: Thê của năm thứ như thế, có tám 
vật. Ba thứ: trạo cử, v.v... cũng là cõi riêng, chỉ có 
tu dứt, nên gọi là thuận với phân trên, vì thuận ích 
VỚI phân trên, gọi là kiết thuận với phân trên. phải 
dứt phiên não dứt do kiến dứt, vì phương kia hiện 
hành, nên “hoặc” do kiến dứt, khi chưa dứt hắn, 
cũng có thể giúp cho hoặc do kiến dứt, thuận với 
phân dưới, cho nên phải dứt hắn “hoặc” do kiến 
dứt, thì năm phiên não này mới hiện hành, gọi là 
thuận phân trên. Trong đây đã nói tham của cối 
Sắc, cõi Vô sắc và nói là thuận bên trên nên, biết 
trạo cử, v.v... cũng là cõi Sắc, cõi Vô sắc, không 
thuộc về cõi Dục. 

Túc luận Phẩm Loại nói thê này: Pháp kiết thê 
nào? Nghĩa là chín kiết. Không phải pháp kiết là 
sao? Nghĩa là trừ chín kiết, pháp khác do chứng 
này thành, một loại trạo cử có phân ít là kiết, tức lệ 
thuộc về hai cõi, phân ít không phải kiết tức thuộc 
về cõi Dục. Phân ít là kiết tức là các Thánh, phân 
ít không phải kiết tức là phàm phu. có vị trí là 
kiết, nghĩa là đã lìa tham dục, có vị trí không phải 
kiết, nghĩa là chưa lìa tham dục. Do sự sai khác như 
thế, v.v... không chắc chắn. 

Túc Luận Phẩm loại không nói là kiết, vì trạo 
cử khuấy nhiễu, xúc não Tam-ma-địa, nên đối với 
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thuận phân trên, lập ra làm kiết, tức do lý này, 
thuận trong phân trên, vì không nói hôn trầm thuận 
đăng trì. 

Đã nói về kiết, còn phược thê nào? Tụng răng: 

Phược ba do ba thọ. 

Luận chép: Vì công năng ràng buộc, nên đặt 
tên phược, là nghĩa ngăn dứt hướng lìa nhiễm. Hai 
tướng kiết, phược dù không có sai khác, nhưng căn 
cứ ở nói của ả Mẫu nói. Phược có ba: 

1. Phược tham. 
2. Phược giận. 
3. Phược s1. 

Vì phẩm loại của các kiết đồng, nên gồm nhiệp 
trong ba, nghĩa là năm kiến, nghI, đồng với phẩm 
loại si, hai kiết: mạn, keo kiệt đồng với phẩm loại 
tham, kiết ganh tị đồng với giận, nên đêu thuộc về 
ba phược. Lại, vì biểu thị rõ người đã kiến đề, vì 
pháp khác tạo ra, nên nói ba phược, ràng buộc 
chung sáu thức thân, vì đặt vào ở ngục sinh, tử. Lại, 
Đức Phật chỉ vì người tuệ giác yêu kém, chỉ rõ 
phiền não của tướng thô, nên chỉ nói ba phược. 

Có sư khác nói: Do tùy theo thê lực của ba thọ 
đã dẫn, nên nói phược có ba. Nghĩa là tham phân 
nhiêu đối với đôi tượng duyên lạc thọ của mình 
tương ưng với hai thứ tùy tăng. Phân ít cũng ở 
không khô, không vui, đối với khô của mình, người 
và lạc xả của người, chỉ có một thứ tùy tăng của 
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đối tượng duyên. Giận cũng phân nhiều, đối với 
đối tượng duyên khô thọ của mình, tương ưng VỚI 
hai thứ tùy tăng, phân Ít cũng đối với không khô, 
không vui, đối với khổ của mình, người và lạc xả 
của người, chỉ có một thứ tùy tăng đối tượng 
duyên. S¡ cũng phân nhiêu đối với đối tượng duyên 
xả thọ của mình, tương ưng với hai thứ tùy tăng. 
Phân ít cũng đôi với lạc thọ, khô thọ, đối với tất cả 
thọ người khác, chỉ tùy tăng đối tượng duyên. 

Cho nên, Đức Thế tôn đã dựa vào lý phần 
nhiều, nói là tùy theo ba thọ, đề lập ra ba phược. 

Tham, v.v... loại nào ngăn dứt hướng đến lìa 
nhiễm, gọi là phược? 

Nghĩa là chỉ có hiện hành. Nếu khác với đây, 
đều thành ba, phải rốt ráo ngăn dứt hướng đến lìa 
nhiễm. 

Đã phân biệt phược, còn tùy miên thế nào? 
Tụng răng: 

Tùy miền trước đã nói. 

Luận chép: Tùy miền có sáu, hoặc bảy, hoặc 
mười, hoặc chín mươi tám, như trước đã nói. 

Tùy miên đã nói rôi, còn tùy phiên não ra sao? 
Tụng răng: 

Tùy phiên não khác đây 
Hành uẩn nơi tâm nhiễm. 

Luận chép: Có thể làm nhiễu loạn, nên øọI là 

phiên não, tùy theo các phiên não chuyên, được gọi 
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là tùy phiên não. 

Có cô sư nói: Nếu pháp không có đây đủ tướng 
phiên não, thì gọi là tùy phiền não, như mặt trăng 
không tròn, được tùy theo mặt trăng, gọi như vậy, 
Các tùy miên gọi là phiên não, tức tùy miên này 
cũng được gọi là tùy phiên não, vì phâm phiên não 
gôm đủ, do đó nên nói, tức các phiền não có kiết, 
phược, nghĩa tùy miên, tùy phiên não, triền, tâm sở 
hành uân nhiễm ô khác, vì tùy phiên. não khởi tâm 
não hại theo, nên được gọi là tùy phiên : não, không 
được gọi phiên não, vì thiếu tướng phiên não gồm 
đủ. Tùy phiên não gỌI là gôm bao nhiêu pháp? Vì 
trải qua các thuyết, nên có nhiêu chúng, nghĩa là 
phẫn nộ phát ra, bất nhẫn và khởi loại lời ác, như 
Đức Thế tôn bảo Bà-la-môn: “Có hai mươi mốt các 
tùy phiên não có thê não loạn tâm, cho đến nói rộng 
(sau sẽ lược nói), thuộc về vết nhơ phiên não triển, 
lại nên nói trước. 

Tướng triên thê nào? Tụng răng: 

Triển tắm, vô tầm quý 

Tật, san và hồi, miên 

Cùng trạo cứ, hôn trầm 
Hoặc mười, thêm phán, phú 
Vô tàm, san, frạo cứ 

Đều từ nơi tham sinh 

Vô quý, miên, hôn trầm 
Được khởi, từ võ mình 

Tạt, phán từ sản khởi 
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Hỏi từ nghỉ phú tránh. 

Luận chép: Phiên não căn bản cũng gọi là triên. 
Kinh nói: “Triền tham dục làm duyên”. Nếu khác 
với đây, thì tham, v.v... sao có thể được gọi là phiên 
não đây đủ. Tuy nhiên, các luận giả lìa các tùy 
miên, căn cứ ở vượt hơn để nói về triên. Hoặc tám, 
hoặc mười. Nghĩa là Túc luận Phẩm Loại nói: “Có 
tám triên. Tông Ty-bà-sa nói triền có mười, tức ở 
tám trước lại thêm phẫn, phú”. 

Vì mười thứ như thế ràng buộc hàm thức, đặt 
trong ngục sinh tử, nên gọI là triền. Hoặc mười làm 
nhân khởi các hành vi ác, vì khiến bị câu thúc ở 
đường ác, nên gọi là triên. 

Vô tàm, vô quý, tật, san và hồi, trạo cử, hôn 
trầm, như trước đã nói, khiến tâm mờ tối, qua loa, 
tương ưng với hôn trâm, không thể gìn giữ thân, 
đây là tưởng miên. Miên dù cũng có mờ tối, 
nhưng không tương Ưng. 

Đây chỉ là nói về triển, nên tạo ra nói này: Ở 
đây, nói tức khắc ba tướng miên: Vì ba tướng này 
thuận với nghĩa miên, nên nhân tự trái lại lợi ích 
tôn hại, thù oán mà sinh, sự giận dữ là trước, tâm 
phẫn nộ gọi là phẫn. 

Có sư khác nói: Nhân trái ngược với xứ, phi xứ 
mà sinh, sức khiến cho tâm không đoái nghĩ mà 
chuyên, cho đến trên con, khiến tâm phẫn phát, gọi 
là phẫn. 
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Che giấu tội mình, gọi là phú. Tội cho rằng có 
thể quở trách, tức là tội hủy phạm chê bai phép tắc 
Thi-la và các tịnh mạng. Che giâu tức giâu tội nhân 
dục. 

Có giải thích khác: Xoa, xóa gọi là che. Nghĩa 
là bên trong ôm ấp điều ác, xoa, xóa bên ngoài, là 
nghĩa muốn cho người khác không biết. 

Nói trước nói: Nếu tư pháp phiên não khởi, mới 
có thê đặt tên tùy phiên não. 

Trong đây, pháp nào, phiền não nào khởi? 

Vô tàm, san, trạo cử là đăng lưu tham, tham 
phải là nhân gân mới được sinh, vô quý, miên, hôn 
trầm là đắng lưu vô minh. Vì rất gần VỚI vô minh, 
sự ganh tỊ, phân nộ là đăng lưu giận, do các tánh 
này đồng với giận. 

Hồi là đăng lưu nghi, vì do dự sinh. 

Phú, Có thuyết nói là đắng lưu tham, có nói 
cho là đăng lưu vô minh, Có thuyết nói là đắng 
lưu cả hai. Các kẻ hiểu biết cho là nhân ái sinh, 
các người không hiểu biết vì nhân sĩ sinh, nên tức 
do tướng s1 này. 

Có thuyết nói: Tâm mê đăm tiêng khen, lợi 
dưỡng, sự cung kính, không hiểu rõ hành vi ác, đã 
chiêu cảm quả đương lai, là nhân dục, che giấu tội 
mình, là quả của hai đăng lưu: ái và vô minh. pháp 
của tầm tùy phiên não, gọi là phú. 

Như thế, mười triên từ phiên não sinh, là đắng 
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lưu phiên não, nên gọi là tùy phiền não. 

Phiền não nhơ bản khác, tướng ây thế nào? 
Tụng răng: 

Sáu phiên não nhơ: Não 
Hại, hận, siểm, cuống, kiêu 
Cuống, kiêu từ tham sinh 
Hại, hận từ sân khởi 

Não từ kiến thủ khởi 

Siểm từ các kiến sinh ”. 

Luận chép: Đỗi với việc đáng hủy xả, quyết 
định chấp chặt khó khiến xả nhân, gọi là não. 

Vì có não này nên thế gian nói là không thê dẫn 
dắt, chấp sở chấp ác, đôi với hữu tình khác, không 
phải hoàn toàn, không đoái nghĩ nhiếp thọ lại. 

Vì nhân tôn não, tâm bị bị não chướng ngại, 
gọi là hại. Đối với tướng phi ái, nghĩ nhớ theo phân 
biệt, sinh phần nối tiếp. Về sau, khởi tâm, kết oán, 
øọ! là hận. Đối với sự tình của mình, dùng phương 
tiện che giấu. Nêu dùng mưu lược, dụ dỗ tình 
người khác, với tâm cong vạy trái với thật trí, gọi 
là siễm nịnh. 

Vì đối với tham danh lợi, v.v... làm trước, nên 
muốn cho hoặc người khác, thị hiện tà, chính thức 
quyết định tâm hiểm ác trái nhau, gọi lừa dỗi. 
(Cuống). 

Sự sai khác của tướng cong vạy, tâm nham 
hiểm. Nghĩa là như đạo, như nhờ vả người, nhờ vả 
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mình. Vì nhân tham, nhân kiến, nên có sai khác. 
Tướng kiêu, như trước đã phân biệt đủ. 

Có sư khác nói: Từ tham sinh, cậy mình tuôi 
trẻ, không có bệnh, các việc hưng thịnh: sông lâu, 
v.v... Fâm ngạo mạn, gọi là kiêu. 

Có sư khác nói: Đối với các hành hưng thịnh tự 
nội tiếp nhau, đắm nhiễm làm trước, không chiều 
cô người khác, nghĩa là mình là người vượt hơn, 
tâm tự khinh thị cao cử, gọi là kiêu, do không chiếu 
cô người khác, nên khởi mạn có khác” 

Sáu thứ như thế từ phiền não sinh. Với tướng ô 
uế, thô bỉ, gọi là phiên não câu uẾ. 

Trong sáu thứ phiên não câu uế này, tính chất 
cuống và kiêu là đăng lưu tham, hại, hận là đẳng 
lưu giận, não là đắng lưu kiến thủ, sự dua nịnh 
(siễm) là đăng lưu của các kiến. Như nói: A khúc, 
nghĩa là các ác kiên, nên siễm chắc chắn là đắng 
lưu của các kiến. 

Sáu thứ này cũng từ phiên não sinh, như triển 
cũng được gọi là tùy phiên não. 

Đã nói các triên và phiên não. Nay kê SẼ nói về 
đối trị dứt triền tùy phiên não kia, trong cầu uế nơi 
các triên, cái gì là đôi tượng dứt? Tụng răng: 

Triển, vô tàm, qUÝ, miên 
Hôn, trạo, kiến tu dứt 
Khác và phiên não cấu 
Tự tại nên chỉ fu. 
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Luận chép: Và lại, vô tàm, vô quý trong mười 
triền, có tất cả tâm bất thiện. 

Miên trong cõi Dục, có tất cả ý thức cùng khởi. 

Hôn. trầm, trạo cử có tất cả tâm nhiễm ô, nên 
năm triển có cả kiến, tu dứt. Tật, san, hối, phân. 
phú và cấu, vì tự tại khởi, nên chỉ do tu dứt, chỉ với 
tu dứt vô minh của sức người khác. Vì tương ưng 
chung, nên gọi là tự tại khởi, với tự tại khởi vô minh 
vôn có tương ưng với triên câu, chỉ là tu dứt. 

Các triển cấu này, triên cầu nào có được tánh 
nào? Tụng rằng: 

Ba, hai dục, ác khác Cối trên, đêu vô ký. 

Luận chép: Ba thứ: miên, hối, trạo cử, thuộc 
về cõi Dục, đều có cả hai tánh vô ký, bất thiện, tật 
cả pháp khác đều chỉ có bất thiện, tức sáu cấu, Dây 
triên thuộc về cõi Dục, tùy theo sự thích ứng với 
tật cả trong hai cÕI trên, tất cả chỉ thuộc về tánh vô 
ký, tức siêm, cuỗng, kiêu, hôn trầm, trạo cử. 

Các triền câu nây thuộc về cõi nào? Tụng răng: 

Siểm, cuồng sơ định 
Dục Ba dục khác ba cối. 

Luận chép: Siễm, cuồng, chỉ sơ định ở cõi 
Dục. Sao biết Phạm Thê có siêm, cuông? 

Do vua Đại Phạm giấu sự tình của mình, biểu 
hiện sự mê hoặc, lừa dỗi nhau. Bí-sô Mã Thăng 
nghe đồn, sự mê hoặc, lừa dối này chỉ có phàm 
phu khởi, không phải các bậc Thánh cũng có thể 
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hiện tiên. Ba triỀn hôn trâm, trạo cử, kiêu thuộc 
chung ba cõi, tất cả triển còn lại, đều chỉ ở cõi Dục, 
nghĩa là năm trong mười sáu triên, đã nói như 
trước, mười một triên còn lại, chỉ thuộc về cõi Dục. 

Đã nói tùy miên và tùy phiền não, đối với đó, 
có bao nhiêu chỉ dựa vào địa ý? Có bao nhiêu chỗ 
dựa có cả địa sáu thức khởi? Tụng rằng: 

Mạn, miên do kiến dứt 
Tù phiên não tự tại 
Đếu chỉ địa ý khởi 
Còn đếu dựa sáu thức. 

Luận chép: Tất cả mạn, miên do kiến đứt, tu 
dứt, tự tại khởi trong tùy phiền não. Ba thứ như thế, 
đêu dựa vào ý thức, vì dựa vào năm thức thân, 
không chấp nhận khởi. Tất cả tùy phiên não khác, 
đêu dựa vào sáu thức, nghĩa là tham, giận vô minh 
do tu dứt và các tùy phiên não tương ưng với ba 
thứ đó, tức vô tàm, quý, hôn, trạo và tùy phiên não 
thuộc về pháp đại phiên não địa khác, tức là buông 
lung, biếng nhác, bắt tín, vì dựa vào sáu thức thân 
đều chập nhận khởi, nên về lý gọi chung là các 
tùy phiên não. 

Nay, ở đây, chỉ nương vào thô, hiển mà nói. 
Lại, nên tư duy lựa chọn, như trước đã nói về đôi 
trị năm thọ căn như lạc, v.v... Nay, trong đây nói 
tật cả phiên não, tùy phiên não. 

Phiên não, v.v... nào tương ưng với căn nào? Ở 
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đây trước nên nói về các phiền não. Tụng răng: 
Các phiên não cõi Dục 

Tương ưng tham, hỷ, lạc 
Sân, ưu khổ, sỉ khắp 

Tà kiến, tu và hỷ. 

Nghi, ưu, năm hỷ khác 
Tương ưng tất cả xả. 
Địa trên đêu tùy ứn 

Các thọ tự thức khap. 

Luận chép: Trong các phiền não bị thuộc về 
cối Dục, tham tương ưng với hỷ, lạc thọ, do hành 
vi vui mừng chuyên vận khăp sáu thức. Giận, 
tương ưng với khổ, ưu thọ, vì hành buôn bã 
chuyên vận khắp sáu thức, vô minh tương ưng 
khắp với bôn thọ trước. Vì hành vui, buồn chuyền 
vận khắp sáu thức, vì tương ưng khắp với phiền 
não khác. Tà kiến tương ưng chung VỚI Sự ưu, hỷ 
thọ, vì hành vui, buôn chuyền vận chỉ có địa ý. Như 
thứ lớp, trước vì tạo nghiệp tội, phước, nên nghĩ 
tương ưng với ưu thọ, vì hành buôn bã chuyền vận 
chỉ có địa ý. 

Hoài nghi do dự. Nghĩa là cầu biết chăc chắn 
vì, tâm buôn râu, bốn kiến, mạn khác tương ưng 
với hỷ, vì hạnh vui mừng chuyên vận, chỉ ở địa ý, 
nên nói chung đều tương ưng với xả thọ, do nói xả 
thọ vì tùy tăng si, nên sĩ tương ưng khắp các hoặc. 
Khi phiên não nỗi tiếp nhau đến rột ráo, nhận lấy 
dục khởi quá chậm, suy yếu dân nối tiếp nhau, ây 
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là dứt. Bây giờ, phiên não thuận với xả, cho nên, 
đều tương ưng với xả thọ. 

Lễ nảo không phải xả căn, không phải vui, 
không phải buôn bã, thì sao vui, buồn tương ưng 
với phiên não, như người trong xứ, vì đều không 
có trái nghịch. 

Cõi Dục đã như thế, địa trên thế nào? 

Đêu tùy theo đôi tượng thích ứng khắp với 
mình, người, tự thức đêu khởi. Các thọ tương ưng. 
Nghĩa là nêu trong địa có đủ bốn thức, thì phiền 
não khởi do mỗi thức kia, đều khắp ở thức tự mình 
với các thọ tương ưng. Nếu trong các địa chỉ có ý 
thức, tức phiền não được ý thức khởi, cùng khắp 
với ý thức và thọ tương ưng ở các địa trên. 

Thức trong các địa có Ít, nhiều. Nghĩa là Sơ tĩnh 
lự, đủ bốn, một thọ khác có ít nhiều. Nghĩa là như 
thứ lớp Sơ, Nhị, tam, tứ, v.v... đủ hỷ, lạc, xả, xả 
hỷ, xả lạc, chỉ xả nên biết, tùy theo phiên não đã 
có trong các địa, như tương ưng với thức thọ kia. 

Vì sao hai nghi đều không chắc chăn, mà trên 
được tương ưng với hỷ lạc, không phải nghĩ, hỷ, 
thọ cõi Dục đều khởi, do các phiên não ở địa lìa 
dục, dù không chắc chắn, cũng không lo buôn, dù 
ôm ấp lưới nghĩ, không có xả tâm vui vẻ, như ở 
nhân gian mong câu được yêu, cho dù gặp phải 
nhiêu nhọc nhăn, mỏi mệt, nhưng vẫn nghĩ là vui. 

Có thuyết nói: Cõi Săc dù hoài nghi, nhưng 
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vân nghĩ là phầm thiện đôi với sự ngờ vực, nên nôi 
hoài nghi kia được tương ưng với hỷ lạc. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 28 

Phẩm 6: NÓI VẼ TÙY MIỄN (PHẢN 4) 

Đã nói về phiên, não tương ưng với các thọ. 
Nay, kế lại nên nói về tùy phiên não. Tụng răng: 

Trong các tùy phiên não 
Tật, hồi, phân và não 
Hai, hận, ưu đêu khởi 
Sạn, tương ưng hỷ thọ. 
Sim, cuông và miên, phu 
Tương ưng cả Ìo mừng 
Kiêu, hỷ, lạc đều xả 

Còn bồn tương ưng khắp. 

Luận chép: Sâu thứ như tật, v.v... trong tùy 
phiên não, tất cả đều tương ưng với ưu căn, do vì 
hành buôn bã chuyền vận, chỉ địa ý. 

Có sư khác nói: Não tương ưng hỷ, đăng lưu 
kiến thủ, vì thích ứng với hành vui mừng, nên san 
tương ưng với hý, vì hạnh vui mừng chuyền vận, 
vì chỉ có địa ý. Hạnh vui mừng chuyền vận, nghĩa 
là vì tướng keo kiệt rất giông với tham. 

Siễm, cuống, miên, phú, tương ưng với ưu, 
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hỷ, hành vuI, buôn chuyển vận, vì chỉ địa ý, hành 
vui buôn. Nghĩa là hoặc có khi dùng tâm vui 
mừng mà hành động dua nịnh, v.v... đôi lúc dùng 
tâm hành lo buôn. 

Có sư khác nói: Đã nói sự lừa dối (cuông) là 
đăng lưu tham, vì thế chỉ nên nói hành vui mừng, 
không nên nói tương ưng với ưu căn, là vì đắng lưu 
vui mừng, không nên buôn bã. Lại, ngay khi lừa 
dối, không nên buôn bã, nên hoặc nói sự lừa dối là 
đăng lưu si. Kiểu tương ưng với hÿ lạc. Hành vui 
mừng chỉ có ý, nên ở tĩnh lự thứ ba tương ưng với 
lạc. Nêu ở các địa dưới thì sẽ tương ưng với hỷ. 

Trên đây, đã nói các tùy miên não, tất cả đều 
tương ưng vơi xả thọ, vì khi nôi tiệp nhau dứt, đều 
trụ ở xả, vì có cả hành, chỉ có địa xả, nên xả tất cả 
tương ưng không có ngăn dứt. Ví như vô minh vì 
tương ưng khắp, nên bốn thứ vô tàm, quý, hôn 
trầm, trạo cử khác, đều tương ưng khắp với năm 
thọ, hai thứ trước thuộc vê pháp của địa đại bất 
thiện, hai thứ sau thuộc về pháp của đại phiên não 
địa. 

Nói hai và tiếng, nhằm biểu thị rõ vẫn nạn và 
giải thích nghĩa là đôi với não, cuông lập ra vân 
nạn như trước. Về lý, nên giải thích: “Nhân, quả 
khác nhau, như vô tàm, trạo cử, dù là đăng lưu 
tham, nhưng cùng với khô ưu, có nghĩa tương ưng, 
nên biết được nói đã nói tương ưng với thọ, không 
chỉ có nhân đồng, chỉ căn cứ ở khác nhau, thừa 
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tâm có nỗi lo âu vì hành vi lừa dỗi, nên trong phiên 
não, tùy phiền não đã nói, có dựa vào môn khác, 
Đức Phật gọi là cái”. 

Nay kế nên nói về tướng của cái thế nào? Tụng 


X 


răng: 


Cải năm chỉ cối Dục 
Thực trị nên dụng đồng 
Dù hai, lập một Cải 
Chướng uẩn nên chỉ năm. 

Luận chép: Như khê kinh nói: Nêu nói năm cái 
là nhóm bất thiện, đây là chánh nói. Vì sao? Vì năm 
triên như thế, thuân túy là nhóm bất thiện gôm đủ, 
năm triền đó là: 

1. Cái tham dục. 
2. Cái giận đữ. 

3. Cái hôn, miên. 
4. Cái trạo, hồi. 
5. Cái nghI. 

Khế kinh đã nói: Vì cái chỉ bất thiện, nên biết 
chỉ ở cối Dục, không ở cõi Sắc, cõi Vô sắc. Do đó, 
vì chứng biết thể của hôn, trạo, nghi, dù đều có ở 
cõi Dục, cõi Sắc, Vô sắc, mà chỉ ở cõi Dục được 
øỌI là cái. 

Vì biểu thị rõ hai thứ hôn trầm, trạo cử, chỉ có 
ở người cối Dục, vì có lập làm cái, nên hòa hợp với 
miên, hồi mà lập. Miễn, hồi chỉ thuộc về cõi Dục. 


866 A TỶ ĐÀM 14 


Vì chứng tỏ miên, hối chỉ là nhiễm ô, nghĩa là hòa 
hợp mà lập, vì hôn, trạo chỉ là tánh nhiễm ô. Nghĩ 
so sánh với bốn cái trước ở cõi Dục có thể biết. 

Vì sao cái tham dục, giận dữ, nghi đều đối với 
một thê đặt riêng tên cái, mà hai cái hôn, miên, trạo 
hối kia, đều đôi với hai thể hợp đặt tên cái? 

Vì đối trị thức ăn của tham dục, giận, nghĩ, 
đêu khác nhau, cho nên, mỗi thứ đêu đặt riêng tên 
cái. Vì có thê đối trị thức ăn của hôn với miên và 
trạo với hôi, thức ăn Có sự, dụng đều đông, nên thể 
dù khác, nhưng đều hợp lập một. Thức ăn của cái 
tham dục là tướng đáng yêu, đối trị cái này là tưởng 
bất tịnh. Thức ăn của cái giận dữ, là tướng đáng 
ghét, đôi trị cái này là căn thiện từ. Thức ăn của cái 
nghi là ba đời, như khế kinh nói: Ở đời quá khứ, 
sinh nghi như thê, cho đến nói rộng. Đối trị cái này 
là khả năng quán sát như thật, duyên tánh duyên 
khởi. Thức ăn của cái hôn, miên, gọi là năm thứ 
pháp: 

1. Mù mờ. 

2. Không vui. 

3. Thường duỗi ra. 

4. Tánh ăn bắt bình. 

5. Tâm tánh mờ tối, yêu kém. 

Đôi trị cái này, gọi là tưởng ánh sáng. Dụng sự 
của cái này, gọi là đêu có công năng khiến cho tâm 
tánh chìm đăm, mờ tôi. 
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Thức ăn của cái trạo, hối, nghĩa là bốn thứ 
pháp: 

1. Tầm bà con. 

2. Tâm cõi nước. 

3. Tâm không chết. 

4. Tùy theo nghĩ nhớ về mỗi cảnh xưa đã trải 
qua với các việc như cười đùa, vui vẻ, thờ 
phụng, v.v... Đôi trị cái này là tu Xa-ma- 
tha, vì sự dụng của cải này đều có công 
năng làm cho tâm không văng lặng. Do đó, 
vì nói đông công dụng đỗi trị thức ăn, nên 
hai cái hôn, miên, trạo hối hợp thành một. 
Hoặc tham, giận, nghĩ là phiên não đây đủ, 
mỗi phiền não đêu có công năng gánh vác 
tác dụng của một cái che lấp. Hôn miên, 
trạo hối không phải phiên não đây đủ, nên 
hợp cả hai, mới gánh vác tác dụng một cái 
che lấp. 

Bốn thứ này gọi Cái, nghĩa ây thế nào? 

Nghĩa là chặc chắn có thể ngăn che Thánh đạo, 
ø1a hạnh Thánh đạo, nên đặt tên là cái. 

Nếu vậy, nên các phiên não, v.v... đều được ĐỌI 
là cái, tất cả đều có thể ngăn che Thánh đạo và gia 
hạnh. Như Đức Thế tôn bảo các Bí- sô: “Nếu vì 
một pháp bị ngăn che, sẽ không thể hiểu rõ mắt là 
không phải thường”. 

Một pháp, gọi là tham, cho đến nói rộng. 
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Mỗi pháp nói riêng, như trong Tạp sự, vì sao 
Đức Thê tôn nói cái chỉ có năm? 

Về lý, thật ra nên như vậy. Nhưng, Phật, Thế 
tôn đôi với lập môn cái, chỉ nói có năm, nghĩa là 
chỉ cái này đôi với năm uấn, có thê làm chướn 
ngại vượt hơn, tức như cái tham, giận có thê 
chướng ngại uấn giới, như thứ lớp, khiến cho xa: 
lia ác dục, hôn trâm, thùy miên, có thể chướng ngại 
uấn tuệ. Hai thứ này đều khiến cho xa lìa Jÿ-bát- 
xá-na. Trạo cử, ác tác có thê chướng ngại uẫn định. 
Hai thứ này đều khiến cho xa lìa Xa-ma-tha. 

Bốn cái như thế, dân dần khiến cho vượt ngoài 
pháp trắng. Do đó, về sau khiến cho bốn đề của quả 
nghiệp sinh nghI, vì nghi, nên khiến cho đến được 
giải thoát, giải thoát tri kiên đều không được khởi, 
nên chỉ năm thứ này lập làm cái. 

Nếu vậy thì cái trạo, hỗi là hôn, miên đã nói 
trước kia, thuận với uấn giới, định, tuệ, vì theo thứ 
lớp mà nói? không như vậy, thì người phá hoại thứ 
lớp trong đây, là ý Đức Thế tôn muốn chỉ rõ nghĩa 
khác nhau, nghĩa là trọng khế kinh, Đức Phật đã bị) 
theo chánh lý để nói về cái hôn, miên: “1y-bát-xá- 
na, có thể trị không phải chỉ. Nói cái trạo, hồi chỉ 
Xa- ma-tha, có thê trị không phải quán”. Đây là 
căn cứ ở chê phục, dứt trừ để nói về môn chỉ quán, 
trị riêng hai cái hôn miên, trạo hồi, nêu căn cứ ở 
dứt hắn, thì môn chỉ quán này đối trị tất cả dụng 
không có sai khác. Vì biểu thị rõ lý này nên phá 
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hoại thứ lớp. 

Vì sao vô minh không lập làm cái? 

Vì không nói mà thành, như khế kinh nói: Đối 
tượng che lâp vô minh, che lầp tức là cái. 

Có sư khác nói: Những người gánh vác lập vô 
minh trong các cái, đối với đó đã gánh vác riêng 
nặng, cho nên không nói. 

Vì sao mạn không lập là cái? 

Vì người do mạn có thể tu pháp vượt hơn, vì 
nghĩa cái yếu kém, không lập trong cái. 

Có sư khác nói: Luận về cái, nghĩa là khiến cho 
tâm khởi pháp hạ, mạn thì không như vậy, vì khiến 
cho tâm khởi pháp thượng. 

Vì sao các kiến không lập trong cải? 

Vì kiến, các hữu tình thiếu, không phải ngã 
kiên, nghĩa là dù chấp có ngã, nhưng vẫn lìa được 
nhiễm. 

Có thuyết nói: Vì các kiến với tính chất lanh lợi, 
nên không thuận với nghĩa cái. Tánh cái chậm 
chạp, pháp khác trong tùy phiên não, không lập 
làm cái. 

Căn cứ ở nói trước đã nói, nên như lý tư duy: 

Hoặc của hai cõi trên, không lập cái. Nghĩa là 
lia nhiễm ba cõi, vì đâu tiên chăng phải chướng. 
Lại, cõi trên vô ký, cái chỉ có bất thiện. Nay nên tư 
duy lựa chọn. 

Các tùy miên, v.v... do đâu mà dứt trừ? 
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Vì tuệ quán kiến đôi tượng duyên của tùy miên 
kia, nên tùy miên, v.v... dứt. 

Nếu vậy thì biến hành của cõi Dục, cõi khác, 
và kiên Diệt, Đạo dút, trong ba cõi hữu lậu duyên 
“hoặc” nên không có nghĩa dứt. Duyên khô, tập đề, 
pháp trí nhãn sinh, vì chỉ duyên khố, tập đề cõi 
Dục, duyên diệt, đạo để các trí nhẫn sinh, vì chỉ 
duyên vô lậu làm cảnh giới, nên không có lỗi như 
thê. 

Ta thừa nhận các hoặc dứt hăn, vì phương tiện 
có nhiều thứ, là có bao nhiêu thứ? 

Gôm có bôn thứ. Bốn thư đó là: Tụng răng: 

Biết khắp cảnh sở duyên 
Dứt cảnh năng duyên kia 
Dứt cảnh sở duyên ấy 
Khởi đối trị nên dút. 

Luận chép: Dút hoặc do kiên dứt, do ba 
phương tiện trước. 

1. Vì biết khắp cảnh đôi tượng duyên, nên dứt. 
Nghĩa là cõi mình duyên hoặc do thây khổ, tập mà 
dứt của cõi Dục. Tất cả các hoặc do thây khô, tập 
dứt cõi Sắc, cõi Vô sắc. Do duyên địa, cõi khác của 
hai cõi trên, cũng do biết khắp đối tượng duyên 
dứt, duyên khổ, tập đề, loại trí nhẫn sinh, đều có 
khả năng quán tức khắc cảnh ba cõi và chung cả 
vô lậu duyên hoặc do thây diệt, đạo dứt của ba cõi. 

Các hoặc như thế, đều do biết khắp đối tượng 
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duyên mà dứt, nên hai là do dứt hoặc kia, vì chủ 
thê duyên, nên dứt, nghĩa là cối người khác thuộc 
về cõi Dục, cõi mình duyên hoặc, do thây khổ, tập 
thuộc về cõi Dục, làm chủ thế duyên hoặc cối kia. 
Chủ thê duyên hoặc Tiày có công năng tạo ra sự chỗ 
dựa, gìn giữ đối với đôi tượng duyên hoặc kia. Vì 
chỗ dựa, gìn giữ đã dứt, thì hoặc chủ thê duyên kia 
cũng sẽ dứt theo. Như người bị bệnh gây ôm, phải 
nương vào chiếc gậy mà đứng, khi xả cây gậy kia, 
thì họ cũng ngã theo, làm sao ở hoặc kia có thể tạo 
ra sự nương tựa, gìn giữ? Do hoặc này có công 
năng làm nhân đối với hoặc kia. 

Lẽ nào không phải hoặc này tức nói do hại 
nhân. nên dứt? 

Thật vậy, duyên hoặc này, duyên hoặc kia, chỉ 
là tên khác, nhưng vì ngăn dứt lỗi lẫn lộn, nên tạo 
ra nói này: “Nghĩa là hoặc cõi Dục cõi mình, cõi 
người duyên, đêu có hoặc này, hoặc kia làm nghĩa 
nhân lẫn nhau, nhưng không có hoặc nảy hoặc kia 
lần lượt duyên nhau, nên đôi với đây nói chủ thể 
duyên dứt. Muốn cho dễ hiểu rõ, chỉ duyên cõi 
người khác, do dứt nhân này, hoặc kia liền đứt 
theo. Ba là do đứt đôi tượng duyên kia, nên dứt, 
nghĩa là các hữu lậu duyên hoặc. Do vô lậu duyên 
hoặc hay làm đối tượng duyên kia, khi đối tượng 
duyên dứt, thì hoặc do chủ thể duyên dứt theo như 
người bệnh gây ôm, nhờ chống gậy mà đi, khi vứt 
øậy, thì sẽ ngã theo”. 
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Vì sao đôi với hoặc, bị dứt này, vì có dứt chủ 
thể duyên, nên nói đối tượng duyên dứt? 

Như khi duyên Khô, Tập cõi Dục, khởi hiện 
quán, có dứt đôi tượng duyên, nên nói chủ thể 
duyên dứt, như khi duyên các diệt, đạo khởi quản, 
dù thật sự bây giờ khổ, tập này diệt, đạo kia đều 
dứt, nhưng do chỗ dứt có hơn, có kém, nên nói khi 
dứt có hơn sự kém dứt theo, nghĩa là nếu đối với 
đối tượng duyên của hoặc kia, tuệ vô lậu sinh, hay 
làm đối trị hoặc kia, gọi là vượt hơn, thì pháp khác 
gọI là kém. 

Vì sao riêng hoặc kia được gọi là vượt hơn? 

Vì ở đối tượng duyên hoặc kia, tuệ vô lậu khởi, 
chuyên vì đối địch với hoặc kia, phát ra công dụng. 
Nếu thừa nhận hoặc dứt, phương tiện có nhiêu thì 
có khi do chủ thể duyên dứt, nên dứt theo, có khi 
đối tượng duyên dứt, nên dứt theo. 

Vì sao nói trước nói: Vì tuệ quán thây đối 
tượng duyên của tùy miên, nên dứt tùy miên v.v... 

Chỉ nên ở đây, trước lập tông rằng: “Dứt hắn 
các hoặc, do nhiều phương tiện, chớ cho rằng 
trước lập tông với sau giải thích, vì ngôn, nghĩa 
đều khác, trước sau trái nhau, như trước lập tông, 
sau giải thích không khác. Trước, căn cứ ở đôi 
tượng duyên hoặc phải quán, Sau, vì căn cứ ở giữa 
có sai khác, nên hoặc trước nêu vượt hơn, sau nói 
cả thua kém. Chánh đối địch gọi là vượt hơn”. 
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Đã nói ba phương tiện dứt hoặc do kiến dứt, đứt 
hoặc do tu dứt. Do phương tiện thứ tư, nghĩa là 
hoặc kia chỉ vì trị khởi, nên dứt, vì nêu đạo đối trị 
phâm này sinh, tức các hoặc trong phẩm ấy dứt tức 
khắc, như lúc đạo đôi trị phẩm hạ hạ khởi, thì hoặc 
phẩm thượng thượng, đêu dứt tức khắc, đến khi 
đạo trỊ phâm thượng thượng khởi, thì hoặc phẩm 
hạ hạ, đều dứt ngay. (Lý hướng như thê, về sau sẽ 
nói rộn9). 

Lẽ nào không phải thời gian dứt hoặc của tất cả 
kiến dứt, cũng do đạo đối trị khởi hay sao? 

Vì nếu đạo đối trị bộ này sinh, thì các hoặc 
trong bộ này, dứt, nên về lý, thật sự nên như vậy. 
Nhưng đối với đây, vì biểu thị rõ hoặc do tu dứt 
của ba cõi chắng phải không là đều do đạo trị của 
chín phẩm đạo dứt, vì chắc chăn, nên nói lời này: 
“Chỉ có hoặc của Đảnh vị trong kiến dứt, đôi trị 
chắc chăn như trước đã nói về hoặc. Khi các hoặc 
dứt do kiến dứt, vì phương tiện chắc chăn có ba, 
nên căn cứ nói riêng, hoặc do tu dứt, vì phương tiện 
năng dứt không quyết định, nên căn cứ chung mà 
nÓI ”. 

Lẽ nào không phải phương tiện thứ tư đã nói 
với nghĩa tông trước không tương quan hay sao? 

Nghĩa là dùng trí diệt, đạo trong vị tu, chủ thể 
dứt hoặc do tu dứt của ba cõi. Vì tuệ không phải 
kiến đối tượng duyên của hoặc này, nên nghĩa này 
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thật sự không tương quan với nghĩa tông kia: Vì 
Tông trước chỉ nói kiến dứt, nêu tông kia gôm 
nhiệp chung, cũng không trái nhau. Kiến đôi tượng 
duyên của hoặc kia, vì trị hoặc này sinh. 

Nói đối trị, gồm có bao nhiêu thứ? Tụng răng: 

Đối trị có bốn thứ 
Là: dứt, trì, xa, chán. 

Luận chép: Các môn đối trị, gồm có bốn thứ: 

Đối trị đứt. Nghĩa là đạo gân, chủ thê dứt đắc 
của các hoặc, tức đạo Vô gián. 

Đối trị trì. Nghĩa là đạo đâu tiên với dứt đắc 
đều có sinh, tức đạo Giải thoát. Do đạo như thê, 
vì trì dứt đắc, nên khiến cho đặc các hoặc không 
nối tiếp sinh. 

Đối trị phân xa. Nghĩa là đạo có thê khiến cho 
đắc của hoặc, được dứt trước kia, chuyển biến lại 
thành xa, tức đạo thăng tiễn, đạo đã khởi ở sau đạo 
Giải thoát, gọi là thắng tiên, cho đến đắc kia đều 
khởi sinh, v.v... cũng được gọi là đạo, khiến cho 
đặc và hoặc trái nhau, vì các đắc nối nhau tăng. 

Đối trị bệnh chán. Nghĩa là đạo thuận theo 
trong cõi nào, địa nào, nhận thây các lỗi sâu. sinh 
bệnh nhàm chán, tức là ở địa kia, dùng các thứ môn 
quán nghĩa lỗi. Đây là chỉ thuộc về các nhóm tác : 
nhàm chán. Do thế lực này, lập ra cảnh gIỚI tÔt 
đẹp thuộc về thời ø1an sau, cũng không tham đắm, 
nên biết phân nhiêu là đạo gia hạnh, vì không phải 
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chắc chắn, nên không nói, ở đâu, phân nhiêu nói 
“nên biết vì làm sáng tỏ duyên Khô, Tập để trong 

đạo Vô gián, Giải thoát, Thắng tiễn cũng đối trị 
bệnh nhàm chán”. 

Đã nói về đôi trị hoặc, sẽ nói về lý dứt hoặc. 

Các hoặc dứt hắn là chắc chăn từ đâu? Là từ đôi 
tượng duyên hay từ tương ưng? Hay từ tự tánh? 

Vì sao sinh nghi, đôi với ba thứ này vì đều thây 
lỗi? Vả lại, không nên nói là dứt từ đối tượng 
duyên. Nghĩa là nêu pháp Tây là đối tượng duyên 
của pháp kia, vì chưa hê có lúc nào chắng phải đôi 
tượng duyên, nên cũng không thể nói là dứt từ 
tương ưng, nghĩa là pháp tương ưng làm nhân lẫn 
nhau, vì pháp này không có lúc nào chăng phải tánh 
nhân. Lại do hoặc này khiến cho tâm thành nhiễm, 
vì tâm này không có lúc nào thành không nhiễm, 
nên cũng không thể nói là dứt từ tự tánh, nghĩa là 
pháp không có chập nhận xả tự tánh, vì khi dứt 
hoặc, không thể khiến cho các pháp, bị dứt kia, mất 
đi tánh của chỗ đã dứt. 

Cho nên phải tư duy hoặc dứt từ đâu? Tụng 
răng: 

Nên biết từ sở duyên 
Khiển các hoặc được dút. 

Luận chép: Các hoặc dứt hăn, chắc chăn từ đối 
tượng duyên. vì sức biết khắp đối với đối tượng 
duyên, nên khiến cho hoặc dứt hắn như trước đã 
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nói, nhưng đối tượng duyên hoặc, gồm có hai thứ: 
Nghĩa là sự có trói buộc và sự không trói buộc. 
Duyên sự có trói buộc làm cảnh các hoặc và, từ 
sức hoặc nảy dẫn sinh, không duyên việc này làm 
các hoặc của cảnh. Như thế, hai hoặc ở một hữu 
tình dẫn khởi các đặc trong hiện nỗi tiếp nhau. Nêu 
không có tâm nhiễm ô hiện ở trước, thì đắc này 
thường vận hành không có đứt quãng, làm nhân 
quả cho các hoặc ở đời quá khứ, vị la1. 

Như thê, nên biết duyên sự không trói buộc làm 
cảnh các hoặc và do thê lực của hoặc này đã dẫn 
tùy tùng hiện hành, không duyên việc này làm 
cảnh cho các hoặc, đã dẫn khởi loại đắc cũng đồng 
VỚI trƯỚC. 

Nói là nhân quả của hoặc quá khứ, vỊ lai. Nghĩa 
là các đặc này khi hiện ở đời, là vì tánh đăng lưu 
của hoặc quá khứ, nói là quả, là hoặc vỊ lai, vì sinh 
tánh duyên nên nói là nhân. Nhưng các đắc này, 
trái với các đắc hiện hành, đăng lưu đối trị dứt, 
năng gìn giữ các hoặc sở đặc quá khứ, vị lai, nên 
khiên cho tất cả duyên hoặc việc này và duyên 
hoặc khác, nỗi tiếp nhau chuyên, khi duyên theo 
cảnh việc này, các đăng lưu đôi trị dứt khởi, đắc 
hoặc bèn dứt. Các hoặc đắc đối với tự đối tượng 
duyên, dù thể cũng có, nhưng do đắc của nhân quả 
dứt hắn, nên có thê gọi là dứt, do ở một ít cảnh, nếu 
chưa biết khắp duyên hoặc cảnh này và do sức của 
hoặc này dẫn khởi, duyên hoặc cảnh khác, đã dẫn 
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đắc nhân quả của hoặc quá khứ, vị lai, Vô gián 
trong hiện tại nối tiếp nhau mà chuyền. Nếu khi 
biết khắp đặc ở cảnh ít đặc hoặc chỗ dẫn, bèn 
không còn chuyển vận, nên biết hoặc dứt, chắc 
chắn từ đối tượng duyên. 

Như trước đã nói đôi trị phân xa, tất cả tánh xa, 
øôm có bao nhiêu thứ? Tụng rằng: 

Tánh xa có bốn thứ 

Là tướng, trị thời, xứ 

Như Thi-lq đại chủng 
Phương khác, thể giới khác. 

Luận chép: Tât cả tánh xa gồm có bỗn thứ: 

Tánh xa nhau, như bôn đại chủng dù đều có 
sinh đôi với một nhóm, vì khác nhau, cũng gọi là 
xa. 

Trị tánh xa, như trì, phạm giới, dù đều có hành 
trong một thân, vì trị nhau, nên cũng gọi là xa. 

Tánh xa của xứ, như hai bờ biến, dù đều ở bên 
một biến cả, vì phương, xứ cách biệt nhau, nên 
cũng gọi là xa. 

Tánh xa của thời gian, như đời quá khứ, vị lai, 
dù đều có ỹ cứ trên một pháp đề lập, vì thời phân 
cách xa, nên cũng gọi là xa. 

Đối với đâu nói là xa? 

Đối với Vô gián của đời hiện tại đã diệt và lúc 
chánh sinh với hiện gân nhau. 

Như thế nào gọi là xa? 
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Vì không phải các cảnh như mắt, v.v..., hoặc vì 
không có tác dụng, nên vô vi chăng phải thời gian 
không thể vấn nạn, vì thể hư không khắp hai diệt 
khắp đắc, nên trong khế kinh cũng nói là gân. Đồng 
với tiêng vì nói nêu pháp chưa hết. 

Đã nói về sự sai khác của đối trị phiền não. Tu 
có thê đối trị các hoặc, chỗ dứt trong vị thăng tiễn 
là dứt lại không? 

Ly hệ đắc có đắc lặp lại chăng? Tụng rằng: 

Các hoặc, không dt lại 
Ly hệ có đắc lại 

Tức trị quả sinh đắc 
Luyện căn trong sảu thời. 

Luận chép: Các hoặc được dứt, vì được đạo 
Vô gián của phần mình, nên bèn dứt hắn tức khắc, 
thời gian sau lui sụt lìa, không có nghĩa dứt nữa, vì 
dứt rôi, lại dứt, tức là hoài công vô ích. 

Ly hệ đắc dù không có tùy theo lý thắng tiễn 
của đạo dứt, mà khi tiên đạo, chấp nhận có khởi lại 
đặc vượt hơn kia, về lý vì thuộc về đạo của ly hệ 
đặc, Khi đạo xả đắc, ly hệ kia cũng xả đắc nên các 
ly hệ có ý đắc lắp lại. Đắc này căn cứ chấp nhận 
có lúc gồm có sáu, nghĩa là đạo trị khởi luyện căn 
của quả đắc. 

Nói trỊ sinh là nói gọi chung hai nghĩa: nếu căn 
cứ ở chủ thể chứng ly hệ này, sẽ gỌI là đạo Vô gián, 
nếu căn cứ ở chánh chứng ly hệ này sẽ gọi là đạo 
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Giải thoát. 

Nói quả đặc. Nghĩa là đắc quả Dự lưu, Nhất lai, 
Bắt hoàn, A-la-hán. 

Nói luyện căn. Nghĩa là căn tăng tiến, do sáu 
thời gian này, được đạo chưa từng có xả, vì đạo 
từng được ly hệ. Nói đặc quả, lời nói đã không có 
sai khác, như gồm nhiếp bốn quả, nên gồm nhiếp 
luyện căn, vì thời gian chuyên căn sẽ đặc quả, nên 
đầu nhọc công sức nói nhiêu lời luyện căn này. Vì 
làm sáng tỏ sự luyện căn khác với dứt hoặc, đặc 
quả, vì ngoài đặc quả, nói về luyện căn, không có 
lỗi. Nhưng ly hệ đặc, tủy theo đối tượng thích ứng 
của đắc, có đủ sáu thời gian, cho đến chỉ có hai, 
nghĩa là kiên bốn để dứt thuộc về cõi Dục và kiến 
ba đề dứt của cõi Sắc, cõi Vô sắc. 

Đã được ly hệ đắc, đủ sáu thời gian. Thây đạo 
đề dứt của sắc, Vô sắc, đã được ly hệ đắc chỉ có 
năm thời gian, do vì thời gian trị sinh thì đắc quả. 

Nói đắc quả rôi, không nói trị sinh. năm phẩm 
tu dứt cõi Dục, ly hệ cũng năm thời lượng đắc, trừ 
quả Dự lưu. Ly hệ đắc thứ sáu chỉ có bốn thời gian, 
vì thời gian đặc của quả trị sinh không có khác 
nhau. Phẩm thứ bảy, thứ tám, cũng chỉ bốn thời 
gian vì trừ hai quả trước trong bốn quả đắc. 

Ly hệ đắc thứ chín chỉ ba thời gian, cũng thời 
gian trị sinh tức đặc quả. 

Trong tu dứt của cối Sắc, cõi Vô sắc, chỉ trừ 
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Hữu Đảnh. Ly hệ khác của ly hệ thứ chín cũng chỉ 

ba thời gian, vì trừ ba quả trước trong bôn quả đắc. 
Đắc thứ chín của Hữu Đảnh chỉ có hai thời 

gian, vì đắc quả trị sinh, đồng một thời gian. 

Trên đây là y cứ ở căn tánh chậm lụt mà nói, 
nêu căn cứ ở căn tánh nhạy bén, thì trừ đắc của 
luyện căn trong các vị trước. 

Lẽ nào không phải tám địa chập nhận đạo thế 
tục dứt, nên chia làm hai thứ đắc của thời gian đối 
trị sinh? Không như vậy, thì nói nảy nói đặc dân 
dân, có lẽ thuyết này chỉ vì căn cứ ở đắc vô lậu. 

Nếu căn cứ vượt thứ lớp, có cả đắc hữu lậu, thì 
thuộc về đạo thế tục. 

Tùy theo lìa ít nhiều trong nhiễm tám địa, người 
nhập đạo Thánh, ly hệ đắc kia tùy theo đôi tượng 
thích ứng, có đủ sáu thời gian, cho đến chỉ một thời 
g1an, vì căn tánh nhạy bén, thời gian trừ luyện căn, 
nghĩa là trong cối Dục, trước dứt năm phầm nhập 
kiên đế, nghĩa là năm phẩm ly hệ do kiên dứt kia 
đủ sáu thời gian đắc: có hai thứ: Thời lượng tự trị 
sinh, và thời g1an đắc quả. Lại nữa, bốn thành sáu, 
năm phẩm ly hệ do tu dứt kia, chỉ có năm thời gian 
đặc, trừ quả Dự Lưu. Người nhập kiến đề của sáu 
phẩm trước, sáu phẩm 1y hệ do kiến dứt trước kia 
cũng năm thời gian đặc, trừ một như trước. Sáu 
phẩm ly hệ do tu dứt kia, chỉ đắc của thời gian trị 
sinh của đạo thế tục, không khởi đôi trị vô lậu kia, 
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vì thuộc về đạo hướng của quả Nhất lai nên không 
phải thời điểm trụ quả khởi hướng đạo kia, do trụ 
quả vượt hơn, không khởi thua kém, trước dứt tám 
phẩm, nhập kiến đề, là tám phẩm ly hệ do kiên dứt 
kia cũng năm thời gian đắc, trừ một như trước. Sáu 
ly hệ trước do tu dứt, chỉ một thời gian đắc, như 
trước, nên biết. 

Bảy, tám ly hệ, chỉ bốn thời gian đắc. Nghĩa là 
hai trị sinh và hai đắc quả, chín phẩm dứt trước, 
dựa vào quả VỊ chí nhập kiên đề, chín phâm ly hệ 
do kiến dứt kia cũng có bốn thời gian đắc, như 
trước nên biết. 

Căn cứ địa căn bản nhập kiến đề: chín phẩm ly 
hệ do kiến dứt kia, cũng với một thời gian. đặc, như 
trước nên biết, vì căn bản không phải đối trị dứt 
của cối Dục. Hoặc dựa vào VỊ chí, hoặc dựa vào 
căn bản, chín phẩm ly hệ do tu dứt kia, cũng với 
một thời gian đắc, như trước nên biết, sẽ không 
khởi đối trị vô lậu kia, vì thuộc về đạo hướng của 
quả Bất hoàn, trước dứt bảy địa trên, nhập kiến đề: 
bảy địa ly hệ do thấy ba để dứt kia, cũng có bốn 
thời gian đắc, như trước nên biết. Bảy địa ly hệ do 
thây đạo của đề dứt, chỉ ba thời gian đắc. Nghĩa là 
một trị sinh và hai đắc quả, vì trị sinh vô lậu, tức 
đặc quả. 

Bảy địa ly hệ do tu dứt kia, chỉ ba thời lượng 
đặc. Nghĩa là hai trị sinh và một đắc quả. 
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Tám địa ha đủ nhập Thánh đạo: Dứt hoặc 
Hữu Đảnh trong vị kiến, tu, ly hệ ba thời gian do 
kiên ba để dứt. Nghĩa là một trị sinh và hai đặc 
quả. Hai thời gian Iy hệ do thấy đạo đề dứt, do thời 
gian trị sinh và một đắc quả. Ly hệ thứ chín chỉ 
một thời g1an đắc, do thời gian trỊ sinh, tức là đắc 
quả. 

Các phân lia nhiễm, tiễn tới dứt trong vị kiến, 
tu, pháp khác, căn cứ ở vỊ này, nên nói. 

Vì sao khi chứng đắc quả sau, đắc lại ly hệ mà 
thời gian trước đã đoạn? 

Vì Chí giáo. Nghĩa là trong khế kinh nói: Căn 
cứ ở chánh chứng đắc quả A-la-hán. 

Nói lời như thê, nên biết như thế, nên thấy như 
thế. A-la-hán kia, từ tâm dục lậu, được giải thoát, 
cho đến nói rộng. 

Do trong vị này cũng được nhàm chán đối trị 
tai hại của cõi Dục, ngang bằng với pháp trí Vô 
học, nên biết ly hệ kia cũng nên đắc lại. 

Trước đã nói sáu phẩm dứt dục, chín phẩm 
nhập kiến đề, A-la-hán kia trước đã tu dứt sáu, chín 
ly hệ, không có đắc vô lậu, vì không bao giờ được, 
hay là tạm thời không được ư? 

Nên nói một cách chắc chắn: A-la-hán kia vĩnh 
viên không được. 

Lẽ nào không phải khi chứng đặc A-la-hán, sẽ 
được các đắc vô lậu, tất cả ly hệ do kiến, tu dứt của 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 28 883 


thời gian trước. Nếu thời gian trước đã dứt, ly hệ 
có đắc vô lậu thì thời gian hiện nay xả, đôi với thời 
gian trước kia, hiện nay, lẽ ra được vô lậu. Nếu 
trước kia không có, thì thời nay cũng không có. 
Khi được ly hệ, chỉ tự trị khởi, và vì khi xả đạo thua 
kém, được đạo vượt hơn, nên các hữu trước dựa 
vào tĩnh lự căn bản, nhập kiến để, khi được Vô 
học, tức từ tâm dục lậu được giải thoát. 

Căn cứ người dựa vào Vị chí, nhập kiến đề và 
người theo thứ lớp mà nói, nên không có lỗi, tức 
các ly hệ được biết khắp trong vị kia kia, gọi là y 
theo vượt hơn đề lập. 

Biết khắp có hai: 

1. Trí biết khắp. 
2. Dứt biết khắp. 

Trí biết khắp. Thể tức là tuệ, chỉ là vô lậu. 

Dứt biết khắp. Thể tức là ly hệ, vì là quả trí, nên 
được gọi là biết khắp, như nghiệp giải danh, bảy 
nghiỆp giải quả. 

Nếu vậy, thì quả nhẫn, nên không phải biết 
khắp? 

Vì quyên thuộc của trí, nên gọi là biết khắp, 
không có lỗi. Hoặc ở thời g1an sau, chuyển thành 
quả trí, vì mỗi đạo dứt đã được ly hệ, đều lập một 
biết khắp, vì tất cả đạo dứt, đã được ly hệ, lập 
chung một biết khắp. 

Cả hai đều không đúng, vì có lỗi quá rộng, quá 
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lược. Nếu vậy thì thê nào? Tụng răng: 
Dứt biết khắp có chín 
Dục đầu hai: dứt một 
Hai đêu một hợp ba 
Cối trên ba, cũng vậy 
Năm khác, thuận phần đưới 
Sắc tất cả dứt ba. 

Luận chép: Các dút, lập chung chín thứ, biết 
khắp chỉ lập chín duyên, (như sau sẽ nói). 

Chín thứ biết khắp là gì? 

Vả lại, dứt phiên não, v.v... chỗ dứt của kiến để 
thuộc về ba cõi. 

Lập sáu biết khắp. Nghĩa là hai bộ đều thuộc 
về cõi Dục, dứt lập một biết khắp. Kê là hai đều 
có một, vì cõi trên cũng vậy, nên hợp thành sáu. 
Dứt phiên. não, v.v... do tu đạo dứt, thuộc về ba cõi. 
Lập ba biết khắp. Nghĩa là dứt phiên não, v.V..., sở 
dứt của tu đạo, thuộc về cõi Dục, lập một biết khắp, 
nên biết tức là năm kiết thuận phần dưới. Kết tận, 
biết khắp, và vì lập trước, nên dứt phiên não, v.v.. 
do tu đạo dứt, thuộc về cõi Sắc, lập một biết khắp. 
Nên biết, biết khắp này tức là biết khắp ái tận cõi 
Sắc, dứt phiền não, v.v..., chỗ dứt của tu đạo, thuộc 
về cõi Vô săc, lập một biết khắp, tức biết khắp tật 
cả kiết dứt hắn. Biết khắp này cũng hợp với trước, 
lập một. 

Đã lập chín thứ biết khắp như thê, nên nói trong 
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đó có bao nhiêu quả đạo nào? Tụng rằng: 
Trong ấy quả nhân sáu 
Côn ba là quả trí 
Quả Vị chí, tất cả 
Căn bản năm, hoặc tám 
Quả biên, Vô sắc một 
Ba căn bản cũng vậy 
Quả tục, hai Thành chín 
Pháp trú ba, loại hai 
Quả phẩm pháp trí sáu 
Quả phẩm loại trí năm. 

Luận chép: Trong chín thứ biết khắp này, vả 
lại, nên trước nói với đạo Nhẫn trí, làm quả sai 
khác. Quả nhân có sáu, nghĩa là sáu thứ biệt khắp 
của pháp dứt, kiến dứt, thuộc về ba cõi. 

Quả trí có ba. Nghĩa là biết khắp thuận với ái 
sắc, phần dưới, tất cả kết tận. Do ba biết khắp này 
là quả tu đạo. 

Do đó đã nói về quả của thây đạo, tu đạo VỚI 
địa tĩnh lự là quả riêng. Quả của tĩnh lự VỊ chí có 
chín. Đây là vì căn cứ nơi dứt tất cả, nên quả tĩnh 
lự căn bản năm, hoặc tám. 

Nói năm: Sư Tỳ-bà-sa nói: Vì tĩnh lự căn bản 
không phải trị dứt cõi Dục. 

Nói tám: Tôn giả Diệu Âm nói: Tĩnh lự căn bản 
vì cũng là dứt trị cõi Dục, nên trừ biết khặp do thây 
đạo đứt của cõi Sắc, cõi Vô sắc, thời ø1an đạo, loại 
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trí vì nhóm hợp chung biết khắp, nên tĩnh lự trung 
gian, như nói căn bản. 

Lẽ nào không phải khi chỗ dựa tĩnh lự căn 
bản, nhập kiến đề, cũng tu vị lai, dựa vào quả VỊ 
chí. Đạo trị dứt cõi Dục vì được trị, dứt, nên cũng 
chứng ly hệ đắc vô lậu, pháp dứt, kiến dứt cõi Dục 
kia. Tức nói căn bản chỉ được năm quả? 

Sự trách cứ này không không đúng, vì bấy giờ, 
người đã tu, dựa vào đối trị dứt của VỊ chí, chỉ vì 
đôi trị dứt của cõi Sắc, cõi Vô sắc, nên đạo địa căn 
bản không thể làm đôi trị dứt cõi Dục, thì việc 
hiện khởi kia, làm sao có thể tu đạo trị dứt cối Dục? 
Do địa kia đã tu trị dứt của VỊ chí, vì chỉ trị cõi 
trên, nên quả chỉ có năm. Làm quả khác cho địa Vô 
sắc: Quả của bên địa Vô sắc, chỉ có một, nghĩa là 
dựa vào đạo địa phân gân của Không xứ, được ái 
sắc tận, vì quả biết khắp, nên bậc Thánh dựa vào 
tục, đạo, la các vị nhiễm, quả dứt đã được, cũng 
gọi là biết khắp, vì được ly hệ đặc vô lậu nên quả 
của ba căn bản trước cũng chỉ một, nghĩa là dựa 
vào ba căn bản trước của Vô sắc, được tất cả quả 
đều biết khắp. 

Do đó, đã nói tĩnh lự Vô sắc, đều được biết 
khắp, quả nhiều, ít khác nhau, làm quả khác của 
Thánh đạo và thế tục. Nghĩa là hai quả đạo, tục, gọi 
là năng lực đạo tục, chỉ có thê đạt được thuận với 
tận phần dưới và quả biệt khắp của ái sắc tận, nên 
quả Thánh đạo chín nghĩa là năng lực Thánh đạo, 
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cho đến có thể vượt qua hai Hữu Đảnh. Nên biết 
hai trong chín là quả chung, bảy quả không chung 
vì chỉ có quả Thánh, nên làm quả riêng cho pháp 
loại trí. Quả pháp trí có ba, nghĩa là sức pháp trí 
có thể dứt tu dứt của ba cõi. Quả loại trí có hai, 
nghĩa là sức loại trí dứt tu sở đứt cõi Sắc, cõi Vô 
sắc. Cùng với phẩm pháp loại làm quả riêng là quả 
phẩm pháp trí có sáu: tức là sáu quả mà pháp nhẫn, 
pháp trí trước kia đã được. 

Quả của phẩm loại trí có năm: Tức là quả loại 
trí, loại nhẫn trước kia đã được. Phẩm là nói gôm 
nhiệp chung, trí và nhẫn. Bốn quả không chung 
trong sáu phẩm pháp, ba thuộc vê pháp nhẫn, một 
thuộc về pháp trí, hai là quả chung, nghĩa là hai 
cặp sau cùng thuộc về hai thứ trí: pháp và loại. Ba 
là quả không chung trong năm phẩm loại, đều 
thuộc vê loại nhãn, hai là quả chung, tức là hai 
nghĩa sau cuôi, như trước đã giải thích. 

Vì sao mỗi đạo đã được dứt, không là mỗi đạo 
đều lập làm một biết khắp? 

Vì khi dứt hăn nói là biết khắp, như khế kinh 
nói: Nay ta vì ông nói rộng về biết khắp, cho đến 
nói rộng. 

Trong đây, thê nào gọi là biết khắp? 

Nghĩa là tham dứt hắn, giận dứt hắn, si đứt 
hắn, cho đến nói rộng. 

Nói lời dứt hắn, là biểu thị rõ dứt sở đắc, đều 
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Sao gọi là có tùy theo dứt ràng buộc? Sao gọi là 
không có tùy theo dứt ràng buộc? 

Đoạn, đủ ba thứ hoặc bốn thứ, duyên danh 
không, có tùy theo ràng buộc, không đủ gọi là có. 
Nghĩa là hoặc có dút, dù được ly hệ đắc, nhưng vì 
thiêu đắc khác, nên chấp nhận lại xả hắn. Hoặc lại 
có dứt, đắc khác dù sinh chưa thiếu hàng đâu của 
sinh tử vững chắc, do nhiễm của tám địa dù đã từng 
lia, nhưng vì chưa có thể thiêu hàng đâu sinh tử 
kia, nên lại rơi vào ngục đường ác. Hoặc lại có dứt, 
dù cũng thiểu hàng đầu sinh tử vững chắc kia, 
nhưng Sự ràng buộc phiên não khác vân chưa trừ, 
nên đôi với nghĩa dứt hắn chưa được viên mãn. 
Hoặc lại có dứt sự ràng buộc khác cũng dứt trừ, 
nhưng cũng chưa thể vượt qua cõi bị lệ thuộc, do 
hoặc đồng loại chưa dứt sạch hết. Đối với nghĩa 
dứt cũng chưa viên mãn. 

Các dứt như thế đều có tùy theo ràng buộc. 
Cho nên, ở tám địa kia, không lập biết khắp, chỉ 
ba, bốn trong chín vị, duyên dứt đủ không có tùy 
theo ràng buộc, có thê lập biết khắp. 

Sao gọi là duyên đủ? Tụng Tăng: 

Vô lậu đắc, dứt đắc 

Và thiểu hữu thứ nhất 
Diệt hai nhân, Vượt cối 
Nên lập chín biết khắp. 
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Luận chép: Kiến dứt, pháp dứt vì đủ ba 
duyên, ây là lập biết khắp, tu dứt, pháp dút, vì đủ 
bốn duyên, nên mới lập biết khăp. Kiến dứt, pháp 
dứt, đủ ba duyên, nghĩa là được ly hệ đắc vô lậu, vì 
thiếu Hữu Đảnh, vì diệt hai nhân. 

Trong đây, phàm phu dù cũng có lìa nhiễm của 
tám địa, gọi là diệt hai nhân, nhưng dứt không phải 
biết khắp, vì thiếu hai duyên khác, nên vị kiến 
Thánh đê, các dứt thứ hai, thứ ba sát-na, dù chưa 
có hệ đắc vô lậu, nhưng vì thiêu hai duyên khác 
nên chưa lập biết khắp. Sát-na thứ tư, thư năm, dù 
cũng thiếu Hữu Đảnh, hai nhân chưa diệt, nhưng 
vẫn không lập biết khắp. 

Kiến tập dứt nhân, vì có chưa diệt, vị tập pháp 
trí, hai bộ cõi Dục dứt, vì đủ ba duyên, nên được 
gọi là biết khắp. Năm sát-na sau, vị loại pháp trí, 
vì đứt đủ ba duyên nên đêu được gọi là biết khắp. 
Tu dứt, pháp dứt, đủ bôn duyên: Ba duyên như trên, 
vượt cõi thứ tư. Nghĩa là địa chưa siêu việt của 
Thánh trong các cõi. Thánh kia đã được dứt, chỉ 
đủ ba duyên. Nếu đã vượt địa, chưa vượt cõi thì sở 
đặc dứt kia cũng thiếu một duyên, nêu khi siêu việt 
cõi, thì bốn duyên mới đủ, tùy theo sự thích ứng với 
dứt kia, được gọi là biết khắp. 

Có thuyết nói: Năm duyên thêm nghĩa lìa đều 
có trói buộc, vì khác với trước, nên nói hai nhân 
diệt, vì đều có ly hệ thành, nên ở đây không nói. 
Lìa thành tựu, có bao nhiêu biết khắp? Tụng răng: 
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Vị trụ kiến để, không 
Hoặc thành một đến năm 
Tụ thành sâu, một, hai 
Võ học chỉ thành mỘI. 

Luận chép: Trong vị phàm phu dù lìa được 
nhiễm, cho đến tám địa, cũng không thành biết 
khắp. Đối với vị Thánh, dựa vào định Vị chí, nhập 
kiên đề, từ vị đầu tiên cho đến vị tập pháp nhẫn, 
cũng không có biết khắp, đến vị Tập pháp trí, Tập 
loại nhẫn, chỉ thành tựu một, đến vị Tập loại trí, 
diệt pháp nhẫn, đó là thành tựu hai, đến vị diệt pháp 
trí, diệt loại nhẫn, đó là thành tựu ba, đến vị Diệt 
loại trí, Đạo pháp nhẫn, đó là thành tựu bốn, đến vị 
Đạo pháp trí, Đạo loại nhẫn, ây là thành tựu năm. 
Dựa vào định căn bản, nhập kiến đế, đến Tập loại 
nhẫn cũng không có biết khắp. Vì sau, tùy theo sự 
thích ứng như lý tư duy, lựa chọn. 

Người trụ vị tu đạo chưa lia dục, Đạo loại trí là 
đầu tiên, cho đến chưa được hoàn toàn lìa nhiễm 
cõi Dục và lui sụt lìa dục, đều thành tựu sáu, đến 
hoàn toàn ha dục, do ha dục, đạo Giải thoát thứ 
chín là đầu tiên, cho đến lìa cõi Sắc, đạo Vô gián 
sau cuối, trước lìa dục, từ Đạo loại trí, cho đến 
trước khi chưa khởi sắc tận đạo, chỉ thành một biết 
khắp, nghĩa là thuận với tận phân dưới, từ ái sắc tận 
và vị Vô học, khởi lui sụt triền sắc, cũng một như 
trước. Có người ái sắc, từ ái săc hết hắn, người lìa 
sắc trước, từ khởi sắc tận đạo, đến trước khi chưa 
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hoàn toàn lìa ái Vô sắc, thành tận phần dưới. Ái sắc 
tận hai từ lui sụt Vô học, khởi triền Vô sắc, thành 
hai tên biết khắp, như trước đã nói: “Trụ vị Vô học, 
chỉ thành tựu một. Nghĩa là tất cả kiết hết hăn biết 
khắp”. 

Nếu dựa vào căn bản, khi nhập chánh chắc 
chắn, đạo loại trí, trí ấy dứt hiện có cũng được 
thuận với dứt phân dưới. Tên biết khắp: là nên thừa 
nhận quả Căn bản chỉ có năm, biết khắp chỉ cho 
pháp kiến dứt của cõi Sắc, cõi Vô sắc, dứt được tên 
biết khắp kia, nên không có lỗi. 

Vì sao chỉ có pháp kiên dứt này, cũng được gọi 
là biết khắp kia? 

Do được dân quả Bất hoàn: vì ở trên dứt này 
đặt tên biết khắp kia. Lại, đạo, tục trước đã dứt 
phân dưới. Nay, vì sức Thánh đạo khiến không bao 
giờ sinh, nên sở đắc kia dứt, giả nói là quả này, nay 
thật sự không được muốn dứt biết khắp. 

Vì sao quả A-la-hán Bất hoàn nhóm hợp chung 
các dứt, lập một biết khắp? 

Tụng răng: 

Vì vượt cõi, đắc quả 
Hai xứ, hợp biết khắp. 

Luận chép: Vì đủ hai duyên, nên đối với dứt 

sở đắc, nhóm hợp chung lập ra làm một biết khắp: 
1. Vượt qua cõi. 
2. Đắc quả. 
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Nói nhóm hợp: Là nghĩa hợp một. Nếu ở phân 
Vô sắc, vì la nhiễm, nên được quả Dự lưu. Thì vì 
hoàn toàn lìa nhiễm, nên được A-la-hán. 

Nếu ở phân cõi Dục, vì la nhiễm, nên được quả 
Nhất lai, thì vì lia nhiễm hoàn toàn, nên được quả 
Bất hoàn. 

Nếu ở phân CỐI Sắc, hoàn toàn lìa, ha đều có, 
thì sẽ không đắc quả, chỉ ở hai xứ, đầy đủ hai 
duyên, nghĩa là khi đắc quả, cũng tức là vượt qua 
cối, nên A-la-hán và quả Bất hoàn, do nhóm hợp 
dứt sở đặc, lập một biết khắp. Bấy giờ, vì khởi 
chung một vị đắc, nên khi hai quả khác đắc dù một 
vị mà chưa vượt qua cõi, khi ái sắc tận, dù là vượt 
qua cõi không có một vị đắc, nên ở một vị Bất 
hoàn kia không nhóm hợp biết khắp, vì phải đủ hai 
duyên mới nhóm hợp chung. 

AI xả? Ai được? Có bao nhiêu thứ biết khắp? 
Tụng răng: 

Xả một, hai, năm, sảu 
Đắc cũng vậy, trừ năm. 

Luận chép: Nói xà một. Nghĩa là từ Vô học và 
ái sắc tận, hoàn toàn lui sụt lìa dục. 

Nói xả hai. Nghĩa là các Bắt hoàn từ ái sắc tận, 
khởi lui sụt triển dục và Bất hoàn kia khi đạt được 
A-la-hán. Đôi với người trước kia đã lìa dục, dựa 
vào định căn bản, nhập kiến đề, khi đạo loại nhẫn. 
Nói xả năm: Kinh chủ giải thích: Nghĩa là vị Đạo 
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loại trí ha dục trước kia, ở đây, chỉ nên nói thời 
gian đạo loại nhẫn, thời gian đạo loại trí, vì đạo 
kia đã xả. 

Nói về được, xả vì căn cứ sắp nói. Lại, nên nói 
phân biệt, dựa vào định Vị chí, nhập kiên đế, nếu 
dựa vào căn bản nhập kiến đề, thì đối với dứt cõi 
Dục, không được vô lậu, vì ly hệ đắc, nên không 
được ba thứ biết khắp của pháp dứt, kiến dứt của 
cõi Dục, chăng phải không được trước có thể nói 
xả hiện nay. 

Nói xả sáu. Nghĩa là có bậc Thánh chưa ha 
dục, khi được Bất hoàn đắc cũng vậy, nghĩa là có 
khi được một, được hai, được sáu. 

Nói đắc một. Nghĩa là trong chín thứ vị tập 
pháp nhẫn, v. V... CỦa VỊ thăng tiến và từ Vô học 
khởi lui sụt triển sắc. 

Nói đắc hai. Nghĩa là từ Vô học, khi khởi lui 
sụt các triỀn cõi Vô sắc. 

Nói đắc sáu. Nghĩa là lui sụt Bất hoàn. 

Không có đắc năm. Về lý, vì không có chấp 
nhận, nghĩa là trước lìa dục, dựa vào định VỊ chí, 
nhập kiên đê, khi Đạo loại nhân, xả năm biêt khắp, 
được quả Bất hoàn. Quả ây, nếu lui sụt có thê được 
năm biết khắp. Vì sự lui sụt này không có, nên 
không chấp nhận đắc năm. 

Lễ nào không phải thăng tiễn khi được Thánh 
quả, đôi với các vô vi, lại khởi đắc vượt hơn, mới 
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có thê gọi đặc hay sao? 

Thà xả biết khắp, căn cứ ở dứt, thật như vậy, vì 
thường thành tựu, chỉ hiện nay còn căn cứ trong 
chín biết khắp, nêu được tên khác, vốn gọi là mất, 
gọi là xả, cũng không vượt qua lập ra biết khắp, vì 
khác với dứt. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 29 
Phẩm 7: NÓI VỀ HIỀN THÁNH (PHÂN 1) 

Đã nói về phiên não, tùy theo các phẩm loại, dù 
có vô lượng, mà gôm hợp thành năm bộ ba cõi. 
Các phiền não dứt, tùy theo sự bị trói buộc, dù 
cũng vô lượng, nhưng căn cứ ở vị vượt hơn, đề lập 
chín thứ biết khắp, nhưng dứt thì phải do sức của 
đạo mà được. 

Lý do của đạo dứt này, tướng ấy thế nào, tụng 
răng: 

Đã nói phiên não dưựt 
Do nơi kiến, tu đạo 
Thấy đạo, kiến Thánh để 
Tu đạo, tu chín phẩm. 

Luận chép: Đức Thế tôn chỉ nói có hai phiên 
não: kiến dứt và tu dút, vì có sai khác, nhưng trong 
các luận lại chia hai làm năm, tức năm đối tượng 
dứt, như đã nói ở trước. 

Nay căn cứ chỗ gôm nhiếp tóm lược chỉ có hai, 
như kinh nói dứt phiền não kia chỉ do thấy đạo, tu 
đạo. 
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Thây đạo, là kiến lý bôn Thánh đề. Tu đạo, là 
tu chín phẩm sai khác, kiến chỉ có vô lậu, còn tu 
thì có cả hai thứ. 

Vì căn cứ trước đã nói, nên bài tụng không nói 
nữa. Về kiên Thánh để, tướng ấy ra sao? Tụng 
răng: 

Bốn để tên đã nói 

Tức Khổ, Tậ ấp, Diệt, Đạo 
Tự thể kia cũng vậy 

Thứ lớp theo hiện quản. 

Luận chép: Đôi với kinh, Đức Phật nói để có 
bốn: 

1. Khô. 
2. Tập. 
3. Diệt. 
4. Đạo. 

Trong luận này trước cũng đã nói, nghĩa là 
pháp hữu vi, trừ các Thánh đạo, bên tánh quả, đều 
gọi khô đề, là bên tánh nhân gọi là Tập để. Vật dù 
không khác, nhưng phân số không mắt, nên căn cứ 
vào phân số đó, để lập ra trong vị hiện quán, vì 
hành tướng khác nhau cả các nhẫn, trí, v.v..., như 
bốn chánh dứt, xuất ly tâm, v.v... 

Trạch diệt vô vi, gọi là diệt đề. Pháp Hữu học, 
Vô học, đều gọi là đạo đê. Lý nhân trước, quả sau, 
là lẽ tất nhiên. 

Do đó, chắc chắn nên nêu danh, xứ của để: 
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Khô sau tập, đạo ở trước diệt. 

Vì sao trong đây, quả trước, nhân sau? Vì tùy 
theo vị hiện quán, nói theo thứ lớp, nghĩa là tùy 
theo hành giả: Trong vị hiện quán, quán trước nói 
trước, quán sau nói sau, hoặc có pháp nói theo thứ 
lớp sinh, như niệm trụ, v.v..., hoặc lại có pháp nói 
thứ lớp tùy hợp, như chính thắng v.v... 

Vì sao hiện quán theo thứ lớp tất nhiên? Vì 
trong vị gia hạnh quán như thế. 

Vì sao gia hạnh, phải quán như thế? 

Nghĩa là nếu có pháp rất khô não ép ngặt, tu gia 
hạnh, vê lý, nên trước quán, kế là, tìm tòi nguyên 
nhân của nỗi khô đó, kế là, mong câu thoát ly khô 
kia, sau, nên tìm phương tiện giải thoát khô đó. Ví 
dụ như thây thuốc, trước xem người bệnh, tình 
trạng bị bệnh, kế là tìm nguyên nhân chứng bệnh, 
kế là tư duy chữa bệnh, sau, tìm kiêm thuôc hay, 
nên kh kinh nói: nói về thây thuốc thì phải đủ bôn 
đức, mới có khả năng nhỗ mũi tên độc, bốn đức â ây 
là: 

1. Khéo biết tình trạng bịnh. 

2. Khéo biết nguyên nhân bệnh. 
3. Khéo biết cách chữa bệnh. 

4. Khéo biết thuốc hay. 

Đức Như lai cũng vậy, làm Đại y VƯƠng, biết 
rõ như thật về Khô, Tập, Diệt, Đạo, nên vị gia hạnh 
căn cứ ở đây, kế là quán trong vị hiện quán, kế là 
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cũng vậy, vì sức của gia hạnh đã dẫn phát, như 
phỏng khiến tâm tụng văn đã tụng trước kia, nên 
sắp bày Thánh đề, gọi là thuận theo hiện quán. Vì 
nhận biết hiện, v.v... theo thứ lớp, nên đặt tên hiện 
quán, là đối tượng duyên của chánh giác, nên chỉ 
vô lậu. Vì chân tịnh của sự nhận biết này, nên được 
øọI1 là chánh. 

Danh từ Thánh đề này, gọi là nghĩa gì? 

Thánh: Vì là đế nên được gọi là Thánh đề, 
nghĩa là chỉ có bậc Thánh đối với bốn để này, có 
khả năng dùng hạnh Thánh trí Thánh đề quán thật, 
còn phàm phu thì không như vậy, nên gọi là Thánh 
đề, chỉ tiếp nhận một phân là tự thể khổ, các phân 
khác đều không phải. 

Vì sao có thể nói các hành hữu lậu đêu là khổ 
đế? Tụng răng: 

Khổ do ba khổ hợp 
Như thích ứng tất cả 
Wừa ý, không vừa ÿ 
Hành pháp hữu lậu khác. 
Luận chép: Có tánh của ba khổ: 
1. Tánh khổ khổ. 
2. Tánh khô hành. 
3. Tánh khổ hoại. 

Các hành hữu lậu như đối tượng thích ứng của 
hành đó, vì hợp với ba thứ tánh Khô này, đêu là 
Khô đề, cũng không có lỗi. Vì các hành hữu lậu 
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có ba thứ vừa ý, không vừa ý và không vừa ý chắng 
phải không vừa ý khác nhau. 

Vừa ý là sao? 

Nghĩa là các lạc thọ và công cụ giúp đỡ lạc thọ 
đó, hai thứ còn lại giống như vậy. 

Trong đây, pháp hành hữu lậu vừa ý, do hoại 
khô hợp, nên gọi là khô. Người chưa lìa nhiễm, khi 
đối với hoại khổ kia, chắc chắn sẽ cảm thây lo râu, 

v... Do trong khế kinh, đức Bạc-già-phạm nói: 
Khi các lạc thọ sinh, khi lạc trụ, khô khi lạc hoại 
thuận với các hành lạc thọ, như lạc thọ, nên biết, 
các pháp hành hữu lậu, không phải vừa ý, vì khổ 
hợp, nên gọi là khô, tự thể của khô thọ và thuận với 
pháp khổ hiện tiền, sẽ xúc não thân tâm, do đó, 
trong Khế kinh, Đức Bạc-già- -phạm nói: “Khi các 
khô thọ sinh, lúc khô trụ, khi khổ hoại, niềm vui 
thuận với các hành khô thọ, như khô thọ, nên biết 
trừ khô thọ này, pháp hành hữu lậu khác, vì hợp với 
hành khô, nên gọi là Khô. Do nhân duyên tạo ra, 
đều không phải thường, vì hữu lậu chăng phải 
thường, đêu là khô, nên pháp hữu lậu đều là tánh 
khổ”. 

Lẽ nào không phải tất cả pháp hành hữu lậu 
căn cứ ở tánh khô này, đêu là tánh hành khổ hay 
sao? 

Không nên chỉ nói chẳng phải khổ, lạc thọ và tư 
lương của thọ kia là tánh hành khô, vì dù có lý này, 
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nhưng đối với đây, vì dựa vào không chung, nên 
nói: “Tánh của ba khô này, thê chúng là gì? Nên 
phải phán quyết, ba thọ là thể”. Vì ba thọ ấy, nên 
thuận với pháp ba thọ, lẽ ra cũng được gọi là tánh 
của ba khô. Vì đạo vô lậu, nên không thuộc về tánh 
khô. 

Như trên đã nói trong bốn Thánh đề, có bao 
nhiều đề là thê tục, bao nhiêu để là thắng nghĩa? 
Hai để ấy tướng chúng thê nào? Tụng rằng: 

Giác kia phá nên không 
Tuệ phân tích cũng vậy 
Như bình, nước, thể tục 
Khác đây, gọi thắng nghĩa. 

Luận chép: Các vật thê hòa hợp, tùy theo đối 
tượng thích ứng của vật thê đó, gồm có hai loại sai 
khác: 

I.Có thể dùng vật phá ra thành từng phân 
nhỏ. 

2.Có thể dùng tuệ phân tích trừ xả pháp 
khác. 

Nghĩa là lại đối với sắc, các nhóm hòa hợp phá, 
thành phân nhỏ nhiệm, nhận biết nhóm vỡ kia, ấy 
là không có, gọi là thế tục đề, cũng như bình, v.v.... 
không phải khi bình bể thành ngói, v.v..., lại có thể 
đối với đó, sinh nhận biết bình, v.v..., có nhóm hòa 
hợp, dù mảnh vỡ thành nhiêu, nhưng nhận biết về 
mảnh vỡ ấy chăng thể không có, cũng như nước, 
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v.. Nếu dùng tuệ vượt hơn để phân tích, trừ 
pháp khác, nhận biết pháp đó mới không có, cũng 
là thế tục đế, chăng phải nước, v.v... 

Tuệ kia phân tích, khi trừ sắc, v.v..., lại có thê 
đối với đó, sinh ra nhận biết nước, v.v..., nên đôi 
với vật kia, phân tích lúc chưa bể, dùng danh, 
tưởng thê gian, đặt ra vật thể kia, vì đặt ra là có, 
nên gọi là thế tục, căn cứ lý tục đề, nói là có bình, 

, là thật, không phải giả, gọi là thế tục đề, vì 
nn lý thế tục, nói là có. Nêu vật thê khác với thế 
tục này, sẽ gọi là thăng nghĩa đế, nghĩa là nhận biết 
vật thê kia, vật thể kia bể chắng phải không, có, và 
tuệ phân tích biết rõ giác trừ vật thể kia vẫn có, cũng 
như săc, v.v..., vật thể như sắc, v.v... bể nát thành 
phân tử nhỏ nhặt, phân tích mảnh vỡ dân dân, cho 
đến cực vi. Hoặc dùng tuệ vượt hơn phân tích trừ 
xả vị, v.v... nhận biết sắc, v.v... kia như vốn 
thường có, thọ, v.v... cũng vậy, chỉ không phải 
pháp sắc vì không có phân tế, cho đến cực vi. 

Nhưng có thể tuệ phân tích đến sát-na, hoặc có 
thể phân tích trừ xả pháp, v.v... của tưởng khác. 
Nhận biết thọ, v.v... kia như vốn thường tôn tại. Vì 
cái có chân thật này, nên gọi là thắng nghĩa. Vì thể 
của tất cả thời gian thường có, nên căn cứ ở lý 
thăng nghĩa để nói có sắc, v.v.... là thật, không phải 
hư, gọi thăng nghĩa đề, vì như lý thăng nghĩa, nói 
là có. 

Do bốn Thánh đề này, đều thuộc về thăng nghĩa 
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đề, vì biết rõ khi phân biệt vi tê thì không xả, nên 
các thế tục để dựa vào lý thăng nghĩa, tự thể của 
thê tục là hữu vi không. Nếu nói là có đề thì chỉ 
một, nếu nói là không có đề, thì lễ ra không có hai. 
Ở đây, nên chắc chăn phán quyết là có. Do Tôn giả 
Thế Hữu kia nói: “Hiến nghĩa không trải ngược, 
gọi là thế tục để. Ở đó gọi nghĩa đã sáng tỏ là 
thăng nghĩa đề, øọI là vật thật, như trước đã nói”. 

Lễ nào không phải, đã nói đề, lẽ ra chỉ một lý 
thật, nên như thê, vì chăng phải thăng nghĩa không, 
có thê gọi là đề. 

Vì sao lập hai? 

Tức trong thắng nghĩa, dựa vào một ít lý riêng 
để lập làm thế tục, chắng phải do thể khác. Vì sao? 
Vì danh là lời nói nương tựa, tùy theo tánh lưu 
truyền khắp của tình thể tục, nên nương tựa, sự 
nương tựa là nghĩa, nên nói răng: Gọi là thế tục, thì 
có nghĩa vượt hơn. Có nghĩa vượt hơn mà không 
phải thê tục, nghĩa là chỉ trừ danh, sự thật khác có 
nghĩa, tức chỗ dựa thắng nghĩa. Trong nghĩa có 
này, căn cứ ở lý phân ít, gọi là thế tục đề. 

Căn cứ ở phân ít lý, gọi thắng nghĩa đế, nghĩa 
là không có phân biệt tướng cộng đã nhận lây lý 
một hợp tướng, gọi là thế tục đế. Nêu có phân biệt 
tướng khác đã nhận lấy, hoặc loại, hoặc vật, gọi là 
thăng nghĩa đề, như đôi với sự hữu lậu của một thẻ, 
đã nhận lấy nghĩa quả, gọi là khổ đề, đã nhận lây 
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nghĩa nhân, gọi là tập đề. 

Hoặc như pháp tâm, tâm sở của một thể, có đủ 
sáu nhân và tánh bốn duyên. Do lý như thế, nên 
không có trái xả đôi với đê mà bậc Đại Tiên đã nói, 
như nói một đê, lại không có thứ hai, chỉ có một 
đạo, lại không có đạo khác. 

Thể chung của bỗn Thánh đề này thế nào? 

Tât cả hữu vi và các trạch diệt, vì là cảnh Thánh 
đạo của phiền não, vì sự sai khác của tánh nhân 
quả nhiễm, tịnh, vì không, phi trạch diệt có tự thể, 
vì cảnh của chánh kiến nên cũng thuộc về đề. 
Nhưng vì không phải cảnh Thánh đạo của phiền 
não, vì cũng không phải tánh nhân quả nhiễm, 
tịnh, vì cũng không phải cảnh đỗi tượng hành ưa 
thích, nhàm chán, vì không phải giác ngộ phiên não 
kia mà được thành Thánh, nên không tham dự 
thuộc về Thánh đề trong đây. 

Vì sao phiên não không duyên pháp kia sinh? 

Vì hai pháp kia là vô lậu, nên không thể trái 
xả pháp hữu lậu, nghĩa là ái chỉ duyên hữu lậu làm 
cảnh. Sự ưa thích pháp vô lậu, vì trái với các hữu, 
nên không gọi là ái, vì là dục của pháp thiện. Nếu 
cảnh rất thuận sinh tham ái, thì biễn hành của cảnh 
này là đối tượng duyên phiên não, do đối tượng 
duyên ái, ây là đôi với Diệt kia, và đạo Diệt kia, 
không phải dục, nghi, chê bai không, phi trạch diệt, 
vì trái với đây, nên chắc chăn không phải cảnh giới 
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phiên não. 

Lẽ nào không phải đối với các sư như hai phái 
Thí dụ duyên đó, cũng sinh không phải dục, nghĩ, 
chê bai? 

Nên nói duyên phiền não kia bất sinh, không 
phải duyên phiền não kia sinh vô trí, nghi, kiến, 
ngăn chứng khổ diệt và đạo diệt khô. 

Như duyên khổ, v.v... thành tánh nhiễm ô, sao 
A-la-hán đôi với đường đạo, v.v.. . cũng có vô trí, 
nghị, chê bai hiện hành? Lễ nào có thê nói là bị 
phiên não nhiễm ô hay sao? Cho nên đêu là tánh 
không nhiễm ô. Do đó, nói là không có duyên 
phiên não kia. 

Có thuyết nói: chăng phải chê bai không, phi 
trạch diệt, chỉ có chê bai danh của chúng, không 
duyên thể chúng. Hai pháp này chỉ thiện, cảnh giới 
của tục trí. 

Đối với các để như khô đề, v.v... sao không 
cũng như vậy? 

Vì cho nên biết, nói trước nói không có lỗi. 
Nay nên tư duy lựa chọn. 

Người cầu chân kiến trong Thánh đề, đâu tiên 
tu hành pháp nào đề cầu thấy Thánh đề? 

Trong địa nghiệp đầu tiên, đã tập thật hành 
oai nghi rất nhiêu rộng. Người muốn hiểu khắp, 
phải quán hành các pháp mà Thánh đã tu tập. câu 
học trong các luận. Tóm lại, người mới tu hành, 
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nên có ý ưa thích sâu xa đầy đủ đối với giải thoát, 
quán đức Niết-bàn, trái VỚI lỗi sinh tử. Trước, nên 
dùng phương tiện gân gũi bạn lành, vì bạn lành là 
gốc các hạnh, với sức nghe, v.v... đây đủ, được gọi 
là bạn lành, có khả năng dùng phẩm vật, thuận theo 
căn cơ, như chỗ ứng hợp trao pháp, nên gân gũi bạn 
lành, được gọi là phạm hạnh hoàn toàn. 

Hành giả vì có thể nói chánh pháp, bạn lành 
thâu giữ nên tu hạnh nào? Tụng răng: 

Sắp hướng đạo kiến để 
Nên trụ giới siêng fu 
Văn, tư, tu đã thành 
Gọi là cảnh cấu nghĩa. 

Luận chép: Các hữu phát tâm, sắp hướng kiên 
đề, nên trước an trụ Thi-la thanh tịnh, sau đó, siêng 
tu do văn thành, v.v..., nên Đức Thế tôn nói: “Chỗ 
dựa, an trụ Thi-la, đối với hai pháp siêng năng tu 
tập, nghĩa là trước, an trụ giới thanh tịnh rôi, lại 
thường gân gũi các sư Du-già, thuận theo lời 
khuyên răn, truyền dạy của Sư Du-già, tĩnh tiễn, 
siêng năng, thâu nhiếp, thuận nghe kiến đề. Nghe 
rồi, siêng câu được nghe nghĩa pháp, sao cho với 
lời răn dạy của sư mà phát sinh tuệ, tăng vượt hơn 
dân, sáng suốt dân, cho đến thuân thục, không phải 
chỉ ở đây sinh tâm biết đủ. Lại, đôi với nghĩa pháp, 
tự chuyên tư duy lựa chọn”. 

Như thế, như thê chắc chăn tuệ sinh, tư tư duy 
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làm nhân chắc chắn tuệ sinh rôi, hay siêng tu tập 
hai đối trị tự tướng, cộng tướng của các phiên não, 
V.V... 

Nay với nghĩa lược nhiếp ở đây, nghĩa là người 
tu hành an trụ giới, siêng tu, nương dựa nơi huệ do 
văn tạo thành, khởi tuệ do tư duy thành, dựa vào 
tuệ do tư duy thành, khởi tuệ do tu tạo thành. 

Sự sai khác về tướng của ba tuệ này thế nào? 

Nghĩa là như thứ lớp duyên danh đều có nghĩa 
cảnh. Về lý, ba tuệ thật, vào thời gian thành mãn, 
tật cả đều chỉ duyên nghĩa làm cảnh. Bấy giờ, khó 
nói về tướng riêng của ba tuệ, nên nay lại căn cứ ở 
vị gia hạnh để nói, là nghe, tư duy, tu duyên danh, 
đều có nghĩa, không phải chỉ duyên theo cảnh của 
danh, vì có tuệ chăc chăn sinh, nên tuệ do văn tạo 
thành không chỉ duyên theo cảnh của danh, nhưng 
vì thuận theo sức của danh, cú, văn mà sư đã nói, 
nên đôi với sự sai khác nghĩa, có tuệ chắc chắn 
sinh, tuệ này, gọi là tuệ do văn thành. Căn cứ 
phương tiện nhập, để nói chỉ duyên danh. Văn tuệ 
đã thành rôi, là biết nghĩa riêng. 

Lại, thêm tinh tiến, tự xét, tư duy, lựa chọn. 
Vì muỗn cho sự tư duy, lựa chọn không có lỗi, nên 
lại nghĩ nhớ đến danh, cú, văn thân mà thây đã dạy. 
Do thời gian sau này, đối với nghĩa sai khác, sinh 
tuệ chắc chăn, øọI tư tạo thành. Thời gian g1a hạnh 
này, do sức tư duy nghĩa, dẫn đến nghĩ nhớ danh, 
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nên nói duyên theo cảnh đều có. Tư tuệ thành rôi, 
đăng dẫn hiện tiên, không đối với danh ngôn sai 
khác chứng nghĩa, tuệ chăc chăn này, gọi là tu tạo 
thành, nên Tỳ-bà-sa nói về tướng của ba tuệ, nghĩa 
là nếu khi có tuệ ở gia hạnh, do sức duyên danh, 
dẫn sinh hiểu nghĩa, thì tuệ đã dẫn này, gọi là do 
văn tạo thành. 

Nếu khi gia hạnh do sức tư duy nghĩa, dẫn nhớ 
nghĩ hiểu danh, do đó, về sau sẽ sinh tuệ chắc chăn, 
øọI là do tư tạo thành. 

Nếu không đối đãi với danh, chỉ quán ở nghĩa, 
khởi tuệ chứng nội, gọi là do tu mà thành. 

Hai tuệ trong đó gọi là tạo thành: là nhân nơi 
sức nghe, tư duy, sinh ra nghĩa. 

Tu tuệ thứ ba gọi là tạo thành: tức dùng tu làm 
nghĩa tự tánh, như nói: Vật dụng của mạng, do thức 
ăn tạo thành, có những người muốn tu học tinh tiến, 
siêng năng, làm sao tịnh hóa vật dụng của đồ đựng 
thân, khiên cho tu thành nhanh chóng? Tụng răng: 

Đù thán, tâm xa lìa 

Đều đây đủ dục lớn 

Túc đã được, chưa được 
Thường cấu danh, không có 
Cối trị trái nhau ba 

Tánh võ tham, vô lậu 

Bốn Thánh chủng cũng vậy 
Ba trước chỉ biết đủ 
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Ba đời, đu nghiệp sau 
Vì trị bốn ải sinh 
Ngã sở, sự ngã, dục 
Tạm dứt, vì trừ hẳn. 

Luận chép: Vật dụng của thân thanh tịnh, 

lược do ba nhân, ba nhân là: 
1. Thân, tâm xa lìa. 
2. Biết đủ, ít ham muốn. 
3. Trụ bôn Thánh chủng. 

Nghĩa là nếu muốn tu thành nhanh chóng, thì 
trước phải tính tiên siêng năng thanh tịnh thân 
mình. Muốn cho thân mình được thanh tịnh, thì 
trước tu tập thân, tâm xa lìa. Thân xa lia nghĩa là 
tránh xa bạn xấu ác. Tâm xa lìa là lìa ác tâm. Do 
thân, tâm vì lìa bạn, tầm ác, nên thân mình thanh 
tịnh, tâm dễ được định. 

Hai thứ này do đâu dễ có thê thành? 

Do hỷ túc (biết đủ), thiêu dục (ít ham muôn) đôi 
VỚI áo, V.V... Nói hỷ túc, nghĩa là đêu biết đủ. Thiểu 
dục, nghĩa là không có dục lớn. Các hữu phân 
nhiêu mưu cầu công cụ | giúp đỡ cho sự sanh tử, ban 
ngày gần gũi bạn bè xâu ác, còn ban đêm thì khởi 
tâm tư ác, do đó, không sao khiến tâm được định. 

Đã không có hai thứ sai khác là sao? 

Nghĩa là đối với ít áo, nhiêu áo, v.v... đã được, 
tiếc là không được gập nhiêu hơn số này, tức đối 
với đây, chứng tỏ sự băng nhau, vượt hơn gấp bội. 
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Lại vì ưa muôn, nên gọi không biết đủ. Nêu vì chưa 
được ít áo nhiêu áo, v.v..., mong câu được, nên gọi 
dục lớn. Các vật hiện có, đủ khả năng trị khố, nếu 
lại mong câu nhiều, ây là vượt qua phẩm thiện, là 
nghĩa ở đây, như Khế kinh nói: -Tủy thân yên VUI 
có được khiến cho tâm dễ định và có thể nói pháp. 
Do đó, người mong câu đôi trị vật khô, là vì giúp 
đạo, không bị lỗi, nên đôi với chính mình, được 
duyên trị khô. 

Lại mong câu ít, nhiều gọi là không biết đủ. 
Đối với chưa được hoàn toàn mong câu quá lượng, 
gọi là dục lớn, là hai tướng khác nhau. Vì biết đủ, ít 
ham muốn, đỗi trị dục được này, nên trái với dục 
ây, nên biết khác biệt nhau. Nghĩa là trị không biết 
đủ, trái với không biết đủ là tướng biết đủ, có thê trỊ 
dục lớn. Trái với dục lớn, là tướng ít ham muốn, là 
đối với các thứ đã được, trị được vật khô, không 
mong cầu nữa, gọi là biết. đủ. Đôi với chưa được, 
có thê trị vật khô, mong cầu không quá lượng, gọi 
nghĩa ít ham muốn. Biết đủ, ít ham muốn, lệ thuộc 
CỐI, có cả ba, cũng có khi vượt qua ba”. 

Thuộc về vô lậu: Nghĩa là hỷ túc, thiểu dục 
tương ưng với tâm thiện, cõi Dục. Nói thuộc vỀ cõi 
Dục là vô lậu của hai cõi so sánh với đây, nên nói 
hai thứ được đối trị này chỉ thuộc về cõi Dục. 

Lây gì chứng biết cõi Sắc, cõi Vô sắc cũng có 
thê trị hý túc, thiêu dục? 
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Vì hiện thây có người sinh ở cõi Dục, khi từ 
đăng dẫn của săc, Vô sắc khởi, hai thứ đối tượng 
đối trị, vì hiện hành xa, nên hai thứ chủ thể đối trị 
hiện hành tăng. 

Đã nói về tướng riêng của hý túc, thiểu dục. 
Tướng cộng của hai thứ, gọi là vô tham, do cả hai 
đêu có chủ thể trị tham, nên có tướng cộng, đối trị, 
như gọi là chủng Thánh tham dục nên biết. Như 
nói chủ thê trị, nghĩa là cũng có cả vô lậu của ba 
cõi là vô tham, như trong Vô sắc, dù không có cảnh 
oán, nhưng cũng được căn thiện vô sân, nên trong 
Vô sắc, dù không có y phục, V.V.. „ nhưng cũng 
được có căn thiện vô tham, ví như người kia không 
tham thân, cũng không tham tiền, của, nên cõi Vô 
sắc đủ bốn Thánh chúng. Bậc Thánh thọ dục đôi 
với Thánh chúng, có ý lạc mà không có gia hạnh, 
là hạt giỗng của các bậc Thánh, nên gọi là Thánh 
chủng. Vì các Thánh đêu từ bốn thứ này sinh, lần 
lượt kế thừa theo thứ lớp không dứt, trước làm hạt 
giống của sau, là thế gian cực thành, nên ¡ pháp thân 
của các Thánh đêu từ y phục sinh sức biết đủ, v.v.. 
dẫn khởi, là dòng họ Thánh được tên Thánh 
chủng. Thể của ba trước trong bốn giỗng, chỉ có 
hỷ túc, nghĩa là đối với các thứ y phục, thức uống 
ăn, giường năm, tọa cụ, tùy chỗ được đều sinh hỷ 
túc. Ba hý túc này tức ba Thánh chủng. Căn thiện 
vô tham có nhiêu phẩm loại, trong đó, nếu trị 
tham, không hỷ túc, ở đây mới gọi là ba Thánh 
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chủng trước. 

Thánh chủng thứ tư, mới gọi là lạc dút, tu dứt, 
nghĩa là ly hệ tu, gọi là vui Thánh đạo, nghĩa là đối 
với Thánh đạo kia tâm, ưa kính mến sâu đậm, do 
ưa đứt và tu, nên gọi là ưa tu, đoạn, tức là nghĩa 
hân hoan, kính mến diệt và đạo. Hoặc ưa đoạn mà 
tu, gọI là ưa tu đoạn, tức là nghĩa ưa thích hầm mộ 
đạo diệt, vì chứng diệt hoặc ưa tu đạo. 

Do đó, chủ thê trị có, mà không có tham, nên ở 
đây cũng dùng vô tham làm tánh. 

Lẽ nào không phải thứ tư cũng chủ thể trị giận, 
v.v..., nên cũng dùng vô sân, v.v... làm tánh? 

Chắng phải không có nghĩa này, nhưng vì 
dùng ba chủng trước làm tư lương, ba trước chỉ là 
táảnh vô tham. Nên chủng Thánh này cũng có tự 
chủ thể đối trị tham, nên từ phân sáng tỏ nói riêng. 

Vì sao chỉ lập hý túc làm Thánh chủng mà 
không phải thiêu dục? Vì người thiểu dục thọ nhận 
vật dụng, y phục, v.v..., có mong câu, nghĩa là có ý 
ưa thích tính chất không thua kém, đôi với cảnh 
ngộ chưa được, không dám mong cầu nhiều. Nêu 
đã được nhiêu, chấp nhận câu cạn kiệt ở dưới. 
Thây người hỷÿ túc, ít có chỗ đắc, còn không mong 
câu nữa, huồng chỉ được nhiều? Nên chỉ hý túc 
kiên lập hạt giông Thánh. Hoặc vì ngăn dứt kẻ khổ 
hạnh muốn không nói thiểu dục dùng làm hạt 
giông Thánh, không phải tâm ngoại đạo kia có dục 
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vượt hơn, và thường có thiểu dục huân tập nỗi tiếp, 
hoặc thuận theo chỗ được đắc, sinh tâm vui mừng, 
không ưa mong câu nữa. 

Gọi là hỷ túc: Vui dứt dục lạc, đây là hơn hết. 
Hữu tình cõi Dục đa số ưa dục lạc, ưa dục lạc này 
trái với tâm xuất gia, nó đối với lìa hoặc, khiến tâm 
u tôi, chậm lụt, làm chướng ngại phạm hạnh, tĩnh 
lự hiện tiên, vì lỗi rất sâu. Vì hỷ túc có công năng 
đối trị, nên chỉ biết đủ lập ra chủng Thánh, không 
phải tâm sinh vui mừng mong câu trong khi chưa 
được nhiều y phục, v.v.... huống chi đối với một 
chút. Cho nên, trong công năng đôi trị ưa dục lạc, 
thiểu dục không phải vượt hơn hết, nên không lập 
giông Thánh. 

Vì duyên y phục, v.v... sinh ra hỷ túc, sao có 
thê nói là vô lậu? Ai nói hý túc như thế là vô lậu? 
Nếu như vậy thì chủng Thánh đâu thể có cả vô lậu? 

Do tăng thượng của hỷ túc kia, sinh ra Thánh 
đạo, vì được dẫn sinh do hỷ túc kia, nên từ Thánh 
đạo đó, được gọi tên nên nói chủng Thánh đều có 
cả vô lậu, không nói lời này: “Vì duyên y phục, 
v.v... có được hỷ túc, đều có cả vô lậu”, Thiểu dục 
vô lậu thì căn cứ ở hý túc này, nên giải thích: 
Nghĩa là sự tăng thượng thiểu dục kia, sinh Thánh 
đạo. Vì Thánh đạo kia được dẫn sinh, nên từ Thánh 
đạo ây được tên gọi, không phải Thánh đạo sinh là 
do duyên theo cảnh như y phục, v.v... 
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Vì sao Đức Thế tôn nói bốn Thánh chủng? 

Vì các đệ tử từ xả công cụ sinh và sự nghiệp 
thê tục, quy y Phật, xuất ø1a. Vì Thánh chủng kia 
biêu thị rõ đôi với Phật, pháp Thánh, Tỳ nại da, có 
công năng g1úp đỡ sự nghiệp, công cụ sinh ra đạo, 
nghĩa là có người tại gia chán lia sinh tử, xuất gia 
câu giải thoát. Có dụng cụ sinh sông nào đôi với 
tùy theo y phục, v.v... được sinh hỷ túc sâu xa? 
Tạo nên sự nghiệp nào được ưa tu đoạn sâu xa? 
Khác với đây, sẽ không thể chứng Niết-bàn. 

Vì sao chỉ bốn Thánh chủng, không thêm, 
không bớt? 

Vì như thế, đây đủ nhân sinh Thánh, nghĩa là 
nhân sinh ra bậc Thánh lược có hai thứ: 

1. Trút xả lỗi 
2. Gồm nhiếp công đức. 

Như thứ lóp, tức là thứ tư trong ba chủng trước, 
cho nên chỉ có bôn, không thêm, không bớt. Hoặc 
các thiện được thành tựu do văn, tư, tu, đều là 
Thánh chủng, vì là chỗ nương tựa giải thoát. Song 
vì để đối trị bôn thứ ái sinh. cho nên, Đức Thể tôn 
lược nói bốn thứ, do khê kinh nói có bốn ái sinh, 
nên khế kinh nói: Bí-sô hãy lăng nghe! Ái do y 
phục, lúc nên sinh thì sinh, lúc nên trụ thì trụ, khi 
nên chấp thì chấp. Ái như thế, vì uỗng ăn, giường 
năm và có, không đều nói như thê. 

Vì trị bốn thứ này, nên chỉ nói bốn Thánh 
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chủng. 

Biết đủ về thuốc thang, sao không phải Thánh 
chủng? 

Vì không nói thuốc thang kia có ái sinh, vì đối 
trị ái sinh, nên lập ra Thánh chủng. Vì kinh chỉ nói 
có bốn thứ ái sinh, cho nên, đối với thuốc thang, 
không lập Thánh chủng. Hoặc tức gồm nhiếp trong 
ba thứ trước, nghĩa là thuốc thang có khi gôm 
nhiếp trong, y phục, có khi gôm nhiệp đối với thức 
uông ăn, có khi bao gôm trong giường chê, nên 
biết đủ về thuốc thang, không đặt riêng chủng 
Thánh. Hoặc nêu đối với đó, dẫn sinh sự thái quá, 
Kiêu ngạO, V.V.. , vì đôi trị đó, nên lập ra Thánh 
chủng VÌ Ở thuốc thang, không có dẫn sinh thái 
quá kiêu ngạo, v.v..., nên chủng Thánh không biết 
đủ về thuốc thang. Hoặc tật cả mọi người đều thọ 
dụng, thì đối với biết đủ thuốc thang kia, có thể 
lập Thánh chúng, không phải Tôn giả Phược Củ 
La, v.v... kia, vì không hê bị bệnh, thọ dụng thuốc 
thang, Hoặc tắt cả thời gian, nên thọ dụng, thì đối 
với biết đủ về thuốc thang kia, có thể lập chủng 
Thánh, vì không phải tất cả thời gian thọ dụng 
thuốc. Hoặc À phương luận cũng thây nói có. Đối 
với biết đủ về thuốc thang, trong Tỷ-nại- -da, mới 
thây nói có biết đủ y phục, v.v..., vì Thánh chủng 
chỉ có ở pháp nội. 

Có người nói: Dù có biết đủ về thuốc thang, 
nhưng vẫn không lập làm Thánh chủng, vì các thứ 
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thuốc đều có công năng thuận với phạm hạnh, 
nghĩa là thê gian hiện thây người ưa học giới, vì 
biết đủ về thuốc thang, chướng ngại phạm hạnh. 
Hoặc Đức Phật vì tạm dứt dục, trừ hắn các dục của 
ngã, ngã sở, nên nói bốn Thánh chúng, nghĩa là vì 
tạm thời dứt các dục của ngã sở, nên nói ba Thánh 
chủng trước. Vì diệt trừ hăn trước và dục của ngã, 
nên nói Thánh chủng thứ tư. 

Ngã Sở, ngã chập, được lập, do tên dục, nghĩa 
là vì tạm thời dứt chấp ngã sở, nên Đức Thê tôn 
nói Thánh chủng trước, tức đối với y phục, V.V.. 
sinh ra biết đủ và tăng thượng Thánh chủng kia đã 
dẫn nhập Thánh đạo. Vì diệt trừ hắn phân trước và 
chấp sự ngã, nên Đức Thê tôn nói Thánh chủng thứ 
tư, tức ưa tu dứt và tăng thượng Thánh chủng kia, 
dẫn đến Thánh đạo, đêu gọi là Thánh chủng. Ỹ 
môn này biểu thị rõ có thân kiến thì nói tạm dứt, 
trừ hăn, nói là bốn Thánh chủng. 

Như thế đã nói sự chuẩn bị hướng đến kiến đề, 
thích ứng tu hành và tu hành tôi. 

Vì tu thành tựu nhanh chóng tịnh hóa thân 
mình nên đã nhóm hợp tư lương Thánh đạo như 
thế, muốn chính thức nhập tu, từ môn nào nhập? 
Tụng răng: 

Nháp tu, phải hai môn 
Quản bắt tịnh, dứt niệm 
Tăng thượng, tham tâm ấy 
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Như thứ lớp nên tu. 

Luận chép: Vì hành vị khác nhau của các loài 
hữu tình rất nhiều, nên nhập môn tu cũng có nhiều 
thứ. Nhưng hữu tình kia phân nhiều dựa vào hai 
môn nhập: 

1. Quán bắt tịnh. 
2. Nhớ nghĩ hơi thở. 

Nên chỉ hai pháp này gọi là môn qua trọng. Vì 
các hữu tình nhập đêu do hai môn. Không như vậy, 
như thứ lớp: tâm, tham, tăng: vì người tham tăng: 
nhập dựa vào môn đầu. 

Người tâm tăng thượng: Nhập, dựa vào nhớ 
nghĩ hơi thở, như không phải một bệnh, một thứ 
thuốc có thê trừ. Căn cứ ở môn trị gần, nói quán 
bắt tịnh, có thể trị bệnh tham, chăng phải không trỊ 
bệnh khác. Niệm hơi thở, chữa trị tâm, nên biết 
cũng vậy. Nhưng trì niệm hơi thở, vì duyên theo 
cảnh nhỏ nhiệm không có sai khác, vì tự nôi tiếp 
nhau thuộc về đối tượng duyên, nên chăng phải 
như quán bất tịnh, vì duyên nhiêu cảnh ngoài, nên 
nhớ nghĩ hơi thở có thể chấm dứt tầm loạn. 

Đã nói chung các tăng như tầm tham, nghĩa là 
nhập tu như thứ lớp, do hai môn trước. Trong đây, 
trước, nên nói về quán bất tịnh. Tướng quán như 
thê ra sao? Tụng nói 

Vì trị chung bốn tham 
Lại nói quán ĐỘ Xương 
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Rộng đến biển lại lược 
GỌI vị mới tập nghiệp 
Trừ chân đến nửa đâu 
Gọi là tu thành thục 
Buộc tâm hai đầu mày 
Gọi VưỢf VỊ tắc ÿ. 

Luận chép: Tu quán bất tịnh để chữa trị tham. 

Nhưng sự saI khác về tham, lược có bốn thứ: 
1. Tham hiễn sắc. 
2. Tham hình săc. 
3. Tham xúc chạm tốt đẹp. 
4. Tham cung phụng. 
Đối trị bốn tham, căn cứ ở hai tư duy chọn lọc: 
1. Quán bên trong thây chết. 
2. Quán bên ngoài thây chết. 

Người căn tánh nhạy bén, đầu tiên dựa vào 
quán trước, căn tánh chậm lụt, đầu tiên, dựa vào 
quán sau, nghĩa là người căn tánh nhạy bén, trước 
ở da thân bên trong, làm bờ mẻ, từ chân lên đến 
đỉnh, quán sát khắp ở dưới, sao cho tâm nhàm chán 
bệnh hoạn. Nếu là người căn tánh chậm lụt thì vì 
căn tánh chậm lụt, nên phiền não mạnh mẽ, nhạy 
bén, khó có thể chiết phục, đôi trị, phải nhờ sức 
duyên bên ngoài mới có thê chữa trị, hàng phục 
nên trước phải quán sát rõ ràng, sáng bên ngoài, 
thây chết dân dần khiến chiết phục phiền não tâm 
mình, nghĩa là người kia, đầu tiên, khi muỗn quán 
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bên ngoài thây chết, trước phải khởi tâm từ đến 
chỗ xả thân, quán bên ngoài thây chết, so sánh 
giông với trong thân, tướng đó đã như vậy, thì 
tướng đây cũng như vậy. Nên tu tám tưởng để phục 
trị bôn tham. 

Vì muốn phục trị tham hiển sắc, nên tu tưởng 
xanh, bâm tím và tưởng đen, đỏ. 

Vì muốn phục trị tham hình sắc, nên tu tưởng 
bị ăn và tưởng chia lhìa. 

Vì muốn phục trị tham xúc chạm tốt đẹp. nên 
tu tưởng vỡ tan, hư hoại và tưởng bộ xương. 

Vì muốn phục trị tham cung phụng, nên tu 
tưởng sình trướng lên và tưởng mủ máu vữa nát. 

Thừa nhận duyên bộ xương, tu quán bất tịnh, 
làm công năng chung phục trị bốn tham như thê, 
vì trong một bộ xương, đủ đề lìa bốn cảnh tham, 
nên lại nói tu quán bộ xương. Nhưng khi dẫn phát 
các căn thiện, Bổ-đặc-già-la căn cứ chỗ tu hành, 
nói có ba vỊ: 

1. Đầu tiên tập nghiệp. 
2. Đã tu thành thục. 
3. Siêu viỆt tác ý. 

Vả lại, người tu hạnh quán, khi muốn tu quán 
bất tịnh như thê, trước nên buộc tâm ở phân thân 
mình, hoặc ở ngón chân, hoặc ở giữa hai đầu chân 
mày, hoặc giữa chót, mũi, hoặc ở trán, v.v... tùy 
theo chỗ được ưa thích, chuyên chú không dời, vì 
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khiến cho tâm được thăng băng vững chắc. Từ 
nhập rồi xả, gọi là tập nghiệp đầu tiên. 

Nói nhập vì biểu thị rõ buộc tâm đầu tiên. Giả 
tưởng từ các chỗ như thân, chân, ngón tay, V.V.. 
dưới đến có thể thấy xương trắng, ° lượn tiên”, 
do sức thắng giải rộng dân, tăng dân, cho đến thấy 
đủ bộ xương toàn thân, nghĩa là ở vị này, các Sư 
Du-già, giả tưởng tư duy da thịt vữa nát, rơi rụng, 
dân dân sao cho xương sạch, với lượng đâu tiên 
băng đồng tiền, cho đến khắp thân, đều thành 
Xương trắng. Sư kia ở vị này, có nhiêu tưởng 
chuyên biến. 

Nói tưởng chuyền biến, nhăm chỉ rõ không xả 
đối tượng duyên, thường chuyền sinh tưởng thăng 
giải khác. 

Có sư khác nói: Hạnh quán chưa thành, tác ý 
chỉ là do sức tưởng nên chuyền biến, hạnh quán 
thành rồi, ây là do sức tuệ. Vì vị này chưa thành, 
nên do tưởng chuyền, nên biết tác ý đã nói trong 
đây, là biểu thị rõ chung tất cả pháp tâm, tâm sở, 
đều do sức tưởng nôi tiêp nhau chuyền. Thây toàn 
thân rôi, lại dùng phương tiện nhập môn quán bất 
tịnh duyên xương trăng bên ngoài, nghĩa là vì dân, 
khiến thắng giải tăng, nên quán bộ xương bên 
ngoài ở bên thân mình, biến lớn dân bằng một cái 
giường, một căn phòng, một ngôi chủa, một khu 
vườn, một ấp, một cõi, một nước, cho đến khắp 
đât, mé biên, bộ xương đây dẫy đôi với đó, vì khiến 
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thăng giải lại tăng dân, đôi với sự đã rộng, lược dân 
mà quán, cho đến chỉ quán bộ xương của thân 
mình. 

Như thế, lược quán bắt tịnh đã thành, gọi là vị 
tập nghiệp đâu tiên của Sư Du- -B1à. Vì khiến lược 
quán thăng giải tăng dân, đối với xương trắng, lại 
xả xương chân, tư duy xương khác, buộc tâm mà 
trụ, dần dần cho đến xả xương phân nửa đâu, tư 
duy một nửa bộ xương, buộc tâm mà trụ. 

Như thê, lược chuyển quán bất tịnh thành, ØỌI 
là vị tu của Sư Du- già đã thành thục. 

Vì khiến lược quán thắng giải tự tại, lại xả 
xương nửa đầu, buộc tâm ở giữa hai đầu chân 
mày, chuyên chú một duyên, yên lặng mà trụ. 

Đến đây, lược quán bắt tịnh cực thành tựu, gọi 
là vị siêu tác ý của Sư Du- -glà. Nên biết đến đây, 
quán bắt tịnh thành, vì các việc phải làm đều rốt 
ráo, nên đối tượng duyên tự tại, hoặc nhỏ, hoặc lớn, 
nên có bốn luận chứng, như lý nên tư duy. Thuận 
theo dục mà quán, vì chế phục phiên não, nên 
không gọi là điên đảo, được gọi là Thiện. 

Quán bất tịnh này, thuộc về tánh nào? Bao 
nhiêu địa duyên theo cảnh nào? Sinh xứ nào? Hành 
tướng nào? Duyên đời nào là hữu lậu? Là lìa nhiễm 
đặc hay gia hạnh đặc? Tụng rằng: 

Mười địa, tảnh võ tham 
Duyên sắc, người, Dục sinh 
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Bất tịnh duyên đời mình 
Hữu lậu có hai đắc. 

Luận chép: Như trước đã hỏi, nay đáp theo thứ 
lớp. Nghĩa là quán này dùng vô tham làm tánh, trái 
với tác ý, làm nhân sở dẫn, chán việc ác, trái ngược 
với tham, nên biết trong đó gọi là quán bất tịnh, lẽ 
ra là người tuệ, về lý cũng không đúng. 

Vì quán đôi tượng thuận. Nghĩa là quán bất tịnh 
trị được tham sân, nên phải chính thức dùng vô 
tham làm tánh. Tham nhân tướng tịnh, do sức quán 
trừ, nên nói vô tham là đối tượng thuận của quán. 
Các quán bất tịnh đêu là vô tham, không phải các 
vô tham đêu là quán bất tịnh, chỉ có thể phục trị 
tham hiên sắc, v.v..., mới gọi là thể của quán này. 

Đây là căn cứ tự tánh, nếu gôm tùy hành, đủ 
dùng bốn uấn, năm uân làm tánh, y cứ chung mười 
địa, nghĩa là bốn tĩnh lự và cõi Dục trung gian bốn 
phân gần, chỉ ngân ấy địa, vì đây là chấp nhận có, 
nên quán này chỉ duyên theo cảnh xứ sắc cõi Dục, 
vì hiên hình cõi Dục là cảnh của quán này. 

Nếu vậy, thì vì sao trong khế kinh nói: “Nhĩ 
căn được luật nghi giữ gìn, thì trụ ở quán bắt tịnh, 
cho đến nói rộng”. Lời nói này vì nói đối với người 
bị tham sắc chiết phục, người ây VÌ duyên tham 
tiếng, v.v... bị khuât phục, nên người muôn chiết 
phục duyên tham sắc, thì trước phải trụ luật nghi 
nhĩ căn, do đó mới có thê trụ quán bất tịnh. 
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Có thuyết nói: Quán này chỉ dựa vào ý thức, có 
thê dẫn phát hành tướng trái ngược khác, nên nếu 
có trụ luật nghĩ nhĩ căn, thì ý thức ây trước nên trụ 
quán bất tịnh, năng lực của quán bất tịnh này có 
khả năng duyên khắp tất cả xứ sắc thuộc về cõi 
Dục. 

Nếu cho răng Tôn giả A-nê-luật-đà không thể 
quán trời để làm bất tịnh. Tôn giả Xá-lợi-tử, v.v... 
đối với săc thân Phật, cũng không thể quán cho là 
bất tịnh, thì sao nói quán này duyên khắp sắc cõi 
Dục? 

Vấn nạn này không đúng, vì Tôn giả Thăng Vô 
Diệt có thể quán sắc trời là bất tịnh, nên Đức Phật 
có thê quán sắc thân mâu nhiệm của Phật là bất 
tịnh. Do đó, quán này chắc chăn có thể duyên khắp 
cõi Dục, cõi Sắc làm cảnh. 

Do đó, đã nói về nghĩa duyên không phải 
danh, cũng đã nói rõ thành duyên chung ba tánh. 

Tập nghiệp đâu tiên: Chỉ nương cõi người có 
khả năng sinh ra quán này, không phải châu Câu- 
lô ở phía Bắc, trong cõi trời vì không có sắc xanh, 
bâm tím, v.v... Không thê khởi đầu, trước khởi ở 
đây, sau sinh xứ kia, cũng được hành tướng của 
quán này hiện tiên, chỉ vì chuyển bất tịnh là tánh 
thiện, nên thể lẽ ra là tịnh. Vì y cứ hành tướng, nên 
nói là bất tịnh, là thuộc về thân niệm trụ, là gia 
hạnh không phải căn bản, dù tương ưng với ba căn: 
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thiện, lạc, xả, mà nhàm chán đều hiện hành, như trí 
Khổ, Tập, Nhẫn thuận theo ở đời nào? Duyên ở 
cảnh đời mình. 

Nếu pháp bất sinh duyên chung ba đời, hành 
tướng quán này không thuộc về mười sáu hành phi 
thường, v.v..., nên chỉ là hữu lậu, gia hạnh đắc 
chung và lìa nhiễm, đắc lìa nhiễm của địa kia, khi 
được định kia kia, cũng đạt được quán này của địa 
kia kia, la nhiễm đắc rôi. Vào thời gian sau sau, 
cũng do gia hạnh khiến được hiện khởi, người chưa 
lia nhiễm chỉ gia hạnh đắc. Tất cả bậc Thánh trong 
đây, sau cuối có phàm phu, đều có cả chưa từng, 
pháp khác chỉ có từng được. 

Đã nói về sự sai khác của tướng quán bất tịnh 
rôi. Kế là, nên nói về trì niệm hơi thở, tướng sai 
khác này thế nào? Tụng rằng: 

Niệm thở, tuệ năm địa 
Duyên gió, dựa thân Dục 
Hai đắc thật, ngoài không 
Có sáu như SỐ tức... 

Luận chép: Nói niệm hơi thở: Tức trong khế 
kinh nói: A-na, niệm A-ba-na. 

Nói A-na: Nghĩa là giữ hơi thở vào, là nghĩa dẫn 
Ø1Ó ngoài sao cho vào thân. A-ba-na: Nghĩa là giữ 
hơi thở ra, là nghĩa dẫn gió bên trong sao cho ra 
khỏi thân, như kh kinh nói: Bí-sô nên biết! Giữ 
hơi thở vào: hớp gió bên ngoài sao cho vào trong 
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thân. Giữ hơi thở ra: đây gió bên trong sao cho ra 
ngoài thân, tuệ do sức của niệm quán hơi thở này 
làm cảnh, nên gọi chư A-na. A-ba-na niệm. 

Có sư khác nói: Nói A-na, nghĩa là hay đem 
đến. A-ba-na, là đem đi. Ý lời nói này biểu thị hơi 
thở vào, hơi thở ra có nghĩa gìn giữ. Tuệ do quán 
niệm này, nên được gọi là niệm. 

Nói thuộc về gió thân, lược có sáu thứ: 

1. Gió hơi thở vào. 
2. Gió hơi thở ra. 

3. Gió phát ngữ. 

4. Gió trừ xả. 

5. Gió tùy chuyền. 

6. CIó lay động thân. 

Nghĩa là vị thai, noãn, của xứ các hữu tình. 
Trước ở chỗ rốn, nghiệp sinh gió khởi, xuyên. suốt 
thân, thành lỗ, như cộng rễ ngó sen, trước có gió 
vào trong thân, nhân miệng, mũi ở đây, gió khác 
nối tiếp vào. Đầu tiên này và sau, gọi là gió hơi thở 
vào. GIó hơi thở vào này, vừa đên trong thân, có 
gió nỗi tiếp ra, gọi là gió hơi thở ra. Như thợ rèn 
mở miệng lò tự nhiên gió ập vào, tánh gió theo tư 
pháp nhiên, chỉ có lỗ hồng, sẽ theo vào. Vào tôi, 
dừng lại, g1ó kia lại trở ra. Hơi thở vào, hơi thở ra, 
theo thứ lớp cũng như vậy. Về lý, thật ra gió này 
không có vào, không có ra, chỉ chuyền động như 
thể, làm tôn ích thân. Trong đạo nối tiếp nhau, giả 
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øọI là vào ra. VỊ chuyển vận của hơi thở vào, có 
công năng đuổi các vật hôi hám, ô uế, từ trong thân 
ra, tăng trưởng giới lửa, làm cho thân cử động nhẹ 
nhàng. Khi chuyền vận hơi thở ra, trừ xả hơi hôi 
thôi làm giảm hơi lửa, khiến thân nặng nề. 

Gió phát ngữ: Nghĩa là có gió riêng, là dục, vì 
trước lần lượt đã dẫn phát ngữ, tâm sở khởi, khiến 
tăng thêm mạnh, sinh từ chỗ rôn, chuyền vận, xung 
lên cỗ họng, kích thích dị thục sinh, nuôi lớn đại 
chủng, dẫn tánh đăng lưu, đại chủng gió sinh, cô 
động răng, môi, lưỡi sai khác. Do thế lực này dẫn 
khởi vị la1, làm sáng tỏ danh, cú, văn tạo ra tự tánh 
sắc. Tự tánh sắc này đối với miệng, gọi là ngữ, cũng 
là nghiệp, lúc truyền ra ngoài, chỉ gọi là ngữ, tâm 
sinh đại chủng, lý ấy cực thành, nghĩa là thây tham, 
giận, s1, tâm khởi: Da mặt có mịn mảng, khô khốc, 
sắc loạn khác thường. Lại, cũng nghe nói kẻ ôm 
độc giận, khuôn mặt bốc lửa, không có tâm từ, vì 
tham dẫn lửa sinh đốt thân, v.v... 

C1ó trừ xả: Nghĩa là có gió khác, tùy theo đi 
đường, dứt trừ hai thứ nhơ, do thứ nhơ ép ngặt bên 
trong có khô thọ sinh. Do khô thọ sinh, phát trừ xả 
dục, dẫn khởi tâm gIÓ, tâm này khởi gió, thành 
nghiệp trừ xả. Lại, sức gió này khiến thân yên Ổn. 

Gió tùy chuyển: Nghĩa là có gió khác, theo 
khắp thân, chi, các lỗ chân lông chuyền vận. Do 
đó, nên được gọi là g1ó tùy chuyên. G1ó này không 
dựa vào tâm, chỉ dựa vào sức nghiệp, theo lỗ hồng 
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của thân, tự nhiên lưu hành. Do g1ó này có thể trừ, 
nương tựa lỗ hồng trụ, nên các vật câu uế, hôi hám, 
nhơ bần, mục nát. 

Gió chuyền động thân: Nghĩa là có gió khác, có 
công năng kích động thân, dẫn khởi nghiệp biểu, 
nên biết gió này khởi, lấy tâm làm nhân, chi, làm 
cho kích động khắp các thân. Vì chỉ rõ nghĩa gió, 
nhân đó nói cả sáu thứ gió. Nhưng ở đây, chính là 
nói về hai thứ hơi thở, ý trong đây, là nói về giữ 
niệm hơi thở. Tự tánh của niệm này là tuệ, không 
phải pháp khác, do khê kinh nói: Vì lời nói biết rõ. 
Phẩm này vì niệm vượt hơn, nên được gọi là niệm. 
Do sức niệm đáp gìn giữ lượng hơi thở ra vào. Vì 
chỉ rõ duyên hơi thở, mà định, tuệ được thành. Vì 
công năng của niệm, nên nói là niệm, và tùy theo 
tánh hành, nên y cứ ở môn trước, Đối tượng nương 
tựa của niệm này, chỉ có cả năm địa, nghĩa là căn 
cứ ở tĩnh lự trung gian cõi Dục và phân gần của 
tĩnh lự Sơ, Nhị, tam. 

Do đó chỉ tương ưng với xả căn, vì đôi trị tầm, 
nên tu niệm hơi thở này. Thọ khổ vui, v.v... thuận 
với dẫn phát tầm bà con, v.v..., nên đôi trỊ tầm, phải 
là thọ tự nhiên vị hiện ở trước. 

Có thuyết nói: Tĩnh lự căn bản của ba địa dưới, 
chính ở vị định, cũng có xả thọ. 

Nói kia nói: Niệm này nương dựa cả tắm địa, 
vì hơi thở hiện tiền của định trên ây là không có. 
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Niệm này chỉ duyên gIÓ hơi thở làm cảnh, không 
phải duyên chung sáu gió như nói trên đã nói, mà 
niệm này, đầu tiên, chỗ dựa thân cõi Dục khởi, chỉ 
Ở CỐI người, cõi trời, trừ châu Câu- lô ở phía Bắc, 
chỉ có gia hạnh đắc, không phải lìa nhiễm đắc. 

Người chưa lìa nhiễm, vì chắc chắn do ø1a hạnh 
hiện ở trước, nên không thuộc về địa lìa nhiễm đắc. 

Đã nói đêu là thuộc về địa phần gần, vì không 
phải căn bản. Lại, niệm này chỉ là gia hạnh vượt 
hơn khởi, không nên nói niệm này có lìa nhiễm 
đặc, vì niệm này chỉ tương ưng với tác ý chân thật. 

Có thuyết nói: Cũng có cả tác ý thắng giải. Đối 
với chánh pháp, hữu tình mới có khả năng tu tập, 
ngoại đạo không có. 

Vì không có người nói, nên ngoại đạo kia không 
thể biết pháp nhỏ nhiệm, vì niệm này rất trái với 
ngã chấp, vì ngã chấp kia có, nên niệm này không. 

Do đủ sáu nhân, nên tướng niệm này viên mãn, 
sáu nhân là: 

1. Số. 

2. Tùy. 

3. Chỉ. 

4. Quán. 
5. Chuyền. 
Ó. Tịnh. 

Số: Nghĩa là buộc tâm đêm hơi thở ra vào, từ 
một đến mười, không bớt, không thêm, e tâm rất tụ 


0928 A TỶ ĐÀM 14 


tán đối với cảnh. Nhưng đối với đây chấp nhận có 
ba lỗi: 

1. Lỗi đêm bớt. 

2. Lỗi đếm thêm. 

3. Lỗi đếm lẫn lộn. 

Lại có ba lỗi: 

1. Lỗi rất chậm. 

2. Lỗi rất vội gấp. 

3. Lỗi tán loạn. 

Nếu trong khoảng mười số, tâm tán loạn, lại 
phải theo thứ lớp đếm từ một, cuỗi cùng trở lại đếm 
từ đâu, cho đến khi được định. Thông thường khi 
đếm hơi thở, trước phải đêm hơi thở vào, vì vị sinh 
đầu tiên, hơi thở vào là trước, cho đến khi chết, hơi 
thở ra sau cuối. 

Vì xét biết vị sông chết như thế, có thể tu tập 
dân đối với tưởng chăng phải thường. 

Tùy: là buộc tâm theo hơi thở ra vào. Niệm hơi 
thở ra vào là ngăn hay dài, xa, đến đâu lại quay trở 
lại? Vả lại, nệm hơi thở vào, là vận hành khắp thân 
hay vận hành một phần? Theo hơi thở vào kia, vận 
hành đến cô họng, tim, rôn, đùi về, đầu gối, ống 
chân, gót chân, ngón chân, tay, sự nghĩ nhớ theo 
đuổi. 

Chỉ: nghĩa là buộc niệm ở chót mũi, hoặc giữa 
hai đầu chân mày, cho đến ngón chân. Thuận theo 
chỗ được ưa thích, dừng lại yên ở tâm mình. Quán 
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hơi thở ở thân, như sợi chỉ trong chuỗi ngọc là lạnh, 
là âm, là tôn hại, là lợi ích. Quán, nghĩa là quán sát 
gió hơi thở rôi, quán cả hơi thở đêu có sắc tạo đại 
chủng và dựa vào sắc trụ ở tâm và tâm sở, quán đủ 
năm uân, dùng làm cảnh giới. 

Chuyên: là di chuyền, là duyên nhận biết gió 
hơi thở, an trí sau sau, trong căn thiện vượt hơn, 
nghĩa là niệm trụ là đâu tiên, đến pháp Thê đệ nhất. 

Tĩnh: là thăng tiễn, nhập thây đạo, V.V... 

Có sư khác nói: Niệm trụ là đầu tiên, định Kim 
cương dụ là sau, là chuyền. Tận trí, v.v... mới gỌI 
là tướng hơi thở tịnh, sai khác thế nào? Nên biết. 
Tụng răng: 

Thở ra vào theo thán 

Dựa hai, sai biệt chuyển 

Số tình chẳng chấp thọ 
Đăng lưu không duyên dưới. 

Luận chép: Tùy theo thần sinh hơi thở địa, 
thuộc về địa kia, do hơi thở là thuộc về một phân 
thân. Hơi thở ra vào này chuyên vận, vì căn cứ ở 
sự sai khác của thân, tâm, nên ả luận nây nói hơi 
thở dựa vào thân chuyên, cũng dựa vào tâm 
chuyên. Tùy theo đối tượng thích ứng của thân, 
tâm, vì đủ bôn duyên, nên hơi thở mới được chuyền 
vận, y theo lý nói này, nói tùy theo thích ứng, đủ 
rõ hơi thở tất nhiên dựa vào sự sai khác của thân, 
tâm. 
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Nói bốn duyên: 
1. Hơi thở ra vào dựa vào thân. 
2. Lỗ chân lông mở ra. 
3. Đường gió thông suốt. 
4. Địa hơi thở ra vào, tâm thô hiện tiên. 

Tùy theo có hơi thở bị thiếu trong bốn duyên 
này, ầy là không chuyền vận. Hơi thở ra vào này, 
gôm nhiếp số hữu tình. Hơi thở đối với thân không 
có giác, vì không có, là dù từ ngoài đến, mà thuộc 
về nghĩa trong. Hơi thở ra vào này không phải có 
chấp thọ, vì hơi thở thiêu kém tướng chấp thọ, nên 
trong thân, dù có gió có chập thọ, nhưng gió hơi 
thở này chỉ không có chấp thọ, vì thê của hơi thở 
ra vào này là đăng lưu, là quả được sinh ra do nhân 
đồng loại, nên trong thân dù có gió dị thục nuôi 
lớn, mà gió hơi thở này chỉ là tánh đắng lưu. VỊ 
tăng trưởng thân, hơi thở liền sút giảm. Khi thân 
hao kém, hơi thở tăng trưởng, nên không phải đối 
tượng nuôi lớn, dứt rôi, vê sau lại nôi tiêệp nhau, 
nên không phải dị thục sinh, vì sắc dị thục khác 
không có tướng này, chỉ tự đối tượng quán của tâm 
địa trên, không phải cảnh đôi tượng duyên của tâm 
địa dưới, nghĩa là sinh cõi Dục, khởi tâm cõi Dục. 
Thân cõi Dục kia hơi thở cõi Dục, dựa vào tâm cõi 
Dục chuyền, tức đôi tượng quán của tâm kia. Nếu 
sinh cõi Dục, khởi tâm sơ định thì thân cõi Dục 
kia, hơi thở cõi Dục, dựa vào tâm sơ định chuyền, 
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tức sở quán của tâm kia, khởi tâm định hai, ba, đều 
căn cứ ở trước, lẽ ra phải nói sinh Sơ tính lự, khởi 
tâm ba địa, sinh hai, sinh ba, khởi hai, khởi tự, căn 
cứ sinh cõi Dục, như lý nên nói: Nếu sinh ở địa 
trên, khởi tâm địa dưới, thân địa trên hơi thở địa 
trên dựa vào tâm địa dưới chuyên, chăng phải đôi 
tượng quán của tâm Kia. 

Như thế, hơi thở cõi Dục, đối tượng quán của 
tâm bốn địa, hơi thở của định một, hai, ba, như thứ 
lớp đó là đối tượng quán của ba địa, hơi thở của 
địa một, hai, ba, địa có hơi thở bốn, địa không có 
hơi thở năm. Ở địa có hơi thở khởi tâm của địa 
không có hơi thở. Hơi thở sẽ không chuyên vận 
trụ, địa không có hơi thở khởi tâm của địa có hơi 
thở, hơi thở cũng không chuyền vận. Ở địa có hơi 
thở khởi tâm của địa có hơi thở, tùy theo đôi tượng 
thích ứng của địa đó, có hơi thở ra vào chuyển vận 
như đã nói gìn giữ niệm hơi thở, thành tướng đây 
đủ. 

Vì sao nên nói như vây: Nếu hành giả quán, thì 
trụ tưởng quán hơi thở nhỏ nhiệm, truyền đi từ từ, 
nghĩa là tưởng khắp thân, như một lỗ ông sáo, gió 
hơi thở liên tục như xâu Mạt-ni, không thể chuyển 
động thân, không phát ra thân thức. Như thế, nên 
nói giữ niệm hơi thở thành. 

Có sư khác nói: Tăng trưởng tự tại các việc 
làm rôi gọi là niệm này thành tựu. Đầu tiên nói 
tăng trưởng là nêu rõ ba bậc thượng, trung, hạ của 
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trì nệm hơi thở theo thứ lớp thành lập cho đến tùy 
theo niệm đó được an vui có thể thở ra, vào gọi là 
tự tại. Nếu vị trí này có thể nhiếp 1ữ thân tăng ích, 
xa lìa tham đăm, nương tựa vào tâm gọi là các việc 
phải làm đã làm xong. 

Có sư khác nói: Nếu đủ sáu tướng, xa lìa ba lỗi. 
Hoặc nêu tu đây đủ mười sáu thứ hành tướng cao 
siêu. Đến mức này, nên nói gìn giữ niệm hơi thở 
thành tựu. 

Kinh nói: Niệm hơi thở có mười bảy thứ, nghĩa 
là niệm hơi thở ra vào, biết rõ ta đã niệm hơi thở ra 
vào ngắn, hơi thở ra vào đài, nhận biết khắp thân, 
dừng lại hành động thân tâm hành, nhận biết hỷ, 
nhận biết lạc, tâm chỉ, tâm biết rõ hành, khiến cho 
tâm vui mừng, khiến tâm thâu giữ, khiến tâm giải 
thoát, tùy, quán, không phải thường, tùy quán dứt, 
tùy quán lìa, tùy quán diệt. 

Như thê, mỗi pháp đều tự biết rõ. Đầu tiên trong 
mười bảy thứ này là quán chung, mười sáu thứ sau 
là quán sai khác. 

Căn cứ ở bốn niệm trụ, như thứ lớp nên biết, 
đều có bỗn môn, thành mười sáu thứ. 

Làm sao nhận biết tâm hành có thể thuộc về thọ 
niệm trụ. Vì nhân được gọi là quả, nên không có 
lỗi, không phải trong đây nói tâm hành, nghĩa là tư 
duy, nên biết thọ trong đó gọi là hành, nghĩa là do 
tham đắm vị của lạc thọ, ấ ây là đối với cảnh giới kia 
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kia, hoặc sinh tâm tư duy tạo tác gọi là tâm hành. 
Vì Thọ là nhân của tứ, nên gọi tâm hành không có 
lỗi. Hoặc chỉ có thê nhận biết tự thể của thọ. Về 
nghĩa căn cứ cũng đối với tự thê của tư, v.v..., theo 
thứ lớp hay nhận biết tướng sinh, trụ, hoại, như 
nếm một giọt biển, thì cũng biết khắp VỊ nước của 
biển, nên chỉ nhận biết tên thọ là nhận biết tâm 
hành. Giải thích rộng tướng, như trong kinh đã giải 
thích. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 30 
Phẩm 7: NÓI VỀ HIÊỀN THÁNH (PHÂN 2) 

Như thế đã nói về hai môn nhập và tu. Do hai 
môn này, nên tâm được định. Tâm được định TÔI, 
lại tu môn nào? 

Tụng răng: 

Nương vào “chỉ” dã tu 

Vì quán tu niệm trụ 

Dùng tự tưởng, cộng tướng 
Quán thân, thọ tâm, pháp. 
Tự tánh tuệ như Văn... 

Sở duyên xen lán khác 

Nói thứ lớp tuy sinh 

Trị điên đảo chỉ bốn. 

Luận chép: Đã tu thành chỉ, dùng làm chỗ 
dựa. Vì quán nhanh chóng thành tu bỗn niệm trụ, 
chăng phải người không được định, có thê thấy như 
thật. 

Tu tập bốn niệm trụ như thế nào? 

Dùng tướng tự tướng, cộng đề quán thân, thọ, 
tâm, pháp, nghĩa là người tu quán chuyên tâm một 
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hướng, dùng tướng tự tướng cộng đối với các cảnh 
như thân, v.v..., mỗi pháp quán riêng, tu bốn niệm 
trụ, phân biệt pháp này và pháp khác có nghĩa sa 
khác, gọi là quán tự tướng. Phân biệt pháp này và 
pháp khác, không có nghĩa sai khác, gọi là quán 
tướng cộng. Vả lại, thân niệm trụ quán tướng tự, 
nghĩa là quán sát thân tướng riêng các xứ. 

Quán tướng cộng, nghĩa là quán các xứ đồng là 
tướng thân, hoặc tướng sắc động. Hoặc quán tự 
tướng, nghĩa là quán tướng riêng của thân. Quán 
tướng cộng, nghĩa là quán sát thân và hữu vi 
khác, đều không phải thường, v.v... Niệm trụ như 
thọ, v.v..., so sánh với đây nên biết. 

Bốn thứ này đều có ba, nghĩa là tự tánh đắng tự 
tánh. Nghĩa là tuệ chỉ có ba như văn, v.v... 

Xen lẫn nhau, nghĩa là pháp khác, pháp câu hữu 
này. Đối tượng duyên, nghĩa là cảnh nơi đối tượng 
duyên của ba tuệ ây. 

VỊ sao ba tuệ ây đều gọi là niệm trụ? Do niệm 
khiến tuệ được trụ vào cảnh đôi tượng duyên, niệm 
và tuệ g1úp nhau, vì định, v.v... vượt hơn. Do niệm 
này đôi với tuệ đặt tên niệm trụ, vì đôi tượng duyên 
xen lẫn nhau này cũng gọi là niệm trụ. 

Vì sao gọi là ba thứ niệm trụ? 

Vì hữu tình ngu ba thứ: Hành tướng, tư lương 
và đối tượng duyên, nên nói ba thứ. Hoặc phân vị 
thăng giải của căn, đều có ba cơ nghi khác nhau, 


936 A TỶ ĐÀM 14 


nên nói ba thứ. Sự xen lẫn trong ba có khả năng 
dứt phiền não, không phải hai thứ mà có thể dứt vì 
thêm bớt thái quá, nhưng nói xen lẫn nhau cũng 
gồm nhiếp thê của tuệ, vì tuệ hỗ tương xen lẫn với 
cùng có. Nếu nói tự tánh nên không có đối tượng 
đối đãi, rõ ràng có đôi tượng tiếp đãi, mới nói là 
xen lẫn nhau, chỉ có tu thành tựu thuộc về pháp 
niệm trụ mới có thể dứt phiền não phải đôi với 
định, vì khả năng dứt hoặc, nên duyên bốn, năm 
uấn. Hoặc duyên Niết-bàn, vì có thể dứt hoặc. Tác 
ý tướng cộng trong pháp niệm trụ, có thể dứt phiền 
não, tác ý tự tướng vì duyên theo cảnh phân ít, nên 
không có công năng này. 

Ba thứ trước trong bốn niệm trụ, chỉ là không 
duyên xen lẫn. Thứ tư có cả hai. Nhưng trí ba đề 
chỉ có duyên xen lẫn có thể dứt phiên não, chỉ trí 
diệt đế, dù không duyên xen lẫn cũng dứt phiên 
não. 

Các niệm trụ như thân, v.v... đều có ba thứ, vì 
duyên trong, ngoài đều có sai khác. Vả lại, trong 
thân niệm trụ có ba thứ: 

1. Duyên tự nối tiếp nhau, gọi là trong. 
2. Duyên thân người khác, gọi là ngoài. 
3. Duyên cả hai thứ, gọi là trong, ngoài. 

Vì người có ngã ái, mà mạn, thong thả, nên 
quán thân trong cũng như ngoài, hoặc trong như 
duyên trước không có chấp thọ, gọi là ngoài, duyên 
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sự nỗi tiếp nhau của người khác, gọi là trong, 
ngoài, đối đãi không có chấp thọ và đối đãi thân 
mình, được cả hai tên. Hoặc duyên căn, cảnh và 
đêu có tên là ba, hoặc duyên hữu tình và số phi hữu 
tình, duyên chung hai thứ sai khác là ba. Hoặc 
duyên sô phi tình ngoài hữu tình và lông, tóc, v.v.. 
sai khác là ba, vì phi tình, đó đều từ trong thân sinh, 
vì lìa căn trụ, nên được đủ hai tên. Hoặc duyên hữu 
tình hiện tại, gọi là trong. Duyên ba đời phi tình 
bên ngoài, gọi là ngoài, duyên tình quá khứ, vỊ lai, 
gọi là trong, ngoài, vì loài hữu tình, nên rơi vào số 
pháp. Lại, vị lai kia sẽ rơi vào số tình, chánh rơi 
vào số pháp. Thời gian quá khứ kia từng rơi vào sỐ 
tình, chánh rơi vào sô pháp, pháp bất sinh kia, vì là 
loại sinh, nên ba thứ thọ, mỗi thứ đều có ba, tùy 
theo đối tượng thích ứng của ba thứ đó, y theo 
trước, nên giải thích. 

Bốn niệm trụ này, nói là thứ lớp sinh theo. Sinh 
vì sao lại theo thứ lớp như thế? 

Sinh theo thứ lớp như thế, vì thuận theo nhau. 

Hữu tình phân nhiều đối với các sắc, vì ưa thọ 
dụng, nên không lập ra pháp vượt hơn. 

Ưa thọ dụng sắc lây gì làm duyên? 

Nghĩa là ưa thích sâu xa tình đối với thọ, ưa 
thích các thọ, do tâm không điều phục. Sự không 
điều phục của tâm do các phiền não, tâm do tín, 
v.v... có thê khiến cho điều phục. Thuận theo quán 
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bốn niệm trụ của lý này sinh, hoặc thuận theo đối 
tượng duyên, vì sinh thô, tế, nhưng không phải do 
Niết- bàn trong pháp quán sau cuôi của tâm này, vì 
rất nhỏ nhiệm, nên khi noi theo thì quán thọ tưởng, 
tư, V.V... Kia. 

Y theo nghĩa có thể biết rõ tướng thô, tế đồng 
dựa vào tâm khởi, v.v..., là an nguy. 

Có sư khác nói: Sắc có thể tụ tán, có thể lấy, 
có thÊ xả. Tương tự nỗi tiếp nhau bất tịnh, khổ, 
v.v..., vì dễ biết rõ, nên thường vì duyên thân sinh 
tham, v.v..., nên nam, nữ lần lượt khởi xứ tham. 
Quán bất tịnh, gìn giữ niệm hơi thở và phân biệt 
cối, ba, pháp môn nhập tu này tất cả phần nhiều 
duyên ở thân làm cảnh, vị tu niệm trụ, nên là quán 
đâu. Quán này làm nhân sinh ra xúc khinh an. Do 
xúc khinh an dẫn đến lạc thọ sinh. Kinh nói: Thân 
an, ấy là vì thọ vui. 

Lạc thọ như thế, dựa vào tâm mà sinh, với tâm 
tịnh làm nhân, được quả giải thoát. Do thọ, v.v... 
này vì theo thứ lớp mà quán, nên niệm trụ sinh 
thứ lớp như thế. 

Bốn niệm trụ này không thêm, không bớt, vì 
chủ thể trị bỗn điên đảo về tịnh, v.v..., nên quán 
thân bắt tịnh, trị bất tịnh: là điên đảo về tịnh. Dù 
điên đảo tịnh duyên cả năm uân, nhưng chỉ quán tự 
tánh thân, không phải tịnh, ây là công năng chế 
phục chung, như người đã quán, thể của phân bất 
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tịnh là cũng không ưa thích từ đông phân sinh ra. 

Như thế, đã quán thể của thân bất tịnh, cũng 
không ưa thích sinh ra từ thân. 

Do quán thân này là bất tịnh, tức đều không ưa 
thích đối với năm thủ uần, vì người mê tưởng tịnh 
của thân hữu vi, họ mới ưa thích dựa vào thân sinh 
ra. 

Cho nên, quán thân là bất tịnh, nghĩa là đôi 
với chỗ thân khởi, quán cũng không ưa thích, như 
khi có an trụ quán bất tịnh, dù không quán gân 
tiếng, v.v... làm cảnh, mà vẫn từ xả ca hát, v.v.. 
như phần nhơ. 

Như thế, khi an trụ thân niệm trụ, dù không 
quán gân thọ, v.v... làm cảnh, vì quán tự thể của 
thân là bất tịnh, nên sau cùng, không ưa ba cảnh 
như lạc thọ, v.v... Lại, dù không quán cảnh sắc, Vô 
sắc, cho là bất tịnh, nhưng đối với cảnh ấy chẳng 
phải không dẫn sinh hành tướng không ưa. Cho 
nên, điên đảo tịnh dù duyên năm uân, nhưng thân 
niệm trụ thành, ấy là chế phục chung. Ba niệm trụ 
sau, dù đêu quán khác nhau, nhưng so sánh với 
đây, nên tư duy về lý năng khuất phục chung. Quán 
thọ là khổ, là chủ thể trị khô, nghĩa là vui điện đảo: 
Nếu có pháp chân thật đáng ưa muốn, đây là nghĩa 
vui. Đôi với hành xen lẫn của nhiều lỗi, thấy có 
công đức cao quý đáng ưa thích, đây là điên đảo 
đối với khổ cho là vui, điên đảo này dùng đam mê 
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thọ làm trước, do tham đắm sâu đối với thọ rồi, 
mới đối với chỗ dựa của tất cả bức não, trong hành 
hữu lậu, vọng sinh tưởng vui. Cho nên, khi quán 
thọ là tánh khổ, ấy là chế phục chung chấp vui điên 
đảo. Quán tâm chắng phải thường, chủ thể trị 
không phải thường, nghĩa là điên đảo về thường, 
hành giả quán, vì chán ghét thọ, nên đối với tâm 
nương dựa thấy có rất nhiêu phẩm loại sai khác, 
dẫn sinh quán không phải thường, khiến hiện ở 
trước bèn đối với hữu vi, bất sinh tưởng thường, 
nên có thê chế phục chung chấp điên đảo thường. 

Quán pháp chắng phải ngã, năng trị phi ngã, 
nghĩa là điên đảo về ngã: Có một loại, nghe ngã phi 
thường, tâm bất sinh hỷ, liên nghĩ răng: Chủ thế 
nào khiến cho tâm này có nhiêu sai khác, ấy tức là 
ngã? 

Vì ngăn dứt chấp kia, lại nên quán đề, trừ ba 
pháp còn lại, cũng chỉ là quán pháp, â ây là đối với 
tật cả không khởi tưởng nøã, nên có thê chế phục 
chung, chấp điên đảo về ngã. Hoặc vì đôi trị xúc, 
dứt, thức tư thực. Như thứ lớp, lập ra bốn niệm trụ 
như Thân, v.v..., sỐ lượng chỉ có bốn không thêm, 
không bớt. 

Như thế, tu thành thục quán bất tịnh, gìn giữ 
niệm hơi thở, hai gia hạnh rôi, có thê thứ lớp dẫn 
đối tượng duyên: Thân, thọ, tâm, pháp không xen 
lẫn, niệm trụ hiện tiền. Lại nữa, đối với không xen 
lẫn duyên với pháp niệm trụ, Vô gián dẫn đối tượng 
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duyên: pháp niệm trụ xen lẫn sinh, kế là nên tu 
duyên chung pháp niệm trụ của tướng cộng. 

Tướng của pháp niệm trụ này như thế nào? 

Tụng răng: 

Pháp niệm trụ ở kia 
Quán chung bốn sở duyên 
Tu hành tướng vô thường 
Khổ không và vô ngã. 

Luận chép: Pháp niệm trụ của duyên xen lẫn, 
øôm có bốn thứ: Hai, ba, bốn, năm uân làm cảnh 
khác nhau, nên chỉ duyên chung năm, gọi đây là 
đối tượng tu. 

Hành giả kia tu bốn hành tướng đối với đây, 
quán chung tất cả thân, thọ, tâm pháp, cái gọi là 
không phải thường, khổ, không, vô ngã. Tuy 
nhiên, khi tu tập niệm trụ này, đã có căn thiện khác, 
có công năng làm gia hạnh. Hành giả kia nên theo 
thứ lớp tu sao cho hiện tiên, nghĩa là hành giả kia 
đã tu thành thục pháp niệm trụ của duyên xen lẫn. 
Khi sắp muốn tu tập niệm trụ này, trước, phải 
duyên chung tu hạnh vô ngã, kế là quán sinh diệt, 
tiếp theo là quán duyên khởi. Do hành giả tu quán, 
trước quán các hành từ nhân sinh diệt, bèn đối với 
môn quán nhân quả lệ thuộc nhau, dễ dàng hướng 
nhập. Hoặc có người muốn cho trước quán duyên 
khởi, sau đó dẫn khởi duyên quán ba nghĩa, quán 
này Vô gián tu bảy xứ thiện. Vì được khéo léo đối 
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với bảy xứ thiện, nên có khả năng đôi với các cảnh 
đã thấy từ trước đến nay, lập để nhân quả, quán sát 
thứ lóp. 

Như thê, tu thành thục trí và định rôi, ây là có 
thể an lập thuận với để hiện quán, nghĩa là khô của 
cõi trên cối Dục đều khác, thì đối với tám thứ để 
như thế, theo thứ lớp quán, tu chưa từng tu mười 
sáu hành tướng. 

Hành giả kia do văn tuệ, đối với tám đề, đầu 
tiên khởi mười sáu quán hạnh như thế, như cách 
tâm lụa mỏng, nhìn thây các sắc. Như thê, được ØỌI 
là văn tuệ viên mãn. 

Tuệ do tư thành, chuẩn y văn tuệ này, nên nói. 
Tiếp theo là đối với sự sinh tử, sinh nhàm chán sâu 
xa về tai hại, ưa thích công đức văng lặng của Niết- 
bàn. 

Từ đây về sau, phần nhiều dẫn quán nhàm chán 
hiện tiên, dùng phương tiện siêng tu tăng tiên dân, 
vượt hơn dần, dẫn khởi như thế, có thể thuận với 
quyết trạch, do tư duy mà thành, gồm nhiếp căn 
thiện trội nhất, tức đã tu pháp niệm trụ tướng cộng. 

Từ Vô gián này sinh ra căn thiện nào? Tụng 
răng: 

Từ đáy sinh pháp Noãn 
Quán đủ bốn Thánh để 
Tụ mười su hành (ướng 
Kế sinh Đảnh cũng vậy. 
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Hai căn thiện như thể 

Đều pháp đấu, bồn sau 

Kế Nhân, chỉ pháp niệm 
Phẩm hạ trung, đồng Đảnh. 
Trên chỉ quán khô Dục 
Một hành, một sảát-na 

T1 hể đệ nhất cũng vậy 

Đều tuệ năm, trừ đắc. 

Luận chép: Từ thuận quyết trạch, do tư duy 
vượt hơn mả thành, duyên chung pháp niệm trụ 
của tướng cộng, về sau, có thuận quyết trạch do 
tu mà thành, căn thiện đầu tiên khởi, gọi là pháp 
Noãn, là duyên chung sự sai khác của pháp niệm 
trụ tướng cộng. 

Cái đã khởi như thê là sẽ được tu, có công năng 
đốt củi phiền não, là tướng trước của lửa Thánh 
đạo, như dùi lửa, hơi âm bắt đầu sinh, vì pháp đồng 
với Noãn, nên gọi là pháp Noãn. Vì phân vị khởi 
của căn thiện này dài, nên có công năng quán sát 
đủ cảnh bốn Thánh đề. Do đó, tu đủ mười sáu hành 
tướng: 

Quán Thánh đề khô, tu bốn hành tướng: 

1. Vô thường. 
2. Khô. 
3. Không. 
4. Vô ngã. 
Quán Thánh đề tập. tu bốn hành tướng: 
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1. Nhân. 
2. Tập. 
3. Sinh. 
4. Duyên. 
Quán Thánh đề diệt, tu bôn hành tướng: 
1. Diệt. 
2. Tĩnh. 
3. Diệu. 
4.Ly. 
Quán Thánh đề đạo, tu bốn hành tướng: 
1. Đạo. 
2. Như. 
3. Hành. 
4. Xuất. 

(Sự sai khác của tướng này, về sau sẽ nói). 

Nhưng các pháp Noãn dù duyên bốn đế, mà 
theo phân nhiêu, nói hạnh nhàm chán đêu có, vì 
khi khởi hạnh kia, tưởng uân nhiêu, nên hành giả 
tu tập căn thiện này, phầm hạ, trung, thượng tăng 
tiên dân dân. 

Đôi với khổ, tập, diệt, đạo mà Đức Phật đã 
nói, sinh tín thuận theo quán sát các hữu thường bị 
ngọn lửa dữ dội thiêu đốt. Tín đứng đâu trong Tam 
bảo, có do tu thành, thuận phân quyết trạch. 

Căn thiện kế là khởi, gọi là pháp Đảnh, là 
duyên chung sự sai khác của pháp niệm trụ của 
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tướng cộng. Tiếng đảnh, biểu thị rõ đảnh này là 
chỗ hơn hết, như sự tốt đẹp đến thời gian thành tựu 
rôi, thế gian nói là người này đã đạt đến đỉnh, nghĩa 
là cõi Sắc gồm. nhiếp trong bốn căn thiện: Hai có 
thể lay động, và hai không thể lay động. 

Trong hai căn thiện có thê lay động, phẩm hạ 
gọi là Noãn, phẩm thượng gọi là Đảnh, vì là trên 
cùng trong lay động. Trong hai căn thiện không lay 
động: Phâm hạ: Gọi là nhẫn. Đối với cảnh bốn 
đề, vì rất kham nhẫn, phẩm thượng: Gọi là Pháp 
Thế đệ nhất, vì vượt hơn trong thế gian, nên cũng 
như đề hồ. Người “nhàn cư” nói: Tu phẩm thiện 
này, tướng ấy đến đỉnh, nên gọi là pháp Đảnh. 
Hành tướng của cảnh này đồng với pháp Noãn, 
nghĩa là quán cảnh bốn đề, tu mười sáu hành tướng. 

Hai thứ căn thiện là Noãn, Đảnh như thê, vào 
lúc đặt chân đâu tiên, chỉ có pháp niệm trụ, về sau, 
bốn vị tăng tiên đều hiện tiên. Nói: đâu tiên đặt 
chân là biêu thị rõ do hành tướng đầu tiên, bước 
theo dâu chân bốn Thánh đê. Nói: về sau tăng tiễn, 
là nói rõ về phâm hạ, trung, thượng từ đây vê sau, 
thường tu tập theo thứ lớp. Các pháp đã được, về 
sau không hiện ở trước. Vì đối pháp ây, bất sinh 
tâm trân trọng, do gia hạnh vượt hơn dẫn sinh căn 
thiện nảy, nên trong các pháp đã được, bắt sinh trân 
trọng. Nhưng, pháp Đảnh này dù duyên. bốn đề, 
nhưng vì duyên niêm tin Tam bảo, với phân nhiêu 
hiện hành. Phẩm hạ, trung, thượng của căn thiện 
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Đảnh này, tăng trưởng dân đến khi thành tựu viên 
mãn. Có thuận với phần quyết trạch, do tu thành, 
căn thiện vượt hơn khởi gọi là pháp nhẫn, là duyên 
chung sự sai khác của pháp niệm trụ ở tướng cộng. 
Đôi với trong khả năng có thê nhân tu lý Tứ đê, 
nhẫn này là hơn hết. Lại, ở vị này, nhẫn không có 
lui đọa, nên gọi là Pháp nhẫn. Pháp Thế đệ nhất dù 
đối với Thánh để cũng có thể năng nhẫn, vì Vô 
gián, có khả năng nhập thây đạo, sẽ không có lui 
đọa mà không quán đủ lý bốn Thánh để. Vì sự 
quán đủ này, nên nghiêng về một bên được gọi là 
Nhẫn, nên nói riêng tên này được gọi là Thuận để 
nhẫn (Nhẫn thuận theo đề). 

Căn thiện nhẫn này đủ yên tăng tiến, đều là 
pháp niệm trụ, so với căn thiện trước có khác. Vì 
căn thiện này tương tự dân với thây đạo, vì trong 
VỊ thấy đạo chỉ có pháp niệm trụ. Nhưng pháp Nhẫn 
này có phẩm. hạ, trung, thượng. Hai phâm hạ, 
trung đông với pháp Đảnh, nghĩa là quán sát đủ 
cảnh bốn Thánh đề, và có thê tu đủ mười sáu hành 
tướng. Phẩm thượng có khác, chỉ quán khô cõi 
Dục, vì tiếp cận với tướng Thế đệ nhất, do nghĩa 
nảy, căn cứ vào các căn thiện như noãn, v.v... đều 
có công năng duyên đủ nghĩa khổ, v.v... của ba cõi 
đã thành lập. Vì không có phân biệt, nên nhẫn 
phẩm hạ, trung, thượng, làm sao phân biệt? Và lại, 
nhãn phâm hạ đủ tám thứ tâm, nghĩa là Sư Du- -glà 
dùng bốn hành tướng để quán khổ cõi Dục, gọi là 
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một thứ tâm. 

Như thê, kế là quán khổ cõi Sắc, cõi Vô sắc, 
để tập, diệt, đạo cũng quán như vậy, thành tám 
thứ tâm, gọi là nhẫn phẩm hạ, nhẫn phẩm trung 
lược hành tướng, đối tượng, duyên, nghĩa là Sư Du- 
già dùng bốn hành tướng để quán khổ cõi Dục, cho 
đến đây đủ, dùng bốn hành tướng để quán đạo cõi 
Dục, giảm một hành tướng đối với đạo cõi trên. Từ 
hành tướng nảy gọi là nhãn phẩm trung, đâu tiên, 
thứ lớp như thế, giảm dân, lược dân hành tướng, 
đối tượng duyên, cho đến rất ít, chỉ dùng hai tâm 
quán khô cõi Dục, như khổ pháp nhãn, vị khô 
pháp trí. Như thê, gọi là nhẫn phẩm trung đây đủ. 
Nhẫn phẩm thượng chỉ quán khổ để cõi Dục, tu 
một hành tướng, chỉ một sát-na. Căn thiện này khởi 
vì không nôi tiếp, nên Vô gián của nhẫn thượng 
có tu tạo thành. Đâu tiên, chia ra môn Thánh đạo, 
hơn hắn trong công đức ở thế gian là duyên chung 
sự sai khác của pháp niệm trụ của pháp tướng cộng, 
thuận với phần quyết trạch, gồm nhiệp căn thiện 
trên hết. Sinh căn thiện này tức gọi là pháp. Thế đệ 
nhất, vì hữu lậu này nên gọi là thế gian, vì là hơn 
hết nên gọi là thứ nhất. Có sức của sĩ dụng, là nhần 
llhì đồng loại, vì dẫn Thánh đạo khởi, nên gọi là 
hơn hết, cho nên gọi là pháp Thế đệ nhất. Pháp này 
như nhẫn phẩm thượng duyên khổ để cõi Dục, tu 
một hành tướng chỉ một sát-na. 

Như vậy, giảm lược hành tướng, đôi tượng 
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duyên. Vì dân gần thây để như thế, như thế nên 
Thế đệ nhất chỉ duyên khổ cõi Dục, tu một hành 
tướng chỉ một sát-na, nghĩa là Vô gián, vì nhập VỊ 
ly sinh, vị ly sinh nảy chắc chắn không có ly nối 
tiếp, nhưng có chín căn thiện thuộc vê cối Sắc: Hạ 
hạ, hạ trung, hạ thượng, gọi là Noãn. Trung hạ, 
trung trung, trung thượng, gọi là Đảnh, thượng hạ, 
thượng trung, gọi là Nhẫn, Thượng thượng gọi là 
Thê đệ nhất. 

Bốn pháp Noãn, v.v... lấy øì làm thể? 

Tự tánh của Noãn, v.v... đều lây tuệ làm thể, 
hoặc với sự g1Úp đỡ đều thuộc VỀ năm uấn, chắc 
chắn cùng có, có tùy chuyển sắc. Nhưng trừ đắc 
kia, chớ cho căn thiện noãn của các bậc Thánh lại 
hiện ở trước. Nhưng đã thấy đế, thì không thừa 
nhận Noãn, v.v... còn hiện ở trước. Người đã thây 
đề mà gia hạnh hiện tiền, sẽ thành vô dụng. Pháp 
Noãn trong đây, đâu tiên khi đặt yên trong ba đê, 
thuận theo duyên đế nào? Pháp niệm trụ hiện tại tu 
bốn tùy vị lai: 

Một là hành tướng hiện tại, tu bốn vị lai, chỉ tu 
đông phân, chăng phải không đông phân. 

Duyên diệt đề pháp niệm trụ hiện tại, tu vị lai 
một, thuận theo một hành tướng hiện tại, tu vị lai 
bốn, không phải đầu tiên quán uân diệt, có thể tu vị 
tăng tiến, sau duyên uân đạo. 

Thuận theo duyên để nào trong ba đế? 
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Thuận theo một niệm trụ hiện tại, tu vị lai bốn, 
thuận theo một hành tướng hiện tại, tu vị lai mười 
sáu. Duyên diệt đề, pháp niệm trụ hiện tại, tu vị lai 
bốn. Thuận theo một hành tướng hiện tại, tu vị lai 
mười sáu. 

Đứng yên đầu tiên này chỉ tu đồng phân: Vì 
từ trước chưa từng được chủng tánh như thế, vì 
hành chưa rộng trong các đê. Ở, vị sau tăng tiến vì 
trái với đông phân này, nên hành giả kia có thê tu 
đông phân, khác phân. 

Đứng yên đầu tiên của Đảnh, thuận theo duyên 
đề nào trong bốn đế? 

Pháp niệm trụ hiện tại, tu vị lai bôn. Thuận theo 
một hành tướng hiện tại, tu vỊ lai mười sáu. 

VỊ tăng tiễn sau, thuận theo duyên để nào đối 
với ba đễ? 

Thuận theo một niệm trụ hiện tại, tu vị lai bốn. 
Thuận theo một hành tướng hiện tại, tu vỊ lai mười 
sáu. Duyên diệt đề, pháp niệm trụ hiện tại, tu vị lai 
bốn. Thuận theo một hành tướng hiện tại, tu vị lai 
mười sáu. 

Đặt chân đầu tiên vào Nhẫn và sau tăng tiến. 
Thuận theo duyên để nào trong bốn để? 

Pháp niệm trụ hiện tại, tu vị lai bôn. Thuận theo 
một hành tướng hiện tại, tu vị lai mười sáu. 

Đây là nói theo tướng cộng của loại nhẫn. 

Nói sai khác: Lược thời gian của đôi tượng 


950 A TỲ ĐÀM 14 
duyên, thuận theo lược đôi tượng duyên kia, không 
tu hành tướng kia, nghĩa là duyên đủ bốn, tu đủ 
mười sáu. 

Nếu duyên ba, hai, một, thì tu mười hai, tám, 
bốn. Pháp Thê đệ nhất duyên khổ để ở cõi Dục, 
pháp niệm trụ hiện tại, tu vị lai bốn, thuận theo một 
hành tướng hiện tại, tu vị lai bốn, chỉ tu đồng phân, 
không có duyên pháp Thê đệ nhất của để khác. 

Cho nên, chỉ tu ngần ấy hành tướng. 

Có sư khác nói: Vì gân với thây đạo, vì tương 
tự thây đạo, nên chỉ tu ngân : ẤY, nghĩa là khô pháp 
nhãn, chỉ duyên khô đê cõi Dục, tu bốn hành 
tướng, Thê đệ nhất cũng vậy. 

Đã nói về thê tướng của căn thiện đã sinh. Nay, 
kế là nên nói về nghĩa sai khác của thể tướng kia. 

Tụng răng: 

Thuận phân quyết trạch này 
Bốn đều do tu thành 
Sảu địa hai hoặc bảy 
Dựa thân cối Dục chí. 
Ba nữ, nam được hai 
Nữ thứ tư cũng vậy 
Thánh do mất địa xả 
Phàm phu do qua đời. 
Đâu, hai cũng lùi xả 
Dựa góc, sẽ kiến để 

X rồi, được khác trước 
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Tánh hai xả không đắc. 

Luận chép: Pháp Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế đệ 
nhất, bón căn thiện cao quý này, gọi là thuận phần 
quyết trạch. Do hạ, trung, thượng và phẩm thượng 
thượng được chia làm bốn thứ, như trước đã nói. 
Quyết, là quyết đoán. Trạch, là phân biệt lựa chọn. 
Quyết đoán, phân biệt lựa chọn, nghĩa là các Thánh 
đạo, vì các Thánh đạo có thê dứt nghi, và có khả 
năng phân biệt tướng bốn đề. Phân, là phân. dứt, tức 
là thầy đạo, là thuộc một phân trong quyết trạch, 
nên Noãn, v.v... làm duyên dẫn phân quyết trạch, 
vì thuận ích với phần kia, nên được gọi là phân 
quyệt. trạch, nên ở đó gọi là thuận phân quyết trạch. 

Bồn thứ như thế đêu do tu thành, không phải 
do văn, tư thành. Vì phân quyết trạch xa, nên bốn 
căn thiện này đều dựa vào sáu địa, nghĩa là bốn tĩnh 
lự, VỊ chí, Trung gian không có trong cõi Dục vì 
thiêu đăng dẫn, nên địa trên khác cũng không có, 
là quyên thuộc của thấy đạo. 

Lại, cõi Vô sắc vì tâm không duyên cõi Dục, 
vì cõi Dục, trước, nên dứt biết khắp. Trong ba cõi, 
cõi Dục kỉa rất thô, nên bốn căn thiện này chiêu 
cảm dị thục năm uấn cõi Sắc, làm nhân viên mãn, 
vì không thể dẫn dăt chúng đông phân, rât nhàm 
chán các hữu, ưa thích viên tịch, hoặc tiếng vì biểu 
thị rõ nói khác với hai hữu, đó là hai pháp Noãn, 
Đảnh. 
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Tôn giả Diệu Âm nói: Căn cứ vào sáu địa trước 
và bảy địa ở cõi Dục, các sư Đôi Pháp không thừa 
nhận nói kia, vì không phải do văn, tư tạo thành, vì 
thuận phân quyết trạch. 

Bốn căn thiện này dựa vào thân cõi Dục khởi, 
chín xứ nơi hàng trời, người, trừ Châu Câu-lô ở 
phía Bắc, chỉ dựa vào chín thân cõi Dục, vì chấp 
nhận nhập ly sinh, nên trừ pháp Thế đệ nhất của 
Nhẫn tăng thượng, ba căn thiện khác, ba châu khởi 
đậu tiên. Về sau, sinh cõi trời cũng nỗi tiệp hiện 
tiền, ngoại trừ cũng dựa vào xứ trời, khởi đâu tiên. 

Có sư khác nói: Nếu khi trước đã từng tu trị bốn 
gia hạnh này, thì hành giả kia ở cõi trời đêu được 
khởi đầu tiên. Bốn căn thiện này chỉ dựa vào nam, 
nữ. 

Ba nam, nữ ở trước đều có cả được hai. Thân 
nữ thứ tư cũng được hai thứ, chớ cho rằng về sau 
được thân nam, vì không thành Noãn, nên dựa 
vào nam, chỉ được thân nam. Căn thiện Thánh 
chuyển đến đời khác, cũng vì không làm nữ, nên 
vị Noãn, Đảnh, Nhẫn, châp nhận có chuyển hình. 
Hai dựa vào căn thiện lân lượt làm tánh nhân. 
Pháp Thế đệ nhất dựa vào thân nữ có thê làm hai 
nhân. Người nữ chứng đắc Thánh rồi, chấp nhận 
có lý chuyển được thân nam, nên người dựa vào 
thân nam, chỉ vì một nhân đã được thân nữ, vì 
không phải trạch diệt, nên bậc Thánh dựa vào địa 
này, được căn thiện này, khi mất địa ây thì căn 
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thiện mới xả. 

Nói mất địa là biểu thị rõ thuyên chuyền sinh 
lên địa trên. Nêu mắt, không mất, thì chỉ mất chúng 
đông phân, là xả căn thiện này, vì thân Thánh được 
giúp đỡ do sức thấy đạo. 

Bốn căn thiện này không có qua đời xả. Nên 
biết qua đời xả, chỉ phàm phu không phải bậc 
Thánh, do ả luận chép: Phàm phu trong noãn, tha1, 
chỉ thành tựu thân, không thành thân nghiệp. 

Lẽ nào không phải phàm phu trước dựa vào địa 
dưới khởi pháp Noãn, v.v..., sau sinh địa trên cũng 
chắc chăn xả. Các căn thiện như  noãn, v.v... 
không có lỗi như thế, vì phàm phu kia bây giờ 
xả căn thiện, vì xả đồng phân, nghĩa là ở tử hữu 
không Có sự giúp đỡ của Thánh đạo, do đó, xả các 
căn thiện "không phải do có đăng khởi trung hữu 
của địa trên. Nêu các bậc Thánh trụ trong tử hữu, 
do Thánh đạo giúp đỡ, không xả Noãn, v.v..., chỉ 
do đăng khởi trung hữu của địa trên, xả căn thiện 
của địa dưới, lúc xả, dù đông, mà lý do có khác. 
Cho nên, phảm phu không có lỗi. Địa xả, bậc 
Thánh không xả do qua đời, phàm phu qua đời dù 
xả pháp nhân, nhưng chắc chắn không đọa các 
đường ác, được sinh đường ác vì phi trạch diệt, 
thân là chỗ pháp nhẫn từng cư trú, nên có thê chiêu 
cảm các nghiệp phiền não của đường ác, lại không 
thê hiện hành trong thân, như hang sư tử, các loài 
thú lẫn lộn không cư trú. Căn thiện đầu tiên, thứ 
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hai cũng do xả, lui sụt. Như vậy, sự lui sụt, xả là 
phàm phu, không phải Thánh. Hai căn thiện sau, 
phàm phu cũng không xả, lui sụt, dựa vào địa căn 
bản khởi các căn thiện như noãn, V.V..., phàm phu 
kia sinh căn thiện này, chắc chăn được kiên đê, vì 
căn cơ nhạy bén, vì chán hữu sâu xa, nên người ở 
VỊ chí, Trung gian, khởi Noãn, v.v..., sinh ở đây 
biết tất được nhập kiến đề. 

Có sư khác nói: Người dựa vào định căn bản 
khởi Noãn, v.v... sinh ở đây, chắc chắn sẽ được đến 
Niết- bàn, vì nhàm chán hữu rất sâu. Nếu trước xả 
rôi, thời gian sau lại được, mà đã được, thì không 
phải trước đó đã xả, do trước đã xả rồi, đến thời 
gian sau lại được, vì cũng phải vất vả, nhọc công 
lăm mới được khởi, vì trước kia đã xả không kính 
trọng, như trước đã xả giới biệt giải thoát, được 
của thời gian sau lại thọ, là chưa từng được. Noãn, 
v.v... cũng vậy, sau được không phải trước. Nếu 
trước kia đã được căn thiện như Noãn, v.v..., vì trải 
qua sự sinh, nên xả, về sau, lại gặp Pháp sư khéo 
nói phần vị rõ biết, bèn sinh Đảnh, v.v.. , TÊU 
không Đặp thì sẽ trở lại tu từ gốc, hai xả: lui sụt và 
mất, với phi đắc làm tánh, lui sụt và xả, sẽ khởi lỗi 
mà được mất xả. Hoặc có người do đức tăng tiễn 
mà được căn thiện này, có thăng lợi nào? 

Tụng răng: 

Noãn, sẽ đến Niết-bàn 
Đảnh, không hê dứt thiện 
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Nhân không đọa đường ác 
Đệ nhất nhập ly sinh. 

Luận chép: Nêu được pháp Noãn trong bốn 
căn thiện, mặc dù có lui sụt dứt căn thiện, tạo 
nghiệp Vô gián, rơi vào đường ác, v.v... nhưng trôi 
lăn không bao lâu, thì sẽ đến Niếễt-bàn. 

Nếu như vậy thì đâu khác gì thuận phân giải 
thoát? 

Nếu không có chướng ngại, xả gân. kiến đề, thì 
kiên để ` này SẼ đồng với hành tướng thây đạo, vì là 
đăng dẫn gồm nhiếp căn thiện vượt hơn. Nếu đã 
được pháp Đảnh thì dù có luI sụt, v.v..., nhưng thêm 
rốt ráo không dứt căn thiện. Quán sát công đức cao 
quý của Tam bảo làm môn dẫn sinh lòng tin thanh 
tịnh. 

Nếu được Đảnh rôi, thì sẽ không dứt căn thiện, 
sao kinh nói: Đê- bà-đạt-đa lui sụt đảnh? 

Do ông ta đã từng khởi gần căn thiện Đảnh. 

Căn cứ ở chưa được lui sụt, bí mật nói rằng: 
Nếu được pháp nhẫn, thì cho dù qua đời, xả vị trụ, 
phàm phu, nhưng thêm không có lui sụt, không tạo 
Vô gián, không đọa đường ác, nhưng tụng chỉ nói: 
Không đọa đường ác. 

Nghĩa lời nói chuẩn y đã biết, không tạo nghiệp 
Vô gián. Người tạo nghiệp Vô gián sẽ rơi vào 
đường ác, nên vị nhẫn không có lui sụt, như trước 
đã nói. 
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Người được nhẫn không đọa các đường ác, đã 
xa đường ác, vì nghiệp phiền não kia, nên được 
sinh đường ác vì phi trạch diệt. Do sức nhẫn phẩm 
hạ đã được tất cả đường ác không có sinh. Do sức 
nhẫn phẩm thượng lại được không có sinh, phân Íf 
sinh, v.v... 

Phân ít sinh, nghĩa là noãn sinh, thập sinh, do 
hai đời này vì thường ngu si, mờ tối. Những lời 
nói vì biểu thị rõ xứ, thân, hữu,hoặc. Xứ, nghĩa 
là Vô tưởng, Đại phạm, châu Bắc, vì kiến xứ hẹp 
hòi, châu Châu Câu-lô ở phía Bắc vì không có 
hiện quán, nên thân, là như huỳnh môn, v.v..., vì 
các phiên não nhiều. Hữu. là hữu thứ tám, v.v..., 
bậc Thánh tất nhiên không thọ, “hoặc” là hoặc kiến 
dứt, sẽ không khởi lại nên được pháp Thê đệ nhất, 
dù trụ vị phàm phu, nhưng có thê hướng đên nhập 
chánh tánh ly sinh. Bài tụng dù không nói lia qua 
đời xả, nhưng đã Võ gián nhập chánh tánh ly sinh, 
chuẩn y nghĩa đã thành, không có qua đời xả. 

Vì sao chỉ phàm phu này có thê nhập ly sinh? 

Đã được phàm phu phi trạch diệt, nên có thể 
như đạo Vô gián xả tánh phàm phu. Bồn căn thiện 
này đều có ba phẩm, do vì chủng tánh Thanh văn, 
v.v... khác nhau, nên tùy theo chủng tánh nào, căn 
thiện đã sinh? Chủng tánh đó có di chuyển hướng 
đến thừa khác hay không? 

Tụng răng: 
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Chuyển chủng tánh Thanh văn 
Hai, thành Phát, còn ba 

Dụ lần, Phật không chuyển 
Hễ ngôi, thành chánh giác. 

Luận chép: Chưa vun trồng Phật thừa, thuận 
phân giải thoát. Dựa vào chủng tánh Thanh văn, 
khởi các căn thiện như Noãn, Đảnh, có thê chuyển 
vận sinh Noãn, Đảnh của Phật thừa, là phải trải qua 
thời gian dài, mới có khả năng phát khởi nghĩa. 

Nếu khởi nhẫn kia không hướng đến Phật thừa, 
vì gia hạnh của thừa Thanh văn rất lâu, trải qua sáu 
mươi kiếp, quả mình sẽ thành. Bỏ- tát vì chuyên 
câu việc lợi tha, vì muốn cứu vớt vô bên hữu tình, 
nên trang nghiêm lời thê sâu rộng, trải qua vô 
lượng kiêp, nên đi qua đường ác, như đi dạo vườn. 

Nếu không như vậy thì sẽ không có nghĩa thành 
Phật, khởi nhẫn được tất cả đường ác, vì phi trạch 
diệt, nên khởi nhẫn kia, không hướng đến Phật 
thừa, vì dứt bỏ việc lợi tha cho nhiêu người. Đôi 
khi Bô-tát đã vun trông Phật thừa, thuận với phân 
giải thoát, vì ngăn dứt đường ác, lần lượt gôm 
nhiếp vững chắc ba thứ thí, giới, tuệ, lúc ây, không 
có nhọc công khởi Nhẫn của thừa khác. Cho nên, 
Noãn, Đảnh của Thanh văn có thể chuyên hướng 
Phật thừa, khởi nhẫn thì không có nghĩa chuyển 
thành Phật. 

Căn cứ ở chủng tánh Thanh văn khởi ba thứ 
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Noãn, Đảnh, Nhẫn, đều có thể chuyển sinh đạo 
Độc giác thừa, không phải pháp nhẫn của chủng 
tánh Thanh văn đã sinh, có nghĩa làm chướng ngại 
đối với Bồ-đề của Độc giác, nên khởi nhẵn kia 
cũng thành Độc giác. 

Vì nhẫn này ở ngoài Phật, nên bài tụng nói khác 
khởi Noãn, Đảnh, chủng tánh của Độc giác thừa, 
là có lý chuyên hướng thừa khác, thì không đúng, 
vì Độc giác thừa có hai: 

1. Dụ lần giác. 
2. Trước là Thanh văn. 

Nếu Thanh văn trước, như Thanh văn nói dụ 
lân và Phật đêu có không thể chuyên, vì đều là hễ 
ngôi thành Bôồ-đề, nên tĩnh lự thứ tư là không 
nghiêng động, vì Tam-ma-địa rất ư sáng suốt, 
nhạy bén, vì có khả năng làm dụ lân, chỗ dựa là 
Đại giác, nên Lân giác kia đều nương tựa tĩnh lự 
thứ tư. Từ thân niệm trụ đến Tận vô sinh, chỉ ở một 
khi ngôi là có khả năng thứ lớp khởi, nên dụ sừng 
kỳ lân và chủng tánh Phật, các căn thiện như noãn, 
v.v... đều không thể chuyền. 

Vả lại, có sinh đâu tiên thuận phân giải thoát. 
Sự sinh này có khởi thuận theo phân quyết trạch 
chăng? Không như vậy thì thế nào? 

Tụng răng: 

Thuận phần giải thoát trước 
Chóng ba đời giải thoát 
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Văn, tư thành ba nghiệp 
Sinh ở ba châu người. 

Luận chép: Thuận với phần quyết trạch nay 
sinh khởi, nghĩa là sinh trước sẽ khởi thuận với 
phân giải thoát, các hữu mới sinh thuận phân giải 
thoát, ba đời rất nhanh chóng mới được giải thoát, 
nghĩa là đời đầu tiên, gieo trồng thuận phân giải 
thoát, đời kê là, thành thục, sinh thứ ba khởi thuận 
phân quyết trạch, tức nhập Thánh đạo. 

Nếu cho răng sinh thứ hai khởi thuận phân 
quyết trạch, tức nhập Thánh đạo. Nếu cho rằng 
sinh thứ hai khởi thuận phân quyết trạch, sinh thứ 
ba nhập Thánh cho đến được giải thoát, thì lời nói 
của người kia là trái với thuyết trước, nghĩa là dựa 
vào địa căn bản khởi Noãn, v.v..., nghĩa là địa kia 
sẽ đôi với sinh đặc này nhập kiến đề, hoặc địa kia 
nên thừa nhận hai đời rất nhanh chóng. Nghĩa là 
sinh thứ hai, dựa vào địa căn bản khởi Noãn, v.v... 
Địa kia ở hiện đời sẽ nhập Thánh đạo, được giải 
thoát, nên thuận với phân giải thoát, do văn tư mà 
thành, không phải do tu thành. Các hữu chưa trồng 
thuận với phân giải thoát, vì chúng không thê 
trông, nên thuận phần giải thoát, dùng ba nghiệp 
làm thê, hơn hết chỉ là ý nghiệp của ý địa. Sức tư 
duy, nguyện, gồm nhiếp khởi thân, ngữ, cũng được 
gọi là thuận phân giải thoát. 

Có người nhờ chút ít thí, giới, văn, v.v..., nên 
có thê gieo trồng thuận với phân giải thoát. Nghĩa 
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là ý ưa thích vượt hơn, chí thành, nối tiếp nhau. 
Chán trái với sinh tử, ưa thích Niết-bàn. Trái với 
Niết- bản nảy, dù nhiêu tu thiện, nhưng không thể 
øieo trông thuận VỚI phân giải thoát, do ý nghiệp 
vượt hơn, øieo trồng căn thiện này, cho nên chỉ ba 
phương trong cõi người mới có thê gieo trồng. Vì 
Bát nhã chán ha, hoặc xứ khác thua kém, nên có 
Phật ra đời. Nếu vào thời kỳ không có Phật, cùng 
có công năng gieo trồng thuận phân g1ải thoát. 

Đã nhân tiện nói: Thuận phân giải thoát, nhập 
quán thứ lớp mới là điều chính yếu cân nói, trong 
đó đã nói các đạo gia hạnh, pháp Thê đệ nhất là mé 
sau của đạo đó, nên nói là từ đây lại sinh đạo nào? 

Tụng răng: 

Thể đệ nhất Vô gián 
Tức duyên khổ cối Dục 
Sinh pháp nhân vô lậu 
Nhân kế sinh pháp trí. 
Tiếp duyên khổ cõi khác 
Sinh loại nhân, loại trí 
Duyên tập, diệt, đạo để 
Đều sinh bốn, cũng vậy. 
Mười sâu tâm như thê 
Gọi hiện quán Thánh để 
Đây đêu có ba thứ: 

Tức, kiến, duyên, sự khác. 

Luận chép: Từ Vô gián căn thiện Thế đệ nhất, 
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tức duyên theo cảnh khổ Thánh để cõi Dục. Có 
pháp trí nhãn thuộc vô lậu sinh, nhẫn này gọi là 
khố pháp trí nhẫn. Sao biết nhẫn này thuộc vê vô 
lậu? Vì từ Vô gián Thê đệ nhất mà sinh. Do trong 
Khế kinh nói: Vô gián Thê đệ nhất, nhập chánh 
tánh chắc chắn, hoặc chánh tánh ly sinh, bấy ĐIỜ, 
gọi là siêu việt địa phàm phu, nên nhẫn này đã 
thuộc về một phân ly sinh chăc chăn, chắc chắn là 
vô lậu. Từ Vô gián Thế đệ nhất mà sinh, nói là vô 
lậu. Vì muốn phân biệt pháp Thế đệ nhất. Nhẫn vô 
lậu này, đã từ Nhẫn thế gian dùng pháp khổ cõi 
Dục làm cảnh đối tượng duyên của nó. Gọi khô 
pháp nhẫn, nghĩa là đối với pháp khô từ vô thi đến 
nay, do thân kiến mê châp ngã, ngã sở, nay mở ra 
kiên thây được những châp ây, chỉ là tánh của pháp 
khô. Rồi nhẫn có thê hiện tiền, gọi là khổ pháp 
nhãn. Khô pháp nhẫn này có công năng dẫn khô 
pháp trí về sau sinh, là trí kia sinh pháp đối trị ngăn 
Khô, nên còn gọi là khổ pháp trí nhãn, tức trí này 
gọi là nhập chánh tánh chăc chắn, cũng gọi là 
nhập tánh chánh ly sinh. Do đó, nhập chánh tánh 
chắc chắn cũng như bước đầu nhập chánh tánh ly 
sinh, nên kinh nói chánh tánh như gọi là Niết-bàn. 
Hoặc nói chánh tánh là gọi các đạo Thánh có thế 
chắc chắn hướng đến Niết-bàn. Hoặc vì chắc chăn 
rõ tướng đế, nên các Thánh đạo được gọi là chắc 
chăn, rôt ráo được chắc chắn gọi là nhập. 

Nếu vậy thì vì sao đôi với tuệ vô lậu, chỉ bắt 
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đâu kiến đế, được gọi là quyết định? 

Vì vào lúc bây giờ, đối với lý các đề, vì đầu tiên 
được, khó hủy xả kiến chắc chăn. Hoặc vào lúc bây 
giờ đối với đạo của vị khác, vì không phải một thứ 
tướng chắc chắn, nên phiền não gọi là sinh, như 
Khế kinh nói: Sao gọi là sinh hôi hám? Nghĩa là ở 
vị kiến các phiên não bắt đầu siêu việt, nên øọI là 
ly sinh. 

Có thuyết nói: Sinh, gọi là căn chưa thuân thục, 
vì siêu việt đầu tiên của vị kiến, nên øỌI1 là ly sinh, 
rôt ráo được ly sinh, gọi là nhập. 

Về xả tánh phảm phu, có các nói khác nhau: Có 
thuyết nói: Thế đệ nhất. Có thuyết nói: Khô pháp 
nhẫn. Có thuyết nói: Xả chung. 

Do hai thứ này, như vì đạo Vô giản, đạo Giải 
thoát, nên Vô gián nhẫn này, tức duyên khổ cõi 
Dục, có pháp trí sinh, gọi là khô pháp trí. 

Đôi với chỉ là pháp khô, vì được tuệ chắc chăn, 
nên biết, trí này cũng thuộc về vô lậu. Trước kia, 
nói vô lậu vì lưu truyền khắp về sau, như duyên 
theo cảnh khổ Thánh đề của cõi Dục, có khổ pháp 
nhẫn, khổ pháp trí sinh. 

Như thê, lại ở pháp trí, Vô gián duyên chung 
cảnh khô Thánh để của cõi khác, có loại trí nhẫn 
sinh, gọi là khô loại trí nhẫn. Nhẫn này Vô gián, 
tức duyên theo cảnh này có loại trí sinh, gọi là khổ 
loại trí. Vì đầu tiên chứng biết chân lý các pháp, nên 
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gọi là Pháp trí. Vì trí cảnh sau này giông với trước, 
nên được gọi là loại. Cảnh sau này tùy theo trước 
mà chứng nghĩa cảnh. Hoặc vì từ trước sinh, nên 
sau được gọi là giống với trước, như thế gian nói: 
Con giống cha, tức là từ nỗi khổ cõi Dục, quyết 
định biết được khổ sinh của cõi khác, quyết định 
biết về nghĩa. Như duyên khổ đề cõi Dục và sinh 
bốn duyên của pháp loại nhẫn, pháp loại trí khác. 
Ba để khác đều có bốn cũng vậy, tức duyên mỗi 
để có nghĩa bốn tâm. 

Thứ lớp như thế có mười sáu tâm, nói chung 
gọi là hiện quán của Thánh để. Do cảnh của bốn 
Thánh để ở ba cõi thứ lớp hiện ở trước, vì quán 
như thật, nên địa tập nghiệp đâu tiên có nhiều XOay 
vần trở lại đôi với cảnh các đề đã thuân thục. 

Nay, đối với vị này có thể quán như thế. Bộ 
khác có nói: Chỉ hiện quán ngay tức khắc. 

Lời nói của bộ kia đã là lý chung, hoặc không 
có saI trái, do hiện quản đê gôm có ba thứ. Ba thứ 
đó là gì? Nghĩa là kiên, duyên, sự, chỉ có tuệ vô lậu 
nhận biết rõ ràng như thật đối với cảnh các đề, gọi 
là hiện quán kiến, tức là do kiến rõ ràng hiện tiên, 
quán như thật về nghĩa của cảnh bốn đề, tức tuệ 
vô lậu và tương ưng khác, đông một đối tượng 
duyên, gọi là duyên hiện quán. Do pháp tâm, tâm 
SỞ đồng với kiến, v.v.... là nghĩa chủ thê nhận lây 
cảnh bốn để, đối tượng duyên tức các chủ thế 
duyên và câu hữu khác, đồng một sự nghiệp, gọi 
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là sự hiện quán, tức là do pháp tâm, tâm sở như 
kiến, v.v... và pháp câu hữu khác giới và tướng 
sinh, v.v..., đồng với nghĩa sở tác trong các đề, giới, 
tướng sinh, v.v... là nhần hiện quản. Vì nhần kia có 
công dụng sự trong hiện quán, nên cũng đối với 
pháp kia đặt tên hiện quán. 

Như thế, nên biết pháp bất tương ưng chỉ một 
hiện quản, trừ tuệ, pháp tâm, tâm sở khác, có hai 
hiện quán, chỉ tuệ vô lậu có đây đủ ba. Các nói gọi 
là hiện quán tức khắc, nghĩa là đối với một đề khi 
được hiện quán, thì đối với để khác cũng được 
hiện quán, nên đối với nói trước, tông hiện quán 
tức khắc, nên xem xét, tìm tòi, gạn hỏi dựa vào hiện 
quán nào? Nếu nói dựa vào sự nên khen ngợi là 
thiện do đôi với khô đề, lúc được hiện quán, ở khổ 
có đủ ba, đối với pháp khác chỉ Có sự. Nghĩa là khi 
đâu tiên, quán thây khổ Thánh đé, vì dứt hết phiên 
não nên gọi dứt tập, vì được trạch diệt, nên gọi là 
chứng diệt, vì khởi đối trị tức gọi là tu đạo. Do vị 
thây khổ đối với ba loại như tập. v.v..., có dứt, 
chứng, tu, và sự hiện quán nên căn cứ ở sự hiện 
quán gọi là hiện quán tức khắc, không lỗi. Nêu nói 
dựa vào kiến, nên bác xả, là nói không phải, vì 
hiện quán này thì các đề dân dân khác biệt nhau, 
một kiến lý, không có nhiêu hành tướng, nên thuận 
theo trong môi đê của tự tướng kia, Đức Thế tôn 
nói: Vì kiến đều khác. 

Đã nói về hiện quán đủ mười sáu tâm. Mười 
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sáu tâm này là dựa vào địa nào? 

Tụng răng: 

Đềếu với Thể đệ nhất 
Đồng nương vào một địa. 

Luận chép: Thuận theo các địa, chỗ dựa của 
pháp Thế đệ nhất, nên biết tức mười sáu tâm chỗ 
dựa này. Tâm kia dựa vào sáu địa, như trước đã 
nói, đó là bốn tĩnh lự, Vị chí và Trung gian. 

Vì sao chắc chắn có nhẫn trí như thế, thứ lớp 
trước, sau xen lẫn nhau mà khởi? 

Tụng răng: 

Nhân trí như thứ lớp 
Đạo Vô gián, Giải thoát. 

Luận chép: Bỗn pháp loại nhẫn trong mười 
sáu tâm, gọi là đạo Vô gián. Bốn pháp loại trí gọi 
là đạo Giải thoát, gọi là như thuyết trước nói: chủ 
thê nhẫn có thê từ trước đến nay vì chưa thây khổ 
cõi Dục, nên tuệ vô lậu của niệm đâu tiên gọi là 
khổ pháp nhãn. Do trong Khế kinh, Đức Thê tôn tự 
nói: Nếu đối với pháp này, do tuệ thấp kém, hoặc 
tuệ tăng thượng, xem xét, giám sát khả năng nhẫn 
được, có thể gọi Tùy tín hành, Tùy pháp hành, nên 
biết nhẫn này tức là đạo Vô gián. 

Ở chỗ nào nói đạo Vô gián này? 

Kinh nói: Một pháp khó có thể thông đạt, gọi 
là Vô gián, vì tâm đăng trì. Lại. Đức Thê tôn nói: 
Có khô pháp trí, có khô loại trí, cho đến nói rộng. 
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Không phải hai trí này đồng duyên theo cảnh khô, 
v.v... của ba cõi khởi, mà là vì như thuận với lý để 
nói, nên đôi với khổ pháp nhẫn đã thây được trong 
khô cõi Dục, quyết đoán giải thoát sinh, gọi là khô 
pháp trí. Nhẫn trước có thê dứt mười phiên não mà 
được, trí sau có thể với ly hệ được cùng sinh. 

Kinh nói: Vì trí sinh theo ở nhẫn trước, nên 
biết trí sau gọi đạo Giải thoát. Từ nhẫn Vô gián 
này, cõi Săc, cõi Vô sắc chưa từng thây khổ, ở sát- 
na thứ ba, tuệ vô lậu sinh, gọi khổ loại nhẫn là vì 
kiến giộng loại khô nhẫn của cõi Dục, kế là, đôi 
VỚI khổ loại nhẫn ở kiến trong. Khô cõi trên mà 
quyết đoán có thể sinh, gọi là khô loại trí. Nhẫn trí 
như thứ lớp dứt phiên não mà được, gọi là đạo Vô 
gián, ly hệ đắc, đều có, øọI là đạo Giải thoát. 

Y theo trước nên nói, đối với ba để khác, vì căn 
cứ ở khổ, nên biết tám nhẫn trước, gọi là đạo Vô 
gián, tám trí sau gọi là đạo Giải thoát. Lại nữa, vì 
sao nói là đối trị dứt gọi đạo Vô gián? 

Nói ly hệ đắc đều cùng lúc khởi trí, gọi là đạo 
Giải thoát. Vì không có gián cách, nên gọi là Vô 
gián. Vô gián tức đạo, gọi là đạo Vô gián, là không 
có đạo đông loại, có thê bị gián cách, khiến cho đạo 
Giải thoát không làm nghĩa duyên, các đạo Vô gián 
chỉ một sát-na. Các đạo Giải thoát, hoặc vì nôi tiếp 
nhau, nên đối với đắc tự được đôi trị các phiên não 
là đã được giải thoát, là đều lúc khởi đạo với dút, 
đắc kia, øọI1 là đạo Giải thoát. 
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Nói tự được đôi trị, là vì muốn biểu thị rõ nghĩa 
øì? 

Các đạo Vô gián như khổ loại nhẫn, v.v... cũng 
cùng sinh với chỗ được đôi trị khác, ly hệ đắc. Chớ 
cho răng ly hệ kia cũng gọi là đạo Giải thoát. 

Mười sáu tâm này đều thấy để lý, tất cả đều nói 
thuộc về thây đạo chăng? Không như vậy thì thế 
nào? 

Tụng răng: 

Mười lăm trước: Kiến đạo 
Vì kiến chưa từng thấy. 

Luận chép: Vì kiên chưa từng kiến lý bốn 
Thánh đề, gỌI là thấy đạo, nên mười lăm tâm trước 
trong mười sáu tâm hiện quán là vị đạo loại nhẫn 
thuộc về thấy đạo. Vì kiên viên mãn trong các đề, 
nên khi đến đạo loại trí thứ mười sáu, dù cũng có 
một đề chưa biết trước, nhưng không có một đê mà 
trước đó chưa thấy, vì tất cả nhẫn đêu là tánh kiến. 
Do đó, bây giờ không gọi là Thây đạo. 

Lẽ nào không phải cũng kiên từng chưa kiến đề, 
nghĩa là đạo loại trí tương ưng với thấy đạo loại 
nhãn, vì đêu có một đạo niệm chăng? 

Các hữu chỉ kiến đối tượng từng chưa kiến, gọi 
là thấy đạo. Bây giờ, kiến chung vì từng, chưa 
từng kiến, nên không có lỗi này. Hoặc kiến này 
căn cứ ở đế, không căn cứ ở sát-na, không phải bây 
giờ quán chưa từng kiên để, không phải trong một 


968 A TỶ ĐÀM 14 


đề có nhiêu sát-na, chưa kiến một sát-na có thê ØỌI 
chưa kiến để, như cắt lúa, chỉ thừa một khoảnh, 
không thể øọI là thừa ruộng lúa này chưa cắt được, 
nên kiến chưa kiến, gọi là thây đạo, là nghĩa tướng 
thây đạo khéo thành lập. Vì thế, nên tông ta nói 
phâm đạo loại trí sau hiện quán thuộc về tu đạo, 
øôm tu khác với hành tướng của trí cảnh. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÉN 31 
Phẩm 7: NÓI VÈẺ HIẾN THÁNH (PHẢN 3) 
Đã nói về hai đạo kiến, tu, sinh khác, sẽ căn cứ 
ở sự sai khác của phân vị đạo này để lập ra Bố-đặc- 
ølà-la của các bậc Thánh. Và lại, căn cứ ở vị mười 
lăm tâm của Thây đạo để lập ra các Thánh có sai 
khác. 
Tụng răng: 
Gọi Tùy tín, Pháp hành 
Do căn chậm, nhanh khác 
Tu đủ, hoặc dứt một 
Đến quả đầu, năm hướng 
Dứt ba kế, hướng hai 
La tám địa, hướng ba. 
Luận chép: Bậc Thánh trong vị thấy đạo có 
haI: 
1. Tùy tín hành. 
2. Tùy pháp hành. 
Do căn cơ chậm lụt, nhạy bén, đặt riêng hai tên. 
Các căn cơ chậm lụt gọi Tùy tín hành, do sức kính 
tin trước, tu tập gia hạnh. Các người căn tánh nhạy 
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bén gọi là Tùy pháp hành, vì trước ưa quán sát tu 
tập gia hạnh. Chủng tánh sai khác của các loài hữu 
tỉnh, pháp nhĩ từ trước đến nay an trụ như thê. Đôi 
VỚI Các Sự nghiệp, có quán không ưa thích, hoặc có 
quán ưa thích có thê, không thê chuyên. tức ha1 bậc 
Thánh, do đối với tu hoặc dứt đủ có khác, lập thành 
ba hướng, nghĩa là hai Thánh kia. Nếu từ trước đến 
nay chưa dùng đạo thế tục để dứt, tu đứt hoặc, gọI 
là ràng buộc đủ. Hoặc trước kia đã dứt một phâm 
cõi Dục, cho đến năm phẩm, đến vị này gọi là 
hướng của Sơ quả, vì hướng quả đâu tiên, nên nói 
người Sơ quả, gọi là quả Dự lưu. Quả này đắc đầu 
tiên đôi với tật cả quả Sa-môn. 

Nếu trước đã dứt sáu phẩm ở cõi Dục, hoặc bảy, 
tám phẩm, đến vị này, gọi là hướng quả thứ hai, vì 
hướng đến quả thứ hai. 

Quả thứ hai, là quả Nhất lai, vì thứ hai này 
trong quả khắp đắc. Nếu trước kia đã lìa chín 
phẩm ở cối Dục, hoặc trước kia đã dứt một phẩm 
của định đâu tiên, cho đến lìa đủ Vô sở hữu xứ, đến 
vị này gọi là hướng quả thứ ba, vì hướng đến quả 
thứ ba. 

Quả thứ ba, là quả Bất hoàn, thường y theo 
cách giải thích ở trước. 

Như thế, Tùy tín hành, Tùy pháp hành, do cụ 
phược (phàm phu) trước đã dứt hoặc có khác, số 
khác nhau đều thành bảy mươi ba thứ, gọi là ràng 
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buộc đủ ở cõi Dục là đầu tiên, đến dứt chín phẩm, 
dùng làm thứ mười. 

Như vậy cho đến Vô sở hữu xứ. Mỗi địa đều 
chín là bảy mươi ba. Các ràng buộc đủ sau, tức vì 
ha chín trước, nên bảy địa sau không có ràng buộc 
riêng. Kế là khi căn cứ ở đạo loại trí của tu đạo để 
lập ra các Thánh có sai khác. 

Tụng răng: 

Đến tâm thứ mười sáu 
Tùy ba hướng, trụ quả 
Gọi Tín giải, Kiến chí 
Củng do chậm, nhanh khác. 

Luận chép: Tức Tùy tín hành, Tùy pháp hành: 
Đến tâm của đạo loại trí thứ mười sáu, øọI là trụ 
quả, không còn gọi là hướng. Thuận theo ba hướng 
trước, nay trụ ba quả, gọi hướng Dự lưu trước, nay 
trụ quả Dự lưu. Hướng Nhất lai trước, nay trụ quả 
Nhất lai. Hướng Bất hoàn trước, nay trụ quả Bất 
hoàn. Quả A-la-hán không có đặc đầu tiên, phàảm 
phu không có chập nhận, vì la Hữu Đảnh, nên 
thây đạo không có chấp nhận, vì dứt tu hoặc. Đến 
trụ vị quả, xả, được hai danh, nghĩa là không còn 
gọi Tùy tín hành, Tùy pháp hành, chuyển vận được 
hai tên Tín giải, Kiến chí. Hai tên này cũng do sự 
sai khác giữa căn tánh chậm lụt và nhạy bén. 

Các người với căn tánh chậm lụt trước kia gọi 
là Tùy tín hành, nay gọi là Tín giải, do sức tăng 
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thượng của tín nên thắng giải sáng tỏ. 

Các người với căn tánh nhạy bén trước kia gọi 
Tùy pháp hành, nay gọi là Kiên chí, do sức tăng 
thượng của tuệ nên là chánh kiến rõ ràng. 

Vì sao lúc trước đứt dục do tu dứt một đến năm 
phẩm, hoặc bảy tám phẩm một phẩm định đầu tiên, 
nói rộng cho đến Vô sở hữu xứ? 

Hoặc của phẩm thứ chín, đến tâm của đạo loại 
trí thứ mười sáu, chỉ gọi là quả Dự lưu, Nhật lai, 
Bất hoàn, không phải là hướng Nhất lai, Bất hoàn, 
A-la-hán? 

Tụng răng: 

Trong vị các quả đắc 
Chưa được đạo quả hơn 
Nên chưa khởi đạo thăng 
Gọi trụ quả không hướng. 

Luận chép: Vì căn cứ ở đắc Thánh đạo, lập ra 
tám Thánh, nên vị quả đặc đâu tiên, chưa được đạo 
quả vượt hơn, vì tâm đắc quả đối với hoặc bị đối 
trị của đạo quả vượt hơn, vì không phải đôi trị, nên 
không phải khi đối trị kia hiện ở trước, là được đạo 
đối trị ây, lý đó chắc chăn. Lại, khi không phải đặc 
quả, tức có đạo quả vượt hơn, đã dứt phiên não, và 
ly hệ được sinh, đạo loại DhẬn không thể dứt chủ 
lệ thuộc kia mà được. Nêu sức đạo có thể dứt lệ 
thuộc kia mà được, thì đạo này dẫn ly hệ kia được 
sinh mới nói đạo này có thê chứng diệt kia, do khi 
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được quả trước, vì chưa được đạo quả cao quý. 
Người trụ quả, đến khi chưa khởi đạo quả vượt 
hơn, dù trước đã dứt hoặc do tu dứt một phẩm, 
Vv.V... Ở CỐI Dục, chỉ gọi là trụ quả, không gọi là 
hướng sau. 

Về sau, vào lúc nào được ly hệ vô lậu đắc, hoặc 
do tu dứt trước? 

Vào lúc đạo quả vượt hơn hiện tiên, được các 
dứt trước, về sau hoặc do tu dứt, nhập vị ly sinh 
được quả trước tôi. 

Quả nảy sinh chắc chăn khởi đạo quả vượt hơn 
chăng? 

Về lý, nên như vậy, vì ả luận nây nói: bậc 
Thánh sinh tính lự thứ tư, vì lạc căn vô lậu trên, 
chăc chăn thành tựu, nên chướng kia dứt, vì ưa 
thích lạc căn, nên chướng đã dứt, đạo dễ hiện ở 
trước. 

Như thế, đã dựa vào căn vô lậu ở trước, đủ lìa 
gấp bội và người hoàn toàn lìa dục, nhập kiến đề, 
ở vị mười sáu tâm, lập các Thánh riêng, sẽ căn cứ 
tu hoặc đề nói về sinh dần dân, sự sai khác phân VỊ 
của đạo đối trị. 

Tụng răng: 

Địa địa lỗi đức chín 
Hạ, trung, thượng đêu ba. 

Luận chép: Thất, là lỗi, tức chướng, là đối 

tượng đôi trị. Đức, là công đức, tức đạo, là chủ thể 
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đối trị. 

Như trước kia đã nói: Sự sai khác giữa chín 
phẩm hoặc, do tu dứt của cõi Dục, bốn tĩnh lự kia 
và bốn Vô sắc, nên biết cũng vậy, vì sự sinh tử 
đêu thuộc VỀ chín địa, như chướng, đối tượng đôi 
trị, trong mỗi địa đều có chín phẩm. Các đạo chủ 
thê đối trị, Vô gián, Giải thoát, chín phẩm cũng 
vậy. 

Lỗi, công đức thì như thế nào? 

Đêu chia làm chín phẩm, nghĩa là phẩm căn 
bản có hạ, trung, thượng. Ba phẩm này đều được 
chia ra hạ, trung, thượng khác nhau. Do lỗi công 
đức của chín phâm này, mỗi phẩm đều chia ra chín 
phẩm, đó là phâm hạ hạ, hạ trung, hạ thượng, trung 
hạ, trung trung, trung thượng, thượng hạ, thượng 
trung, thượng thượng. Nên biết thế lực đạo của 
phẩm hạ hạ trong đây có thể dứt chướng phẩm 
thượng thượng. 

Như thế cho đến thế lực đạo của phẩm thượng 
thượng, có khả năng dứt chướng phẩm hạ hạ. 
Phẩm thượng thượng, v.v... đôi với đức, chủ thế 
đối trị, vì đầu tiên chưa có, nên đức này có lúc bằng 
với phâm thượng thượng, vì lỗi đã không có, nên 
biết trí trong đây, dù vượt hơn hoặc, nhưng vì chưa 
tăng nhiêu, nên đạo gọi là phẩm hạ. Hoặc trong 
nối tiếp nhau dù rất khó dứt, nhưng vì hành nhỏ 
nhiệm, nên chướng gọi phẩm hạ. 
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Dựa vào lý như thê, nên lập thí dụ, như vị giặt 
áo. trước tây trừ vết nhơ thô, vê sau, sẽ dứt trừ dân 
vết nhơ tê. Lại, như thô tối tăm, nhỏ sáng hay diệt, 
phải là do lớn, sáng suốt mới dập tắt được bóng tối 
nhỏ nhiệm. Về lý đối nhau của lỗi, công đức, cũng 
nên như vậy. 

Do đó, có thể nói trăng vượt hơn, đen, thua 
kém, vì trong khoảnh khắc sát-na, đạo, chủ thể đối 
trị sinh, nhỗ hết các rễ hoặc từ vô thi đến nay. 

Đã nói về chín phẩm sai khác của công đức, lỗi. 

Kế đây sẽ căn cứ ở lỗi lâm, công đức kia đề lập 
sự khác nhau của bậc Thánh. Vả lại, các Hữu học 
trong vị tu đạo, nói chung cũng gọi là vị Tín giải, 
Kiến chí, Tùy thuận, lại có nhiêu thứ sai khác. 
Trước, nên lập ra người đều chưa dứt. Tụng rằng: 

Lỗi chưa dứt, tu dứt 
Trụ quả tột bảy lượt. 

Luận chép: Các người trụ quả, đối với lỗi của 
tất cả địa do tu dứt, khi hoàn toàn chưa dứt, øọI là 
Dự lưu. 

Sinh rốt ráo bảy lần trở lại. Nói bảy lần trở lại, 
là chỉ rõ bảy lần sinh đi qua, đi lại, là trong cối trời, 
người, đều là nghĩa bảy đời. Nói là biểu thị rõ sự 
thọ sinh mức nhiêu, nhất không phải các Dự lưu 
đều chắc chắn bảy lần trở lại, nên Khê kinh nói: 
Cùng cực bảy lần sinh trở lại, là nhiều nhất của sự 
sinh trở lại kia, là nghĩa bảy lần sinh trở lại. 
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Kinh nói với nghĩa này không có saI khác. Các 
đạo vô lậu gọi chung là lưu. Do đạo này làm nhân, 
hướng đến Niết-bàn. 

Nói dự, là vì biểu thị rõ mới, đến khi được Dự 
lưu kia, gọi là Dự lưu. 

Danh từ Dự lưu này là gọi nghĩa gì? 

Nếu đầu tiên được đạo, gọi là Dự lưu, tức là 
danh từ Dự lưu, lễ ra gọi là thứ tắm. 

Nếu lúc mới được quả, gọi là Dự lưu, tức là 
người lìa dục gấp bội, hoàn toàn lìa dục. Đến đạo 
loại trí, gọi là Dự lưu. Dự lưu này được gọi là đặc 
quả đầu tiên, nhưng người lìa dục gấp, lìa dục hoàn 
toàn, đến đạo loại trí, không gọi Dự lưu. Vì y cứ ở 
tu hoặc dứt, lập quả Dự lưu kia, nên Dự lựu phải 
căn cứ ở người đặc quả khắp, vì đắc quả đầu tiên, 
lây đó đặt tên. Nhất lai, Bât hoàn, không là mới 
được, chỉ có quả này, phải là đầu tiên được. 

Vì sao tên này không gọi là thứ tám? Vì đạo vô 
lậu chưa đủ được hướng quả, vì đạo vô lậu, chưa 
đủ được kiến, tu, vì chưa đến khắp đắc dòng hiện 
quán. Tám nhẫn, tám trí, gọi là dòng hiện quán, thời 
gian đạo loại trí đều đủ đến đắc. 

Cho nên, thứ tám không gọi là Dự lưu. Vì Dự 
lưu này chỉ là Sơ quả, người kia từ đây về sau trong 
CỐI trỜI, CỐI người thuộc cõi Dục, đều thọ bảy lần 
sinh, lẽ ra phải nói mười bốn. Vì sao nói Dự lưu 
kia rốt ráo thọ bảy lần sinh? 
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Sự trách cứ này không đúng, vì số bảy, v.v.... 
như cây bảy lá và bảy xứ, vì sức Thánh đạo thiện, 
nên không quá bảy hữu, trung gian, dù có Thánh 
đạo hiện tiền, nhưng vì sức nghiệp khác gìn giữ, 
không chứng viên tịch, chỉ dựa vào Phật xuất thê, 
vì có luật nghi biệt giải, hữu thứ Dây, kia, nếu 
không gặp pháp Phật, ây là người tại gia đắc quả A- 
la-háản. Đã được quả rôi, thì sẽ không ở tại gia. Oai 
nghi của Bí-sô nơi pháp như thê thành tựu. Dù 
trước không gặp pháp Phật, mà đôi với mạng khác, 
sinh tâm rât nhàm chán, chắng bao lâu bèn nhập 
viên tịch. 

Nếu ở cõi người sẽ được quả Dự lưu, trong cõi 
người thì đủ bảy lần sinh, cõi trời y theo đó nên biết, 
không phải Thánh cũng nhiêu nhất bảy lần sinh trở 
lại, nôi tiệp nhau, thành thục được nghĩa Niết-bàn, 
nhưng vì không phải chắc chăn nên không nói. 

Đã nói vê người tu được đều chưa dứt, gọi là 
quả Dự lưu, rốt ráo bảy lần sinh trở lại. Nay, kế 
nên nói về các Thánh của vị dứt. Vả lại, nên lập ra 
hướng quả của Nhất lai. Tụng rắng: 

Dứt phẩm ba, bốn Dục 
Ba, hai, sinh Gia gia 
Dứt năm đến hai hướng 
Dứt sáu, quả Nhất lai. 

Luận chép: Tức người Dự lưu tiến lên dứt tu 
hoặc. Nếu chuyên vận đủ ba duyên thì gọi là Gia 


978 A TỶ ĐÀM 14 


g1la: 

Do đứt hoặc, vì dứt ba, bốn phẩm tu hoặc ở cõi 
Dục, nghĩa là hoặc ở vị phàm phu trước dứt, hoặc 
hiện nay ở vị Dự lưu tiến tu dứt. 

Do thành tựu căn, được căn vô lậu có thê đối trị 
hoặc kia, nghĩa là đã thành tựu ba phẩm, bốn phẩm 
các căn vô lậu của đạo là chủ thê đối trị. 

Do thọ sinh, lại thọ dục hữu, vì ba, hai đời, gọi 
là dứt ba phẩm, lại thọ ba đời, nêu dứt bốn phẩm, 
lại thọ nhận hai đời. Ba, hai đời này do địa phàm 
phu tạo tác và tăng trưởng, chiêu cảm nghiệp ba, 
hai đời, không phải các bậc Thánh. Đối với quả vị 
Thánh, lại có thê tạo tác, mới dẫn dắt nghiệp của 
hữu sau, vì trái với sinh tử, hướng đến Niết-bàn. 
Do đó, Khê kinh nói: Các bậc Thánh chỉ thọ nghiệp 
cũ lại không tạo tác cái mới. Nếu hễ thiêu bất cứ 
một thứ nào, hoặc, thiếu hai, thiếu hoàn toàn trong 
ba duyên, thì gọi là Gia g1a. 

Làm sao thành tựu căn? 

Trong bài tụng không nói quả Dự lưu, về sau 
nói là tiên tới dứt hoặc, thành các căn vô lậu có thê 
đối trị kia. Vì chuẩn y nghĩa đã thành, nên không 
nói đủ. 

Nếu vậy, nên không nói nói ba, hai đời, vì nghĩa 
dứt ba, bốn phẩm đã thành, nghĩa là đã tiễn tới đứt 
ba, bốn phẩm hoặc, vì chắc chắn khác có ba đời, 
hai đời, nên nói tướng Ga gia không viên mãn, lẽ 
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ra ở bài tụng lại nói tiễng thảy, mới có thể gồm 
nhiếp đủ ba tướng Gia gia. Hoặc không nói lời ba, 
hai đời. Nhưng trong bài tụng nói ba, hai đời, nghĩa 
là do có tăng tiên đối với chỗ thọ sinh, hoặc ít, hoặc 
không có, hoặc vì vượt qua thọ sinh này, nên biết 
gôm có hai thứ Gia gia: 

Gia gia trời: Gọi là các tâng trời cõi Dục hướng 
sinh ba, hai nhà, mà chứng viên tịch, hoặc một xứ 
trời, hoặc hai, hoặc ba. 

Ca gia người: Nghĩa là ở cõi người sinh ba, hai 
nhà mà chứng viên tịch, hoặc xứ một châu, hoặc 
hai, hoặc ba. Nếu có bảy lần sinh, sinh không đủ 
bảy, thì không phải là Gia gia. Niết-bàn trung gian 
thuộc về loại nào? 

Thuộc về bảy đời. Tiếng tột bậc trong bảy, là 
biểu thị rất nhiều. Do đó, đã chỉ rõ sô đời chưa mãn, 
trước được nhập Niết-bàn, cũng thuộc về bảy đời 
kia. 

Căn của người rất chậm lụt, trải qua đủ bảy đời, 
không phải các căn tánh nhạy bén sinh, chắc chăn 
đây đủ bảy. Nên không có dứt năm, cũng gọi Gia 
gia, vì khi dứt năm, thì dứt thứ sáu, không phải 
hoặc của một phẩm làm chướng ngại đặc quả, cũng 
như vì Nhất gián chưa vượt qua cõi, nên tức người 
Dự lưu tiễn tới dứt một phẩm tu hoặc cõi Dục, cho 
đến năm phẩm, nên biết chuyền biên gọi là hướng 
quả Nhất lai. 
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Nêu dứt thứ sáu để thành quả Nhất lai, thì 
người Nhất lai kia sẽ đi qua nhân gian, hoặc trên 
cõi trời mà nhập Niết-bàn, gọi là quả Nhất lai. 
Vượt qua quả này, về sau vì không có sinh, nên do 
nghĩa ây chứng trong Ga gia. 

Nếu Gia ø1a trời, thọ ba đời tức là ở nhân g1an 
thọ hai lần sinh, trên cõi trời thọ ba lần sinh. Thọ 
hai đời nghĩa là người một, trời hai, như chỗ nên so 
sánh, giải thích Ca g1a trong người. 

Nếu cho là không đúng thì quả Nhất lai có gì 
khác với Ca gia của hai đời kia? 

Tham, giận, sĩ kia vì chỉ là phẩm dưới còn lại, 
nên tức quả Nhất lai được gọi là tham, giận, s1 
mỏng. 

Đã nói về sự sai khác của hướng quả Nhất lai. 
Kế là, nên lập ra hướng quả Bắt hoàn. Tụng răng: 

Dứt bảy hoặc tám phẩm 
Một đời, gọi Nhất gián 
Đây là hướng thứ ba 
Dứt chín: quả Bất hoàn. 

Luận chép: Tức Nhất lai tiễn tới đứt hoặc còn 
lại. Nếu chuyền biến đủ ba duyên thì gọi là Nhất 
gián: 

Do dứt hoặc: dứt bảy phẩm hoặc tám phẩm do 
tu dứt trong cối Dục. 

Do thành tựu căn, được công năng đôi trị, căn 
vô lậu, giải thoát Vô gián kia. 
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Do thọ sinh: Lại thọ trời hữu dục, hoặc một lần 
sinh khác trong cõi người. 

Nêu trong ba duyên này, hễ thiêu bất cứ một 
duyên nào, hoặc thiêu hai, thiêu hoàn toàn không 
gọi Nhất gián. Thành tựu căn vô lậu, trong bài tụng 
không nói và nên nói lại nguyên nhân của một đời, 
căn cứ trong Gia gia, nên giải thích như thế. 

Nói gian là tên khác của lỗ hồng, nghĩa là trong 
vị sinh kia, do có một lỗ hồng vì châp nhận một 
đời, nên chưa được Niếễt-bàn. Hoặc tên Gián này 
còn gọi là nghĩa gián cách, nghĩa là ở vị sinh kia 
còn lại một lân sinh, vì bị gián cách nên không 
chứng viên tịch. 

Có Nhất gián: Gọi là một gián dứt, làm sao một 
phẩm tu hoặc còn sót, mà có thê làm chướng ngại 
cho sự thọ sinh cõi Dục, gọi là Nhất gián? 

Vì chưa được quả Bất hoàn. Nếu dứt phẩm 
hoặc này, người kia buộc phải vượt qua cõi Dục, 
hai quả địa của DỊ thục và Đắng lưu cùng các 
phiên não nên người kia rất bị chướng ngại, phải 
chấp nhận lại thọ sinh. Khi dứt sáu phẩm, vì chưa 
vượt qua địa kia, nên không có dứt năm, trung gian 
thọ sinh, hiện thân không thể chứng quả Nhất lai, 
tức phải dứt bảy, tám phâm tu hoặc, nên biết cũng 
gọi hướng quả Bất hoàn. Trước đã dứt ba, bốn, Dảy, 
tám phẩm hoặc nhập kiến đề. Khi quả đắc sau có 
gọi Gia gia và Nhất gián hay không? 
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Quả đặc này chưa gọi là Gia 1a, Nhất gián, vì 
chưa được trị căn vô lậu kia, nên đạo quả của vị 
quả đặc đâu tiên đã biêu hiện ở trước. Bây ØIỜ, VÌ 
chưa tu đạo quả vượt hơn, nên phải đến vị sau, khởi 
đạo quả vượt hơn, mới được gọi là Nhất gián Gia 
gia. Trị căn vô lậu kia lúc này, vì mới được, tức 
trước thành tựu quả Nhất lai, nghĩa là khi dứt hết 
chín phẩm hoặc cõi Dục, xả tên Nhất lai, được quả 
Bất hoàn, vì không trở lại thọ sinh cõi Dục, nên 
hoặc gọi là dứt năm kiết phân dưới. Dây là căn cứ 
ở tập dứt, mật nói như thê không có lý năm kiết 
đều dứt cùng lúc, hoặc hai, hoặc ba, vì trước đã dứt, 
nên dựa vảo vị Bất hoàn. Trong các Khế kinh dùng 
vô sô môn để lập ra sai khác. 
Nay, kế là nói về tướng sai khác. Tụng rằng: 
Trung, Sinh, Hữu hành nây 
Võ hành nhập Niết- bàn 
Thượng lưu nếu ft XeH 
Nên đến Sắc Cứu Cánh. 
Vượt nứa, VưỢf khắp mắt 
Khác, đạt tới Hữu Đảnh 
Hành Vô sắc có bồn 
Trụ đây nhập Niết-bàn. 
Luận chép: Bât hoàn này nói chung có bảy. 
Và lại, sự sai khác của cõi Sắc hành có năm: 
1. Trung nhập Niết-bàn. 
2. Sinh nhập Niết-bàn. 
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3. Hữu hành nhập Niết-bàn. 
4. Vô hành nhập Niết-bàn. 
5. Thượng lưu nhập Niết-bàn. 

Vì ở trung gian nhập Niết-bàn, nên nói Niết-bàn 
này là trung nhập Niết-bàn. 

Cũng thế, nên biết Niết-bàn này đối với sinh 
rồi, Niết-bàn này do hữu hành, Niết-bàn này vì là 
vô hành nhập Niết-bàn, nên gọI là sinh nhập, v.v... 
Vì thượng lưu này, nên gọi là thượng lưu. 

Nói trung nhập, nghĩa là có một loại Bố-đặc- 
già-la đã ở kiết sinh, được phi trạch diệt. Khởi kiết 
thì không như vậy. Trung nhập kia ở cõi Dục, bị 
bức não do gặp phải duyên bức não, bèn có thể tự 
cô găng tu dứt kiết khác, gia hạnh cao quý, g1a hạnh 
chưa mãn, gặp duyên xả mạng, bèn đên nôi qua 
đời. Do sức khởi kiết, thọ trung hữu cõi Sắc, vì 
nhàm chán nhiều khổ, nên nhân trước kia khởi 
đạo, tiễn tới dứt kiết khác, thành A-la-hán, được 
nhập Niếễt-bàn. 

Nói sinh nhập, nghĩa là có một loại Bồ-đặc- 
già-la, do trước tạo đủ, thuận khởi sinh nghiệp và 
vì tăng trưởng, nên ở cõi Dục mất rồi, thọ sinh cõi 
Sắc. Do đủ siêng tu đạo tĩnh tiên nhanh chóng. 
Sinh rôi không bao lâu thành A-la-hán, đên khi hêt 
tuôi thọ mới nhập Niết-bàn. 

Căn cứ hữu dư y, nói là sinh nhập, không phải 
vừa sinh rồi, liên nhập vô dư, vì không có tự tại 
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trong xả tuôi thọ kia. 

Nói hữu hành nhập, vô hành nhập: nghĩa là có 
một loại Bồ-đặc- già-la sinh rồi phải trải qua nhiêu 
thời gian, mới thành Vô học, trong đó, có một tinh 
tiên mạnh mẽ, có một tánh bắm sinh, ngạo mạn, trễ 
nải, lười biếng, như thứ lớp gọi là hữu hành, vô 
hành, nghĩa là nếu một loại trước đỗi với cõi Dục, 
dựa vào sức Tam-ma-đIa của gia hạnh không thôi 
dứt, dứt năm kiết phân dưới, thành quả Bất hoàn. 
Về sau, sinh cối Sắc, trải qua nhiêu thời gian, trở 
lại tiến tu đạo chủng loại trước, thành A-la-hán, gọi 
là hữu hành nhập. 

Vô hành nhập, trái với đây, hoặc sinh cõi Sắc, 
trải qua nhiêu thời _glan rôi, dựa vào ngưng khổ 
hạnh, giải thoát kiết khác, gọi hữu hành nhập, do 
hành giả kia tu tập, dựa vào đạo công dụng, vì nhập 
Niết-bàn. Nên trái với Niễt-bàn này gọi là vô hành 
nhập. 

Lẽ nào không phải Trung nhập, sinh nhập, 
hiện nhập dựa vào ngừng s1a hạnh, cũng có trường 
hợp này, nên đặt tên hữu hành, vô hành nhập? 
Không có lỗi như thế. Nghĩa này dù đồng, nhưng 
danh kia đều có vị sai khác, nghĩa là Trung nhập, 
v.v.... dù cũng chắc chắn dựa vào khổ hạnh, lạc 
hạnh, giải thoát kiết khác, nhưng vì các trung nhập, 
v.v... đều có phân vị khác nhau, nên đối lại với 
trung nhập, V.V..., gọi là sai khác khác nhau. Ở đây, 
vì không có phân vị sai khác như thế, nên căn cứ ở 
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đạo khác nhau, để chỉ rõ sự sai khác của bát hữu 
hành và vô hành kia. Làm sao dùng đạo này để so 
sánh với trung nhập kia khiến cho đồng, nên đôi 
với đây đã nói không có lỗi. Do đó, Có thuyết. nói 
là hai sai khác: Do duyên Thánh đạo hữu vị, vô vị, 
như thứ lớp Thánh đạo đó được Niết-bàn, nên biết 
cũng không có pháp khác đông với lỗi này, Nhưng 
có kinh nói: Võ hành ở trước. Cũng có trong kinh 
trước nói hữu hành, vào lúc này vì không có khác, 
thuận theo nói không trải, vì hữu hành đáng tôn 
trọng, nên nói trước. 

Nói thượng lưu nhập: nghĩa là có một loại Bồ- 
đặc-g1à-la thượng lưu có tăng, không phải chỗ mới 
sinh, liên chứng viên tịch, nghĩa là mât ở cõi Dục, 
qua đến cõi Sắc sinh, chưa liên đối với cõi này, có 
thế chứng viên tịch, phải chuyền sinh phương tiện 
mới nhập Niết-bàn, tức sai khác của thượng lưu 
này có hai, vì nhân và quả có sai khác. Nhân sai 
khác, nghĩa là đối với tĩnh lự, vì có tu xen lẫn, 
không có tu xen lẫn, nên có quả sai khác: Trời Sắc 
Cứu Cánh và trời Hữu Đảnh, là xứ tột cùng, nghĩa 
là nếu ở tĩnh lự có người tu xen lẫn, hay qua đến 
Sắc Cứu Cánh mới nhập Niết-bản. Vì tu xen lẫn có 
thể chiêu cảm quả Tịnh Cư, nên quả này lại có ba 
thứ sai khác: hoàn toàn siêu việt, siêu việt phần nửa 
và khác với mắt khắp. 

Nói siêu việt hoàn toàn: nghĩa là từ một xứ trong 
cõi Sắc chết, qua đến Săc Cứu Cánh, do hành giả 
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kia trước đó ở trong thân cõi Dục, đã tu xen lẫn đủ 
bốn thứ tĩnh lự, gặp duyên lui sụt mất ba tĩnh lự 
trên, dùng vị ái của Sơ tĩnh lự làm duyên, khi chết 
sinh lên xứ trời Phạm Chúng, do thê lực của tập 
quán đời trước, lại hay tu xen lẫn tĩnh lự thứ tư. Từ 
xứ tĩnh lự kia chết, sinh lên Sắc Cứu Cánh, do ở xứ 
đầu tiên của mười sáu xứ sở cõi Sắc chết, rốt ráo 
sinh siêu việt tức khắc trung gian, là nghĩa siêu việt 
hoàn toàn. 

Nói siêu việt phân nửa, nghĩa là ở cõi Sắc, từ 
cõi trời đầu tiên, v.v..., chết dân, dưới đến trung 
gian, hay siêu việt một xứ mới có thê đi qua trời 
Sắc Cứu Cánh, siêu việt mà không phải hoàn toản, 
là nghĩa siêu việt phần nửa. 

Nói chết khắp: nghĩa là vì vị ái ở cõi Sắc nhiều, 
tất cả xứ sinh, do hành giả kia đã ở khắp mười sáu 
xứ sở của bôn địa tĩnh lự, mỗi tĩnh lự đều có vị ái 
của địa dưới, v.v... làm duyên cảm thọ sinh. Từ mỗi 
xứ sở của chúng trời Phạm, một khi sinh, chết rôi, 
đến Sắc Cứu Cánh, mới nhập Niết-bàn, nên gọi là 
chết khắp. Do y cứ nghĩa này, chỗ ở của Đại Phạm 
trong Sơ tĩnh lự, không phải là xứ riêng, tức là 
thuộc về Trời Phạm Phụ thứ hai. Nếu khác với 
đây, thì vì kiến xứ là nơi ở của Đại Phạm, vì một 
sự dẫn dắt, sẽ không có bậc Thánh thọ sinh đối 
với đó, chết khắp, siêu việt một nửa, nên không có 
sai khác. Nên biệt ở đây cho răng trong hai thượng 
lưu, do có nhân tu xen lẫn tĩnh lự. Qua đến Sắc 
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Cứu Cánh, nhập Niết-bàn, là người không có tu 
xen lẫn ở tĩnh lự khác, hay qua đến Hữu Đảnh, mới 
nhập Niết-bàn, nghĩa là hành giả kia trước không 
có tu xen lẫn tĩnh lự, do ở vị ái của các định làm 
duyên, mất ở tĩnh lự này, sinh khắp các xứ cõi Sắc, 
chỉ không thể đi qua năm tâng trời Tịnh Cư chết ở 
cõi Sắc, ở ba Vô sắc, thứ lớp sinh rồi. VỀ sau, sinh 
Hữu Đảnh mới nhập Niết-bàn. 

Trong hai thượng lưu, trước là quán hạnh, sau 
là chỉ hạnh, vi lạc tuệ, lạc định có sai khác, nên 
người hai thượng lưu được nhập Niết-bàn đôi với 
địa dưới, cũng không trái lý mà nói đi qua trời Sắc 
Cứu Cánh này và trời Hữu Đảnh. 

Căn cứ ở xứ tột cùng mà nói, không có người 
Bắt hoàn, ở xứ đã sinh, thọ sinh thứ hai, do trời 
Hữu Đảnh kia đối với sự sinh chấp nhận câu thắng 
tiên không phải là bằng nhau, thua kém, nên chỉ 
chết ở cõi Dục, sinh lên cõi Sắc, có trung hữu 
trung nhập Niết-bàn, không phải chết ở cõi Sắc, 
sinh về cõi Sắc, vì trong cõi Sắc không có tai hại. 
Nếu ở vị bản hữu có chướng duyên khác, không 
được Niết- bàn, trung hữu cũng vậy. Vì trung hữu 
mỏng, yếu kém, không phải bản hữu. Lại, trung 
hữu trung nhập Niết-bàn kia, nếu có thích ứng 
thuộc vê thượng lưu, thì trung nhập, thượng lưu lẽ 
ra không có saI khác, nghĩa là chắc chắn không có 
nhân duyên sai khác, có thê nói thế này: Chỉ chết 
ở cõi Dục, cảm thọ trung hữu cõi Sắc, ây là nhập 
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Niết-bàn, được gọi là trung nhập, không phải chết 
ở cõi Sắc. 

Hỏi: Vì sao Hữu học chưa lia tham dục, không 
có trung hữu trung nhập Niết-bàn? 

Đáp: Vì Trung hữu cõi Dục dựa vào thân yêu 
kém, đối với nhiều sự nghiệp, vì không có khả 
năng, nên trụ ở vị bản hữu, đôi với pháp cõi Dục 
còn khó vượt qua, huống chi trong trung hữu có 
thể vượt qua cõi Dục. Đến được quả thích ứng 
nhiêu sự nghiệp, nghĩa là vượt ba cối và dứt trừ 
hắn hai thứ phiên não và chứng được hai, ba quả 
Sa-môn. Trong trụ có vị, không có công năng như 
thế. 

Lại, vị này trước kia chưa thường tu tập, vì đối 
trị chín phẩm phiền não sai khác. Lại, quả Bất 
hoàn, v.v... không phải đắc của thân trung hữu, 
làm sở chứng đặc dứt hoặc tăng thượng, nên lìa 
nhiễm ba cõi là rất khó. 

Không có Trung hữu cõi Dục, có thể nhập Niết- 
bàn, trung hữu cõi Sắc và trung hữu cõi Dục này 
đêu khác, nên có người ở giữa được Niết-bàn. Lại, 
trung hữu của địa này được nhập Niết-bàn, chỉ 
khởi Thánh đạo có địa ây. 

Trung nhập Niết-bàn của vị trung hữu ở địa Sơ 
tnh lự, chỉ khởi tĩnh lự căn bản của địa mình, 
Thánh đạo hiện tiền, không có VỊ chí, Trung gian, 
vì khó khiến cho hiện tiền, ở vị trung hữu dựa vào 
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thân yếu kém, chủ yêu là dễ khởi, mới có thể hiện 
tiên. Năm thứ này gọi là hành cõi Sắc. Hành Vô 
sắc, sai khác có bốn, nghĩa là ở cõi Dục, lìa tham 
cõi Sắc. Từ đây qua đời này sinh lên cõi Vô sắc. 
Sự sai khác trong đây chỉ có bốn thứ nghĩa là sinh 
nhập, v.v... vì có sai khác nên gồm đây với năm 
hành trước, thành sáu Bất hoàn. Lại nữa, có sắc 
không hành cõi Sắc, cõi Vô sắc, tức trụ cõi này có 
thê nhập Niết-bàn, gọi là hiện nhập Niết-bàn và sáu 
thứ trước là bảy. Hoặc nên lập chung chín thứ Bất 
hoàn, nghĩa là hiện Niết-bàn chia làm hai thứ: 

Ở vị trước khéo nói về Thánh chỉ. 

Lúc qua đời mới có thê khéo nói. Ở thượng lưu 
cũng chia làm hai thứ: 

1. Hành cõi Sắc. 
2. Hành Vô sắc. 

Và bốn hành trước là tám, đủ chuyên sinh thành 
chín. Nói chuyên sinh, nghĩa là ở sinh trước đã 
được quả Dự lưu, hoặc quả Nhất lai, ở đời hiện tại 
mới được quả Bất hoàn. 

Nói hiện bát trước, chỉ gọi hiện đời, đầu tiên 
người được nhập Thánh đến Niết-bàn, hoặc người 
Bất hoàn, do căn sai khác, tùy đôi tượng thích ứng 
của căn, được chia thành chín thứ, hoặc hành cõi 
Sắc trong năm Bắt hoản. Lại, có môn khác chia 
thành chín thứ. 

Tụng răng: 
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Hành cõi Sắc có chín 

Là ba đêu chia ba 

Nghiệp, hoặc, căn có khác 
Nên thành ba, chín riêng. 

Luận chép: Tức hành cõi Sắc, có năm thứ Bất 
hoàn, lập chung làm ba, vì mỗi ba chia làm ba thứ, 
nên thành chín thứ. 

Những øi là ba? 

Trung, sinh, thượng lưu vì có sai khác. Thể nào 
là ba thứ đều chia làm ba? 

Trung nhập Niết-bàn chia làm ba: Khởi đầu 
tiên đến xứ sẽ sinh xa, gân, được nhập Niết-bàn vì 
có sai khác. 

Sinh nhập Niết-bàn chia làm ba. Vừa sinh, 
hữu hành, vô hành khác nhau. Võ hành, hữu hành 
này đều sinh, đã được nhập Niết-bàn. Cho nên, đều 
gọi là sinh nhập. 

Trong thượng lưu, chia làm ba: Siêu hoàn 
toàn, siêu việt phân nửa, và mất khắp khác nhau. 
Tuy nhiên, đôi với ba thứ, tât cả đêu do nhanh 
chóng, không phải nhanh chóng, trải qua thời g1an 
lâu được nhập Niết-bàn, được chia thành chín thứ 
không lẫn lộn nhau. 

Ba thứ, chín thứ Bắt hoàn như thế, do nghiệp 
hoặc, căn có sai khác, nên Có sự sai khác giữa 
nhanh chóng và không nhanh chóng, trải qua thời 
gian lâu. Vả lại, gom thành ba, do trước đã nhóm 
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hợp, thuận với khởi sinh nghiệp sau, vì có khác, 
như thứ lớp đó, vì phiền não của phẩm hạ, trung, 
thượng hiện hành có sai khác, và vì căn thượng, 
trung, hạ có khác, nên ba thứ này mỗi thứ như đôi 
tượng thích ứng của chúng, cũng vì căn hoặc, 
nghiệp có sai khác, vì đêu có ba khác nhau, nên 
thành chín thứ, nghĩa là Sơ, NhỊ, tam, do hoặc, căn 
riêng, đêu thành ba thứ, không phải do nghiệp 
khác, ba thứ sau cũng do thuận với thọ nghiệp sau, 
vì có sai khác, nên chia thành ba thứ. 

Cho nên nói hành sắc Bất hoàn như thế, căn 
hoặc, nghiệp khác thành ba, chín khác nhau. 

Nêu vậy, vì sao trong các Khê kinh Đức Phật 
chỉ nói có cõi của bảy thiện sĩ? 

Tụng răng: 

Lập cõi bảy thiện sĩ 

Do Thượng lưu không khác 
Hành thiện, không hành ác 
Có qua, không trở lại. 

Luận chép: Trung, sinh đều có ba, thượng lưu 
là một. Kinh căn cứ ở đây đề lập cõi của bảy thiện 
Sĩ. 

Vì sao hai trung, sinh trước đều chia làm ba? 
Còn thượng lưu thứ ba chỉ lập một? 

Vì hành trên, nên gọi là thượng lưu, do nghĩa 
này đông, nên chỉ lập làm một. Hai thứ trước cũng 
là nghĩa đồng, nhưng vì tướng khác đối với đó rất 
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khó rõ, vì muốn hiểu rõ nên mỗi tướng đều chia 
làm ba. 

Thượng lưu có ba tướng khác nhau dễ hiểu rõ, 
không có phiền ở hành kia lại lập riêng. Lại, hai 
thứ khác nhau ở trước, chỉ có ngân ấy dễ biểu thị 
rõ ràng, nên đều chia làm ba. 

Về nghĩa riêng của thượng lưu thứ ba có nhiêu 
thứ, rât khó biểu thị rõ, nên lập chung một, nghĩa 
là trung nhập đầu tiên chỉ ở sắp sinh. Phẩm hoặc 
căn vì khác, nên chia làm ba thứ. 

Sinh nhập thứ hai chỉ có đã sinh, cũng có căn, 
hoặc khác nhau nên chia làm ba. 

Thượng lưu có chung, sắp sinh, đã sinh. 
Thượng lưu sắp sinh lại có hai thứ: là tu xen tạp, 
không xen lẫn ở tĩnh lự. Thượng lưu đã sinh chia 
làm hai cũng vậy. 

Lại nữa, trong hai thượng lưu như thế, nếu 
không có tu xen lẫn, thì sẽ châp nhận hai cõi, nếu 
có tu xen lẫn thì chỉ sinh một cõi. Sinh một cõi lại 
chia làm ba: siêu việt hoàn toàn, siêu việt phân nửa 
và mật khắp vì khác nhau, nên đôi với siêu việt 
phân nửa, sai khác có nhiêu, do thượng lưu này, 
tướng riêng phiền rộng. Nếu mỗi nói từng tướng 
thì khó có thể xong hết, nên căn cứ ở nghĩa bình 
đăng đề lập chung thượng lưu. 

Về nghĩa sai khác trong vị trung, sinh, vì một 
ít dễ hiểu rõ, nên chia làm sáu. Dù nói mỗi tướng 
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kia cũng có nghĩa đông, nhưng có ba cấp bực. Đối 
với thượng lưu này dù có nghĩa khác, nhưng băng 
với hai trước vì làm ảnh hiển nhau, nên chỉ lập bảy. 
Nhưng ở đây đã dứt tham, giận, v.v... cõi Dục, 
không phải pháp thiện sĩ và Vô học. Quả đại thiện 
sĩ vì rât gần nhau, nên kinh chỉ nói quả này. gọi là 
cõi Thiện sĩ, không, phải cho răng Dự lưu và Nhất 
lai đều không thể nói, gọi là cối Thiện sĩ. Đức Phật 
cũng nóI VÌ TRưỜI kia gọi là Thiện sĩ, như Khế kinh 
nói: Thế nào là Thiện sĩ? Nghĩa là nếu thành tựu 
chánh kiến Hữu học, cho đến thành tựu chánh định 
Hữu học, đi qua trên, gọi là hướng, nghĩa là hướng 
lên quả trên và hướng sinh lên trên, nên chỉ nói 
bảy. Hoặc chỉ bảy vị này đều có khả năng thực 
hành việc thiện, không thực hành việc bất thiện, 
pháp khác thì không như vậy. Lại, chỉ bảy vị này 
vãng sinh lên cõi trên, không còn trở lại, vì pháp 
khác thì không như vậy, nên chỉ căn cứ ở pháp này 
để lập cõi Thiện sĩ. 

Đối với người ở quả vị Thánh đã từng trải qua 
sự sinh, cũng có tướng cùng saI khác này chăng? 
Không như vậy thì thê nào? 

Tụng răng: 

Qua cõi Dục sinh Thánh 
Không qua cõi khác sinh 
Sinh đây, và sinh trên 
Không luyện căn và thoái. 
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Luận chép: Nêu ở quả vị Thánh, trải qua sinh 
cối Dục, thì sẽ không vãng sinh cối Sắc, cối Vô 
sắc, do Nhất lai kia chứng đắc quả Bật hoàn rÔI, 
chắc chắn ở hiện đời nhập Niết-bản. Nếu ở cõi Sắc 
trải qua sinh bậc Thánh, chấp nhận có nghĩa sinh 
lên trên cõi Vô sắc, nhưng trời Đề- thích nói như thê 
này: Nghe nói có cõi trời, tên là Sắc Cứu Cánh, về 
sau, ta lùi sụt, đọa xuÔng, sẽ sinh cõi Vô sắc kia, do 
ở cõi đó không hiểu rõ tướng đối trị, nên người CỐI 
này đã trải qua sinh cõi Dục và đã từ cõi này sinh 
lên cõi trên. Các vị Thánh không có luyện căn và 
lui sụt, do từng trải qua sinh nơi tự nối tiếp nhau, 
chứa giữ Thánh đạo cực kỳ vững chắc và được thân 
sở y thù thăng. Trước kia đã nói thượng lưu tu xen 
lẫn tĩnh lự làm nhân, có thể đi đến trời Sắc Cứu 
Cánh. 

Trước, nên tu xen lẫn các tĩnh lự nào? Do những 
vị nào biết tu xen lẫn thành? Lại, vì sao tu xen lẫn 
tnh lự? 

Tụng răng: 

Trước tu xen thứ tư _ 
Thành do một niệm lán 
Vì thọ sinh hiện lạc 

Và ngăn phiên não thoái. 

Luận chép: Đôi với cõi Dục tu đủ cả bốn tĩnh 
lự, trước tu xen tĩnh lự thứ tư, vì đăng trì kia rất có 
khả năng, nên trong các lạc hành, đắng trì kia vượt 
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hơn cả. 

Ai có khả năng huân tu xen đôi với tĩnh lự? 

Chỉ các bậc Thánh, có cả Hữu học, Vô học, vị 
Hữu học chỉ có cả Tín giải, Kiến chí. Ở vị Vô học 
chỉ cho cả thời, phi thời, ba châu trước tu xen tĩnh 
lự, lui sụt sinh cối Sắc, cũng hay tu xen, tĩnh lự 
rôi, luyện căn thành tánh Kiến chí. Từ cõi Dục mất 
sinh trong cõi Sắc. Nhân trước lại có thể tu xen tĩnh 
lự, nên sáu chủng tánh đều có thượng lưu. Lúc tu 
xen, tạo ra phương tiện nào? Hành giả kla trước 
phải nhập tĩnh lự thứ tư, phân nhiêu niệm vô lậu 
nôi tiếp hiện tiên. Từ đây dẫn sinh nhiều niệm hữu 
lậu. Về sau, lại nhiêu niệm vô lậu hiện tiên. 

Như thế xoay vẫn về sau, giảm dân về sau, cho 
đến hai niệm vô lậu sau cuối. Kế là dẫn hai niệm 
hữu lậu hiện tiền, Vô gián, lại sinh hai niệm vô lậu, 
gọi là tu định xen lẫn, gia hạnh thành mãn. Từ đây 
vê sau, không do công lực, tự nhiên chỉ từ một nệm 
vô lậu, dẫn khởi một niệm hữu lậu hiện tiền Vô 
gián, lại sinh một niệm vô lậu. 

Như vậy sát-na trung ø1an hữu lậu, sát-na trước, 
sau, vì vô lậu xen lẫn, nên gọi là tu xen căn bản 
định viên thành. 

Tu xen lẫn định thứ tư như thê rồi, nhờ thê lực 
này, thuận theo đối tượng thích ứng của định đó, 
cũng có thể tu xen ba tĩnh lự dưới, tu xen tĩnh lự, 
dùng năm uấn làm thể. Nhưng các trí thê tục đối 
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với đây là bốn pháp, bốn loại, tám trí đã tu xen, 
lược có ba duyên tu xen tĩnh lự: 

1. Thọ sinh. 

2. Hiện lạc. 

3. Ngăn dứt khởi lui sụt phiên não. 

Trong các Bất hoàn, nêu tánh Kiến chí làm hai 
duyên trước, hoặc tánh Tín giải đủ làm ba duyên, 
thì bất thời giải thoát trong A-la-hán, chỉ là hiện lạc. 
Người thời giải thoát là hai duyên sau. 

Nếu tu xen đủ về tĩnh lự vì sinh năm Tịnh cư, 
vì sao xứ Tịnh cư chỉ có năm? 

Tụng răng: 

Do tu xen năm phẩm 
Sinh hữu năm Tịnh Cư. 

Luận chép: Do huần tu tạp tĩnh lự thứ tư có 
năm phẩm nên Tịnh Cư chỉ có năm. 

Sao gọi là năm phẩm? 

Đó là hạ, trung, thượng vượt hơn trên, cùng cực 
trên. 

Vì phẩm sai khác. Phẩm đâu trong đây, ba 
tâm hiện tiền, bèn được thành mãn, nghĩa là đầu 
tiên vô lậu, kê là khởi hữu lậu, sau khởi vô lậu. 

Phẩm trung thứ hai có sáu tâm hiện tiền, mới 
được thành mãn, nghĩa là hai hữu lậu, vì đã tu xen 
với bôn vô lậu. Như vậy, pháp khác thuận theo thứ 
lớp bốn vô lậu đó, có chín, mười hai, mười lăm tâm 
niệm, nên như hiện tiền, mới được thành mãn. 
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Tu xen với năm phẩm như thê làm nhân, như 
thứ lớp, có thê chiêu cảm năm quả Tịnh Cư. 

Mười lăm tâm hữu lậu, vô lậu như thể đều là 
từ trước đến nay, chưa từng được, nay được. 

Có sư khác nói: Năm vô lậu đầu là từ trước đến 
nay, chưa được, nay được, mười vô lậu còn lại đều 
là tâm đã từng được, khi năm vô lậu trước hiện tiên, 
vì đã tu vị lai, có người không khởi định, tu xen 
thành mãn, phải có thường khởi, mới được viên 
thành. 

Có sư khác nói: Do năm thứ như tín, v.v... theo 
thứ lớp tăng thượng, chiêu cảm năm tâng trời Tịnh 
Cư. Đối với chiêu cảm Tịnh Cư do sức tu xen lẫn, 
cũng do sức nghiệp giúp nhau, nhưng chỉ hữu lậu 
chiêu cảm dị thục hữu lậu kia, không phải sức vô 
lậu, vì trái xả hữu. Kinh nói: Không trở lại hữu, gọi 
là thân chứng. 

Căn cứ ở đức vượt hơn nào mà đặt tên này? 
Tụng răng: 

Bắt hoàn đắc diệt định 
Đổi gọi là Thân chứng. 

Luận chép: Có đắc của định Diệt, øọI là đắc 
định Diệt, tức người Bất hoàn. Nêu trong thân có 
được định Diệt, chuyền thì gọi là thân chứng, gol 
là người Bất hoàn. Do đắc của thân chứng giông 
với pháp 

Niết-bàn, nên gọi là Thân chứng. 
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Sao nói đắc của định diệt kia chỉ gọi là thân 
chứng? 

Vì không có tâm, vì dựa vào thân sinh, vì thân 
đều có thê lực của sinh đắc, nên sự sinh kia đã ở vị 
diệt, cũng gọi là được diệt kia. 

Vì sao Đức Phật nói: ruộng phước Hữu học 
thân chứng Bắt hoàn, không dự định số của họ? 

Vì như Đức Thế tôn bảo Trưởng giả Cấp Cô 
Độc: Trưởng giả phải biết ruộng phước có hai: 

1. Hữu học. 
2. Võ học. 

Hữu học có mười tám, Vô học chỉ có chín. 
Những gì gọi là mười tám Hữu học? 

Đó là hướng quả Dự lưu, hướng quả Nhất lai, 
hướng quả Bất hoàn, hướng quả A-la-hán, Tùy tín 
Pháp hành, Tín giải, Kiến chí, Gia gia, Nhất gián. 
Trung, sinh, hữu hành, vô hành, thượng lưu, gọi 
là mười tám. 

Những øì gọi là chín thứ Vô học? Đó là: 
Thoái, tư, hộ, an trụ, kham đạt, Bất động, bất thoái, 
tuệ, câu giải thoát, đó gọi là chín. 

Về lý, lẽ ra cũng phải nói mà không nói: vì Đức 
Phật quán thây Hữu học, Vô học, do dứt và căn có 
cao quý, nên có thể sinh quả vượt hơn, gọi là ruộng 
phước. Tuy nhiên, đối với định diệt mà Bất hoàn 
đã được, vì là hữu lậu, nên không thể nói. Vì tự 
tánh giải thoát, nên gọi là thanh tịnh. Thân là chỗ 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 31 0909 


dựa của Bắt hoàn kia cũng có phiên não, vì chưa 
dứt trừ hăn, nên không thể nói. Vì giải thoát nối 
tiếp, nên gọi là thanh tịnh, không y cứ thành. Bất 
hoàn kia lập ruộng phước Hữu học. Công đức hữu 
lậu trong vị Vô học, dù không được gôm nhiếp tự 
tánh giải thoát, nhưng vì giải thoát nỗi nhau nên gọi 
là thanh tịnh. Do đó, cũng có thê sinh quả cao quý. 

Cho nên, căn cứ ở định và căn cơ saI khác nói 
chín quả ứng, đều gọi là ruộng phước. 

Đã nói về sự sai khác tướng thô của Bất hoản, 
nếu phân tích nhỏ về số, thì sẽ thành nhiêu ngàn. 
Trong đây, dựa vào hành cõi Sắc có năm, căn cứ 
vào năm môn như địa, v.v.. . để phân biệt, nghĩa 
là năm căn cứ ở số địa thành hai mươi, vì trong bốn 
địa định, mỗi định đều có năm thứ, năm căn cứ ở 
sỐ chủng tánh thành ba mươi, vì trong sáu chủng 
tánh, môi chủng tảnh đều có năm thứ. Năm căn cứ 
ở SỐ xứ sinh, thành tám mươi, vì trong mười sáu 
xứ, mỗi xứ đều có năm thứ. Năm căn cứ ở số căn 
chủng tánh, thành chín mươi. Nghĩa là vì căn hạ, 
trung, thượng của chủng tánh thoái pháp có sai 
khác, nên số thành mười lăm, cho đến chủng tánh 
Bất động cũng vậy. 

Năm căn cứ ở số chủng tánh của địa thành một 
trăm hai mươi, nghĩa là vì trong bốn địa, mỗi địa 
đêu có ba mươi. 

Năm căn cứ ở số chủng tánh của địa thành ba 
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chín mươi. 

Năm căn cứ ở số chủng tánh của chỗ sinh, 
thành bốn trăm tám mươi, nghĩa là mười sáu xứ, 
mỗi xứ đêu có ba mươi. 

Năm căn cứ ở số chủng tánh của chỗ sinh và 
số căn, thành một ngàn bỗn trăm bốn mươi, nghĩa 
là mười sáu xứ, mỗi xứ đều có chín mươi. 

Năm căn cứ ở số chủng tánh của xứ lìa nhiễm, 
tổng cộng thành một vạn hai ngàn chín trăm sáu 
mươi Bất hoàn sai khác, nghĩa là vì chín phẩm lìa 
nhiễm khác nhau, nhân với một ngàn bốn trăm bôn 
mƯƠI Ở trước. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 32 
Phẩm 7: NÓI VỀ HIẾN THÁNH (PHÂN 4) 

Đã nói về sự sai khác của hướng quả thứ ba. 
Kế là, nên lập ra hướng quả thứ tư. 

Tụng răng: 

Trong tu loặc cối trên 
Dựt một phẩm sơ định 
Đến tám phẩm Hữu Đảnh 
Đều hướng A-la-hán. 
Đạo Vô gián thứ chín 
Gọi Kim cương dụ định 
Tận đắc cùng tận trí 
Thành ứng quả Vô học. 

Luận chép: Tức người Bất hoàn, tiến đến dứt 
hoặc do tu dứt của cõi Sắc và Vô sắc. 

Từ dứt một phẩm sơ định là đâu tiên, đến dứt 
tám phẩm Hữu Đảnh là sau. Nên biết chuyển ĐỌI 
là hướng A-la-hán, tức ở đây nói đạo Vô gián thứ 
chín dứt hoặc Hữu Đảnh trong hướng A-la-hán, 
cũng gọi là định Kim cương dụ. Định này cứng 
chăc, dụ như Kim cương, vì không có một tùy miên 
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nào mà không thể phá tan, vì trước đã phá, nên 
không phá tất cả, thật sự có công năng phá. Tất cả 
công năng dù trong thây đạo, cũng có công năng 
dứt trừ. Phiên não Hữu Đảnh, do vô lậu đối trị, mà 
hoặc do kiến dứt có thể làm một phẩm. Dứt tức 
khắc chín phẩm, vì thế lực yêu kém. Lại, vì không 
Có sự hoặc dễ dứt, nên công năng đôi trị không đặt 
danh từ Kim cương dụ. 

Trong đây, đã nói định Kim cương dụ, chủ thể 
trị tất cả phâm vi đời sau cuối rất khó dứt trong 
hoặc hữu sự, nên biết có khả năng phá tan tất cả tùy 
miên. Do sức này có thể trong khoảnh khắc một sát- 
na, chứng dứt tât cả hoặc sự lìa buộc, đạt vô lậu ly 
hệ đắc. 

Như thê, đã nói về định Kim cương dụ, chỉ 
thuận theo một tương ưng với một trong sáu trí, 
nghĩa là bỗn thứ: loại trí, diệt, đạo, pháp trí, duyên 
mười sáu hành tướng của bốn Thánh đế, căn cứ 
chung chín địa. Vì căn cứ ở nghĩa đã thành, nên sự 
sai khác này nói có nhiều thứ. Vả lại, VỊ chí gồm 
nhiếp năm mươi hai, nghĩa là khô, tập loại trí, quán 
khô, tập Hữu Đảnh tạo ra hành tướng, v.v... của 
nhân phi thường, v.v... Sự sai khác tương ưng với 
VỊ chí kia thành tám, diệt, đạo, pháp trí quán diệt, 
đạo cõi Dục, tạo ra hành tướng như đạo, v.v... diệt 
tĩnh, v.v... 

Sự saI khác tương ưng với diệt, đạo kia cũng có 
tám. 
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Diệt loại trí đổi với diệt của tám địa, mỗi mỗi 
quán riêng, tạo ra bốn hành tướng, tương ưng với 
hành tướng đó, thành ba mươi hai. Đạo loại trí đối 
với đạo tám địa, tất cả quán chung tạo ra bốn hành 
tướng. Sự sai khác tương ưng với hành tướng kia 
thành bốn, do trị đạo phẩm loại trí của tám địa, 
đông loại nhân nhau, vì duyên chung, nên diệt chỉ 
duyên riêng, đạo thì không như vậy, vì về phân tùy 
miên đã thành lập đủ, như VỊ chí gồm nhiếp có 
năm mươi hai, bốn tĩnh lự trung, nên biết cũng vậy. 

Không vô bên xứ có hai mươi tám, nghĩa là 
trừ diệt, đạo, phẩm pháp trí có tảm và trừ quản diệt 
đề của bốn địa dưới, đều có bôn hành tướng, tương 
ưng với mười sáu, vì dựa vào Vô sắc, nên không 
có pháp trí và duyên phẩm diệt, loại trí của địa 
dưới, nên duyên đạo của địa dưới, về lý không có 
ngăn dứt, còn đạo thì duyên chung (ở trước đã giải 
thích), pháp khác như trước, có hai mươi tám. 

Thức Vô bên xứ có hai mươi bốn, Vô sở hữu 
xứ chỉ có hai mươi, nghĩa là các xứ đó ở trước lại 
trừ quán bốn, tám hành tướng của cảnh diệt Thánh 
để của địa dưới, thuận theo thứ lớp đó, cứ như 
trước, nên giải thích. Các hữu muôn cho ba địa Vô 
sắc có người duyên diệt loại trí của địa dưới, người 
ây nói thê này: Không vô bên xứ, thêm mười sáu 
trước. 

Thức vô bên xứ thêm hai mươi trước. Vô sở 
hữu xứ thêm hai mươi bốn. 
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Như thê nói chung căn cứ ở địa Vô sắc, định 
Kim cương dụ có bảy mươi hai thứ hoặc. Lại nữa, 
nói có một trăm ba mươi hai. 

Có sư khác nói: Phẩm đạo loại trí đối với đạo 
của tám địa, vì cũng đêu quán riêng, nên sáu địa 
trước, mỗi địa đều có tám mươi. Không vô bên xứ 
chỉ có bốn mươi, Thức vô bên xứ có ba mươi hai, 
Vô sở hữu xứ có hai mươi bốn. Lại có người muôn 
cho phẩm diệt loại trí, đôi với điệt của tám địa, vì 
có quán riêng, chung, nên trong sáu địa trước, mỗi 
địa có một trăm sáu mươi bốn, Không vô bên xứ 
chỉ có năm mươi hai, Thức vô bên xứ có ba mươi 
sáu, Vô sở hữu xứ có hai mươi bốn. 

Các xứ đó đêu phi lý, vì đạo là duyên chung, 
diệt chỉ duyên riêng. Vì nhân có, không, nên Tôn 
giả Diệu Am nói thê này: Định Kim cương dụ gồm 
có mười ba, nghĩa là dứt hoặc do kiến tu dứt của 
Hữu Đảnh, đạo Vô gián gôm nhiếp mười ba sát-na. 
Việc nảy cũng không đúng, vì tám đạo Vô giản 
trước của bốn thứ nhẫn, đêu không phải là phậm 
trên tột cùng. Định này đã có thê dứt hoặc ở phẩm 
thứ chín của địa Hữu Đảnh, có công năng dẫn hoặc 
này đều được có hành. Tận trí khiến khởi định Kim 
cương dụ, là đạo Vô gián sau cùng trong dứt hoặc, 
đã sinh tận trí, là đạo Giải thoát sau cuôi trong dứt 
hoặc, nên nói định này đã dẫn sinh trí đều khởi tận 
đắc với phẩm thứ chín. Hoặc nói tận này nhằm làm 
sáng tỏ tật cả tận. Nghĩa là hoặc phẩm thứ chín và 
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còn lại đêu được trạch diệt, nên øọI là tận. Định 
Kim cương dụ dẫn dắt các hoặc, tận đắc cùng Có 
sự vận hành của tận trí, khiến cho khởi. Trí này tận 
đặc với tất cả phiền não, vì đều sinh đầu tiên, nên 
gọI là Tận trí. 

Có sư khác nói: Trong thân hoặc tận trí này sinh 
đầu tiên, nên øọI là tận trí. 

Tận trí như thế đến khi đã sinh, thì sẽ thành quả 
A-la-hán Vô học. Vì đã được pháp quả ứng của Vô 
học, nên được quả riêng, ứng với tu học, vì quả 
này không có, nên được gọi là Vô học. 

Lẽ nào không phải Vô học cũng hy vọng quả 
riêng, vì người Vô học cũng chuyên căn? 

Lời hỏi này không đúng, vì như Hữu học trước, 
câu được quả riêng, điều này không đúng, vì đã nói 
tận trí, đến lúc đã sinh, ây là thành quả A-la-hán 
Vô học. Về nghĩa căn cứ vào tận trí khi chưa sinh, 
đã sinh, bảy bậc Thánh trước đều gọi là Hữu học, 
là được quả riêng, vì siêng tu học, nên trụ vị bản 
tánh. 

Sao gọi là Hữu học? 

Vì ý học chưa mãn, vì học được thường thuận 
theo. Vì sao Vô học gọi là A-la-hán? 

Vì tu học các hạnh lợi mình đã hoàn thành, lẽ ra 
chỉ phải làm việc ích lợi cho người, như Khế kinh 
nói: Không tự điều phục, mà điêu phục được người 
khác, là không có việc này. Hoặc tất cả phàm phu 
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Hữu học, vì là đôi tượng nên cúng dường, nên gọi 
là quả ứng. 

Thế nảo là pháp học? 

Nghĩa là người Hữu học, pháp hữu vi vô lậu. 

Thế nảo là pháp Vô học? 

Nghĩa là người Vô học, pháp hữu vi vô lậu. 
Các pháp vô vi dù là vô lậu, nhưng không gọi là 
học pháp Vô học, vì người có đắc, thân phàm phu, 
v.v... cũng thành tựu. Nêu người không có đắc, thì 
không lệ thuộc vào Hữu học, Vô học. 

Như thê, Hữu học và Vô học, tổng cộng thành 
tám Thánh Bồ-đặc- già-la. Vì hành, hướng, trụ quả 
đều có bốn, nên danh dù có tám, nhưng sự chỉ có 
năm, nghĩa là trụ bốn quả và hướng Sơ quả, vì 
hướng của ba quả sau, không lìa quả trước, nên ở 
đây, căn cứ ở người đặc quả dần dân mà nói. Nêu 
người lìa dục gâp bội, hoàn toàn lìa dục, trụ trong 
thây đạo, gọi là Nhật lai, hướng quả Bất hoản, thì 
không phải thuộc về quả trước. 

Tu đạo có cả hữu lậu, vô lậu, đạo nào lìa được 
nhiễm của địa nào? 

Hai đạo hiện tiền lìa nhiễm của các địa. Mỗi 
đạo dẫn bao nhiêu thứ ly hệ đắc? 

Tụng răng: 

Hữu Đảnh do vô lậu: 
Khác do hai, lìa nhiêm 
Thánh hai la, tắm tu 
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Đêu hai ly hệ đắc. 

Luận chép: Tât cả phiền não trong địa Hữu 
Đảnh, chỉ cho đạo vô lậu khiến cho lìa hắn. Đạo 
nảy mạnh hơn đổi với thế lực hữu lậu. Vì từ địa 
trên, v.v... đều có công năng đối trị, nên chỉ ở thứ 
lớp trong địa của phân gân trên, khởi đạo thế tục, 
trị được hoặc của địa dưới. Hoặc của địa Hữu 
Đảnh đã không có địa trên, nên không có hữu lậu. 
Lìa được nhiễm kia, các đạo thế tục không trỊ hoặc 
mình, là tùy miên của mình, vì đối tượng tùy tăng 
nên không trị hoặc của địa trên, vì thê lực yêu 
kém. Phiên não hiện có trong tám địa khác, chung 
cho hai đạo có thể khiến lìa hắn, vì đều có đạo thê 
tục của bên trên, vì đều có tự đạo vô lậu của bờ mé 
dưới, nên bậc Thánh dùng hai đạo hữu lậu và vô 
lậu. Khi lìa tu đoạn của tám địa dưới, mỗi đạo đều 
dẫn sinh đủ hai ly hệ đắc. Hai thứ đạo dứt hữu lậu, 
vô lậu, vì đồng với đôi tượng tạo tác trong tám địa. 
Do Hữu học này lìa tám tu đoạn, đạo thế gian, xuất 
thê g1an, thuận theo một hiện tiền, đều tu vị lai đạo 
thê gian, xuất thế gian, đây là nói tướng cộng. Do 
đạo vô lậu khi lìa tám phẩm trước của bảy địa trên, 
không tu bên trên, vì đạo thế tục, nên chỉ có một 
ly hệ đắc của vô lậu, lìa phẩm thứ chín, mới có thể 
đủ hai. Hoặc nên thừa nhận đạo lìa đặc mà tu. Hoặc 
khi dứt nhiễm, thừa nhận căn cứ ở địa dưới tu địa 
trên. 

Đã nói bậc Thánh hai lìa tám tu đều có thê dẫn 
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sinh. Hai ly hệ đắc, chuẩn \ biết bậc Thánh lìa Hữu 
Đảnh tu và khi kiến dứt, dùng đạo vô lậu chỉ dắt 
dẫn vô lậu, ly hệ đắc sinh, cũng không là tu vị lai 
đạo thế tục vì khác nhau sự với đạo thê tục. Phàm 
phu ha tám, dùng đạo hữu lậu chỉ dắt dẫn hữu lậu, 
ly hệ đắc sinh, cũng không phải tu vị lai đạo vô lậu, 
vì chưa nhập Thánh, nên không nói tự thành. 

Có sư khác nói: Dùng đạo vô lậu khi lìa nhiễm 
do tu dứt của tám địa dưới. Làm sao biết cũng sinh 
hữu lậu, ly hệ đắc có xả phiền não của vô lậu đắc, 
vì không thành? Nghĩa là bậc Thánh Hữu học, khi 
dùng đạo vô lậu lìa nhiễm hữu lậu kia, nếu không 
dẫn sinh, đồng trị hữu lậu đắc ly hệ, thì dùng 
Thánh đạo lìa đủ, tám địa sau dựa vào tĩnh lự khi 
được chuyển căn, xả tức khắc các căn tánh chậm 
lụt từ trước đến nay, Thánh đạo chỉ được quả nhạy 
bén của tĩnh lự. Hoặc trên của Thánh đạo lia buộc, 
lẽ ra đều không thành, đây là trở lại thành phiên 
não kia, nhưng vì không phải đối tượng mà ta đã 
thừa nhận, nên đủ hai đắc. 

Chứng cứ này không đúng, vì không chắc chăn, 
như khi chia la Hữu Đảnh, được chuyên căn và 
phàm phu sinh lên cõi trên, vì không thành hoặc, 
nên hai đạo này dù không có đắc phiền não dứt, 
nhưng vì thăng tiến, nên ngăn dứt hoặc sinh. Hai 
đặc kia lẽ ra cũng vậy, nên chứng phi lý. 

Do đó, chỉ có thể nói như thế này: Hai đạo đôi 
với đó, vì đôi tượng tạo tác đồng, nên tùy theo một 
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hiện khởi dẫn hai đắc sinh, không thể nói là vì 
thành dút. 

Đã nói về phân lìa nhiễm do đạo khác nhau. 
Nay, kế là nên nói do địa sai khác. 

Do đạo của địa nào lìa nhiễm của địa nào? Tụng 
răng: 

Đạo VỊ chí vô lậu 

Lìa được tất cả địa 
Còn tám lìa trên, mình 
Hữu lậu lìa kế dưới. 

Luận chép: Các đạo vô lậu dựa chung chín địa, 
nghĩa Ì: là bốn tĩnh lự, VỊ chí, Trung gian và ba Vô 
sắc. Nếu VỊ chí gồm nhiếp hay lia cõi Dục, cho 
đến Hữu Đảnh thì thuộc về tám địa khác, tùy theo 
vào đối tượng thích ứng của tám địa ấy, đều có thể 
lia địa mình và nhiễm của địa trên, không thể lìa 
nhiễm của địa dưới. Khi chưa lìa nhiễm của địa 
dưới, thì đạo trên sẽ không hiện ở trước. Tất cả các 
đạo hữu lậu chỉ có thể lìa theo thứ lớp nhiễm của 
địa dưới, không phải nhiễm của địa mình cũng như 
phiên não của địa mình, vì đối tượng tùy tăng, vì 
thê lực yêu kém, vì trước đã lìa nhiễm, nên đôi với 
chỗ dựa phân gân, ha nhiễm của địa dưới, như đạo 
Vô gián đều thuộc về phân gân. 

Các đạo Giải thoát cũng là phân gần chăng? Bắt 
định thê nào? Tụng rằng: 

Phần gần lìa nhiễm đưới 
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Ba đầu, giải thoát sau. 
Căn bản hoặc phần gắn 
Địa trên, chỉ căn bản. 

Luận chép: Phần gân, đối tượng nương tựa của 
các đạo có tám, nghĩa là bốn tĩnh lự. Đối tượng lìa 
bên dưới của Vô sắc có chín, nghĩa là tám định cõi 
Dục, ba phân gân đâu tiên, lìa ba nhiễm của địa 
dưới. Khi giải thoát thứ chín hiện ở trước, hoặc 
nhập căn bản, hoặc tức là phần gân, năm phần gân 
địa trên, đều lia nhiễm của địa dưới. Khi đạo Giải 
thoát thứ chín hiện ở trước, thì nhập căn bản, không 
phải là phân gần, căn bản của phân gân, v.v... vì xả 
căn, nên căn bản phần gân của ba tĩnh lự dưới, vì 
thọ căn khác, nên hữu không thể nhập, chuyển nhập 
khác với thọ, vì có chút khó khăn, nên khi lìa nhiễm 
của địa dưới, sẽ ưa thích địa trên, nếu thọ không 
khác thì nhập căn bản. Các đạo xuất thế, Vô gián, 
giải thoát, trước kia đã nói duyên mười sáu hành 
tướng, cảnh của bốn đề, y theo nghĩa tự thành. 

Đạo thế tục duyên tạo tác nào? Hành tướng 
nào? Tụng rằng: 

Đời Vô giản, giải thoát 
Thứ lớp duyên dưới trên 
Tạo khổ, thô, chướng hành 
Và ba: tĩnh, diệu ly. 

Luận chép: Đạo thế tục, Vô gián và Giải 
thoát, như thứ lớp có thể duyên địa dưới, địa trên, 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 32 1011 


làm khô, thô, chướng ngại và tịnh, diệu, ly, nghĩa 
là các đạo Vô gián duyên theo thứ lớp của địa 
mình, các pháp hữu lậu của địa dưới, tạo ra nỗi khổ 
thô, v.v... Tùy theo một hành tướng trong ba hành 
tướng. Nếu các đạo Giải thoát duyên theo thứ lớp 
của địa trên. Các pháp hữu lậu tạo ra tĩnh, diệu, 
v.v... tùy theo một hành tướng trong ba hành 
tướng. Căn cứ vào sự chấp nhận có nói là hai đạo 
đêu ba, không phải các hữu tình đối với vị lìa 
nhiễm, đạo Vô gián, Giải thoát đêu đủ ba, trong các 
địa dưới, vì thường trạo cử, sự vắng lặng yêu ớt, 
nên gọi là thô. Mặc dù rất nhọc nhăn vất vả, tạm 
thời khiến cho thê dụng của trạo cử yếu kém, 
nhưng vẫn không thê dẫn sinh cái đẹp, diệu lạc, 
nên gọi là khô, có rât nhiêu thứ tai hại, bó buộc, trở 
ngại và làm chướng ngại khiến không có công 
năng, thấy cõi xuất ly, nên gọi là chướng ngại. 
Trong các địa trên, không có công dụng, vì trạo cử 
yêu kém, nên gọi là tĩnh. Không lập ra sự nhọc 
nhăn vất vả, trạo cử yếu kém, vì dẫn sinh thắng 
lạc, nên gọi là diệu, tai hại hiện có đối với địa dưới, 
có thể kiến chắc chắn, tâm bắt sinh ưa thích, và có 
thể hướng đến giải thoát kia, nên gọi là ly, nên biết 
trong đây đã kiêm biểu thị rõ về hành tướng của 
Vô gián, Giải thoát, đều đủ ba tướng, trái nhau mà 
sinh, như theo thứ lớp đó, nghĩa là đạo Vô gián 
duyên địa dưới là thô, trong đạo Giải thoát duyên 
địa trên là tĩnh. Pháp khác trái ngược nhau khởi 
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như thứ lớp, nên biết. Nhưng khi lìa nhiễm khởi, 
thì không chắc chắn. Đạo thê tục, Vô gián và giải 
thoát, vì la được chín phẩm nhiễm của địa dưới, 
v.v..., nên biết cũng có chín phẩm sai khác, phàm 
phu trong đây lìa nhiễm cõi Dục, ba hành thô, v.v... 
của chín đạo Vô gián, thuận theo một hiện tiên, đều 
tu vị lai ba hành thô, v.v..., ba hành tĩnh, v.v... của 
tám đạo Giải thoát, thuận theo một hiện tiền đều tu 
vỊ lai ba hành thô, v.v..., ba hành tính, v.v... của 
tám đạo Giải thoát, thuận theo một hiện tiền đều tu 
VỊ lai sau sáu hành thô, v.v..., đạo Giải thoát hiện 
tại, vị lai đã tu như trước. Tám đạo Giải thoát khác 
với trước. Lại nữa, tu vị lai, Sơ tĩnh lự gồm nhiếp 
vô bên hành tướng. 

Như thế, cho đến lìa nhiễm của Vô sở hữu Xứ, 
đối tượng tu đạo Vô gián, giải thoát, nên biết, nếu 
các bậc Thánh dùng đạo thế tục để lìa nhiễm cõi 
Dục, thì ba hạnh như thô, v.v... của đạo Vô gián 
thuận theo một hiện tiền, đều ở vị lai tu mười chín 
hạnh, nghĩa là ba hữu lậu, vô lậu, thô, v.v..., mười 
sáu hạnh Thánh, tám đạo Giải thoát, ba hạnh như 
tĩnh, v.v... thuận theo một hiện tiên, đều vị lai tu hai 
mươi hai hạnh, nghĩa là mười chín trước thêm ba 
thứ như tĩnh, v.v... Đạo GIải thoát sau, hiện tại, vỊ 
lai đối tượng tu như trước, tắm đạo Giải thoát khác 
với giải thoát trước, nghĩa là lại tu Sơ tĩnh lự vị lai 
vô bên hành tướng lìa nhiễm sơ định, ba hạnh như 
thô, v.v... của chín đạo Vô gián, thuận theo một 
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hiện tiên đều tu mười sáu hạnh ở vị lai, nghĩa là ba 
hạnh như thô, v.v... và chỉ mười sáu hạnh Thánh 
vô lậu. Mười sáu hạnh này là thuộc về địa dưới, vì 
bên địa trên không có hạnh Thánh, nên vỀ sau, fu 
hạnh Thánh. Căn cứ ở hạnh Thánh nên biết, ba 
hạnh như tĩnh, v.v... của tám đạo Giải thoát thuận 
theo một đạo hiện tiền, đều tu hai mươi hai hạnh ở 
vỊ lai, nghĩa là mười chín hạnh trước thêm ba thứ 
như tĩnh, v.v..., đạo Giải thoát sau, hiện tại, vị lai 
đã tu tám đạo Giải thoát như trước, khác với trước. 
Lại nữa, tu vô bên hành tướng thuộc hai tĩnh lự vị 
lai. 

Như vậy cho đến la nhiễm Vô sở hữu, đã tu 
đạo Vô gián, đạo Giải thoát, nên biết. 

Có sư khác nói: Phàm phu, bậc Thánh ha dục 
trong đạo Giải thoát, đạo Vô gián, cũng tu bất tịnh, 
niệm hơi thở, từ, v.v..., la địa trên khác đã tu như 
trước, vì căn thiện rộng của bên Sơ tĩnh lự, nên tu 
các bên định bên trên của hành như thê, vì một ít 
căn thiện đã tu như trước. Lại, trong cõi Dục có 
nhiều phiền não, vì muốn dứt trừ phiền não ấy, nên 
tu nhiêu đôi tr, còn địa trên thì không như vậy, nên 
tu đối trị ít. Lìa nhiễm cõi Dục, chín đạo Vô gián, 
tu ba hạnh như thô, v.v... ở vị lai, chỉ duyên tắm 
đạo Giải thoát của cõi Dục, tu ba hạnh như thô, 
v.v... Ở VỊ lai, duyên chung cõi Dục và ba hạnh như 
tĩnh, v.v... của Sơ tĩnh lự, duyên Sơ tĩnh lự, đạo 
Cải thoát sau, tu ba hạnh như thô, v.v... ở vị lai, 
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duyên chung ba cối. Ba hạnh như tính, v.v... 
duyên Sơ tĩnh lự cho đến Hữu Đảnh. Lìa nhiễm 
sơ định, chín đạo Vô gián, tu ba hạnh như thô, v.v... 
ở vị lai, duyên Sơ tính lự. Tám đạo Giải thoát đã 
tu ba hạnh như thô, v.v... ở vị lai, duyên ba hạnh 
như tĩnh, v.v... của định thứ nhất, thứ hai, duyên 
định thứ hai. Đạo Giải thoát sau tu ba hạnh như 
thô, v.v... ở vị lai, duyên chung ba cõi. Ba hạnh 
như tĩnh, v.v... duyên định thứ hai cho đên Hữu 
Đảnh. Lìa nhiễm của hai tĩnh lự, ba tĩnh lự, tùy theo 
đối tượng thích ứng của các tĩnh lự đó, căn cứ như 
trước đã nói. Lìa nhiễm của bỗn định, chín đạo Vô 
gián tu ba hạnh như thô, v.v... ở vỊ lai, duyên định 
thứ tư. Tám đạo Giải thoát tu ba hạnh như thô, 
v.v... ở VỊ lai, duyên định thứ tư và duyên Không 
xứ. Nhưng chăng phải một niệm, vì cõi khác nhau, 
nên ba hạnh như tính, v.v... chỉ duyên Không xứ. 
Đạo Giải thoát sau tu ba hạnh như thô, v.v... ở VỊ 
lai, ba hạnh như tĩnh, v.v... đều duyên Không xứ 
cho đến Hữu Đảnh. Lìa nhiễm Không xứ, chín đạo 
Cải thoát tu ba hạnh như thô, v.v... ở vị lai, chỉ 
duyên Không xứ. Tám đạo Giải thoát tu ba hạnh 
như thô, v.v... ở vị lai, chỉ duyên Không xứ, Thức 
xứ, ba hạnh như tĩnh, v.v... chỉ duyên thức xứ. 
Đạo Giải thoát sau tu ba hạnh như thô, v.v... ở VỊ 
lai, ba hạnh như tĩnh, v.v... đều duyên Thức xứ cho 
đến Hữu Đảnh. 

Lìa nhiễm Thức xứ, nhiễm Vô sở hữu, tùy 
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theo vào đối tượng thích ứng của các xứ đó, đều y 
như trước đã nói. 

Vì sao ba hạnh như thô, v.v... tu ở vị lai trong 
đạo Giải thoát sau cuôỗi? 

Thuộc về tĩnh lự, nghĩa là duyên chung ba cÕI. 
Thuộc về Vô sắc, nghĩa là chỉ duyên trên địa của 
mình. Trong các tĩnh lự có duyên khắp trí, căn bản 
Vô sắc, không phải duyên cõi dưới, nên đối tượng 
duyên của hai đối tượng tu có khác nhau. 

Luận phụ đã rôi, nên nói về nghĩa Ốc: Vốn nói 
các vị căn thiện cùng sinh, trước đã nói. 

Đã nói định Kim cương dụ. Vô gián có tận trí 
nối tiếp sinh. Vô gián tận trí có trí nào khởi? 

Tụng răng: 

Sau Tận trí Bắt động 

Tất khởi trí vô sinh 

Tận khác hoặc chánh kiến 
Quả ứng này đếu có. 

Luận chép: Trước là pháp Bất động, các A- la- 
hán, tận trí Vô gián, trí vô sinh khởi, trí này là gốc 
của trí kia, vì đối tượng mong câu, sẽ với tận trí, 
đêu cùng lúc mà được, nghĩa là tận trí kia cầu 
được thuận với sự đáp điêu mình đã hiểu, nêu 
không thì sẽ chướng ngại cho việc nhập Niết-bàn. 
Các A-la-hán khi được cộng trí, tức cùng chí cầu 
được trí vô sinh. Nhưng tận trí kia, vê lý nên khởi 
trước, vì là đối tượng mong câu trước trong vị 


1016 A TỶ ĐÀM 14 


nhân, nên trước là pháp Bất động. Sau định Kim 
cương được trí vô sinh mà chưa hiện tiên, vì tận 
trí Vô gián mới được hiện khởi, trừ Bất động ở 
trước, A-la-hán khác, với tận trí Vô gián, có tận trí 
sinh, hoặc tức dẫn sinh chánh kiến Vô học, không 
phải trí vô sinh, vì về sau chấp nhận lui sụt, nghĩa 
là nêu trước kia là táảnh của thời giải thoát, thì mặc 
dù ở phân vị nhân, đã câu cả hai thứ, nhưng đến 
quả cùng tột, vì chập nhận có lui sụt, nên trong vị 
chánh diệt của định Kim cương dụ không được vô 
sinh, chỉ được tận trí, nên sau tận trí, tận trí thể hiện 
ở trước. Hoặc tức dẫn sinh chánh kiến Vô học, 
trước là pháp Bắt động, sau trí vô sinh, có trí vô 
sinh khởi, hoặc chánh kiến Vô học, Vô học này 
kiến tất cả quả ứng đều được có chung, vì cũng như 
tận trí, nên trong vị chánh diệt của định Kim cương 
dụ, tất cả đều được chánh kiên Vô học. Nhưng 
chánh kiến này vì không phải đối tượng mong câu 
chính, nên hai trí tận và vô sinh Vô giản. Hoặc có 
liên khởi, hoặc chưa hiện tiên. 

Về nghĩa lược chung trong vị này: Nếu Bất 
động trước, đâu tiên khởi tận trí thì chỉ một sát-na, 
kế là trí vô sinh cũng một sát-na, hoặc có nối tiếp 
nhau. Nếu là thời giải thoát, thì đầu tiên khởi tận 
trí, hoặc một sát-na, hoặc có nối tiếp nhau, hai trí 
này khởi chánh kiên Vô học, đêu không có chắc 
chăn sát-na nối tiếp, như trước đã nói vì chánh kiến 
Vô học kia không phải chánh mong cầu, như nói: 
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Sa-môn và quả Sa-môn. Sao gọi là tánh Sa-môn? 
Thể của quả Sa-môn này là gì? Quả vị sai khác 
øôm có bao nhiêu thứ? 

Tụng răng: 

Đạo tịnh, tánh Sa-môn 
Quả hữu vị, võ vỉ 

Quả có tám mươi chín 
Đạo Giải thoát và diệt. 

Luận chép: Nói Ša-môn, nghĩa là có thể dứt trừ 
hăn sự sinh trong các đường, cõi, sinh tử ma quái, 
hoặc hay siêng năng, cô găng dứt các lỗi, khiến 
cho văng lặng hăn, nên gọi là Sa-môn, như Đức 
Bạc-già- phạm tự giải thích như thế nầy: Do hay 
siêng năng, khó nhọc, dứt trừ các việc, bất thiện, 
lỗi tạp nhiễm. Nói rộng cho đến nên gọi là Sa- 
môn. 

Tất cả Sa-môn, gọi là tánh Sa-môn, tánh này 
tức là pháp mà Sa- môn huân tu. Huân là nghĩa bài 
trừ hoặc hôi hám của sự sinh, tức dùng Thánh đạo 
vô lậu làm thê, không phải đạo thế tục, do dứt sạch 
hết các lỗi, văng lặng rốt ráo, do phàm phu này dù 
có thê đã dứt nhiễm của Vô sở hữu xứ, nhưng 
không phải Sa-môn (chân thật), vì các lỗi còn sót 
lại, nên chỉ lặng dứt tạm thời, chứ không phải rôt 
ráo. Đạo vô lậu đã là tánh Sa-môn, vì dùng chung 
hữu vi, vô vi làm quả, nên thể của quả Sa-môn có 
cả hữu vị, vô v1. Quả này Đức Phật nói øôm có bôn 


1018 A TỶ ĐÀM 14 


thứ, gọi là đầu tiên, Dự lưu, sau A-la-hán. Phẩm 
đạo loại trí gọi là hữu vi. Thể của quả Dự lưu là 
kiến dứt, pháp dứt, gọi là thể của quả Dự lưu vô vi. 
Phẩm đạo loại trí hoặc lìa cõi Dục, phẩm. đạo Giải 
thoát vô lậu thứ sáu, đó gọi là hữu vi, thể của quả 
Nhất lai. Kiến dứt, pháp dứt và dứt sáu phẩm trước 
trong tu dứt thuộc về cõi Dục, đó gọi là vô vi. Phẩm 
đạo loại trí thể của quả Nhất lai, hoặc phẩm đạo 
Giải thoát vô lậu thứ chín lia cõi Dục, đó gọi là 
hữu vI. 

Thể của quả Bắt hoàn, kiến đứt, pháp dứt, dứt 
do tu dứt của cối Dục, đó gọi là vô vi. Thể của quả 
Bất hoàn, tận trí, trí vô sinh, phẩm chánh kiến Vô 
học, đó gọi là hữu vI. Thể của quả A-la-hán: Pháp 
dứt do kiến, tu dứt của ba cõi, đó gọi là vô vi, thể 
của quả A-la-hán. Tuy nhiên, trong Khế kinh, Đức 
Bạc- -glà- -phạm chỉ nói vô vi, thể của quả Sa-môn, 
như nói: Sao gọi là quả Dự lưu? Nghĩa là dứt trừ 
ba kiết... cho đến: Sao gỌI là quả A-la-hán? Nghĩa 
là đã đoạn trừ hắn tham, giận, si, v.v... Nên biết nói 
dứt là gồm nói dứt ở trước. 

Vì sao thể của quả Sa-môn kia chỉ nói vô vi? 

Vì vô vi này chỉ là quả, nghĩa là các trạch diệt, 
chỉ có quả Sa- môn. Vì đạo có cả Sa-môn, nên lược 
qua không nói. Hoặc vì pháp vô vi là quả không 
phải quả hữu vi, vì đạo có cả hai loại nên lược 
không nói. Hoặc pháp vô vi lìa lỗi hữu vi, vì khiến 
cho ưa thích, cho nên nói riêng, hoặc ở kinh này 
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chỉ nói quả vô vi là lời nói có khác, không nên chấp 
hoặc, kinh này chỉ nói ba kiết dứt, v.v.... vì không 
nói dứt khắp phiền não khác, như Khé kinh nói: 
Tâm hồi chuyền nhanh chóng, tinh tiễn có thể 
chứng Bỏ- đê vô thượng, vượt qua tưởng dứt thực, 
các tưởng sắc, không có tưởng đối, không phải 
pháp khác thì không đúng. Nên biết kinh này nói 
cũng giông như thế. Như do ý riêng, chỉ nói vô vi 
là quả Sa-môn, cũng do l riêng, nói quả Sa-môn 
chỉ có bốn thứ. Nếu xả ý riêng, luận ngay pháp 
tướng, thì tức là quả Sa-môn có tám mươi chín, đều 
là đạo Giải thoát, lây trạch diệt làm tánh, nghĩa là 
vì dứt hắn phiên não của ba cối. Có tám mươi chín 
đạo Vô gián khởi, thuộc về thấy đạo, số ây có tám. 
Pháp loại trí nhẫn đều có bồn, thuộc vệ tu đạo có 
tám mươi mốt, chín địa, vì mỗi địa đều có chín đạo 
Vô gián. Tám mươi chín này chỉ có tánh Sa-môn. 
Tánh Sa-môn này do Vô gián sinh, tám mươi chín 
đạo Giải thoát cũng là quả Sa-môn hữu vI, là vì quả 
sĩ dụng đắng lưu kia, tức dứt các hoặc do Vô gián 
dứt. Tâm mươi chín các trạch diệt chỉ quả Sa-môn 
vô vị, vì là quả sĩ dụng, ly hệ kia, nên đạo Vô gián 
kia có thê dứt chướng ngại đắc này, vì chứng đắc. 

Lẽ nào không phải tánh Sa-môn cũng gôm 
nhiếp đạo Giải thoát, các đạo Vô gián chăng? Cũng 
lại vì quả sĩ dụng, đăng lưu kia, lẽ ra đạo Vô gián 
cũng thuộc vê quả Sa-môn hữu vI. Không như vậy 
chỉ không phải các đạo Vô gián, tất cả đều là quả 
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của đạo Giải thoát chăng? 

Dù có việc này, nhưng chỉ có thê nói: Do sức 
đạo Vô gián, đạo Giải thoát khởi, sức đạo Vô giản 
kia có thê dứt vì khởi chướng của đạo này, nên Vô 
gián của đạo kia, đạo này sẽ sinh, không phải sức 
đạo Giải thoát dẫn đạo Vô gián khởi, vì đạo Giải 
thoát này không thể dứt chướng kia, nên không 
phải vì Vô gián của đạo này, đạo kia sẽ sinh, nghĩa 
là dù cũng có Vô gián, nhưng không đều như vậy. 
Và, không phải sức đạo Vô gián này, nghĩa là có 
lúc khác, vì sức gia hạnh khác đã dẫn khởi. Hoặc 
có người vì không bao giờ sinh lại, nên không có 
lỗi giông nhau. 

Vì sao Khế kinh nói: Quả Sa-môn không phải 
tám mươi chín mà chỉ nói bốn? 

Lẽ nào không phải đã nói: Vì kinh có ý riêng 
chăng? Ý riêng gì? 

Lại có giải thích răng: Chỉ các người tu hạnh 
quán trong bốn vị, vì rõ ràng, tuệ giác vui mừng 
sinh, nghĩa là chỉ bốn vị, rất đáng tin cậy, không 
phải vị khác. Nếu hành giả có lui sụt mất, chưa 
chết, lại được trở lại. 

Có sư khác lại nói: Chỉ bốn vị này như thứ lớp, 
có thê vượt qua đường ác. Bốn vị kia do hàng trời, 
người sinh, mà chỉ rõ, nên chỉ thế lực tham, v.v.. 
của phâm trung thượng, sinh về đường á ác, vì không 
phải phẩm hạ. Hoặc hữu vốn có hai, nghĩa là Hữu 
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Đảnh, cõi Dục, hai vượt qua Hữu Đảnh, hai vượt 
qua cõi Dục nên chỉ lập bốn làm quả Sa-môn, hoặc 
các phiền não gồm có hai loại: 

1. Vô ký. 

2. Bất thiện. 

Đầu tiên vượt qua hai thứ, sau vượt qua vô ký. 
Nhất lai, Bất hoàn chỉ vượt qua bắt thiện, vì ác khó 
vượt qua, nên chỉ lập bốn. 

Có sư khác nói: Không phải đức Bạc-già-phạm 
đối với tám mươi chín không hiện chứng biết, 
nhưng chỉ nói bốn quả Sa-môn. Tụng răng: 

Năm nhân, lập bốn quả 
X4 từng được đạo hơn 
Tập dư, được tám trí 
Đôn tu mười sáu hành. 

Luận chép: Nếu vị đoạn đạo đây đủ năm nhân, 
thì trong kinh Đức Phật đã lập đoạn kia và được 
đều cùng lúc với dứt mà sinh đạo Giải thoát tịnh 
làm quả Sa-môn. 

Nói năm nhân: 

I.Xả đạo từng được: Nghĩa là xả quả đắc 
trước kia vì hướng đạo. 

2. Được đạo vượt hơn: Nghĩa là được quả, vì 
øôm nhiếp đạo cao quý. 

3. Tập dứt chung: Nghĩa là đắc của một quả, 
đặc chung từ trước đến nay, mà đã dứt 
được. 
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4. Được tám trí: Nghĩa là vì trong một lúc đều 
được bốn pháp, bốn loại trí. 

5. Có thể tu tức khắc mười sáu hành tướng: 
Nghĩa là lu tu tức khắc, vì không phải 
thường, v.v..., nên trụ bốn quả vị đều đủ 
năm nhân, vì vị khác không như vậy, nên 
chỉ nói có bôn. 

Nếu chỉ đạo tịnh là tánh Sa-môn, thì hai quả mà 
sức đạo hữu lậu đã được, vì sao cũng thuộc về quả 
Sa-môn? 

Tụng răng: 

Đạo, thể gian đắc dứt 
Chó đạt của Thánh xen 
Vô lậu được gìn giữ 
Cũng øỌ1I quả Sq-mÔH. 

Luận chép: Và lại, trạch diệt mà đạo vô lậu sở 
đặc, là thuộc về quả Sa-môn, lý â ấy cực thành. Khi 
được hai quả, số thể trạch diệt mà các đạo thê tục 
sở đắc rất ít so với trạch diệt bậc Thánh sở đắc lại 
nhiều, chung thành một đắc, được thành chung một 
quả. Cho nên, ở đây vì ít theo nhiêu, cùng gọi là 
thê của quả Sa-môn, nghĩa là đạo thế tục khi được 
hai quả, quả này không phải chỉ dùng trạch diệt 
mà đạo thế tục sở đắc đề làm tánh của quả dứt, mà 
dùng cả trạch diệt do thây đạo sở đắc, đối với đó 
xen lẫn nhau thành chung một quả, đồng một đạo 
quả, vì được sở đắc. Do Khế kinh này nói: Thê nào 
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là quả Nhất lai? Nghĩa là dứt trừ ba kết, làm mỏng 
tham, giận, s1. 

Thế nảo là quả Bất hoàn? 

Nghĩa là vì dứt năm kết của địa dưới, nên trạch 
diệt mà đạo thế tục đắc, cùng với sở đắc của đạo 
vô lậu xen lẫn, nên do ít phải theo nhiêu, nên gọi 
là quả Sa-môn. Lại, trạch diệt mà đạo thế tục đã 
được, đắc mà vô lậu dứt, vì đã được gìn giữ. Do 
sức vô lậu này đã gìn giữ lui sụt vì không qua đời, 
nên đắc do vô lậu dút, vỉ In cái đã được In, cũng 
được gọi là thê của quả Sa-môn, như vật của cô 
nhân, vua 1m cái đã 1n, không còn gọi là vật của 
người hay gom góp. Vì vô lậu dứt này lẽ ra cũng 
như thê, nên cũng gọi là quả Sa-môn. 

Có sư khác nói: Diệt này sẽ làm định Kim 
cương dụ, là quả Sa- môn chân thật, nên cũng được 
đặt tên quả Sa-môn. Diệt này dù không phải là quả 
ly hệ kia, nhưng là quả sĩ dụng kia, gọi là quả Sa- 
môn không có lỗi. 

Có sư khác lại nói: Do vô vi này nhờ sức tăng 
thượng của tánh Sa- môn mà được, nên cũng gọi là 
quả Sa-môn. Do đạo thế tục khi dứt trừ phiên não, 
cũng tu trỊ tánh Sa-môn. 

Như vậy đã nói dựa vào đạo thế tục, khi dứt 
phiền não do tu dứt, được hai quả, đã được trạch 
diệt, gọi là quả Sa-môn. Nhưng quả Sa-môn đáp lại 
tánh Sa-môn. 
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Hỏi: Tánh Sa-môn này như trước đã nói, tức 
tánh này lại có danh sai khác chăng? 

Đáp: Cũng có. 

Hỏi: Thể là thế nào? Tụng răng: 

Cải gọi tảnh Sa-môn 
Cũng øọi Ba-la-môn 

Củng øọi là phạm luán 
Phạm chán thát đã chuyển 
Trong đó chỉ thấy đạo 
Nền gọi là pháp luân 

Do nhanh giống bảnh xe 
Hoặc đu cả nan xe. 

Luận chép: Căn cử lý thế tục, thì các Sa-môn 
khác với Bà-la- môn, như Khế kinh nói: Nên thí 
cho Sa-môn. Bà-la-môn. v.v... 

Chỗ dựa lý thăng nghĩa thì các Sa-môn tức Bà- 
la-môn, như Khế kinh đã nói: Sa-môn đâu tiên này 
cho đến thứ tư, ở ngoải chánh pháp, không có Sa- 
môn và Bà-la-môn chân thật, cho đến nói rộng. Vì 
dứt trừ được pháp bất thiện, vì rât giống với tướng 
mạo siêng năng dứt ác, nên thê của Sa-môn tức là 
Bà-la-môn, như nói: Dút trừ pháp ác, bất thiện, cho 
đến nói rộng: Nên gọi là Bà-la-môn. Tức tánh Bà- 
la-môn cũng gọi là Phạm luân, là vì được chuyển 
vận do sức của Phạm vương chân thật, nên Đức 
Phật tương ưng với đức Phạm vô thượng. Cho 
nên, chỉ riêng Đức Thê tôn nên gọi là Phạm, do 
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Khê kinh nói: Phật cũng gọi là Phạm, cũng gọi là 
văng lặng, cũng gọi là trong mát, văng lặng, chan 
hòa như hư không, thâm trầm, øọI là Phạm, vì Đức 
Phật hội đủ các đức này nên đặt tên là Phạm. Đã tự 
giác ngộ, khiến người khác giác ngộ, vì chuyền vận 
sự giác ngộ này trao cho người kia, nên gọi là Phạm 
luân, tức trong, Phạm luân, chỉ dựa vào thây đạo. 
Đức Thế tôn, có chỗ gọi là pháp luân, vì năm chúng 
Bí-sô: A-nhã-đa, Kiêu-trằn-na, v.v..., thây đạo lúc 
sinh thời, thiên thân dưới đất, trên hư không, lập 
tức truyền tuyên cáo: Đức Thế tôn đã chuyển 
chánh pháp luân. 

Hỏi: Sao thấy đạo gọi là luân? 

Đáp: Vì vận hành nhanh chóng, giống như 
bánh xe thế gian. Như Thánh vương luân quay 
vòng không dứt. Vận hành nhanh chóng, xả, lây, 
hay chế phục, chưa chế phục, trân áp, đã khuất 
phục xoay chuyền trên dưới, thây đạo cũng vậy, 
nên gọi là pháp luân, nghĩa là Thánh vương luân, 
quay vòng không dứt, thây đạo cũng vậy, vì không 
dừng giữa chừng, như Thánh vương luân, vận 
dụng di hành nhanh chóng, thây đạo cũng vậy, vì 
đêu một niệm, như Thánh vương luân lây trước, xả 
sau, thấy đạo cũng vậy, vì xả cảnh khô, v.v..., lây 
tập, v.v... Đây chỉ rõ thây bốn Thánh đề, không 
cùng lúc, như Thánh vương luân đã hàng phục, 
chưa hàng phục, trần áp, đã khuất phục, thấy đạo 
cũng vậy, thây được, chưa thây, dứt được, chưa 
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dứt. Người đã thấy đạo, vì không có lui sụt nhanh 
chóng, như Thánh Vương luân xoay lại trên, dưới, 
thấy đạo cũng vậy, quán khô, v.v... ở trên rồi, quán 
khô, v.v... ở dưới. Do đó, thấy đạo riêng gọi là pháp 
luân. 

Tôn giả Diệu Âm nói như vây: Như bánh xe thê 
ølan có nan hoa, bầu bánh xe, lưới bánh xe, tám 
chi Thánh đạo giống như bánh xe kia, gọi là luân, 
đó là chánh kiên, chánh tư duy, chánh cân, chánh 
niệm, giống như nan hoa bánh xe của thê Ø1an. 
Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, giỗng như 
bâu bánh xe, chánh định giống như lưới bánh xe, 
nên gọi là pháp luân. 

Với bản ý của sư Ty-bà-sa là nói chung, tật cả 
Thánh đạo đều -gọ! là pháp luân, vì nói ba lần 
chuyển, thuộc về ba đạo, vào lúc nỗi tiếp nhau của 
người khác, thây đạo sinh, đã sinh, vì chuyên vận 
đầu tiên, nên gọi là chuyền, nhưng chỉ thấy đạo là 
pháp luân đâu tiên, nên nói pháp luân, chỉ là thây 
đạo, loại các thiên thần căn cứ đâu tiên nói chuyển 
pháp luân, không căn cứ ở hai đạo, nhưng các sư 
phân nhiều nói thấy đạo gọi là pháp luân, vì thiên 
thân dưới đất, trên hư không, vì chỉ dựa vào nói 
này, nên không hê có nói ba đường đêu gọi là pháp 
luân, nên chỉ thây đạo, là hội đủ nghĩa luân đã nói 
ở trước, dù các thấy đạo đều gọi là pháp luân, mà 
vì chuyên trước trong thân Kiêu-trân-na. Kinh nói: 
Lúc thây đạo kia sinh, gọi là chuyên pháp luân, 
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chắng phải pháp khác không chuyền. Kiêu-trân- 
na, V.V... khi thấy đạo sinh, gọi là Thế tôn chuyên 
pháp luân, ý nói những người ấy, V.V... đƯỢC 
chuyên pháp luân, vì vôn do Đức Thế tôn, nên suy 
tôn Phật, khiến cho người được hóa độ, sinh lòng 
tôn trọng. 

Như thể, tức nói pháp luân của Như lai vì 
chuyển vận đến thân người khác, nên gọi là 
chuyền. Nếu khác với đây, thì thiên thân lẽ ra 
phải nói: Đức Phật chuyên pháp luân dưới cây 
Bô-đề, chứ không nên nói: Đức Thế tôn hiện nay 
đang chuyên pháp luân vô thượng tại nước Bà-la- 
nê-tư, nên chuyển trao cho người khác, mà trong 
đó gọi là chuyên. 

Có thuyết nói: CIáo này gọi là pháp luân, 
chuyền vận đến thân người, giúp họ hiểu nghĩa. 

Đây chỉ là phương tiện, không phải pháp luân 
chân thật, vì như pháp tạp nhiễm khác không có 
công năng vượt hơn. 

Tư duy lựa chọn trong đây về bôn quả Sa-môn. 
Quả Sa-môn nào? 

Dựa vào cõi nào mà được? 

Tụng răng: 

Ba nương dục, ba sau 

Do trên, không thấy đạo 
Không nghe, không duyên dưới 
Không nhàm chắn, trải qua. 
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Luận chép: Ba quả trước chỉ dựa vào thân 
cối Dục, được quả A-la-hán sau, dựa vào thân ba 
cõi, hai quả trước, vì chưa hìa dục, nên không phải 
dựa vào cõi trên mà được. 

Về lý, có thê như thế, quả thứ ba sao không phải 
dựa vào cõi trên mà được. Người đã lìa dục, cũng 
có thê được, vì lý, giáo. 

Hỏi: Vả lại, về lý là thế nào? 

Đáp: Dựa vào thân cõi trên, vì không có thây 
đạo, nên không phải lìa thấy đạo. Người đã lìa dục 
có thê có nghĩa siêu chứng quả Bất hoàn. 

Hỏi: Vì sao thân cõi trên không khởi thây đạo? 

Đáp: Và lại, dựa vào Vô sắc, không chấp nhận 
lắng nghe, giáo vô ngã, lìa nghe giáo này, chắc 
chăn không chấp nhận nhập thây đạo. Lại, sinh cõi 
kia, vì không duyên cối dưới, nên thấy đạo, trước 
vì duyên khô cõi Dục, do Vô sắc này không phải 
thấy đạo nương tựa, dựa vào thân cõi Sắc, vì không 
có nhàm chán vượt hơn, nên không phải ha chán 
vượt hơn, có thể nhập thấy đạo, nghĩa là trong cối 
Dục có các khô thọ, vì sự sinh ít vui, phần nhiều 
nhờ vào sức cần cù khổ nhọc. Sinh lên cõi trời, 
người, tuổi thọ ngắn ngủi, thiêu của, nhiêu bệnh, 
trái ha bạn thân, cảnh sai trái đã nhiêu, tâm nhàm 
chán vượt hơn thêm. Nếu sinh cõi Sắc thì trái với 
cối Dục này, nghĩa là phàm phu kia ham thích định 
vượt hơn, được sông lâu, không bị bệnh tật, không 
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có nghẻo đói, không có chia lìa, cảnh trái ngang đã 
không, tâm nhàm chắn yếu kém, không phải sự 
nhàm chán yêu kém mà có thể nhập thây đạo, có 
thể dẫn thấy đạo, vì không Có sự nhàm chán vượt 
hơn, nên dựa vào thân cõi Sắc, không khởi thây 
đạo, không nên nói các người phàm phu. kia đều 
không Có sự nhàm chán, vì người sinh cõi Sắc kia 
hiện đang có tâm nhàm chán, như Khế kinh đã nói: 
Đừng sợ Đại Tiên! Ngọn lửa kia, sẽ không đến gân. 

Lý này: đốt cung Phạm rồi, cõi Sắc kia sẽ tiêu 
diệt. Tiếng SỢ trong đây, chỉ gọi là thế nhàm chán. 
Lại, ở chỗ khác có Già-tha răng: 

Nghe các trời Trưởng thọ 
Đủ sắc diệu, khiến khen 
Mà trong tám sợ chán 
Như nai đổi sư tử. 

Nói sợ chán này, chỉ rõ sợ tức chán, thật ra, sợ 
và chán khác nhau. Nghĩa là ngắm. nhìn tướng mạo 
người kia, e bị hao tôn, suy yêu, vì tâm sinh khiếp 
sợ, nên gọi là sợ. Nếu xem tướng kia, tâm không 
muốn, vì tình muôn dứt xả, nên gọi là chán. Ở cõi 
Dục đủ cả hai, cõi trên chỉ có một. 

Lại, thể của hai thứ này sai khác thế nào? 

Không xem xét, giám sát là trước, tâm run sợ, 
gọi là sợ. Nếu tra xét trước, lòng không ưa thích, 
gọi là chán. Hoặc dẫn tâm ngu Sĩ khiếp sợ, gọi là 
sợ. Nếu dẫn tâm dứt xả, chông trái, gọi là nhàm 
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chán. 

Có sư khác nói: E bị suy tôn, tâm muốn dứt xả, 
øọI là sợ. Vì muốn dứt xả, nên đỗi với cảnh kia, tâm 
không cảm thây ưa thích, gọi là chán. Người này 
trải qua nỗi sợ hãi nói, là nghĩa e hư hoại, như nói: 
Ném đến, chớ sợ vật kia bế. 

Do lý này chứng tỏ ở cõi trên không có thây 
đạo. Về giáo lại thế nào? 

Vì Khê kinh nói, kinh nói: Có năm Bồ-đặc-già- 
la, chỗ này thông đạt, chỗ kia rốt ráo, cái øọI là 
trung nhập cho đến thượng lưu. Nói thông đạt ở 
đây, là chỉ gọi thấy đạo là chứng viên tịch, vì gia 
hạnh đâu tiên, nên kinh không nói chỗ kia thông 
đạt, nên biết được thây đạo ở cõi trên, chắc chắn 
không có. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 33 
Phẩm 7: NÓI VỀ HIẾN THÁNH (PHẢN 5) 

Đã nói về quả Dự lưu, v.v... của vị hữu học có 
nhiêu sai khác, làm A-la-hán cũng có nhiều thứ 
tướng sai khác chăng? 

Cũng có. 

Việc này là thế nào? Tụng răng: 

A-la-hán có sáu 

Là Thoái đến Bắt động 
Năm Tín giải trước sinh 
Gọi chung thời giải thoát 
Bất thời giải thoát sau 
Từ trước, Kiến chí sinh. 

Luận chép: Trong Khê kinh nói về A-la-hán, 
vì chủng tánh khác nhau, nên có chủng loại trụ như 
sau: 

1. Thoái pháp. 

2. Tư pháp. 

3. Hộ pháp. 

4. An trụ pháp. 

5. Kham Đạt pháp. 
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6. Bất động pháp. 

Tuy nhiên, kinh khác nói: Vô học có chín, 
nghĩa là đầu tiên, thoái pháp, sau là câu giải thoát. 

Pháp bất thoái kia thuộc về Bất động này, hai 
giải thoát kia có cả sáu thứ này, nên A-tỳ-đạt-ma 
chỉ nói có sáu thứ. 

Nói thoái pháp, nghĩa là A-la-hán kia đã đạt 
được căn loại như thế, an trụ căn này, gặp duyên 
lui sụt, bèn lui sụt sở đặc của mình. Không có 
duyên lui sụt, ây là nhập Niết-bản. Hoặc có siêng 
năng ròng rã, tinh tiên được tánh cao quý, vì gặp 
duyên, phần nhiêu lùi bước, nên gọi là thoái pháp. 

Nói tư pháp, nghĩa là có thu đạt đắc. Căn loại 
như thế, an trụ ở căn nảy, niệm nghĩ vững chắc, đa 
SỐ trụ ở quán nhàm chán, e mất đức cao đẹp, vì tự 
khích lệ tâm, vì phân nhiều lo nghĩ hại mình, nên 
øọI là tư pháp. 

Nói hộ pháp, nghĩa là có một loại, thường ở lúc 
tâm áI, giải thoát buộc ý niệm hiện tiên, chuyên 
tinh tiến đề phòng, thủ hộ, trụ không buông lung, 
nên gọi là hộ pháp. 

An trụ pháp, nghĩa là xa ha duyên thoái vượt 
hơn, dù không tự để phòng, nhưng cũng có thể 
không lui sụt lỉa gia hạnh vượt hơn, cũng không 
rèn luyện căn, phân nhiêu đối với trụ xứ, nên gọi 
là an trụ. 

Kham Đạt pháp, nghĩa là tánh găng năng ưa 
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tu luyện căn, đạt nhanh chóng pháp không nghiêng 
động, vì khả năng thân chứng nhạy bén, nên gọi là 
kham đạt. 

Bất động pháp, nghĩa là có một loại với căn 
tánh cao quý, chí không yêu hèn, với công đức đã 
thu đạt gặp duyên luI sụt vượt hơn, tất nhiên cũng 
không lùi bước, nên gọi là Bắt động. 

Có sư khác lại giải thích: Tướng khác nhau của 
sáu thứ này, nghĩa là sáu chủng tánh, trước đôi với 
vị học. Hai chủng tánh đâu, thiêu hăng thời (thời 
gian liên tục) và gia hạnh tôn trọng, nhưng đến 
Vô học, tư pháp, siêng năng nhỏ nhoI. 

Hộ pháp chỉ có gia hạnh hằng thời, pháp an trụ 
chỉ có gia hạnh tôn trọng. Pháp gắng đạt đủ cả hai 
mà là căn tánh chậm lụt, pháp Bất động đủ cả hai 
mà là căn tánh nhạy bén. 

Có người nói như thể này: Thoái pháp, tất 
nhiên lui sụt, cho đến pháp kham đạt, đạt đến Bất 
động. Nếu không như vậy thì đặt tên sẽ hóa ra vô 
ích. 

Người kia chập ở cõi Dục, có đây đủ sáu, trong 
cối Săc, cõi Vô sắc chỉ có An trụ, Bất động, A-la- 
hán kia không lùi mất, tự hại, tự phòng hộ và tu 
rèn luyện căn, nên chỉ có hai. Về mặt lý, thật ra 
không có chắc chắn. Tuy nhiên, lùi lại quả ứng, 
hợp chỉ thoái từ trước đến nay, chủng tảnh lui sụt, 
cho đến được Bất động, chỉ găng đạt. Có thể đặt 
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tên thoái, v.v..., vì căn cứ ở chấp nhận Có thuyết 
nói, nên sáu A-la-hán ở cả ba cõi đều có. Năm thứ 
trước trong sáu, sinh ra từ Tín giải, tức ở đó gọi 
chung là thời á1 tâm giải thoát, vì giải thoát tâm ái 
trong tất cả thời gian, cũng gọi là Thời giải thoát, 
nghĩa là đợi thời gian, xứ sở, Bồ-đặc-già-la, vì vật 
dụng, tiền của, v.v... phải hợp thời mới được giải 
thoát, do dựa vào công năng mỏng manh, yêu kém, 
phải đợi thời gian vượt hơn mới được giải thoát. 
Hoặc tất cả định cao quý hiện tiên, chủ phải đợi 
thời gian vượt hơn, là nghĩa thời này. Vì lìa sự ràng 
buộc nên gọi là giải thoát. Đây là đợi thời gian và 
nghĩa giải thoát. 

Sơ lược vì đầu tiên nói, như nói: Bình bơ, tánh 
của pháp Bất động, gọi là sau, tức đó gọi là tâm 
Bất động giải thoát. Tâm kia giải thoát, không phải 
vì bị khuây động do hoặc, cũng gọi là bất thời giải 
thoát, vì không đợi thời gian, được giải thoát. 

Hoặc nhờ định vượt hơn, tùy xứ sở, tùy thời 
gian, tùy theo đối tượng gặp duyên, tùy theo dục, 
ây là vì khởi lìa ràng buộc, nên gọi là giải thoát, 
tức là nghĩa: không chờ thời và giải thoát. 

Có giải thích khác: Hai lời nói sai khác này: 
Do được giải thoát tạm thời, gọi là thời giải thoát, 
VỆ Sau, CÓ chập nhận lui sụt. Vì rốt ráo được giải 
thoát, nên gọi là Bất thời giải thoát, về sau không 
có chấp nhận lui sụt. Đây là từ tánh Kiên chí của 
VỊ trước sinh. 
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Như thế đã nói về chủng tánh mà sáu A-la- 
hán đã có, vì là có trước hay về sau mới được? 

Không chắc chắn. việc này thì thế nào? Tụng 
răng: 

Có khi là chủng tạnh trước 
Có khi luyện căn được. 

Luận chép: Chủng tánh của thoái pháp, là có 
trước, năm thứ như tư pháp, v.v... cũng có được 
sau, nghĩa là có từ trước đến nay là tánh của tư 
pháp, cho đến Bất động, có thoái pháp trước, luyện 
căn thành tư duy, cho đến Bắt động, v.v... với nhiêu 
thứ sai khác, như lý, nên tư duy. 

Trong sáu thứ A-la-hán như thế, chỉ năm thứ 
trước châp nhận có nghĩa lui sụt. 

Ai lui sụt từ đâu? Là tánh hay quả? Tụng răng: 

Bốn từ chủng tánh thoái 
Năm từ quả chẳng trước. 

Luận chép: Vì chủng tánh Bất động, tất nhiên 
không có lý lui sụt, nên chỉ năm thứ trước, chấp 
nhận có nghĩa lui sụt, ở giữa, bỗn thứ sau, có chủng 
tánh thoái. Một thứ thoái pháp, không có lý của 
tánh thoái, vì chúng tánh này ở chỗ rất thấp. Năm 
thứ đều có từ lý quả thoái, dù đều có thoái, nhưng 
không phải ở trước, nghĩa là trong vị Võ học, từ 
chủng tánh của pháp lui sụt, tu luyện căn, vận hành 
chuyền thành tư, v.v... Bốn thứ này đêu có nghĩa 
của quả tánh thoái. Chủng tánh thoái pháp dù phải 
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trước đã được mà là vì thoái pháp nên chấp nhận 
quả thoái. 

Trong các vị Hữu học, từ tánh của thoái pháp 
tu luyện căn, vận hành chuyển thành tư duy, v.v.. 
và được quả Hữu học đều chấp nhận lùi mất. Các 
bậc Vô học, trước đã trụ chủng tánh trong học vị, 
học vị đó đã từ tánh này, không có lý lui sụt, vì học 
đạo Vô học đã thành vững chắc. 

Các người Hữu học, trước đã trụ chủng tánh 
trong vị phàm, Hữu học ấy đã từ tánh này, cũng 
không có lý lui sụt, vì đạo thế Ø1an, xuất thế gian đã 
thành vững chắc. 

Trong hai vị trước đã trụ tánh tư duy, v.v..., thì 
không có lui sụt quả đã được này. Hai đạo của 
tánh này vì đã trở nên vững chắc, nên họ từ tư duy, 
v.v... tu hành luyện căn, chuyên vận được hộ, v.v.. 
chỉ có thể tánh thoái, chuyển tánh đã được, tiến lên 
được quả Hữu học cũng có nghĩa luI sụt. 

Do chủng tánh này không phải do hai đạo 
thành, vì không vững chắc. Nếu căn cứ bốn quả để 
nói về nghĩa của quả thoái, thì cho dù năm chủng 
tánh đều có thể là quả thoái, nhưng sở đắc ở trước, 
không có lui sụt, nghĩa là người đã chứng đắc trước 
trong bốn quả, tức Dự lưu, v.v... Ba quả trước tùy 
một từ quả trước này, sẽ không có nghĩa luI sụt, vì 
là quả đã được do dứt kiến hoặc, nên Thánh vì dứt 
kiến hoặc, sẽ không Có sự lui sụt. 
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Vì sao Thánh dứt trừ kiến hoặc không có lui 
sụt? 

Vì Thánh kia không duyên sự sở chập, nghĩa là 
hiện hành phiền não do kiến dứt, đều do thế lực 
của ngã kiến, do phiên não kia khởi ngã kiến làm 
căn. Do đó, kiên hoặc không duyên theo sở chấp, 
vì sự đối tượng chấp đều không có tự thể, nhưng 
có để, đối tượng duyên làm cảnh, nên sự đối 
tượng châp kia đều không có hạt giống, vì đôi với 
cảnh, đôi tượng duyên rất trái nghịch, nên bậc 
Thánh nối tiếp nhau chân vô ngã giải, vì thường 
được thuận theo, nên mặc dù tạm thời quên mất, 
nhưng không chấp nhận chấp lại có ngã, do kiên 
dứt dựa vào sự ngã sinh, nên Thánh dứt hoặc tôi, 
sẽ không có nghĩa lui sụt. Hoặc do tu dứt dù chuyền 
điên đảo, nhưng chăng phải không có hạt giông Có 
Sự SỞ chấp, nghĩa là đôi với sắc, v.v..., đắm nhiễm, 
ghét trái, tự cao cử, không hiểu rõ khi chuyển hành 
tướng. Đối với sắc, v.v.. . chăng phải không có phân 
ít, vì tịnh diệu, oán hại, cao thâp rất sâu, nên không 
phải chuyên vận rất trái xả trong cảnh. Do đó, bậc 
Thánh có khi mất niệm, chấp lui sụt tướng tịnh 
diệu, v.v..., khởi hoặc do tu dứt. Lại, hoặc do kiến 
dứt mê ở lý Thánh đề, chập tướng ngã, v.v... trong 
lý Thánh đê không có. Vê mặt lý, chắc chăn có thê 
dựa Thánh kiến không có thoái, hoặc do tu dứt, mê 
ở sự thô, sinh, vì sự biến chuyền khó nương tựa, 
nên có lui sụt mất niệm. Lại, hoặc do kiến dứt, phải 
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ở xét, nghĩ sinh. Khi bậc Thánh xem xét, nghĩ nhớ, 
thì sẽ không khởi hoặc. Hoặc do tu dứt, không phải 
xét, nghĩ sinh. Khi bậc Thánh mất niệm, thì chấp 
nhận có nghĩa thoái. Do không có lui sụt này, nên 
quả đã được trước. 

Thoái pháp của Vô học trong đây có ba: 

1. Căn tăng tiến. 
2. LuuI sụt trụ học. 
3. Trụ ở vị mình mà nhập Niết-bàn. 

Tư pháp có bốn, ba thứ như trước đã nói. Lại 
thêm một thứ thoái, trụ tánh lui sụt. Ba thứ còn lại, 
theo như thứ lớp, có năm, sáu, bảy, nên biết sau 
nữa, vì mỗi tăng. 

Vì sao Luyện căn thành tư duy, v.v...? 

Khi lui sụt quả ứng kia, trụ vị Hữu học, trụ, trụ 
tánh thoái lui trước kia, không phải đôi tượng lui 
sụt. Nghĩa là được đạo tư, v.v..., nay đã xả. 

Lẽ nào không phải vị học chuyền biến thành 
Tư, v.v..., khi được quả ứng, dù xả sở đắc, đạo học 
tư, v.v..., nhưng vẫn trụ quả ứng, chủng tánh tư, 
v.V..., Ở VỊ Hữu học này lẽ ra cũng như thê. 

Sự so sánh này không cân băng, vì đạo học kia 
øôm nhiếp đạo Vô học kia là quả đăng lưu, nên 
chẳng phải tư, v.v... mà vị Vô học đã xả, làm nhân 
đồng loại cho đạo học này, khả năng dẫn chủng 
tánh tư, v.v... của Hữu học, nên lui sụt trụ đã xả 
trước kia. 
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Có nói khác đặt riêng ở đây nhân chứng. Nghĩa 
là nếu lui sụt trụ chủng tánh bị lui sụt, vì được 
chủng tánh vượt hơn, nên phải là tiễn, không phải 
thoái. 

Đây không phải nhân chứng. Nếu không có hai 
nghĩa có thể có, là tiến, vì không phải lỗi lui sụt. 
Nhưng được tánh vượt hơn, dù có thê gọi là tiễn, 
nhưng vì khởi hoặc, nên cũng øọI là thoái. Do đó, 
vân nạn kia, về lý không có lỗi. Lại thoái hoặc kia 
là khởi pháp chướng ngại Niết-bàn, thì Thánh ưa 
thích Niễt-bàn, lỗi ở Thánh đạo. Giả sử được tảnh 
vượt hơn mà lui sụt Niễt-bàn chỉ phải gọi là thoái, 
không nên gọi là tiễn. 

Lại nữa, vì sao duyên các A-la-hán, v.v... ha 
nhiễm Hữu Đảnh, là không cảm thọ sinh sau? 

Nhưng đối với đó có ở phiên não, chứng pháp 
bất sinh mà không phải là tất cả. 

Có thuyết nói: Vì căn cơ có sai khác, nên cách 
giải thích này phi lý, vì Khế kinh nói: Thoái pháp, 
bất thoái, vì phẩm căn đồng, như nói: Năm căn 
mạnh mẽ, nhạy bén tăng thượng, vì rất viên mãn, 
nên gọi là câu giải thoát. Nhưng có câu giải thoát 
là vì lui sụt chủng tánh, vì không phải căn cơ vượt 
hơn, nên chứng hoặc bắt sinh. 

Nếu như vậy thì do chủng tánh nào khác, nên 
sáu chủng tánh chỉ ứng với quả hữu dư, cũng có 
chăng? 
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Tu tập luyện căn chỉ vị Vô học, vị khác cũng 
có. Tụng rằng: 

Phàm phu học cũng sảu 
Luyện căn chăng thấy đạo. 

Luận chép: Chủng tánh của phàm phu Hữu học 
cũng có sáu, sáu thứ quả ứng, Hữu học kia là trước, 
vì an trụ chủng tánh sai khác, nên có dứt hoặc, sinh 
sau bất sinh. 

Quyết định vào lúc nào? Đối với hoặc bị dứt 
chứng pháp bất sinh? Nghĩa là được công năng 
ngăn dứt phiên não loại này, khi đạo cao siêu. 

Nếu vậy, phiên não này bất sinh, thì phải là 
trạch diệt, chứ không phải phi trạch diệt? 

Nếu là phi trạch diệt thì phi trạch diệt nên là 
quả đạo. 

Như thế, ây là trái với Thánh giáo, như nói: Thế 
nào là không phải pháp quả? Nghĩa là phi trạch diệt 
và hư không vô vI. 

Bất sinh này thành trạch diệt mất, vì đạo thăng 
tiên chuyển vận không phải là trạch diệt này. Vì 
đã không phải đối tượng làm, nên không phải quả 
đạo. Nay, rõ ràng do đạo đã chứng bất sinh, chắc 
chăn không do căn, vì đều ứng được, chỉ do sức 
chủng tánh mạnh mẽ mà được, cho nên Bắt động. 
Nghĩa là hoặc sẽ không sinh, không phải chỉ Vô 
học có căn cơ tăng tiến, mà phàm phu Hữu học 
cũng có nghĩa này, chỉ không phải thấy đạo có thể 
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tu luyện căn. Vì vị thây đạo này không châp nhận 
khởi gia hạnh, nghĩa là vị thây đạo chuyên vận 
nhanh chóng không có dấu vết ở giữa, lại tu sự 
khác, chỉ có trong vị phàm phu Tín giải có thể tu 
luyện căn, như vị Vô học, như nói: Bất động lui sụt 
hiện pháp lạc. 

Sao pháp Bắt động cũng thừa nhận có nghĩa lui 
sụt mà vẫn không có lỗi trái với nhau? Vì sao thê? 

Tụng răng: 

Nên biết thoải có ba 
Đà, chưa được thọ dụng 
Phát chỉ có sau cùng 
Trong nhạy, sau độn ba. 
Luận chép: Nên biết các thoái gồm có ba thứ: 
1. Lui sụt đã được: lui sụt công đức cao quý 
đã được. 
2. LuI sụt chưa được: nghĩa là chưa thể được 
công đức nên được. 
3. LuI sụt thọ dụng, nghĩa là các công đức cao 
quý đã được không thê hiện ở trước. 

Hai thứ trước trong ba, lấy phi đắc làm thê, thứ 
ba chỉ công đức kia không hiện ở trước. Trong ba 
thứ lui sụt này, Đức Thê tôn chỉ có một thứ lui sụt 
thọ dụng, vì có chắc chắn các việc tạo tác và nghiệp 
dẫn dắt tâm mình, cho đù có vô lượng việc khác, 
mà ít có không chung pháp Phật, cũng không có 
khởi dấu vết, trừ Phật, Thế tôn, pháp Bất động khác 
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có đủ chưa được và lui sụt thọ dụng. Nghĩa là đôi 
với định, v.v... vô tránh cao quý sẽ được công đức, 
vì chưa thể được, nên có lui sụt chưa được, Có sự 
nghiệp khác dẫn dắt tâm mình, vì công đức đã 
được, không có khởi dấu vết. Nên có lui sụt thọ 
dụng, Năm thứ tánh khác chấp nhận có đủ ba, cũng 
vì chấp nhận lui mất công đức đã được, nên căn cứ 
ở luI sụt thọ dụng để nói pháp Bất động, lui sụt hiện 
pháp lạc, không có lỗi trái với. 

Các A-la-hán đã thừa nhận lui sụt quả là sinh 
lại không? 

A-la-hán kia đối với vị lui sụt mang hoặc mà 
qua đời, lại thọ sinh. 

Đối với khi trụ quả không làm các việc, lúc 
lui sụt có làm hay không? 

A-la-hán kia đã khởi hoặc, có làm quả trái với 
sự, không có lỗi như thế. 

Vì sao? Tụng răng: 

Tất cả từ quả thoái 

Đều được, không qua đời 
Trụ quả không do làm 
Thẹn tăng nên không tạo. 

Luận chép: Không có lui sụt từ quả, giữa 
chừng qua đời, lui sụt tôi, trong giây lát, sẽ được 
trở lại. Nếu có tuôi thọ sắp hết, thì sẽ không có lý 
lui sụt, vì không mất niệm. Phải là sự sanh tử lâu 
có thừa, mới có lý lui sụt, lui sụt rồi không bao lâu 
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sẽ chứng đặc trở lại. Như Khê kinh nói: Bí-sô phải 
biết! Các đệ tử bậc Thánh học rộng như thê, sẽ 
chậm mất chánh niệm, nhanh chóng trở lại có thể 
khiến cho đối tượng luI sụt khởi tận, một, diệt, ly. 
Nếu cho răng không như vậy, thì quả tu phạm 
hạnh không phải chỗ yên ồn, chỗ đáng tin cậy. 
Lại, vị trụ quả không nên làm, trái với sự nghiệp 
quả, vì sự xâu hồ tăng, nên dù tạm quên phiên não 
hiện hành, như khi trụ quả sẽ không có lý tạo tác, 
như người dòng họ cao quý, khi tạm thời mất đi 
quả vị, khác nhau với phàm dung tạo nghiệp thô 
bi, hèn kém. 

Lại, a1 có thoái, ai không có thoái? 

Người tu quán bất tịnh nhập Thánh đạo, chấp 
nhận có lui mất, người tu giữ niệm hơi thở, nhập 
đạo Thánh, sẽ không có lui mất, tôn trọng chị, 
quán, không có tham, sĩ tăng, như theo thứ lớp, 
nên biết có thoái, không có thoái. 

Cilới nào, cõ1 nào chấp nhận có luI sụt? 

Chỉ loài người ở ba châu cõi Dục, có luI sụt. Sáu 
tâng trời cõi Dục, người được quả Thánh thì Có 
thuyết nói: Vì căn tánh nhạy bén nên không có lui 
sụt, vì có trí vượt hơn có thê chế phục tâm, vì khiến 
cho trái với cảnh đẹp, nhập Thánh đạo. 

Có thuyết nói: Người lui sụt do thiểu duyên 
giúp sức, hoặc vì thân, đối tượng, nương tựa không 
bình đắng, nên hai sự của sáu tầng Trời cõi Dục 
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đêu không có. Dù có căn tánh chậm lụt Tùy tín, 
hành, sinh lên tầng trời kia được quả Thánh, cũng 
không có lý lui sụt. 

Các người có lui sụt, vì lui sụt khởi hoặc, hay 
lui sụt trước rồi, hoặc mới hiện tiền, hoặc có dục, 
khiến lui sụt khởi hoặc. 

Túc Luận Phẩm Loại, nói phải làm sao hiểu? 
Như luận ấy nói: Tùy miên tham dục do ba xứ 
khởi: 

Tùy miên tham dục chưa dứt biết khắp. 

Thuận với pháp ràng buộc (triên) kia, chánh 
hiện ở trước. 

Đôi với pháp kia, vì chánh khởi tác ý phi lý, 
cho đến nói rộng không có lỗi trái nhau. 

Vì sao? 

Vì phiên não hiện tiên, lược có hai thứ: Đã dứt, 
chưa dứt vì có sai khác. Trong đây, nói riêng chưa 
dứt, khởi. Lại phiền não khởi tóm tắt có hai môn: 
nhiễm, không nhiễm, vì tâm Vô gián khởi. 

Trong đây, nói nghiêng về Vô gián nhiễm: 
Hoặc là phiên não khởi, gôm có ba duyên, nhưng 
phiên não sinh, đôi tượng nhờ vả không chắc chắn. 
Hoặc có, chỉ nhờ vào sức cảnh giới sinh, hoặc nhờ 
nhân của cảnh, hoặc gôm gia hạnh. Đây là căn cứ 
đủ, nên nói do ba, hoặc khi khởi hoặc có ba duyên 
sẽ đủ. Tác ý phi lý chánh khởi hiện tiên, vì tùy 
miên, đối tượng dứt, sẽ thành trở lại. 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 33 1045 


Tâm nào lui sụt Vô gián khởi hoặc? 

Người từ Vô học khởi lui sụt hoặc, nếu khởi lui 
sụt triên sắc, triển Vô sắc, chỉ từ địa mình, thuận 
với định của phân lui sụt, tương ưng với Vô gián 
tâm thiện mà khởi, không phải trụ hữu cõi Dục, tâm 
vô phú vô ký thuộc về địa trên hiện ở trước, chỉ trừ 
tâm quả thông, nhưng không có từ luI sụt kIa. 

Há không thuận với phân thoái đều xả khi lìa 
nhiễm đôi với địa mình. 

Sao người Vô học chưa lui sụt khởi hoặc, tâm 
kia hiện tiền. Về lý thật sự như thế. Nhưng thuận 
với phẩm loại của phân trụ có ba: 

1. Một ít thuận với lui sụt. 

2. Một ít thuận với tiễn tới. 

3. Bảo thủ vị mình, trước kia nói địa mình, 
thuận với thoái phân định, tức thuận với 
phân ít trong phân trụ, thuận với thoái, 
nghĩa là vì một ít thuận với thoái, nên được 
thuận với tên thoái. Nhưng vì tâm định này 
với bảo thủ quả vị mình, có nhiêu mỗi quan 
hệ lẫn nhau, nên thuộc về thuận phân trụ. 
Các hữu chưa mật, thuận với phân thoái. 
Nghĩa là Vô gián của tâm kia, phiên não 
hiện tiền. Nêu xả tâm kia, thuộc về từ 
thuận với trụ, một ít thuận với thoái, nghĩa 
là vì khởi thoái phiền não, nên đôi VỚI 
nghĩa văn không bị trái với. Nếu khởi 
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triền đục mà thoái mất, thì từ thiện, vô phú 
vô ký của địa mình. Hai tâm Vô gián đều 
chấp nhận hiện tiền. Đối với người từ vị 
Hữu học khởi lui sụt hoặc, khi khởi thoái 
phiên não của sắc, Vô sắc. Nếu người trước 
đã hoàn toàn lìa nhiễm của địa này, chỉ từ 
địa này thuận với phân thoái, Vô gián tâm 
thiện tương ưng với định mà khởi. Nếu là 
người chưa hoàn toàn lìa nhiễm của địa 
này, thì từ hai tâm thiện và nhiễm ô của địa 
này Vô gián, đều chấp nhận hiện tiên. 
Người khởi triên cõi Dục mà lui mắt, nếu 
trước hoàn toàn lìa nhiễm thuộc về cõi 
Dục, từ hai tâm Vô gián thiện, vô phú vô 
ký của địa mình, đêu chấp nhận hiện tiên. 
Nếu là người chưa hoàn toàn lìa nhiễm cõi 
Dục, thì từ ba tâm Vô gián thiện, nhiễm, 
vô phú vô ký cõi Dục đêu chấp nhận hiện 
tiền. Nêu chưa hiện ở trước, vỀ sau được 
thanh tịnh, thì tĩnh lự Vô sắc sẽ không có 
khả năng khởi lui mất triên cõi Sắc, cõi Vô 
sắc đã được. Hoặc kia vì từ Võ gián kia 
khởi, nên chỉ khởi lui mất triền dục đã 
được. 

Nếu hiện tiền được tĩnh lự thanh tịnh, thì cũng 
chưa hiện tiền được Vô sắc tịnh, sẽ không có khả 
năng khởi lui sụt triên Vô sắc, khởi lui mất triền 
sắc cõi Dục, đã được. Nêu đã hiện tiền đạt được tĩnh 
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lự Vô sắc thanh tịnh, thì khởi chung lui mất triền 
cõi Dục, cõi Sắc, cõi Vô sắc đã được. Khi các hữu 
lui mất sở đắc trước kia, nêu khởi triển cõi trên, lui 
sụt hiện ở trước, thì sẽ không mất thiện cõi dưới, 
không thành hoặc cõi dưới. Nếu khởi triền của địa 
dưới lui sụt hiện ở trước, thì chắc chăn sẽ mắt thiện 
của địa trên, chắc chắn sẽ thành hoặc của địa trên. 

Lại nữa, có người muốn cho trước lui sụt rôi, 
thời gian sau đôi cảnh, hoặc mới hiện tiên. 

Túc Luận Thi Thiết sẽ giải thích ra sao? Như 
luận â ây nói: Ba triển của Vô săc, mỗi triên hiện 
khởi, lui sụt Vô sắc tận, trụ trong sắc tận. Túc 
Luận Thức Thân sẽ giải thích thế nào? 

Như nói của luận kia nói: Tâm nhiễm thuộc về 
cõi Vô sắc hiện tiền, xả thiện Vô học, nồi tiếp thiện 
Hữu học. luI sụt tâm Võ học, trụ ở tâm Hữu học, 
các tâm này. đêu không trái nhau. Vì căn cứ vào lúc 
nhận biết để nói, nghĩa là trước, dù lui sụt nhưng 
chưa nhận biết, sau khi khởi hoặc, mới tự nhận biệt 
lui sụt, như có người trước tụng bốn A-câp-ma, 
giữa đường, bỏ dở thời gian lâu, dù quên nhưng 
không hay biết. Sau tụng không được mới tự biệt 
mình đã quên. Các tâm này cũng như vậy, nên 
không có trái mắt. 

Trụ tâm nào lui sụt? Về sau có khởi hoặc 
chăng? 

Trụ tâm dị thục sinh, oa1 nghi, công xảo, vô phú 
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vô ký trong cõi Dục. Lui sụt rồi, thời gian sau mới 
có thê khởi hoặc. Nhưng tâm vô phú vô ký thuộc 
về cõi Dục này, hoặc có trái chung phiên não ba 

ối, tâm này khi chánh khởi, không có nghĩa lui 
sụt được hoặc của ba cõi, hoặc có nghĩa chỉ vì trái 
VỚI phiền não cõi Dục, cõi Sắc. Tâm này chính thức 
khởi, chấp nhận có nghĩa lui sụt được hoặc cõi Vô 
sắc. Hoặc có nghĩa chỉ trái với phiên não cõi Dục, 
tâm này chánh khởi, chấp nhận có nghĩa lui sụt 
được hoặc của ba cõi, hoặc có nghĩa không trái với 
phiên não ba cõi, tâm này chính thức khởi, chấp 
nhận có nghĩa lui sụt được hoặc của ba cõi. 

Tất cả lui sụt rồi, tùy theo đối tượng thích ứng 
của ba cõi, khởi tâm trước hoặc, đều như trên đã 
nói. 

Đối với hai nói này, nói trước là đúng, như trên 
đã nói. Có luyện căn được, nay nên tư duy lựa 
chọn. 

Các bậc Thánh luyện căn có bao nhiêu Vô 
gián? Bao nhiêu đạo Giải thoát dùng đạo hữu lậu 
làm vô lậu? Dựa vào thân nào và căn cứ ở địa nào? 

Tụng răng: 

Bác Vô học luyện căn 
Chín Vô giản, Giải thoát 
Tập lâu nên học một 

Võ lậu dựa người ba. 

Vô học nương chín địa 
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Hữu học chỉ dựa sảu 
X4 quả, đạo quả hơn 
Vì chỉ được đạo quả. 

Luận chép: Người mong cầu chủng tánh vượt 
hơn, tu luyện căn, chuyền biến mỗi tánh trong vị 
Vô học, đêu do chín Vô gián, chín đạo Giải thoát, 
như được quả ứng. Vì sao? Vì căn tảnh chậm lụt 
kia do tập quán lâu, không phải một ít công lực mà 
có thể chuyển biến được, đạo Hữu học, Vô học 
thành tựu vững chắc, nên trong vị Hữu học chuyển 
vận mỗi tánh, đều một Vô gián, một đạo Giải thoát, 
như được Sơ quả, không phải vì tập lâu, mà là vì 
các vị của đạo gia hạnh kia đều một học, vị Vô học, 
lúc tu luyện căn đều tu dân dân, vệ sau, chủng 
tánh sau vì được chủng tánh vượt hơn mới xả thua 
kém trước, nên khi các bậc Vô học tu luyện căn, do 
gia hạnh Vô gián, tám giải thoát trước, như chỗ 
ứng hợp đều gồm nhiếp thoái pháp, v.v... Giải 
thoát thứ chín là tư pháp, v.v... Các người Hữu học 
vẻ tu luyện căn, gia hạnh Vô gián là thuộc về thoái, 

.„ thời Giải thoát gọi là tư pháp, v.v... 

_ˆ đã bâm thừa các đại luận sư nói là luyện căn 
đều vì ngăn dứt, loại xả sức hoặc do kiến tu dứt 
đã dẫn phát vô tri vô phú vô ký hiện hành, nên 
người tu luyện căn trong vị Hữu học, chính là ngăn 
dứt, loại trừ kiên hoặc đã phát. Người tu luyện căn 
trong vị Vô học, chính vì ngăn dút, tu hoặc đã phát, 
như dứt hoặc kia, khi phát được hoặc, đã khởi ít 


1050 A TỶ ĐÀM 14 


nhiêu giải thoát Vô gián. 

Như thê, dứt hoặc đã phát khởi như vậy, vô 
tri hiện hành, đạo thường cũng vậy. Cho nên, lúc 
Vô học tu luyện căn, đã dùng chín Vô gián, chín 
đạo Giải thoát. Vị học luyện căn, hai đạo đều một. 
Nhưng kiến tu hoặc đã phát vô tri, tùy theo đối 
tượng chướng khác nhau có nhiêu phẩm loại, nên 
khi chuyên. biến thoái, v.v... thành tư, v.v..., các 
đạo hiện tiền đều có đối tượng loại trừ. Do đó, 
không có vượt qua được thắng tánh. 

Có sư khác nói: Tất cả luyện căn đều dùng một 
gia hạnh Vô gián, giải thoát, mà nói trước nói là 
đúng. Về lý, như trước đã nói. Như vậy, Vô gián 
và đạo Giải thoát, tất cả chỉ thuộc về tánh vô lậu. 
Bậc Thánh không có lý nào dùng đạo hữu lậu để 
chuyền căn, vì thê của pháp thế tục không phải tăng 
thượng, vì không có kham năng, nên tất cả gia hạnh 
đều có cả hai thứ. 

Như thế nói đã nói chỉ căn cứ ở hiện hành, tu 
cả vỊị lai, lại có sai khác, nghĩa là khi vị Vô học tu 
luyện căn, gia hạnh vị lai cũng tu cả hai: chín đạo 
Vô gián và tám đạo Giải thoát, đối tượng tu vị lai 
cũng chỉ có vô lậu. Giải thoát thứ chín tu vị lai hai, 
tu cả công đức hiện có của ba cõi, vì đồng với đôi 
tượng tu của tận trí ban đầu. Nếu là vị Hữu học lúc 
tu luyện căn, thì gia hạnh vị lai cũng tu cả hai. Vô 
gián, giải thoát đã tu vị lai, cũng chỉ vô lậu, như 
được Sơ quả, nhưng vị Vô học lúc tu luyện căn, 
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đạo thường đã tu, như dứt Hữu đỉnh. Nếu vị Hữu 
học khi tu luyện căn, Đạo thường đã tu như dứt đối 
tượng dứt của thấy đạo ở cối trên, do vị Hữu học 
kia chỉ với khi gần đắc quả, vì đạo tương tự, nên vị 
học, Vô học khi tu luyện căn, gia hạnh đều có cả 
từng được, chưa từng được, Vô gián, giải thoát, chỉ 
là chưa từng, tật cả đều thông qua pháp trí, loại trí. 
Người tu luyện căn chỉ người ở ba châu, chỉ vì dựa 
vào thân này mà Có sự sợ hãi, lui sụt. 

Hỏi: Vì sao gọi là tu luyện căn? 

Đáp: Điều phục, rèn luyện các căn, sao cho 
được tăng trưởng, nghĩa là vì năng lực đạo, nên 
khiến căn nối tiếp, xả hạ được trung, xả trung được 
thượng, thêm vượt hơn dân, gọ! là luyện căn, nên 
luyện căn còn gọi là nghĩa chuyển căn. Mặc dù tám 
Giải thoát được dần căn vượt hơn, nhưng vì ả tầm 
cầu tánh cao siêu, nên khi chưa được tánh cao siêu, 
thì không xả sự thua kém ở trước, như đã được quả 
Sau, mới xả hướng trước. Như ở chủng tảnh của vị 
Thánh có sáu, có thể tu luyện căn, đối với gia hạnh 
noãn, V.V... rước thây đạo, nên biết cũng vậy. Có 
sai khác: Nếu trong vị Thánh được chủng tánh 
vượt hơn, thì bỏ thua kém trước kia. Người tu 
luyện căn trong vị Noãn, v.v... chỉ được tánh hơn, 
tảnh kém không hiện hành, gọi là chuyển căn, 
không xả được kém. Vô học luyện căn, căn cứ cả 
chín địa, nghĩa là bốn tĩnh lự, Vị chí, Trung gian 
và ba Vô sắc, chỉ chín địa này có đạo vô lậu, địa 
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khác thì không có, nên Hữu học luyện căn chỉ dựa 
vào sáu địa, trừ ba Vô sắc. Vì sao? Vì người chuyển 
căn chấp nhận có xả quả và được quả vượt hơn, sở 
đặc chỉ có quả, không phải đạo quả cao siêu, vì tâm 
ưa quả, nên không có quả Hữu học. Vì thuộc địa 
Vô sắc nên học luyện căn chỉ căn cứ ở sáu địa. 

Nếu thừa nhận vị học, dựa vào sự luyện căn 
chăc chắn của Vô sắc là trụ Bất hoàn, vị của đạo 
quả vượt hơn, không có quả Bất hoàn. Vì thuộc về 
địa Vô sắc, nên không nương tựa Vô sắc để tụ 
luyện căn được quả. Do hai quả đâu, chỉ thuộc về 
Vị chí, Bất hoàn chỉ thuộc cả sáu địa. 

Có thuyết nói: Chỉ có trụ quả luyện căn, chớ có 
lỗi xả nhiêu được ít, nên, không có lỗi như thê, vì 
người luyện căn, tâm trông mong quả vượt hơn, 
không câu nhiêu. 

Do người tu luyện căn của vị Hữu học này, nêu 
trụ ở đạo quả, thì ba thứ như gia hạnh, v.v.. . đều 
thuộc về đạo quả, nếu trụ ở đạo thăng tiễn, gia 
hạnh thì Vô gián sẽ thuộc về đạo quả vượt hơn, đạo 
Giải thoát thuộc về đạo quả, người trụ ở vị Vô học, 
tu luyện căn, ba thứ như gia hạnh, v.v... chỉ thuộc 
về đạo quả. Các vị trụ ở quả khi tu luyện căn, xả 
quả, được quả, trụ ở vị đạo vượt hơn, khi tu luyện 
căn, xả hai đắc quả. Lại, khi các vị Thánh tu luyện 
căn VỚI quả vốn được, địa đồng, hoặc khác. Nghĩa 
là hai quả đâu căn cứ ở địa, hắn là đông, quả kia 
và đây đêu có dựa vào quả Vị chí, nên Bất hoàn 
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lẽ ra quả căn cứ ở địa bất định: hoặc chỗ dựa bản 
địa, hoặc trên, hoặc dưới, có sai khác: Nếu đỗi với 
Bắt hoàn dựa vào địa dưới đề luyện căn, sẽ không 
được quả của địa trên, còn A-la-hán thì không như 
thể, như vì vốn được quả, nên phân dứt kết Hữu 
Đảnh, khi luyện căn được quả, thì cho dù xả dứt 
kia, nhưng vẫn không thành kết Hữu Đảnh. 

Như người phàm phu sinh lên bảy địa trên, tùy 
theo sự thích ứng, xả dứt của địa dưới, mà không 
thành kết địa dưới, vì đều là lúc tiến, không phải 
lúc lùi. 

Bồ-đặc-già-la của các vị Vô học øôm có bao 
nhiêu hạng và do sai khác nào? 

Tụng răng: 

Bảy Thanh văn, hai Phát 
Sai khác do chín can. 

Luận chép: bậc Thánh ở vị Võ học có chín, 
nghĩa là bảy Thanh văn và hai đẳng giác ngộ. 

Năm loại như thoái pháp, v.v..., Bất động chia 
làm hai, vì sau, trước khác nhau, nên gọi là bảy 
Thanh văn. Độc giác, Đại giác gọi là hai giác giả. 
Do chín phẩm căn khác nhau như: hạ hạ, v.v... 
khiến cho Thánh Vô học thành chín sai khác. Bồ- 
đặc-già-la Hữu học, Vô học, tất cả øôm nhiếp 
không ngoài bảy thứ: 

1. Tùy tín hành. 
2. Tùy pháp hành. 
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3. Tín giả. 
4. Kiến chí. 
5. Thân chứng. 
6. Tuệ giải thoát. 
7. Câu giải thoát. 
Căn cứ vào đâu đề lập bảy? Sự phân biệt có bao 
nhiêu? Tụng chép: 
Gia hạnh, căn, định diệt 
Giải thoát nên thành bảy 
Việc này riêng chỉ sáu 
Vì ba đạo đêu hai. 
Luận chép: Căn cứ ở sự sai khác của gia hạnh 
để lập hai loại đâu tiên. Nghĩa là trước căn cứ ở 
thời điểm, tin theo lời nói của người và tự thuận 
theo pháp, vì có thể trong tất cả nghĩa đã câu, tu 
gia hạnh, nên đặt ra danh từ Tùy tín hành, Tùy 
pháp hành. Dựa vào căn cơ Bắt đông, lập theo thứ 
lớp hai thứ. Nghĩa là dựa vào căn tín tuệ chậm lụt, 
nhạy bén tăng, như thứ lớp, gọi là Tín giải, Kiến 
chí. Căn cứ được định diệt để đặt danh từ thân 
chứng. Do thân chứng nên được định Diệt tận, dựa 
vào sự giải thoát khác nhau, lập ra hai thứ sau, 
nghĩa là căn cứ chỉ tuệ lìa chướng phiền não, để 
lập tuệ giải thoát. Căn cứ ở gôm được định, lìa 
chướng giải thoát, để lập câu giải thoát, đó gọi là 
dù bảy sự riêng, nhưng chỉ sáu, nghĩa là trong thây 
đạo có hai vị Thánh: 
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1. Tùy tín hành. 
2. Tùy pháp hành. 

Hạnh này đến tu đạo, đặt riêng hai danh: 
[. Tín giả. 
2. Kiến chí. 

Hai danh này đến Vô học lại lập hai danh: 
1. Thời giải thoát. 
2. Bất thời giải thoát. 

Nhưng chỉ nên nói có hai vị Thánh: Tùy tín 
hành, Tùy pháp hành, vì có khác nhau, nên hai 
hạng này thuận theo đạo sai khác. Mặc dù đặt tên 
khác, nhưng không có tự thê khác nhau. 

Như thê đã nói Bồ-đặc-già-la, do căn tánh, đạo 
la nhiễm nương dựa khác nhau, nên các môn 
phân tích số thành nhiều ngàn. Vả lại, như đầu 
tiên, một Tùy tín hành, vì căn, nên thành ba, gọi là 
hạ, trung, thượng. Vì tánh nên thành năm, đó là 
thoái pháp, v.v..., vì đạo nên thành mười lăm, gọi 
là tám nhãn, bảy trí. Vì xa lìa nhiễm, nên thành 
bảy mươi ba, nghĩa là ràng buộc đủ lìa nhiễm của 
tám địa. Vì dựa vào thân, nên thành chín, nghĩa là 
ba châu, các trời cõi Dục. Nếu căn tánh, đạo lìa 
nhiễm dựa vào thân nhân nhau sẽ hợp thành một 
ức, bốn vạn, bảy ngàn tám trăm hai mươi lăm thứ. 
Tùy pháp hành, v.v... như lý, nên tư duy. 

Các môn như thế, v.v... sai khác vô lượng. Nếu 
muốn chồng chất nhỏ nhiệm phân biệt từng pháp 
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một thi công rất nhiều, vì công dụng rất ít, nên ở 
đây ta lược chỉ bày góc độ, người học hiểu biết, 
nên tư duy rộng, lựa chọn. 

Trước đã nói căn cứ ở giải thoát để lập hai thứ 
sau. Lập hai thứ trước sau do đâu nên biết. Tụng 
răng: 

Đếu do được định Diệt 
Khác, gọi tuệ giải thoát. 

Luận chép: Các A-la-hán được định Diệt, gọi 
là câu giải thoát. Do sức định, tuệ song song thoát 
phiên não, chướng giải thoát, người khác chưa 
được định Diệt tận, gọi là Tuệ giải thoát, chỉ do 
sức tuệ, đôi với chướng phiên não được giải thoát. 

Những øì gọi là thể của chướng giải thoát? 

Tâm các A-la-hán đã giải thoát mà lại cầu giải 
thoát, là vì chướng giải thoát kia, nghĩa là đôi với 
chỗ chướng ngại trong các giải thoát có tánh vô 
phú vô ký của vô tri yêu kém, làm chướng ngại giải 
thoát, là thê của chướng giải thoát. Đối với chướng 
kia, cõi kia khi được lìa nhiễm, dù đã dứt chướng 
không có thừa mà vẫn khởi giải thoát, khi chướng 
kia không hiện hành, mới được gọi là giải thoát. 

Có sư khác nói: Chướng giải thoát này tức lây 
không tự tại đôi với các định làm thẻ. 

Có sư khác nói: Chướng giải thoát này tức dùng 
các định không được làm thê. 

Có sư khác lại nói: Đối với gia hạnh giải thoát 
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kia, vì không siêng năng mong câu, vì không lắng 
nghe, vì không tu tập thường xuyên, nên sự giải 
thoát bất sinh, gọi là thê của chướng giải thoát. 

Nói đầu tiên hợp lý. Vì sao? Vì tất nhiên có một 
Ít sức pháp hay làm chướng ngại, khiến cho hành 
giả kia ở định không chuyên vận tự tại. Nếu không 
như vậy, thì hành giả kia có duyên gì mà đối với 
các định không được tự tại? 

Không được định: Tất phải có nguyên nhân, 
không thể nói tức nhân không được, vì tự thể 
không trở lại nhân tự thê. Hoặc chướng phiên não 
lẽ ra cũng có thê nói, tức dùng quả ứng không được 
làm tánh, vì chướng giải thoát kia đã không đúng, 
thì chướng phiên não này làm sao như thế? Quả A- 
la-hán cũng do gia hạnh, vì không siêng năng mong 
câu, v.v..., nên thể không được sinh. Ấy là vì không 
có thê của a chướng phiền não khác nhau, nên cả ba 
nói sau đều không đúng. Lại, tâm vô lậu cũng có 
từ chướng phiên não này, gọi là được giải thoát. 

Do căn cứ ở thân và căn cứ ở hành thế gian mà 
øỌI1 là giải thoát. Nghĩa là phải là khi giải thoát, 
chướng ngại của giải thoát. Mới khởi giải thoát ở 
thân và hành thế A-la-hán có danh đồng, căn cũng 
đồng. 

Nên tạo ra bốn luận chứng: 

Trong tuệ giải thoát có thời giải thoát, bất thời 
giải thoát. Trong câu giải thoát có hai, cũng vậy. 
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Trong thời giải thoát có tuệ giải thoát, có câu 
giải thoát. Bất thời giải thoát có hai, cũng vậy. 

Trong tuệ giải thoát, hai thời giải thoát tự đôi 
lẫn nhau, hai bât thời giải thoát, câu giải thoát cũng 
vậy. 

Trong tuệ giải thoát, lây thời giải thoát, bất 
thời giải thoát, trong câu giải thoát lần lượt đôi 
nhau trái với đây, nên biết cũng vậy. 

Như Đức Thế tôn nói: Năm phiền não dứt 
không thể dẫn đắt, chưa øọI là mãn học. 

Vị Hữu học, Vô học có bao nhiêu nhân? Đối 
với vị bình đăng riêng gọi là mãn? 

Tụng răng: 

Hữu học gọi là Mãn 

Đo ba: căn, quả, định 
Vô học được gọi mãn 
Chỉ do hai: căn, định. 

Luận chép: Học đỗi với vị học, riêng được gọi 
là mãn, phải đủ ba nhân, đó là căn, quả, định, nên 
Kiến chí, Thân chứng, riêng được gọi là Mãn. 

Có thiểu một ít còn không phải học mãn, huông 
chi là thiếu tất cả mà được gọi là mãn. 

Những gì gọi là có thiếu một ít? Nghĩa là Tín 
giải được định diệt. Hoặc Kiến chí, Bất hoàn chưa 
được định Diệt tận. Hoặc Kiến chí chưa lìa dục, 
hoặc Tín giải, Bắt hoàn chưa được định Diệt tận. 

Những øì gọi là thiêu tất cả? Nghĩa là Tín giải 
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chưa lìa đục, có thừa nhận thiếu một ít, cũng được 
gọi là mãn, thuyết kia nói như vậy: Có người Hữu 
học chỉ vì căn cơ nên cũng được gọi là mãn, nghĩa 
là các Kiến chí chưa lìa nhiễm dục. Có người Hữu 
học chỉ vì quả nên cũng được gọi là mãn, nghĩa là 
Tín giải, Bât hoàn chưa được định Diệt tận. Có 
người Hữu học vì căn, quả nên cũng được gọi là 
mãn, nghĩa là Kiến chí, Bất hoàn chưa được định 
Diệt tận. Có người Hữu học vì quả, định nên cũng 
được gọi là mãn, nghĩa là các Tín giải được định 
Diệt tận. Có người Hữu học vì đủ ba, nên riêng 
được gọi là mãn, nghĩa là các Kiến chí được định 
Diệt tận. 

Không có người Hữu học vì chỉ do định và vì 
căn định, cũng được gọi là mãn. Nói này không thể 
nương tựa làm sao Hữu học đối với công đức cao 
quý của các Hữu học, cũng chưa đủ chứng mà được 
nhận gọi là Mãn, nên như nói trước, về lý chắc 
chắn có thể nương tựa. 

Trong quả vị Vô học, vì đều là quả mãn, nên 
không do quả để kiến đặt tên Mãn, mà vị mình đối 
nhau một mình gọi là mãn, vì phải đủ hai thứ, là 
căn và định, nên chỉ người Bắt thời, Câu giải thoát 
đối với Vô học khác, riêng được gọi là mãn, hễ 
thiếu bất cứ một, thứ nào còn không phải Vô học 
mãn, huống chi là thiêu cả hai mà được gọi là Vô 
học mãn ư? 

Những øì gọi là hễ thiếu một? 
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Nghĩa là Thời giải thoát được định Diệt tận, 
hoặc Bắt thời giải thoát không được định Diệt tận. 

Những gì gọi là thiêu cả hai? 

Nghĩa là Thời giải thoát không được định Diệt 
tận, có nói thừa nhận thiêu một cũng được gọi là 
mãn. Nói nảy đáng nương tựa, về lý như trước đã 
nói, như Khê kinh nói: Hai A-la-hán: 

1. Đủ ba minh. 
2. Bất thoái pháp. 

Trước kia đã nói: Trong các quả ứng, hai A-la- 
hán thuộc về quả ứng nào? Vả lại, bât thoái pháp 
thuộc về Bắt động, nhưng sự sai khác của Bất động 
này có hai: 

1. Chỉ có thể không lui sụt quả ứng. 
SÃ Không lui sụt tất cả đức cao quý. 

Thứ nhất trong đây chỉ gọi Bất động, như tư 
pháp. v.v..., do luyện căn được, vẫn có lùi mất quả 
A-la-hán. Vì quả ứng này khác với đức vượt hơn 
kia, nên được gỌI là Bất động. Nhưng tật cả đức 
vượt hơn đối với quả ứng, cũng có thể lui mất 
không gọi là Bất thoái. 

Thứ hai cũng không có thoái vì các đức vượt 
hơn, nên kinh ở đức kia đặt tên Bất thoái, vì trong 
Bất động, ở công đức cao quý, có người có thê lui 
sụt. Cho nên, Khế kinh đối với Bất động lập pháp 
bắt thoái. 

Đủ ba minh, nghĩa là có người nói: Ba minh này 
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thuộc về Tuệ giải thoát, Câu giải thoát, vì chung 
chưa rôi, được định Diệt tận. 

Có người nói: Chỉ thuộc về Câu giải thoát. Túc 
trụ tử sinh minh vì căn cứ ở ả tĩnh lự, nên người 
khởi ả tĩnh lự, gọi là Câu giải thoát. Nay, hiểu 
tường tận ý kinh nói tuệ, câu giải thoát, nêu viên 
mãn thì thê chúng đều khác, chưa khởi căn bản, đã 
được diệt tận, vì bị cách xa. Không viên mãn. 
Nghĩa là hai thể xen lẫn nhau, thuận theo nói, đều 
chung. Nhưng vì muốn phân biệt để cho không có 
lẫn lộn, nên căn cứ ở định diệt chưa được, nói 
được, vì tuệ giải thoát không có được định diệt. 
Tĩnh lự căn bản dù không hiện hành, nhưng ở vị lai 
sẽ thành tựu. 

Do đó có thê nói đủ ba minh, nghĩa là về lý 
gôm nhiếp chung trong hai giải thoát. 

Nói rộng, sự sai khác của các đạo là vô lượng, 
nghĩa là thây đạo, tu đạo, v.v... của thê gian, xuât 
thê gian. Nay, nên tư duy lựa chọn. 

Đối với các đạo, lược nói có bao nhiêu thuộc 
có khả năng thuộc khắp? 

Tụng răng: 

Nên biết tất cá đạo 
Lược nói chỉ có bốn 
Là Gia hạnh, Vô giản 
Cùng Giải thoát, Thắng tiến. 
Luận chép: Đạo gia hạnh, nghĩa là Vô gián 
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này, đạo Vô gián sinh. Đạo Vô gián, là đạo này 
có thể diệt chướng ngại của đôi tượng nên dứt. 

Đạo Giải thoát: là đã giải thoát chỗ sinh đầu 
tiên ra chướng ngại của đối tượng nên dứt. 

Đạo thắng tiên, nghĩa là trừ gia hạnh Vô gián, 
giải thoát các đạo khác. 

Nghĩa nào gọi là Đạo? 

Nghĩa là tìm cầu nương tựa, vì nương tựa đạo 
này để tìm cầu quả Niết-bàn. Do đạo này, tất cả 
người tu khô trí, v.v.... đều vì tìm cầu Niết-bàn. 
Hoặc đạo này gọi là con đường Niết-bàn, Hiển 
Thánh ba thừa đã qua con đường băng này, để đạt 
nhanh chóng hai thứ cõi Niết-bàn, ở chỗ khác đạo 
được đặt tên thông hành, vì đối với đề, có thể khéo 
thông đạt, lại có thể đi qua nhanh chóng đến thành 
Niết-bàn. 

Hỏi: Niết-bàn này có bao nhiêu thứ? Dựa vào 
đâu để lập ra? Tụng rằng: 

Thông hành có bốn thứ 
Vui dựa tĩnh lự sốc 
Khổ dựa vào địa khác 
Căn lợi độn, nhanh chậm. 
Luận chép: Kinh nói: Thông hành gồm có bốn 
thứ: 
1. Thông hành khổ chậm. 
2. Thông hành khổ nhanh. 
3. Thông hành vui chậm. 
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4. Thông hành vuI nhanh. 

Bồn thông hành này có sai khác, vì chỗ dựa của 
địa, chỗ dựa của căn, đề lập ra khác nhau. 

Hỏi: Thể nào là chỗ dựa của địa để lập ra sai 
khác? 

Đáp: Nghĩa là chỗ dựa trong bốn tĩnh lự căn 
bản, sinh ra Thánh đạo, gọi là lạc thông hành, vì 
tự nhiên chuyên, như nương thuyên bè, chuyền tự 
nhiên, nghĩa là do chỉ, quán trong địa này được vận 
hành song song, vì không có thêm bớt. Lại, đăng 
trì hiện có của các địa này gồm nhiếp bốn chi thành 
trong năm chi thọ. 

Chỗ dựa của Vị chí, Trung gian của Vô sắc 
khác mà sinh Thánh đạo, gọi là khổ thông hành. 
Mặc dù đạo không phải khố, nhưng vì chuyên vận 
rất cay đẳng, khó khăn tương ưng với khô thọ, nên 
cũng gọi là khô, như di hành, cỡi ngựa nương theo 
đường bộ. Chuyển vận khó khăn, cay đắng, nghĩa 
là chỉ, quán trong địa này dù đủ mà vì thêm bớt, 
nghĩa là ở địa Vô sắc, quán bớt, chỉ thêm, ở Vị 
chí, Trung gian, quán thêm, chỉ bớt. Lại, đăng trì 
hiện có của các địa này không gồm nhiếp năm chị, 
vì bốn chi thành. 

Có sư khác nói: Vì đạo của quả VỊ chí khó có 
thể thành rồi, nên đặt tên khổ. Nghĩa là có người 
từ trước đến nay, đều chưa được định, thường khởi 
công dụng mới được hiện tiền. Định này đã biểu 
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hiện ở trước là gia hạnh vượt hơn, vì tĩnh lự căn 
bản dễ khởi nên vui. Tĩnh lự trung gian đồng thuộc 
về một địa, phẩm tâm khác diệt, phẩm tâm khác 
sinh, vì rât là khó khăn cay đắng, nên cũng gọi là 
khô. Ví dụ như dùng gỗ chẻ gỗ thì thật là khó, 
nghĩa là trong một địa có tầm, có từ, phẩm tâm thô 
diệt, thì không có tâm, chỉ có tứ, phẩm tâm tế sinh, 
thường dùng công sức, vì các định Vô sắc cũng rất 
khó thành, nên cũng gọi là khổ. Vì rất nhỏ nhiệm, 
nghĩa là hành tướng của định Vô sắc thật tỉnh vi, 
không dễ trắc nghiệm, so lường, nên tu khó thành 
rôi. Lại, khi từ tĩnh lự khởi Vô sắc, thì định của 
năm uấn diệt, định bốn uân khởi, vì thật là khó 
thành rôi, nên đặt tên khô. 

Hỏi: Thể nào là chỗ dựa của căn để lập ra sự sai 
khác? 

Đáp: Nghĩa là trong hai thông hành khô, vui, 
căn tánh chậm lụt gọi là chậm, căn tánh nhạy bén 
gọi là nhanh chóng. Hai hành đối với cảnh, thông 
đạt chậm chạp, gọi là thông chậm. Trái với đây, 
gọi là thông nhanh. Hoặc người chậm chạp mà 
khởi thông hành, thì gọi là thông hành chậm, 
thông hành nhanh thì trái lại. Hoặc hướng Niết-bàn 
có chậm, có nhanh, do căn tánh chậm lụt, nhạy bén, 
như sau sẽ nói. 

Hành này dùng bỗn uân, năm uâẫn làm tánh. 
Do chỗ dựa ở định sắc, định Vô sắc khác nhau mà 
gọi là thông vì biểu thị rõ tuệ vượt hơn, như vị Thây 
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đạo dù đủ năm uân, nhưng vì tuệ vượt hơn, nên đặt 
riêng tên kiên, như các trí thế tục, định Kim cương 
dụ bên cạnh thây đạo, cũng dùng năm uấn, bốn 
uấn làm thể để đặt danh từ trí định. Tuy nhiên có 
khi trong kinh nói: Bốn thông hành dùng năm căn 
làm tánh, cũng căn cứ ở sự vượt hơn để nói. Vì 
vượt hơn trong tuệ vượt hơn, nên đặt tên là thông. 
Dù có căn trung bình, tức gồm nhiếp nhạy bén, 
chậm lụt, do trong nhạy bén, chậm lụt có khi 
không phải rốt ráo, nhưng nhắm vào lời đã nói, do 
sự chậm lụt, nhạy bén của căn, đôi với hướng viên 
tịch, có nhanh, có chậm. Dây là căn cứ bình đăng 
tu gia hạnh siêng năng mà nói. Nếu không căn cứ 
bình đăng, thì căn cơ nhạy bén, chậm lụt hướng 
Niết-bàn chậm, nhanh không chắc chăn. Lại, Khê 
kinh nói: Bốn luận chứng chậm, thân, hoại, nhanh, 
v.v... hiện pháp sai khác. Đây là căn cứ ở gia hạnh 
CÓ siêng năng, không siêng năng, không căn cứ ở 
chuyền căn và có lui sụt đê nói, vì các bậc Thánh, 
nếu đã trải qua sự sinh không thoái, không chuyển 
căn sẽ bất sinh cõi trên. 

Đại giác, Độc giác đến rốt ráo Thanh văn, chỗ 
dựa thông hành nào nhập Thánh, chứng quả rốt 
ráo. Đâng Đại giác chỉ căn cứ ở lạc tốc thông hành, 
nghĩa là dùng tĩnh lự thứ tư làm chỗ dựa. Do căn 
rât nhạy bén nhập chánh chắc chắn, chứng đặc 
Chánh đăng Bỏ-đề vô thượng. Dụ Lân giác đôi với 
Độc giác: Như đãng Đại Giác nói, giác khác thì 
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không chắc chăn. Trong hai Thanh văn đã đạt đến 
rột ráo, Xá lợi tử dựa vào khô tốc thông hành và lạc 
tốc thông hành, nhập Thánh chứng quả rốt ráo. Xá- 
lợi-tử kia đã nương dựa VỊ chí nhập chánh chắc 
chắn, vì dựa vào định thứ tư, được lậu tận. Mục- 
kiên-liên chỉ căn cứ ở khô tốc thông hành, nghĩa là 
dựa vào VỊ chí nhập chánh chắc chắn, vì dựa vào 
định Vô sắc, được lậu tận, nên hai Thánh từ trước 
đến nay, vì lạc tuệ, lạc định, nên chứng quả rôt ráo. 
Y chỉ nơi sắc, Vô sắc, thừa nhận đến các đại Thanh 
văn rốt ráo. Pháp như vậy chỉ vì đắc quả dân, nên 
Thanh văn kia nhập Thánh đạo, đều nương dựa quả 
VỊ chí. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 34 
Phẩm 7: NÓI VỀ HIẾN THÁNH (PHẢN 6) 

Đạo cũng gọi là pháp phần Bô-đề. Pháp phần 
này có bao nhiêu thứ, danh nghĩa thê nào? Tụng 
răng: 

Ba mươi bảy Giác phần 
Tức như bốn niệm trụ 
Giác, là Tận vô sinh 
Thuận đây nên gọi phần. 

Luận nêu: Kinh nói: “Phần giác có ba mươi 
bảy, nghĩa là bốn niệm trụ, bốn chánh dứt, bốn 
thân túc, năm căn, năm lực, bảy chi đăng giác, tám 
chì Thánh đạo”. 

Tận vô sinh trí gọi là giác. Người thuận theo 
giác đặt riêng ba Bô-đề: 

1. Bồ-đề Thanh văn. 
2. Bô-đề Độc giác. 
3. Bồ-đề Vô thượng. 

Vì vô trí, thùy miên đêu dứt hăn. Và biết như 
thật các việc đã làm rồi không còn làm nữa. Hai 
việc này được gọi là giác. Ba mươi bảy pháp thuận 
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với thú hướng phân pháp Bô-đê, cho nên gọi là Bô- 
đê. 

Thể của ba mươi bảy pháp này đều khác nhau. 
Không như vậy thì sao? Tụng răng: 

Sự thát chỉ có mười 
Là tuệ, cân, định, tín 
Niệm, hỷ, xả, khinh an 
Và tâm, giới làm thể. 

Luận chép: Danh từ phần giác này dù có ba 
mươi bảy, mà thật sự chỉ có mười, tức tuệ, cân, 
v.v... Nghĩa là bỗn niệm trụ: tuệ căn, tuệ lực, chỉ 
giác trạch pháp, chánh kiên, dùng tuệ làm thể. Bốn 
chánh đoạn: căn tĩnh tiễn, lực tính tiễn, giác tĩnh 
tiên chánh tinh tiến dùng cần làm thê. Bốn thân túc, 
căn định, lực định, chị giác định, chánh định, dùng 
định làm thê. Căn tín, lực tín, dùng tín làm thê. Căn 
niệm, lực niệm, chi giác niệm, chánh niệm dùng 
niệm làm thê; chị giác hy, dùng hỷ làm thể; chỉ giác 
xả, dùng hành uấn gồm nhiếp xả làm thê; chi giác 
khinh an, dùng khinh an làm thể. Chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, dùng giới làm thê. 
Chánh tư duy dùng tâm làm thê. 

Như thế, phân giác, sự thật chỉ có mười. Năm 
trước tức là năm căn như tín căn, v.v... Do sự khác 
nhau giữa cảnh, v.v... được chia làm ba mươi, lại 
thêm hý, xả, khinh an, tầm, giới, giới chia làm ba. 
Lại, tông cộng thành bảy và hợp với trước thành 
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ba mươi bảy thứ. 

Sư Tỷy-bà-sa nói: “Có mười một. Vì thân 
nghiệp, ngữ nghiệp không xen lẫn nhau, nên giới 
được chia làm hat, chín thứ còn lại đồng VỚI trước. 
Ba thứ như niệm trụ, v.v... gọ1 là không có lệ thuộc 
riêng”. 

Sao nói riêng là tuệ, cần, định? Tụng rằng: 

Bốn niệm trụ, chánh đoạn 
Thần túc trên tủy tăng 
Gọi là tuệ, cần, định 
Thát các gia hạnh thiện. 

Luận chép: Ba phẩm như pháp thiện bốn niệm 
trụ, v.v..., thê thật sự gồm nhiếp khắp các gia hạnh 
thiện. Nhưng thuận theo căn thiện tăng thượng của 
phẩm đông, như thứ lớp nói là tuệ, cần và định. 

Hỏi: Vì sao đôi với tuệ đặt danh từ niệm trụ? 
Đáp: Vì tuệ do sức niệm gìn giữ cho trụ. 

Hỏi: Vì sao nói cần gọi là chánh dứt? 

Đáp: Đôi với chánh tu tập trong vị tu dứt, vì sức 
cần này có công năng dứt trừ sự lười biếng. Hoặc 
gọi chánh thắng, đối VỚI gìn giữ thích đáng, đốc 
suất thân, ngữ, ý, vì cần này rất vượt hơn. 

Hỏi: Vì sao đối với định đặt tên là thân túc? 
Đáp: Vì là chỗ dựa các đức linh diệu. 

Hỏi: Vì sao tín, v.v... đặt tên là căn, lực? Đáp: 
Vì tăng thượng, vì khó khuất phục. 

Hỏi: Vì sao năm pháp này, trước gọi là căn, sau 
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øọI1 là lực? 

Đáp: Vì năm pháp này là chỗ dựa phẩm hạ, 
thượng, vì chia ra trước, sau. Lại vì căn cứ có thể 
khuất phục, không thê khuất phục, vì thê dụng của 
tín, v.v... phẩm hạ yêu kém, cũng vì đối tượng đôi 
trỊ đồng loại với khuất phục. Vì phẩm thượng trái 
với phâm hạ này, nên được gọi là lực. 

Hỏi: Nói chị giác là có nghĩa gì? 

Đáp: Nghĩa năng giác ngộ gọi là chi giác. 

Nếu vậy thì chi giác lẽ ra chỉ có một? Không 
như vậy, thì niệm, v.v... là phần trạch pháp, đêu 
thuận với trạch pháp, từ vượt hơn được tên gọi. 
Hoặc chi của giác là nghĩa chị giác? 

Nếu vậy, thì nên thừa nhận chi giác chỉ có sáu? 
Nếu không thì trạch pháp là giác, cũng là chi giác? 

Sáu thứ còn lại là chi giác, chăng phải giác. 
Nghĩa tìm cầu, y chỉ, gọi là chi đạo. 

Nếu vậy, thì chi đạo lẽ ra chỉ có một? Không 
như vậy, bảy pháp còn lại là phần chánh kiến, đều 
thuận với chánh kiến, từ sự vượt hơn được øỌI tên. 
Hoặc chi của đạo nghĩa là chi đạo. Nếu thế thì lẽ ra 
chấp nhận chi đạo chỉ có bảy. Không như thê thì 
chánh kiến là đạo cũng là chi đạo. bảy thứ còn lại 
là chi đạo, chắng phải đạo. 

Phải nói vị nào, phân ø1ác nào tăng? Tụng rằng: 

Nghiệp đầu thuận quyết trạch 
Và vị Tu, Kiến đạo 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 34 1071 


Bảy phẩm như Niệm trụ v.v.. 
Nên biết thứ lớp tăng. 

Luận chép: Vị tu nghiệp đâu tiên nói là niệm 
trụ tăng, nghĩa là trong vị này, vì dứt điên đảo, do 
thế lực của niệm này. Đối với tự tướng, cộng tướng, 
cảnh của thân, v.v..., hay xem xét, biết rõ, đập tan 
hai thứ ngu, vì công dụng của tuệ vượt hơn, nên 
đối với vị pháp Noãn, nói là chánh dứt tăng, nghĩa 
là trong vị này, thấy lỗi sinh tử, công đức Niết- bàn, 
bèn có thể mạnh mẽ phát tâm siêng năng, tinh tiễn, 
không rơi vào sinh tử, nhanh chóng hướng đến 
Niết-bàn. Vì công dụng siêng năng vượt hơn, nên 
đối với vị pháp đảnh, nói thần túc tăng, nghĩa là 
hay chế phục thức tâm trong vị này hướng đến vị 
bất thối, rốt ráo không túng quân, thiêu thốn, các 
căn thiện như tín căn, v.v..., vì công dụng định vượt 
hơn, nên ở vị Pháp nhẫn, nói là năm căn tăng, nghĩa 
là trong vị này, dứt hắn đường ác, sau cùng không 
lui đọa, nhập nhanh chóng ly sinh, nghĩa tăng 
thượng thành, vì nghĩa căn vượt hơn, vị thế đệ nhật 
nói là năm lực tăng, nghĩa là trong vị này không bị 
phiên não chế phục, vì nghĩa lực vượt hơn. Mặc 
dù trong vị Nhẫn cũng châp nhận như thê, nhưng 
không phải chắc chắn, cho nên không nói. Hoặc 
trong vị này không vì bị khuất phục do tất cả pháp 
phàm phu khác, nên tăng riêng đối với nghĩa của 
sức vị này. Gần vị Bô-đề trong vỊ tu đạo, VÌ Ø1Úp 
cho giác vượt hơn, nên nói chi giác tăng. Hoặc 
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trong vị này, dứt chín phẩm hoặc. Vì thường giác, 
nên nghĩa chi giác tăng. Nghĩa đạo hiện có trong vị 
Thấy ‹ đạo, vì đầy đủ nên nói chi đạo tăng, nghĩa là 
tìm câu, nương tựa và đi suốt qua cõi. Vì đủ hai 
nghĩa nên gọi là Đạo. Hai nghĩa trong vị thây đạo 
rât vượt hơn. Nghĩa là tuệ Thánh của vị thây đạo 
đâu tiên sinh, như thật tìm câu để lý vượt hơn. Lại 
không khởi tâm kỳ hạn ở vị nảy, vì có thê đến 
nhanh chóng, các cõi vượt hơn, vì thuận theo số 
tăng, nên trong khế kinh, trước bảy, sau tám, không 
phải tu thứ lớp. 

Có sư khác, ở đây lập thứ lớp răng: “Đầu tiên, 
hành giả do thế lực tuệ, đối với tự tướng, cộng 
tướng nơi cảnh của thân, v.v..., biết rõ như thật dẫn 
đường khởi mọi việc thiện, như người có mắt sắp 
dẫn đường cho các người mù. Cho nên, trước nói 
về bốn niệm trụ. Do bốn niệm trụ hiểu rõ các cảnh 
rôi, có thể phát khởi chánh cân đôi với việc dứt ác, 
tu thiện, nên ở thứ hai nói bốn chánh dứt, do năng 
lực chánh cân, khiến cho trong sự nối tiếp, lỗi tốn 
giảm, công đức tăng thịnh, đôi với định cao quý, 
mới có thê tu tập. cho nên thần túc, nói thứ ba”. 

tn vượt hơn làm chỗ dựa, ây là khiến cho tín, 

.. làm duyên tăng thượng cho pháp xuất thế. 
Do năm căn này nói là thứ tư. Nghĩa căn đã lập, 
chiêu cảm đường ác, phiên não, nghiệp ác không 
thê khuất phục. Do năm lực này gọi là thứ năm. 

Về nghĩa lực đã thành, có thể nhận biết như thật 
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cảnh bỗn Thánh đề, không có tâm hoài nghi, nên 
nói bảy chi giác ở thứ sáu. 

Đã nhận biết như thật cảnh bốn Thánh đề, vì 
chán lìa sinh tử, ưa thích hướng Niết- bàn, nên nói 
chi đạo, dùng làm thứ bảy, đôi với đó mỗi nói về 
thứ lớp của bảy thứ đó như kinh, luận đã giải thích, 
nên chánh tư duy tìm câu. 

Nay trong luận này, tư duy lựa chọn pháp 
tướng, thứ lớp, về mặt lý không nhọc công thuật 
lại. 

Trong ba mươi bảy phẩm giác, có bao nhiêu 
phẩm chỉ là vô lậu? 

Bao nhiêu phẩm có cả hai thứ? 

Tụng răng: 

Bảy giác, tám chỉ đạo 
Hoàn toàn là võ lậu 
Ba, bốn, năm căn, lực 
Đều chung nơi hai thứ. 

Luận chép: Bảy giác, tám chị Thánh đạo trong 
đây chỉ là vô lậu, vì chỉ đối với vị tu đạo, thây đạo 
mới lập ra. Nghĩa là vị tu đạo, bảy chi giác tăng, 
gần Bô-đề. Nghĩa là trị Hữu Đảnh, nên thể của chỉ 
giác hoàn toàn vô lậu. Tất cả phân giác đều giúp 
cho Bồ-đề, chỉ ở đây. tiêu biểu riêng danh từ chi 
giác, vì rất gần quả Bồ-đề. 

Do lý này hướng đến chứng bảy chi giác, nên 
biết chỉ căn cứ trị Hữu Đảnh để nói. Đây là loại 
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thượng thủ trị địa dưới, chỉ đặt danh từ chi giác đôi 
với vô lậu. 

Nếu không thừa thừa nhận như vậy, thì không 
có cả hai. Hoặc chỗ dựa gần Bô-đề đôi với tất cả 
phân Bồ- đề, để lập hiệu chi giác. VỊ tu đạo trong 
đạo, gần với Bô-đê, vì tánh gần Bồ-đề chỉ là vô lậu, 
nên tu đạo vô lậu, mới đặt tên là chi giác. Vì tám 
chi đạo vượt hơn trong vị thấy đạo, nên tám chi 
đạo này hoàn toàn thuộc vê tánh vô lậu, mặc dù 
chánh kiến, v.v... cũng có cả hữu lậu, nhưng chánh 
kiên kia không được danh hiệu chi Thánh đạo. Vì 
øọI1 là chi Thánh đạo, gọi là vô lậu. 

Lại, các Luận giả đều thừa nhận sau chi giác 
của pháp phân giác, nói chắc chắn là vô lậu. Nêu 
nói ở trước, ấy là có cả hai thứ. 

Đã sau chi giác, mới nói chi đạo, nên tám chi 
đạo hoàn toàn vô lậu, pháp còn lại có cả hai. Chuẩn 
y nghĩa đã thành, nghĩa là vị trước trong phân giác 
tăng, nghĩa là vị trước kia đôi với thế dụng của VỊ 
sau, cũng tăng. Nghĩa là vì không phải ở vị trước, 
nên Tỳ-bà-sa nói thê này: “Từ vị nghiệp đầu tiên 
đến tận vô sinh, niệm trụ thường tăng, cho đến nói 
rộng”. 

Ba mươi bảy pháp này, địa nào có bao nhiêu? 
Tụng răng: 

Sơ tĩnh lự tất cả 
VỊ chi, trừ hỷ căn 
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Nhị tĩnh lự trừ tâm 
Trung, tam, tứ, trừ hai 
Ba trước địa vô sắc 
Trừ giới và tâm, hỷ 
Hữu đánh ở cối dục 
Trừ giác và chỉ đạo. 

Luận chép: Trong Sơ tính lự đủ ba mươi bảy. 
Ở địa VỊ chí, trừ chi hỷ, giác, đôi với pháp của địa 
dưới, cũng hoài nghi, lo nghĩ, vì chưa có thể bảo 
đảm đức tin, nên bất sinh hỷ. Lại, khi định VỊ chí 
hiện tiền đầu tiên, chưa có thể dứt trừ phiên não 
của địa dưới. Về sau, dù đã dứt, nhưng vì loại đồng 
với trước, nên khi khởi phiền não kia đều không có 
hỷ. 

Có thuyết nói: Tất cả đạo của địa phân gân, vì 
đêu do sức cố gắng chuyển vận, nên không có 
nghĩa hỷ. Tĩnh lự thứ hai, trừ chánh tư duy, vì trong 
tính lự kia đã không có tâm, do khế kinh nói: Địa 
tính lự kia không có tâm, vì đăng trì trên địa Tĩnh 
lự kia chuyển vận văng lặng, do hai địa này, mỗi 
địa đều có ba mươi sáu. Tĩnh lự Trung gian thứ ba, 
thứ tư, trừ cả tâm, hỷ, mỗi thứ đều ba mươi lăm. 
Ba Vô sắc trước, trừ ba chi ØIớI Và trừ tâm, hỷ, đều 
ba mươi hai. Hữu Đảnh cõi Dục, trừ chị giác, đạo, 
vì không có vô lậu, đều có hai mươi hai. 

Như thế, các địa đều thuận theo đối tượng 
thích ứng của mình, phân giác hiện tiên, ít nhiều 
không có chắc chắn. Nghĩa là tùy theo vị riêng, sau 
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phải øôm trước, có thê nghĩa trên một thể, được 
chia thành nhiêu thứ, nên có nghĩa nhiêu thứ đều 
cùng lúc khởi, chỉ bốn Niệm trụ, nên không cùng 
sinh, vì căn cứ ở đối tượng duyên, được chia làm 
bốn, còn không có hai sinh cùng lúc, huồng chỉ có 
một lúc, bôn tuệ đêu khởi? 

Không thể một tuệ căn cứ cảnh, chia ra nhiều, 
vì nêu duyên chung thuộc về pháp Niệm trụ, thì sẽ 
không có một tuệ nào trong một sát-na duyên bốn 
cảnh, sinh ra bốn hành tướng cả. 

Do lý này, hướng đến trong Sơ tĩnh lự, tóm lại 
đủ ba mươi bảy, nhưng trong một khoảnh khắc 
niệm hiện ở trước, nhiêu nhất chỉ chứa ba mươi 
bốn. 

Như thể, VỊ chí, Tĩnh lự thứ hai, nhiều nhất chỉ 
chứa ba mươi ba. Trung gian ba, bốn, nhiều nhất 
ba mươi hai. Ba Vô sắc trước nhiều nhất hai mươi 
chín. Hữu Đảnh cõi Dục, nhiều nhất chỉ mười chín. 
Tất cả đều trừ ba niệm trụ, trong số đó, giảm là tùy 
theo ở vị, nên tư duy. 

Vì sao tâm vương không lập phân giác? 

về mặt lý, cũng thuộc VỀ niệm trụ, v.V..., Vì 
phân giác kia thật sự gôm nhiếp các gia hạnh thiện, 
nhưng không đặt riêng như tuệ, v.v... Tâm đối với 
phân tạp nhiễm, thanh tịnh, với thế dụng đồng đều, 
không có nghiêng lệch. Phần giác chỉ ở thê dụng 
tăng cường trong phân thanh tịnh, cho nên không 
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lập. 

Có sư khác nói: Phần giác, thường duyên cộng 
tướng của các pháp, tâm vương thường duyên tự 
tướng sinh, cho nên không lập. 

Có sư khác nói: Tu tập phân giác, vốn vì đối trị 
tất cả phiền não, nhưng vì tâm sở của các phiên 
não, không phải tâm, nên pháp chủ thê trị chắng 
phải tâm, chỉ là tâm sở. tướng đối trị chướng trái 
ngược nên lập ra. 

Có sư khác nói: Phần giác, phụ tá cho giác, giác 
là tâm sở, vì dùng tuệ làm thê, nên không thê tâm 
vương phụ tá cho tâm sở, như vua không thê phụ tá 
cho quan, cho nên tâm vương không lập phân giác. 

Có sư khác nói: Tâm dẫn dắt thế gian ở cõi, 
đường loài sinh tử luân hôi không dứt. Tu tập 
phân giác vì cắt đứt sinh tử. Do đó tâm vương 
không lập phân giác. 

Có sư khác nói: Từ thời vô thỉ đến nay, tâm đã 
bị tạp nhiễm do rất nhiều phiên não rong ruôi tản 
mác các cảnh, bực tức, hung dữ khó điều phục. Vì 
điều phục tâm, nên tu tập phần giác, không phải đối 
tượng điều phục tức là chủ thê điều phục, nên tâm 
vương không lập phân giác. 

Hỏi: Vì sao trong các pháp đại tâm sở chỉ lập 
bôn pháp làm phân Bô-đê? 

hs Thật sự gồm nhiếp chung trong niệm trụ, 

., đại tâm sở kia thật sự gôm nhiếp các gia hạnh 
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thiện, nhưng lập riêng niệm, định, tuệ, là do ba thứ 
này thuận với phẩm thanh tịnh, với thế dụng tăng 
mạnh, có thề lập phân giác. Tưởng, tư, xúc, dục với 
thê dụng tăng mạnh đối với phân nhiễm, nên không 
đặt riêng. Đôi với quán giả tưởng, vì thắng giải tăng 
riêng phân giác chỉ gôm nhiếp thuận với quán chân 
thật, vì thắng giải này không phải gồm nhiếp phân 
giác. 

Có sư khác nói: Đến vị Vô học, thắng giải mới 
tăng, vì kinh chỉ lập là chi Vô học, nên vị Hữu học 
của pháp phân Bô-đề tăng. Do Hữu học này làm 
sức nhân, có công dẫn khởi ba Bồ-đề, cho nên 
thăng giải không phải phân giác, vì thê lực tác ý 
làm phát động tâm, khiến cho đối với đôi tượng 
duyên di chuyền giải thoát không nhất định. Phân 
giác đôi với cảnh, xem xét, quán sát chân lý, Sao 
cho tâm được chuyên nhất, trái với phân giác kia, 
cho nên tác ý không thuộc về phân giác. 

Nếu vậy, thì lập tâm làm phân giác. Tâm đôi 
với cảnh giới, dù thúc đây phát tâm, nhưng vì 
muốn cho tâm tìm cầu chí lý, chứ không phải để 
cho tâm nối trôi ở cảnh dời đổi, giải thoát. Đôi 
VỚI quán sát để có giục giã phát công năng, là vì 
nói SỨC này có khả năng thúc đây chánh kiến. Do 
đó, tác ý không thể so sánh với tầm. 

Có sư khác nói: Hoặc nhiễm, hoặc tịnh, ở vị đầu 
tiên, nhận lây VỊ cảnh, nói là do sức tác ý tăng là 
phi lý. Như lý tác ý, cho đến cảnh nối tiếp, vì thế 
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lực tác ý đó suy yêu, nên không lập làm phân giác 
phiên não. Phân giác phiên não phải đến cảnh, 
trong phân vị nối tiếp, mới tăng thịnh. Vì thọ đối 
với phân tạp nhiễm, thanh tịnh, với thế dụng đều 
gia tăng, nên lập phân giác. Do phân giác này, 
trong chi duyên khởi trôi lăn, lập làm chi thọ và 
trong phần Bồ-đề hoàn diệt, lập làm chi hỷ, giác. 

Có sư khác nói: Thọ ở tạp nhiễm dù là tăng 
thượng, nhưng với phẩm tịnh, làm việc lợi ích, 
cũng có công năng như tánh Chiên-đô-la dù hèn 
xâu, nhưng vẫn có công năng làm việc lợi ích cho 
giòng họ giàu sang, nên làm chỉ lợi ích đôi với tĩnh 
lự, do đó hiện chi giác được lập- trong phần Bỏ- 
đê. 

Hỏi: Vì sao ba thọ đều có cả vô lậu? Đáp: Phân 
giác chỉ có hỷ. 

Hỏi: Không phải hai phần còn lại hay sao? 

Đáp: Vì hành tướng mà phân giác đã biểu 
hiện, rất mạnh mẽ, nhạy bén, hành tướng lạc, xả 
vì chậm chạp, nên không đúng. 

Có sư khác nói: Hai thọ lạc, xả vì lạc khinh an, 
hành xả tướng che lấp, không sáng rõ, cho nên 
không lập. 

Hỏi: Vì sao trong pháp thiện tâm sở lớn, chỉ 
lập bốn pháp làm phân Bôồ-đề? 

Đáp: Thật sự cũng đều thuộc về niệm trụ, v.v... 
Tâm sở thiện lớn kia, thật sự đều gồm nhiếp gia 
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hạnh thiện, nhưng sở dĩ đặt riêng, tín, cần, an, xả, 
là do bốn thứ này thuận với giác mạnh mẽ. 

Hỏi: Làm sao bốn thứ này thuận với tác dụng, 
giác mạnh mẽ? 

Đáp: Vì phát hướng Bô-đề, tín là đứng đâu, 
chuẩn bị tu các công hạnh tín là nên tảng đầu tiên, 
nhân, quả thanh tịnh, lấy tín làm gốc. Nếu người 
không có đức tin thì tu hướng đến chỗ không thành, 
nên lập tín căn để làm phân giác. 

Có sư khác nói: Như bỏ phèn chua vào nước 
đục, nước sẽ được lóng sạch, khiến các người CÓ 
mắt, thây rõ các sắc tượng. Cũng thế, để tín vào 
phẩm tâm, có thể giúp cho phẩm tâm câu sinh được 
lóng sạch. Do đó, có thê thây bốn Thánh để lý 
tăng trưởng dân thành tam Bô- đề. Vì thế, tín rât 
nên lập làm phần giác. Cân đôi với các công hạnh, 
có công năng đôn đốc, phát động cùng khắp khiến 
cho công năng kia hướng nhanh chóng đến ba thừa 
Bỏ-đề. Nếu không có chánh cân, thì dù đã phát 
động hướng đến, nhưng vì giữa chừng, lười biếng 
xả dở, sau củng, không có thành tựu. Cho nên, lập 
cần làm phân giác. 

Có sư khác nói: Từ thời vô thi đến nay, sở dĩ 
không thể thây bốn Thánh đề, đều do lười biếng, 
không ưa lăng nghe, tư duy đúng về lý bốn Thánh 
đề, siêng năng chữa trị bệnh lười kia, sao cho ưa 
thích lắng nghe, như lý tư duy lý bốn Thánh đề, vì 
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có thể thây bốn để, sẽ được nhanh chóng chứng 
Bồ-đề, nên cần cũng nên lập làm phân giác, pháp 
khác thi không như vậy. 

Khinh an thôi dứt việc làm, khiển tâm điều hòa 
thích nghi, hành xả chánh trực khiến tâm bình 
đăng, nên có thê tăng trưởng hạnh xuất thế, khiến 
mau đến ba thừa Bô-đề nên dùng an, xả làm phân 
giác. 

Có sư khác nói: Từ vô thi đến nay vì tâm rối 
loạn hôn trạo không thấy lý đề, do đó không chứng 
Bồ-đề ba thừa. Vì khinh an xả hôn trầm, hành xả 
ngưng trạo cử. Do đó, kiên đề mau đến Bô-đề, nên 
cũng làm phân giác. Nếu vậy, tự tánh tàm, quý 
thuộc về thiện, trong các phẩm thiện được gọi là 
bạch pháp, cũng nên lập làm phân giác ư? Tàm quý 
không nên lập, vì vô tàm quý chỉ tương ưng với tât 
cả tâm ác, trong tán giới làm chướng ngại mạnh, 
nhưng trong thây đê lý có năng lực chướng ngại 
nhỏ. Ngược lại là tàm quý, tự tánh thuộc về thiện 
được gọi là bạch pháp, tuy ở tán giới có công lực 
mạnh mà ở định thiện làm trợ lực nhỏ, trong phân 
Bồ- đề lấy thuận theo định thiện giúp cho giác lý 
Đề, nên tàm quý kia không được lập làm phân giác. 

Nếu vậy, nên lập vô tham, vô sân làm phân giác 
chăng? Nó là căn thiện vì tự tánh thiện, cũng không 
nên lập. Vì tham, sân tương ưng sáu thức, chung 
khắp năm bộ làm tánh tùy miên, phát nghiệp thô 
ác, làm gia hạnh mạnh. Chúng dứt diệt căn thiện, 
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chướng ngại lớn thiện tán, ngược lại thây đề 
chướng rất nhỏ? Trái lại tham sân là vô tham, vô 
sân được gọi là căn thiện, tự tánh thuộc về thiện, 
đối với nghiệp thiện tán tuy công lực mạnh, mà 
trong thiện giúp định, thế dụng nhỏ yếu. Pháp phân 
Bỏ-đề thuận theo thiện định, giúp cho giác lý để 
nên chúng không được lập làm phân giác. 

Nếu vậy, không buông lung nên lập làm phần 
giác chăng? Do không buông lung nên các hạnh 
đêu thành tựu. Mỗi Khi Phật khuyên tu, đều bảo 
không buông lung, nhưng cũng không nên lập làm 
phân giác. Vì đối với vị tán loạn, Duông lung khiến 
tâm rong ruổi, loạn theo năm dục, có thể trái với 
thí, v.v... tác dụng thiện tán mạnh, đôi với vị định 
tác dụng chướng ngại không phải mạnh. Đối trị với 
nó là không buông lung chỉ có công năng phòng hộ 
tâm đôi với năm dục, khiến không rong ruỗi tán 
loạn, mà chuyên tu thí, v.v... Cho nên, đối với 
thiện tán tác dụng tuy mạnh, mà lực tác dụng trợ 
giúp thiện định lại nhỏ yêu. Pháp phân Bô-đề vì lây 
thuận thiện Định, giúp giác lý Để, nên không 
buông lung không được lập. 

Nếu vậy, bất hại lẽ ra lập làm phân giác, hại có 
thê bức não vô lượng hữu tình đọa trong ba đường 
ác, bất hại có khả năng đối trị cũng nên lập chăng? 
Hại duyên sự sinh não các hữu tình, chướng ngại 
tu, làm thiện tán, bất hại thì ngược lại, trợ lực định 
lại yếu nên cũng không lập làm phân giác. 
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Có sư khác nói: Nếu đối tượng đối trị mạnh 
trong đại thiện pháp, tự tánh vượt hơn lập làm phần 
giác, ngoài ra thì không lập. 

Đôi tượng đối trị mạnh mẽ: Tương ưng với tất 
cả tâm nhiễm. Tự tánh vượt hơn: giúp cho thây đề, 
như trước đã nói: Tín, cần, an, xả, có đủ hai nghĩa. 

Nghĩa là trong sáu thứ như tàm, v.v... không có 
đủ hai nghĩa, nghĩa là trong năm thứ như tàm, v.Vv.. 
đều không có hai nghĩa, chỉ là một thứ buông lung 
là thiếu tự tánh vượt hơn. 

Hỏi: Vì sao sự ưa, chán không phải là phân 
giác? 

Đáp: Về mặt lý, thật ra cũng thuộc về niệm 
trụ, v.v..., vì sự ưa chán kia thật sự đều øôm nhiếp 
gia hạnh thiện. Nhưng sở dĩ không đặt riêng phân 
giác, vì hành tướng của hai thứ này trái nhau, đều 
không duyên khắp cảnh bốn Thánh đế, vì không 
có một địa nào chấp nhận phẩm tâm hẹp, nhỏ 
thường hiện tiên, cho nên không lập. 

Có sư khác nói: Luận về sự ưa, chán, do cảnh 
quán của tuệ, với thế lực dẫn sinh. phân giác, nghĩa 
là thuận sinh tuệ giác. Vì nghĩa trái nhau nên không 
lập riêng. 

Hỏi: Vì sao hai thứ tầm, tứ đều chấp nhận có 
gia hạnh thiện và có vô lậu, mà ở phân giác một 
phải, một không phải? 

Đáp: Thật ra cũng đều có nghĩa chung, như 
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thuyết trước đã nói. Tuy nhiên, đặt riêng tầm, 
không lập tứ, là vì tâm đối với Thánh đạo thúc 
giục chánh kiến mạnh, do lúc tâm khởi, hành 
tướng. mạnh mẽ, nhạy bén, tìm câu lý đề, có giúp 
cho công năng kiến, lập làm chi đạo, tứ thì không 
như vậy, vì hành tướng khởi rất yêu kém. 

Có sư khác nói: Cả hai đều cùng lúc vận hành: 
hành tướng của tâm thô, che át tứ, chỉ vì ở vị khởi 
của tứ, hành tướng chuyền vận yếu ớt, nên trong 
phân giác không đặt tứ riêng. 

Hỏi: Đốc thúc phát khởi chánh kiến tự có 
chánh cân sao lại lập tầm dùng làm phân giác? 

Đáp: Vì cần thúc giục chánh kiến có khác với 
tâm, vì thê trong chi đạo, đều có kiến lập. Nghĩa 
là cần thúc giục hành giả kia, khiến cho tiên tu 
nhanh chóng, sức tầm thúc giục khiên quán Thánh 
để nhanh chóng. 

Hỏi: Vì sao nghiệp biêu không lập phân giác? 

Đáp: Vì bất tương ưng hành chỉ thuận với pháp 
thiện, định, tâm đều có vô biểu, có công năng 
thuận với sự vượt hơn, nghiệp biểu thì không như 
vậy, cho nên không lập. 

Hỏi: Vì sao không lập bất tương ưng hành làm 
phân giác? 

Đáp: Vì phân giác kia, đôi với việc giúp đỡ 
giác, không có công năng vượt hơn, vì không 
tương ưng, không phải như vô biểu, dù không 
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tương ưng, nhưng vẫn có công dụng của bâu bánh 
xe hữu vi của bánh xe đạo, nên đối với phân giác 
không kiến đặt riêng. 

Có sư khác nói: Hai định vô tâm, năng diệt tâm, 
nên trái với giác. Bốn tướng và đắc, đối với đối 
tượng tướng, thành tác dụng, đôi với nhiễm, tịnh 
này, khởi dụng bình đăng. Vì pháp phân Bô-đề 
thuận với dụng tịnh tăng, nên không đặt riêng. 

Hỏi: Vì sao không lập tín làm giác và chi đạo? 

Đáp: Khi phát hướng đâu tiên, tác dụng tín tăng 
thượng. Đã nhập vị Thánh, lập chi giác đạo, vào 
lúc bây giờ, thế dụng của tín rất yêu kém, cho nên 
không lập trong chị giác đạo. 

Hỏi: Vì sao ở chị giác, lập hỷ, khinh an, xã? 
Không phải cũng lập hỷ, khinh an, xả trong chị 
đạo? 

Đáp: Vì hỷ, khinh an, xả kia thuận nghiêng về 
giác, không thuận với đạo. 

Hỏi: Thế nào là thuận với giác? 

Đáp: Lại, trong tu đạo, mỗi địa đều tu chín 
phẩm giác vượt hơn, như như đối với đề, thường 
thường giác ngộ. Như thế, như thê phát sinh thắng 
hý, vì sinh thăng hỷ nên lại ưa quán đề như người 
đào đất, nhặt được của báu, sinh vui mừng. Do sinh 
vui mừng, nên càng vui thích đào xới nữa. Vì thê, 
nên hỷ đối với giác, sức thuận theo tăng. Phải do 
khinh an thôi dứt các việc và do sức xả, làm cho 
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tâm bình đăng mới có khả năng đối với cảnh, giác 
sát, xem xét để, nên lập an, xả trong chi giác. 

Hỏi: Sao ba thứ này không thuận với đạo? 

Đáp: Chuyên vận nhanh chóng là nghĩa Thánh 
đạo. Vì ba thứ này có chút trái ngược với sự chuyển 
vận nhanh chóng, vì đêu có khả năng khiến tâm trụ 
an ôn. 

Hỏi: Vì sao ở đạo, lập chị giới, tâm? Đối với 
chi giác, chăng phải cũng lập chi đó? 

Đáp: Vì chị giới, tâm kia thuận riêng với đạo, 
không thuận với giác. 

Hỏi: Thuận với đạo là sao? 

Đáp: Tâm trong thây đạo, thúc giục chánh kiến, 
khiến cho quán sát nhanh chóng trong cảnh tám đề 
trên, dưới. Giới có thê làm bầu bánh xe, thành bánh 
xe thây đạo, khiến cho vì Xoay trở lại nhanh chóng 
đối với đề, nên tầm và giới đêu có lập chi đạo. 

Hỏi: Việc này sao lại không thuận với giác ? 

Đáp: Tâm đôi với đề, chuyền vận không văng 
lặng. Đối với lý Thánh đề, vì tìm cầu tướng, nên 
giác ngộ rôi kiên đề chuyển vận yên tĩnh, nên tầm 
có một ít trái đôi với giác. Giác là tương ưng với 
cảnh có đối tượng duyên, có dựa, có hành. Vì giới 
trái với giác này, nên ở chi giác không lập ra giới 
kia. Vận chuyên chung, gọi là đạo, không thê làm 
ước lệ. 

Hỏi: Vì sao phân giác không gồm nhiếp chủng 
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Thánh? 

Đáp: Phái Phân Biệt Luận Giả thừa nhận chủng 
Thánh thuộc về phân giác, nên tông của họ được 
lập ra bốn mươi mốt phân giác. Ta thừa nhận 
chủng Thánh gôm. nhiếp trong niệm trụ, v.v... mà 
không lập làm phân giác Tiêng, VÌ các phân giác, 
tại gia, xuất gia, đêu có thể thọ nhận, thực hành và 
có ưa thích, còn chủng Thánh chỉ có người xuất 
g1a thọ hành và có ưa thích. Tại gia có ưa, thì không 
có thọ, hành, nên không đặt riêng. 

Có sư khác nói: Nêu thừa nhận chủng Thánh 
thì đêu là vô tham, như trước đã giải thích. Nếu đã 
thừa nhận thê thứ tư, tức là cần, đỗi với phân giác, 
không nhọc công øgạn hỏi. 

Hỏi: Vì sao chứng tịnh không thuộc về phân 
giác? 

Đáp: Thật sự cũng gồm nhiệp trong niệm trụ, 
v.v... mà không lập làm phân giác riêng, là tăng 
nghĩa tu tinh tiễn của các phân giác, phải thường 
tu tập, mới có thê chứng Bồ-đê, bốn thứ chứng tịnh 
là gia tăng nghĩa chứng đặc. Khi thây Thánh đề sẽ 
đặc dân dân, tức khắc, do đó, chứng tịnh không 
thuộc về phân giác. 

Có sư khác nói: Đây tức là tín, giới thuận theo 
sự thích ứng cũng thuộc về phân giác. Lúc tu phần 
giác, thì sẽ được chứng tịnh. 

Hỏi: Chứng tịnh này có bao nhiêu thứ? Y chỉ 
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nơi vị nào được? Thê thật là pháp nào, hữu lậu hay 
vô lậu? 
Tụng răng: 
Chứng tịnh có bốn thứ 
Là Phát, Pháp, Tăng, Giới 
Kiến ba được Pháp, Giới 
Thấy đạo gôm Phật, Tăng. 
Pháp tức cả ba để 
Đạo Bồ-tát, Độc giác 
Tín và giới làm thể 
Bốn đêu chỉ vô lậu. 
Luận chép: Kinh nói chứng tịnh gồm có bốn 
thứ: 


1. Đối với chứng tịnh của Phật 
2. Đối với chứng tịnh của Pháp 
3. Đối với chứng tịnh của Tăng. 
4. Chứng tịnh của giới Thánh. 

Vả lại, ở vị thấy đạo, khi thấy. ba đề, mỗi đề chỉ 
được chứng tịnh của giới pháp. Ở quả vị thây đạo 
đề được cả Phật, Tăng, nghĩa là khi thây khổ, được 
giới Thánh ái và pháp chứng tịnh. 

Hỏi: Đối với những pháp nào, làm sao được 
pháp chứng tịnh? 

Đáp: Nghĩa là chỉ đối với khổ, đạt chỉ có pháp, 
không có thật hữu tình sinh niêm tin chắc chăn. 

Như thế, thứ lớp khi thây tập đề, cũng chỉ được 
hai chứng tịnh như trước, đạt chỉ có pháp tập làm 
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nhân khô, không có sĩ phu nội, sinh tín quyết định. 
Từ Vô gián này, khi thây diệt đề, cũng chỉ được hai 
chứng tịnh như trước. Đạt chỉ có diệt pháp là Niết- 
bàn chân thật, thành thật đảng noi theo, cầu sinh 
niềm. tin chắc chắn. Từ đây, kế sau là khi thấy đạo 
đề, gôm ở Phật, Tăng được hai chứng tịnh. Đôi với 
sự nôi tiếp của Phật, các pháp Vô học được chứng 
tịnh của Phật. 

Đôi với sự nối tiếp của Tăng, pháp Hữu học, 
Vô học được chứng tịnh của Tăng, gồm nêu vì biểu 
thị rõ khi thấy đạo đế, cũng được giới Thánh và 
chứng tịnh pháp, đạt chỉ pháp đạo là chứng nhân 
diệt, thật có thê vâng theo câu sinh niềm tin chắc 
chăn. Nhưng pháp được tin, lược có hai thứ: 

1. Riêng. 
2. Chung. 

Chung: là bốn đế, riêng: Chỉ ba đế, hoàn toàn 
đạo Bô-tát, Độc giác. Đạo Bồ-tát, chỉ pháp Hữu 
học. Đạo Độc giác có cả Hữu học, Vô học. Nếu tín 
vô lậu duyên pháp riêng sinh, gọi là duyên không 
xen tạp. Ở pháp chứng tịnh. Nêu tín vô lậu duyên 
cả Phật, Tăng gọi là duyên tạp ở pháp chứng tịnh 
nên kiến ba để chỉ được hai thứ, khi thấy đạo đê, 
đây đủ được bốn. 

Hỏi: Ở vị thấy đạo để là ở hiện tiền, có được 
ba chứng tịnh của Phật, Pháp, Tăng hay không? 

Hỏi: Không phải đều hiện được khi thấy đạo 
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đề, duyên chung hiện hành các đạo đề. Nên biết, 
hiện tại chỉ có duyên xen lẫn chứng tịnh của một 
pháp. Nhân thê lực này tu được tín trong nhiêu sát- 
na ở vị la, trong đó, có khi duyên riêng Phật, Pháp, 
Tăng, hoặc có khi duyên chung hai. Tam bảo: 
Nghĩa là các duyên riêng, gọi là ba chứng tịnh, các 
duyên chung, thuộc vê chứng tịnh pháp. Vì khi 
đạo loại trí tu tám trí, cũng được ba đề. Giới của 
pháp có hai thứ, đạo pháp nhãn, v.v... trong ba sát- 
na, chỉ tu bôn thứ đạo đê ở vỊị lai. Vì đôi tượng tin 
khác nhau, nên gọi là có bốn. Nên biết, sự thật chỉ 
có hai thứ, nghĩa là đối với ba thứ chứng tịnh của 
Phật, v.v.. . dùng tín làm thẻ. Chứng tịnh của giới 
Thánh lấy giới làm thê, nên chỉ có hai. 

Hỏi: Nêu giới của bảy sự thật chỉ có một, thì 
làm sao trong phân giác sự thật có mười một, mà 
chỉ có mười thứ, hoặc mười sáu, hoặc nhiêu? 

Đáp: Vì hai nghiệp thân, ngữ, trong phân giác, 
nói là có sai khác và tướng có khác với một thứ 
chánh mạng, dù có nói khác, nhưng lìa ngoài 
nghiệp thân, ngữ, không có thể, tướng riêng. Dựa 
vào có tướng riêng trong phân giác trước, nói là sự 
thật có mười một thứ. Dù nghiệp thân, ngữ mỗi 
nghiệp có nhiêu, nhưng vì chủng loại đồng, nên 
đêu lập một, như bốn Niệm trụ, ba chứng tịnh 
trước, nghĩa là tuệ và tín. Nếu duyên không xen 
lẫn thì tùy theo đối tượng duyên riêng, dù có 
nhiều thứ, nhưng vì đồng loại, nên đều lập làm 
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một. Nghiệp thân, ngữ này lẽ ra cũng như thê. 

Nay, trong chứng tịnh, dựa vào nghiệp thân, 
ngữ, tướng của giới Thánh, v.v... và trong khế kinh 
đồng nói vì không thiếu, không xuyên thủng, V.V.. 
nên lập chung làm một. Tùy theo loại của nghiệp 
thân, ngữ, mà chia làm hai. Giới Thánh đồng nhau, 
lập chung làm một, nên hai và một không có lỗi trái 
nhau. 

Hỏi: Căn cứ nghĩa nào đặt ra danh từ chứng 
tịnh? 

Đáp: Vì như thật biết rõ lý bôn Thánh đề, nên 
gọi là chứng chánh tín Tam bảo và diệu Thi-la, đều 
gọi! là tịnh. Do chứng đắc tịnh, đặt danh từ chứng 
tịnh. Chánh tín thuộc về tướng thanh tịnh của tâm, 
có thể gọi là tịnh Thi-la không thuộc về tướng 
thanh tịnh, nên đặt tên tịnh. 

Bốn thứ này đều là thuộc về tướng tịnh. Lìa vết 
nhơ bắt tín, vì vết nhơ phá giới. Lại, bôn thứ này 
chỉ vì vô lậu, vì vô lậu lìa vết nhơ, nên đặt tên tịnh. 

Hỏi: Bốn thứ này, vì sao phải theo thứ lớp như 
thế? 

Dáp: Ba thứ còn lại, lây Phật làm căn bản, vì 
Phật có công năng đôi với chánh nói, nên đối với 
chứng tịnh của pháp kia để lập công năng chánh nói 
đâu tiên. Vì pháp giác ngộ, nên đôi với chứng tịnh 
của Đức Phật kia lập làm thứ hai. Vì pháp tạng 
hiện quán, chỉ có Thánh Tăng, nên đối với chứng 
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tịnh để lập làm thứ ba. Quán pháp tạng vì dựa vào 
giới Thánh, nên chứng tịnh của giới Thánh được 
lập ở sau cuỗi. 

Có thuyết nói: Phật là Pháp sư chánh pháp, thê 
nên đầu tiên lập chứng tịnh của Phật. Phật đã nói 
gì về ái tận Niêt-bàn? Cho nên, thứ hai, lập chứng 
tịnh về pháp. 

Hỏi: Vì ai nói pháp? 

Đáp: Là hướng đến quả tăng, thế nên thứ ba, 
lập chứng tịnh vê Tăng. Tăng nương dựa giới 
Thánh mà được lập ra, thế nên thứ tư, lập chứng 
tịnh về giới. 

Có thuyết nói: Bốn thứ này cũng như thầy dẫn 
đường, con đường, khách đi buôn và xe được cưỡi, 
nên nói bốn thứ này theo thứ lớp như thê. 

Kinh nói: “VỊ học thành tựu tám chi, trong vị 
Vô học đủ thành tựu mười, VỊ học cũng thành 
chánh thoát, chánh trí”. 

Hỏi: Vì sao ở Hữu học kia không lập chỉ? 
Chánh thoát, chánh trí lây gì làm thể? 

Tụng răng: 

Hữu học ràng buộc khác 
Không chi chánh thoát, trí 
Giải thoát là võ vỉ 

Tức thăng giải, hoặc diệt. 
Chỉ Võ học hữu vi 

Là hai uấn giải thoát 
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Nói chánh trí như giác 
Tức Tận, Vô sinh trí. 

Luận chép: Trong vị Hữu học vẫn còn lại ràng 
buộc, chưa giải thoát, nên không có chi giải thoát. 
Không phải rời xả một ít ràng buộc, là có thể gọi 
giải thoát, nghĩa là chăng phải không có “thể” của 
giải thoát được lập trí giải thoát, nên vị Hữu học 
không lập hai chi. Nghĩa là đặt tên chị, dựa vào 
dụng giúp đỡ vượt hơn. Ở vị Hữu học còn ràng 
buộc, dù có giải thoát, nhưng không có công dụng 
giúp đỡ vượt hơn, huống chi là vì giải thoát vượt 
hơn, nên trí cao quý kia cũng không có, nên hai chi 
này không phải ở Hữu học. Vì Vô học đã thoát tất 
cả ràng buộc, nên dựa vào giải thoát nội, sinh ra hai 
trí, có lý công dụng giúp đỡ vượt hơn, có thê lập 
chi, Hữu học thì không như vậy, nên chỉ thành tám. 
Thể giải thoát có hai, đó là hữu vi, vô vi. Giải thoát 
hữu vi dùng thắng giải làm thê, Giải thoát vô vi lây 
hoặc diệt làm thê. 

Trước lại có hai. Đó là Hữu học, và Vô học. 
Căn cứ thân bảy Thánh gọi là Hữu học, căn cứ 
Thánh thứ tám đặt tên gọi là Vô học, chỉ giải thoát 
Vô học trong hữu vị, có thể được lập ra làm chi 
giải thoát. Vì hoặc diệt, vô vi không có tác dụng của 
chi. chỉ gôm nhiếp giải thoát, lại có hai thứ. Nghĩa 
là Thời, Bắt thời, vì có sai khác. 

Có thuyết nói: Vì tâm tuệ có sai khác, nên lẽ ra 
phải biết hai thứ này tức uẫn giải thoát. 


1094 A TỶ ĐÀM 14 


Như thế, đã nói về thể của chánh giải thoát, thể 
của chánh trí, gọi là lìa chánh kiến. Như giác trước 
đã nói, tức tận vô sinh, trước kia gọi Bỏ-đẻ, nay 
øọI chánh trí. 

Nói tâm Vô học giải thoát. Nghĩa là tâm ở vị 
nào là chánh giải thoát? Là ở vị lai, hiện tại hay 
quá khứ? 

Tụng răng: 

Lúc tâm Võ học sinh 
Chính từ chướng giải thoái. 

Luận chép: Như ả luận nây nói: Tâm Vô học 
đâu tiên, khi sinh ở vị lai, từ chướng được giải 
thoát. Vả lại, nên tư duy lựa chọn”. 

Văn này của luận nói về vị lai, răng: “Lễ ra 
sẽ thành phiên nặng”. 

Nói về lúc sinh, nói: “Vì nghĩa đã rõ ràng”. 

Lời vẫn nạn này không đúng, vì thuận theo ở 
hỏi đáp, nghĩa là trước kia hỏi là hỏi tâm Vô học 
chính được giải thoát đối với đời nào? Cho nên, 
nay đáp: “Ở vị lai”, sợ người kia cho răng: “chung 
cho tất cả vị lai”. Lại vì phân biệt nói là “khi sinh”. 
Hoặc chỉ nên nói: “Giải thoát lúc sinh”. Nhưng 
hoặc có người cho rẵng lúc sinh là hiện tại. 

Vì ngăn chặn nói kia, nên nói: Lúc sinh ở vỊ laI, 
hiện là đã sinh, vì không phải lúc sinh, hoặc căn cứ 
ở trạng thái nối tiếp để đặt danh từ giải thoát, thì tất 
cả vị lai đêu gọi là chánh giải thoát. Nếu căn cứ ở 
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hành thê gian đề đặt danh từ giải thoát, thì chỉ lúc 
sinh gọi là chánh giải thoát. Vì phần biệt rõ hai 
nghĩa, nên nói: Khi sinh ở vị la1. 

Nói các phiên nặng, sẽ biểu thị rõ về nghĩa lý 
riêng, nên tìm tòi, nghiên cứu, không có châp nhận 
không phải bác bỏ. Vì căn cứ ở nghĩa như thê, nên 
có bải tụng rằng: 

Văn ở nghĩa đã đu 

Ma lại nói lời thừa 

Chăng không nghĩa có văn 
Nền xét tìm nghĩa khác. 

Luận chép: Mặc dù đôi với các uân hiện có của 
VỊ này đều được giải thoát, mà chỉ nói tâm, nhưng 
không thể nói có thiếu, giảm mất, vì tâm sở, v.v.. 
tùy theo tâm, vì tâm là chính đối VỚI pháp nhiễm, 
tịnh, nên dù không có ngã mà vẫn có thể đôi với 
tâm, g1ả nói người ràng buộc, người giải thoát đều 
băng nhau. Nêu đã nói về nghĩa vượt hơn, đã nói 
khác, hoặc đối với đây, như nêu dụ về pháp, nêu 
một pháp của tâm, sao cho giống với tư duy khác, 
mặc dù các tâm học, cũng ở vị sinh từ chướng giải 
thoát, nhưng luận chỉ tâm Vô học khi mới sinh. 
Người giải thoát căn cứ ở dứt không còn sót, vì 
chứng giải thoát. Lại, vì ở đây chỉ nói về giải thoát 
thuân túy, trong đầy có tâm là tự tánh giải thoát, 
chớ không phải nôi tiếp. giải thoát, nên tạo ra bôn 
luận chứng: Hữu học vô lậu, Vô học thế tục. Vô 
học vô lậu và tâm thế tục khác. Như thế, nên biết 
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bốn luận chứng sai khác. 

Trong đây, dù nêu chánh sinh sát-na mà thật 
ra vị lai đều được giải thoát với chánh sinh, tức 
đồng với sinh chướng, nên dựa vào thế lực này mà 
tu căn thiện thể tục ở vị lai cũng được giải thoát. 

Dựa vào trạng thái nối tiếp của tịnh, chướng kia 
được sinh. Vì chỉ rõ lại tâm Vô học đâu tiên, nên 
khi sinh ở vị lai, từ chướng giải thoát, cho nên, ả 
luận nây lại nói thê này: “GọI là đạo Vô gián hiện 
đang hướng đã diệt và đạo Giải thoát hiện đang 
hướng đã sinh. Bây giờ, tâm Vô học gọi là từ 
chướng giải thoát. Đạo Vô gián, nghĩa là định 
Kim cương và quyến thuộc định, ở vị sắp quá khứ 
lập dùng tên hiện. Kế sau đặt tên quá khứ”. 

Hướng đã diệt: Nghĩa là biểu thị rõ ở chánh 
diệt, gân kế là, sẽ nhập vị đã diệt. 

Đạo Giải thoát: Nghĩa là tận trí đầu tiên và 
quyền thuộc của trí. 

Sắp đến vị hiện tại đặt dùng tên hiện. Kế sau, 
là đặt tên hiện tại. 

Hướng đã sinh: Nghĩa là biểu thị rõ ở chánh 
sinh, gân kế sẽ nhập vị đã sinh. 

Nói bây giờ: Nghĩa là lúc chánh diệt sinh. Tâm 
Vô học: Tận trí đầu tiên cùng khởi. 

Từ chướng giải thoát. Nghĩa là không phải chỉ 
chướng phiên não, chiêu cảm sinh nghiệp quả của 
cõi Sắc, cõi Vô sắc, mà cũng là chướng đã giải 
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thoát, bây giờ, nghiệp này cũng chướng chứng đắc 
quả A-la-hán. 

Do đó, các đại Luận sư xưa đều nói thê này: 
“Nghiệp đối với đắc nhẫn, không trở lại quả ứng 
hợp, vì rất chướng ngại, giải thích thế này: “luận 
nây đã nói” tức là đã giải thích nghĩa tâm giải thoát 
của kinh”. 

Đạo ở vị nào khiến sinh chướng dứt? Tụng 
chép: 

Đạo chỉ vị chánh diệt 
Khiển chướng ngại việc dứt. 

Luận chép: Chỉ nói vì biểu thị rõ chánh diệt, 
không phải pháp khác, như sinh, chưa sinh, đạo 
đều giải thoát, không phải diệt, đã diệt, đều có 
khiến chướng dứt, đâu thê biết vị chánh diệt, có thể 
chướng dứt không phải khác? Vì nói là đạo chánh 
sinh, chánh từ chướng giải thoát, nên đạo ở vị chưa 
sinh, chưa được giải thoát. Đạo ở vị đã sinh, đã 
được giải thoát, đều có không thê đặt tên gọi chung 
là chánh giải thoát. Nêu khi đạo chánh diệt, không 
thể dứt chướng. 

Làm sao ở vị đạo sinh được danh từ chánh 
giải thoát, nên khi chánh diệt, đạo có thể dứt 
chướng, ở vị trước, sau công dụng. của đứt chắc 
chắn không có. 

Làm sao chưa sinh cũng gọi giải thoát. Với 
chánh sinh, vì sinh chướng đông. Như đời hiện 
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thây khi mở ra đường nước, gân nước, Xa nước, 
đêu nói là lìa chướng ngại. 

Như thế, đã thấy, hoặc bị dứt, đạo trong thân đã 
sinh, lẽ ra cũng có thê nói tâm gần, tâm xa đều được 
giải thoát, hoặc như chánh khởi tâm Vô học đâu 
tiên, có được chánh sinh, gọi là chánh giải thoát. 

Cũng thế, thứ tâm kia đã tu vị lai, tâm vô lậu, 
v.v... vì có đắc khởi, nên chắc chắn pháp bất sinh, 
hãy còn được gọi là chánh đặc giải thoát, huông chỉ 
sẽ sinh. 

Chánh giải thoát đã nói trong đây, là nói tâm đã 
giải thoát. Nay nói chánh đặc giải thoát như thê 
chăng lẽ không trái nhau hay sao? 

Nói đã giải thoát là căn cứ tự tánh giải thoát. 
Nay nói giải thoát là căn cứ từ chướng giải thoát, 
chỗ đôi đãi đều khác, nghĩa nào trái nhau? 

Hoặc nói đã giải thoát, là căn cứ ở bản hữu giải 
thoát, căn cứ ở thân hành ở đời nói là nay giải 
thoát. Do đó, lời nói này không có lỗi trái nhau? 

Các người vận hành thế gian đều giải thoát 
chăng? Không như vậy, phải là người siêng năng 
phá tan chướng sinh. 

Có sư khác nói: Lúc chánh giải thoát, cũng 
được gọi là tâm đã giải thoát, vì tánh là đã xả 
chướng phiên não. Về lý, tất nhiên nên như vậy, vì 
đạo Giải thoát dựa vào không có phiên não chuyển 
biến nối tiếp nhau. 
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Vì đã ra khỏi chướng, nên gọi đã giải thoát. 
Nay hành ở thê gian, nên gọi nay giải thoát. Do đó, 
nói trước đã nói không trái nhau. Kinh nói: “IFâm 
từ tham, nay được giải thoát này”. 

Hỏi: Nói giải thoát, nghĩa ấy thế nào? 

Đáp: Vì sự giải thoát này khiến tâm xa lìa tham, 
vì muôn cho tánh tham không duyên lại tâm. 

Hỏi: Tâm gọi là hữu tham, vì tương ưng, vì đôi 
tượng duyên hay được tùy theo? 

Đáp: Nếu vì tương ưng thì tâm nhiễm ô, gọi là 
được giải thoát, ấy là trái với tông mình, nói là vì 
lia tham, tâm được giải thoát. Lại, nếu pháp này 
tương ưng với tham kia, thì chắc. chắn sẽ không hấp 
nhận tâm nảy lìa tham kia, nên rốt ráo tâm sẽ không 
giải thoát tham. 

Nếu vì đối tượng duyên thì tâm nhiễm ô cũng 
được giải thoát. Về lý không nên nói tham tương 
ưng với tâm, gọi là giải thoát. Lại, tánh tham kia, 
nếu duyên tâm này thì không có nghĩa tạm thời 
không duyên và duyên khác, sao có thể nói là tâm 
thoát khỏi tham kia? 

Nếu được tùy theo thì tâm Hữu học, cũng g9l là 
hữu tham? Vì chỗ dựa tham được tùy theo, nối tiếp 
nhau hiện khởi. 

Luận Chánh Lý nói thế này: “Chỉ lìa tâm 
tham, nay được giải thoát”. 

Hỏi: Những gì gọi là tướng của hai thứ tâm có 
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tham và lìa tham? Đáp: Nghĩa là nếu tâm tương 
ưng với tham thì gọi là tâm hữu tham. Nếu không 
tương ưng, cũng không làm nhân đồng loại: của 
tham 

øọ1 là tâm lia tham, cho đến có si mê, lìa si mê 
cũng vậy. 

Đã nói lìa tâm tham được giải thoát, tức lập giải 
thoát chỉ có tâm không nhiễm. Tuy nhiên, tâm 
không nhiễm, gồm có bốn thứ. Nghĩa là trong hữu 
lậu, chia ra thiện vô ký, và trong vô lậu, chia ra 
Hữu học, Vô học. 

Nói ha tâm tham, nay được giải thoát: nay giải 
thoát có hai. Nghĩa là hiện hành ở đời, các tâm hữu 
lậu nối tiếp nhau, tất cả đều có nối tiếp giải thoát. 
Các bậc gia hạnh đắc cũng thừa nhận gồm có hiện 
hành giải thoát ở đời. Tât cả các tâm vô lậu đều có 
hiện hành giải thoát ở đời. 

Thuộc về Vô học: Cũng thừa nhận gồm có 
giải thoát nỗi tiếp nhau, như trong khế kinh nói có 
ba giới là dút, lìa, diệt. 

Trong hai giải thoát đã nói trước đây, giải thoát 
nào trong đây làm thê? Ba giới như thê, khác nhau 
ra sao? Tụng rằng: 

Vô vi nói ba giới 

La giới, chỉ lìa tham. 
Dứt giới, dứt kiết khác 
Giới diệt, diệt sự ấy. 
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Luận chép: Ba giới như: Đoạn, v.v... tức phân 
biệt ở trước đã nói: “Vô vi, giải thoát dùng làm tự 
thể. Nhưng thê của ba giới, căn cứ ở giả có khác. 
Nếu y cứ theo sự thật thì không có sai khác, vì sao 
gọi là y cứ giả có khác? Nghĩa là lìa kiết tham, gọi 
là lìa giới, nêu căn cứ sự thật thì không sai khác. 
Thế nào gọi là căn cứ ở giả có khác? Dứt tám kiết 
khác, gọi là dứt giới. Diệt tất cả tham, v.v... các kiết 
ràng buộc sự thê, gọi là diệt giới”. 

Hỏi: Vì sao ba giới sai khác như thế? 

Đáp: Nghĩa là pháp hữu lậu lược chung có ba: 

1. Năng trói buộc mà chăng năng nhiễm. 

2. Năng trói buộc cũng là năng nhiễm. 

3. Không phải hai, là pháp thuận với trói 
buộc và nhiễm. Dứt ba pháp này mà chứng 
vô v1, như thứ lớp, gọi là ba giới: như đoạn, 
V.V... 

Có sư khác nói: Chỉ dứt công năng trói buộc, 
có riêng vô vi, dứt pháp khác thì không như vậy. 
Nói kia nói công năng trói buộc có duyên tám kiệt, 
có duyên kiết ái, có duyên sự khác. Dứt ba thứ 
này, được chứng vô. như thứ lớp, gọi là ba giới: 
như đoạn, v.v... 

Có sư khác nói: Chỉ dứt năng nhiễm, có riêng 
vô vi, dứt pháp khác, thì không như vậy. Sư kia 
nói ái có duyên tám kiết, có duyên kiết ái, có duyên 
sự khác. Dứt ba thứ này được chứng vô vi, như thứ 
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lớp, gọi là ba giới như: đoạn, v.v... Tùy theo sự bị 
trói buộc, riêng được trạch diệt, nên trong ba nói, 
nói đầu là đúng. 

Căn cứ ở đây đã giải thích: ba tướng sai khác 
của các tưởng: đoạn, lìa, diệt. Hoặc nghiệp đầu 
tiên: Ngã và địa sẽ tưởng dứt, gọi là dứt tưởng. 
Nếu lìa nhiễm địa ngã đang tưởng dứt gọi là tưởng 
la Nếu Dĩ bên địa, ta đã dứt tưởng, địa gọi là 
tưởng diệt. Hoặc trong gánh nặng thọ uấn đã thây 
được lỗi “bât xả”, khởi muốn tưởng xả gọi là tưởng 
đoạn. V1 xả là tên sai khác của đoạn. Nếu trong 
uấn khác bắt sinh lại, thây công đức vượt hơn, khởi 
tưởng muốn câu, gọi là tưởng diệt, vì bất sinh là tên 
sai khác của diệt. Đã được lìa nhiễm, thanh tịnh nồi 
tiệp nhau, đôi với các pháp uấn, không bị lưu luyên 
đối với nhập Niết-bàn, thây tưởng tịnh diệu, gọi là 
tưởng lìa, không lưu luyên là tên gọi sai khác của 
ha. 

Hỏi: Nếu sự nhàm chán, thì có lìa chăng? 
Không như vậy thì thê nào? 

Tụng răng: 

Tuệ chán duyên khổ, tập 
Lìa duyên bốn năng đứt 
Đối lân nhau rộng hẹp 
Nên thành bốn luận chứng. 

Luận chép: Chỉ duyên khô, tập, được khởi trí 
nhãn gọi là nhàm chán, duyên pháp khác thì không 
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như vậy. Trong cảnh bốn để được khởi trí nhẫn, 
có công năng dứt hoặc, đều được øọI là ha, vì rộng 
hẹp có khác, nên thành bốn luận chứng: 

Có khi chán mà không phải lìa. Nghĩa là duyên 
khô, tập không khiến hoặc dứt, vì trí nhẫn hiện có 
duyên theo cảnh nhàm chán, nên không la nhiễm. 
Nên biết trong đây trước lìa nhiễm dục, sau thây 
để. Khô, tập pháp nhần và khổ trí, tập trí trong 
thây đạo chỉ gọi là chán, vì duyên theo cảnh nhằm 
chán, nên nhẫn không gọi là lìa. Vì hoặc dứt trước, 
nên trí không gọi là lìa, vì không phải đi trị dứt 
nên øôm cả g1a hạnh giải thoát trong tu đạo, thuộc 
về đạo thăng tiến, khổ trí, tập trí, chỉ gọi là chán, 
vì duyên theo cảnh chán, nên không gọi là ha, vì 
không phải đối trị dứt. 

Có khi la mà chăng phải chán. Nghĩa là duyên 
diệt, đạo khiến cho hoặc đứt, trí nhẫn hiện có công 
năng lìa nhiễm, vì duyên theo cảnh ưa thích. Nên 
biết, pháp nhẫn diệt, đạo của người đã nhập kiên đề, 
chưa lìa nhiễm dục trong đây, tất cả các diệt, đạo 
loại nhẫn và diệt trí, đạo trí thuộc về đạo Vô gián 
trong tu đạo, chỉ gọi là ha, là vì đôi trị đứt, không 
øọI1 là chán, vì duyên theo cảnh ưa thích. 

Có khi vừa chán, vừa lìa. Nghĩa là duyên khô, 
tập khiến cho tất cả trí nhẫn dứt hoặc. Nên biết, tất 
cả khổ, tập pháp nhẫn và các khổ tập loại nhẫn của 
người đã nhập kiến đế, chưa lia nhiễm dục trong 
đây, và khổ trí, tập trí thuộc về đạo Vô giản trong 
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tu đạo. 

Có khi không phải chán không phải ha. Nghĩa 
là duyên diệt, đạo, không khiến cho tất cả trí nhẫn 
dứt hoặc. Nên biết, trong đây trước lia nhiễm dục, 
sau thấy để, pháp nhẫn diệt, đạo và diệt trí, đạo trí 
trong thây đạo và diệt trí, đạo trí thuộc về đạo 
Thăng tiến của gia hạnh Giải thoát trong tu đạo. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 35 
Phẩm 8: NÓI VỀ TRÍ (PHẢN 1) 

Như thê đã căn cứ ở sự sai khác của các đạo, 
nhăm lập ra Bồ-đặc- già-la Hiền Thánh. Trong chỗ 
dựa vào đạo nói như thế này: “Chánh kiến, chánh 
trí gọi là chi Vô học, nên ở đây phải xem xét, tư 
duy lựa chọn. 

Là có kiến tuệ không phải trí và có trí tuệ không 
phải kiến nên lập riêng hai chi kiến, trí phải không? 

Cũng có thì thế nào? Tụng răng: 

Nhân, tuệ Thánh, chẳng trí 
Tận Vô sinh chẳng kiến 
Côn hai tuệ hữu lậu 

Sáu kiến, tánh đều trí. 

Luận chép: Tuệ có hai thứ: Hữu lậu và vô lậu. 
Chỉ có tuệ vô lậu đặt tên hiệu Thánh. Tám nhẫn 
trong tuệ Thánh này chăng phải là tánh trí. Vì sao? 
Vì không phải tánh quyết đoán, vì chỉ nghĩa quyết 
đoán là nghĩa của trí. 

Hỏi: Sao tám nhẫn không thê quyết đoán? 

Đáp: Vì hoài nghi, tự mình dứt được thuận 
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theo nỗi nhau sinh, hoặc cảnh tìm thấy, ý ưa thôi 
dứt. Gia hạnh thong thả, gọi là trí. Các nhẫn chánh 
khởi tìm tòi, so lường, ưa thích, vì gia hạnh mạnh 
mẽ, nên không thuộc về trí, mà gọi là kiến, là vì 
tánh tìm tòi so lường. Hai trí tận và vô sinh không 
phải tánh kiến, vì ý tìm tòi so lường ưa thích, hoàn 
toàn thôi dứt. Vì đã khởi gia hạnh thong thả mà gọi 
là trí, vì tánh quyết đoán, pháp khác đêu có cả hai 
tánh trí, kiến. Vì đã dứt trừ tánh so lường, tìm tòi, 
ngờ vực ở chính mình, nghĩa là tám nhẫn trước, tận 
vô sinh khác. Tám trí Hữu học, chánh kiến Vô học, 
mỗi loại đều thuộc có cả tánh trí kiến. 

Hỏi: Lẽ nào không phải nhẫn, Khi các đạo Vô 
gián cũng tự mình đôi trị, hoặc được tùy sinh, đều 
chánh khởi tìm tòi so lường ý Ÿ lạc và gia hạnh mạnh 
mẽ nên không thuộc về trí và trái với tận, vô sinh, 
các đạo Giải thoát khác, v.v... đều chăng phải kiến? 

Đáp: Vẫn nạn này không đúng. Vì các đạo Vô 
gián khác không có nghi ngờ phẩm mình, vì được 
thuận theo nối tiếp nhau sinh Vô gián hữu lậu 
không vận hành lý đế, vì với dứt nghi, được không 
trái với người thân. Lại, kiến kia chỉ thấy cảnh đã 
từng thấy, không phải như tám nhãn vì rất trái với 
trí. Sự giải thoát, v.v... khác, không phải hoàn toàn 
dứt tìm câu, khởi gia hạnh không phải quá thong 
thả, vì đều có sự tạo tác về sau. Do đó, tất cả đều 
có cả hai thứ, vì đều đủ công dụng tìm tồi, so 
lường, quyết đoán. Các tuệ hữu lậu đều thuộc về 
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tánh trí, trong đó, chỉ có sáu cũng là tánh kiến. 
Nghĩa là năm kiến nhiễm ô, chánh kiến thế gian là 
sáu. 

Có sư khác nói: Năng phát thân, ngữ được năm 
thứ dẫn dắt và khi qua đời, ý thức tương ưng với 
tuệ hữu lậu thiện, cũng không phải tánh kiến. Vì 
chuyền vận môn ngoại, vì như có thể dẫn, vì thê 
lực yêu kém. Sự kiện này cũng không đúng, vì 
không nên thừa nhận, vì không phải chắc chắn, vì 
khế kinh nói. Nghĩa là không nên thừa nhận, chỉ 
chuyên vận môn nội, mới là tánh kiến. Chớ cho 
răng trong tuệ Thánh, thân niệm trụ ngoài, không 
thuộc về tánh kiến. Nhưng khế kinh nói: “Đối VỚI 
thân ngoài, noi theo thân quán là thuộc về tánh 
kiên, cũng chăng phải nhất định như năm thức thân 
được dẫn phát do ý thức”. 

Tánh chuyền vận như thê do ý thức đã dẫn phát 
thiện kia, v.v... đôi khi cũng là bất thiện, v.v... Do 
đó lẽ ra không được dẫn do ý thức, đồng với năm 
thức, chủ thể dẫn sinh là tánh vô phân biệt, như khế 
kinh nói: “Có khi qua đời, được chánh kiến đều 
có tâm, tâm sở thiện, nên nói tuệ thiện hiện có của 
địa ý đều thuộc về tánh kiến, về mặt lý là đúng”. 

Như thê, đã nói tuệ hữu lậu của bậc Thánh đều 
là trạch pháp, nên đều thuộc về tánh tuệ. 

Hỏi: Trí có bao nhiêu thứ? Tướng riêng thê 
nào? Tụng rằng: 
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Trí mười gôm có hai 
Hữu lậu, võ lậu khác 
Hữu lậu gọi thể tục, 

Vô lậu gọi Pháp Loại 
Thể tục làm cảnh khắp. 
Pháp trí và Loại trí 
Như cối Dục cối trên 
Duyên Khổ để làm cảnh. 

Luận chép: Trí có mười thứ gồm nhiếp tất cả 
trí: 

1. Thế tục trí. 
2. Pháp trí. 

3. Loại trí. 

4. Khô trí. 

5. Tập trí. 

6. Diệt trí. 

7. Đạo trĩ. 

Š. Tha tâm trí. 
0. Tận trí. 

10. Vô sinh trí. 

Mười trí như thê øôm chỉ hai thứ, vì sự sai khác 
của tánh hữu lậu, vô lậu, tướng hai trí như thê, chia 
ra làm có ba, đó là thế tục trí, pháp trí và loại trí. 
Trí hữu lậu trước, gọi chung là thê tục. Tính chất 
của vật bình, y phục, có thê hủy hoại, vì biểu thị rõ 
ở tình tục, nên gọi là thế tục. Trí nảy thường chấp 
lây cảnh thế tục, nên đa sô chuyên biên thuận với 
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việc tục của thê gian. Từ chỗ phân nhiều mà đặt tên 
ØỌI trÍ thế tục, đều lây nghĩa vượt hơn thuận với 
chuyển biến thắng nghĩa, nhưng là cảnh ái, vì 
không có công năng vượt hơn, dứt mọi hoặc trong, 
nên không phải vô lậu. Hoặc chỉ che lập xuất thê, 
dẫn phát thê gian, được gọi là thể tục, thê tức vô trí, 
trí tùy theo danh, được gọi là trí kia, ý biểu thị rõ 
danh này, gọi trí hữu lậu. 

Có thuyết nói: Các cõi gọi là thế tục. Trí này 
phân nhiêu là nguyên nhân đi qua các cõi, từ quả 
được tên, được gọi là thế tục trí. 

Có thuyết nói: Trí từ vô thỉ đến nay, trong thân 
sinh tử, chuyên biến, biểu hiện rõ, do đó nên đặt 
tên gọi là trí thế tục. Hoặc thuận theo trôi lăn trong 
các hữu không dứt, gọi là thế tục trí, tất cả thời gian 
thuận theo các hữu chuyền biến nối tiếp nhau. Hoặc 
trí này đối với tất cả cảnh hay phát bóng khắp, được 
gọi là thê tục, vì đơn độc có thể duyên khắp tất cả. 
Trí vô lậu sau được chia làm hai thứ: hai tên pháp 
và loại được gọi riêng. Về nghĩa của hai tên gọi này 
như trước đã giải thích, đó gọi là hai trí phân biệt 
nhau thành ba. Tâm định tương ưng hành tướng 
chuyền biến của bậc Thánh. Hai trí hữu lậu, vô lậu 
đầu có khác. Vô lậu đối với hành tướng của cảnh 
sáng suốt, nhạy bén. Trí hữu lậu kia trái với trí vô 
lậu này, như tro của hai cây øố khác của Khiết- 
địa-la, thể dụng ở gỗ đốt, rèn luyện riêng, và mùi 
hương hơn kém, với công dụng hay xông khác 
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nhau, thê nhiệt của lửa đốt cỏ và sắt có khác, hai 
trí đôi nhau sai khác cũng vậy. Hoặc trí thế tục sau 
khởi tăng thượng mạn, vô lậu không như vậy, nên 
có sai khác, lại, trí thế tục và cảnh của pháp, loại 
trí, vì có rộng, hẹp nên có sai khác. Nghĩa là trí thế 
tục dùng khắp tất cả hữu vi, vô vi làm cảnh đối 
tượng duyên, do khế kinh nói: “Có trí tục thiện biết 
khắp các khổ”. Nói rộng cho đến biết khắp hư 
không, phi trạch diệt. Cũng có người dùng hành 
tướng phi ngã, duyên chung tất cả pháp làm cảnh, 
vì khế kinh nói: “Các hành phi thường, tất các pháp 
phi ngã, Niết-bản vắng lặng. Pháp trí chỉ duyên bốn 
đề cõi Dục, loại trí duyên chung bốn đề của hai cõi 
trên. Do cảnh của ba trí này có sai khác, tức đôi với 
ba thứ trí như thể”. 

Tụng răng: 

Pháp loại do cảnh khác 
Đặt bốn tên như khổ... 
Đêu là Tận Vô sinh 
Đầu chỉ loại khổ tập. 

Luận chép: Pháp trí, loại trí do cảnh saI khác, 
chia làm bốn trí: Khô, tập. diệt, đạo. 

Vì sao tục trí duyên khổ, v.v... tạo ra hành 
tướng khô, v.v... mà không phải trí khô, v.v...? Do 
hành giả kia trước dùng các hành tướng như khổ, 
v.v... quán khô, v.v... rôi. Thời gian sau, lại châp 
nhận vì quán cảnh khô, v.v... làm vui, v.v... Lại 
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được trí thế tục như thế rôi, về sau, duyên đế, vì 
nghi chấp nhận hiện hành. 

Sáu trí như thế, nêu thuộc về Vô học thì không 
phải tánh kiến, gọ! là tận, vô sinh. Hai trí này bắt 
đâu sinh chỉ có khổ, tập loại, vì duyên sáu thứ hành 
tướng khô, tập, vì duyên uân Hữu Đảnh làm cảnh 
ĐIỚI. Nếu định Kim cương dụ duyên khô, tập thì 
đồng với cảnh này, duyên diệt, đạo thì khác. 

Nếu vậy thì chắng lẽ không trái với giáo, như 
nói: Ở tận có bắt đâu trí sinh. Từ Vô gián này có 
thể tự thấu đạt, không có lỗi trái với giáo. Trí bắt 
đâu sinh này đôi với tận, tiêng là nói hữu thứ bảy, 
không phải cảnh thứ bảy nên gọi là có phiên não 
không còn sót nên trí lúc đầu sinh không phải trí 
này sinh, mà duyên với tận trí làm cảnh, thì đầu có 
øì trái bỏi 

Ý lời nói kia biểu thị rõ có hoặc trong thân, 
không có trí này sinh, phải có hoặc tận, trước đã 
nói trong chín thứ trí. 

Tụng răng: 

Pháp, loại, đạo, thể tục 
Có thành tha tâm trí 

Đối vị, căn địa hơn 

Đời quá, vị không biết. 
Pháp, loại không biết nhau 
Thanh văn, Lán dụ Phát 
Thứ lớp biết Kiến đạo 
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Hai, ba niệm tất cả. 

Luận chép: Có pháp, loại, đạo và trí thế tục, 
thành tha tâm trí, trí khác thì không như vậy. 

Lễ nào không phải đạo trí la pháp loại không 
có, lẽ ra chỉ nói hai thành tha tâm trí. Về lý, thật ra 
như thê. Vì rõ rảng trí tha tâm chỉ biết cảnh đồng 
loại, nên nói thế này: “Nghĩa là vì biểu thị rõ thành 
pháp, loại trí này, biết pháp tâm, tâm sở vô lậu của 
người khác là thuộc vê đạo trí, không phải khố, tập 
trí, do trí vô lậu chắc chăn, không thể biết tâm, tâm 
sở hữu lậu của người khác. Pháp tâm, tâm sở vô 
lậu của thân người khác, vì tế, vì vượt hơn, nên 
không phải cảnh của trí tha tâm hữu lậu mình có. 
Lý ấy có thể như vậy”. 

Vì sao trí tha tâm vô lậu của thân mình không 
thể biết tâm, tâm sở hữu lậu của người. Đối với 
cảnh hữu lậu, trí vô lậu sinh, vì hành tướng, đôi 
tượng duyên khác với trí này, nghĩa là trí vô lậu khi 
duyên hữu lậu, là duyên chung hành tướng chán 
trái. Cho nên, chắc chăn không thể duyên riêng 
tâm, tâm sở của người thành trí tha tâm vì các trí 
Thánh khi duyên hữu lậu thì đối với đối tượng 
duyên sinh chán trái sâu xa, ưa vứt xả cải chung, 
không thích quán riêng, vì khi duyên vô lậu, sinh 
ưa thích. 

Đã quán chung rôi, cũng ưa quán riêng. 

Như có thây, nghe, không phải việc được yêu, 
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duyên chung, bèn xả, không ưa duyên riêng. Đối 
với đối tượng được yêu thì không như vậy, mà 
thấy, nghe chung trôi, cũng ưa duyên riêng. Cho 
nên, đối với tâm, v.v... hữu lậu của người thì không 
có trí Thánh pháp quán riêng, thành trí tha tâm vô 
lậu duyên tâm hữu lậu, vì tha tâm trí chặăc chắn đối 
với pháp tâm, tâm sở của người khác, vì phân biệt 
biết riêng. 

Lẽ nào không phải trí nhẫn, khổ, tập thuộc về 
ba niệm trụ, dù có mà không phải, chỉ duyên một 
pháp, mà duyên nhiêu thê. Lại, trí tha tâm có tướng 
chắc chăn, nghĩa là không có biết hai đời quá khứ, 
vị lai vượt hơn và phẩm pháp, loại không biết lẫn 
nhau. Sự vượt hơn lại có ba, nghĩa là địa, căn, vỊ. 
Địa, nghĩa là ở địa dưới, trí không biết tâm của địa 
trên. Về nghĩa chỉ có thể biết, địa ở dưới mình. 
Căn, là lúc Tín giải, căn giải thoát, trí không biết 
Kiến chí, tâm Bắt thời giải thoát. VỊ, nghĩa là quả 
ứng hợp của Thanh văn Bắt hoàn, là Độc giác, Đại 
giác. Trí của vị trước trước, không biết tâm người 
có vị vượt hơn sau sau. Về nghĩa, chỉ có thể biết vị 
căn địa dưới của mình, nhưng trí tha tâm và cảnh 
của đối tượng nhận thức, căn địa đã khác, nên biết 
cũng khác. Pháp tâm, tâm sở hữu lậu, đối tượng 
nhận thức, từng chưa hề được, đều có mười lăm. 
Nghĩa là bốn tĩnh lự cõi Dục đều là căn hạ, trung, 
thượng. Trí có thể biết, chỉ trừ ba phẩm cõi Dục 
từng, chưa hê được, đều có mười hai. Đối tượng 
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nhận thức vô lậu và trí kia có thể biết đều trừ ba 
dục, đều có mười hai. Vả lại, các hữu lậu chưa 
được. Trí tha tâm thuộc về căn địa dưới sinh, thuận 
theo đối tượng thích ứng, có thê biết phẩm tâm ba 
căn của địa dưới, căn dưới của địa mình. Phẩm 
trung cũng biết phẩm trung của địa mình, phẩm 
thượng, thâu đạt chung ba địa dưới của mình. Trí 
tha tâm của căn hạ vô lậu khởi, chỉ biết căn dưới, 
địa mình, trung cũng biết trung, thượng gồm biết 
thượng. 

Vì sao trí hữu lậu, vô lậu sinh. Biết tâm địa 
dưới, ít nhiều có khác. Ba phẩm hữu lậu có thể một 
thân thành. Vô lậu thuận theo căn lập sai khác 
Thánh, còn không có một thành hai phẩm căn, 
huống chi có thành ba, nên có sai khác. 

Sao nói là một Bố-đặc-già-la thành chín phẩm 
đạo, dứt chín phẩm hoặc. Sự sai khác của đạo này 
không phải căn có khác, là do nhần lớn dần, đạo 
sau càng tăng, như thứ lớp có thể khiên dứt nhiều 
phẩm hoặc. Hoặc các chủng tánh đều có chín 
phẩm, thành một, chín phẩm, không thành phẩm 
khác, nên lời nói trước, sau không có lỗi trái nhau, 
nên chỗ dựa địa trên khởi tâm căn dưới, có tâm 
căn trên là chỗ dựa địa dưới khởi, địa và căn vượt 
lẫn nhau, sẽ không biết nhau, Ở vị địa, căn vị đối 
nhau cũng vậy, trí tha tâm này không biết quá khứ, 
vị lai. Vôn biết là chủ thể duyên pháp tâm, tâm sở, 
nên hai phẩm pháp, loại không biết lẫn nhau. 
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Hai trí này, như thứ lớp từ cõi Dục đến toàn 
phân cõi trên, đối trị được duyên, nên trí tha tâm 
này trong Kiên đạo không quán chung lý đề, vì 
chuyền vận rất nhanh chóng, nhưng đều chấp nhận 
làm cảnh tha tâm trí. Bậc Thánh ba thừa, hai thừa 
trung, hạ khi khởi trí này, thì cần phải gia hạnh. 
Gia hạnh Thanh văn hoặc thượng, hoặc trung, Dụ 
Lân giác chỉ cân gia hạnh phẩm hạ. Đức Phật 
không có gia hạnh, mà tùy ý muôn liền biểu hiện ở 
trước. Nếu các hữu tình sắp nhập Kiên đạo Thanh 
văn, độc giác, dự tu gia hạnh. Vì muốn biết tâm của 
vị Kiến đạo. Các hữu tình kia nhập vị Kiên đạo, gia 
hạnh phân pháp Thanh văn, nêu mãn thì biết Kiên 
đạo. Với tâm niệm Sơ, Nhị, nếu lại biết tâm phân 
loại, nên tu riêng gia hạnh, đến gia hạnh mãn, tâm 
kia đã vượt qua đên tâm thứ mười sáu. Mặc dù biết 
tâm này không phải biết Kiên đạo. Cho nên, nói là 
tâm kia chỉ biết hai niệm. Dụ Lân giác, gia hạnh 
phân pháp nếu mãn thì biết tâm niệm Sơ, Nhị của 
Kiến đạo. Nếu lại biết tâm phân loại, nên gia hạnh 
tu riêng, đến ø1a hạnh mãn, biết tâm loại trí tập thứ 
tám. 

Có sư khác nói: Biết thứ mười lăm. 

Có thuyết nói: Dụ Lân giác biết bốn sát-na. 
Nghĩa là tâm Sơ, Nhị, thứ tám, thứ mười bốn. 

Nói này nói hợp lý. Vì sao? Vì thừa nhận từ khi 
biết tâm niệm Sơ, Nhị rôi, chỉ cách năm niệm, biết 
tâm thứ tám. Nêu lại tu gia hạnh phân pháp, sẽ trải 
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qua khoảnh khắc năm niệm, gia hạnh nên phải 
thành. Sao không thừa nhận biết niệm thứ mười 
bốn.! 

Có sư khác cũng nói: Biết bốn sát-na. Nghĩa là 
tâm thứ nhất, thứ hai, thứ mười một, thứ mười hai. 
Đức Phật đôi với tất cả công đức cao quý, tùy ý 
muốn hiện tiền, vì tâm tự tại ở mười lăm niệm có 
khả năng biết theo thứ lớp. Vì Phật, Thế tôn đã trải 
qua ba vô số kiếp, tỉnh tiến siêng năng tu tập VÔ 
lượng tư lương, nên thu đạt diệu trí cao quý khó 
nghĩ bàn, đủ thê dụng lớn, tùy ý muốn có thê biết. 
Mặc dù trí này sinh, cũng biết tâm sở, nhưng tu 
gia hạnh vốn vì biết tâm, như Không xứ, v.v... ØỌI 
là tha tâm trí. 

Hiếp Tôn giả nói: Dẫn trí này sinh, thì trước 
phải biết tâm, sau mới biết sở. Ngay từ đâu, chỉ đặt 
tên gọi là Tha tâm trí, khi dẫn trí này tu g1a hạnh 
nào? Trước nên quán sát hiển hình của thân, tiếng 
nói được ưa thích, biểu hiện tâm sai khác. Nghĩa là 
hành giả kia, khi tu nghiệp đâu tiên, vì muốn xem 
xét biệt sự sai khác của tha tâm trí, trước xem xét 
quán sát hiển hình của thân mình, tiếng nói mình 
ưa thích, nguyên nhân nào có riêng? Bèn biết hiển 
hình, v.v... có sai khác do tâm. Kê là, lại xem xét, 
quán sát hiển hình, v.v... của thân người khác, cũng 
do tâm có sai khác sinh. 

Do đó, thời gian sau, hìa thân, ý cối Dục, điều 
phục nhu hòa thanh tịnh, dẫn định vượt hơn sinh. 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 35 1117 


dựa vào định, phát sinh có trí oai đức. Trí này chân 
thật soi thấy tâm người khác. Như mỗi thứ chỉ vân 
màu trong, ngọc minh châu, với tướng sai khác rõ 
ràng có thê được, đó gọi là tu gia hạnh tha tầm trí 
thê tục. Nếu khi tu tha tâm trí vô lậu, dùng khô trí 
quán phi thường, v.v... làm gia hạnh. VỊ gia hạnh 
này duyên cả sắc, tâm, đến khi thành mãn, duyên 
tâm không phải sắc. Lại, vị gia hạnh duyên tâm 
mình, người đến khi hoàn thành viên mãn, duyên 
người, không phải mình. 

Hai tướng: Tận trí và vô sinh trí khác nhau thê 
nào? Tụng răng: 

Trí đối bôn Thánh đề 
Biết ta, đã biết thảy 
Không nên lại biết nữa 
Thứ lớp Tán, Vô sinh. 

Luận chép: Như ả luận nây nói: Thế nào là tận 
trí? Nghĩa. là vị Vô học, nếu chánh tự mình biết: Ta 
đã biết khổ, ta đã dứt tập, ta đã chứng, diệt, ta đã tu 
đạo. Do đó, trí, kiến, quán, minh, giác, giải, tuệ, 
quang hiện có gọi là tận trí”. 

Hỏi: Thể nào là trí vô sinh? 

Đáp: Nghĩa là chánh tự biết: Ta đã biết khố, 
không còn biết nữa, nói rộng cho đến: “Ta đã tu 
đạo, không còn tu nữa, do biết hiện có này đó gọi 
là trí Vô sinh”. Do khi bốn ý ưa thích chuyền vận 
hai trí, với sức năng dẫn khởi trí giải như thê, 
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không phải vào lúc chuyên vận của hai trí vô lậu, 
vì hiểu vô phân biệt như thế, nghĩa là sau phát ra 
hai trí sau trong hậu đắc thì mới tạo ra sự phân 
biệt hai loại. Hai phân biệt này, sau hai trí sinh, là 
vì được dẫn do sức tận vô sinh, vì hai tục trí này 
là quả sĩ dụng kia. 

Nêu hai quả nhằm biểu thị sự sai khác của hai 
trí. Về lý, nên như vậy. Nói là do đó, nên chỗ, dựa 
là nghĩa này, nói là do tiếng “này”, tức là vì tất cả 
nghĩa trí này. Không như vậy thì nên nói: tật cả 
các quán hạnh như thế là vôn khi tu hành, chắc 
chắn khởi ý ưa thích, phải trông mong như đây, 
nghĩa là khi ta sẽ chứng A-la-hán, phải nên khởi trí 
xem xét, giám sát-này, nên Tay xuất quán, trí này 
sẽ sinh. Vì khiến sự sinh này là chỗ trí khởi, tùy 
theo nên, kiến đặt tên gọi tận vô sinh, tức là nghĩa 
nơi hậu trí sinh chỗ dựa, nên nói: giải thích này, về 
lý, tắt nhiên nên như thể. 

Mười trí nhự thế, gồm nhiếp lần nhau. Nghĩa 
là trí thế tục gồm nhiệp hoàn toản, một phân ít. 
Pháp, loại trí đều gôm nhiếp hoàn toàn, bảy phân 
ít. Trí khô, tập, diệt, đều gôm nhiếp hoàn toàn, bốn 
phân ít. Đạo trí gôm nhiêp hoàn toàn, năm phân 1{. 
Trí tha tâm gồm nhiếp một hoàn toàn, bốn phân ít. 
Trí tận, vô sinh đều gồm nhiếp một hoàn toàn, sáu 
phân ít. 

Hỏi: Vì sao hai trí lập ra làm mười? 
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Tụng răng: 
Do tự tánh, đổi trị 
Hành tướng, cảnh hành tướng 
Gia hạnh nói nhán đu 
Nên lập ra mười trí. 

Luận chép: do bảy duyên, nên lập hai làm 
mười: 

Vì tự tánh nên lập trí thế tục, vì dùng trí thế tục 
làm tự tánh. 

Vì đôi trị nên lập pháp, loại trí, vì hoàn toàn có 
thể đối trị cõi Dục và cõi trên. 

Vì hành tướng nên lập trí khổ, tập, vì thể cảnh 
của hai trí này không khác. 

Vì cảnh hành tướng nên lập trí diệt, đạo, vì 
cảnh hành tướng của hai trí này đều có khá. 

Vì gia hạnh, nên lập trí tha tâm, không phải gia 
hạnh này không biết pháp tâm sở của người, vốn tu 
gia hạnh vì biết tâm người khác, dù tu thành mãn, 
cũng vẫn biết tâm sở, nhưng vì căn cứ ở gia hạnh, 
nên đặt tên gọi là tha tâm trí. Gia hạnh như trước 
đã phân biệt cụ thể. 

Vì làm việc nên lập ra tận trí. Việc đã làm 
xong, trong thân chắc chăn đâu tiên sinh trí. 

Vì nhân viên mãn nên lập vô sinh trí, vì tất cả 
Thánh đạo đêu làm nhân sinh, nghĩa là có tận trí 
nào không phải vô sinh trí, vì làm nhân nên sinh, và 
không có vô sinh trí nào không dùng tận trí làm 
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nhân nên khởi. 

Như trên đã nói: Pháp trí, loại trí hoàn toàn có 
khả năng đối trị pháp cõi Dục, cõi trên, là có phần 
Ít trị dục trên chăng? 

Tụng răng: 

Pháp trí duyên diệt, đạo 
Đối với vị Tu đạo 

Gôm tu trị dứt trên 
Loại không thể trị Dục. 

Luận chép: Pháp trí diệt, đạo thuộc về tu đạo, 
gôm cả chủ thể đối tu trị đứt cõi trên. Pháp trí đôi 
với bốn đề, pháp cõi Dục, hoàn toàn có khả năng 
đối trị. Pháp trí đôi với kiên dứt của cõi Dục, cũng 
vì sao giữ đối trị, nên chủ thê trị, đối tượng đối trỊ 
đều được øọI là hoàn toàn. Đối với cõi trên, đều có 
thiêu, đều gọi là phân ít. 

Hỏi: Vì sao chỉ có pháp trí diệt, đạo øôm trị 
cõi trên mà không phải khổ, tập? 

Đáp: Vì đối tượng duyên vắng lặng, đồng với 
xuất ly, nghĩa là diệt trên cối Dục và đạo, chủ thế 
trị lần lượt đôi nhau, tướng không khác nhau, vì 
các trạch diệt đều thiện, đều thường, tật cả Thánh 
đạo đêu có công năng xuất ly. Khô, tập, đôi tượng 
duyên trên cõi Dục, không đồng. ít, nhiêu, tế, thô 
trên, dưới, khác nhau. Lại, trí khố, tập duyên theo 
cảnh chán, không châp nhận cảnh chán kia, nên ở 
đây lìa xả tham. Về lý, khi nhàm chán địa này, tức 
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dứt trừ phiền não của địa này. Nếu thừa nhận khác, 
nhàm chán khác với ha tham, nên phải khác với 
hìa tham, khác với giải thoát. Nếu thừa nhận không 
chán cõi Sắc, cõi Vô sắc, mà vẫn có thê đa tham 
của cõi ây, tập nhàm chán lìa tham, thì về mặt lý, 
lẽ ra phải hư hoại. Hai trí diệt, đạo không duyên 
theo cảnh chán, duyên cõi dưới, đối trị cõi trên 
cũng không lỗi. 

Lại, như quán bất tịnh và ưa muốn Niết-bàn, 
nghĩa là quán. bắt tịnh duyên theo cảnh cõi Dục, 
chỉ có thê khiến tâm chán trái cõi Dục, ưa muôn 
Niết-bàn khi hiện ở trước, có thể khiến tâm chán 
trái khắp ba cõi. 

Như thê, duyên cõi Dục, khổ, tập trí sinh, chỉ 
có thể khiến tâm lìa nhiễm cõi Dục. Duyên pháp 
cõi Dục, diệt trí, đạo trí sinh, mà khắp có thể khiến 
tâm lìa nhiễm ba cõi. Cho nên chập nhận phẩm 
pháp trí diệt, đạo tăng cho đến được thành định 
Km cương dụ. Do đó, đại Thánh diệu khéo nhận 
biết rõ, dựa hoàn toàn ở môn đối trị để lập pháp, 
loại trí, phần ít pháp trí có công năng đối trị cõi 
trên, Loại trí không có công năng đôi trị cõi Dục, 
phải đối với việc làm của cõi mình đã chu toàn, thì 
mới có thê gôm công việc làm cõi khác , không phải 
các loại trí. Là khi sự mình đã thành, sự người khác 
chưa thành, mả có nghĩa cần giúp đỡ, nên không 
có loại trí, là pháp đôi trị cõi Dục. 

Lẽ nào không phải đạo loại trí thứ mười sáu 
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sinh, nhờ trí này, có thể trị hoặc cõi Dục? Sắp dứt 
trừ hoặc cõi Dục, loại trí không hiện hành. Nếu 
thừa nhận hiện hành, vì bị câu thúc, trở ngại do 
chướng của cõi mình, nên không có thế lực để giúp 
đỡ thành tựu cõi khác, những việc làm của pháp 
trí. Do đó loại trí không có công năng đối trị ở cõi 
Dục. 

Hỏi: Trong mười trí này, trí có hành tướng thê 
nào? Tụng rằng: 

Pháp trí và Loại trí 

Hành tướng đêu mười sảu 
Tục trí đáy và khác 

Trí bốn để đêu bồn 

Trí tha tâm vô lậu 

Chỉ bốn là duyên đạo 
Hữu lậu tự duyên nhau 
Đều chỉ duyên một việc 
Tận Vô sinh mười bốn 
Tức lìa không, phi ngã. 

Luận chép: Pháp trí, loại trí mỗi trí có đủ mười 
sáu hành tướng. Không phải thường, khổ, v.v... 
mười sáu hành tướng này ở sau sẽ giải thích rộng. 
Thê trí có hành tướng này và lại có hơn, vì có thể 
duyên tự tướng, cộng tướng của tất cả pháp, nghĩa 
là trí thế tục. Hoặc có tạo tác đủ mười sáu hành 
tướng, như trong vị Noãn, Đảnh, Nhẫn, hoặc có khi 
không đủ, như Tam-ma-địa của Thế đệ nhất và trí 
thế tục, v.v... bên hiện quán. Hoặc có tạo tác riêng, 
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hành tướng phi Thánh, như quán bất tịnh, niệm hơi 
thở, từ, v.v... Các hành tướng của trí thê tục vô bên. 
Bốn trí như khổ trí, v.v... mỗi trí đều có duyên với 
bốn hành tướng, theo cảnh của đề mình. Trong tha 
tâm trí, nêu là vô lậu thì chỉ có duyên bốn thứ hành 
tướng của đạo. Hành tướng này tức thuộc về một 
phân của đạo trí. Nếu là hữu lậu, thì nhận lẫy duyên 
với cảnh tự tướng của tâm, tâm sở của pháp mình. 
Như cảnh tự tướng, hành tướng cũng vậy, nên hành 
tướng này không thuộc về mười sáu trước. 

Như thể, hai thứ ở vào tất cả thời, một niệm chỉ 
duyên một việc làm cảnh, nghĩa là khi duyên tâm, 
không duyên tâm sở, khi duyên thọ, v.v... thi không 
duyên tưởng. 

Nếu vậy, vì sao Đức Bạc-già-phạm nói: “Như 
thật biết rõ có tâm tham, v.v.. „ không phải đều lúc 
lấy tham, v.v... và tâm, như không cùng lúc, lây áo 
và vết bân”. Làm sao trí tha tâm có đối tượng 
duyên hành tướng, nói là không quán hành tướng 
đối tượng duyên, do không quán hành tướng đối 
tượng duyên của tâm người, nghĩa là chỉ biết tâm 
có nhiễm kia, v.V.. . không biết tâm sở nhiễm sắc 
kia, v.v... cũng không biết hành tướng của năng 
duyên kia. Không như vậy, thì trí tha tâm cũng 
duyên. sắc, v.V... Lại, cũng có công năng tự duyên 
mât vô lậu, trí tha tâm nên duyên theo cảnh khô 
V.V....”, 

Vậy thì cũng nên thừa nhận tương ưng với 
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không, Vô tướng. Đã không thừa nhận như thế, thì 
biết không quán hai. Các tha tâm trí có tướng ‹ chắc 
chăn. Nghĩa là chỉ có thể nhận lây thuộc về cõi 
Dục, cõi Sắc và không thuộc về pháp tâm, tâm sở 
đông loại hiện tại trong nối tiếp nhau của người 
khác. Tự tướng nhất thật, làm cảnh của đối tượng 
duyên. Không, Vô tướng, chắng tương ưng, chắng 
thuộc về tận vô sinh, không ở thấy đạo, pháp khác 
trong đạo Vô gián không ngăn dứt, như nên chấp 
nhận có. Tận trí vô sinh trừ không, phi ngã đều có 
đủ mười bốn hành tướng khác. Do trái với chuyên 
biễn với tâm xuất quán, nên đối với quán, không 
có hai hành tướng, nghĩa là khi từ hai trí sau xuât 
quán, sẽ tự biết rõ sinh tử của ta đã dứt, v.v... Ý 
trong đây nói tận vô sinh trí, dù là thắng nghĩa mà 
vẫn đi qua trí thế tục, sự sinh tử của ta đã chấm dứt 
là thê tục nên không, phi ngã là thắng nghĩa, phải đi 
qua thăng nghĩa. Vì sau khi quán chắc chăn nhận 
biết rõ không, phi ngã do đó hai trí này ha không, 
phi ngã vì hữu lậu, vô lậu. 

Vượt qua mười sáu này, có thuộc về hành 
tướng khác hay không? 

Tụng nói: 

Tịnh chẳng VƯỢf Hưởi sáu 
Nền nói khác có luán. 

Luận chép: Các sư Đối pháp có một loại nói 

không vượt qua mười sáu hành tướng vô lậu, vì la 
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pháp này pháp khác không thê được. 

Lẽ nào không có nói tận vô sinh trí, tạ biết rõ sự 
sanh tử của ta đã hết, v.v... Điêu này không trái lại, 
vì trước đã nói. Nghĩa là trước đã nói quán vô lậu 
sau, trong trí thê tục, tạo ra hành tướng nảy không 
phải trí vô lậu. Hành tướng này chuyên biến do 
Tận Vô sinh, dẫn khởi tục trí, với công sức tìm tòi 
ở gốc, nói tận vô sinh trí đã nhận biết rõ, nên thừa 
nhận trí này lìa không, phi ngã, VỚI Sức ưa thích của 
ả ý khiến cho hai trí này, vê sau, sẽ dẫn sinh: Sự 
sanh tử của ta đã hết, v.v.... không phải do hành 
tướng chuyên biến trong quán này, khiến cho thời 
gian sau, quán khởi hành tướng. Hành tướng của 
ta, v.v... mặc dù không có trong quán này, mà do 
không øặp tự chứng giải thoát, Về nghĩa là nói ở vị 
trí này lẽ ra phải có: “Phân thế lực của hành tướng: 
Sự sanh tử của ta, v.v... Do hành tướn thê tục 
trước dẫn sinh, năng dẫn hành tướng thê tục của 
thời gian sau, nên lìa mười bốn không có tận vô 
sinh”. Nếu cho, la mười bốn hành tướng này nên 
nói là lia mười sáu không có? Điều này không 
đúng, vì trừ mười bốn, còn lại, có tận vô sinh trí, 
vì lý không phải cực thành, cho răng lìa mười bôn 
có khi dựa vào mật nói: chấp sự sanh tử của ta đã 
hết, v.v..., là tận vô sinh trí, vì ngăn dứt sự chấp 
kia, nên nói la mười bốn không có, pháp khác 
không có lý cực thành, thà được sự ngăn dứt này. 

Nếu vậy, đã có trí tha tâm vô lậu, nên vượt qua 
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mười sáu có hành tướng vô lậu, gọi là tha tâm trí, 
đều dùng một tự tướng thật làm cảnh. Hành tướng 
của đạo, v.v... đều dùng cộng tướng tụ tập làm 
cảnh. Tự tướng kia và cộng tướng này đã khác, nên 
biết được lìa mười sáu, chắc chăn có hành tướng 
vô lậu riêng, vì không phải nhất định thừa nhận, 
nên vẫn nạn này không đúng, nghĩa là đối với gốc 
ngã sở không quyết định thừa nhận, hành tướng 
của cộng tướng chỉ duyên tụ tập, thừa nhận vì có 
hai Niệm trụ tâm, thọ, như quán thê một thọ là phi 
thường, khi trí này sinh, dùng hành tướng của 
cộng tướng để quán một tự tướng thật làm cảnh 
cực thành. 

Như thế, sao không thừa nhận trí của tha tâm 
vô lậu, dùng hành tướng của cộng tướng để duyên 
tự tướng nhất thật, nghĩa là biết tâm người là chân 
đạo, v.v..., tức duyên: nhất thật là tướng đạo, v.V.. 
Nếu cho rằng như tiếp nhận tâm niệm trụ duyên 
chung tâm thọ hiện có của ba đời làm hành tướng 
của cộng tướng không phải thường, v.v... Trí tha 
tâm vô lậu cũng duyên chung tâm vô lậu, v.v... 
của người làm hành tướng đạo, v.v..., ấy là trái với 
tông mình, vì trí tha tâm khởi, chỉ duyên một tự 
tướng thật ở hiện tại. Việc này cũng không đúng, 
vì øia hạnh khác. Gia hạnh của trí này vì muôn 
biết tâm năng duyên hiện tại của người, có tham, 
v.V... riêng, tu Gia hạnh không phải thường, v.v... 
Niệm trụ vì chán trái chung các pháp hữu lậu, do 
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thê lực gia hạnh trước có khác, đến khi thành mãn, 
biểu hiện duyên chung riêng. Cho nên, không có 
lỗi so sánh với tương ưng. 

Nếu cho răng “không phải thường”, không 
phải tự thê của thọ, nên khi quán thọ là không phải 
thường, không phải duyên một tự tướng thật làm 
cảnh. 

Hỏi: Sao có thể dẫn tha tâm trí của dụ này? 

Đáp: Tức nói kia nên thừa nhận thọ chắng 
phải “không phải thường”, không nên đối với thọ, 
khởi quán không phải thường, như thọ và tâm, thể 
chúng đều khác nhau, chắc chắn không quán thọ 
làm tâm, dù tức quán thọ cho là không phải thường, 
nhưng không có lỗi một vật có nhiều thể, lãnh nạp 
thê của không phải thường không có khác, như sự 
tốn ích, v.v... không phải lìa sự nhận lãnh, hành 
tướng. còn lại, pháp khác cũng vậy. 

Nếu vậy, thì sẽ trái với Chí giáo? Như nói đôi 
với thân, trụ theo thân quán, nên nói là pháp trí, 
cho đến nói rộng. Lại nói: “Quán già chết, nên nói 
là bốn trí, đều không trái nhau. Vả lại, theo như đầu 
tiên nói không phải làm sáng tỏ pháp trí, v.v..., la 
mười sáu hành tướng trụ theo thân quán, quán thân 
là thân, chỉ có quán như thật là không phải thường 
v.v...”. Trước kia, “Ngã” đã thừa nhận là hành 
tướng của cộng tướng, thì cũng dùng một tự tướng 
thật làm cảnh, nên nói kia nói, không trái với ngã. 
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Sau, tiếng già chết gọi chung là thủ uẫn. Quán năm 
thủ uân là chăng phải thường, v.v... là thuộc về bôn 
trí, đầu có gì trái nhau? 

Nếu vậy, như nói: Khi tiếp nhận lạc thọ, biết rõ 
như thật cảm thọ về lạc thọ”, làm sao thuộc về pháp 
trí, loại, đạo, thế tục? Việc này nên tư duy lựa chọn. 

Khi cảm thọ hiện tại, thì không biết rõ, vì không 
tự duyên, cũng không thể nói là biết rõ quá khứ, vị 
lai, vì quá khứ, vị lai, không gọi là lúc cảm thọ 
niềm vui, mà khê kinh nói: “Khi cảm thọ lạc thọ, 
như thật biết rõ thọ ở lạc thọ”. 

Nên biết, kinh này nói có mật ý riêng. Giải thích 
về mật ý này như tận vô sinh, nghĩa là vì lúc sau 
xuất quán, mới khởi hành tướng này, nên hành 
tướng vô lậu vượt ngoài mười sáu, không có một 
loại nào nói là có vượt mười sáu, vì ả luận nây nói, 
như ả luận nây nói: Nêu có không trói buộc tâm mà 
có thê phân biệt rõ pháp thuộc về cõi Dục chăng 
Đáp: Có thế phân biệt. Nghĩa là vì không phải 
thường, vì khô, vì không, vì không phải ngã, vì 
nhân, vì tập, vì sinh, vì duyên, nên có lý này, có 
việc này, như lý đã dẫn phân biệt rõ. 

Chứng này không thành, vì không rõ ý của 
luận. Luận đã nói rõ, không lệ thuộc đa số hành 
tướng, đôi với có duyên thuộc về cõi Dục, nghĩa là 
căn cứ chấp nhận có nói: Có nói lý này, có nói 
việc này, là chứng tỏ không có điên đảo, tức là sự 
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lý này, nên pháp khác không có lời nói này, nghĩa 
là trong luận kia lại nói thê này: Vả, có tâm do kiến 
dứt, có thê phân biệt rõ pháp thuộc về cõi Dục hay 
chăng? Đáp: Có thê phân biệt rõ. Nghĩa là vì ngã, 
vì ngã sở, vì dút, vì thường, vì không có nhân, vì 
không có tạo tác, vì tốn giảm, vì tôn quý, vì vượt 
hơn, vì trên, vì thứ nhất, vì công năng thanh tịnh, 
vì công năng giải thoát, vì công năng xuất ly, vì 
hoặc, vì nghi, vì dự, vì tham, vì giận, vì mạn, vì s1, 
không như lý đã phân biệt rõ. Trừ hành tướng, này 
không chấp nhận có hành tướng khác, do đó, không 
nói lời nói: Có lý này, do đều chuyền biến điên đảo. 
Vì không nói có việc ấy, nên hành tướng tịnh, 
không vượt qua mười sáu, lý giáo không trái, 
không thể nghiêng động. 

Nói hành tướng có mười sáu. Nghĩa là vì chỉ 
øọI thật riêng cũng có khác. 

Sao gọi là hành tướng? Chủ thể hành, đôi tượng 
hành? Tụng răng: 

Hành tướng thật mười sảu 
Thể ấy chỉ là tuệ 

Năng hành có sở duyên 
Các pháp hữu sở hành. 

Luận chép: Có thuyết nói: Danh hành tướng 
dù mười sáu, nhưng sự thật chỉ có bảy. Duyên theo 
cảnh khô đề, vì đôi trị bốn đảo, nên gọi thật đều có 
bốn và duyên theo cảnh ba đê. 
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Gọi là bốn, thực sự là một, nói như thê, thật sự 
cũng là mười sáu. Vì đối tượng đôi trị, đối tượng 
hành tướng có khác nhau, nên nói tướng bị đôi trị 
có khác nhau. Vì đối trị thường kiến, nên tu hành 
tướng không phải thường, vì đối trị các hành vui, 
nên tu hành tướng khô. Vì đối trị châp ngã, nên tu 
hành tướng không. Vì đối trị ngã kiến, nên tu hành 
tướng phi ngã. Vì đối trị luận vô nhân, nên tu hành 
tướng nhân. Vì đối trị tự tại, v.v... vì luận một 
nhân, nên tu hành tướng tập. Vì đồi trị nhân chuyên 
biến, luận nhân thường, nên tu hành tướng sinh. vì 
đối trị biết, vì luận năng sinh trước, nên tụ hành 
tướng duyên. Vì đối trị trở về tự tại, vì nói về Niệt- 
bàn, nhằm biểu thị rõ các uân diệt hắn, vì là Niết- 
bàn, nên tu hành tướng diệt, vì đối trị chấp tự thể 
hiện có giải thoát là hoặc khổ tạp nhiễm, vì không 
chánh kiến, nên tu hành tướng tĩnh. Vì đôi trị châp 
Niết-bàn, như bị chú thuật nguyên rủa, bèn gây ra 
tàn hại, dứt diệt, vì là biện luận xấu xa, hư hoại, 
nên tu hành tướng diệu. Vì đối trị chấp giải thoát, 
lại vì lui sụt kiến, nên tu hành tướng ly. Vì đối trị 
chấp không có đạo Giải thoát, nên tu hành tướng 
đạo. Vì đối trị khô hạnh là là kiến chân đạo, và chê 
bai chân đạo là tà luận, nên tu hành tướng. Như, 
vì đối trị không tu đạo, sinh tử tự tịnh và nhiễm thê 
gian, là vì chân đạo, nên tu hành tướng hành. Vì 
đối trị từng gặp đạo không lìa hắn nhiễm, đã lừa 
dối mê hoặc đối với chân Thánh đạo, cũng không 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 35 1131 


cung kính, nên tu hành tướng xuất. 
Nói tướng của cảnh đối tượng hành có khác. 
Nghĩa là khô Thánh đê có bôn tướng: 
1. Không phải thường. 
2. Khô. 
3. Không. 
4. Không phải ngã. 

Vì có sinh diệt, nên không phải thường. Vì tánh 
ép ngặt, vì trái với tâm Thánh nên khô. Vì không 
có chủ thê nên không. Vì trái với tướng ngã, nên 
phi ngã. 

Tập Thánh đề có bốn tướng: 

1. Nhân. 
2. Tập. 

3. Sinh. 
4. Duyên. 

Vì pháp hay sinh, nên có nhân, vì có nhiều thứ 
nên tập, vì thường sản sinh, nên sinh, vì đều giúp 
riêng, nên duyên (diệt Thánh đê có bôn tướng:) 

1. Diệt. 
2. Tĩnh. 
3. Diệu. 
4.Ly. 

Vì dứt các khô nên diệt, vì ba hữu là tướng, là 
ba lửa đã tắt nên tĩnh. 

Có sư khác nói: các khô châm dứt nên tĩnh, như 
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kinh nói: “Các Bí-sô! Các hành đều khổ, chỉ có 
Niết-bàn rất văng lặng”. Vì thiện, thường nên diệu. 
Vì tật cả tai họa giải thoát hắn nên rất yên ôn tức là 
ly. 

Đạo đề có bốn tướng: 

1. Đạo. 
2.Như. 
3. Hành. 
4. Xuất. 

Vì có thể tìm câu thông suốt tướng, tánh các 
pháp cho đến giải thoát cho nên là Đạo. Vì không 
điên đảo nên là như. Vì như thật hướng đến cho 
nên là Hành. Có sư khác nói: “Vì định có thể 
hướng đến nên hành, như nói đạo này có thể đến 
thanh tịnh”. Vì kiến khác sẽ không có lý đến thanh 
tịnh, hoàn toàn hướng đến, quyết có thê đến cho 
nên là Xuất. 

Như thế cảnh của đôi tượng đối trị và đối tượng 
hành, các tướng có riêng nên thật có mười sáu 
hành tướng. Hành tướng như thế dùng tuệ làm thể 
nghĩa là chỉ có các tuệ trong cảnh tướng được phân 
biệt mà chuyền, gọi là hành tướng. Lễ nào khôn 
phải tâm, tâm sở đều gọi là hành tướng? Như thê 
không có tuệ tương ưng với tuệ, làm sao có thể 
nói tuệ có hành tướng? Không phải có hành tướng 
chỉ có tuệ tương ưng với tâm, v.v... Tâm, tâm sở, 
v.v... đều gọi là có hành tướng, vì đối với phẩm 
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loại tướng ở đối tượng duyên có nghĩa năng thủ. 
Nếu dựa vào chỉ có tuệ được øọI1 là hành tướng, thì 
tâm, tâm sở khác của tuệ cùng với hành tướng, 
v.v... được gọi là có hành tướng. Như vì các lậu, 
v.v... được gọi là hữu lậu, là cùng với thể của lậu 
đồng nghĩa đối trị. Như thế ngoài pháp tâm, tâm sở, 
v.v... cùng hành ở đôi tượng duyên với hành tướng, 
là cùng lúc hành không có nghĩa trước sau. Hoặc 
tâm, tâm sở có hành tướng phân nhiêu như dĩ tri 
căn, gọi chung là có hành tướng. Hoặc dựa vào Vô 
gián cũng nói tiếng là có, như có chỗ dựa nên không 
có lỗi. Như tâm, tâm sở đêu gọi là có chỗ dựa, ý 
thức tương ưng với pháp tâm, tâm sở cùng với thức 
được nương tựa đều sinh cùng lúc, chỗ nương tựa 
của thức chỉ có Võ gián diệt, lý có hành tướng nên 
biết cũng vậy. Vô gián diệt, tuệ ở hiện làm sao có 
khả năng? Tuệ này ở hiện tại có khả năng như Vô 
gián diệt ý. Nếu vậy nên thọ, v.v... được gọi là thọ, 
V.V...? Chấp nhận cũng không sai, nhưng không 
phải điêu cân nói. 

Tuệ và pháp tâm, tâm sở khác vì có đối tượng 
duyên đều là khả năng hành, gọi khả năng hành 
này, nên chỉ là tuệ vì là thể của hành tướng, tâm, 
tâm sở khác đã không phải hành tướng, đâu thể 
là năng hành! Nếu nói chỗ khác gọi là năng hành 
vì tương ưng khởi với hành tướng, thê thì tuệ tương 
ưng với thọ nên gọi năng thọ? Tuy có lời nói như 
thê, mà lý không đúng. Nghĩa là tuệ khác với môn, 
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gọI là hành tướng. Khả năng hành tức là tên khác 
của việc nhận lây cảnh. Không phải nói khả năng 
hành là giải thích riêng về tuệ. 

Hỏi: Sao do thê của thọ, v.v... Không phải hành 
tướng? 

Đáp: Ây là tạo ra vân nạn này, nên không phải 
năng hành, như tuệ trong cảnh có thể phân biệt, lựa 
chọn. Ây là thừa nhận nói tuệ, gọi là chủ thê hành. 

Đã tưởng đối với cảnh, có thê nhận hình tượng, 
thức năng rõ biết, v.v... sao không phải năng hành? 

Cho nên năng hành, vì gọi cả nhận lây cảnh, 
nên thọ, v.v... cũng là năng hành. Đối tượng hành 
là gọi chung tất cả pháp có, hoặc là thật, giả, đều là 
đối tượng hành. 

Do thể của ba môn này có rộng, hẹp, tuệ chung 
cả hành tướng, chủ thê hành, đôi tượng hành. Tâm, 
tâm sở khác chỉ có năng hành, đỗi tượng hành. Các 
pháp hữu khác chỉ là đối tượng hành. Lý ấy khéo, 
thành không thể nghiêng động. 

Đã nói về sự sai khác của hành tướng mười trí. 
Sau đây, sẽ nói về tánh gồm nhiếp chỗ dựa của 
thân, chỗ dựa của địa. 

Tụng răng: 

Tánh tục ba, chí thiện 
Nương địa tục tất cả 

Trí tha tâm chỉ bồn 

Pháp sảu, khác bảy, chín. 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 35 1135 


Hiện khởi, thân chỗ dựa 
Tha tâm nương Dục, Sắc 
Pháp trí chỉ nương Dục 
Còn tám, chung ba CỐI. 

Luận chép: Mười trí như thế, thuộc về ba tánh. 
Nghĩa là trí thế tục có cả ba tánh, chín trí còn lại 
chỉ là thiện. 

Dựa vào địa khác nhau: Nghĩa là trí thế tục dựa 
vào cả cõi Dục, cho đến Hữu Đảnh. Tha tâm trí chỉ 
dựa vào bốn Tĩnh lự căn bản, không dựa vào Tĩnh 
lự Trung gian, phần gân. Vì đối tượng duyên của 
trí này rât nhỏ nhiệm, nên sức đạo của địa kia, yếu 
kém không thể thấu đạt pháp tâm, tâm sở nhỏ 
nhiệm hiện tại trong sự nôi tiêp nhau của người 
khác, cũng không dựa vào Vô sắc vì không CÓ Ø1a 
hạnh này. Lại vì chung cả tánh, nên địa khác 
không phải dựa năm, vì có cả chỉ quán đối tượng 
nương dựa, v.v.... Pháp trí đều lẫy sáu địa làm chỗ 
nương tựa, nghĩa là VỊ chí, Trung gian, bốn tĩnh lự 
căn bản, không nương dựa phân gân khác, vì phân 
kia chỉ hữu lậu, cũng không nương dựa Vô sắc, vì 
trí này duyên cõi Dục. Bảy trí khác dùng chín địa 
làm chỗ dựa, nghĩa là ba Vô sắc dưới và sáu địa đã 
nói ở trước, nói chung như thê, nhưng có sai khác, 
nghĩa là loại trí trong bảy thứ trí đã nói ở đây, chắc 
chắn căn cứ chín địa khởi. Khô, tập, diệt, đạo, tận, 
vô sinh trí, khô pháp trí gồm nhiếp sáu địa làm chỗ 
dựa. Loại trí gôm nhiếp, nghĩa là chỗ dựa chung 
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cho chín địa. 

Dựa vào thân có khác nhau: nghĩa là tha tâm trí, 
chỗ dựa cõi Dục, cõi Săc đều có thê hiện tiền, 
không có chỗ dựa Vô sắc, vì cõi này tự không có 
thân, nên không khởi. Tha tâm trí của địa dưới: 
Trí này tùy chuyền vận cõi Sắc, cõi Vô sắc kia 
không có chấp nhận khởi. Pháp trí chỉ dựa vào thân 
cối Dục khởi, không phải hai cõi trên nhập, xuất 
trí này, các tâm hữu lậu chỉ vì cõi Dục có, lại, pháp 
trí tùy chuyển vận cõi Sắc, dựa vào đại chủng chỉ 
thuộc về cõi Dục, lại trí này có thê trị hoặc khởi 
phá giới, phá giới chỉ ở cõi Dục, không phải cõi 
trên. Tám trí còn lại hiện khởi, chỗ dựa chung thân 
ba cõi. 

Đã nói về tánh, địa, thân, sẽ nói thuộc về niệm 
trụ: lụng rằng: 

Các trí thuộc niỆm trụ 
Diệt trí chỉ sau cùng 
Tha tâm trí ba sau 
Tám trí khác có bốn. 

Luận chép: Diệt trí gồm thân trong pháp niệm 
trụ, tha tâm trí gồm nhiếp ba niệm trụ sau. Tám trí 
còn lại đêu có cả bốn niệm trụ. 

Mười trí như thế lần lượt đôi nhau, mỗi trí sẽ 
nói có bao nhiêu trí làm cảnh? 

Tụng răng: 

Các trí duyên lần nhau 
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Pháp, loại, đạo đều chín 
Khó, tập trí đêu hai 
Bốn đêếu mười diệt không. 

Luận chép: Pháp trí có thể duyên chín trí làm 
cảnh, trừ loại trí, loại trí có thê duyên chín trí làm 
cảnh trừ pháp trí, đạo trí có thê duyên chín trí làm 
cảnh trừ trí thế tục vì không thuộc vệ đạo, nên hai 
trí khô, tập, mỗi trí có thê duyên hai trí làm cảnh. 
Nghĩa là trí thế tục và trí tha tâm hữu lậu, thê tục, 
tha tâm, tận vô sinh trí. Bốn trí này đều duyên 
mười trí làm cảnh. Diệt trí không duyên các trí làm 
cảnh, chỉ dùng trạch diệt làm đôi tượng duyên. 

Đối tượng duyên của mười trí, gồm có bao 
nhiêu pháp? Trí nào có bao nhiêu pháp làm cảnh ở 
đối tượng duyên? 

Tụng răng: 

Sở duyên gôm có mười 
Tức võ lậu ba cối 

Vô vi đếu có hai 

Duyên tục mười, pháp năm 
Loại bảy, khổ, tập sáu 
Diệt duyên một, đạo hai 
Tha tâm trí duyên ba 

Tận Vô sinh đêu chín. 

Luận chép: Đôi tượng duyên của mười trí, 
øôm có mười pháp. Nghĩa là pháp hữu vi được 
chia làm tám thứ. Hữu vi vô lậu thuộc về ba cõi, 
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đều có tương ưng và không tương ưng. Vô vi chia 
làm hai thứ, là thiện và vô ký khác nhau. Tục trí 
duyên chung mười pháp làm cảnh. 

Pháp trí duyên năm. Nghĩa là cõi Dục có hai, 
đạo vô lậu có hai và vô vi thiện. 

Loại trí duyên bảy. Nghĩa là đạo vô lậu của sắc, 
Vô sắc có sáu và vô vi thiện. 

Khô, Tập trí đều duyên thuộc về ba cõi có sáu. 
Diệt trí duyên một, nghĩa là vô vi thiện. Đạo trí 
duyên hai, nghĩa là đạo vô vi thiện. Đạo trí duyên 
hai, nghĩa là đạo vô lậu. Tha tâm trí duyên pháp 
tương ưng của ba vô lậu cõi Dục, cõi Sắc. Tận vô 
sinh trí duyên hữu vi tám và vô vi thiện. 

Có một niệm trí duyên tất cả pháp hay không? 
Không như vậy thì chăng lẽ không phải trí quán 
phi ngã, biết tt cả pháp đều không phải ngã 
chăng? 

Trí này cũng không thể duyên tất cả pháp. 

Không duyên pháp nào? Thể này là gì? Tụng 
răng: 

Tục trí trừ phẩm mình 
Duyên chung tất cả pháp 
Vì hành tướng phi ngã 
Do văn, tư, tu thành. 

Luận chép: Do trí thê tục khi quán tật cả pháp 
làm phi ngã, cũng trừ phẩm mình. Phẩm mình, 
nghĩa là tự thể tương ưng đều có pháp. 
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Vì sao không duyên tự thê làm cảnh. Các phái 
Đối pháp lập nhân này nói: Các pháp tất nhiên 
không có tự thể đối đãi, tức do lý này không duyên 
tương ưng, vì chuyển vận với một cảnh tương ưng, 
nên thừa nhận duyên tương ưng bèn phải chấp 
nhận tự duyên, cũng không thể duyên pháp câu 
hữu, nghĩa là vì pháp câu hữu rất gần nhau, như 
mắt không thây sắc giúp đỡ nhãn căn. Khế kinh 
cũng nói: Trong một sát-na, trí không thê biết tức 
khắc cảnh của tất cả pháp. Như khế kinh TỐI: 
Không có Sa-môn, Bà-la-môn, v.v... đối với tật cả 
pháp thây tức khắc, biết tức khắc. Nghĩa y cứ chỉ 
là dân dân, trí này chỉ thuộc về cõi Dục, cõi Sắc. 
Trong cõi Vô sắc, dù có loại này, nhưng duyên 
pháp ít, không phải trí sáng suốt, trí này là tuệ do 
văn, tư, tu mà thành, đều có thể trừ phẩm mình, 
duyên tất cả pháp. 

Đã nói về đối tượng duyên, lại nên tư duy lựa 
chọn. A1 thành tựu bao nhiêu trí? 

Tụng răng: 

Phàm phu, Thánh thấy đạo 
Đầu niệm định thành một 
Hai định thành ba trí 

Bốn sau, môi mỗi tăng 

Tu đạo, định thành bảy 

La dục, tăng tha tâm 

Võ học căn lợi, độn 

Định thành chí, thành mười. 
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Luận chép: Các vị phàm phu và thây đạo 
Thánh, sát-na thứ chắc chăn thành một trí, đó là trí 
thê tục, sát-na thứ hai, chắc chăn thành ba trí, nghĩa 
là thêm pháp trí, khổ, trí. Thứ tư, sáu, mười, mười 
bốn sát-na, như thứ lớp sau sau, thêm trí loại, tập, 
diệt, đạo, vì các vị chưa thêm, thành số như trước, 
nên trong vị tu, cũng chắc chăn thành bảy. 

Các vị như thê, nêu đã lìa dục, thì mỗi vị đều 
tăng một, nghĩa là tha tâm trí chỉ trừ phàm phu 
sinh Vô sắc, nhưng quả vị phàm phu và trong thây 
đạo, chỉ có thể thành tựu lúc đây đủ hai thứ: tha 
tâm trí, và Đạo loại trí. Bây giờ, đầu tiên vì được 
quả Bất hoản, nên gôm . được vô lậu để thành thê 
quả. Trong vị tu khác, đều đủ thành hai. 

Người sinh cõi Vô sắc, bèn xả thế tục trí. Các 
thời giải thoát chắc chắn thành chín trí. Nghĩa là 
thêm tận trí. Bất thời giải thoát chắc chắn thành tựu 
mười, nghĩa là thêm Vô sinh. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 36 
Phẩm 8: NÓI VỀ TRÍ (PHÁN 2) 

Đối với vị nào tu tức khắc bao nhiêu trí, lại nên 
tư duy, lựa chọn. Sao gọi là tu? 

Nghĩa là tập hữu vi thiện, khiến viên mãn, tự 
tại, không phải nhiễm ô, vô ký, nghĩa là không có 
quả ái vượt hơn, không phải vô vị thiện, không 
phải do nối tiếp nhau, lại không có quả vô vi. 

Đã nói về nghĩa tu, vốn hỏi, nên đáp. Và lại, 
trong mười lăm tâm thấy đạo. Tụng rằng: 

Thấy đạo, Nhân trí khởi 
Tức tu vị lai kia 

Ba loại trí gôm tu 

Tục trí, hiện quán bên 
Không sanh địa mình, dưới 
Bốn khổ, tập sau diệt 

Tự cảnh hành tướng để 
Chỉ chỗ gia hạnh đạt 

Luận chép: Thuận theo khởi Nhẫn trí trong vị 
Kiến đạo, đều tức loại kia sẽ tu ở vị lai, nhưng tu 
đủ các niệm trụ hành tướng của đề mình. 
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VỊ sao thây đạo chỉ tu đồng loại? Vì chỗ tạo tác, 
đối tượng duyên đều có khác nhau nhất định. 

Có thuyết nói: Chủng tánh này, vì trước đây 
chưa từng được, nên chỉ lúc ba loại trí: Khô, Tập, 
Diệt, có thê gồm tu tục trí hiện quán. bên vị lai, vì 
ở bên sau hiện quán của mỗi đề, mới có thể gôm 
tu, nên đặt tên này, Do đó, vị khác chưa thể gồm 
tu đề mình, vì việc đã làm, chưa viên mãn. 

Có thuyết nói: Nếu hành giả này tu ở vị pháp trí 
thì phải gọi là tục trí trong hiện quán. Kinh không 
nên đặt tên gọi là bên hiện quán. 

Ba vị đã tu, vị nào vượt hơn, vị nào thua kém? 

Nếu căn cứ ở sự nối tiếp, thì vị sau vượt hơn 
trước, vì thân tăng trưởng, khởi đắc kia, nếu nói 
theo cõi thì cõi trên đều vượt hơn cõi dưới. Vì vậy, 
nên người đã tu trước, thuộc về CỐI Sắc, thì cõi hơn, 
thân kém. VỊ sau đã tu thuộc về cõi Dục, thì cõi 
kém, thân hơn. Việc này có bốn luận chứng, như 
lý nên tư duy. 

Vào lúc đạo loại trí, sao không tu trí này? 

Vì trí này chỉ là quyên thuộc của Kiến đạo, vì 
thuộc về tu đạo kia, nên không thể tu. Ý này nói: 
Vì tu bảy xứ thiện làm hạt giông, nên Kiến đạo 
được sinh, vào lúc Kiến đạo sinh, nói trí kia là 
quyền thuộc. Hoặc trí thể tục từ vô thi đến nay, 
trong ba đề, từng biết dứt, chứng vì chưa hê tu đạo, 
nên nay không tu. Hoặc do thời nay, vì thấy chân 
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đạo, vì ngụy đạo xấu hồ, lẫn tránh, nên không phải 
đối tượng tu. Hoặc bên hiện quán, mới tu trí này, vì 
đạo vô bên, nên vị này không tu, nghĩa là căn cứ ở 
hiện quán sự trong ba đê, châp nhận một hành đều 
được bên kia, sẽ không có công năng, người tu 
khắp đạo, vì đạo của căn tánh khác không thê tu, 
nên đôi với căn tánh mình, châp nhận được tu, dù 
trong một trăm ngàn phân, không khởi một. Mặc 
dù ở vị Kiến đạo chưa dứt khắp tập, chưa chứng 
khắp diệt, mà ở đương vị dứt tập, chứng diệt, việc 
ấy đã chu toàn. Lúc đạo loại trí mê hoặc đạo đề, 
các đạo đối trị cũng không tu khắp, vì căn chủng 
tánh có nhiều phẩm. 

Do đậy, đôi với ba đề, Đức Thế tôn nói tiếng 
bên. Như trong Khế kinh nói có thân bên, thân tập 
bên, thân diệt bên, không hề có kinh nào nói có 
thân đạo bên, không có khả năng tu đạo, đến bờ 
mé, nên trí thê tục này là pháp bất sinh. Không 
chấp nhận khởi trong tất cả thời gian, nên trí này 
khởi, dựa vào thân, chắc chăn bất sinh, nghĩa là 
thân Tùy tín hành, Tủy pháp hành, chập nhận có 
làm chỗ dựa, dẫn trí ây khởi, ở quả vị thấy đạo, vì 
trí thế tục này không chấp nhận sinh, nên đã dựa 
vào thân, trụ pháp bât sinh, vì chỗ dựa bất sinh nên 
trí này sẽ bất sinh. 

Nếu vậy thì căn cứ ở nói nào để có được nghĩa 
tu? 

Vì căn cứ ở tu đắc, nên gọI là tu, nghĩa là lúc 
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bấy giờ khởi đắc tự tại, vì duyên khác chướng 
ngại, nên thể không hiện tiền, tức do nhân này gỌI 
là đắc, vì chứng đặc kia, khởi tự tại, vì có các pháp, 
đặc tức biểu hiện ở trước, như tận trí, v.v... Hoặc 
có các pháp trước được, sau hiện tiên, như trí vô 
sinh, v.v... Hoặc có các pháp đặc, không bao giờ 
hiện tiền, như trí này, v.v... Hoặc có các pháp 
không đặc mà hiện. tiên, như sắc ngOại, V.V.. 
Không có pháp của sô hữu tình không đặc mà hiện 
tiền, nên dù bất sinh, nhưng vẫn có nghĩa tu. 

Thuận theo địa nào, thây đạo hiện tiền? 

Có thể tu địa dưới, địa mình ở vị lai. Nghĩa là 
trí tục này dùng bảy địa làm chỗ dựa, tức VỊ chí, 
Trung gian, bốn tĩnh lự cối Dục, nếu dựa vào Vị 
chí, thì Kiến đạo hiện tiền có thể tu một địa Kiến 
đạo ở vị lai, trí tục của hai địa, đến chỗ dựa thứ tư, 
Kiến đạo hiện tiên, có thể tu Kiến đạo của sáu địa 
ở vị lai. Bên khô, tập tục trí của bảy địa, tu thuộc 
về bốn niệm trụ. Người tu bên diệt, chỉ pháp niệm 
trụ, thuận theo hiện quán bên của để nào tu? Tức 
dùng hành tướng này “duyên” để này làm cảnh, 
nghĩa là nêu tu bên hiện quán khô đề, tức do 
“duyên” bốn thứ hành tướng khô. Nếu thuộc về CỐI 
Dục thì sẽ duyên khổ cõi Dục. Nếu thuộc về cõi 
Sắc thì sẽ duyên khổ đề trên. Nêu ở bên hiện quán 
tập để tu, tức do duyên bốn thứ hành tướng tập. 
Nếu thuộc về cõi Dục, thì sẽ duyên tập cõi Dục. 
Người thuộc về cõi Sắc, sẽ duyên tập đê trên. Nếu 
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ở bên hiện quán diệt đề tu, thì sẽ duyên diệt cõi 
Dục. Thuộc về cõi Sắc, thì sẽ duyên diệt đề trên. 

Trí thê tục này chỉ có gia hạnh đắc, tức do g1a 
hạnh đắc của kiến đạo, người thuộc về cõi Dục, là 
do tư thành. Người thuộc cõi Sắc, là do tu thành, 
không phải do văn thành. Vì văn kia yếu kém, vì 
trí tăng, nên đặt tên trí. Nếu với tùy hành, dùng bốn 
uấn cõi Dục, năm uân cõi Sắc làm tự tánh của 
mình, thì kế ở trong vị lìa nhiễm của tu đạo. 

Tụng răng: 

Sát-na đấu ta đạo 

Tu sáu hoặc bảy trí 

Dứt vô giản tám địa 

Và đạo khác, có dục. 

Hữu Đảnh, tạm Giải thoát 
Đều tu ở bảy trí 

Đạo khác, Võ gián trên 
Thứ lớp tu sáu, tám. 

Luận chép: Niệm đầu tiên của tu đạo, nghĩa là 
hiện tu hai trí vào lúc đạo, loại trí thứ mười sáu: 
Đạo và tên khác của loại không phải thê. Người 
chưa lìa dục, tu sáu ở vị lai, nghĩa là pháp và loại, 
khô, tập, diệt, đạo, lìa dục tu bảy: vì thêm trí tha 
tâm đôi trị Hữu Đảnh, không tu thê tục trí. 

Trước đã lìa dục nhập Thánh đạo vì sao trong 
Kiến đạo, không tu tha tâm trí? 

Vì tha tâm trí thuộc về đi đạo quán sát đức, dựa 
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VàO SỰ chấp nhận đạo do dự, mới có nghĩa tu. 
Trong vị Kiến đạo, vì quán lý để, gia hạnh rất 
nhanh chóng, nên không thể tu. Nghĩa trong đạo Vô 
gián, cũng đồng với tu này. 

Nay, khi đạo, loại trí thứ mười sáu, vì chấp 
nhận gôm nhiếp đạo do dự, nên tu trí này, dứt dục 
tu dứt chín đạo Vô gián. Tám giải thoát, đạo, tục 
bốn pháp trí, thuận theo ứng hiện tu dứt bảy địa 
trên, các đạo Vô gián. Bón loại thê tục Diệt, Đạo, 
Pháp trí, tùy ứng hiện tu gia hạnh dứt dục, có dục 
thăng tiến, bốn pháp loại tục thuận ứng hiện tu, từ 
đây đến vị lai đều tu bảy trí. Nghĩa là tục, pháp, 
loại, khổ, tập, diệt, đạo, dứt địa Hữu Đảnh. Tám 
giải thoát trước, hai pháp bốn loại, tùy ứng hiện tu. 
Trí này ở vị lai, cũng chỉ tu bảy, nhưng trừ thể tục 
thêm trí tha tâm, dứt địa Hữu Đảnh, chín đạo Vô 
gián, hai pháp bốn loại, tùy ứng hiện tu. VỊ lai tu 
pháp loại khổ, tập, diệt, đạo, sáu dứt tu dứt cõi Dục 
giải thoát thứ chín, bốn pháp trí tục, tùy ứng hiện 
tu, dứt bảy địa trên, các đạo Giải thoát, bốn loại 
thế tục, diệt, đạo pháp trí thuận theo ứng hiện tu, 
dứt tu dứt cõi Dục, đạo thăng tiễn thứ chín dứt, các 
đạo gia hạnh của tắm địa trên, bốn pháp loại tục 
thuận theo ứng hiện tu dứt bảy địa trên. Tám phẩm 
Hữu Đảnh, các đạo thắng tiến. Bốn pháp loại tục 
và tha tâm trí, thuận ứng hiện tu, vì trước đã tu đều 
hiện ở trước. 

Từ đây trở lên vỊ lai đều tu tám trí. Nghĩa là tục, 
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pháp, loại, bốn đề, tha tâm. Bốn loại không thê dứt 
nhiễm cõi Dục, hai pháp khô, tập không được đối 
trị cõi trên. 

Vì sao khởi đối trị kia, trí này tu vị lai, nếu 
thừa nhận gồm tu, không phải đối trị, thì lia nhiễm 
Hữu Đảnh lẽ ra gồm tu thê tục? 

Vấn nạn này phi lý, vì chỉ đông đôi trị, đối với 
tu vị lai, vì không phải thừa nhận, nghĩa là cũn 
thừa nhận có lệ thuộc nhau, nên tu, như tu trí thê 
tục trong Kiến đạo. Hoặc do sức nhân giúp nhau, 
nên tu, như khi dứt dục, gồm tu bốn loại, dứt vị 
nhiễm trên, tu pháp khổ, tập. Nếu dứt nhiễm dục, 
không tu loại trí, dứt trên không tu hai pháp khổ, 
tập, thì sẽ dân dần được quả Bất hoàn, nên không 
chấp nhận khởi loại trí hiện tiên. A-la-hán không 
có khởi pháp trí khổ, tập, trước đã được, nghĩa là 
vì đêu đã xả, trước kia chưa được, vì không phải 
đối tượng tu. Do y cứ ở chủng loại, nêu trước đã 
được là sức nhân đồng loại, dẫn trí đăng lưu sinh, 
sức nhân giúp trí kia, lại vì có thê làm nhân, nên trí 
này sinh, trí này do trước đó trí kia dẫn sinh, ở loại 
trí kia, dù không phải đồng đối trị, nhưng cũng tu 
VỊ lai. 

Kế sẽ nói về vị Vô học lìa nhiễm đắc: Tụng 
răng: 

Vô học, sảt-na đầu 
Tụ chín hoặc fu mười 
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Căn độn, lợi khác nhau 
Đạo thắng tiến cũng vậy. 

Luận chép: Niệm đầu tiên của Vô học, nghĩa 
là giải thoát thứ chín dứt Hữu Đảnh, khô, tập, loại 
tận, tùy ứng hiện tu, vì “duyên” Hữu Đảnh, nên 
thăng tiến chín, mười trí tùy ứng hiện, tu vị lai, tùy 
ứng tu chín tu mười. Nghĩa là người căn tánh chậm 
lụt chỉ trừ vô sinh, người căn tảnh nhạy bén cũng 
tu trí Vô sinh. 

Kế là nói vị khác tu trí nhiều, ít: Tụng rằng: 

Đạo Vồ giản, Luyện can 
Học sảu, Võ học bảy 
Học khác, sảu, bảy, tám 
Nên tám, chín tất cả. 

Tu xen cả Võ giản 

Học bảy, nên tảm, chín 
Học đạo khác tu tảm 
Nên chín hoặc tất cả. 
Thánh khởi công đức khác 
Và các vị phàm phu 

Trí đã tu nhiễu ít 

Đều như lý, nên xét. 

Luận chép: Vị học Luyện căn, các đạo Vô 
gián, bốn pháp loại trí, tùy thích ứng hiện tu tại, tu 
vị lai sáu. pháp, loại, Tứ đề vì giông với Kiên đạo, 
nên không tu, vì thê tục năng dứt trừ chướng, nên 
không tu, tha tâm, các đạo Cải thoát, bốn pháp 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 36 1149 


loại trí, tùy thích ứng hiện tu. 

Người chưa lìa dục, tu vỊ lai sáu, pháp, loại, Tứ 
đề. Người đã lìa dục tu vị lai bảy, nghĩa là thêm tha 
tâm trí. 

Cơ sư khác nói: VỊ đạo GIải thoát, cũng tu các 
đạo gia hạnh thế tục. Bốn pháp loại tục tùy thích 
ứng hiện tu. Người chưa lhìa dục tu vị lai bảy. Đã 
ha dục tu tám, nghĩa là thêm tha tâm trí, các đạo 
thăng tiễn. Nếu chưa lìa dục, bốn pháp loại tục, tùy 
ứng hiện tu, vị, lai cũng bảy. Nếu đã lìa dục, bốn 
pháp loại tục và tha tâm trí, tùy thích ứng hiện tu, 
vị lai cũng tám. Vô học Luyện căn, các đạo Vô 
gián, bôn loại hai pháp, tùy ứng hiện tu, tu vị lai 
bảy, pháp, loại Tứ đề và tận, không tu thể tục, như 
vì đôi trị Hữu Đảnh, nên năm, tám giải thoát trước, 
bốn loại, hai pháp tùy thích ứng hiện tu, tu vị lai 
tám, pháp, loại Tứ đề, tha tâm và tận bốn. Khô tập 
loại tận của giải thoát thứ chín, tùy thích ứng hiện 
tu, tu vị lai chín khổ, tập loại tận của giải thoát sau 
cuối, tùy thích ứng hiện tu, tu vị lai mười. 

Các đạo Ga hạnh, hiện tu như học, tu vị lai 
chín, các đạo thăng tiến. Người căn tánh chậm lụt, 
chín trí, tùy ứng hiện tu, vị lai cũng chín. Người 
căn tánh nhạy bén thì mười trí, tùy thích ứng hiện 
tu, vỊ lai cũng mười. 

VỊ học tu tạp các đạo Vô gián, bốn pháp loại 
tục, tùy thích ứng hiện tu, tu vị lai bảy, các đạo 
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Giải thoát chỉ bốn pháp loại, gia hạnh tăng, thêm 
tục trí, các đạo Thăng tiễn lại thêm tha tâm, thuận 
theo thích ứng hiện tu, vị lai đều tám, Vô học tu tạp 
các đạo Vô gián, hiện tu như Hữu học, tu vỊ la1, căn 
tánh chậm lụt tám, căn tánh nhạy bén chín, các đạo 
Giải thoát chỉ bốn pháp loại, gia hạnh thêm tục, 
thuận theo thích ứng hiện tu, tu vị lai, căn tảnh 
chậm lụt chín, căn tánh nhạy bén mười. Các đạo 
Thăng tiễn đồng với luyện căn, vị học tu, cả năm 
đạo Vô giản, hiện tu trí tục, tu vị lai bảy, hai đạo 
Giải thoát túc trụ thân cảnh, năm đạo gia hạnh, 
hiện tu tục trí tha tâm giải thoát, pháp loại đạo tục 
và tha tâm trí, tất cả thăng tiến và khô, tập, diệt, 
thuận theo thích ứng hiện tu. 

Từ đây, trở lên vị lai đều tu tám trí. Vô học tu 
cả năm đạo Vô gián, hiện tu như Hữu học, tu vị 
lai, căn tánh chậm lụt tám, căn tánh nhạy bén chín, 
gia hạnh giải thoát hiện tu như học, tu vị lai, căn 
tánh chậm lụt chín, căn tánh nhạy bén mười. Các 
đạo thăng tiến đồng với Luyện căn. Hai đạo Giải 
thoát thiên nhãn, thiên nhĩ, vì tánh vô ký, nên 
không gọi là tu. Thánh khởi bốn vô lượng khác, 

v... thuộc về tu được thành. Lúc đức hữu lậu hiện 
tại, đều tu một trí thế tục Hữu học tu vị lai, chưa lìa 
dục tu bảy, đã lia dục tu tám. Vô học tu vị la1, căn 
tánh chậm lụt chín, căn tánh nhạy bén mười, trừ 
tâm vi vi, tâm này ở vỊ lai, chỉ vì tu tục, nếu khởi 
công đức vô lậu khác, thuộc về tĩnh lự, thì bốn 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 36 1151 
pháp loại trí thuận theo thích ứng hiện tu. Thuộc về 
Vô sắc. Nghĩa là chỉ bốn loại trí thuận theo thích 
ứng hiện tu, tu vị lai đồng với hữu lậu trước, phàm 
phu la nhiễm, hiện tu trí tục, dứt ba định cõi Dục, 
giải thoát thứ chín và nương dựa định bốn tĩnh lự 
căn bản, khởi đạo thắng tiên, gia hạnh lìa nhiễm, 
tu vỊ lai hai. Nghĩa là thêm tha tâm, vị lai khác, chỉ 
tu thế tục, khi tu năm thông, các đạo gia hạnh, hai 
đạo Giải thoát, hiện tu trí tục, một đạo Giải thoát, 
tha tâm, tục hiện, các đạo thắng tiên cả hai tùy ứng 
hiện tu, vị lai, tất cả đều tu hai thứ. Năm đạo Vô 
gián, hiện tại, vị lai chỉ có tục. Dựa vào tĩnh lự căn 
bản, tu công đức khác, đều hiện tu tục, tu vỊ lai hai, 
chỉ thuận với phân quyết trạch, sẽ không tu tha tâm. 
Do vì quyền thuộc gần của thấy đạo này, nên dựa 
vào địa khác, chắc chắn tu công đức khác, đều chỉ 
thế tục hiện tu, vị lai. 
Các tu vị lai là tu bao nhiêu địa. Các đôi tượng 

khởi đắc đều là tu ư? Tụng rằng: 

Các đạo nương đây được 

Tụ hữu lậu địa ấy 

Vì lìa đắc, khởi này 

Tụ vô lậu dưới đây. 

Chỉ tận đâu tu khắp 

Đức hữu lậu chín địa 

Sinh trên, Không f4 dưới 

Từng chứng đắc, không tu. 

Luận chép: Các đạo nương dựa địa này và khi 
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đắc địa này, có thể tu hữu lậu của địa này ở vỊ lai, 
nghĩa là dựa vào thế tục của địa này, khi Thánh đạo 
hiện ở trước, vị lai chỉ tu hữu lậu của địa này, vì 
pháp hữu lậu, ràng buộc địa vững chắc khó tu pháp 
khác, nên tùy theo dựa vào địa nào, lìa nhiễm của 
địa dưới? Khi giải thoát thứ chín hiện ở trước, 
cũng tu sở đắc vị lai: công đức hữu lậu phần gần 
căn bản của địa trên. La Tảng buộc địa dưới, sẽ 
được địa trên, nên Thánh vì lìa địa này. Và khi đắc 
địa này bao gồm các đạo trong địa này, hiện khởi, 
đều có thể tu đạo này và vô lậu của địa dưới. Nghĩa 
là thuận theo hữu lậu, vô lậu của địa nào, đạo gia 
hạnh, v.v... chánh hiện ở trước, vì muốn dứt trừ 
phiền não của địa này, nên tu vị lai địa này và vô 
lậu của địa dưới. Địa dưới đôi với nhiễm của địa 
trên, vì đồng chủ thê trị, nên dù Thánh đạo của địa 
dưới khi dứt trừ phiên não, các bên địa trên, có 
công năng đồng đối trị, nhưng do địa trên mạnh 
mẽ, vững chăc, thuộc về hữu lậu, khi chưa lìa địa 
dưới, thì chưa thể tu địa trên kia. 

Có thuyết nói: Cũng tu địa kia, khởi địa kia, dứt 
mà đắc, nên tùy theo dựa vào địa nào la nhiễm 
của địa dưới? Khi đạo Giải thoát thứ chín hiện ở 
trước, cũng sẽ tu vị lai sở đắc địa trên và các công 
đức vô lậu của địa dưới, thuận theo khởi thê tục 
của địa này, khi Thánh đạo hiện ở trước, vị lai đều 
sẽ tu địa này và công đức vô lậu của địa dưới, chỉ 
lúc đầu tận trí hiện ở trước, với sức có thê tu khắp 
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hữu lậu của chín địa, được hoàn thành do văn, tư, 
tu thuộc về địa ý, vô lượng công đức cao quý của 
quán bất tịnh, v.V.. .. Nghĩa là thuận theo địa nào tận 
trí hiện tiền? Tu cả vị lai địa trên, địa dưới. 

Vì sao chỉ khi bắt đâu tận trí này, với sức hay tu 
khắp các đức hữu lậu? 

Mới gây dựng có thê dứt diệt, từ vô thi đến nay, 
tật cả căn thiện, vì oán phiền não, nên như có chiết 
phục, cả nước cùng oán, tất cả đều đến chúc mừng, 
khen ngợi. Lại, phiền não ràng buộc vì dứt không 
còn sót, như có thể cắt đứt chỗ bị buộc, hơi thở 
thông suốt nên như chủ thể ràng buộc dứt chung 
với khí bị ràng buộc. Lại tâm vương kia lên vị tự 
tại, tất cả pháp thiện khởi đắc đến châu. Ví như 
Đại vương lên ngôi Quán Đảnh, tất cả các tiêu 
vương đều đến triêu công. Nhưng trên sự sinh này, 
sẽ không tu địa dưới, nghĩa là thân ở cối Dục đặc 
A-la-hán, tu chung căn thiện của chín địa ba cõi, 
sinh lên Hữu Đảnh, chỉ tu một địa, tận trí đầu tiên 
là nói để biểu thị rõ la Hữu Đảnh và năm vị Luyện 
căn, đạo Giải thoát thứ chín đều vì xả đạo trước 
kia, mới được quả. Đối với ba bên loại trí của Kiến 
đạo, dù cũng có thể tu tục trí địa dưới của mình, 
như trước đã nói, nên ở đây không biện luận lại. 

Các lời nói tu, chỉ trước chưa được, nay khởi, 
nay được, là chủ thê đối tượng tu, nghĩa là nếu thời 
gian trước kia chưa được, nay được, dụng công 
được, mới là đối tượng tu. Nêu pháp, khi trước 
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từng bị xả, nay dù được trở lại, nhưng không phải 
đối tượng tu, vì không phải ra sức nhọc nhắn mà 
chứng đặc. Nêu ở lúc trước chưa được mà khởi, rất 
dụng công khởi vì thế lực vượt hơn, nên ở đây, mới 
có thể tu công đức vị lai. Nếu trước kia đã được, 
nay khởi hiện tiên thì hành g1ả kia sẽ không thể tu 
công đức vỊ lai, không phải nhiều công sức khởi, vì 
thê lực thua kém, vì dụng của tu là ngưng dứt, nên 
không thê tu vị lai. 

Nếu từng được hiện tiên có thể tu vị lai, thì khi 
Đức Bạc-già-phạm đã được tận trí, lẽ ra chưa tu đủ 
tất cả công đức? 

Vì đã chứng đắc đủ, nên lại tiễn tu, ấy là đồng 
với công đức không viên mãn của Nhị thừa. Vì chỉ 
nói theo đắc, nên gọi là tu. Không như thể thì thế 
nào? 

Tu có bốn thứ: 

1. Tu đắc. 

2. Tu tập. 

3. Tu đôi trị. 
4. Tu trừ diệt. 

Bốn thứ tu như thế, căn cứ ở pháp nào đề lập? 

Tụng răng: 
Lập tu đắc, tu tập 
Dựa pháp hữu vi thiện 
Nương các pháp hữu lậu 
Lập t dưt, tu trị. 
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Luận chép: Các công đức chưa từng được hiện 
tiền và được công đức khác ở vị lai. Vì tu tập đắc, 
nên đêu gọi là tu đắc. Từng được công đức chưa 
từng hiện khởi, vì hiện đang tu tập, nên đều gọi là 
tu tập. 

Hai thứ tu này chỉ căn cứ ở hữu vi thiện đề lập 
vị lai chỉ được đủ hiện hai tu. Đối với pháp thân, 
v.v..., Vì được có tr, nên thân, v.v..., được trỊ, gọi 
là tu đối trị. Vì thể, nên thân, v.v..., khi đã được đối 
trị, tức gọi là tu ở thân, v.v..., pháp loại hữu lậu 
khác lẽ ra cũng như thế. 

Duyên theo các cảnh như thân, v.v... vì phiên 
não dứt, nên nói pháp, thân, v.v... gọi tu trừ diệt. 
Nên khi duyên dứt phiền não của thân, v.v... cũng 
øọI là tu thân, v.v... pháp hữu lậu khác, so sánh 
cũng như thế. 

Hai thứ tu này chỉ căn cứ ở pháp hữu lậu để lập, 
nên thiện hữu lậu đây đủ bốn tu. 

Hữu vi vô lậu, pháp hữu lậu khác, như thứ lớp, 
đều đủ hai tu trước, sau. Có đối với đây, căn cứ ở 
nghĩa sẽ tu, nhăm phân biệt các pháp tu đủ nhiêu, 
ít. 

Có pháp tu đủ bốn, gọi là sẽ tu. Có pháp đủ ba, 
có pháp đủ hai, có pháp đủ một, có pháp hoàn toàn 
không có, nghĩa là hữu lậu thiện, khi chưa dứt hắn, 
có thể được, có thể sinh thì tu đây đủ bốn thứ. Vì 
hữu lậu thiện này chưa dứt hắn, nên sẽ đủ tu diệt 
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trừ, vì có thể được, nên sẽ đủ tu đắc, là vì có thể 
sinh, nên sẽ tu tập đủ. Đã đắc có thê sinh đủ ba, trừ 
đắc có thê được. Bất sinh đủ ba, trừ tập đã được. 
Bất sinh và không thể được, đã sinh đủ hai. Nghĩa 
là nhiễm và vô ký của tu diệt trừ, trị chưa dứt cũng 
vậy. Nếu khi thiện hữu lậu đã dứt hắn có thể được, 
có thể sinh tu đủ đắc và tập, có thể được bất sinh, 
tu đủ một, nghĩa là được đã được có thể sinh đủ 
một, tập hữu vi vô lậu nên biết cũng vậy. 

Trừ nói trước đã nói: Đều hoàn toàn không 
có. Nghĩa là trong pháp vô lậu, đã được bất sinh, 
v.v..., nêu pháp bât sinh, không trụ trong thân, chỉ 
do đắc, nên øọI là tu, lẽ ra phải thừa nhận trạch diệt, 
cũng gọi là tu, vì không có sai khác? 

Vấn nạn này phi lý, vì pháp đồng loại kia đôi 
với thân. Nghĩa là pháp bất sinh, dù không trụ thân, 
đồng loại trụ thân, gọi là tu, không có lỗi. Lại, bất 
sinh kia do đắc, vì làm quả trụ. Nghĩa là đời vị lai, 
bất sinh pháp thiện, do khiến được sinh, biểu làm 
nghĩa quả trụ, nói: “Chúng ta thiêu duyên bất sinh, 
không cho răng thời nay không nhờ chiêu cảm dẫn 
sinh, trạch diệt khác với bất sinh này, vì thế không 
thể dùng làm so sánh. Lại, đời vị lai bất sinh pháp 
thiện, cũng Có sức nhân thâu nhiếp ích hiện thân, 
trạch diệt thì không như vậy, nên không có nghĩa 
tu. Lại do trạch diệt, vi chỉ là quả, nghĩa là tu vôn 
vì đạt được quả vượt hơn, vì điệt không phải có 
quả, vì thế không nên tu. Lại, vì trạch diệt không 
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có thêm bớt. Nghĩa là có thê tu pháp dựa vào địa 
dưới đến địa giữa, dựa vào địa giữa đến địa trên, 
trạch diệt thì không như vậy, vì ở tu không có công 
dụng, nên không thể tu. 

Như thế, đã nói về sự sai khác của các trí, trí do 
đức thành. Nay sẽ chỉ rõ. Ở đây, trước sẽ nói về 
đức không chung của Phật. Vả lại, tu vị tận trí khi 
mới thành Phật đầu tiên, pháp không chung của 
Phật có mười tám thứ. 

Mười tám thứ ấy là: Tụng rằng: 

Mười tắm pháp bắt cộng 
Là mười lực v.Vv.. của Phát. 

Luận chép: Mười lực của Phật là bốn vô úy, ba 
niệm trụ và đại bi. Như thé, øọ1 chung là mười tám 
pháp bất cộng, chỉ ở lúc tận trí của Chư Phật tu, vì 
bậc Thánh khác không có, nên gọi là không chung. 

Vả lại, sự sai khác về mười lực của Phật thế 
nảo? Tụng răng: 

Lực Xư, phi xứ mười 
Nghiệp tám, trừ diệt, đạo 
Căn định, cõi giải chín 
Khắp cõi chín hoặc mười 
Túc trụ, tứ sinh tục 

Tán sáu hoặc HHười frí, 
Túc trụ sanh tứ trí, 
Nương tĩnh lự chung khác 
Thân Phát Nam Thiệm bộ 
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Vì cảnh không trở ngại. 

Luận chép: Mười lực của Phật: 

[. Trí lực xứ, phi xứ: Lại dùng mười trí Như lai 
làm tánh, biết công năng tự tánh của tất cả pháp. 
Về lý chắc chăn là có, gọi là trí xứ, biết công năng 
tự tánh của tất cả pháp, về lý, chắc chắn không phải 
có, gọi trí phi xứ. Trí này duyên chung cảnh của 
tình, phi tình, đều không trái với nhất thiết trí, e đối 
với lược nói, ít công sức, khó tỏ ngộ, nên trong đây 
lại trích ra còn lại chín trí. 

2. Trí lực nghiệp dị thục: Dùng tám trí làm tánh, 
trừ diệt đạo trí, nghĩa là khéo phân biệt. nghiệp loại 
như thế, chiêu cảm các quả dị thục của loại như thê, 
với trí không có ngăn ngại, gọi là trí lực nghiệp dị 
thục, hoặc gọI là trí lực tự nghiệp, nghĩa là khéo 
phân biệt quả loại như thé, là tự chiêu cảm do sức 
nghiệp tự mình gây ra, chớ không phải vợ con, 
v.v..., có thể cho hay đoạt lây. Nghiệp loại như thế, 
SẼ VỜI lây quả mình không thể trao đối, vì trí không 
trở ngại, gọi trí lực tự nghiệp 

3. Trí lực tĩnh lự giải thoát đẳng trì, Đăng chí. 

4. Trí lực căn thượng hạ. 

5. Trí lực các thứ thắng giải. 

6. Trí lực các giới. 

Bồn lực như thế đều là tánh của chín trí, chỉ trừ 
diệt trí, nghĩa là biết như thật về tự tánh các tĩnh 
lự, v.v... gọi là đắc phương tiện, thâu giữ vị tịnh vô 
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lậu, thuận với lui sụt trụ, tiễn tới phân quyết trạch, 
V.V... 

Vì trí không có ngăn ngại, gọi là sức trí của tĩnh 
lự, v.v... về tướng của Tĩnh lự, phẩm Định sẽ nói. 

Nếu biết như thật các loại hữu tình, có thể theo 
kịp sự sai khác phẩm căn đức thù thắng, vì trí 
không có trở ngại, gọi là Căn, thượng hạ trí lực, 
mặc dù có trung căn, mà đối với hơn, kém là thuộc 
về hơn kém, nên không biểu thị riêng. Trung căn 
này gọi là pháp gì? Nghĩa là dứt căn thiện tự tin, 
v.v... Trong sự nôi tiêp chung, cũng có quá khứ, vị 
lai, pháp thiện như tín, v.v... hoặc tự ý, v.v... Nếu 
biết như thật về sự sai khác giữa mừng, vuI của các 
loại hữu tình, vì trí không có ngăn ngại, gọi là Trí 
lực các thứ thắng giải, vì thắng giải mừng, vui, gọi 
là sai khác. 

Nếu biết như thật đời trước của các loại hữu 
tình, từ vô thí thường huân tập được thành chí tánh 
tùy miên và các thứ sai khác của các pháp tánh, vì 
trí không có ngăn ngại, nên gọi là Trí lực các gI1ới, 
nên biết giới trong đây khác với pháp tánh tùy miên 
của chí tánh, gọi là saI khác. 

Bốn lực như thế, vì đều duyên hữu vi, nên chỉ 
gôm nhiếp chín trí trong mười trí. 

7. Trí lực biến thú hành: Hoặc tiếng nêu rõ 
nghĩa này, có hai lối: Nếu cho răng chỉ chín trí 
duyên các cảnh có thể đến đạo, dùng chín trí trừ 
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Diệt. Nếu nói duyên chung, đạo, bị đưa đến thì 
quả dùng mười trí làm tánh, nghĩa là biết như thật 
nhân, quả sinh tử và biết tận đạo, với trí không ngăn 
ngại, gọi là Trí lực biến thú hành. 

Š. Trí lực túc trụ tùy niệm trí. 

0. Trí lực sinh tử. 

Hai lực như thế, đều tánh trí tục. Vì tướng của 
hai lực này có sai khác. Nghĩa là biết như thật về 
sự sai khác của đời trước, quá khứ của mình, người 
với trí không ngăn ngại, gọi là lực thứ tám. 

Nếu biết như thật các loại hữu tình, các hữu nối 
nhau sinh ở đời vị lai, với trí không ngăn ngại, gọi 
là lực thứ chín. Nói rộng hai lực này như trong sáu 
thông. 

10. Trí lực lậu tận: Hoặc tiếng cũng biểu thị 
rõ nghĩa có hai cách: 

a. Nếu cho răng chỉ duyên theo lậu tận làm cảnh 
là sáu trí trừ đạo, khổ, tập, tha tâm. 

b. Nếu cho, duyên chung phương tiện lậu tận, 
thì sẽ dùng mười trí làm tánh. 

Về lý, nên như thế, vì trong phân nói về tướng, 
nói đối với tận và vì tận, trí không có ngăn ngại, 
hai thứ đều gọi là Trí lực lậu tận. 

Ba lực sau này tức là ba thông, vì trong sáu 
thông, ba lực này cao siêu, ở vị Vô học, được lập 
làm ba minh, ở thân Như lai, cũng gọi là lực. Thân 
cảnh, thiên nhĩ như được lập ở thân Phật cũng 
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không có công dụng lớn, nên không gọi lực. Vả lại, 
như thiên nhãn có thể thây sự sai khác của dị thục 
trong cõi thiện, ác của hữu tỉnh. Do đó có khả năng 
dẫn trí cao siêu sinh, cũng biết rõ đúng công năng 
chiêu cảm nghiệp kia. Do đó, kiến đặt tên ØỌI trí 
tử sinh trí. Thần cảnh, thiên nhĩ không có công 
dụng lớn này. 

Cho nên, hai thứ kia không lập làm lực. Tuy 
nhiên, không nói riêng sức tha tâm. Về nghĩa đã 
gôm nhiếp trong lực căn, v.v..., vì trong căn, v.V.. 
của người khác có tâm, tâm Sở, Lại, Đức Bạc- -già- 
phạm đủ Nhất thiết trí. Đôi với biện luận, v.v... về 
công xảo, cũng được tự tại, mà ở Phật sự, như thế 
đã hoàn thành. Trí khác ở trong đó, không có công 
dụng hơn riêng. Cho nên, dù có cũng không nói 
riêng, chỉ căn cứ ở nhận biết "khắp mười thứ được 
nhận biết, vì Phật những việc nên làm đều viên 
mãn. 

Những øì gọi là mười thứ được nhận biết? 

Gọi là nghĩa nhân, phi nhân trong các pháp, 
phân nhiêu là sự sai khác về nghiệp quả của địa 
tán, phẩm loại công đức của địa định khác nhau, vì 
căn, giải, giới của hữu tình đã được Phật hóa khác 
nhau, chủ thể trị, đối tượng đối trị nhân quả sai 
khác, trải qua đời trước, đời sau khác nhau. 
Phương tiện lìa nhiễm, không nối tiếp có khác, chỉ 
do nhận biết Phật việc này đã hoàn thành. Lập ra 
cái khác có hoặc không, cũng không làm tốn, ích, 
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nên chỉ mười thứ được gọi là Lực. Lại, Đức Phật 
quán sát hữu tình kia được hóa độ, lập ra giáo, thích 
ứng với căn cơ, chỉ cần mười trí, nghĩa là do trí đầu 
tiên quán đối tượng được hóa độ sinh ra, chịu được, 
không chịu được trong các thừa khác nhau, do trí 
thứ hai quán chúng sinh, được hóa độ, sự sai khác 
của nghiệp chướng trong sự nối tiếp nhau, do trí 
thứ ba quán chúng sinh được hóa độ ở Tĩnh lự, 
v.V... CÓ VỊ, không có vị, phiên não làm chướng 
ngại nhẹ nặng sa1 khác. Do biết hai nhân này, cũng 
biết chướng dị thục, do trí thứ tư quán chúng sinh 
được hóa độ hướng đến công năng sai khác của 
phẩm thanh tịnh. Do trí thứ năm quán chúng sinh 
được hóa độ, gia hạnh sai khác đối với phẩm chứng 
tịnh. Do trí thứ sáu quán chúng sinh, được hóa độ, 
đối với phẩm chứng tịnh bâm chí tánh riêng biệt. 
Do trí thứ bảy quán chúng sinh, được hóa độ, ở 
pháp thi hành có ích, vô ích, mỗi thứ sai khác, 
chánh quán tu chỉ. Do trí thứ tám quán chúng sinh, 
được hóa độ, đã nhóm hỢp sai khác trong đời quá 
khứ. Do trí thứ chín quán chúng sinh, được hóa 
độ, Kết sinh sai khác trong đời đương lai. Do trí 
thứ mười quán chúng sinh được hóa độ, chứng đắc 
giải thoát, phương tiện có khác. 

Đôi với mười trí này, nếu tùy thuộc thiếu bất 
cứ một trí nào thì không đầy đủ việc hóa độ hữu 
tình. phần nhiều lại không có công dụng, nên 
không thêm, bớt. 
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Đã nói về tự tánh. Căn cứ ở địa riêng, nghĩa là 
trí thứ tám, thứ chín chỗ dựa bôn tĩnh lự. Tám trí 
khác nương dựa chung mười một địa khởi: bốn 
tĩnh lự, cõi Dục, VỊ chí, Trung g1an và bốn Vô sắc, 
øọI là mười một địa. Các địa của đức vượt hơn, 
øôm có ngần ấy. 

Đã nói về chỗ dựa địa, chỗ dựa thân khác nhau, 
đều căn cứ thân Phật người nam ở châu Thiệm bộ, 
vì chỉ thân này chịu được làm đỗi tượng nương 
tựa của lực. 

Mười trí như thế, hàng Nhị thừa cũng có, vì 
sao Đức Phật mới được gọi là lực? 

Nói về thọ tên Lực, nghĩa là chuyển vận không 
có trở ngại, trí Phật đôi với cảnh, vì chuyển vận 
không có ngăn ngại, nên được gọi là Lực, trí khác 
không như vậy, vì các hàng Nhị thừa còn không 
thê nhận thấy trạng thái nỗi tiếp nhau của các hữu 
tình, thuận với phân giải thoát thiện, huống chi có 
thể biết pháp tinh tế, uyên tha nhỏ nhiệm, sâu xa 
khác? Như Xá-lợi-tử xả cầu hóa độ con nØưƯỜi, 
không thể quán biết chim bô câu bị chim ưng rượt 
đuổi. Hai đời trước sau sinh nhiêu, ít, v.v... Đại 
Mục-kiên-liên không thể quán thấy gió nghiệp đã 
dẫn sinh sự sai khác của các quỷ. Cho nên, thiên 
nhãn thông, v.v... của NhỊ thừa quán cối xa, gân, SO 
với Phật có khác, vì đều trở ngại, nên không gọi là 
Lực. 
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Nhị thừa và Phật, lậu tận đã đồng, vì sao chỉ 
Đức Phật được gọi là Lực? 

Chỉ Đức Thê tôn thấu đạt khắp tất cả lậu tận 
của hữu tình, vì trí tướng khác nhau, nghĩa là Bạc- 
già-phạm với sai khác đôi với tật cả phẩm loại saI 
khác lậu tận của các hữu tỉnh, không có ngăn ngại, 
Nhị thừa thì không như vậy. Cho nên, tên Lực chỉ 
thuộc về Phật. Lại, chỉ vì trí của Chư Phật mạnh 
mẽ, nhạy bén. 

Trí lực Phật mạnh mẽ, nhạy bén ra sao? 

Vì khả năng dứt trừ nhanh chóng phiên não và 
tập khí, như Bồ- đặc- -glà- la với sức mạnh, yếu câm 
đao Đến: lụt chặt đứt cỏ, v.v.... 

Tướng uẫn của loại hữu tình không có khác. 
Đức Phật quán, mỗi thứ giới hữu ra sao? 

Tướng uấn của các loại hữu tình dù đồng mà 
đối với đó chăng phải không có sai khác, nghĩa là 
thể của các uân kia dù không có khác, mà có vô 
lượng phẩm loại bất đông. Phật biết như lượng đều 
không có ngăn ngại, nên Đức Thế tôn có được trí 
lực của các thứ giới, hoặc các Như lai với tên gọi 
cao, xa, Ít có, diệu dụng của trí tuệ vô bên, chỉ Phật 
có thê biết, không phải người khác có thê lường 
xét. Ở chỗ khác đã rõ bên trong không có tướng 
riêng, thì lạ gì Đức Như lai có thể biết được tướng 
riêng? 

Đã nói về góc độ tâm lực của Chư Phật, sẽ nói 
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về thời kỳ Bồ-tát, lực thân cũng được thành, Tụng 
răng: 

Sức thân Na-la-diên 

Hoặc phần phần đêu vậy 

Bảy mươi tăng voi thảy 

Xứ xúc ấy làm tánh. 

Luận chép: Lực thân sinh của Phật ngang bằng 
với Na-la-diên. Có sư khác nói: Chi tiết của thân 
Phật, mỗi mỗi đều đây đủ lực 

Na-la-diên. Về lý, thật ra lực thân của Chư Phật 
vô biên, cũng như lực tâm, có thể gìn giữ công đức 
lớn của Chánh đăng Bỏ-đề vô thượng. Chi tiệt của 
Đại giác, Độc giác và vua Chuyên Luân, liền lạc 
nhau, như thứ lớp giống như cờ hiệu rông,, vì liên 
kết vòng xích gắn liên nhau, nên ba lực đối nhau 
có hơn, kém? 

Lực Na-la-diên, lượng ấy thê nào? 

Mười, tăng gập mười lân bảy sức như voi, v.v... 
nghĩa là voi thường, hương tượng, Ma-ha-nặc, 
Kiện-na-bát-la, Tăc-kiến-đề, Phạt-lãng-già, Già- 
nộ-la, Na-la-diên. Lực sau sau, tăng gấp mười lần 
trước trước. 

Có thuyết nói: Sáu mươi trước, tăng gập. mười 
lần sức nửa thân Na-la-diên, gấp một ngàn lần lực 
này, thành Na-la-diên. 

Có sư khác nói: Lượng này băng một ngàn Át- 
la-phạt-noa, sức voI đầu đàn của cõi trời. Sức voi 
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đâu đàn nảy, lượng nó thê nào? 

Trời Ba mươi ba sắp đi dạo nơi thượng uyền. 
Vơi đầu đàn biết rôi, hóa thành các đâu, các thứ 
trang nghiêm, đi đến cung trời, quyên thuộc của 
chư thiên, thường có nhiều ngàn, cưỡi rồi, bay lên 
hư không, như câm lá hoa, nhanh chóng đến vườn 
vui chơi, tùy ý hoan lạc. Lực của voi đâu đàn của 
cõi trời như thê, Na-la- diện gâp một ngàn lần lực 
này. Trong các nói đa số hợp lý. 

Lực thân như thế, dùng xứ xúc làm tánh, lực 
này lẽ ra đều là sự sai khác của các xúc. 

Có thuyết nói: Chỉ là sự sai khác của đại chủng. 
Có thuyết nói: Là xúc tạo, lìa ngoài bảy mà có. Có 
thuyết nói: Lực là nặng, yếu kém là nhẹ. 

Như thế gọi là lực thân sinh của Phật. 

Tướng bỗn vô úy của Phật, phân biệt thế nào? 
Tụng răng: 

Bốn vô úy thứ lớp 
Đầu mười hai, bảy lực. 

Luận chép: Bỗn vô úy của Phật, như kinh đã 
nói rộng: 

I. Võ úy chánh đẳng giác, dùng mười trí làm 
tánh, giống như lực đâu tiên. 

2. Võ úy lậu vĩnh tận, tánh sáu, mười trí, như 
lực thứ mười. 

3. Vô úy nói chướng pháp, dùng tám trí làm 
tánh, như lực thứ haI. 
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4. Vô úy nói đạo xuất ly. Tánh của chín, mười 
trí, như lực thứ bảy. 

Vì sao vô úy của chư Phật chỉ bốn? 

Chỉ do vô lượng úy này, biểu thị rõ đức viên 
mãn ở mình và người của Phật, Thê tôn, đều rốt 
ráo. Nghĩa là vô ú đầu tiên, chỉ rõ đức viên trí tự 
mình của Phật Thê tôn. 

Vô úy tứ hai, biểu thị rõ đức viên mãn tự dứt 
của Phật, Thế tôn. Hai vô úy này nêu rõ đức viên 
mãn tự lợi. Vì để rõ đức viên mãn lợi tha của Thế 
tôn. cho nên, lại nói hai vô úy sau. 

Vô úy thứ ba, ngăn chặn hành vi tà đạo. 

Vô úy thư tư, khiến cho hướng đến chánh đạo. 
Nghĩa là chỗ nào, Đức Phật cũng vì các đệ tử nói 
chướng ngại pháp, bảo phải dút trừ, tức là khuyên 
bảo tu phương tiện dứt đức. Lại, ở chỗ nào, Đức 
Phật cũng vì các đệ tử mình, giảng nói đạo xuất ly, 
sao cho chánh hạnh, tức là bảo nên tu phương tiện 
trí đức. 

Hai vô úy này biêu thị rõ đức lợi tha của Phật 
viên mãn. Chỉ do bốn vô úy, tùy đối tượng thích 
ứng của mỗi thứ, biểu thị rõ đức viên mãn trí dứt 
lợi mình, lợi tha của Phật, đạt đến rốt ráo, nên chỉ 
lập bốn thứ. 

Sao có thể nói vô úy tức là trí? 

Lẽ ra phải nói vô úy là được hoàn thành do trí. 
Về lý, thật ra nên như vậy, chỉ vì biêu thị rõ vô úy, 
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dùng trí là nhân gần gũi, cho nên, căn cứ ở trí, phát 
ra thể vô Úy. 

Luận về vô úy: Nghĩa là không khiếp sợ. Vì 
có trí, nên không khiếp sợ người khác. Vì thế, nên 
trí được làm tánh nhân vô úy, chỉ bốn diệu trí của 
Phật là nhân của bốn vô úy, nghĩa là các Như lai 
đối với tất cả pháp, tất cả tướng diệu trí là nhân vô 
úy đầu tiên. 

Nếu các Như lai dùng diệu trí dứt trừ tất cả 
phiên não và tập khí, là nguyên nhân của vô úy thứ 
hai. 

Nếu các Như lai biết chúng đệ tử có tôn hại, có 
tạo lợi ích, là nhân vô úy sau, hoặc thê vô úy tức 
bốn diệu trí. Khiếp sợ, gọi là ( Ủy, Nỗi sợ này, tức 
đối với pháp, không có chút thâu đạt, là nghĩa ô ôm 
lòng e sợ. Đối với nỗi e sợ này, trí có công năng 
đôi trị gân, vì trái với nỗi sợ sệt, nên gọi là vô úy. 

Chăng lẽ là vô trí tức là thể của sợ? Sao lại nói 
thể của trí tức là vô úy? 

Lời trách cứ này không đúng, vì trí làm đối trị 
gân cho nhiêu pháp, như tức không có nghi, nghĩa 
là trí như công năng đi trị gân vô trí, cũng đôi với 
sợ hãi có công năng đối trị gân, nên được gọi là trí 
cũng gọi vô úy, như đối trị vô trí, cũng vì năng đối 
trị nghi, nên được gọi là trí, cũng gọi là chắc chăn. 
Vô trí, đối tượng đối trị, dù cũng tức nghĩ, nhưng 
trí không có nghi, danh hai, thê một. 
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Như thế, vô trí dù khác với sợ, nhưng tên vô úy 
là gọi thê của trí, vì một điêu thiện có thê dứt nhiều 
pháp ác. 

Có thuyết nói: Vì vô trí cũng gôm nhiếp thể của 
sợ, nên đối với đây, không nên nêu vấn nạn. 

Lực và vô úy có gì khác nhau? 

Lực này không có thể sai khác, vì đều có trí, 
tuy nhiên đôi với thê của trí, có nghĩa riêng, gọi là 
lực. Lại nữa, căn cứ ở nghĩa riêng để đặt tên vô úy, 
nghĩa là nhân không khuất phục, gọi là Lực, nhân 
không khiếp sợ, gọi là vô úy. Hoặc an lập đầu tiên, 
gọi là lực, lập rồi không nghiêng động, gọi là vô 
úy. Hoặc không phải người khác khuất phục, gọi 
là Lực, chế phục được người, gọi là vô úy. 

Có sư khác nói: Ví như thây thuốc hay biết khắp 
các phương thuốc, gọi là Lực, khéo chữa trị lành 
mọi chứng bệnh, gọi là vô úy. 

Có thuyết nói: Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, gọi là 
Lực, oai dũng, không khiếp sợ, gọi là vô úy. 

Hai thứ nghĩa như thế, cũng có khác nhau, gọi 
là nghĩa của sự thành tựu, là nghĩa lực, nghĩa 
không run sợ là nghĩa vô úy. 

Ba niệm trụ của Phật khác nhau như thê nào? 
Tụng răng: 

Ba niệm trụ, niệm fuỆ 
Duyên thuận trải với cảnh. 
Luận chép: Ba niệm trụ của Phật, như kinh đã 
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nói rộng. Các chúng đệ tử hoàn toàn cung kính, 
như thật hành chánh thọ. Như lai duyên chánh 
thọ, bất sinh vui mừng, xả mà an trụ trong chánh 
niệm, chánh tri, đó gọi là niệm trụ thứ nhất của Như 
lai. 

Các chúng đệ tử không cung kính, không thực 
hành chánh thọ. Như lai duyên chánh thọ, bât sinh 
lo buôn, xả mà an trụ trong chánh niệm, chánh tr, 
đó gọi là niệm trụ thứ hai của Như lai. 

Các chúng đệ tử một loại cung kính, có thể thực 
hành chánh thọ một loại không cung kính, không 
thực hành chánh thọ. Đức Như lai duyên chánh 
thọ bất sinh vui buôn, xả mà an trụ trong chánh 
niệm, chánh tri, đó gọi là niệm trụ thứ ba của Như 
lai. Mặc dù có đối tượng được hóa độ không cung 
kính vâng làm, mà Phật Thê tôn cũng tuôn mưa 
pháp Do phương tiện này, đệ tử kia vào lúc khác, 
hoặc hữu tình khác, vì nhập chánh pháp, nên không 
phải trước kia nói bốn, nay lại nói ba, có thể nói 
chung, niệm trụ có bảy, nay nói ba là vì gôm nhiếp 
trong bốn trước. Nghĩa là thuộc pháp niệm trụ ở 
bên ngoài duyên, nhưng thể của ba thứ này có cả 
niệm tuệ, tức do an trụ chánh niệm, chánh tri, đôi 
với ba cảnh, bất sinh vui buôn, không thể thây có 
các đại Thanh văn bất sinh vui buôn đôi với ba 
cảnh, nên cho ba thứ này chăng phải pháp không 
chung của Phật, chỉ Phật đối với pháp này và vì tập 
dứt, nên khéo thông tỏ chủng tánh riêng của hữu 
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tình. Hoặc chúng đệ tử tùy theo Như laI, có trái, 
thuận, đều chịu đựng vui buôn. Đức Phật có thể 
không khởi, có thê cho là ít có kỳ lạ, không phải 
thuộc các Thanh văn, không khởi, không phải là 
đặc biệt lạ kỳ. Nên chỉ Phật được gọi là không 
chung. 

Đại bi của Chư Phật với tướng khác thế nào? 
Tụng răng: 

Đại Dĩ chỉ trí tục 

Cảnh hành tướng, tư lương 
Vì phẩm thượng bình đẳng 
Khác bi do tám nhân. 

Luận chép: Đại bì của Như lai, dùng trí tục làm 
tánh, duyên khắp tật cả hữu tình làm cảnh. Vì tạo 
ra ba hành tướng như khổ khổ, v.v..., nên chắng 
phải trí vô lậu. 

Có lý như thế, danh hiệu đại bi này, căn cứ ở 
nghĩa nào đề lập? 

Vì căn cứ năm nghĩa, nên b1 này được đặt tên 
đại: 

1. Vì tư lương nên đại. Nghĩa là phước đức, trí 
tuệ vĩ đại, vì tư lương đã được thành tựu trọn 
vẹn. 

2.Vì hành tướng nên đại. Nghĩa là năng lực 
này có thê đôi với cảnh ba khổ, tạo ra hành 
tướng. 

3. Vì đối tượng duyên nên đại. Nghĩa là đối 
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tượng duyên này, đều dùng hữu tình của ba 
cõi làm đối tượng duyên. 

4. Vì bình đắng nên đại. Nghĩa là bi này vì tạo 
ra lợi lạc bình đăng cho tất cả hữu tình. 

5. Vì phẩm thượng nên đại. Nghĩa là phẩm trên 
hết, lại không có bi nào khác có thể ngang 
băng với đây. 

Có sư khác nói: Vì gia hạnh vĩ đại đã chứng đắc, 
vì chỉ có thân đại sĩ đã thành tựu, vì nhập sỐ ngọc 
báu công đức lớn, vì khả năng cứu vớt khổ não lớn 
của hữu tỉnh, nên đặt tên đại b1. 

BI và đại b1 có gì khác nhau? 

Sự khác nhau của hai bị này do tám thứ nhân: 

1.Do tự tánh. Vì tự tánh vô sân và vô si khác 
nhau. 

2.Do dựa vào thân, có cả pháp khác, chỉ Đức 
Phật nương dựa thân khác nhau. 

3. Do hành tướng. Vì hành tướng của một khổ 
và ba khô khác nhau. 

4.Do đối tượng duyên. Đôi tượng duyên của 
một cõi, ba cõi khác nhau. 

5.Do chỗ dựa ở địa. Vì có cả tĩnh lự khác và 
tĩnh lự thứ tư khác nhau. 

6.Do chứng đắc. Lìa Hữu Đảnh, la cõi Dục, 
về chứng đặc có khác. 

7. Lại bi làm trước, khi lìa nhiễm đắc, chỉ lìa 
nhiễm đắc có sai khác. 
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$.Do sự hy vọng cứu giúp thành, và sự cứu 

giúp khác nhau. 

9.Do thương xót bình đăng, không bình đắng, 

vì thương xót khác nhau. 

Có sư khác nói: Đại bị của chư Phật, thuận theo 
khắp, tinh tế, xa, tạo ra lợi ích cùng khấp. Hàng 
Thanh văn, v.v... đã khởi tâm bị, không thê thương 
XÓT cõi Sắc, cõi Vô sắc. Đức Phật nơi cõi trên, khởi 
tâm rất thương xót, vượt qua hàng Nhị thừa, xót 
thương đến ngục Vô gián. 

Đã nói về đức của Phật khác với hữu tình khác. 
Pháp đối nhau của chư Phật đêu bình đắng phải 
không? Tụng răng: 

Do tư lương, pháp thân 

Lợi tha, giông với Phát 

Thọ, chủng tánh, lượng bằng 
Chư Phát có sai khác. 

Luận chép: Vì ba việc, nên chư Phật đều bình 
đăng: 

1. Vì tư lương bình đăng viên mãn. 
2. Vì pháp thân bình đăng thành tựu. 
3. Vì lợi tha bình đăng rốt ráo. 

Do tuổi thọ, chủng tánh, lượng thân, đều khác. 
Chư Phật đôi nhau, chấp nhận có sai khác: 

Tuôi thọ khác: là tuổi thọ của Phật có ngắn, đài. 

Hạt giỗng khác: là Phật sinh dòng Sát-đê-lợi, 
Bà-la-môn. Họ khác: là họ Phật là Kiêu-đáp-ma, 
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Ca-diếp-ba, V.V... 

_ Lượng: là thân Phật lớn, nhỏ. Nói bình đăng là 
biêu thị rõ pháp của Chư Phật, trụ lầu, gân, v.v... 
có khác như thê. Vì hữu tình được hóa độ vào lúc 
xuất thế, vì cơ nghi khác nhau, nên các người có trí 
tư duy ba thứ đức viên mãn của Như lai, sinh tâm 
á1 kính sâu xa, ba đức đó là: 

1. Nhân đức viên. 

2. Quả đức viên. 

3. Ơn đức viên. 

Đầu tiên, nhân đức viên, lại có bỗn thứ: 

1. Tu rốt ráo, hai thứ phước đức và trí tuệ, 
làm tư lương tu không còn sót. 

2.Tu thời gian dài, trải qua ba đại kiếp A- 
tăng-xí-da, tu không mỏi mệt. 

3. Tu Vô gián, (tu không có đứt quãng): tỉnh 
tiên, siêng năng, mạnh mẽ, vì sát-na, sát- 
na, tu không xả phê. 

4.Tu tôn trọng. Cung kính điều đã học, 
không luyên tiệc, không kiêu mạn. 

Kế là quả đức viên cũng có bốn thứ: 

1. Trí đức viên. 

2. Dút đức viên. 

3. Oai thê đức viên. 

4. Sắc thân đức viên. 

Trí đức viên có bốn thứ: 
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1. Trí vô sư. 

2. Trí Nhất thiết. 

3. Trí Nhất thiết chủng. 

4. Trí không dụng công. 

Dứt đức viên có bốn thứ: 

1. Tất cả phiền não dứt. 

2. Tất cả chướng của định dứt. 

3. Dứt rốt ráo. 

4. Và tập dứt. 

Oai thê đức viên có bốn thứ: 

1. Đối với ngoại cảnh, biến hóa, trụ trì, với 
oai thế tự tại. 

2. Đối với tuổi thọ, hoặc ngăn, hoặc dài, oal 
thế tự tại. 

3. Đối với hư không, chướng ngại rất xa, đi 
nhanh chóng, nhỏ, lớn cùng nhập, với oalI 
thế tự tại. 

4. Khiến cho các thứ bản tánh thế g1an, pháp 
như thế chuyên biến vượt hơn, oai thế kỳ 
lạ Ít có. 


Oai thế đức viên lại có bốn thứ: 

1. Khó hóa độ, đều có thê hóa độ. 

2. Đáp vấn nạn, đều quyết nghi. 

3. Lập giáo, đều xuất ly. 

4. Bè nhóm xấu ác, đều có thể khuất phục. 
Sắc thân đức viên có bốn thứ: 
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1. Đủ các tướng. 

2. Đủ các tùy hảo. 

3. Đủ đại lực. 

4.Xương trong thân cứng, hơn cả kim 
cương, ngoài phát ra ánh sáng thân diệu 
vượt hơn trắm ngàn mặt trời. 

Ấn đức viên sau cũng có bốn thứ, nghĩa là 
khiến giải thoát hắn sinh tử của ba đường ác, hoặc 
có thể an trí ba thừa ở cõi thiện. 

Nói chung, đức viên của Như lai như thế, nếu 
phân tích khác thì sẽ có vô bên, chỉ Phật, Thế tôn 
mới có thể biết, có thê nói, phải để lại hành mạng, 
phải nói trải qua nhiêu đại kiếp A-tăng-xí-da, mới 
có thê hết. 

Như thế, đủ chứng tỏ thân Phật, Thê tôn có đủ 
vô bên ơn đức, nhân quả đặc biệt cao quý mâu 
nhiệm, như núi báu lớn, có các người ngu tự thiếu 
các đức, dù nghe nói núi công đức của Phật như 
thê và pháp Phật đã nói, nhưng không thể tin trọng. 
Các người có trí nghe nói như thế, sinh lòng tin 
trọng, thâu tận xương tủy. Người trí kia do một tâm 
niệm rất kính tin, đã chuyên diệt vô bên nghiệp ác 
bất định, thâu nhận Niết-bàn của nØƯỜI, trời cao 
quý, nên nói: Như lai xuất hiện ở đời, làm ruộng 
phước vô thượng cho những người trí. Nương dựa 
ruộng phước đó dẫn sinh quá khả ái rốt ráo, nhanh 
chóng, cao quý, như đẳng Bạc-già-phạm tự nói: 
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Nếu đối ruộng phước Phật 
Trồng được chút phần thiện 
Trước, được đường lành tốt 
Sau, sẽ đạt Niết-bàn. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 37 
Phẩm 8: NÓI VẼ TRÍ (PHẦN 3) 

Đã nói công đức không chung của Như lai. Về 

công đức chung nay sẽ nói, tụng rằng: 
Lại có pháp Phát khác 
Cùng các Thánh, phàm phu 
Gọi Nguyện tri, Vô tránh 
Ung đực vô ngại giải V.V... 

Luận chép: Đức Thế tôn lại có vô lượng công 
đức chung với bậc Thánh khác và phàm phu, gọi 
là nguyện trí, vô tránh, vô ngại giải, thông, tĩnh 
lự, Đăng chí, đăng trì Vô sắc, vô lượng giải thoát, 
Thăng xứ, Biến xứ, v.v.. . Thuận theo đối tượng 
thích ứng, nghĩa là ba môn trước chỉ chung với bậc 
Thánh khác, thông, tĩnh lự, v.v.. - cũng có cả phàm 
phu. Mặc dù tất cả hành tướng công đức trong 
thân Phật, thanh tịnh, cao quý, tự tại, có khác với 
công đức của Thanh văn. Tuy nhiên, nói theo đồng 
loại, gọi là chung. Vả lại, trong ba công đức chung 
với Thánh khác, vô tránh là thế nào? Tụng răng: 

Vô tránh tri thể tục 
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Tĩnh lự sau, Bất động 
Ba châu duyên chưa sinh 
Cối Dục có sự hoặc. 

Luận chép: Có A-la-hán nhớ lại nhiều đời xưa 
kia, đã cảm thọ thân loại xen lẫn, phát hoặc của 
mình, người c. Do sự nối tiếp nhau này, cảm thọ 
quả phi ái, bèn nghĩ thế này: Có thân phiên não, 
duyên thân â ây khởi hoặc, còn chiêu cảm quả khô, 
huống chỉ lỉa phiên não, đây đủ thân đức vượt hơn. 
Tư duy Tôi, phát sinh trí tướng như thế. Do phương 
tiện này, khiến hữu tình khác không duyên thân 
mình, sinh tham, giận, v.v... Trí này chỉ dùng trí tục 
làm tánh, duyên người khác, vì tu vị lai dứt hoặc, 
nên không phải trí vô lậu chuyển vận hành tướng 
này? 

Nếu thê của vô tránh là thuộc về trí, thì sao nói 
là tập đăng trì vô tránh? 

Việc này không trái với, vì một phẩm tương 
ưng có nhiêu công đức, vì thuận theo nói một, như 
trong một quả núi có đủ thứ vật thể, thuận theo 
bất cứ một thứ nào để nêu rõ tên núi, về lý, vô 
tránh là thuộc về trí, bảo hộ sự nỗi tiếp của người 
khác, hoặc tương lai sẽ sinh, vì phương tiện khéo 
léo làm trước, sự, mới thành. Nhưng tât cả tránh, 
øôm có ba thứ: Uấn gọi là phiên não, vì có sai 
khác, uân tránh gọi là chết. Nói tránh, là tranh 
chấp. Phiên não tránh, là một trăm lẻ tám phiên 
não. Do sức của trí tục này có công năng chấm 
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dứt phiên não tránh, nên được gọi là vô tránh. Trí 
này nương dựa tính lự thứ tư, vì trái với nhân khổ, 
vì vượt hơn hết trong lạc thông hành của tĩnh lự 
thứ tư, nên Bất động, quả ưng hợp có thê khởi, 
không phải trí khác. Trí khác còn không thể tự đề 
phòng khởi hoặc, huống chi có thê dứt phiền não 
của thân người. Trí này chỉ nương dựa thân người 
ở ba châu, không phải châu Bắc và người khác, vì 
tánh mạnh mẽ, nhạy bén, nên duyên cõi Dục, chưa 
khởi hoặc hữu sự sinh. chớ cho răng hoặc người 
khác duyên ta sinh, nên các hoặc vô sự không thể 
ngăn ngừa. Nội tại khởi tùy theo thích ứng, vì 
duyên chung cảnh. 

Đã nói vô tránh, còn nguyện trí thế nào? Tụng 
răng: 

Nguyện trí năng duyên khắp 
Khác như nói Vô tránh. 

Luận chép: Dùng nguyện làm trước, dẫn diệu 
trí khởi, như nguyện mà thâu đạt, nên gọi là nguyện 
trí. Thân chủng tánh khác, tự tánh của trí này, đông 
với vô tránh, chỉ có đôi tượng duyên khác nhau, vì 
dùng tất cả pháp làm đối tượng duyên. 

Nguyện trí có thể nhận biết vị lai như thế nào? 

Xem xét, quản sát quá, hiện, so sánh nhận biết, 
như quán sát lúa mạ có thịnh, có suy, so sánh biết 
ruộng kia có tốt, có xâu. 

Nếu vậy, vì sao đặt tên nguyện trí? Phàm phu 
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Hữu học cũng có thể nhận biết? 

Không như vậy, vì chỗ nhận biết có nhất định, 
không chặc chăn. Nghe nói các vị đại Thanh Văn 
đáp việc vị lai có không nhất định. Không phải 
khởi nguyện trí có nhận biết sai lầm này, vì trí tục 
khác, mà vì quán đáp có khác nhau. Hoặc quán đáp 
kia không có lỗi bất định, vì chỉ quản ở thỉ, không 
quản chung. Như khi mưa xuông chưa tới đất, thời 
gian đó vì bị A-tu-la La-hỗ-la dứt bỏ. Trước khi 
mang thai thật ra là con trai, người ấy, về sau, đối 
hình thành con gái. Quỷ ở thành Vương xá, đầu 
tiên chiến đấu được thăng, về sau, bị các quỷ ở 
thành Quảng Nghiêm chiết phục. Con người 
muốn trị phạt với quỷ trước tiên nên chiến đấu. 
Hoặc nguyện trí thật, mới nhận thấy VỊ lai, nhưng 
khi gia hạnh, trước khởi tỉ trí, quán đời quá, hiện, 
so sánh với vị lai, dẫn nguyện trí sinh, mới có thê 
thây chân, tức do kiên này, nên có thê biết Vô sắc. 
Nghĩa là trước, quán nhân cõi kia, hành đăng lưu, 
có tỉ trí này sinh, dẫn chân nguyện trí. Hoặc khi 
quán sinh tử ở cõi Dục, cõi Sắc, tâm so sánh mà 
biết chỗ sinh, từ xứ ây, dẫn sinh nguyện trí, mới 
có thê biết thật. Hoặc tỉ trí biết, cũng không có lỗi, 
để chứng minh đôi tượng duyên của tỉ trí là đồng. 

Nếu so sánh không biết, thì làm sao có thể 
chứng minh? 

Vì đây là nguyện trí, nên không thể nói năng 
ực có thể duyên khắp ba cõi, ba đời. Các A-la-hán 
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bất thời giải thoát, muôn ở cảnh kia, chánh khi biết 
rõ, trước là nói lên sự trồng mong thiết yêu: 
Nguyện ta biết cảnh kia, về sau, sẽ nhập Tĩnh lự 
thứ tư của bờ mé, dùng làm gia hạnh. Từ Vô gián 
này như nguyện lực trước, dẫn chánh trí khởi, đôi 
với cảnh được trông mong đều biết như thật, bờ mé 
chắc chăn nói (như ở sau sẽ giải thích). 

Sức nguyện trí này, có thể biết quá khứ, với trí 
túc trụ sai khác ra sao? 

Nguyện trí biết cả tự tướng cộng tướng. Các trí 
túc trụ biết cộng tướng không phải khác. Biết trong 
cộng tướng cũng có sai khác. Nguyện trí thấu đạt 
sáng suốt, Túc trụ thì không như vậy, hiện nơi đối 
tượng duyên đôi với tha tâm trí, nói về tướng sai 
khác, như lý, nên tư duy. 

Đã nói về nguyện trí, còn vô ngại giải thê nào? 
Tụng răng: 

Vô ngại giải có bốn 

Là pháp, nghĩa, từ, biện 
Danh nghĩa gọi là đạo 
Trí không thoái làm tánh 
Pháp, từ chỉ trí tục 

Địa năm, hai làm dựa 
Nghĩa mười sảu, biện chín 
Đều nương tất cả địa 

Chỉ đắc phải đủ bốn 


Khác, như nói Võ tránh. 
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Luận chép: Các vô ngại giải, nói chung có bốn: 
1. Pháp vô ngại giải. 
2. Nghĩa vô ngại giải. 
3. Từ vô ngại giải. 
4. Biện vô ngại giải. 

Bồn thứ này, nói chung như thứ lớp đó, dùng 
duyên danh, nghĩa đê nói và nói đạo, trí không thê 
thoái chuyên làm tự tánh. Nghĩa là trí không thoái 
duyên pháp chủ thể giải thích danh, cú, văn thân, 
lập làm vô ngại giải thứ nhất. Hướng đến đối tượng 
giải thích đó là danh tức là nghĩa tự tánh của pháp 
biểu thị mời gỌI, nghĩa nói đôi tượng giải thích, nói 
là cú tức là nói vê nghĩa sai khác của pháp thông 
tỏ. Không đợi tiếng nghĩa, có thê được nương tựa 
riêng sinh hiểu. biết gọi là văn, tức là Ca-già-trá, 
Đa-ba, v.v... về lý, nên có nhận biết không đợi 
tiếng nghĩa, Nhận biết này chẳng. nên không có 
cảnh của đối tượng duyên, cảnh đối tượng duyên 
này được gọi là văn, nghĩa là không thê gân ở 
nghĩa, chỉ cùng với danh, cú làm nương tựa giải 
thích nghĩa. Ba thứ này gìn giữ các nghĩa - ở đôi 
tượng giải thích và phép tắc sinh hiểu biết, nên gĐỌI 
là pháp, tức ba tự tánh, gọi đó là thân. Vì thể tự 
tánh, thần, danh sai khác, nên ba thứ với tiếng nghĩa 
rất xen lẫn, gần gũi nhau, làm cảnh sinh nhận biết 
có tướng riêng biệt khó biết, nên nói là thân, lời nói 
biểu thị rõ có thể tự riêng. 
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Nếu trí không thoái duyên tất cả pháp, có 
thắng nghĩa lập làm nghĩa thứ hai, tức tự tướng 
cộng, tướng của các pháp, mặc dù danh, thân, 
V.V.. - cũng thuộc về nghĩa, mà không phải thăng 
nghĩa, vì có nhiều tưởng. Có nghĩa như, có nghĩa 
không như, có nghĩa CÓ, CÓ nghĩa không, có khi dựa 
vào giả chuyền, có khi dựa vào thật chuyền. Hiểu 
rõ những nghĩa này là Vô gián, hoặc vê sau được 
so lường, gọi là thăng nghĩa. 

Vì muốn biểu thị rõ nghĩa vô ngại giải, cảnh 
đối tượng duyên, không phải ngữ và danh, nên đôi 
tượng duyên này gọi là thắng nghĩa. Gọi là thắng 
nghĩa này chỉ nhận lấy chỗ dựa ngữ khởi danh, 
danh được làm rõ nghĩa, không phải nhận lây tràn 
lan, đôi tượng vận hành của tâm, gọi là nghĩa. Nêu 
trí không thoái duyên các phương, cõi, ngôn từ 
Thánh, quen lập làm thứ ba, tức khả năng biết rõ 
ngữ thế g1an, ngữ sách với các thứ sai khác của các 
phương, cõi, Nếu trí không thoái sẽ duyên hợp với 
chánh lý, nói không có đuối lý và hai duyên đạo: 
định, tuệ tự tại, lập làm vô ngại giải thứ tư. Tức ở 
nghĩa văn có công năng chánh tuyên dương ngôn 
từ nói không đuối lý gọi là biện. Và các công đức 
hiện có đã được, không do gia hạnh mà tự nhiên 
hiện tiền công năng tự tại cũng gọi là biện. Công 
năng này có thê khởi biện luận, được lập tên biện, 
phân biệt rõ và nhân trí, gọi là biện vô ngại giải, 
tức ở trước đã nói: “Có thể chánh tuyên dương, 
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khéo ứng hợp vật, không trái với thăng nghĩa”. Sở 
hữu danh từ ngôn nói, hợp với chánh lý”, tức trước 
nói: ngôn từ không có đuôi lý, không đợi xứ sở, 
thời gian và hữu tình, v.v... phân tích tự tại, gọi là 
không có đuôi lý, tức ở trên nói: “Công đức đã 
được, không do gia hạnh, nhậm vận hiện tiên, ĐỌI 
là tự tại. Hai đạo định, tuệ lại là năng thuyên, SỞ 
thuyên, phủ hợp nhau, gặp gỡ trí, gọi là vô ngại 
giải đầu tiên, thứ hai, nghĩa là thâu suốt danh này 
thuộc về nghĩa như thế và thấu đạt nghĩa Tiày, CÓ 
danh như thê, gọi là chủ thể giải thích, đối tượng 
giải thích, phù hợp nhau, khi gặp trí thấu đạt, gia 
hạnh tạo ra, v.v... ngôn từ, gọi là vô ngại giải thứ 
ba, nghĩa đạt được ưa thích ngôn nói và nhân của 
đạo tự tại, gọi là vô ngại giải thứ tư. Lại, sáu đối 
tượng nhận biết như săc, v.v..., gọi là nghĩa, tức sai 
khác của sắc hữu vi, vô vi thiện, v.v..., chắng phải 
sắc, v.v... gọi là pháp, tức giải thích hai ngôn nói 
này gọi là từ, ba trí tức ba vô ngại giải ở trước, tức 
duyên ba thứ trí không có ngăn ngại, gọi là vô ngại 
giải thứ tư. Lại đạt được hai đề thăng nghĩa và thế 
tục, gọI là hai vô ngại giải đầu. Đây tức là viên đức 
tự lợi của hành giả: Có thể khéo giảng nói hai để 
như thế, là vô ngại giải thứ ba. Đôi với nghĩa này 
khéo léo thông suốt các vân nạn là vô ngại giải thứ 
tư, tức đức viên lợi tha của hành giả. 

Có thuyết nói: Ngu s1, do dự, tán loạn, là 
nguyên nhân khiến giải thích có đuôi lý. Do giải 
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thoát ba thứ này, được hiện pháp lạc trụ. Và, lạc 
trụ này, nên công hạnh lợi tha hoàn thành, trí này 
øọ1 là biện vô ngại giải. 

Nếu được như thế, thì chắc chắn có thể nói 
rộng, phù hợp với chánh lý, ngôn từ không có đuối 
lý và được công đức tự tại hiện tiên. Lại, đỗi với 
nói không có đuối lý của ngôn từ thắng nghĩa danh, 
v.v..., đều được khéo léo, như trình lập ra bỗn vô 
ngại giải. Ba vô ngại giải trước khéo léo, gọi là 
nhân, vì cảnh khác nhau, nên có saI khác. 

Vô ngại giải thứ tư gọi là quả, khả năng nói 
không đuối lý. Lại, do bốn phân sự lợi tha được 
thành tựu, nghĩa là khéo léo về văn, thâu đạt về 
nghĩa. Vì định, tuệ tự tại giọng tiếng nhiệm mâu 
văng lặng, nên vô ngại giải lập có bốn. Đây là nói 
chung thê vô ngại giải, gôm biêu thị rõ sai khác của 
bốn đôi tượng duyên. 

Khế kinh lược nêu số này và danh. Trong các 
Đối pháp, nói rõ. Lại, kinh dẫn số, danh này, trước 
nghĩa, sau pháp, trong các Đôi pháp, trước pháp, 
sau nghĩa. Đây là biểu thị rõ khi hai trí sinh, hoặc 
nghĩa nhân danh, hoặc danh nhân nghĩa, nên kinh 
và luận tạo ra nói sai khác, nghĩa là người nghe 
pháp, trước, phân biệt danh. Đã chánh tri danh, kế 
là, tìm kiêm nghĩa kia. Biết thích đáng (chánh tr1) 
nghĩa rồi, muôn vì người khác nói. Kế là nên cầu 
trí giảng nói không có bị đuôi lý. Dựa theo thứ lớp 
này, nên danh ở trước. Nhưng, nghĩa trong bốn 
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pháp này, trí rât vượt hơn, ngoài ra đêu là giúp đỡ, 
nên nghĩa ở trước. Nghĩa là đối với nghĩa nêu 
chánh thấu đạt, kế là dùng phương tiện thích ứng 
để tìm tÒI nghiên cứu danh của nghĩa đó. Đã biệt 
danh, muốn vì người khác nói. Kế, nên đối với nói 
tìm câu trí phương tiện khéo léo. Cho nên, bốn vô 
ngại giải này theo thứ lớp như thê. Biện vô ngại 
giải, nêu khi duyên nói thì đầu khác gì với Từ vô 
ngại giải thứ ba. Thứ ba thấu đạt ngôn từ huấn thị, 
giải thích, như vì có biến đối, ngăn ngại, nên gọi 
sắc, v.v... Sự thấu đạt này hợp lý, thì nói không có 
đuối lý. 

Có thuyết nói: Từ vô ngại giải giải thích tự tánh 
các pháp, biện vô ngại giải năng hiến thị sự sai 
khác giữa các pháp. 

Có thuyết nói: Đối với pháp, nói trực tiếp danh, 
từ, lần lượt không có ngưng đọng, phân tích gọi là 
biện. Duyên hai thứ, ba, bốn có khác: Pháp. từ 
trong bốn, dùng trí tục làm tánh, chăng phải trí vô 
lậu duyên danh thân, v.v... vì cảnh giới sự của ngôn 
từ thế gian, nên pháp vô ngại giải. Nương dựa 
chung năm địa, nghĩa là chỗ dựa cõi Dục và bốn 
Tĩnh lự gốc, trong bốn tĩnh lự gốc nơi địa trên vì 
không có danh thân, v.v... nên địa trên kia không 
duyên riêng, danh, v.v... của địa dưới, nên từ vô 
ngại giải chỗ dựa hai địa, nghĩa là chỗ dựa Ở sốc 
tĩnh lự đầu tiên và cõi Dục, vì không có tâm, tứ 
trong các địa trên kia sẽ không có ngôn ngữ của 
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mình. 

Nhân này phi lý. Vì sao? Vì không phải phát 
ngữ trí, gọi vô ngại giải. Chớ cho răng vô ngại giải 
không có trong định, do đó, không nên nói thê này: 
Không có tầm, tứ, trong các địa trên, nên không có 
ngôn ngữ, không có lỗi như thể, vì nghĩa nhân 
khác. 

Sao gọi là nghĩa nhân? 

Nghĩa là ý này nói: Hai pháp tầm tứ, có thể phát 
ngữ, nên tướng không vắng lặng, vì tự tánh thô 
động, vì địa trên không có tầm, tứ này, nên vắng 
lặng nhỏ nhiệm. Từ vô ngại giải duyên ngôn từ 
ngoài, cũng không vắng lặng, vì thuộc về loại thô 
động. Thế nên, giải thích này không có trong địa 
trên. Trong Sơ tĩnh lự cũng có tầm, tứ, nên đối với 
định cũng có giải này, Do đó cực thành, chỉ căn cứ 
ở hai địa. Nghĩa vô ngại giải lây mười hoặc sáu trí 
làm tánh. Nghĩa là nêu các pháp đều gọi là nghĩa, 
thì mười trí tánh. Nêu chỉ Niết-bàn gọi là nghĩa thì 
sáu trí tánh, là Tục, Pháp, Loại, Diệt, Tận, Vô sinh. 
Biện vô ngại giải dùng chín trí làm tánh, cho là chỉ 
trừ diệt, vì duyên nói đạo, nên hai vô ngại g1ả1 này 
dựa chung tất cả địa mà khởi, nghĩa là chỗ dựa ở 
cõi Dục, cho đến Hữu Đảnh. 

Biện vô ngại giải ở trong nói đạo, chấp nhận 
thuận theo duyên một đều được khởi, nên dựa 
chung các địa, cũng không lỗi. Nhưng trong các địa 
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đó, chỉ duyên nói, tức là chỉ dựa vào hai địa, đồng 
VỚI VÔ ngại giải thứ ba. 

Có thuyết nói: Tận vô sinh không thuộc về vô 
ngại giải, vì vô ngại giải là kiên tánh, nên thứ hai 
của nói kia, hoặc bốn, hoặc tám trí, thứ bốn chỉ có 
Dảy trí, chuẩn y trên nên biết. Bốn vô ngại giải này, 
nên biết, như bốn Thánh chủng, hễ được một 
chủng, thì được đủ bốn, chăng phải không đủ bốn, 
có thê gọi là được, tùy theo muôn hiện khởi, hoặc 
đủ, không đủ. 

Có sư khác nói: Có không đủ, được không có 
lý, được một thì khiến được bốn. 

Có thuyết nói: Bốn vô ngại giải này sinh, như 
thứ lớp tập quán tính toán Phật ngữ, Thanh minh, 
Nhân minh là tiền gia hạnh. Nếu ở bốn xứ chưa 
được khéo giỏi, sẽ không thể sinh vô ngại giải. Về 
lý thật sự tất cả vô ngại giải sinh, chỉ học Phật ngữ, 
là có thể làm gia hạnh, phải đợi trước khi sinh vô 
ngại giải rất lâu. Tập dân bốn thứ thiện xảo như 
danh, v.v..., nay mới có thể tu. 

Về tên vô ngại giải, giải thích có nhiều nghĩa, 
gọi là đôi với cảnh kia kia, lãnh ngộ vô ngại, gọi 
là vô ngại giải. Hoặc đối với cảnh kia, quyết đoán 
không ngăn ngại, gọi là vô ngại gi1ảI. 

Có sư khác nói: Đối với cảnh hiện tiền, trí 
không điện đảo, gọi là vô ngại giải. Bốn vô ngại 
giải này, chỗ dựa đôi tượng duyên tự tánh của địa, 
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khác với vô tránh. 

Trên đây đã nói về chủng tánh chỗ dựa vào 
thân, như nói vô tránh, nghĩa là chủng tánh Bất 
động nương dựa thân người ở ba châu. 

Như thế đã nói trí vô tránh, v.v... Tụng rằng: 

Sáu dựa bở mé được 
Định sau bở mé sảu 
Thuận khắp đến rốt ráo 
Gia hạnh khác Phật đắc. 

Luận chép: Vô tránh, Nguyện trí, bốn vô ngại 
giải. Sáu thứ đều nương vào định bờ mé mà được. 
Vì được sức định bờ mé dẫn phát,. Nên thể của tĩnh 
lự bờ mé có sáu thứ: Sáu thứ trước trừ từ, phân ít 
năm thứ khác, ngoại trừ năm thứ này, còn có sở 
đặc của gia hạnh khác. 

Tĩnh lự phẩm thượng, gọi là định bờ mé, nên 
thành tựu sáu thứ. Từ vô ngại ø1ả1, mặc dù chỗ dựa 
tĩnh lự kia được, nhưng về thể không thuộc về tĩnh 
lự kia. Gọi là bờ mé vì chỉ dựa vào tĩnh lự thứ tư, 
nên bờ mé này khắp tật cả địa, được thuận theo, và 
tăng đến rốt ráo, nên được gọi là bờ mé. Do bờ mé 
này cũng không nên có cả các địa khác. 

Bờ mẻ này, thuận theo khắp các địa là thê nào? 

Nghĩa là thời gian chánh tu học tĩnh lự này, từ 
Sơ tĩnh lự, theo thứ lớp thuận nhập, cho đến Hữu 
Đảnh. Lại, từ Hữu Đảnh thứ lớp nghịch nhập, đến 
Sơ tĩnh lự, từ Sơ tĩnh lự thứ lớp thuận nhập lân lượt 
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cho đến tĩnh lự thứ tư, gọi là tất cả địa được thuận 
theo khắp. 

Bờ mé này tăng đến rốt ráo là sao? 

Nghĩa là chuyên tu tập tĩnh lự thứ tư, từ hạ đến 
trunø, từ trung đến thượng. 

Ba phẩm như thế, mỗi phâm đều chia làm ba: 
Phẩm thượng thượng sinh, gọi là đến rốt ráo. 

Như thế, Tĩnh lự được gọi là bờ mé. Ba thừa 
trong đây chăng phải không có sai khác, mà mỗi 
thừa đều đôi với mình, được gọi là rốt ráo. Trong 
đây, bên gọi là biểu thị rõ nghĩa không có vượt qua. 
Sự vượt hơn không vượt qua đây, nên gọi là bờ 
mé, làm rõ nghĩa loại, nghĩa củng cực, như nói bốn 
tế và lời nói thật tế. 

Hai lời nói như thế, biểu thị rõ tĩnh lự này là loại 
tối thắng, hơn hết trong định, công đức cao quý, 
phân nhiều do loại này dẫn sinh, vì trong lạc thông 
hành, tĩnh lự này là hơn hết. 

Như thê, đã nói về trí vô tránh, v.v..., trừ Phật, 
còn các Thánh khác, chỉ có gia hạnh đắc, không 
phải ly nhiễm đắc, không phải đêu đắc, chỉ Đức 
Phật ở đây cũng ly nhiễm đắc, công đức của chư 
Phật, lúc Tận trí đầu tiên, vì lìa nhiễm, nên tất cả 
đắc tức khắc, về sau, thuận theo muốn có thể dẫn 
hiện tiên, không do gia hạnh, vì Phật, Thê tôn 
chuyền vận tự tại đối với tất cả pháp. 

Đã nói về ba công đức trước, chỉ chung công 


1192 A TỶ ĐÀM 14 


đức của bậc Thánh khác, cũng chung với đức 
phàm. Vả lại, nên nói về thông. Tụng răng: 
Thông sáu gọi thân cảnh 
Thiên nhân, thiên nhĩ, tha tâm 
Túc trụ, lậu tận thông 
Đạo Giải thoát, thuộc tuệ. 
Bốn tục, tha tâm năm 
Lậu tận thông như lực 
Năm nương bốn Tĩnh lự 
Từ địa dưới! là cảnh 
Thanh văn, Lán dụ Phát 
Hai, ba ngàn vô số 
Chưa từng do gia hạnh 
Từng tu lìa nhiễm đắc 
Ba thân một, ba khác 
Một pháp, pháp sau bốn 
Thiên nhãn, nhĩ, võ ký 
Bốn thông khác, chỉ thiện. 
Luận chép: Thông có sáu thứ: 
1. Thần cảnh trí chứng thông. 
2. Thiên nhãn trí chứng thông. 
3. Thiên nhĩ trí chứng thông. 
4. Tha tâm trí chứng thông. 
5. Túc trụ tùy niệm trí chứng thông. 
6. Lậu tận trí chứng thông. 
Dù loại thứ sáu trong sáu thông chỉ có bậc 
Thánh, nhưng năm loại trước phàm phu cũng được, 
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căn cứ tướng cộng đề nói, nên cũng chung cả phàm 
phu. 

Sáu thông như thê, thuộc về đạo Giải thoát, tuệ 
là tự tánh. Như quả Sa-môn nói đạo Giải thoát, là 
chỉ rõ nghĩa, xuất ly chướng, vì trong đạo Thắng 
tiên cũng chấp nhận có. 

Như thê, thông minh không có trong đạo Vô 
gián. VỊ này chắc chắn ngăn dứt tha tâm trí. Chớ 
cho răng A-la-hán xả đạo Vô gián, tức gọi cũng xả 
lậu tận thông, trừ tha tâm, lậu tận, bốn thông còn 
lại thuộc tục trí, tha tâm thuộc cả năm trí, gọi là 
pháp, loại, đạo, thê tục, tha tâm, lậu tận thông, như 
nói lực, nghĩa là hoặc sáu hoặc mười trí. 

Do đó đã nói về lậu tận trí thông. Chỗ dựa tất 
cả địa duyên tật cả cảnh. Năm thông trước nương 
dựa bốn tĩnh lự, không dựa vào Trung g1an, phân 
gân Vô sắc. Ở Vô sắc kia không có năm thông, chỗ 
dựa định, nên phải gôm nhiếp chi định là chỗ dựa 
của năm thông kia. Chăng phải lậu tận thông cũn 
không nương dựa các địa kia vì các địa đều có thê 
duyên lậu tận, nên không đợi quán sắc làm gia 
hạnh. Cảnh của ba thông trước, Vô sắc không thể 
duyên. Do ba thông này, vì chỉ duyên sắc, nên tu 
tha tâm thông, dùng sắc làm môn, tu Túc trụ trí 
thông, dân dân nghĩ nhớ, phân vị sai khác, mới 
được thành mãn. Vì trong gia hạnh, sẽ quán sắc. 
Chỗ dựa Vô sắc không có năng lực như thê. 
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Nếu vậy, thì Trung gian và năm phân gân cũng 
chấp nhận duyên sắc, lẽ ra phải có năm thông. 
Không như vậy, vì trước đã nói do nhân, nghĩa là 
gôm nhiệp chi định là chỗ dựa của năm thông, vì 
nếu không gồm nhiếp chi thì đẳng trì thua kém. 
Lại, chỉ quán kia, vì tùy theo một giảm. 

Nếu như vậy thì vì sao có lậu tận thông? 

Vì địa vui, khổ, chậm, nhanh, đêu có thể dứt 
hết lậu. Năm thông trước là tu riêng công đức cao 
quý, phải ở địa cao quý, mới năng phát khởi. Pu 
Thân cảnh, v.v... lúc ba thông thì trước, tư duy 
tiếng trước nhẹ, dùng làm gia hạnh, thành tựu rôi, 
tự tại tùy chỗ muốn làm. Có các người muốn tu Tha 
tâm thông, trước, xem xét, quán sát hai tướng của 
thân, tâm mình, trước, sau đối khác, lần lượt theo 
sát nhau. Về sau, lại xem xét quán sát về tướng 
mạo thân tâm của người, do gia hạnh này, dần dân 
được thành tựu. Thành rôi, không quán các sắc của 
tâm mình, đối với tâm, v.v... của người, có khả 
năng biết như thật. Có những người muốn tu Túc 
trụ thông thì trước, phải tư xem xét, giám sát, kế 
là tâm diệt trước, dân dân lại quán sát nghịch phân 
vị sự sinh nảy, sự sai khác trước trước, đến buộc 
sinh tâm, cho đến có thể nhớ biết một niệm trước 
của trung hữu, gọi là túc trụ của mình. Gia hạnh 
rồi, thành vì nghĩ nhớ gia hạnh của người khác 

cũng vậy. 

Thông này, đầu tiên khởi, chỉ thứ lớp biết, khi 
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thành tập quán cũng có thể nhớ lại siêu việt các 
việc đã ghi nhớ, phải đã từng lãnh thọ, nhớ nghĩ 
đến Tịnh Cư: vì xưa đã từng nghe, nên từ cõi Vô 
sắc chết, sinh đến cõi này, căn cứ ở trạng thái nối 
tiếp của người khác, đâu tiên, khởi thông này, chỗ 
khác, cũng căn cứ trạng thái nối tiếp nhau của 
mình khởi. 

Cảnh năm thông như thế, chỉ ở địa dưới của 
mình. Vả lại, như thần cảnh, nương tựa theo địa 
nào? Ở địa dưới của mình, hành hóa tự tại, còn ở 
địa trên thì không như vậy, vì thế lực thua kém, bỗn 
thông còn lại cũng vậy, tùy theo sự thích ứng của 
mỗi thông đó. 

Cho nên, không có khả năng nhận lây cõi Vô 
sắc, để làm cảnh của hai thông, tha tâm và túc trụ. 
tức năm thông này đối với cảnh thế giới, có tác 
dụng rộng, hẹp, các bậc Thánh khác nhau, nghĩa 
là Đại Thanh Văn, Dụ Lân Đại Giác, với tác ý 
không tột cùng, như thứ lớp, có thể ở cảnh các một, 
hai, ba ngàn thê giới khởi tác dụng tự tại hành hóa. 
Nếu tác ý tột cùng, thì như thứ lớp, có khả năng ở 
hai ngàn, ba ngàn vô số thể ĐIỚI. 

Năm thông như thế, nếu có thê dụng cao quý, 
mạnh mẽ, nhạy bén, từ vô thỉ đến nay, chưa hề 
được, thì sẽ do gia hạnh đắc. Nếu đãtừng tập quen 
mà không có dụng vượt hơn và chủng loại kia, thì 
do lìanhiễm đắc. Nếu khởi hiện tiền thì đều do gia 
hạnh. Đức Phật đối với tật cả đều lìa nhiễm đặc, 
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tùy ý mong muôn hiện tiền, không do gia hạnh. 
Sau bậc Thánh ba thừa có phàm phu, được cả từng 
được, chưa từng được, phàm phu khác chỉ được 
từng được. 

Căn cứ bỗn niệm trụ, để nói sáu thông. Căn cứ 
ở cảnh, căn cứ ở thê, hai nghĩa có khác. 

Có thuyết nói: Hai thông, tức thiên nhãn, thiên 
nhĩ, bốn thứ còn lại, dùng tuệ làm tánh. Nói kia nói: 
Nhãn, thông nhĩ, thông là cảnh thân niệm trụ, bốn 
thông còn lại, đều là cảnh của pháp niệm trụ. Tuy 
nhiên, thật ra sáu thứ đều dùng tuệ làm tánh. Kinh 
nói: Vì đêu có công năng thâu đạt cảnh, do đó, đều 
là cảnh của pháp niệm trụ. Nêu căn cứ ở thê đề nói, 
thì ba thông trước trong sáu thông, chỉ có thân. Vì 
chỉ duyên sắc, nghĩa là thân cảnh thông duyên bốn 
xứ ngoài, thiên nhãn duyên săc, thiên nhĩ duyên 
thanh. 

Nếu vậy, thì vì sao nói trí tử sinh, biết loại hữu 
tình vì trong hiện thân, thành các hành vị ác, v.v... 
của thân, ngữ ý, chăng phải thiên nhãn thông? Có 
thê biết việc này có trí cao quý riêng, là quyền 
thuộc thông, chỗ dựa thân bậc Thánh khởi, có thê 
biết như thê, vì được dẫn do sức thiên nhãn thông 
nên kết hợp với thông hợp, lập chung thành tử sinh 
trí, Tha tâm trí thông, thuộc về ba Niệm trụ, nghĩa 
là vì thọ, tâm, pháp duyên tâm, v.v..., túc trụ trí 
thông, thuộc về pháp niệm trụ. Mặc dù khế kinh 
nói: Nghĩ đến từng thọ lãnh các việc khổ, vui, 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 37 1197 


v.v.... là nhớ lại thỏ nhận các khô, vui, v.v... ở đời 
trước, nhận lãnh các dụng cụ, tức là duyên xen lẫn. 
Lậu tận thuộc về pháp niệm trụ, như lực, hoặc 
pháp, hoặc bốn niệm trụ. Nêu căn cứ ở thiện, V.V., 
phân biệt sáu thông. Có sư khác nói: Sáu thông đầu 
là thiện, mà thật ra, nhãn, nhĩ chỉ có tánh vô ký, bốn 
thông còn lại, hoàn toàn là thiện. 

Kinh chủ ở đây, có giải thích răng: Thiên nhãn 
thông, thiên nhĩ thông thuộc về tánh vô ký, là vì 
thức nhãn, nhĩ tương ưng với tuệ. 

Cách giải thích này không đúng, vì sáu thông 
đều thuộc về đạo Giải thoát, hai thứ nhãn, nhĩ là 
đạo Giải thoát. Vì về mặt lý không thành, nên nói 
răng: Có tuệ vô ký vượt hơn, tương ưng với định 
trong bốn tĩnh lự, có công năng dẫn quả đại chủng 
vượt hơn của địa mình. Tuệ này hiện tiền, ây là dẫn 
sinh thiên nhãn, thiên nhĩ của địa mình, khiến hiện 
ở trước, được nương tựa căn phát ra nhãn thức, 
nhĩ thức, nên hai thức nhãn, thiên nhĩ tương ưng 
với tuệ, chăng phải thông, chỉ có thể nói là được 
dẫn do thông. Như khế kinh nói: Ba minh của Vô 
học, minh đó ở sáu thông, lấy gì làm tánh? Tụng 
răng: 

Thứ năm, hai, sáu mình 
Vì trị nơu ba đời 

Chán sau, hai giả nói 
Hữu học ám võ mình 
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Luận chép: Có ba minh: 

1. Túc trụ trí chứng minh. 
2. Tử sinh trí chứng minh. 
3.Lận Tận trí chứng minh. 

Như thứ lớp ba minh đó, do thứ năm, hai, sáu 
thông thuộc vị Vô học làm tự tánh của ba minh ây, 
ba thứ trong sáu, gọi riêng là minh, như thứ lớp, đối 
trị ngu ba đời. Nghĩa là túc trụ thông trị ngu đời 
trước, tử sinh trí thông, trị ngu đời sau, lậu tận trí 
trị chung ngu đời giữa. 

Cho nên, ba thông này nêu rõ hiệu là minh. Lại, 
túc trụ thông nghĩ nhớ việc khổ của mình, của 
người ở đời trước. Tử sinh trí thông, quán sát sự 
khô của thân người ở đời sau. Do đó, chán trái các 
khô sinh tử, vì khởi lậu tận thông, quán vui Niết- 
bàn, nên chỉ ba thứ đặt riêng làm minh. Lại, ba 
thông này, như thứ lớp có thể xả kiến chấp có, 
thường, dứt, nên lập làm minh. Lại, minh này vì có 
công năng trừ ba thứ ngu: hữu, pháp, hữu tình, nên 
đặt riêng làm minh. 

Có sư khác nói: Túc trụ có công năng nhận thây 
các uẫn quá khứ lần lượt nhân nhau, thứ lớp truyền 
đến đều là vô minh. Do đó, có thê dẫn môn Không 
giải thoát. Tử, sinh, có thể quán sinh tử của hữu 
tình, trên dưới xoay vân cũng như bánh xe rưới 
nước, nên không monøs câu quả báo ba hữu. Do đó, 
có thể dẫn môn vô nguyện giải thoát. Vì nhàm lìa 
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làm môn, pháp Vô tướng đê, nên khởi môn lậu tận 
Vô tướng giải thoát. Cho nên, ba thông nêu rõ hiệu 
là minh. ba thông này đêu gọi là Vô học minh, vì 
đêu đối với thân Vô học khởi, ở trong đó, sau 
cùng chấp nhận hữu là chân, chung cho vô lậu. 
Thể của hai giả thuyết còn lại chỉ là phi Học, phi 
Vô học. Do đó, rốt ráo được gọi là Vô học. Vì tự 
tánh nối tiếp nhau đều Vô học, nên hai thứ trước 
được gọi là Vô học, chỉ do nối tiếp nhau, không do 
tự tánh, như luận Thi Thiết nói thê này: Có tuệ vô 
phú VÔ ký tương ưng với đăng trì, không do thiện 
và vì vô lậu, nên được đặt tên Thánh, do trong 
thân Thánh, vô lậu này có thể được, nên gọi là 
Thánh. Tuệ này cũng vậy, nên gọi là Vô học. 
Trong thân Hữu học vì có ngu sĩ mờ tối, nên dù có 
hai thông trước, vẫn không lập là minh, tuy có tạm 
thời phục diệt ngu tối mà về sau lại bị che tối, nên 
không thê lập làm minh, phải là sự mờ tối không 
bao giờ có, mới gọi là minh. 

Trong khế kinh nói: Thị hiện dẫn đạo có ba 
loại Chúng ở sáu thông lấy gì làm tánh? Tụng 
răng: 

Thứ nhất bồn, sáu dân 
Răn dạy, dán làm tôn 
Định do thông được thành 
Vì dẫn quả lợi lạc. 
Luận chép: Ba thị đạo (Chỉ rõ, dẫn dắt): 
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1. Thị đạo thân biến. 
2. Thị đạo ký tâm. 
3. Thị đạo răn dạy. 

Như thứ lớp đó, dùng thứ nhất, bốn, sáu trong 
sáu thông làm tự tánh của thị đạo kia, chỉ ba thứ 
này dẫn đến sự hóa độ sinh, khiến cho phát tâm 
đâu tiên rất là vượt hơn, có công năng chỉ rõ (thị), 
dẫn dắt (đạo) nên, đặt tên là Thị đạo. 

Răn dạy trong ba thị đạo là hơn hết, chắc chăn 
vì thông được thành, vì chăc chăn dẫn quả lợi lạc. 
Nghĩa là chú thuật, v.v... của hai dẫn đạo trước, 
cũng có thể, vì không phải chỉ do thông, nên chăng 
quyết định, như có chú thuật gọi Kiên đà lê, trì chú 
thuật này, là có thể bay lên không tự tại. Hoặc có 
thuốc đủ công năng vượt hơn, nếu uông, hoặc trì 
chú thuật, thì sẽ bay đi tự tại. 

Lại có chú thuật, gọi là Y-sát-m1, người trì chú 
thuật này, có thể biết được tâm niệm của người. 
Hoặc do quán tướng, nghe tiếng nói của người kia, 
cũng có thê biết rõ niệm tâm sở của họ. Thị đạo 
rắn dạy ngoại trừ lậu tận thông, ngoài ra không gì 
có thê làm được, nên gọi là chắc chăn, hoặc hai thị 
đạo trước, ngoại đạo cũng có khả năng, thị đạo thứ 
ba không như vậy, nên gọi là chăc chăn. Lại, hai thị 
đạo trước có chỉ khiến người khác hồi tâm tạm thời, 
không thể dẫn sinh được lợi ích rốt ráo và kết quả 
yên vui. Thị đạo răn dạy, cũng khăng định khiến 
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người khác dẫn sinh lợi ích đương lai và quả yên 
vui, vì có thể nói phương tiện như thật. 

Do đó, răn dạy là thị đạo hơn hết không phải 
thứ khác. Hai thân cảnh, gọi là nghĩa gì? Tụng 
răng: 


Thể thân, gọi Đăng trì 

Hai cảnh là hành hóa 

Ba hành: là thể Phật 

Vận chuyển thắng giải thông 
Hóa hai, là Dục, Sắc. 

Bốn hai, tánh xứ ngoài 

Đây đêu có hai thứ 

Gọi giống thân mình, người. 

Luận chép: Tên thần được gỌI, chỉ là đăng trì 
vượt hơn. Do đăng trì này có công năng làm sự 
thân biên, mà khế kinh nói: Quả thân gọi là thần” 
ý là nêu lên vì nêu thô đề làm TỔ tẾ. Lại, làm sáng 
tỏ đăng trì vượt hơn, vì là nhân tô gân của quả thần 
kia. Nhưng thể và sự của thân biến, thật ra chăng 
phải thần, các sự của thân biến, øọI1 là cảnh, có hai 
thứ, gọi là hành và hóa. Hành này lại có ba thứ: 

Vận thân. Nghĩa là cưỡi hư không đi, giỗng như 
chim bay 

Thắng gI1ả1. Nghĩa là phương tất xa, tạo ra fư 
duy gân, ây là có thể đến nhanh chóng. Nếu ở trời 
Sắc Cứu Cánh rất xa, tạo ra tư duy gân, thì có thê 
đến. 
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Vốn không có đến, đi, sao gọi là đi nhanh? 

Đi nảy, thật sự cũng là vận hành, chỉ vì giải gân, 
hành rất nhanh chóng, nên được gọi là thăng giải. 
Hoặc Đức Thế tôn nói: Vì cảnh giới Lĩnh lự không 
thế nghĩ bàn, nên chỉ Phật có thê hiệu rõ. 

Ý thê. Nghĩa là phương rất xa, khi khởi tâm 
duyên, thân liền có thê đến. Thế lực này như ý ý, nên 
được gọi là ý thế, như tâm nhận lây cảnh, đến tức 
khắc Sắc Cứu Cánh, nên ý thê trong ba thứ này, 
chỉ có Phật. Vận thân thắng giải, cũng có cả các 
thừa khác. Nghĩa là Đức Thê tôn ta, thân thông 
nhanh chóng, tùy theo phương xa, gân, khởi tâm 
thì liên đến. Do đó, Đức Thế tôn nói thế này: “Cảnh 
giới chư Phật không thê nghĩ bàn, như mặt trời tỏa 
ra ánh sáng, uân chuyền đi cũng vậy, vì có thê đến 
xa tức khắc, nên nói là hành”. 

Nếu cho là không đúng, thì lặn ở đây, mọc ở 
kia, trung gian liên dứt và nghĩa hành lẽ ra không 
có. Hoặc oai thần Phật không thê nghĩ bàn, nên 
khởi tâm thì liền đến, không thể trắc nghiệm, đo 
lường, nên ý thê hành, chỉ Đức Thế tôn có, thắng 
giải gôm Thánh khác, vận thần và phàm phu. Hóa 
lại có hai thứ, nghĩa là cõi Dục, cõi Sắc. Nếu cõi 
Dục, thì biến hóa bốn xứ ngoài, trừ tiếng. Nếu biến 
hóa cõi Sắc chỉ có hai, nghĩa là sắc, XÚC, VÌ không 
có hương, vị trong cõi Sắc. Biến hóa của hai cõi 
này đêu có hai thứ, nghĩa là thuộc về thân mình, 
thân người có khác nhau. Thân biên hóa ở cõi Dục 
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có bốn thứ, ở cõi Sắc cũng vậy, nên tổng cộng thành 
tám. Mặc dù sinh ở cõi Sắc, tạo ra sự biên hóa cõi 
Dục, mà vẫn không có lỗi cõi Sắc thành hương vị, 
biến hóa thành thân mình chỉ vì hai xứ. 

Có thuyết nói: Cũng biến hóa bốn, như y phục, 
v.v... không thành, chắng phải thần cảnh thông có 
thể khởi sự biên hóa, mà phải là tâm năng hóa của 
các quả thân biến này. 

Tâm, chủ thê biên hóa này có bao nhiêu tướng? 
Tụng răng: 


Tâm năng hóa mười bốn 
Quả định hai đến năm 
Như chỗ dựa định đắc 
Từ tịnh, tự sinh hai. 
Sự hóa do địa mình 
Ngữ thông do địa dưới 
Hóa thân và hóa chủ 
Lời hẳn không phải 
Phát. Trước lập nguyện lựa thân 
San khởi ngữ tám khác 
Có chết lựa thể chắc 
Nói khác không nghĩa lưu. 
Đầu nhiêu tâm, một hóa 
Thành đủ, trái với đây 
Tu đắc thuộc vô ký 
Đắc khác, có ba tánh. 
Luận chép: Tâm năng biễn hóa, gôm có mười 
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bốn, nghĩa là chỗ dựa bốn tĩnh lự căn bản sinh. Sơ 
tĩnh lự sinh chỉ có hai thứ: 

1. Thuộc cõi Dục. 

2. Sơ tĩnh lự. 

Tĩnh lự thứ hai, thứ ba, thứ tư, như thứ lớp các 
tĩnh lự đó, có ba, bốn, năm không có địa trên dựa 
vào địa dưới, vì địa dưới thua kém. Một quả tĩnh lự 
thuộc về cõi trên, dưới, đối tượng nương tựa, hành 
đông, địa có hơn, kém. Địa, quả Tĩnh lự địa trên, 
dưới, lệ thuộc một địa dù bảng nhau, nhưng đối 
tượng nương tựa và hành có hơn, kém. Quả địa 
trên lệ thuộc địa dưới, quả của địa dưới lệ thuộc địa 
trên, như thứ lớp, hành vượt hơn, thua kém, đối 
tượng nương tựa hơn kém, như chứng đặc tĩnh lự, 
tâm biến hóa cũng vậy, vì quả đôi với đối tượng 
nương tựa đêu cùng lúc chứng đặc. Nhưng chứng 
đắc tĩnh lự øôm có ba thời: lìa nhiễm, thọ sinh, gia 
hạnh, khác nhau: nghĩa là thời gian lìa nhiễm của 
địa dưới, được tĩnh lự của địa trên, cũng được định 
của địa này đã dẫn quả của tâm biến hóa. Thời 
gian từ địa trên chết, sinh cõi Sắc và do gia hạnh 
khởi công đức vượt hơn, chỉ có mới được tĩnh lự, 
nương tựa, cũng được luôn địa kia đã dẫn tâm biến 
hóa. Chỗ dựa thân cõi Dục được A-la-hán và thời 
gian của vị luyện căn được quả ứng hợp. Mười bốn 
tâm biến hóa một lúc đêu chứng đặc, cho đến thân 
ở Tĩnh lự thứ tư, chứng đắc A-la-hán, được năm 
tâm hóa. Không có nghĩa từ tâm biến hóa trực tiếp 
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với xuất quán. Tâm biên hóa này từ định tịnh và tự 
loại sinh, có thê Vô gián sinh định tịnh của tự loại, 
nên chỉ từ hai đời hai không phải loại khác, chỉ hóa 
tâm của địa mình khởi sự biến hóa của địa mình. 
Biến hóa phát ngữ do tự tâm của địa dưới, nghĩa là 
sự biến hóa của sơ định cõi Dục chỉ có tâm ngữ của 
địa mình, biến hóa ở địa trên khởi ngữ từ tâm sơ 
định của mình, địa kia tự không có khởi tâm biểu. 

Nếu sinh định thứ hai cõi Dục,, v.v... khi sự 
hóa chuyên thì làm sao khởi biểu? 

Không phải đường oal nghi, xứ công xảo, tâm 
nương tựa vào thân cõi khác, mà có thể hiện khởi, 
tâm ây, tất nhiên chỗ dựa thân cõi mình, việc nảy 
không có lỗi, dẫn đại chủng thuộc về cõi kia hiện 
tiền, vì làm đối tượng nương tựa, nghĩa là dẫn đại 
chủng cõi Sắc hiện tiên, thầm hợp với thân cõi Dục 
mà trụ. Căn cứ đại chủng khởi biểu kia, hay phát 
biểu tâm không có lỗi địa định, tâm biểu, dựa vào 
thân của địa tán. Hoặc khởi chỗ dựa định hay phát 
biểu tâm, như chỗ dựa định sinh thiên nhấn, thiên 
nhĩ thức. Nêu một hóa chủ khởi nhiêu hóa thân, 
phải là khi hóa chủ nói, các hóa thân, phương ngữ, 
ngôn âm, nêu bày khẳng định, tất cả đêu đông, nên 
có Già-tha nói như thế. Tụng răng: 

Khi một hóa chủ nói 
Các sở hóa đều nói 
Một hóa chủ nếu im 
Các sở hóa cũng vậy. 
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Luận chép: Hóa chủ này chỉ nói khác, Đức 
Phật thì không như vậy, vì sức định của chư Phật 
rất tự tại, cùng với ngữ được biến hóa chấp nhận 
không cùng lúc. Tiếng nói, giải thích, cũng chấp 
nhận có khác nhau. Nếu khi ngữ được biến hóa của 
ba địa trên, thì người và biểu tâm sơ định hiện tiên 
phát ra, vị khởi của tâm này đã phát ra tâm biến 
hóa. Lẽ ra không có hóa thân, biên hóa ngữ như 
thê nào? Do nguyện lực trước, lưu lại thân sở hóa. 
Về sau, khởi tâm khác, phát nghiệp ngữ biểu, nên 
không có lỗi ngữ của biến hóa thiếu chỗ nương tựa. 

Không phải chỉ khi mạng hóa chủ hiện tại, có 
thể lưu lại hóa thân, khiến trụ trong thời gian lâu, 
cũng có khiến trụ đến sau khi qua đời, tức như Tôn 
giả Đại Ca- diễp- ba đề lại thân hài cốt, đến đời Từ 
Tôn, chỉ thể chắc thật có thê được lưu lại lâu, khác 
với Ca-diễp-ba, Âm Quang này lưu lại thịt, v.v... 

Có sư khác nói: Do nguyện lực lưu lại thân, sẽ 
không thê khiến đến sau khi chết, Thánh Đại Ca- 
diệp lưu lại bộ xương thân do các thiên thân gìn 
ĐIỮ, khiến trụ lâu. Người nghiệp tập đâu tiên do 
nhiêu hóa tâm, phải dựa thêm đối tượng nương tựa 
khởi một sự biên hóa. Người tu tập thành mãn, do 
một tâm biên hóa có thê không nương tựa, khởi rất 
nhiều sự biến hóa, øôm có hai thứ tâm năng biến 
hóa: 

1. Tu tạo thành. 
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2. Sinh đắc, v.v... 

Khởi biên hóa, quả cũng như sư kia nói. Sự 
biến hóa do tu thành, gồm nhiếp xứ, như trước đã 
nói: không thể hóa thành thân hữu tình. Sinh đắc, 
v.v..., đôi với cõi Dục hóa thành chín xứ, hóa cõi 
ào bảy, căn cứ ở không rời căn, nói là hóa chín 

. Về lý, thật ra không có khả năng hóa thành 
căn nà quả không có tâm. Sự biến hóa khác chấp 
nhận có tu quả khởi biểu. Do tâm hóa chủ, ngoài 
ra chấp nhận tự tâm khởi thân ngữ biểu, tu quả 
uống ăn. Nếu vì nuôi nâng thân, tât nhiên tiêu hóa 
trong thân hóa chủ. Nếu vì việc khác nuốt vàng, đá, 
v.v... hoặc ở trong thân của sự hóa thân kia, hoặc 
thuận theo đối tượng thích nghĩ, đặt trong chỗ 
riêng. Ngoài ra, thức uống ăn do biên hóa, tùy theo 
ở đôi tượng nương tựa, tâm biên hóa quả tu, chỉ có 
tánh vô ký, còn có cả ba tánh, nghĩa là thiện, ác, 
v.V..., như trời, rông, v.v..., tâm năng biến hóa. Hóa 
chủ kia cũng có thể vì thân mình, thân người, mà 
biến hóa. Thiên nhãn, thiên nhĩ nói là vì nghĩa gì? 
Là gọi thể tuệ hay gọi sắc căn. Nếu là tuệ thì không 
nên gọi thiên nhãn, thiên nhĩ, nêu là sắc căn thì 
không nên gọi Thông, vì trước đây đã nói. 

Trước đã nói gì? 

Nghĩa là trước đã nói có định tương ưng trong 
bốn tĩnh lự căn bản. Tuệ vô ký cao quý, gọi là thiên 
nhãn thông và thiên nhĩ thông, ở chỗ tuệ này dẫn 
sinh quả đại chủng cao quý gọi là Thiên nhãn, 
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Thiên nhĩ. Thể của chúng như thế nào? 

Tụng răng: 

Thiên nhãn, nhĩ øỌ1I căn 

Túc sắc tịnh địa định 

Thường đông phần không thiếu 
Lấy chướng vì tế, xa. 

Luận chép: Thê này tức là thiên nhãn, thiên 
nhĩ căn. Nghĩa là duyên âm thanh, ánh sáng làm 
gia hạnh. Chỗ dựa bốn tnh lự, ở bên nhãn, nhĩ 
dẫn khởi đại chủng mâu nhiệm của địa kia, tạo hai 
căn nhãn, nhĩ tịnh sắc. Thấy sắc, nghe tiếng, gọi là 
thiên nhãn nhĩ. 

Nhãn, nhĩ như thế, vì sao øọI1 là Thiên (trời)? 

Thể tức là trời, vì thuộc về địa định, vì rất thanh 
tịnh, nên đặt tên là trời. Do kinh này nói: Thiên 
nhãn, thiên nhĩ, không có da, thịt, gân, ràng rỊt máu 
mủ, chỉ tịnh sắc được tạo bởi đại chủng tốt đẹp. 
nhưng chủng loại thiên nhãn, thiên nhĩ có ba: 

1. Trời tu đắc, tức như trước nói. 

2. Sinh đắc. Nghĩa là sinh trong cõi trời. 

3. Giống với trời. Nghĩa là sinh cõi khác, do 
nghiệp vượt hơn, băng nhau, dẫn sinh năng thấy 
nghe xa, giông với thiên nhãn, thiên nhĩ, như Tạng 
Thân Bảo, Bô-tát Luân Vương, các rồng, quý thần 
và Trung hữu, đều tu được nhãn, nhĩ. Quá khứ, hiện 
tại, đương lai sinh, thường là đồng phân, cho đến 
hiện tại, tất nhiên với thức đều có thể thây, nghe, 
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nên xứ sở là đủ, không có che mờ, không có thiếu. 
Như sinh cõi Sắc, tất cả hữu tình có thể tùy theo 
đối tượng thích ứng, nhận lây, bị ngăn cách các 
phương, sắc, âm thanh rất nhỏ, xa, v.v..., nên đối 
với đây có bài tụng: 

Nhục nhân ở các phương 

Bị ngăn sắc nhỏ, xa 

Không công dụng năng thấy 

Thiên nhãn thấy không sót. 

Luận chép: Trước nói tâm biến hóa tu đắc 
khác, khác với năm thứ như thần cảnh, v.v... đều 
có khác chăng? Tụng răng: 

Năm thần cảnh tu sinh 

Vì nghiệp chú, thuốc thành 
Tha tâm tu sinh chú 

Lại, thêm bói tướng thành 
Ba tu sinh nghiệp thành 
Trừ tu đếu ba tánh 

Người chỉ đắc vô sinh 

Địa ngục, đầu hay biết. 

Luận chép: Loại trí thần cảnh, gồm có năm 

thứ: 
1. Tu đắc. 
2. Sinh đắc. 
3. Chú thành. 
4. Thuốc thành. 
5.Nghiệp thành. 


1210 A TỶ ĐÀM 14 


Mạn-đà-đa Vương và các trí thân cảnh, trung 
hữu, v.v... là thuộc về nghiệp thành. 

Có sư khác nói: Thần cảnh có bốn, tức vận 
hành ba biến hóa thành một. Nói biên hóa. Như 
khế kinh nói: Chia một làm nhiêu, cho đến nói 
rộng. Loại tha tâm trí gồm có bốn thứ. Ba thứ 
trước như trên, thêm đoán tướng thành, ba thứ 
còn lại đều có ba. Nghĩa là tu sinh nghiệp. Trừ tu 
đặc, đều có cả thiện, vì không phải quả định, nên 
không được gọi là Thông. Trong cõi người đều 
không có sinh đắc, cõi khác đều chấp nhận có 
tùy theo đôi tượng thích ứng của sinh đắc, bốn 
tánh sinh niệm, thuộc về nghiệp thành. Người do 
nghiệp trước, có thể nhớ lại quá khứ, lúc thọ sinh 
đầu tiên ở đường địa ngục, chỉ do sinh đắc tha tâm, 
túc trụ, biết tha tâm, v.v... và sinh đời quá khứ, bị 
khổ thọ ép ngặt rôi, lại là nghĩa vô tri. 

Người kia nhớ lại quá khứ, lấy gì để chứng 
biết? 

Như khế kinh nói: Người kia tự nhớ lại trong 
quá khứ, chúng ta có nghe người khác nói về các 
lỗi cõi Dục, mà không chán lìa, nên thời nay, phải 
chịu các khô dữ dội này. Người kia chỉ có thê nhớ 
lại một đời kế trước cõi khác tùy theo thích ứng, 
thường có nghĩa biết. Bàng sinh biết quá khứ, như 
tiêng ôc, chó, v.v..., quỷ biệt quá khứ, như bải tụng 
răng: 
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Xưa, ta gom các của 
Do pháp, hoặc phi pháp 
Nay họ hưởng giàu, Vui 
Riêng ta chịu nghèo khổ. 

Trời biết quá khứ, như có bài tụng răng: 
Ta thí rừng Thệ-đa 
Mong Đại Pháp vương trụ 
Hiên, Thánh Tăng thọ dụng 
Nên tám ta VuI mừng. 

Lại Khế Kinh nói: “Các người sinh lên trời, 
mới sinh liền khởi ba thứ suy nghĩ: Ta chết từ đâu? 
Nay sinh xứ nào? Theo nghiệp nào nên sinh đến 
cõi này? 

Nên biết, chư Thiên hay nhớ lại quá khứ. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 38 
Phẩm 9: NÓI VẺ ĐỊNH (PHẢN 1) 

Như thê đã nói về sự sai khác của các trí. Kế sẽ 
phân biệt về định, đôi tượng nương tựa của trí, vì 
các tĩnh lự có đủ khả năng làm chỗ dựa, nên ở đây, 
trước là nói về Tĩnh lự. Hoặc trước, nói phần công 
đức chung rôi, nói về trí đã tạo thành công đức như 
vô tránh, v.v... các công đức được thành tựu khác, 
nay kế sẽ nói, trong đó, trước nói về đôi tượn 
nương tựa của định. Lại tĩnh lự trong các định thê 
nào? Tụng rằng: 

Tĩnh lự bốn, đều hai 
Trong đó, sinh đã nói 
Định là một cảnh thiện 
Tánh năm uẩn giúp đỗ 
Đầu đủ từ hỷ, lạc 

Sau, lìa dân chỉ trước. 

Luận chép: Tất cả công đức thường căn cứ ở 
Tĩnh lự, nên trước phải nói về sự sai khác của Tĩnh 
lự. Tĩnh lự này gồm có bốn thứ, đó là sơ, hai, ba, 
bôn. 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 38 1213 


Lẽ nào các tĩnh lự không có như Từ, v.v... 
danh, tưởng không chung? Nay sao chỉ y cứ ở bốn 
sô như sơ, hai, v.v... để đặt tên riêng. Trong đây, 
chăng phải không có danh, tưởng không chung, 
nhưng không chỉ gôm nhiếp khắp tên một địa, vì 
các tĩnh lự đêu có hai thứ, nghĩa là sự sai khác giữa 
định và sinh hữu, nên Tĩnh lự các sinh, như trước 
đã nói, gọi là thứ tư, tám. Sơ, hai, còn lại ba, không 
có tên riêng, giải thích có cả một địa. Các tĩnh lự 
định, tướng cộng không có riêng. Nghĩa là thể của 
bốn thứ này, tóm lại, đêu là tánh thiện gồm nhiếp 
một tánh cảnh của tâm, vì dùng đăng trì thiện làm 
tự tánh. Nếu với năm uấn giúp đỡ làm tánh, thì hai 
thứ này đã đồng, khó biết sai khác. Tướng dù 
không có riêng, nhưng địa có khác. Vì biểu thị rõ 
địa khác, vì căn cứ ở sô đề nêu danh, nên nói là sơ, 
cho đến thứ tư. Trong đây, kinh chủ tự khởi hỏi 
đáp. 

Hỏi: Sao gọi một tánh cảnh? 

Đáp: Nghĩa là chuyên một đối tượng duyên. 

Lời đáp kia là phi lý, vì hai thức nhãn và ý 
nếu đồng một đôi tượng duyên thì phải gọi là một 
tánh cảnh, nên chỗ này, nên tìm lý riêng. Nghĩa là 
nếu nương dựa một căn làm chỗ dựa, chuyên chú 
một đối tượng duyên thì gọi là một tánh cảnh. 

Lẽ nào không phải một niệm không có đôi đối 
tượng duyên, nên tất cả trong tâm đều có một tánh 
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cảnh, về lý, thật sự đều có từng sát-na pháp tâm, 
tâm sở, vì một cảnh chuyền biến, nhưng không 
lệnh tất cả đều được gọi là định, vì đôi với đây 

5i: “Một tánh cảnh, chỉ vì biểu thị rõ do đăng trì 
nà hơn, nên khiến tâm thiện, tâm sở nối tiếp 
nhau chuyên”. 

Nếu vậy, tức tâm dựa vào một căn chuyền, 
duyên riêng cảnh mình, rồi tâm khác nỗi tiếp sinh, 
đây gọi là một tánh cảnh tâm, nên lìa ngoài tâm 
không có đắng trì riêng? 

Vấn nạn này không đúng, vì trước đã nói. 
Nghĩa là trước đã nói rộng trong pháp tâm sở. 

Đã nói về đăng trì, la tâm, có riêng, nghĩa là 
nếu thể tâm tức Tam-ma-địa, khiến tâm tạo ra sự 
băng nhau, thì cũng không có riêng, vì nhân duyên 
sai khác không thật có. 

Như thê, v.v... vì khó đủ biểu thị rõ như trước, 
nên không phải tức tâm gọi Tam-ma-đỊa. 

Vì căn cứ ở nghĩa nào nên đặt danh từ tĩnh lự? 

Vì căn cứ ở trạng thái văng lặng này, mới có 
khả năng suy xét. Sự suy xét kỹ này tức là nghĩa 
thật sự biết rõ, như nói tâm ở định, có thê biết rõ 
như thật, vì đặt để cõi, địa trong nghĩa suy xét. 
Tông của luận này suy xét định, dùng tuệ làm thê. 

Căn cứ ở lý chỉ dạy, giải thích, định này là xứ 
cảnh đo lường tư duy ngưng đọng vắng lặng, được 
gọi là tĩnh lự, vì định làm cho tuệ sinh, không có 
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vân đục, tán loạn. 

Có thuyết nói: Định này gìn giữ duyên khắp 
vượt hơn, vì tư duy đúng như lý, nên gọi là Tĩnh 
lự. Vượt hơn là nói phân biệt duyên khắp cõi Dục, 
phân biệt cõi Vô sắc tư duy đúng như lý. Phân biệt 
khác với điên đảo, hay gìn giữ. Định này là diệu 
đăng trì, diệu đăng trì ây gọi là tĩnh lự. Lời nói này 
biểu thị rõ chỉ quán đều vận hành, không có đắng 
trì nghịch đảo, mới gọi là Tĩnh lự. 

Nếu vậy thì sự nhiễm ô đâu được tên gọi này? 

Do đắng trì điên đảo kia cũng hay suy xét bất 
chính, nên ở chỗ tương tự, cũng đặt tên này, như 
thê gian nói hạt giông hư mục, v.v... nên không có 
lỗi tất cả gọi là Tĩnh lự. 

Nếu tánh thiện gồm nhiếp một tánh cảnh của 
tâm và bạn, được lập làm bốn Tĩnh lự, căn cứ vảo 
tướng nào đề lập. 

Sơ, thứ hai, ba, bỗn đủ hỷ lạc từ, được lập làm 
Sơ, nghĩa là nêu một tánh cảnh thiện trong quả vị 
đủ tương ưng với hỷ lạc tầm, tứ. 

Đắng trì như thê, gọi là Sơ tĩnh lự, trong bài 
tụng chỉ nói tương ưng với từ. Đã chỉ rõ với tâm, 
cũng có nghĩa tương ưng, vì nêu tứ cùng có với hỷ 
lạc, sẽ không có bất tương ưng với tâm. 

Vì biểu thị rõ thứ hai, trừ tâm, lập ra, nên bài 
tụng chỉ nói đủ từ không phải tầm. Khác với đây, 
nên nói đủ hỷ lạc tầm, vì nêu tầm là có từ, không 
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bốn, lìa từ có hai, lìa hai, có lạc, vì lìa đủ ba thứ 
như thứ lớp đó, nên một tánh cảnh được chia làm 
bốn thứ. 

Đã nói về tĩnh lự, còn Vô sắc thế nào? Tụng 
răng: 


Vô sắc cũng như thể 

Bốn uẩn lìa địa dưới 

Và ba phần gần trên 

Gọi chung trử tưởng sắc 
Không sắc gọi Vô sãc 
Sắc sau khởi từ tâm 

Ba không vô biên thảy, 
Tên từ gia hạnh lập 

Phi tưởng, Phi phi trởng 
Mở, kém nên đặt tên. 

Luận chép: Vô sắc này thường đồng tự tánh 
với tĩnh lự, nghĩa là bốn đêu hai, sinh, như trước 
đã nói, tức phẩm thế gian nói: “Do sinh có bốn”. 
Về thể của định Vô sắc, nói chung cũng tánh thiện 
gôm nhiếp một tánh cảnh của tâm, vì căn cứ ở tánh 
cảnh này, nên nói: “Cũng như thế”. Tuy nhiên, 
trong giúp đỡ, tánh cảnh của tâm này, trừ sắc uẫn, 
vì Vô sắc không có sắc tùy chuyên. Mặc dù một 
tánh cảnh và bạn không có khác nhau, nhưng vì lìa 
địa dưới sinh, nên chia làm bốn thứ, nghĩa là nếu 
đã ha tĩnh lự thứ tư sinh, lập Không vô bên xứ, cho 
đến đã lìa Vô sở hữu xứ sinh, lập Phi tưởng, Phi 
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phi tưởng xứ. 

Lìa gọi nghĩa là gì? 

Nghĩa là do đạo này giải thoát hoặc của địa 
dưới, là nghĩa lia nhiễm của địa dưới, tức bốn căn 
bản này và ba phân gân trên, nói chung gọi là trừ 
bỏ tưởng sắc. Phần gần của Không xứ chưa được 
tên gọi nảy, vì duyên sắc của địa dưới, khởi tưởng 
sắc, không duyên tưởng sắc của địa dưới thì có thê 
lập trừ tên sắc. 

Nếu vậy, thì vì sao uân đại chủng nói là trừ khử 
tưởng sắc, là định thứ tư? 

Hành giả kia duyên các sắc hiện có trong tự 
thân ở cõi Dục, vì trừ xả dân, nên không phải cõi 
Vô sắc có thể có tưởng này, làm trừ tưởng sắc vì 
tiền gia hạnh, nên đặt tên căn bản cũng không có 
lỗi. Dựa vào nghĩa gì đặt tên Vô sắc?, VÌ căn cứ 
Vô sắc kia đều không có nghĩa tật cả sắc. Về sau, 
chết sinh cõi dưới, sắc từ tâm sinh, hiện thây pháp 
sắc, phi sắc của thê gian, cũng có lần lượt dựa vào 
nhau khởi, nghĩa là vì tâm khác, nên sắc sai khác 
sinh, vì sắc, căn có khác nhau, dĩ nhiên thức sinh 
ây là khác, nên khi từ Vô sắc sắp sinh cõi dưới, 
thuận với sắc sinh tâm, nối tiếp nhau mà trụ. Do thế 
lực của tâm trụ nơi sắc kia dẫn sinh cõi Sắc dưới, 
nhưng không thê nói chỉ từ Vô sắc kia khởi, cũng 
do sắc đời trước đêu có tâm hành nối tiệp nhau 
làm duyên, từ lâu đã diệt sắc làm hạt giống của 
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mình sắc hiện nay mới khởi, chấp nhận nhân đông 
loại, vì có cả quá quá khứ, hiện tại, nên các A-la- 
hán nhập Niết-bàn rôi, do các uẫn nối tiếp nhau 
không sót để dứt, nên hiện không có phần ¡t duyên 
sinh, không thể so sánh giỗng như từ Vô sắc mắt. 

Như thế, đã giải thích tên gọi chung Vô sắc. 

Vì sao gỌI riêng là Không vô bên, v.v... Vả lại, 
ba thứ trước, gọi là từ gia hạnh. Tu vị gia hạnh tư 
duy vô bên không và vô bên thức, Vô sở hữu. Nêu 
do tư duy thăng giải, gia hạnh vô bên Không mà 
thành, gọi là không vô bên xứ. Nghĩa là nêu có 
pháp dù đều có với sắc, mà tự thê của pháp đó 
không làm chỗ dựa thuộc về sắc. Có các, người ở 
cõi Sắc, cầu xuất ly, thì nên đầu tiên tư duy pháp 
kia, nghĩa | là thể hư không, tuy cùng có với sắc, mà 
phải đợi săc không có, mới được hiểu rõ, thuộc vê 
pháp ngoài, tướng pháp đó vô bên. Vì Khí tư duy 
hư không kia dễ có thể lìa sắc, nên vị gia hạnh tư 
duy hư không, thời gian thành tùy theo sự thích 
ứng cũng duyên pháp khác, chỉ từ gia hạnh kiến 
đặt tên này. Nếu do tư duy thắng giải gia hạnh vô 
bên thức được thành thì gọi là Thức vô bên xứ, 
nghĩa là đối với thân sáu thức thuân tịnh, hay rõ 
biết, đã khéo nhận lấy tướng rồi, an trụ thắng ĐIả1. 
Do nhờ sức tưởng, tư duy quán sát tướng vô bên 
thức. Do gia hạnh trước được thành, tùy đó thích 
ứng, cũng duyên với pháp khác. Chỉ vì từ gia hạnh, 
nên lập ra tên này. 
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Nếu do thăng giải, xả tất cả gia hạnh được 
thành, gọi là Vô sở hữu xứ, nghĩa là thây vô bên 
hành tương thô động, vì muôn chán lìa, khởi gia 
hạnh này. Cho nên, xứ này gọi xả tối thắng, vì đối 
VỚI đây, không còn ưa tạo vô bên hành tướng, vì 
tâm và đối tượng duyên, xả các thứ hiện có, văng 
lặng mà trụ. Do tưởng mờ tôi yếu kém, đặt danh 
thứ tư. Nghĩa là tưởng trong địa này không sáng 
suốt, rõ ràng, như vô tưởng, nên được gọi là phi 
tưởng, mà vì tưởng chắng phải hoàn toàn không 
có, nên gọi là phi phi tưởng, Vì địa này cũng có 
tưởng mờ tôi, yếu kém nên lời này biểu thị rõ 
tưởng của địa Hữu Đảnh. Vì không phải như bảy 
địa dưới, nên được danh từ Phi tưởng, vì không 
phải như ba vô tâm, nên gọi là Phi phi tưởng. 

Lẽ nào không phải các sư Du-glà trong vị Hữu 
Đảnh, cũng nghĩ răng: Các tưởng như bệnh, như 
mũi tên, như ung nhọt? 

Như si, như tối tăm ở cõi trời Vô Tưởng, chỉ có 
cõi trời Phi tưởng, phi phi tưởng. Trạng thái văng 
lặng tuyệt đẹp, trái với Vô tưởng trên. 

Sao trạng thái này không căn cứ ở gia hạnh để 
đặt tên? 

Về lý thật ra nên như vậy, vì hành giả tu quán, 
thì trước tưởng nhàm chán và vì vô tưởng. Nhưng 
hoặc có người hỏi: 

Vì sao hành giả lại nghĩ như thế khi tu gia 
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Tât nhiên, nên nêu cảm nghĩ này để làm nhân 
đáp lại cầu hỏi, nên nói đặt tên. 

Do tưởng mờ tối, yêu kém, nên bốn Vô sắc này 
đều nói là xứ. Do xứ sinh trưởng của các hữu này, 
nghĩa là bốn xứ này là có hay không? 

Vì sinh trưởng các thứ nghiệp phiên não. Vì 
phá châp luông đôi kia là Niêt-bàn, nên Phật nói: 
xứ sinh trưởng hữu. 

Đã nói về Vô sắc, Đắng chí thế nào? Tụng răng: 

Đây vốn Đăng chí tắm 
Bảy trước đều có ba 
Gọi vị tịnh võ lậu 

VỊ sau tịnh hai thư. 

VỊ nghĩa tưong ưng ái 
Tịnh, gọi thiện thể gian 
Đây là vị mê đắm 

Vô lậu là xuất thế. 

Luận chép: Trên đây đã nói về Đăng chí căn 
bản của Tĩnh lự Vô sắc, gồm có tám thứ, đôi với 
đó, bảy thứ trước đều có đủ ba. Hữu Đảnh và Đắng 
chí, chỉ có hai thứ. Địa này mờ tối, yếu kém, là căn 
bản sinh tử, vì ở các bên địa không có vô lậu, nên 
Vị Đắng chí đâu tiên là tương ưng ái, vì ái có thể 
là vị mê đắm, nên gọi là vị. Vì ở áI tương ưng kia, 
nên ở đây được gỌI là vỊ. Tương ưng ái, gọi là căn 
cứ ở tự tánh để nói. Vị này dùng đắng trì làm tự 
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tánh. Nêu với g1Úp đỡ, thì nên nói thê này: Ái đều 
có pháp phẩm, ĐỌI VỊ Đăng chí. Đăng chí này chỉ 
lây pháp phẩm một quả ái. [nh Đắng chí, gọi là 
định thiện của thế gian. Vì lìa câu hoặc nên tương 
ưng với các bạch pháp như vô tham, v.v... Vì định 
này là thiện, nên khác với vị, vì là hữu lậu, nên 
khác nhau với vô lậu. Hữu lậu này tức là cảnh mê 
đăm vị trước kia với Vô gián này diệt, vị định kia 
sinh. Duyên tịnh quá khử, sinh mê đăm vị. Bây giờ, 
dù gọi xuất định, đối tượng vị, nhưng ở định, chủ 
thể vị vẫn được gọi là Nhập. Đối với từ định xuất 
øôm có năm thứ: 

1. Xuất địa. 

2. Xuất sát-na. 

3. Xuất hành tướng. 

4. Xuất sở duyên. 

5. Xuất chủng loại. 

Từ Sơ tĩnh lự nhập thứ hai, v.v... gọi là xuất địa. 
Đôi với vị đồng hành tướng, đối tượng duyên của 
một địa chuyển biến nối tiệp nhau, niệm trước Vô 
gián, nhập vào niệm sau, gọi xuất sát-na. Từ hành 
tướng phi thường nhập hành tướng khô, V.V..., ĐỌI 
là xuất hành tướng. Từ duyên sắc uấn nhập duyên 
thọ, v.v..., gọI là xuất đối tượng duyên. Từ hữu lậu 
nhập vô lậu, từ không nhiễm ô, nhập nhiễm ô, 
V.V..., ĐỌI là xuất chủng loại. 

Căn cứ xuất chủng loại, trong đây nói răng: Từ 
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đối tượng vị xuất, nhập định, chủ thê vị, lẽ nào 
không phải hai lời nói, lại trái ngược nhau: Năng vị 
là ái, không phải định, sở nhân, sở nhập, là định, 
không thể gọi năng vị, sao có thể nói nhập định, 
năng vỊ? 

Không có lỗi trái nhau, vì hiện thây pháp tương 
ưng, tùy theo một danh, vì nói phẩm đều có, như 
khuyên trưởng giả tác ý đáp riêng, vì xen lẫn nhau, 
nên đều được hai danh. Do ái tương ưng với đẳng 
trì, gọi là vỊ, vì sức đăng trì, nên ái được gọi là định, 
vì thế, nên không có hai lời nói, lại lỗi trái nhau. 

Có thuyết nói: Định, ái nỗi nhau hiện tiền. Các 
sát-na sau duyên trước làm cảnh, đôi tượng vị tức 
là, sát-na trước diệt, sát-na sau sinh, gọi là năng 
vị. Năng vị này khi ái được hiện ở trước, duyên 
theo cảnh quá khứ, không duyên hiện tại. Tương 
ưng với tự tánh và pháp đều có, vì không quán tự 
tánh, v.v.... nên không duyên vị lai, chưa hề lãnh 
hội, nên đối với cảnh của đôi tượng duyên, chuyên 
chú không dời, mới gọi là định. Ái tương ưng với 
định, vì cũng chuyên chú một cảnh, nên được tên 
định. Tương ưng hoặc khác thì không như thê, 
nghĩa là phiên não khác, đối với sở duyên của 
mình, không thê khiến tâm chuyên chú như ái, nên 
Tam-ma-địa nếu với ái đều chuyên chú một duyên 
với thiện, tương tự định vô lậu, gọi là định xuất thé, 
vì ái không duyên, nên không phải đăm vị. 

Như thế đã nói tĩnh lự trong tám Đăng chí 
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øôm nhiếp các chi, không phải các Vô sắc, vì các 
Vô sắc rât vắng lặng, nghĩa là Sư Du- -giả ưa tu 
phẩm thiện. Nếu đôi với nhóm công đức rộng lớn, 
khiến đặt Tiếng chỉ tĩnh tiên, siêng năng tu tập. Nếu 
các Vô sắc vì vắng lặng tăng, nên pháp tâm, tâm 
sở chuyền vận yếu kém, mờ tôi. Cho nên, ở nhóm 
công đức lớn kia không lập ra chi. Hoặc đăng trì 
trong địa Tĩnh lự kia, vượt hơn riêng không phải 
hai việc vượt hơn riêng ây có thể đặt tên chi, phải 
có nhiêu pháp tăng mới gọi là chi. Do tĩnh lự này 
riêng được đặt tên chị, định, tuệ đều vận hành, vì 
nhiêu pháp tăng, do. phân gân này cũng không lập 
chị, vì trong phần gần của sắc chỉ có tuệ tăng. 

Có sư khác nói: Nếu có tâm sở riêng trong các 
địa, không có dứt diệt khác, mới ở địa này lập chi, 
không phải địa khác, Uu khô dứt diệt trong Sơ tĩnh 
lự, tâm tứ không còn trong tĩnh lự thứ hai Thứ ba, 
diệt hỷ Thứ tư, dứt lạc. Trong địa Vô sắc, dù øiảm 
dân chung mà không có thuận theo địa dứt diệt 
không còn sót. 

Giải thích này chưa thể khiến người khác hết 
thắc mắc. 

Vì sao ở địa này mới lập chi. cho nên, nên như 
cách giải thích trước là đúng. 

Ở bốn tĩnh lự có bao nhiêu chi? Tụng răng: 

Tĩnh lự đầu năm chỉ 
Tâm, tứ, hy, lạc, định 
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Thứ hai có bốn chỉ 

Nói tịnh, hỷ lạc định. 
Thứ ba đủ năm chỉ 

Xá, niệm, tuệ, lạc định 
Thứ tư có bốn chỉ 

Trong xả niệm thọ, định. 

Luận chép: Chỉ đủ năm chi đầu trong bốn tĩnh 

lự tịnh vô lậu: 
1. Tâm. 
2. Tứ. 
3. Hỷ. 
4. Lạc. 

Tâm một tánh cảnh. 

Tâm một tánh cảnh là tên khác của định. Định 
với đăng trì, thể đồng, tên khác, nên nói định, tức 
đăng trì vượt hơn, trong đây nói là tâm một tánh 
cảnh. Tĩnh lự thứ hai chỉ có bôn ch1. 

1. Nội đẳng tịnh. 
2.Hỷÿ. 

3. Lạc. 

4. Tâm một tánh cảnh. 

Tĩnh lự thứ ba có đủ năm chĩ: 

1. Hành xả. 

2. Chánh niệm. 
3. Chánh tuệ. 
4. Thọ lạc. 
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5. Tâm một tánh cảnh của tâm. 

Tĩnh lự thứ tư chỉ có bốn chỉ: 

1. Hành xả thanh tịnh. 
2.Niệm thanh tịnh. 

3. Chắng phải thọ khô vui. 
4. Tâm một tánh cảnh. 

Vì sao chi đầu và ba đều đủ năm. Thứ hai, thứ 
tư, chỉ đêu bốn chi, đều chỉ vì có khả năng lập chì 
ngân ấy. Hoặc do cõi Dục có nhiêu các pháp ác và 
năm dục hấp dẫn khó dứt, khó xả. Tĩnh lự thứ hai 
có hỷ của địa động, tướng của tĩnh lự động, rất 
phân: khởi trong hỷ, dẫn ái năm bộ khó xả, khó dứt. 
Vì đối trị ái kia, nên Tĩnh lự đầu và thứ ba đều 
năm chi, vì Tĩnh lự đầu và thứ ba không như vậy, 
nên còn lại đều bốn. Hoặc vì thuận theo siêu việt 
pháp Đắng chí, nghĩa là đầu tiên, khi khởi vượt 
Đắng chí, nhập loại khác khó, nhập đồng loại dễ, 
nhưng siêu việt Đắng chí trong vị khởi đâu, hoặc từ 
sơ nhập ba, hoặc từ hai, nhập bốn, nên thứ hai thứ 
tư, đêu chỉ có bốn chi. Sơ và thứ ba đều có đủ năm. 
Vì về sau khởi thì dễ nên tĩnh lự trên không có chi. 

Danh của chi Tĩnh lự đã có mười tám, đôi với 
đó, thật sự øôm có bao nhiêu thứ, tụng rằng: 

Sự thật này mười một 
Đầu hai, lạc khinh an 
Nói tịnh tức tín căn 
H tức là hý thọ. 
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Luận chép: Chì này sự thật chỉ có mười một, 
øọI là năm chi đầu tiên, tức năm sự thật. Tĩnh lự 
thứ hai, ba chi, như trước đã nói, thêm chi nội tịnh, 
cộng với trước là sáu. 

Đắng trì Tĩnh lự thứ ba, như trước, thêm bỗn 
chi khác, cộng với trước là mười. 

Ba chi tĩnh lự thứ tư, như trước, thêm chi không 
phải khổ vui cộng với trước là mười một. 

Vì sao tâm, v.v... không phải chị tĩnh lự? 

Vấn đề này nên căn cứ ở phân Bồ-đê trước kia 
để nói. Tâm khác với chi tĩnh lự kia, nay lược phân 
biệt. Trong thọ lập ba: không phải khổ ưu: vì khổ 
ưu chỉ thuộc về cõi Dục. Ba thọ, thuận theo địa, 
làm chi lợi ích, vì thuận với công dụng mạnh mẽ 
của định, nên đều thuộc về chi. 

Vì sao tinh tiên không phải chi tĩnh lự? 

Các chi tĩnh lự thuận với sự vượt hơn của địa 
mình, vì tinh tiến thuận với địa trên, nên không 
lập chi, hoặc chi Tĩnh lự thích ứng với phân vên 
vul, tĩnh tiễn, cầu thắng tiên, sách lệ vất cả, khô sở, 
hai thứ tầm, tứ có công năng giúp đỡ đẳng trì, chế 
phục, thúc đây tâm, sao cho lìa thô tế, vì đối trị ác 
dục, nên đều lập chi. 

Vì sao vô biểu không phải chi Tĩnh lự? 

Các chi tính lự giúp đỡ định trụ ở cảnh, vì vô 
biểu kia không duyên theo cảnh, nên không lập 
chi, vì thế, chi Tĩnh lự thuận theo sự sai khác của 
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địa. Mặc dù có mười tám, mà vì câu trong chủng 
loại sự thật, nên chỉ chín thứ. Tuy nhiên, vì tướng 
thọ khác nhau, nên chia thành mười một. Do đó, 
nên nói có không có chi đầu tiên, không phải chi 
thứ hai, nên có bỗn luận chứng: 

1. Luận chứng thứ nhất: là tâm, tứ. 

2. Luận chứng thứ hai: là nội tịnh. 

3. Luận chứng thứ ba: là hỷ, lạc, đăng trì. 

4. Luận chứng thứ tư: trừ pháp khác trước, 

tương đối chi. Như lý nên tư duy: 

Chi trong đó gọi là nghĩa gì? Là nghĩa hiển 
thành. Hiển thành chỗ nào? 

Gọi hiển thành, chỗ này là Sơ tĩnh lự, cho đến 
đây là tĩnh lự thứ tư. Hoặc chi này gọi là nghĩa 
thuận theo, như cây gỗ dựng đứng, rui, v.v..., gọi 
là chi khác. Nghĩa là mười tám chi đều thuận với 
địa mình, hoặc nghĩa dụng cụ, tiền của øọI là chị, 
như chi cúng tế, thờ tự, tức trâu, ngựa, v.v... neghĩa 
là tâm, tứ, v.v... lần lượt giúp nhau. 

Sư Tỳ-bà-sa biểu thị rõ đắng trì của địa tĩnh lự 
hơn hết, nên nói răng: '““Tam-ma-địa là tĩnh lự cũng 
là chỉ tĩnh lự, tâm, tứ, v.v... là chi tĩnh lự không phải 
tĩnh lự”. 

Làm sao biết được đăng trì của địa tĩnh lự rất 
vượt hơn? 

Vì trong khê kinh tạo ra nói thế này: Đôi với 
bốn Tĩnh lự, nên biết định căn, nhưng đối với thành 
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nhau và phòng hộ nhau, vì nghĩa tương tự, nên nói 
như thế này: Như quân bốn chỉ cũng không có lỗi, 
như vua và dân chúng, dù giúp đỡ lẫn nhau, mà đôi 
với đó, vua rât là hơn. 

Lẽ nào không phải thể của lạc của ba định là 
đông, thế thì chi tĩnh lự, lẽ ra không có mười một? 
Lạc của định thứ ba dùng thọ làm thể. Vì lạc của 
hai tĩnh lự đầu, tức khinh an, nên chi tĩnh lự thật có 
mười một. 

Khinh an, hành xả khắp bốn Tĩnh lự, vì sao Sơ, 
Nhị chỉ lập khinh an? 

Trong hai địa sau, chỉ lập hành xả, vì hành xả 
này thuận riêng đối với địa tĩnh lự kia nghĩa là có 
các pháp ác trong cõi Dục, địa Sơ tĩnh lự có tưởng 
tâm, tứ. Các phác á ác có thể bức não, tâm cũng như 
mũi tên độc. Hai tâm tứ của tĩnh lự đầu đã la á ác 
kia, nên khinh an tăng. Hỷ của tĩnh lự thứ hai rất 
động, phân khích. Tĩnh lự thứ ba, lạc thọ rất tăng, 
cả hai đêu làm chỗ sinh vượt hơn của ái. Vì ba, 
bốn tĩnh lự đã xả ái kia, nên hành xả tăng, Hoặc 
cõi Dục và Sơ tĩnh lự có sắc căn, đã dẫn thô nặng 
hơn địa khác, vì Sơ, Nhị đã ha thô nặng kia, nên 
khinh an tăng, trong địa ba, bốn, xa lìa sự thô nặng. 
Vì trạng thái vắng lặng chuyên vận vượt hơn, nên 
hành xả tăng. Nghĩa là niềm vui khinh an, như lần 
đâu tiên buông xả gánh nặng. Nêu lại xê dịch, phân 
khí của địa nhỏ nhiệm mỏng manh, nên chỉ Sơ, Nhị 
lập ra khinh an. Trong địa ba, bốn nhậm vận mà 
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chuyền biên, vì trạng thái văng lặng chuyên vận 
vượt hơn, nên lập hành xả. Hoặc định Sơ, Nhị có 
duyên khinh an, vì hỷ làm duyên vượt hơn cho 
khinh an, như khế kinh nói: Vì hỷ, nên khinh an, vì 
không có duyên trong định ba, bốn, vì khinh an 
rât yêu kém, nên không lập làm chị. Hành xả, 
khinh an che lấp lẫn nhau nêu xứ có một, tĩnh lự 
thứ hai ấy không có. Khinh an trị hôn trầm, tướng 
nó nhẹ bồng. 

Hành xả trị trạo cử, là tướng lặng dừng, nên an 
và xả che lấp lẫn nhau. 

Vì sao chứng biết ba chỉ lạc, hai là khinh an, 
thứ ba là thọ? 

Đã nói vì thuận theo riêng ở lạc kia, nghĩa là 
lạc của định thứ ba không phải khinh an, an không 
phải chỉ lạc kia. Kế là trước kia đã nói lạc của định 
Sơ, Nhị, sẽ không phải lạc thọ như thân tâm thọ, 
vì đều phi lý. Nghĩa là lạc ở Sơ, Nhị sẽ không phải 
thọ của thân, tâm, vì đều có phi lý, nghĩa là thú vui 
của Sơ, Nhị không phải sự cảm thọ của thân, mà 
chính đối với định, vì không có năm thức, cũng 
chăng phải tâm thọ, nên tức là hỷ, phải hìa hỷ thọ, 
tâm của địa khác vu1, mới có thể khác với trước lập 
làm lạc thọ. 

Hý tức là Hỷ thọ, hai thọ đối với nhất tâm, đều 
vận hành, vì không đúng. Nếu cho hỷ, lạc lại hiện 
khởi lẫn nhau, sẽ không có lỗi này thì về lý cũng 
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không đúng, vì nói đủ năm chỉ và bốn chi. 

Nếu cho rẵng năm, bỗn, thì sẽ căn cứ ở chấp 
nhận Có thuyết nói, không hắn đều có hiện hành, 
cũng không đúng, vì phải có định, có tâm, không 
cÓ tứ. Tuy nhiên, kinh chỉ nói có ba đăng trì có 
tâm, có tứ, cho đến nói rộng. 

Nếu chỉ tĩnh lự không phải đều khởi, thì vì sao 
không nói có định, có tâm, không có từ? Lại, trong 
Sơ fĩnh lự cõi Dục lẽ ra cũng có đủ ba Tam-ma- 
địa? 

Đây là trái bỏ nói mà khê kinh đã nói. Nay, nên 
tư duy, lựa chọn: Sự cảm thọ vuI của địa Ý trong 
định thứ ba, đã được hỷ căn, nên gọi là hỷ. 

Vì sao gọi là lạc? 

Danh này gọi là lạc, cũng có nguyên nhân, vì 
các hỷ căn không vắng lặng, nghĩa là hỷ xao động, 
phân chắn, gây nhiễu loạn tâm định, như nước, 
sóng cả tung vọt lên, nỗi lông bông. Địa ý của tĩnh 
lự Sơ, Nhị cảm thọ hài lòng. 

Vì tướng mạo như thế, nên được gọi là hỷ. 
Tâm thọ duyệt nảy trong định thứ ba, tướng nó 
trầm, tĩnh, chuyên vận được gọi là lạc, nên xả dụng 
tăng thượng trong định này, vì dứt xả hỷ, nên đặt 
ra chi hành xả. 

Lại, vì dứt xả lạc trong định thứ tư, nên hành 
xả kia được gọi là thanh tịnh. 

Vì sao niệm, tuệ các địa đều có, mà niệm chỉ ở 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 38 1231 


hai Tĩnh lự trên, tuệ ở định thứ ba, mới được lập 
làm chi. 

Vì tùy theo sự thích ứng tùy thuận riêng. Nghĩa 
là hỷ và lạc, là vị rât đam mê của các hữu tình trong 
ba hữu. Là lạc hơn nhât trong sinh tử hữu, là vỊ cuôi 
trong sở vị của tĩnh lự thứ ba. Về lý, nên lập tuệ 
quán sát chán la. Nếu không có tuệ, thì sẽ gọi là 
căn thiện của địa còn không thê thành, huống chi 
tiến đến câu vượt hơn, vì trị lỗi của địa mình như 
thê. Tĩnh lự thứ ba lập tuệ làm chi. Vì địa khác 
không như vậy, nên không lập tuệ. Tĩnh lự thứ hai 
có hỷ rât vượt hơn, khinh an, vội vã, náo loạn như 
La sát tư. Định thứ ba, trong có lạc rất trội, như 
dục hấp dẫn của cõi Trời khó bỏ. Định thứ ba thứ 
tư, do chi hành xả, tùy theo đối tượng thích ứng 
của chi hành xả, dù đã dút xả, nhưng vì sợ thoái 
lui, nên khởi lập niệm ngăn ngừa. Vì địa khác 
không như vậy, nên không lập niệm. 

Nhưng thế dụng của niệm ở định thứ ba vững 
mạnh, không phải chỉ giúp cho xả, cũng g1úp cho 
tuệ, có cả ngăn ngừa lỗi của địa mình và người. 
Niệm thứ phải chỉ giúp sức xả, cũng có công năng 
giúp Tuệ, có cả khả năng phòng bị lỗi địa mình và 
người. Định thứ tư không như vậy, vì không có lỗi 
của địa mình. Do đó, định thứ tư này không lập chi 
tuệ. Hoặc tầm hỷ của định Sơ, Nhị dao động nhẹ 
bồng, dù có niệm, tuệ ngăn ngừa tác dụng soI sáng 
nhỏ nhiệm. Hai xả trong định thứ tư đã che lấp, vì 
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thuận với vô minh, nên tác dụng tuệ không tăng, 
nên tuệ chỉ ba nệm ở cả hai định trên. Hoặc vì lỗi 
của lạc ở định thứ ba rất nhỏ nhiệm, nên không lập 
chi tuệ, không có công năng soi xét. Nêu không 
soi xét thì sẽ không có nhàm chán, mong câu. Lỗi 
tai hại của địa mình, công đức của địa trên, nhưng 
hỷ tầm của địa dưới, dối của sắc trên thô, dù soi rọi 
nhàm chán, mong cầu, nhưng chưa lây làm kỳ lạ 
đặc biệt, nên tuệ của ba địa khác không lập chị. Vì 
lỗi của lạc trong định thứ ba, khó nhận biết, nên 
Đức Phật nói bậc Thánh, lẽ ra phải nói nên biết: Do 
công dụng tuệ trong định này rất vượt hơn, vì hay 
biết lỗi nhỏ nhiệm, nên lập làm chi. Dù tuệ của bên 
thứ tư cũng có thê thâu đạt, nhưng chỉ tướng cộng 
chưa lấy làm đặc biệt kỳ lạ. Nghĩa là tuệ trong định 
kia và lạc trói buộc các địa khác nhau, là đạo lhìa 
nhiễm, quán chung lỗi của địa dưới, không phải 
như tuệ của địa mình đồng một rảng buộc, có thê 
quán lỗi riêng, mới gọi là mong câu Kỳ lạ, nên tự 
lập chị, tuệ địa trên không như vậy. Đôi với tĩnh lự 
thứ ba đã được, đôi với bên thứ tư, không phải đều 
tự tại, nên khi sắp lìa nhiễm lạc thọ, tuệ kia không 
chấp nhận lập làm thể chi, nên chỉ có định thứ ba 
lập tuệ làm chi, nhưng khi chánh thức thâu đạt và 
đã lìa đầu tiên, đều phải ngăn ngừa, cân lập chi 
niệm. 

Vì sao khinh an lập làm thê của chi? 

Vì công dụng khinh an của định Sơ, Nhị tăng, 


SỐ 1563 - LUẬT A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG, Quyền 38 1233 


vì xúc trước kia không CÓ VỊ cao siêu, do thế dụng 
của chi khinh an này, nên tĩnh tiễn, siêng năng 
không xả, khiến cho nối tiếp nhau có đối tượng 
kham năng giúp đỡ đăng trì, sao cho dẫn đến đức 
cao siêu. Vì có công dụng cao quý, nên lập làm 
chị. 

Nội đăng tịnh, gọi là pháp gì? 

Gọi thể của dứt tầm, tứ, tức là tín căn, nghĩa là 
nếu chứng đặc tĩnh lự thứ hai, thì đối với địa định, 
cũng có thể trong lìa, có niềm tin sâu xa sinh, gọi 
là nội đăng tịnh. Cho nên, dù các địa đều có tín căn, 
nhưng có thê lập chi, chỉ định thứ hai, do hiện nay, 
mới tin các pháp của địa định, với pháp của địa tán, 
vì đêu có thê lìa. Lại, thân thức tâm, tứ của Sơ tĩnh 
lự, như đất bùn nóng, lòng tin không sáng, sạch. 

Công dụng hành xả của hai tĩnh lự sau, vì lấn 
át đoạt lây tín căn, nên không có nội tịnh, nghĩa là 
do cảnh giác, sức fin, mới tăng, vì xả trái nhau này, 
nên có thể lấn át, đoạt lẫy, và tín là tướng tịnh, nên 
đặt tên tịnh, như ngọc báu thanh thủy, vì khiến tâm 
tịnh, vì nội tâm bình đẳng làm duyên, nên sinh, do 
đó tín căn, gọi là Nội đăng tịnh. Hoặc công đức 
định thứ hai có, bình đắng làm duyên dẫn sinh tịnh 
này, do đó kiên đặt tên gọi Nội đăng tịnh, không 
phải chỉ dứt tâm tứ làm thể, mà các pháp này đều 
thuộc về tâm, như thọ, tưởng, tư, có thật thê riêng. 

Có bộ khác nói: “Hỷ không phải hỷ thọ, mà hỷ 
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là hành uấn, pháp tâm sở gồm nhiếp lạc trong ba 
định, vì đêu là hỷ thọ, nên hỷ, hỷ thọ, thê chúng 
đều khác”. Không phải lạc của ba định, có thể gọi 
là hỷ thọ. Hai A-câp-ma, vì chứng rõ ràng, như nói 
về điên đảo, trong khế kinh nói: “Dần dần, năm 
căn như ưu, v.v... diệt không còn, diệt hỷ không còn 
trong định thứ ba, ở định thứ tư, diệt lạc không 
cÒn”. 

Lại, kinh khác nói: Tĩnh lự thứ tư dứt lạc, dứt 
khổ, vì trước là hỷ, ưu mắt, nên định thứ ba, không 
có hỷ căn. Do hỷ thọ này là hý chắng phải tốt tươi. 
Như trước đã nói: Bảy trước trong tám Đăng chí 
đều ba. Thứ tám có hai: là định nhiễm ô. 

Làm sao biết có? 

Việc này do khế kinh và luận nói. Nghĩa là khế 
kinh nói: Định vô lậu tịnh, đã cũng nói Đức Thế 
tôn chưa nói tất cả định, nên biết có định nhiễm 
khác chưa nói. Luận nây cũng nói: Đôi với các tĩnh 
lự, tất cả tùy miên tùy tăng của địa mình, do văn, 
V.V... này, biết có định nhiễm, nên nói tĩnh lự øôm 
có hai thứ, do định và sinh vì có sai khác, nên định 
lại có hai, gọi là nhiễm, không nhiễm. Không 
nhiễm lại có hai thứ, nghĩa là tịnh và vô lậu. Vô 
lậu lại có hai: Hữu học và Võ học. 

Sự sai khác như thế, về lý, có rât nhiêu. Trong 
tĩnh lự nhiễm là có chi hay không? 

Có chắng phải tất cả không có gì? Tụng răng: 
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Nhiễm như kế từ đầu 
Không hỷ lạc nội tịnh 
Chánh niệm, tuệ, xả niệm 
Nói khác không an, xả. 

Luận chép: Và lại, có một loại tùy theo tướng 
nói: Trong nhiễm của tĩnh lự đâu, không có ly, sinh 
hỷ lạc, không phải lìa phiền não mà được sinh. 
Mặc dù định nhiễm ô cũng tương ưng hỷ, vì không 
phải nhân ly sinh, nên không thuộc về chi. Định 
nhiễm ô này không chỉ nói lìa dục, sinh hỷ, cũng 
nói là nhân lìa nhiễm của địa mình sinh, do trong 
khế kinh trước nói như vây: Lìa các pháp bất thiện, 
ác do dục rồi, lại nữa, nói thê này: Ly sinh hỷ lạc 
Trong đây nói lập lại: Nói ly sinh là vì chứng tỏ 
cũng có hý lìa hoặc của địa mình sinh, vì biểu thị 
rõ chi hỷ chỉ là tánh thiện, nên đẳng Bạc-già-phạm 
kết hợp với lạc nói: Tương ưng với khinh an, tật 
nhiên là vì thiện, do định nhiễm này, không có chi 
hỷ, nên chi nhiễm đầu tiên chỉ có ba thứ: Trong 
nhiễm thứ hai không CÓ nội đăng tịnh, hành giả kia 
vì bị phiên não quây nhiễu, vân đục, nên cho dù 
các thế gian nói là tin có nhiễm, mà vì thuộc về bất 
tín, nên không lập chị. Lạc là khinh an, chỉ thuộc 
về tánh thiện. Vì so sánh đồng với Sơ định, nên 
không ngăn dứt. Vì thế chi nhiễm này chỉ có hai 
loại. Định nhiễm thứ hai chấp nhận có chi Hỷ, 
trong nhiễm định đầu không có. 

Lấy gì làm chứng? 
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Vì hỷ của Sơ định nói là từ ly sinh, vì nói không 
có ly sinh trong định thứ haI, nên không có chánh, 
niệm, tuệ trong nhiễm thứ ba. Hành giả kia vì bị 
nhiễm lạc mê loạn, nên trong định nhiễm ô, dù có 
niệm, tuệ, nhưng bị thât niệm, gọi là bất chánh tri 
nên hai chi này không có trong chi nhiễm, hành xả 
chỉ thuộc về pháp đại thiện, vì so sánh đồng với thứ 
tư, vì định này không ngăn dứt, nên chi nhiễm này 
chỉ có hai thứ. Không có xả niệm tịnh trong nhiễm 
thứ tư. Hành giả kia vì bị phiên não nhiễm ô, nên 
do nhiễm thứ tư này chỉ có hai chỉ. 

Có sư khác nói: Định nhiễm Sơ, Nhị, chỉ không 
có khinh an, trong, hai nhiễm sau, chỉ không có 
hành xả, vì thuộc về thiện lớn, nên nói kia nói: Hỷ, 
tín, niệm, tuệ trong nhiễm, đều thuộc về chi, vì đều 
là nhiễm chung, nên trong khế kinh nói: Ba định 
có động, Bắt động thứ tư. 

Căn cứ ở nghĩa nào đề nói? Tụng răng: 

Thứ tư gọi Bất động 
Vì lìa tám tai họa 
Tám gọi là tâm, tứ 
Bốn thọ thở ra vào. 

Luận chép: Ba tính lự dưới gọi là Hữu động: 
Vì có tai họa, nên Tĩnh lự thứ tư gọi là Bất động, 
vì không có tai họa. 

Tám tai họa là gì? 

Bồn thọ tâm, tứ, hơi thở ra, hơi thở vào. Tám 
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tai họa này tính lự thứ tư đều không có, nên Phật, 
Thê tôn nói là Bất động. Nhưng kinh chỉ nói tĩnh lự 
thứ tư, không bi hý, lạc tâm, tứ làm lay động. Mật 
ý của kinh nói. Luận căn cư ở pháp tướng, vì đức 
Bạc-già-phạm có chỗ nói: Dứt vui, dứt khổ, trước 
hỷ, ưu mất, đây đủ an trụ tĩnh lự thứ tư. Lại, nói 
hành của thân định kia đều diệt, hơi thở ra, hơi thở 
vào gọi là hành thân, nên biết, định này không phải 
chỉ riêng Khỏi bốn tai họa dao động: tâm, tứ, hỷ, 
lạc. 

Có sư khác nói: Tĩnh lự thứ tư, như ngọn đèn 
trong nhà kín, sáng mà không chao động, nên gọi 
là Bât động. 

Vì dụ như kinh nói, tâm tứ đâu có lỗi mà câu 
lặng dứt? 

Tâm, tứ này khiến cho tâm ở cảnh giới định, dù 
thường trói buộc niệm, nhưng không văng lặng, 
như nhánh cây, dựa thân cây mà đứng vên, vì kêt 
hợp với gió, nên lay động không ngừng. Các sư 
Du-già dù không ưa muốn tâm nhanh chóng đễ cởi 
mở đối với hành tướng cảnh, mà vì sức tâm khiến 
cho tâm họ rong ruôi chuyên đi, nên tâm tứ đôi với 
định có lỗi, hý lạc ở định cũng làm cô động, chỉ 
bốn thứ này tương ưng với định mà vì làm xao 
động tâm, nên kinh nói riêng thật ra hai thứ dứt khổ 
ưu. Hai thọ cũng làm cô động, nên luận nói có tám. 

Hai pháp tâm, tứ đã có lỗi này, không nên nói 
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đối với chỉ tĩnh lự, kinh chỉ nên nói: Tầm, tứ văng 
lặng, sao chấp nhận cũng nói có tầm, có tứ? 

Vì biểu thị rõ tâm, tứ tuy tương ưng với định 
mà đôi với định có thể là tai họa, vì không nói 
không hiểu rõ, nên chắc chắn phải nói. Hoặc tâm, 
tứ này ở định, đầu tiên, tạo ra tư lương, tạo ra tâm 
ác cõi Dục, vì đối trị phân xa. Về sau, vì ở định 
vượt hơn, mới là tai họa, nên nói là công sức của 
tâm tứ không luông uống. Nó là nguyên ' tặc xả, CÓ 
thực hành, là phương tiện pháp như thế. Nêu Xả, 
thì định đầu tiên, phải nương vào đâu?, như muốn 
qua sông, trước phải nương thuyên bẻ, sau đến bờ 
kia. Về lý, nói chung phải xả. nên khế kinh nói: 
Dựa vào cõi Sắc, xuất ly cối Dục, nương tựa Vô 
sắc, xuất ly CÕI Sắc, chỗ dựa ở đạo, xuất ly Vô sắc. 
Nếu được Niết-bản, cũng, ra khỏi đạo Thánh. Hai 
pháp này chấp nhận có đều có với nhất tâm, như 
ĐIÓ mạnh, yếu kết hợp với một cành Cây. 

Nếu hai nghiệp này gọi là năng cổ động, thì sao 
lại nói nghiệp này tương ưng với định? 

Tâm định thô cạn, được thúc đây do tầm, tứ, 
mới có thể ra khỏi sự nhiễm thô của cõi Dục, nên 
tâm, tứ này được tương ưng với sơ định. Do tương 
ưng này chưa được thanh tịnh, như ngọn đèn dâu 
và mặt trời, đều duyên thây sắc, ngọn đèn, Đóng tối 
nhá nhem, đều soi rọi ' không sáng rõ. Ánh sáng mặt 
trời có tác dụng lìa tối, soi sáng rõ ràng. 
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Như thế, nên biết định Sơ tĩnh lự dù tạo ra sự 
mình mà tâm, tứ đều có chưa soi rọi mà không có 
lay động, như tĩnh lự thứ tư. 

Nếu tầm ở định làm tâm xao động, rỗi loạn, 
định vô lậu này, cũng bị tai họa vì sao lập thành 
một chi đạo? 

Đã nói tầm tứ kia khả năng thúc giục, vì chánh 
kiến, hành giả khi ở định, chưa tập quen, nên không 
thê biết rõ đó là tai họa, nên ở địa này không muôn 
chán lìa. Nếu đã tập quen, thì có thê biết rõ: trong 
Sơ tĩnh lự có tai họa này, như nước lóng sạch, ây 
là trùng giâu mình, cả dưới nước quậy đục nước, 
hành giả đã nhận thấy hai pháp tâm tứ trong Sơ 
tĩnh lự, làm cho dao động, rôi loạn, bèn ở một địa 
sinh cả chán lìa, nghĩa là sự thô, nông này, về lý, 
nên xả. 

Tâm, tứ ở Sơ tĩnh lự đã như vậy, hý, v.v... ở địa 
trên cũng thế. Như tĩnh lự định, các thọ sai khác 
sinh cũng vậy hay chăng? 

Không vậy thì thê nào? Tụng răng: 

Sinh tĩnh lự từ đầu 
Có hỷ, lạc, xả thọ 
Và hý xả, lạc xả 
Chỉ xả thọ như kế. 

Luận chép: Sinh trong tĩnh lự, đầu tiên có ba 
thọ: 

1. Hỷ thọ, tương ưng với ý thức. 
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2. Lạc thọ tương ưng ba thức. 
3. Xả thọ tương ưng bốn thức. 

Tĩnh lự thứ hai có hai, là hỷ và xả, tương ưng 
với ý thức, không có lạc thọ. Vì không còn thức, vì 
tâm vuI thô. 

Thứ ba có hai, nghĩa là lạc và xả tương ưng với 
ý thức. 

Thứ tư có một, nghĩa là chỉ xả thọ. Tương ưng 
ý thức, đó gọi là định sinh, thọ có sa1 khác. 

Ba tĩnh lự trên, không có thân ba thức và không 
có tầm, tứ, làm sao sinh địa tĩnh lự kia có thể thây, 
nghe, xúc và khởi biêu nghiệp? Chắng phải sinh 
địa tĩnh lự kia không có nhãn thức, v.v... chỉ vì 
không lệ thuộc địa kia. 

Vì sao? Tụng răng: 

Sinh ba tĩnh lự trên 
Khởi ba thức biểu tâm 
Đều thuộc Sơ tĩnh lự 
Chỉ võ phú thông khởi. 

Luận chép: Sinh ba địa trên, khởi thân ba thức 
và phát tâm biểu đều thuộc về Sơ định. Sinh địa 
trên, khởi địa dưới, như khởi tâm hóa, nên có thê 
thây, nghe, xúc và phát ra biểu. 

Bồn thứ này chỉ thuộc về vô phú vô ký, không 
khởi nhiễm địa dưới. Vì đã lìa nhiễm, nên không 
khởi thiện địa dưới, vì địa dưới kém. 
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LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYỂN 39 
Phẩm 9: NÓI VỀ ĐỊNH (PHẢN 2) 

Như thê đã giải thích riêng về việc tĩnh lự rôi, 

các Đăng chí đạt được thế nào? Tụng răng: 
Toản không thành, mà được 
Tịnh do lìa nhiễm sinh 
Jô lậu do lìa nhiễm 
Nhiễm do sinh và thoái. 

Luận chép: Tắm Đăng chí căn bản tùy theo đối 
tượng thích ứng của Đăng chí. Nêu hoàn toàn 
không thành mà đạt được, thì các Đắng chí tịnh do 
hai nhân duyên: 

Do lìa nhiễm, nghĩa là khi ở địa dưới lìa nhiễm 
địa dưới. 

Do thọ sinh, nghĩa là lúc từ địa trên sinh xuống 
tự địa, bảy địa dưới đều như thế. Hữu Đảnh thì 
không như vậy, chỉ do lìa nhiễm, vì không có địa 
trên, không có từ địa trên, thọ sinh ở địa đó. 

Trong đây, chỉ nói Đăng chí, căn bản, vì khi các 
phân gần chưa lìa nhiễm, có khi hoàn toàn không 
thành, do gia hạnh đắc. 
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Vì sao ngăn chặn hoàn toàn không thành? Vì 
ngăn dứt đã thành, lại được phân ít, như do gia 
hạnh đắc Đăng chí tịnh gốc và do lui sụt, nên được 
thuận phân thoái kia, tức y cứ ở nghĩa này, đặt ra 
câu hỏi: Vả, có định tịnh, do ly nhiễm đắc, do ly 
nhiễm xả, đo lui sụt đặc, do lui sụt xả, do sinh đặc, 
do sinh xả hay chăng? 

Đáp: Có. Nghĩa là thuận phân thoái. Vả lại, Sơ 
tĩnh lự thuận về phân thoái, khi lìa nhiễm dục đắc, 
khi la nhiễm mình xả, lui sụt lìa nhiễm mình đắc, 
lui sụt lìa nhiễm xả. Từ sinh địa trên tự đắc, từ tự 
sinh xả địa dưới, thuộc về địa khác, nên như lý tư 
duy. Vô lậu, chỉ do lìa nhiễm nên đắc, nghĩa là bậc 
Thánh lìa nhiễm địa dưới, đắc vô lậu của địa trên. 
Việc này cũng chỉ căn cứ hoàn toàn không thành, 
nếu trước đã thành thì thời gian khác cũng được, 
nghĩa là vị Tận trí đắc đạo Vô học. Khi luyện căn, 
được Hữu học, Vô học, gia hạnh khác và lui sụt, 
đêu như lý nên tư duy. Mặc dù có do nhập chánh 
tánh ly sinh đạt được Đăng chí vô lậu căn bản mà 
không phải chắc chăn. Do thứ lớp, nghĩa là bây ĐIỜ, 
chưa được định căn bản. Trong đây, chỉ luận chắc 
chắn người chứng đặc, bậc Thánh lìa nhiễm của 
địa dưới, chắc chăn đạt được định vô lậu căn bản 
của địa trên. Nhiễm do thọ sinh và lui sụt nên được. 
nghĩa là khi chết ở địa trên, sinh xuống địa dưới, 
được nhiễm của địa đưới và khi lui sụt sự la nhiễm 
của địa này, được nhiễm của địa này, không do lhìa 
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nhiễm và gia hạnh đắc. 

Hai thời gian như thế, có công năng xả nhiễm. 
Đắng chí Vô gián thế nào? Có bao nhiêu Đăng chí 
sinh? Tụng răng: 

JVô lậu kế sinh thiện 

Trên dưới đến thứ ba 

Tịnh kế sinh cũng vậy 
Sinh cả nhiêm địa mình 
Nhiêm sinh tự nhiêm tịnh. 
Và một địa tịnh dưới 
Chết tịnh, sinh tất cả 
Nhiêm sinh từ nhiêm dưới. 

Luận chép: Vô lậu thứ lớp sinh, từ việc thiện 
trên, dưới, khéo nói gồm nhiệp đủ tịnh và vô lậu, 
vì rất trái với, nên sẽ không sinh nhiễm. Nhưng ở 
trên, dưới đều đến thứ ba vì xa, không có khả năng 
siêu việt sinh thứ tư. Đôi với vô lậu trong bảy Đăng 
chí, từ Sơ tĩnh lự Vô gián sinh sáu. Nghĩa là tự hai, 
ba đều tịnh, vô lậu, Vô sở hữu xứ Vô gián sinh bảy. 
Nghĩa là tự địa trên sáu, địa dưới chỉ có tịnh. Tĩnh 
lự thứ hai Vô gián sinh tám, nghĩa là từ sáu địa trên 
và hai thức của địa dưới. Vô bên xứ Vô gián sinh 
chín. Nghĩa là tự sáu địa dưới và ba địa trên. Thứ 
ba, bốn, không, Vô gián sinh mười. Nghĩa là địa 
trên, địa dưới tám và địa mình hai. Loại trí Vô gián 
sinh ra Vô sắc, pháp trí không như vậy. Vì dựa vào 
duyên khác nhau. Từ Đăng chí tịnh sinh ra cũng 
vậy, mà đều gôm sinh nhiễm ô của địa mình, nên 
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Hữu Đảnh tịnh Vô gián sinh sáu. Nghĩa là tự nhiễm 
tịnh, dưới tịnh vô lậu. Từ Sơ tính lự Vô giản sinh 
bảy. Vô sở hữu tám, định thứ hai có chín, Thức xứ 
sinh mười, xứ khác sinh mười một. Từ Đăng chí 
nhiễm, sinh tự tịnh nhiễm và sinh thứ lớp định tịnh 
của một địa dưới. Nghĩa là vì địa mình bị phiền não 
ép ngặt, vì đối với định tịnh ở dưới, cũng sinh tôn 
trọng, nên có từ nhiễm sinh, thứ lớp tịnh của địa 
dưới. Vì rất trái nhau, nên bất sinh vô lậu. Nếu đôi 
với nhiễm, tịnh, có thể chánh nhận biết rõ, có thể 
năng từ nhiễm chuyên sinh tịnh địa dưới, tức là tịnh 
này lại từ tịnh sinh, vì nhận biết rõ, đúng là thuộc 
về tịnh, nên các nhiễm ô không thể nhận biết rõ, 

đúng. 

Làm sao Đăng chí kia có khả năng từ nhiễm 
sinh tịnh? 

Vì nguyện lực trước, nghĩa là nguyện trước 
răng: Thà được tịnh dưới, chứ không cân nhiễm 
trên. Vì thế lực của nguyện trước tùy chuyền nôi 
tiếp nhau, nên sau từ nhiễm sinh định tịnh của địa 
dưới, như trước lập nguyện, mới hướng đến thùy 
miên, đến lúc đã kỳ hạn, thì có thể tỉnh giấc. 

Như thế là đã nói tịnh nhiễm sinh nhiễm, chỉ 
căn cứ ở định tịnh và nhiễm đề nói, nêu sinh tịnh, 
nhiễm, thì sinh nhiễm không như vậy, Nghĩa là khi 
chết, từ sinh đắc tịnh, mỗi Vô _ gián sinh tất cả 
nhiễm. Nếu từ sinh nhiễm, thì mỗi Vô gián, có thể 
sinh tất cả nhiễm địa dưới của địa mình, bất sinh 
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địa trên. Nghĩa là vì chưa lìa địa dưới, nên đã nói 
từ tịnh sinh vô lậu. 

Là tất cả chủng đều có thê sinh ư? Không như 
vậy thì thế nào? 

Tụng răng: 

Định tịnh có bốn thứ 
Tức là thuận phần thoái 
Thuận trụ, thuận thăng tiễn 
Thuận thuộc phần quyết (rạch. 
Như kế thuận phiên não 
Tự vô lậu địa trên 
Lấn nhau đối thứ lóp. 
Sinh hai, ba, ba, một. 
Luận chép: Các Đăng chí tịnh gồm có bốn thứ: 

1. Thuận thuộc phân lui sụt. 

2. Thuận thuộc phân trụ. 

3. Thuận thuộc phân thăng tiễn. 

4. Thuận thuộc phân quyết trạch. 

Địa đều có bốn, Hữu Đảnh chỉ ba, vì Hữu Đảnh 
kia không còn có địa nào trên để nướng đến, địa 
ây không thuận thuộc về phân Thăng tiên. 

Trong bốn thứ này, chỉ phân thứ tư có thê sinh 
vô lậu. Vì sao? Vì bốn thứ này có phân thoái thuận 
nhau như là, có thể thuận phiền não, thuận phân 
trụ, có thể thuận với địa mình, thuận phân thắng 
tiễn, có thể thuận với địa trên, thuận với phân quyết 
trạch, có thê thuận với vô lậu, nên các vô lậu chỉ từ 
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phân này sinh. 

Có sư khác nói: Thuận với phân thoái, nghĩa là 
trụ địa kia có thê lui sụt. Thuận với phân trụ, nghĩa 
là trụ ở địa kia không lui sụt, cũng không thăng 
tiên, thuận với phân thăng tiễn, nghĩa là trụ ở địa 
kia, có thể thắng tiến, thuận phân quyết trạch. 
Nghĩa là ở địa kia khởi Thánh đạo. 

Có thuyết nói: Ở địa kia, thuận với thông đạt 
để. Do Vô gián này có thê nhập ly sinh. nên biết 
nghĩa chắc chắn trong đây, nghĩa là các Thánh 
đạo, do Vô giản này sinh, không phải Vô gián này 
có thể sinh Thánh đạo. Nêu khác với chắc chăn 
này, thì nên nói là chỉ pháp Thế đệ nhất gọi là thuận 
phân quyết trạch. 

Có sư khác cho là: Thuận với phân lui sụt. 
Nghĩa là với các phiền não của địa dưới, địa trên 
xen lẫn nhau, vì nhiễm, tịnh lần lượt hiện ở trước. 

Thuận với phân trụ. Nghĩa là có thể dùng các 
thứ hành tướng thô, v.v..., để trái bỏ nhiếp thọ địa 
mình thuộc vê hành tướng tĩnh, v.v... của địa dưới. 

Thuận với phân thăng. Nghĩa là quán lỗi của 
địa mình và công đức của địa trên. 

Thuận với phân quyết trạch. Như Noãn, Đảnh, 
Nhẫn, pháp Thế đệ nhất. 

Vô lậu, Vô gián phân nào biểu hiện ở trước? 

Có thuyết nói: Có cả ba, trừ thuận với phân lui 
sụt. Về lý thật ra chỉ có hai, nghĩa là hai thứ sau, 
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các hữu tu tập siêu việt Đăng chí, v.v..., chỉ thuận 
với quyết trạch, vì rất vững chắc vượt hơn. 

Các Sư Du-già nói thế này: Nếu hành giả tu 
quán, đối với định của mình, không khéo thông 
đạt, không thường, an trụ, đôi với định của địa trên, 
không ưa mong câu, thường hiện hành, thuận với 
tưởng của địa dưới, đẳng trì của hành giả kia, gọi 
là thuận với phân lui sụt. Hoặc do địa mình lui sụt 
lìa nhiễm được gọi là thuận với phân thoái, Bồ-đặc- 
ø1à- la thành tựu định này, gọi là người lui sụt. Như 
thành bò đi, gọi là bò. Hung dữ khó quay lại, nói 
là bò đi. Ở tự địa tham đắm không xả đối với định 
của địa trên, không ưa mong câu. Đăng trì của 
hành giả kia, gọi là thuận với phân trụ. Ở định của 
địa mình dù thường an trụ mà không mê đăm đôi 
với định của địa trên, ưa thích, dẫn dắt lên, đăng 
trì của hành giả đó, gọi là thuận với phân thắng 
tiên. Đối với định địa trên của mình, đều không mê 
đăm, thường an trụ tư tưởng nhàm chán. vì muốn 
cho dứt trừ, đẳng trì của hành giả kia, gọi là thuận 
với phân quyết trạch. Các hữu an trụ, thuận với 
phân lui sụt, đôi với quả rộng lớn, tâm bị ràng buộc 
nhiêu. Các hành giả an trụ thuận với phân trụ, 
thường ở định mình, không cầu định của địa trên. 
có những người an trụ thuận với thăng tiên, hay lần 
lượt câu mong định vượt hơn khác. Tuy nhiên, 
phân thăng tiên gồm có hai thứ: 

1. Công đức cao quý của địa mình. 
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2. Công đức cao quý của địa trên. 

Nếu dẫn dắt được địa kia, gọi là thuận với phần 
thăng tiễn. Phần này có hai loại: Hoặc chán, hoặc 
ưa thích. Có những người an trụ thuận quyết trạch, 
ưa dứt các hữu, ưa tu vô lậu, đó gọi là an trụ. Bốn 
phân, là khác nhau, nếu thuận với phiền não, gọi là 
thuận với phân lui sụt. Các A-la-hán đâu có lý lui 
sụt, không phải A-la-hán kia cũng có định thuận 
với phân thôi, có thê khiên cho hiện hành, vì lìa xả 
nhiễm? 

Dù có vẫn nạn này, nhưng thật sự không có sai 
trái, nghĩa là có người thuận với phân lui sụt trong 
trụ, cũng được lập thuận ra tên phân thoái. Từ địa 
kia có luI sụt như trước đã nói. 

Bốn loại này đôi với nhau sinh ra nhau. Loại 
đầu có thể sinh hai, nghĩa là thuận với phân trụ, 
phân thoái, thứ hai đời ba, trừ thuận quyết trạch, 
thứ ba đời ba, trừ thuận phân thoái, thứ tư sinh một, 
nghĩa là địa mình chăng phải địa khác. 

Có thuyết nói: Cũng sinh thuận với phân thăng 
tiễn. 

Như trên đã nói: Tịnh và vô lậu địa trên, địa 
dưới đều có thê siêu việt đến thứ ba, hành giả làm 
Sao fu siêu viỆt Đắng chí, gia hạnh thành mãn saI 
khác thế nào? Tụng rằng: 

Hai thứ định thuận, nghịch 
Quán, giản, thứ và vượt 


1250 A TỶ ĐÀM 14 


Đến gián vượt là thành 
Ba châu lợi Võ học. 

Luận chép: Đăng chí vốn thiện chia làm hai 
loại: 

1. Hữu lậu. 
2. Võ lậu. 

Đi qua địa trên gọi là thuận. Trở xuống địa 
dưới, gọi là nghịch. Đồng loại gọi là quân, khác 
loại gọi là giản, gân nhau gọi là Thứ. Siêu việt một, 
gọ! là siêu. Nghĩa là quán hành giả khi tu siêu việt 
định, trước đôi với Đăng chí của tám địa hữu lậu, 
thuận, nghịch, quân, thứ hiện tiên thường tập. Kê 
là, đối với Đăng chí của bảy địa vô lậu, thuận, 
nghịch, quân, thứ, thường tập hiện tiên. Kế là, đối 
với Đăng chí hữu lậu, vô lậu. thuận, nghịch, Ø1an, 
thứ thường tập hiện tiên. Kê là, đối với hữu lậu, 
thuận, nghịch, quân, siêu, thường tập hiện tiên, kế 
là, đối với thuận, nghịch, quân siêu vô lậu, thường 
tập hiện tiền, đó gọ! là tu tập siêu việt gia hạnh mãn. 
VỆ sau, đôi với Đắng chí hữu lậu, vô lậu, thuận, 
nghịch, gián, siêu, gọi là siêu định thành. 

Siêu trong đây nghĩa là siêu tức khắc có hai: 

1. Siêu việt địa. 
2. Siêu việt pháp. 

Chỉ vì siêu việt một, nên đến thứ ba, vì xa, nên 
không có khả năng siêu việt nhập thứ tư. Tu siêu 
Đăng chí, chỉ người ba châu cõi Dục, trừ châu 
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Câu-lô ở phía Bắc, nhưng có cả nam, nữ, các A- 
la-hán bất thời giải thoát, chủ yếu đắc vô tránh 
Diệu nguyện trí, v.v... Định bờ mé có thê siêu, 
không phải khác, vì định tự tại, vì không có phiền 
não, người thời giải thoát, dù không có phiên não, 
nhưng định không tự tại. Các vị Kiến chí dù định 
tự tại, nhưng vì có phiên não còn lại, nên đều 
không thể tu siêu Đăng chí. Tác ý thăng giải không 
có khả năng Vô gián tu siêu Đăng chí, vì thế lực 
yếu kém. Các Đắng chí này dựa vào thân nào khởi? 
Tụng răng: 

Các định nương dưới mình 

Không trên vì vô dụng 

Chỉ sinh Thánh Hữu Đảnh 

Khởi dưới dưt sạch hoặc. 

Luận chép: Các Đăng chí khởi dựa vào thân 
của địa dưới mình, dựa thần địa trên không chấp 
nhận khởi xuống, vì địa trên khởi xuỗng không tác 
dụng. Vì tự địa có định vượt hơn, địa dưới thê lực 
kém, vì đã từ xả, vì có thể chán chê, tướng mạo 
chung dù vậy, nhưng nếu nói kỹ, thì Thánh sinh 
Hữu Đảnh, sẽ siêu việt vô lậu, Vô sở hữu xứ là tận 
cùng của địa mình, phiền não khác tự không có 
Thánh đạo. Vì ưa thích khởi, nên chỉ Vô sở hữu, 
vì rất gân gũi, nên khởi vô lậu hiện tiên, dứt hết 
phiên não khác, lìa đạo vô lậu, sẽ không có khả 
năng. Dứt hoặc còn lại của địa kia thành A-la-hán. 

Cho nên, Hữu Đảnh, Vô sở hữu xứ vô lậu, 
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nương thân chín địa, Vô sở hữu xứ hữu lậu chỗ dựa 
thân tám địa. Thức vô bên xứ hữu lậu, vô lậu nương 
thân bảy địa. Không vô bên xứ dựa vào thân sáu 
địa cho đến Sơ địa nương thân hai địa. Nghĩa là 
thân mình và cõi Dục, nêu thành tựu dựa vào hữu 
lậu, như khởi vô lậu, tất cả nương vào thân chín 
địa. 

Trong các Đăng chí nào duyên theo cảnh nào? 
Tụng răng: 

V† định duyên tự buộc 
Duyên khấp tịnh vô lậu 

Võ sắc thiện căn bản 
Không duyên hữu lậu dưới. 

Luận chép: VỊ định chỉ duyên pháp hữu lậu của 
địa mình, vì pháp hữu lậu là sự trói buộc. Nói bị 
trói buộc, là nói thuộc về ba hữu, không duyên 
pháp vô lậu vì chuyền biến hành tướng ái. Nếu ái 
vô lậu, thì không phải phiền não, không duyên 
pháp của địa trên, vì địa cối ái riêng, không duyên 
pháp của địa dưới, vì đã lìa tham của địa kia, nên 
tịnh và vô lậu cùng duyên khắp địa trên, địa dưới. 
Vì hữu vi, vô vi đều làm cảnh, nên có sai khác, 
nghĩa là vô ký, vô vi, chăng phải cảnh vô lậu, chỉ 
có đôi với pháp, nói là năng duyên khắp, đều là đối 
tượng duyên, vì trước đã nói. Định Vô sắc thiện 
thuộc về địa căn bản, không duyên các pháp hữu 
lậu của địa dưới, vì Ì pháp của địa dưới không văng 
lặng thiện Vô sắc vốn rât vắng lặng. Vì lý này, nên 
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kinh đối với Vô sắc, đều nói siêu việt tất cả địa 
dưới, đối với các tĩnh lự không nói như thé, vì vốn 
Vô sắc không duyên thuộc về địa dưới. Thế nên, ở 
địa dưới, lời siêu việt. Trong các tính lự, vì có trí 
duyên khắp, nên đôi với địa dưới không nói siêu 
việt. Đã nói là lời nói siêu việt sắc tưởng, v.v... nên 
biết chỉ dựa vào siêu việt đối tượng duyên mà nói. 
Nếu siêu việt này vì làm sáng tỏ lia lệ thuộc, nên 
nói siêu việt tất cả, không phải chỉ sắc tưởng, v.v... 
Lại trong tĩnh lự nên nói siêu việt. Pháp của địa 
trên mình đêu là chủ thê duyên, dù cũng duyên vô 
lậu của địa dưới, nhưng chỉ duyên loại không 
duyên phẩm pháp, vì chỉ chủ thể duyên tự hoàn 
toàn tr, không hoàn toàn trị pháp như trước đã nó. 
Lại, đạo phẩm pháp ở cõi Vô sắc dù chủ thể đối trị 
là khách, không phải chủ, cũng không thể duyên 
pháp của địa dưới diệt. 

Đã ngăn dứt căn bản Vô sắc duyên địa dưới, về 
nghĩa chỉ có phần gần có duyên địa dưới, vì có khả 
năng đạo Vô gián kia sẽ duyên địa dưới. 

Trong ba Đắng chí: VỊ, tịnh và vô lậu, những 
lực nào có công năng dứt các phiên não? 

Tụng răng: 

Võ lậu dứt được hoặc 
Và các phần gân tịnh. 

Luận chép: Các định vô lậu đều có công năng 

dứt trừ hoặc, vốn tịnh còn không thể dứt huống 
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chỉ các nhiễm có thể dứt? nghĩa là vốn định tịnh 
không thể dứt hoặc của địa dưới, vì đã lìa nhiễm, 
không thể dứt hoặc của địa trên, vì vượt hơn mình, 
không thể dứt hoặc của mình với hoặc của địa 
mình, vì đồng một ràng buộc. Lại, vì mình đối với 
mình, không phải đối trị. Nếu phân gần tịnh cũng 
có thể dứt hoặc, vì đều dứt thứ lớp địa dưới, nên 
tịnh thuộc về trung gian cũng không thể dứt. 

Phần gần có bao nhiêu tương ưng với thọ nào? 
Ở ba vị, v.v... là đều có đủ hay không? 

Tụng răng: 

Phần gần tám xả tịnh 
Đầu cũng Thánh hoặc ba. 

Luận chép: Các định phần gần, cũng có tám 
thứ, làm cửa vào tám định căn bản. Tất cả chỉ tương 
ưng với một xả thọ, vì tạo ra công dụng chuyển 
biên, vì chưa lìa sự sợ hãi của địa dưới. Tám phân 
gân này đêu thuộc về định tịnh, chỉ phần gần đầu 
tiên cũng có cả vô lậu, đều không có VỊ, vì đạo lìa 
nhiễm, nên Dảy phân gân của địa trên không có vô 
lậu vì đối với pháp của địa mình, không chán trái, 
chỉ phân gân đầu tiên có cả vô lậu vì đôi VỚI pháp 
của địa mình có thê chán trái, địa này. rất gần, vì 
cõi nhiêu tai họa, vì các tham dục do tâm tứ khởi, 
địa này cũng có tâm tứ, vì tùy theo. 

Nếu vậy, thì vì sao Tỳ-bà-sa nói: Các địa phân 
sân có Kết sinh tâm. 
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Vì chăng phải không có tâm nhiễm mà có lý 
Kết sinh, nên phần gần có vị tương ưng. Nay, đôi 
với đây, vì ngăn dứt có định nhiễm, không ngăn dứt 
nhiễm sinh, nên không trái nhau. 

Hoặc Có sư khác nói thê này: Định của phân 
gân ban đầu cũng có định nhiễm, chưa khởi căn 
bản, cũng vì tham nhiễm này. Do đó, Vị chí có đủ 
ba thứ. Tĩnh lự trung gian và các phần gân vì là 
nghĩa không riêng, hay cũng có khác? 

Về nghĩa cũng có khác, nghĩa là các phần gần 
là đạo la nhiễm, là nhân nhập căn bản, trung gian 
không như vậy. Lại, có nghĩa khác. 

Tụng răng: 

Tĩnh lự giữa không tâm 
Đủ ba, chỉ xả thọ. 

Luận chép: Định phân gần, căn bản đâu tiên 
tương ưng VỚI tâm, tứ. Trong bảy định trên, đều 
không có tâm, tứ, chỉ vì Tĩnh lự trung gian có từ, 
không có tâm, nên tĩnh lự đó vượt hơn sơ mà chưa 
đến thứ hai, vì y cứ nghĩa này, nên đặt danh từ 
trung gian, Do địa trên này không có tĩnh lự Trung 
gian, vì một địa lên, xuông không như thế Ấy, nghĩa 
là định Trung gian thuộc vê Sơ tĩnh lự mà có sai 
khác. Nghĩa là trên tầm giảm này, lập trung gian, 
giảm gì thành khác, nên định trung gian đâu tiên 
không có trên. 

Lẽ nào không phải khê kinh nói: Định bảy y, 
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đâu biết có riêng VỊ chí, Trung gian? 

Do có khế kinh và vì chánh lý. Vả lại, có VỊ chí 
như khế kinh nói: “Các hữu chưa thể nhập sơ định, 
V.V... an trụ đây đủ do tuệ Thánh, đôi với hiện pháp 
được các lậu tận”. 

Nêu không có Vị chí, thì tuệ Thánh sẽ dựa vào 
đâu? Lại, trong khế kinh Tô Sử Ma nói: Có tuệ giải 
thoát không được định căn bản. Lễ nào không dựa 
vào định thành tuệ giải thoát. Do đó chứng biết có 
định VỊ chí, có định Trung gian, như khế kinh nói: 
Tam-ma-địa có tầm, tứ, v.v... Kinh nói: Sơ định 
đều có với tâm, tứ. Tâm tứ trong đăng thứ hai đều 
dứt. 

Nếu không có Tĩnh lự Trung gian thì tĩnh lự 
nào có từ, không có tầm? 

Vì tâm, tâm sở dứt dân, nên về lý, nên có định 
có từ không có tầm. 

Lại, vua Đại Phạm là chủ thê giới, lìa định 
Trung gian, định nào làm nhân vượt hơn? 

Do đó, chứng biết có định Trung gian nhưng 
Phật không thường nói: Có VỊ chí, Trung gian, do 
hai tức là thuộc về Sơ tĩnh lự. Nói Sơ tĩnh lự, tức 
đã nói địa kia chỉ phân gân của Sơ tĩnh lự gọi là VỊ 
chí, vì muốn phân biệt phân gân khác, nên không 
phải phần gân này do định ở trước khởi. Lại, không 
phải trụ ở định này rôi khởi vị ái. 

Căn cứ ở nghĩa như thế đề đặt tên gọI VỊ chí, 
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không phải định bờ mẻ của địa trên, cũng gọi VỊ 
chí, đều nhờ thế lực của định trước dẫn sinh, và 
khi trụ định kia rồi, là khởi vị. 

Tỳ-bà-sa nói thế này: Chưa đến ả địa đặt tên Vị 
chí, nghĩa là đức của ả địa chưa hiện tiên. Định 
trung ø1an này đủ ba vỊ, v.v..., vì riêng lệ thuộc ở 
một xứ sinh, nghĩa là người tu tập tích cực định 
trung gian ở vị lai sẽ sinh lên xứ Đại Phạm, nên 
cũng đủ ba, như định căn bản, không phải địa căn 
bản khởi tham ái, địa kia như đối tượng vị có công 
năng riêng, vì vị cũng khác nhau. Vì định này có 
đức vượt hơn, vị đáng yêu, nên định vô lậu sinh, 
vì cũng giảm dân, nên định này cũng hoàn toàn 
tương ưng với xả thọ, vì không có thân ba thức, 
nên không có lạc thọ, không hỷ thọ, tức là không 
có định ban đầu, nhưng đối với tham của ban đầu, 
vì chưa thể lìa. Lại, vì chuyền biến công dụng tự cô 
găng, do đó nói là thuộc về khô thông hành, không 
phải khổ ưu, nghĩa là đã ra khỏi cõi Dục, do đó 
hoàn toàn tương ưng với xả, thọ. Định này chiêu 
cảm quả của xứ Đại Phạm, đa sỐ người tu tập đều 
làm Đại Phạm. 

Đã nói Đăng chí, đẳng trì thế nào? 

Kinh nói: Đăng trì gôm có ba thứ”: 

1. Tam-ma-địa có tâm, có từ. 
2. Tam-ma-địa không có tâm, chỉ có từ. 
3. Tam-ma-địa không có tầm, không có từ. 
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Ba thứ như thế, khác nhau thế nào? 

Tụng răng: 

Đầu dưới có tâm, tứ 
Giữa chỉ tứ, trên không. 

Luận chép: Từ trước đến nay về sự nhân, 
thường nói ba thứ này. 

Nay, đôi với phẩm này lược biểu thị rõ tướng 
riêng. 

Tam-ma-địa có tầm, có từ. Nghĩa là đăng trì 
tương ưng với tầm, tứ, Sơ tĩnh lự này và thuộc về 
Vị chí, Tam-ma-địa không có tầm, chỉ có từ. Nghĩa 
là chỉ đăng trì tương ưng với từ, đăng trì này thuộc 
về địa tĩnh lự Trung gian. 

Tam-ma-địa không có tâm, không có từ. Nghĩa 
là không phải tâm, tứ tương ưng với đăng trì, vì 
đẳng trì này từ phần gần của tĩnh lự thứ hai, cho 
đến thuộc về Phi tưởng, phi phi tưởng. Khê kinh lại 
nói: Ba thứ đẳng trì: 

1. Tam-ma-địa Không. 

2. Tam-ma-địa Vô nguyện. 

3. Tam-ma-địa Vô tướng. 

Ba thứ như thê, khác nhau thế nào? Tụng răng: 

Không là không, phi ngã 
Vô tướng là diệt bốn 
Vô nguyện là còn mười 
Tương ưng hành tướng để 
Đây chung võ lậu tịnh 
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Võ lậu, ba môn thoát. 

Luận chép: Tam-ma-địa không, nghĩa là vì hai 
thứ hành tướng: Không, phi ngã tương ưng VỚI 
đăng trì, nên nói đăng trì Không, đối trị gần có 
thân kiến. Thân kiến cũng có hai hành tướng: 
Nghĩa là hành tướng không, đối trị gần kiến ngã 
sở, hành tướng phi ngã, trị gần ngã kiến. 

Quán pháp phi ngã, gọi là quán hành tướng phi 
ngã. Vô ngã ở đây gọi là hành tướng không. Do 
hành tướng không này, trị gân kiến ngã Sở. Do 
trong đây đêu không có ngã, nên pháp này chăng 
phải ngã sở. 

Tam-ma-địa Vô tướng, nghĩa là duyên bốn thứ 
hành tướng. Diệt đế tương ưng với đăng trì, vì 
Niết-bàn lìa các tướng, nên gọi là Vô tướng, vì 
duyên Tam-ma-đỊa kia được danh từ Vô tướng. 

Tướng lược có mười, nghĩa là năm Sắc, V.V..., 
hai giống nam, nữ, ba tướng hữu vi. Hoặc tướng: 
là tên khác của nhân, vì Niêt-bàn không có nhân, 
nên gọi là Vô tướng, Hoặc tướng, gọi là thượng, 
trung, hạ của uân thê gian, vì Niết-bàn khác với các 
tướng đó, nên gọi là Vô tướng. 

Tam-ma-địa vô nguyện, nghĩa là duyên MƯỜI 
thứ hành tướng của đê khác tương ưng với đăng trì. 
Mười hành tướng đó là: Khô, phi thường, nhân, tập. 
sinh, duyên, đạo, như, hành, xuất. 

Ba Tam-ma-địa Không, v.v... như thế, tướng 
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Tam-ma-địa dù không có saI khác, nhưng căn cứ 
ở đối trị đôi tượng duyên của ý ưa thích, nên 
không mong muốn ba hữu. Về lý, lại có thê như 
vậy, vì có tai họa lỗi. Đâu thê do ý ưa thích không 
mong muỗn Thánh đạo, vì các Thánh đạo nương 
tựa thuộc về hữu? 

Nếu vậy, thi đầu cần tu tập Thánh đạo? 

Vì nhân có thể hướng đến Niết-bàn này, nên 
không phải ngoài Thánh đạo được Niết-bàn. Vì câu 
Niết-bàn, nên tu Thánh đạo. Đạo như thuyền bè, 
nên xả, cũng do ý ưa thích không mong muôn 
Thánh đạo. Duyên hành tướng đạo, cũng được gọi 
là vô nguyện, vì vôn tâm trông mong nhàm chán 
hữu vi. Tướng không, phi ngã, chăng phải đối 
tượng chán lìa, vì giỗng với tướng Niếễt-bàn. Do hai 
hành tướng này, dù duyên pháp đáng nhàm chán, 
không nhận lây tướng đáng nhàm chán, không 
được gọi là vô nguyện. 

Ba đăng trì này có cả vô lậu tịnh, vì thuộc về 
đăng trì của thế gian xuất thế gian. Vì thuộc về thê 
gian, nên có cả mười một địa. Thuộc về xuất thê. 
Nghĩa là chỉ có cả bên bảy định trên chín địa, vì 
không có đức cao đẹp, nên vô lậu đối với đó øọI là 
ba môn giải thoát, vì có khả năng làm môn nhập 
cho Niết-bàn, không phải các pháp hữu lậu là môn 
giải thoát chân thật, vì tánh trụ thê gian trái với giải 
thoát. 
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Ba Tam-ma-đ1a duyên với cảnh riêng. Nghĩa là 
nếu hữu lậu không duyên tất cả pháp, nếu vô lậu 
không chỉ duyên khổ đề, thì Vô nguyện, có thể 
duyên khô, tập, đạo đề. Vô tướng chỉ duyên diệt để 
làm cảnh. Ba Tam-ma-địa niệm trụ khác nhau. 
Nghĩa là Vô tướng chỉ có pháp, còn lại đều có cả 
bốn. Khế kinh lại nói: Ba lớp đắng trì: 

1. Tam-ma-địa Không không. 
2. Tam-ma-địa Vô nguyện vô nguyện. 
3. Tam-ma-địa Vô tướng Vô tướng. 

Ba tướng như thế, khác nhau thế nào? Tụng 

răng: 
Lại hai duyên Võ học 
Lấy tướng không, phi thường 
Duyên sau, định Wô tướng 
Phi trạch diệt, làm tĩnh 
Người bất thời, hữu lậu 
La bảy phần gắn trên. 

Luận chép: Ba đắng trì này duyên Không ở 
trước, v.v... vì nhận lẫy tướng không, v.v... nên đặt 
tên Không không, v.v... Đăng trì không không 
duyên với Tam-ma-địa không Vô học trước, nhận 
lây tướng không kia. Tướng không thuận với 
nhàm chán, vì vượt hơn phi ngã, nghĩa. là người 
kia trước khởi đăng trì Vô học, đôi với tư duy 
tướng không của năm thủ uấn, từ đây về sau, khởi 
đăng trì tương ưng với căn thiện cao quý, duyên 
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Tam-ma-địa không Vô học ở trước, tư duy tướng 
Không, vì đối với không, nhận lấy không, nên gọi 
không không, như hỏa thiêu tử thị, dùng gây trở 
qua trở lại tử thi rốt ráo rôi, gậy cũng nên đôt. 

Cũng thế, do không đốt phiên não rôi, lại nữa 
khởi định không chán lia không ở trước. Lập lại 
đăng trì không, hành tướng không, sau khởi tức lại 
tương ưng với hành tướng Không, vì chỉ hành 
tướng không ở đây, rất có thể thuận với tưởng chán 
lia, nên hành tướng phi ngã thì không như thế. 

Kiến phi ngã: Đối với các pháp hữu vi, khởi 
tâm chán trái, vì không như kiên không, nên các 
hữu đã thấy các pháp phi ngã, đối với các hữu cũng 
sinh ưa thích, vì đối với các hành, không xem xét 
kiến không, nên do định không nây dù cả hai hành 
tướng đều có, nhưng chỉ gọi là không, chắng gọi 
là phi ngã, vì không rất thuận với tướng chán lìa. 

Võ nguyện: vô nguyện duyên đăng trì Vô 
nguyện Vô học ở trước. Nhận lấy tướng chăng 
phải thường, nghĩa là hành giả kia trước khởi đắng 
trì Vô học, tư duy tướng không phải thường trong 
năm uấn. Từ đây về sau, khởi đăng trì tương ưng 
với căn thiện cao quý, duyên Tam-ma- địa Vô 
nguyện, Vô học trước kia, tư duy tướng chắng phải 
thường. Đối với Vô nguyện, không mong muôn, 
øọI là vô nguyện vô nguyện. Nêu dụ đê biêu thị rõ 
như trước nên biết. 
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Lập lại đăng trì vô nguyện, hành tướng chăng 
phải thường sau, khởi tức lại trở lại tương ưng với 
hành tướng chắng phải thường, chỉ vì hành tướng 
này, có khả năng duyên đạo nhàm chán, nên hành 
tướng không phải khô, duyên Thánh đạo chăng 
phải khô hướng đến diệt khô. Pháp khô không thể 
hướng đến khổ tịch diệt, cũng không phải bốn 
nhân, v.v... có thể duyên Thánh đạo, vì Thánh đạo 
không thể khiến cho khô nối tiếp. 

Bồn thứ như phi đạo, v.v... Đây là vì đạo chán 
lìa, nên không phải hành tướng ưa thích có thể bị 
chán ha. 

Lẽ nào không như vô nguyện, không muốn 
Thánh đạo, tạo ra bỗn thứ như đạo, v.v..., đạo chán 
lia này cũng như vậy? 

So sánh này không đúng, vì vô nguyện, chính 
nhàm chán có gôm khởi tâm không mong muốn 
Thánh đạo, nghĩa là vô nguyện ở trước, chính là 
nhàm chán hữu, vì Thánh đạo dựa vào hữu, nên 
gôm cả không mong muốn. Mặc dù ý Thánh ưa 
nói đạo không mong muốn, đối với Thánh đạo, vì 
không phải chính chán ghét, nên cũng có thể tạo ra 
bốn thứ như đạo, v.v... vì vô nguyện, vô nguyện 
chính là đạo chán ghét, nên dùng phi thường để 
quán lỗi của đạo, hành tướng đạo, v.v... không chấp 
nhận chán đạo, cho nên ở đây không tạo ra bôn thứ 
ây. 
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Vô tướng, Vô tướng tức duyên Vô học. Tam- 
ma-địa Vô tướng lấy phi trạch diệt làm cảnh, vì 
pháp vô lậu không có trạch diệt, nên chỉ lẫy tướng 
tính, không phải Diệt, diệu ly. Nghĩa là hành giả 
kia trước, khởi đăng trì Vô học, tư duy tướng tĩnh 
đối với trạch diệt. Từ đây về sau, khởi đăng trì 
tương ưng với căn thiện cao quý, tức duyên Tam- 
ma-địa Vô tướng Vô học, dùng phi trạch diệt làm 
cảnh, tư duy tướng fĩnh, diệt ở Vô tướng, lại quán 
Vô tướng, gọi là Vô tướng Vô tướng. Nêu dụ để 
chỉ bảy rõ ràng như trước nên biết lập lại, hành 
tướng tĩnh đăng trì của Vô tướng, v.v..., sau khởi, 
tức lại tương ưng với hành tướng tĩnh, vì chỉ phi 
trạch diệt của chủ thể quán này, không phải cảnh 
của hành tướng điệu, vì vô ký, không phải hành 
tướng ly, vì dù chứng đặc phi trạch diệt kia, nhưng 
cũng tùy theo sự ràng buộc, nên không phải hành 
tướng diệt, do phi trạch diệt không phải giải thoát 
hăn tất cả khổ. Lại, nêu quán diệt thì vì lạm quá 
không phải thường. 

Nói tĩnh: Chỉ vì biểu thị rõ ngừng dứt, nên phi 
trạch diệt được có tướng tĩnh, do tu Thánh đạo, 
trải qua khô nhọc vất vả trong thời gian lâu, trong 
lúc nghỉ ngơi kia, vì sinh ra tưởng vui, nên Vô 
tướng lặp lại, nhận lây tính, không phải chi khác. 
Ba đăng trì lặp lại, chỉ là hữu lậu, do sinh tưởng 
chán lìa đôi với Thánh đạo, nên không phải định 
vô lậu chán lia Thánh đạo. 
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Hai duyên Thánh đạo, nhận lây không, phi 
thường. Về lý, có thê gọi là chán lìa Thánh đạo, 
Vô tướng, Vô tướng chỉ duyên vô vi, tạo ra hành 
tướng tĩnh. 

Sao gọi là nhàm chán đạo? 

Vì hành giả này ưa thích nhân không đổi của 
đăng trì Vô tướng, 

Vô học, nên gọi là nhàm chán đạo, nghĩa là 
nghĩa khởi của định kia, nói thế này: “Đăng trì Vô 
tướng bất sinh là đúng”. 

Hành giả này đã ưa ca ngợi Thánh đạo bất 
sinh, sao không gọi chán lìa Thánh đạo? 

Định Vô tướng ở trước không phải đỗi tượng 
duyên của định này, sao định này gọi là Vô tướng, 
Vô tướng? 

Hoặc nên thừa nhận, định này không duyên 
phi trạch diệt, chỉ duyên Vô tướng Vô học bất sinh. 
Giải thích này cũng không đúng. Vì căn cứ giải 
thích trước, nghĩa là duyên phi trạch diệt Vô tướng. 
Phi trạch này cũng lia các tướng, vì duyên Vô 
tướng, Vô tướng gọi là Vô tướng duyên theo cảnh 
Vô tướng tạo ra hành tướng tĩnh. Thế nên, định này 
từ cảnh đặt tên, chỉ có người ba châu khởi được 
định này, căn cứ cả nam, nữ, vì căn cứ thân nữ 
cũng có thể tự tại, vì tuôi thọ dài, ngăn, nên chỉ vị 
Vô học, vì người Hữu học chỉ ưa thích Thánh đạo, 
chưa thê nhàm chán. Điều này cũng không phải tất 
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cả, chỉ có Bất thời giải thoát, vì Thời giải thoát yêu 
mến Thánh đạo, căn cứ mười một địa, trừ bảy bên 
trên, vì bảy bên trên không có đức vượt hơn. Nêu 
ở cõi Dục, từ khi thuộc vê VỊ chí, sau Thánh đạo 
khởi, nêu ở Hữu Đảnh. Vô sở hữu gồm nhiếp sau 
Thánh đạo sinh, địa khác đều sau Thánh đạo của 
địa mình khởi, căn cứ ở loại chung để nói, định 
này từ pháp, loại khổ diệt, bôn trí Vô giản sinh, nêu 
căn cứ riêng để nói, thì người thuộc cõi Dục, không 
phải loại sau sinh. Người thuộc về cõi trên, sau phi 
pháp khởi, hai phi diệt trước, về sau khởi phi khô 
thứ ba, hành tướng khác của sinh sau. Về sau, vì 
khởi định nảy, nên được định này, đều là lúc tận trí 
do ly nhiễm đặc. Về sau, do gia hạnh mới khởi 
hiện tiên, chỉ Thế tôn ta không do gia hạnh, thuận 
VỚI hướng giải thoát khởi hiện tiên này, đối với 
đạo, còn nhàm chán, lẽ nào ưa thích các hữu. Sau 
đây cũng khởi Thánh đạo hiện tiên, nhưng vì nhàm 
chán đạo, nên chắng phải Vô gián khởi. 

Người thuộc cối Dục là do tư duy thành, do tụ 
thành khác căn cứ ở định khởi. Khê kinh lại nói: 
Có bốn tu đăng trì: 

1. Trụ hiện pháp lạc, tu Tam-ma-đỊa. 
2. Vì được biết hơn tri kiễn tu Tam-ma-địa. 
3. Vì được tuệ phân biệt, tu Tam-ma-đỊa. 
4. Vì các lậu hết hăn, tu Tam-ma-địa. 
Bốn thứ như thế, khác nhau thế nào? Tụng 
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răng: 
Vì được vui hiện pháp 
Tu các tĩnh lự thiện 
Vì được tri kiến hơn 
Tu tịnh thiên nhãn thông. 
Vì được tuệ phán biệt 
Tu các gia hạnh thiện 
Vì đắc các lậu tận 
Tu định Kin cương dụ. 

Luận chép: Như khế kinh nói: Có tu đắng trì 
hoặc tập, hoặc tu, hoặc thực hành nhiều, được hiện 
lạc trụ, cho đên nói rộng. 

Nói thiện là øôm cả tịnh và vô lậu, tu các tĩnh 
lự thiện, được lạc trụ hiện pháp, mà kinh chỉ nói 
Sơ tĩnh lự, nghĩa là vì trong đó, tưởng lạc rất tăng 
mạnh, nghĩa là vượt qua rất nhiều lỗi của cõi Dục, 
nên tưởng lạc đối với đây tăng nhiêu, như đi dạo 
trên sa mạc nóng bức, mỏi mệt, khát nước, dù uỗng 
nước đục, cũng cảm thấy vui. Hoặc lạc Thánh đạo, 
vì ở đây có đủ, nghĩa là đủ tất cả pháp phân Bô-đê, 
bốn quả Sa-môn, chín dứt biết khắp đối trị ba cõi. 
Lại, nhân vui các định, đứng đầu các định, cho nên 
nói riêng. 

Lẽ nào không phải kinh nói: Như thế, Bí-sô! 
Trụ trong Thánh đạo này trước thọ ly sinh hỷ lạc, 
sau sinh Phạm chúng, thọ vui đồng với đây. Vì sao 
không nói lạc trụ pháp sau? 
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Rõ ràng ở đây chỉ nói hiện pháp lạc, là vì khiến 
dứt xả thú vul, vui hiện lạc, nói thú vui hiện định, 
để cho hành giả kia ưa vui. Hoặc hiện lạc trụ là 
chỗ dựa niềm vui sau, chỉ nói đôi tượng nương tựa, 
chủ thể nương tựa đã hiển rõ, như khế kinh nói: 
Trước trụ trong đây, nhập các Đắng chí. VỀ sau, 
mới sinh Phạm chúng kia. Hoặc hiện pháp lạc, ba 
thừa đều trụ, thú vui sau không chắc chăn, cho nên 
không nói, nghĩa là hoặc lui sụt, sa ngã, hoặc thọ 
sinh ở địa trên, hoặc nhập Niết-bàn ấy là vì không 
trụ, nên dù các tĩnh lự, tức hiện pháp lạc, vì dựa 
vào phân sân, nên nói là lời nói được, vì sức tu 
phân gân, được căn bản. Hoặc tức chỗ dựa hiện lạc, 
nói là lời nói được, như nói tự thể của con cô gái 
bất dục, nên không có lỗi. 

Có thuyết nói: Định này, Đức Phật dựa vào tự 
nói, như nói: “Bô- tát ở rừng Thiệm-bộ, khởi thế 
gian đâu tiên, chỗ dựa định vô lậu dắt dẫn tật cả 
niêm vui chung của hữu tỉnh. Do đó, không nói 
pháp lạc trụ sau, tức là do đây, nên cũng chỉ nói là 
đâu tiên. Bấy giờ, Bồ-tát chỉ được đâu tiên. Nêu 
chỗ dựa các định, tu thiên nhãn thông, thì sẽ đạt 
được tri kiên cao quý. 

Định này căn cứ ở nghĩa nào đề đặt danh từ tri 
kiến? 

Trong tĩnh lự căn bản, có trí sol rọi khắp, VÌ Sự 
chiêu khắp này, nên đặt dùng tên kiến, thể của kiến 
tức là cái biết, nên gọi là tri kiến. 
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Nhãn căn gọi là kiến, thê gian cực thành. Vì 
phân biệt khác với kiến kia, nên dùng biết để nêu 
rõ kiến. Hoặc tức kiến này, vì quyết đoán đôi tượng 
duyên, nên gọi là biết, tức cũng gọi là kiến, nghĩa 
là tĩnh lự căn bản là ưa thực hành đạo, không nhiêu 
khô nhọc, mà hiện tiên, vì không khô nhọc, nên thể 
của kiên rất vững chắc, vì thê vững chắc nên dụng 
chắc chắn, vì dụng chắc chắn nên lập dùng biết gọi 
kiến, vì nghĩa như trước nên gọi tri kiến, vì tri là 
kiến. Tu đẳng trì này tức là vì cầu nghĩa soi rọi 
chắc chăn. Đắng trì này cũng là đẳng Thiện Thệ 
dựa vào mình mà nói, nghĩa là vì chứng tỏ Phật 
dùng thiên nhãn thông quán sát tai nạn nguy hiểm 
sinh tử của hữu tình, mới cứu giúp khởi tĩnh lự, 
v.v..., nên là tri kiến tu thiên nhãn thông. 

Có sư khác nói: Vì muốn chế phục vượt hơn 
các tùy phiên não khởi tri kiến vượt hơn. khởi tri 
kiên vượt hơn này không lìa tưởng ánh sáng. 
Tưởng ánh sáng này dẫn thiên nhãn thông. Do 
thiên nhãn thông kia được tri kiên vượt hơn. Nếu 
tu các gia hạnh thiện của ba cõi và vô lậu thiện 
được tuệ phân biệt, nghĩa là từ cõi Dục cho đến 
Hữu Đảnh, pháp thiện được thành do các văn, tư, 
tu và tất cả hữu vi, vô lậu khác. Nói chung, gọi là 
pháp thiện gia hạnh. Tu pháp thiện này, có thê dẫn 
tuệ sinh, vì sai khác đôi với các cảnh mà chuyền, 
nên nói tu pháp thiện này được tuệ phân biệt, như 
nói đắng Thiện Thệ trụ hai tâm, tư, có khả năng 


1270 A TỶ ĐÀM 14 


biết như thật các thọ khởi, v.v... điều này chứng tỏ 
tu thiện được tuệ phân biệt, gọi là lời nói gia hạnh 
vì phân biệt sinh đắc, không phải tu tập sinh đắc, 
vì được chưa từng được. nêu tu định Kim cương dụ, 
thì sẽ được các lậu hết hăn. Nghĩa là nếu tu tập tĩnh 
lự thứ tư định Kim cương dụ và pháp tùy chuyền, 
ây là có thê đạt được các lậu hết hăn. 

Tĩnh lự thứ tư Đức Phật căn cứ ở tự nói, vì Bồ- 
đề vô thượng dựa vào tĩnh lự này mà được, nên 
định Kim cương dụ nhất định chứng đắc ngay lậu 
tận, dẫn Tận trí sinh. 

Cho nên, nói riêng. 

Có thuyết nói: Tất cả dứt trị của Hữu Đảnh, 
tĩnh lự thứ tư đều thuộc về Hữu Đảnh này. Kinh 
này đã nói: Hoặc tập, hoặc tu, hoặc nhiêu thực 
hành. Về nghĩa sai khác: Vì muốn biểu thị rõ tu 
tập. tu đắc, đối tượng đối trị lại xa, như thứ lớp của 
sự tu đó. 


LUẬN A TỶ ĐẠT MA TẠNG HIẾN TÔNG 
QUYÊN 40 
Phẩm 9: NÓI VỀ ĐỊNH (PHẦN 3) 

Như thê đã nói vê định là đôi tượng nương dựa 
nơi. Kế sẽ nói về công đức được phát khởi do 
nương theo định. Trong các công đức, trước nói vê 
vô lượng. Tụng răng: 

Vô lượng có bốn thứ 
Vì đối trị giận thảy, 
Từ bi, không tảnh giận 
HỦ, hỷ xả không tham 
Hành tướng này thứ lớp 
Ban vui và cứu khổ 
Ua an ti hữu tình 
Duyên hữu tình cõi Dục 
HỦ, Sơ, Nhị tĩnh lự 
Còn sảu hoặc HắM Iười 
Không thể dứt các hoặc 
Người khởi định thành ba. 

Luận chép: 

Vô lượng có bốn: 

1. Từ. 
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2.BI. 
3. Hỷ. 
4. Xả. 

Nói vô lượng: Nghĩa là vì vô lượng hữu tình 
làm đối tượng duyên, vì bỗn pháp này có thể dẫn 
đến vô lượng phước, vô lượng quả ái, do bốn thứ 
này làm nhân. 

Có thuyết nói: Do vô lượng này có thể trái diệt 
vô lượng hý luận, vì các hoặc như tham v.v... đều 
gọi là hý luận. 

Vì sao vô lượng có bốn, không thêm bớt? 

Vì bốn thứ ây đối trị chướng ngại của nhiều 
hành, như khế kinh nói: Hoặc tập. hoặc tu, hoặc 
thường tạo tác. Từ có công năng dứt trừ giận, Bi 
có công năng dứt hại, Hỷ dứt không vui thích an 
ủi, Xả dứt trừ dục tham, sân nên chỉ có bốn. Giận: 
nghĩa là tâm sở muốn giệt hữu tình. Muôn não hại 
hữu tình, tâm sở ấy gọi là hại. Mê đắm cảnh gIỚI, 
đối với các phẩm thiện không ưa trụ nhân gọi là 
không ưa thích an ủI. Đối với các cảnh dục hấp 
dẫn, khởi tình nhiễm ưa thích, không biết chán đủ, 
gọi là dục tham. Từ, BI trong đây không có giận 
làm tánh. 

Nếu vậy thì hai thứ này đâu có gì khác nhau? 

Tánh tuy không riêng, nhưng Từ có thê đối trị 
sự giết hại hữu tình và hành tướng chuyển biên 
theo giận, vuI. 
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Bi, có công năng đối trị gây bức não hữu tình 
với hành tướng, chuyển biến theo giận, buôn, đó 
gọi là sai khác. Như khổ với vui, sự nhận lãnh dù 
đông, nhưng tốn ích lại khác, nên thê có khác. Thể 
của khổ, vui khác nhau như trước đã nói, sự sai 
khác giữa hai thứ Từ, BI cũng vậy. 

Có thuyết nói: Bi là không hại, vì đối trị gân 
hại. Về lý, thật ra là như thế, chỉ có hại giống với 
giận, dùng tên giận để gọi hành tướng Bi, cũng 
giông với không có giận, đặt tên gọi vô sân, thật ra 
là không hại. Các sư xưa nói: Hý tức hỷ thọ, hành 
ø1ả quản duyên øì? Lúc ấy hỷ thọ sinh. Nếu duyên 
ban cho vui, với Từ không có khác. Nếu duyên cứu 
khổ thì nên đông với Bi. 

Lại khế kinh nói: Vì ưa thích nên sinh hỷ, hỷ 
tức hỷ thọ, như trước đã nói, hành tướng của Hỷ 
này đồng với sự ưa thích kia. 

Vì hý sinh hý, về nghĩa đâu có khác. Nêu nói 
nghĩa trên, dưới có khác, thì nghĩa khinh an và lạc 
lẽ ra cũng thế. Vì nhân duyên sai khác nên không 
thể được, lại trái với luận nây. 

Sao gọi là hỷ? 

Nghĩa là hỷ, hỷ tương ứng với thọ, tưởng, hành 
thức, v.v... trong đây nêu rõ hỷ đêu có pháp phẩm 
hỷ tăng thượng, nên đặt chung tên hỷ không phải 
thọ, thọ đều cũng có, lý ây chắc chăn. 

Nếu hỷ tức hỷ thọ, sao lại nói hỷ đều có với thọ? 
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Nếu nói đối pháp dùng lý làm lượng nên như không 
quá văn tụng của ả luận nây. Điều này cũng không 
đúng. Lý vì lượng mà luận, thì phải có kinh chứng 
mới có thê ấn định văn. Nếu lý trái với kinh, thì có 
thể hoại, không nên tùy ý sửa đôi văn luận. 

Cho nên hỷ này khăng định không phải hỷ thọ, 
vì dùng sự vui thích làm thê, hoặc tức vô tham, 
nghĩa là có tham riêng là tâm sở ác. Đối với loài 
hữu tình, thì nghĩ răng: Làm sao khiến cho tất cả 
các thú vui, hữu tình kia không thể có được, mà đêu 
thuộc về ta. Vì hỷ có thê thể trị lòng tham Kia, cho 
nên là vô tham, vì vô tham này và hý căn đều vận 
hành. Ba địa có thê được, như hồi, ưu đều kết hợp, 
hỷ cũng vô tham. 

Tướng rõ ràng: Đối với sự thịnh vượng của 
người khác, tâm không tham đắm, biết người khác 
đạt được thì sinh vui thích an ủI. Tâm nhiệt tình 
đối trị gọi là hỷ, nên biết hý này cũng là tánh vô 
tham, Thể của Xả vô lượng chỉ là vô tham. Xả này 
và loại thứ ba có sai khác, nghĩa là đồng duyên với 
hữu tỉnh lìa tướng yêu giận v.v..., như người mới 
vào rừng, thì sinh khởi cảm giác về cây cối. Nhân 
hành bình đắng gọi là Xả. Nếu Xả vô lượng cũng 
có công năng đối trị giận, nên chỉ là vô tham so với 
Từ đâu có khác? Lại, thừa nhận Xả này, chính là 
đối trị dục tham. Xả này và quán bất tịnh có gì sai 
khác? 

Về Xả và Từ có sai khác. Nghĩa là Từ có thể 
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đối trị sân, dẫn dắt đến sân, dùng vô sân làm thê. 
Xả có thể đối trị tham, dẫn đến sân, lây vô tham 
làm thể. 

Lẽ nào không như Xả, dùng vô tham làm tánh, 
cũng đối trị tham, dẫn đến sân hay sao? 

Như thế thừa nhận Từ lấy vô sân làm tánh, cũng 
nên có thể đôi trị sân dẫn đên tham. 

Vấn nạn này không đúng, vì trái với hành 
tướng, nghĩa là hành tướng của xả đều trái với 
tham, sân, vì xả tướng sai khác giữa người thân 
và người không phải thân, nên từ đây, yêu, giận 
đều bất sinh, tức do đó nên xả chỉ có vô tham, thật 
sự có thể đối trị tham cũng đối trị cả sân. Hành 
tướng của Từ trái với sân, chẳng phải tham, vì 
chuyên vận ban cho vui đôi với các hữu tình. Do 
đó, Từ, Xả dù đều trái với sân, mà Từ thuận với 
tham, Xả trái với hại. Cho nên, hai thứ này rât có 
sai khác. Hoặc người Tu xả, trị giận phi xứ, Từ trị 
giận xứ, nên có saI khác. 

Bất tịnh và xả, như thứ lớp, hay trị tham dâm 
và tham khác, nên có saI khác. 

Bốn vô lượng này không tốn ích người khác, vì 
sao chỉ có thiện, chắng phải tánh vô ký. 

Vì có thê đối trị gân tham, sân, v.v... vì tướng 
ái, phi ái không thể dẫn, nên năng lực có thể khiến 
tâm chuyển vận tự tại. 

Đã lược phân biệt thể tướng của Từ, v.v... ý lạc 
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này có saI khác: Quán loài hữu tình như minh, gọi 
là Từ, ưa thích làm cho loài hữu tỉnh lìa khổ, gọi 
là Bi. Đôi với sự hưng thịnh của người khác ưa 
thích an ủi, gọi là Hỷ. Đối với tướng thân, oán, 
không tư ,duy, øọI là Xả. Lại, không quán người 
khác có tốn, có ích, quán bình đăng tât cả như bạn, 
gọi là Từ. Đối với kẻ gặp phải khô nạn, xót 
thương, gọi là Bi. Do sức thăng giải, tưởng loài 
hữu tình, được ích, lìa tôn hại, ưa an ủi, gọi là Hỷ. 
Quán bình đăng đôi với tướng hữu tình, gọi là Xả. 

Bốn hành tướng này có sai khác, làm sao có 
thể khiến các loài hữu tình được niêm vui như thê? 

Tư duy như thê, nhập Đăng chí Từ 

Thê nào là sẽ khiển các loài hữu tình lìa khổ 
như thế? Tư duy như thế nhập Đăng chí Bi 

Các loài hữu tình được vui, lìa khố, chắng lẽ 
không vui thích hay sao? 

Tư duy như thê nhập Đắng chí Hỷ. 

Các loài hữu tình bình đắng, bình đăng, không 
có oán, thân. Tư duy như thê, nhập Đăng chí Xả. 

Sở nguyện như thê, rốt ráo không có thành. Lẽ 
nào không phải hoài công vô ích hay sao? 

Do công sức tu định có thê chế phục giận, v.v... 
đâu cho là luống uống, vô ích. 

Lẽ ra là điên đảo, đâu thể chế phục hoặc? 

Nguyện được vui bình đăng, sao cho là điên 
đảo. Nghĩa là ở đây không nói là đã được niêm vui 
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v.v... chỉ do thăng giải, nguyện các hữu tình sẽ 
được vui, v.v... chế phục được các hoặc nên tu 
bốn định nảy, công sức không uồng. 

Nói bốn hành tướng đôi với uẫn định, làm sao 
khiến cho cùng đủ? 

Như trước đã nói: Tư duy như thế, nhập Đăng 
chí: Lời nói này nêu căn cứ ở duyên đăng vô gián 
thì Từ, v.v... nên không có lý Vô gián sinh, vì đã 
dẫn khởi tư duy khác nhau. Nếu đêu sinh, thì nói 
nhập sẽ trái nhau, dẫn gia hạnh riêng trong VỊ 
nghiệp đâu, đến vị thành mãn, cũng có cùng sinh 
uân định căn cứ ở nói đầu nói không có lỗi. 

Lại từ vô lượng, nguyện được vuI nào? 

Có thuyết nói: Nguyện được lạc của định thứ 
ba, vì lạc này vượt hơn hết trong các lạc thọ, nêu 
tự mình chưa chứng, nhờ nghe nên biết. 

Có thuyết nói: Nguyện được diệu lạc của Niết- 
bàn, lạc này hơn hết trong các lạc. 

Có thuyết nói: Nguyện được lạc của A-la-hán, 
vì lạc này đã giải thoát được các phiên não. 

Người tu nghiệp đâu tiên, chưa chứng lạc này, 
vì chưa hiện chứng, nên không thể vận dụng tâm, 
chỉ duyên thân mình, thuận theo lạc đã chứng và 
chỗ chứng của người khác hiện có thể biết: Nguyện 
các hữu tình đông chứng lạc này, nên chỉ duyên 
theo hiện như lý sinh ra lạc không nhiễm ô, 
nguyện cho người khác đông cảm thọ này. Nếu Bí- 
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sô và các chỗ thọ đã xả, nêu chưa đạt được đối trị 
chân thật, thì cũng vẫn ở chỗ văng vẻ, thọ lạc xa 
lia, với năng lực lân át hỷ lạc của Thiên Đê, v.v... 
như năm lạc, v.v... đã nói trong Cià-tha. Lại người 
trụ nơi xa lìa siêng tu thiện, định có thiện được 
niệm niệm thường tuôn chảy, như biển lớn nước 
tràn ngập khắp, nôi tiếp nhau, lạc của hý khinh an, 
đêu từ định này dẫn sinh. 

Do không có tâm keo kiệt duyên niêm vui như 
thê, nguyện cho các hàm thức, tất cả cùng thọ, đều 
duyên theo hữu tình cối Dục làm cảnh, vì chủ thể 
trị duyên theo chướng ngại như giận kia, v.V... 
Nghĩa là cối Dục có hữu tình của ba nhóm trong 
oán, thân, hay sinh giận, v.v... ở đó có xả tướng 
oán, thân, v.v..., ây là công năng chế phục dứt trừ 
phiên não giận. Cho nên, cảnh này chỉ ở hữu tình 
cõi Dục, không thể duyên theo cõi Sắc, cõi Vô sắc. 

Thê của đại bi là căn thiện vô si, do năng lực 
của đại bi này có thê duyên cả ba cõi. 

Nếu bốn vô lượng chỉ duyên theo hữu tình thì 
vì sao kinh nói: Tư duy một phương bình đăng? 

Vì đây là do thắng giải duyên chung tất cả hữu 
tình trong khí thế giới nên không có lỗi. 

Bốn vô lượng này lệ thuộc cối Dục, cõi Sắc, do 
khế kinh nói: Vì vô lượng có công năng chiêu cảm 
quả cao quý của Phạm, Thích, Luân vương, nên 
Túc Luận Phâm Loại căn cứ ở tu tạo thành đề nói 
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bảy trí nhận biết, tu dứt của CÕI Sắc và tùy miên 
biên hành tùy tăng của cõi Sắc kla. 

Có sư khác nói: Gia hạnh bốn vô lượng này có 
ở cả cõi Dục, vốn chỉ cõi Sắc. Bốn vô lượng này 
căn cứ ở địa riêng, nghĩa là nêu hỷ tức hỷ thì chỉ tu 
tạo thành. Nói kia lẽ ra phải nói hỷ chỉ ở hai định 
sơ và Nhị, vì ở địa khác không có hỷ căn. Nếu hỷ 
khác và hỷ chung tư tạo thành, nói kia nên nói 
chung bảy địa, vì cũng tương ưng với lạc, xả, thọ. 

Có sư khác nói: Hỷý chỉ hỷ thọ đều có. 

Nói kia nên nói: Hỷ chỉ có ở ba địa, hoặc nên 
như bài tụng nói chỉ có hai không phải địa khác. Ba 
thứ từ, bi, xả, căn cứ cả sáu địa. Nghĩa là bốn tĩnh 
lự, Vị chí, và Trung gian. Hoặc người có dục, khiến 
chỉ dựa nơi năm địa, nghĩa là trừ VỊ chí là đức thọ 
nhận vuI, vì người đã lìa dục, mới có thể khởi. 

Có thuyết nói: Bốn vô lượng này chỉ ở cõi 
Dục và sơ địa được gọI là vô lượng, địa khác thì 
không như vậy. Kinh nói: Vô lượng gọi là Phạm 
Trụ. Lại nói: Vì tu vô lượng nên sinh Phạm thế. Lại 
nói: Vì chiêu cảm quả Phạm, Thích, Luân vương. 

Có thuyết nói: Tùy theo sự thích „ứng, dựa 
chung mười địa, nghĩa là trong bốn phân gần căn 
bản của cõi Dục, nêu BI cũng căn cứ ba tính lự 
dưới, thì làm sao được tương ưng với hỷ, lạc, Bi 
duyên khố, vì chuyển biến theo hành tướng lo 
buôn của hữu tình, hành tướng này như tác ý nhàm 
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chán vô lậu sinh, cho nên, căn cứ cả ba tĩnh lự 
dưới, tác ý chân thật kia thuận với sinh ưa thích, 
tương ưng với hý lạc có thể không có lỗi. 

Tác ý thăng giải này không thuận với sinh ưa 
thích, làm sao có thê nói giống với sự ưa thích kia? 

Nghi là tánh chiêu cảm, không thuận với sinh 
ưa thích, làm sao thừa nhận nghi và hỷ, lạc cùng 
khởi? Tác ý thăng giải lẽ ra phải đồng với hý, lạc 
kia. Nhưng thăng giải này đôi với sự ưa thích kia 
rất thuận theo nhau, vì năng lực dẫn sinh tác ý chân 
thật, còn nghi thì không như vậy, vì rất trái với 
chân. 

Hỷ lạc kia còn tương ưng, huông chỉ tác ý thắng 
ø1ả1 này sao không thừa nhận? 

Tác : thắng giải này, về lý, lẽ ra trái với ưa 
thích, vì có hành tướng riêng trong chỗ vui vẻ lo 
buôn. Bi đã chuyên biến hành tướng lo buôn, nên 
không tương ưng với hỷ, lạc. Chớ cho răng vì hai 
hành tương chuyền biến cùng lúc. 

Nếu vậy, thì không thừa nhận tương ưng với 
xả, thọ, vì chuyển biến theo hành tướng trong xứ 
xả thọ. Đã chăng phải không thừa nhận xả- thọ 
tương ưng với hÿ lạc, đều có lý chắc chắn nên thừa 
nhận. Chớ cho răng vì hoàn toàn không tương ưng 
với thọ, nên dù nói bỗn vô lượng này năng trị giận, 
V.V... mà không thể dứt các đắc phiên não. Vì 
tương ưng với tác ý thăng giải khởi, nên tác ý chân 
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thật, mới có thể dứt hoặc. Lại tác ý này vì chỉ 
duyên theo cảnh hữu tình, nên duyên theo pháp 
tác ý mới có thể đứt hoặc. Lại, tác ý này chỉ duyên 
theo cảnh hiện tại. Duyên chung ba đời, hoặc 
duyên không phải đời mới dứt được hoặc. Lại, vì 
đạo Giải thoát mới có thê được, nên phải là đạo Vô 
gián mới có thể dứt hoặc. 

Có người nói rằng: Vì thuộc về tĩnh lự căn bản 
hữu lậu, nên nhân này có lỗi. Không nên nói ba, vì 
dựa vào sáu địa, vì VỊ chí, Trung gian, ở địa này lẽ 
ra không có. 

Vì sao kinh nói: Sự dút trừ giận này, v.v... cũng 
không trái nhau, vì dứt có hai. Hoặc do sức này dẫn 
đạo dứt, nghĩa là chế phục giận, v.v... dẫn đạo dứt 
sinh, cho nên, trong kinh nói dứt giận, v.v... 

Nếu vậy thì vì sao trong Khế kinh nói: Do khéo 
tu Từ, nên trụ quả Bắt hoàn. 

Thánh đạo trong đây, dùng Từ để nói, như ở 
chỗ khác nói tưởng, danh, v.v... Hoặc dựa vào bậc 
Thánh, trước được tâm Từ, sau thường tu hành, 
được lìa dục để nói. Hoặc nương dựa vì được từ 
do tu thành, tu hành tinh tiến, được lìa dục để nói. 

Có thuyết nói: Bốn vô lượng này dựa vào thân 
cõi Dục, cõi Sắc, vì Vô sắc không duyên oán, thân, 
v.v... nên tu bốn vô lượng nảy, trước vì duyên 
chúng, nên về nghĩa như thật, chỉ dựa vào thân cõi 
Dục. Trong cõi Dục, chỉ có con người khởi được. 
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Nếu nói là hỷ không phải hỷ thành một thì sẽ đủ 
bốn. Nếu hỷ tức hý thọ thành một, thì chắc chăn 
thành ba chỉ vì sinh định thứ ba, v.v.. › không thành 
hỷ. Đầu tiên, khi muốn dẫn khởi bốn VÔ lượng, 
trước, đối với hữu tình, chia làm ba phẩm, gọi là 
thân hữu, cư xử vừa chừng (không thân, không 
oán) và oán thù. Ba loại này chia làm ba phẩm 
thượng, trung, hạ. Thân hữu phâm thượng là nhờ 
thân hữu sinh pháp thân, ân nặng ây xả rất khó đề 
trụ tâm vô lượng. Thân hữu phẩm trung là bạn bè 
giao hảo tài pháp rất thân mễn nhau. Thân hữu 
phẩm hạ là giao hảo tài vật cũng thân yêu nhau. 
Không thân không oán phẩm thượng là người từ 
xưa đến nay chưa hề nghe gặp. Không thân không 
oán phẩm trung là người tuy thấy nghe mà không 
ø1aO thiệp. Không thân, không oán phẩm hạ là 
người tuy có giao thiệp mà bỏ điều ân oán. Oán 
thù phẩm thượng là người đã được danh dự, mạng 
sông mình đến người thân mình. Oán thù phẩm 
trung là người cướp đoạt các duyên của cải nuôi 
sông mạng mình. Oán thù phẩm hạ là người đoạt 
các duyên của cải nuôi sông mạng của bạn bẻ 
mình. 

Đối với phẩm của các hữu tình phân biệt riêng 
rôi, đầu tiên người tu từ, trước đối với người thân 
hữu phẩm thượng phát khởi thanh tịnh, thăng giải 
cho vui. Nếu do răng vô thi thường tập, đã thành ý 
lạc ác, làm cho tâm ngang bướng, ít bỊ sự bức não, 
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Ấy, là ôm hận sâu, “duyên” hận này, trở lại thôi dứt 
thăng giải cho vui. Lại nữa, nên cô găng tư duy ơn 
nặng đối với người mình thọ ân. 

Lại sinh ý ưa thích cho vui, vì sức thường tập 
quen, nên ý hận mãi mãi, thắng giải cho VuI nôi 
tiếp nhau không xả, thắng giải này đã thành. 

Đôi với người bạn thân phâm trung, hạ cũng 
dân dân tu thăng giải như thế. Đối với ba phẩm 
thân, đã được tâm bình đăng, kế là, tổng đôi với 
oán thù, không thân không oán phẩm hạ, trung 
thượng, tu tập dân dân ý ưa thích cho vui, cho đến 
sau cùng đối với oán, thân phẩm thượng, được tâm 
bình đăng, đều không có thêm bớt. Như thế, gọi 
là tu Từ, thành mãn. Tu BI và Hỷ, so sánh với tu 
Từ này, nên nói: Nghĩa là quán ba khô ép ngặt khắp 
hữu tỉnh, không nên đối với đây, lại thêm khô, chỉ 
nên như mình siêng năng thêm cứu giúp, tu tập dần 
dân tâm muốn cứu giúp, cho đến oán thân bình 
đăng, không có thêm, bớt, như thế gọi là tu Bi hoàn 
thành, viên mãn. 

Tưởng các hữu tình được vui, lìa khô, sinh rất 
ưa thích, an ủi như mình không khác. Như thê, gọi 
là tu Hỷ thành mãn. Đầu tiên, người tu Xả, trước 
xả ở người không thần, không oán, không phải 
trước xả oán, thân, vì giận, yêu khó xả. Lại, đối với 
người không thân, không oán với sức xả tăng. Đối 
với loại này như trước nói tức trước xả phẩm 
thượng, kế bỏ phẩm trung, hạ và với oán thân, từ 
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phẩm hạ đến phẩm trung, từ trung đến thượng. 

Trước xả oán: Vì người thân, khó xả, như Khế 
kinh nói: Tham khó dứt không phải giận. Như thế, 
dân dân tu tập về xả, đến bạn thân phẩm thượng 
bình đăng và không thân, không oán ở phẩm 
thượng, khắp ở hữu tình, xả tướng sai khác, như 
thế, øọI1 là tu xả thành mãn. 

Nếu đối với hữu tình ưa câu công đức, hữu tình 
đó đối với Từ v.v... có khả năng tu nhanh chóng 
thành, không phải đối với hữu tình ưa câu lỗi, do 
người dứt có đức đáng chi chép. Độc giác Lân dụ 
có mất, có nhận, vì quả tội, phước trước kia, hiện 
tại có thể thây. 

Đã nói vô lượng, kế sẽ nói về giải thoát. Tụng 
răng: 


Giải thoát có tảm thứ 
Ba trước, tảnh vô tham 
Hai hai, một một, định 
Bốn định Vô sắc thiện 
Diệt thọ tưởng giải thoát 
VỊ vị Vô gián sinh 

Do địa mình tâm tịnh 

Võ lậu phẩm hạ xuất 

Ba cảnh dục thấy được 
Đạo phẩm loại bốn cảnh 
Từ khổ, tập diệt trên 

Hư không phi trạch diệt. 
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Luận chép: Cải thoát có tám: 

Trong có tưởng sắc, quán sắc ngoài giải thoát. 

Trong không có tưởng sắc, quán sắc ngoài giải 
thoát. Tịnh giải thoát, thân tác chứng, trụ đây đủ. 

Bốn định Vô sắc là thứ lớp bốn giải thoát. 

Định Diệt thọ tưởng là giải thoát thứ tám. Ba 
loại trước trong tám lây vô tham làm tánh vì đối 
trị gần tham. Nhưng trong khê kinh nói người 
quán tưởng vì quán tưởng tăng, như túc trụ niệm 
dứt bỏ tưởng sắc. 

Giải thoát thứ nhất và thứ hai trong ba, là tướng 
bất tịnh chuyển biến, tạo ra các hành tướng xanh, 
bằm tím. Tướng thanh tịnh chuyển biến của giải 
thoát thứ ba, tạo sự chuyên biến theo hành tướng, 
sáng, sạch. Ba và giúp đỡ đều là tánh của năm uân. 

Giải thoát đâu và thứ hai mỗi giải thoát dựa 
chung tĩnh lự Sơ, Nhị có thể đối trỊ: hiển sắc tham 
trong Sơ tĩnh lự cõi Dục. Chúng gồm nhiếp chung 
phân gần, Trung gian, vì năm địa đều có thê khởi 
chung. Vì cõi Dục và Sơ định có hiển sắc tham, do 
thân hiện thức dẫn khởi. Vì giải thoát hiển sắc 
tham trong Sơ, Nhị định kia, mà lập ra giải thoát 
ở bất tịnh của Sơ, Nhị định. Vì không có nhãn thức 
trong định thứ hai, thứ ba nên cũng không có được 
dẫn duyên tham hiển sắc, nên trong định thứ ba, 
thứ tư đều tịnh giải thoát. 

Giải thoát Sơ, Nhị giống với căn thiện, dù 
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trong cõi Dục cũng chấp nhận được có, nhưng vì 
tham lẫn lộn của cõi Dục, nên không kiên đặt danh 
từ hai giải thoát. Trong định thứ ba, thứ tư dù cũng 
được có căn thiện, nhưng khoảng cách đối trị xa, 
thế lực yếu kém, lại vì lạc tịnh chế phục, nên không 
được tên. 

Cải thoát thứ ba căn cứ ở tĩnh lự sau, vì la tám 
tai họa, nên tâm lóng sạch. Thứ tư và phần gần đặt 
tên tĩnh lự sau giỗng với căn thiện, địa dưới dù có, 
nhưng vì không phải tăng thượng, nên không gọi 
là giải thoát. Vì tham dục ở cõi Dục bị lẫn lộn, nên 
chê phục bât tịnh trong định Sơ, Nhị. Vì bị mê lạc 
trong định thứ ba. Lại đều bị tám tai nhiễu loạn. Kế 
là, bôn giải thoát như thứ lớp đó, dùng định bôn Vô 
sắc thiện làm tánh, không phải nhiễm vô ký, vì 
không phải giải thoát, nên cũng không phải thiện 
tán, vì tánh yêu kém. Thiện tán kia: như tâm lúc 
qua đời. 

Có thuyết nói: Thời gian khác cũng có thiện 
tán, chỉ vì sinh đặc thiện, không có văn, tư, nên các 
địa phân gân, chín đạo Vô gián, tám đạo Giải thoát, 
cũng không phải giải thoát, vì không trải với địa 
dưới, nên duyên xen lẫn của đạo phẩm hạ Lại, 
chưa hoàn toàn thoát khỏi nhiễm của địa dưới. Khê 
kinh nói: Tám đạo Giải thoát kia vượt qua địa dưới. 

Có thuyết nói: Các đạo Giải thoát của phân gần, 
cũng gọi là giải thoát, vì trái với địa dưới. Tuy 
nhiên, ở chỗ khác chỉ nói căn bản, vì trong phân 
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sân, không phải hoàn toàn giải thoát. Giải thoát thứ 
tám, tức định Diệt tận, vì chán trái thọ, tưởng mà 
khởi định Diệt tận này. Hoặc chán trái cả các hữu 
Ở đối tượng duyên. Sau tâm vi vi, định này hiện 
tiên. Đi với tâm tưởng trước kia đã gọi nhỏ nhiệm, 
nhỏ nhiệm này lại nhỏ nhiệm, nên nói là vị v1. 

Kế là, tâm như thê, nhập định Diệt tận. Nghĩa 
là tâm của địa Hữu Đảnh có ba phẩm, tức tưởng 
nhỏ nhiệm và tâm vị vị. Do phẩm loại thượng, 
trung, hạ, khác nhau, phải sau phẩm hạ, định Diệt 
mới hiện tiền, nên thứ lớp vi vi, nhập định Diệt 
tận, xuất Định diệt. Hoặc khởi tâm định tịnh của 
Hữu Đảnh, hoặc tức hay khởi tâm vô lậu của Vô 
sở hữu xứ. 

Tâm nhập như thế, chỉ là đạo hữu lậu, xuất tâm 
hữu lậu, vô lậu, ba giải thoát trước trong tám giải 
thoát, chỉ dùng xứ sắc của cõi Dục làm cảnh. Có saI 
khác: Hai nhận lấy bất tịnh, một nhận lấy tướng 
tịnh, vì trái với tham dục, dù trái ngược mà thiện, 
hoặc ít gọi cảnh, không thuộc về điên đảo. Duyên 
ít, tư duy nhiêu, gọi là thăng giải g1ả, VÌ dẫn Thánh 
đạo cũng gọi là chân thật. Kê là, bỗn giải thoát từ 
khố, tập, diệt đề trên vào loại trí đạo phâm của tất 
cả địa. Phi trạch diệt kia và hư không làm cảnh đối 
tượng, duyên vì giải thoát Vô sắc bỏ trái địa dưới, 
nên đều không duyên theo hành tướng khác nhau 
khổ, tập của địa dưới, nghĩa là bất tịnh của Sơ Nhị, 
thứ ba chỉ tịnh, đều có không phải mười sáu. GIải 
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thoát của Vô sắc vì øôm nhiếp định căn bản, nên 
mười sáu hành tướng đã tạo tác, hoặc không phải 
niệm trụ. 

Đêu cũng có: Nghĩa là thân niệm trụ ba giải 
thoát đầu đều có. Bốn giải thoát kê là có cả bốn 
niệm trụ. Tương ưng với trí: Ba giải thoát đầu, thứ 
bảy chỉ có trí thế tục, thứ tư, năm, sáu tương ưng 
VỚI tám trí. 

Tương ưng căn: Nghĩa là ba giải thoát đầu 
tương ưng với hỷ, xả, Năm giải thoát kế chỉ tương 
ưng với xả. Sự sai khác của thê gian, đều có cả ba 
đời. 

Duyên khác nhau của thê gian: Nghĩa là ba giải 
thoát đầu đã sinh, có thê sinh, đều duyên thê gian 
của mình, Bất sinh duyên ba. Kế là, bốn giải thoát 
duyên ba và không phải thế gian. Ba tánh riêng, 
đều chỉ cho tánh thiện. 

Duyên tánh riêng: Ba giải thoát đầu duyên cả 
ba tánh, bốn giải thoát kế duyên thiện, vô ký. 

Học, v.v... khác nhau: Ba thứ đầu, hai thứ sau 
chỉ là câu phi, ba giải thoát giữa đều có cả ba thứ. 

Duyên học, v.v... nghĩa là ba giải thoát đâu chỉ 
duyên câu phi, bốn duyên ba loại câu phi, 

Kiến dứt, v.v... Ba giải thoát đầu, hai giải thoát 
sau, chỉ do tu dứt. 

Ba hữu lậu giữa do tu dứt, pháp khác không 
phải!. 
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Duyên kiến dứt, v.v... Ba giải thoát đầu, duyên 
tu dứt. Bốn giải thoát kê mỗi thứ đều duyên chung 
ba duyên. 

Thân mình, v.v... Giải thoát đầu duyên thân 
mình, người. Hai giải thoát kế duyên với người, 
bốn giải thoát sau duyên ba loại. 

Đắc sai khác: Nghĩa là thứ tám, thứ ba, chỉ chưa 
từng đắc, sáu giải thoát còn lại có cả hai. Có cả hai: 
Nghĩa là pháp nội của Thánh, pháp ngoại của phàm 
phu, phàm phu chỉ là từng đặc, vì nhiều nhân 
duyên, nên được gọi giải thoát, nghĩa là đã giải 
thoát, vì sinh ở phương này. Hoặc vì sức này dắt 
dẫn giải thoát, hoặc vì các thứ tánh giải thoát, hoặc 
vì đều có thăng g1ải và g1ải thoát. Các giải thoát này 
dựa vào thân nam, nữ. Bậc Thánh phàm phu đều có 
thể tu khởi chỉ có định Diệt tận, nhưng nương tựa 
thân bậc Thánh, Hữu học, Vô học chung trong thần 
Thánh. 

Hữu tình nào khởi tám giải thoát này? 

Nếu đối với đôi tượng duyên, thường cầu đôi 
trị hành tướng tham ái, thích tu nhiều đạo, hữu tình 
như thê, có khả năng khởi giải thoát. 

Hành giả vì sao tu giải thoát? 

Vì khiến chuyển biến phiền não, lại vì xa, VÌ 
đối với Đăng chí được tự tại. Đã được tự tại, bèn 
có thể dẫn phát đức vô tránh thần thông Thánh. Do 
đó, có thể chuyển biến các cảnh, khởi các sự 
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nghiệp để lại xả, v.v... 

Đã nói giải thoát, kế đây sẽ nói về thắng xứ. 
Tụng răng: 

Thắng xứ có tám loại 
Hai, như giải thoát đấu 
Kế ba, như thứ hai 

Bốn sau, như thứ ba. 

Luận chép: Thắng xứ có tám: rong có tưởng 
sắc quán sắc ngoài ít. hoặc đẹp, hoặc xâu đối với 
các sắc nảy. Biết vượt hơn, có tưởng như. thê, đó 
gọi là thắng xứ đâu tiên. Trong có tưởng sắc, quán 
sắc ngoải nhiêu, nói rộng cho đến đó gọi là thứ hai. 
Trong không tưởng sắc quán sắc ngoài ít, nói rộng 
cho đến đó gọi là thứ ba. Trong không có tưởng 
sắc, quán sắc ngoài nhiều, nói rộng cho đến đó 
gọi là thứ tư. Trong không có tưởng sắc, quán sắc 
ngoài xanh: xanh rõ, xanh hiện, xanh ánh sáng, ví 
như hoa Ô-mạc-ca, hoặc như áo Bà-la-nê-tư 
nhuộm màu xanh đậm, với các sắc này có thăng 
tri kiến, tưởng như thê gọi là thứ năm, Trong 
không tưởng sắc, quán sắc ngoài vàng, màu vàng 
rõ, vàng hiện, vàng ánh sáng. Ví như hoa Yết-ni- 
ca, hoặc như áo Bả-la-nê tư nhuộm màu vàng thẫm 
nói rộng cho đến gọi là thứ sáu. Trong không có 
tưởng sắc, quán sắc đỏ bên ngoài: đỏ hiên, đỏ hiện, 
đỏ ánh sáng. Ví như hoa Bàn-đậu-thời-phược-ca, 
hoặc như áo Bà-la-nê-tư, nhuộm màu đỏ thẫm, nói 
rộng cho đến đó gọi là thứ bảy. Trong không có 
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tưởng sắc, quán sắc trăng ở ngoài, hiến trăng, hiện 
trăng, ánh sáng trăng. Ví như Ô-sa-tư, hoặc như áo 
Bà-la-nê-tư, nhuộm màu trắng tươi, nói rộng cho 
đến, đó gọi là thứ tám. Vì chế phục được cảnh, nên 
gỌI thắng xứ, nghĩa là dù tất cả cảnh sắc đôi tượng 
duyên, đây đủ hoa tươi đẹp, ánh sáng thanh tịnh, 
sức căn thiện đêu có thê che át. Ví như tôi tớ nô lệ 
dù mặc y phục trang điểm châu báu đẹp lạ, nhưng 
vẫn bị che át do chủ của nó. Hoặc ở xứ này chuyên 
biến tự tại, không tùy theo khởi hoặc, nên gọi là 
thăng xứ, vì vượt hơn xứ, nên đặt danh từ thắng xứ. 
Hoặc căn thiện này gọi là xứ: Vì xứ hay vượt hơn, 
nên đặt tên thắng xứ. 

Địa, v.v... tự tánh của bốn thăng xứ trước, như 
thứ lớp đông với giải thoát Sơ, Nhị trước nghĩa là 
thăng xứ Sơ, Nhị là quả giải thoát đầu. Hai thăng 
xứ kê là quả giải thoát thứ hai làm tư lương, có thê 
nhập quả này. Địa, v.v... tự tánh của bốn thăng xứ 
sau, nên biết giải thoát thứ ba như trước, dùng tịnh 
giải thoát làm nhân bôn thắng xỨ này. chúng làm 
tư lương có thê nhập quả này. 

Ba giải thoát trước trong các sắc chỉ có thê nhận 
lây cả tướng tịnh, bất tịnh. Nay, nhập thăng xứ 
trong các sắc, vì phân biệt nhiều ít tướng khác như 
xanh, v.v... nên giải thoát trước chỉ đối với sắc, trái 
xả tham dục và tưởng bất tịnh. Nay tám thắng xứ 
hay đối với cảnh ở đôi tượng duyên, phân tích, chế 
phục, khiến cho tùy tâm chuyên biến. 
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Do đó, chứng biết giải thoát thứ ba, vì nhận lây 
cả tướng tịnh, nên đặt một tên. Bốn thăng xứ sau 
trong tâm thắng. xứ vì nhận lấy sai khác, nên chia 
làm bốn thứ. Nếu tịnh giải thoát, cũng duyên sai 
khác, nhận lây tánh tịnh, đồng lập làm một, bốn 
thăng xứ sau, lẽ ra cũng lập một, vì nhân duyên sai 
khác nên không thể được. 

Đã nói thắng xứ, kế là nói về biên xứ. Tụng 
răng: 

Biển xứ có mười thứ 
Tám như tịnh giải thoát 
Hai Vô sắc tịnh sau 
Duyên bốn uấn tự địa. 

Luận chép: Biến xứ có mười: Nghĩa là quán 
khắp đất, nước lửa, gIÓ, xanh, vàng, đỏ, trắng, và 
Không vô biên, Thức vô biên xứ. Ở chỗ này, kinh 
đêu nói một tưởng, trên, dưới và một bên không 
có hai vô lượng. Ở tật cả xứ không có gián cách, 
không có lỗ hồng, vì tư duy cùng khắp, nên gọi biến 
xứ. Vì khắp ở nơi xứ, nên đặt tên biên xứ. Hoặc căn 
thiện này, tức gọi là xứ, vì hành tướng khắp, nên 
đặt danh từ biên xứ. Địa, v.v... trong bài tụng này, 
biểu thị rõ đối tượng duyên. 

Nói khắp, là nhằm biểu thị rõ hành tướng: hành 
tướng dù đông, nhưng sở riêng khác nhau. Cho 
nên biến xứ được chia làm mười thứ. Kinh nói 
một, nghĩa là chỉ rõ Đăng chí này tư duy cảnh 
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tướng một loại hiện tiền. Nói tưởng, là biểu thị rõ 
tác ý thăng giải ây, nêu khác với đây, thì lẽ ra nói 
một biết. 

Nói trên, dưới và bên, là chỉ rõ ý trôi lăn. 

Nói không có hai, là nêu rõ không có kẽ hở. 
Nói vô lượng, là biểu thị vô biên thắng giải. Do 
đẳng trì vượt hơn, vì sức mài đá ngọc, khiến hành 
giả tu quản, tâm tự tại sinh, có thê quán sát khắp 
đối tượng duyên. 

Vì sao chỉ mười thứ được gọi Biến xứ? 

Trên đây lại vì không có hành tướng khắp, nên 
chỉ định thứ tư Không vô biên, Thức vô biên, có 
thể nói là có hành tướng vô bên. Tám biến xứ trước 
như tịnh giải thoát. Tự tánh đêu là căn thiện vô 
tham. Nếu với giúp đỡ đêu là tánh năm uân. Bốn 
thăng xứ sau, vì gia hạnh dẫn sinh, nên đồng với 
căn thiện vô tham kia, như tịnh giải thoát. Lại như 
tịnh giải thoát chỗ dựa tĩnh lự thứ tư và duyên xứ 
sắc cõi Dục làm cảnh. 

Sao địa, v.v... cũng gọi là xứ sắc? 

Vì giới của mỗi địa đều có sai khác, nên hiến, 
hình gọi là địa, v.v..., vì như trước đã nói, nói Biên 
xứ địa, v.v..., không nói giới địa, v.v..., nên tắm 
thứ trước chỉ duyên xứ sắc? 

Gió và giới gió đã không có sai khác, sao có thể 
nói cũng duyên xứ sắc? 

Vấn nạn này phi lý, vì các thê gian cũng nói 
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gió đen, gió cuộn tròn, v.v... Do đó tám biến xứ 
trước, lý sắc thành, hai biến xứ sau như thứ lớp: 
Hai Vô sắc tịnh là không, và thức, làm tự tính của 
chúng, đêu duyên bôn uân của địa mình, làm cảnh 
Công đức của ba môn giải thoát này, v.v... là do 
đâu mà được? 

Nương vào thân nào khởi? 

Tụng răng: 

Định diệt như trước nói 
Khác đếu có hai đắc 

Vô sắc dựa ba cõi 

Khác chỉ cõi người khởi. 

Luận chép: Giải thoát thứ tám như trước đã 
nói, vì trước là định Diệt tận trước, các giải thoát 
khác, v.v... đều do hai đặc: Nghĩa là do ly nhiễm 
và g1a hạnh đặc. Vì có từng tập, chưa từng tập. Tám 
biến xứ trước, lúc tu tập đầu tiên đều dùng nhãn 
thức làm gia hạnh, Không xứ, Biến xứ, tu đầu tiên 
cũng vậy, do đầu tiên sẽ duyên sắc của giới không. 
Do sức của thăng giải, sau khi thành mãn, duyên 
cả bốn uẫn của địa mình làm cảnh. Thức xứ, Biến 
xứ lúc tu tập đâu tiên chỉ dùng ý thức làm gia hạnh 
của mình, vì đầu tiên, sẽ duyên thức làm cảnh. Do 
SỨC thăng giải, sau khi thành mãn, cũng duyên bốn 
uấn của địa mình làm cảnh. Giải thoát bốn Vô sắc, 
biến xứ của hai Vô sắc, mỗi chỉ chung thân ba cõi 
khởi, nhưng thân ba cõi kia đầu tiên khởi, thường 
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dựa vào địa dưới, chỗ dựa ở địa dưới mình, đều 
chấp nhận khởi sau, chỉ Vô sở hữu cũng nương địa 
trên. Tất cả địa khác đều nương vào thân cõi Dục, 
chỉ ở ba châu trong cõi người trừ Bắc. Sức của tuệ 
khác yếu kém vì không có Thánh giáo, vì trị tham 
dục, nên hai cõi trên không có. 

Có thuyết nói: Đâu tiên khởi, chỉ căn cứ ở cõi 
người, phải do sức giáo dẫn khởi, nên trong cõi 
người có giáo, trong cõi trời không có. Nếu có thì 
mê đăm niêm vui nên ở cõi người mới khởi lui sụt 
sinh trời Dục, do sức tập đời trước, có nghĩa khởi 
sau. 

Lại nữa, do duyên øì tĩnh lự thứ ba có cả vô 
lượng, v.v..., không có giải thoát, v.v... ? 

Không có duyên giải thoát, trước kia đã nói cụ 
thể. Vì giải thoát không có, nên thắng xứ tham đắm 
điệu lạc, vì đây là vui vượt hơn trong sinh tử, nên 
không thế phát khởi ba giải thoát, v.v..., vì ba giải 
thoát này đêu trái với sinh tử, có cả vô lượng, v.v.... 
thuận theo lạc, nên dựa vào định này cũng có thể 
tu khởi. 

Công đức của ba môn như giải thoát, v.v... 
này, nêu thuận theo được một là được tất cả phải 
không? 

Việc này không đều như thê. Nghĩa ây thế nào? 

Được sau, thì được trước, được trước không 
phải sẽ được sau. 
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Nghĩa là được biên xứ, tật nhiên đủ được ba. 
Người được thăng xứ, sẽ được giải thoát, biễn xứ 
không chắc chắn. hoặc được, hoặc không được. 
Nếu được giải thoát, thì hai biến xứ còn lại không 
chắc chắn, vì nhập biến xứ, thăng xứ làm môn, giải 
thoát làm môn, nhập thăng xứ. 

Sự sai khác của giải thoát, v.v... này thế nào? 

Chỉ là trái xả, gọi là giải thoát, gồm cả phân tích 
đối tượng duyên gọi là thắng xứ, thêm vô bên thăng 
giải, được danh từ biến xứ. Vì tu dần dần ba căn 
thiện này. 

Có sư khác nói: Ba căn thiện này do phẩm hạ, 
trung, thượng, nên có sai khác, nghĩa là năng dứt 
bỏ, cao quý chế phục các đối tượng duyên vì hành 
tướng vô bên, có hơn, kém. 

Có sư khác nói: Giải thoát chỉ có nhân, biển xứ 
chỉ có quả, thăng xứ thì có cả hai. 

Nay nên tư duy lựa chọn: 

Nói trong hai cối trên đã không có, duyên gì 
khởi định? Tụng rằng: 

Hai cõi do nghiệp nhân 
Nẵng khởi định Vô sắc 
Cõi Sắc khởi tĩnh lự 
Cũng do lực pháp nhĩ. 

Luận chép: Sinh hai cối trên, gôm do ba duyên, 
hay tiễn đến dẫn sinh định của sắc, Vô sắc: 

Do sức nhân: Nghĩa là ở thời gian trước gân vì 
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thường tu làm nhân khởi. 

Do sức nghiệp: Nghĩa là trước kia đã từng tạo 
nghiệp, chiêu cảm sinh địa trên, thuận với nghiệp 
cảm thọ sau nơi dị thục của nghiệp kia, sắp khởi 
thê lực hiện tiền, có khả năng tiến tới khởi định, 
vì nếu chưa la phiên não của địa dưới, thì sẽ 
không chấp nhận sinh lên địa trên. 

Do sức pháp nhĩ nghĩa là vào lúc khí thê giới 
sắp hư hoại, hữu tình của địa dưới, pháp nhĩ năng 
khởi tĩnh lự của địa trên, vì đối với pháp thiện sở 
hữu của vị này, do sức pháp nhĩ đều tăng thịnh. 

Các hữu sinh ở hai cõi trên, khởi định Vô sắc, 
do sức nghiệp, nhân, không phải sức pháp nhĩ. Trời 
Vô vân, v.v... không bị hủy hoại do ba tai, nên khi 
sinh cõi Sắc, khởi tĩnh lự. 

Do hai duyên trên và sức pháp như thế, nên nêu 
sinh cõi Dục, lúc khởi định trên, thì mỗi duyên nên 
biết đều do sức giáo. Do sức giáo, nghĩa là người 
ở ba châu, và trời cũng nghe giáo, vì nhỏ nhiệm, 
nên không nói. 

Từ trước đến nay, đã phân biệt các pháp môn 
cao quý, đêu duy trì rộng rãi chánh pháp của Đức 
Thế tôn. Sao gọi là chánh pháp? Sẽ trụ trong thời 
gian bao lâu? 

Tụng răng: 

Chánh pháp Phật có hai 
Tức giáo, chứng, làm thể. 
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Có giữ, nói và hành 
Đây là trụ thể gian. 

Luận chép: Thê chánh pháp của Đức Thế tôn 
có hai thứ: 

1. Giáo. 
2. Chứng. 

Giáo: là Khế kinh, pháp cao quý điều phục. 
Chứng là các đạo vô lậu của ba thừa. Nếu chứng 
chánh pháp trụ ở thế gian, thì giáo pháp, đối tượng 
được duy trì, tuyên dương rộng rãi này cũng an trụ, 
về lý, hãn như vậy. 

Hiện nhận thấy pháp chứng ở phương Đông, 
suy vi, giáo đa sô ân mât. Pháp chứng của phương 
Bắc, cũng còn hưng thịnh. Chánh pháp của Đức 
Thế tôn truyền bá khắp hãy còn nhiêu. Do đó cảnh 
vô thượng trí của Như lai, nhà nghi của các Thánh, 
thật nghĩa không có trái ngược của A-tỳ-đạt-ma. 
Những nước ở đây thịnh hành không phải phương 
Đông, v.v... có khả năng truyên tập hai chánh pháp 
này. 

Y trì, trụ trì, nghĩa là sao? 

Nghĩa là người nói, là sao? Nếu giáo, chánh 
pháp dựa vào người nói mà trụ, thi chứng chánh 
pháp trụ, chỉ dựa vào người hành. Nhưng không 
phải người hành, chỉ chứng pháp dựa giáo pháp, 
cũng nên dựa người hành. Nghĩa là có pháp tu 
hành không trái ngược, khiến cho chứng pháp trụ 
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lâu ở thê gian. Khi chứng pháp trụ, giáo pháp cũng 
trụ, nên giáo pháp trụ, do người nói, thực hành, chỉ 
do hành giả khiên chứng pháp trụ, nên chánh pháp 
của Phật thuận theo người nói, thực hành, trụ ngân 
ây thời gian, là trụ ở đời. A-tỳ-đạt-ma, đôi tượng 
nương tựa của luận nảy, luận này gôm nhiếp yếu 
nghĩa chân thật trong luận kia. Về nghĩa trong luận 
kia, giải thích có nhiêu cách. 

Nay trong luận này, căn cứ vào lý nào để giải 
thích, tụng răng: 

Ca-thấp-di-la nghỉ lý thành 
Tôi chỉ dựa kia, giải Đổi pháp 
Hoặc có sai trái là lôi tôi 
Định pháp, chành lý ở Máu-mH. 

Luận chép: Nước Ca-thâp-di-la, sư Tỳ-bà-sa 
nghị luận, lý A-ty- đạt-ma khéo thành lập. Tôi chỉ 
căn cứ ở luận kia để giải thích tông chỉ của Đôi 
pháp, nên đôi với tụng tự thuật lại bốn ý. Nghĩa là 
dựa vào các vị con của bậc Thiện Thệ ở nước này, 
bàn luận về lý Đối pháp nơi Đại Tỳ-bà-sa, phát 
khởi chánh cân như lý quán sát. Vì khiến chánh 
pháp trụ lâu ở thế gian, vì tạo lợi ích cho hữu tình, 
nên soạn luận này, chỉ nói vì biểu thị rõ, lại không 
có đường lỗi nào khác, vì tật cả đều căn cứ Tỳ- 
bà-sa. Tuy nhiên, tánh của các pháp rất sâu mâu, 
rộng lớn, người nói đúng như thật rât khó gặp, tự 
mình chỉ theo tuệ giác rât suy kém, lại trê nải tìm 
cầu khắp người nói đúng như thật, nên đối với lý 
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mà luận rộng đã lập. Hoặc có sai trái là lỗi ở tôi. 
Chánh lý của các pháp rộng lớn, rất sâu Xa, phải là 
xưa kia đã từng ở chỗ vô lượng Phật, gân ĐũI tu 
tập tư lương chân trí, mới đối với cảnh trí, tất cả 
không có mê lầm. Độc giác Lân dụ, còn không có 
khả năng phán quyết đôi với pháp tướng, huống 
chi các Thanh văn, vì pháp Thanh văn đã chứng 
kia tùy theo giáo của người khác. Do đó, phán 
quyết chánh lý của các pháp, chỉ ở Đâng Đại Mâu- 
nI chân thật. 

Cho nên, biết chắc chắn răng A-tỳ-đạt-ma thật 
là do Phật nói, phải thuận theo tín thọ, tu hành 
không điên đảo, siêng năng mong câu giải thoát: 

Chán diệu nghĩa đại giác thực hành 

Chỉ thuận chánh lý của Đổi pháp 

Các con của Thiện Thệ chứng biết 

Chắc chắn không phải người mê chấp. 

Với người muôn chứng nghĩa chán 
diệu 

Cân dựa chánh lý kinh liễu nghìa 

Không chỉ chấp giáo mà găng nhịn 

Nên cũng nêu tâm ở chánh lý. 

Nên thuận lời Phật, luận Chánh lÿ 

Và thuận chánh lý A-cấp-ma 

Đùu khả năng chứng nương nghĩa mẫu 

Đâu cần cô cầu luận nạn tà. 

Người trí chỉ nên nương giáo này 

Không tốn hại đọa không do khác 
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Phán quyết nghĩa pháp chân, bắt chân 
Chỉ đáng Đại giác làm định lượng. 


